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XÃ LUẬN: Năm 2005 - năm của những nhiệm vụ lớn và quyết tâm

cao

NHÌN LẠI NĂM 2004 - CHÀO NĂM MỚI 2005

NGUYỄN SINH CÚC - Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2004 và

dự báo năm 2005

PHAN DOÃN NAM - Tình hình thế giới và ngoại giao Việt Nam

năm 2004

*** Hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương trong năm 2004
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CHU THÁI THÀNH - Bảo vệ môi trường trước những yêu cầu mới

của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước
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NĂM 2005 - NĂM CỦA NHỮNG

NHIỆM VỤ LỚN VÀ QUYẾT TÂM CAO

NAM

ĂM 2005 là năm thứ 5 của thế kỷ XXI, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với

đất nước và dân tộc ta .

Là năm của những ngày kỷ niệm lớn : 75 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ,

30 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam , thống nhất đất nước, 115 năm Ngày sinh Chủ

tịch Hồ Chí Minh, 60 năm Cách mạng Tháng Tám và Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

ra đời.

Là năm cuối của kế hoạch 5 năm 2001-2005 , kế hoạch đầu trong Chiến lược phát triển

kinh tế - xã hội 10 năm đầu thế kỷ nhằm đến năm 2010 , đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém

Số 1 (tháng 1 năm 2005)
3



ã luận Tạp chí Cộng sản

phát triển và tạo nền tảng đểđến năm 2020 , cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng

hiện đại.

Năm 2005 còn là năm Đảng ta tiến hành đại hội đảng bộ các cấp và chuẩn bị tiến tới Đại

hội đại biểu toàn quốc lần thứX của Đảng.

Ôn lại những ngày kỷ niệm lịch sử là ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng ta, của nhân

dân và dân tộc ta . Trong 75 năm kể từ ngày có Đảng, cách mạng nước ta đã trải

cuộc hành trình dài với những chiến côngvang dội, được coi là những thần kỳ lịch sử trong

thời đại mới.

qua một

Thành công kỳ vĩ của Cách mạng Tháng Tám và việc thành lập Nhà nước Việt Nam dân

chủ cộng hòa mở ra trên đất nước ta một kỷ nguyên mới , kỷ nguyên độc lập , tự do .

Thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến cứu nước nối tiếp nhau trong gần 30 năm mà

các đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ và Đại thắng mùa Xuân 1975, đánh bại hai đế

quốc to , đưa dân tộc ta đến độc lập thống nhất hoàn toàn,góp phầnquan trọng vào cuộc đấu

tranh của nhân dân thế giới đánh sập chủ nghĩa thực dân cũ và đẩy lùi chủ nghĩa thực dân

mới.

Cuộc trường chinh vì chủ nghĩa xã hội mà cột mốc có tính bước ngoặt là công cuộc Đổi

mới toàn diệnmở ra từ năm 1986. Công cuộc đổi mới ấy , trong gần 20 năm qua,đã đưa tới

những thay đổi lớn lao : đất nước ta từ tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội, đã vượt qua

mấy chặng đường đểtrở thành một quốc gia tiến mạnh vào công nghiệp hóa , hiện đại hóa ,

có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế .

Những thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng, những thần kỳ lịch sử làm nên trên đất nước

ta đều gắn liền với tên tuổi vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ cao nhất của Đảng và

của dân tộc ta , nhà yêu nước và cách mạng kiệt xuất, Anh hùng giải phóng dân tộc , danh

nhân văn hóa thếgiới. Tư tưởng của Người - tư tưởng Hồ ChíMinh - đã , đang và sẽ mãi mãi

soi sáng con đường chúng ta đi.

Trước đây, hiện nay và cả về sau , sức mạnh của truyền thống, sức mạnh của văn hóa và

văn hiến luôn luôn giữ vị trí cực kỳ quan trọng . Sức mạnh ấy đi vào cuộc sống hiển nhiên

thành sức mạnh vật chất to lớn đểchúng ta vượt qua bất cứkhó khăn nào, hoàn thành bất kỳ

nhiệm vụ nào.

Năm 2005 là năm của những nhiệm vụ lớn . Đó là những nhiệm vụ đểkết thúc thắng lợi

kếhoạch phát triển kinh tế - xã hội 2001-2005, đồng thời hoàn thành toàn diện Nghị quyết

Đại hội IX của Đảng, chuẩn bị những điều kiện vật chất và tinh thần tốt nhất cho đất nước

phát triển trong giai đoạn tiếp theo .

Nhìn lại bốn năm thực hiện những nhiệm vụ do Đại hội IX đề ra, từ 2001 đến 2004 , bên

cạnh những thuận lợi, đất nước ta còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức, vốn

có hoặc mới phát sinh . Mặc dù vậy , bằng những cốgắng to lớn , nhân dân ta đã giành thêm

nhiều thành tựu mới. Nhịp độ tăng trưởng kinhtế trongbốn năm liền đều đạt mức năm sau

cao hơn năm trước. Một số lĩnh vực xã hội, văn hóa , xây dựng đời sống mới có chuyển biến

tích cực ; đặc biệt là công tác xóa đói giảm nghèo có mặt thành công đáng ghi nhận . An ninh ,

quốc phòng được giữ vững . Quan hệ đối ngoại tiếp tục được mởrộng . Công tác xây dựng và
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chỉnh đốn Đảng, các hoạt động lập pháp, cải cách hành chính và cải cách tư pháp đều có

những tiến bộ . Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể, tăng trưởng kinh tế còn đạtmức thấp so

với mục tiêu đề ra và dưới tiềm năng thực tế ; chất lượng và hiệu quả tăng trưởng còn thấp ,

cơ cấu kinh tế chưa có bước chuyển dịch mạnh theo hướng hiện đại hóa . Những thành tích

và tiến bộ về xã hội, văn hóa cũng như khả năng giải quyết những vấn đề bức xúc trong các

lĩnh vực này chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn , chưa tương xứng với vai trò là những

lĩnh vực thể hiện rõ nhất bản chất của chếđộ mới. Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng

theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2 ), khóa VIII chưa đạt yêu cầu đề ra .

Chính vì vậy , năm 2005 phải là năm của quyết tâm cao . Quyết tâm hoàn thành những

nhiệm vụ còn lại của 5 năm 2001-2005 , gắn kết chặt chẽ và đồng bộ giữa các nhiệm vụ phát

triển kinh tế là trung tâm , xây dựng Đảng là then chốt với phát triển văn hóa - nền tảng tinh

thần của xã hội.

Về kinh tế, nhất định phải phấn đấu cho sựphát triển nhanh, hiệu quả và bền vững , động

viên tối đa các nguồn lực , đạtbằng được mức tăng trưởng GDP 8,5 %, mức cao nhấttrong

10 năm qua ; đồng thời thúc đẩy mạnh hơn nữa việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới, sắp

xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, phát huy năng lực thành phần kinh tế, xây dựng

đồng bộ các yếu tố của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa . Phấn đấu đẩy tới lộ

trình hội nhập kinh tế quốc tế mà mục tiêu trong năm là gia nhập Tổchức Thương mại thế

giới (WTO ), thực hiện hội nhập sâu hơn , cao hơn, có hiệu quả hơn .

Về văn hóa - xã hội, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn

hóa, khoa học và công nghệ, giải quyết tốt hơn nữa các vấn đề bức xúc về việc làm , đời sống ,

học tập , chăm sóc sức khỏe cho nhân dân .

Về các vấn đề chính trị, tiếp tục đổi mới về tổchức , nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt

động của các cơ quan nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính , và cải cách tưpháp, chống

tham nhũng , lãng phí, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nền dân chủ xã

hội chủ nghĩa, trực tiếp là dân chủ ở cơ sở . Tăng cường hơn nữa các hoạt động nhằm giữ

vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng và an ninh , mởrộng các quan hệ đối ngoại.

Đối với Đảng, thông qua quá trình tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp và chuẩn bị Đại hội

đại biểu toàn quốc lần thứX của Đảng, đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động xây dựng, chỉnh

đốn Đảng, đạt kết quả thiết thực trong việc tăng cường rèn luyện cán bộ, đảng viên về chính

trị, tưtưởng , đạo đức, lối sống , nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, động

viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phấn đấu hoàn thành tốt đẹp những nhiệm vụ do Đại

hội IX của Đảng đề ra và chuẩn bị tốt nhất cho việc tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần

thứX của Đảng vào năm sau .

Tạo ra bước chuyển lớn trong tình hình phát triển đất nước không thểlà chuyện của một

năm . Nhưng năm 2005 , với quyết tâm cao thực hiện bằng được phương hướng , mục tiêu và

các giải pháp đề ra , nhất định sẽ đóng góp tích cực vào bước chuyển chung của 5 năm đầu

thế kỷ . D

Tạp chí Cộng sản
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NHÌN LẠI NĂM 2004 - CHÀO NĂM MỚI 2005 Tạp chí Cộngsản

TONG QUAN

KINTHI THẾ VIỆT NAM NĂM 2004

VÀ DỰ BÁO NĂM 2005

NGUYÊN SINH CÁC

Sup

1 - Tổng quan năm 2004

Năm 2004 , kinh tế Việt Nam phát triển

trong điều kiện có nhiều khó khăn. Đầu năm

dịch cúm gia cầm xẩy ra tại 57/61 tỉnh , thành

phố gây thiệt hại nặng nề . Theo đánh giá của

Ngân hàng thế giới, thiệt hại do dịch cúm gia

cầm có thể làm giảm khoảng 1% GDP của

Việt Nam trong năm 2004. Thêm vào đó , thời

tiết trong năm diễn biến phức tạp : đầu năm rét

đậm kéo dài , giữa năm mưa lớn làm ngập úng

và mất trắng hàng trăm nghìn héc- ta lúa mùa

củacác tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng . Tiếp

đến là hạn hán trên diện rộng , kéo dài nhiều

tháng ở Tây Nguyên và các tỉnh Nam Trung

Bộ. Cuốinăm lũ lụt lớnở cáctỉnh miền Trung

gây tổn thất nặng nề về người và của. Ở bên

ngoài, thị trường thế giới diễn biến bất lợi cho

xuất nhập khẩu, trong đó nổi bật là giá thép ,

hóa chất , vải sợi, xăng dầu, phân bón và nhiều

loại vật tư khác tăng cao so với năm 2003 .

Thị trường và giá cả nông sản xuất khẩu

không ổn định , đã tác động trực tiếp đến sản

xuất và kinh doanh . Nhờ có sự chỉ đạo , điều

hành sát sao của Chính phủ , sự nỗ lực của các

ngành , các địa phương, kinh tế Việt Nam tiếp

tục phát triển toàn diện và tăng trưởng khá .

Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt

kế hoạch đề ra .

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng

7,69% so với năm 2003 (kế hoạch đề ra là

lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,3%, khu vực

tăng 7,5% đến 8%), trong đó khu vực nông,

công nghiệp và xây dựng tăng 10,3%; khu vực

ổnđịnh :quý sau cao hơn quý trước; quý I tăng

dịch vụ tăng 7,3%. Xu hướng tăng trưởng khá

7% ; 6 tháng tăng 7% ; 9 tháng tăng 7,4% và cả

năm tăng 7,6%. Đó là tốc độ tăng trưởng cao

* PGS, TS

6
Số 1 (tháng 1 năm 2005 )



Nhìn lại năm 2004 - Chào năm mới 2005
Tạp chí Cộng sản

nhất trong vòng 7 năm qua: năm 1998 tăng

5,76%, năm 1999 tăng 4,77%, năm 2000 tăng

6,79%, năm 2001 tăng 6,89%, năm 2002

tăng 7,08% và năm 2003 tăng 7,26% . Trong

bối cảnh khó khăn về nhiều mặt, tốc độ tăng

trưởng kinh tế 7,6% của năm 2004 là thành tựu

đáng ghi nhận .

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo

hướng tiến bộ : tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ

trong GDP tăng dần , tỷ trọng nông nghiệp

giảm dần . Do kinh tế tăng trưởng khá nên thu

ngân sách cả năm vượt dự toán 11,8% và tăng

17% so với năm 2003. Tổng thu nội địa

năm 2004 vượt 18,9% so dự toán và tăng

21,6% so với năm 2003. Tất cả 64 cục thuế

đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự

toán , trong đó có 33 địa phương có số thu thuế

trên 500 tỉ đồng. Hầu hết các khoản thu , sắc

thuế chiếm tỷ trọng lớn đều đạt và vượt dự

toán , có mức tăng trưởng cao. Chi ngân sách

đạt kế hoạch , trong đó chỉ cho đầu tư phát triển

chiếm tỷ trọng lớn và vượt dự toán . Cácngành

sản xuất và hoạt động dịch vụ phát triển toàn

diện và đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn chỉ tiêu

kế hoạch .

Nông nghiệp vẫn được mùa, thủy sản tăng

trưởng khá . Sản lượng lương thực có hạt đạt

mức cao nhất từ trước đến nay và tăng với tốc

độ nhanh so với các năm trước . Năm 2004 đạt

trên 39,3 triệu tấn , tăng 1,8 triệu tấn (4,5%) so

với năm 2003 và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra

cho năm 2005. Tốc độ tăng sản lượng lương

thực cao hơn tốc độ tăng dân số (1,4 %/năm ) .

Nhờ đó lương thực bình quân nhân khẩu

tăng nhanh : từ 462,9 kg năm 2003 lên 476 kg

năm 2004. Sản xuất lúa đã giảm dần diện tích ,

tăng năng suất và chất lượng lúa gạo để phù

hợp với yêu cầu thị trường trong nước và

xuất khẩu . Diện tích gieo cấy lúa giảm từ 7,45

triệu héc -ta năm 2003 xuống 7,42 triệu héc-ta

năm 2004 , trong đó phần lớn là diện tích

.

lúa vùng đất chua phèn , mặn , thiếu nước ,

lúa vụ mùa thường bị ngập úng... sang

nuôi trồng thủy sản hoặc trồng màu, cây

công nghiệp , cây ăn quả có lợi hơn . Năng

suất lúa đạt 48,1 tạ/ha/vụ , tăng 1,6 tạ /ha so

với năm 2003. Vì vậy, sản lượng lúa của

Việt Nam từ 34,5 triệu tấn năm 2003 lên

35,7 triệu tấn năm 2004. Đi cùng với tăng

năng suất là tăng chất lượng lúa gạo để tăng

sức cạnh tranh của gạo Việt Nam . Các tỉnh

trọng điểm lúa vùng đồng bằng sông Cửu

Long đã đầu tư mở rộng diện tích vùng lúa

chất lượng cao , hình thành "Cánh đồng vàng

xuất khẩu gạo" . Quy trình " 3 giảm" : giảm

giống lúa , giảm phân bón hóa học và giảm

thuốc trừ sâu trong sản xuất lúa vừa giảm chi

phí đầu vào, vừa bảo vệ đất và nâng cao chất

lượng lúa gạo. Vụ đông xuân có 150 nghìn

héc -ta trồng lúa đặc sản để làm gạo xuất khẩu .

Sản lượng và chất lượng lúa tăng lên đã góp

phần tích cực bảo đảm an toàn lương thực

quốc gia trong điều kiện thời tiết không thuận .

Số hộ thiếu đói giáp hạt năm 2004 giảm 35%

so với năm 2003. Lượng gạo xuất khẩu :

3,9 triệu tấn tăng 100 nghìn tấn so với

năm 2003. Vị trí thứ 2 về lượng gạo xuất khẩu

của nước ta vẫn giữ vững (năm 2003 Việt Nam

đứng thứ 3sau Thái Lan 6,4 triệu tấn ; Ấn Độ

4,2 triệu tấn ). Không chỉ tăng số lượng mà

chất lượng gạo xuất khẩu nước ta cũng có xu

hướng tăng dần . Lượng ngoại tệ thu được

từ xuất khẩu gạo tăng từ 734 triệu USD lên

900 triệu USD trong 2 năm tương ứng.

Nét mới trong sản xuất lương thực năm

2004 còn thể hiện ở sự chuyển dịch cơ cấu sản

lượng tăng dần tỷ trọng ngô và giảm dần

tỷ trọng lúa nhưng lượng tuyệt đối vẫn tăng .

Diện tích ngô đạt 965 nghìn héc-ta, năng suất

40,6 tạ /ha và sản lượng 3.417 nghìn tấn . Tỷ

trọng ngô trong cơ cấu sản lượng lương thực

đã tăng từ 8,4% năm 2003 lên 8,8% năm 2004.

Số 1 (tháng 1 năm 2005 )
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Ngô đã trở thành một mặt hàng nông sản phục

vụ công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi

thay thế nhập khẩu và bước đầu xuất khẩu .

Sản xuất cây công nghiệp , cây ăn quả, rau

đậu có nhiều khởi sắc. Năm 2004 so với năm

2003, sản lượng cây công nghiệp, cây ăn quả,

rau đậu đều tăng: sản lượng lạc tăng 13,7 %, đỗ

tương tăng 5% ; cao su tăng 11,3% , chè tăng

8,6%. Sản lượng cà phê tăng 4,8%, hạt tiêu

tăng 7,6% , điều tăng 24 %... đã góp phần tăng

nông sản xuất khẩu và nguyên liệu cho công

nghiệp chế biến . Năm 2004 sản lượng cà phê

nhân xuất khẩu tăng 21,6% so với năm 2003,

tương tự như vậy cao su tăng 10,7%; hạt tiêu

tăng 39,7% .

Các loại cây ăn quả đặc sản có chất lượng

cao phát triển mạnh , nhất là nho , vải thiều ,

nhãn , mận hậu , cam , thanh long... đã đem lại

hiệu quả kinh tế - xã hội rõ nét. Diện tích cây

ăn quả đạt trên 800 nghìn héc- ta , tăng 3,6 %

so với năm 2003 , sản lượng đạt gần 6 triệu tấn ,

tăng 15% . Không chỉ tăng diện tích và

sản lượng , chất lượng và chủng loại trái cây

cũng đã có nhiều chuyển biến theo hướng

sản xuất hàng hóa, gắn với thị trường trong

nước và xuất khẩu . Quả tươi không chỉ

đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước mà còn

xuất khẩu (kim ngạch xuất khẩu năm 2004 đạt

152 triệu USD) .

Mặc dù có dịch cúm gia cầm trên diện rộng

đầu năm nhưng tình hình chăn nuôi cả nước

vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá. Nét

mới của năm nay là chăn nuôi chuyển mạnh

sang sản xuất hàng hóa rõ hơn , cơ cấu và tốc

độ tăng trưởng các đàn gia súc, gia cầm có

nhiều thay đổi. Chăn nuôi trâu , bò phục vụ cày

kéo giảm , đàn bò thịt tăng nhanh, nhất là bò

lai sind, bò sữa. Năm 2004 , nước ta có 4.907

nghìn con bò, tăng 11,6% so với năm 2003 ,

trong đó bò sữa gần 98 nghìn con, tăng 20% ;

riêng thành phố Hồ Chí Minh có 44 nghìn con ,

có 22 nghìn con cho sữa. Đàn lợn đạt 26,1

triệu con, tăng 5,6% . Sản lượng thịt hơi các

loại ước đạt 2.504 nghìn tấn , tăng 5,9% . Cùng

với các đàn gia súc truyền thống , năm 2004

các loại hình chăn nuôi mới mang tính hàng

hóa như : cừu , đà điểu , lợn thịt hướng nạc , lợn

sữa xuất khẩu , bò sữa nhập ngoại, ngan Pháp ,

vịt Thượng Hải… tiếp tục phát triển . Nhờ đó ,

sản phẩm chăn nuôi đã đa dạng hơn về chủng

loại, cao hơn về chất lượng và phong phú về số

lượng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường

trong nước và tham gia xuất khẩu . Năm 2004 ,

tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu sản xuất nông

nghiệp đạt khoảng 21,2%, tuy thấp hơn năm

2003 nhưng vẫn cao hơn các năm trước.

Lâm nghiệp tuy có khó khăn nhưng kết quả

trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng có tiến bộ.

Diện tích rừng trồng tập trung đạt 180 nghìn

héc- ta , bằng năm 2003. Sản lượng gỗ khai thác

đạt 2.459,4 nghìn m3, tăng 1 %, chủ yếu là gỗ

rừng trồng . Diện tích rừng bị cháy, bị phá

giảm 26,8% .

Sản lượng thủy sản cả năm tăng 8,2% so

với năm 2003, trong đó thủy sản nuôi trồng

tăng 16,9% , thủy sản đánh bắt tăng 3,5% .

Diện tích nuôi tôm công nghiệp được mở rộng

ở nhiều địa phương. Phong trào nuôi cá bè ,

cá hầm tiếp tục phát triển góp phần quan

trọng vào tăng nguồn nguyên liệu cho công

nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu . Kim

ngạch xuất khẩu thủy sản cả năm đạt trên

2,35 tỉ USD, tăng 7% so với năm 2003 .

Bên cạnh thành tựu về sản xuất, nông

nghiệp năm 2004 đã hình thành một số mô

hình sản xuất áp dụng công nghệ cao. Đó là

mô hình trồng rau sạch chất lượng cao trong

nhà kính ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh ,

Đà Lạt. Mô hình trồng hoa xuất khẩu ở Mê

Linh (Vĩnh Phúc), Đông Anh (Hà Nội), Sa Pa

(Lào Cai). Các mô hình khác về cải tạo vườn

cây ăn quả theo công nghệ cao như trồng dứa
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Cay -ren, bưởi Phúc Trạch, táo IPM , bưởi Năm

Roi, nhà lưới vườn ươm cây giống ở Bến Tre...

Sản xuất công nghiệp phát triển ổn định và

tăng trưởng cao. Tổng giá trị sản xuất công

nghiệp năm 2004 tăng 16% so với năm 2003 ,

trong đó khu vực nhà nước tăng 11,4%, (trung

ương tăng 14,5%, địa phương tăng 6%); khu

vực ngoài quốc doanh tăng trưởng cao nhất :

22,8% và khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước

ngoài (FDI) tăng 15,7% . Nguyên nhân của xu

hướng trên là do, trong năm nay, các sản phẩm

công nghiệp chủ yếu vẫn duy trì tốc độ tăng

cao: sản lượng than sạch tăng 36% , dầu thô

khai thác tăng 15%, khí đốt thiên nhiên tăng

114% ; thủy sản chế biến tăng 16%; quần áo

may sẵn tăng 21,7% ; giấy tăng 33,7% ; phân

hóa học tăng 28,5 %; xe máy lắp ráp tăng

38,6% ; xe đạp lắp ráp tăng 37,2% ; thuốc viên

tăng 20,9% ; xà phòng tăng 25,3% ; gạch lát

tăng 22,1 % ; tivi lắp ráp tăng 19,8%.

Một số tỉnh và thành phố có giá trị sản xuất

công nghiệp lớn , có tốc độ tăng cao hơn mức

trung bình của cả nước là : Hà Nội, Hải Phòng,

Bình Dương, Đồng Nai... Nguyên nhân chủ

yếu của kết quả đó là do: nhu cầu sản phẩm

công nghiệp của thị trường trong nước và xuất

khẩu tăng lên; sức cạnh tranh của nhiều sản

phẩm công nghiệp như thủy sản chế biến, sản

phẩm gỗ chế biến, dệt may , giày dép, ... có

nhiều tiến bộ , nhất là công nghiệp sản xuất

hàng tiêu dùng; các doanh nghiệp công nghiệp

mạnh dạn đầu tư đổi mới máy móc thiết bị và

ứng dụng tiến bộ khoa học , kỹ thuật mới vào

sản xuất để tăng chất lượng, giảm chi phí ; Luật

Doanh nghiệp và các chính sách khuyến khích

xuất khẩu của Nhà nước tiếp tục phát huy tác

dụng tích cực . Với kết quả như trên , sản xuất

công nghiệp đã vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra

(kế hoạch tăng 15% ) .

Đầu tư xây dựng cơ bản có tiến bộ trên một

số mặt. Vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn

vốn ngân sách nhà nước tập trung thực hiện

trong năm bằng 104,5 % kế hoạch năm , trong

đó vốn do trung ương quản lý đạt 107,8% , vốn

địa phương quản lý đạt 101 % .

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng trưởng trở

lại sau nhiều năm tăng chậm. Tính chung

cả năm đã thu hút trên 4,1 tỉ USD, trong đó :

2,3 tỉ USD vốn đăng ký mới và 1,8 tỉ USD

vốn đăng ký bổ sung, đạt mức cao nhất trong

5 năm gần đây . Các dự án tập trung vào ngành

công nghiệp và xây dựng chiếm 60,5 % số vốn

đăng ký, các tỉnh , thànhphố phía Nam chiếm

64,6 %, các tỉnh phía Bắc chiếm 35,4% số vốn

đăng ký. Các tỉnh thành phố thu hút nhiều vốn

đăng ký mới trong năm nay là: Đồng Nai,

Bình Dương , thành phố Hồ Chí Minh , Thái

Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh .

Các quốc gia và vùng lãnh thổ có nhiều vốn

đầu tư trong năm nay là : Đài Loan, Hàn Quốc,

Nhật Bản , Ca-na-đa, Xin- ga -po, Trung Quốc ,

Hồng Công... So với năm 2003 , vốn đầu tư

vào các dự án mới tăng nhanh . Đáng chú ý là ,

đã thu hút thêm vốn đầu tư bổ sung của các dự

án cũ đạt mức cao. Đó là dấu hiệu môi trường

đầu tư ở Việt Nam đã được cải thiện . Nguyên

nhân cơ bản là do kinh tế thế giới hồi phục,

môi trường đầu tư của Việt Nam đã được cải

thiện đáng kể, chính trị xã hội ổn định , Nhà

nước có nhiều chính sách kinh tế - tài chính

hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài...

Trong thương mại, xuất khẩu , du lịch , tổng

mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội tính

chung năm 2004 tăng 18,7% so với năm 2003

(khu vực kinh tế nhà nước tăng 8,5% ; khu vực

kinh tế cá thể tăng 17,8%, kinh tế tập thể tăng

22,7%, kinh tế tư nhân tăng 33% , kinh tế FDI

tăng 13,8%). Nếu loại trừ yếu tố tăng giá thì

tốc độ tăng đạt trên 10,2% . Trong các ngành,

thương nghiệp chiếm 81,1% và tăng 19,8% ,

dịch vụ tăng 15,9% , khách sạn nhà hàng tăng

11,3% và du lịch tăng 24% . Về giá cả hàng

Số 1 (tháng 1 năm 2005 )
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hóa và dịch vụ chung cả năm tăng 9,5% so với

tháng 12-2003 . Dù chưa đạt chỉ tiêu đề ra

nhưng tốc độ tăng giá đã được khống chế dưới

2 con số . Có được kết quả này là do các giải

pháp kìm chế tốc độ tăng giá của Chính phủ

trong 6 tháng cuối năm đã phát huy tác dụng

tích cực .

Kim ngạch xuất khẩu cả năm ước đạt

26 tỉ USD, tăng 30% so với năm 2003 , bình

quân mỗi tháng đạt 2,16 tỉ USD . Xuất khẩu

tăng trưởng cao là nét nổi bật nhất trong thành

tựu kinh tế Việt Nam năm 2004 và là đánh dấu

thành công trong 2 năm đầu thực hiện cam kết

theo lộ trình tham gia CEPT/AFTA . Hầu hết

các mặt hàng chủ yếu có kim ngạch xuất khẩu

tăng so với năm 2003. Những mặt hàng có

kim ngạch xuất khẩu trên 2 tỉ USD có tốc độ

tăng cao trong năm nay là : dầu thô tăng 53% ,

hàng dệt may tăng 19,6%, giày dép tăng

17,3% . Một số mặt hàng tuy có kim ngạch

không lớn (khoảng 1 tỉ USD) nhưng cũng có

tốc độ tăng khá như : hàng điện tử máy tính

tăng 55,6% ; đồ gỗ tăng 87% ; gạo tăng 22%...

Các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực đều

tăng khá, trong đó cà phê tăng 33,4%, cao su

tăng 35%, chè tăng 57%, hạt tiêu tăng 40%,

hạtđiều tăng 48% . Mặt hàng thủy sản tuy gặp

khó khăn ở thị trường Mỹ, nhưng các doanh

nghiệp xuất khẩu thủy sản đã chủ động mở

rộng các thị trường khác như EU, Hàn Quốc,

Nhật Bản , Trung Quốc , ASEAN nên kim

ngạch xuất khẩu tăng 7% so với năm 2003 .

Nguyên nhân xuất khẩu tăng khá là do kinh

tế thế giới hồi phục, giá dầu thô, gạo, cao su,

hạt điều tăng cao. Sản xuất trong nước tăng

trưởng khá , chất lượng sản phẩm xuất khẩu có

tiến bộ, chính sách khuyến khích xuất khẩu

của Nhà nước phát huy tác dụng; các hoạt

động tiếp thị , hội chợ, triển lãm có hiệu quả.

Kim ngạch nhập khẩu năm 2004 ước đạt

31,5 tỉ USD, tăng 25% so với năm 2003. Nhập

siêu ước đạt 5,5 tỉ USD, bằng 21,2% kim

ngạch xuất khẩu . Kim ngạch nhập khẩu tăng

cao so với năm trước ở hầu hết các mặt hàng

quan trọng phục vụ nhu cầu sản xuất trong

nước và cho sản xuất hàng xuất khẩu : máy

móc, thiết bị , dụng cụ, phụ tùng , nhiên liệu,

nguyên liệu , xăng dầu , sắt thép , phân bón .

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm

2004 đạt 2,9 triệu lượt khách tăng trên 24,9%

so với năm 2003, trong đó khách du lịch tăng

34% ; đến công tác tăng 12% ; thăm thân nhân

tăng 22,4% và các mục đích khác tăng 9,5%.

Lượng khách đến nhiều nhất là từ Trung Quốc,

tăng 19,7% ; từ Nhật Bản tăng 30,8% . Nguyên

nhân khách đến Việt Nam tăng cao là : Tình

hình chính trị ổn định , dịch cúm gia cầm được

dập tắt sớm . Nhà nước có chính sách thông

thoáng hơn như mở rộng các đối tượng khách

được miễn thị thực nhập cảnh , cải tiến thủ tục

hành chính , hải quan, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ

tầng , các di tích văn hóa, mở thêm nhiều

đường bay quốc tế . Ngành du lịch có đổi mới

trong công tác tổ chức, quản lý và quảng bá,

tiếp thị, nâng cao chất lượng phục vụ .

Bên cạnh những thành tựu to lớn và cơ bản

đã đạt được, kinh tế Việt Nam năm 2004 vẫn

còn những hạn chế , yếu kém . Tốc độ tăng

trưởng kinh tế chung còn ở mức thấp so với kế

hoạch , chất lượng tăng trưởng, tính bền vững

và độ đồng đều chưa cao. Điều này được thể

hiện trong các ngành sản xuất và dịch vụ.

Trong công nghiệp, giá trị sản xuất tăng 16%

nhưng giá trị tăng thêm chỉ tăng 10,7% . Tốc

độ tăng trưởng của một số sản phẩm công

nghiệpkhai thác lại phụ thuộc quá lớn vào thị

trường ngoài nước , trong khi đó thị trường nội

địa lại tăng chậm. Chất lượng và giá cả sản

phẩm công nghiệp vẫn còn kém sức cạnh

tranh . Tình hình tương tự cũng diễn ra trong

các ngành trong nông nghiệp và thủy sản .

Nguyên nhân chủ yếu là do chi phí trung gian
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quá lớn, tình trạng lãng phí , thất thoát trong

sản xuất và đầu tư xây dựng còn lớn nhưng

chưa được khắc phục . Trình độ đồng đều giữa

các ngành , các địa phương về phát triển sản

xuất và dịch vụ còn thấp. Trong nông , lâm

nghiệp và thủy sản , lâm nghiệp vẫn tăng

không đáng kể. Nhiều sản phẩm công nghiệp

chế biến giảm hoặc tăng chậm so với

năm 2003. Rõ nét nhất là quần áo dệt kim ,

thuốc ống, thép cán , xi măng, máy công cụ,

động cơ đi-ê-den, động cơ điện, quạt điện dân

dụng , đường , mật. Một số tỉnh , thành phố

chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất công

nghiệp lại tăng chậm , như thành phố Hồ Chí

Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong khu vực dịch

vụ , chỉ có du lịch , xuất khẩu tăng trưởng cao

còn các ngành dịch vụ khác vẫn tăng chậm dù

tiềm năng còn lớn . Giá cả tăng cao, cho dù

quý IV có chậm lại , đã và đang tác động đến

sản xuất và đời sống của nhân dân . Đây là

nhược điểm lớn và là chỉ tiêu không đạt kế

hoạch đề ra (tăng dưới 5% ) .

2 - Dự báo triển vọng năm 2005

Nghị quyết của kỳ họp thứ VI Quốc hội

khóa 11 đã đề ra các chỉ tiêu kinh tế cho

năm 2005, theo đó: GDP tăng 8,5% ; giá trị sản

xuất nông lâm, ngư nghiệp tăng 5,2% , giá trị

sản xuất công nghiệp tăng 16%, giá trị các

ngành dịch vụ tăng 8,2%, kim ngạch xuất

khẩu tăng 16%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội

chiếm 38,5% GDP, chỉ số giá tiêu dùng không

tăng quá 6,5% . Đó là những mục tiêu rất cao

nhưng có cơ sở thực tế , dựa trên những kết quả

đạt được trong năm 2004 và các năm qua, tiềm

lực kinh tế - tài chính của đất nước có thể khai

thác trong năm tới để phát triển các ngành sản

xuất và dịch vụ.

Về nông nghiệp : Triển vọng năm 2005 vẫn

tiếp tục phát triển toàn diện và tăng trưởng

khá. Giá trị sản xuất nông , lâm, thủy sản hoàn

toàn có thể đạt mục tiêu đề ra là tăng 5,2% đến

5,4% so với năm 2004, trong đó nông nghiệp

sẽ tăng trên 4,5% . Sản lượng lương thực có

hạt dự báo đạt trên 40 triệu tấn , trong đó lúa

36,5 triệu tấn , tăng 2,2% so năm 2004; sản

lượng ngô đạt khoảng 3,6 triệu tấn , tăng 5,5%.

Chăn nuôi sẽ hồi phục và tăng trưởng nhanh

sau dịch gia cầm do giá cả thực phẩm năm

2005 vẫn ở mức cao có lợi cho người chăn

nuôi. Dự báo, giá trị sản xuất chăn nuôi sẽ tăng

trên 8% và cơ cấu chăn nuôi trong giá trị sản

xuất nông nghiệp sẽ đạt trên 22% . Giá trị sản

xuất thủy sản sẽ tiếp tục tăng trưởng trên 15%,

do thị trường xuất khẩu có triển vọngmở rộng

hơn năm 2004 .

Về công nghiệp: Dự báo giá trị sản xuất sẽ

tăng từ 16 đến 17% . Thực tế là năm 2004 đã

tăng 16%, trong đó quý IV tăng trên 17% . Cơ

sở của dự báo này là : các ngành công nghiệp

chủ yếu như khai thác dầu thô , khí thiên nhiên ,

than đá vẫn tiếp tục tăng trưởng với tốc độ như

năm 2004. Các sản phẩm công nghiệp chế

biến phục vụ xuất khẩu như dệt, may ... có khả

năng tăng trưởng cao do EU và Ca-na-đa đã bỏ

hạn ngạch nhập khẩu đối với Việt Nam. Công

nghiệp dân doanh và công nghiệp FDI có khả

năng tăng khá do nguồn vốn đầu tư các năm

trước đây đến thời kỳ phát huy tác dụng.

Về dịch vụ : Dự báo có khả năng tăng

trưởng khoảng 8,5% vì tiềm năng còn rất lớn ,

nhất là xuất khẩu , du lịch, vận tải, bưu chính

viễn thông, tài chính ...

Về xuất khẩu : Dự báo tốc độ tăng trưởng sẽ

đạt trên 20% vì thực tế hai năm
đều tăng

qua

trên mức đó (năm 2003 tăng 20,8% ; năm 2004

tăng 30%) . Sau 2 năm thực hiện lộ trình

CEPT/AFTA (2003-2004 ) , Việt Nam đã tích

lũy được kinh nghiệm và mở rộng thị trường

xuất khẩu hàng hóa. Thêm vào đó sản xuất

trong nước có nhiều chuyển biến tích cực nên

chất lượng hàng hóa đã tăng sức cạnh tranh

trên thị trường trong nước và thế giới. D

Số 1 (tháng 1 năm 2005 )
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TÌNH HÌNH THẾ GIỚI

VÀ NGOẠI GIAO VIỆT NAM NĂM 2004

PHAN DOÃN NAM

I

tế

nay

Kinh tế Mỹ La-tinh dự kiến tăng 3,9% và kinh

châu Phi tiếp tục duy trì được tốc độ 4%.

Như vậy, bức tranh kinh tế thế giới trong năm

là khả quan , tuy còn chứa đựng nhiều yếu

bất ổn như : hố ngăn cách giàu nghèo giữa

các nước phát triển và đang phát triển và giữa

các tầng lớp dân cư khác nhau trong một nước,

ngày càng mở rộng ; xu hướng bảo hộ mậu dịch

ở một số nước công nghiệp phát triển có chiều

hướng gia tăng ; vòng đàm phán Đô-hạ

tuyđược nối lại nhưng trước mắt còn rất

nhiều trở ngại để có thể kết thúc thắng lợi vào

năm 2005 , v.v ..

Trong năm qua, tính phức tạp , bất trắc ,

không lường trước được , đặc trưng của thế giới.

sau sự kiện ngày 11-9-2001 ở Mỹ, vẫn tiếp tục

chi phối tình hình thế giới và quan hệ quốc tế. tố

Tuy nhiên , có những dấu hiệu cho thấy , thế

giới đang dần ổn định trở lại mặc dù đây là sự

ổn định trong quá trình bất ổn . Vì sẽ là một

điều ảo tưởng nếu chúng ta nói đến một sự ổn

định tuyệt đối và lâu dài cho một thế giới đầy

mâu thuẫn mà trong đó có hơn 6 tỉ người sinh

sống ở hơn 250 quốc gia và vùng lãnh thổ với

hàng trăm sắc tộc và tôn giáo khác nhau.

1 - Có nhiều dấu hiệu đáng khích lệ trong

sự phát triển của tình hình thế giới và quan

hệ quốc tế trong năm 2004

Một là , nền kinh tế thế giới, bất chấp giá

năng lượng có lúc lên caođến mức kỷ lục và

giá vàng dao động mạnh, vẫn trên đà phát triển

tích cực và khá đồng đều ở các khu vực. Theo

dự báo của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngận

hàng thé giới (WB) , tốc độ tăng trưởng của nền

kinh tế thế giới trong năm 2004 có thể đạt 5% ,

tức là mức cao nhất trong bốn năm nay . Động

lực của sự tăng trưởng này là châu Á vớimức

tăng trưởng trung bình 7,4% , trong đó nổi bật

là Trung Quốc với tốc độ tăng trưởng lên đến

9% . Dẫn đầu các nước công nghiệp phát triển

là Mỹ với mức tăng 4,3% , Nhật 4,4% và châu

Âu ở mức 2% (mức dự kiến ban đầu là 1,6%) .

Hai là , quan hệ giữa các nước lớn có phần

đồngvề vấn đề I-rắc.Các nước đều có cách

hòa dịu hơn saumột thời kỳ căng thẳng do bất

nhìn thực tế hơn chung quanh vấn đề đơn cực

hay đa cực, chủ nghĩa đơn phương hay đa

phương . Mỹ phần nào tỏ ra mềm dẻo hơn trong

quan hệ với đồng minh và các đối tác chính .

Cách nhìn của những người bảo thủ mới trong

chính quyền của G. Bu -sơ đã buộc phải điều

chỉnh do thực tế diễn ra trong nước và trên thế

giới . Đứng trước những khó khăn tổn thất cả về

người và của trong cuộc chiến I- rắc , Mỹ đã

phải kéo Liên hợp quốc tham gia vào tiến

trình ổn định và tái thiết I-rắc , chuyển giao

quyền lực cho I-rắc sớm hơn dự định (tuy là

chỉ trước mấy ngày ) . Mỹ đã phải dựa vào

Trung Quốc, Nga, Nhật để giải quyết vấn đề

hạt nhân của Cộng hòa dân chủ nhân dân
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lớn.

Triều Tiên và dựa vào Anh , Pháp , Đức để dàn muốn làm mất lòng các nước, nhất là các nước

xếp vấn đề hạt nhân của I-ran . Mỹ buộc phải bỏ

ý đồ chia rẽ châu Âu thành "châu Âu cũ và

châu Âu mới" . Thật ra , những sự điều chỉnh

này tuy có lợi cho Mỹ nhưng đều xuất phát từ

sự suy giảm cả thế và lực của Mỹ sau khi bị sa

lầy ở I -rắc . Hiện nay ở I-rắc vẫn giam chân hơn

130.000 lính Mỹ. Theo Thứ trưởng Bộ Quốc

phòng Mỹ Pôn Uôn -phô-uýt, tổng chi phí cho

Áp-ga -ni -xtan và I -rắc năm2005 có thể lên đến

50 - 60 tỉ USD, nghĩa là chi phí quốc phòng của

Mỹ hiện nay mất 11.000 USD trong một giây .

Trong lúc đó , chi phí về giáo dục cho mỗi trẻ

em ở Mỹ một năm chỉ bằng 1/2 chi phí quốc

phòng của Mỹ trong một giây (theo bà Phri-đa

Béc-ri-gân - Viện chính sách thế giới của Mỹ).

Trong nội bộ , số người ủng hộ chính sách của

Bu -sơ về vấn đề I-rắc chỉ còn không quá 20%

đến 30% .

Liên minh châu Âu (EU ) mở rộng đang trở

thành một thực thể kinh tế - chính trị lớn nhất

thế giới gồm 25 nước với 455 triệudân , nhưng

chưa thể trở thành một cực đối đầu với Mỹ.

Trong vấn đề I-rắc nóiriêng và vấn đề quan hệ

hai bờ Đại Tây Dương nói chung, EU bị chia rẽ

nghiêm trọng . Như vậy trong tương lai gần ,

chưa thể có một EU có chính sách ngoại giao

và quốc phòng chung . Trung Quốc đang phấn

đấuđể trở thành một xã hội khá giả vào giữa

thế kỷ và thực hiện thống nhất Đài Loan nên

chủ trương tránh không đi đầu, nhất là đối đầu

với Mỹ. Nga trong quá trình tìm lại vị thế của

mình trên thế giới, tuy có mâu thuẫn với Mỹ và

phương Tây trong việc "Đông tiến" của NATO

và EU, nhưng cũng không biến các mâu thuẫn

này thành một kiểu đối đầu như thời kỳ "chiến

tranh lạnh " . Thái độ của Nga đối với cuộc

khủng khoảng chính trị ở U -crai-na cũng theo

xu hướng này . Trước mắt, Nga chỉ tập trung

vào việc ổn định tình hình trong nướcvà đưa

nước Nga trở lại một cường quốc bình thường

trong vòng 20 - 30 năm tới. Ân Độ, Nhật Bản

đang đua tranh trở thành thành viên thường trực

củaHội đồng Bảo an Liên hợp quốc nên không

Tuy nhiên, sự hòa hoãn này không đồng

nghĩa với việc các nước lớn không còn đề

phòng ngăn chặn lẫn nhau. Điều đó được thấy

rõ trong việc NATO và EU mở rộng, tiến sát

biên giới Nga, và việc Mỹ, phương Tây tìm

cách ủng hộcác lực lượng đối lập ở Gru -di -a và

U -crai -na . Trong vấn đề Tre-xni-a , thái độ của

Mỹ và các nướcphương Tây là thực hiện chính

sách chống khủng bố nước đôi . Đối với vấn đề

Đài Loan, Mỹ tuy bề ngoài ủng hộ chủ trương

"một nước Trung Hoa" nhưng thực chất là thi

hành chính sách nước đôi, vừa chống lại việc

Trung Quốc thống nhất Đài Loan , vừa chống

lại việc Đài Loan tuyên bố độc lập. Tuyên bố

của Bu-sơ ngày 16-8-2004 về việc bố trí lại lực

lượng quân sự Mỹ ở nước ngoài cho thấy rõ ý

đồ củaMỹ là tạora một hệ thống căn cứ quân

sự mà người ta gọi là theo hình "hoa súng" ,

nhằm di chuyển lực lượng phòng thủ của Mỹ

sang phía Đông để đối phó với sự trỗi dậy

của Nga và Trung Quốc và "vành đai khủng

bố quốc tế " từ vùng biển Ca -ri- bê , châu Phi đến

Cáp -ca -dơ, Trung Á, Nam Á và bán đảo

Triều Tiên (1 )

về

Balà, đã có một sự nhất trí trên toàn thế giới

chống khủng bố quốc tế. Tuy còn khác nhau

về cáchđịnh nghĩa thế nào là khủng bố quốc tế ,

nguồn gốc của nó cũng như cách đối phó với

chủ nghĩa khủng bố nhưng ở tất cả các diễn

đàn quốc tế , vấnđề chống khủng bố đều được

đặt lên trước tiên của chương trình nghị sự .

Mặt khác trong năm qua, các vụ khủng bố tiếp

tục lan rộng ra nhiều khu vực như ở Trung

Đông, Tây Ban Nha, Nga, U -dơ -bê-ki-xtan ,

In -đô -nê-xi- a , miền Nam Thái Lan nhưng đã

không xảy ra những vụ khủng bố lớn như vụ

tấn công nước Mỹ ngày 11-9-2001 . Lực lượng

của bọn khủng bố quốc tế đã bị tiêu hao

( 1 ) Thông tấn xã Việt Nam : Tài liệu tham khảo đặc biệt,

ngày 21-8-2004
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đángkể, nhưng quan trọng nhất là chúng đã bị

mất " yếu tố bất ngờ" do sự đề phòng và cảnh

giác của nhân dân thế giới .

Bốn là , Liên hợp quốc sau một thời gian uy

tín bị giảmsút do chủ nghĩa đơn phương của

Mỹ, đang lấy lại vai trò của mình . Quá trình cải

tổ Liên hợp quốc đã bắt đầu khởi động từ phiên

họp của Đại hội đồng khóa 59. Việc cải tổ Hội

đồng Bảo an là một quá trình lâu dài và là một

công việc rất phức tạp vì nó đụng đến nhiều

nước vốn có lợi ích chồng chéo nhau .

2 - Tình hình căng thẳng, xung đột vẫn

tiếp tục diễn ra ở nhiều khu vực trên thế giới

Trung Đông là khu vực có tình hình diễn

biến phức tạp nhất. Tuy Mỹ đã chuyển giao

chính quyền cho I- rắc và đã định ra ngày

30-1-2005 là ngày tổng tuyển cử để bầu một

chính quyền dân sự ở I-rắc nhưng quân Mỹ vẫn

duy trì lực lượng chiếm đóng ở I- rắc ít nhất là

vài ba năm tới. Chừng nàocòn có quân đội

chiếm đóng nước này thì tính hợp pháp của

chính quyền I-rắc càng giảm và hoạt động

chống đối sẽ còn tiếp tục .

Việc tìm giải pháp cho vấn đề I-xra-en -

Pa-let -xtin vẫn bế tắc mặc dù đang có cố gắng

trở lại " lộ trình hòa bình " Trung Đông . Sự ra đi

của Tổng thống Y. A -ra-phát là một tổn thất

lớn cho nhân dân Pa-let-xtin , để lại một khoảng

trống quyền lực và làm cho nội bộ phong trào

này thêm phức tạp .

Ở Mỹ La-tinh , tình hình xã hội và chính trị

một số nướcphát triển phức tạp . Tuy nhiên, đã

có những dấu hiệu cho thấy chính sách can

thiệp của Mỹ ở khu vực này đã thất bại , chẳng

hạn như âm mưu lật đổ Tổng thống Huy-gỗ

Cha-vét của Vê-nê-xu-ê-la . Tây Ban Nha quyết

định thiết lập lại quan hệ ngoại giao với Cu-ba,

nhiều nhà lãnh đạo châu Âu và châu Á lần lượt

tới thăm Cu-ba. Đại hội đồng Liên hợp quốc

tiếp tục lên án và bác bỏ chính sách bao vây

cấm vận của Mỹ đối với Cu-ba .

Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục là khu

vực kinh tế phát triển cao và năng động . Xu thế

liên kết giữa Đông-Nam Á và Đông-Bắc Á

được đẩy mạnh . Quan hệ giữa Ấn Độ và Pa -ki-

xtan có nhiều chuyển biến tích cực . Tuy nhiên ,

ở khu vực vẫn còn tồn tại những "điểm nóng "

tiềm tàng như vấn đề hạt nhân trên bán đảo

Triều Tiên, vấn đề Đài Loan và vấn đề Biển

Đông. Đông-Nam Á là nơi có cộng đồng Hồi

giáo lớn nên vấn đề Hồi giáo đang trở thành

một vấn đề phức tạp của khu vực, nhất là những

sự kiện bi thảm xảy ra trong năm qua ở Nam

Thái Lan .

II

Tình hình thế giới năm qua đã có những tác

động nhất định đối với nước ta , cả về mặt tích

cực lẫn tiêu cực . Mặt tích cực là trên thế giới và

khu vực , xu thế hòa bình và phát triển vẫn tiếp

tục là dòng chảy chính . Mặt không thuận lợi là

giá năng lượng và một số vật liệu cần thiết cho

công cuộc phát triển của ta tăng cao, cạnh tranh

về thị trường và vốn đầu tư ngày càng gay gắt,

viện trợ phát triển chính thức rất cá biệt, chi

tiêu quân sự trên thế giới tốn gần 1.000 tỉ USD,

nghĩa là bằng mức cao nhất trong thời kỳ

"chiến tranh lạnh ". Bên cạnh đó, các lực lượng

thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền,

tôn giáo để chống phá nước ta , đe dọa nền an

ninh đất nước. Tuy nhiên , những ảnh hưởng

tiêu cực này là có giới hạn do tình hình chính

trị - xã hội nước ta ổn định , nền kinh tế nước ta

có tốc độ phát triển cao, đời sống nhân dân

không ngừng được cải thiện .

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngoại giao Việt

Nam không ngừng phấn đấu để vượt qua khó

khăn, trở ngại, tận dụng những mặt tích cực của

tình hình quốc tế và vai trò uy tín của nước ta

trong khu vực , đã đạt được những thành tích

to lớn .

1 - Thành tích nổi bật nhất của ngoại giao

Việt Nam trong năm 2004 là việc ta đã đăng

cai và tổ chức thành công Hội nghị cấp cao

Á - Âu lần thứ 5 (ASEM 5) từ ngày 7 đến ngày

10-10 , với sự tham dự của lãnh đạo và đại diện

tất cả 39 nước thành viên . Đây là lần đầu tiên
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nước ta tổ chức một Hội nghị quốc tế lớn như

vậy. Điều đó cho thấy khả năng gánh vác công

việc quốc tế của nước ta ngày càng lớn , tạo đà

cho việc đứng ra đăng cai và tổ chức các Hội

nghị quốc tế lớn khác , trước mắt là Hội nghị

APEC vào năm 2006. Qua Hội nghị này, vị thế

và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên

trường quốc tế càng được nâng cao .

Một là, ta đã đóng góp một cách tích cực,

tìm ra một công thức mà các bên đều có thể

chấp nhận , đưa đến chỗ Hội nghị có thể họp

được. Nói như vậy là vì cho đến phút chót, sự

bất đồng giữa các nước châu Âu và châu Á vẫn

còn tồn tại xung quanh việc kết nạp hội viên

mới. Một số nước châu Âu khôngtán thành

việc kết nạp và tham dự đối với Mi-an -ma. Do

sự nỗ lực của các nước và cố gắng của ta đã

đưa đến kết quả là tất cả 10 nước châu Âu và

3 nước châu Á, trong đó có Mi-an -ma đều được

kết nạp. Mi-an -ma được tham dự với cấp Bộ

trưởng Ngoại giao.

Hai là , ta đã đóng góp tích cực vào việc soạn

-

và

thảo nội dung các văn kiện gồm ba tuyên bố

(Tuyên bố của Chủ tịch Hội nghị ; Tuyên bố

Hà Nội về việc thúc đẩy quan hệ kinh tế Á .

Âu; Tuyên bố về đối thoại giữa các nền văn hóa

và văn minh ). Ta là đồng tác giả của hai trong

số chín sáng kiến được Hội nghị thông qua

là đồng tác giả của một trong hai sáng kiến

được Hội nghị ghi nhận . Do vậy, hợp tác Á

Âu qua ASEM 5 đã trở nên sống động và thực

chấthơn ,đưa quan hệ hợp tác giữa hai châu lục

lên một tầm cao mới. Hội nghị ASEM 5 đã có5

một sự đồng thuận cao giữa các nước thành

viên về tương lai ASEM, đánh dấu một bước

tiến quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả

hoạt động của các thể chế, của các cơ quan

ASEM và vạch ra phương hướng cụ thể và thiết

thực cho việc phát triển của tổ chức này trong

tương lai.

của

Ba là , nước ta đã chủ động tổ chức hàng

loạt các hoạt động khác trong khuôn khổ

ASEM như Hội nghị đối tác nghị viện Á - Âu

2

lần thứ 3, Diễn đàn nhân dân ASEM, Diễn đàn

doanh nghiệp Á - Âu, Diễn đàn thanh niên Á -

Âu... làm cho tiến trình hợp tác Á - Âu trở nên

phong phú và đa dạng , lôi cuốn được các tầng

lớp nhân dân của hai châu lục tham gia tích cực

vào quá trình này .

Bốn là, nước ta đã tranh thủ mở rộng tiếp

xúc với các đối tác , đặc biệt là tổ chức thành

công Hội nghị cấp cao Việt Nam - Liên minh

châu Âu nhằm tăng cường quan hệ đối tác toàn

diện với EU và đưa ra quyết định chính trị dẫn

đến việc kết thúc đàm phán song phương giữa

EU và Việt Nam về việc Việt Nam gia nhập

Tổ chức Thương mại thế giới(WTO ). Nhân dịp

này chúng ta cũng đã đón tiếp những đoàn đại

biểu cấp cao do người đứng đầu nhà nước và

chính phủ lãnh đạo chính thức thăm nước ta.

Năm là , nước ta đã bảo đảm được an ninh và

an toàn cho 39 đoàn cấp cao, tạo điều kiện cho

các đoàn nhiều thuận lợi trong sinh hoạt cũng

như trong quá trình dự Hội nghị, không để xảy

ra sơ xuất . Tuy vấn đề này không liên quan đến

nội dung Hội nghị nhưng trong lúc nạn khủng

bố quốc tế đang gia tăng ở nhiều nơi trên thế

giới thì việc bảo vệ an ninh cho Hội nghị là

vấn đề quan trọng hàng đầu . Các đoàn đều hài

ViệtNam.

lòng , đánh giá cao vàcó ấn tượng tốt đẹp về

2 - Một thành tích khác không kém phần

quan trọng là lần đầu tiên kể từ khi thực hiện

chính sách ngoại giao rộng mở , đa phương

hóa , đa dạng hóa đến nay,nước ta đã triển

khai các hoạt động ngoại giao cấp cao đều

khắp các châu lục. Chẳng hạn các chuyến

thăm chính thức của Tổng Bí thư Nông Đức

Mạnh sang Cộng hòa Liên bang Đức , Cu-ba,

Bỉ,Ủy ban châu Âu ; Chủ tịch nước Trần Đức

Lương thăm chính thức Băng-la -đét, Pa-ki-

xtan , Liên bang Nga, Hung-ga -ri, Vương quốc

Anh, Ác-hen-ti-na , Bra -xin và Chi-lê , dự Hội

nghị cấp cao APEC ; Thủ tướng Phan Văn Khải

thăm chính thức Ma-lai-xi-a , Trung Quốc ,

Mông Cổ, An -giê -ri, Ma-rốc, Nam Phi và dự

Hội nghị cấp cao ASEAN tại Lào, v.v ..
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Ngoài ra , chúng ta đã đón nhiều đoàn nguyên

thủ quốc gia và đứng đầu chính phủ nhiều nước

đến thămnước ta và tranh thủ có những cuộc

gặp gỡ cấp cao với nhiều nước bên lề các hội

nghị quốc tế và Liên hợp quốc .

Song song với các hoạt động ngoại giao cấp

cao , chúng ta đã cử và đón tiếp các đoàn cấp

thấp hơn đại diện cho tất cả các lĩnh vực hoạt

động liên quan đến sự phát triển và an ninh của

nước ta như kinh tế , thươngmại, du lịch , an

ninh - quốc phòng , văn hóa , văn học - nghệ

thuật ; các đoàn đại biểu của các tầng lớp nhân

dân, các tổ chức phi chính phủ. Kết quả là hàng

chục hiệp định về tất cả các lĩnh vực đã được ký

kết, thắt chặt thêm tình hữu nghị , sự hợp tác và

sự tin cậy lẫn nhau giữa nước ta với nhân dân

các nước trên thế giới. Qua các hoạt động này

các nước thấy rõ Việt Nam là bạn , là đối tác tin

cậy của họ.

3 - Trong khi mở rộng hoạt động ngoại

giao đều khắp trên thế giới, chúngtakhông

quên nhiệm vụ tăng cường và củng cố quan

hệ với các đốitác chính liên quanmật thiết

đến an ninh và phát triển của nước ta . Đó là

quan hệ với các nước láng giềng và các nước

lớn trong và ngoài khu vực.

Quan hệ của nước ta với các nước ASEAN

tiếp tục giữ được đà phát triển . Đóng góp của

chúng ta vào công việc phát triển của Hiệp

hội ngày càng nhiều và thực chất, thông qua

các Hội nghị của ASEAN như Hội nghị

Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 37 ở Gia -các- ta

(In-đô-nê-xi-a) , Hội nghị cấp cao ASEAN lần

thứ 10 tại Lào... Chúng ta ngày càng phát huy

được vai trò là một hội viên tích cực của

ASEAN và đã có nhiều đóng góp vào việc tăng

cường sự đoàn kết , nhất trí của ASEAN.

Quan hệ của nước ta với Lào và

Cam -pu -chia với tư cách vừa là thành viên

ASEAN, vừa là láng giềng có truyền thống hữu

nghị , hợp tác lâu đời , cũng tiếp tục được củng

cố và tăng cường. Các cuộc họp giữa Thủ tướng

ba nước đã thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các

nước đồng thời tăng cường quan hệ song

phương giữa nước ta với Lào và với Cam -pu-

chia . Với Lào, các cuộc tiếp xúc cấp cao, các

cuộc họp giữa hai Bộ Chínhtrị , ủy ban hỗn hợp

các bộ, các ngành đã giúp chỉ đạo và thúc đẩy

sự phát triển của quan hệ giữa hai nước trong

thời kỳ mới. Chúng ta đã tích cực hỗ trợ cho

Lào trong việc lần đầu tiên bạn đăng cai tổ

chức Hộinghị cấp cao ASEAN . Chúngta cũng

đã phối hợp tốt với Cam -pu -chia trong việc giải

quyết vấn đề người Thượng vượt biên sang

Cam-pu-chia, tiếp tục giải quyết vấn đề người

Khơ -me Crom và các vấn đề liên quan đến kiều

bào Việt Nam tại Cam-pu-chia.

Trung Quốc vừa là nước lớn vừa là nước

láng giềng của ta . Cả hai bên đều coi quan hệ

hữu nghị và hợp tác Việt - Trung có tầm quan

trọng đặc biệt . Chuyến đi thăm Việt Nam của

Thủtướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và cuộc

gặp giữa Chủ tịch Trần Đức Lương và Chủ tịch

Hồ Cẩm Đào bên lề Hội nghị APEC là bước

tiến mới có ý nghĩa đối với quan hệ hai nước

trong việc thực hiện các thoả thuận đã được ký

kết theo phương chậm mà lãnh đạohai Đảng và

hai Nhà nước đã đề ra , đã thúc đẩy thêm một

bước sự hợp tác toàn diện giữa hai bên . Nước ta

và Trung Quốc đang thực hiện việc phân giới

cắm mốc và quản lý trên đất liền , ký Nghị định

thư bổ sung về hợp tác nghề cá , đã phê chuẩn

Hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ. Trên cơ sở

sự tin cậy lẫn nhau, hai nước đã kịp thời xử lý

những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện

các thỏa thuận nói riêng cũng như trong quá

trình hợp tác lâu dài nói chung.

Quan hệ Việt - Mỹ cũng đã có những mặt

phát triển tốt, đặc biệt là quan hệ kinh tế

thương mại . Tổng thống G. Bu-sơ tại Hội nghị

APEC đã ủng hộ việc Việt Nam gia nhập

WTO. Mỹ cũng đã hỗ trợ chúng ta trong việc

hợp tác chống ma túy, phòng chống căn bệnh

HIV - AIDS...

Tuy nhiên , trong quan hệ với Mỹ không

tránh khỏi có những vấn đề phức tạp như việc

Mỹ luôn dùng vấn đề dân chủ, nhân quyền để

gây sức ép với ta, tiến hành nhiều biện pháp

16 Số 1 (tháng 1 năm 2005)



Nhìn lại năm 2004 - Chào năm mới 2005 Tạp chí Cộng sản

phân biệt đối xử chống lại hàng xuất khẩu của

ta sang Mỹ.

Do đó, trong quan hệ với Mỹ, chúng ta tiếp

tục đấu tranh chống lại các chính sách tiêu cực

của họ trên cơ sở có lý có tình , không để cho

các mâu thuẫn này cản trở sự hợp tác giữa hai

nước .

Quan hệ giữa nước ta với Nhật Bản , EU ,

ẤnĐộ... năm qua đều phát triển tốt đẹp trên

nhiều lĩnh vực. Nhật Bản tiếp tục cam kết duy

trì viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho

chúng ta ở mức tương đối cao. Hai bên đã trao

đổi nhiều đoàn cấp cao nhằm thúc đẩy mạnh

mẽ hơn sự hợp tác về kinh tế, văn hóa và an

ninh quốc phòng.

Qua Hội nghị ASEM 5 vừa qua, các nước

EU đều đánh giá cao vai trò của Việt Nam và

đã ký nhiều hiệp định nhằm thúc đẩy sự hợp tác

giữa hai bên, nhất là về kinh tế - thương mại.

Đặc biệt, EU đã nhất trí ủng hộ vàhỗ trợ ta gia

nhập WTO , tạo điều kiện thúc đẩy các cuộc

đàm phán song phương khác giữa ta và các

nước còn lại.

Quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nướcta

với Nga, Ấn Độ, Cu-ba , các nước Đông Âu,

Mông Cổ đều có những bước phát triển tích

cực . Theo sáng kiến của Bộ trưởng Ngoại giao

Ấn Độ, tháng 10 vừa qua tại Hà Nội, đã tổ chức

Hội thảo và kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ

Chí Minh và Thủ tướng Nê -ru gặp nhau . Qua

cuộc hội thảo này , có thể thấy hình ảnh

Chủ tịch Hồ Chí Minh rất sâu đậm trong lòng

người Ấn Độ và Ấn Độ rất coi trọng quan hệ

với Việt Nam.

4 - Một thành tích khác hết sức quan

trọng của ngoại giao nước ta trong năm 2004

là ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế.

Kinh tế được xem là một nội dung trọng tâm

trong quan hệ của nước ta với các nước cũng

nhưcác tổ chức quốc tế . Do viện trợ phát triển

chính thức của các nước công nghiệp phát triển

bị giảm sút và sự cạnh tranh trong việc tranh

thủ vốn đầu tư của nước ngoài cũng trở nên hết

sức gay gắt, song trong năm qua , đầu tư nước

ngoài vào Việt Nam và ODA của các nước cho

Việt Nam vẫn tiếp tục giữ vững . Cuối năm

2004 , các nhà tài trợ quốc tế đã cam kết tài trợ

3,4 tỉ USD cho Việt Nam trong năm 2005. Đây

là khoản viện trợ chính thức cao nhất trong

10 năm nay . Mặt khác, kim ngạch ngoại

thương của ta tiếp tục tăng. Quan hệ kinh tế -

thương mại với các nước , nhất là với các đối tác

lớn như Trung Quốc, Nhật Bản , EU và Mỹ vẫn

được duy trì và tiếp tục phát triển . Quanhệ giữa

nước ta với các tổ chức tài chính quốc tế có

nhữngbước phát triển mới. Những cố gắng của

nước ta trong việc thực hiện lộ trình AFTA và

tiến đến gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới

có nhiều tiến triển khả quan .

triển khai dướinhiều hìnhthức phong phú.

Hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế được

Chúng ta đã tổ chức cho nhiều đại diện các

công ty , các ngành kinh tế , các nhà doanh

nghiệpra nướcngoài để trao đổi , tìm hiểu, thúc

đẩy quan hệ kinhtế - thươngmại giữa hai bên .

Hàng chục hợp đồng kinh tế - thương mại đã

được ký kết nhân các chuyến đi này . Nghị

quyết 08 của Chính phủ về ngoại giao làmkinh

tế đã tạo thuận lợi cho Bộ Ngoại giao và các cơ

quan đại diện của ta ở nước ngoài, thực sự trở

thành cầu nối giữa các công ty nước ta với các

doanh nghiệp nước ngoài . Sự đóng góp của

cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối

với công cuộc xây dựng kinh tế ở trong nước

ngày càng to lớn . Lượng kiều hối trong năm

nay tăng hơn năm ngoái.

*

Tóm lại, trong năm qua, thực hiện tốt nhiệm

vụ đối ngoại mà Đại hội IX của Đảng đã đề ra ,

mặt trận ngoại giao đã có bước tiến mới, tập

hợp được sức mạnh của tất cả các ngành , đã đạt

được những thành tích đáng khích lệ, góp phần

quan trọng vào việc giữ vững môi trường hòa

bình, ổn định để phát triển đất nước , nâng cao

vị thế nước ta trong khu vực và trên trường

quốc tế .D
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HOẠT ĐỘNG CỦA

HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN TRUNG ƯƠNG

TRONGNĂM 2004,

T

RONG năm 2004 , trên cơ sở quán

triệt chức năng , nhiệm vụ của Hội

đồng đã được Bộ Chính trị, Ban Bí

thư phân công và thực hiện chương trình

công tác của cả nhiệm kỳ 2001 - 2005, Hội

đồng Lý luận Trung ương tiếp tục đẩy mạnh

các mặt hoạt động, trọng tâm là tập trung

đẩy mạnh nghiên cứu lý luận , tổng kết thực

tiễn , tiếp tục đi sâu làm sáng tỏ lý luận về

công cuộc đổi mới và con đường đi lên chủ

nghĩa xã hội ở nước ta, qua đó góp phần

cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ việc

soạn thảo các văn kiện Đại hội X của Đảng,

1 - Về nhiệm vụ tham gia tổng kết một

số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm

đổi mới.

Có thể nói, đây là nhiệm vụ trọng tâm của

Hội đồng trong năm 2004.

Đầu năm 2003, Thường trực Hội đồng

đã chủ động đề xuất với Bộ Chính trị về

tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua

20 năm đổi mới . Ngày 1-3-2003 , Bộ Chính

trị đã quyết định tổng kết một số vấn đề

lý luận - thực tiễn qua 20 năm đổi mới và

lập Ban Chỉ đạo tổng kết ở Trung ương

do đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

làm Trưởng ban, giao Hội đồng Lý luận

Trung ương làm cơ quan Thường trực Ban

Chỉ đạo ; ngày 12-5-2004 , Ban Bí thư ra Chỉ

thị 24-CT /TW về mục đích , nhiệm vụ và

phương pháp tổng kết .

Thực hiện nhiệm vụ được phân công,

Thường trực Hội đồng và Tổ Biên tập đã chủ

động xây dựng đề cương báo cáo tổng kết, tổ

chức soạn thảo báo cáo , lấy ý kiến đóng góp

của các thành viên Hội đồng và Ban Chỉ

đạo. Trong quá trình tổng kết, Thường trực

Hội đồng thường xuyên liên hệ, phối hợp

với 5 nhóm tổng kết ở trung ương (các thành

viên Hội đồng đều tham gia cácnhóm tổng

đảm tiến độ và chất lượng . Thường trực Hội

kết này) , đôn đốc, hướng dẫn các nhóm bảo

đồng đã làm việc với 4 bộ, ban , ngành ở

trung ương, tổ chức 8 đoàn đi 19 tỉnh , thành

phốđể khảo sát thực tế , nắm tình hình và

hướng dẫn việc triển khai tổng kết của các

bộ, ban, ngành và các địa phương .

Sau một năm rưỡi triển khai , hệ

thống các báo cáo tổng kết đã hoàn tất với

tổng số 740 trang bao gồm: Báo cáo tổng

kếtchung và Tờ trình ; Báo cáo tổng kết của

5 nhóm tổng kết 5 vấn đề lý luận - thực tiễn

lớn ; Báo cáo tổng kết của 24 bộ, ban , ngành

trung ương và 30 tỉnh , thành phố thực hiện

tổng kết 15 chuyên đề thực tiễn .
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Ngày 12 và 13-11-2004 , Bộ Chính trị đã

họp, cho ý kiến về Báo cáo tổng kết lý luận -

thực tiễn qua 20 năm đổi mới và đánh giá

đây là cuộc tổng kết có quy mô lớn, quan

trọng , nội dung phong phú liên quan đến hầu

hết các vấn đề về quan điểm , đường lối,

chiến lược của cách mạng nước ta. Tham gia

tổng kết có nhiều ban , ngành , cơ quan khoa

học ở Trung ương và nhiều cấp ủy địa

phương .

Báo cáo tổng kết được chuẩn bị công phu,

nghiêm túc , phản ánh được bối cảnh và quá

trình hình thành đường lối đổi mới; khẳng

định những thành tựu , tiến bộ , chỉ ra những

hạn chế , thiếu sót trong quá trình phát triển

tư duy lý luận và chỉ đạo thực tiễn của Đảng

ta qua 20 năm đổi mới; phân tích nguyên

nhẫn , rút ra bàihọckinh nghiệm ; lý giải, kết

luận một số vấn đề lý luận - thực tiễn còn

nhiều ý kiến khác nhau làm rõ thêmhệ thống

điểm lý luận về công cuộc đổi mới và

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ởnước ta ;

cung cấp luận cứ khoa học cho việc soạn

thảo các văn kiện Đại hội X của Đảng .

quan

2 - Tổ chức Hội thảo lý luận giữa Đảng

Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản

Trung Quốc về “Xây dựng Đảng cầm

quyền - kinh nghiệm của Việt Nam , kinh

nghiệm của Trung Quốc” .

Tiếp theo cuộc Hội thảo lý luận giữa

hai Đảng tại Bắc Kinh (Trung Quốc )

năm 2003 với chủ đề “Chủ nghĩa xã hội

và kinh tế thị trường - kinh nghiệm của

Trung Quốc , kinh nghiệm của Việt Nam ”,

đây là cuộc Hội thảo lớn , được hai Đảng

cũng như giới nghiên cứu lý luận của hai

nước rất quan tâm và đã được chuẩn bị chu

đáo . Hội thảo tập hợp được nhiều thông tin

quan trọng, bước đầu đúc rút được những

luận cứ khoa học phong phú và bài học kinh

nghiệm về xây dựng Đảng. Hội thảo đã được

tổ chức tại Hà Nội vào các ngày 16, 17 và

18-2-2004 . Hội đồng Lý luận Trung ương đã

báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thưkết

quả Hội thảo, trong đó có 6 nội dung chính

đã được đề cập : Nhận thức tầm quan trọng

và một số vấn đề lý luận cơ bản về Đảng

cầm quyền; Xây dựng Đảng về chính trị và

tư tưởng; Xây dựng Đảng về tổ chức; Chăm

lo xây dựng đội ngũ cán bộ , đảng viên đủ sức

làm tròn nhiệm vụ cách mạng ; Sự gắn bó

máu thịt với nhân dân , nguồn gốc tạo nên

sức mạnh và thế mạnh của Đảng ; Tiếp tục

đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối

với Nhà nước ; Cải cách và hoàn thiện

phương thức lãnh đạo và phương thức cầm

quyềncủaĐảng . Từ kết quả Hội thảo, Nhà

xuất bản Chính trị quốc gia đã xuất bản

thành cuốn sách chuyển khảo “Chủ nghĩa xã

hội và kinhtế thị trường - kinh nghiệm của

Trung Quốc , kinh nghiệm của Việt Nam ” và

phát hành vào tháng 5-2004 .

đề dânchủ xã hội chủ nghĩa , dân chủ

3 - Tổ chức nghiên cứu chuyên đề “Vấn

trong điều kiện một đảng cầm quyềnvà

các hình thức thực hiện dân chủ”.

Đây cũng là một trong những nhiệm

vụ của Hội đồng được Ban Bí thư giao .

Để triển khai nhiệm vụ này , Thườngtrực

Hội đồng đã phân công Tiểu ban Xâydựng

Đảng và Hệ thống chính trị phối hợp với các

cơ quan hữu quan nghiên cứu và xây dựng

Dự thảo Báo cáo .

Sau nhiều lần chỉnh sửa, Dự thảo Báo cáo

lần cuối đã được gửi đến từng thành viên

Hội đồng Lý luận Trung ương để lấy ý kiến

đóng góp.
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Ngày 21-7-2004 , Thường trực Hội đồng

đã trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung

ương bản Báo cáo kết quả nghiên cứu bước

đầu “Vấn đề dân chủ xã hội chủ nghĩa , dân

chủ trong điều kiện một đảng cầm quyền ,

các hình thức thực hiện dân chủ ” . Nội dung

của bản Báo cáo đã góp phần làm rõ những

vấn đề lý luận chung vềdân chủ xã hội chủ

nghĩa và cơ chế thực hiện ; những vấn đề thực

tiễn gắn với quá trình xây dựng nền dân chủ

xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong điều kiện

một đảng cầm quyền ; đề xuất phương hướng

và một số giải pháp nhằm nâng cao dân chủ

ở nước ta hiện nay.

Từ Báo cáo nói trên , có thể rút ra được

những luận cứ khoa học phục vụ cho việc

soạn thảo các văn kiện Đại hội X của Đảng.

4 - Tiến hành nghiên cứu và tổ chức hai

cuộc Hội thảo khoa học về “ Định hướng

xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế

thị trường ở Việt Nam ” và về “Đổi mới

phương thức lãnh đạo của Đảng đối với

Nhà nước ở Việt Nam hiện nay” .

Trong quá trình nghiên cứu và hội thảo

về hai vấn đề nói trên , Hội đồng đã tập

hợp được trí tuệ của đông đảo các nhà

khoa học, các nhà quản lý trong và ngoài

Hội đồng .

·
Kết quả nghiên cứu về “Định hướng

xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị

trường ở Việt Nam ” đã được Hội đồng báo

cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngày

22-5-2004 ; trong đó đã góp phần làm rõ hơn

những khía cạnh lýluận và thực tiễn đang có

tính bức xúc đối với nước ta : Luận chứng về

tính tất yếu khách quan của việc xây dựng

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa và khẳng định, đó là sự vận dụng sáng

tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào hoàn cảnh

cụ thể của Việt Nam , phù hợp với xu thế

phát triển chung của thời đại; phân tích sâu

hơn những nội dung cơ bản của nền kinh tế

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được

ghi trong các văn kiện Đại hội lần thứ IX của

Đảng trên năm bình diện lớn (mục tiêu phát

triển ; chế độ sở hữu ; vai trò chủ đạo của kinh

tế nhà nước ; sự gắn kết hữu cơ giữa tăng

trưởng kinh tế , hiệu suất thị trường với công

bằng và tiến bộ xã hội ở tất cả các giai đoạn

phát triển kinh tế thị trường ; phân phối thu

nhập chủ yếu theo kết quả lao động và hiệu

quả kinh tế , đồng thời theo mức đóng góp

vốn và các nguồn lực khác và thông qua

phúc lợi xã hội ). Báo cáo còn phân tích

những điều kiện bảo đảm định hướng xã hội

chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường

ở Việt Nam (vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng

sản Việt Nam ; vai trò quản lý của Nhà nước;

sự đồng thuận của nhân dân và dân chủ hóa

xã hội) . Báo cáo cũng đã phản ánh một số

vấn đề lý luận then chốt có ảnh hưởng trực

tiếp đến các chủ trương , chính sách phát

triển kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa ở nước ta: Về chế độ sở hữu; về

phân định các thành phần kinh tế ; về vai trò

chủ đạo của kinh tế nhà nước. Cùng với báo

cáo tổng hợp , Hội đồng đã tổ chức biên tập

các ý kiến tham luận và phát biểu của các

nhà khoa học thành hai tập kỷ yếu để phản

ánh đầy đủ hơn với Bộ Chính trị, Ban Bí thư

nhữngthông tin phong phú về các vấn đề

thực tiễn , lý luận và giải pháp phát triển kinh

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở

nước ta.

“Đổi mới phương thức lãnh đạo

của Đảng đối với Nhà nước” là một trong

những vấn đề lý luận và thực tiễn đang

có tính bức xúc, được Đảng ta nhấn mạnh
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trong nhiều Nghị quyết của Đảng. Việc tổ

chức nghiên cứu vấn đề nói trên , đã góp

phần làm rõ quá trình đổi mới nhận thức

về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với

Nhà nước ; đánh giá, phân tích thực trạng

phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà

nước trong quá trình đổi mới , từ đó xác định

những vấn đề bức xúc đang nảy sinh , nguyên

nhân và bài học ; hình thành những luận cứ

khoa học và thực tiễn để đề xuất một số quan

diểm , giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới

phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà

nước phù hợp với tình hình mới.

Kết quả nghiên cứu về vấn đề này được

Hội đồng báo cáo trình Bộ Chính trị , Ban Bí

thư và các ý kiến phát biểu tại Hội thảo được

tập hợp trong Kỷ yếu của Hội thảo .

Từ hai cuộc hội thảo nói trên có thể

khai thác được những luận cứ để phục vụ

cho việc soạn thảo các văn kiện Đại hội X

của Đảng .

5 - Tiến hành việc kiểm tra, đôn đốc,

hướng dẫn nội dung nghiên cứu của các

chương trình khoa học xã hội cấp nhà

nước giai đoạn 2001 - 2005.

Trong năm 2004 , Thường trực Hội đồng

Lý luận Trung ương tiếp tục phối hợp chặt

chẽ với Ban Khoa giáo Trung ương , Bộ

Khoa học và Công nghệ, tổ chức các cuộc

giao ban định kỳ với Ban Chủ nhiệm 8

chương trình . Trong kỳ họp thứ 10 (tháng 4-

2004) , Hội đồng đã dành thời gian để nghe,

một số chương trình và đề tài tiếp tục báo

cáo về các kết quả nghiên cứu mới (ba

chương trình : KX.05 , KX.07, KX.08 ; và đề

tài KX.02.03 về kinh tế tri thức) .

Theo chức năng, nhiệm vụ được Bộ

Chính trị, Ban Bí thư giao, Thường trực Hội

đồng đã yêu cầu các chương trình (bao gồm

79 đề tài ) tiếp tục tăng cường khảo sát thực

tế , tổng kết thực tiễn trong nước, theo dõi sát

các kết quả nghiên cứu mới nhất của nước

ngoài về vấn đề có liên quan , kết hợp nghiên

cứu lý luận với đấu tranh bác bỏ nhữngquan

điểm sai trái với đường lối , quan điểm của

Đảng ta, hướng các hoạt động nghiên cứu

vào các mục đích thiết thực , trọng tâm là góp

phần phục vụ công tác chuẩn bị các dự thảo

văn kiện Đại hội X của Đảng.

Ngay từ đầu năm 2004 , Thường trực Hội

đồng cũng đã hướng dẫn và yêu cầu Ban

Chủ nhiệm 8 chương trình chỉ đạo các đề tài

trực thuộc tập trung lực lượng và các điều

kiện cần thiết bảo đảm tiến độ , chất lượng

nghiên cứu , phấn đấu để cả 79 đề tài có thể

nghiệm thu cấp cơ sở trong quý IV - 2004.

Thường trực Hội đồng đã xác định rõ nhiệm

vụ hàng đầu của các đề tài là phải đề xuất

được những kiến nghị khả thi làm luận cứ

khoa học phục vụ việc soạn thảo các văn

kiện Đại hội X của Đảng .

Thực hiện yêu cầu trên , Ban Chủ nhiệm

của 8 chương trình đã tích cực đôn đốc các

đề tài trực thuộc đẩy mạnh hoạt động để bảo

đảm tiến độ và chất lượng nghiên cứu .

6 - Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động

khoa học, trên cơ sở đó đã hình thành

được bản phác thảo kết quả nghiên cứu

Đề tài độc lập cấp nhà nước “ Đổi mới và

phát triển ở Việt Nam - một số vấn đề lý

luận và thực tiễn”.

Bản phác thảo này được xây dựng trên cơ

sở tổng hợp các kết quả nghiên cứu mới của

11 đề tài nhánh , liên quan đến các vấn đề cốt

lõi : thời đại của chúng ta và những đặc điểm

chủ yếu của sự phát triển thế giới giai đoạn

hiện nay; phân tích, đánh giá những đổi mới

lý luận then chốt làm cơ sở cho đường lối
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đổi mới và phát triển kinh tế , quá trình xây

dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng

xã hội chủ nghĩa ; quan điểm mới về công

nghiệp hóa, hiện đại hóa; về đổi mới hệ

thống chính trị ở nước ta ; về phát triển văn

hóa và xây dựng con người trong quá trình

đổi mới; về cơ cấu xã hội và một số vấn đề

xã hội bức xúc ; về đại đoàn kết toàn dân tộc ,

công tác dân tộc , công tác tôn giáo ; các vấn

đề lý luận - thực tiễn về quốc phòng và an

ninh qua 20 năm đổi mới; về đường lối đối

ngoại trong thời kỳ mới; về xây dựng Đảng

trong điều kiện mới; quan điểm tổng quát về

not

Hương sắc cho đời Ảnh : Hoàng Mỹ Hạnh

chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ

nghĩa xã hội ở Việt Nam .

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của 11

nhánh, Đề tài đang gấp rút xử lý hệ thống tư

liệu để viết Báo cáo tổng quan và biên soạn

cuốn sách của Hội đồng trong nhiệm kỳ

2001 - 2005 về “Đổi mới và phát triển ở Việt

Nam - một số vấn đề lý luận và thực tiễn” .

7 - Đã xây dựng và xuất bản cuốn sách

“ Lẽ phải của chúng ta ” phát hành vào

tháng11-2004 bao gồm các bài viết của các

đồng chí lãnh đạo , các nhà khoa học trong ,

ngoài Hội đồng và của một sốnhân sĩ, nhằm

góp phần tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh

chống các quan điểm sai trái và thù địch ,

khắc phục những nhận thức không đúng về

các vấn đề chính trị, kinh tế , tư tưởng, văn

hóa và xã hội ở nước ta hiện nay .

Trên đây là những hoạt động chủ yếu

của Hội đồng Lý luận Trung ương trong

năm 2004 .

Phát huy những thành tựu đạt được trong

năm 2004, sang năm 2005 , Hội đồng Lý

luận Trung ương sẽ nỗ lực phấn đấu , đổi mới

và nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh

công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực

tiễn nhằm góp phần tham gia soạn thảo và

đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội X

của Đảng; hoàn thành có chất lượng Đề tài

độc lập cấp nhà nước của Hội đồng: “ Đổi

mới và phát triển ở Việt Nam - một số vấn

đề lý luận và thực tiễn” ; phối hợp với các cơ

quan hữu quan để tổ chức việc nghiệm thu

các đề tài trong 8 chương trình khoa học xã

hội cấp nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 ,

chuẩn bị đề xuất các chương trình và đề tài

khoa học xã hội cấp nhà nước giai đoạn

2006 - 2010 và tiến hành một số hoạt động

khác của Hội đồng. D
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VÀI SUY NGHĨ VỀ LUÂN CHUYỂN

CÁN BỘ LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ

TRẦN BẠCH ĐẰNG

N

ĂM 2002 , Bộ Chính trị ra Nghị

quyết 11 về việc "luân chuyển cán bộ

lãnh đạo và quản lý" , coi đây là một

biện pháp quan trọng nhằm nâng cao chất

lượng đào tạo và rèn luyện cán bộ, nhất là tạo

điều kiện cho cán bộ trẻ được trưởng thành

trong thực tiễn , bảo đảm hình thành đội ngũ

cán bộ kế cận có bản lĩnh .

Ở nước ta , dưới chế độ phong kiến , thực dân

trước đây, vấn đề luận chuyển quan chức đã trở

thành một nguyên tắc sử dụng quan chức. Qua

thi cử , được tuyển dụng, các quan chức phải

chấp nhận sự bổ nhiệm chức vụ ở bất cứ địa

phương nào theo nhu cầu của Nhà nước. Sự

vận dụng nguyên tắc đó được thể hiện như sau :

Một là , không bổ nhiệm quan cai trị tại quê

quán của quan chức đó để tránhtìnhtrạng "một

người làm quan cả họ được nhờ" , cả làng được

ưu ái , tạo điều kiện cho việc thực thi pháp luật

được vô tư , công bằng.

Hai là , không để quan cai trị ở một địa

phương quá lâu, dễ nảy sinh bè cánh , độc đoán ,

lộng quyền , bị mua chuộc và tham nhũng. Một

câu chuyện dân gian kể rằng: có một quan

huyệnmới đến nhận chức hỏi thầy lạivề ông

quan tiền nhiệm , được trả lời rằng : Năm đầu

giữ được thanh liêm , năm thứhai giữ được một

nửa trong sạch, đến năm thứ ba thì ăn bẩn . Tân

quan chép miệng thở dài: làm thế nào ta nhịn

được đến năm thứ ba ?

Đương nhiên , ngoài việc ngăn ngừa tiêu

cực, biện pháp luânchuyển quan chức còn có

tác dụng thử thách, sàng lọc qua thực tiễn hoạt

động phong phú, từ đó những ai đứng vững ,

phát huy được tài năng sẽ trở thành đội ngũ cốt

cán của chế độ đó.

Có thể kể vài ví dụ : Thời nhà Nguyễn, ông

Phan Thanh Giản - tiến sĩ đầu tiên của Nam

Kỳ, sinh ở Bến Tre nhưng hơn 40 năm phải

cổng cán ở triều đình Huế qua ba đời vua :

Minh Mạng , Thiệu Trị và Tự Đức với nhiều

chức vụ quan trọng như : Thượng thư Bộ

Hình , Thượng thư Bộ Lễ, Thượng thư Bộ Hộ,

Cơ mật Đại thần, Hiệp biên Đại học sĩ v.v...

Ông đã bị vua trách phạt bảy lần , trong

đó có một lần che chở cho vị quan Vương

Hữu Quang , vốn người cùng làng , được xử

nhẹ tội , đến tai vua nên bị giáng chức từ Thị

lang Bộ Hộ xuống coi kho . Thời Pháp thuộc,

ông Phan Văn Chương , quê ở Vĩnh Long

nhưng làm việc cho Soái phủ Nam Kỳ, rồi

làm chủ quận Sóc Sãi, Cần Giuộc, Tân Uyên ,

đến năm 1947 nhận chức Đô trưởng Sài

Gòn - Chợ Lớn , từ đó ông tham gia kháng

chiến chống Pháp. Rất nhiều quan chức Việt

Nam công cán xa quê, khắp Bắc - Trung

Nam , thậm chí qua Cam-pu-chia, Lào - cũng là

* Cán bộ lão thành cách mạng, nhà nghiên cứu
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chuyện bình thường . Thầy giáo Hoàng

Minh Giám từng nhận chức ở Phnôm-pênh

(Cam -pu -chia) , Hoàng thân Xu -pha-nu-vông

của Lào từng thực thi nhiệm vụ kỹ sư cầu

đường ở Việt Nam v.v...

Dĩ nhiên, phải có chính sách đãi ngộ thích

đáng , bao gồm cả lương bổng, nhà công vụ

khang trang đê quan chức và gia đình sống khá

tốt, tính đến cả việc an cư khi đã về hưu . Dù

vậy, có lúc chính sách đãi ngộ cũng bất cập,

như Nguyễn Trường Tộ - một nhà cải cách thời

vua Tự Đức - đã chỉ rõ :

"Các quan trong lúc còn khỏe mạnh , chấp

hành mệnh lệnh của quốc gia, nay đi xứ này ,

mai đổi sang xứ khác, không kể đến thân mình ,

nói gì đến việc mưu sinh đểnuôi vợ con . Tất cả

chỉ nhờ vào đồng lương mà thôi . Dẫu là kẻ làm

thuê đi nữa, đã có cơm ăn , còn phải có tiền ,

huống chi là quan . Nếu mãn hạn về hưu , là lúc

tuổi già sức yếu, mà quốc gia ruồng bỏ như thứ

ngựa già, trâu yếu thì còn khuyến khích được ai

ra làm việc nữa ? " ( 1 )

Chỉ điểm qua vài nét cũng đã thấy tầm quan

trọng của vấn đề luân chuyển quan chức trong

các chế độ cũ. Điều đáng lưu ý là phải đặt khâu

này trên cơ sở thi tuyển viên chức, chọn người

tài, có triển vọng để đưa vào rèn luyện trong

thực tế , đồng thời gắn với chính sách đãi ngộ

thỏa đáng .

Hiện nay , chúng ta thực hiện chủ trương

luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý dựa

trên quy hoạch cán bộ ở các ngành và địa

phương trong đó khâu tiên quyết vẫn là đánh

giá và lựa chọn cán bộ cho chính xác . Mặt

khác, công tác quy hoạch cán bộ của chúng ta

quá chậm và tầm nhìn còn hạn hẹp . Chậm là so

với yêu cầu của nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý từ

chiến tranh sang hòa bình xây dựng, nhất là từ

khi tiến hành công cuộc đổi mới đến nay . Nói

cách khác trong công tác cán bộ, chúng ta vẫn

trong tình trạng "vừa chạy, vừa xếp hàng" , chưa

giành được thế chủ động. Tầm nhìn còn hạn

hẹp là chưa có cơ chế chính sách tiến cử và

tuyển chọn người tài thực sự khách quan , dân

chủ, thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội .

Hiện nay, nhân tài không thiếu trên bất cứ lĩnh

vực nào và ở bất cứ địa phương nào, nhưng

hoặc bị thui chột dần hoặc không muốn làm

việc cho nhà nước. Gần đây, một số thành phố

lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng...

đã chọn nhiều học sinh, sinh viên giỏi đài thọ

cho tiếp tục học tập trong và ngoài nước để bổ

sung cho đội ngũ cán bộ kế cận . Đó là một chủ

trương đúng đắn . Trung Quốc có sáng kiến thí

điểm tuyển dụng công khai đến chứcphó tỉnh

trưởng . Đó là một cách "xã hội hóa " việc tuyển

chọn người tài vào bộ máy nhà nước .

Ngay trong đội ngũ cán bộ hiện nay, việc

đánh giá , lựa chọn cán bộ theo các tiêu chuẩn

đức, tài để đưa vào "luân chuyển " cũng gặp khó

khăn do nhiều nguyên nhân, trong đó có vấn

đề tham nhũng, ô dù và tư tưởng cục bộ, địa

phương...

Như vậy, chuẩn bị thật tốt "đầu vào" của

việc luân chuyển cán bộ là một điều kiện tiên

quyết để đạt mục đích đề ra , bởi vì phải có ngọc

thật thì mới "càng mài càng sáng " .

Cho đến nay , việc luân chuyển cán bộ đã

được triển khai mạnh giữa tỉnh , thành phố với

quận , huyện, giữa phường , xã với quận , huyện.

Tuy vậy , khá nhiều trường hợp gọi là luân

chuyển nhưng thực chất là điều động, bố trí

lại cán bộ cho phù hợp với năng lực, yếu quá

phải thay người khác , thậm chí để ngăn ngừa

sự đổ bể các vụ tiêu cực (mất đoàn kết, tham

nhũng v.v.. ) Chủ tịch xã, phường có thể hoán

vị với cấp phó phòng, ban quận , huyện vì

cả hai bắt đầu có biểu hiện tiêu cực , thậm

chí Chủ tịch và Bí thư quận, huyện kình nhau,

( 1 ) Trương Bá Cần : Nguyễn Trường Tộ - con người và

di thảo , Nxb thành phố Hồ Chí Minh 1988 ,
235
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có thể đều được "luân chuyển" lên làm cấp phó,

ban ngành của tỉnh , thành v.v... Coi như ổn

thỏa về mặt cấp bậc và đãi ngộ. Do đó, cần có

sự nghiêm túc , minh bạch trong luân chuyển

cán bộ và xét cho cùng, không the mắt

được đảng viên và quần chúng .

qua

Một vấn đề cần được xem xét kỹ hơn trong

việc luân chuyển giữa cán bộ lãnh đạo , quản lý

các cấp bộ đảng, chính quyền với các ngành

chuyên môn . Đây là hai loại cán bộ có chức

năng, nhiệm vụ cũng như trình độ nghiệp vụ

khác như : một bên phải lãnh đạo toàn diện ,một

bên cần nắm chuyên sâu những vấn đề mình

phụ trách . Mỗi bên có quy trình đào tạo riêng ,

tuy cũng có một số trường hợp hãn hữu , học

chuyên ngành nhưng trong công tác lại phát

huy tài năng lãnh đạo toàn diện, có thể đưa vào

quy hoạch và cần xem xét cẩn trọng. Đã có

những trường hợp đưa cán bộ văn hóa, tuyên

huấn của quận , huyện về làm Bí thư xã, phường

vào giữa nhiệm kỳ nhưng do không biết cách

lãnh đạo toàn diện , đến kỳ đại hội không trúng

cử , đành phải rút về , làm mất uy tín của các

đồng chí đó . Khác với thời kỳ kháng chiến ,

công cuộc Đổi mới và xây dựng đất nước hiện

nay đòi hỏi một trình độ tinh thông nghiệp vụ

rất cao , dù là chính khách hay lãnh đạo chuyên

ngành , không chấp nhận một loại cán bộlãnh

đạo, quản lý "đa năng" , đặt vào đâu cũng được.

Để thực hiện tốt chủ trương luân chuyển cán

bộ , cần phải làm cho tất cả cán bộ, đảng viên

thông suốt chủ trương chính sách này, kể cả

người được luân chuyểnvà cán bộ địa phương ,

cơ sở nơi được cử đến để có sự kết hợp hài hòa,

giúp đỡ nhau vì sự nghiệp chung.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn : "Cán

bộ phái đến , trình độ thường cao hơn , kinh

nghiệm nhiều hơn . Nhưng cán bộ địa phương

lại biết rõ nhân dân, quen thuộc công việc hơn .

Hai hạng cán bộ phảigiúp đỡnhau, bồi đắp cho

nhau , thì công việc mới chạy. Vì bệnh hẹp hòi

mà cán bộ phái đến thường kiêu ngạo , khinh rẻ

cán bộ địa phương, cho họ là dốt kém . Thành

thử không thân mật hợp tác" (2)

Phải chăng lời dặn dò cán bộ của Bác Hồ

vẫn
vẫn mang tính thời sự trong tình hình luân

chuyển cán bộ hiện nay. Có cán bộ mới về

nhận nhiệm vụ chủ chốt ở địa phương , đơn vị

muốn chứng tỏ phương pháp lãnh đạo mới của

mình, vội vã điều chuyển các bộ phận giúp việc

cũ, không nắm vững tình hình cơ bản tại chỗ

nên có những quyết sách sai, thậm chí không

biết lắng nghe ý kiến của các cán bộ tại chỗ,

nhất là coi thường ý kiến của cán bộ cách mạng

lão thành ở phường , xã nên bị cô lập. Mặt khác ,

trong cán bộ tại chỗ cũng có thái độ khác nhau:

hoặc thẳng thắn phê bình cán bộ được phái đến

nhưng ủng hộ để làm việc nếu chịu sửa chữa,

hoặc có thái độ bất hợp tác, cũng không loại

trừ mang nặng tư tưởng cục bộ, địa phương:

" Giang sơn nào anh hùng nấy" . Không tạo

được sự đoàn kết giữa hai bên thì thất bại là

cầm chắc.

Cuối cùng là vấn đề chính sách đãi ngộ thỏa

đáng . Hiện đã có chủ trương xây dựng nhà

công vụ , chế độ lương, phụ cấp v.v ... bảo đảm

thu nhập cho cán bộ luân chuyển . Tuy nhiên ,

cần nhìn xa hơn , khi đội ngũ cán bộ lãnh đạo,

quản lý dần dần được trẻ hóa , có trình độ đào

tạo cao hơn hiện nay, việc luân chuyển cán bộ

trở thành chuyện bình thường , từ đó mà tính

toán thay đổi chế độ đãi ngộ một cách cơ bản.

Điều than thở của Nguyễn Trường Tộ trước kia

đáng để chúng ta suy ngẫm . Vừa qua có đại

biểu Quốc hội đã phát biểu về chế độ lương

bổng sao cho cán bộ công chức có thể tiết kiệm

một khoảng tiền để sở hữu nhà ở cho gia đình

sau một thời gian cống hiến . Được vậy , đội ngũ

cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ mới yên tâm đem

hết sức lực và tài năng phục vụ đất nước . D

(2 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội , 1995 , t 5 , tr 236
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Một đảng lãnh đạo

và thực thi dân chủ

G

NHỊ LÊ - LÊ KHẢ THỌ

ẦN đây, nhân những vụ gây rối mang

-màu sắc chính trị ở nơi này nơi khác ,

một số người được thể bới lại và tung

hệ lên vấn đề đa đảng hòng đánh lừa hoặc lỗi

kéo những người hồ đồ, nhẹ dạ cả tin theo ý đồ

phản quốc hại dân của chúng. Họ nói là,

"chừng nào ở Việt Nam chỉ có độc nhất một

đảng lãnh đạo thì chừng đó không thể nói tới

một nền dân chủ chân chính được"(! ); rằng , ở

Việt Nam muốn có dân chủ thực sự thì phải hội

nhập vào xu thế đa đảng như nước ngoài họ đã

từng làm" ( ! ) . Thậm chí có người "tát nước theo

mưa" , " theo đóm ăn tàn "... phụ họa cho điều

" phát kiến " đó .

1 - VỀ VẤN ĐỀ DÂN CHỦ VÀ ĐẢNG

CHÍNH TRỊ

a - Về vấn đề dân chủ

Có thể tiếp cận từ nhiều góc độ. Với nghĩa

chung nhất, phổ biến nhất, dân chủ là quyền

lực thuộc về nhân dân . Từ đây , có thể rút ra hai

điều căn bản liên quan hữu cơ với nhau: một,

dân chủ là chế độ chính trị của một giai cấp

nhất định điều này nhằm phân biệt thực chất

của các nền dân chủ thuộc các thể chế chínhtrị

khác nhau ; hai, dân chủ là cơ chế thực hiện

quyền làm chủ cho ai , cho giai cấp nào?

b - Nói về đảng chính trị

Xét một cách khái lược, đảng là tổ chức

chính trị mang tính chất giai cấp, là sự liên kết

tự nguyện của những người

cùng chí hướng và cùng quyền

lợi . Nói cho cùng, bản chất

của đảng chính trị chính là bản

chất giai cấp . Trong xã hội có

giai cấp, thậm chí nhiều giai

cấp, sự xuất hiện của nhiều

đảng là lẽ bình thường. Dù

dưới màu sắc dân tộc hoặc tôn

giáo , tên gọi có khác nhau ,

nhưng đảng thực chất là đảng

chính trị . Đảng thực hiện mục

đích chính trị của nó là giành chính quyền, là

cầm quyền, dưới nhiều hình thức. Tùy thuộc

vào điều kiện cụ thể: về tương quan lực lượng

giữa các giai cấp, các bộ phận trong một giai

cấp, mỗi nước có thể có một đảng hoặcnhiều

đảng.

с Mối·

dân chủ

quan hệ giữa đảng chính trị và

quan

Khi nói tới đảng chính trị và dân chủ trong

điều kiện xã hội phân chia thành giai cấp và

đấu tranh giai cấp dưới mọi hình thái thì đảng

chính trị và dân chủ không thể không liên

tới vấn đề giai cấp, không thể không liên

quan tới vấn đề chấp chính, vấn đề cầm quyền .

Không thể có đảng chung chung phi giai cấp,

cũng như không thể có nền dân chủ trừu tượng

không mang tính giai cấp . Hiện nay, xét cho

cùng, hoặc chỉ có đảng vô sản và đảng tư sản

và tương ứng là dân chủ xã hội chủ nghĩa và

dân chủ tư sản mà thôi . Như vậy, nói tới đảng

chính trị là nói tới quyền lãnh đạo xã hội ; và

nói tới dân chủ là nói tới mục đích của sự lãnh

đạo. Bởi vậy, khi xem xét mối quan hệ giữa

đảng và dân chủ , vấn đề đặt ra đảng nào cầm

quyền hay lãnh đạo chính quyền , phải xem nó

đem lại quyền lực cho ai và quyền lực đó đem

lại lợi ích cho ai ?

* TS , Đại học Khoa học Tự nhiên , Đại học quốc gia

Hà Nội

26 Số 1 (tháng 1 năm 2005 )



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

BAU CU

DAI BIEU H.D.N.D CAC CAP

WWIEN KỶ 20042003

Ngày 25/4/201

Thực hiện quyền làm chủ Anh TTXVN

Trong thực tiễn , có thể là một đảng lãnh

đạo , hoặc nhiều đảng tranh giành quyền lãnh

đạo xã hội theo chế độ nghị trường. Không có

một đảng lãnh đạo hoặc không lập được liên

minh lãnh đạo giữa các đảng thì tất yếu đất

nước sẽ rơi vào tình trạng vô chính phủ và hỗn

loạn . Và dân chủ, dưới sự lãnh đạo của đảng

chính trị, hoặc dành cho số đông hoặc dành cho

thiểu số . Lịch sử nhân loại cho đến hôm nay ,

không nằm ngoài điều đó . Hiện nay , hoặc là

đảng chính trị của giai cấp tư sản cầm quyền

đem lại dân chủ cho số ít giai cấp tư sản hoặc

là đảng vô sản cầm quyền đem lại dân chủ cho

đông đảo người lao động. Không có con đường

thứ ba trên lĩnh vực đảng chính trị và dân chủ .

DÂN CHỦ Ở CÁC QUỐC GIA2 -

ĐA ĐẢNG CHÍNH TRỊ

Họ nói , dân chủ là phải đa đảng . Nhưng

thực tế đang chống lại họ. Ở Mỹ, dù ở mức độ

này khác , nhưng ai cũng thấy rằng , suốt hơn

220 năm qua, kể từ khi nước Mỹ ra đời chỉ có

hai đảng - Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ -

hai đảng lớn nhất của giai cấp tư sản lũng đoạn

thay nhau cầm quyền. Tuy là hai đảng nhưng

không ai có thể tìm thấy sự khác nhau về bản

chất, về lập trường giai cấp và hệ tư tưởng giữa

chúng , và nếu có khác chẳng thì chỉ ở tên gọi

và một số chính sách rất nhỏ mà thôi . Trong lúc

đó , Đảng Cộng sản Mỹ - với lịch sử hơn một

NGHĨA XÃ HỘI

NHƯ KHI NÀO

ONG HAUT QUA

KE THU NAO

CŨNG ĐANG THÁNG

trăm năm , người đại diện và

đấu tranh không mệt mỏi vì

quyền lợi của hàng triệu

công nhân Mỹ và những lý

tưởng cao đẹp - có những

thời kỳ bị loại ra ngoài vòng

pháp luật, các đảng viên của

Đảng luôn bị đe dọa, ám sát

và bị khủng bố. Và ngày

nay , luật pháp Mỹ đã

khoanh tròn hoạt động của

Đảng Cộng sản Mỹ trong

không gian chính trị nhỏ bé

và ngột ngạt nên chẳng có

cơ may phát triển, còn nói gì

đến cái gọi là dân chủ trong việc đấu tranh

giành vị trí cầm quyền. Phảichăngđó là dân

chủ? là sự " thuận lý" ? Ây là chưa kể đến hàng

loạt thủ đoạn tinh vi , bẩn thỉu : mua chuộc , đe

dọa, ám sát lẫn nhau giữa hai đảng đó nhân

những cuộc bầu cử , vận động chính trị .

Nếu họ cho rằng, phổ thông đầu phiếu là

một trong những biểu hiện cao nhất của dân

chủ, thì thật khó hiểu khi việc xác lập tư cách

cử tri cũng là một cuộc vật lộn, thậm chí đẫm

máu ở các nước tưbản. Hẳn ai cũng biết , ở

Anh - năm 1928 ; Pháp - 1944 ; I-ta-li-a - 1945 ;

Tây Ban Nha - 1970; Thụy Sĩ - năm 1971 , Mỹ

phải đợi đến năm 1920, phụ nữ ở các nước này

mới có quyền đi bầu cử. Nói rằng , tất cả quyền

lực thuộc về nhân dân thì quyền đó ở chỗ nào?

Phải chăng như thế là dân chủ?

Điều mà họ cho là "thuận lý " khi nói tới chế

độ tam quyền phân lập là cơ chế bảo đảm cho

nền dân chủ, song thực tế thì sao?

Có thể thấy ngay, ở các quốc gia vừa nêu

trên , nhà nước tam quyền nhưng không ở nơi

đâu có sự phân lập hoàn toàn . Không ai có thể

nhớ nổi các tổng thống đã bao lần phủ quyết

các dự luật của quốc hội. Ở nhiều nước khác ,

tổng thống , thậm chí cả thủ tướng có quyền

tuyên bố giải tán quốc hội, khi thấy nó trái với

mình. Quyền ra dự luật chỉ thuộc thẩm quyền
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các nghị sĩ chứ đâu thấy quyền đó ở các tổ chức

chính trị và xã hội . Đương nhiên, người công

dân thì bị "bỏ qua" hẳn trên lĩnh vực này . Phải

chăng, lý tưởng của dân chủ là quyền lực thuộc

về nhân dân được hiểu và làm như thế mới là

" thuận lý" , là dân chủ đích thực ? Và nếu được

xem là dân chủ thì tại sao các bộ máy của nền

dân chủ phương Tây nhiều khi đã phải đầu

hàng các thế lực ma-phi-a, các thế lực lũng

đoạn nhà nước , các thế lực khủng bố và thủ tiêu

các quyền dân chủ và quyền con người; nhưng

lại làm tốt nhất trong việc xử những người vô

tội , kiên tâm , dũng cảm đấu tranh cho hòa bình ,

dân chủ và tiến bộ xã hội?

Vào thập niên cuối của thế kỷ XX , các nước

xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, do những nguyên

nhân khách quan và chủ quan , đảng cộng sản ở

đó tan rã , và người ta đã quay sang buông xuôi,

chấp nhận và đi vào con đường cổ vũ đa

nguyên chính trị , đa đảng , nhưng vẫn không

thoát khỏi sự khủng hoảng trầm trọng toàn

diện . Có lẽ đại đa số nhân dân lao động Đông

Âu và Liên Xô là người thấm thía sâu sắc thể

nào là dân chủdưới sự lãnh đạo của Đảng cộng

sản và dân chủ đa đảng . Những vụ xô xátđổ

máu bùng lên . Những cuộc truy đuổi, đe dọa

những người cộng sản liên tiếp xảy ra . Tất cả

các lực lượng đối lập với Đảng cộng sảnđều

đồng thanh rằng, conđường dân chủ tốt nhất là

để nhân dân lựa chọn đại biểu của mình trong

hệ thống nhà nước. Song ở đâu , những người

cộng sản thắng thế và đắc cử thì lập tức ở đó rộ

lên sự chống phá , thậm chí cả đe dọa,khủng bố

những người cộng sản . Thì ra, đa nguyên chính

trị, đa đảng đối lậpkhông đồngnghĩa vớiviệc

mở rộng dân chủ ; không có nghĩa là mọingười

dân , mọi tầng lớp đều có quyền tham gia quản

lý nhà nước. Toàn bộ những việc làm này được

người ta che đậy bằng khẩu hiệu "dân chủ " ,

"nhân quyền" , được tụng ca "dân chủ thắng

thế" (! ). Hóa ra, tất cả đều chỉ là "những thủ

đoạn chính trị tầm thường, những trò bịp bợm" .

Có lẽ chính trường một số nước ở châu Âu gần

đây là bài học tốt nhấtvề dân chủ cho những ai

khát khao dân chủ thấy thế nào là dân chủ xã

hội chủ nghĩa do một đảng lãnh đạo và thế nào

là dân chủ đa đảng . Đó là sự phong phú và

sinh động của "nền dân chủ đích thực" dưới

thể chế đa đảng mà ai đó vẫn hằng ca ngợi

không tiếc lời ?

Mặc dù sự phác thảo trên chưa thật đầy đủ

về các nền dân chủ ở các nước đa nguyên đa

đảng , nhưng cũng cho thấy rõ ràng rằng quy

mô, tính chất, mức độ và trình độ dân chủ

không bị quyết định bởi thể chế đa đảng. Nếu

như vậy thì vấn đề một đảng cộng sản duy nhất

lãnh đạo xã hội Việt Nam thử hỏi có gì là

nghịch lý đối với việc xây dựng và thực thi dân

chủ ở Việt Nam !

3 - NỀN DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM DƯỚI

LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN

VIỆT NAM

SỰ

Gần nửa thế kỷ xây dựng chủ nghĩa xã hội,

nhất là hơn 18 năm đổi mới vừa qua, chúng ta

đã giành được những thành quả to lớn . Một

trong những nguyên nhân cơ bản bảo đảm

thành công đó là , chúng ta bước đầu xác lập rõ

một cơ chế vận hành của nền dân chủ xã hội

chủ nghĩa trên con đường phát triển đất nước .

Sự nghiệp đổi mới hiện nay, hơn bao giờ

hết, tiếp
tục đòi hỏi sức mạnh của cơ chế vận

hành xã hội trên cơ sở phát huy dân chủ, một

mặt tăng cường sức mạnh của các thành viên,

mặt khác quan trọng hơn là tạo ra sức mạnh

tổng thể của hệ thống chính trị nước ta với cơ

chế "Đảng lãnh đạo -Nhân dân làm chủ - Nhà

nước quản lý " . Đây không chỉ là vấn đề nguyên

tắc, mà là một giải pháp cơ bản trên conđường

tiến tớimục tiêu xã hội chủ nghĩa.

a - Những nguyên tắc và thực tiễn

Về sự lãnh đạo của Đảng

Với tư cách là đội tiền phong của giai cấp

công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi

ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động

và của cả dân tộc Việt Nam, Đảng ta là người

duy nhất lãnh đạo đất nước ta tiến lên chủ nghĩa
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xã hội" . Vai trò lãnh đạo của Đảng không phải

là cái quyền đơn thuần do Hiến pháp ban cho,

mà là doyêu cầu của lịch sử đất nước quy định

và là yêucầu của nhân dân .

Bản chất và quyền lãnh đạo của Đảng, là

định hướng , vạch ra mục tiêu và tổ chức thực

hiện sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và

bảo vệ Tổ quốc. Sứ mệnh lịch sử của Đảng là

lãnh đạo , tổ chức và cổ vũ nhân dân xây dựng

đất nước theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa đã

được hoạch định . Thực chất và cốt lõicủa sự

lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và toàn xã

hội là sự chi phối bằng chính trị, tư tưởng và tổ

chức, làthuyết phục sự thừa nhận cương lĩnh do

Đảng đề ra , có thể vừa gây ảnh hưởng bằng

quyền, thông qua cơ chế đối với Nhà nước,

thông qua đảng viên và tổ chức của Đảng trong

bộ máy của Nhà nước nhằm bảo đảm việc thực

hiện đường lối , chủ trương của Đảng. Đó là

điều hợp quy luật và hợp lòng dân nhằm xây

dựng một xã hội công dân , dứt khoát không

phải là việc tự " đặt bộ máy của Đảng bên cạnh

bộ máy Nhà nước" , như ai đó rêu rao .

Chức năng lãnh đạo của Đảng được thể hiện

ở các hoạt động sau :

Một là, luận chứng lý luận sự phát triển của

xã hội mang tầm chiến lược . Hai là , đề ra

đường lối chung về phát triển xã hội toàn diện

và biến Cương lĩnh của Đảng thành thực tiễn

hoạt động của Nhà nước và toàn bộ xã hội .

Ba là , thống nhất và phối hợp hoạt động của

các cơ quan Nhà nước và các tổ chức xã hội

ngoài Nhà nước . Bốn là góp phần hình thành ,

phát triển hệ tư tưởng của giai cấp vô sản và

xây dựng nền văn hóa chính trị của Đảng, Nhà

nước vàcác thành viên trong hệ thống chính trị .

Tất cả đều nhằm bảo đảm tính chính trị, tính

định hướng đúng đắn trên con đường đi lên của

đất nước và sự phát triển của dân tộc .

·
Về chức năng quản lý của Nhà nước

Dân chủ được quyết định bởi tính chất nhân

dân của Nhà nước ta . Khi Đảng ta công khai

thừa nhận tính chất giai cấp của Nhà nước và

công khai phấn đấu xây dựng Nhà nước là " của

dân , do dân và vì dân " thì tính chất dân chủ triệt

để của nước ta đã được quyết định . Thực hiện

chức năngquản lý, trước hết và căn bản là, Nhà

nước ta tổ chức việc thực hiện các chức năng

quyền lực , bảo đảm cho mỗi công dân và toàn

dân tham gia công việc của Nhà nước nhằm

quản lý xãhội. Nói cụ thể , chức năng của Nhà

nước là thể chế hóa chủ trương, đường lối của

Đảng thành pháp luật ; định chế quyền, lợi ích,

nghĩa vụ của nhân dân lao động trong việc

tham gia quản lý kinh tế , xã hội theo pháp luật.

Đó cũng chính là bản chất của Nhà nước ta.

Quản lý, phải thực hiện chức năng của mình

bằng các văn bản, nhưng cũng không thể loại

trừ việc Nhà nước thực hiện chức năng cưỡng

chế. Để thực hiện công việc quản lý , Nhà nước

ta nếu chỉ dùng đến quyền lực thì chưa đủ , mà

đang nỗ lực làm tốt việc giáo dục , thuyết phục,

nhằm giảm bớt những yếu tố tự phát, tăng tính

tập trung và hướng đích của sự phát triển xã hội

nước ta theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Về kinh tế , sự hiện diện của chế độ sở hữu

toàn dân về toàn bộ đất đai, tài nguyên của đất

nước, của các cơ sở kinh tế của Nhà nước nắm

giữ những huyết mạch cơ bản và chủ yếu của

nền kinh tế quốc dân với vị trí làm chủ đạo

trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa . Về phương diệnchính trị, Nhà nước

ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân ,

được nhân dân trao cho quyền lực , dưới sự lãnh

đạo của Đảng ta . Sức mạnh của Nhà nước ta

được tạo ra từ trên cơ sở kinh tế và chính trị ấy .

Nó thực thi nhiệm vụ quản lý thông qua một

tổng thể các biện pháp từ kinh tế , hành chính

đếnluật pháp, giáo dục, trong đó các biện pháp

kinh tế và luật pháp giữ vai trò quan trọng

nhất... có khả năng điều tiết trên tầm vĩ mô,

nhằm chế ngự và giải quyết những khuyết tật

của nền kinh tế thị trường, đẩy nhanh tốc độ

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, theo

định hướng xã hội chủ nghĩa .

Mặt khác, trong khi nhấn mạnh vai trò quản

lý và tăng cường sức mạnh kinh tế và luật pháp,
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Nhà nước cần và đã rất coi trọng phát huy sức

mạnh của văn hóa và giáo dục. Xuất phát từ sự

nhận thức tỉnh táo những nguy cơ nảy sinh từ

mặt trái của cơ chế thị trường hiện nay mà vấn

đề đấu tranh và xây dựng một nền văn hóa tiên

tiến , đậm đà bản sắc dân tộc được coi và đang

trở thành vấn đề hữu cơ có tầm chiến lược đối

với Đảng và Nhà nước ta trong tổng thể phát

triển kinh tế - xã hội đất nước .

V.v..

Về quyền và trách nhiệm làm chủ của

nhân dân lao động

Mục tiêu của toàn bộ sự lãnh đạo của Đảng,Mục tiêu của toàn bộ sự lãnh đạo của Đảng ,

vaitrò quản lý của Nhà nước, xét cho cùngđều

nhằm bảo đảm , pháthuyquyền và trách nhiệm

làm chủ của nhân dân lao động. Đó là mục tiêu ,

đồng thời là thước đo trình độ lãnh đạo của

Đảng và năng lực quản lý của Nhà nước. Đó

cũng chính là thước đo sự phát triển của nền

dân chủ. Nếu nhândân không được thực

hiện quyền và trách nhiệm làm chủ của mình ,

thông qua Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của

Đảng, thì sự tồn tại của Đảng và Nhà nước

trở nên vô nghĩa .

Nhưng cũng cần phải hiểu rằng , không thể

chỉ nói đến trách nhiệm . Đương nhiên , đôi khi

công dân cảm thấy hãnh diện , vinh dự vì được

thực hiện trách nhiệm . Trách nhiệm phải gắn

liền với quyền lợi, đó là nguyên tắc giao tiếp

giữa cá nhân với cộng đồng , xét từ cả hai phía .

Con người tất nhiên là nằm trong cộng đồng

nhưngkhông nằm ngoài mỗi cá nhân . Do đó ,

"tạo ra sự phát triển tự do của mỗi con người là

điều kiện cho sự phát triển tự do cho tất cả mọi

người" là mục tiêu phấn đấu của Đảng, Nhà

nước và toàn thể dântộc ta. Đó là trách nhiệm,

là phương châm hành động của Đảng, của Nhà

nước, của cộng đồng và tất nhiên của mỗi con

người.

b - Những điều kiện cơ bản và tấtyếu bảo

đảm thực hiện dân chủ trong sự nghiệp công

nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước , dưới sự

lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Dù bất cứ điều kiện lịch sử , tình huống nào,

Đảng và Nhà nước ta phải giữ vững và nâng

cao bản chất giai cấp công nhân, thống nhất

triệt để mục tiêu và quán xuyến toàn bộ hoạt

động là hướng tới dân giàu, nước mạnh, xã hội

công bằng , dân chủ, văn minh, theo định hướng

xã hội chủ nghĩa . Đó là phẩm chất tiên quyết,

là yêu cầu bất di bất dịch . Mặt khác, giữ vững

sự ổn định chính trị xã hội , bảo vệ vững chắc

chế độ xã hội chủ nghĩa một cách toàn vẹn lãnh

thổ, là điều kiện cơ bản . Đồng thời , Đảng và

Nhà nước tiếp tục nỗ lực vươn lên thật sự ngang

tầm với sự pháttriển của đất nước về mọimặt,

bắt nhịp và vận động phù hợp với xu thế phát

triển của thời đại hiện nay; đủsức đề khángvới

mọi âm mưu và hành động phá hoại từ bên

ngoài , cảnh giác và khắc phục hữu hiệu mọi

nguy cơ tha hóa, thoái hóa và tự tan rã từ trong

nội bộ .Đây là vấn đề hết sức quan trọng có ý

nghĩa tồn vong, trong bối cảnh hiện nay.

- Đối với Đảng: Không ngừng thâu thái , hội

tụ và thể hiện một cách tập trung , sinh động

những phẩm chất để xứng đáng là một Đảng

cách mạng - Đảng trí tuệ - Đảng hành động -

Đảng đoàn kết thống nhất - Đảng cầu thị tiến

bộ, trên cơ sở và thông qua quá trình luôn

tự đổi mới, tự chỉnh đốn mình theo những

nguyên tắc của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và

tư tưởng Hồ Chí Minh .

Tiếp tục xây dựng và phát triển sâu rộng cơ

sở xã hội - chính trị của mình một cách vững

chắc và hùng hậu; tập trung và sử dụng hiệu

quả những phương tiện hiện đại và tốt nhất

trong điều kiện cho phép và khả năng có thể

phục vụ sự hoạt động toàn diện của mình. Là

tấm gương về tinh thần và hành động đoàn kết

quốc tế theo lập trường của giai cấp công nhân

trên nền tảng truyền thống hòa bình, nhân

nghĩa của dân tộc , của đất nước .

Đối với Nhà nước: Thể hiện tập trung và

tiêu biểu là nguyện vọng và kết quả của quyền

làm chủ của nhân dân, dưới sự lãnh đạo của

Đảng, xứng đáng là Nhà nước pháp quyền xã
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hội chủ nghĩa của dân , do dân và vì dân . Ý thức

một cáchrõ ràng và tất yếu rằng, nhân dân lao

động vừa là đối tượng quản lý , nhưng cũng vừa

là chủ thể quản lý của mình , đồng thời vừa là

người cùng tham gia quản lý xã hội, quản lý đất

nước với mình một cách dân chủ, theo pháp

luật ; thấu hiểu nhân dân một cách sâu sắc về

dân tâm, dân tình , dân ý và dân nguyện.

Xây dựng và tiến tới hoàn thiện một hệ

thống công cụ quản lý pháp lý (pháp luật , các

chính sách quản lý vĩ mô, hệ các chính sách

đòn bẩy...) hiện đại và phù hợp với điều kiện

đất nước , với xu thế phát triển của thời đại , với

ý chí và nguyện vọng chính đáng của nhân dân

lao động trên cơ sở kế thừa những tinh hoa

truyền thống tốt đẹp của dân tộc và của nhân

loại tiến bộ .

Tạo dựng một đội ngũ công chức đủ mạnh

về số lượng, thành thạo công việc , tận tâm tận

lực vừa là người quản lý vừa là "công bộc" của

nhân dân ; có phong cách và phương pháp quản

lý dân chủ, hiện đại , phù hợp và hiệu quả.

Trong những năm gần đây , bên cạnh những

thành công trong đổi mới mở cửa, bộ máy Nhà

nước ta cũng bộc lộ nhiều điểm yếu đặc biệt

là đạo đức của một số cán bộ và trình độ quản

lý của họ. Đã đến lúc phải tập trung cao độ

khắc phục hai nhược điểm này một cách hữu

hiệu để bứt lên nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội rất tốt

hiện nay .

-
Đối với nhân dân lao động: Quyền đương

nhiênđược hưởng tất cảnhữngquyền màpháp

luật bảo vệ, trong đó có các quyền cơ bản và

quyền chủ yếu của con người về dân sinh, dân

chữ, dân quyềnvà dân trí. Bởi lẽ, đây là những

đặc trưng cơ bản nhất để nhận biết thực chất

của các nền dân chủ khác nhau . Đối với chúng

ta , phải bảo đảm cho nhân dân quyền được

thông tin , quyền được kiểm tra giám sát một

cách trực tiếp hoặc thông qua các cơ quan đại

diện và các tổ chức của nhân dân, các đoàn thể

chính trị, các tổ chức nghề nghiệp, giới tính , lứa

tuổi ... nhằm lôi cuốn họ tham gia vào việc giải

quyết những vấn đề chính trị, kinh tế , xã hội

của đất nước. Nếu không như thế thì phương

châm "dân biết , dân bàn, dân làm, dân kiểm

tra " chỉ là một khẩu hiệu suông. Trái lại, nhân

dân lao động cũng cần được giáo dục và tự giáo

dục để hiểu rằng đâu là những quyền được bảo

vệ và được hưởng, đâu là những việc làm trái

pháp luật . Vượt quá những quyền hợp pháp là

sự lạm quyền, lộng quyền trở thành vô chính

phủ . Chủ tịch Hồ Chí Minh nói : " Nước ta là

nước dân chủ, nghĩa là nước nhà do nhân dân

làm chủ. Nhân dân có quyền lợi làm chủ, thì

phải có nghĩa vụ làm tròn bổn phận công dân,

giữ đúng đạo đức công dân, tức là : - Tuân theo

pháp luật Nhà nước - Tuân theo kỷ luật lao

động - Giữ gìn trật tự chung - Đóng góp (nộp

thuế) đúng kỳ , đúng số để xây dựng lợi ích

chung - Hăng hái tham gia công việc chung -

Bảo vệ tài sản công cộng - Bảo vệ Tổ quốc" (1 ).

Do đó, xây dựng và đổi mới toàn diện các tổ

chức chính trị - xã hội của nhân dân với phương

châm đại đoàn kết toàn dân tộc trong Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam dựa trên nềntảng liên minh

giữa giai cấp công nhân , giai cấp nông dân và

đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của giai cấp

công nhân Việt Nam , mà đứng đầu là Đảng

Cộng sản Việt Nam , vừa là yêu cầu chiến lược

vừa có ý nghĩa cấp bách .

Dân chủ là khát vọng của toàn nhân loại , nó

mang giá trị chung của nhân loại . Nhưng trên

bởi các đẳng chính trị và mang dấu ấn của điều

con đường vươn tới khát vọng đó nó bị chi phối

kiện kinh tế - xã hội . Đó là quy luật . Đất nước

kinh tế tương đối thấp, nhưng dưới sự lãnh đạo

ta dù với muôn vàn khó khăn , điểm xuất phát

của Đảng ta , chúng ta có quyền tự hào rằng , đã

có một nền dân chủ hiện thực không ngừng tiến

bộ phù hợp với điều kiện của mình và xu thế

thời đại . Đó là điều bất cứ ai cũng đều thấy . D

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội , 1996, t 7 , tr 452
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Bảo vệ môi trường

trước nhữngyêu cầumới

của thời kỳ đẩy mạnh

cho công tác bảo

vệ môi trường . Nhận

thức về bảo vệ

môi trường trong các

cấp các ngành và

nhân dân đã được

nâng lên ; độ gia

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC tăng có nhiễmsuy

T

CHU THÁI THÀNH

TRONG những năm gần đây, bảo vệ

môi trường đang trở thành một trong

những nhiệm vụ quan trọng của nhiều

quốc gia . Sự thay đổi khí hậu bất thường , suy

giảm tầng ôzôn , tình trạng ô nhiễm gia tăng ,

suy thoái đất canh tác, nạn phá rừng , lụt, bão ,

suy giảm đa dạng sinh học ... đang trở thành

vấn đề bức bách mang tính toàn cầu. Cho nên,

muốn bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội bền

vững và hội nhập kinh tế thành công, không

thể không quan tâm tới vấn đề bảo vệ môi

trường .

Đối với nước ta, trong tiến trình công

nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhiệm vụ bảo vệ

môi trường thường xuyên được Đảng và

Nhà nước coi trọng và đã ban hành nhiều

chỉ thị, nghị quyết liên quan. Đặc biệt, ngày

15-11-2004 , Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết

41/NQ-TW Về bảo vệ môi trường trong thời

kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước . Đây là Nghị quyết đầu tiên của

Đảng ta chỉ đạo riêng về công tác bảo vệ môi

trường . Nghị quyết nêu rõ : Công tác bảo vệ

môi trường ở nước ta trong thời gian qua đã có

những chuyển biến tích cực . Hệ thống chính

sách , thể chế từng bước được xây dựng và

hoàn thiện, phục vụ ngày càng có hiệu quả

thoái và sự cố môi

trường đã từng bước

được hạn chê ; công

tác bảo tồn thiên nhiên

và bảo vệ đa dạng

sinh học đã đạt được

những tiến bộ rõ rệt ...

Mục tiêu phấn đấu của đất nước đã được

Đảng và Nhà nước ta xác định là: từ đếnnay

năm 2020, đưa nước ta cơ bản trở thành một

nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Theo

định hướng mục tiêu đó, thời gian tới , tăng

trưởng kinh tế nước ta phải ở mức cao hơn so

với hiện tại và phải duy trì được mức độ ấy

trong một vài thập kỷ . Dự báo trong vòng 15

đến 20 năm tới, GDP của Việt Nam sẽ tiếp tục

tăng từ 2 đến 3 lần, công nghiệp sẽ tăng 4 lần .

Sự tăng trưởng như vậy làm cho đất nước

nhanh chóng phát triển , hội nhập với nền kinh

tế khu vực. Nhưng đồng thời nócũng kéo theo

một khối lượng lớn tài nguyên thiên nhiên

được khai thác, chế biến và một khối lượng

chất thải từ sản xuất và tiêu dùng thải vào môi

trường ngày càng tăng. Những thách thức về

môi trường càng khó giải quyết, vì vấn đề

tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường cho

ngày hôm nay và cho thế hệ mai sau thường

mâu thuẫn trực tiếp với nhau .

Thực tế cho thấy , trong tiến trình công

nghiệp hóa , hiện đại hóa, nướcta đang phải

đương đầu với nhiều vấn đề về môi trường

gay gắt, trong đó có những vấn đề nghiêm

trọng như nạn phá rừng, sự khai thác quá mức
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tài nguyên sinh học, sự xuống cấp của tài

nguyênđất, nạn thiếu nước ngọt và ô nhiễm

gia tăng ...

Rừng là nguồn tài nguyên sinh vật quý giá

nhất. Rừng không những là cơ sở phát triển

kinh tế - xã hội mà còn giữ chức năng sinh thái

rất quan trọng . Thế nhưng, trong quá trình

phát triển , độ che phủ của rừng nước ta đã

giảm sút đến mức báo động . Chất lượng của

rừng ở các vùng còn rừng đã bị hạ thấp quá

mức . Trên thực tế chỉ còn khoảng 10% là rừng

nguyên thủy. Ở nhiều tỉnh miền núi, độ che

phủ của rừng tự nhiên , nhất là rừng già còn lại

rất thấp. Ví dụ, ở Lai Châu chỉ còn 7,88 %, Sơn

La là 11,95 % và Lào Cai là 5,38% . Ở Tây

Nguyên trung bình mỗi năm diện tích rừng tự

nhiễn mất 10.000 ha. Những tổn thất về rừng

là không thể bù đắp được và gây ra nhiều tổn

thất lớnvề kinh tế , về công ăn việc làm và phát

triển đất nước bền vững. Cho dù các chương

trình trồng rừng sẽ đạt được những kết quả khả

thì cũng chưa thể bù đắp ngay được mức

phá rừng hiện tại và cũng khó thực hiện

được mục tiêu đề ra là đến năm 2010 tỷ lệ che

phủ của rừng đạt 43% diện tích rừng tự nhiên

cả nước .

quan ,

Thoái hóa đất đang là xu thế phổ biến đối

với nhiều vùng rộng lớn ở nước ta, nhất là

vùng đồi núi, nơi tập trung hơn 3/4 quỹ đất .

Các dạng thoái hóa đất chủ yếu là : xói mòn,

rửa trôi, đất có độ phì nhiêu thấp và mất cân

bằng dinh dưỡng, đất chua hóa, mặn hóa, phèn

hóa, bạc màu, khô hạn và sa mạc hóa. Trên

50% diện tích đất (3,2 triệu ha ) ở vùng đồng

bằng và trên 60 % diện tích đất ( 13 triệu ha) ở

vùng đồi núi có những vấn đề liên quan đến

suy thoái đất. Ở đồng bằng, thách thức về môi

trường đất là nạn ngập úng, lũ , phèn hóa, mặn

hóa, xói mòn và sạt lở bờ sông, bờ biển , ô

nhiễm đất, vắt kiệt độ phì của đất để thu lợi ích

ngắn hạn. Ở vùng miền núi, suy thoái môi

trường đất do phương thức canh tác nương rẫy

còn thô sơ , lạc hậu của đồng bào các dân tộc ;

tình trạng chặt phá, đốt rừng bừa bãi. Suy thoái

ô

môi trường đất kéo theo sự suy thoái các quần

thể động thực vật và chiều hướng giảm diện

tích đất nông nghiệp trên đầu người đến mức

báo động .

Việc bảo vệ môi trường và sử dụng bền

vững tài nguyên nước còn nhiều bất cập. Các

nguồn nước đang bị suy thoái và nhiềunơi bị

ônhiễm trầm trọng. Nguy cơ nguồn nước bị

cạn kiệt đang đe dọa thiếu nước cho phát triển

kinh tế và đời sống ở một số vùng . Nguồn

nước mặt ngày càng bị ô nhiễm do lượng lớn

chất thải công nghiệp và sinh hoạt gây nên .

Nguồn nước ngầm ở một số đô thị có biển hiện

chớm bị ô nhiễm bởi các chất gây ô nhiễm hữu

cơ khó phân hủy .

So với nhiều nước trên thế giới và trong

khu vực , nước ta có những lợi thế quan trọng

về tài nguyên khoáng sản. Nếu biết bảo vệ ,

khai thác và sử dụnghợp lý, bền vững nguồn

tài nguyên này thì chúng sẽ trở thành một lợi

thế trong cạnh tranh quốc tế cả hiện tại và

trong tương lai lâu dài. Tuy nhiên, do quản lý

chưa chặt chẽ nên việc khai thác thiếu quy

hoạch, bừa bãi đã gây ra tình trạng thất thoát

tài nguyên khoáng sản , hủy hoại môi trường

đất, thảm thực vật và gây nhiều sự cố môi

trường như sụt lở , sập hầm lò khai thác... Bên

cạnh việc lãng phí tài nguyên do không tận thu

được hàm lượng khoáng sản hữu ích , việc khai

thác bằng công nghệ lạc hậu còn gây ra tình

trạng mất rừng, xói lở đất, bồi lắng và ô nhiễm

sông, suối , ven biển .

Sức ép dân số và tốc độ công nghiệp hóa ,

đô thị hóa nhanh ở các vùng ven biển gây ra

nhiều hậu quả xấu đối với tài nguyên ven biển

và trong lòng biển . Các thành phố, khu công

nghiệp vùng ven biển đổ một lượng nước thải

không qua xử lý và một phần chất thải rắn vào

sông, biển gây nên ô nhiễm môi trường nước.

Các trung tâm du lịch nằm ven biển hằng năm

cũng xả ra một khối lượng lớn nước thải và rác

thải ra biển . Hậu quả là các hệ sinh thái biển

và ven biển bị suy thoái nghiêm trọng. Đa

dạng sinh học bị đe dọa, diện tích rất lớn rừng
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ngập mặn bị triệt phá để nuôi tôm, các bãi san

hô bị khai thác một cách hủy diệt, đưa nước ta

vào danh sách những vùng có mức độ đe dọa

cao nhất thế giới. Nhiều nhóm động vật quý

hiếm như thú biển , đồi mồi , chim biển , các

thảm thực vật biển bị thu hẹp dần. Chất lượng

môi trường sống trong các hệ sinh thái bị suy

giảm, bị thay đổi theo chiều hướng xấu ; đa

dạng loài và nguồn gen đặc hữu bị tổn thất ,

hoặc suy thoái , có nơi đến mức nghiêm trọng .

Môi trường ở nhiều đô thị nước ta đang bị

ô nhiễm do chất thải rắn chưa được thu gom,

nước thải chưa được xử lý theo đúng quy định.

Trong khi đó khí thải, tiếng ồn, bụi từ các

phương tiện giao thông nội thị và lưới
mang

sản xuất quy mô vừa và nhỏ cùng với kết cấu

hạ tầng yếu kém càng làm cho điều kiện về

sinh môi trường ở nhiều đô thị đang thực sự

lâm vào tình trạng báo động. Hệ thống cấp

thoát nước lạc hậu,xuống cấp , không đáp ứng

được yêu cầu ngày càng tăng. Mức độ ô nhiễm

về bụi và các khí thải độc hại nhiều nơi vượt

tiêu chuẩn cho phép nhiều lần , nhất là tại một

số thành phố lớn như Hà Nội, thành phố

Hồ Chí Minh vượt tiêu chuẩn cho phép từ 2

đến 3 lần .

Môi trường nông thôn đang bị ô nhiễm do

các điều kiện vệ sinh và kết cấu hạ tầng yếu

kém . Việc sử dụng không hợp lý các loại hóa

chất nông nghiệp cũng đã và đang làm cho

môi trường nông thôn bị ônhiễm và suy thoái .

Việc phát triển tiểu thủ công nghiệp, các làng

nghề và cơ sở chế biến ở một số vùng do công

nghệ sản xuất lạc hậu , quy mô sản xuất nhỏ,

phân tán xen kẽ trong khu dân cư và hầu như

không có thiết bị thu gom và xử lý chất thải ,

đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng .

Hiện nay , ở nước ta có khoảng 1.450 làng

nghề truyền thống, trong đó có hai phần ba tập

trung ở đồng bằng sông Hồng. Nhiều làng

nghề khác đang trên đường phục hồi . Kết quả

điều tra mới đây cho biết , điều kiện và môi

trường lao động tại các làng nghề là đáng lo

ngại . Có 60 đến 90% số người lao động tiếp

xúc với bụi, hóa chất, độ nóng không có trang

thiết bị phòng hộ. Tình trạng ô nhiễm môi

trường tại các làng nghề ngày càng tăng . Các

chất thải rắn , lỏng , khí trong quá trình sản xuất

không được xử lý , thu gom ,thải bừa bãi ra môi

trường xung quanh và trong các khu dân cư đã

làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng . Điều

kiện vệ sinh môi trường nông thôn vẫn chưa

được cải thiện đáng kể, tỷ lệ số hộ có hố xí hợp

vệ sinh chỉ đạt 28 - 30% và số hộ ở nông thôn

được dùng nước hợp vệ sinh là 30 - 40%.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng

này , nhưng nguyên nhâncơ bản nhất vẫn là do

các cấp ủy và chính quyền các cấp chưa nhận

thức đúng đắn về tầm quan trọng của công tác

bảo vệ môi trường , chưa biến nhận thức, trách

nhiệm thành hành động cụ thể của từng cấp,

từng ngành và từng người cho việc bảo vệ môi

trường; chưa bảo đảm sự hài hòa giữa phát

triển kinh tế với bảo vệ môi trường , thường chỉ

đến tăng trưởng kinh tế mà ít quan

tâm việc bảo vệ môi trường ; nguồn lực đầu tư

cho bảo vệ môi trường của Nhà nước , của các

doanh nghiệp và cộng đồng dân cư rất hạn chế .

Bên cạnh đó , khuôn khổ pháp lý còn thiếu

đồng bộ, năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ

môitrường chưa đáp ứng được yêu cầu, mức

đầu tư bảo vệ môi trường còn thấp, nhiều vấn

đề chưa đặt ra và giải quyết đúng với tầm

trọng của nó .

chú trọng

quan

Trước tình hình đó, Nghị quyết 41/NQ-TW

của Bộ Chính trị đã đặt ranhiều nhiệm vụmới,

nhấn mạnh nhiều quan điểm mới , sâu sắc , có

ý nghĩa chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường

trong suốt thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa ,

hiện đại hóa đất nước .

Thứ nhất, bảo vệ môi trường là một trong

những vấn đề sống còn của nhân loại ; là nhẫn

tố bảo đảm sức khỏe và chất lượng cuộc sống

của nhân dân; góp phần quan trọng vào việc

phát triển kinh tế - xã hội ; ổn định chính trị , an

ninh quốc gia và thúc đẩy hội nhập kinh tế

quốc tế của nước ta .

Thứ hai, bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu ,
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vừa là một trong những nội dung cơ bản của

phát triển bền vững , phải được thể hiện trong

các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án

phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành , từng

địa phương . Khắc phục tư tưởng chỉ chú trọng

phát triển kinh tế - xã hội mà coi nhẹ bảo vệ

môi trường . Đầu tư cho bảo vệ môi trường là

đầu tư chophát triển bền vững.

Thứ ba , bảo vệ môi trường là quyền lợi và

nghĩa vụ của mọi tổ chức, mọi gia đình và của

mỗi người, là biểu hiện của nếp sống văn hóa,

đạo đức , là tiêu chí quan trọng của xã hội

văn minh và là sự nối tiếp truyền thống yêu

thiên nhiên, sống hài hòa với tự nhiên của ông

cha ta.

Thứ tư , bảo vệ môi trường phải theo

phương châm lấy phòng ngừa và hạn chế tác

động xấu đối với môi trường là chính kết hợp

với xử lý ô nhiễm , khắc phục suy thoái, cải

thiện môi trường và bảo tồn thiên nhiên ; kết

hợp giữa sự đầu tư của Nhà nước với đẩy mạnh

huy động nguồn lực trong xã hội và mở rộng

hợp tác quốc tế ; kết hợp giữa công nghệ hiện

đại với các phương pháp truyền thống.

Thứ năm , bảo vệ môi trường là nhiệm vụ

vừa phức tạp , vừa cấp bách , có tính đa ngành

và liên vùng rất cao . Vì vậy, cần có sự lãnh

đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy, sự quản

lý thống nhất của Nhà nước, sự tham gia tích

cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

nhân dân .

Mục tiêu bảo vệ môi trường đặt ra trong

thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại

hóa là : ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô

nhiễm , suy thoái và sự cố môi trường do hoạt

động của con người và tác động của tự nhiên

gây ra . Sử dụng bền vững tài nguyên thiên

nhiên , bảo vệ đa dạng sinh học . Khắc phục ô

nhiễm môi trường, trước hết ở những nơi đã bị

ô nhiễm nghiêm trọng, phục hồi các hệ sinh

thái đã bị suy thoái, từng bước nâng cao chất

lượng môi trường. Xây dựng nước ta trở thành

một nước cómôi trường tốt , có sự hài hòa giữa

tăng trưởng kinh tế , thực hiện tiến bộ, công

bằng xã hội và bảo vệ môi trường ; mọi người

đềucó ý thức bảo vệ môi trường , sống thân

thiện với thiên nhiên .

Để đạt được những mục tiêu đó, trong

những năm tới , chúng ta cần tập trung nỗ lực

thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau :

Một là , đẩy mạnh công tác giáo dục , truyền

thông nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo

vệ môi trường của toàn dân . Đa dạng hóa các

hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách,

chủ trương , pháp luật và các thông tin về môi

trường và phát triển bền vững cho mọi người,

nhất là trong thanh niên, thiếu niên ; đưa nội

dung giáo dục môi trường vào chương trình ,

sách giáo khoa của hệ thống giáo dục quốc

dân , tăng dần thời lượng và tiến tới hình thành

môn học chính khóa đối với các cấp học phổ

thông . Tạo thành dư luận xã hội lên án nghiêm

khắcđối với các hành vi gây mất vệ sinh và ô

nhiễm môi trường đi đôi với việc áp dụng các

chế tài , xử phạt nghiêm, đúng mức mọi vi

phạm . Xây dựng lối sống lành mạnh, hài hòa,

gần gũi và yêu quý thiên nhiên .

Hai là , tăng cường công tác xã hội hóa hoạt

động bảo vệ môi trường. Xác định rõ trách

nhiệm bảo vệ môi trường của Nhà nước , cá

nhân, tổ chức và cộng đồng , đề cao trách

nhiệm của các cơ sở sản xuất và dịch vụ . Tạo

cơ sở pháp lý và cơ chế khuyến khích cá nhân,

tổ chức và cộng đồng tham gia công tác bảo vệ

môi trường. Chú trọng xây dựng và thực hiện

quy ước , hương ước , cam kết về bảo vệ môi

trường và các mô hình tự quản về môi trường

của cộng đồng dân cư . Phát hiện các mô hình,

điển hình tiên tiến trong hoạt động bảo vệ môi

trường để khen thưởng, phổ biến và nhân rộng.

Đưa nội dung bảo vệ môi trường vào cuộc vận

động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn

hóa. Đa dạng hóa các nguồn đầu tư cho môi

trường. Huy động sự tham gia và đóng góp của

mọi tầng lớp dân cư, của doanh nghiệp và các

tổ chức xã hội vào lĩnh vực bảo vệ môi trường .

Phát triển các tổ chức tài chính , ngân hàng, tín

dụng về môi trường nhằm nâng cao hiệu quả
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sử dụng các nguồn vốn đầu tư bảo vệ môi

trường. Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực về

môi trường .

Ba là , bảo vệ và cải thiện chất lượng môi

trường phải được coi là một yếu tố không thể

tách rời của quá trình phát triển. Tích cực và

chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những tác

động xấu đối với môi trường do hoạt động của

con người gây ra . Cần áp dụng rộng rãi nguyên

tắc "người gây thiệt hại đối với tài nguyên môi

trường thì phải bồi hoàn" . Xây dựng hệ thống

pháp luật đồng bộ và có hiệu lực về công tác

bảo vệ môi trường trong việc lập quy hoạch ,

kế hoạch , chương trình và dự án phát triển

kinh tế - xã hội, coi yêu cầu bảo vệ môi trường

là mộttiêu chí quan trọng trong đánh giá phát

triển bền vững .

Bốn là, chú trọng công tác quản lý môi

trường ở các vùng kinh tế trọng điểm , vùng

dân cư tập trung . Gắn mục tiêu bảo vệ mỗi

trường với mụctiêu nâng cao mức sống của

cộng đồng dân cư. Chú trọng ngăn ngừa sự cố

môi trường và xử lý ô nhiễm môi trường; trước

hết xử lý nước thải, chất thải rắn , tập trung ở

các bệnh viện lớn, nghiên cứu tái sử dụng chất

thải và áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn .

Tăng khả năng dự báo các sự cố thiên nhiên,

thời tiết , bão lụt , động đất , giảm thiểu các thiệt

hại do thiên tai gây ra. Hình thành khung pháp

luật, chính sách về bảo vệ và cải thiện môi

trường. Tăng cường công tác thanh tra , kiểm

tra, giám sát ; quy định và áp dụng các chế tài

cần thiết để xử lý nghiêm các vi phạm pháp

luật về bảo vệ môi trường .

Năm là , đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp

hóa, hiện đại hóa nhưng phải bảo đảmđáp ứng

một cách công bằng nhu cầu của thế hệ hiện

tại và khônggây trở ngại tới cuộc sống của các

thế hệ tương lai. Sử dụng tiết kiệm những

nguồn tài nguyên không thể tái tạo lại được ,

gìn giữ và cải thiện môi trường sống, phát triển

hệ thống sản xuất sạch và thân thiện với môi

trường do quá trình toàn cầu hóa và hội nhập

kinh tế gây ra. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển

kinh tế ,phát triển xã hội và bảo vệ môi trường

với bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an

toàn xã hội .

Sáu là , bảo đảm cho mọi người dân đều

được sống trong môi trường có chất lượng tốt

về không khí, đất, nước , cảnh quan và các

nhân tố môi trường tự nhiên khác đạt chuẩn

mực tối thiểu do Nhà nước quy định. Tập trung

giải quyết tình trạng suy thoái môi trường ở

các khu công nghiệp , các khu dân cư đông

đúc, chật chội ởcác thành phố lớn và một số

vùng nông thôn . Kiểm soát ô nhiễm và ứng

cứusự cố môi trường do thiên tai lũ lụt gây ra;

cải tạo, khắc phục ô nhiễm môi trường trên các

dòng sông , ao hồ, kênh mương... Thực hiện

các dự án về cải tạo , bảo vệ môi trường , xây

dựng vườn quốc gia , khu rừng cấm , trồng cây

xanh , giữ gìn đa dạng sinh học, bảo tồn các

nguồn gen di truyền , xây dựng các công trình

làm sạch môi trường . Áp dụng các công nghệ

và quy trình sản xuất ít chất thải, ít gây ô

nhiễm môi trường. Bảo đảm sử dụng hợp lý tài

nguyên, phục vụ có hiệu quả cho sự nghiệp

đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước.

Bảy là , bảo vệ môi trường là sự nghiệp của

toàn Đảng, các cấp chính quyền , các bộ , ngành

và địa phương , của các cơquan , doanh nghiệp ,

đoàn thể xã hội, các cộng đồng dân cư và mọi

người dân . Phải huy động sự tham gia tối đa

của mọi người có liên quan trọng việc lựa chọn

các quyếtđịnh về phát triển kinh tế , xã hội và

bảo vệ môi trường ở địa phương và trên quy

mô cả nước . Bảo đảm cho nhân dân có khả

năng tiếp cận thông tin và nâng cao vai trò của

các tầng lớp nhân dân, trước hết là đối với phụ

nữ , thanh niên, đồng bào các dân tộc thiểu số

trong việc đóng góp vào quá trình ra quyết

định về các dự án đầu tư phát triển lớn , lâu dài

của đất nước, thực hiện bằng được tiêu chí

nâng cao chất lượng sống và phát triển bền

vững. D
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S

AU năm 1986, trong thời kỳ đổi mới

mỹ thuật là ngành văn hóa - nghệ thuật

đã nhanh chóng phát triển nhiềutriển nhiều

phương thức hoạt động, trong tiến trình hòa

nhập với thế giới . Cùng với văn học, sân khấu ,

mỹ thuật đã tạo được những hình ảnh rõ nét về

sự phục hưng, sinh khí đổi mới của bộ mặt văn

hóa nước nhà. Mỹ thuật đã đi trước một bước

về sự tiếp thu, cách tân ngôn ngữ nghệ thuật,

giao lưu bình đẳng với thế giới và khu vực.

thường xuyên, góp phần đem lại nhiều lợi ích

kinh tế, thông tin nghệ thuật , kích thích hoạt

động sáng tác trong nước. Đây cũng có thể coi

là một thế mạnh của hoạt động "ngoại giao

nhân dân" góp phần giới thiệu có hiệu quả sự

đa dạng , phong phú và thành tựu văn hóa Việt

Nam ra nước ngoài, cho thấy một Việt Nam

đang năng động, đổi mới. Trong khi đó, do

điều kiện còn khó khăn , rất ít các triển lãm mỹ

thuật Việt Nam do các cơ quan có tính chất

Về hoạt động

mỹ thuật nước ta

giai đoạn hiện nay

PHẠM QUỐC TRUNG

Á

Khoảng mười năm ( 1987 - 1997) , mỹ thuật

thời kỳ đổi mới được xem như một "hiện

tượng" từ sự năng động , đa dạng của nhiều

loại hình nghệ thuật đến triển lãm cá nhân ,

triển lãm nhóm ngày một nhiều thay cho vị trí

chủ đạo của các triển lãm định kỳ, mỹ thuật

phong trào do nhà nước tổ chức như trước kia .

Mỹ thuật Việt Nam sau bao năm chiến tranh ,

nay được "phát hiện lại " với bản sắc Á Đông

riêng biệt, trữ tình , nguyên sơ, nhân bản đã thu

hút làn sóng các nhà sưu tập và du khách nước

ngoài , tạo điều kiện hình thành nên một thị

trường mỹ thuật, tuy quy mô còn nhỏ và hết

sức bấp bênh . Nhiều ga-le-ry nghệ thuật được

mở , hoạt động mua bán , giao lưu triển lãm các

tác phẩm của họa sĩ Việt Nam ở nước ngoài và

các nghệ sĩ nước ngoài vào Việt Nam diễn ra

nhà nước được trưng bày ở

nước ngoài. Nếu có, cách

tổ chức triển lãm cũng chưa

chuyên nghiệp, các tác

phẩm lựa chọn còn mang

tính chất mặt trận , phong

trào , thường không để lại

ấn tượng gì đặc biệt.

Vào cuối thập niên 80

của thế kỷ XX, tình hình

kinh tế - xã hội ở nước ta có

bước cải thiện , góp phần

làm phong phú đời sống

văn hóa, tinh thần của nhân

dân, đồng thời kích thích trào lưu trở về cội

nguồn, tìm lại các giá trị văn hóa truyền

thống, văn hóa làng trong các hoạt động sáng

tác nghệ thuật . Được khuyến khích tự do sáng

tạo , sự phong phú đa chiều các thông tin nghệ

thuật đã khiến cho nhiều trường phái , khuynh

hướng sáng tác mỹ thuật được thể nghiệm :

1 - Bên cạnh phong cách mỹ thuật Đông

Dương và bút pháp hiện thực xã hội chủ nghĩa

vẫn được nhiều họa sĩ lớp trước duy trì , nay đã

xuất hiện các ảnh hưởng đa chiều của ngôn

ngữ nghệ thuật quốc tế : hậu ấn tượng , lập thể ,

siêu thực, ngây thơ... đi kèm với sự thay đổi về

quan niệm thẩm mỹ, nội dung nghệ thuật

trong thị hiếu xã hội. Nhiều họa sĩ đã dần có

* Trường đại học Mỹ thuật Hà Nội , Viện Mỹ thuật
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ý thức chuyên nghiệp trong hoạt động sáng tác

và thành đạt trong nghề nghiệp, đời sống.

Kinh tế thị trường có tác dụng kích thích sự

phát triển của nghệ thuật thời kỳ đầu đổi mới,

song từ cuối thập niên 90 của thế kỷ XX bắt

đầu thể hiện những mặt trái của nó - đó là hiện

tượng thương mại hóa nghệ thuật , sao chép,

“sản xuất” tranh , làm tranh “du lịch”... Điều

đó dẫn đến hệ quả, việc chạy theo thị hiếu

khách hàng làm mòn dần cảm xúc của nhiều

cá nhân nghệ sĩ có khả năng . Thị trường nghệ

thuật đang phát triển non nớt đã bị suy thoái,

chưa tạo được uy tín và cung cách chuyên

nghiệp. Chừng mực nào đó góp phần gây ra sự

chững lại của hoạt động sáng tác hội họa

những năm gần đây .

Nhìn chung trong sáng tác hội họa hiện nay

ít dần đề tài về chiến tranh và lao động sản

xuất, thay thế bằng hoài niệm, ký ức tuổi thơ ,

đồng quê. Phát triển mạnh các chủ đề nông

thôn với lễ hội , tôn giáo , tín ngưỡng dân gian ,

phong tục tập quán, trang trí... trở về với văn

hóa làng truyền thống và văn hóa thời kỳ tiền

thực dân, thông qua đó tìm cách thể hiện bản

Hai thiếu nữ và em bé - Sơn dầu - 1944 Tranh :: Tô Ngọc Vân

sắc dân tộc. Loạt tranh

vẽ các thiếu nữ áo dài,

những cảnh sinh hoạt

của người dân tộc thiểu

số với phục trang đặc

sắc và nhất là cách vẽ

theo xu hướng tạm gọi

là "Dân gian mới" rất

phát triển . Điều này

chứng tỏ sự biến động

thẩm mỹ, ngoài việc

chiều theo thị hiếu

khách du lịch , đời sống

sinh hoạt nghệ thuật

đang dần dần có hướng

nghiệp dư, "bình dân "

hóa . Xu hướng " dân

gian mới" bao gồm các

sáng tác về đồng quê,

trẻ thơ, lễ hội ... khai

thác nhiều môtíp trang

trí theo thẩm mỹ dân

gian hồn nhiên, tươi

mát, phần nào dễ dãi ,

lạm dụng tính chất ước

lệ , phóng túng của các

thủ pháp tạo hình dân

gian đôi khi cảm thấy rõ

sự non tay , tùy tiện
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trọng

quantrong tạo hình và cấu trúc tác phẩm . Điều

nhất là tác phẩm phải có đề tài và nội

dung nhẹ nhàng , hình thức trang trí sặc sỡ phù

hợp với nội thất của tầng lớp thị dân . Xu

hướng này đang có được thị trường và dần trở

thành chủ đạo trong thẩm mỹ tạo hình qua các

sáng tác thời gian gần đây, thay cho loạt tranh

bố сис vẽ theo bút pháp hiện thực xã hội chủ

nghĩa về lao động và chiến đấu, đòi hỏi cao về

kỹ thuật, thời gian thực tế , công phu để tạo nên

một tác phẩm có sức thuyết phục (nhưng lại

không có được thị trường ). Kết quả điều tra xã

hội học nghệ thuật do Viện Mỹ thuật tổ chức

nhân triển lãm mỹ thuật toàn quốc 1980 đã

cho thấy, phần lớn công chúng nghệ thuật ở

các ngành nghề đều tỏ ra ưa thích xem các tác

phẩm : tĩnh vật, chân dung, phong cảnh hơn

các đề tài lao động sản xuất, chiến đấu... Điều

này cũng hoàn toàn tương đồng với thị hiếu xã

hội hiện nay . Gần đây, thông qua Hội Mỹ

thuật Việt Nam , nhà nước đã đầu tư khá nhiều

tiền cho hơn 300 sáng tác về đề tài lực lượng

vũ trang , nhưng rõ ràng chúng ta chưa thấy có

được tác phẩm nào có chất lượng xuất sắc , nổi

bật như những giai đoạn trước . Mặc dù , Hội

Mỹ thuật Việt Nam đã cố gắng làm tốt vai trò

của mình , tập hợp lực lượng sáng tác, đi thực

tế , tài trợ ... nhưng dường như tâm thế xã hội đã

khác , các nghệ sĩ có nhiều mối bận tâm đời

thường hơn trước .

Việc tài trợ sáng tác cho những đề tài phục

vụ nhiệm vụ chính trị - xã hội của Đảng, Nhà

nước là cần thiết, nhưng có lẽ cần tìm phương

thức thích hợp, có cân nhắc tới khả năng của

từng cá nhân nghệ sĩ, tránh tính bình quân,

phong trào... Chỉ có những hạt giống tốt , được

chăm bón trong vùng thổ nhưỡng thích hợp

mới mong hứa hẹn những vụ mùa bội thu .

Một nội dung khác trong hội họa hiện nay

là hướng tới đời sống nội tâm , tình cảm riêng

tư như tình yêu, giới tính, thân phận ... Các vấn

đề của xã hội hiện đại như ô nhiễm môi

trường , chiến tranh, bạo lực , toàn cầu hóa ...

cũng được đề cập, song số lượng chưa nhiều .

Hội họa ngày càng nhiều hư cấu, tưởng tượng

mang tính chủ quan cá nhân. Nội dung đa

dạng , nhiều lớp ký hiệu , ẩn dụ buộc phải giải

mã, liên tưởng, thể hiện sự phức tạp của tư duy

con người và xã hội hiện đại .

Ngoài sự đổi mới về nội dung, đời sống mỹ

thuật cũng xuất hiện nhiều xu hướng mới có sự

tìm tòi , thay đổi bạo dạn về kỹ thuật, chất

liệu... Các trường phái nghệ thuật hiện đại cho

tới hậu hiện đại (post modernism ) trên thế giới

đều được thử nghiệm, trưng bày , không còn lạ

lẫm với công chúng nghệ thuật như giai đoạn

trước . Tuy nhiên, các ảnh hưởng nghệ thuật

trong nhiều trường hợp đã ánh xạ qua lối tư

duy thị giác và thẩm mỹ riêng biệt của người

Việt Nam , còn nguyên sơ cảm xúc gắn với

làng mạc , thiên nhiên và đời sống văn hóa đậm

tính dân gian và tín ngưỡng . Cho nên , mỹ

thuật Việt Nam nhìn chung có phần quốc tế

hóa nhưng vẫn bộc lộ bản sắc riêng . Không

tính đến dòng tranh thương mại, ở những sáng

tác của lớp họa sĩ trẻ , dường như có sự đảo lộn

về quan niệm thẩm mỹ so với trước kia , rời bỏ

cái đẹp mỹ miều, trữ tình thuần khiết để tìm

đến ngôn ngữ tạo hình mới thô mộc, mạnh

bạo, pha tạp gần hơn với tính chất hiện đại và

mỹ cảm hậu hiệu đại . Nghệ thuật trừu tượng

được quan tâm bởi nhiều họa sĩ, đặc biệt phát

triển ở miền Nam, từng là tâm điểm của nhiều

ý kiến , dư luận báo giới và nhà quản lý nay

không còn là "thời sự " , thời thượng nữa . Bởi

mọi người dần hiểu ra rằng sáng tạo nghệ thuật

thuộc về từng cá nhân và tác phẩm có tồn tại

được với công chúng, với thời gian hay không ,

lại hoàn toàn phụ thuộc vào chất lượng "nội

giới" của nghệ sĩ thông qua tác phẩm .
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2 - Sự thay đổi mạnh về quan niệm nghệ

thuật, thẩm mỹ và tính quốc tế hóa thể hiện rõ

hơn cả ở các hình thức nghệ thuật hậu hiện đại,

xuất hiện lẻ tẻ từ giữa thập niên 90 của thế

kỷ XX ở Việt Nam như : pop- art (nghệ thuật

đại chúng ) , installation (sắp đặt ), performance

art (trình diễn) , video art (nghệ thuật vi-đi-ô) ...

Những hình thức nghệ thuật đương đại này có

mặt ở Việt Nam thời kỳ đổi mới như một lẽ tự

nhiên của quá trình hội nhập quốc tế về kinh

tế , thông tin ... trong xu hướng chung của nghệ

thuật quốc tế , nhằm tiến tới xã hội hóa nghệ

thuật , đồng thời qua đó cho thấy những thay

đổi, bức xúc của con người trước những vấn đề

phức tạp mới của xã hội tiêu dùng, công nghệ

cao, tin học cuối thế kỷ XX. Những hình thức

nghệ thuật đương đại đang phát triển thành

một trào lưu trong hoạt động mỹ thuật ở một

số thành phố lớn Hà Nội, Huế, thành phố

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng... chứng tỏ những

hình thức đó thực sự có nhu cầu xã hội . Mặc

dù hiện nay, các hình thức sắp đặt, trình diễn

(installation , performance )... là nghệ thuật phi

thương mại ở Việt Nam, các nghệ sĩ phải chịu

sức ép rất lớn , trong hoàn cảnh kinh tế chung

là khá "xa xỉ " vì không có khả năng thu hồi

vốn để đầu tư " tái sản xuất" , chỉ có một số

lượng khiêm tốn công chúng chia sẻ quan

điểm... Tuy vẫn sẽ phát triển chậm nhưng tiềm

năng của các loại hình là rất lớn bởi thế mạnh

củanhững loại hình nghệ thuật này đề cập

thẳng tới những vấn đề thời sự , chính trị - xã

hội : môi trường, chiến tranh , dân số, toàn cầu

hóa... tác động trực tiếp tới tâm lý, tình cảm ,

hành động của người xem trong một môi

trường mỹ thuật công cộng, xã hội hóa. Hiện

nay, sáng tác của các nghệ sĩ đương đại Việt

Nam đã dần thoát khỏi những chập chững, ấu

trĩ ban đầu của quá trình thể nghiệm, nhập

cuộc và ngày càng chuyên nghiệp với thông

điệp nghệ thuật rõ ràng hơn . Vấn đề là các cấp

quản lý cần nhìn nhận thực tế và nắm lấy cơ

hội , có những giải pháp khuyến khích, tạo

hành lang pháp lý, định hướng cho sự phát

triển của các loại hình nghệ thuật đương đại

này, nhằm làm phong phú hơn đời sống văn

hóa, tinh thần của nhân dân.

3 - Trong khi hội họa có được thị trường và

ngày càng nhanh chóng trở nên kiểu cách, mất

đi sức sống tự nhiên, thì điêu khắc Việt Nam

vẫn chưa có thị trường và biết đâu đó chính là

điều may mắn cho chất lượng nghệ thuật điêu

khắc trong giai đoạn hiện tại. Không có thị

trường (tuy còn rất manh mún và không bảo

đảm được tác quyền) tránh được nguy cơ tha

hóa nghệ thuật cũng đồng nghĩa mỗi sáng tác

điêu khắc là một nỗ lực của nghệ sĩ cả về khía

cạnh mưu sinh lẫn nghệ thuật . Sáng tác ra

không có chỗ trưng bày , đặt, để, mặc dù nhu

cầu trang trí các tụ điểm văn hóa, nơi công

cộng rất lớn . Thừa hưởng truyền thống điêu

khắc rực rỡ của cha ông, điêu khắc hiện đại

Việt Nam có được lợi thế trong việc ứng dụng

các bài học kinh nghiệm của truyền thống vào

trong các sáng tác tượng tròn nội thất . Thẩm

mỹ điêu khắc sa lon đang quán xuyến toàn bộ

điều khắc hiện đại Việt Nam từ tượng tròn cho

tới các sáng tác tượng đài .

Trong những năm gần đây, chất liệu kim

loại lên ngôi với nhiều gương mặt điêu khắc

trẻ được khẳng định. Các xu hướng điêu khắc

kế thừa truyền thống cũng như bài học của các

bậc thầy điêu khắc hiện đại trên thế giới được

phát huy , đem lại cho điêu khắc tượng tròn và

phù điêu những thành tựu nhất định. Trong khi

đó, điêu khắc tượng đài không được như vậy,

gây tốn phí rất nhiều tiền của nhà nước và

phần lớn công trình không tạo được hiệu quả

thẩm mỹ môi trường . Kể từ những tượng đài

đầu tiên của điêu khắc Việt Nam hiện đại được
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nay,xây dựng vào năm 1967 - 1968, cho đến

mặc dù đã có hàng chục năm kinh nghiệm với

hàng trăm công trình lớn , nhỏ xây dựng khắp

các tỉnh, thành cả nước nhưng rất ít tác phẩm

thành công, được dư luận trong giới đánh giá

cao về nghệ thuật .

quen

Từ những năm sau 1975 , nhu cầu xây dựng

tượng đài và tranh tượng hoành tráng để kỷ

niệm những sự kiện chiến thắng lịch sử , danh

nhân dân tộc đã tạo ra sự phát triển nhanh

chóng của phong trào tượng đài ở nhiều địa

phương. Tuy nhiên , sự nghèo nàn về kết cấu

hạ tầng, sự thiếu hụt về cảm thức hoành tráng

do môi trường kiến trúc lẫn thói
thẩm mỹ

nhỏ, sự hẫng hụt về kiến thức trong nhà trường

mỹ thuật và rất nhiều nguyên nhân chủ quan ,

khách quan khác dẫn đến việc sáng tác tượng

đài và tranh hoành tráng chưa đạt tới đúng tầm

ý nghĩa và giá trị của thể loại này . Điêu khắc

tượng đài còn nặng tính minh họa, cổ động

nhất thời, ngôn ngữ điêu khắc còn mang tính

chất của điêu khắc sa lon phóng to, chưa tìm

được tiếng nói thích hợp với không gian, môi

trường . Một số tượng đài lạm dụng các mô típ

nghệ thuật cổ, hoặc chiết trung sai lệch trong

mọi chỗ, làm cho cái nhìn về bản sắc truyền

thống ngày càng giản đơn , tầm thường, phản

thẩmmỹ. Đã có nhiều ý kiến của các kiến trúc

sư , họa sĩ, nhà phê bình mỹ thuật... báo động

về thực trạng nghệ thuật của các công trình

tượng đài ở Việt Nam. Các cơ quan quản lý đã

có quy chế về việc xây dựng tượng đài nhưng

chưa đủ, nên chăng cần tổ chức một cuộc hội

thảo , thống kê, tổng kết đánh giá toàn bộ hiện

trạng , chất lượng nghệ thuật các công trình

tượng đài trên toàn quốc để rút ra những bài

học kinh nghiệm cần thiết cho loại hình nghệ

thuật này . Và có lẽ , các nhà điêu khắc nên bình

tĩnh , cân nhắc , hãm lại nhịp độ phong trào xây

dựng tượng đài như hiện nay . Chỉ chấp nhận

những dự án đã được đa số quần chúng nhân

dân tán thành và có sự đóng góp, tư vấn về kỹ

thuật, nghệ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam .

4 - Hiện nay, số lượng đầu sách mỹ thuật ,

thời lượng đưatin , bài về các vấn đề mỹ thuật

trên truyền hình , báo chí cho chúng ta cảm

giác là ngành mỹ thuật được sự quan tâm của

dư luận và phê bình mỹ thuật khởi sắc, nhưng

thực tế chưa được như vậy . Nghiên cứu , phê

bình mỹ thuật vẫn mang tính nghiệp dư với sự

nỗ lực của từng cá nhân, chưa có sự bảo đảm

cơ sở vật chất và tinh thần cho hoạt động phê

bình mỹ thuật ở những chính sách, chiến lược

cụ thể. Phê bình mỹ thuật tồn tại trong xã hội

" cho cómặt" là một thực tế, có thể tạm chia ra

hai nhóm phê bình mỹ thuật:

Nhóm các tác giả nước ngoài: sau giai

đoạn "đổimới" cùng với cơn lốc săn tìm các

tác phẩm mỹ thuật Việt Nam hiện đại , dẫn đến

sự xuất hiện các bài viết về mỹ thuật Việt Nam

của các nhà phê bình mỹ thuật nước ngoài.

Nếu thống kê có thể có đến hàng trăm bài viết

với đủ dạng từ sách khảo cứu , phim tài liệu ,

tiểu luận, báo, đề từ cho các triển lãm của họa

sĩ Việt Nam ở nước ngoài ... số lượng gấp

nhiều lần so với sự ít ỏi các bài viết về mỹ

thuật Việt Nam ở những giai đoạn trước đây .

Phải thừa nhận rằng , nhiều sự kiện của mỹ

thuật Việt Nam, tác giả tác phẩm mỹ thuật

Việt Nam đương đại nhờ kênh thông tin này

mà công chúng mỹ thuật thế giới biết tới. Tuy

nhiên, ngoại trừ một số nhà mỹ thuật Việt

Nam chuyên nghiệp, độc lập còn phần lớn cây

bút nước ngoài không am hiểu kỹ tình hình mỹ

thuật nước ta. Họ nghĩ khác với quan niệm

nghệ thuật của cộng đồng nghệ sĩ, cơ chế vận

hành của văn hóa Việt Nam. Điều này, biểu

hiện một phần sự yếu kém của nghiên cứu , phê

bình mỹ thuật nước nhà. Mặc dù đủ cả Viện

nghiên cứu Mỹ thuật , Bảo tàng Mỹ thuật đã

tồn tại hàng chục năm nay, vẫn không tạo

được cơ sở dữ liệu , thông tin đầy đủ, chính xác
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về các sự kiện lịch sử mỹ thuật Việt Nam một

cách hệ thống, khoa học cho công chúng. Do

đó, mọi cách tiếp cận , nghiên cứu về mỹ thuật

Việt Nam của các tác giả nước ngoài phải từ

nhiều nguồn tản mạn khác nhau, chính thống

và không chính thống , không khỏi có sự phiến

diện nhất định . Dẫu sao, những đóng góp của

các cây bút phê bình mỹ thuật nước ngoài đối

với mỹ thuật Việt Nam là không nhỏ: mặc dù

còn nhiều khác nhau về quan niệm nghệ thuật,

tư tưởng nhưng với cái nhìn từ bên ngoài, họ

đã cung cấp cho độc giả ngoài nước nhiều

thông tin đa dạng về mỹ thuật Việt Nam, và

cũng khách quan hơn , ít giao đãi , "ve vuốt" ,

trong ngôn ngữ phê bình . Cũng như cách

thức làm việc chuyên nghiệp, tính hệ thống,

khoa học trong tư liệu , khả năng tư vấn,

khuyếch trương một sự kiện nghệ thuật là điều

giới phê bình mỹ thuật Việt Nam có thể học

hỏi ở họ .

- Các tác giả trong nước: các xuất bản mỹ

thuật ngày càng nhiều và chất lượng (cả về nội

dung và công nghệ in ấn ngày một nâng cao) .

Việc các tác giảtư nhân bằng nhiềunguồn tài

trợ bỏ tiền ra in sách, có quan điểm nghệ thuật

riêng, bảo đảm nguyên tắc về tính nguyên bản

tác phẩm đang là đòi hỏi khi trìnhđộcông

chúng mỹ thuật ngày một cao. Mặc dù vậy ,

không thể ngộ nhận về số lượng mọi kết quả

do cơchế cởi mở của kinh tế thị trường trong

xuất bản mang lại .

Trên thực tế, những người viết phê bình mỹ

thuật trong cả nước có thể lên đến cả trăm

người. Đội ngũ này sẽ có ảnh hưởng tích cực

đến thị hiếu thẩm mỹ của cả xã hội nếu như có

chuyên môn hơn và được sự quan tâm, đầu tư

đúng đắn bằng những chính sách cụ thể, chiến

lược của nhà nước . Nhìn lại kết quả đạt được

của phê bình mỹ thuật thời gian qua, số lượng

công việc không phải ít , chủ yếu do nỗ lực tự

thân của cá nhân, nhưng có thể thấy trước

trong vòng 10 năm tới, ngành phê bình mỹ

thuật sẽ không có sự phát triển tiến bộ nào

đáng kể, thậm chí bị thụt lùi so với sự phát

triển của dân trí và sáng tác văn học - nghệ

thuật nếu không có sự quan tâm đầu tư , nâng

cấp cho phê bình mỹ thuật ngay từ bây giờ .

Đội ngũ phê bình mỹ thuật chưa cập nhật được

thông tin mỹ thuật trên thế giới , phần lớn trình

độ ngoại ngữ rất hạn chế, chủ yếu nghiên cứu

"chay" không có điều kiện nghiên cứu trực tiếp

với các tác phẩm nguyên bản nổi tiếng, không

có điều kiện tham quan, học tập ở các trường ,

các viện bảo tàng trên thế giới (thậm chí cả các

sự kiện mỹ thuật trên nhiều địa phương ở Việt

Nam). Ngoài ra , còn vấn đề thiếu hụt lớn nền

tảng kiến thức văn hóa, xã hội trong đào tạo ,

chế độ lương, nhuận bút hạn hẹp ... cũng là

những khó khăn không dễ vượt qua với những

ai định theo đuổi phê bình mỹ thuật.

Nhìn nhận thực tế hoạt động mỹ thuật Việt

Nam thời gian qua là để hy vọnglà để hy vọng vào tương lai

sắp tới. Xã hội hóa mỹ thuật đưa mỹ thuật trở

thành nhu cầu hưởng thụ tinh thần thiết yếu,

nhằm nâng cao chất lượng sống của nhân dân

là công việc cần thời gian . Để nâng cao nhận

thức thẩm mỹ trong toàn xã hội , cần có những

điều chỉnh cơ bảnvề quan niệm đào tạo mỹ

thuật trong nhà trường phổ thông . Thay cho

giáo dục nghệthuật, giáo dụcthẩm mỹ chocác

việc dạy vẽ nhưhiện nay bằng việc tăng cường

cấphọc. Nhà nước cần có chính sách thuế ưu

đãi, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức

nhà nước sở hữu , sưu tập các tác phẩm nghệ

thuật . Phát triển mỹ thuật công cộng , tăng thời

lượng các chuyên mục văn học - nghệ thuật

trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm

lấyvăn hóa làm động lực để phát triển kinh tế .

Với một dân tộc có truyền thống tạo hình lậu

đời lại có nhiều thế hệ nghệ sĩ tài năng kế tiếp

nhau, chúng ta hoàn toàn có quyền tự tin vào

sự phát triển tiếp theo của mỹ thuật Việt Nam .
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ấy là cuộc đời chăng và

Tiếng sáo của bản moves tiếng sáo ấy là văn họcba

cây são cita erbedoi

1

900

Có một nhà thơ Mỹ định nghĩa văn học

theo cách riêng của ông ta , đại ý như sau :

Người da đỏ Mỹ có tục tế thần vào ngày đầu

năm . Họ đào một cái hố thật sâu ở ngoàiđồng

vắng ; sâu đến mức , thả người xuống đó không

thể lên được. Vào lúc không giờ của năm mới ,

hội đồng tù trưởng chọn một anh thanh niên

thanh sạch đến làm lễ . Rồi tù trưởng đích thân

đưa anh ta ra cánh đồng thả xuống hố sâu .

Mười ngày dành cho sự chết để dâng hiến

thần . Đến ngày thứ mười một, vị tù trưởng

đem theo một cây sáo ra cánh đồng, thả cây

sáo xuống hố. Nếu người con trai còn sống,

nếu người con trai còn có thể thổi sáo , nếu

tiếng sáo còn có thể bay đến các vùng xung

quanh thì mọi người có thể mang dây đến cứu ,

kéo chàng trai lên . Phong tục là thế chứ không

mấy ai chết. Kỳ lạ thay , các chàng traikhông

những không chết đói, không những thổi được

sáo mà tiếng sáo lại tròn , lại vút cao, lại lảnh

PHẠM TIẾN DUẬT

chăng ?

Với tôi , cách định

nghĩa văn học ấy

đạt đến trình độ hàm

súc . Trước hết là về

cây sáo . Cây sáo không

phải do nhà thơ (mà ở

đây là chàng trai da đỏ )

làm ra . Cây sáo là điều

kiện tối thiểu để nghệ sĩ

ấy có thể giao tiếp với

cuộc sống. Tôi buồn

cười hỏi, trước mặt nhà

thơ Việt Nam Nguyễn

Quang Thiều , nhà thơ Mỹ Ke -ri Bô-en (Keri

Bowen) rằng, nếu ông tù trưởng thả xuống hố

một cây sáo "đểu" , không kêu, chắc chàng trai

sẽ chết. Cây sáo ấy với chúng ta hôm nay thì

sao? Với Truyền hình Việt Nam (trong đó có

các chương trình văn hóa, văn học - nghệ

thuật, chiếm tỷ trọng thời lượng lớn ) là

khoảng 40 tỉ đồng từ nguồn ngân sách . Đó là

cây sáo Nhà nước cho. Cây sáo cần có sáu lỗ

mà mới có ba. Truyền hình phải đục thêm ba

lỗ nữa mới thành cây sáo thổi được .

Ba lỗ nữa của cây sáo, không thể trông chờ

vào ngân sách thì phải nhờ mấy ông kinh tế

thị trường , chứ biết làm sao ! Đấy là cây sáo

của truyền hình. Thế còn cây sáo của giới văn

nghệ sĩ ? Tôi dùng chữ giới văn nghệ là để nói

tắt cơ quan : Ủy ban toàn quốc các Hội Văn

học và Nghệ thuật Việt Nam ; thời kháng

chiến , gọi là: Hội Văn nghệ Việt Nam , nay

được thêm mấy chữ Ủy ban toàn quốc. Nhưng

lót hơn baogiờ hết. Dường nhưsựthèm

sống, cây sáo của văn nghệ cũng không vì thếmà

khát sống từ trong ruột, máu , từ trong mỗi tế

bào của cơ thể đã cất lên tiếng sáo ấy . Cây sáo * Nhà thơ , Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ
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đủ lỗ . Tiền hành chính phí một năm chưa đầy

800 triệu đồng, không bằng một nhà văn hóa

cấp thành phố. Chỉ vì cái sáo ít lỗ, phải tính

tiền để đục thêm các lỗ khác .

Tôi lại đi lang thang trong sân . Bây giờ, sau

18 năm Đổi mới, ta sắp vào Tổ chức Thương

mại thế giới (WTO ) các văn nghệ sĩ mới làm

reo, đòi Nhà nước phải cấp cho văn nghệ cái

sáo đủ sáu lỗ . Ơ hay, cả hai cuộc kháng chiến

lớn của dân tộc, có ai đòi Nhà nước cung

phụng đâu . Không những không đòi Nhà nước

cấp cây sáo sáu lỗ mà còn tự nguyện dùng thân

thể mình , mạng sống của chính mình cho sự

nghiệp văn nghệ cách mạng . Cây sáo của nhà

văn và nghệ sĩ do chính họ làm ra bằng chính

vậtliệu tâm hồn và thể xác mỗi người. Bây giờ

mới nghe đến chuyện chu cấp. Rằng hội này,

chỉ chơi cây cảnh, và hội kia, chỉ bằn chuyện

thấp khớp đã đành, hội chúng tôi có thêm hai

chữ chính trị thì phải cấp tiền chứ. Lẽ ra phải

sòng phẳng hơn . Tôi thổi sáo theo yêu cầu

củaanh thì anh phảimuasáo cho tôi.Cơ chế

xin - cho nên dẹp bỏ trong đời sống kinh tế ,

trong văn học - nghệ thuật thì không nên hiểu

đơn giản như vậy.

Tôi ngẩn ngơ đi tìm , đi ngắm những cây

sáo mà văn nghệ sĩ đang dùng . Có một cây sáo

mang tên một nhà máy đường . Nhà máy ấy

cũng gọi là tàm tạm so với các doanh nghiệp

nhà nước khác . Nhưng họ đã bỏ ra một đống

tiền để thuê nhạc sĩ viết nhạc ca tụng xí nghiệp

của mình . Nhiều bài hát ra đời. Hầu hết chẳng

ra gì vì viết nhanh, làm hàng chợ. Cứ làm các

cây sáo như cây sáo ấy thì chàng trai văn nghệ

chết đói còn hơn vực dậy thổi tiếng sáo hèn

đón.

Chúng ta, nghĩa là toàn Đảng, toàn Dân,

đều tỏ ý yêu mến và khoan dung với văn học -

nghệ thuật. Nhưng trong thực hành không

phải không còn có người coi đám văn nghệ

là thứ mua vui . Thừa thì cho một ít gọi là

hào phóng . Văn nghệ chưa được coi là

hạt nhân của văn hóa. Tôi đã thấy điều này ở

Ma-lai- xi -a khi dự cuộc Giao lưu thơ quốc tế

mùa hè 2004. Trên giấy mời, tôi thấy đề

"Bộ văn hóa, nghệ thuật và di sản " . Tôi hỏi

ông Bộ trưởng của xứ ấy, rằng sao tên bộ dài

thế . Rằng văn hóa đã chứa nghệ thuật, đã chứa

đựng di sản rồi kia mà. Ông Bộ trưởng Ma-lai-

xi-a trả lời rằng, phải nhấn mạnh nghệ thuật,

bởi đỉnh cao bây giờ ; còn nhắc di sản , bởi đấy

là đỉnh cao của quá khứ . Văn hóa không còn là

văn hóa nữa nếu không có đỉnh cao . Tôi ngồi

im và ngẫm nghĩ. Nếu văn hóa Việt Nam hôm

nay đã được tựa vào nền văn hóa đỉnh cao của

mọi thời kỳ thì sao lại để tồn tại tình trạng

dung tục. Vấn đề là tại cây sáo.

quyền lựcmàNhà nước cấp cho văn nghệ sĩ là

mộtdụng cụ giới hạn . Chẳng hạn, đểcấp được

15 tỉ cho văn nghệ các địa phương thì Quốc

chả ai khen ngợi có thể đượccấp trên 10 tỉ

hội phải bàn đi tính lại , nhưng một bộ phim

đồng.Không, hãy nói trung thực,một số người

Cây sáo , nói một cách cải lương , để chỉ

lãnh đạo , quản lý hôm nay mới coi văn nghệ

như trang sức hoặc là tác nhân tuyên truyền

quan trọng, chứ chưa coi văn nghệ là lẽ sống,

là nguồn cội văn hóa của mỗi chặng đường .

Vật liệu làm nên cây sáo là cây gỗ, cây tre ,

cây trúc. Vật liệu làm nên cây sáo trừu tượng

của vănnghệ sĩ làm bằng tư tưởng . Không có

tư tưởng không có cây sáo của một thời đại . Tư

tưởng ấy được đan bện từ tình cảm và lý tưởng

của vănnghệ sĩ. Thế mà hiện nay, yếu tố tình

cảm và lý tưởng thật đang thiếu vắng trong

nhiều tác phẩm văn họcnhiều tác phẩm văn học - nghệ thuật. Quá

nhiều tranh về chùa, về sư , về phong cảnh mà

rất thiếu tranh về người lao động . Quá nhiều

thơ tình , thơ thất tình mà quá ít thơ về người

lao động . Quá nhiều bài hát huê tình, quá

nhiều bài hát ở dạng "Công ty ca" mà quá ít

xúc động âm nhạc từ người lao động. Thật

buồn khổ là các cây sáo mà văn nghệsĩ thổi

được làm bằng vật liệu tài chính . Hy vọng là

chúng ta sớm thoát khỏi tình trạng này .
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2

Lấy sự ví von từ một câu nói của một nhà

thơ Mỹ chỉ là một cớ. Từ xa xưa, dân gian Việt

Nam đã có chuyện Trương Chi. Cây sáo của

Trương Chi được làm từ gỗ bạch đàn của tâm

hồn Trương Chi . Cô gái mà Trương Chi mê

đắm lẽ ra không đáng được mê đến thế mà

Trương Chi vẫn mê. Cây sáo của Trương Chi

chính là hồn Trương Chi. Đó là ngụngôn quý

giá nhất về văn học , nghệ thuật. Người làm

cây sáo thế nào, người nghe thế nào là một

việc . Việc đầu tiên là phải thổi sáo cho hay.

Nghe tưởng dễ mà làm khó thay .

Về mặt phương pháp nghệ thuật, " cây sáo "

văn học của chúng ta đã được thừa hưởng tinh

hoa quý giá . Về trong nước , nền văn học ta

nếu chỉ kể văn học thành văn thì cũng đã được

nền móng từ quá sớm . Ấy là chưa kể kho tàng

dân gian đồ sộ và phong phú. Những tác giả

lớn như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân

Hương, Đoàn Thị Điểm là những tác giả

không chỉ là tác giả lớn trong nước. Cách đây

gần hai năm , một nhà thơ Mỹ hợp tác với

người Việt ta ở Mỹ có dịch thơ Hồ Xuân

Hương sang tiếng Anh . Một việc làm mà

người Việt nào nghe nói cũng hồ nghi vì

Hồ Xuân Hương là trường hợp gần như không

dịch được . Cái đáng ngạc nhiên là qua bản

tiếng Anh, các thuật chơi chữ đã không còn

hoặc rơi rụng gần hết mà người Mỹ vẫntrầm

trồ khen ngợi. Đó là những di sản thừa kế vô

giá cho các nhà văn , nhà thơ ta hiện nay . Về

văn học nước ngoài, mặc dầu bị ngoại xâm dày

xéo, chiến tranh kéo dài biết bao nhiêu năm,

ấy vậy mà chúng ta đã tiếp cận được rất sớm

đến những nền văn học lớn như Trung Hoa,

Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Nga và nhiều nước

khác . Cây sáo văn học Việt Nam không chỉ

kêu căng ngân lên từ lưng trâu và cánh đồng

Việt Nam mà còn tự nguyện hòa cùng dàn

nhạc của các bản giao hưởng .

Vào chặng đường lịch sử hơn nửa thế kỷ

qua, tiếng sáo văn học đã vút cao, lảnh lót,

cổ vũ lòng hăng hái của hàng chục triệu người,

cả quân và dân đứng lên đuổi giặc, giải phóng

quê hương .

Tuy nhiên, bên cạnh cái nồng nàn làm nên

cái tuyệt diệu của cây sáo một thời , chúng ta

không thể không nghiêm túc nói rằng, bên

cạnh một số không nhiều là tác phẩm tốt, văn

học ta đang nhạt đi, cả về hình thức cả về nội

dung. Lấy một ví dụ, sau cuộc canh tân của

phong trào Thơ Mới và sự đổi mới của các nhà

thơ Đội viên (Vệ quốc đoàn) để có thơ 8 chữ ,

thơ chuyển thể , thơ không vần thì suốt mấy

chục năm nay, các nhà thơ loay hoay đi tìm

nhưng có thêm thắt được bao nhiêu đâu. Ây là

không nói, sự cựa quậy hình thức lại tựa trên

sự quay quắt về nộidung là sự đáng báo động

lắm .

Nhà thơ Huy Cận có lần nói rằng, văn

chương là tiếng chim gọi đàn , tiếng sáo gọi

đàn. Sự ích kỷ , sự tách mình ra khỏi cộng

đồng, kể cả thơ viết về sự cô đơn là sự tự tiêu

diệt. Tính cộng đồng là đặc tính quan trọng

nhất của văn nghệ mặc dầu nó được chứng

minh bằng sự khác biệt của từng cá thể.

Tiếng sáo của chàng trai da đỏ kia cũng là

để gọi cộng đồng. Nếu anh ta thổi chỉ để anh

ta nghe là đồng nghĩa với su chết .

3

Trong bản nhạc Múa sạp , dựa trên dân ca

Thái, các nhạc sĩ của Tổng cục Chính trị Quân

đội nhân dân Việt Nam thấy phối khí có cây

sáo . Thật hay . Cây sáo ấy là tre, là trúc của

đồng bào Sơn La, Lai Châu ở Tây Bắc . Tiếng

sáo dù hay nhưng cũng phải hòa đồng với cả

dàn nhạc. Sòn sòn sòn đô sòn . Đến nốt sòn thì

người múa phải nhảy lên để khỏi bị gậy tre đập

vào chân . Chao ơi, văn chương là thế chăng :

cây sáo phải tốt , người thổi phải hay và còn

phải thổi đúng nhịp nữa . Khó thay .
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CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

ĐỐI VỚI KINH TẾ TRONG TRAI Ở TỈNH

TRÀ VINH

TRÀ Vinh là một tỉnh ven biển thuộc

khu vực đồng bằng sông Cửu Long,

T
có diện tích tự nhiên 222.567 ha,

trong đó , đất nông nghiệp là 175.077 ha

(đất lúa - màu 112.894 ha, chuyên màu và

cây công nghiệp 8.019 ha, trồng cây lâu năm

36.116 ha, (với 25.666 ha vườn cây ăn trái ) ,

NGUYỄN THÁI BÌNH

*

diện tích nuôi trồng thủy sản 35.000 ha,

đất rừng 8.019 ha. Dân số của Trà Vinh hơn

1 triệu người , có 30% là đồng bào dân tộc

Khơ -me và 90,14 % hộ nông - lâm

nghiệp , riêng nông nghiệp có 134.364 hộ, với

641.674 người.

*

-
ngư

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

Phát triển Kinh tế trang trại. Ảnh : TTXVN
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Trà Vinh là một tỉnh thuần nông, diện tích

đất sử dụng trên lao động thấp . Mặt khác ,

phần lớn dân cư, nhất là đồng bào Khơ-me

còn nghèo, trình độ ứng dụng các tiến bộ

khoa học , công nghệ còn hạn chế. Có thể nói

trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Trà

Vinh là một tỉnh điều kiện kinh tế - xã hội còn

nhiều khó khăn ( tỉnh nghèo).

Tuy nhiên, nhờ chính sách đổi mới của

Đảng và Nhà nước, sự tập trung chỉ đạo quyết

liệt của Đảng bộ và các cấp chính quyền trong

tỉnh , nhất là sự đầu tư xây dựng kết cấu hạ

tầng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp nên đã

góp phần tạo những điều kiện , tiền đề cho

phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn.

Đến nay, hơn 80% diện tích canh tác của tỉnh

đã có nguồn nước tưới , mức độ cơ giới hóa

các khâu cơ bản trong sản xuất như: làm đất,

tưới tiêu ... được nâng lên đáng kể. Nhờ đẩy

mạnh thâm canh, thay đổi cơ cấu giống và

thời vụ nên hệ số sử dụng đất được nâng cao,

sản xuất nông nghiệp có hiệu quả hơn trước ,

giá trị sản xuất không ngừng gia tăng , tốc độ

tăng trưởng bình quân 5 năm( 1995 - 2000)

đạt 5,98%. Sản lượng lương thực năm 2000

đạt 1.035.000 tấn , trong đó sản lượng lúa là

1 triệu tấn (năm 1995 là 667.100 tấn ) ; diện

tích và sản lượng cây trồng, vật nuôi khác

đều tăng.

Đặc biệt, nhờ sự đầu tư mạnh mẽ và đồng

bộ của tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp (bao

gồm cả trồng trọt, chăn nuôi , thủy sản,

rừng ...) , nên đã xuất hiện những mô hình kinh

tế mới - kinh tế trang trại trong nông nghiệp,

nông thôn . Hiện nayở Trà Vinh có 2.955 hộ

tích tụ và tập trung từ 2 ha đất trở lên , chiếm

1,58%, trong đó có 1.505 hộ vượt hạn điền

(trên 3 ha) , chiếm 0,81% số hộ ở nông thôn .

Điều đó đã tạo những tiền đề cần thiết để phát

triển nền kinh tế hàng hóa trong lĩnh vực nông

nghiệp, nông thôn. Được sự chỉ đạo của

Chính phủ, Tỉnh ủy Trà Vinh chủ trương thực

hiện chính sách ưu đãi đầu tư đối với kinh tế

trang trại trên địa bàn tỉnh .

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa

phương và Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP

ngày 2-2-2000 của Chính phủ về kinh tế trang

trại , Ủy ban nhân dân tỉnhđã ra Quyết định số

57/2001 /QĐ-UBT ngày 8-10-2001, " Ban

hành quy định về việc thực hiện một số chính

sách ưuđãi đầu tư đối với kinh tế trang trại

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh " và được bổ sung

bằng Quyết định số 42/2002/QĐ -UBT ngày

7-8-2002 . Theo đó, kinh tế trang trại ở Trà

Vinh được xác định căn cứ vào 2 tiêu chí định

lượng . Giá trị sản lượng sản xuất hàng hóa và

dịch vụ nông - lâm nghiệp, nuôi trồng thủy

sản bình quân 1 năm đạt từ 50 triệu đồng trở

lên . Quy mô sản xuất phải tương đối lớn và

vượt trội so với kinh tế nông hộ, tương ứng

với từng ngành sản xuất và vùng kinh tế . Trên

cơ sở đó, cụ thể hóa thành các nhóm trang trại

với các tiêu chí định lượng cụ thể như , trang

trại trồng trọt, trang trại chăn nuôi , trang trại

nuôi trồng thủy sản , trang trại nuôi trồng các

loại sản phẩm nông - lâm nghiệp, thủy sản có

tính đặc thù .

Sau khi xác định các tiêu chí định lượng cụ

thể cho các loại hình trang trại trên địa bàn

tỉnh , Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh chủ

trương thực hiện các chính sách ưu đãi đầu tư

cho trang trại theo hai hướng sau :

·
Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi

chung hiện hành của Nhà nước về đất đai,

tín dụng, miễn giảm thuế thu nhập , thuếsử

dụng đất, tiền thuê đất, tiền sửdụng đất

đối với kinh tế trang trại và cácưu đãi

khác của Nhà nước

Theo đó, hộ gia đình nào có nhu cầu và

khả năng sử dụng đất sẽ được giao đất hoặc

cho thuê đất, ổn định , lâu dài . Ưu tiên giao

đất, cho thuê đất đối với những hộ nông dân

có vốn, kinh nghiệm sản xuất, quản lý, có yêu

cầu mở rộng quy mô sản xuất trong
lĩnh vực
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nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hướng

sản xuất hàng hóa lớn . Chủ trang trại được

vay vốn tín dụng thương mại , tín dụng đầu tư

phát triển theo pháp luật hiện hành. Đối với

chủ trang trại có dự án sản xuất, chế biến hàng

xuất khẩu và các dự án sản xuất nông nghiệp

được vay vốn tín dụng đầu tư từ quỹ hỗ trợ

phát triển . Riêng đối với địa bàn điều kiện

kinh tế - xã hội còn khó khăn, các chủ trang

trại được vay vốn thuộc chương trình giải

quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, tham gia

các dự án phát triển nông - lâm - ngư nghiệp....

để mở rộng quy mô sản xuất.

-
Hình thành những chính sách ưu đãi

đầu tư riêng về kinh tế trang trại

Thứ nhất, bao tiêu giá mua cao hơn thị

trường và hỗ trợ về công cụ sản xuất đối với

các sản phẩm giống cây trồng; các trang trại

nuôi tôm .

Đối với giống cây trồng theo hợp đồng ký

kết với cơ quan sản xuất giống của nhà nước ,

sẽ được nhà nước mua lại sản phẩm giống với

giá cao hơn giá thị trường tại thời điểm là

30% . Với sản xuất giống lúa xác nhận có quy

mô diện tích từ 1 héc -ta trở lên , được đầu tư

khôngthu hồi 1 dụng cụ sạ hàng và 1 máy sấy

loại nhỏ ( 1 tấn /mẻ). Riêng đối với các trang

trại nuôi tôm sú, tôm càng xanh và các loại

tôm khác có giá trị xuất khẩu , có diện tích mặt

nước ao nuôi từ 1 héc-ta trở lên sẽ được hỗ trợ

10 triệu đồng để mua sắm động cơ và hệ

thống quạt nước.

Thứ hai, hỗ trợ tiền hoặc lãi suất tiền vay

cho khâu giống con, giống cây , các loại thức

ăn chăn nuôi và các dịch vụ trong nuôi trồng

ở các trang trại .

Nếu là trang trại nuôi bò cái theo hướng

sản xuất con giống bò sữa , hoặc trang trại

nuôi bò sữa thì được hỗ trợ miễn phí tinh bò

sữa và 300 kg thức ăn hỗn hợp ; hỗ trợ 50 % lãi

suất tiền vay mua bò giống trong 3 năm đầu

(đối với chăn nuôi bò sữa). Riêng trang trại

nuôi bò cái sinh sản có quy mô từ 10 đến 14

con , được cho mượn 6 triệu đồng để mua 1

con bò đực giống trưởng thành và cấp 0,5 kg

hạt cỏ giống để trồng , sau thời gian 3 năm chỉ

thu hồi lại 3 triệu đồng (tiền cho mượn mua

bò đực giống đầu tư ban đầu) . Trang trại có từ

15 con trở lên , được hỗ trợ 6 triệu đồng để

mua bò đực giống trưởng thành và hạt cỏ

giống. Trang trại nuôi bò thịt được miễn

100 % chi phí tiêm phòng định kỳ các loại

vắc-xin phòng dịch, được cấp hạt cỏ giống để

trồng đáp ứng đủ nhu cầu thức ăn cho tổng

đàn bò nuôi . Đối với trang trại nuôi heo nái

sinh sản bằng giống ngoại hoặc lại nhiều máu

có quy mô từ 20 con trở lên , được hỗ trợ 3,5

triệu đồng để mua heo đực giống trưởng

thành đạt tiêu chuẩn chất lượng, hoặc được

gieotinh nhân tạo trong 3 năm . Ngoài ra ,

được miễn 100 % chi phí tiêm phòng định kỳ

trang trại nuôi heo thịt , dê thịt và gia cầm

các loại vắc-xin phòng dịch .

2

Đối với trang trại nuôi cá bè có giá trị xuất

khẩu, được hỗ trợ tiền mua con giống một lần

đầu là 6 triệu đồng/bè . Trang trại lâm nghiệp

trồngrừngphòng hộ ven biển được hỗ trợ

100 % giốngcâylâm nghiệp và được hướng

dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc rừng . Nuôi

tôm càng xanh được hỗ trợ thêm 40 % tiền

tôm giống cho lần thả nuôi đầu tiên .

canh , trồng cây lâu năm khác và cây lâm

Các trang trại trồng cây ăn trái chuyên

nghiệp (gọi chung trang trại trồng cây lâu

năm) được hỗ trợ 100 % tiền mua cây giống

ban đầu theo định mức kỹ thuật chuyên

ngành, nhưng không vượt quá 3 triệu

đồng /ha. Trường hợp trang trại trồng cây lâu

năm có kết hợp nuôi thủy sản, gia súc , gia

cầm ... được hỗ trợ một lần đối với phần chi

phí mua con giống theo định mức kỹ thuật

chuyên ngành , nhưng không vượt quá 3 triệu

đồng . Các trang trại trồng cây hằng năm thực
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hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo kế

hoạch chuyển đổi của huyện, thị xã có diện

tích chuyển đổi từ 1 héc -ta trở lên , được hỗ

trợ một lần 4 triệu đồng để mua cây, con

giống hoặc công cụ sản xuất.

Thứ ba, hỗ trợ lãi suất tiền vay cho đầu tư

xây dựng cơ bản chuồng trại ban đầu .

Ngoài các chính sách ưu đãi như trên , các

trang trại còn được hỗ trợ 100 % lãi suất tiền

vay từ 2 đến 3 năm cho phần chi phí xây dựng

cơ bản ban đầu, đầu tư mới hoặc nâng cấp mở

rộng quy mô sản xuất theo định mức và quy

định về tiêu chuẩn kỹ thuật. Đồng thời, các

chủ trang trại được ưu tiên hưởng các chính

sách khuyến nông, khuyến ngư chung của

trung ương và của tỉnh ; được trực tiếp hướng

dẫn , tư vấn về kỹ thuật trồng trọt , chăn nuôi ,

nuôi thủy sản, sản xuất giống cây trồng , vật

nuôi ; được tham gia hội thảo trao đổi kinh

nghiệm và đi tham quan các mô hình kinh tế

trang trại làm ăn có hiệu quả.

Bằng các chính sách ưu đãi kinh tế trang

trại nêu trên , cùng với sự nỗ lực của các cấp ,

các ngành trong tỉnh và ý thức vươn lên làm

giàu của nhân dân, nhất là nhân dân ở vùng

nông thôn, qua gần 3 năm thực hiện mô hình

kinh tế
trang trại ở Trà Vinh đã có sự chuyển

biến tích cực . Từ chỗ chỉ mới có 478 trang trại

trong năm 2003, đến tháng 6-2004 trên địa

bàn tỉnh đã có 2.589 trang trại, trong đó sản

xuất nông nghiệp có 875 trang trại (chiếm tỷ

lệ 33,79% ), và số trang trại của bà con dân tộc

Khơ -me là 201 trang trại (7,76% ); số còn lại

thuộc lĩnh vực thủysản .Vốnđầu tư bình quân

mỗi trang trại là 405,75triệu đồng . Nhìn

chung hiệu quả hoạt động của các trang

trại khá tốt : Có 32,8% trang trại đạt mức lãi

trên 50 triệu đồng/năm ; 59,31 % có mức lãi

dưới 50 triệu đồng/năm ; chỉ có 7,88% số

trang trại làm ăn không có lãi .

trangMột là , thông qua mô hình kinh tế

trại, tỉnh đã huy động được nguồn vốn khá lớn

của các thành phần kinh tế,của các tầng lớp

dân cư trong và ngoài tỉnh đầu tư vào sản xuất

nông nghiệp nông thôn - một lĩnh vực còn

nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội hiện nay &

Trà Vinh ; đồng thời , sử dụng có hiệu quả

nguồn vốn tín dụng của nhà nước và xã hội

vào những mục tiêu kinh tế của tỉnh .

Hai là , kinh tế trang trại đã thu hút một lực

lượng lao động đáng kể, do đó đã góp phần

giải quyết việc làm cho người lao động (kể cả

sử dụng lao động nhàn rỗi) ở nông thôn.

Ba là , đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc

chuyển giao các tiến bộ khoa học - công nghệ

vào trong sản xuất nông nghiệp nông thôn . Từ

đó, làm tăng năng suất cây trồng, vật nuôi ,

nâng cao chất lượng , hạ giá thành sản phẩm ,

làm tăng sức cạnh tranh của các loại hàng hóa

nông - thủy sản của tỉnh trên thị trường trong

và ngoài nước .

Bốn là, do huy động được nguồn vốn lớn

hơn kinh tế hộ nên kinh tế trang trại có ưu thế

trong việc tổ chức sản xuất, ứng dụng tiến bộ

khoa học - công nghệ, sử dụng lao động theo

hướng hợp lý hơn ..., nhanh chóng nâng cao

giá trị kinh tế , mức sinh lợi trên cùngmột đơn

vị diện tích , nhất là diện tích nuôi trồng thủy

sản; góp phần nâng cao đời sống nhân dân ,

đổimớibộ mặt ở nỗng thôn.

Năm là , sự thành công của các loại hình

kinh tế trang trại , nhất là ở khu vực có đông

đồng bào Khơ-me, đã có tác dụng tích cực

cho sự thay đổi thói quen, tập quán và tư duy

kinh tế của đồng bào theo hướng năng động,

từng bước đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của

nền kinh tế thị trường ở nước ta.

Tuy đạt được những kết quả bước đầu

Từ thực tiễn hoạt động của mô hình kinh tế đáng khích lệ , song, ở Trà Vinh vẫn còn

trang trại ở Trà Vinh cho thấy : 7,88% trang trại làm ăn không có lãi mà
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nguyên nhân là do : Về phía nhận thức công

tác tổ chức thẩm định dự án trang trại có nơi

làm chưa đúng; công tácquản lý , kiểm tra đối

với kinh tế trang trại chưa thật sự được chú

trọng ; tình trạng lợi dụng chính sách ưu đãi

trang trại tuy ít nhưng vẫn còn xảy ra; thiếu

các hình thức tổ chức hiệp hội nghề nghiệp

tương trợ để các chủ trang trại tham gia,nhằm

hỗ trợ nhau trong sản xuất, bảo quản , chế

biến , tiêu thụ sảnphẩm và cùng thống nhất

bảo vệ lợi ích chính đáng của chủ trang trại .

Mặt khác hầu hết các chủ trang trại chưa chủ

động trong việc thực hiện liên kết "bốn nhà"

theo Quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ ,

vẫn còn trông chờ , ỷ lại vào nhànước ;thiếu

kiến thức khoa học - kỹ thuật và trình độ quản

lý cho sản xuất có quy mô lớn; việc nắm bắt

các thông tin về thị trường, khoa học công

nghệ ... còn hạn chế .

Các giải pháp cơ bản để tiếp tục đẩy

mạnh phát triển loại hình kinh tế trang

trại ở Trà Vinh

1 - Hoàn thiện quy hoạch về phát triển hệ

thống kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh

cho giai đoạn 2001 - 2010 một cách cụ thể,

theo đúng định hướng , tránh tình trạng phát

triển mộtcách tự phát, dẫn đến hiệu quả

không cao .

2 - Tiếp tục tăng cường tổ chức bộ máy,

lực lượng cán bộ chuyên trách từ các Sở Nông

nghiệp và Phát triển Nông thôn , Thủy sản,

Khoa học và Công nghệ ; các Trung tâm

khuyến nông, khuyến ngư , khuyến lâm phục

vụ cho sự phát triển kinh tế trang trại. Đặc

biệt là sự chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện ,

thị bảo đảm thực hiện nghiêm túc việc tổ chức

thẩm định dự án , kiểm tra tình hình thực hiện

và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm .

Hằng năm tiến hành sơ, tổng kết rút kinh

nghiệm, chọn lựa mô hình kinh tế trang trạitrang trại

hiệu quả để tổ chức giới thiệu và nhân rộng .

3 - Thông qua các phương tiện thông tin ,

cung cấp cho chủ trang trại về thị trường, sản

phẩm , giá cả, tiến bộ khoa học - công nghệ,

thông tin khác có liên quan đến sự phát triển

của trang trại . Chỉ đạo ngành nông nghiệp ,

thủy sản , khoa học - công nghệ... có kế hoạch

tập huấn nghiệp vụ tổ chức quản lý trang trại ,

chuyển giao kết quả nghiên cứu , ứng dụng,

triển khai đề tài khoa học vào sản xuất ở các

trang trại ,

4 - Tiếp tục thực hiện các chính sách hiện

hành về ưu đãi đầu tư đối với kinh tế trang

trại. Tập trung chỉ đạo và có sự ưu đãi hơn nữa

đối với các loại hình kinh tế trang trại có thế

mạnhtrong tỉnh;các trang trại sản xuất những

xuất khẩu... Chú ý đến yêu cầu bảo vệ môi

sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao trong

trường từ phía các trang trại .

5 - Tổ chức và đưa các hiệp hội nghề

nghiệp vào hoạt động của các trang trại ;

nghiên cứu thực hiện loại hình hợp tác xã mà

thành viên là các chủ trang trại ; chủ động thực

hiện sự liên kết "bốn nhà"theo Quyết định 80

của Thủ tướng Chính phủ .

Với sự tích tụ sản xuất và tập trung sản

xuất trong nông nghiệp, nông thôn , kinh tế

trang trại xuất hiệnvà phát triển là xu hướng

tất yếu khách quan , thúc đẩy mạnh mẽ sự phát

triển nền sản xuất hàng hóa ở nông thôn hiện

tế trang

nay . Tuy nhiên , ở góc độ xã hội, kinh

trại phát triển đến mức độ nhất định sẽ trở

thành kinh tế tư bản tư nhân trong nông

nghiệp . Điều đó sẽ đặt ra những thách thức .

Đó là sự phân hóa giai tầng trong xã hội sẽ

ngày càng sâu sắc , diễn ra trên một địa bàn

nỗng thôn rộng lớn và nhạy cảm, có liên quan

mật thiết đến việc củng cố khối liên minh

giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân

và đội ngũ trí thức . Do đó, sự phát triển kinh

tế trang trại chỉ có thể mang tính bền vững

khi nó được gắn với các chính sách chung về

phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn của tỉnh

và cả nước . D
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Một số giải pháp kinh tế -

tài chính thúc đẩy chuyển dịch

cơ cấu kinh tế ở GIA LAI

G

TRỌNG BẢO •

IA Lai là tỉnh miền núi, có độ cao

trung bình khoảng 700 m so với

\' ) m
ặ
t

biển
, có diện

tích
tự nhiên

15.495 km2 ; trong đó đất nông nghiệp

380.117 ha, đất lâm nghiệp 829.726 ha. Đây

là vùng đất đỏ ba-dan rất phù hợp với các loại

cây công nghiệp dài ngày có giá trị kinh tế cao

như cà phê, cao su, chè, điều , tiêu ... Với dân

số trên 1 triệu người (30,7% là đồng bào

Ja Rai, 12,4% là Ba Na) , tỉnh có 72,4% dân số

sản xuất nông nghiệp . Thực hiện đường lối

đổi mới của Đảng, Gia Lai đã tìm ra hướng đi

phù hợp mà tập trung là tiếp tục đẩy mạnh sản

xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa đi đôi

với phát triển bền vững , đa dạng hóa cây

trồng, con vật nuôi phù hợp đặc điểm sinh thái

từng vùng, có lợi thế cạnh tranh . Gắn nông

nghiệp với công nghiệp chế biến , gắn chế biến

với thị trường tiêu thụ , hình thành sự liên kết

nông - công nghiệp - dịch vụ ngay ở thị trường

nông thôn. Tốc độ tăng GDP năm 2001 đạt

7,91 %, năm 2002 đạt 9,05% , năm 2003 đạt

11,9%.

Mặc dầu vậy, sau một thời gian dài ( 1995 -

2003 ), chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Gia Lai

vẫn chưa có nhiều thay đổi. Những lợi thế so

sánh trong từng ngành,

từng vùng, mặc dù đã từng

bước được khai thác và

phát huy song chưa đúng

mức so với yêu cầu và

tiềm năng của tỉnh . Tỷ

trọng các ngành kinh tế

trong GDP chưa có sự

thay đổi đáng kể theo

hướng công nghiệp hóa,

hiện đại hóa (xem bảng 1 ) .

Bảng 1 : Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành

(đơn vị % )

| Ngành

| Nông - lâm nghiệp

Năm | 1995 | 2001 | 2002 | 2003

55,58 56,43 55,59 53,09

| Công nghiệp và xây dựng | 17,94 | 17,04 | 17,74 | 20,25

| Dịch vụ 26,48 26,53 26,57 26,66

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Gia Lai

Trong cơ cấu thành phần kinh tế , kinh tế

nhà nước tiếp tục được đổi mới, sắp xếp lại,

bước đầu hoạt động có hiệu quả hơn , phát huy

được vai trò tích cực và chủ động trong các

hoạt động kinh tế - xã hội, nếu năm 1995 đóng

góp khoảng 40% GDP (569.754 triệu đồng)

thì đến năm 2002 - giá trị tuyệt đối có tăng

( 1.185.374 triệu đồng) nhưng tỷ trọng lại

giảm , chỉ còn 36% GDP, song không vì thế

mà vai trò chủ đạo đối với nền kinh tế suy

giảm, ngược lại trở nên tinh gọn và mạnh mẽ

hơn. Kinh tế tập thể được tổ chức lại theo Luật

Hợp tác xã. Xuất hiện nhiều hợp tác xã hoạt

động có hiệu quả. Một số mô hình liên kết

giữa hợp tác xã nông nghiệp với các cơ sở chế

biến đã ra đời, thu hút đáng kế lực lượng

lao động ở cả thành thị và nông thôn . Kinh tế

*
Cục thuế Gia Lai
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cá thể trong các lĩnh vực nông, lâm , công

nghiệp và đầu tư nước ngoài là một bộ phận

không tách rời trong sự nghiệp phát triển kinh

tế của tỉnh . Những năm qua các thành phần

kinh tế đều đã có bước phát triển khá, tạo thêm

một số mặt hàng mới, thị trường mới, tăng

thêm sức cạnh tranh của sản phẩm , đã góp

phần quan trọng vào các thành tựu kinh tế - xã

hội của tỉnh (xem bảng 2) .

Bảng 2: Chuyển dịch cơ cấu thành phần

kinh tế (đơn vị % )

Thành phần kinh tế

Kinh tế nhà nước

Kinh tế tập thể

Kinh tế tư nhân

Kinh tế cá thể, tiểu chủ

Kinh tế hỗ hợp

Năm | 1995 | 2002

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

41,87 36,30

0.45 2,54

2,98 3,87

53 54,59

1.33 1,48

0,37 1,22

Nguồn : Cục Thống kê tỉnh Gia Lai

Có thể nói sự chuyển dịch cơ cấu của tỉnh

Gia Lai trong những năm qua tuy đã có những

chuyển biến tích cực , nhưng những tiến bộ đạt

được về chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong từng

ngành , từng vùng chưa tạo bước đột phá về

chất lượngvà hiệu quả , thể hiện trên một số

nhận xét tổng quát sau :

Một là , cơ cấu cây trồng vật nuôi chưa có

thay đổi đáng kể, sản phẩm nông nghiệp vẫn

đơn điệu , chất lượng kém , giá thànhcao , hạn

chế khả năng tiêu thụ trong và ngoài nước, ứng

dụng khoa học công nghệ còn ít . Sản xuất

nông nghiệp còn mang nặng tính truyền thống ,

phương thức canh tác giản đơn , ngành nghề

kém phát triển , năng suất cây trồng, con

vật nuôi còn thấp . Tỷ trọng chăn nuôi trong

giá trị sản phẩm nông nghiệp giảm từ 10,87%

năm 2002 xuống còn 6,2% năm 2003 là hiện

tượng cần được lưu ý ; dịch vụ nông nghiệp

không có chuyển biến đáng kể. Thêm vào đó ,

côngtác điều tra tài nguyễn , quy hoạch chung

cho lĩnh vực kinh tế nông nghiệp và nông thôn

nói chung và các ngành nghề, cây con nói

riêng, đặc biệt là về quy hoạch đất đai, việc

xác định giống cây, giống con phù hợp với các

điều kiện về thổ nhưỡng , khí hậu và môi

trường để làm cơ sở cho việc xây dựng và thực

hiện các phương án chuyển đổi cơ cấu sản xuất

nông nghiệp chưa được tiến hành đồng bộ ,

khẩn trương .

Hai là , sản xuất công nghiệp phát triển khá

nhanh , nhưng chưa ổn định , còn thiếu nhiều

yếu tố và cơsở cho phát triển lâu dài, hội nhập

và cạnh tranh . Cơ cấu nội ngành và cơ cấu sản

phẩm chậm chuyển dịch theo hướng hiệu quả,

tăng sức cạnh tranh và phát huy lợi thế so sánh

của từng lĩnh vực sản xuất. Công tác dự báo,

xây dựng và quản lý quy hoạch chưa tốt dẫn

tới sự phát triển một số sản phẩm chưa tìm

được đầu ra hoặc thua lỗ , như sản phẩm gạch

tuy-nen, sản phẩm đường, sản phẩm củanhà

máy MDF... Việc hình thành và phát triển có

chọn lọc một số ngành công nghiệp chế biến

mà tỉnh có điều kiện vẫn còn chậm hoặc chưa

thực hiện được.

Ba là , dịch vụ phát triển chậm so với tiềm

năng và khả năng có thể khai thác được . Mặc

dù tỷ trọng các ngành dịch vụ trong GDP hầu

như ít biến động nhưng thương nghiệp đã vươn

lên chiếm 50 % GDP trong ngành là đáng

khích lệ . Dịch vụ vận tải , thông tin liên lạc ...

đã có những bước tiến khá nhanh, chiếm trên

7% GDP. Ngành du lịch do yếu kém cả về cơ

sở vật chất lẫn phương thức hoạt động khách

sạn nên mới đóng góp khoảng 1 % GDP. Các

loại hình dịch vụ khác như tài chính, ngân

hàng, bảo hiểm ... chậm phát triển nên đóng

góp vào GDP không nhiều .

Bốn là , cơ cấu thành phần kinh tế còn có

điểm bất hợp lý : khu vực kinh tế nhà nước

chiếm đại bộ phận trong các ngành quan trọng ,

giành vị trí có lợi nhất trong kinh doanh và

được hưởng nhiều ưu đãi của Nhà nước (về

khoanh nợ , xóa nợ, trợ giá , bù lãi suất ) nhưng

hiệu quả sản xuất, kinhdoanh kém , đó là dấu

hiệu đáng lo ngại . Trong khi khu vực kinh tế

hợp tác, kinh tế dân doanh chậm được củng cố
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và phát triển , các cơ chế chính sách còn phân

biệt đối xử giữa khu vực nhà nước và phi nhà

nước , làm cho các thành phần kinh tế dân

doanh còn có biểu hiện dè dặt trong đầu tur,

chưa phát huy mạnh nội lực, chưa thực sự

khuyến khích mọi thành phần kinh tế mạnh

dạn bỏ vốn đầu tư .

Năm là , cơ cấu vùng lãnh thổ chưa phát

huy rõ nét lợi thế của từng tiểu vùng,lúng túng

trong việc hình thành cơ cấu kinh tế có hiệu

quả của mỗi vùng và mối liên kết với các vùng

khác. Các vùng động lực (Plây-cu - An Khê -

AunPa) tuy đã có bước pháttriển khánhanh ,

nhưng chưa phát huy đầy đủ vai trò là "đầu

tàu " lôi kéo các vùng khác cùng phát triển .

Sáu là , hoạt động khoa học , công nghệ đã

có bước chuyển theo hướng phục vụ cho sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, một số

đề tài được đưavào ứng dụng ,sản xuất. Thế

nhưng việc đổi mới cơ chế quản lý khoa học -

một khâu then chốt để đẩy mạnh sự phát triển

khoa học , công nghệ Gia Lai làm được chưa

nhiều . Sự gắn kết giữa nghiên cứu khoa học,

côngnghệ với sản xuất, kinh doanh , thúc đẩy

sự hìnhthành thị trường khoa học , công nghệ

còn lỏng lẻo, các hoạt động nghiên cứu và

triển khai vẫn dựa chủ yếu vào ngân sách nhà

nước .

Những hạn chế nói trên do nhiều nguyên

nhân , nhưng cơ bản là công tác quy hoạch làm

định hướng cho việc xây dựng kế hoạch phát

triển và hình thành cơ cấu kinh tế còn nhiều

mặt yếu kém . Phương pháp luận và phương

pháp xây dựng các luận chứng quy hoạch chưa

được xác định hoàn chỉnh nên chất lượng quy

hoạch bị hạn chế, có phần mang nặng tính chủ

quan , duy ý chí ; chưa chú trọng tính cân đối,

đồng bộ , hiện thực, chưa tính được nhu cầu

thị trường và hiệu quả nên tác dụng của

quy hoạch trong nhiều ngành , nhiều lĩnh vực

chưa tốt. Mặt khác , tính pháp lý của quy hoạch

còn lỏng lẻo, chưa thực hiện thống nhất ở các

ngành, các cấp và các địa phương . Vấn đề định

hình cơ cấu kinh tế , cơ cẩu sản xuất của từng

vùng, từng ngành còn nhiều lúng túng ; khả

năng dự báo ,đánh giá các nguồn tiềm năng

của từng vùng, ngành , sản phẩm còn hạn chế

đã làm tăng thêm sự lúng túng trong việc xác

định cơ cấu kinh tế ,định cơ cấu kinh tế , cơ cấu cây trồng, cơ cấu

vật nuôi. Chưa chú trọng tìm các cơ chế chính

sách, các biện pháp nhằm phát huy các tiềm

nặng của từng vùng, từng ngành gắn kết giữa

sản xuất với thị trường tiêu thụ .

Để chuyển dịch cơ cấu kinh tế có hiệu quả,

phát huy lợi thế, tăng tính cạnh tranh , hiệu quả

trong từng ngành , vùng, sản phẩm, khai thác

tối đa các nguồn lực của tỉnh, thiết nghĩ trong

thời gian tới Gia Lai cần tập trung vào các giải

pháp sau :

Một là , về công tác quy hoạch: Cần nâng

cao chất lượng các quy hoạch , gắn quy hoạch

với kế hoạch để thúc đẩy chuyển đổi nhanh cơ

cấu kinh tế . Giải pháp này đòi hỏi cáchuyện

trongtỉnh phải ràsoát lại các quy hoạch tổng

thể phát triển kinh tế

-
xã hội tại từng địa

phương ; cập nhật các dự báo, xem xét lại tính

thực tế của các tiềm năng, xác định lại cơ cấu

năng củađịa phương,gắnkết sản xuất với tiêu

kinh tế theo hướng pháthuy các nguồn tiềm

thụ sản phẩm và nângcao mức sống của dân

cư. Sớm hoàn thiện và công khai hóa quy

hoạch các vùng sản xuất cây , con đặc sản , các

chất lượng và năng suất cao, dễ tiêu thụ. Thực

vùng cây cần thanh lý để trồng cây mới có

hiện một số chínhsách ưu đãi về thuế , tiền thu

từsử dụng đất để khuyến khích đầu tư vào các

khu theo quy hoạch chuyển đổi cơ cấu kinh tế .

Tăng cường đội ngũ cán bộ có năng lực và

trình độ , trang bị phương tiện làm việc để nâng

cao chất lượng công tác dự báo, nhất là dự báo

thị trường trong và ngoài nước, cập nhật và

thông báothường xuyên những dự báo cho các

địa phương đểcó sự điều chỉnh kịp thời cơ cấu

sản xuất . Rà soát lại tất cả các quy hoạch

ngành và sản phẩm quan trọng để bổ sung ,

điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới,

đi đôi với tăng cường chỉ đạo thực hiện đúng

quy hoạch, bảo đảm kỷ cương trong công tác

quy hoạch .
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Hai là , về nguồn vốn đầu tư : Để thực hiện

quy hoạch phát triển, một trong những vấn đề

có ý nghĩa quyết định là phải huy động đủ

nguồn vốn đầu tư cần thiết. Trong điều kiện

khả năng tích lũy từ nội bộ còn thấp , mẫu

thuẫngiữa nhu cầu với khả năng về nguồn vốn

đầu tư đòi hỏi phải được giải quyết một cách

hài hòa , phù hợp với nguồn lực hiện có cũng

như khai thác tối đa các nguồn tiềm năng khác .

Dự báo đúng nhu cầu vốn đầu tư có ý nghĩa rất

lớn trong việc tổ chức huy động vốn. Việc dự

báo nhucầuvốn đầutưthường được thực hiện

dựa vào mục tiêu phát triển theo quyhoạch

tổng thể trên cơ sở tổng hợp nhu cầu từcác

hạng mục công trình và dự án cụ thể . Nhu cầu

vốn cũng có thể được dự báo một cách đơn

giản hơn dựa vào mối tương quan giữa lượng

vốn đầu tư so với GDP thông qua hệ số ICOR .

Căn cứ vào mức vốn dự báo và khả năng

huy động qua từng năm, thực hiện mục tiêu

chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo mấy hướng

sau:

-

các mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong

Tăng cường nguồn vốn đầu tư hướng vào

các ngành , các vùng kinh tế. Các chương trình

đầu tưtrong các năm tới tại Gia Lai cần hướng

vào mục tiêu thúc đẩynhanh chóng việc

chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu sản phẩm

trong các ngành và các vùng kinh tế .

-

- Việc đầu tư cho kết cấu hạ tầng, phát triển

nguồn nhân lực, khoa học và côngnghệ, giáo

dục và đào tạo , phát triển các lĩnh vực văn hóa,

hỗ trợ đầu tư cho vùng miền núi, vùng khó

khăn ... cũng phải hướng vào mục tiêu tạo khả

năng chuyển dịch nhanh chóng cơ cấu kinh tế .

Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cần

đóng vai trò hạt nhân , tạo"mồi" hướng dẫn và

thu hút các nguồn vốn trong nền kinh tế để bảo

đảm đáp ứng vốn cho chuyển dịch cơ cấu kinh

-

nádo

Một trang trại nuôi heo ở Gia Lai Ảnh : Sỹ Huynh
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tế; tập trung hỗ trợ chương trình giống cây -

con , đổi mới và áp dụng công nghệ hiện đại,

ưu tiên cân đối vốn cho các kết cấu hạ tầng

thiết yếu để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh

tế trong từng vùng, từng ngành. Tăng cường

vốn ngân sách nhà nước cho các ngành mũi

nhọn, vùng kinh tế trọng điểm , thực hiện kiên

cố hóa kênh mương, xây dựng kết cấu hạ tầng

làng nghề, nuôi trồng thủy sản và giao thông

nông thôn , nâng cấp và xây dựng mới các cơ

sởchế biến, nâng cấp các thiết bị cho những

lĩnh vực sản xuất công nghiệp có lợi thế để

thúc đẩy nhanh chóng chuyển dịch cơ cấu sản

phẩm mũi nhọn .

-

- Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn

vay nước ngoài , nhất là vốn ODA phục vụ cho

chuyển dịch cơ cấu kinh tế ; phân bổ vốn ODA

chủ yếu cho xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế -

xã hội , các vùng đặc biệt khó khăn .

Ba là , về chính sách thuế và tín dụng nhà

nước cần tập trung theo hướng:

- Tăng cường hiệu lực và vai trò điều tiết vĩ

mô củathuế để thúc đẩy chuyển dịchcơ cấu

kinh tế . Đặc biệt , cần có chính sách miễn giảm

thuế để hấp dẫn , thu hút vốn đầu tư vào các

ngành , lĩnh vực , khu vực cần khuyến khích

theo định hướng chuyển dịch cơcấu kinh tế;

áp dụng thuế suất ưu đãi và thống nhất các

điều kiện ưu đãi để khuyến khích các thành

phần kinh tế, nhất là kinhtế tập thể đầu tư phát

triển sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu kéo theo

sự chuyển dịch cơ cấu của toàn bộ nền kinh tế .

-

- Đề xuất Chính phủ mở rộng quyền phát

hành trái phiếu đầu tư để huy động vốn phục

vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đổi mới

phương thức và cơ chế hoạt động của Quỹ hỗ

trợ phát triển , tạo điều kiện thuận lợi cho Quỹ

chủ động huy động vốn dài hạn cho đầu tư

phát triển . Vốn tín dụng nhà nước phải tập

trung cho vay các chương trình , dự án, mục

tiêu theo định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh

tế, ưu tiên vào một số ngành mũi nhọn, các

vùng trọng điểm , các dự án đầu tư có khả năng

tạo ra tăng trưởng kinh tế cao . Nâng cao khả

năng hỗ trợ của tín dụng nhà nước và trách

nhiệm của các đơn vị sửdụng vốn vay thông

qua xác định mức vốn vay và lãi suất cho vay

hợp lý ; nhất là đối với những dự án thuộc các

ngành nghề, vùng, miền cần khuyến khích lãi

suất nên ở mức thấp hơn cho vay trung và dài

hạn của các ngân hàng thương mại .

Bốn là , về nguồn nhân lực, khoa học và

công nghệ: Nâng cao chất lượng nguồn nhân

lực, phát triển khoa học và công nghệ tạo điều

kiệnthuận lợi cho chuyển dịchcơcấu kinh tế .

Cần khẳng định vai trò quan trọng của khoa

học , công nghệ trong việc thúc đẩy tăng

trưởng kinh tế , tác động để chuyển đổi nhanh

cơ cấu kinh tế , cơ cấu sản phẩm trong từng

vùng, từng ngành và trong toàn bộ nền kinh tế .

Do vậy, cần nhanh chóngđổi mới cơ chế quản

lý khoa học, công nghệ; tạo mọi điều kiện

thuận lợi cho các nhà khoa học , các viện khoa

xuất, các địa phương trong việc nghiên cứu đề

học trực tiếp ký hợp đồng với các cơ sở sản

tài,thực hiệncơchế thưởng thích đáng cho

những công trình có ý nghĩa lớn , mang tính

khoa học và thực tiễn cao, tạo ra nhiều cơ hội

chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong từng vùng,

từng sản phẩm .Hỗ trợ kinh phí cho các đề tài

nghiên cứu phục vụ trực tiếp cho quá trình

chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất;

thực hiện cơ chế đặt hàng trực tiếp giữa Nhà

nước , doanh nghiệp với các cơ sở nghiên cứu

khoa học, tránh tình trạng lãng phí vốn đầu tư

do tách rời giữa sản phẩm nghiên cứu và ứng

dụng thực tiễn . Tăng kinh phí đào tạo , nhất là

đào tạo mới và đào tạo bổ sung đội ngũ lao

động chất lượng cao, chú trọng đội ngũ công

nhân lành nghề, giỏi việc, làm chủ được những

công nghệ mới để hỗ trợ đắc lực cho việc

chuyển dịch cơ cấu kinh tế . Ở nông thôn, mở

rộng các hình thức đào tạo nghề gắn chặt với

chuyển giao công nghệ mới, chuyển giao các

quy trình sản xuất , quy trình canh tác .D
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ÁCH đây hơn hai

C
o
r
d
e
n

mươi năm, từ ngày 8

đến 10-11-1983, với

299 đại biểu , bao gồm 142

linh mục, 11 tu sĩ và 146 giáo

dân đã tham dự Đại hội lần

thứ nhất những người công

Ủy ban Đoàn kết

công giáo Việt Nam,

bơn bai mươi năm

giáo Việt Nam yêu Tổ quốc, đồng hành cùng dân tộc

yêu hòa bình. Đại hội đã bầu

74 vị vào Ủy ban Đoàn kết

công giáo Việt Nam do linh

mục Nguyễn Thế Vịnh làm

Chủ tịch và cố linh mục

Nguyễn Thái Bá là Tổng thư

ký. Từ đó đến nay , Ủy ban đã qua các kỳ đại

hội vào các năm 1990 , 1997 và 2003. Số đại

biểu tham gia đại hội ngày càng đông , đặc biệt

số linh mục, tu sĩ có mặt trong Ủy ban cũng

nhiều hơn , trẻ hơn và năng động hơn. Ủy ban

Đoàn kết công giáo Việt Nam hiện đã có mặt

ở 38 tỉnh thành . Số các linh mục tham gia Ủy

ban trung ương và Ủy ban các địa phương lên

tới gần 500 vị . Điều này đã đủ nói lên sự lớn

mạnh, trưởng thành và uy tín của Ủy ban

Đoàn kết công giáo Việt Nam trong đời sống

xã hội cũng như giáo hội ở Việt Nam. Có thể

khẳng định, thành quả lớn nhất của Ủy ban

Đoàn kết công giáo Việt Nam trong hơn

1/5 thế kỷ vừa qua là đã tập hợp và hướng dẫn

phong trào công giáo yêu nước luôn đồng

hành với dân tộc theo tinh thần Thư chung

năm 1980, 2001 của Hội đồng Giám mục Việt

Nam . Bất kỳ một phong trào nào do Đảng,

Nhà nước , Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khởi

xướng, Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam

triển khai trong giới công giáo, đều thu được

kết quả tốt đẹp . Khi Mặt trận phát động phong

trào " toàn dân đoàn kết xây dựng khu dân cư

văn hóa" , Ủy ban đã triển khai thành cuộc

NGUYỄN TẤN KHÓA

vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng xứ họ

đạo gương mẫu, sống tốt đời đẹp đạo" . Khi

Nhà nước vận động : nhà nhà làm việc thiện ,

người người làm việc thiện thì xứ họ nào,

dòng tu nào cũng đẩy mạnh hoạt động từ

thiện , bác ái theo khả năng của mình . Nhiều

Tòa Giám mục còn ra thông cáo nhắc nhở

giáo dân không tổ chức ăn uống linh đình

trong đám ma, đám cưới hay vận động quyên

góp ủng hộ các nạn nhân gặp thiên tại . Có

những vấn đề rất nhạy cảm lâu nay khó đề cập

như vấn đề dân số, sinh sản, vấn đề học hành

của thanh thiếu niên hay các tệ nạn xã hội ...

đến nay đều đã được các Giám mục hướng

dẫn cách giải quyết có lý , có tình , vì vậy

người giáo dân được tự do tham gia vào các

hoạt động xã hội một cách chủ động và sáng

tạo.

Ngày nay, đi đến bất cứ địa phương nào có

đông đồng bào công giáo sinh sống, đều có

thể nghe được những nhận xét tốt về đời sống

* Linh mục , Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo

Việt Nam
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Đồng chí Phạm Thế Duyệt gặp gỡ chúc mừng bà con giáo dân

xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ , Hà Tây

đạo đức, về trật tự trị an ; thấy được những lớp

học tình thương, những phòng khám bệnh từ

thiện , những suất học bổng cho học sinh

nghèo, những nồi cháo tình thương không bao

giờ cạn; thấy được những nhà chăm sóc người

bị AIDS giai đoạn cuối , do giới công giáo phụ

trách , không chỉ đem lại niềm an ủi cho những

người không may mắn , thiệt thòi mà còn phát

huy nét đẹp trong đời sống nhân văn cao

thượng ở xã hội ta . Hình ảnh các nữ tu tận tụy

phục vụ ở các trại phong hay các trung tâm săn

sóc trẻ mồ côi tàn tật được báo chí biểu dương

như những tấm gương sáng trong cộng đồng

hiện nay .

Khi có phong trào xây dựng nhà tình nghĩa ,

giới công giáo đã quyên góp, làm được hàng

ngàn ngôi nhà trao cho các đối tượng chính

Ảnh: Đức Tám

sách, các hộ neo đơn , khó khăn ở các địa

phương như ở Đồng Nai , Vĩnh Long, thành

phố Hồ Chí Minh . Các xứ họ đã cùng góp

công, của để làm đường , xây trường , làm cho

làng xóm khang trang hơn , văn minh hơn . Đã

có hàng ngàn làng có nhiều giáo dân được

công nhận là làng văn hóa. Một số địa phương

có thành tích xuất sắc được tặng danh hiệu anh

hùng của thời kỳ đổi mới như Xuân Phương

(Nam Định), Yên Trì (Quảng Ninh )...

Nếu như trong cuộc chiến đấu chống ngoại

xâm bảo vệ Tổ quốc ,xâm bảo vệ Tổ quốc , người công giáo luôn có

mặt ở khắp các trận tuyến, dũng cảm ở tiền

phương, đảm đang tại hậu phương và nhiều

người đã được tặng danh hiệu anh hùng lao

động, anh hùng quân đội thì ngày nay, cũng có

nhiều người được tặng các danh hiệu cao quý
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như Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Nhà giáo nhân

dân, Thầy thuốc ưu tú , hay đạt được học vị ,

học hàm như : giáo sư , tiến sĩ... Rất nhiều

người công giáo đã vươn lên làm giàu cho

mình và cho xã hội, tạo công ăn việc làm ổn

định cho nhiều lao động ở địa phương .

Một thành tích không thể không nhắc đến

trong thời gian vừa qua của Ủy ban Đoàn kết

công giáo Việt Nam là làm tốt vai trò cầu nối

giữa đạo và đời, giữa giáo dân , giáo hội với

các cơ quan chính quyền các cấp.Ngay từ lúc

ra đời, Đảng ta đã có quan điểm đúngđắn , rõ

ràng về vấn đề tôn giáo . Trong Chỉ thị của

Trung ương ngày 18-11-1930 về việc thành

lập Hội đồng minh phản đế , tiền thân của Mặt

trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay đã ghi rõ :

bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân .

Đây cũng là quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí

Minh về vấn đề tôn giáo và đã được thể chế

hóa trong Sắc lệnh số 234 ngày 14-6-1955 do

chính tay Người phê chuẩn. Từ đó đến nay ,

Đảng và Nhà nước ta vẫn tiếp tục tinh thần đó

và được phát triển lên ở mức cao hơn cho phù

hợp với sự vận động của lịch sử. Điều này đã

được thể hiện ở Nghị quyết 25-NQ /TƯ Về vấn

đề tôn giáo mới được thông qua đầu năm

2003. Vì vậy, thời gian qua đã có hàng ngàn

cơ sở thờ tự công giáo được sửa chữa , xây mới;

hàng ngàn tu sĩ được tuyên khấn vĩnh viễn ,

được truyền chức linh mục. Riêng số các

Giám mục được tấn phong là người Việt Nam

từ năm 1975 đến năm 2004 đã có 44 vị trong

số 86 vị được phong kể từ năm 1933 đến nay ,

(năm 1933 là năm có người Việt Nam đầu tiên

được phong Giám mục) . Điều này vừa nói lên

chính sách thông thoáng về tôn giáo của Nhà

nước ta , vừa nói lên công lao của Ủy ban Đoàn

kết công giáo Việt Nam các cấp đã gặp gỡ, đối

thoại với các cơ quan chức năng để trình bày

những nguyện vọng chính đáng của người

công giáo nhằm thực thi quyền tự do tín

ngưỡng, tôn giáo , bảo đảm sinh hoạt tôn giáo

bình thường của người có đạo. Tiếng nói của

đồng bào công giáo cả nước đã được phản ánh

qua cơ quan ngôn luận của Ủy ban là tờ báo

Người công giáo Việt Nam và ở thành phố

Hồ Chí Minh là tờ Công giáo và dân tộc .

Một số vụ việc khiếu nại liên quan đến công

giáo được các Ủy viên Ủy ban Đoàn kết công

giáo Việt Nam tham gia làm rõ . Các linh mục

là đại biểu Quốc hội đã trực tiếp tìm hiểu và

gặp gỡ các cơ quan hữu quan để kiến nghị

giải quyết có lý, có tình , làm cho giáo dân tin

tưởng vào chế độ và kỷ cương phép nước .

Thời gian qua, nhất là sau khi Liên Xô và

các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ,

hoạt động đối ngoại của Ủy ban có bị thu hẹp

lại nhưng không vì thế mà Ủy ban coi nhẹ

nhiệm vụ bảo vệ hòa bình thế giới. Trong các

thư mừng Giáng sinh hay báo cáo, Ủy ban

luôn bày tỏ lập trường phản đối chiến tranh

và ủng hộ các giải pháp đối thoại tìm kiếm hòa

bình . Hơn nữa, Ủy ban cho rằng, xây dựng

nước Việt Nam ổn định, dân giàu , nước mạnh ,

xã hội công bằng, dân chủ, văn minh cũng là

trực tiếp góp phần bảo vệ hòa bình thế giới.

Nhìn lại hoạt động của Ủy ban Đoàn kết

công giáo Việt Nam hơn 20 năm qua có thể

khẳng định, Ủy ban thực sự là tổ chức xã hội

của người công giáo để dẫn dắt phong trào

công giáo yêu nước đồng hành cùng dân tộc .

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khi gặp gỡ các

đại biểu của Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt

Nam nhiệm kỳ IV vào đầu năm 2003 có nói :

Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam những

năm qua đã có những đóng góp rất xứng đáng

vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .

Đó là việc động viên đồng bào công giáo tích

cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế , chấp

thành tốt các chủ trương , chính sách của Đảng

và Nhà nước . Người công giáo đã có mặt trên

các lĩnh vực của đời sống, kinh tế , văn hóa , xã
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hội, đặc biệt tinh thần dấn thân chia sẻ trong

các hoạt động xã hội, từ thiện , bác ái...

Từ kinh nghiệm của hơn 20 năm hoạt động

của Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam, có

thể rút ra 3 bài học lớn :

- Thứ nhất , giữ được hiệp thông mật thiết

với Giáo hội Việt Nam

Khi mới thành lập Ủy ban Đoàn kết công

giáo Việt Nam , không ít người trong và ngoài

nước đã lo lắng , Ủy ban sẽ biến thành một tổ

chức công giáo tự trị như một số nước. Nhưng,

thực tế đã chứng tỏ lo lắng trên là không có cơ

sở. Có được điều này, chúng ta phải cảm ơn

những linh mục tiền khởi của phong trào đã

kiên định giữ vững sự hiệp thông để ngày nay

chúng ta tiếp tục đi trên con đường đó. Có

được sự hiệp thông , Ủy ban Đoàn kết công

giáo Việt Nam mới nhận được sự ủng hộ tích

của mọi thành phần trong Giáo hội từ giáo

dân , tu sĩ đến linh mục, giám mục... Điều đó

đã chứng tỏ uy tín của Ủy ban với Giáo hội.

Chỉ có ở trong Giáo hội, cùng với Giáo hội,

Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam mới có

thể tồn tại và phát triển .

cực

-
Thứ hai, tăng cường mối quan hệ mật

thiết với chính quyền , Mặt trận Tổ quốc các

cấp

Muốn triển khai mọi hoạt động củaỦy ban,

muốn đưa phong trào công giáo yêu nước đi

lên , muốn là chiếc cầu nối giữa đạo và đời ,

không có con đường nào khác là phải liên hệ

mật thiết với chính quyền , Mặt trận Tổ quốc

các cấp. Sự liên hệ gắn bó này vừa tạo ra sự

phối hợp nhịp nhàng cho việc triển khai các

phong trào, tạo ra sức mạnh cả về vật chất và

tinh thần cho phong trào . Ủy ban sẽ nắm bắt

được phương hướng chỉ đạo của chính quyền,

Mặt trận và cũng phản ánh được tâm tư

nguyện vọng của bà con giáo dân lên các cơ

quan công quyền của Nhànước .

·
Thứ ba, luôn đồng hành cùng dân tộc

Góp phần xây dựng đất nước Việt Nam xã

hội chủ nghĩa ; chấp hành nghiêm chỉnh

đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của

Nhà nước, thực hiện đẹp đời tốt đạo... là

phương hướng của Giáo hội Việt Nam và

phương châm của Ủy ban Đoàn kết công giáo

Việt Nam và nguyện vọng của đông đảo đồng

bào có đạo trong nước. Có đồng hành cùng

dân tộc , Ủy ban mới tập hợp được đông đảo

đồngbàocông giáo tham gia vào phong trào

công giáo yêu nước. Có đồng hành cùng dân

tộc , Uy ban mới được sự giúp đỡ của chính

quyền , Mặt trận Tổ quốc các cấp và đương

nhiên cũng được mọi thành phần trong Giáo

hội ủng hộ. Đồng hành cùng dân tộc là sự lựa

chọn đúng đắn của Giáo hội công giáo

Việt Nam sau hơn 400 năm có mặt ở mảnh

đất này với bao biến cố thăng trầm của lịch sử .

Bởi vậy, đó cũng là đường hướng đúng đắn

của phong trào công giáo yêu nước ngày nay

và tương lai .

Từ thành quả đạt được hơn 20 năm qua ,

chúng tôi cùng bày tỏ lòng tri ân đến các vị

lãnh đạo Đảng , chính quyền, Mặt trận Tổ quốc

cáccấp đã luôn quan tâm , giúpđỡ phong trào .

Chúng tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn với các vị

tiền bối , đã sáng lập nênphong trào công giáo

giáo Việt Nam nói riêng.Chúng tôi cũng cảm

yêu nước nói chung và Ủy ban Đoàn kết công

ơn sự quan tâm dẫn dắt của các vị chủ chăn ở

Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng như các

của Ủyban . Cảm ơn sự cộng tác tích cực của

Giám mục ở các giáo phận đối với hoạt động

các linh mục , nam nữ tu sĩ và anh chị em

giáo dân với phong trào và tổ chức xã hội của

giới công giáo. Với những kinh nghiệm và

bài học trong hơn 20 năm qua của Ủy ban

Đoàn kết công giáo Việt Nam, chúng tôi có

quyền hy vọng vào một phong trào công giáo

yêu nước phát triển mạnh mẽ ngang tầm với

thời đại.
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TạpchíCộngsản

Bên lề hội thảo

M

ở

BỘT lần tôi được cử

đi dự cuộc hội

thảo khoa học của

một bộ tổ chức ở vùng biển

cách Hà Nội tương đối xa .

Ngay từ hôm trước , các đại

biểu , khách mời của các ban,

bộ, ngành ở trung ương và

địa phương đã có mặt ở bãi

biển thơ mộng, nổi tiếng này .

Mọi người đều được ban tổ

chức bố trí ăn , nghỉ tại khách

sạn sang trọng vào loại bậc

nhất của tỉnh .

Những lần như vậy, cánh

nhà báo chúng tôi cũng có

dịp gặp nhau khá đông để

"hàn huyên" chuyện nghề ,

chuyện đời. Trong chuyến đi

lần này,tôi gặp được chịB ,

là một người đã lớn tuổi , hiện

làm ở một cơ quan báo chí

trung ương . Vốn nghe tiếng

chị từ lâu , lại biết chị có

nhiều kinh nghiệm đưa tin ,

viết bài về những cuộc hội

thảo , tôi liền sang gặp chị tại

phòng bên , để nắm trước nội

dung hội thảo , kịp ngày mai

sau khai mạc , nghevà đọc

một số bài tham luận, sẽ fax

ĐỖ MAI THÀNH

về cho tòa soạn nhằm đưa tin

kịp thời .

Thế nhưng , sau khi đặt

vấn đề , chị bèn nói nhưchị bèn nói như

không cần quan tâm gì tới

nội dung của hội thảo ngàynội dung của hội thảo ngày

hôm sau :

-"Ôi dào , tớ đi nhiều cuộc

hội thảo rồi . Lắm lúc mục

đích chính lại hóa ra là phụ ,

mà phụ lại trở thành chính .

Theo tớ, hội thảo khoa học gì

đâu ?, chẳng qua là tạo điều

kiện để các đại biểu của

trung ương nghỉ ngơi và

thăm thú, gặp gỡ nhau vui vẻ

là chính . Đồng thời nhân cơ

hội này để địa phương " chiều

chuộng" các quan chức cấp

trên nhằm sau này chạy dự

án, xin cấp kinh phí… thuận

lợi hơn . Tình hình bây giờ nó

là thế !"

Nghe vậy , tôi nghĩ chị nói

hơi quá lời và cảm thấy

không tiện hỏi thêm , liền

chuyển sang vấn đề khác, rồi

sau đó rủ chị cùng đi dọc

bờ biển ngắm trăng và nghe

sóng vỗ.

Hôm sau , đúng 8 giờ sáng

cuộc hội thảo bắt đầu theo

đúng chương trình , có bài

phát biểu và và báo cáo đề

dẫn khá công phu . Tôi chăm

chú theo dõi . Quả thật vấn đề

đưa ra bàn luận tại hội thảo

có tính thời sự và rất cấp thiết

hiện nay . Nhưng các tham

luận phát biểu sau đó thì mỗi

người mỗi phách, ai chuẩn bị

được cái gì cứ thế " lên bục "

đọc . Những đại biểu ngồi

dưới, người thì nói chuyện ,

nghe điện thoại di động,

người thì lật từng trang kỷ

yếu làm ra vẻ tập trung ,

nhưng lại nhanh chóng gặp

lại . Thế rồi cũng hết giờ buổi

vàvị chủ tịch đoàn phátbiểu

sáng . Hội thảo được tổng kết

kết luận :

-
“ Vấn đề được nêu ra tại

kiếnbổ ích, thiết thực, nhưng

hội thảo là rất hay, có nhiều ý

theo chúng tôi , hội thảo cũng

mới chỉ xới xáo lên những

vấn đề cơ bản ,chính yếu,để

nghị các đại biểu tiếp tục đi

sâu nghiên cứu để lần sau

chúng ta tiếp tục làm rõ thêm

những vấn đề mà hội thảo lần

này đặt ra" .

có

Sau hội thảo tất nhiên là

bữa tiệc chiêu đãi của

lãnh đạo địa phương mời

các đại biểu , các nhà báo ở

trung ương , các địa phương

cùng dự.
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Sinh hoạt tư tưởng
Tạp chí Cộng sản

2

Sau lần ấy, tôi để ý khai

thác những khía cạnh " bên lề

hội thảo " như chị nhà báo

trên đã thổ lộ hôm đó, tôi

phát hiện ra quả là những

chuyện lý thú . Trong đó có

chuyện một số cán bộ trung

ương nắm quyền cấp phát

một thứ gì đó, từ dự án đến

cô -ta xuất khẩu , tài chính,

ngân sách ... thì những lần

xuống địa phương công tác

hay dự hộithảo đều nhanh

chóng giành được "tình cảm "

đặc biệt và sự tiếp đón chu

đáo của địa phương. Tôi còn

được nghe sau các cuộc hội

thảo khoa học như vậy, có

nơi đã lập "ban đặc biệt " , cử

người chuyên lo " chạy" dự

Ngẫm lại câu mà chị nhà

báo lớn tuổi nói mục đích

chính , mục đích phụ của các

cuộc hội thảo khoa học mà

án , chạy xin kinh phí trên

cấp... Điều này làm tôi suy

nghĩ : nếu như các nguồn lực

của đất nước mà cứ "chảy

theo dòng" ấy thì làm sao

tránh khỏi được sai lệch, méo

mó, tình trạng quy hoạchmó, tình trạng quy hoạch

treo , quy hoạchcó cũng như

không... chưa thể chấm dứt .

Chưa kể những khoản phần

trăm thất thoát làm tha hóatrăm thất thoát làm thahóa

cán bộ, gây mất đoànkết nội .

bộ, thì việc hô hào hiệu quả là,

sử dụng vốn đầu tư vẫn chỉ là

khẩu hiệu suông mà thôi , bởi

chính sách , chủ trương của

Nhà nước đã bị những tác

động chủ quan , duy ý chí của

không ít người thiếu công

tâm , khách quan .

tôi đã vội cho là chị nói quá

lời hôm nào, giờ đây xem ra

có cơ sở. Tôi cảm thấy thật

đáng tiếc cho những cuộc hội

thảo như vậy hằng năm vẫn

tiếp tục diễn ra ởnhiều nơi.

Điều đáng nói hơn nữa, có lẽ

vẫncòn thiếumột hội thảo

đưa thẳng vấn đề trên ra bàn

một cách thực chất để khắc

phục tình trạng hội thảo khoa

học kiểu như vậy . Và tôi

chưa hình dung nổi câu

chuyện bên lề hội thảo lúc đó

sẽ là gì?. D

mbe youda gap

dig bed and got

do grang majornal

Đầm sen TP Hồ Chí Minh Ảnh : Hoàng Nhiệm
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Thế giới: Vấn đề - Sự kiện
Tạp chí Cộng sản

CU-DA:

VỀ QUA VỚI VIỆTNAM

HÊ- SU AI-SE SÔ -TÔ -LÔNG-GỖ

TRONG những năm đầu của thế kỷ

XXI, Cu-ba đã đạt được một số thành

quả nhất định về mặt kinh tế và có sự

phát triển đáng kể mặc dù Cu-ba bị ảnh hưởng

nghiêm trọng do chính sách bao vây kinh tế ,

thương mại và tài chính của chính phủ Mỹ

trong suốt 45 năm qua. Đó là kết quả của việc

áp dụng những biện pháp cách mạng đúng

đắn và mới mẻ của Đảng, Nhà nước Cu-ba.

Cũng trong thời gian này, mốiquanhệmẫu

mực giữa Cu-ba và Việt Nam tiếp tục phát

triển tốt đẹp hơn bao giờ hết trên tất cả các

lĩnh vực và là một tấm gương cho thế giới

nói chung và cho các dân tộckémphát triển

nói riêng noi theo .

1 - Vài nét về kinh tế - xã hội Cu -ba

Trên thực tế, sự phát triển kinh tế của

Cu-ba đạt được rất khiêm tốn , bình quân mỗi

năm không vượt quá 2,5% . Điều này do

nguyên nhân tình hình kinh tế thế giới không

ổn định và do nhược điểm trong cách tính

GDP (chỉ tiêu kinh tế được tạo ra để tính GDP

theo sự phát triển của giao dịch thương mại ) ,

nhưng điều đó không có khả năng phản ánh

công bằng xã hội, cải tiến cuộc sống của con

người và sự tiếp cận với nền văn hóa. Theo Bộ

Kinh tế Cu-ba, nếu tính thêm giá trị gia tăng

vào kết quả đạt được trong lĩnh vực dịch vụ xã

hội thì sự tăng trưởng đó ít nhất sẽ được cộng

thêm 1 % so với kết quả đã đạt được, nghĩa là

khoảng 3,5% mỗi năm .

Một số đặc điểm khác của nền kinh tế

Cu-ba là một vài năm đã đi theo xu hướng kinh

tế không tập trung , nhất là trong lĩnh vực bảo

đảm vật liệu và tài chính . Vào cuối năm 2002

và trong năm 2003 , Cu-ba áp dụng một số

biện pháp như : thành lập một Ủy ban mua bán

hàng hóa nhập khẩu và bắt buộc các công ty

tham gia vào ủy ban đó ; giao cho Ngân hàng

trung ương quyền được mua hàng hóa bằng

tiền USD của những công ty nhà nước và thay

thế tiền USD bằng tiền pê -xô chuyển đổi của

Cu-ba trong các hoạt động giao dịch thương

mại giữa các công ty ... và những biện pháp

theo xu hướng kinh tế tập trung. Bản chất của

những biện pháp đó là do thiếu ngoại tệ , buộc

Cu-ba phải xử lý một cách hợp lý tất cả những

chi phí bằng ngoại tệ .

Trong những năm qua, sự tăng trưởng kinh

tế của đất nước Cu-ba đã chịu sự tác động rất

phức tạp về ngân sách và tiền tệ . Mối quan

hệ bội chi - GDP chiếm tỉ lệ trên 4%, trong khi

vốn luân chuyển tiếp tục tăng trưởng . Tình

hình này đã được khắc phục từ năm 2003 .

* TS , Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa

Cu-ba tại Việt Nam

62 Số 1 (tháng 1 năm 2005 )



Thế giới: Oấn đề - Sự kiện Tạp chí Cộng sản

Phân tích hai nhân tố nói trên cho thấy, đối nguồn thu nhập năng động của những người

với quan hệ bội chi - GDP như sau :

1 - Mối quan hệ này liên quan đến chính

sách ưu tiên về việc chingân sách đối với các

hoạt động có liên quan đến giáo dục, y tế , văn

hóa và bảo hiểm xã hội và các chi phí quốc

phòng. Những hoạt động đó những năm vừa

qua đã tăng một cách đáng kể.

2 - Sự tăng trưởng giao dịch thương mại

trong các doanh nghiệp nhà nước , chủ yếu là

duy trì chính sách bao cấp đối với những doanh

nghiệp hoạt động kém hiệu quả, đối với sản

phẩm và giá cả, với tỉ lệ là 90%. Chính sách

bao cấp hiện nay tập trung chủ yếu vào các lĩnh

vực nông nghiệp và sản xuất mía đường.

Vấn đề gia tăng vốn lưu động (do nhà nước

cấp) đã nảy sinh do: 1 - Tăng lương tháng cho

công nhân và nhân viên nhà nước , chủ yếu

trong các lĩnh vực dịch vụ công cộng như giáo

dục, y tế và trợ giúp xã hội ; 2 - Sự tồn tại của

một số lớn công nhân và nhân viên không có

việc làm được hưởng từ 60 đến 70% lương

tháng , trong khi có rất nhiều nhà máy không

hoạt động và một số khác chưa đạt được mức

sản xuất tối đa .

Tuy nhiên, trong năm 2003 , Cu-ba giảm

được 2,3% tỷ lệ vốn luân chuyển , khoảng hơn

13 tỉ pê-xô Cu-ba. Đó là một dấu hiệu tốt trong

hoạt động của nền kinh tế vĩ mô. Xu hướng này

được tiếp tục duy trì trong năm 2004 .

Liên quan đến vấn đề trao đổi ngoại tệ ,

tỷ giá giao dịch chính thức là 1USD = 1 pê-xô

chuyển đổi và đổi tại các điểm đổi tiền

(CADECA ) thì 1 USD = 26 pê-xô Cu-ba. Tỷ

giá cuối cùng này vẫn còn cao đối với lương

trung bình của người lao động Cu-ba, nhưng tỷ

giá đó đã được giữ trong 3 năm qua một cách

ổn định ( 1 ) .

Trong những năm gần đây, quan hệ lương

tháng - thu nhập của những xã viên tương đối

ổn định. Tuy nhiên, điều đó lại trái ngược với

nông dân kinh doanh cá thể, người lao động

kinh doanh cá thể và những người được nhận

ngoại hối ngay từ khi Cu-ba cho phép tiền

đô la Mỹ lưu hành tự do trên thị trường . Do đó,

thu nhập của họ cao hơn những người khác

trong xã hội và điều này là nguyên nhân chính

của sự bất công hiện nay .

Như vậy, có thể hiểu được vì sao có sự bất

cân đối trong nền kinh tế vĩ mô mà đất nước

Cu-ba phải đối đầu. Tuy nhiên , phân tích trên

một số lĩnh vực , chúng ta có thể nhận thấy

nền kinh tế của đất nước Cu-ba có sự cải tiến

đáng kể.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, ngoài mía

đường, sản lượng các nông sản phẩm đang dần

dần phát triển . Tuy nhiên trong thực tế, sản

lượng đó vẫn còn rất thấp so với nhu cầu của

người dân . Sản lượng trái cây đạt mức tăng

trưởng là 72% , trong khi sản lượng xì gà đạt

được năng suất cao nhất từ năm 1959 đến nay

với tỷ lệ từ 11,2 đến 13,4 tấn trên một héc ta .

Sản lượng ni ken đạt mức tăng trưởng ổn

định trong những năm vừa qua và hiện nay

đã trở thành ngành xuất khẩu chính của

Cu-ba. Cùng với sự cải tiến công nghệ của

các nhà máy sản xuất đã dẫn tới việc tổng sản

lượng ni ken trong năm 2002 đạt được khoảng

3 nghìn tấn ; và giá ni ken trên thị trường thế

giới tăng, tạo ra lợi thế giúp Cu-ba thu được

khoảng 120 triệu đô la.

Các ngành công nghiệp khác tiếp tục tăng

trưởng , mặc dù về tổng thể vẫn còn rất chậm .

Nổi bật là công nghiệp giấy , đạt mức tăng

( 1 ) Trong tháng 11-2004 , do quyết định của Ngân hàng

trung ương Cu-ba đã loại bỏ sự lưu hành đồng USD ở các

siêu thị bán hàng thu tiền bằng ngoại tệ . Trong điều kiện

mới này , người ta phải đổi tiền USD lấy "pê -xô chuyển

đổi" với tỉ lệ thuế là 10% . Đối với những ngoại tệ khác kể

cả đồng ơ -rô , cũng phải đổi sang đồng pê -xô chuyển đổi

nhưng không phải nộp thuế .
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Hội đồng doanh nghiệp Cu-ba - Việt Nam họp phiên đầu tiên tại La Ha-ba-na (2-11-2004 ) Ảnh : Duy Tuyền

trưởng 23,2% nhờ ưu thế của những chương

trình liên quan đến lĩnh vực giáo dục . Một

số lĩnh vực khác cũng đạt mức tăng trưởng

đáng kể là các ngành chế biến dầu, muối , thủy

tinh , thuốc , NaOH . Trong khi đó, sản lượng xi

măng, lốp xe, giày dép và bìa các-tôn... sau khi

đạt sự tăng trưởng gần bằng năm 1989, đến

năm 2003 lại giảm xuống.

Sản lượng dầu và khí ga có một sự tăng

trưởng khá ổn định. Điều này đã tạo điều

kiện cho ngành xi măng bảo đảm sản xuất

100 % sản lượng và cung cấp 84 % khí đốt.

cho sản xuất điện . Hiện nay, Cu-ba đang

hợp tác với một số công ty nước ngoài có uy

tín như REPSOL-YPF S.A của Tây Ban Nha

và SHERRITT INTERNATIONAL của

Ca-na-đa để khai thác dầu khí ở khu vực phía

Bắc của đất nước, mở ra một triển vọng tốtđẹp

trong lĩnh vực này của Cu-ba. Công ty Tây

Ban Nha đã thuê một dàn khoan nổi Eirik

Raude của Na-uy để khai thác dầu ở vùng

nước sâu thuộc hải phận Cu-ba nằm trên vịnh

Mê-hi -cô .

Đối với ngành du lịch , số lượng khách nước

ngoài tiếp tục tăng (trừ năm 2002), nhất là năm

2003 số lượng khách đã tăng lên tới 2 triệu

52 nghìn người. Du lịch đã trở thành mũi nhọn

của nền kinh tế quốc dân ở Cu-ba .

Trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại , việc mua

bán hàng hóa đang từng bước tăng dần, mặc

dù vẫn chưa khắc phục được sự bội chi trong

thương mại . Do bội chi đã gây ra sự thiếu hụt

về ngân sách . Để giải quyết vấn đề này , Cu-ba

phải vay ngắn hạn với lãi suất từ 5% đến 7% .

Tuy nhiên, nguồn thu nhập trong lĩnh vực xuất

khẩu ni ken lại tăng do giá ni ken trên thị

trường lên cao. Những bạn hàng chính của

Cu-ba trong lĩnh vực thương mại là : Vê-nê-xu-

ê-la, Tây Ban Nha, Trung Quốc, I -ta -li- a , Mỹ ,

Ca-na-đa, Mê-hi-cô, Pháp, Đức và Nhật Bản ,

chiếm 71 % tổng số giao dịch thương mại của

Cu-ba.

Mặc dù quan hệ Cu-ba - Mỹ hiện đang rơi

vào tình trạng căng thẳng, nhưng quan hệ

thương mại giữa hai nước vẫn có sự phát triển

năng động và Mỹ, với một nền kinh tế mạnh
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của thế giới đã trở thành bạn hàng thương mại

chính của Cu -ba . Năm 2001 đến 2003 , khi bắt

đầu những giao dịch thương mại, Công ty

Nhập khẩu thực phẩm ALIMPORT của Cu-ba

đã ký nhiều hợp đồng mua thực phẩm , nguyên

liệu như đậu tương , bột nở và ngô trị giá hơn

600 triệu USD để sản xuất thực phẩm trong

nước cho nhân dân (2 ) .

Chính sách bao vây kinh tế do Chính phủ

Mỹ áp đặt chống Cu-ba đã làm nhụt ý chí

của nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, đầu

tư nước ngoài vào Cu-ba những năm qua

không có sự tăng trưởng đáng kể. Trong năm

2003, đầu tư nước ngoài vào Cu-ba giảm

mạnh do xu hướng thế giới giảm đầu tư vào

những nước kém phát triển và điều đó đã

-

Phổ cập giáo dục đại học tới các quận

chuyện với tổng số 146.913 sinh viên tại 732

trung tâm .

-

·

Sửa chữa 927 hiệu thuốc.

Sửa chữa 27 bệnh viện tại Thủ đô và

36 bệnh viện tại các tỉnh thành .

- Đào tạo 16 nghìn học sinh tại các trường

nghệ thuật.

Giáo dục là một lĩnh vực luôn được ưu tiên,

luôn được Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ - rô và nhiều

nhà lãnh đạo cấp cao nhấn mạnh vì đó là nhân

tố bảo đảm sự phát triển của đất nước trong

tương lai, phù hợp với xu hướng phát triển của

kinh tế tri thức trên thế giới. Trong lĩnh vực y

tế với những nguyên tắc chính như : miễn phí ,

tạo mộtrào cảnđốivới thịtrườngnhỏ bécủa phổ

Cu-ba - nơi hội tụ nhiều lĩnh vực kinh tế

hấp dẫn .

Những nhà đầu tư nước ngoài chính vào

Cu-ba là Tây Ban Nha, Ca-na -đa và I-ta- li -a.

Hiện nay có khoảng 350 tổ chức khác nhau

đang hoạt động ở Cu -ba , chủ yếu là sản xuất

liên doanh .

Bốn năm đầu thế kỷ này là giai đoạn nổi bật

nhất của sự phát triển kinh tế ở Cu-ba. Những

chương trình xã hội đạt mức ổn định trong đó

giáo dục, y tế và văn hóa là những lĩnh vực nổi

bật nhất . Mục đích của những chương trình

trên là giành lại những gì đã mất trong những

năm khủng hoảng kinh tế . Đó là :

-

y

Giáo dục tiểu học : chương trình 20

học sinh /thầy giáo, 1 vô tuyến /lớp , 100 học

sinh/đầu Vi-đê -ô và 24 nghìn máy vi tính .

- Giáo dục trung học cơ sở: ngày học hai

buổi, 15 học sinh /thầy giáo , xây mới 567 lớp

tại 98 trường học, xây 13 khu tập thể giáo viên

ở Thủ đô , 4.000 sinh viên sư phạm tốt nghiệp

loại giỏi .

- Khóa học bổ túc toàn diện có 107.303 học

sinh xin nhập học.

biến và dễd
àng, được trangbị vớinhững

điều kiện kỹ thuật - vật chất cần thiết, đội ngũ

bác sỹ, y sỹ được đánh giá cao và dựa trên cơ

sở phòng bệnh là chủ yếu.

Lĩnh vực văn hóa có quan hệ khăng khít với

lĩnh vực giáo dục và đào tạo nhân lực . Lĩnh vực

này đang tiến từng bướcvững chắc, dẫn đến

hình thành một nền văn hóa phổ biến và toàn

diện cho xã hội . Để làm được điều đó , Cu-ba

đã tiến hành nhiều biện pháp để người dân có

thể dễ dàng tiếp cận và trao đổi với nền văn

hóa trong nước và thế giới.

2 - Quan hệ Việt Nam - Cu-ba

Khí phách anh hùng của dân tộc Việt Nam

trong đấu tranh giải phóng đất nước và những

kết quả đạt được trong quá trình xây dựng chủ

nghĩa xã hội, đặc biệt từ khi Việt Nam thực

hiện đường lối Đổi mới, là điều mà nhân dân

Cu-ba luôn khâm phục và tôn trọng .

Mối quan hệ truyền thống về tình đoàn kết ,

hữu nghị giữa hai dân tộc Cu-ba và Việt Nam

(2) Hợp đồng mua thực phẩm với các công ty của Mỹ

vào cuối năm 2004 đạt hơn 1 tỉ USD, và tất cả đều được

trả ngay bao gồm cả tiền vận chuyển và dịch vụ tài chính

để chuyển tiền tới Mỹ qua một nước thứ ba
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được phát triển trong suốt 45 năm qua, được

củng cố trong những năm gần đây bằng nhiều

hoạt động trên các lĩnh vực khác nhau, dựa trên

nền tảng mối quan hệ chính trị mẫu mực giữa

hai Đảng , hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Sự trao đổi các đoàn đại biểu của nhiều

ban , ngành giữa Việt Nam và Cu-ba trong thời

gian qua, trong đó có đoàn đại biểu cấp cao

nhất, đã tạo cơ sở quan trọng thúc đẩy mối

quan hệ giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực khác

nhau . Nổi bật nhất là chuyến thăm chính

thức Việt Nam vào tháng 2-2003 của Chủ tịch

Phi-đen Ca- xtơ -rô, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng

sản Cu-ba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và

Hội đồng Bộ trưởng Cu-ba và chuyến thăm

Cu-ba vào tháng 3-2004 của đồng chí Nông

Đức Mạnh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt

Nam đã đánh dấu một giai đoạn mới trong

quan hệ giữa hai nước . Hiện nay, quan hệ giữa

hai nước chúng ta đã giành được nhiều kết quả

khả quan .

Chẳng hạn như Cu-ba đã mua 400 nghìn tấn

gạo của Việt Nam và con số này sẽ tiếp tục

tăng trong tương lai . Cu-ba đã hợp đồng mua

10 nghìn bộ máy vi tính của Việt Nam đưa vào

sử dụng trong hệ thống y tế và giáo dục . Một

số lượng tương tự máy tính từ thị trường

Việt Nam sẽ chuyển tới Cu-ba trong thời gian

tới. Than đá, một sản phẩm không thể thiếu

trong sản xuất ni ken mà Cu-ba có nhu cầu cao

cũng được hợp đồng mua từ Việt Nam và theo

đánh giá của chúng tôi thì chất lượng than đá ở

Việt Nam là rất tốt . Những sản phẩm nói trên

và nhiều sản phẩm khác mà các bạn Việt Nam

đã bán cho Cu-ba với sự thanh toán dễ dàng , lãi

suất thấp so với thị trường thế giới hoặc không

lấy lãi . Hành động cao cả này là một biểu hiện

cụ thể của tình hữu nghị giữa hai nước , trong

những điều kiện nền kinh tế Cu-ba còn gặp

nhiều khó khăn.

Ngoài ra , nhiều lĩnh vực hợp tác khác đã

góp phần vào sự phát triển kinh tế của hai

nước. Có thể thấy rõ điều đó qua sự tham gia

của những chuyên gia Việt Nam trong lĩnh

vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản ở Cu-ba

và sự tham gia của những kỹ sư Cu-ba trong

lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam . Nổi bật là

công trình xây dựng tuyến đường cao tốc

mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Hợp tác Cu-ba - Việt Nam trong các lĩnh vực

khoa học - kỹ thuật, y tế, bảo vệ tài nguyên

thiên nhiên, kiểm soát môi trường , quy hoạch

đô thị , v.v .. cũng đã được đẩy mạnh trong thời

gian qua.

Kỳ họp liên Chính phủ lần thứ 22 và những

trao đổi giữa Bộ Thương mại hai nước dự tính

nâng mức mậu dịch lênnâng mức mậu dịch lên ngang tầm mối quan hệ

chính trị giữa hai nước.

Hai Đảng thường xuyên trao đổi về lĩnh vực

tư tưởng, đấu tranh chống tham nhũng và lĩnh

vực quan hệ đối ngoại.

Đồng hoạt động trong quan hệ đối ngoại và

đồng ý kiến trong những phương diện chính

của hoàn cảnh chính trị quốc tế phức tạp hiện

nay là thể hiện quan trọng trong quan hệ giữa

Cu-ba và Việt Nam. Cả hai nước đều hợp tác

trong nhiều lĩnh vực khác nhau của hệ thống đa

phương.

Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa Cu-ba

và Việt Nam trong tương lai , hai nhà lãnh đạo

Phi-đen Ca-xtơ-rô và Nông Đức Mạnh đều

nhất trí rằng đó là một nhu cầu thiết yếu và

là một nghĩa vụ lịch sử; những thế hệ trẻ

phải noi gương hai vị anh hùng dân tộc Hô-xê

Mác-ti và Hồ Chí Minh , phải giương cao lá cờ

của tình đoàn kết và tình hữu nghị của hai

dân tộc , ủng hộ phong trào giải phóng, phát

triển kinh tếtriển kinh tế - xã hội của thế giới thứ ba và

đấu tranh chống lại sự thống trị của chủ nghĩa

đế quốc . D
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TỪQUÁ TRÌNH HỘI NHẬP

KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA TRUNG QUỐCΤΕ

NGUYỄN VĂN VĨNH

*

N

HẬN thức sâu sắc về những biến đổi

của tình hình quốc tế và trong nước ,

Trung Quốc đã từng bước chủ động

thực hiện quá trình hội nhập kinh tế quốc tế từ

cuối thập niên 70 của thế kỷ XX và coi đây

thực sự là một quyết sách trong công cuộc xây

dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

Với việc gia nhập Diễn đàn Kinh tế châu Á -

Thái Bình Dương (APEC ) năm 1991 và

Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)

năm 2001, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

của Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu ,

đưa nền kinh tế liên tục đạt tốc độ tăng trưởng

cao trong hơn hai thập niên qua.

Bước vào thế kỷ XXI, Đảng Cộng sản

TrungQuốc đã khẳng định về việc cần thiết

phải mở cửa hơn nữa theo hướng đa phương

hóa , nhiều tầng nấc, nhiều lĩnh vực để tiếp tục

hội nhập kinh tế thế giới sâu hơn và hiệu quả

hơn . Xét về tổng thể và từ góc độ nghiên cứu ,

quá trình mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế từ

năm1979đến nay của Trung Quốc có thể tạm

thời chia thành 2 giai đoạn chính .

Giai đoạn thứ nhất (1979-1990) là giai đoạn

hội nhập theo chiều rộng , với nội dung chủ yếu

là mở cửa từng bước, từ xây dựng 4 "đặc khu

kinh tế mở" , coi đây như là khâu đột phá cho

quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đến mởcửa

các thành phố ven biển, ven sông, các thành

phố biên giới rồi lan rộng ra toàn quốc. Mục

đích là nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư

thế

nước ngoài, hướng sản xuất vào xuất khẩu các

sản phẩm có hàm lượng lao động và nguyên

liệu cao, phù hợp với lợi thế so sánh của Trung

Quốc. Trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm lịch sử

của việc phát triển kinh tế và nghiên cứu xu

phát triển kinh tế thế giới, Trung Quốc đã áp

dụng sách lược "thămdò từng bước mở rộng,

thúc đẩy từng nấc" , khiến cho khu vực mở cửa

đối ngoại dần dần được triển khai từ Nam lên

Bắc , từ Đông sang Tây.

Giai đoạn thứ hai (từ 1990 đến nay ) là giai

hợpgiữa mởcửa theo khu vực địa lý với mở

đoạn hội nhập theo chiều sâu . Trung Quốc kết

cửa theo lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực dịch vụ,

tài chính, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động

thươnglượng ,điềuchỉnh về mặt thể chế để hội

nhập khu vực và thế giới. Trung Quốc đã

chuyển mạnh sang vừa mở cửa toàn diện , vừa

xúc tiếnđiều chỉnh môi trường đầu tư, vừa

nâng cao năng lực thể chế phù hợp với các tiêu

Quốc được tập trungvào việc thống nhất và tạo

chuẩn quốc tế . Ưu tiên điều chỉnh của Trung

môi trường bình đẳng giữa các doanh nghiệp

thuế lâu dàivà theo khu vực sang ưu đãi thuế

trong và ngoài nước; chuyển mạnh từ ưu đãi

có thời hạn và theo lĩnh vực cần ưu tiên phát

Quốc đãgiảmtừ43,2 % (năm 1992) xuống

triển . Mức thuế quan trung bình của Trung

* TS, Viện đại học mở Hà Nội
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17% (năm 1997) và dưới 15% (năm 2000 ), tức

là trong vòng 8 năm thuế suất đã giảm 3 lần .

Bước sang
thế kỷ XXI, Trung Quốc nhấn

mạnh cần nắm thời cơ , nắm vững toàn cục , nêu

rõ hơn quyết sách chiến lược tăngnhanh tốc độ

mở cửa , khai thác miền Trung và miền Tây .

Trong quá trình hội nhập vào các cơ cấu , thiết

chế kinh tế - thương mại khu vực và thế giới,

Trung Quốc đã đạt được nhiều bước tiến

trọng : Tham gia các tổ chức tài chính - tiền tệ

quốc tế như Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ

Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển

châu Á (ADB ); gia nhập APEC và đàm phán

gia nhập WTO.

quan

Từ khi trở thành thành viên APEC (năm

1991 ) , thị trường và nguồn vốn nước ngoài của

Trung Quốc chủ yếulà từ khuvực châu Á-Á –

Thái Bình Dương (chiếm 70%kimngạchxuất

nhập khẩu , 70% đầu tư trực tiếp nước ngoài

(FDI)) . Thông qua cơ chế hoạt động của

APEC, Trung Quốc đã xây dựng và phát triển

mối quan hệ gắn bó với các nước thành viên

trong khu vực Đông Á và Đông Nam Á. Mốc

quan trọng nhất trong tiến trìnhhội nhập kinh

tế quốc tế của Trung Quốc là việc nước này đã

chính thức trở thành thành viên của WTO

(tháng 11-2001). Đây là kết quả thắng lợi của

một quá trình 15 năm (kể từ năm 1986) đàm

phán và đấu tranh bền bỉ . Mặc dù phải trải qua

nhiều khó khăn sóng gió trong những bước đi

ban đầu, nhưng Trung Quốc vẫn nỗ lực để đạt

được mục tiêu bằng cách tiến hành một loạt

biện pháp mở cửa và cải cách thể chế kinh tế

mậu dịch , tăng cường đàm phán với các bên

trên những nguyên tắc cơ bản bảo vệ lợi ích

quốc gia và chủ quyền đất nước. Có thể khái

quát rằng , trong quá trình đó Trung Quốc đã áp

dụng hai biện pháp chính :

Thứ nhất, đẩy mạnh cải cách kinh tế mậu

dịch và nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ,

làm cho thể chế kinh tế thích ứng với yêu cầu

của GATT /WTO . Mặt khác, cải cách thể chế

quản lý ngoại thương, hủy bỏ trợ cấp xuất

khẩu , thực hiện tự chịu lỗ lãi. Từ năm 1994,

hủy bỏ kế hoạch có tính mệnh lệnh đối với tổng

mức nhập khẩu , thu ngoại hối xuất khẩu và

dùng ngoại hối để nhập khẩu, thực hiện chế độ

từng bước điều chỉnh tỷ giá ngoại hối cho sát

với thực tế . Năm 1996, thực hiện chính sách

chuyển đổi đồng nhân dân tệ trong các hạng

mục thông thường .

Thứ hai, từng bước mở cửa thị trường một

cách cân bằng . Để đạt được tiêu chuẩn gia nhập

WTO , từ năm 1992 đến năm 1997, Trung Quốc

đã 5 lần hạ thấp tỷ lệ thuế quan với phạm vi

lớn . Mức chung của thuếlớn . Mức chung của thuế quan từ 46% giảm

xuống còn 17% (năm 1999 ), 13-15% (năm

2000) để đến năm 2005 bình quân thuế

các sản phẩm công nghiệp giảm còn 10,8% .

Trung Quốc dần dần hủy bỏnhững quy định

phithuếquan như cô -ta, giấy phépxuất nhập

khẩu, v.v..

quan

Hơn hai thập niên mở cửa đối ngoại và hội

kinh tế quốc tế, đời sống kinhtế - xãhội,
nhập

văn hóa và trình độ khoa học, kỹ thuật, công

nghệ của Trung Quốc đã đạt được những bước

phát triển chưa từng thấy,nhiều năm liền là

nước có tốc độ tăngtrưởng kinh tế nhanh nhất

thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi

của việc gia nhập WTO , Trung Quốc cũng

đứng trước nhiều thách thức to lớn . Trở thành

thành viên của WTO cũng có nghĩa là phải giữ

được sự cân bằng giữa nghĩa vụ và quyền lợi.

Căn cứ vào yêu cầu " cho phép vào thị trường" ,

sản phẩm và dịch vụ của nước ngoài có sức

cạnhtranh mạnh sẽ thâm nhập vào thị trường

trong nước, gây nhiều tác động và ảnh hưởng

lớn đối với các ngành sản xuất . Mặt khác, thể

chế quản lý kinh tế của Trung Quốc vẫn còn

một số bất cập trong cơ chế đầu tư , nhập khẩu ,

ngân hàng , tài chính , thuế và trong chính sách

giá cả... Trong điều kiện không còn những biện

pháp bảo hộ,ngành công nghiệp Trung Quốc

sẽ phải cạnh tranh gay gắt với ngành công

nghiệp của các nước phát triển trên thị trường ,

đặc biệt là một số ngành có giá trị gia tăng cao,

gia công phức tạp như máytính, ô-tô, thiết bị
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thông tin ... vì quy mô sản xuất và chất lượng kỹ

thuật của TrungQuốc chưa thể vượt được các

nước phương Tây. Ngoài một số ít các ngành ,

sản phẩm cụthể đượcnhà nước bảo hộ đặc biệt

(cũng chỉ có tính chất nhất thời ), còn tuyệt

đại đa số sẽ mất đi lá chắn bảo hộ, hoàn toàn

đặtmình vào môi trường cạnh tranh quốc tế

khốc liệt.

Bên cạnh đó , trong quá trình hội nhập kinh

tế quốc tế , Trung Quốc đã phải tiến hành điều

chỉnh cơ cấu , trong đó rất chú trọng cải cách

các doanh nghiệp nhà nước, điều chỉnh cơ cấu

đào tạo nguồn nhân lực. Theo ước tính , hơn

30% số doanhnghiệp nhà nước phải đóng cửa,

mạnh dạn chấpnhận tình trạng gia tăng số

người thất nghiệp trong khu vực nhà nước.

Đồng thời, khoảng cách chênh lệch giữa các

tầng lớp dân cư , giữa thành thị với nông thôn ,

giữa các địa phương miền Đông (nơi được

hưởng nhiều lợi ích từ việc mở cửa) với miền

Tây ( chưa mở cửa được nhiều ) vẫn còn khá lớn

(cẩu khái quát là tình trạng Đông phú, Tây

bần ). Tình trạng tham thũng, lợi dụng mở cửa

để làm ăn phi pháp , trục lợi cá nhân bất chính

khá trầm trọng , gây ra nhiều bất bình trong

nhân dân .

Nếu nói đến bài học kinh nghiệm có thể rút

ra được từ thực tiễn hội nhậpkinh tế quốc tế

của Trung Quốc trong hơn hai thập niên qua để

các nước đang phát triển nói chung và đối với

nước ta nói riêng tham khảo , thì trước hết là :

1 -Mở cửa đối ngoại để hội nhập kinh tế.

quốc tế có hiệu quả là chiến lược quantrọng để

phát triển đất nước . Trung Quốcluôn xác định ,

mở cửa đối ngoại là quốc sách cơ bản , sẽ luôn

song hành trong suốt chiều dài xây dựng chủ

nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

2 - Trong quá trình mở cửa, Đảng Cộng sản

Trung Quốc luôn nắm vững vai trò lãnh đạo -

tuyệt đối và toàn diện . Sự lãnh đạo đó không

những khắc phục được những tư tưởng giáo

điều ,xơ cứng , chủ quan duy ý chí, mà còntập

hợp được lực lượng , phát huy sức mạnh tổng

hợp của khối quần chúng đông đảo, phát huy

dân chủ và sức sáng tạo của quần chúng để có

sách lược linh hoạt trong từng thời kỳ , từng giai

đoạn , kịp thời điều chỉnh những vấnđề bất cập ,

chưa sát hợp với thực tiễn .

3 - Sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản

xuất trong bối cảnh toàn cầu hóa khiến cho

giao lưu kinh tế thế giới mang tính phổ biến .

Mặt khác, thế giới ngày nay đang tồn tại nhiều

chế độ xã hội khác nhau. Chủ nghĩa đế quốc

vẫn ráo riết đẩy mạnh " diễn biến hòa bình"

nhằm từng bước thủ tiêu chế độ chính trị ở các

nước xã hội chủ nghĩa. Do vậy, giao lưu quốc

tế về các mặt , tham gia cạnh tranh kinh tế quốc

tế , áp dụng những thành tựu khoa học , kỹ thuật,

công nghệ tiêntiếnlà những quá trình hết sức

phức tạp . Nếu không đánh giá , xem xét một

cách thận trọng sẽ bị thua thiệt, nhưng nếu quá

thận trọng, thiếu tỉnh táo thì dễ bị mất thời cơ,

kìm hãmsự phát triển . Người Trung Quốc xác

định hội nhập kinh tế quốc tế chỉ là một phương

nhấtcho nên rất cần có sự nghiên cứu và áp

tiện chứ không phải là mục đích tối cao duy

dụng phù hợp theo từng giai đoạn khác nhau,

với các mức độ nông sâu khác nhau .

4 - Mở cửa đối ngoại dựa trên cơ sở phát huy

sức mạnh bên trong (nội lực ) thông qua cải

cách , đồng thời cải cách là để mở cửa được

nhiều hơn . Trong quá trình mở cửa, Trung

Quốc hết sức chútrọng bảo vệ lợi ích và chủ

quyền quốc gia, không mở cửa bằng mọi giá .

Cái gì có thể nhân nhượng để thu hút đầu tư

nước ngoài, có lợi cho phát triển kinh tế thì có

thể nhân nhượng , nhưng những gì thuộc về

nguyên tắc thì không thểnhân nhượng .

5 - Bên cạnh việc nhấn mạnh mở cửa toàn

diện, Trung Quốc cũng rất chú ý đến trọng

điểm . Hiệnnay, Trung Quốc nhấn mạnh trọng

điểm mở cửa chủ yếu gồm: mở cửa với các

nước có trình độ phát triển cao về kinh tế , khoa

học, kỹ thuật và công nghệ, chú trọng mở cửa

với khu vực châu Á - Thái Bình Dương ; trên cơ

sở đó góp phần tích cực vào việc thúc đẩy hội

nhập kinh tế trên toàn thế giới. D
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VIỆT Hải Hội 2004

CUT CON MẮT NGƯỜI NƯỚC NGOÀIQUA

K

HÔNG chỉ đạt được thành tựu nổi bật

trong lĩnh vực đối ngoại (như đăng cai và

tổ chức thành công Hội nghị ASEM 5) ,

năm 2004 còn là năm Việt Nam đạt được nhiều

thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Những

thành tựu này đã tạo sự phấn khởi trong nhân

dân và góp phần nâng cao vị thế của nước ta

trong khu vực và trên thế giới. Điều đó đã được

thể hiện qua đánh giá của bạn bè quốc tế .

Thứ nhất: Nền kinh tế phát triển không

thể ngăn cản !

Giới thiệu về nền kinh tế Việt Nam, tờ Nhà

kinh tế của Mỹ, số ra ngày 6-5-2004, bình luận

rằng, sau Trung Quốc, Việt Nam có nền kinh tế

phát triển tốt nhất châu Á với tăng trưởng bình

quân 7,4 % trong thập niên vừa qua . Cho đến

nay, nền kinh tế Việt Nam phát triển không gì

ngăn cản được , bất chấp cả dịch SARS năm

2003 và dịch cúm gia cầm năm 2004. Cải cách

nông nghiệp đãkhởi động sự bùng nổ tăng

trưởng, nhưng gần đây, xuất khẩu đã bắt đầu

dẫn dắt nền kinh tế. Sự đa dạng trong xuất khẩu

giúp cân đối lại sự dao động trong một loạt sản

phẩm xuất khẩu. Các doanh nghiệp nhỏ cũng

phát triển mạnh.

Tạp chí Tem -pô của In -đô-nê-xi- a , số ra

cuối tháng 10-2004, đã đăng bài viết ca ngợi

Việt Nam với tựa đề: Việt Nam - con rồng đang

trỗi dậy . Bài báo viết : " Luồng gió trong lành

xuất hiện ở Việt Nam từ năm 1986 khi Việt

Nam quyết định tiến hành Đổi mới, xây dựng

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa , cải tiến các quy định và cải thiện môi

trường đầu tư , kinh doanh . Những biện pháp

này đã và đang làm thay đổi diện mạo của Việt

Nam. Về kinh tế , Việt Nam đã đạt được nhiều

bước tiến vượt bậc... Từ một nước phải nhập

khẩu lương thực , Việt Nam đã vươnlên thành

một trong những nước xuất khẩu gạo lớn trên

thế giới.Ngành du lịch Việt Nam cũng đang

phát triển mạnh . Việt Nam có nhiều điểm du

lịch thơ mộng và lãng mạn , như Sa Pa với nhiều

nét văn hóa truyền thống, trang phục độc đáo

của các dân tộc miền núi ; cảnh đẹp thiên nhiên

trên đỉnh Phan - xi-phăng với những thửa ruộng

bậc thang đầy ấn tượng" . Bài báo kết luận :

"Công cuộc đổi mới đang biến Việt Nam thành

con rồng nhỏ" của châu Á .

Một trong những nướcphát triển nhanh nhất

châu Á là nhận định về Việt Nam của tờ Kinh

tế (Anh) số ra gần đây . Tờ báo cho rằng , Việt

Nam hiện đang là một trong những nước có tốc

độ phát triển nhanh nhất tại châu Á với tỷ lệ

tăng trưởng kinh tế trung bình trong hai năm

qua là 7,4%. Cách đây gần một thập niên, Ngân

hàng thế giới (WB) cho biết , có khoảng 58%

dân số Việt Nam sống ở mức nghèo khổ. Thế

nhưng chỉ hai năm trở lại đây , tỷ lệ này đã

giảm xuống chỉ còn 29% . Một trong những lý

do đưa đến thành công vượt bậc này là Chính

phủ Việt Nam đã thi hành chính sách cải

cách nông nghiệp hợp lý , cung cấp đất đai canh

tác cho dân nghèo. Bên cạnh đó, kim ngạch

xuất khẩu của Việt Nam ngày càng tăng nhờ có
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đội ngũ nhân công rẻ , hiệu quả. Nguồn vốn

đầu tư nước ngoài đổ vào thị trường Việt Nam

trong những năm qua cũng không ngừng gia

tăng, khiến cho tốc độ tăng trưởng kinh tế của

Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trong khu vực .

Việt Nam thành công trên nhiều phương

diện là nhận xét của cựu Phó thủ tướng BaLan ,

G.Cô -lô- cốp (một chuyên gia kinh tế nổi tiếng

thế giới ), về những thành tựu vượt bậc của công

cuộc đổi mới tại Việt Nam . G. Cô- lô- cốp cũng

bàytỏ sự thán phục vềchínhsáchổn định hóa

của Việt Nam và cho rằng, các chính sách này

đã thành công trên nhiều phương diện . Theo

Ông, thành công lớn nhất mà Việt Nam đạt

được là tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong

gần 20 năm qua (GDP tăng gần 3 lần ). Điều

này được thể hiện qua mức sống của người dân

không ngừng được cải thiện và nâng cao .

Việt Nam không những bảo đảm nền kinh tế

phát triển ổn định mà còn giảm được lạm phát

xuống mức thấp . Ngoài ra, việc Việt Nam đang

chuyển đổi mạnh mẽ sang nền kinh tế thị trường

cũng là một thành công lớn . Nguyên nhân quan

trọng dẫn đến thành công này là do Việt Nam

đã xác định được tầm nhìn đúng đắn , và các nhà

lãnh đạo cũng như các nhà hoạch định chính

sách Việt Nam đã nhận thức rõ tầm nhìn đó.

Kinh nghiệm đổi mới của Việt Nam rất giá

trị là nhận xét của Tổng Bí thư Đảng những

người Cộng sản I-ta- li -a (PdCI) , Di - li -béc-tô ,

khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn

xã Việt Nam mới đây, tại Rô-ma (I -ta -li-a ) . Ông

đánh giá cao đường lối đổi mới do Đảng Cộng

sản Việt Nam khởi xướng từ năm 1986 và cho

rằng, những kinh nghiệm của Đảng Cộng sản

Việt Nam đã chứng tỏ, chỉ có sự đổi mới mang

tính nguyên tắc mới có thể bảo vệ được chủ

quyền dân tộc . Một kinh nghiệm đáng quý là,

Đảng Cộng sản Việt Nam đã chú trọng tới sự

phát triển đất nước , đồng thời kiên quyết bảo vệ

quyền lợi , nâng cao đời sống mọi mặt của người

lao động .

Tám gương sáng cho các nước đang phát

triển là nhận xét của Tổng thống Buốc-ki-na

Pha-xô, Blai-dơ Công-pa-ô-rê , nhân chuyến

thăm hữu nghị chính thức Buốc-ki-na Pha-xô

của Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa. Tổng

thống Blai-dơ Công -pa -ô -rê bày tỏ sự khâm

phục đối với cuộc đấu tranh anh dũng vì độc

lập , tự docủa nhân dân Việt Nam trước đây,

và ca ngợi những thành tựu quan trọng trong

côngcuộc đổimới, trong chính sách đối ngoại

gần hai thập niên qua. Tổng thống Blai-dơ

độc lập, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ

Công-pa- ô-rê coi Việt Nam là tấm gươngsáng

cổ vũ các nước đang phát triển , đặc biệt là các

nước châu Phi. Tổng thống tin tưởng rằng, nhân

dân Việt Nam, với truyền thống lao động cần cù

và sáng tạo , nhất định sẽ đạt nhiều thành tựu

mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới .

Thứ hai: Xóa đói giảm nghèo - ngôi sao

đang lên!

Việt Nam đã đạt được những thành tựu to

lớn trong công cuộc xóa đói giảm nghèo là nhận

xét của bà Bê -la -bét Bớc , Giám đốc văn phòng

Bộ Phát triển quốc tế Anh tại Việt Nam . Phát

biểu nhân dịp Hội nghị giữa kỳ các nhà tài

trợ cho Việt Nam, Bê-la -bét Bớc ca ngợi thành

tích xóa đói giảm nghèo của Chính phủ ta và

nhấn mạnh: Việt Nam đã đạt được những thành

tựu to lớn trong việc giảm nghèo , là một trong

những nước đứng đầu thế giới về nỗ lực xóa

đói giảm nghèo . Bê- la- bét Bớc cũng nhận xét,

Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực không nhỏ và đã

đạt được những thành tựu đáng kể trong việc cải

thiện các quyền dân sự của người dân về y tế ,

giáo dục, xóa đói giảm nghèo.

Tỷ lệ đói nghèo giảm hơn 50 %. Trong hai

ngày, từ ngày 10 đến 11-6-2004 , tại Hà Nội đã

diễn ra hội thảo quốc tế với chủ đề " Xóa đói

giảm nghèo: Kinh nghiệm Việt Nam và một số

nước châu Á " trong khuôn khổ Diễn đàn Đối

thoại hợp tác châu Á (ACD) . Hơn 100 đại biểu

quốc tế và trong nước đã thảo luận, trao đổi

kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo của các nước
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thuộc ACD, đặc biệt là thành tích ấn tượng mà

Chính phủ Việt Nam đã đạt được. Các đạibiểu

nhận xét, phát triển kinh tế đi đôi với xóa đói

giảm nghèo là hai bộ phận không thể tách rời

của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của

Việt nam. Chính vì vậy, trong hai thập niên qua,

tỷ lệ đói nghèo ở Việt Nam đã giảm hơn 50% ;

khoảng cách phát triển giữa các vùng trong

nước ngày càng được thu hẹp. Cộng đồng quốc

tế và các nhà tài trợ đánh giá rất cao Chiến lược

toàn diện vè tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo

của Việt Nam và đang tăng cường trợ giúp

Việt Nam trong các nỗ lực nhằm phát triển toàn

diện và bền vững .

Á
Ngôi sao đang lên ở Đông - Nam Á là nhận

định của A- lê-dan-đo trên tờ Diễn đàn

(Tribune ), ngày 26-7-2004. Đây là bài phân tích

bức "Thông điệp quốc gia " của Tổng thống

Phi- líp -pin A -rô -giỗ . Tác giả nhận định , muốn

xóa bỏ đói nghèo và tạo ra nhiều việc làm ,

Phi- líp-pin phải thực hiện công nghiệp hóa và

hiện đại hóa như mô hình của Việt Nam. Tác

giả ca ngợi, trong 10 năm , Việt Nam đã giảm

được 1/2 mức nghèo khó , từ 60% xuống còn

30%. Đồng thời, đã duy trì được mức tăng

trưởng 7,4% trong suốt thời gian đó .

Việt Nam đạt được bước tiến ấn tượngvề

xóa đói giảm ngèo là nhận xét của Trợ lý Tổng

thư ký Liên hợp quốc , TS. Ha-phi Pa-xa . Trong

buổi gặp gỡ với các cán bộ cao cấp của một số

bộ, ngành Việt Nam để trao đổi về một số thách

thức mà Việt Nam đang phải đối mặt, TS . H.

Pa-xa nhận xét, Việt Nam đã đạt được những

bước tiến đầy ấn tượng trong lĩnh vực xóa đói

giảm nghèo và phát triển con người. TS . H. Pa-xa

cam kết, Chương trình phát triển Liên hợp quốc

(UNDP) sẽ tập trung giúp Việt Nam thúc đẩy

quá trình phát triển cân bằng và bền vững, cũng

như tiếp tục hỗ trợ các hoạt động cải cách về
các hoạt động cải cách về

quản lý quốc gia.

Việt Nam đạt thành tựu to lớn trong phát

triển nông nghiệp là nhận xét của ông Rôn

Can -trên , Tổng giám đốc Viện nghiên cứu lúa

quốc tế (IRRI), trong chuyến thăm , làm việc tại

nước ta . R. Can- trên bày tỏ ấn tượng sâu sắc về

những thành tựu to lớn mànhân dân ta đã giành

được trong công cuộc đổi mới, nhất là trong

lĩnh vực phát triển nông nghiệp và xóa đói giảm

nghèo. Tổng giám đốc IRRI nhấn mạnh, từmột

nước nhập khẩu lương thực, Việt Nam đã trở

thành một trong những quốc gia xuất khẩu gạo

lớn nhất thế giới. Đạtđược thành tựu này là do

Việt Nam có nhiều tiềm năng về nông nghiệp,

đồng thời lại có chính sách phát triển đúng

hướng, hiệu quả và có một đội ngũ chuyên gia

nhiều kinh nghiệm. R. Can -trên cũng bày tỏ tin

tưởng rằng, quan hệ hợp tác truyền thống giữa

IRRI và Việt Nam sẽ ngày càng mở rộng và

phát triển .

Thứ ba : Thị trường hấp dẫn nhất khu

vực!

Việt Nam là thị trường hoạt động tốt nhất

châu Á là nhận định được đưa ra trong báo cáo

mới nhất của Ngân hàng thế giới (WB ) về các

nền kinh tế khu vực Đông Á - Thái Bình

Dương . WB đánh giá, mặc dù quá trình cải tổ

các xí nghiệp quốc doanh và ngân hàng thương

mại quốc doanh ở Việt Nam diễn ra chậm hơn

so với mong đợi, song Chính phủ Việt Nam đã

có nhiều thay đổi mạnh mẽ trong chính sách

chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước lớn

và có các bước đi tích cựcnhằm thúc đẩy thị

trường chứng khoán còn non trẻ. Các quan chức

WB khẳng định rằng , thị trường Việt Nam đã

và đang là thị trường hoạt động tốt nhất châu Á

trong năm 2004 .

Điểm hấp dẫn các nhà đầu tư Thụy Sỹ là

nhận định của Swissinfo - cơ quan thông tin của

Thụy Sỹ. Swissinfo cho rằng , Việt Nam đang là

mộttrong những nước cótốc độ phát triển kinh

tế cao . Nhiều công ty lớn của Thụy Sỹ, như

Nestle' và Novatis, đã có mặt ở Việt Nam,

nhưng các doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư vào

đây còn khá khiêm tốn . Swissinfo cho biết, các

nhà kinh tế Thụy Sỹ đánh giá rằng , Việt Nam

đang có một bước nhảy vọtvề kinh tế tương tự

như Trung Quốc . 60% dân số Việt Nam đang

72 Số 1 (tháng 1 năm 2005 )



Qua sách báo nước ngoài Tạp chí Cộng sản

ở độ tuổi dưới 30, đội ngũ công nhân được

đào tạo tốt, những thủ tục hành chính đơn giản

đang là những điểm mạnh của Việt Nam .

Đan Mạch coi Việt Nam là thị trường ưu

tiên , giàu tiềm năng. Tại các buổi tiếp xúc và

làm việc với Phó thủ tướng Vũ Khoan , trong

thời gian Phó thủ tướng ở thăm Đan Mạch, từ

ngày 15 đến 16-11-2004 , các nhà lãnh đạo Đan

Mạch đã đánh giá cao những thành tựu đổi mới ,

hội nhập quốc tế của Việt Nam . Các nhà lãnh

đạo Đan Mạch khẳng định , trong những năm

tới, Đan Mạch sẽ tiếp tục ưu tiên viện trợ phát

triển cho Việt Nam trong các lĩnh vực nông

nghiệp , xóa đói giảm nghèo, y tế , giáo dục, thủy

sản , cải cách hành chính , tư pháp, hỗ trợ các

doanh nghiệp vừa và nhỏ , đồng thời khuyến

khích các công ty Đan Mạch tăng cường đầu tư ,

buôn bán với Việt Nam . Hiện nay, nhiều tập

đoàn lớn của Đan Mạch coi Việt Nam là thị

trường ưu tiên , có nhiều tiềm năng, do đó muốn

mở rộng quy mô hợp tác trên cơ sở lâu dài và

cùng có lợi. Đan Mạch cũng cam kết tiếp tục

ủng hộ Việt Nam sớm gia nhập Tổ chức

Thương mại thế giới (WTO ) và tăng cường

quan hệ kinh tế , thương mại , đầu tư với EU .

Nơi các nhà đầu tư Đức được tạo điều kiện

nhất châu Á là nhận định của Đại sứ Đức tại

Việt Nam , L.W. Lót -sơ. Nhân cuộc gặp gỡ giữa

các doanh nghiệp Đức và Việt Nam trong lĩnh

vực chế tạo máy và thiết bị , ngày 22-11-2004 ,

Đại sứ Đức nhấn mạnh , chưa có nước thứ hai

nào ở châu Á tạo được những điều kiện thuận

lợi cho các nhà đầu tư Đức nhưở Việt Nam . Với

thị phần 26%, Đức là một trong những đối tác

thương mại lớn nhất của châu Âu ở Việt Nam .

Một trong bốn quốc gia được các nhà đầu tư

Nhật Bản ưu ái là kết quả điều tra về hoạt động

kinh doanh ở nước ngoài của các công ty Nhật

Bản (JBIC ). Trong cuộc điều tra này, Việt Nam

được các nhà đầu tư Nhật Bản xếp thứ 4 trong

số 10 nước có nhiều triển vọng nhất đối với các

hoạt động kinh doanh ở nước ngoài của họ. Ba

nguyên nhân chính để Việt Nam được đánh giá

cao là: lực lượng nhân công rẻ, thị trường tiềm

năng lớn mạnh và nguồn nhân lực giỏi . Bên

cạnh những thành tựu phát triển kinh tế ấn

tượng gần đây , sự ổn định chính trị - xã hội

và những điều kiện ưu đãi của Chính phủ

Việt Nam được coi là những yếu tố quan trọng

và là điều kiện tiên quyết thu hút các nhà đầu tư

nước ngoài .

Thứ tư : Điểm đến an toàn và thú vị đối

với du khách quốc tế .

Điểm đến đầy hứa hẹn với du khách nước

ngoài là nhận xét của Hãng thông tấn Tây

Ban Nha (EFE ) trong Bản tin điện tử ngày

9-11-2004. Bài báo ca ngợi cảnh quan tươi đẹp

củađấtnước Việt Nam và lòng hiếu khách của

con người Việt Nam , và xem đây là hai yếu tố

cơ bản thúc đẩy nền du lịch Việt Nam phát triển

mạnh mẽ trong nhiều năm qua . Bài báo viết :

" Đến Việt Nam ngày nay , không ai có thể nhận

ra đây là đất nước đã từng bị hai cuộc chiến

tranh tàn phá. Đó là một đất nước tươi đẹp với

nhiều ngôi nhà khang trang, đường phố sạch

đẹp và những người dân đón khách với nụ cười

thường trực trên môi" . Theo bài báo, với nhiều

cảnh quan tươi đẹp và lòng hiếu khách , Việt

Nam sẽ là điểm đến đầy hứa hẹn với khách du

lịch nước ngoài .

Điểm hấp dẫn các du khách Nhật Bản là

nhận xét của tờ Asahi (Nhật Bản ), số ra ngày

28-5-2004 . Tờ báo viết: "Sau khi xảy ra dịch

SARS và cúm gia cầm , lượng khách du lịch

nước ngoài đến Việt Nam đang tăng trở lại , đặc

biệt là khách du lịch Mỹ và Nhật Bản . Năm

2003 , có 219 nghìn du khách Mỹ và 209 nghìn

du khách Nhật Bản đã chọn Việt Nam làm điểm

đến. Từ đầu năm 2004 đến nay, đã có 97 nghìn

du khách Nhật Bản đến Việt Nam , tăng 7,2% so

với cùng kỳ năm ngoái" . Tờ báo cũng cho biết ,

theo các công ty du lịch Nhật Bản , Việt Nam

hiện đang trở thành điểm hấp dẫn du khách

Nhật Bản vì có nhiều phong cảnh đẹp, nền

Số 1 (tháng 1 năm 2005 ) 73



Qua sách báo nước ngoài
Tạp chí Cộng sản

văn hóa đặc sắc, con người thân thiện và giá cả nhập . Người dân Việt Nam luôn vui vẻ, thân

sinh hoạt thấp .

Trong khi đó, mạng phân tích tin Oxford

Analytika (OA), ngày 7-12-2004 , đánh giá

rằng, Việt Nam đang dẫn đầu khu vực Đông -

Nam Á trong việc phục hồi các hoạt động của

ngành du lịch . Theo OA, kết quả này là nhờ

những thành công của Việt Nam trong nhiều

lĩnh vực, chẳng hạn như : Việt Nam là quốc gia

đầu tiên trong khu vực tuyên bố khống chế được

dịch SARS; được thế giới đánh giá là một trong

những điểm đến an toàn nhất ở châu Á... Ngoài

ra, Chính phủ Việt Nam cũng đã thực hiện một

số sáng kiến để thu hút du khách, như : rút

ngắn thời gian và chi phí trong việccấp thị thực

nhập cảnh, xóa bỏ cơ chế đánh thuế hai lần của

Hãng hàng không quốc gia Việt Nam , đầu tư

mua máy bay mới để lập các đường bay trực

tiếp đến các thị trường nước ngoài. Những nỗ

lực này đã tạo nên sự bùng nổ về số lượng

khách du lịch đến Việt Nam trong năm 2004 ,

với kết quả, chỉ trong 8 tháng đầu năm 2004, số

lượng du khách đến Việt Nam đã tăng 30% so

với cùng kỳ năm ngoái .

Việt Nam là điểm đến an toàn và thú vị đối

với du khách quốc tế là nhận định của báo Nước

Mỹ ngày nay, số ra ngày 10-12-2004 . Trong bài

báo " Chào Việt Nam" , Nước Mỹ ngày nay (tờ

báo có số lượng phát hành lớn nhất nước Mỹ)

đã giới thiệu với du khách Mỹ về Việt Nam ,

điểm đến đang thu hút số lượng du khách ngày

càng nhiều từ khắp nơi trên thế giới. Nhân dịp

Hãng hàng không United Airlines có chuyến

bay thương mại đầu tiên từ thành phố Xan

Phran -xi-xcô đến thànhphố Hồ Chí Minh (ngày

9-12-2004 ) , tờ báo muốn gửi thông điệp đến du

khách Mỹ là : " Việt Nam là điểm đến an toàn,

thú vị với dịch vụ du lịch ngày càng hoàn thiện,

phong phú , đáp ứng được nhu cầu ngày càng

cao của khách du lịch Mỹ" . " Chào Việt Nam "

còn muốngiới thiệu với du khách Mỹ rằng ,

Việt Nam là một quốc gia vẫn giữ được những

nét đặc sắc , riêng biệt của một nước nông

nghiệp châu Á đang trên đường đổi mới và hội

thiện , có thái độ "gác lại quá khứ , hướng tới

tương lai" trong cư xử với du khách Mỹ.

Việt Nam đã khắc sâu trong tâm trí người

Pháp là cảm tưởng của Phó thị trưởng thành

phốMác-xây (Pháp ), A. Man- rê , tại Lễ khai

mạc "Ngày Việt Nam tại Pháp" ở thành phố

Mác-xây - một hoạt động nhằm giới thiệu và

quảng bá nền văn hóa, du lịch và kinh tế của

Việt Nam . Phó thị trưởng thành phố Mác-xây

nói rằng, Việt Nam đã khắc sâu trong trái tim

của những người Pháp. Ngày ViệtNam tại

Mác -xây lần này diễnra sau khi Tổng thống

Pháp kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam và

sau khi Việt Nam đã tổ chức rất thành công Hội

nghị Cấp cao ASEM 5. Đây là dịp để hainước

phát triển về chiều sâu các mối quan hệ và trao

đổi , tạo điều kiện cho nhân dân hai nước hiểu

nhau hơn . A. Man -rê nhấn mạnh, quan hệ giữa

Việt Nam và Pháp là mối quan hệ của trái tim ,

là một trong những mối quan hệ mạnh mẽ nhất .

Bởi vì , nhân dân Việt Nam và nhân dân Pháp có

cùng một mối quan tâm đến bản sắc dân tộc,

văn hóa, di sản lịch sử... A. Man -rê khẳng định ,

thành phố Mác-xây sẽ huy động mọi sức lực vì

sự tiến bộ và phồn vinh của đất nước Việt Nam

tươi đẹp .

Việt Nam như quê hương thứ hai của tôi là

cảm tưởng của ôngA. Ta- ta -ri-nốp , Đại sứ Liên

bang Nga tại Việt Nam . Trong cuộc Gặp mặt

truyền thống lần thứ IX những người đã từng

học tập , công tác tại Liên Xô, tối 7-11-2004 ,

A.Ta -ta -ri-nốp nói: "Tôi sắp phải từ biệt Hà Nội

để trở về Mát-xcơ -va nhận nhiệm vụ mới sau

30 năm gắn bó với Việt Nam . Tôi sang đây

công tác từ năm 21 tuổi và Việt Nam đã thực sự

trở thành quê hương thứ hai của tôi . Trước các

bạn , tôi xin hứa , sau khi rời Việt Nam , dù ở bất

cứcương vị nào tôi vẫn sẽ tiếp tục cống hiến để

thắt chặt mối quan hệ truyền thống giữa hai nhà

nước,haidân tộc chủng ta" . D

TUẤN ANH

(Tổng thuật)

74
Số 1 (tháng 1 năm 2005 )



BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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HCMC P&T

CÔNG TY ĐIỆN THOẠI TÂY THÀNH PHỐ |

WESTERN HO CHI MINH CITY TELEPHONE COMPANY-WHTC

Số 02 Hùng Vương , phường 1 , quận 10 , thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08-8 336 666 - Fax : 08-8396 688

-
E-mail: whtc@hcmpt.com.vn - Website : http://www.whtc.com.vn
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CÔNGTYBIỆNTHOẠITÂYTHÀNHPHỐ

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng

đã quan tâm và tín nhiệm sử dụng Dịch vụ điện thoại cố định

của Công ty chúng tôi trong năm vừa qua

Nhậnoịpnămmới2005,Ban Giámđốcvàtoànthể cán bộcôngnhân viên

Kinh chúc Quý khách hàng một năm mới

Vượn

Anthing.ThankVizing

Chúngtôi rất bận bạnhđược tiếp tục phục vụ Quý khách trong thời gian tới

vàmong ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ của Quý khách.

Trên trọng Minh chào

SỰHÀILÒNG CỦA KHÁCHHÀNG LÀ MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI
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Địa chỉ :183 Nguyễn Văn Cừ - phường An Hòa -quân Ninh Kiều - TP Cần Thơ

Điện thoại: 071.891690 * Chủ tịch HĐQTkiêm Giám đốc: NGUYỄN VĂN ĐẬU

ChúcMừngNăm Mới

XuanAtDan

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Xây dựngdân dụng , công nghiệp .

Các công trình cấp thoát nước.

Khoan giếng.

Xây dựng cầu đường .

Xây lắp điện .

Xây dựng và cải tạo công trình thủy lợi .

Sửa chữa điện ,lắp đặt hệ thống cứu hỏa.

Các công trìnhdo công tyxây lắp bảo đảm chấtlượng ,

được chủ đầu tưvànhândân đánh giá cao , độingũcán bộ

kỹ thuật, côngnhân lành nghề, giá thành hợp lý .
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DHÂN

DAI
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CÔNG TY CAO SU DAKLAK

DAKLAK RUBBER COMPANY

Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh , TP Buôn Ma Thuột , tỉnh DakLak. * Điện thoại: 050 865 015 * Fax : 050 865 041

Email : caosu@dng.vnn.vn * Website: http://www.dakruco.com; www.dakruco.com.vn

Đc: NGUYỄN KHÁNH PHÙNG

Bí thưĐảng ủy - P. Giám đốc

HOẠTĐỘNG :

Á Trồng, chăm sóc ,

khai thác , chế biến cao

su thiên nhiên

+ Xuất khẩu trực tiếp

và tiêu thụ nội địa cao su

thiên nhiên

+ Nhập khẩu vật tư

máymóc thiết bị chếbiến cao -su

Á Sản xuất sản phẩm gỗvà mộc gia dụng

+ Thi công xây dựng các công trình giaothông, dân dụng

+ Kinh doanh khách sạn, du lịch và kho bãi

SẢN PHẨM :

Á Cao su khối: SVRL , SVR3L , SVR5 , SVR10 , SVR20 , SVR CV50,

SVRCV60, SVR10CV, SVR20CV

Á Hànggỗvà mộc gia dụng

THỊ TRƯỜNG :

- Sản phẩm được xuất khẩu sang châu Âu, Trung Quốc, Hàn Quốc,

Singapore , Nhật Bản , Đài Loan, Nam Mỹ, Bắc Mỹ...

+ Công ty đượcnhận chứng chỉ hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu

chuẩn ISO 9001:2000 ; Bộ phận thử nghiệm của Công ty được cấp

chứng chỉ ISO /IEC 17025.

Chúc MừngNămMới Xuân ẤtDậu c

Công ty bao ve Daklak mong muốn hợp tác, liên doanh
su

với các nhà đầu tư trong và ngoài nước

9091 / 2000

Vườn cây KTCB

Văn phòng Công ty

Khởicông xây dựng

nhà máy chếbiến mủ kem



TỔNG CÔNG TY

&

XÂY DỰNG HỒNG NGHIỆP Chúc Mừng Năm Mới

CÔNG TY

XÂY LẮP&VẬTTƯ

XÂY DỰNG

3

ĐỊA CHỈ: 244 /52A - CÁCH MẠNG THÁNG 8 -

QUẬN BÌNH THỦY - TP . CẦN THƠ

ĐIỆN THOẠI: 071. 826407 - 071. 826408

FAX: 071.826407

Email: ctxlvtxd3@hcm.vnn.vn

GIẢM ĐỐC ; NGÔ VĂN MƯỜI

CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG :

- Xây dựng công nghiệp, dân dụng, giao thông , thủy lợi,

đường dây và trạm biến thế điện từ 35KV trở xuống .

- Xây dựng cơ sở hạ tầng và kinh doanh phát triển nhà ,

sửa chữa và trang trí nội thất.

- Ép và đóng cọc bê tông trong thi công xây dựng.

- Sản xuất vật liệu xây dựng .

TỔNG CÔNG TY CAO SU VIỆT NAM

CÔNG TY CAO SU CHƯ SẼ

Orthsig

Địa chỉ: 420 Hùng Vương - thị trấn Chư Sê - huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai.

Điện thoại : (059 ) 851 159 - 851 059. Fax : (059 ) 85144

Email: Ctycaosucs@dng.vnn.vn

sva ave
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1/ Chức năng hoạt động:

* Khai hoang , xây dựng vườn cây.

* Trồng, khai thác , chế biến và tiêu thụ cao su .

* Thương nghiệp bán buôn vàsản xuất phân bón phức

hợp hữu cơvi sinh .

* Kinh doanh , chế biến nông sản , phát triển chăn nuôi

bò giống lai sind , bò sữa .

* Đầu tư và góp vốn các dựán xây dựng, côngnghiệp ,

dịch vụ trong vàngoài ngành .

* Xây lắp các công trình kiến trúc dân dụng , công

nghiệp và giao thông .

2 / Cácnhàmáy chế biến :

* Nhà máy chế biến cao su có công suất :6.000

Tấn /năm ; dự kiến phát triển lên 12.000 tấn /năm vào năm

2005. Thiết bị , công nghệ của nhà máyđược nhập từ Mã

Lai, tiên tiến nhất khu vựcTây Nguyên . Sản phẩm cao su

chếbiến : SVR 3L; SVR 5 ; SVR 10 ; SVR 20 .

* Nhà máy chế biến sản xuất phân phức hợp hữu cơ vi

sinh , hiện có công suất 12.000 tấn/năm . Sản phẩm sử

thiendung bóncho các loại cây trồng :Caosu, mía , cà phê ,hồ

Chúc Mừng Năm Mới

Xuân Ất Dậu

tiêu ... với nguyên liệu men vi sinh được sản xuất độc

1 quyền, có chất lượng sản phẩm caođượcnhiều người sử

dung.03Rdụng.

3 / Chăn nuôibò :

Phát triển trại giống bò lai sind, bò sữa với quy mô

trên 200 ha; tổng đàn đạt 400 đến 500 con giống/năm .

Phát triển đànbò lại trong hộ CB-CNV : 2.500con bò cái

nên lai sind (F1 &F2).

CôngtyCao su Chư Sê sẵn sàng hợp tác, liên doanh với các đơn vị , cá nhân trong và ngoàinước



BI CCO

IPK CÔNGTY TNHH BÌNH KHÁNHIBIK

&fe

Địa chỉ: Lô 15 Cụm CN Vĩnh Niệm - Lê Chân - Hải Phòng * ĐT: 84-31.742 927 - 742 925

C

Fax: 84-31.742 926 Email: binhkhanhco@hn.vnn.vn

Giám đốc : LÊ BÁ DŨNG

ông ty TNHH Bình Khánh được thành lập ngày23 - 11 - 1991. Khởi điểm

là một xưởng sửa chữa ô -tô - xe máy nhỏ. Đến nay, Công ty đã trở

thành mộtdoanh nghiệp có vị thế của thànhphốHải Phòng và đang

cónhữngđónggópquan trọng trong sự phát triển chungcủa thành phố .

*
*

NGÀN . NGHỀ KIRI DORI

sản xuất sản phẩm cơ khí dân dụng công

nghiệp : Khung nhà thép tiền chế, sản phẩm

bằngnhựa.

6 Xây dựng công trình giao thông , thủy lợi,

công nghiệp, điện trung hạ thế, cơ sở hạ tầng ,

san lấp mặt bằng và nạo vét đường sông, kênh,

mương, ao hồ .

C6 Sản xuất nước uống tinh khiết, sản xuất

chất tẩy rửa bề mặtsản phẩm dathuộc.

có Kinh doanh nhà hàng dịch vụ ăn uống.

-2005..
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HUDI INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 168 đường Giải Phóng - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 04-8 606 539 - 8 686 559 * Fax: 04 - 8 686 557

Chủ tịch HĐQT: NGUYỄN ĐĂNG NAM

Giám đốc : TẠ TRỌNG TẤN

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH :

- Đầu tư kinh doanh phát triển nhà, khu đô thị và khu

công nghiệp.

-Thi công xây lắp các loại công trìnhdân dụng, công

nghiệp , giao thông , thủy lợi, bưu chính viễnthông ,đường

dây và trạm biến thế điện , công trình kỹ thuật hạ tầng

trong các khu đô thị và khu công nghiệp . Thi công lắp đặt

thiết bị kỹ thuật công trình , hệ thống cứu hỏa, trang trí nội

ngoại thất các công trình xây dựng.

- Tư vấn thiết kế các công trình xây dựng dân dụng,

công nghiệp, giao thông, thủy lợi .

-Sản xuất kinh doanh xuấtnhập khẩu vật tư , thiết bị,

vật liệu xâydựng, công nghệxâydựng

- Xuất khẩu lao động , xuất khẩu xây dựng .

Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy

định củapháp luật.
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BIDV

CƠ HỘI TRÚNG XE TOYOTA ALTIS

cùng nhiều giải thưởng khác

VỚI TIẾT KIỆM DỰ THƯƠNGBIDV

5
1

01Giải đặc biệt :

TOYOTA ALTIS

c10 Giải ba : 5 triệu đồng bằng tiền mặt

21100 Giải tư : 3 triệu đồng bằng tiền mặt

ở 300 Giải năm : 1 triệu đồng bằng tiền mặt

- 1000 Giảikhuyến khích : 500 ngàn đồng bằng tiền mặt

03 Giải Nhất

xe máy Attila

06 Giải Nhì:

ti vi SONY 29 inch

cứ 100.000 số dự thưởng đã có 1.420 giải thưởng trị giá 1,8 tỉ đồng

Cơ hội trúng giải thưởng lớn nhất

Đối tượng tham gia :

Khách hàng tham gia là cá nhân Việt Nam , cá nhân nước ngoài đangsinhsống và hoạtđộng hợp pháp tại ViệtNam .

Thời gian , địa điểm :

- 60 ngày,kể từ ngày 15/11 đến ngày 15/01/2005 ,tại tất cả các chinhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển ViệtNam trên toàn quốc .

Nội dung chương trình :

Ứngvớimỗimức tiền gửi tốithiểu vàkỳ hạn nhấtđịnh, kháchhàng sẽ được cấp một số dự thưởng. Cànggửi nhiều ,khách

hàng càng nhận được nhiều sốdựthưởng bằng bội số của số tiền gửi tối thiểu ứng với kỳ hạngửi, loạitiền gửiquy định ,cụ thể

như sau :

Múc tiền gửi tối thiểu Lãi suất ( %/năm )

Kỳ hạn
VND USD VND USD

3 tháng 30.000.000 3.000 6,60 1,39

6 tháng 15.000.000 1.500 6,96 1,61

9 tháng 10.000.000 1.000 7,44 1,72

12 tháng 8.000.000 800 7,56 2,24

13 tháng 7.000.000 7,80

24 tháng 400 2,90

Chi tiết xin liên hệ :

Lãi suất hấp dẫn, cơ hội trúng thưởng cao !

NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Địa chỉ:

Ela
XAS

50 9001: 2000 9001: 2000

194andsfr79tvải,Hạ - YKiếm ,Hà Nội

14 826 159

Bank for Investmer and Dec n



HUYỆNTAM NÔNG

ĐƠN VỊANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN

Địa chỉ: Thị trấn Hưng Hóa - huyện Tam Nông - tỉnh Phú Thọ * Điện thoại: 0210 879 176 / 879 103

uyện Tam Nông nằm ở phía Đông -

Nam của tỉnh Phú Thọ , cách Hà Nội

70 kmvềphíaTây - Bắc, có diện tích

tự nhiên 155,5 km ,dânsố 80 000 người . Đây là

vùng đất cổcó từ thời cácvuaHùngdựng nước,

giàu truyền thống cách mạng và văn hóa , nơi

đã được Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo

Trung ương chọnlàmđiểm dừng chân làm việc

tại xã Cổ Tiết 14 ngày đểchỉ đạo cuộc kháng

chiến chống Pháp . Cũng tại nơi đây Bác đãđặt

tên “ Trường , Kỳ , Kháng, Chiến , Nhất, Định,

Thắng, Lợi”cho những đồng chígiúp việc của

Người.

Q

Bí thư Huyện ủy t

ĐẶNG VĂN VŨ T

ua 4 năm thực hiện Nghị quyết

Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVI

-nhiệm kỳ 2001 - 2005 , hầu hết các

mục tiêu đã hoàn thành ở mức

cao , cụ thểlà :

1.Về kinh tế -xãhội:

*Tổng giá trị sản xuất tăng 194 % so

với năm 2000, tăng bình quân hàng năm

18,8 %. Giá trị sản xuất nông lâm thủy

sản tăng 164 % so với năm2000 tăng

bình quân hàng năm 12,8 %. Giá trị sản

xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

tăng 316,9 %so vớinăm 2000 ,tăngbình

quân hàng năm 43 %. Thương mại- dịch

vú tăng 238 %sovớinăm 2000 ,tăng

bình quân hàng năm 27,6 %. Tích cực

chuyển dịch cơ cấu kinh tế . Giá trịnông

lâm - ngư nghiệp năm 2000 chiếm trên

Khu di tích tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh , tại xã Cổ Tiết, Tam Nông

quốc phòng. Hệ thống chính trị được

củng cốvững chắc .

70%, năm 2004 xuống còn 60 %; Giá trị

sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công

nghiệp tăng 10%; Giá trị sản xuất dịch

vụ năm 2000 dưới 20%, năm 2004 tăng

30%.

* Tổng sản lượng lương thực trên

30.000 tấn . Tỷ lệ hộ khá, giàu tăng, tỷ lệ

hộ đói nghèo giảm còn 9,1%. Giá trị thu

nhập bình quân/người tăng 1,5 lần so

với năm 2000 .

* Chuyển dịch cơ cấu sản xuất

nông - lâm nghiệpcó hiệu quả theo hướng

hàng hóa , chuyển một phần diện tích

nông nghiệp sang nuôi trồng cây , con

có giá trị kinh tế cao . Sind hóa đàn bò

vàng địa phương , thực hiện Dự án nuôi

bò sữa . Phát triển cây sơn bản địa , đạt

đến 50 triệu đồng /ha trên đất đồi.

* Công tác giáo dục, chăm sóc sức

khỏe nhân dân được quan tâm toàn

diện , tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh

dưỡng giảm còn 24,3 %. Tỷ lệ tăng dân

số tựnhiên dưới 1%. Hàng năm có 25

30 % cácem họcsinh PTTH thi đỗ vào

các trường đạihọc , cao đẳng .

Toàn huyện có 11 940 hộ đạt gia

đình văn hóa, 110 khu đất khu dân cư

văn hóa.

– Hoàn thành tốt nhiệmvụ an ninh

2.Công tác xây dựng Đảng :

* Đảng bộ huyện coi trọng công tác

giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng

cao nhận thức chính trị, rèn luyện bản

lĩnh , truyền thống cách mạng cho đội

ngũ cán bộ , đảng viên và các tầng lớp

nhân dân . Tiếp tục thực hiện tốt cuộc

vận động xây dựng , chỉnh đốn Đảng

theo tinhthần Nghịquyết TW 6 (lần 2),

khóa VIII . Nâng cao tính chiến đấu tự

phê bình và phê bình trong sinh hoạt

Đảng. Tăng cường đoàn kết, thống nhất

trong Đảng bộ và nhân dân.

* Hằng năm có trên 70% cơ sở đảng

đạt trong sạch , vững mạnh. Đảng bị

huyện nhiều năm liên tục đạt trong sạch

vững mạnh, Chính quyền vững mạnh .

3.Thành tích tiêu biểu của Huyện :

* 01 xã Anh hùng lực lượng vũ trang

nhân dân trong thời kỳ kháng chiến

chống Pháp.

* 02 Huân chương Chiến công

(Chống Pháp và chốngMỹ).

06 Huân chương Laođộng.

*Nhiều cờ , bằng khen , giấy khen

các loại của Trung ương , của tỉnh tăng

cho lap the và cá nhân xuất sắc

Phát triển đàn bò sữa ởTam Nông



Bí thư Quận ủy

TRẦN THỊ THANH NHÀN

ằm ở phía Nam Thủ đô , là

quận mới được thành lập và

chính thức đi vào hoạt động từ

01 - 01 - 2004 theo Nghị định số

132/2003/NĐ -CP của Chính phủ ;

Hoàng Mai nỗ lực phấn đấu , vượt qua

mọi khó khăn thửthách , đưa NQ của

Đảng đi vào cuộc sống, kinh tế- xãhội

trên địa bàn quận tiếp tục phát triển ,

an ninh và tinh thần của nhân dân

được cải thiện , tạo dựng nên một diện

mạo, khíthếmớichoĐảngbộ và nhân

dân quận hoàn thành và hoàn thành

vượt mức những chỉ tiêu kinh tế - xã

hội được giao .
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KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2004

1. LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

* Lãnh đạo phát triển kinh tế :

Quận đã xácđịnh cơ cấu kinh tếcủa quận

cần tập trung lãnh đạo , thực hiện là : công

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp , thương mại -

dịch vụ, nông nghiệp - đô thị sinh thái. Tổng

giá trị sản xuất năm 2004 (do quận quản lý )

đạt 1.185 tỉ đồng (bằng 115,1% KH /năm ).

Trong đó :

- Giá trị CN-TTCN , XD đạt 654 tỉ đồng

(bằng 129 % KH năm ).

- Giá trị TM-DV đạt 446 tỉ đồng (bằng

101 % KH năm ).

- Giá trị sản xuất NN thủy sản - chăn nuôi

đạt 85,3 tỉ đồng (bằng 101,7% KH năm) .

- Cơ cấu kinh tế chuyển dần theohướng

tích cực : tăng tỷ trọng công nghiệp , xây

dựng và thương mại - dịch vụ, giảm dần tỷ

trọng nông nghiệp theo chủ trương định

hướng của BCH Đảng bộ quận .

- Tổng thu ngânsách trên địa bàn đạt

67.467 tỉ đồng, trong đó quận trực tiếp thực

hiện đạt 55 tỉ đồng (bằng 149 % KH thành phố

giao).

*Đầu tư xây dựng cơ bản : Quận đã được

thành phốphê duyệtdự án “Quy hoạch tổng

thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2010 ,

định hướng pháttriển đến năm2020”, đang

tích cực triển khai thực hiện. Nhiều dự án xây

dựng mới và cải tạo phục vụ nhu cầu dân

sinhvà xã hội trên địa bàn đã và đang thực

hiện có hiệu quả. Thành phố đã cho phép

quận phối hợp với một số doanh nghiệp

nghiên cứu quy hoạch , lập dự án cải tạo

cảnh quan, quản lý và khaithác vùng đất bãi

ngoài đê sông Hồng, để nghiên cứu tận

dụng tốt tiềmnăng vùng đất bãi, phục vụ

sản xuất kinh doanh .

* Quản lý đất đai,trật tự xây dựng vàquản

lýđô thị:

Công tác quản lý đất đai, trật tựxây dựng

được quận rất quan tâm ; nhiều biện pháp

quản lý tích cựcđược triển khai trong hoạt

động này. Trong năm 2004 , quận đã tiến

hành khẩn trương việc cấp GCN quyền sử

dụng đất,quyền sởhữu nhà ởcho nhân dân:

đã cấp được 6.550 GCN, đạt 109 % KH thành

phố giao . Trong quản lý đô thị, quận duy trì

thường xuyên hoạt động giữ gìn trật tự an

toàn giao thông ,văn minh đô thị tại các

tuyếnđường và địa bàn công cộng trọng

điểm . Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng

thực hiện các dự án .

* Công tác văn hóa - xã hội có nhiều

chuyển biến tích cực :

Tập trung nhiều hoạt động nâng cao đời

sốngtinh thần cho nhân dân, xây dựngcác

khudân cưvăn hóa , gia đình văn hóa; đầu tư

nâng cấp trường học , trạm y tế đạt chuẩn

quốc gia ; tích cực chăm lo giải quyết việc

làm, xóa hộ nghèo - tăng hộ giầu ; thực hiện

nghiêmchính sách đối với người có công ;

chăm lo giáo dục toàn diện về thể chất và

tinh thần chotrẻ em .

2. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG :

* Quận hiện có 61 tổ chức cơ sở đảng với

7.500 đảng viên. Ngay từ quý I/ 2004, BCH

Đảng bộ quận đã ban hành 6 chương trình

công tác (đến năm 2005 ) và 3 đề án của Quận

ủy về “ cải cách hành chính” ; “nâng cao hiệu

quảkinh tế” ;“cảithiện môi trường xã hội”

để tập trung lãnh đạo ,chỉđạo. Quận ủy triển

khai tốt việc quán triệt , nghiên cứu các NQ

của TW , Thành ủy, gắn với việc xây dựng các

chương trình hànhđộng cụ thể , phù hợp với

tình hình địa phương. Thường xuyên thực

hiện tốt công táctưtưởngchính trị trong cán

bộ , đảng viên ; bảođảm nắm bắt kịp thờitình

hình dư luận xã hội để có định hướng chỉ

đạo.

* Tập trung nhiệm vụ củng cố tổ chức cơ

sởđảng , xây dựng tổ chức đảng trong sạch ,

vững mạnh; chăm lo xây dựng quy hoạch ;

bồi dưỡng cán bộ ; chú trọng công tác phát

triển đảng viên ; tăng cường công tác kiểm

tra đảng .Năm 2004 , quận đã tổ chức thành

công Hội thi bí thư chi bộ giỏi ở 2 cấp(cơ sở

và quận ); kết nạp mới 93 đảng viên ; đổi, phát

thẻ đảng viên (theo mẫu mới) cho 7.248

đồng chí. Quận ủy đã lãnh đạo sâu sát và

trực tiếp cuộc bầu cửđại biểu HĐND các cấp ,

bảo đảm yêu cầu, kiện toàn đủ các chức

danh cán bộ chủ chốt của HĐND và UBND

quận và phường .

Trên cơ sở những thành công

bước đầu , Đảng bộ và nhân dân

quận Hoàng Mai đã từng bước

khắc phục khó khăn , phát huy

tiềm năng , thế mạnh, phấn đấu

xây dựng quận giàu đẹp , văn

minh và hiện đại
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lượng ngành CN -TCN tăng bình quân 31%

năm . Trên địa bàn thành phố hiện có 275

doanh nghiệp ngoài quốc doanh , 12 dựán

liên doanh nước ngoài với tổng số vốn đã

đầu tư hơn 28 triệu USD .

* Về sản xuất nông - lâm nghiệp, Thành

phố tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu

cây trồng , vật nuôi áp dụng tiến bộ kỹ

thuật thâm canh tăng vụ, xây dựng vùng

chuyêncanh rau . Giá trị sản xuất nông -

lâm nghiệp tăng hàng năm từ 4-5 % .

* Công tác quản lý quy hoạch, quản lý

trật tự xây dựng, quản lý đất đai, bối

thường giải phóngmặt bằng...đangtừng

bướcđượcchấnchỉnhđi vàonền nếp , cải

tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng,xâydựng

nhiều công trình mới,như khu tái định cư

PhaiLuông, các khu đôthị mớinhư Phú

Lộc,Mai Phalàm cho diệnmạo thành phố

ngàycàng khang trang.

au 2 năm thành lập, thànhphốLạng

Sơn đã có bước phát triển mớicả về

tầm vóc, diện mạo. Cơ sở vật chất

hạ tầng kỹ thuật được tăng cường, kinh tếhạ tầng kỹ thuật đượctăng cường, kinh tế

phát triển khá hoàn thiện .Lạng Sơn đã ra

sứckhắc phục mọikhó khăn , thử thách ,

triệtđểkhai thác mọitiềm năng , thếmạnh

về thương mại-du lịch và dịch vụ để phát

triển kinh tế -xã hội. Cụ thể là :

1. VỀKINH TẾ :

*Nềnkinhtếđang từng bước phát triển

có nhiều khởisắc

* Trong 5 nămđầu đổi mới (1986-1990 )

tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng

năm là 5,1 %; giaiđoạn 1991-1996là10,6 %;

giai đoạn 1996-2000 là 12,5 %; giai đoạn

2001 đến năm2003 là 14 %.

* Chuyển dịch cơ cấu kinh tế từng bước

theo hướng CNH- HĐH . Tỷ trọng ngành

thươngmại-du lịch - dịch vụ là 61,6 %; CN-

XDCBlà32,6 %; nông lâm nghiệp là 5,8 %.

— Hoạt động thương mại - du lịch , dịch vụ

phát triểnmạnh , chất lượng các loại hình

dịch vụ từng bước được nâng lên, thị

trường Lạng Sơn ngàycàngsôiđộng,

hàng hóa đa dạng đáp ứng nhu cầu tiêu

dùngcủa nhân dân . Đến tháng 9 năm 2004

tổng sốhộ kinh doanh thương mại- du lịch

và dịchvụ là 4.148 hộ.

. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và

vượtchỉtiêu trên giao . Năm 2003 thu được

43tỉ867 triệu đồng; 9 tháng đầu năm 2004

thuxấpxỉ41 tỉđồng đạt 76 % kế hoạch tỉnh

giao .

* Sản xuất công nghiệp - thủ công

nghiệp ngày càng phát triển , giá trị sản

* Nhiều tuyến đường,trục đườnglớn ,nút

giao thông quan trọngđược mở rộng

mang dángdấpcủatuyến phốhiện đại.

*Thànhphốđã chủ động huy động các

nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng và xây

dựng vỉa hè theo phương châm Nhà nước

và nhân dân cùng làm .

* Phong trào làm đườnggiao thông nông

thôn , đường ngõ,phố phát triển sâu rộng ,

100 % thônbản đã cóđiện lưới quốc gia ,

trên 90 % số hộ nội thành và một sốvùng

ngoại thành đã được dùng nước sạch .

2. VỀ VĂNHÓA -XÃ HỘI :

* Công tác giáo dục đào tạo không

ngừng đượcmở rộng và nâng cao chất

lượng . Năm 2000 thành phố đã hoàn thành

LỄ CÔNG BỐ

NGHỊ ĐỊNH 82 /NĐ.CP CỦA CHÍNH PHỦ

VẬY THÀNH LẬP THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

21/12/2002

NHIỆM KỲ 2000 – 2005

phổ cập THCS, đến nay thành phố đã có 5

trườngđược công nhận đạt chuẩn quốc

gia .

* Mạng lưới y tế được kiện toàn , 100 %

các phường xã đều có trạm y tế , có bác sĩ

phụ trách .

“ Việc xây dựngmôitrường văn hóa, môi

trường xã hội, xây dựng con người mới có

nhiều chuyển biến tích cực , các cuộc vận

động “Xây dựng nếp sống văn minh, gia

đình văn hóa” , “ Toàn dân đoàn kết xây

dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ” ...

đượcduy trì vàcó tác dụng tốt.

Sốhộ nghèo còn 0,5 %;Hằng năm tạo

việc làmcho 1.600- 1.800 laođộng .

xã hội, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh

Cùng với việc chăm lo phát triển kinh tế

luôn được Đảng bộ ,chính quyền và nhân

dân thành phố xác định là nhiệm vụ trọng

tâm ,thường xuyên làm tốtcông tác giáo

dục ý thức quốc phòng toàn dân , xây dựng

thếtrận an ninh nhân dân , chăm lo xây

dựng lực lượng vũ trang trong sạch vững

mạnh , an ninh chính trị -trật tự an toàn xã

hội luôn được giữ vững .

Phát huy truyền thống và kinh nghiệm

54 năm chiến đấu , xây dựng và trưởng

thành .Đảng bộ, chính quyền và nhân dân

thành phố Lạng Sơn nguyện ra sức xây

dựng thành phố ngàycàng phát triển trở

thành một thành phố vững về chính trị,

giàu về kinh tế , mạnh về anninh quốc

phòng. Từng bước xây dựng TP .Lạng Sơn

thành trung tâm thươngmại, du lịch và

dịch vụ trọng điểm của vùng ĐôngBắc và

gnom at a

cả nước .

Địa chỉ Số 1 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phốLạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
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TỈNH LẠNG SƠN

Bí thư Huyện ủy

DƯƠNG CÔNG TUẤT

B

HUYỆN BẮC SƠN

Địa chỉ Huyện ủy : Thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn Điện thoại: 025 837 203 * Fax: 025 837 333

ắc Sơn là huyện miền núi vùng cao, có 19 xãvà 1 thịtrấn , có 14/20 xã vùng cao , trong đó 11 xãvùngcao đặc biệt

khó khăn . Bắc Sơn có truyền thống kiên cường, làm nên cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn lịch sử , được Nhà nước

phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhândân trong thờikỳchống thực dân Pháp xâm lược .

Huyện Bắc Sơn cóđường Quốc lộ 1B đi thành phố Lạng Sơn và TháiNguyên rất thuận tiện cho việc giao lưu buôn bán

và du lịch . Trongnhững năm gần đâyĐảngbộ và nhân dân Bắc Sơn đangtừng bước khắcphục khó khăn , phát huy thế

mạnh , cùng với các địa phương trên cả nướcphấn đấu thực hiện thành công nhiệm vụ mà ĐạihộiĐảng toàn quốc lần

thứ IX đã đềra .

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Dương Công Tuất và các đồng chí lãnh đạo huyện đang đi thực tế và chỉ đạo thi công xây dựng những công trình trọng điểm của Bắc Sơn

THÀNH TỰU CƠ BẢN VỀKINH TẾ - XÃ HỘICỦAHUYỆN TRONG HƠN 3 NĂM QUA

KINH TẾ ĐƯỢC GIỮ VỮNG VÀ TĂNGTRƯỞNG ỔN ĐỊNHĐỂ

Hầu hết các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt

so vớikế hoạch được giao , đờisống của nhân dân

không ngừng được cảithiên

*GDP bình quântrong 3 năm đạt 9,2 %. Trong đó :

+ Nông - lâm nghiệp tăng bình quân :6 %

+ Công nghiệp xây dựng : 19 %

Dichvu: 14%

Bìnhquânlương thực đầu người đạt

422kg/người/năm

* Đầu tư cho xây dựng cơ bản được tăng cường ,

trong 3 năm (2002 - 2004 ) được đầu tư vớitổng số

vốn hơn 56 tỉ đồng

Hình thành được vùng quýt đặc sản với diện

tích 1100ha ,sản lượng hằng năm đạt trên 3000 tấn

Trong chăn nuôi: Đàn gia súc và gia cầm phát

triển mạnh , đang tập trung chăn nuôi theo hướng

côngnghiệp ,sản xuất hàng hóa .

Tổng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp từ

năm 2001 đến tháng 6 năm 2004 đạt 21,5 tỉ

* Hoạt động thương mại dịch vụ tiếp tục phát

triển : 6/12 chợ trên địa bàn Huyện được đầu tư mái

che; thị trường hàng hóa được lưu thông mạnh, đáp

ứng kịp thời nhu cầu của thị trường . Là địa phương

có tiềm năng về du lịch (có Khu Di tích văn hóa - lịch

sử Bắc Sơnvà nhiều danh lam thắng cảnh đẹp , có

đường giao thông thuận tiện ...), Bắc Sơn mong

được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước và các

VỀ VĂN HÓA – XÃ HỘI

* Giáo dục:

+ Cơ sở vật chất tiếp tục được tăng cường , 100 % trường, lớp học

đượckiên cố hóa, không còn lớp học ca 3

+Đội ngũ giáo viên cơ bản đã đượcchuẩn hóa

+ Toàn huyện đã có 16/20 đơn vị xã, thị trấn đạt chuẩn về phổcập

trung học cơsở ; đến năm 2005 phấn đấu có ít nhất 5 trường tiểu học

đạtchuẩnquốc gia (hiện nay là 2 trường )

*Công tác y tếvà chăm sóc sức khỏe nhân dân

+ Xây dựng và kiên cố hóa 100 % các trạm y tế , các máy móc,

dụng cụ y tếđược trang bị đầy đủ và từng bước hiện đại

+ Đội ngũ cán bộ y tế được tăng cường cả về số lượng và chất

lượng

+ Các chương trình mục tiêu về y tế được thực hiện và duy trì tốt.

Hằng năm, từ 95-99 % trẻ em trong độ tuổi được tiêm phòng 6 loại

vác- xin .

* Công tác khác

+ Trong 3 năm, huyện đã duyệt 58 dự án 120, cho vay 1121 triệu

đồng, giải quyết việc làm cho 235 lao động .

+ Năm 2003 , huyện tạo điều kiện cho nhân dân vay xóa đói, giảm

nghèo với tổng sốtiền là 64 tỉ đồng .

+ Đẩymạnh việc áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Hiện

nay, toàn huyện có 1500 máy cày tay, 821 máy bơm các loại, 1070

máyxay xát, 1935máythủy điện nhỏ .

+ Công tác chính trị, tưtưởng, an ninh quốc phòng và trật tựan

toàn xã hội được các cấp ủy đảng và chính quyền quan tâm đặc biệt,

không đểxảy ra những điểm nóng. Diễn biến tư tưởng trong nhân

dân ổn định, hoàn toàn tin tưởng vào Đảng và các cấp lãnh đạo địa

doanh nghiệp. phương .
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Địa chỉ Huyện ủy : Thị trấn Cô Tô , huyện Cô Tô , tỉnh Quảng Ninh * Điện thoại: 033 889 234 - 889 216

Đồng chí Nguyễn Thanh Sửu

(Tỉnh ủy viên , Bí thư Huyện ủy ,

Chủ tịch HĐND huyện )

ĐẢNGBỘ

HUYENCOTO

DATH

LANTH

WHIENKY 2000

Huyện đảo Cô Tô có trên 40

hòn đảo lớn nhỏ , trong đó có 3 đảo

lớn là : Cô Tô , Thanh Lân , đảo

Trần . Tổng diện tích đất nổi của

Huyện là 46,2 km , trong đó : Đảo

Cô Tô lớn là 17,8km2; đảo Thanh

Lân là 18,87km ; đảo Trần

5,12km , còn lại là diện tích các

đảo nhỏ , lẻ .Dân số 5040 người . Cô

Tô nằm ở tuyến khơi Bắc bộ, giữa

một ngư trường rộng lớn , trọng

điểm của phía Bắc , nơi đây có

nhiều loại hải sản quý hiếm như :

Tập trung khai thác mọi

tiềm năng , thế mạnh về vị trí

địa lý và tài nguyên để xây

dựng huyện phát triển và tăng

… ề chính trị,

tiebiasit tiếng tiểu ,ninh-tiet ninh-

!! DIG !! | ĐI || || hực sự

Sit

Tôm he , mực ống , trai ngọc, bào

ngư ; có nhữngdãy san hô rộng lớn ,

có nhiều bãi tắm lý tưởng, có cảnh

quan môi trường trong sạch , có

khu di tích lịch sửnên trong tương

lai, du lịch sẽ là ngành kinh tế

trọng điểm thứhai sau ngành thủy .

sán

Huyện đảo Cô Tô còn có ý

nghĩachiến lược về quốc phòng -

an ninhởkhu vựcĐông-Bắc của

Tổ quốc , là một địa danh giàu

truyền thống lịch sử chống giặc

KINHĐỊNH TƯỚNG PHÁT TRIỂN KIRD TẾ - XÃ

hợp lý :Ngư -nông -lâmnghiệp -

dịch vụ du lịch , trong đó ngành

kinh tế mũi nhọn là ngư

nghiệp ; đẩy mạnh nghề khai

thác hải sản tuyến khơi, chú

trọng phát triển khai thác ven

bờ cũngvới việc phát triển nuôi

trồng các loại hải sản có giá trị

kinh tếcao nhưcá lồng bè, tôm

hùm, bào ngư....xây dựng nơi

đây thực sự là khu trung tâm du

lịch hậu cần nghề cá vịnh Bắc

bộ.

Đưa giống mới có năngung và

suất cao vào gieo cấy 2 vụ,

tiêntiến

!!!!!!!!DIG !!

manh

trên vui

Đông nh

Digit

!!!!

phát

tiebigbit tieDigit

-đu kinh tế

ngoại xâm của dân tộc , nhất là

trong 2 cuộc kháng chiến chống

thực dân Pháp vàđế quốc Mỹ.

1 Năm 1961 , Bác Hồ ra thăm

đảo , nơi đây duy nhất đượcBác cho

dựng tượng khi người còn sống.

Ngày 9-5-1997, Bộ Văn hóa đãcấp

bằng công nhận Khu di tích lịch sử

văn hóa . Nhiều đồng chí lãnh đạo

Đảng và Nhà nước đã đến Cô Tô .

Điềuđó càng khẳng định vị trí quan

trọng về kinh tế ,quốc phòng an

ninh củahuyện đảo tiền tiêu này.

HỘI ĐẾN 2005

tiếp tục chuyển dịch cơ cấu

giống cây trồng hợp lý nhằm

tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị

kinh tế cao phục vụ tốt cho nhu

cầu tiêu dùng và phát triển các

dịch vụ du lịch trên địa bàn .

Phát triển các hoạt động

du lịch biển trên địa bàn

Về văn hóa - xã hội:

Thực hiện thành công đề ng

án xây dựng Cô Tô - huyệt- huu

điểm văn hóa giai đoạn 200's

2010 do UBND tỉnh phê duyên quố

tại Quyết định số 4294/QĐ -UB

ngày 25 - 10 - 2003

Conger

huyu



UBND TỈNH HÀ GIANG

TO

ĐC: Nguyễn Trãi- Tx Hà Giang * ĐT: 019 866 418 * Fax : 019 867 623 * Giám đốc : NGUYỄN TRƯỜNG TỔ

uy hoạch tổng thể pháttriển kinh tế - xãhội tỉnh Hà Gianggiai đoạn 1995 - 2010 đãđược hoàn thành năm 1995. Sau 5

năm thực hiện quy hoạch (1996 - 2000 ), tình hình chính trị , kinh tế , xã hội trong nước và thế giới đã có nhiều thay đổi ,

tác động lớn đến việc thực hiện quy hoạch, vì vậy mộtsố mục tiêu đềra trong quy hoạch trước đây cần được rà soát điều

chỉnh chophù hợp với tình hình mới.

T

Thực hiện Chỉ thị 32/1998/CT-TTg, ngày 23-09-1998 , của Thủ tướng Chínhphủ về việc rà soát quy hoạch tổngthể phát

triển kinh tế - xã hội đến năm 2010 và công văn số 7698/BKH -VCL , ngày 06-11-1998, của Bộtrưởng BộKếhoạch và

Đầu tư hướng dẫn chỉ thị trên , UBND tỉnhHà Giang đã giao cho SởKế hoạch và Đầu tư phối hợp với các ban , ngành

trong tỉnh triển khaixây dựng báo cáo rà soát Quyhoạch tổng thểphát triển kinh tế- xãhội tỉnh Hà Giang đến năm 2010 .

ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ -XÃ HỘI

TỈNH HÀ GIANG ĐẾN NĂM 2010

Quan điểm phát triển :

1. Đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đạihóa nền kinh tế , theo

hướng sản xuất hàng hóa , nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa

của Hà Giangtrên thị trườngtrong nước và quốc tế .

2. Tăng cường cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội , khai thác có

hiệu quảmọi nguồn lực, pháthuy khả năng của mọi thànhphần

kinh tế , trongđó kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo .

3. Bảo vệ vững chắc chủ quyền , xây dựng biên giới hòa bình

hữu nghị; Giữvững ổn định chính trị và an toàn xãhội.

4. Gắnphát triển kinh tếvới bảo vệ môitrường sinh thái.

Mục tiêu chủ yếu :

1. Tăng trưởng kinh tế : Phấn đấu đưa nhịp độ tăng trưởng

kinh tế giai đoạn 2001-2010 đạt trên 11 %/năm , đến năm 2010 có

giá trị GDPtănggấp 2,87 lần . GDP/người tănggấp 2,5 lần so với

năm 2000. Rút ngắn khoảng cách GDP /người so với cả nước: từ

gần 31% so với cảnước năm 2000, lên 55% vào năm2010 .

2. Cơcấu kinh tế vào năm 2010: Nông nghiệp chiếm 33,5 %;

Công nghiệp chiếm 30,1 %; Dịch vụ chiếm 36,4 %.

3. Vềthu nhập trên đầu người năm 2010 tăng 2,45 lần so với

năm 2000 .

4. Về tỷ lệ huy động GDP, ngân sách : tăng từ 7 % năm lên

10 % năm 2010.

5. Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng giảm tỷ lệ lao

động Nông nghiệp từ 90,3 % năm 2000 xuống 83,5 % năm 2010 ;

tăng tỷ lệ lao động công nghiệp và xây dựng từ 2,2 % lên 4,6%

năm 2010, lao động ngành dịch vụ tăng từ 7,5 % hiện nay lên

11,9 % năm 2010.

6. Xóa đóigiảm nghèo: Đến năm 2010, phấn đấu không còn

hộ đói , giảm 80-90 % hộ nghèo, tăng 2-3 lần sốhộ khá và giàu so

với hiện nay.

7. Về xuất nhập khẩu : Đưa kim ngạch xuất khẩu từ3 triệu

USD hiện nay lên 30 triệu USD vào năm 2010 .

8. Sản xuấtlương thực : Phấn đấu đưa sản lượng lương thực

bình quân đầu người từ 310kg hiện nay lên 360kg vào năm 2010.

9. Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến trường tăng từ 95,3 % lên

99 % vào năm2010 .

10. Đưa số xã đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục

THCS từkhoảng 10 % lên 70 % vào năm 2010 .

11. Nâng tỷ lệ số xã có bác sỹ từdưới 10 % lên 80 % vào năm

2010; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng từ5 tuổi từ41,4 % xuống

15% vào năm2010 .

12. Thực hiện tốt công tác dânsố KHHGĐ ,phấn đấu hạ tỷ lệ

tăngdânsố tự nhiên từ1,92 % xuốngcòn 1,5 % vào năm2010.

CÁC GIẢI PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH THỰC HIỆNQUY HOẠCH

1. Giảipháp về vốn đầu tư : Vốn đầu tưgiai đoạn 2001-2010

cần khoảng 6.214 tỉ đồng , bình quân vàokhoảng hơn 600 tỉ

đồng /năm . Dựkiến nguồn vốn trong nước sẽchiếm vào khoảng

70-80 %, nguồn vốn ngoài nước chiếm 20-30 %.

2. Chính sách thị trường : Chú ý đặc biệt đến thị trường Tây

Nam Trung Quốc , mởrộng thị trường với khu vực Đông Nam Á

vềnông lâm đặc sản ... Coi trọng thị trường trong nước, trước mắt

tậptrungxâydựngcửakhẩu Thanh Thủy.

3. Chính sách khoa học và công nghệ: Coi trọng công tác

khoa học phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa , đời sống. Đổimới

thiếtbị và trang bị công nghệ hiện đại cho sảnphẩm mũinhọn.

4. Chính sách phát triển nguồn nhân lực : Đào tạo đội ngũ

các nhà doanh nghiệp giỏi. Có các chính sách đào tạo nhân tài,

thu hútcác chuyên gia giỏi về góp sức xây dựngkinhtế tỉnh .

5. Tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh , quốc

phòng, đảm bảo trật tựan toàn xãhội và bảo vệ biên giới quốc gia .

CỬA KHẨU

THANH THỦY

XuanAtD



UBND TỈNH HÀ GIANG

SỞ THƯƠNG MẠI - DU LỊCH

Địa chỉ: thị xã Hà Giang - tỉnh Hà Giang * ĐT: 019 866 771 * Fax : 019 863 566

Hà Giang là tỉnh miền núi cực Bắc của Tổ quốc Việt Nam, có đường biên giới Việt - Trung dài trên 274km , và là nơi đầu nguồn con sông Lên chảy

vào đấtViệt. Phía Bắc giáp Trung Quốc có cửa khẩu quốc tếThanh Thủy đang được đầu tư xây dựng , mở rộng ; phía Nam giáp tỉnh Tuyên Quang; phía

Đông giáp tỉnh Cao Bằng ; phía Tây giáp tỉnh Lào Gai và Yên Bái; tỉnh lỵ Hà Giang cách Hà Nội 318km ; tổng diện tích tự nhiên của Hà Giang là

7.884,3km ’; cótrên 62 vạn dân , cùng 22 dân tộc anh em như: Mông, Tày, Dao, Giáy, Nùng, BốY, Lên Lôn... sinh sống tại đây .

грабов

* hiên nhiên hùng vĩ, trữ tình , một vùng văn hóa đa sắc tộc phong

phú, con người vùng cao chân tình mến khách - đó là nét đặc trưng

CĂNG BẮC MÊ: là một di tích lịch sửnằm trên địa phận bản Sáp,

Yên Phú , Bắc Mê, tựa lưng vào đỉnh Pu Luông, Phia Khao, dưới tán rừng

tếch cổ thụ - núi non hùngvĩ nên thơ , đặc biệtấn tượng là rừng Trẩu vàng

lá đẹpnhư tác phẩm hội họa thời Phục hưng...

PHỐ CỔ ĐỒNG VĂN : đã tồn tại hơn 100 năm, với kiến trúc đặc

biệt của vùng sơn cước , nền lát đá , tường trình đất, mái lợp ngói âm

dương , các căn phòng nhỏ trong nhà được bố trí đặc biệt phù hợp với

tập quán của nơi đây.

DI TÍCH KIẾN TRÚC NGHỆ THUẬT NHÀ VƯƠNG : ởxã Sà Phìn,

Đồng Văn- là dinh thự của dòng họ Vương . Kiến trúc nhà Vương độc đáo

có giá trị nghệ thuật , mô phỏng theo kiến trúc cổ Trung Hoa (đời Mãn

Thanh) .

CHÙA SÙNG KHÁCH: gọi là Chùa làng Nùng do chú của Phụ Đạo

(Tù trưởng ) Nguyễn ẩn dựng lên từ tháng Giêng năm Bính Thân thời

Thiệu Phong (1356 ).

RỪNG NGUYÊN SINH VẦN CHẢI: rộng gần 500 héc -ta, chủ yếu

là thông đá.

HỒ NOONG - CON MẮT CỦA RỪNG: Mặt nước rộng 20 héc-

ta , huyền ảo lung linh bên cạnh là rừng nguyên sinh rộng gần 100 héc-ta

bao quanh hồ, tạo nên cảnhsắc hoang sơ kỳ thú .

ĐỘNG NGUYỆT : vòm hang rộng , nhũ đá mang nhiều hình thù kỳ

thú, có ngách hang rộng thông về phía sau hàng trăm mét. Đặc biệt,

vòm hang chính có một lỗ thủng lên trời, ánh sáng mờ ảo như trăng

thượng tuần . Trong hang chim én nhiều vô kể, đầy sức hấp dẫn du

khách .

ĐỈNH MÃ PÌ LÈNG : “Danh bất hư truyền” , còn là “đệ nhất hùng

quan bậc nhất đất nước” . Đây là kỳ quan thiên nhiên , là tượng đài của

lòng quả cảm , ý chí vượtkhó của đồngbàocác dân tộc Hà Giang.

SÔNG NHO QUẾ: Du khách sẽ cảm thấy choáng ngợp bởi những

khối đá khổng lồ, ngút ngàn ...xa xa , dưới độ sâu hun hút hàng ngàn

thước, dòng sông Nho Quế mỏng mảnh nhưdải lụa ẩn hiện , lặng lẽ trôi

nhưbất chấp sựkhắc nghiệt củakhông gianvà thời gian .

MIỀN ĐÁ CỔNG TRỜI : Đồng Văn-Quản Bạ, vùng đá khắc nghiệt ,

nhưngcũng là vẻ đẹpkỳ diệu của miền đá Cổng trời.

KHU NGHỈMÁT TAM SƠN: Du khách có cảm giác lâng lâng khó

tả khi đang di trên binh độ 1.000m so với mặt nước biển . Thật bất ngờ khi

đứng trên Cổng trời Quản Bạ , ấn tượng đầu tiên của du khách là bắt gặp

“ Thạch nhũ đôi” ngay trong tầm mắtmình .

MÙA XUÂN LỄ HỘI TƯNG BỪNG: Mùa xuân cùng là mùa lễ hội

của cộng đồng các dân tộc Hà Giang , rực rỡ, náo nhiệt đầy tính nhân văn .

Đỉnh Lũng Cú

Mùa xuân cao nguyên

Toàn cảnh khu di tích Nhà họ Vương

Thạch Nhũ đôi

LỄ HỘI NHẢY LỬA ĐỘC ĐÁO : Hàng năm sau khi gặt lúa xong là khoảng thời gian diễn ra lễ hội nhảy lửa của dân tộc

PàThẻn (màn đặc sắc của lễ hội là một số người được chọn lựa sẽ nhảy múa trên than hồng bằng đôi chân trần ) .

LỄ HỘI LỒNG TỔNG: Là lễ hội của dân tộc Tày , thường tổ chức vào ngày mồng 5 tháng Giêng tại một cánh đồng bằng

phẳnggần làng . Trung tâm của lễ hội là cây Nêu , làmbằng tre cao vút , trên ngọn có vòng nguyệt dáy dán giấy đỏ .

LỄ HỘI CẦU TÀO : ( hay hội chơi núi mùa xuân ) của dân tộc Mông , mang màu sắc tín ngưỡng dân gian , được tổ chức từ

mồng 3 đến mồng 5 tết Nguyên đán .

CHỢ TÌNH KHAU VAI - CHỢ TÌNH PHONG LƯU : nơi hội tụ của những đôi trai gái di tìm bạn tình , của đôi lứa yêu

nhau - Một hiện tượng văn hóa đặc sắc , hiếm có ở Việt Nam và có lẽ cả trên thế giới .

HÀ GIA Điểm fen nơi cực Bắc
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Bạn đã có điện thoại miễn phí chưa ?

Thật hấp dẫn! Chỉ với 700.000 đồng, bạn sẽ được sử dụng miễn phí

ngay điện thoại SKY IM - 3000 và cước phí cuộc gọi đến 6 tháng .

• Thẻ đa năng NH Đông Á = Cơ hội miễn phí sử dụng máy SKY IM - 3000 + trảgóp

700.000 đồng giá trị cước gọi

1 ) CT áp dụng từ 1/10/2004 tại Tp . HCM và Hà Nội 700.000 đồng được trả góp (không tính lãi) lá giá trị cước gọisử dụng trang

6 tháng. Liên hệ NH Đông Á để biết thêm chi tiết. ĐT . 08 8634 136
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LG SD-2130

Nhận điện thoại miễn phí từ S -Fone ngay!

* Chỉ với một khoản cước phí trả trước, bạn

sẽ được sử dụng miễn phí 01 máy điện
thoại CDMA LG SD -2130 (được bảo hành

12 tháng ), SKY IM -3000 (được bảo hành

6 tháng) dưới hình thức cho mượn.

• Sau thời hạn cam kết, bạn sẽ được quyền sở

hữu máy mà không phải trả thêm bất cứ
khoản chi phí nào .

Và còn nhiều quà tặng hấp dẫn nữa sau thời

gian cam kết sửdụng .

TP . HỒ CHÍ MINH : 25/12 Trong Chinh , F15

CH.Bán hàng trực tiếp S- Fone : 0.6: 464- A2 Kinh Dung Vương
34 dubing 3/2 Q.10 0.10 , 1334 Tô Hiến Thành

Q.Bình Thạnh : 245 XVNT139 Hai Ba Trung , Q.3 .
CH. Uu tú SES:

0.1 : 1994 Nguyễn Trãi
38 Bùi Thị Xuân

277-279 Lý Tự Trọng
50 Calmette

0.5 . 855 D3 Trần Hưng Đạo

23-25 Hùng Vương
Q.Tân Bình : 02 Cộng Hòa

116 Đinh Tiên Hoàng

Q.Gò Vấp : 460 Quang Trung, P.10
40 - 48 Quang Trung

Đồng Nai: 134-136 QUỐC LỘI CH
B.Dương: 132L Đi Bình Dương

Vũng Tàu : 109 E -F Lệ H Phong

Long An 1 Nguyễn Trung Trực
Tiền Giang 53 Ấp Bắc , Mỹ Tho

HÀ NỘI:

CH.Bán hàng trực tiếp S -Fone.
49 Hai Bà Trưng

VKO -148 Giảng Võ , Q Ba Đình
CH . Uu tú SES:

Q. Đống Đa : 208 Thái Hà

Q. Hai Bà Trưng : 38 Nguyễn Du
12 Nguyễn Du
Q. Ba Đình: 16 Trần Vũ 303 Kim Mã
Quảng Ninh: 66 Lê Thánh Tông , HL
Hải Dương. 86 Phạm Ngũ Lão
Hải Phòng : 24 Đinh Tiên Hoàng

Hãy gọi

1800 095

Нофс

| 08 4040 095. ext: 2525

04 9332 388. ext: 213
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Huyện Yên Lập

Địa chỉ: Thị trấn Yên Lập - huyện Yên Lập - tỉnh Phú thọ * Điện thoại: 0210 870115 * Fax : 0210 870 048

Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy

NGUYỄN TIẾN THỊ

Đ

ược sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy,

HĐND , UBND và các sở ,ban ngành của

tinh , những cơ chế , chính sách phù

hợp khuyến khích kinh tế-xã hội miền núi

phát triển, cácdự án xây dựngkếtcấu hạ tầng

cơ sở tiếp tục được đầu tư nhất là các xã đặc

biệt khó khăn , chất lượng hoạt động của hệ

thống chính trị từ huyện đến cơ sở được nâng

lên, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn

xã hội được giữ vững. Nhân dân các dân tộc

trong huyện đoàn kết, khắc phục mọi khó

khăn , thi đua lao động sản xuất và quyết tâm

thực hiện xóa đói giảm nghèo .

Hải chè trên nương

MỘT SỐ THÀNH TỰU VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HUYỆN TRONG NĂM 2004

1. VỀKINH TẾ :

-

* Tổng giá trị sản xuấtđạt 219, 377 triệu đồng bằng 99,49 % KH .

* Nông - lâm nghiệp: Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp đạt 160 , 540

triệu đồng đạt 98,75 % KH năm .

* Chăn nuôi : Có xu hướng phát triển khá, đạt 47 495,5 triệu đồng bằng

88 % KH năm. Trồng rừng , chăm sóc khoanh nuôi tái sinh rừng đều hoàn

thành vượt mức kế hoạch .

* Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp xây dựng cơ bản: Toàn huyện

có 582 cơ sở sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đạt 38,800 triệu

đồng vượt 2,11% kế hoạch, giá trị sản xuất tăng trưởng khá. Một số ngành

nghề như : Sản xuất chiếu tre cao cấp, đũa xuất khẩu, sản xuất nguyên

vật liệu xây dựng như: Gạch , vôi , đá , sơ chế chè, trồng nấm. chế biến tinh

bột sắn ...đi vào hoạt động có nề nếp, tạo việc làm và tăng thu nhập cho

hàng trăm lao động tại chỗ.

* Xây dựng kết cấu hạ tầng : Các dự án thuộc chương trình 135 ,

WB...tiếp tục đầu tưvà hoàn thiện .

* Tài chính tín dụng: Tổng thu ngân sách 3250 triệu đồng tăng 34 % so

với cùng kỳ.

2.VĂN HÓA - XÃ HỘI:

* Các hoạt động văn hóa xã hội có chuyển biến rõ nét. Công tác

thông tin tuyên truyền hoạt động có nề nếp. Phong trào toàn dân đoàn

kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được đông đảo nhân dân

ủng hộ vàthực hiện có hiệu quả .

Giáo dục - đào tạo toàn diện có sự chuyển biến tích cực. Công tác

xã hội hóa giáo dục thực hiện có hiệu quả, cơ sở vật chất các bậc học

tiếp tục được đầu tưtheo hướng kiên cốhóa .

* Công tác khám chữa bệnh , chăm sóc sứckhỏe nhân dân được chú

trọng .

* Chính sách xã hội đối với gia đình thương binh liệt sỹ , người cócông

với cách mạngđược quan tâm.

3.CÔNG TÁC XÂY DỰNGĐẢNG:

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được cáccấp ủy hết sức chú

trọng , tạo sựthống nhất caohơn về đường lối đổimới của Đảng trong thời

kỳ công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước , củng cố niềm tin tuyệt đối

củacán bộđảngviên và nhân dân vào sựlãnh đạo của Đảng .

Công tác quy hoạch đàotạo, bồi dưỡng được tiến hành thường

Trang trạinông, lâm kết hợp xuyên ,đã rà soát, điều chỉnh quy hoạchcácchức danh cấp ủy cơ sở

cán bộ lãnh đạo các phòng ban .
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TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN ,

TỔNG KẾT THỰC TIỄN , NHẰM LÀM SÁNG TỎ HƠN

NHẬN THỨC VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG

EI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA

H

TRẦN ĐỨC LƯƠNG

Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam

Lời Bộ Biên tập: Ngày 8-1-2005 , đồng chí Trần Đức Lương , Ủy viên

Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước đã đến thăm và phát biểu với Hội đồng Lý luận

Trung ương tại kỳ họp thứ 13 của Hội đồng . Tạp chí Cộng sản xin trân trọng

giới thiệu bài phát biểu quan trọng này với bạn đọc .

ÔM nay, tôi rất vui mừng được gặp

các đồng chí trong Hội đồng Lý luận

Trung ương cùng các đồng chí phụ

trách các chương trình khoa học xã hội cấp nhà

nước và nhiều đồng chí đại diện cho các cơ

quan, ban, ngành , học viện, viện nghiên cứu ,

trường đại học đang trực tiếp quản lývà nghiên

cứu lý luận . Nhân dịp đầu năm mới - 2005 và

Tết Ât Dậu sắp đến , tôi chúc các đồng chí và

đội ngũ cán bộ nghiên cứu lý luận thuộccác thế

hệ trên mọi miền đất nước , cùng gia đình luôn

mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành đạt trong công

tác và cuộc sống, có nhiều đóng góp tích cực

hơn nữa cho sự nghiệp đổi mới,phát triển đất

nước với mục tiêu dân giàu , nước mạnh, xã hội

công bằng, dân chủ, văn minh.

Tôi được biết, trong hơn 3 năm qua, Hội

đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2001 -

2005 đã kế thừa, phát huy tốt kinh nghiệm của

Hội đồng tiền nhiệm, thường xuyên bám sát

chức năng và nhiệm vụ được Bộ Chính trị , Ban

Bí thư giao, tích cực đổi mới cách thức hoạt

động, thiết lập được mối quan hệ chặt chẽ với

các cơ quanhữu quan, các chương trình khoa

học xã hội cấp nhànước và nhiều nhà khoa học

bên ngoài Hội đồng để triển khai tổng kết thực

tiễn và nghiên cứu có kết quả nhiều vấn đề lý

luận chính trị cơ bản phục vụ cho việc hoạch

định đường lối , chínhsách của Đảng mà trực

tiếp là cho việc soạn thảo một số nghị quyết

của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, và

quan trọng hơn là cho việc soạn thảo các văn

kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của

Đảng.

Chỉ chưa đầy 4 năm, các đồng chí đã làm

được nhiều việc :

- Góp phần xây dựng và trình Trung ương

báo cáo "Về nhiệm vụ chủ yếu của công tác

* Đầu đề là của Tạp chí Cộng sản

Số 2 (tháng 1 năm 2005 )
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Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ..
Tạp chí Cộng sản

tư tưởng, lý luận trong tình hình mới" , góp

phần cung cấp những luận cứ khoa học cóđộ

tin cậy caođể Trung ương ra Nghị quyết về vấn

đề này . Bên cạnh đó , Hội đồng còn tích cực

đóng góp ý kiến và cung cấp thông tin phục vụ

soạn thảo các nghị quyết của Trung ương về

tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu

quả kinh tế tập thể; về tiếp tục đổi mới cơ chế,

chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát

triển kinh tế tưnhân ; về phát triển giáo dục và

đào tạo , khoa học và công nghệ; về một số chủ

trương , chính sách , giải pháp lớn nhằm thực

hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn

quốc lần thứ IX của Đảng .

- Các đồng chí đã tổ chức 3 Hội thảo lớn

góp phần làm rõ hơn một số vấn đề lý luận và

thực tiễn bức xúc mà Đảng và nhân dân đang

có sự quan tâm đặc biệt, như : vấn đề "Đảng

viên làm kinh tế tư bản tư nhân " ; “ Định hướng

xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị

trường ở Việt Nam "; "Đổi mới phương thức

lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước ở Việt

Nam hiện nay" . Ngoài ra, thực hiện nhiệm vụ

Bộ Chính trị , Ban Bí thư giao, Hội đồng đã

tham gia Hội thảo Trung - Việt về " Chủ nghĩa

xã hội và kinh tế thị trường - Kinh nghiệm của

Trung Quốc , kinh nghiệm của Việt Nam" ,

đứng ra tổ chức Hội thảo Việt - Trung về

" Xây dựng Đảng cầm quyền - Kinh nghiệm

của Việt Nam, kinh nghiệm của Trung Quốc" .

- Các đồng chí đã thực hiện có kết quả tốt

một số chuyên đề do Bộ Chính trị , Ban Bí thư

giao : "Vấn đề dân chủ xã hội chủ nghĩa , dân

chủ trong điều kiện một đảng cầm quyền, các

hình thức thực hiện dân chủ” ; “ Quan niệm của

một số Đảng Cộng sản về chủ nghĩa xã hội" ,

"Tác động nhiều mặt của toàn cầu hóa đến

công cuộc phát triển của đất nước ta" . Các

chuyên đề này đã cung cấp những thông tin có

giá trị tham khảo bổ ích .

- Đã phối hợp với các cơ quan hữu quan,

bước đầu chuẩn bị các chuyên đề để giới thiệu

với Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề

quan trọng về lý luận và những thông tin mới

có liên quan tới việc hoạch định đường lối phát

triển đất nước. Hai chuyên đề đầu tiênđã được

thực hiện về "Quan niệmmới trên thế giới về

chủ nghĩa xã hội" và "Kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa" , nhìn chung được

đánh giá tốt .

- Đã tích cực tham gia nghiên cứu , đề xuất

luận cứ khoa học để đấu tranh bác bỏ những

quan điểm sai trái với đường lối , quan điểm của

Đảng. Từ hàng trăm bài viết của các nhà khoa

học trong giới nghiên cứu lý luận nước ta , các

đồng chí đã tuyển chọn và xuất bản hai tập

sách "Vững bước trên con đường đã chọn " và

"Lẽ phải của chúng ta " , cung cấp những luận

cứ khoa học góp phần vào cuộc đấu tranh bác

bỏ những luận điểm sai trái.

Để góp phần cung cấp thông tin cho các

đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước , Hội đồng

đã có một Bản tin . Chúng tôi thường xuyên

nhận được Bản tin đó và nhận được từ Bản tin

nhiều thông tin bổ ích . Nếu từ Bản tin này , rồi

đây nâng lên thành một tạp chí nội bộ để thảo

luận những vấn đề lý luận - thực tiễn không thể

công bố rộng rãi , tôi tin chắc sẽ có hiệu quả cao

hơn.

-

Một kết quả nổi bật, mang đậm dấu ấn

trong hoạt động của Hội đồng nhiệm kỳ này là

đã chủ động đề xuất chủ trương tổng kết một số

vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm đổi mới

nhằm làm sáng tỏ hơn một số vấn đề chủ yếu

về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ

nghĩa xãhội ở Việt Nam , góp phần cung cấp

luận cứ khoa học cho việc soạn thảo các văn

kiện Đại hội X của Đảng. Đề xuất đó đã được

Bộ Chính trị chấp thuận . Hội đồng đã hoàn

thành tốt chức trách là cơ quan thường trực của

Ban Chỉ đạo tổng kết .

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước ,

tôi nhiệt liệt biểu dương những kết quả bước

đầu của Hội đồng Lý luận Trung ương, mong

các đồng chí có nhiều đóng góp to lớn hơn

nữa trong các hoạt động tổng kết thực tiễn ,
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nghiên cứu lý luận , tập trung vào những vấn đề

bức xúc và cơ bản để tham mưu , tư vấn cho

Ban Chấp hành Trung ương , Bộ Chính trị, Ban

Bí thư về hoạch định đường lối , chính sách

phát triển đất nước. Nhiệm vụ trọng tâm trong

năm 2005 của các đồng chí là tham gia thật

sự có chất lượng việc soạn thảo văn kiện

Đại hội X của Đảng .

Trong nhiệm kỳ này, Hội đồng chúng ta

đứng trước nhiều vấn đề thực tiễn và lý luận

bức xúc đòi hỏi phải tích cực góp phần giải

quyết.

Nhờ đường lối đổi mới đúng đắn và năng

lực lãnh đạo của Đảng , hiệu lực quản lý của

Nhà nước, lòng quyết tâm của nhân dân được

nâng cao, chúng ta đã giành được nhiều thành

tựu to lớn . Mặc dầu vậy, chúng ta vẫn ở tình

trạng một nước kém phát triển về kinh tế , hiệu

quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn rất

thấp ; nhiều vấn đề văn hóa - xãhộibứcxúc

chậm được giải quyết; tình trạng quan liêu ,

tham nhũng còn rất trầm trọng; hoạtđộng của

các thế lực thù địch sử dụng vấn đề dânchủ,

nhân quyền, dân tộc , tôn giáo hòng làm cho đất

nước mất ổn định diễn ra không lúc nào ngừng .

Về mặt lý luận , cũng còn nhiều vấn đề cơ

bản cần tiếp tục nghiêncứu để làm rõ thế nào

là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa? Hướng đi của một số bước tiếp theo là

gì ? Những yếu tố nào bảo đảm nó thực sự là

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa ? Những điều cần phải thường xuyên

quan tâm để bảo đảm định hướng đã lựa chọn ,

ví như hành lang của từng giai đoạn phát triển

quan hệ sản xuất, phân hóa giàu nghèo nhưng

làm sao không trở thành phân cực xã hội , phân

hóa giai cấp , không hình thành giai cấp đối

kháng, ...? Vấn đề chế độ sở hữu , và thành phần

kinh tế như thế nào để bảo đảm thực sự là nền

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ?

Thêm vào đó, vấn đề đảng viên làm kinh tế

tư bản tư nhân tuy có phần nào được làm rõ

qua Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành

Trung ương khóa IX, nhưng trong Đảng và

trong xã hội cũng còn nhiều ý kiến ? Những tiêu

chí nào để phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở

thành một nước công nghiệp theo hướng hiện

đại vào năm 2020?

Để giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa

trong quá trình phát triển kinh tế thị trường ,

cùng với việc bảo đảm vai trò chủ đạo của kinh

tế nhà nước , còn cần giữ vững vai trò lãnh đạo

của Đảng , nâng cao hiệu lực quản lý của

Nhà nước đối với nền kinh tế , phát huy quyền

làm chủ của nhân dân trong một nền dân chủ xã

hội chủ nghĩa ngày càng hoàn thiện . Liên quan

đến vai trò của Đảng, việc nâng cao năng lực trí

tuệ , phẩm chất đạo đức và đổi mới phươngthức

lãnh đạo của Đảng là những vấn đề lý luận và

thực tiễn bức xúc . Về Nhà nước, tuy từ Hội

nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ khóa VIIchúng ta

đã chính thức sử dụng khái niệm Nhà nước

pháp quyền, và chủ trương phải xây dựng

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân

dân, xem đó là một nhân tố cơ bản để phát triển

nền dân chủ xã hội chủ nghĩa , nhưng đây vẫn là

một vấn đề mới về lý luận và thực tiễn . Nguyên

tắc phổ quát của thiết chế chính trị - xã hội của

nước ta : "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý ,

nhân dân làm chủ " vẫn còn nhiều vấn đề rất cơ

bản chưa đủ sáng tỏ .

Ý thức rõ trách nhiệm phải góp phần làm rõ

những vấn đề đó , Hội đồng đã phối hợp với

nhiều cơ quan khoa học và cơ quan chỉ đạo

thực tiễn để nghiên cứu và đã mang lại những

kết quả, đóng góp nhất định . Cuộcsống đang

không ngừng vận động, nhiều vấn đề lýluận -

thực tiễn đang trong quá trình tìm tòi . Cho nên,

việc nghiên cứu không nên chốt lại , mà phải

gợi mở, tham khảo ý kiến rộng rãi của nhiều

người, kể cả những sách báo nước ngoài, sàng

lọc , phân tích , rút ra kết luận .

Sau đây, tôi xin gợi một vài vấn đề nghiên

cứu lý luận trong thời gian tới để các đồng chí

tham khảo .
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Thứnhất, về kinh tế thị trường định hướng

xã hội chủ nghĩa

Tôi nghĩ rằng , " xây dựng nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa " là sự phát

triển mang tính đường lối của Đảng ta về con

đường đi lên chủ nghĩa xã hội . Từ những thành

quả quan trọng và những kinh nghiệm đã được

tích lũy , đúc rút sau gần 20 năm đổi mới , chúng

ta càng thấy rõ hơn sự gắn bó hữu cơ , biện

chứng giữa kinh tế thị trường và chủ nghĩa xã

hội . Muốn có chủ nghĩa xã hội, phải áp dụng

những quy luật phổ biến của nền kinh tế thị

trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa , phải

biết khai thác triệt để những ưu thế của kinh tế

thị trường, đồng thời phải xác định rõ hành lang

(định hướng) cho từng giai đoạn phát triển , để

có tác động tích cực và chủ động của mình làm

giảm tác động tiêu cực của kinh tế thị trường .

Chúng ta đang xây dựng chủ nghĩa xã hội và

quản lý nền kinh tế xã hội chủ nghĩa theo

đường lối đổi mới , một phương hướng cơ bản

và lâu dài để xây dựng thành công chủ nghĩa xã

hội ở nước ta .

Nhờcó đường lối đúng đắn của Đảng về

phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã

hội chủ nghĩa , nhờ những bước tiến bộ của Nhà

nước trong quản lý kinh tế và đặc biệt là, nhờ

tinh thần phấn đấu , lao động cần cù, sáng tạo ,

tích cực của nhân dân ta nên 20 năm đổi mới

vừa qua chúng ta đã gặt hái được những thành

tựu to lớn trên mặt trận kinh tế và các mặt hoạt

động khác của xã hội . Bộ mặt của đất nước đã

từng bước thay đổi , đời sống của nhân dân được

nâng lên rõ rệt , mặc dù chúng ta còn rất nhiều

việc phải làm trên lĩnh vực kinh tế - văn hóa -

xã hội .

Tuy nhiên , cũng phải nói rằng trong quá

trình hoạch định đường lối phát triển kinh tế

văn hóa - xã hội đang còn có những ý kiến khác

nhau , còn lấn cấn trong cách đánh giá . Có xu

hướng hạ thấp hoặc phủ nhậnkinh tế nhà nước ,

đề cao một chiều vai trò kinh tế tư nhân và

muốn tập trung phát triển kinh tế tư nhân, muốn

cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước bằng

bấtcứ giá nào . Vấn đề đặtra là nếu tư nhân hóa

toàn bộ nền kinh tế thì liệu nền kinh tế đó có

phục vụ cho lợi ích chung của mọi tầng lớp

nhân dân không ? Trên thực tế , rất ít công ty tư

nhân chịu bán hàng hóa với giá do Nhà nước

quy định , ngay cả khi tình thế bắt buộc. Vừa

qua, một trong những nguyên nhân chủ yếu

khiến giá thuốc chữa bệnh bị đẩy lên rất cao là

do việc nhập khẩu và phân phối thuốc bị tư

nhân chi phối . Vậy nếu chỉ tập trung vào phát

triển kinh tế tư nhân , không coi trọng đúng mức

phát triển kinh tế nhà nước có đúng không?

Ngược lại, nếu chỉ tập trung các điều kiện vật

chất vào phát triển kinh tế nhà nước , coi nhẹ

phát triển kinh tế tư nhân thì làm sao huy động

được nguồn nội lực to lớn (bao gồm nguồn lực

vật chất và nguồn lực trí tuệ ) trong xã hội để

phát triển nhanh , để tạo công ăn việc làm cho

nền kinh tế chuyển đổi từ nông nghiệp sang

công nghiệp? Vậy , quan niệm phát triển kinh tế

ở Việt Nam trong thời kỳ mới như thế nào cho

đúng ? Điều này , tôi thấy đã được các đồng chí

giải đáp phần nào trong tổng kết một số vấn đề

lý luận thực tiễn qua 20 năm đổi mới ở

Việt Nam , nhưng vẫn còn không ít vấn đề cần

tiếp tục làm rõ . Chẳng hạn, hiểunhư thế nào về

vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, và quan

trọng hơn - là làm thế nào để kinh tế nhà nước

đóng được vai trò chủ đạo trong khi hiện nay

số doanh nghiệp nhà nước làm ăn có hiệu quả

cao , có sức cạnh tranh lớn , năng động. không

nhiều ?

-

Tổng kết lần này, các đồng chí nêu những ý

kiến, phương án khác nhau về chế độ sở hữu và

thành phần kinh tế . Các đồng chí kiến nghị

phương án xác định ở nước ta hiện nay có 3 chế

độ sở hữu cơ bản (toàn dân , tập thể , tư nhân ),

thể hiện dưới 4 hình thức sở hữu : sở hữu nhà

nước , sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân , sở hữu

hỗn hợp; trên cơ sở đó, hình thành 4 thành phần

kinh tế tương ứng (kinh tế nhà nước; kinh tế tập

thể ; kinh tế tư nhân ; kinh tế hỗn hợp ). Trong
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các thành phần kinh tế đó , kinh tế nhà nước

nắm vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước cùng

kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng .

Tôi thấy phương án đó rất đáng được xem xét,

nghiên cứu .

Thứhai, về tăng trưởng , phát triển kinh tế

với tiến bộ và công bằng xã hội

Có lẽ điểm phân định rõ nét kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa với kinh tế

thị trường tư bản chủ nghĩa là ở mối tương quan

giữa tăng trưởng, phát triển kinh tế với việc giải

quyết các vấn đề xã hội vì sự phát triển của con

người. Vấn đề này, theo tôi , phát triển kinh tế

đúng hướng phải gắn rất chặt với phát triển văn

hóavà tiến bộ , công bằng xã hội , đặt con người

vào vị trí trung tâm của sự phát triển , coi trọng

phát triển nguồn lực con người; gắn kinh tế với

xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với chính

sách xã hội , phát triển kinh tế đi đôi với thực

hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong

từng bước đi và từng chính sách phát triển .

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa vẫn khó tránh khỏi sự chênh lệch về

xã hội và phân hóa thu nhập giữa các giai tầng

xã hội và giữa các vùng khác nhau... Vấn đềđặt

ra là sự phân hóa đến mức nào thì chấp nhận

được và vẫn còn là một độnglực cho sự phát

triển , vượt quá " ngưỡng" đó sẽ trở thànhphân

cực xã hội, phân hóa giai cấp đưa xã hội tới

trạng thái xung đột, là nguồn gốc của sự mất ổn

định, kìm hãm sự phát triển , thậm chí đưa sự

nghiệp đến tiêu vong ?Trảlời đúng đắncâu hỏi

này vẫn đang là một vấn đề lý luận - thực tiễn

nóng hổi ở nước ta và với nhiều nước đang phát

triển trên thế giới. Chúng ta cần chỉ ra sự khác

biệt khá rõ về vấn đề này giữa nước ta hiện nay

và các nước đang phát triển theo con đường tự

phát tư bản chủ nghĩa mặcdù có không ít nước

có thu nhập quốc dân đầungười cao hơn nước

ta nhiều . Tôi nghĩ , vấn đề này cần được Hội

đồng Lý luận Trung ương nghiên cứu sâu .

Thứ ba , về mối tương quan giữa đổi mới

kinh tế và đổi mới hệ thống chínhtrị; phát triển

kinh tế và ổn định chính trị

Trong những năm đầu của thời kỳ đổi mới ,

chúng ta tập trung cao độ vào đổi mới chính

sách kinh tế , đồng thời cũng từng bước đổi mới

hệ thống chính trị là chủ trương rất đúng đắn .

Nay đã đến lúc phải đẩy mạnh đổi mới đồng bộ

hơn , làm cho hệ thống chính trị của chúng ta có

tác động mạnh mẽ hơn tới sự phát triển kinh

tế - xã hội trên cơ sở giữ vững ổn định chính trị.

Có người lập luận rằng, khi kinh tế phát triển

cao, tự nó sẽ giải quyết được vấn đề xã hội, nhờ

vậy, ổn định chính trị được tăng cường và giữ

vững. Nhận thức như vậy có đúng không ?. Có

những nước kinh tế phát triển rất cao, nhưng

vấn đề xã hội lại trở nên bức xúc, chính trị lại

mất ổn định hơn bao giờ hết, kể cả các nước xã

hội chủ nghĩa trước đây như Liên Xô và ở Đông

Âu. Vì vậy , vấn đề đặt ra là trong quá trình phát

triển kinh tế , chúng ta phải hết sức quan tâm

đến vấn đề xã hội . Phát triển kinh tế để giải

quyết vấn đề xã hội và việc giải quyết tốt các

vấn đề xã hội sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế phát

triển nhanh, bền vững. Hơn nữa, cũng cần nói

rằng, sự ổnđịnh chính trị không có nghĩa mọi

mặtcủa đời sống chính trị cứ mãi như thế . Để

ổn định chính trị, hệ thống chính trị cũng phải

không ngừng đổi mới. Nếu không, đó sẽ là sự

ổn định trong trì trệ , trở thành lực cản của sự

phát triển kinh tế - xã hội.

Để thể chế chính trị của chúng ta ổn định

trong quá trình phát triển, việc phát triển kinh

tế - xã hội phải được gắn chặt với an ninh -

quốc phòng. Đây thực chất là mối quan hệ giữa

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhằm bảo vệ

Đảng , Nhà nước, nhân dân, hệ thống chính trị ,

bảo vệ kinh tế , văn hóa, chủ quyền và toàn vẹn

lãnh thổ . Phải tiếp tục xây dựng và hoàn thiện

hệ quan điểm về chiến tranh nhân dân, hậu

phương trong điều kiện chiến tranh công nghệ

cao; tiếp tục làm sáng rõ quan điểm chiến lược

mới về bảo vệ Tổ quốc , chiến lược quốc phòng

toàn dân, an ninh nhân dân.

Để phát triển kinh tế , ổn định chính trị, cũng

phải tích cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc
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tế, biến ngoại lực thành nội lực cho sự phát

triển đất nước. Về mặt lý luận , cần làm rõ quan

điểm của Việt Nam là tích cực và chủ động hội

nhập kinh tế quốc tế, mở rộng hợp tác với các

nước; lấy việc bảo đảm lợi ích quốc gia là

nguyên tắc cao nhất của hội nhập vàhợp tác

quốc tế . Việt Nam muốn là bạn , là đối tác tin

cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, vì

hòa bình, độc lập và phát triển . Để nâng cao

hiệu quả hội nhập và hợp tác quốc tế , việc xây

dựng một hệ thống chính trị vững mạnh , một

nềnkinh tế độc lập tự chủ có ýnghĩa quyết

định .

Thứ tư , về Đảng lãnh đạo Nhà nước và vấn

đề xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa

Đây là một trong những vấn đề lớn mà các

đồng chí đã nghiên cứu, tổng kết. Trong chế độ

ta , như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh ,

mọi quyền lực đều ở nơi dân. Để bảo đảm cho

quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và bảo

vệ bản chất chính trị của Nhà nước, phải bảo

đảm vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà

nước. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với

Nhà nước vẫn là một vấn đề lý luận và thực tiễn

cần được đi sâu hơn để làm sao việc tăng cường

vai trò lãnh đạo của Đảng có tác động tích cực

tới việc phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò và

hiệu lực của Nhà nước , nâng cao quyền làm

chủ của nhân dân. Đảng lãnh đạo thông qua

Nhà nước và hệ thống chính trị. Hội đồng đã

chú ý nghiên cứu vấn đề này . Những kết quả

mà các đồng chí đã đạt được trong quá trình

nghiên cứu , tổng kết về phương thức lãnh đạo

của Đảng đối với Nhà nước, về cơ bản tôi tán

thành . Nhưng trong thực tế , tình trạng một số

cơ quan đảng vẫn giải quyết một số vấn đề

thuộc chức năng , thẩm quyền của cơ quan nhà

nước ; cũng có tình hình một số đồng chí lãnh

đạo các cấp chính quyền, cơ quan nhà nước còn

thụ động, thậm chí ỷ lại, dựa dẫm dưới hình

thức "xin ý kiến " của cơ quan đảng ngay cả

trong việc giải quyết những vấn đề thuộc chức

trách , thẩm quyền của mình hoặc ngược lại.

Làm thế nào để khắc phục được tình trạng này ,

để sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước ngày

một tăng lên nhưng hiệu lực quản lý , điều hành

của Nhà nước cũng ngày một hiệu quả hơn ,

quyền lực của nhân dân được tăng cường hơn ?

đó vẫn là một vấn đề lý luận - thực tiễn bức xúc

mà các cơ quan lý luận , các nhà chỉ đạo thực

tiễn phải quan tâm giải quyết.

Nghiên cứu vấn đề trên không thể tách rời

với việc nghiên cứu luận cứ khoa học về Nhà

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;

về thể chế hóa mối quan hệ giữa Đảng - Nhà

nước - Nhân dân để mối quan hệ đó thực sự

được vận hành trong cuộc sống; về nguyên tắc

quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân ; về vị trí

tối thượng của luật pháp trong việc điều chỉnh

các mối quan hệ xã hội ; về quan hệ trách nhiệm

pháp lý qua lại giữa Nhà nước và công dân

trong việc bảo đảm quyền con người, quyền

công dân; về Quốc hội thực hiện chức nănglập

hiến, lập pháp và thực hiện quyền giám sát tối

cao; về nền hành chính dân chủ, trong sạch ,

vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa ; về

nền tư pháp trong sạch , độc lập, việc chủ động

thực hiện chức trách đúng hiến pháp, pháp luật ,

của tòa án là biểu hiện trung tâm của công lý ,

công bằng ;... Đây là những vấn đề lớn mà dưới

góc độ nghiên cứu lý luận , chúng ta cần phải

sớm có lời giải đáp .

Chế độ ta là chế độ nhân dân làm chủ, nhân

dân là chủ thể duy nhất và tối cao của mọi

quyền lực. Các cơ quan nhà nước tự nó không

có quyền nào khác ngoài quyền lực do nhân

dân ủy quyền . Trong vấn đề này , một vấn đề rất

khó , rất quan trọng về lý luận và thực tiễn mà

giới lý luận nước nhà phải giải đáp , là cần làm

thế nào để hình thành , hoàn thiện cho được cơ

chế sao cho không xảy ra tình trạng nhân dân

ủy quyền choNhà nước rồi nhân dân lại mất

quyền. Nếu để xảy ra tình trạng nhân dân mất

quyền thì cán bộ nhà nước sẽ trở thành "ông

quan cách mạng" ; hành chính ở một số nơi trở
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thành "hành dân là chính " như một vài báo chí

đã nêu. Đây phải chăng là nguồn gốc sâu xa

nhất của tình trạng quan liêu trong bộ máy nhà

nước ?

Để góp phần khắc phục tình trạng quan liêu

của Nhà nước, phải hoàn thiện các cơ chế, quy

chế để nhân dân thực hiện quyền tham gia

quyết định trong toàn bộ chu trình ra đời, tồn

tại và hoạt động của Nhà nước; cần mang lại

giá trị pháp lý cho những quy định đó.

Nhân dân lập ra nhà nước thông qua cơ chế

phổ thông đầu phiếu và bỏ phiếu kín ; mọi hoạt

động của nhà nước phải đặt dưới sự kiểm tra ,

giám sát của nhân dân ; nhân dân có quyền bày

tỏ tín nhiệm hay bất tín nhiệm với những bộ

phận , những cá nhân giữ cương vị nhất định

trong hệ thống tổ chức nhà nước... Trong chuỗi

vấn đề này, có lẽ chúng ta phải hoàn thiện hơn

nữa thiết chế bầu cử bắt đầu ngay từ khâu ứng

cử , đề cử , giới thiệu nhân sự cho các danh sách

bầu cử ở tất cả các cấp, ở tất cả các khâu để lựa

chọn được đúng những người có phẩm chất đạo

đức, có năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ;

cần nâng cao vai trò tranh cử trong thực chất.

Cơ chế bảo đảm để nhân dân thực hiện trên

thực tế vị trí chủ thể quyền lực nhà nước hiện

nay được thực hiện dưới hai hình thức là dân

chủ trực tiếp và dân chủ đại diện (thông qua

Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp ). Cơ

chế dân chủ trực tiếp được thực hiện thông qua

nhân dân trực tiếp bầu cử đạibiểu Quốc hội, đại

biểu hội đồng nhân dân và gần đây là thực hiện

Quy chế Dânchủ ở cơ sở . Các cơ chế này đang

từng bước được hoàn thiện . Ngoài ra , dân chủ

của nhân dân còn được thực hiện qua hình thúc

tự quản của nhân dân . Hoàn thiện phương thức

dân chủ tự quản là một vấn đề có ý nghĩa lớn

đối với chúng ta bởi vì phương thức này kết

hợp được sức mạnh của luật pháp và bản sắc.

văn hóa tốt đẹp của dân tộc , của đạo đức xã hội .

Hiện nay, chúng ta chưa có cơ chế giám sát

của nhân dân đối với chính quyền, nên nhân

dân cũng không biết giám sát chính quyền như

thế nào , bằng cách nào ? Đây là một trong

những vấn đề mà chúng ta cần nghiên cứu để

bảo đảm cho sự giám sát của nhân dân có hiệu

lực, hiệu quả.

Tôi được biết vừa qua Đảng đoàn Ủy ban

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình

bày đề án về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám

sát đảng viên, cán bộ , công chức ở khu dân cư ,

góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong

sạch , vững mạnh . Đây là một trong những đề

xuất
quan trọng, thể hiện một khía cạnh giám

sát của nhân dân đối với cán bộ , công chức và

chính quyền nhà nước . Cũng phải tạo nên nhiều

kênh giám sát khác mới có thể bảo đảm được

sự giám sát của nhân dân đối với chính quyền

nhà nước .

Chúng ta đang xây dựng Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều

kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế . Trong

tình hình này, Nhà nước phải luôn chú trọng

kết hợp thực hiện tốt chức năng xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc, phải luôn gắn bó chặt chẽ

nhiệm vụ phát triển kinh tế với bảo đảm quốc

hoạch định chính sách , xây dựng pháp luật, tổ

phòng, an ninh, chức năng đối nội, đối ngoại,

chức thực hiện pháp luật và chính sách; trong

khi nhấn mạnh chức năng giai cấp của nhà

nước, chúng ta cũng cần thấy rằng việc thực

kiện thựchiện có hiệu quảchức năng giai cấp.

hiện có hiệu quả chức năng công quyền là điều

Cũng cần lưu ý thêm rằng , chúng ta đang từng

bước xây dựng Nhà nước pháp quyền trong

điều kiện một đảng cầm quyền. Tổ chức Nhà

nước pháp quyền hiểu theo thiết chế dân chủ tư

sản đòi hỏi phân lập các quyền lập pháp , tư

pháp và hànhpháp . Để giải quyết xung đột giữa

3nhánh quyền lực nàycó Tòa án Hiến pháp.

Còn trong thiết chế Nhà nước của mình, chúng

ta không chủ trương phân lập mà là phân công,

phối hợp . Vai trò điều hòa , phối hợp là một

trong những nội dung lãnh đạo của Đảng?
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tế, biến ngoại lực thành nội lực cho sự phát

triển đất nước. Về mặt lý luận , cần làm rõ quan

điểm của Việt Nam là tích cực và chủ động hội

nhập kinh tế quốc tế , mở rộng hợp tác với các

nước ; lấy việc bảo đảm lợi ích quốc gia là

nguyên tắc cao nhất của hội nhập và hợp tác

quốc tế . Việt Nam muốn là bạn , là đối tác tin

cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, vì

hòa bình , độc lập và phát triển . Để nâng cao

hiệu quả hội nhập và hợp tác quốc tế , việc xây

dựng một hệ thống chính trị vững mạnh , một

nền kinh tế độc lập tự chủ có ý nghĩa quyết

định .

Thứ tư , về Đảng lãnh đạo Nhà nước và vấn

đề xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa

Đây là một trong những vấn đề lớn mà các

đồng chí đã nghiên cứu , tổng kết. Trong chế độ

ta , như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh,

mọi quyền lực đều ở nơi dân . Để bảo đảm cho

quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và bảo

vệ bản chất chính trị của Nhà nước, phải bảo

đảm vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà

nước . Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với

Nhà nước vẫn là một vấn đề lý luận và thực tiễn

cần được đi sâu hơn để làm sao việc tăng cường

vai trò lãnh đạo của Đảng có tác động tích cực

tới việc phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò và

hiệu lực của Nhà nước , nâng cao quyền làm

chủ của nhân dân . Đảng lãnh đạo thông qua

Nhà nước và hệ thống chính trị. Hội đồng đã

chú ý nghiên cứu vấn đề này . Những kết quả

mà các đồng chí đã đạt được trong quá trình

nghiên cứu , tổng kết về phương thức lãnh đạo

của Đảng đối với Nhà nước, về cơ bản tôi tán

thành . Nhưng trong thực tế , tình trạng một số

cơ quan đảng vẫn giải quyết một số vấn đề

thuộc chức năng , thẩm quyền của cơ quan nhà

nước; cũng có tình hình một số đồng chí lãnh

đạo các cấp chính quyền, cơ quan nhà nước còn

thụ động, thậm chí ỷ lại, dựa dẫm dưới hình

thức " xin ý kiến " của cơ quan đảng ngay cả

trong việc giải quyết những vấn đề thuộc chức

trách , thẩm quyền của mình hoặc ngược lại .

Làm thế nào để khắc phục được tình trạng này ,

để sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước ngày

một tăng lên nhưng hiệu lực quản lý, điều hành

của Nhà nước cũng ngày một hiệu quả hơn ,

quyền lực của nhân dân được tăng cường hơn ?

đó vẫn là một vấn đề lý luận - thực tiễn bức xúc

mà các cơ quan lý luận , các nhà chỉ đạo thực

tiễn phải quan tâm giải quyết.

Nghiên cứu vấn đề trên không thể tách rời

với việc nghiên cứu luận cứ khoa học về Nhà

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;

về thể chế hóa mối quan hệ giữa Đảng - Nhà

nước - Nhân dân đểmối quan hệ đó thực sự

được vận hành trong cuộc sống; về nguyên tắc

quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân ; về vị trí

tối thượng của luật pháp trong việc điều chỉnh

các mối quan hệ xãhội ; về quan hệ trách nhiệm

pháp lý qua lại giữa Nhà nước và công dân

trong việc bảo đảm quyền con người , quyền

công dân ; về Quốc hội thực hiện chức năng lập

hiến , lập pháp và thực hiện quyền giám sát tối

cao; về nền hành chính dân chủ, trong sạch ,

vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa; về

nền tư pháp trong sạch, độc lập, việc chủ động

thực hiện chức trách đúng hiến pháp, pháp luật,

của tòa án là biểu hiện trung tâm của công lý ,

công bằng;... Đây là những vấn đề lớn mà dưới

góc độ nghiên cứu lý luận , chúng ta cần phải

sớm có lời giải đáp.

Chế độ ta là chế độ nhân dân làm chủ, nhân

dân là chủ thể duy nhất và tối cao của mọi

quyền lực . Các cơ quan nhà nước tự nó không

có quyền nào khác ngoài quyền lực do nhân

dânủy quyền. Trong vấn đề này, một vấn đề rất

khó , rất quan trọng về lý luận và thực tiễn mà

giới lý luận nước nhà phải giải đáp , là cần làm

thế nào để hình thành , hoàn thiện cho được cơ

chế sao cho không xảy ra tình trạng nhân dân

ủy quyền choNhà nước rồi nhân dân lại mất

quyền. Nếu để xảy ra tình trạng nhân dân mất

quyền thì cán bộ nhà nước sẽ trở thành "ông

quan cách mạng" ; hành chính ở một số nơi trở
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thành "hành dân là chính" như một vài báo chí

đã nêu . Đây phải chăng là nguồn gốc sâu xa

nhất của tình trạng quan liêu trong bộ máy nhà

nước ?

Để góp phần khắc phục tình trạng quan liêu

của Nhà nước , phải hoàn thiện các cơ chế, quy

chế để nhân dân thực hiện quyền tham gia

quyết định trong toàn bộ chu trình ra đời, tồn

tại và hoạt động của Nhà nước; cần mang lại

giá trị pháp lý cho những quy định đó.

Nhân dân lập ra nhà nước thông qua cơ chế

phổ thông đầu phiếu và bỏ phiếukín ;mọihoạt

động của nhà nước phải đặt dưới sự kiểm tra ,

giám sát của nhân dân; nhân dân cóquyền bày

tỏ tín nhiệm hay bất tín nhiệm với những bộ

phận, những cá nhân giữ cương vị nhất định

trong hệ thống tổ chức nhà nước ... Trong chuỗi

vấn đề này, có lẽ chúng ta phải hoàn thiện hơn

nữa thiết chế bầu cử bắt đầu ngay từ khâu ứng

cử , đề cử , giới thiệu nhân sự cho các danh sách

bầu cử ở tất cả các cấp, ở tất cả các khâu để lựa

chọn được đúng những người có phẩm chất đạo

đức , có năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ;

cần nâng cao vai trò tranh cử trong thực chất .

Cơ chế bảo đảm để nhân dân thực hiện trên

thực tế vị trí chủ thể quyền lực nhà nước hiện

nay được thực hiện dưới hai hình thức là dân

chủ trực tiếp và dân chủ đại diện (thông qua

Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp). Cơ

chế dânchủ trực tiếp được thực hiện thông qua

nhân dân trực tiếp bầu cử đại biểu Quốc hội, đại

biểu hội đồng nhân dân và gần đây là thực hiện

Quy chế Dânchủ ởcơ sở . Các cơ chế này đang

từng bước được hoàn thiện . Ngoài ra , dân chủ

của nhân dân còn được thực hiện qua hình thúc

tự quản của nhân dân . Hoàn thiện phương thức

dân chủ tự quản là một vấn đề có ý nghĩa lớn

đối với chúng ta bởi vì phương thức này kết

hợp được sức mạnh của luật pháp và bản sắc.

văn hóa tốt đẹp của dân tộc, của đạo đức xã hội .

Hiện nay , chúng ta chưa có cơ chế giám sát

của nhân dân đối với chính quyền, nên nhân

dân cũng không biết giám sát chính quyền như

thế nào, bằng cách nào ? Đây là một trong

những vấn đề mà chúng ta cần nghiên cứu để

bảo đảm cho sự giám sát của nhân dân có hiệu

lực, hiệu quả .

Tôi được biết vừa qua Đảng đoàn Ủy ban

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình

bày đề án về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám

sát đảng viên, cán bộ , công chức ở khu dân cư ,

góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong

sạch , vững mạnh . Đây là một trong những đề

xuất quan trọng, thể hiện một khía cạnh giám

sát của nhân dân đối với cán bộ, công chức và

chính quyền nhà nước. Cũng phải tạo nên nhiều

kênh giám sát khác mới có thể bảo đảm được

sự giám sát của nhân dân đối với chính quyền

nhà nước .

Chúng ta đang xây dựng Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều

kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế . Trong

tình hình này, Nhà nước phải luôn chú trọng

kết hợp thực hiện tốt chức năng xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc , phải luôn gắn bó chặt chẽ

nhiệm vụ phát triển kinh tế với bảo đảm quốc

phòng , an ninh , chức năng đối nội , đối ngoại,

hoạch định chính sách , xây dựng pháp luật, tổ

chức thực hiện pháp luật và chính sách ; trong

khi nhấn mạnh chức năng giai cấp của nhà

nước , chúng ta cũng cần thấy rằng việc thực

hiệncó hiệu quả chức năng công quyền là điều

kiện thựchiện có hiệu quảchứcnăng giai cấp .

Cũng cần lưu ý thêm rằng , chúng ta đang từng

bước xây dựng Nhà nước pháp quyền trong

điều kiện một đảng cầm quyền. Tổ chức Nhà

nước pháp quyền hiểu theo thiết chế dân chủ tư

sản đòi hỏi phân lập các quyền lập pháp, tư

pháp và hànhpháp. Để giải quyết xung đột giữa

3nhánh quyền lực nàycó Tòa án Hiến pháp .

Còn trong thiết chế Nhà nước của mình , chúng

ta không chủ trương phân lập mà là phân công,

phối hợp . Vai trò điều hòa , phối hợp là một

trong những nội dung lãnh đạo của Đảng ?

Số2 (tháng 1 năm 2005)
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Cùng với việc bảo đảm và nâng cao hiệu lực

lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, chúng ta

phải dựa vào lực lượng của nhân dân , phát huy

dân chủ xã hội chủ nghĩa , có hệ thống pháp luật

vững chắc . Phải tổ chức thật tốt các cơ quan

nhànước, phải xây dựng cho được một đội ngũ

cán bộ , công chức có phẩm chất cách mạng,

đạo đức trong sạch , năng lực chuyên môn giỏi ,

có ý thức phục vụ nhân dân cao .

cân

Để phát huy vai trò là cơ quan tư vấn cho

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban

Bí thư về những vấn đề lý luận nhằm cung cấp

cơ sở cho việc hoạch định đường lối , chính

sách của Đảng cũng như việc định hướng các

chương trình ,đề tài cấp nhà nước về lý luận

chính trị phục vụ trực tiếp cho công tác lãnh

đạo của Đảng , Hội đồng Lý luận Trung ương

quy tụ , khai thác và phát huy mạnh mẽ hơn

nữa tiềm lực nghiên cứu khoa học của tất cả các

cơ quan lý luận , các học viện , viện , trường đại

học , các cán bộ khoa học và tăng cường trao

đổi khoa học với các nước. Mặt khác, phải bám

sát thực tiễn cuộc sống, qua đó công tác nghiên

cứu sẽ đáp ứng tốthơn nhu cầu của thực tiễn,

cần đặt việc tăng cường thâm nhập thực tiễn ,

tổng kết thực tiễn là một điều kiện tiên quyết.

Việc Hội đồng làm tốt chức năng là cơ quan

thường trực của Ban Chỉ đạo tổng kết một số

vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm đổi mới

mang lại cho chúng ta nhiều kinh nghiệm quý

giá trong vấn đề này . Trong các năm tới, tối

mong Hội đồng tiếp tục phát huy tốt hơn nữa

việc nghiên cứu lý luận gắn với thực tiễn đất

nước để có nhiều đóng góp xứng đáng cho sự

nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân.

Muốn nghiên cứu có kết quả, điều quan

trọng là chúng ta phải nắm bắt thật nhanh nhạy

tình hình trong nước và tình hình thế giới. Dưới

tác động của cách mạng khoa học - công nghệ

và toàn cầu hóa, mọi sự vật và hiện tượng đang

diễn biến mau lẹ , những người làm công tác

nghiên cứu lý luận phải bám sát cuộc sống

để phản ánh đúng cuộc sống và có những

kiến nghị kịp thời với Ban Chấp hành Trung

ương , Bộ Chính trị. Chúng ta phải đưa lý luận

vào cuộc sống và lấy cuộc sống để kiểm

nghiệm lý luận.

Để tìm ra chân lý , việc bám sát thực tiễn , lấy

thực tiễn là cơ sở và dùng thực tiễn để kiểm tra

kết quả nghiên cứu là những vấn đề có ý nghĩa

hết sức quan trọng . Song, dựa trên tiền đề là

thực tiễn , chân lý còn được phát hiện ra qua

tranh luận , thảo luận. Trong thảo luận, cần hết

sức dân chủ, hết sức tránh quy chụp, áp đặt. Để

mở rộng dân chủ trong nghiên cứu , thảo luận lý

luận , Hội đồng cần có đóng góp tích cực vào

việc hoàn thiện Dự thảo Quy chế Dân chủ trong

nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn mà

Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Viện Khoa

học Xã hội Việt Nam chủ trì soạn thảo. Trong

khi nghiên cứu, cũng cần phải phân ra cái ngắn

hạn , cái trung hạn, cái dài hạn, nhằm vừa đáp

ứng được những vấn đề trước mắt, vừa đáp ứng

được những vấn đề lâu dài .

Điều cuối cùng, tôi muốn đề cập là ngoài

việc tổ chức nghiêncứu tham mưu cho Đảng ,

hoạch định đường lối , chủ trương , chính sách ,

các cơ quan , các nhà nghiên cứulý luận chính

trị , tư tưởng cần đi đầu trong sinh hoạt chính trị

tư tưởng của Đảng, qua đó vừa củng cố vững

chắc niềm tin vào lý tưởng cách mạng của

Đảng, của nhân dân ta , vừa đấu tranh kiên

quyết và sắc bén đập tan mọi luận điệu xuyên

tạc, "tâm lý chiến " mà các thế lực thù địch đang

hằng ngày , hằng giờ gieo rắc nhằm chống lại

Đảng , Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của

nhân dân ta.

Nhân dịp đầu năm mới, chúc Hội đồng

Lý luận Trung ương tiếp tục phát huy vai trò

trách nhiệm của mình, xứng đáng với sự tin cậy

của Đảng, Nhà nước và nhân dân .

Chúc tất cả các đồng chí mạnh khỏe, hạnh

phúc , thành đạt , cống hiến nhiều hơn nữa cho

sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của

dân tộc ta . D
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ĐƯỜNG LỐI CHÍNH TRỊ ĐÚNGĐẮN

LÀ YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH

SỰ NGHIỆP LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

VŨ HỮUNGOẠN

Ð

ẢNG Cộng sản Việt Nam ra đời là cột

mốc chói lọi của lịch sử hiện đại dân

tộc ta , là bước nhảy vọt to lớn của cách

mạng Việt Nam trong thế kỷ XX, đưa phong

trào yêu nước Việt Nam lên trình độ tự giác

cao , có lý luận khoa học soi đường , có giaicấp

tiên phong dẫn dắt, gắn liền cách mạng nước ta

với cách mạng vô sản thế giới. Từđây , lực

lượng nhân dân , vốn là động lực chân chính

của lịch sử , được nhân lên gấp bội . Từ đây ,

cách mạng nước ta có một lực lượng lãnh đạo

gắn liền với một phương thức sản xuất và ý

thức hệ tiên tiến , thì dù khó khăn gian khổ hy

sinh đến mấy nhất định sẽ giành thắng lợi.

Nhìn lại chặng đường 75 năm , kể từ khi có

Đảng, cách mạng Việt Nam thật phong phú, có

sức sống và phát triển mạnh mẽ. Sức sống và

sức phát triển ấy bắt nguồn từ đường lối chính

trị đúng đắn cùng trách nhiệm và năng lực tổ

chức thực hiện đường lối đó của Đảng.

Một chính đảng có tính cách mạng và khoa

học phải thể hiện trước hết ở một đường lối

chính trị đúng đắn mang tính cách mạng và

khoa học . Bởi vì, đường lối chính trị đúng đắn

mang tính cách mạng và khoa học là yếu tố

quyết định làm cho Đảng vững mạnh, nhẫn dân

anh hùng, sự nghiệp cách mạng thắng lợi.

Đường lối chính trị xác định mục tiêu và

phương pháp cơ bản để đạt mục tiêu đó của

cách mạng trong thời gian dài và trong từng

giai đoạncách mạng nhất định , thể hiện bản

chất của Đảng và là ngọn cờ tập hợp , cổ vũ ,

động viên quần chúng ; nó quyết định vận

mệnh của Đảng và của dân tộc . Kinh nghiệm từ

thực tiễn phong trào cộng sản và công nhân

trên thế giới cho thấy trong cách mạng không

có nguy cơ nào lớn hơn nguy cơ sai lầm về

đường lối, không có sai lầm nào nghiêm trọng

hơn sai lầm về đường lối . Đường lối chính trị

đúng đắn là xuất phát của thắng lợi, đường lối

chính trị sai lầm là xuất phát của thất bại .

Đường lối chính trị quyết định công tác tư

tưởng , công tác tổ chức và cán bộ . Đương

nhiên , công tác tư tưởng, công tác tổ chức và

cán bộ lại có ảnh hưởng đến việc xây dựng và

tổ chức thực hiện đường lối chính trị. Cho nên

xây dựng Đảng đồng bộ trên tất cả các mặt

chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong đó xây

dựng Đảng về chính trị , trước hết về đường lối

chính trị là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu .

Trong Chính cương vắn tắt mà đồng chí

Nguyễn Ái Quốc đề ra khi tiến hành hội nghị

hợp nhất thành lập Đảng, cũng như trong

Cương lĩnh chính trị được thông qua tại

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung

* Thường trực Ban chỉ đạo biên soạn Toàn tập Văn kiện

Đảng
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ương Đảng tháng 10-1930, đều cho thấy ngay

từ khi mới ra đời , Đảng ta đã xác định đường

lối chiến lược chung của cách mạng Việt Nam

là trước làm cáchmạng tư sản dân quyền ,

sau làm cách mạng xã hội chủnghĩa . Sựvận

động của thực tiễn càng cho thấyđó là đường

lối tổng quát, bao trùm , quán xuyến các thời kỳ

cách mạng . Đường lối này cũngcó thể diễn đạt

là trong điều kiện , hoàn cảnh của nước ta thì

tiến hành cách mạng giải phóng nhân dân , giải

phóng dân tộc phải gắn liền với xây dựng chủ

nghĩa xã hội , mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền

với mục tiêu chủ nghĩa xã hội . Đường lối đó đã

phản ánh trung thành nhu cầu và lợi ích sâu xa

của nhân dân , trước hết là nhân dân lao động,

muốn được giải phóng thực sự , giải phóng triệt

để, vĩnh viễn ; dựa trên tinh thần và khả năng

cách mạng không ngừng, có phân chia giai

đoạn , bước đi kế tiếp nhau ; dựa trên nhận thức

quy luật tiến hóa của lịch sử loài người, nhận

thức về số phận cuối cùng của chủ nghĩa tư bản ,

chủ nghĩa đế quốc và về tiền đồ rộng lớn của

chủ nghĩa xã hội ... Cái thực chất của tính cách

mạng và khoa học ở đây là sự lựa chọn con

đường xã hội chủ nghĩa . Sự lựa chọn này phản

ánh xu thế phát triển tất yếu của lịch sử nước ta ,

phù hợp quy luật khách quan và trào lưu của

thời đại, đã trở thành lý tưởng phấn đấu suốt

đời của Hồ Chí Minh kể từ khi Người phát hiện

ra con đường cách mạng Việt Nam là cách

mạng vô sản ; đồng thời, trở thành lý tưởng

phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân ta suốt 75

năm qua .

Trong cách mạng dân tộc dân chủ , Đảng ta

đã xây dựng được đường lối chính trị đúng. Đó

là thực hiện nhiệm vụ phản đế và phản phong

một cách khăng khít, không thể tách rời, thực

hiện dân tộc độc lập và người cày có ruộng .

Cách mạng Tháng Tám thành công, kháng

chiến chống thực dân Pháp thắng lợi là kết quả

trực tiếp của đường lối đúng đắn này. Trong

cuộc kháng chiến chống Mỹ, đường lối của ta

có sự kết hợp tuyệt vời giữa nhiệm vụ giải

phóng dân tộc và nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa

xã hội, nhằm hoàn thành cách mạng dân tộc

dân chủ nhân dân trên cả nước, thống nhất nước

nhà, đi lên chủ nghĩa xã hội. Đường lối cách

mạng dân tộc dân chủ nhân dân của Đảng ta thể

hiện sự kiên định về chiến lược , sự sắc sảo ,

mềm dẻo về sách lược , sự phong phú, sáng tạo

và linh hoạt về phương pháp cách mạng, và

thực tiễn chứng tỏ nóđóng vai trò nhân tố

quyết định hàng đầu cho thắng lợi .

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống

thực dân Pháp , miền Bắc được hoàn toàn giải

phóng , Đảng ta đã kịp thời đề ra đường lối xây

dựng chủ nghĩa xã hội ởnước ta . Đường lối này

lần đầu tiên được xác định tại Đại hội III của

Đảng (1960 ) - một cột mốc hết sức quan trọng

trên con đường phát triển của Đảng và của cách

mạng nước ta . Nó đánh dấu sự hình thành

đường lối cơ bản về cách mạng xã hội chủ

nghĩa ở miền Bắc vàđấu tranh giải phóng miền

Nam , thống nhất đất nước. Trải qua 40 năm

cuối của thế kỷ XX và 5 năm đầu thế kỷ XXI ,

thực tiễn cách mạng vô cùng phong phú đi đôi

với sự phát triển tưduy lý luận , đường lối cách

mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng đã được bổ

sung, phát triển liên tục qua các Đại hội, các

hội nghị Trung ương và Bộ Chính trị . Và, dĩ

nhiên đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội

được bổ sung, phát triển liên tục ấy đã tác động

trởlại đến thực tiễn , tạo nên những biến đổi cho

thế và lực của cách mạng nước ta hiện nay.

Chỉ mấy năm sau Đại hội III, cả nước bước

vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hội

nghị Trung ương 12 khóa III, năm 1965 đã

quyết định, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền

Bắc trong hoàn cảnh cả nước có chiến tranh , là

hậu phương lớn cho miền Nam và miền Nam

tiếp tục làm nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân

chủ. Đây là một biểu hiện rất đặc thù của cách

mạng Việt Nam : Dưới sự lãnh đạo của một

Đảng Cộng sản , nhưng tiến hành đồng thời hai

chiến lược cách mạng có quan hệ chặt chẽ với

nhau . Đảng ta đã giải quyết rất thành công mối

quan hệ giữa hai chiến lược đó, phục vụ nhiệm

vụ chung giải phóng hoàn toàn đất nước và
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Ở
thống nhất Tổ quốc. Ở đây, thể hiện rất sinh

động đường lối được hoạch định ngay từ ngày

thành lập Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với

chủ nghĩa xã hội, kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ

chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng

bào ta ở miền Nam , trong khi đang chiến đấu

vẫn luôn luôn hướng về miền Bắc xã hội chủ

nghĩa , đồng bào ta ở miền Bắc, trong khi xây

dựng chủ nghĩa xã hội vẫn luôn luôn góp sức

vào công cuộc giải phóng miền Nam ; nhân dân

cả nước hướng tiến tới thống nhất nước nhà .

Tuy nhiên, ở giai đoạn này, Đảng ta cũng

phạm một số khuyết điểm trong việc lãnh đạo

và quản lý kinh tế . Yêu cầu của nhiệm vụ cách

mạng chung của cả nước cũng như thực tiễn

chiến đấu quyết liệt lúc bấy giờ đã làm nổi bật

ưu điểm và phần nào che lấp khuyết điểm .

Quản lý kinh tế , xã hội với cơ chế kế hoạch

hóa, tập trung , bao cấp trong điều kiện lúc đó

chưa dễ dàng tránh khỏi. Một " chủ nghĩa xã hội

thời chiến " trên mức độ nào đó là có lý do lịch

sử . Cũng có khuyết điểm mà chúng ta đã bắt

đầu nhìn thấy , song chưa dễ dàng sửa . Chính

trong lúc đang còn chiến tranh , Nghị quyết 20

của Ban Chấp hành Trung ương khóa III

(4-1972), đã định ra chủ trương cải tiến quản lý

kinh tế , xóa bỏ quản lý hành chính bao cấp,

thực hiện phương thức kinh doanh xã hội chủ

nghĩa , song một mặt do nhận thức bị giới hạn

bởi trình độ chung của cả hệ thống xãhội chủ

nghĩa , mặt khác do hoàn cảnh khách quan lúc

đó chưa cho phép sửa chữa một cách căn bản ,

toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang dốc sức

vào trận chiến đấu toàn diện cuối cùng khi tình

thế cách mạng xuất hiện khả năng giải phóng

hoàn toàn miền Nam , thống nhất Tổquốc.

Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng,

đất nước thống nhất , Đảng ta đã xác định đưa

cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội . Đây là một

quyết định lịch sử đúng đắn , trung thành với

Cương lĩnh 1930 của Đảng, phù hợp với sự vận

động của thực tiễn, bù đắp cho sự hy sinh vô

cùng to lớn của đồng bào và chiến sĩ cả nước vì

lý tưởng cách mạng suốt 45 năm . Đại hội IV

của Đảng đã đề ra đường lối chung về cách

mạng xã hội chủ nghĩa trong cả nước. Trong

việc xác định đường lối, Đảng ta đã cố gắng

vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê -nin ,

tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng

Việt Nam , phát triển một bước đường lối cách

mạng xã hội chủ nghĩa đã được hoạch định từ

Đại hội III và được bổ sung trong quá trình thực

hiện, thể hiện ý thức độc lập , tự chủ , sáng tạo ,

sự trăn trở tìm tòi một mô hình chủ nghĩa xã hội

thích hợp với dân tộc ta và điều kiện mới trên

thế giới .

Trên cơ sở kiên trì học thuyết Mác - Lê-nin

về vấn đề Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên

chủ nghĩa xã hội , đường lối cách mạng xã hội

chủ nghĩa do Đại hội IV đề ra đã có điểm phát

triển mới là : nhấn mạnh phát huy tinh thầnlàm

chủ tập thể của nhân dân lao động, với mong

muốn bảo đảm cho dân thật sự là chủ và làm

chủ đất nước . Đó thực chất cũng muốn nói là

dân chủ xã hội chủ nghĩa , nhưng do chưa tính

hết các điều kiện thực tế , chúng ta đã nhấn

mạnh quá mức và đưa ra một số chủ trương

chưa phù hợp; đồng thời, đề ra đường lối chung

là : tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng ,

trong đó cách mạng khoa học - kỹ thuật là then

chốt... công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là

nhiệm vụ trung tâm suốt thời kỳ quá độ . Điều

này phù hợp với đặc điểm và đòi hỏi của một

nước từ sảnxuất nhỏ , kinh tế nghèo nàn và lạc

hậu, bỏ qua chế độ tư bản đi lên chủ nghĩa xã

hội . Tuy nhiên , lúc đó xác định việc hoàn thành

về cơ bản quá trình đưa nền kinh tế nước ta từ

sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa ,

kết thúc thời kỳ quá độ, trong vòng 15

20 năm, là không đánh giá đúng tình hình trong

nước và quốc tế . Từ đó dẫn đến chủ trương bỏ

qua " bước đi ban đầu "; bố trí cơ cấu sản xuất và

cơ cấu đầu tư không hợp lý , vượt quá nguồn lực

có sẵn ; tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa các

thành phần kinh tế cá thể và tư bản tư doanh ở

miền Nam một cách vội vã, ồ ạt ; tổ chức lại sản

xuất theo quy mô lớn trong nông nghiệp, kéo

theo mở rộng quy mô hợp tác xã, quy mô xã ,
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huyện, tỉnh ; mở rộng và duy trì quá lâu cơ chế

quản lý thời chiến ... đã làm mất động lực phát

triển khi chuyển sang lấy xây dựng kinh tế làm

nhiệm vụ trọng tâm.

Tuy đã xây dựng được một số công trình và

cơ sở công nghiệp quan trọng tạo thuận lợi cho

việc ổn định và phát triển kinh tế sau này,

nhưng nhìn chung việc thực hiện đường lối Đại

hội IV đề ra là không đưa lại hiệu quả mong

muốn, đời sống nhân dân tiếp tục khó khăn ,

kinh tế - xã hội rơi vào khủng hoảng. Vốn có

truyền thống, bản lĩnh cách mạng và khoa học,

xuất phát từ thực tiễn , Đảng ta đã kịp thời đề ra

những quyết định quan trọng tại Hội nghị

Trung ương 4 khóa IV (7-1978) và Hội nghị

Trung ương 6, khóa IV (8-1979) , đánh dấu sự

khởi đầu của đổi mới tư duy kinh tế . Đại hội V

của Đảng (3-1982 ) đã có quyết định điều chỉnh

một bước về đường lối, về bước đi của công

nghiệp hóa: xác định nước ta còn đang ở chặng

đường đầu của thời kỳquá độ; lấy nông nghiệp

là mặt trận hàng đầu để ổn định kinh tế - xã hội,

phát triển sản xuất hàng tiêu dùng, xây dựng

một số cơ sở công nghiệp nặng phục vụ nông

nghiệp và công nghiệp sản xuấthàng tiêu dùng ,

coi đó là nội dung của công nghiệp hóa xã hội

chủ nghĩa trong chặng đường đầu .

Mặc dù, có điều chỉnh một bướcvề đường

lối , nhưng tình hình kinh tế - xã hội vẫn tiếp tục

khó khăn và diễn biến xấu, thực tiễn đòi hỏi

gay gắt phải có lối ra căn bản để thoát khỏi tình

trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội . Trong khi

chuẩn bị cho Đại hội VI, những kết luận của Bộ

Chính trị, khóa V về ba quan điểm kinh tế (cải

tạo quan hệ sản xuất, đổi mới cơ cấu kinh tế , cơ

chế quản lý) là đánh dấu sự hình thành cốt lõi

của tư duy kinh tế mới. Đại hội VI của Đảng

(12-1986) đề ra đường lối đổimới toàndiện đất

nước, đánh dấu bướcngoặt về phát triển đường

lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, đánh dấu bước

chuyển rất quan trọng trong nhận thức của

Đảng về chủ nghĩa xã hội, về thời kỳ quá độ lên

chủ nghĩa xã hội ở nước ta .

hình

Chỉ 5 năm sau, kể từ Đại hội VI, chiều

hướng phát triển của tình hình kinh tế - xã hội

cho thấy đường lối đổi mới là đúng đắn , hợp

quy luật , có sức sống, hợp lòng dân. Trước tình

sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước

Đông Âu và diễn biến xấu của công cuộc cải tổ

ở Liên Xô, Đại hội VII của Đảng ta (6-1991 ) ,

đãxây dựng được một hệ quan điểm đổi mới,

thể hiện tính cáchmạng và tínhkhoa học là tiếp

tục đổi mới và đổi mới có nguyên tắc; đặc biệt

đã đề ra Cương lĩnh "xây dựng đất nước trong

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội" . Cương

lĩnh này là ngọn cờ chiếnđấu vì thắng lợi của

sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam từng

bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội , định hướng

cho mọi hoạt động của Đảng trong giai đoạn ấy

tổng kết thực tiễn không chỉ của 5 năm đổi mới

và cả trong những thập niên tới. Đó là kết quả

màcủa cả nhiều năm xây dựng chủ nghĩa xã

hội, không chỉ của nước tamà cả những kinh

nghiệm thành công và thất bại của các nước xã

hội chủ nghĩa , là kết quả vận dụng và phát triển

sángtạochủnghĩa Mác - Lê -nin , tư tưởng Hồ

Chí Minh trong điều kiện mới.

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ của Đảng

(1-1994) và tiếp đó là ,Đại hội VIII (6-1996) và

Đại hội IX (4-2001 ) đều xác định nước ta đang

trong thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh công

nghiệp hóa, hiện đại hóa, đã chỉ ra nội dung,

phương pháp, bước đi của công nghiệp hóa,

hiện đại hóa trong điều kiện hiện nay, đè ra

mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 nước ta về cơ

bản trở thành một nước công nghiệp theo

hướng hiện đại.

Nhìn lại gần 20 năm thực hiện đường lối đổi

mới, bộ mặt xã hội nước ta có nhiều thay đổi

tích cực, tăng trưởng kinh tế cao, đời sống nhân

dân được cải thiện ,chính trị ổn định, an ninh -

quốc phòng được giữ vững, quan hệ đối ngoại

được mở rộng, vị thế quốc tế tăng lên, tạo nên

thế và lực mới của cách mạng nước ta. Điều ấy ,

một lần nữa chứng tỏ một đường lối chính trị

đúng đắn sẽ có sức sống to lớn trong đời sống

xã hội , trong sự nghiệp lãnh đạo của Đảng .
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Trong 75 năm lãnh đạo cách mạng , Đảng ta

không phải không có lúc vấp váp ,phạmsai

lầm , khuyết điểm.Đó là những sailầm , khuyết

điểm trong lãnh đạo đấu tranh những năm đầu

sau khi thành lập Đảng, trong cải cách ruộng

đất, chỉnh đốn tổ chức , trong lãnh đạo kinh tế

dẫn đến tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã

hội... Nhưng một đảng vững mạnh là biết nhận

ra sai lầm , có thái độ kiên quyết , dũng cảm sửa

chữa sai lầm và biết cách sửa chữa sai lầm có

hiệu quả . Đảng ta là như thế . Đảng đã tự phê

bình những khuyết điểm trọng tổ chức đấu

tranh những ngày đầu sau khi thành lập, rồi

phong trào đấu tranh lại lên cao với những hình

thức mới và khi thời cơ đến đã lãnh đạo Tổng

khởi nghĩa tháng 8-1945 đại thắng lợi . Năm

1956, Đảng đã nhận lỗi trước dân về sai lầm

trong cải cách ruộng đất, chỉnh đốn tổ chức,rồi

kiên quyết sửa sai, biết cách sửa sai có hiệu

quả, bảo đảm đại đoàn kết toàn dân , ổn định xã

hội . Năm 1986, Đảng cũng dũng cảm nhìn

thẳng vào sự thật , nói rõ sự thật về thực trạng

đất nước và khuyết điểm trong lãnh đạo kinh tế,

rồi kiên quyết, dũng cảm tiến hành công cuộc

đổi mới.

Biết nhận sai lầm , khuyết điểm , kiên quyết

sửa chữa có hiệu quả, là phẩm chất và năng lực

không thể thiếu của người lãnh đạo , nhằm có

những điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cần thiết

đối với đường lối chính trị, bảo đảm cho đường

lối chính trịluôn luôn đúng đắn , mang tính

cách mạng và khoa học, bảo đảmcho sự nghiệp

lãnh đạo của Đảng, cho lợi ích của nhân dân và

toàn thể dântộc.Chỉcóđường lối chính trị

đúng đắn , có tính cách mạng và khoa học mới

đoàn kết nhất trí trong Đảng, đoànkếtnhấttrí

trong xã hội, tiến lên giành những thắng lợi to

lớn.

Bảy mươi lăm năm qua cho Đảng ta những

kinh nghiệm quý giá để có được đường lối

chính trị đúng đắn , có tính cách mạng và khoa

học . Đó là :

Một, trung thành và vận dụng sáng tạo chủ

nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh , là

nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành

động của Đảng vànhân dân ta , trước hết là nền

tảng tư tưởng của đường lối chính trị do Đảng

đề ra .

Hai, trung thành với lợi ích của giai cấp

công nhân , nhân dân lao động và toàn thể dân

tộc ,kế thừa và phát huy truyền thống của dân

tộc , tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại ; biết

tham khảo kinh nghiệm đấu tranh của nhân dân

thế giới , của phong trào cộng sản và công nhân

quốc tế .

Ba, nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, sáng

tạo ngay từ khi xây dựng đường lối chính trị.

Kinhnghiệm xương máu cho thấy hễ khi nào

độc lập, tự chủ, sáng tạo là thành công, hễ khi

nào giáo điều , rập khuôn máy móc, thiếu tinh

thần độc lập , tự chủ là sai lầm , tổn thất; bởi lẽ,

mỗi nước, mỗi dân tộc , mỗi đảng, mỗi thời

điểm lịch sử đều có những đặc điểm và hoàn

cảnh không giống nhau .

Bốn , phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ của

toàn Đảng , toàn dân . Thành công trong việc

sửa chữa sai lầm và xác định đúng đắn đường

lối đổi mới vừa qua, một nguyên nhân quan

trọng là Đảng ta đã giữ vững nguyên tắc sinh

hoạt, mở rộng dân chủ trong Đảng và trong xã

hội, biết lắng nghe ý kiến của cán bộ , đảng viên

và nhân dân , không chủ quan , thỏa mãn . Kinh

nghiệm này cũng có nghĩa là phải thường

tiễn ,nghiên cứu lý luận , kết hợp chặt chẽ và

xuyên bám sát thực tiễn , coi trọng tổng kết thực

nhuần nhuyễn lý luận với thực tiễn. Thựctiễn

công cuộc đổi mới đang đặt ra nhiều vấn đề cần

nghiên cứu , tổng kết , trả lời , nhằm bổ sung,

hoàn thiện đường lối chính trị của Đảng. Đó là :

bối cảnh mới vô cùng phong phú và đầy phức

tạp của tình hình thế giới; mô hình cụ thể của

chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; vấn đề công

nghiệp hóa , hiện đại hóa; phát triển kinh tế

nhiều thành phần ; thực hiện cơ chế thị trường

(Xem tiếp trang 43 )

Số 2 (tháng 1 năm 2005) 15



Nhân kỷ niệm 75 nămNgày thành lậpĐảng Cộng sản Việt Nam ..
Tạp chí Cộng sản

LỰA CHỌN VÀ TRIỂN KHAI

CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN

KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2005

ĐĂNG VĂN THANH

T

HEO đánh giá của Chính phủ, nhiệm

vụ kinh tế - xã hội năm 2004 , các chỉ

tiêu do Quốc hội đề ra sẽ hoàn thành

và hoàn thành vượt mức, có chỉ tiêu vượt

mức khá cao (có 3 chỉ tiêu : mức tăng giá cả,

mức giảm tỷ lệ sinh , tổng mức vốn đầu tư

toàn xã hội là có thểkhông đạt hoặc chỉ đạt

xấp xỉ kế hoạch đề ra ). Kinh tế tiếp tục tăng

trưởng khá . Tốc độ tăng trưởng tổng sản

phẩm trong nước (GDP) là 7,7%, trong đó

khu vực nông - lâm - ngư nghiệp tăng 3,3% ,

khu vực công nghiệp và xây dựng tăng

10,2%, khu vực dịch vụ tăng 7,3%. Đây là

mức tăng trưởng cao nhất trong 7 năm gần

đây và liên tục năm sau cao hơn năm trước.

Nhiệm vụđặt ra cho năm 2005 rất nặng

nề và cũng rất cụ thể . Năm 2005, năm cuốithể . Năm 2005, năm cuối

cùng của kế hoạch 5 năm (2001 - 2005 ), nền

kinh tế Việt Nam đứng trước những thuận lợi

lớn do kết quả phát triển kinh tế - xã hội 4

năm qua, do các cuộc cải cách kinh tế nhiều

nước sau thời kỳ khủng hoảng kinh tế có tác

dụng tích cực cho phát triển kinh tế thế giới .

Xu hướng liên kết kinh tế khu vực và song

phương có sự điều chỉnh đáng kể đang diễn

ra nhanh có tác động đến quá trình phát triển

kinh tế - xã hội nước ta . Tuy nhiên, tình hình

chính trị thế giới còn diễn biến phức tạp , khó

lường ; giá dầu mỏ thế giới đang ở mức cao

và đang biến động bất thường có tác động

mạnh đến giá cả hàng tiêu dùng và dịch vụ .

Những thách thức của toàn cầu hóa kinh tế

đang đòi hỏi Việt Nam phải quan tâm giải

quyết hàng loạt vấn đề từ tạo dựng khuôn

khổ pháp lý đến nâng cao năng lực cạnh

tranh của nền kinh tế . Mục tiêu và chỉ tiêu

của kế hoạch năm 2005 là phải phấn đấu với

mức cao nhất , đạt cho được nhiệm vụ kế

hoạch 5 năm (2001 - 2005 ) , vừa tăng trưởng

cao , vừa bảo đảm sự ổn định bền vững của

nền kinh tế . Mục tiêu tăng trưởng tổng sản

phẩm trong nước là 8 - 8,5 % đòihỏi quyết

tâm cao, có nhiều giải pháp đột phá. Nhưng

mức tăng trưởng này vẫn còn mang tính tuần

tự (năm 2001: 6,89% ; năm 2002 : 7,08% ;

năm 2003: 7,26% ; năm 2004: 7,6%). Nếu

đạt tốc độ tăng trưởng cận trên là 8,5%, vẫn

chưa đạt được chỉ tiêu tăng trưởng bình quân

7,5%/năm do Đại hội IX của Đảng đề ra , vậy

* PGS, TS , Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Ngân sách

của Quốc hội
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cần phấn đấu cho mục tiêu tăng trưởng kinh

tế năm 2005 ở mức 8,5% - 8,8% .

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế

và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

năm 2005, cần tập trung lựa chọn và triển

khai một cách tích cực, có hiệu quả các giải

pháp sau:

Thứnhất: Phải bằng các hình thức phong

phú đa dạng , các giải pháp cụ thể , thiết thực

đểkhai thác và huy động tối đa mọi nguồn

lực trong và ngoài nước , chủ yếu là trong

nước cho đầu tư phát triển . Đồng thời sử

dụng có hiệu quả, đúng mục đích từng nguồn

vốn , thúc đẩy kinh tế tăng trưởng cao , ổn

định và bền vững.

Nhờ phát huy nội lực, năm 2004 vốn đầu

tư trong nước tăng cả về số tuyệt đối và tỷ

trọng . Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt

251 nghìn tỉ đồng . Vốn đầu tư trong nước

chiếm 72% trong tổng vốn đầu tư toàn xã

hội. Chính phủ đã phát hành trái phiếu chính

phủ, công trái giáo dục để có thêm vốn đẩy

nhanh việc xây dựng các công trình giao

thông, thủy lợi trọng điểm , kiên cố hóa

trường học. Đây là nguồn vốn quan trọng hỗ

trợ cho đầu tư trong cân đối ngân sáchnhà

nước . Nhờ nguồn vốn đầu tư của Nhà nước ,

kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đã được xây

dựng thêm và nâng cấp.

Tuy nhiên , trong việc sử dụng vốn nhà

nước vẫn thiếu tập trung , bị co kéo nhiều

mục tiêu , bố trí dàn trảinhiều dự án , công

trình . Tình trạng dàn trải trong đầu tư diễn ra

ngay từ chủ trương đầu tư đến quyết định và

kế hoạch đầu tư vốn. Có nhiều công trình , dự

án triển khai chậm , kéo dài, khối lượng đầu

tư xây dựng dở dang lớn , gây lãng phí và

kém hiệu quả . Có công trình , dự án đầu tư đã

không đúng từ quy hoạch . Tình trạng thất

thoát, lãng phí vốn đầu tư xây dựng cơ bản

trong các giai đoạn , các khâu của quá trình

đầu tư . Việc thực hiện và giải ngân các

nguồn vốn tín dụng đầu tư nhà nước, nguồn

vốn ODA, nguồn vốn trái phiếu chính phủ ,

công trái giáo dục đều chậm , không bảo đảm

tiến độ như đã phê duyệt .

Tình trạng đầu tư trên đã ảnh hưởng đến

chất lượng và hiệu quả tăng trưởng kinh tế.

Mức chênh lệch giữa tốc độ tăng trưởng giá

trị sản xuất và giá trị gia tăng còn lớn , vừa do

cơ cấu đầu tư có phần chưa hợp lý, quyết

định đầu tư chưa sát, vừa do tình trạng thất

thoát, lãng phí khá nghiêm trọng . Hiệu quả

sử dụng vốn đầu tư thấp . Đầu tư cho một chỗ

làm mới cao hơn so với hiệu quả mang lại

(để tạo ra một chỗ việc làm mới cần đầu tư

gần 1000 USD, trong khi đó năng suất lao

động chỉ đạt 750 USD /người lao động ). Hiệu

quả đầu tư thấp còn biểu hiện rõ qua sự tăng

lên quá nhanh của hệ số ICOR, tăng từ 3,9 ở

thời kỳ 1996 - 2000, đã lên gần 5,0 trong giai

đoạn 2001 - 2004. Năng suất sản xuất một số

ngành chưa cao . Trong nông nghiệp, giá trị

sản xuất trên một đơn vị diện tích chỉ đạt

bình quân 19 triệu đồng/ha /năm . Trong lâm

nghiệp , năng suất sinh khối rừng trồng sản

xuất bình quân mới đạt 7 - 8 m3/ha/năm ; chất

lượng rừng thấp , đất trống còn nhiều . Bên

cạnh một số ngành công nghiệp tăng khá như

lắp ráp xe máy, điện , khai thác dầu , than đá ,

phân bón ..., một số sản phẩm có mức tăng

không tương ứng với nhu cầu của các ngành

trong nước như : thép, sản phẩm thép (tăng

7,5% ), động cơ đi-ê-zen (tăng 4,6%), máy

bơm công nghiệp (tăng 4,4%), thuốc trừ sâu

(tăng 4,2% ), xi-măng (tăng 7% ) v.v ..

Cần có sự đánh giá một cách toàn diện và

xử lý hợp lý mối quan hệ giữa nguồn lực

trong nước và ngoài nước . Khai thác và sử

dụng tốt hơn các nguồn lực trong nước , nhất

Số2 (tháng 1 năm 2005 )
17



0thân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Olam ..
Tạp chí Cộng sản

là nguồn lực trong dân, nguồn lực từ đất đai,

tài sản công . Tiếp tục giữ tỷ lệ động viên vào

ngân sách nhà nước trên 22% GDP . Bảo đảm

tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội

đạt xấp xỉ 300 nghìn tỉ đồng, tăng 17,5% -

19,5% so với năm 2004 , bằng 36,5% GDP.

Đa dạng hóa các phương thức để mở rộng

phạm vi xã hội hóa cả trong kinh tế và xã hội .

Áp dụng các cơ chế phù hợp, bình đẳng cho

kinh tế dân doanh về mặt bằng kinh doanh ,

tiếp cận với các nguồn tín dụng, tiếp nhận

những chính sách khuyến khích của Nhà

nước , tham gia thị trường . Xóa bỏ sự phân

biệt đối xử và bảo đảm quyền bình đẳng thực

sự giữa các chủ thểkinh tế .Tiếp tục cảithiện

môi trường thu hút đầu tư nước ngoài, kể cả

đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp . Xây dựng

và ban hành Luật Khuyến khích và Bảo hộ

đầu tư áp dụng chung cho các doanh nghiệp

trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu

tư nước ngoài . Bảo đảm quyền kinh doanh

của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước

ngoài được mở rộng phù hợp với các cam kết

mở cửa thị trường theo các hiệp định thương

mại song phương, trong đàm phán gia nhập

Tổ chức Thương mại thế giới. Khắc phục các

trở ngại trong giải ngân vốn ODA như phối

hợp với các nhà đầu tư , các nhà tài trợ cải

tiến thủ tục , bố trí đủ vốn đối ứng , giải phóng

và bàn giao mặt bằng đúng tiến độ...

Tạo lập và phát triển mạnh thị trường vốn

trung hạn và dài hạn , nhất là thị trường chứng

khoán , hoạt động thuê mua tài chính, cơ cấu

lại hệ thống ngân hàng, cơ cấu nguồn vốn, cơ

cấu lại nợ của nền kinh tế , nợ của ngân

hàng... nhằm tăng khả năng huy động và

cung ứng vốn dài hạn, trung hạn cho nền

kinh tế . Chủ động điều hành chính sách tài

chính tiền tệ , tỷ giá và lãi suất , sử dụng có

hiệu quả các công cụ nợ để huy động và điều

hòa các nguồn vốn. Có cơ chế bảo đảm , tạo

niềm tin cho nhân dân , cho các nhà đầu tư

đối với pháp luật và sự ổn định chính sách để

họ yên tâm đầu tư vào sản xuất, kinh doanh .

Tạo môi trường thuận lợi để ngày càng có

nhiều tổ chức, cá nhân cùng Nhà nước đầu tư

phát triển một số ngành, lĩnh vực . Có chính

sách ưu đãi , cơ chế thông thoáng và ổn định

trong các lĩnh vực y tế , đào tạo đại học, cao

đẳng , dạy nghề, văn hóa , giải trí , giáo dục

mầm non , thể dục - thể thao ..., trước hết tại

các đô thị, thành phố lớn . Thực hiện chuyển

một phần vốn ngân sách nhà nước đang đầu

tư ở đô thị , thành phố sang đầu tư cho địa bàn

nông thôn , miền núi, biên giới có nhiều khó

khăn , khó có điều kiện xã hội hóa.

Thứ hai: Theo dõi sát diễn biến thị

trường , giá cả ; tập trung chọn lựa và triển

khai có hiệu quả các giải pháp ổn định thị

trường, kiểm soát và kiềm chế sự tăng giá

hàng hóa, dịch vụ. Đồng thời, cần chủ động

vận hành nền kinh tế phù hợp với mặt bằng

giá mới đã được tạo lập .

Thực tế cho thấy, ngay trong 4 tháng đầu

năm 2004 , chỉ số giá hàng tiêu dùng và dịch

vụ đã tăng 5,4%, vượt mức cả năm theo Nghị

quyết củaQuốc hội (tăng không quá5 %) và

đến tháng 12-2004 tăng 9,5%. Đó là mức

tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây .

Khác với các năm trước, giá cả thường tăng

trong 2 - 3 tháng đầu năm , sau đó giảm và

giữ ổn định , còn năm 2004, giá tăng liên tục

qua các tháng và tăng ở hầu hết các mặt

hàng . Giá lương thực và thực phẩm tăng cao

(giá thực phẩm tăng 16,8%, lương thực tăng

12,5%) . Giá nguyên liệu, vật liệu công

nghiệp, vật tư nông nghiệp, dịch vụ cũng

tăng ở mức cao. Giá tăng ở diện rộng , chưa

có dấu hiệu giảm đã ảnh hưởng đến đời sống

của những người làm công ăn lương , tầng lớp
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lao động nghèo thành thị và nông thôn . Đối

với sản xuất công nghiệp , xây dựng và dịch

vụ , giá nguyên liệu đầu vào tăng đã trực tiếp

làm giảm sức cạnh tranh , làm chậm tiến độ

đầu tư xây dựng cơ bản , tiêu tốn thêm vốn

đầu tư .

Trong năm 2005 giá cả sẽ còn biến động

do những yếu tố khách quan và nguyên nhân

chủ quan của nền kinh tế . Muốn giữ mức

tăng giá , năm 2005 dưới 6,5%, cần chủ động

chọn lựa và áp dụng các giải pháp ổn định ,

kiểm soát giá cả, xửlý các ảnh hưởng củagiá

cả đến tăng trưởng kinh tế , lạm phát và thu

chi ngân sách nhà nước . Thời gian qua, các

biện pháp kiểm soát giá độc quyền, giám sát

các kênh phân phối một số hàng hóa, chính

sách thắt chặt tiền tệ , neo tỷ giá, giảm thuế

nhập khẩu , bù giá dầu, áp dụng giá trần cho

một số mặt hàng chiến lược , điều chỉnh giá

xăng, dầu, các quy định xử lý vi phạm pháp

luật về giá... đã được triển khai, góp phần

kiềm chế tăng giá, nhưng chưa kịp thời và kết

quả còn hạn chế . Cần đánh giá đúng mức độ

lạm phát và nguyên nhân của nó để có giải

pháp kịp thời. Các giải pháp bình ổn thị

trường giá cả, kiềm chế tăng giá phải đi cùng

với việc chủ động xử lý các vấn đề kinh tế -

tài chính , xử lý các mối quan hệ trên mặt

bằng giá mới .

Giá cả, lạm phát, tăng trưởng kinh tế và

đời sống có mối quan hệ hữu cơ , nhân quả.

Việc ổn định thị trường , kiểm soát giá cả

phải áp dụng đồng bộ các biện pháp bằng tập

trung có trọng điểm cho sản xuất, cho tăng

trưởng kinh tế để điều chỉnh quan hệ cung -

cầu, áp dụng linh hoạt chính sách thuế, phí,

chi tiêu công quỹ, trong đó có ngân sách nhà

nước, chính sách tiền tệ , tín dụng, vấn đề lãi

suất tiền gửi, tiền cho vay , tỷ giá , dự trữ bắt

buộc đối với tiền gửi. Thực hiện việc cơ cấu,

cơ cấu lại các nguồn vốn của nền kinh tế , của

ngân hàng , cơ cấu lại nợ , giảm nợ xấu và sử

dụng có hiệu quả các công cụ nợ. Xem lại và

duytrì mối quan hệ hợp lý giữa tăng vốn huy

động và tăng dư nợ cho vay tín dụng. Để đạt

tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 8,5%, chúng

ta không thể thắt chặt tín dụng, áp dụng

chính sách tài khóa thắt chặt, mà tiếp tục duy

trì tăng chi tiêu của Chính phủ , tăng trưởng

tín dụng ở mức hợp lý . Nâng cao hiệu quả

đầu tư, xử lý linh hoạt các công cụ của chính

sách tiền tệ, bảo đảm cân đối tổng thể quan

hệ tiền hàng bằng sự kiểm soát khối lượng

tiền lưu thông phù hợp tốc độ tăng khối

lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ . Có giải

pháp mạnh giảm nợ xấu của nền kinh tế , việc

sử dụng vốn tiền gửi ngắn hạn cho vay trung

và dài hạn cần đảm bảo trong giới hạn , tăng

cường sử dụng linh hoạt các công cụ nợ có

tính thanh khoản cao .

Tổ chức tốt hơn thị trường và lưu thông

các mặt hàng trọng yếu . Hình thành các kênh

phân phối hợp lý, kiểm soát tình trạng độc

quyền. Ngăn ngừa và xử lý nghiêm tình trạng

lũng đoạn giá, không để xảy ra tình trạng

tăng giá thép , giá thuốc như đầu năm 2004.

Kiểm soát giá cả một số mặt hàng thiết yếu

đối với sản xuất, đời sống nhân dân như

lương thực, một số thuốc chữa bệnh , dầu, sắt

thép , xi-măng... Vấn đề rất quan trọng là áp

dụng kiên quyết các biện pháp thực hành tiết

kiệm , chống lãng phí trong sản xuất và tiêu

dùng . Năm 2005 hãy là năm thực hành tiết

kiệm , chống lãng phí công quỹ nhà nước

(chứ khôngchỉ ngân sách nhà nước), chống

lãng phí thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ

bản . Kiểm soát chặt chẽ và thực hiện bằng

được các chủ trương tiết kiệm 10% chi tiêu

thường xuyên, tiết kiệm mua sắm, chi tiêu tài

sản công trong lễ khởi công , khánh thành ,
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tổng kết, kỷ niệm ... kiểm soát việc cung ứng

tiền cho nền kinh tế , thực hiện kiên quyết các

biện pháp kinh tế , biện pháp hành chính

kinh tế vào những thời điểm và phạm vi thích

hợp đối với hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho

sản xuất và đời sống v.v ..

Thứ ba: Phải tiếp tục đẩy mạnh việc sắp

xếp , đổi mới và nâng cao hiệu quả sản xuất,

kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước.

Năm 2005 là năm đột phá trong cổ phần hóa

doanh nghiệp nhà nước. Có biện pháp tích

cực , đẩy nhanh tiến độ và mở rộng diện cổ

phần hóa , hoàn thành tốt kế hoạch cổphần

hóa

Tổ chức lại , sắp xếp, cổ phần hóa doanh

nghiệp nhà nước là một chủ trương lớn của

Đảng và Nhà nước nhằm củng cố, nâng cao

vai trò chủ động và hiệu quả hoạt động của

các doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế

thị trường, hội nhập kinh tế khu vực và thế

giới. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện vừa qua

còn rất chậm. Theo báo cáo của Bộ Tài chính

và Ban Chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp nhà

nước , tính chung từ 2001 đến 8-2004 , cả

nước có 2.068 doanh nghiệp, bộ phận doanh

nghiệp hoàn thành việc sắp xếp lại . Trong

đó , 8 tháng đầu năm 2004, có 615 doanh

nghiệp nhà nước đã hoàn thành sắp xếp,

chuyển đổi sở hữu , tăng đáng kể so với cùng

kỳ năm trước , nhưng so với kế hoạch 2004

(tính cả 700 doanh nghiệp thuộc đối tượng cổ

phần hóa năm 2003 chuyển sang) thì mới đạt

hơn 40% . Cổ phần hóa còn khép kín; chỉ có

8% cổ phần thuộc về các cổ đông bên ngoài

doanh nghiệp, còn lại cán bộ quản lý và

người lao động trong doanh nghiệp nắm

54% , Nhà nước nắm 38% . Doanh nghiệp cổ

phần thuộc diện nhà nước nắm tối thiểu 51 %

cổ phần phát hành lần đầu vẫn chiếm 46,6% .

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chưa

thu hút được các nhà đầu tư chiến lược và các

nhà đầu tư có tiềm năng trong và ngoài nước .

Quan trọng hơn, với cơ cấu vốn như vậy

không thể thay đổi được phương thức quản

trị doanh nghiệp và phương thức kinh doanh

có hiệu quả hơn. Vốn nhà nước được cổ phần

hóa còn quá ít (6%), các doanh nghiệp cổ

phần hóa có quy mô nhỏ chiếm 84% . Trong

chỉ đạo , điều hành , nhận thức cũng như trong

cơ chế, chính sách liên quan đến việc định

giá tài sản , xử lý tài chính , giải quyết lao

động dôi dư ... của các doanh nghiệp được tổ

chức lại, cổ phần hóa còn nhiều vướng mắc.

Để đẩy mạnh hơn nữa việc sắp xếp, đổi

mới và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh

doanh của doanh nghiệp nhà nước, cần đặt ra

mục tiêu đến cuối năm 2005 tổ chức lại, cổ

phần hóa, chuyển đổi được ít nhất 30% tổng

số doanh nghiệp nhà nước còn lại hiện nay ;

rút được khoảng 1/3 số vốn của Nhà nước tại

các doanh nghiệp nhà nước để bổ sung đú

vốn cần thiết cho một số doanh nghiệp nhà

nước trọng yếu và đầu tư vào một số mục

đích khác có hiệu quả kinh tế cao . Sớm hoàn

thiện pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan

đến tổ chức lại, cổ phần hóa, chuyển đổi

doanh nghiệp nhà nước , nhất là những vấn đề

liên quan đến quy trình cổ phần hóa , đến

định giá tài sản , việc đưa giá trị quyền sử

dụng đất vào giá trị doanh nghiệp, xác định

phần vốn góp của doanh nghiệp nhà nước

trong liên doanh, xử lý nợ của doanh nghiệp,

giải quyết lao động dôi dư . Sửa đổi tiêu chí

phân loại để sắp xếp doanh nghiệp nhà nước

theo hướng mở rộng diện cổ phần hóa và đa

dạng hóa sở hữu doanh nghiệp nhà nước.

Sớm có văn bản hướng dẫn chế độ, chính

sách đối với các chức danh quản lý và điều

hành doanh nghiệp như chủ tịch hội đồng

quản trị, tổng giám đốc (giám đốc), phó tổng

20
Số 2 (tháng 1 năm 2005 )



Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Mamm Tạp chí Cộng sản

giám đốc (phó giám đốc) và kế toán trưởng

nếu không được Nhà nước cử làm đại diện

phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp cổ phần

hóa . Đổi mới cơ chế quản lý đối với phần

vốn nhà nước trong doanh nghiệp cổ phần ,

đối với doanh nghiệp nhànước sau khi đã cổ

phần hóa hoặc chuyển đổi để nâng cao hiệu

quả sử dụng vốn, đổi mới công nghệ, cung

cách quản lý, tạo động lực cho doanhnghiệp

phát triển . Mở rộng đối tượng là người nước

ngoài được tham gia mua cổ phần trong các

doanh nghiệp nhà nước.

Thứtư : Cần có biện pháp cụ thểnâng cao

chất lượng công tác quản lý và điều hành

ngân sách nhà nước . Cơ cấu lại nguồn thu và

chi. Tăng tỷ lệ thu nội địa , thu từ hoạt động

kinh tế, tăng chi đầu tư cho vùng kinh tế

động lực và ưu tiên đầu tưphát triển cho các

vùng còn nhiều khó khăn . Nâng cao hiệu quả

các khoản chi ngân sách nhà nước .

Theo đánh giá bước đầu , thu ngân sách

nhà nước năm 2004 vượt dự toán và tăng so

với thực hiện năm 2003 ở mức cao , tỷ lệ

động viên đạt 23,5% GDP. Tỷ trọng thu nội

địa đạt 55,1% tổng thu ngân sách nhà nước,

cơ cấu nguồn thu chuyển dịch theo hướng

cực . Nếu dự toán thu sát với thực tế sẽ là

công cụ hữu hiệu đòi hỏi và thúc đẩy các

tích

ngành , các địa phương phát triển mạnh

nguồn thu và khai thác triệt để nguồn thu ,

chủ động bố trí chi và theo đó làm tăng tính

minh bạch trong quản lý ngân sách nhà nước .

Năm 2004, thu ngân sách nhà nước tăng ,

nhưng số tăng thu từ sản xuất, kinh doanh

(nguồn thu có tính vững chắc ) đạt thấp,

chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng số tăng thu

ngân sách nhà nước (19,3 %). Đặc biệt, thu từ

doanh nghiệp nhà nước giảm so với dự toán

và so với năm 2003, chỉ tăng bằng một nửa

tốc độ tăng thu của khu vực doanh nghiệp có

vốn đầu tư nước ngoài và khu vực dân doanh .

Số tăng thu từ dầu thô chiếm 33,4% tổng số

tăng thu và thu từ nhà , đất chiếm 29,8 %.

Thực trạng và nguyên nhân của thu ngân

sách nhà nước nói trên cần được quan tâm

trong điều hành kinh tế, tài chính vĩ mô.

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2005

được tính toán sát thực tế sẽ chủ động hơn

trong bố trí chi ngân sách nhà nước . Xây

dựng dự toán ngân sách nhà nước một cách

tích cực theo hướng tỷ lệ tăng thu (kể cả yếu

tố tăng giá) phải lớn hơn tốc độ tăng trưởng

GDP; tốc độ tăng thu phải cao hơn tốc độ

tăng chi; tốc độ tăng chi đầu tư phát triển

phải cao hơn tốc độ tăng chi thường xuyên.

Vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư phát

triển cần được bố trí tập trung hơn . Chi ngân

chi trung hạn . Số vượt thu phải quan tâm bố

sách nhà nước cần bố trí trong một kế hoạch

trí thêm cho đầu tư phát triển , tăng đầu tư cho

vùng kinh tế động lực , ngành và lĩnh vực

kinh tế

cạnh tranh , các công trình trọng điểm; đồng

quan trọng , có tiềm năng và năng lực

thời ưu tiên tăng đầu tư cho các vùng đồng

bào dân tộc có nhiều khó khăn , khu vực biên

giới, tăng khả năng bảo đảm nhiệm vụ

quốc phòng và an ninh , trật tự ởmọiđịa bàn

trong cả nước, giải quyết một số vấn đề xã

hội bức xúc .

Nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2005 rất

nặng nề, không chỉ cho năm 2005 mà cho cả

nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2001 - 2005. Chỉ

có phấn đấu với quyết tâm cao, dưới sự chỉ

đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền chủ

động triển khai một cách đồng bộ các giải

pháp , phát huy năng lực cao nhất của từng

người , từng đơn vị, từng ngành, từng địa

phương ... mới có thể đạt được nhiệm vụ, mục

tiêu đã đề ra. Dra.☐
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TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

VỀ VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT

TRONG VIỆC BẢO VỆ CON NGƯỜI

TỐNG ĐỨC THẢO

T

RONG hệ thống lý luận cách mạng của

Hồ Chí Minh, tư tưởng của Người về

pháp luật và vai trò của pháp luật trong

việc bảo vệ con người chiếm một vị trí quan

trọng. Pháp luật được Người đề cập là pháp luật

mới , pháp luật xã hội chủ nghĩa . Pháp luật xã

hội chủ nghĩa thể hiện ý chí, nguyện vọng của

nhân dân lao động - chủ thểcủa cách mạng với

sự ra đời của Nhà nước mới - Nhà nước xã hội

chủ nghĩa - Nhà nước của nhân dân lao động.

Pháp luật xã hội chủ nghĩa có bản chất tiến bộ

khác hẳn các kiểu pháp luật trong chế độ có áp

bức, bóc lột trước đó , vì nó được hình thành dựa

trên chế độ sở hữu công cộng . Pháp luật xã hội

chủ nghĩa ghi nhận địa vị chủ thể xã hội , nhà

nước, quyền lực chính trị của nhân dân lao động

mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân,

nông dân và đội ngũ trí thức . Nó cũng là công

cụ để tổ chức bộ máy nhà nước phục vụ nhân

dân, ghi nhận và bảo vệ quyền con người , quyền

công dân .

Tư tưởng của Người về pháp luật và vai trò

của pháp luật trong việc bảo vệ con người được

hình thành từ rất sớm . Ngay từ năm 1919 , trong

bản " Yêu sách của nhân dân An Nam " gửi Hội

nghị Véc-xây, Người đã đòi hỏi phải thay thế

chế độ cai trị dựa vào sắc lệnh bằng chế độ cai

trị theo luật . Trong bản yêu sách đó, Người

cũng đòi hỏi cải cách nền pháp lý ở Đông

Dương , người bản xứ cũng phải được hưởng

những bảo đảm về mặt pháp lý như người Âu.

Tư tưởng của Người về pháp luật là làm cho

pháp luật thực sự của nhân dân , do nhân dân và

vì nhân dân. Người đặc biệt lưu ý đến vai trò

của pháp luật trong việc bảo vệ con người. Con

người ở đây chính là toàn thể nhân dân lao động

Việt Nam , mà cụ thể là giai cấp công nhân ,

nông dân, đội ngũ trí thức và các tầng lớp nhân

dân lao động khác . Người khẳng định, việc xây

dựng nhànước và hệ thống pháp luật bảo đảm

nguyên tắc nhất quán : Bao nhiêu lợi ích là vì

dân . Bao nhiều quyền hạn đều của dân . Nguyên

tắc này , thể hiện tư tưởng của Người về việc xây

dựng nhà nước , hệ thống pháp luật phục vụ

nhân dân. Bởi vì , quyền lực nhà nước, pháp luật

nhà nước đều xuất phát từ dân mà ra . Nói cách

khác , nhân dân là chủ thể của quyền lực nhà

nước, còn pháp luật xuất phát từ cuộc sống chứ

không phải từ trên trời rơi xuống. Pháp luật the

hiện ý chí , nguyện vọng của nhân dân . Người

khẳng định, vai trò quan trọng nhất của pháp

luật là ghi nhận địa vị pháp lý làm chủ của nhân

dân lao động và sự thay đổi địa vị có tính lịch

sử của nhân dân ta , từ người dân nô lệ trở thành

người chủ thực sự của đất nước .

* ThS , Viện Khoa học Chính trị , Học viện Chính trị

quốc gia Hồ Chí Minh
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Để ghi nhận địa vị pháp lý làm chủ của nhân

dân thì phải có Hiến pháp và hệ thống pháp luật,

vì Hiến pháp là đạo luật quan trọng nhất quy

định những nguyên tắc cơ bản trong việc xây

dựng nhà nước , xác định địa vịpháp lý của nhân

dân , bảo vệ quyền con người, quyền công dân .

Người viết: " Trước chúng ta bị chế độ quân chủ

chuyên chế cai trị , rồi đến chế độ thực dân

không kém phần chuyên chế, nên nhân dân ta

không có hiến pháp , nhân dân ta không được

hưởng quyền tự do dân chủ. Chúng ta phải có

một bản hiến pháp dân chủ " ( 1 ) , Chính vì vậy,

chỉ sau khi giành chính quyền chưa đầy một

tháng , ngày 20-9-1945, trên cương vị Chủ tịch

Chính phủ lâm thời, Người đã ký sắc lệnh thành

lập Ban Dự thảo Hiến pháp , do Người làm

Trưởng ban . Trong phiên họp ngày 9-1-1946,

Quốc hội khóa I, nước Việt Nam dân chủ cộng

hòa đã chính thức thông qua bản Dựthảo Hiến

pháp đầu tiên của nước ta. Ngay Điều 1 , Hiến

pháp năm 1946 đã thể hiện rõ tư tưởng của

Người: Nước Việt Nam là một nước dân chủ

cộng hòa, tất cả quyền bính trong nước là của

toàn thể nhân dân Việt Nam , không phân biệttoàn thể nhân dân Việt Nam , không phân biệt

nòi giống, gái trai, giàu nghèo , giai cấp , tôn

giáo. Ý nghĩa to lớn của bản Hiến phápnày ,

được Người khẳng định trong bài phát biểu bế

mạc kỳhọp Quốc hội thôngqua nó: Hiến pháp

đó tuyên bố với thế giới biết dân tộc Việt Nam

đã độc lập, Hiến pháp đó tuyên bố với thếgiới

biết dân tộc Việt Nam đã có đủ mọi quyền tựdo .

Những luận điểm cơ bản đó đã thể hiện vai trò

to lớncủa pháp luật trong việc ghi nhận vị thế

2

làm chủ đất nước của nhân dân , xác lập nguyên

tắc của pháp luật hiện đại - nguyên tắc chủnguyên tắc chủ

quyền của nhân dân và tiếp tục được thể hiện

trong các Hiến pháp Việt Nam sau này .

Người cho rằng , pháp luật bao giờcũng phản

ánh lợi ích , bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị :

Luật pháp cũ là ý chí của thực dân Pháp , không

phải ý chí chung của toàn thểnhân dân ta . Luật

pháp cũ đặt ra để giữ gìn trật tự xã hội thật,

nhưng trật tự ấy chỉ có lợi cho thực dân, phong

kiến . Tư bản đặt ra luật pháp để trừng trị công

nhân và nông dân lao động. Vai trò của pháp

luật cũ là thể hiện ý chí, bảo vệ quyền lợi, duy

trì sự thống trị của giai cấp thống trị, công cụ để

đàn áp của giai cấp thống trị đối với quần chúng

nhân dân lao động. Có nghĩa là pháp luật đó

thực hiện vai trò trấn áp của thiểu số giai cấp

thống trị với đa số nhân dân lao động. Còn, pháp

luật của chúng ta thể hiện ý chí, nguyện vọng

của giai cấp công nhân, nhân dân lao động được

nâng lên thành luật. Nó bảo vệ quyền lợi của

giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân lao

động chiếm đa số trong xã hội. Theo Người,

pháp luật của chúng ta thật sự dân chủ vì nó bảo

vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân

lao động. Pháp luật của chúng ta tồn tại trên cơ

sở tiền đề là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất

mà ở đó lợi ích của nhà nước, của tập thể cùng

lợi ích của cá nhân căn bản là nhất trí.

Vai trò của pháp luật còn thể hiện ở chỗ pháp

luật là cơ sởpháp lý để xây dựng nhà nước phục

vụ nhân dân . Pháp luật quy định tổ chức và hoạt

động của bộ máy nhànước, quy định quyền hạn ,

trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức

dân .Bản chất của pháp luật thể hiện bản chất

để bảo đảm họ thực sự là " công bộc" của nhân

của Nhà nước ta mà theo tư tưởng của Người

là "nhà nước của dân , do dân , vì dân" . Theo

Người, chúng ta phải xây dựng một bộ máy

chính quyền trong sạch , vững mạnh để phục vụ

nhân dân . " Các công việc của Chính phủ làm

phải nhằm vào một mục đích duy nhất là mưu tự

do, hạnh phúc cho mọi người. Cho nên Chính

phủ nhân dân bao giờ cũng phải đặt quyền lợi

nhân dân lên trên hết thảy . Việc gì có lợi cho

dân thì làm, việc gì có hại cho dân thì tránh " (2) .

Muốn nhà nước thực sự vững mạnh phục vụ

nhândân thì tổ chức và hoạt động của nó phải

tuân theo pháp luật . Quyền hạn và trách nhiệm

( 1 ) , ( 2 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội , 1995 , t 4, tr 8 , tr 22
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của các nhân viên trong bộ máy công quyền

phải được quy định chặt chẽ và tuân theo pháp

luật . Bộ máy nhà nước dân chủ được hình thành

theo một trình tự thủ tục nhất định do pháp luật

quy định . Theo Người , phương thức tốt nhất để

hình thành nhà nước của dân là nhà nước được

lập ra bằng con đường bầu cử , nhân viên nhà

nước thực thi, thừa hành quyền hạn thông qua sự

ủy thác của nhân dân , và: tổng tuyển cử là một

dịp cho toàn thểquốc dân tự do lựa chọn những

người có tài, có đức để gánh vác công việc nước

nhà.

Trong tư tưởng của Người, tổ chức bộ máy

nhà nước, là không theo tam quyền phân lập

kiểu tư sản , nhưng phải phân định chức năng của

các yếu tố cấu thành bộ máy nhà nước để bộ

máy đó hoạt động thông suốt và có hiệu lực ,

hiệu quả phục vụ cao nhất quyền lợi của nhân

dân . Hiến pháp năm 1946 xác định quyền lực

nhà nước là thống nhất . Theo đó , Nghị viện

nhân dân là cơ quan có quyền lực cao nhất của

Nhà nước ta. Sự phân công trong bộ máy nhà

nước sẽ tránh được việc lạmquyền gâythiệthại

đến lợi ích của nhân dân, vẫn bảo đảm được

quyền lực nhà nước là thống nhất vì nó là quyền

lực của nhân dân .

Theo Người, vai trò của pháp luật còn được

thể hiện trong việc bảo vệ quyền con người,

quyền công dân. Khi trở thành quyền pháp định,

quyền con người, quyền công dân là ý chí chung

của toàn xã hội , được xã hội phục tùng , được

quyền lực nhà nước bảo vệ . Quyền con người ,

quyền công dân khi được Hiến pháp, pháp luật

ghi nhận trở nên độc lập với bất kỳ quyền uy

nào, kể cả các cơ quan, viên chức nhà nước cao

nhất . Ngay sau khi giành được chính quyền,

Người đã trực tiếp soạn thảo Tuyên ngôn độc

lập để khẳng định quyền tự do, độc lập , quyền

bất khả xâm phạm của một dân tộc . Trong văn

kiện bất hủ đó, lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc

ta, vấn đề quyền con người được chính thức đề

cập : Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình

đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có

thể xâm phạm được, trong những quyền ấy , có

quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu

cầu hạnh phúc. Và, Người đã nâng quyền con

người thành quyền của dân tộc : Nghĩa là tất cả

các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng,

dân tộc nào cũng có quyền sống , quyền sung

sướng và quyền tự do .

Nhà nước ta đã chú trọng bảo vệ những

quyền mà nhân dân ta chưa được hưởng nếu

không có sự thắng lợi của Cách mạng Tháng

Tám đưa tới sự ra đời của Nhà nước Việt Nam

dân chủ cộng hòa. Hiến pháp năm 1946 đã ghi

nhận một loạt quyền rất cơ bản của công dân

Việt Nam trên các phương diện chính trị , kinh

tế,
văn hóa , xã hội. Một loạt quyền rất tiến bộ

cũng được Hiến pháp này ghi nhận như : quyền

tự do ngôn luận , tự do xuất bản , tự do tổ chức và

hội họp , tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng .

Hiến pháp này quy định : "Đàn bà ngang quyền

với đàn ông về mọi phương diện" (Điều 9) và

" Tất cả công dân Việt Nam đều bình đẳng trước

pháp luật, đều được tham gia chính quyềnvà

công cuộc kiến quốc" (Điều 7) . Như vậy, mặc

dù ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt khó

khăn nhưng Hiến pháp năm 1946 đã long trọng

tuyên bố ghi nhận , bảo vệ những giá trị quyền

con người mà nhân dân ta đã giành được, xem

nó là cốt lõi của Hiến pháp dân chủ. Tư tưởng

Hồ Chí Minh về vai trò của pháp luật trong việc

bảo vệ quyền con người, quyền công dân được

tiếp tục thể hiện ở các bản hiến pháp tiếp theo

của nước ta với xu hướng ngày càng mở rộng

các quyền con người, quyền công dân ; đồng

thời , xác định những nghĩa vụ mà công dân phải

thực hiện đối với nhà nước và xã hội .

Pháp luật còn thể hiện vai trò xác định mối

quan hệ bình đẳng giữa Nhà nước với công dân.

Cụ thể là quan hệ giữa các cơ quan nhà nước,

nhân viên nhà nước với công dân. Đây là mối

quan hệ đa dạng, phức tạp , mang tính quyền lực

nhà nước , khi cơ quan nhà nước, nhân viên

nhà nước là người thừa hành có quyền ra lệnh
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đối với công dân . Ngược lại, công dân lại là

người chủ của nhà nước. Pháp luật ghi nhận địa

vị làm chủ đất nước của công dân , quy định

những quyền con người cơ bản , trong đó có

quyền bầu cử , ứng cử , quyền tham giaquản lý

nhà nước , quản lý xã hội để công dân xây dựng

nhà nước. Trong tư tưởng của Người, "làm chủ "

không bao giờ chỉ là quyền mà đó còn là nghĩa

vụ , trách nhiệm đạo đức và nghĩa vụ pháp lý .

Trong quan hệ giữa nhà nước và công dân , trong

sinh hoạt cộng đồng, quan hệ giữa công dân với

công dân trong một chế độ xã hội đang phát

triển theo con đường xã hội chủ nghĩa thì quyền

luôn đi liền với nghĩa vụ . Người nhấn mạnh:

"Nhân dân có quyền lợi làm chủ thì phải có

nghĩa vụ làm tròn bổn phận công dân " (3 )

Quan điểm trên đẩy của Người bắt nguồn sâu

sa từ nguyên lý bao quát về "Nhà nước do dân" .

Đối với nhà nước , nguồn gốc quyền lực và cả

nguồn gốc sức mạnh đều ở nơi dân , mọi hoạt

động của nhà nước đều dựa vào sức dân với tư

cách là một cộng đồng . Nhưng cộng đồng là do

các cá nhân công dân,thành viên cộng đồng hợp

lại mà thành . Chính vì vậy, trách nhiệm của mỗi

thành viên công dân là phải xây dựng nhà nước,

trách nhiệm đó phải được pháp luật hóa thành

" nghĩa vụ công dân ". Theo Người, trong chế độ

ta, lợi ích của nhà nước, lợi ích tập thể , cùng lợi

ích của cá nhân căn bản là nhất trí. Cho nên, khi

được hưởng những quyền lợi do nhà nước và tập

the
mang lại cho mình thì mọi người công dân

phải tự giác làm tròn nghĩa vụ với nhà nước, với

tập thể. Trong trường hợp này, nhà nước chỉ

đóng vai trò là người điều phối , quảntrị, tổ

chức, phân phối lại. Trong tư tưởng của Người,

khi mối
quan hệ với dân , nhà nước không bao

giờ là người ban ơn , làm phước . Nguyên tắc

bình đẳng trong mối quan hệ giữa nhà nước và

công dân được Hiến pháp và pháp luậtViệt

Nam ghi nhận và bảo vệ. Hiến pháp năm 1946

bên cạnh việc ghi nhận quyền lợi cơ bản của

công dân cũng có chế định "Nghĩa vụ của công

dân" . Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm những

.

quyền con người, quyền công dân , đồng thời,

công dân phải có nghĩa vụ tuân thủ sự điều hành

của nhà nước , có nghĩa là nhà nước có quyền

yêu cầu công dân thực hiện các nghĩa vụ đã

được pháp luật quy định . Có thể khái quát mối

quan hệ giữa nhà nước và công dân mà ở đó

quyền của bên này là nghĩa vụ của bên kia và

ngược lại. Mối quan hệ này được pháp luật ghi

nhận và bảo đảm với mục đích duy trì sức mạnh

của nhà nước , đồng thời, hiện thực hóa những

quyền lợi của nhân dân .

Một nội dung quan trọng nữa trong tư tưởng

của Người về vai trò của pháp luật trong việc

bảo vệ con người là vai trò quản lý xã hội bằng

pháp luật. Nếu đặt yêu sách thứ bảy trong bản

" Yêu sách của nhân dân An Nam" : "Thay chế

độ ra các sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật "

bên cạnh cũng yêu sách thứ bảy nhưng đã được

diễn ca: "Bảy xin Hiến pháp ban hành/ Trăm

điều phải có thần linh pháp quyền "(4 ), chúng ta

sẽ dễ dàng nhận thấy sự định hình rất sớm ở

Người một quan niệm hoàn chỉnh về yêu cầu

quản lý xãhội bằng phápluật trong một xã hội,

nhà nước dân chủ. Khi đề ra yêu sách thay chế

độ ra các sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật,

Người đã mặc nhiên thừa nhận cần có pháp luật ,

nhưng không phải là pháp luật bất kỳ , mà là

pháp luật của một chế độ dân chủ, thể hiện được

ý chí của đa số bằng một cơ quan đại diện do cử

tri bầu ra và ban hành bằng hình thức luật.

Nhưng để có một nhà nước pháp quyền thực thụ ,

một nhà nước dân chủ, thực sự quản lý xã hội

bằng pháp luật mà chỉ đề cập, hoặc dù có nhấn

mạnh sự cần thiết thay đổi hình thức văn bản sắc

lệnh bằng hình thức luật nhằm đem lại sự thay

đổi về chất , xét về mặt dân chủ của hình thức

văn bản , thì điều đó tuy rất quan trọng, rất cần,

nhưng dù sao vẫn chưa thể bao quát . Vì vậy, khi

yêu sách được diễn ca, vấn đề lại được đề cập

từ một phương diện hoàn toàn mới và được

(3 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 7 , tr 452

(4) Hồ Chí Minh : Sđd, t 1 , tr 436, 438

Số2 (tháng 1 năm 2005 ) 25



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

nâng cấp thành yêu sách : " Bảy xin Hiến pháp

ban hành " . Vì ai cũng rõ , Hiến pháp là hình thức

văn bản pháp luật không chỉ cao hơn luật về mặt

hiệu lực pháp lý mà còn cả về mặt dân chủ, về

mặt pháp quyền; đồng thời, lại đề cập đến một

phương diện cơ bản mới : " Trăm điều phải có

thần linh pháp quyền" . " Trăm điều " là một đại

lượng có tính tuyệt đối, nhưng rất cụ thể , được

sử dụng theo cách ẩn dụ để đề cập đến một cái

chung,bao quát. Còn " thần linh pháp quyền" ,

lại làmột cách nói theo ngôn ngữ ngày nay, là ý

thức, tinh thần pháp luật, nhưng rõ ràng khi

Người nói đến " thần linh pháp quyền" là muốn

đề cập đến một phạm trù mà tính chất và ý nghĩa

của nó cao hơn ý thức , tinh thần pháp luật. Theo

Người, "trăm điều " là mọi hành vi , mọi hoạt

động ở mọi nơi, mọi lúc của các cơ quan, nhân

viên nhà nước, của mọi công dân phải thể hiện

được "thần linh pháp quyền" . Ý thức , tinh thần

pháp luật phải chi phối , chỉ đạo mọi hành vi,

hoạt động của bộ máy nhà nước, mọi cơ quan

nhà nước , môi trường pháp chế bao trùm đời

sống xã hội . Nói đến phát huy vai trò của pháp

luật trong xã hội , Người thường xuyên quan tâm

đến việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp

luật . Năm 1950, khi nói chuyện với cán bộ

ngành tư pháp , Người lưu ý : Chúng ta cần thấy

luật pháp nước ta chưa đủ . Chúng ta phải có

trách nhiệm góp phần làm cho luật pháp của ta

tốt hơn , ngày càng phong phú hơn; cố gắng

làm cho luật pháp dân chủ ngày càng nhiều hơn ,

tốt hơn .

Trung thành với tư tưởng của Hồ Chí Minh ,

các bản Hiến pháp năm 1959, 1980 và 1992 tiếp

tục khẳng định vai trò quan trọng mang tính

quyết định của pháp luật trong việc bảm đảm

quyền con người, quyền công dân ở nước ta . Có

thể khẳng định, lịch sử hình thành và phát triển

hệ thống pháp luật nước ta cũng chính là sự bảo

vệ quyền con người, quyền công dân bằng pháp

luật . Bảo vệ quyền con người, quyền công dân

trở thành nguyên tắc cơ bản của Hiến pháp và

hệ thống pháp luật Việt Nam. Điều 50, Hiến

pháp năm 1992, khẳng định : Ở nước Cộng hòa

xã hội chủ nghĩa Việt Nam , các quyền con

người về chính trị, dân sự , kinh tế , văn hóa và xã

hội được tôn trọng, thể hiện ở các quyền công

dân và được quy định trong Hiến pháp và luật.

Điều này khẳng định vai trò quan trọng của

pháp luật trong việc ghi nhận và bảo vệ quyền

con người, quyền công dân cơ bản. Không

những quyền con người , quyền công dân được

pháp luật nói chung bảo vệ mà cụ thể là Hiến

pháp và luật do Quốc hội - cơ quan quyền lực

nhà nước cao nhất ban hành . Có nghĩa là chỉ có

Hiến pháp và luật - những văn bản có giá trị

pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật nước

ta mới được quy định những quyền con người,

quyền công dân còn các văn bản dưới luật khác

không được quy định mà chỉ được hướng dẫn để

các quyền đó được hiện thực hóa trong đời sống

xã hội . Pháp luật quy định một hệ thống các

quyền con người, quyền công dân trên tất cả các

lĩnh vực của đời sống xã hội tạo ra cơ chế pháp

lý cho việc hiện thực hóa quyền con người ,

quyền công dân ở nước ta hiện nay .

Pháp luật của nhà nước ta thể hiện ý chí ,

nguyện vọng của nhân dân , bảo vệ quyền và lợi

ích của nhân dân lao động, ghi nhận địa vị làm

chủ đất nước của nhândân, xác lập những

nguyên tắc trong việc tổ chức và hoạt động của

bộ máy nhà nước trong việc phục vụ nhân dân ,

bảo vệ quyền con người, quyền công dân , xác

lập mối quan hệ bình đẳng giữa nhà nước và

công dân và bảo đảm ổn định xã hội và tôn

trọng con người . Ngày nay, những tư tưởng của

Người về vai trò của pháp luật trong việc bảo

đảm quyền con người, quyền công dân tiếp tục

được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta vận dụng

một cách sáng tạo . Hiến pháp và hệ thống pháp

luật nước ta luôn hướng đến việc bảo đảm quyền

con người, quyền công dân, tạo ra cơ chế pháp

lý nhằm hiện thực hóa quyền con người, quyền

công dân trên thực tế . Đó cũng chính là những

biểu hiện sinh động sự trung thành của chúng ta

đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh . Q
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Cải cách cơ cấu tổ chúcchức

đại biểu cho cấp xã được

tăng thêm . Phương thức

chọn đại biểu vào

và hoạt động của bộ mấy đồngnhândânmặc dù vẫnmáy

chính quyền địa phương

HÀ QUANG NGỌC

HÍNH quyền địa phương là bộ phận

cấu thành hữu cơ của hệ thống chính

* quyền nhà nước, có vai trò quan trọng

trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước

và phục vụ nhân dân . Gần 60 năm qua, cùng

với sự lớn mạnh của nhà nước cách mạng do

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, chính

quyền địa phương cũng không ngừng được

củng cố, tăng cường và phát triển, đáp ứng kịp

thờiyêu cầucách mạng của mỗi thời kỳ , đóng

góp to lớn vào sự nghiệp chung của đất nước ,

của dân tộc .

Trong giai đoạn đổi mới, chính quyền địa

phương đã có bước phát triển mới về chức

năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt

động. Chức năng, nhiệm vụ chính quyền địa

phương đã được xác định lại, không còn trực

tiếp thực hiện tổ chức quản lý kinh doanh mà

tập trung cho việc quản lý nhà nước trong

phạm vi lãnh thổ và tổ chức cung ứng các dịch

vụ công . Tổ chức bộ máy cũng được sắp xếp

cho phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã

hội và trình độ năng lực cán bộ công chức. Các

đơn vị hành chính địaphương ở cả ba cấp phần

lớn đã có quy mô nhỏ hơn . Hội đồng nhân dân

- cơ quan đại biểu và quyền lực của địa phương

đượccủng cố. Thường trực hội đồng nhân dân

ở cấp tỉnh , huyện được hình thành. Số lượng

ưu tiên cho cơ cấu nhưng

đã có sự chú trọng hơn

đến chất lượng, trình độ

đại biểu . Ủy ban nhân dân

cũngđược tổ chức sắp xếp

lại . Ở cấp tỉnh số các ủy

viên ủy ban là trưởng các

sở, ban , ngành đã giảm.

Các cơ quan giúp việc của

Ủy ban nhân dân - sở, ngành ở tỉnh, phòng, ban

ở huyện, được tổ chức lại , được điều chỉnh chức

năng, nhiệm vụ theo hướng quản lý nhà nước

đa ngành , đa lĩnh vực ở địa phương phù hợp với

những điều chỉnh của các bộ, ngành trung

ương. Số lượng các sở , ban , ngành ở tỉnh đã

giảm từ 38 đến 40 xuống còn 20 - 24 đầu mối ;

các phòng, ban ở huyện từ 20 đến 27 xuống

10 - 15 đầu mối . Tổ chức bộ máy hành chính

cấp xã cũng có những sự điều chỉnh cho phù

hợp hơn với đặc điểm , tính chất công tác của

chính quyền cơ sở trong tình hình mới, hình

thành các chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban

nhân dân . Những thay đổi này đã góp phần

làm cho các cấp chính quyền địa phương trong

thời gian qua hoạt động có hiệu quả hơn , đóng

góp thiết thực vào việc phát triển kinh tế - xã

hội , giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn

xã hội ở địa phương .

Tuy nhiên, những đổi mới, cải cách về cơ

cấu tổ chức và hoạt động của chính quyền địa

phương mới chỉ là bước đầu, còn nhiều vấn đề

cần phải tiếp tục đổi mới , cải cách. Tổ chức bộ

máychính quyền địa phương ở đô thị và ở nông

thôn chưa có sự phân biệt , nên quản lý của

* TS , Viện Nghiên cứu Khoa học Tổ chức Nhà nước ,

Bộ Nội vụ
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chính quyền đô thị có nhiều bất cập kém hiệu

quả. Việc phân chia chính quyền địa phương

làm nhiều cấp khiến cho bộ máy hành chính

ở đấy cồng kềnh, nhiều nấc trung gian , không

rõ chức năng thẩm quyền dẫn đến chồng chéo,

đùn đẩy công việc. Việc tổ chức Hội đồng nhân

dân đồng đều ở tất cả các cấp chính quyền địa

phương đã cho thấy tính hình thức, nhất là , ở

cấp huyện và các cấp chính quyền nội thị . Cơ

chế bầu cử theo cơ cấu và hoạt động mang tính

hành chính càng làm cho tính hình thức của Hội

đồng nhân dân trở nên đậm nét . Việc tổ chức

các cơ quan chuyên môn giúp việc Ủy ban nhân

dân hiện cũng đang còn phải tính toán kỹ, nhất

là cấp tỉnh . Do cơ chế bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo

và sự can thiệp quá sâu của các bộ, ngành,

khiến các sở , ngành của tỉnh ở vào vị trí là cơ

quan tản quyền của các bộ, ngành ở địa phương

hơn là cơ quan giúp việc của Ủy ban nhân dân

và có số lượng giống nhau trong các tỉnh có đặc

điểm , quy mô khác nhau . Việc xây dựng cơ

quan hành chính cấp xã cũng còn có sự lúng

túng trong việc lựa chọn mô hình tổ chức bộ

máy - hình thành các ban , khối chuyên môn với

việc sử dụng các công chức chuyên môn phụ

trách .

Để giải quyết các vấn đề này, trong công

cuộc cải cách hành chính vừa qua, nhiều biện

pháp, giải pháp nhằm đổi mới tổ chức bộ máy

và hoạt động của chính quyền địa phương các

cấp đã đượcđề xuất . Nhưng những cải cách về

tổchức bộ máy và hoạt động của chính quyền

địa phương vẫn còn rất hạn chế. Nguyênnhân

của tình trạng này là :

Thứ nhất, các giải pháp về cải cách tổ chức

bộ máy và hoạt động của chính quyền địa

phương thời gian qua , thực chất mới nêu ra

phương hướng cải cách, mô hình, mà chưa có

các biện pháp cụ thể để đạt được mục tiêu trong

thực tế . Nói cách khác, làmới nêu ra điều kiện

cần , còn điều kiện đủ thì chưa có hoặc cónhưng

còn nhiều hạn chế. Đó là hạn chế phổ biến ở tất

cả các cấp khi tiến hành cải cách tổ chức bộ

máy và hoạt động của chính quyền địa phương.

Thật vậy , không ít ý kiến nêu ra cần xây dựng

hành

chính quyền địa phương hai cấp, hay thực hiện

mô hình cấp quận, phường chỉ có cơ quan

chính để bảo đảm việc quản lý đô thị được

thông suốt đúng với đặc điểm tổ chức đô thị...,

nhưng làm thế nào để cho các mục tiêu này trở

thành hiện thực thì rất lúng túng , không có sự

thống nhất và nhất quán. Vìvậy, ý tưởng cải

cách thì nhiều nhưng để triển khai vào được

thực tiễn lại rất ít .

Thứ hai, cùng với việc đồng nhất các giải

pháp với mô hình , mục tiêu cải cách còn có vấn

đề là chính các mô hình , mục tiêu được nêu ra

còn thiếu căn cứ , luận cứ khoa học thực tiễn xác

đáng . Những vấn đề như : quy mô cấp tỉnh như

thế nào thì hợp lý ? Nên tiếp tục chia nhỏ các

tỉnh ra như mô hình của Pháp hay tập trung lớn

như mô hình của Trung Quốc? Số lượng các sở,

ban, ngành của tỉnh; phòng , ban của huyện bao

nhiêu là vừa ?... Để có những đáp án trả lời

chính xác và dứt khoát những vấn đề này thật

không đơn giản . Vì vậy, nhiều mô hình , mục

tiêu ngay từ khi nêu ra đã khó được chấp nhận

về mặt nhận thức nên càng khó được triển khai

trong thực tế .

Thứ ba , việc chỉ đạo của các cơ quan có

thẩm quyền đối với vấn đề cải cách hành chính

nói chung , cải cách tổ chức bộ máy và hoạt

động củachính quyền địa phương nói riêng còn

chưa được tiến hành một cách quyết liệt, triệt

để. Phương châm chỉ đạo chung là đồng bộ ,

thống nhất, nhưng trong nhiều trường hợp cụ

thể lại vận dụng là trường hợp đặc biệt đểgiải

quyết, không có một tiêu chuẩn xác định nhất

quán từ ban đầu . Mặt khác , cải cách hành chính

nói chung , cải cách tổ chức bộ máy nói riêng

luôn là vấn đề nhạy cảm, đụng chạm tới vị trí ,

quyền lợi của cán bộ, công chức. Do đó, không

chỉ những người trực tiếp bị ảnh hưởng , ngại

không muốn làm, mà cả những người làm chính

sách , cơ quan làm chính sách cũng phải đắn đo,

cân nhắc.

Thứ tư , trình độ cán bộ, công chức của các

cấp chính quyền địa phương còn nhiều bất cập

khi tiến hành cải cách , đổimới về tổ chức bộ

máy hoạt động. Phần lớn cán bộ, công chức
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chưa quen với phương thức hoạt động quản lý

hành chính mới trong điều kiện nền kinh tế

thị trường , mang tính đa ngành, đa lĩnh vực.

Kỹ nănghành chính vẫn là khâu yếu nhất trong

trình độ, năng lực của cán bộ, công chức các

cấp chính quyền địa phương. Vì vậy, mọi cải

cách về tổ chức bộ máy và phương thức hoạt

động của chính quyền địa phương luôn gặp khó

khăn . Đó là chưa kể những cải cách này luôn

được cán bộ , công chức địa phương nhìn nhận

và thực hiện qua lăng kính lợi ích cục bộ.

Thứ năm , việc chuẩn bị các điều kiện cần

thiết như : tài chính , kỹ thuật để thực hiện cải

cách , đổi mới mô hình tổ chức bộ máy, phương

thức hoạt động của chính quyền địa phương

chưa được kỹ. Những nguồn lực tài chính để

đào tạo , bồi dưỡng , nâng cao trình độ cán bộ ,

công chức, để thực hiện việc đưa ra khỏi nền

công vụ những người không có đủ trình độ,

năng lực và tuyển mới những cán bộ , công

chức có đủ trình độ còn rất hạn chế. Việc hiện

đại hóa công sở , kết nối hệ thống tin học trong

toàn bộ hệ thống các cơ quan hành chính nhà

nước, sử dụng phương thức quản lý hành chính

qua mạng - cơ sở vật chất cho những thay đổi

về cách thức làm việc của chính quyền địa

phương , chưa được thiết lậpmột cách rộng rãi

và áp dụng bắt buộc .
2

Từ những điều nêu trên , để đẩy mạnh cải

cách tổ chức bộ máy và hoạt động của chính

quyền địa phương trong thời gian tới, cần phải

nắm chắc các giải pháp sau :

1 - Nắm vững các quan điểm chỉ đạo của

Đảng và Nhà nước về cải cách tổ chức bộ máy

và hoạt động của chính quyền địa phương đã

được nêu trong các Nghị quyết Đại hội VII,

VIII , IX , các Hội nghị Trung ương 8, khóa VII;

3 và 7, khóa VIII; 5 , 6 , khóa IX ,cũng như các

phương hướng về cải cách chính quyền địa

phương nêu trong Chương trình tổng thể cái

cách hành chính giai đoạn 2001 - 2010. Những

phương hướng cải cách chính quyền địa phương

đã được các kỳ Đại hội , Hội nghị Trung ương

xác định rõ và cụ thể , bao gồm : Cải cách về

chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và trách nhiệm

của chính quyền địa phương . Về hoạt động của

Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cáccấp ,

phân biệt sự khác nhau giữa hoạt động của

Hội đồng nhân dân và nhiệm vụ quản lý hành

chính ở đô thị với hoạt động của Hội đồng nhân

dân và nhiệm vụ quản lý ở nông thôn để tổ chức

bộ máy hành chính thành phố , thị xã phù hợp

với đặc điểm quản lý đô thị , kiệntoàn Hội đồng

nhân dân cấp xã, phường, thị trấn . Về sắp xếp

tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc

Ủy ban nhân dân các cấp theo hướng trách

nhiệm rõ ràng , phân công rành mạch , bộ máy

gọn nhẹ, tăng cường tính chuyên nghiệp , giải

quyết nhanh công việc của cá nhân , tổ chức,cải

tiến phương thức quản lý , lề lối làm việc của cơ

quan hành chính các cấp . Về các nguyên tắc

làm việc và quy chế phối hợp trong sựvận hành

bộ máy hành chính . Định rõ phận sự , thẩm

quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ

quan , đơn vị về kết quả hoạt động của bộ máy

do mình phụ trách ...

2 - Trên cơ sở tình hình thực tiễn trong nước

và những kinh nghiệm quốc tế xác định rõ mục

tiêu , mô hình của tổ chức bộ máy chính quyền

địa phương một cách sát hợp với điều kiện ,

hoàn cảnh , bảo đảm tính khả thi. Đây là một

giải pháp quan trọng có ý nghĩa trực tiếp đối với

việc đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện cơ cấu tổ

chức bộ máy và hoạt động chính quyền địa

phương . Nó trực tiếp xác định những khâu , yếu

tố của bộ máy chính quyền địa phương cần phải

sửa đổi và sẽ sửa đổi, điều chỉnh trong thời gian

tới. Chính vì vậy, xác định càng sát đúng, thì

tính hiện thực, tính khả thi càng cao . Thờigian

qua, đã có những công trình nghiên cứu vềvấn

đề này. Mặc dù còn một số điểm cần phải tiếp

tục nghiên cứu , tranh luận nhưng các kết quả

nghiên cứu đạt được đã có sự nhất trí về những

nét chính đối với việc cải cách mô hình tổ chức

bộ máy và hoạt động của chính quyền địa

phương. Cụ thể:

-
Về tổ chức bộ máy có sự phân biệt giữa tổ

chức bộ máy chính quyền đô thị và nông thôn ;

giảm bớt các cấp trung gian , các cơ quan

chuyên môn giúp việc của cơ quan hành chính .
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Cần xây dựng chính quyền một cấp ở các đô thị

vừa và nhỏ, hai cấp ở các đô thị lớn . Nghĩa là,

chỉ các thành phố trực thuộc trung ương có

tổ chức hội đồng nhân dân và cơ quan hành

chính ở cấp thành phố và cấp quận, dưới cấp đó

chỉ có cơ quan hành chính tại các khu vực dân

cư. Các đôthị nhỏ - thành phố, thị xã thuộc tỉnh

chỉ có Hội đồng nhân dânở cấp thành phố, thị

xã. Đối với hệ thống tổ chức bộ máy chính

quyền các tỉnh trong điều kiện quy mô của tỉnh

nhỏ có thể lựa chọn mô hình tổ chức các cấp

chính quyền dưới tỉnh theo hai hướng. Một là ,

dưới tỉnh vẫn có hai cấp : huyện và xã, nhưng

cấp huyện chỉ có cơ quan hành chính không có

Hội đồng nhân dân . Hai là, tỉnh nắm trực tiếp

cấp xã bỏ hẳn cấp huyện. Cấp xã được mở rộng

hơn về
quy mô và hình thành những ban chuyên

môn có đầy đủ chức năng, thẩm quyền như

đã được Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5,

khóa IX khẳng định .

- Từ mô hình tổ chức bộ máy như vậy, nên

nguyên tắc , cơ chế làm việc mới giữa người

đứng đầu cơ quan hành pháp với các cơ quan

giúp việc và Hội đồng nhân dân cũng cần có sự

thay đổi tương ứng. Có thể hình thành chế độ

thủ trưởng hành chính thay chế độ ủy ban , trước

hết, ở các đô thị , sau đó mở rộng ra các tỉnh .

Trong các quyết định của Hội đồng nhân dân

cần chú trọng tới tính chất tự quản và tự chịu

trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là của

những người đứng đầu. Người đứng đầu cơ

quan hành chính địa phương chỉ đạo , điều hành

trực tiếp các cơ quan chuyên môn giúp việc .

Những hình dung về mô hình cơ cấu tổ chức

và hoạt động của chính quyền địa phương nêu

trên có thể còn có nhiều ý kiến , nhưng đó là kết

quả của nhiều công trình nghiên cứu và của

nhiều nhà khoa học tiến hành trong nhiều năm

rất đáng chú ý .

3 - Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đối

với cải cách tổ chức bộ máy và hoạt động của

chính quyền địa phương . Các cấp ủy phải là

người chịu trách nhiệm và trực tiếp tham gia

vào công việc cải cách tổ chức bộ máy và hoạt

động của chính quyền địa phương. Đặc biệt,

việc cải cách này phụ thuộc rất nhiều vào quyết

tâm chính trị của toàn Đảng . Có như vậy, các

biện pháp cải cách mới được tích cực thực hiện,

các mục tiêu cải cách mới đạt kết quả.

4 - Nâng cao thẩm quyền của các cơ quan

đặc trách về cải cách hành chính . Hiện nay

Chính phủ đã có Ban Chỉ đạo cải cách hành

chính . Hầu hết các tỉnh , thành phố trực thuộc

trung ương cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo cải

cách hành chính. Tuy nhiên , các ban này mới

chỉ là cơ quan tưvấn .Hơn nữa, ở các tỉnh ,thành

phố, Ban Chỉ đạo phần lớn tập trung các cán bộ

lãnh đạo của tỉnh, hoạt động kiêm nhiệm nên

công việc cải cách hành chính chỉ được xem là

công việc làm thêm . Mặt khác , cải cách hành

chính đụng chạm tới những người có liên quan ,

nên họ không mấy nhiệt tình . Vì thế, cần có cơ

quan đặc trách về vấn đề này và trao cho cơ

quan này những thẩm quyền nhất định trong

việc đề xuất cũng như chỉ đạo trực tiếp quá trình

cải cách ở mỗi địa phương.

5 - Chuẩn bị các nguồn lực cần thiết gồm : tài

chính, cơ sở vật chất - kỹ thuật ... Như đã phân

tích , các nguồn lực này không phải là nội dung

trực tiếp , cũng không phải là điều kiện tiên

quyết của quá trình cải cách cơ cấu tổ chức và

hoạt động của chính quyền địa phương, nhưng

có vai trò quan trọng, nhất là trong điều kiện xã

hội phát triển hiện nay . Cải cách cơ cấu tổ chức

và hoạt động của chính quyền địa phương mà

không tính tới các vấn đề này thì hiệu quả sẽ

không cao hoặc khó có thể thành công.

6 - Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng

công chức , phát triểnnguồn nhân lực. Đây là

một trong những mấu chốt cho việc đẩy mạnh

tiến trình cải cách hành chính nói chung và cải

cách tổ chức bộ máy chính quyền địa phương

nói riêng . Cải cách sẽ dẫm chân tại chỗ hoặc sẽ

thất bại nếu không có những con người thực

hiện nó. Chính vì thế, việc đào tạo, bồi dưỡng

cán bộ, công chức sẽ là một trong những giải

pháp quan trọng để thúc đẩy cải cách tổ chức bộ

máy chính quyền địa phương .

(Xem tiếp trang 36 )
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vấn
Phươngpháp tiếp cận đường chính cănbản để giải

vấn đềphát triển

nông thôn ở nước taỞ

DƯƠNG TÙNG

II - Dân số thế giới theo báo cáo của Quỹ

dân số Liên hợp quốc (UNFPA ), năm 2003 là

hơn 6,3 tỉ người. Trong số này, các nước đang

phát triển chiếm tới 80% ; số người sống ở

nông thôn chiếm tỷ lệ khá cao (64 % dân số) .

Theo công bố của Liên hợp quốc những năm

gần đây trên thế giới chỉ có 75% dân số các

nước đang phát triển sống ở nông thôn tiếp

cận dịch vụ y tế, 60% được dùng nước sạch ,

20% có hệ thống xử lý vệ sinh bảo đảm tiêu

chuẩn . Làn sóng di dân tự do ra thành thị ào ạt,

đến mức có những thành phố như Can-cút-ta

(Ấn Độ) , Mê-xi-cô (Mê- xi -cô) số dân lên tới

25 - 30 triệu người .

Nạn nghèo đói luôn rình rập, đe dọa các

nước kém phát triển và đang phát triển ... Riêng

vùng châu Á - Thái Bình Dương số người

nghèo đói ở vùng nông thôn chiếm tới 3/4 tổng

số người nghèo đói toàn khu vực. Vì thế , người

ta thường nói: Quá trình phát triển nông thôn ở

khu vực này trên thực chất là quá trình vươn

lên xóa đói , giảm nghèo... Đối với các nước

đang phát triển , nơi mà người làm nghề nông

chiếm đa số trong thành phần dân số thì việc

phát triển nông thôn toàn diện, theo hướng

công nghiệp hóa , hiện đại hóa vẫn là con

vụ

không chỉ trước mắt mà cho

cả tương lai lâu dài của

quốc gia đó .

Để phát triển nông thôn

toàn diện theo hướng công

nghiệp hóa, hiện đại hóa

bên cạnh biện pháp đòn

bẩy , dùng chính sách kinh

tế thúc đẩy tăng năng suất

lao động, chuyển dịch cơ

cấu kinh tế , đầu tư cho công nghiệp nhỏ, phục

chế biến ... , mỗi quốc gia đều có cách tiếp

cận mới, nhằm tạo kết cấu hạ tầng tiến bộ, văn

minh , hiện đại. Chẳng hạn , ở Hàn Quốc , năm

1975 , vẫn còn đến 46% lực lượng làm nông

nghiệp và thu nhập thực tế mỗi hộ nông dân

chỉ bằng 62% thu nhập của hộ phi nông

nghiệp . Một luồng dân di cư từ nông thôn đổ ra

thành thị gây sức ép lớn về mặt xã hội . Làm thế

nào giảm bớt khoảng cách thu nhập giữa nông

thôn và thành thị? Cùng với câu hỏi này, Hàn

Quốc còn phải đối mặt với một thực tế là cán

cân thanh toán xấu dần đi do thế giới lúc đó dư

thừa hàng công nghiệp , song lương thực, giá cả

lại tăng đột biến . Cuối cùng, Hàn Quốc phải

chấp nhận con đường tự túc sản phẩm nông

nghiệp cơ bản .

Mùa đông năm 1971 , phong trào xây dựng

" nông thôn mới" được dấy lên khắp HànQuốc.

Điện khí hóa và mở các tuyến giao thông đã

thực sự mang lại nhiều lợi ích cho người nông

dân Hàn Quốc đã phân bố lại ruộng đất, phổ

biến rộng rãi kỹ thuật mới trong trồng trọt,

chăn nuôi; phát triển giống lúa mới, tìm mọi

biện pháp phòng trừ sâu bệnh. Kết quả thật bất

ngờ: chỉ sau 7 năm, đến năm 1977 , Hàn Quốc

đã thực hiện được mục tiêu tự túc lương thực
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và từ năm 1967 - 1998, tỷ lệ nghèo khổ đã giảm quyền có chủ trương giảm địa tô cho nông dân

từ 33,7% xuống còn 6,5% . (mới đầu là 37,5% tổng thu nhập , sau xuống

chỉ còn 28% ) . Mức tăng trưởng trong nông

nghiệp vì vậy đã tăng lên khá đều đặn (từ 5 -

6,4%) .

Hiện nay , số dân nông thôn của Hàn Quốc

chỉ chiếm khoảng dưới 20 % dân số toàn quốc .

Năm 1995, ở Hàn Quốc 100 % dân số nông

thôn được hưởng các dịch vụ y tế và các dịch

vụ xử lý vệ sinh , rác thải , ô nhiễm .

Ở Đài Loan, từ những năm 50 của thế

kỷ XX , chính quyền đã lựa chọn khu vực nông

thôn , nông nghiệp làm nền tảng và động lực

của tăng trưởng kinh tế ; hình thành ở Đài Loan

một mạng lưới công nghiệp nông thôn, chủ yếu

là công nghiệp chế biến thực phẩm , phục vụ

nhu cầu tiêu dùng nội địa. Sau chiến tranh , Đài

Loan đã có một số kết cấu hạ tầng nông nghiệp

khá tốt . Việc tiến hành cải cách ruộng đất thành

công đã tạo bước ngoặt lớn giúp khu vực nông

nghiệp và cùng với nó là tiến bộ kinh tế khởi

sắc . Với khẩu hiệu "Đất cho mỗi người dân

cày" , chính quyền đã bán hoặc cho nông dân

thuê dài hạn tới 30% đất canh tác (khoảng

270.000 ha).

·

Với chính sách coi nông nghiệp là khu vực

đầu tàu cho tăng trưởng, Đài Loan đã định rõ

ba vai trò mang tính chiến lược của nông

nghiệp, đó là : 1 Đáp ứng đầy đủ nhu cầu

lương thực trong nội địa ; 2 - Giải phóng lao

động nông nghiệp nhằm cung ứng nhân lực cho

khu vực công nghiệp và các khu vực kinh tế phi

nông nghiệp khác; 3 - Thông qua xuất khẩu

nông sản , thu ngoại tệ về để tích luỹ vốn, tạo đà

cho quá trình công nghiệp hóa. Đài Loan thực

hiện tái phân phối thỏa đáng thu nhập từ khu

vực nông nghiệp phục vụ cho sự nghiệp công

nghiệp hóa; đây là bước thành công nổi bật .

Nông nghiệp Đài Loan suốt những thập niên

50, 60, 70 của thế kỷ XX nhận được ưu đãi về

vốn do Mỹ viện trợ ( 1,5 tỉ USD từ năm 1951 -

1965 ) , thực hiện cải cách ruộng đất và ứng

dụng công nghệ mới. Một biện pháp khác

nhằm kích nông nghiệp phát triển là chính

Từ năm 1950 - 1970 (20 năm) hằng năm

trung bình có khoảng 30.000 lao động nông

nghiệp chuyển sang làm công nghiệp, dịch vụ,

chiếm hơn 2% lao động nông nghiệp ở Đài

Loan. Mạng lưới công nghiệp nhỏ (dưới

50 công nhân ) ở nông thôn Đài Loan đã tận

dụng được sức người, nguyên liệu sẵn có và tiết

kiệm được khâu chuyên chở làm cho nông dân

Đài Loan tăng nhanh về thu nhập và góp phần

đẩy mạnh xuất khẩu . Ở Đài Loan đã xây dựng

các xí nghiệp nhỏ và vừa chống lại việc hình

thành các tổ chức độc quyền ; duy trì môi

trường cạnh tranh trong kinh tế ; giảm thiểu bất

bình đẳng xã hội, giảm khoảng cách giữa nông

thôn và thành thị , người giàu và người nghèo.

Phân tích tình hình nông thôn các nước đang

phát triển ở châu Á, nhiều nhà nghiên cứu cho

rằng , mặc dù hoàn cảnh địa lý , lịch sử , truyền

thống văn hóa có khác nhau song về cơ bản ,

tình hình nông thôn các nước này đều có nét

chung: mù chữ vẫn là một thách thức gay gắt ;

vấn đề bình đẳng , dân chủ, công bằng trong

giáo dục đặt ra bức thiết ; tỷ lệ gia tăng dân số

tự nhiên vẫn ở mức cao (châu Á - Thái Bình

Dương chỉ có 23% diện tích đất đai, chiếm tới

58% dân số toàn thế giới) ; kết cấu hạ tầng văn

hóa - xã hội còn quá lạc hậu ; cơ cấu kinh tế ,

phân công lao động xã hội ở nông thôn đang

biến đổi từng ngày . Thị trường lao động đang

xảy ra mâu thuẫn giữa chất lượng và số lượng ;

lao động có trình độ, tay nghề, sức khỏe thường

ra thành phố làm ăn. Cơ chế thị trường , sự bùng

nổ thông tin , giao lưu văn hóa, bên cạnh mặt

tích cực có nhiều mặt tiêu cực tác động đến các

giá trị truyền thống, đạo đức, làm méo mó các

mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình , cộng đồng
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ở nông thôn .
Nhiều chủ

trương ,
chính sách

nóng vội ,
duy ý chí, tập

trung vào giác độ
kinh

tế - kỹ
thuật, học tập

nước
ngoài một

cách

máy móc, rập
khuôn,

làm cho sự
phát

triển ở

nông thôn
nhiều

nước trở nên mất cân đối ,

phá vỡ môi
trường sinh thái, ô

nhiễm môi

trường xã hội .

Xem xét các mô
hình

phát
triển, yếu tố

quan

trọng và
điều

kiện tiên
quyết để

tăng
trưởng là

con
người

được
trang bị đầy đủ về mặt thể

chất,

trí
tuệ, tay

nghề... ; lao
động

được đào tạo và

đào tạo lại liên tục , hút
vốn đầu tư vào khu vực

nông
thôn ,

giúp
nông dân

nhanh
chóng tiếp thu

công
nghệ

mới .

Ở đây rất cần đến vai trò hỗ trợ của Nhà

nước ,
nhất là

trong giai
đoạn

chuyển
dịch cơ

cấu
kinh tế ở

nông thôn .
Nhà

nước cần lưu ý

phân
phối lợi ích về y tế ,

giáo dục và văn hóa -

xã hội trên cơ sở nhu cầu của
người dân hơn lày tế ,

giáo dục và văn hóa -

theo khả
năng chi trả ,

thanh toán .
Song qua

kinh
nghiệm

nhiều
nước,

bước đầu tiến
hành

công
nghiệp hóa ,

hiện đại hóa thì
nguồn lực

Nhà
nước vô

cùng eo hẹp. Vì
vậy,

việc
phân

loại ,
xác định các

mục tiêu ưu tiên đột phá mới

tránh
được sự dàn trải vật lực , tài lực, có

như

vậy
chiến lược

phát
triển

nông
thôn mới trở

thành
chiến lược khả thi.

II ·

.

Tạp chí
Cộng sản

nước ta đã
thay đổi rõ rệt.

Đời
sống

phần lớn

nông dân có vốn, có
kinh

nghiệm sản
xuất, có

dân cư đã
được cải

thiện.
Vấn đề an toàn

lương

kỹ
thuật đã

giàu lên
nhanh

chóng .
Nông thôn

thực đã
được giải

quyết căn bản.
Một lực

lượng

nước ta
đang

thích
nghi dần với sản

xuất
hàng

trường ,
trạm là

những tiêu chí
phản ánh sự tiến

hóa.
Kết cấu hạ

tầng kỹ
thuật và xã hội

từng

bộ rõ rệt của
nông thôn

nước ta
ngày nay .

bước
được

nâng lên .
Phát

triển
điện,

đường,

Tuy
nhiên ,

thực
trạng

kinh tế - xã hội
nông

thôn Việt
Nam vẫn

đang
đứng

trước
những mâu

thuẫn

gay gắt :

nông
thôn

nước ta vẫn
trong tình

trạng
phát

Thứ
nhất,

trên
tổng thể nền

kinh tế
khu vực

tụt hậu so với đô thị và khu
công

nghiệp tập

triển
chưa

vững
chắc;

một số
vùng có

nguy cơ

trung,
nhất là đối với

vùng núi,
vùng sâu,

vùng

thường xảy ra
thiên tai, bão lũ, mất

mùa.

xa ,
vùng

đồng bào dân tộc
thiểu số,

vùng

chỉ mới
chiếm

khoảng trên 1/3
tổng số vốn đầu

Đầu tư của Nhà
nước vào

vùng
nông

thôn

dựa chủ yếu vào việc lập ra các
chương

trình ,

dự án .
Tuy vậy,

những
bước đi cụ thể, sự

lồng

tư .
Chiến lược

phát
triển

nông
thôn

nước ta vẫn

ghép
giữa các

chương
trình dự án , sự

phối hợp

đồng bộ giữa các
chính

sách vẫn
đang là vấn đề

còn
nhiều bất cập .

Hiện nay
nông thôn

Việt
Nam có

khoảng hơn 10
triệu hộ (

sống trên
70.000

thôn,

xóm , ấp, bản
thuộc

9.000 xã); với 80 % dân số ,

84 % lao
động xã hội,

chủ yếu tập
trung ở các

ngành
trồng trọt ,

chăn
nuôi ,

đang làm ra trên

40 % giá trị sản
phẩm xã hội,

khoảng 50% thu

nhập quốc dân và 30%
tổng giá trị

xuất
khẩu.

Phát triển
mạnh mẽ

kinh tế là
điều

kiện
quan

thay đổi dần lối
sống cũ , củng cố

các
quan hệ

Nông
thôn hiện tại vẫn

thiếu
vốn

nghiêm
tr

việc làm , cải
đời

sống ,

chuyển dịch cơ cấu ,
phù hợp với thể chế

kinh

tế thị
trường .

Song quá
trình

chuyển
dịch diễn

Thứ hai,
nông

nghiệp
nước ta đã có

bước

là kết cấu hạ
tầng còn

thấp kém ; vấn đề dạy

nghề,
truyền

nghề,
chuyển

giao kỹ
thuật ,

ra
chậm

chạp ,
thiếu

những
điều kiện cơ bản. Đó

khuyến
nông,

khuyến ngư ,
khuyến lâm

trở
thành phong trào

rầm rộ của

nôngxã hội, văn hóa ở
nông

thôn ,
xây

dựng một

nông thôn phát triển
lành

mạnh,
bền

vững.

Chưa

Thị
trường
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chưa trở thành mục tiêu chiến lược được tính

toán kỹ lưỡng ; hiện tượng chặt phá sản phẩm

nông nghiệp lặp đi lặp lại rất phức tạp và khá

phổ biến ở nhiều nơi.

Ba là , phát triển kinh tế thị trường, bên cạnh

mặt tích cực là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ,

khơi dậy tiềm năng sáng tạo, nâng cao tính

năng động xã hội , tạo động lực mới trong phát

triển lại có nhiều vấn đề nổi cộm, có nơi, có lúc

tạo thành những "điểm nóng" ; nạn thất nghiệp

và nửa thất nghiệp diễn ra khá phổ biến ; số

người nghèo và tái nghèo ở một số địa phương

chưa giảm mạnh ; chi phí y tế , giáo dục thường

vượt quá khả năng thực tế của nông dân; các tệ

nạn xã hội có xu hướng tăng và lây lan nhanh.

Đang có sự mâu thuẫn giữa tăng trưởng kinh tế

và bảo đảm công bằng xã hội . Những hậu quả

về mặt xã hội , về môi trường sinh thái đang

phát triển ở nông thôn dường như lại phải hứng

chịu nhiều và nặng nề hơn các vùng khác .

Có thể nói rằng , nông thôn nước ta là khu

vực có địa bàn rộng lớn , dân số đông, nhiều nơi

có các dân tộc sống xen kẽ, trình độ không

đồng đều , điều kiện khí hậu quá khắc nghiệt,

xuất phát điểm kinh tế - xã hội quá thấp , chịu

hậu quả của chiến tranh trước kia , nay lại chịu

sự tác động của mặt trái của cơ chế thị trường

khá nặng nề . Bên cạnh việc học tập kinh

nghiệm quý báu của nước ngoài giải quyết vấn

đề nông thôn , điều có ý nghĩa quyết định là cần

hình thành nội dung phương pháp tiếp cận vấn

đề nông thôn và phát triển nông thôn ở Việt

Nam một cách đúng đắn. Có thể nêu một số

phương pháp tiếp cận sau : Nhìn nhận nông

thôn trên cơ sở kinh tế - xã hội ; làm sao kết hợp

giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công

bằng xã hội; làm sao kết hợp giữa làm giàu

chân chính và xóa đói giảm nghèo ; bảo vệ và

khẳng định những giá trị tốt đẹp ở nông thôn ;

xây dựng và củng cố thiết chế chính trị - văn

hóa - xã hội ở nông thôn .

Ở đây chỉ xin đi vào phân tích hai cách tiếp

cận đầu tiên :

1 - Cơ sở kinh tế - xã hội ở nông thôn

Việt Nam trong quá trình đổi mới đất nước

Sau "khoán 10 ", các vùng nông thôn nước ta

có bước chuyển mạnh : Hộ gia đình trở thành

chủ thể kinh tế - xã hội hoạt động theo cơ chế

thị trường có sự quản lý của nhà nước . Cá nhân

người nông dân là thực thể đặt trong mối quan

hệ với đối tượng khác mà trước hết là họ tộc ,

gia đình . Hộ gia đình và cá nhân người nông

dân là đơn vị sản xuất và tiêu dùng . Về mặt xã

hội, hộ gia đình có chức năng quan trọng trong

sinh sản , nuôi dưỡng , giáo dục, nơi trao, truyền

những giá trị văn hóa truyền thống cho các thế

hệ cháu con .

Công cuộc đổi mới đất nước lấy việc giải

phóng sức sản xuất cho hộ gia đình làm trọng

tâm , làm đòn bẩy nội lực thúc đẩy sự phát triển .

Mối liên hệ tự nhiên khá chặt chẽ giữa gia đình ,

họ tộc , dòng tộc là cơ sở mang ý nghĩa xã hội

trong quản lý . Ở các vùng dân tộc thiểu số ,

thiết chế dòng họ cũng có vị trí quan trọng : tộc

trưởng có vai trò điều hành cả kinh tế , văn hóa

và tín ngưỡng... Việc thờ cúng tổ tiên, lập gia

phả, lập quỹ dòng họ, xây dựng tộc ước , hương

ước , tổ chức lễ hội ở người Kinh là những hiện

tượng có mặt tích cực, có mặt tiêu cực. Cần

phát huy mặt tích cực nhưng cũng cần chú ý

loại bỏ những mặt tiêu cực như tư tưởng hẹp

hòi , cục bộ, kéo bè kéo cánh cả trong kinh tế và

trong quan hệ quyền lực; tổ chức lễ hội thì

rườm rà , tốn kém , một số nơi còn mang nhiều

tính vụ lợi , thương mại hóa.

2

Theo đà phát triển hộ gia đình , kinh tế hàng

hóa nông thôn nảy sinh nhiều yếu tố đáng chú

ý . Xuất hiện các hình thức hợp tác mới, đa dạng

phù hợp với nhu cầu bức xúc của nông dân .

Các hình thức hợp tác ra đời nhiều nhất ở

các tỉnh Nam Bộ, Trung du và ven biển . Riêng

ở Phú Yên các hộ gia đình nông thôn đã
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tự nguyện tổ chức gần 500 tổ hợp tác kinh tế -

xã hội . Sau "khoán 10 " , nông thôn nước ta có

hàng loạt "Hội" xuất hiện : Hội có tính chất hỗ

trợ trong sản xuất, chuyển giao kỹ thuật; Hội có

tính từ thiện giúp nhau làm việc nghĩa , giải trừ

tai biến , xóa đói giảm nghèo; Hội khuyến học ,

khuyến lâm, khuyến nông, khuyến ngư , dịch

vụ ; có cả hội mang yếu tố tâm linh , tín

ngưỡng ...

Thời bao cấp , hộ gia đình phụ thuộc vào

hợp tác xã. Tất cả đều do hợp tác lo . Ngày nay

trong cơ chế thị trường , hộ gia đình là chủ thể ,

các quan hệ kinh tế - xã hội có nhiều nét mới,

trở nên phức tạp hơn :

-
Xuất hiện sự tranh chấp, chuyển nhượng

đất đai; một bộ phận nông dân không còn

ruộng đất canh tác có khả năng bị bần cùng

hóa.

-
Lực lượng thất nghiệp ở nông thôn ngày

càng tăng .

- Hiện tượng di dân tự do trở thành phổ biến .

Đã có sự phân tầng xã hội, sự phân hóa

giàu nghèo.

-

Đảng và Nhà nước ta đã có hàng loạt chủ

trương, chính sách điều chỉnh uốn nắn các hiện

tượng trên .

2 - Kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ

và công bằng xã hội.

Cơ sở khoa học và thực tiễn đánh giá chất

lượng phát triển nông thôn là xem xét mối quan

hệ giữa chính sách phát triển kinh tế và chính

sách phát triển xã hội ; cũng có nghĩa , phải làm

rõ tính chất xã hội , mục tiêu xã hội trong

chính sách kinh tế; những điều kiện kinh tế,

khả năng kinh tế trong việc thực thi (trên thực

tế ) chính sách xã hội ở nông thôn .

Sự kết hợp giữa mục tiêu kinh tế và mục tiêu

xã hội trong hệ thống chính sách thực chất là

xem xét tương quan giữa tăng trưởng kinh tế,

thực hiện công bằng và nâng cao tiến bộ xã hội .

Điểm xuất phát mối quan hệ này chính là dựa

trên nền tảng chiến lược phát triển con người

của Đảng và Nhà nước ta... Con người ở đây

được nhìn nhận ở hai khía cạnh : Đóng góp sáng

tạo ra mọi của cải vật chất, tinh thần và hưởng

thụ , tiêu dùng . Thực ra hai mặt cung cầu này

cùng tồn tại thống nhất trong thực thể con

người.

Qua nhiều kinh nghiệm thấy rằng, mô hình

giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh

tế và phát triển xã hội là sự lựa chọn đúng đắn ,

mang tính chiến lược của nhiều quốc gia . Trên

thực tế đã có không ít quốc gia thất bại hoặc đi

đến đổ vỡ, mất chính quyền lại không vì vấn đề

kinh tế mà là lúng túng trong giải quyết vấn đề

xã hội .

Nếu có chính sách phát triển nông thôn phù

hợp có thể làm tăng công bằng ngay trong giai

đoạn đầu của sự phát triển . Điều này xét trên

hai ý nghĩa : 1 ) Tập trung vào khía cạnh xã hội

trong những chính sách kinh tế và 2) Khai thác ,

chú ý tới mặt thống nhất giữa chính sách kinh

tế và chính sách xã hội để đạt mục tiêu chung .

Sự thống nhất giữa chính sách kinh tế và

chính sách xã hội có thể được biểu hiện ở các

mặt:

a ) Thống nhất ngay trong mục tiêu chung

của hai loại chính sách .

b) Chính sách xã hội là yếu tố góp trực tiếp

vào sự phát triển , vì vậy đầu tư cho chính sách

xã hội là đầu tư cho phát triển ; không thể coi

chính sách xã hội là cái đuôi đi sau chính sách

kinh tế .

c) Tăng trưởng kinh tế không thể tự nó giải

quyết hết các vấn đề xã hội, không bao chứa tất

cả các vấn đề xã hội mà trên thực tế phải có

chính sách riêng , có chương trình xã hội riêng

để giải quyết các đối tượng , các địa bàn , các

vấn đề cụ thể trong một không gian hoặc thời

gian nhất định. Tốt nhất chương trình giải

quyết các vấn đề xã hội phải được tiến hành
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song song, hòa nhập với các chương trình phát

triển kinh tế . Chẳng hạn , khi xây dựng các khu

công nghiệp phải nghĩ ngay đến chuyện giải

phóng mặt bằng, đến thiết lập các khu giãn dân ,

ổn định đời sống, tạo điều kiện học hành, chữa

bệnh cho các cộng đồng dân cư. Xây một nhà

máy thủy điện phải tính đến hàng loạt vấn đề

liên quan đến đời sống của người dân quanh

lòng hồ... Chương trình giải quyết việc làm,

giảm nghèo khổ ở vùng nông thôn tuy là

chươngtrình xã hội lớn song giải quyết nó phải |

thông qua hàng loạt biện pháp kinh tế như

chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng đầu tư , tạo

vốncho người nghèo vay với lãi xuất thấp , phát |

triển dịch vụ dạy nghề, chuyển giao công

nghệ...

d) Nhìn nhận sự tiến bộ xã hội phải trên cơ

sở chất lượng của phát triển xã hội . Điều này ở

nước ta là sự thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa

xã hội . Thực chất định hướng xã hội chủ nghĩa

trong phát triển nông thôn Việt Nam xét cho

cùng là vừa phải tăng trưởng kinh tế , và từng

bước giải quyết công bằng xã hội , phát triển

văn hóa , bảo vệ môi trường để đạt chất lượng |

của tiến bộ xã hội, đúng với bản chất của nó là

phục vụ sự phát triển con người (của con người,

vì con người, do con người) .

Ở đây cần nhắc lại và nhấn mạnh mộttrong

những quan điểm cơ bản mà Nghị quyết Hội

nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương

Đảng khóa IX Về đẩy nhanh công nghiệp hóa,

hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thời kỳ

2001 - 2010 có ghi : "Kết hợp chặt chẽ các vấn

đề kinh tế và xã hội trong quá trình công

nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông

thôn nhằm giải quyết việc làm, xóa đói giảm

nghèo, ổnđịnh xã hội và phát triển kinh tế,

nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của

người dân nông thôn nhất là đồng bào các dân

tộc thiểu số, vùng sâu , vùng xa ; giữ gìn

phát huy truyền thống văn hóa và thuần phong

mỹ tục" . D

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

CẢI CÁCH CƠ CẤU TỔ CHỨC...

(Tiếp theo trang 30 )

7 - Sửa đổi thể chế cần thiết để mở đường

cho những thay đổi về tổ chức bộ máy và

hoạt động của chính quyền địa phương . Đây là

một việc hết sức nhạy cảm .Việc sửa đổi những

điều đã được quy định trong luật phápphải

được căn cứ trên những yêu cầu của thực tiễn và

nhiên,nhiềucảicách , đổi mới muốn thực hiện

đã được nghiên cứu đánh giá kiểm nghiệm. Tuy

được , muốn mở rộng lại phải dựa trên những

quy định sửa đổi củaluật pháp. Do đó, để thúc

đẩy những cải cách hành chính nói chung, cải

cách tổ chức bộ máy chính quyền địa phương

nói riêng, đồng thời , phải có những sửa đổi cần

thiết trong các quy định pháp luật hiện hành ở

mức độ nhất định để có thể thí điểm , mở rộng .

8 - Đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học tổ

chức nhà nước, tổng kết thực tiễn để làm căn cứ

cho các hoạt động cải cách . Các hoạt động

nghiên cứu khoa học vừa qua đã có những đóng

góp quan trọng vào công cuộc đổi mới và cải

vẫn còn nhiều hạn chế. Những mô hình, mục

cách hành chính , nhưng những kết quả thu được

tiêu về cải cách tổ chức bộ máy chính quyền địa

phương được nêu ở trên là sự tổng hợp các kết

quả của các công trình nghiên cứu của nhiều

quan khoa học trong thời gian qua, nhưng rõ

ràng, các mô hình, mục tiêu đó còn thiếu sức

thuyết phục . Vì vậy, để thúc đẩy việc cải cách

tổ chức bộ máy và hoạt động chính quyền địa

phương cần phải tiếp tục làm rõ cả mô hình ,

mục tiêu lẫn các biện pháp để đạt tới nó .

CƠ

9 - Cần tuyên truyền sâu rộng hơn về công

cuộc cải cách hành chính trong cán bộ , công

chức và trong nhân dân. Việc nâng cao nhận

thức của cán bộ, công chức , đi kèm với nó là

nhữngchínhsách hỗtrợ khác sẽ là điều kiệntốt

để lôi cuốn họ tham gia tích cực vào quá trình

cải cách . Việc tuyên truyền sâu rộng về công

cuộc cải cách hành chính sẽ làm cho nhân dân

đồng tình và ủng hộ, cũng như giám sát cho các

quá trình cải cách đạt kết quả . D
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hông tin đại chúng

trong xu thế

TOÀNCẦU HÓA

T

VŨ DUY THÔNG

OÀN cầu hóa là sựthâm nhập và giao

thoa nhiều mặt chủ yếu của đời sống

con người trên phạm vi toàn thế giới.

Nguyên nhân sâu xa của xu hướng toàn cầu

hóa là sự phát triển của sức sản xuất đã đạt

tới độ đòi hỏi một cuộc cách mạng về giao

lưu thương mại và công nghệ. Sự chênh lệch

về trình độ phát triển giữa các quốc gia và

khu vực , quy luật cung và cầu trong nền kinh

tế hàng hóa ở trình độ cao đã dẫn đến một tất

yếu là : trong khi các hệ thống chính trị vẫn

tồn tại những dạng khác biệt thì sự thông

thương kinh tế và công nghệ đã phá vỡ các

rào cản biên giới tư tưởng và quốc gia , hướng

tới sự nhất thể hóa. Ngày nay , thật khó hình

dung nền kinh tế của một quốc gia lại có thể

phát triển được nếu nó đứng ngoài nền kinh

tế thế giới. Sự liên kết kinhtế mang tính hỗ

trợ và ràng buộc lẫn nhau trên những khu vực

rộng lớn của thế giới là xu thế không thể đảo

ngược trong thời đại chúng ta. Sự xuất hiện

của các liên minh kinh tế như Liên minh châu

Âu (EU) , Liên minh châu Phi (OAU) , Liên

minh Bắc Mỹ và Ca- ri-bê (CONSACAF),

gần chúng ta hơn là Hiệp hội các nước

Đông - Nam Á (ASEAN) và rất nhiều các

phức hợp kinh tế như nhóm G.7 ,

nhóm G.8 , nhóm G.8+ 1 cũng như

Tổ chức Thương mại thế giới

(WTO ) là những thí dụ. Xu hướng

thống nhất tiền tệ là một trong

những biểu hiện nổi bật của quá

trình toàn cầu hóa với sự xuất hiện

của những nhà băng cho toàn thế

giới như Ngân hàng thế giới (WB) ,

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), đồng

tiền chung Ơ -rô cho 500 triệu

người của 25 nước trên hầu hết

lãnh thổ châu Âu. Việc sử dụng chung công

nghệ, dịch chuyển tư bản , trao đổi thương

mại trên phạm vi thế giới đã trở nên phổ biến.

Có thể nói ngày nay sự phát triển kinh tế và

cuộc cách mạng khoa học, kỹ thuật, công

nghệ đang giữ vai trò chủ đạo chi phối mối

quan hệ giữa các quốc gia .

Quá trình toàn cầu hóa kinh tế kéo theo nó

sự biến đổi sâu sắc trên hầu khắp các lĩnh vực

chính trị, xã hội , văn hóa, làm thay đổi bộ

mặt thế giới. Toàn cầu hóa thúc đẩy văn hóa

nhân loại phát triển với nhịp độ một ngày

bằng cả năm trước đây , ngày càng tạo lập

trên thực tế một mặt bằng chung cho nền văn

minh tinh thần của nhân loại , điều sẽ là

không tưởng một khi văn hóa còn bị ngăn

cách bởi ranh giới quốc gia, chủng tộc, tôn

giáo , hệ tư tưởng. Mặt khác , toàn cầu hóa

cũng đang trở thành hiểm họa của không ít

nền văn hóa dân tộc, văn hóa địa phương bởi

sự xâm nhập của các nền văn hóa mạnh, của

thương mại hóa văn hóa - một trong những

mặt trái của toàn cầu hóa - và sự suy thoái

của những nền văn hóa yếu trong quá trình bị

* PGS , TS , Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương
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hòa tan . Khi văn hóa của từng dân tộc, của

từng địa phương trên thế giới bị mất đi bản

sắc riêng của nó, bị nhất thể hóa thì nền văn

hóa nhân loại - một thể thống nhất trong đa

dạng của tập hợp các nền văn hóa riêng biệt -

cũng vì thế mà trở nên nghèo nàn, đơn điệu .

Đề kháng mặt tiêu cực của toàn cầu hóa đối

với văn hóa không thể bằng sự khép kín để

bảo tồn những cái cũ từng là hoặc bị nhầm lẫn

là truyền thống . Truyền thống lịch sử hay

truyền thống văn hóa chính là những gì của

quá khứ đang cần thiết với hôm nay và cả

những gì củahôm nay cần thiết cho ngày mai.

Ngay đến sự lựa chọn để bảo tồn hay thải loại

cũng mang tính truyền thống vì mỗi dân tộc

đều có những đặc trưng bền vững trong sự lựa

chọn, cần gìn giữ cái gì trong kho tàng di sản

và đưa ra khỏi đời sống của mình cái gì .

Truyền thống là những giá trị tinh thần vừa ổn

định vừa vận động không ngừng . Bảo vệ các

giá trị văn hóa truyền thống trong thời đại

ngày nay là quá trình thông thương với văn

hóa toàn nhân loại , loại bỏ những gì tiêu cực ,

tiếp thu và bản địa hóa để những tinh hoa văn

hóa nhân loại trở thành truyền thống mới của

dân tộc , từ đó tiếp tục hội nhập ở một trình độ

cao hơn . Quy luật tồn tại của văn hóa trong xu

thế hội nhập cũng là quy luật tồn tại và phát

triển của thông tin đại chúng, một lĩnh vực

của văn hóa vừa là động lực vừa là sản phẩm

của hội nhập.

Thế kỷ XX được ghi nhận là thế kỷ đánh

dấu bước tiến bộ đột biến trong lịch sử phát

triển của loài người với việc ra đời của khoa

học điện tử - tin học cùng với ứng dụng của

nó là công nghệ thông tin . Sự phát triển nhanh

chóng đến kinh ngạc cũng như những thành

tựu to lớn của công nghệ thông tin là tiền đề

khoa học và vật chất cho cuộc cách mạng

thông tin diễn ra trong các nước phát triển và

đang phát triển mà bản chất của nó là cuộc

cách mạng trong giao tiếp và sở hữu trí tuệ xã

hội . Thông tin đại chúng bao gồm các loại

hình báo chí (báo in, báo nói, báo hình , báo

điện tử ) xét trên bình diện nhận thức là một bộ

phận cấu thành văn hóa, nền tảng tinh thần

của một xã hội đồng thời là sản phẩm ứng

dụng công nghệ thông tin , xét trên bình diện

thông tin học . Thông tin đại chúng (từ đây gọi

là báo chí) là phần quan trọng nhất của các

hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tham

gia vào quá trình hình thành ý thức xã hội . Là

sản phẩm và cũng là động lực thúc đẩy toàn

cầu hóa, báo chí xét trên phạm vi thế giới giờ

đây đã mang nhiều đặc điểm mới cần được

nghiên cứu kỹ càng trong chiến lược thông tin

của mỗi quốc gia

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ

điện tử và tin học, không gian thông tin của

báo chí ngày nay trên lý thuyết, đã không còn

giới hạn . Cùng với sự ra đời của máy in công

nghiệp, hơn ba thế kỷ qua, báo in đãtrở thành

phương tiện điều tiết dư luận xã hội khi nó

bảo đảm cho hàng triệu người ở những không

gian khác nhau có thể cùng tiếp nhận những

thông tin như nhau , không phân biệt giai tầng

xã hội , giới tính , tuổi tác , trình độ văn hóa, thị

hiếu... Tuy nhiên, báo in gặp trở ngại không

nhỏ trong quá trình vận chuyển , kiểm soát,

trao đổi thương mại nên không thể bảo đảm

tính đồng thời trong tiếp nhận thông tin ở

những đối tượng và không gian khác nhau .

Những trở ngại đó đã được khắc phục đáng kể

với sự ra đời của phát thanh và truyền hình có

sự hỗ trợ của hệ thống vệ tinh địa tĩnh . Về

thời gian , với phát thanh, truyền hình khoảng

gián cách từ sự kiện đến hình thành thông tin

và tiếp nhận thông tin tiệm cận tới không,

nghĩa là gần như đồng thời, hàng tỉ người trên

thế giới có thể cùng chứng kiến một sự kiện

đang xảy ra với sự chênh lệch về thời gian chỉ

tính bằng giây. Khả năng kịp thời, không còn

38
Số 2 (tháng 1 năm 2005)



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

rào cản không gian càng đi tới tuyệt đối hơn

khi xuất hiện mạng thông tin toàn cầu (In - tơ-

nét) . Được phát minh vào năm 1989, In -tơ -nét

là mạng thông tin tập trung những thành tựu

cơ bản nhất của cuộc cách mạng công nghệ

thông tin . Với khả năng thông tin đa phương

tiện (chữ , ảnh tĩnh , hình động, âm thanh , tiếng

động) của nó, In -tơ-nét đã làm đảo lộn cuộc

sống của nhân loại , chi phối sự phát triển của

thế giới . Sức mạnh của nó đã khiến nhiều

người định nghĩa toàn cầu hóa là "sự thu nhỏ

địa cầu bởi tốc độ giao tiếp , là sự xuyên thấu

vào nhau cũng như tương thuộc lẫn nhau về

thông tin , là quá trình In -tơ -nét hóa nhiều mặt

trong đời sống hiện đại với tư cách là hệ quả

của sự tiến bộ khoa học - kỹ thuật" .

Sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình

báo chí trong đó có In- tơ -nét không chỉ làm

thay đổi nhiều quan niệm thuộc về bản chất

của thông tin và tiếp nhận thông tin , về không

gian cũng như về thời gian trong thông tin mà

còn thayđổi nhiều quan niệm về chính trị, địa

chính trị, quân sự , kinh tế . Ngày nay qua In-

tơ-nét, đã hình thành trên thực tế nhữngChính

phủ điện tử ; nền dân chủ điện tử ở đó mọi

công dân không chỉ hưởng thụ các thành quả

dân chủ mà còn trực tiếp điều hành hoạt động

xã hội thông qua công luận ; liên minh quân sự

điện tử ; những hoạt động ngoại giao quốc tế

qua điện thoại hội nghị hoặc qua mạng. Một

thách thức không nhỏ với nhiều quốc gia hiện

nay là báo chí đã trở thành một vũ khí vô

cùng lợi hại trong việc sắp đặt lại trật tự thế

giới . Sự sụp đổ của Liên bang Xô-viết và

chính quyền xã hội chủ nghĩa ở nhiều nước

châu Âu; cuộc khủng hoảng Ban-căng ; cục

diện chiến tranh I-rắc ; chiến lược " bàn tay

nhung" để can thiệp vào công việc nội bộ,

thay đổi chế độ chính trị ở nhiều nước theo

hướng có lợi cho chủ nghĩa đơn cực với sự sắp

đặt của Mỹ... đều có vai trò của báo chí . Cuộc

chiến tranh thông tin trên các phương tiện

truyền thông nổi bật là trên In- tơ -nét trong

nhiều trường hợp đã thay thế các hành động

xung đột quân sự , các biện pháp tình báo

thông thường . Việc kiểm soát thông tin trên

báo chí bằng các biện pháp kỹ thuật và hành

chính trong phạm vi quốc gia đã trở nên vô

cùng khó khăn . Trong một hội nghị quốc tế

gần đây, gần 80 nước đã kiến nghị cần thành

lập một tổ chức của Liên hợp quốc để giám

sát, hạn chế sự độc hại cũng như ngăn chặn

cuộc xâm lăng thông tin và văn hóa trên mạng

In -tơ-nét. Thay vì các biện pháp kiểm soát cổ

điển , người ta đang có xu hướng tăng cường

khả năng đề kháng thông tin xấu cho chính

các đối tượng tiếp nhận thông qua việc nâng

cao dân trí , giáo dục tư tưởng, đạo đức cho

công dân nhưng hiệu quả cụ thể cũng còn

nhiều hạn chế.

-

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, báo chí bị tác

động mạnh mẽ của xu hướng thương mại hóa

và chính hoạt động báo chí đang trở thành

một ngành kinh tế phát triển , là một bộ phận

không thể tách rời của nền kinh tế thế giới.

Cùng với ý nghĩa là vũ khí chính trị, báo chí

còn là hàng hóa, một loại hàng hóa đặc biệt

hiểu theo nghĩa đó là hàng hóa phục vụ nhu

cầu tinh thần . Là hàng hóa, báo chí hoạt động

theo quy luật của nền kinh tế thị trường trong

đó nổi trội là quy luật cung - cầu. Nền báo chí

tư sản hoạt động theo phương châm " hãy đưa

đến cho người tiêu dùng cái họ cần" , lấy nhu

cầu độc giả làm mục đích phục vụ . Vấn đề là

ở chỗ các nhu cầu tinh thần của con người rất

đa dạng và phức tạp . Bên cạnh nhu cầu tự

hoàn thiện con người với tư cách một động

vật cấp cao, có ý thức duy nhất trên trái đất,

con người còn có xu hướng thoả mãn những

đòi hỏi bản năng cấp thấp của đời sống động

vật thông thường . Chức năng cao cả của báo

chí là không chỉ thỏa mãn nhu cầu thuộc
vê
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con người mang tính người của độc giả mà

còn phải hình thành những nhu cầu nhân bản

cho độc giả của mình . Thương mại hóa báo

chí là chối bỏ chức năng giáo dục nhân văn

của báo chí, chiều theo mọi thị hiếu để thu lợi

nhuận cao.

Mục đích của việc chạy theo thị hiếu,

chiều chuộng độc giả là để tăng lượng phát

hành, tăng công chúng còn vì từ đó thu hút

được nhiều quảng cáo. Ở các nước tư bản ,

80% thu nhập của các tòa soạn là từ nguồn

quảng cáo. Tiền quảng cáo trên các báo có

lượng phát hành lớn thường rất đắt . Ở Việt

Nam, tuy quảng cáo còn chưa phát triển , Hiệp

hội quảng cáo Việt Nam cho biết doanh thu từ

quảng cáo ở nước ta là 1 tỉ đô-la vào năm

2003 nhưng 85% thuộc về 20 doanh nghiệp

quảng cáo nước ngoài, chỉ 15% còn lại là

doanh thu của gần 1.000 doanh nghiệp quảng

cáo trong nước và Hiệp hội đã đưa ra lời kêu

gọi hãy giành lấy phần lợi nhuận này về cho

đất nước .

Nguồn lợi nhuận khổng lồ từ hoạt động

báo chí đã biến lĩnh vực này thành một thị

trường kinh doanh độc quyền . Ngày càng có

nhiều công ty kinh doanh truyền thông xuyên

quốc gia , có tầm ảnh hưởng tài chính và chính

trị rất lớn . Từ lĩnh vực truyền thông , các tập

đoàn tư bản báo chí thâm nhập vào các lĩnh

vực chính trị , kinh tế , văn hóa ở nhiều quốc

gia , tham gia hoạch định các chính sách điều

hành đất nước ở những quốc gia đó

Vừa là một ngành kinh tế mũi nhọn , báo

chí còn tham gia vào mọi hoạt động kinh tế

khác, từ thông tin thị trường , giới thiệu sản

phẩm, bảo vệ quyền lợi của nhà sản xuất và

người tiêu dùng, xúc tiến thương mại quốc tế,

đến xuất hiện các thị trường buôn bán trên

báo chí . Mua bán trên mạng hay còn gọi là thị

trường ảo ngày nay đã là phương thức giao

dịch khá phổ biến ở nhiều nước. Trên thị

trường tiền tệ cũng đã hình thành hệ thống tài

chính điện tử bao quát các lĩnh vực giao dịch

ngân hàng, thị trường chứng khoán , thanh

toán tài chính... qua In- tơ -nét. Theo số liệu

được công bố trên tạp chí "Những vấn đề

Viễn Đông" số 2-2003 của Liên bang Nga

trích theo nguồn của Bộ Tài chính Mỹ, số

người thực hiện các giao dịch tài chính

thường xuyên qua mạng ở Đức là 12%, ở

Thụy Điển là 31% còn giao dịch không

thường xuyên cao hơn nhiều, trong đó 8

nước và lãnh thổ là Ô -trây- li -a , Nhật Bản ,

Thụy Điển, Anh, Mỹ, Hồng Công, Hàn Quốc ,

Mê-xi-cô có tỷ lệ từ 22% đến 65% .

Nhưng vai trò của báo chí trong chính trị ,

quân sự, kinh tế chưa phải là tất cả nếu không

nói là còn có vị trí ít quan trọng hơn so với

văn hóa. Báo chí ngày nay đã trở thành kênh

giáo dục mang tính phổ cập ở hầu hết các

quốc gia phát triển vàđang phát triển . Tính đa

năng củabáo chí, nhất là các loại hình báo chí

sử dụng các phương tiện nghe - nhìn đã thể

hiện sự ưu việt không phải bàn cãi trong việc

nâng cao dân trí nhất là ở những nước nghèo,

giáo dục chưa phát triển . Với các nước giàu ,

các hình thức phổ cập giáo dục từ xa đã giảm

thiểu hàng nghìn tỉ đô -la nhờ giảm bớt chi phí

xây dựng trường lớp, giảng dạy , thực

nghiệm ... tập trung . Báo chí còn tạo lập môi

trường văn hóa và trở thành các địa chỉ sáng

tạo văn hóa thỏa mãn nhu cầu giải trí của

người dân . Nhiều sinh hoạt văn hóa, giải

thưởng âm nhạc, văn học , điện ảnh, thể thao

có uy tín trên thế giới là do các cơ quan báo

chí đứng ra tài trợ và tổ chức .

2

Quá trình toàn cầu hóa kinh tế và cùng với

nó là toàn cầu hóa báo chí trong một không

gian thông tin mở là một bước phát triển của

văn minh nhân loại , là thành tựu chung của

loài người. Tuy nhiên, không vì điều đó mà

báo chí trong toàn cầu hóa mất đi bản chất
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chính trị của nó là vũ khí trong cuộc đấu tranh

giữa các giai cấp , các dân tộc , các khu vực

trên thế giới nhằm bảo vệ quyền lợi của mình .

Sự phát triển mạnh mẽ của báo chí vừa mang

chiều hướng tích cực vừa là vũ khí vô cùng lợi

hại trong tay những lực lượng phản tiến bộ,

phản văn hóa, phi nhân bản đặt ra những

thách thức không thể xem thường đối với loài

người. Gần như đã thành quy luật, mọi âm

mưu lật đổ, mọi cuộc xung đột dân tộc hoặc

tôn giáo, mọi cuộc chiến tranh trong thế giới

hiệnđại đều xảy ra sau các cuộc chiến tranh

thông tin . Chưa bao giờ chiến tranh thông tin

lại diễn ra gay gắt, quyết liệt trên một phạm

vi rộng lớn nhưngày nay . Điều này chỉ có thể

giải thích được bằng nguyên nhân sâu xa của

nó, đó là quá trình sắp xếp lại trật tự thế giới

mới sau thời kỳ " chiến tranh lạnh " . Báo chí

cũng đang là mối đe dọa đối với nền văn hóa

củanhiều nước và nhiều dân tộc khi dường

như không có cách gì ngăn chặn được sự thâm

nhập của mặt tiêu cực ngoại lai trong lối sống,

đạo đức , thị hiếu của người dân cũng như sự

suy thoái văn hóa bản địa trong một xã hội

tiêu dùng nếu không có chiến lược thông tin

trên phạm vi quốc gia và sự hợp tác toàn cầu.

Ở Việt Nam, sau hai mươi năm đổi mới và

hội nhập quốc tế, báo chí đã có bước phát

triểnmạnh mẽ chưa từng có. Từ chỗ chỉ có 2

tờ báo in hằng ngày và hơn mười tờ báo hằng

tuần , một Đài Phát thanh và một Đài Truyền

hình quốc gia với diện phủ sóng rất hạn chế,

ngày nay cả nước đã có 517 cơ quan báo cung

cấp chobạn đọc gần 700 ấn phẩm với khoảng

550 triệu bản báo mỗi năm ; 64 đài phát thanh

và truyền hình cấp tỉnh và thành phố , trên 500

đài phát thanh cấp huyện, hàng ngàn đài

truyền thanh phường xã. Sóng phát thanh hiện

đã tới 5 châu lục và 90% lãnh thổ nước ta,

sóng truyền hình đã phủ phần lớn diện tích

châu Âu, Bắc Mỹ và 85% diện tích cả nước .

Tuy mới bước đầu phát triển , nước ta hiện đã

có 50 tờ báo điện tử , 2 500 trang tin điện tử

(Website ) được cấp phép hoạt động, phục vụ

3,4 triệu thuê bao và hàng chục triệu người sử

dụng In -tơ -nét không thường xuyên. Đi đôi

với sự phát triển về số lượng , trình độ kỹ thuật

củabáo chí cũng được nâng lên không ngừng ,

nhiều lĩnh vực như phát thanh , truyền hình,

thông tin trên mạng tin học, in ấn đã đạt trình

độ trung bình tiên tiến của thế giới.

Tiến bộ nổi bật của báo chí nước ta sau 20

năm đổi mới thể hiện chủ yếu trên lĩnh vực

nội dung thông tin . Thông tin trên báo chí

ngày càng phong phú, chất lượng được nâng

cao với chức năng là tiếng nói của Đảng , Nhà

nước, các tổ chức xã hội , đồng thời là diễn

đàn của nhân dân . Cách thông tin sinh động,

đa dạng, hình thức đẹp , từng bước tiếp cận

trình độ của báo chí hiện đại . Đọc báo, nghe

phát thanh , xem truyền hình đã trở thành sinh

hoạt văn hóa quan trọng, không thể thiếu

trong đời sống tinh thần của xã hội . Có được

điều đó là do báo chí đã góp phần tích cực vào

việc giáo dục truyền thống tốt đẹp của dân

tộc ; tuyên truyền quan điểm , đường lối của

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

phát hiện, phản ánh tâm tư nguyện vọng và

những vấn đề bức xúc trong đời sống của

nhân dân; kiên quyết đấu tranh chốngtham

nhũng , quan liêu , lãng phí và sự suy thoái đạo

đức, lối sống ; cổ vũ tính tích cực của toàn dân

trong sự nghiệp đổi mới; động viên phong

trào thi đua yêunước, biểu dương nhân tố mới

và điển hình tiên tiến trong quá trình thực

hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo

vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ

nghĩa . Báo chí cũng đóng vai trò quan trọng

trong việc làm sáng tỏ nền tảng tư tưởng của

Đảng là chủ nghĩa Mác - Lê -nin , tư tưởng

Hồ Chí Minh ; góp phần tổng kết thực tiễn,

làm phong phú và cụ thể hóa đường lối cách

mạng của Đảng ; mở rộng và nâng cao chất

lượng thông tin đối ngoại , góp phần nâng cao
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uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc

tế ; kiên quyết đấu tranh chống âm mưu " diễn

biến hòabình" , chống những luận điệu xuyên

tạc , vu khống của các thế lực thù địch và các

phần tử cơ hội, bất mãn , phản động.

Đi đôi với hoạt động thông tin, nhiều cơ

quan báo đã trực tiếp tổ chức các hoạt động

văn hóa, đáp ứng nhu cầu giải trí, nghỉ ngơi

lành mạnh của công chúng; tham gia các hoạt

động xã hội như xoá đói, giảm nghèo, giúp đỡ

những người cô đơn , tàn tật , hoàn cảnh khó

khăn , chăm sóc những người và gia đình có

công, khuyến khích phát triển tài năng trẻ...

Nhờ sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng, ngày

càng thỏa mãn nhu cầu thông tin của nhân

dân, báo chí đã đứng vững trong cơ chế thị

trường , tự chủ về tài chính, nhiều cơ quan báo

có tích lũy lớn. Đã hình thành ngành kinh tế

báo chí mang lại lợi nhuận cao, nhất là trong

quảng cáo, in ấn , xuất bản, mỗi năm mang lại

hàng nghìn tỉ đồng cho ngân sách nhà nước .

Nguyên nhân chủ yếu của bước phát triển

đó bắt nguồn từ đường lối đổi mới toàn diện

của Đảng trong đó có đổi mới công tác tư

tưởng và văn hóa. Đảng ta coi báo chí là một

trong những lĩnh vực quan trọng hàng đầu của

nền văn hóa tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc ;

đặt báo chí vào vị trí xung kích trong sự

nghiệp dân chủ hóa đời sống xã hội, cổ vũ,

phát hiện , giám sát công tác xây dựng , chỉnh

đốn đảng và bộ máy nhà nước ; bảo vệ chủ

quyền quốc gia , thúc đẩy phát triển kinh tế ;

nâng cao dân trí; thỏa mãn nhu cầu thông tin

củanhân dân . Tiếp theo các nghị quyết, chỉ

thị của các khóa trước , chỉ tính từ Đại hội IX

đến nay, Ban Bí thư đã có các chỉ thị về tăng

cường và đổi mới hoạt động của Hội Nhà báo

Việt Nam ; nâng cao chất lượng , hiệu quả xuất

bản, phát hành sách lý luận chính trị ; ra thông

tri về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW

của Bộ Chính trị khóa VIII về báo chí, xuất

bản ; ban hành các thông báo về tăng cường

lãnh đạo, quản lý thông tin về các vụ án trọng

điểm ; tăng cường sự phối hợp giữa Ban Tư

tưởng -Văn hóa Trung ương và Bộ Văn hóa -

Thông tin trong giao ban báo chí; nâng cao

vai trò , trách nhiệm của các cơ quan chủ quản

trong hoạt động báo chí . Năm 2000 , Quốc hội

đã thông qua Luật sửa đổi , bổ sung một số

điều của Luật Báo chí . Chính phủ cũng đã có

nhiều nghị định , thông tư , quyết định , văn bản

hướng dẫn kèm theo các luật , tạo cơ sở pháp

lý cho hoạt động báo chí, đầu tư lớn cho một

số báo, tạp chí chuyên ngành , cung cấp thông

tin miễn phí cho đồng bào miền núi, dân tộc

thiểu số góp phần quan trọng trong việc định

hướng tuyên truyền , nâng cao chất lượng

thông tin . Hội Nhà báo đã phát huy vai trò

tích cực trong việc vận động, tổ chức hội viên

nâng cao trình độ chính trị , nghiệp vụ, trau

dồi đạo đức nghề nghiệp, đẩy mạnh giao lưu

hội nhập giữa giới báo chí nước ta với các tổ

chức và các nhà báo trong khu vực và thế

giới.

Sự phát triển của báo chí cũng không tách

rời xu thế toàn cầu hóa văn hóa. Khi văn hóa

nói chung trong đó có báo chí đã trở thành

cầu nối chính trị, kinh tế thì phát triển báo chí

là một đòi hỏi tất yếu của phát triển . Sự tiến

bộ và đổi mới của công nghệ thông tin bắt

buộc mọi quốc gia phải chi những khoản tiền

lớn để đầu tư phương tiện kỹ thuật mới cho

báo chí nếu không muốn bị tụt hậu, cô lập .

Đời sống vật chất và trình độ dân trí tăng lên

dẫn đến nhu cầu thông tin - một trong những

quyền sống cơ bản của con người hiện đại

cũng tăng lên không ngừng . Nghiệp vụ báo

chí trên thế giới ngày nay đã đạt đến trình độ

rất cao, trở thành yếu tố kích thích những

người làm báo. Cuối cùng, nhưng không kém

phần quan trọng là báo chí đã trở thành một

nghề nghiệp hấp dẫn, hoạt động báo chí đã trở

-

-
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thành một trong những ngành kinh tế có lợi

nhuận cao.

ĐƯỜNG LỐI CHÍNH TRỊ...

(Tiếp theo trang 15)

định hướng xã hội chủ nghĩa ; vấn đề chủ động

hội nhập kinh tế quốc tế ; xây dựng hệ thống

chính trị trong điều kiện mới ... Những vấn đề

đó càng đòi hỏi phát huy dân chủ, đúc kết trí

tuệ của toàn Đảng, toàn dân, bám sát thực tiễn ,

Những đặc điểm đó của báo chí trong xu

thế toàn cầu hóa đã tác động tích cực đến

hoạt động báo chí đồng thời cũng là nguyên

nhân của nhiều yếu kém, khuyết điểm .

Khuyết điểm rõ nhất của báo chí nước ta là xu

hướng xa rời tôn chỉ, mục đích , chưa bám sát

nhiệm vụ chính trị , đối tượng phục vụ; chạy

theo những thông tin giật gân , tầm thường, ít | tổng kết thực tiễn , để làm sáng tỏ,làmcơsở

tác dụng giáo dục để câu khách vì mục đích

lợi nhuận đơn thuần . Thông tin sai sự thật còn

chiếm tỷ lệ đáng kể . Mặt trái xã hội được đề

cập quá nhiều và không thích đáng gây ấn

tượng sai lạc về đất nước và chế độta . Trách

nhiệm xã hội , nghĩa vụ công dân, đạo đức

nghề nghiệp của một bộ phận nhà báo bị suy

giảm nhiều . Cơ chế hoạt động và hệ thống

luật pháp còn nhiều mặttrì trệ , lúng túng ,

hạn chế khả năng phát triển lành mạnh của

báo chí .

Hội nhập quốc tế , tham gia vào quá trình

toàn cầu hóa là xu thế tất yếu của nhiều quốc

gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Quan

điểm xuyên suốt của Đảng đối với báo chí

trong quá trình hội nhập là kiên quyết giữ

vững định hướng chính trị , cổ vũ mạnh mẽ sự

nghiệpđổimới,bảo vệ vững chắc chủ quyền

đất nước và định hướng xã hội chủ nghĩa

đồng thời thỏa mãn ngày càng cao nhu cầu

thông tin , nhu cầu dân chủ hóa đời sống tinh

thần của nhân dân . Thực hiện nhiệm vụ đó,

báo chí cần nâng cao chất lượng, kiên quyết

khắc phục xu hướng thương mại hóa, xa rời

tôn chỉ mục đích đồng thời không ngừng nâng

cao trình độ kỹ thuật, trình độ chuyên môn

theo hướng hiện đại hóa, tăng cường hợp tác ,

giao lưu quốc tế nâng cao khả nănghộinhập

với báo chí thế giới . Phát triển trong

môi trường được quản lý tốt , quản lý tốt để

tiếp tục phát triển hơn nữa là con đường đồng

hành cùng dân tộc và đất nước của báo chí

nước ta . D

|

|

|

|

|

|

cho việc hoàn thiện đường lối chính trị đúng

đắn có tính cách mạng và khoa học.

Năm , phẩm chất và năng lực của Đảng, của

tất cả cán bộ, đảng viên không ngừng được

nâng lên . Bởi vì, đường lối chính trị là do cán

bộ, đảng viên, do các tổ chức đảng từ cơ sở cho

đến Đại hội toàn quốc của Đảng xây dựng và

luôn tự rèn luyện , tựchỉnh đốn , nângcaotrình

lãnh đạo tổ chức thực hiện . Đảng phải luôn

độ tổ chức thực tiễn , làm cho đườnglối đi vào

cuộc sống và biến thành hiện thực sinh động;

đồng thời , qua thực tiễn mà cụ thể hóa, thể chế

hóa, bổ sung, hoàn thiện đường lối .

tự

Các nhà kinh điển đã từng chỉ ra rằng nguy

cơ lớn nhất của các đảng cầm quyền là quan

liệu và sai lầm về đường lối . Chúng ta , những

người cộng sản và nhân dân Việt Nam rất tự

hào về Đảng ta , trước hết, tự hào về đường lối

chínhtrị đúngđắn, sáng suốt, có tính cách

mạng và khoa học do Đảng đề ra . Thông qua

đường lối đó, suốt 75 năm qua, Đảng đã tổ chức

và lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến

thắng lợi khác. Nhờ đường lối đúng, tổ chức

thực hiện có hiệu quả đường lối đó mà nhân

dân ta đứng vững và tiếp tục đi lên trong bối

cảnh sóng gió của thế giới trong thập niên cuối

của thế kỷ XX và thập niên đầu thế kỷ XXI.

Với thế và lực mới của cách mạng nước ta hiện

nay, chúng ta hoàn toàn có lý do phấn khởi

hướng tới Đại hội X của Đảng, tin tưởng ở Đại

hội sẽ đánh dấu bước quan trọng củng cố vững

chắc và thực hiện sáng tạo đường lối chính trị

của Đảng, đưa dân tộc Việt Nam ta tiếp tục

vững bước trong thế kỷ XXI . D
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CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG

NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

VÀ NHỮNG BÀI HỌC THỰC TẾ

1 - Vài nét về người Việt Nam ở nước

ngoài

Cách đây hàng trăm năm đã có người

Việt Nam ra nước ngoài sinh sống . Sử sách còn

ghi lại , vào thế kỷXII, con cháu nhà Lý đã

sang Hàn Quốc lập nghiệp ; thế kỷ XVII có

người Việt Nam sang làm ăn tại Cam-pu-chia;

thế kỷ XVIII và đầu thế kỷ XIX, có nhiều

người Việt Nam sang lánh nạn và làm ăn tại

Cam -pu -chia , Lào , Thái Lan , Trung Quốc.

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai,

một số người Việt Nam đi du học , làm công

chức tại Pháp, hoặc bị động viên đi lính , đi phu

tại một số thuộc địa của Pháp. Trong thời kỳ

chiến tranh , có thêm một số người ra đi lánh

nạn, kiếm sống, theo chồng hồihương, hoặc đi

tu nghiệp , du học ở nước ngoài. Tuy nhiên ,

trước năm 1975 , số lượng người Việt Nam ở

nước ngoài không lớn, chỉ có khoảng 16 - 20

vạn người ở 10 nước , nhưng phần đông có tư

tưởng sinh sống tạm thời, chờ khi có điều kiện

thuận lợi thì trở về nước .

Sau năm 1975 , đã có sự thay đổi sâu sắc về

số lượng , thành phần , tính chất cũng như địa

bàn sinh sống của cộng đồng người Việt Nam

ở nước ngoài . Số người ra đi (di tản trước tháng

4-1975, vượt biên trong các năm 1978 - 1980,

theo chương trình ra đi có trật tự và các chương

trình nhân đạo 1980 - 1996 ) đã lên tới khoảng

TÉ

NGUYỄN PHÚ BÌNH

2 triệu người, chủ yếu tới Mỹ, Ô -xtrây -li- a ,

Ca-na-đa, Nhật Bản , các nước Tây và Tây

Bắc Âu... Thêm vào đó, sau năm 1980, có một

số khá đông sinh viên , thực tập sinh và lao

động Việt Nam ở Liên Xô và Đông Âu đã ở lại

các nước này làm ăn .

-

Đến nay, theo thống kê chưa đầy đủ, có

khoảng 2,7 triệu người Việt Nam đang sinh

sống ở gần 90 nướcvà vùng lãnh thổ , trong đó

hơn 80% ở các nước công nghiệp phát triển

(Hoa Kỳ khoảng 1,3 triệu người ; Pháp và

Ô-xtrây-li -a : mỗi nước khoảng 250 nghìn

người; Ca-na-đa: 200 nghìn người ; Cam-pu-

chia, Thái Lan, Đức và Nga : mỗi nước khoảng

100 nghìn người; Đài Loan : 65 nghìn người;

Anh : 35 nghìn người; Séc: 25 nghìn người;

Lào: 18 nghìn người ; Trung Quốc , Ba Lan, Bỉ

và Thụy Điển : mỗi nước trên dưới 10 nghìn

người...). Phần đông bà con ngày càng ổn định

cuộc sống và hòa nhập vào xã hội nơi cư trú ,

có vị trí nhất định trong đời sống kinh tế , chính

trị - xã hội ở nước sở tại , có tác động ở mức độ

khác nhau tới mối quan hệ giữa các nước đó

với Việt Nam. Bên cạnh đó, trong những năm

qua, hàng trăm nghìn người Việt Nam đã

ra nước ngoài lao động , học tập , tu nghiệp,

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban về

người Việt Nam ở nước ngoài
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đoàn tụ gia đình , hình thànhnên các cộng đồng

người Việt Nam tại một số địa bàn mới như

Hàn Quốc, Đài Loan , Nhật Bản , Ma-lai- xi- a ...

So với các cộng đồng thiểu số khác , cộng

đồng người Việt Nam ở nước ngoài là cộng

đồng trẻ , năng động, nhanh chóng hòa nhập

vào xã hội nước sở tại . Đại đa số người

Việt Nam ởMỹ, Ô -xtrây -li- a , Ca-na-đa và các

nước Tây Âu có xu hướng định cư lâu dài

(khoảng80% đã nhập quốc tịch nước cư trú ,

nhưng hầu hết chưa thôi quốc tịch Việt Nam) .

Trong khi phần lớn người Việt Nam tại Nga,

Đông Âu chỉ tạm cư , khi có điều kiện sẽ trở về

nước. Tuy nhiên , cộng đồng người Việt Nam ở

nước ngoài là cộng đồng phức tạp về thành

phần xã hội, xu hướng chính trị và đa dạng về

nghề nghiệp, tôn giáo , dân tộc , đặc biệt bị chi

phối, phân hóa bởi sự khác biệt về giai tầng ,

chính kiến và hoàn cảnh ra đi . Chính vì vậy,

tính liên kết, gắn bó trong cộng đồng không

cao. Mặt khác,do sinh sống phân tán , nên sinh

hoạtcộng đồng gặp khó khăn, dẫn tới việc duy

trì tiếng Việt và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

đang là thách thức lớn đối với tương lai của

cộng đồng .

Dù được coi là thành đạt nhanh ở Mỹ và

phương Tây, nhưng tiềm lực kinh tế của cộng

đồng người Việt Nam còn hạn chế, thu nhập

bình quân đầu người nhìn chung thấp so với

mức bình quân của người bản xứ (chỉ có 55%

người Việt Nam có cuộc sống ổn định ; nhiều

người vẫn phải sống nhờ vào trợ cấp xã hội ) .

Trong khi đó , tiềmlực chất xám, trí tuệ của

cộng đồng người Việt Nam khá lớn , nhất là ở

phương Tây, Nga và Đông Âu. Ước tính , hiện

trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

có khoảng 300.000 người được đào tạo ở trình

độ đại học, trên đại học và công nhân kỹ thuật

bậc cao , có kiến thức hiện đạivề khoa học -

công nghệ và quản lý kinh tế . Trong đó, có

nhiều người đã đạt được vị trí quan trọng trong

các viện nghiên cứu , trường đạihọc, bệnh viện ,

công ty kinh doanh và các tổ chức quốc tế . Một

thế hệ trí thức mới người Việt Nam ở nhiều

lĩnh vực khoa học chuyên ngành và kinh tế mũi

nhọn như tin học, viễn thông, điện tử , vật liệu

mới, chế tạo máy, điều khiển học , sinh học ,

quản lý kinh tế , chứng khoán ... đang hình thành

và phát triển tập trung ở Bắc Mỹ, Tây Âu và

châu Đại Dương .

Đáng chú ý là dù sống ở bất cứ nơi nào trên

thế giới, cộng đồng người Việt Nam vẫn luôn

duy trì mối quan hệ gần gũi với quê hương đất

nước, mong muốn đất nước phát triển và hội

nhập quốctế nhanh chóng . Tuy nhiên , có một

bộ phận đồng bào do chưa hiểu đúng về tình

hình đất nước nên còn cóthái độ tiêu cực hoặc

dè dặt, thậm chí có một số ít người đi ngược lại

lợi ích chung của dân tộc . Bên cạnh đó, sự đóng

góp của bà con vào công cuộc xây dựng đất

nước , nhất là về tri thức còn ít, chưa phản ánh

đúng tiềm năng của cộng đồng người Việt Nam

ở nước ngoài .

2 - Công tác vận động người Việt Nam ở

nước ngoài

Phát huy truyền thống "lấy dân làm gốc"

của cha ông và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí

Minh : "Đoàn kết, đoànkết, đại đoàn kết. Thành

công, thành công, đại thành công" , Đảng và

Nhà nước ta thường xuyên quan tâm tới công

tác vận động quần chúng, trong đó có công tác

vận động người Việt Nam ở nước ngoài, nhằm

huy động mọi nguồnlực phục vụ cho sự nghiệp

cách mạng chung của toàn dân tộc . Chính vì

vậy , công tác vận động đồng bào ta ở nước

ngoài từ lâu đã được coi là một nhiệm vụ quan

trọng , gắn liền với nhiệm vụ của các thời kỳ

cách mạng .

Từ trước khi Đảng ta ra đời, lãnh tụ Nguyễn

Ái Quốc và sau đó , nhiều đảng viên và các vị

lãnh đạo của Đảng đã vận động , xây dựng cơ sở

cách mạng ở Pháp , Trung Quốc, Thái Lan và

các nước khác , với sự đùm bọc , chở che của bà

con ta ở nước ngoài . Nhiều thế hệ cán bộ đầu

tiên của Đảng đã đồng cam, cộng khổ cùng

kiều bào, chia sẻ nỗi đau của một dân tộc đang

làm nô lệ, thắp sáng lên tinh thần cách mạng

trong những người con xa xứ.

Ngay khi Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng

hòa ra đời (2-9-1945 ), Chủ tịch Hồ Chí Minh
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đã kêu gọi đồng bào, cả ở trong và ngoài nước ,

ủng hộ và bảo vệ chính quyền cách mạng, kêu

gọi đồng bào ta ở nước ngoài phát huy tinh thần

yêu nước, tham gia kháng chiến . Nhiều bà con

kiều bào tại Pháp đã tham gia phục vụ, bảo vệ

phái đoàn Chính phủ Việt Nam dự Hội nghị

Phông- ten -nơ-blô (Fontainebleau ), vận động

dư luận Pháp ủng hộ nền độc lập của Việt Nam .

Nhiều trí thức kiều bào đã theo lời kêu gọi của

Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước tham gia kháng

chiến, như các giáo sư Trần Đại Nghĩa , Phạm

Ngọc Thạch , Đặng Văn Ngữ... Phong trào yêu

nước của Tổng hội Việt kiều cứu quốc ở Thái

Lan hoạt động rất mạnh, phối hợp chặt chẽ với

trong nước . Hơn 6.000 Việt kiều ở Thái Lan

trực tiếp tham gia chiến đấu trong lực lượng vũ

trang tại mặt trận Lào . Nhiều người đã hy sinh

cho công cuộc kháng chiến chống Pháp, giành

độc lập cho dân tộc .

Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ - 1954, công tác

về người Việt Nam ở nước ngoài tậptrung vào

việcvận động đồng bào tham gia các phong

trào đấu tranh đòi thi hành Hiệp định, tổng

tuyển cử thống nhất đất nước. Tại Pháp và

nhiều nước , kiều bào tham gia mít tỉnh , lấychữ

ký vận động nhân dân và dư luận sở tại, đòi

Mỹ - Diệm thi hành Hiệp định, chống đàn áp

những người kháng chiến . Nhiều trí thứckiều

bào chuẩn bị hồi hương, đem kiến thức và tài

sản tích lũy được về góp phần xây dựng đất

nước .

Ngày 23-11-1959 , Ban Việt kiều Trung

ương được thành lập , đánh dấu mốc phát triển

quan trọng của công tác vận động người Việt

Nam ở nước ngoài . Đây là lần đầu tiên một tổ

chức chuyên trách của Chính phủ được thành

lập để vận động , hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi của

bà con ta ở nước ngoài ; giúp Chính phủ theo

dõi công tác về người Việt Nam ở nước ngoài .

Nhiệm vụ của công tác vận động kiều bào thời

kỳ này là đón tiếp kiều bào yêu nước ở Thái

Lan, Tân Đảo và một số nơi khác hồi hương;

đồng thời tiếp tục vận động kiều bào xây dựng

cơ sở nòng cốt của phong trào Việt kiều yêu

nước, ủng hộ kháng chiến chống Mỹ . Nhiều

thành viên của phong trào sinh viên phản chiến

đã trở thành nòng cốt của phong trào Việt kiều

yêu nước sau này ở Mỹ, Pháp , Bỉ, Ca-na-đa...

có quan hệ chặt chẽ với trong nước. Các tổ

chức người Việt Nam ở một số nước láng giềng

tham gia vào các hoạt động nuôi giấu cán bộ ,

ủng hộ kinh tế tài chính, cho con em về tham

gia chiến đấu . Kiều bào ta tại Pháp đã hỗ trợ

cho phái đoàn Việt Nam tham gia Hội nghị

Pa-ri về tinh thần , vật chất và nhân lực v.v...

Tiếp theo đó , Ban Việtkiều Trung ương trở

thành đầu mối tổ chức , phối hợp, vậnđộng kiều

bào đấu tranh cho hòa bình , thống nhất đất

nước, xây dựng các phong trào Việt kiều yêu

nước đi đầu trong việc vận động nhân dân các

nước sở tại và bạn bè khắp năm châu hình

thành mặt trận nhân dân thế giới ủng hộ sự

nghiệp chính nghĩa của nhân dân ta.

Từ sau năm 1975 , công tác vận động người

Việt Nam ở nước ngoài tập trung vào việc huy

động kiều bào tham gia vào công cuộc khối

phục, xây dựng và bảo vệ đất nước ; đồng thời,

chống bao vây cấm vận và âm mưu phá hoại

của cácthế lực thù địch từ bên ngoài . Các Hội

Việt kiều yêu nước tại nhiều nước phát triển

mạnh , thu hút đông đảo kiều bào tham gia.

Nhiều trí thức Việt kiều đã về nước trao đổi ,

giảng dạy, giới thiệu công nghệ mới . Nguồn

kiều hối, hàng hóa do kiều bão gửi về đã góp

phần giảm bớt những khó khăn trong nước.

Nhưng cũng trong thời gian này, các Hội Việt

kiều cũng gặp không ít khó khăn do sự chống

phá quyết liệt của lực lượng phản động người

Việt.Vào những năm cuối thập niên 80 của thế

kỷ XX, do ảnh hưởng của tìnhhình Liên Xô và

Đông Âu , phong trào Việt kiều có sự rạn nứt; ở

một số nơi , hội kiều bào tự giải tán . Tuy nhiên,

xu hướng gắn bó và hướng về Tổ quốc vẫn

không ngừng phát triển . Đã xuất hiện nhiều

hình thức tập hợp mới của kiều bào với các

hoạt động phong phú và đa dạng.

Từ khi đất nước tiến hành công cuộc đổi

mới , công tác vận động người Việt Nam ở nước

ngoài gắn liền với nhiệm vụ phát huy sức mạnh
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của toàn dân tộc, phục vụ cho sự nghiệp xây

dựng và bảo vệ đấtnước , vì mục tiêu " dân giàu ,

nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ vàvăn

minh" . Đây cũng là thời gian mà bộ máy tổ

chức cũng như chức năng của Ban Việt kiều

Trung ương được kiện toàn . Tháng 7-1994, sau

Nghị quyết 08 -NQ-TW của Bộ Chính trị, Ủy

ban về người Việt Nam ở nước ngoài được

thành lập , thay thế cho Ban Việt kiều Trung

ương , và tháng 11-1995 , Chính phủ đã ra Nghị

địnhsố 77/CP , đặt Ủy ban về người Việt Nam

ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao .

Từ đó đến nay, phát huy truyền thống, tiếp

tục phấn đấu , hoàn thành nhiệmvụ mà Đảng và

Nhà nước đã giao, Ủy ban về người Việt Nam

ở nước ngoài, với đặc thù công tác vừa mang

tính quản lý hành chính nhà nước , vừa thực

hiện công tác vận động quần chúng, đã tham

mưu cho Đảng và Nhà nước những chủ trương ,

chính sách có liên quan đến cộng đồng người

Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là Nghị quyết

36-NQ /TW (ngày 26-3-2004 ) của Bộ Chính trị

về công tác đốivới người Việt Nam ở nước

ngoài, cũng như Chương trình hành động thực

hiện Nghị quyết 36 của Chính phủ.

Nghị quyết 36 -NQ/TW có ý nghĩa rất to lớn

đối với công tác về người Việt Nam ở nước

ngoài. Thứ nhất, Nghị quyết đã thể hiện sự

quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối

với công tác này và khẳng định quan điểm nhất

quán của Đảng luôn coi cộng đồng người Việt

Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể

tách rời, một nguồn lực của cộng đồng dân tộc

Việt Nam . Thứ hai, Nghị quyếtlà cơ sở chính

trị, pháp lí cho việc kiện toàn bộ máy, cơ chế

phối hợp trong xây dựng và thực thi các thể chế

pháp luật nhằm thúc đẩy công tác về người Việt

Nam ở nước ngoài. Thứ ba , Nghị quyết góp

phần tăng cường sức mạnh đạiđoàn kết dân

tộc , khơi dậy trong cộng đồng người Việt Nam

ở nước ngoài lòng yêu nước, tự hào dân tộc ,

cùng chung sức xây dựng một nước Việt Nam

độc lập , thống nhất, hùng cường, một xã hội

công bằng, dân chủ và văn minh . Thứ tư , Nghị

quyết góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị

và hợp tác giữa Việt Nam với các nước , củng

cố vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường

quốc tế .

Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài

cũng đã phối hợp với nhiều cơ quan liên quan ,

ban hành và triển khai thực hiện nhiều chủ

trương , chính sách mới, theo hướng tạo thuận

lợi, để kiều bào ngàycàng gắn bó với quê

hương đất nước , từng bước tạo sự bình đẳng

giữa đồng bào ở nước ngoài và đồng bào trong

nước, đáp ứng những nguyện vọng chính đáng

và lợi ích hợp pháp của kiều bào, làm cho cộng

đồng người Việt Nam ở nước ngoài có những

chuyểnbiến tích cực , ngày càng tin tưởng vào

sự nghiệp đổi mới cũng như hội nhập quốc tế

của đất nước .

Kết quả của công tác vận động đã thể hiện

rất rõ qua việc những năm gần đây , số bà con

ta ở nước ngoài về nước thăm người thân , du

lịch , về đầu tư , đóng góp đã lên đến gần

400.000 lượt người mỗi năm . Lượng kiều hối

gửi về nước năm 2003 đạt gần 2,7 tỉ USD và có

thể đạt trên 3 tỉ USD trong năm 2004. Đầu tư

của kiều bào theo Luật Đầu tư nước ngoài đạt

540 triệu USD, theo Luật Khuyến khích đầu tư

trong nước đạt khoảng 2.500 tỉ đồng. Hàng

trăm lượt kiều bào đã về nước đóng góp tri

thức, chuyển giao công nghệ.

Bộ máy công tác của Ủy ban ngày càng

được củng cố. Năm 2003 , Quỹ hỗ trợ cộng

đồngngười Việt Nam ở nước ngoài được thành

lập và đi vào hoạt động, đã và đang có những

đóng góp hiệu quả cho công tác vận động

người Việt Nam ở nước ngoài.

Do những thành tích , đóng góp của nhiều

thế hệ cán bộ trong 45 năm, kể từ ngày thành

lập, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài đã

vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân

chương Độc lập hạng nhất (năm 1999) và

Huân chương Lao động hạng nhất (năm 2004 ).

3 - Những bài học thực té

Trải qua thời gian mấy chục năm, công tác

vận động người Việt Nam ở nước ngoài đã đạt
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được nhiều thành tựu , có một thực tiễn hết sức

phong phú và đã kinh qua những bước phát

triển lúc thăng lúc trầm. Qua quá trình phát

triển đó, có thể rút ra những bài học thực tiễn

sau:

Thứ nhất , vận dụng sáng tạo tư tưởng

Hồ Chí Minh về công tác dân vận và đại đoàn

kết dân tộc , tăng cường mối liên hệ gắn bó giữa

cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với

cộng đồng dân tộc là nhân tố quyết định đối với

thắng lợi của công tác vận động người Việt

Nam ở nước ngoài .

Thứ hai, thể chế hóa các chủ trương của

Đảng, Nhà nước đối với người Việt Nam ở

nước ngoài bằng các chính sách cụ thể, tạo cơ

sở pháp lý cũng như cơ chế tổ chức, phối hợp

thực hiện để sớm đưa các chủ chương chính

sách đi vào cuộc sống .

Thứ ba, đổi mới các hình thức vận động cho

phù hợp với sự phát triển của tình hình , trên cơ

sở xây dựng, củng cố và phát triển các nhân tố ,

tổ chức nòng cốt trong cộng đồng .

Thứ tư , tăng cường công tác thông tin

tuyên truyền , phục vụ cộng đồng người Việt

Nam ở nước ngoài là một trong những yếu tố

đem lại thành công cho công tác vận động

người Việt Nam ở nước ngoài .

Thứ năm , có chính sách động viên khen

thưởng kịp thời nhằm tạo động lực thi đua yêu

nước, hướng về Tổ quốc của người Việt Nam ở

nước ngoài .

Thứ sáu, vận động người Việt Nam ở nước

ngoài gắn liền với công tác vận động thân nhân

của họ ở trong nước .

Thứ bảy, tăng cường vai trò của cơ quan

chuyên trách , cơ quan đại diện ngoại giao trong

công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài .

Thứ tám , kết hợp chặt chẽ giữa vận động và

đấu tranh ; đấu tranh chống lại các thế lực đi

ngược lại lợi ích của dân tộc , đất nước.

Thứ chín , tăng cường năng lực, phẩm chất

của đội ngũ cán bộ làm công tác vận động

người Việt Nam ở nước ngoài .

-

Thứ mười , công tác vận động cộng đồng

người Việt Nam ở nước ngoài là trách nhiệm

của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội ,

trong đó chính quyền có vai trò quan trọng đặc

biệt.

Đảng và Nhà nước ta luôn coi cộng đồng

người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận

không thể tách rời, đồng thời là một nguồn lực

của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Chính vì

vậy, công tácvận động người Việt Nam ở nước

ngoài luôn được xác định là một nhiệm vụ có ý

nghĩa chiến lược trong hệ thống công tác dân

vận của Đảng và Nhà nước, trong sự nghiệp

giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong

công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện

nay. Trong tình hình mới, công tác vận động

người Việt Nam ở nước ngoài đang đứng trước

những cơ hội và thách thức mới. Đó là thực

hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi chính đáng ,

hợp pháp của cộng đồng người Việt Nam ở

nước ngoài, động viên bà con phát huy truyền

thống đoàn kết, tương thân tương ái , ổn định ,

phát triển cuộc sống , hội nhập vào xã hội sở tại

và làm cầu nối hữu nghị cho quan hệ giữa Việt

Nam với các nước ; đồng thời, tạo thuận lợi để

bà con duy trì bản sắc văn hóa, truyền thống

dân tộc , tăng cường các mối quan hệ, giao lưu

gắn bó với trong nước . Chủ trương nhất quán

của Đảng và Nhà nước ta là : lấy mục tiêu độc

lập dân tộc , dân giàu nước mạnh , xã hội công

bằng, dân chủ, văn minh làm điểm tương đồng,

chấp nhận những điểm khác nhau, miễn là

không trái với lợi ích chung của dân tộc ; gác lại

quá khứ , hướng tới tương lai ; mọi người Việt

Nam ở trong và ngoài nước, không phân biệt

dân tộc , tôn giáo, địa vị xã hội , nguồn gốc xuất

thân , lý do ra nước ngoài , hễ ai mong muốn

đóng góp vào mục tiêu trên thì đều có chỗ đứng

trong khối đại đoàn kết dân tộc . Từ đó, khơi

dậy lòng tự hào dân tộc, tiềm lực kinh tế và chất

xám của cộng đồng người Việt Nam ở nước

ngoài , góp sức cùng đồng bào trong nước tạo ra

động lực mạnh mẽ và vững chắc cho sự nghiệp

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
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N

ẰM ở biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc,

có diện tích trên 14.000 km2, địa hình đổi

núi cao là chính, với số dân hơn 96 vạn

người thuộc 12 dân tộc anh em, Sơn La có nhiều

điều kiện tự nhiên thuận lợi nhưng cũng đang

đứng trước những khó khăn, thử thách không nhỏ

trong phát triển kinh tế - xã hội .

Với quyết tâm đưa Sơn La ra khỏi danh sách

những tỉnh đặc biệt khó khăn vào năm 2005 và trở

thành một tỉnh phát

triển khá trong các

tỉnh miền núi

Bắc vào năm 2010 SƠNLA tiếp

Đảng bộ Sơn La đã

xác định một trong

những vấn đề hết sức

quan trọng là phải đổi

mới mạnh mẽ nhận

thức , tư duy trong mỗi

cán bộ , đảng viên ,

công chức và mỗi

người dân Sơn La.

Bởi chỉ khi có đổi mới

trong nhận thức , tư

duy mới tạo ra tiền đề

cho sự đổi mới mạnh

mẽ trong hành động

thực tiễn . Xuất phát từ

Mường La ; nâng cấp cảng Tà Hộc , sân bay Nà

Sản ... Với nhiều tuyến giao thông huyết mạch

được xây dựng , nâng cấp , khoảng cách về không

gian giữa Sơn La với Hà Nội và các trung tâm kinh

tế của đất nước , giữa các vùng trong tỉnh , được rút

ngắn , tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong và

ngoài nước lên Sơn La tìm cơ hội đầu tư, hợp tác

kinh doanh , phát triển các ngành công nghiệp sản

xuất vật liệu xây dựng , cơ khí chế tạo và sửa chữa

các thiết bị xây dựng ,

SƠNLA tiếp tục đổi mới

đểnắm bắt thời cơ ,

đẩy nhanh sựphát triển

kinh tế - xã hội

NGUYỄN VĂN THẠO

đó, chúng tôi xác định một số nội dung đổi mới

nhận thức , tư duy ở Sơn La như sau :

I - Nhận thức đúng đắn , đầy đủ về thời cơ

và thách thức

Đây là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng ,

bởi chỉ có trên cơ sở nhận thức đúng đắn và đầy

đủ về thời cơ và thách thức mới có thể xây dựng

quyết tâm để nắm chắc thời cơ, vượt qua thách

thức, đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội . Nếu

không có quyết tâm cao , nỗ lực phấn đấu thì

không chỉ bỏ lỡ thời cơ hết sức đáng tiếc , mà còn

có thể để lại những hậu quả rất nặng nề .

Hiện nay , việc xây dựng nhà máy thủy điện

Sơn La đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân Sơn La

những nhiệm vụ mới rất nặng nề , nhưng cũng

mang lại thời cơ rất lớn để đẩy nhanh sự phát triển

kinh tế - xã hội của tỉnh . Thời cơ đó thể hiện trên

một số khía cạnh chủ yếu sau :

Một là , được Nhà nước đầu tư rất lớn để mở

rộng , nâng cấp đường quốc lộ 6 , quốc lộ 37 , xây

dựng nhiều tuyến đường mới từ thị xã , cảng

Tà Hộc (Mai Sơn) vào Mường La , tới nhà máy;

xây dựng nhiều cầu vượt sông Đà ở Bắc Yên ,

vận tải, chế biến

phẩm ,sản xuất hàng

tiêu dùng... ; sản xuất

nông nghiệp ; phát

triển các loại hình

xuất

phục sản

và sinh hoạt

Hai là , phát triển

đào tạo nghề để đáp

ứng nhu cầu lao động

kỹ thuật tham gia xây

dựng công trình thủy

điện , góp phần tạo

việc làm , tăng thu

nhập, nâng cao trình

độ dân trí , cải thiện

đời sống vật chất và

tinh thần cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh , đẩy

nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo

hướng công nghiệp hóa và phát triển các đô thị

của tỉnh (các thị xã , thị trấn , thị tứ ).

Ba là , Chương trình di dân tái định cư cho hơn

12 nghìn hộ trong tỉnh là cơ hội để Sơn La xây

dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông , thủy

lợi , điện , thông tin liên lạc... đến cả những vùng

sâu , vùng xa ; sắp xếp lại dân cư ; khai thác , sử

dụng tiềm năng đất đai hợp lý ; đẩy mạnh chuyển

dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất hàng hóa ,

hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung ,

chuyên canh , tạo cơ sở cho phát triển công nghiệp

chế biến ; mở rộng quan hệ giao lưu giữa các vùng ,

giữa các cộng đồng dân tộc ....

II - Xác định đúng các nhiệm vụ trọng tâm

Trên cơ sở nhận thức sâu sắc về thời cơ, yêu

cầu đặt ra là phải xác định đúng các nhiệm vụ

trọng tâm cần tập trung chỉ đạo để tạo ra sự phát

triển kinh tế - xã hội nhanh, hiệu quả , bền vững.

Đảng bộ Sơn La xác định các nhiệm vụ đó là:

* Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La
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1. Thực hiện tốt, đúng tiến độ , có chất lượng

nhiệm vụ didân tái định cưphục vụ cho xây dựng

nhà máy thủy điện Sơn La

Xây dựng nhà máy thủy điện , tỉnh Sơn La phải

di dân tái định cư cho hơn 12 nghìn hộ vùng mặt

bằng công trình và vùng sẽ bị ngập nước (chưa kể

hàng nghìn hộ cũng phải di chuyển tái định cư khi

mở các tuyến đường phục vụ xây dựng công trình) .

Việc di dân phải bảo đảm tiến độ theo yêu cầu xây

dựng công trình cũng như bảo đảmcho đồng bào

di dân tái định cư và đồng bào nơi đón nhận người

tái định cư phải có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ , cố

định , lâu dài . Sơn La xác định rõ đây là nhiệm vụ

chính trị của đảng bộ , chính quyền các cấp và

nhân dân trong tỉnh , hơn nữa phảitận dụng cơ hội

này để đẩy nhanh sự phát triển của tỉnh .

2. Đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ

tầng giao thông, thủy lợi, điện , thông tin liên lạc

trong tỉnh

Hiện nay, hệ thống đường giao thông trong tỉnh

(quốc lộ , tỉnh lộ , đường từ tỉnh xuống trung tâm

huyện , cụm xã... ) đã được phát triển , nâng cấp lên

rất nhiều : mở đường ô tô tới 199/201 xã, phường ,

tiểu khu trong toàn tỉnh . Tuy nhiên , giao thông vẫn

là vấn đề lớn cần phải tập trung tháo gỡ ở Sơn La .

Trong những năm qua, hệ thống thủy lợi phục

vụ cho sản xuất đã được củng cố, những thiếu

nước cho sản xuất và sinh hoạt vào mùa khô vẫn

còn là vấn đề lớn của tỉnh . Đất ở Sơn La màu mỡ,

nhưng thiếu nước nên một phần lớn diện tích chỉ

trồng trọt được một vụ trong năm. Để khai thác và

sử dụng có hiệu quả tiềm năng đất đai , đẩy mạnh

chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp , cần xây

dựng hệ thống mương , phai , kênh dẫn , quản lý

khai thác các công trình thủy lợi , trong đó quan

trọng nhất là phải xây dựng các hồ chứa giữ nước ,

tạo nguồn cung cấp nước cho sản xuất và sinh

hoạt trong mùa khô . Đây là nhiệm vụ lớn , không

chỉ cần có vốn đầu tư lớn , mà còn phải có trình độ

khoa học công nghệ cao.

Bên cạnh đó , tỉnh chủ trương xây dựng hệ

thống điện , thông tin liên lạc không chỉ ở các đô

thị , mà tới tất cả các xã , bản trong tỉnh để phục vụ

cho sản xuất, đời sống của nhân dân, phục vụ cho

bảo đảm quốc phòng - an ninh .

3. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế , ứng

dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất

nông nghiệp , nâng cao giá trị thu nhập trên một

héc- ta đất canh tác , làm tốt nhiệm vụ trồng rừng

và bảo vệ rừng

Sơn La hiện nay và trong nhiều năm tới vẫn

còn là tỉnh nông nghiệp , bởi vậy, vấn đề chuyển

dịch cơ cấu sản xuất, nâng cao chất lượng , hiệu

quả sản xuất nông nghiệp là một nhiệm vụ trọng

tâm của Đảng bộ và nhân dân Sơn La . Do đó, tỉnh

sẽ tiếp tục đẩy mạnh thâm canh , tăng vụ , tăng hệ

số sử dụng đất trên đất trồng lúa nước, sử dụng

các loại giống lúa , ngô , rau , đậu có năng suất,

chất lượng cao.

Điều kiện đất đai, khí hậu Sơn La rất phù hợp

cho việc trồng nhiều loại cây công nghiệp có chất

lượngcao như : chè Tuyết san Mộc Châu , Tà Xùa,

chè Ô long , Bát tiên , cà phê, mía, dâu tằm , bông ,

đại mạch (nguyên liệu làm bia) , măng tre lục trúc ,

bát độ . Tuy nhiên , diện tích và sản lượng các loại

cây công nghiệp này vẫn còn quá nhỏ bé , việc

phát triển , mở rộng quy mô gặp nhiều khó khăn do

quy hoạch sử dụng đất cho từng loại cây chưa rõ ,

thiếu vốn đầu tư, thiếu giống mới , công nghệ , quy

trình sản xuất tiên tiến . Để phát triển nhanh, có

hiệu quả , bền vững các loại cây công nghiệp có

thế mạnh, Sơn La rất cần có các doanh nghiệp "đỡ

đầu" ứng vốn , chuyển giao công nghệ và tiêu thụ

sản phẩm cho nông dân theo mô hình "liên kết 4

nhà" .

Một trong những thế mạnh của Sơn La là phát

triển chăn nuôi đại gia súc: trâu , bò , nhất là bò

sữa . Để phát huy lợi thế tự nhiên , cung cấp thực

phẩm cho công trường xây dựng nhà máy thủy

điện , tỉnh cần phát triển mạnh chăn nuôi trâu , bò ,

kể cả trâu , bò giống của địa phương , bò sữa , bò

thịt chất lượng cao , dê , lợn hướng nạc và các loại

gia cầm .

Với hơn 8.000 ha mặt nước hồ thủy điện Hòa

Bình và sau này là hàng chục nghìn héc-ta mặt

nước hồ thủy điện , Sơn La có điều kiện thuận lợi

cho phát triển ngành nuôi trồng , đánh bắt thủy

sản . Trong khi nhu cầu đối với mặt hàng thủy hải

sản trên địa bàn rất lớn , nhưng sản lượng thủy sản

nuôi , đánh bắt được hằng năm của tỉnh còn rất

thấp. Bởi thế, đây là lĩnh vực cần được đẩy mạnh

hơn nữa với sự phát triển của Công ty thủy sản của

tỉnh , của các hoạt động khuyến ngư, khuyến

khích , hỗ trợ cho hộ nông dân nuôi thủy sản ở

những nơi có điều kiện cũng như sự hỗ trợ, giúp đỡ

của các ngành , các cấp .

Đất rừng chiếm hơn 80% tổng diện tích tự

nhiên của tỉnh nên lâm nghiệp là một tiềm năng ,

thế mạnh. Là tỉnh đầu nguồn của 2 dòng sông lớn

là sông Đà và sông Mã, có hai hồ thủy điện lớn là

hồ thủy điện Hòa Bình và hồ thủy điện Sơn La,

việc trồng và bảo vệ rừng đối với Sơn La có ý

nghĩa to lớn về nhiều mặt: là nguồn lực cho phát

triển kinh tế ; tạo việc làm , thu nhập cho đồng bào
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các dân tộc; bảo vệ môi trường sinh thái cho tỉnh

và cả khu vực ; giữ và điều hòa nguồn nước cho

các dòng sông; chống xói lở, rửa trôi đất; chống

bồi lấp , bảo đảm hiệu quả hoạt động lâu dài cho

các hồ thủy điện .

4. Làm tốt chính sách thu hút, khuyến khích

đầu tư , phát triển công nghiệp , tiểu thủ công

nghiệp , thương mại, dịch vụ , phát triển đô thị và

kinh tế đô thị

Để đáp ứng yêu cầu phát triển của nông , lâm ,

ngư nghiệp , cung cấp và sửa chữa các công cụ ,

thiết bị từ đơn giản đến phức tạp cho sản xuất, bảo

quản , chế biến sản phẩm của nông dân; để phục

vụ cho sự phát triển giao thông - vận tải , xây dựng

đô thị , phát triển công nghiệp chế biến , công

nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng... trong quá trình

công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng công

trình thủy điện , Sơn La cần phát triển công nghiệp

cơ khí phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế

của mình (cơ khí xây dựng , cơ khí giao thông vận

tải , cơ khí sửa chữa , cơ khí lắp ráp , cơ khí sản xuất

chế tạo các thiết bị nhỏ , phụ tùng , linh kiện ... ) .

Trong những năm qua, kinh tế của tỉnh đã có

bước phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng

hóa; đời sống nhân dân không ngừng được cải

thiện ; sự phát triển nhanh của các đô thị , thị trấn ,

thị tứ và nhất là việc hàng vạn công nhân sẽ tới

Sơn La tham gia xây dựng công trình thủy điện

trong hàng chục năm tới sẽ tạo ra nhu cầu và cơ

hội rất lớn để phát triển thương mại , dịch vụ .

Với hai cao nguyên Mộc Châu, Nà Sản có độ

cao hơn 1.000 m so với mực nước biển , đất đai

rộng rãi , phì nhiêu , khí hậu mát mẻ, nhiều danh

lam thắng cảnh , nhiều di tích lịch sử, văn hóa ,

cách mạng, đồng bào các dân tộc: Thái , Mông,

Mường , Dao ... có bản sắc văn hóa đặc sắc , độc

đáo , Sơn La sẽ có sức hút lớn đối với khách du lịch

trong và ngoài nước. Hiện nay , tỉnh đang nỗ lực để

phát huy tiềm năng phát triển du lịch sinh thái ,

nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa.

5. Quan tâm phát triển lĩnh vực giáo dục đào

tạo, bồi dưỡng , nâng cao kiến thức , trình độ cho

người lao động, phát triển nguồn nhân lực , chuyển

dịch cơ cấu lao động đáp ứng yêu cầu công

nghiệp hóa , hiện đại hóa của tỉnh

Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Sơn

La là phát triển lĩnh vực giáo dục , đào tạo , từ giáo

dục phổ thông tới dạy nghề , đẩy mạnh các hoạt

động phổ biến kiến thức , chuyển giao công nghệ

rộng khắp cho tất cả các đối tượng, bằng nhiều

hình thức . Bởi vậy , cùng với việc tiếp tục phát triển

về quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục phổ

thông, củng cố vững chắc kết quả xóa mù chữ,

phổ cập giáo dục tiểu học , đẩy mạnh phổ cập giáo

dục trung học cơ sở, Sơn La đang mở rộng các

hoạt động giáo dục thường xuyên , giáo dục cộng

đồng , đáp ứng nhu cầu học tập , nâng cao trình độ ,

cần gì học nấy của các loại đối tượng . Công tác

đào tạo nghề tại các trường dạy nghề của tỉnh ,

của các tổng công ty , các bộ , ngành , trung ương

cho con em đồng bào các dân tộc trong tỉnh , cho

đồng bào các vùng phải di dân tái định cư, các hộ

gia đình bị mất đất trong quá trình đô thị hóa, xây

dựng các công trình công nghiệp, giao thông- vận

tải ... được đẩy mạnh để giúp đồng bào chuyển đổi

nghề nghiệp.

Tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng , có ý chí

và quyết tâm thoát khỏi nghèo đói, vươn lên làm

giàu, có kiến thức , tay nghề, kỹ năng lao động đáp

ững yêu cầu của quá trình phát triển là cơ sở để

Sơn La nhanh chóng thoát nghèo.

III - Đổi mới về tổ chức thực hiện các nhiệm

vụ đặt ra

Sau khi xác định đúng các nhiệm vụ trọng tâm

cần tập trung chỉ đạo, thì việc tổ chức thực hiện là

khâu quan trọng , có ý nghĩa quyết định . Đây cũng

là khâu hiện nay còn nhiều hạn chế, yếu kém. Bởi

vậy , Sơn La xác định , đổi mới tư duy về cách làm,

về tổ chức thực hiện trên một số khía cạnh sau :

Một là , khi xây dựng , lựa chọn các dự án ,

phương án sản xuất kinh doanh thì yêu cầu quan

trọng hàng đầu là phải tính đến việc tiêu thụ sản

phẩm. Tư duy về chất lượng , hiệu quả và sức cạnh

tranh phải được phổ biến , quán triệt tới từng người

sản xuất , từng đơn vị sản xuất kinh doanh . Khi đã

có sản phẩm đạt chất lượng cao, có uy tín thì phải

xây dựng , đăng ký thương hiệu cho sản phẩm ,

đồng thời phải giữ vững chất lượng sản phẩm để

giữ uy tín cho thương hiệu .

Hai là , coi trọng công tác quy hoạch , nâng cao

chất lượng quy hoạch và quản lý thực hiện quy

hoạch , từ quy hoạch sử dụng đất , quy hoạch phát

triển vùng đến quy hoạch phát triển các ngành,

các sản phẩm chủ lực...

Công tác quy hoạch phải xuất phát từ thực tế,

được bổ sung , điều chỉnh phù hợp với những diễn

biến của tình hình . Chỉ trên cơ sở có quy hoạch,

quy hoạch có chất lượng , có căn cứ khoa học mới

có các quyết định đầu tư đúng đắn , có hiệu quả .
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Đồng thời , quy hoạch cũng là cơ sở để triển khai

thực hiện nhanh các chương trình , dự án, rút ngắn

thời gian xét duyệt , thời gian giao đất cho dự án .

Cùng với nâng cao chất lượng quy hoạch , tránh

quy hoạch treo , quy hoạch hình thức , cần kiên

quyết trong công tác quản lý thực hiện quy hoạch ,

không phê duyệt các dự án không có , không phù

hợp với quy hoạch , không giao đất đã quy hoạch

đểsử dụng vào việc khác , cũng như không để xảy

ra tình trạng lấn chiếm đất quy hoạch...

Ba là , đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ

khoa học - công nghệ vào sản xuất kinh doanh ,

vào công tác quản lý .

Công tác vận động tuyên truyền của các cấp

ủy đảng, chính quyền , mặt trận , các đoàn thể

nhân dân , các phương tiện thông tin đại chúng,

công tác khuyến nông, khuyến lâm , khuyến công ,

các hình thức giáo dục thường xuyên, giáo dục

cộng đồng. phải hướng vào việc nâng cao nhận

thức của đồng bào các dân tộc trong tỉnh về vai trò

và hiệu quả của việc ứng dụng khoa học công

nghệ đối với sản xuất.

Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác tư vấn , thẩm

định , chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ ,

các dây chuyền công nghệ , thiết bị , các giống cây ,

giống con mới , các mô hình sản xuất và quản lý

trước khi đưa vào hoạt động...

Bốn là , xây dựng cơ chế, chính sách tạo mỗi

trường thuận lợi , khuyến khích , động viên , hướng

dẫn các thành phần kinh tế phát triển mạnh mẽ ,

đúng hướng ; đa dạng hóa các hình thức tổ chức

kinh doanh, phát huy tiềm năng , thế mạnh của mỗi

thành phần kinh tế, bổ sung cho nhau , tạo nên sức

mạnh tổng hợp của cả nền kinh tế.

Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, đổi mới các doanh

nghiệp nhà nước của tỉnh theo tinh thần của Nghị

quyết Hội nghị Trung ương 3, khóa IX bằng các

hình thức phù hợp : cổ phần hóa , bán , khoán , cho

thuê , giải thể , phá sản theo quy định của pháp

luật . Kiện toàn tổ chức , đổi mới công tác quản lý ,

công nghệ , thiết bị và lành mạnh hóa tài chính ,

nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp

sau khi được đổi mới; nghiên cứu thành lập doanh

nghiệp cổ phần mới có sự tham gia góp vốn của

Nhà nước trong một số lĩnh vực cần thiết của tỉnh .

Tích cực thực hiện rà soát tình hình sử dụng

đất của các nông trường, lâm trường , đề ra các

phương án sản xuất kinhdoanh , cơ chế quản lý để

xây dựng đề án, sắp xếp, đổi mới sao cho nông ,

lâm trường thực sự là các trung tâm kinh tế , trung

tâm khoa học - công nghệ hỗ trợ , giúp đỡ hộ nông

dân , trung tâm văn hóa trong khu vực đồng bào

các dân tộc .

Khuyến khích , hỗ trợ , giúp đỡ (về vốn , giống ,

kỹ thuật sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, kể cảbằng

việc thu hút các doanh nghiệp làm đầu tầu trong

liên kết "4 nhà" ) để phát triển kinh tế hộ của đồng

bào các dân tộc , đặc biệt chú trọng phát triển kinh

tế trang trại trong các lĩnh vực trồng cây công

nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm ,

thủy sản , trồng và bảo vệ rừng...

Đổi mới , củng cố và phát triển kinh tế hợp tác ,

các hợp tác xã, các tổ hợp tác sản xuất, nhất là trong

lĩnh vực nông nghiệp . Đổi mới các hợp tác xã cả về

tổ chức và phương thức hoạt động; giải thể các hợp

tác xã mang tính hình thức , thành lập các hợp tác xã ,

các tổ hợp tác sản xuất theo mô hình mới.

Năm là , đổi mới , nâng cao hiệu lực quản lý nhà

nước ở các cấp , các ngành, từ tỉnh tới cơ sở.

Tiếp tục rà soát , kiện toàn về tổ chức , chức

năng nhiệm vụ các cơ quan quản lý nhà nước các

cấp trong tỉnh trước yêu cầu của tình hình , nhiệm

vụ trong thời kỳ mới ; khắc phục tình trạng các cơ

quan quản lý nhà nước "chạy" theo các chương

trình , dự án , làm chủ các dự án đầu tư mà không

thực hiện đúng , đầy đủ chức năng của cơ quan

quản lý nhà nước của mình .

Đẩy mạnh cải cách hành chính , phân cấp

nhiều hơn, mạnh hơn , tăng thêm quyền hạn đi đổi

với trách nhiệm cho các sở , ngành , các huyện thị

và cơ sở; loại bỏ những thủ tục hành chính gây

phiền hà cho nhân dân và các doanh nghiệp;sơ

kết, rút kinh nghiệm, mở rộng và nâng cao chất

lượng hoạt động của các mô hình cải cách hành

chính "một cửa" .

Quan tâm hơn nữa tới công tác đào tạo , bồi

dưỡng ; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức cả về

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ , cả về phẩm chất đạo

đức , ý thức trách nhiệm với công việc, đặc biệt là

quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ công chức là người

các dân tộc thiểu số, cán bộ ở cơ sở xã, phường .

Khó khăn , thách thức đặt ra đối với Sơn La trên

con đường phát triển còn rất lớn , nhưng với sự

quan tâm giúp đỡ của Trung ương , với những tiềm

năng to lớn , những thành tựu và kinh nghiệm đã

có , với thời cơ do xây dựng công trình thủy điện lớn

của quốc gia trên địa bàn tạo ra , tiếp tục đẩy mạnh

đổi mới , chắc chắn Sơn La sẽ đẩy nhanh tốc độ và

chất lượng phát triển kinh tế - xã hội , đạt được mục

tiêu đã đề ra . D
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HẢI QUÂN NHÂN DÂN

Trong các cuộc chiến

tranh gần đây , chủ nghĩa đế

thế lực thù

với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền luônlợi dụngbiển nói chung

V

biển,đảo của Tổ quốc

trong tình bình mới

NGUYỄN VĂNHIẾN

* IỆT Nam là một quốc gia có bờ biển

dài 3.260 km trên cả ba hướng

Đông, Nam và Tây Nam. Trung bình

100 km2 diện tích đất liền nước ta có 1 km bờ

biển, là nước có tỉ lệ bờ /diện tích vào loại cao

của thế giới (trung bình của thế giới là 1 km

bờ/600km2 diện tích ) . Trên vùng biển nước ta

có hàng nghìn đảo , có vị trí hết sức quan trọng

trong phát triển kinh tế và củng cốan ninh -

quốc phòng của đất nước , đặc biệt hai quần

đảo xabờ là Hoàng Sa và Trường Sa nằmgiữa

biển Đông, án ngữ đường hàng hải quốc

thông thương giữaThái Bình Dương vàẤn Độ

Dương. Các nhà quân sự thế giới đánh giá vị

trí chiến lược của biển Đông đứng thứ hai thế

giới chỉ sau Địa Trung Hải. Ngoài ra , biển

Đông còn được đánh giá có trữ lượng dầu khí

lớn , nguồn hải sản phong phú và tiềm năng

vận tải biển , du lịch hết sức dồi dào . Nếu được

khai thác tốt sẽ đem lại cho nước ta một nguồn

thu lớn , góp phần phát triển kinh tế trong

những năm tới.

Việt Nam nằm ở vị trí chiến lược hết sức

quan trọng . Trong các cuộc chiến tranh xâm

lược nước ta từ trước đến nay, biển là một

trong những hướng tiến công chủ yếu luôn

được kẻ thù sử dụng .

và hải quân nói riêng , để tiến

hành chiến tranh xâm lược.

Khi tình hình thế giới có

nhiều biến động , quan hệ

quốc tế hết sức phức tạp, các

nước không muốn cho mượn

lãnh thổ nước mình để tấn

công nước thứ ba láng giềng ,

thì biển sẽ là "cứu cánh " kẻ

thù sử dụng để tấn công xâm

lược. Đối với nước ta hiện nay

chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch vẫn

không từ bỏ dã tâm xóa bỏ chế độ xã hội chủ

nghĩa , xóa bỏ vai trò lãnh đạo củaĐảng ta , ráo

riết thực hiện chiến lược " diễn biến hòa bình" ,

tạo cớ để tiến hành xâm lược . Do vậy, vấn đề

bảo vệ chủ quyền biển , đảo trở nên cấp bách

hơn bao giờhết. Ngoài ra , biển Đông là một

biển nửa kín , diện tích không lớn và theo

Công ước 1982 của Liên hợp quốc về Luật

Biển , hầu hết các vùng biển của các nướclà

chồng lấn, cần đàm phán thương lượng để giải

quyết. Đến nay , Việt Nam mới giải quyết

phân định vùng biển với Thái Lan năm 1997 ,

với In -đô-nê- xi- a năm 2003 và với Trung

Quốc (phân định Vịnh Bắc Bộ) năm 2000 .

Biển Đông không những được các nước

ven bờ hết sức quan tâm , mà các nước ngoài

khu vực như Mỹ, các nước Đông - Bắc Á,

Nga, Ấn Độ, Ô -xtrây- li-a ... cũng hết sức chú

ý . Biển Đông còn là nơi hội tụ các quan điểm ,

lợi ích, mục đích và quyền lợi của nhiều nước,

chính vì thế vai trò , vị trí chiến lược của biển

Đông càng được đề cao .

* Phó Đô đốc , Phó Tư lệnh , Tham mưu trưởng Quân

chủng Hải quân
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Đối với nước ta , biển Đông có vị trí chiến

lược hết sức trọng yếu trong phát triển kinh tế

và củng cố quốc phòng - an ninh . Những năm

đầu thập niên 90 của thế kỷ XX, nguồn ngoại

tệ mà Việt Nam thu được qua khai thác dầu

khí, vận tải biển và nuôi trồng, khai thác hải

sản đã góp phần quan trọng đưa nước ta vượt

qua khó khăn về kinh tế để phát triển . Những

năm gần đây, dầu khí , vận tải biển , khai thác

hải sản và du lịch tiếp tục phát triển mạnh mẽ ,

góp phần quan trọng trong tăng trưởng kinh tế

của Việt Nam .

Trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và

giữ nước , dân tộc ta đã ghi bao chiến công oai

hùng trên chiến trường sông biển, tiêu diệt cả

những đạo quân lớn của giặc . Tiêu biểu là

chiến thắng Bạch Đằng (năm 938) của Ngô

Quyền đánh tan đoàn chiến thuyền của quân

Nam Hán, chấm dứt ách thống trị của phong

kiến phương Bắc gần 1.000 năm ; chiến thắng

Bạch Đằng lần thứ hai (năm 981 ) , do Tướng

quân Lê Hoàn chỉ huy đánh tan quân xâm

lược nhà Tống; Lý Thường Kiệt thống lĩnh 10

vạn quân thủy bộ chủ động lập phòng tuyến

trên sông Như Nguyệt, đánh thắng cuộc chiến

tranh xâm lược với quy mô lớn vào thế kỷ XI.

Thế kỷ XIII , dưới thời nhà Trần, quân dân ta

đã 3 lần đánh tan giặc Nguyên - Mông lập nên

những chiến công hiển hách như Chương

Dương, Hàm Tử, Vân Đồn , Bạch Đằng, Vạn

Kiếp ... Đặc biệt , năm 1288 , quân và dân ta

dưới sự chỉ huy thiên tài của Trần Quốc Tuấn,

đã lập nên chiến công vang dội trên sông Bạch

Đằng lịch sử , tiêu diệt toàn bộ 6 vạn thủy quân

địch . Sau này, vào thế kỷ XVIII , thời Tây Sơn ,

dưới sự lãnh đạo của ba anh em Nguyễn Huệ

quân dân ta đã lập nên chiến công oanh liệt

trên sông Rạch Gầm - Xoài Mút, đánh tan 20

vạn quân Xiêm xâm lược.

Tri thức phong phú và tài thao lược của ông

cha ta trong đánh giặc trên chiến trường sống

biển, đã được Hải quân nhân dân Việt Nam kế

thừa , phát triển trong cuộc chiến tranh nhân

dân giải phóng bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh

đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong lịch sử gần 50 năm hình thành và

phát triển , Hải quân nhân dân Việt Nam có

quyền tự hào đã cùng quân và dân cả nước viết

lên những trang sử hào hùng, với những chiến

công hiển háchnhư chiến thắng trận đầu ngày

2 và 5-8 -1964 , đối với không quân và hải

quân Mỹ . Hay như những trận đánh của lực

lượng đặc công Hải quân với những chiến

công vang dội trên khắp chiến trường sông

biển miền Nam, đánh chìm và cháy hàng trăm

tàu , thuyền ; đánh sập hàng trăm cầu cống,

hàng chục kho xăng dầu và nhiều công trình

quân sự khác củaMỹ - ngụy; giải phóng các

đảo thuộc quần đảo Trường Sa, cùng các lực

lượng vũ trang khác giải phóng các đảo ven

bờ, góp phần bảo vệ chủ quyền vùng biển , đảo

của Tổ quốc , tạo thuận lợi cho đất nước củng

cố an ninh - quốc phòng và phát triển kinh tế

sau chiến tranh .

Sau khi nước nhà thống nhất , Hải quân

nhân dân Việt Nam ngoài nhiệm vụ củng cố

lực lượng , bảo vệ các vùng biển trọng yếu của

đất nước còn phải đối phóvới sự xâm nhập và

đánh chiếm của bọn phản động đối với các đảo

của ta ở vùng biển Tây Nam . Để bảo vệ, vững

chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo

của Tổ quốc , giúp nhân dân Cam -pu-chia

thoát khỏi thảm họa diệt chủng, Hải quân nhân

dân Việt Nam cùng các lực lượng vũ trang cả

nước đã chiến đấubảo vệbiên giới TâyNam

và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả đối với

đất nước Cam-pu-chia . Kết thúc chiến dịch , bộ

đội Hải quân đã được Quốc hội và Chính phủ

tặng 14 Huân chương Quân công, 999 đơn vị

và cá nhân được tặng Huân chương Chiến

công các loại ; 8 đơn vị và 1 cá nhân được

tuyên dương danh hiệu Đơn vị anh hùng và

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân .

Hải quân nhân dân Việt Nam tiếp tục củng

cố và phát triển lực lượng, xây dựng và bảo vệ

vững chắc chủ quyền Việt Nam trên quần đảo

54 Số 2 (tháng 1 năm 2005 )



Thực tiễn - Kinh nghiệm Tạp chí Cộng sản

Trường Sa, làm lực lượng nòng cốt xây dựng

các đảo tiền tiêu của Tổ quốc .

Trong giai đoạn mới Hải quân nhân dân

Việt Nam tiếp tục làm tốt nhiệm vụ tuần tiễu

bảo vệ các vùng biển như Trường Sa, DK- 1 ,

DK-2, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển Tây Nam ...

góp phần ngăn chặn âm mưu lấn chiếm của

các đối tượng , xua đuổi, bắt giữ các tàu thuyền

nước ngoài vi phạm chủ quyền vùng biển Việt

Nam, bảo vệ ngư dân , đơn vị , lực lượng và các

ngành kinh tế của đất nước (đặc biệt là ngành

dầu khí), giữ vững môi trường hòa bình , an

ninh trên biển . Ngoài ra , các lực lượng của bộ

đội Hải quân còn tham gia tích cực tìm kiếm

cứu nạn trên biển , không những cho các tàu,

thuyền của nước ta, mà còn chocả tàu , thuyền

các nước khi gặp nạn trong vùng biển Việt

Nam, trở thành lực lượng đáng tin cậy, được

bà con ngư dân, các ngành kinh tế hết sức tin

tưởng và yên tâm làm ăn phát triển kinh tế , xây

dựng đất nước.

Ngày nay, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực

thù địch thực hiện chiến lược "diễn biến hòa

bình " nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở

nước ta ,tìnhhình giải quyết biên giới biển

giữa nước ta với các nước trong khu vực còn

nhiều phức tạp ... Những yếu tố này ảnh hưởng

và tác động rất lớn đến nhiệm vụ bảo vệ chủ

quyền biển , đảo. Bảo vệ vững chắc chủ quyền

biển, đảo của Tổ quốc là nhiệm vụ của cả dân

tộc, của các thế hệ người Việt Nam . Quân

chủng Hải quân được Đảng, Nhà nước tin

tưởng giao nhiệm vụ phối hợp với các lực

lượng khác của Bộ Quốc phòng, các ngành,

các cấp, các cơ quan thực hiện nhiệm vụ

thiêng liêng nhưng vô cùng trọng đại này .

Nhiệm vụ đó đòi hỏi Quânchủng Hải quân

cần phải phát huy mọi tiềm năng của mình ,

tham mưu cho Đảng, Nhà nước về chiếnlược

biển nói chung và chiến lược bảo vệ biển, đảo

nói riêng ; đồng thời tăng cường sự lãnh đạo

của Đảng trong toàn lực lượng , nâng cao chất

lượng về chính trị, tư tưởng ngang tầm với yêu

cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển , đảo

trong tình hình mới . Ngoài ra, bộ đội Hải quân

phải ra sức phấn đấu củng cố và xây dựng lực

lượng theo hướng chính quy , tinh nhuệ và từng

bước hiện đại , đáp ứng yêu cầu cùng với các

lực lượng vũ trang khác chiến thắng mọi loại

hình chiến tranh , trong đó có chiến tranh công

nghệ cao. Để hoàn thành được nhiệm vụ vẻ

vang, nhưng vô cùng to lớn trong những năm

tới, Hải quân nhân dân Việt Nam cần làm tốt

the sau:

các nhiệm vụ cụ

Thứ nhất : Tiếp tục củng cố tổ chức lực

lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh , linh hoạt,

có khả năng cơ động nhanh, có sức chiến đấu

cao; tập trung xây dựng và củng cố lực lượng

làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, lực lượng

bảo vệ các vùng biển , đảo trọng điểm xây

dựng các vùng Hải quân kết hợp chặt chẽ với

các khu vực phòng thủ , bảo đảmtốt quản lý và

bảo vệ các vùng biển trong thời chiến . Về lâu

dài phải xây dựng Quân chủng Hải quân có đủ

các thành phần và các trang thiết bị kỹ thuật

hiện đại, hệ thống chỉ huy và thông tin liên lạc

tiên tiến , đáp ứng được yêu cầu bảo vệ chủ

quyền , quyền chủ quyền và quyềntài phán

của Việt Nam trên biển Đông . Để giải quyết

đầu tưđể Quân chủng Hải quân hoàn thành tốt

vấn đề này Đảng và Nhà nước cần quan tâm

nhiệm vụ .

Thứhai: Đi đôi với việc đầu tư của Đảng,

Nhà nước, Hải quân nhân dân Việt Nam cần

phát huy hơn nữa nội lực , nêu cao tinh thần tự

lực tự cường , khắc phục khó khăn để giữ gìn

và phát huy tốt trang bị , vũ khí hiện có. Tập

trung nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học -

công nghệ, nghiên cứu cải tiến trang bị vũ khí,

tận dụng tối đa thành tựu nghiên cứu khoa học

của các ngành, cơ quan, đơn vị trong và ngoài

quân đội . Tập trung nângcao khả năng và

trình độ sẵn sàng chiến đấu của bộ đội Hải

quân lên một bước vững chắc hơn , đối phó

hiệu quả với mọi tình huống xảy ra trên các

(Xem tiếp trang 72)
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TỔNG THUẬT HỘI THẢO

RONG hai ngày 9 và 10-12-2004 ,

tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo về

nhân quyền lần thứ sáu do Na-uy,

Trung Quốc, Ca-na-đa, Việt Nam đồng tổ

chức và Việt Nam đăng cai.

Hộithảo lần này có sự tham dự của các đại

biểu đến từ 19 quốc gia : Na-uy , Trung Quốc,

Ca-na-da, Áp-ga-ni-xtan , In-đô-nê-xi-a ,

Ma- lai- xi-a , Mông Cổ, Nê-pan, Pa-ki- xtan ,

Phi-lip-pin, Hàn Quốc , Xin -ga -po , Thái Lan,

Việt Nam , Ô-xtrây-li -a, NhậtBản, Niu-di-lân ,

Lào , Đông- ti-mo (trong đó, Lào và Đông-ti-mo

tham dự lần đầu, Việt Nam tham dự từ 3 năm

trước) .

Trong phát biểu khai mạc, Thứ trưởng

Bộ Ngoại giao Lê Văn Bàng, thay mặt Chính

phủ Việt Nam nêu rõ : việc Việt Nam đăng cai

Hội thảo chứng tỏ mong muốn và quyết tâm

của Việt Nam nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế

thúc đẩy việc bảo đảm quyền con người. Là

một quốc gia trải qua nhiều thế kỷ đấu tranh

giành độc lập và đang nỗ lực phát triển nhanh ,

bền vững, Việt Namhiểurõmục tiêu pháttriển

đất nước là vì quyền con người, mà trước hết là

quyền được sống trong quốc gia độc lập tự do .

Chính phủ Việt Nam chia sẻ nhận thức chung

về tínhphổ biến của quyền con người và quyền

con người không thể tách rời các quyền dân sự ,

chính trị với các quyền kinh tế, xãhội, văn hóa .

Tuy nhiên , trong một thế giới đa dạng, tính phổ

biến của nhân quyền cần được xem xét từ điều

kiện lịch sử cụ thể của mỗi quốc gia . Việc bảo

đảm , tôn trọng quyền tự do cá nhân phải phù

hợp và tôn trọng lợi ích chung của quốc gia ,

cộng đồng ; trước hết là thuộc trách nhiệm mỗi

quốc gia và không bị áp đặt từ bên ngoài . Mọi

sự áp đặt từ bên ngoài luôn thất bại . Quan điểm

của Việt Nam được chia sẻ rộng rãi trong các

nước châu Á.

Việt Nam luôn ủng hộ các nỗ lực phát triển ,

nội dung hợp tác quốc tế trên cơ sở mang tính

đối thoại và hiểu biết lẫn nhau vì lợi ích của

việc thúc đẩy bảo đảm quyền con người ; luôn

xem con người là mục tiêu và động lực của các

chiến lượcphát triển kinh tế - xãhội của đất

nước . Trong những năm qua , Việt Nam đã đạt

được mức tăng trưởng kinh tế cao, duy trì ổn

định chính trị và nâng cao mức sống của nhân

dân ; đồng thời , đã có những nỗ lực không mệt

mỏi trong việc củng cố hệ thống pháp luật,

nhằm xây dựngmột nhà nước pháp quyền xã

hội chủ nghĩa vững mạnh. Những thành tựu của

Việt Nam trong xóa đói nghèo, nâng cao chát

lượng giáo dục , y tế được Liên hợp quốc đánh

giá cao và dư luận thế giới thừa nhận.

Mặt khác , Việt Nam đang phải đối mặt với

những khó khăn về tập tục, tư duy , hệ thống

luật pháp,những yếutổ tiêu cực của kinh tế thị

trường . Việt Namsẵn sàng trao đổi, chia sẻ

quan điểm và kinh nghiệm với các nước về

những vấn đề liên quan , nhằm thúc đẩy sự phát

triển đất nước.

Hội thảo đã tập trung thảo luận bốn chủ đề

1.Về chủ đề " Trách nhiệm xã hội của các

doanh nghiệp - quan hệ lao động "

Với tư cách là chủ tọa của chủ đề này, các

đại biểu đến từ Na-uy nêu kinh nghiệm trong

việc thực hiện "cơ chế ba bên " (cơ chế bao gồm

chủ doanh nghiệp, nhà nước , người lao động ;

được ra đời từ năm 1899 và định hình từ

năm 1935 ) trong giải quyết các tranh chấp. Ở

Na-uy , cơ chế ba bên được xem là công cụ

quantrọng để giải quyết xung đột giữa người

lao động và người sử dụng lao động thông qua

đối thoại ; nhờ đó tránh được đình công. Theo

các diễn giả, Tổ chức lao động quốc tế (ILO)

đã coi cơ chế ba bên là giải pháp tốt để thúc

đẩy điều kiện sống và làm việc của người lao
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động, nhưng thách thức của vấn đề này là cần

phải có tổ chức độc lập với chính phủ , vì đã có

nơi , nhà nước thường bảo vệ lợi ích không

trùng hợp với lợi ích của người lao động.

Thông qua cơ chế ba bên , doanh nghiệp

thực hiện trách nhiệm của mình đối với xã hội .

" Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp" không

bao hàm các hoạt động nhân đạo , từ thiện ; hiện

khái niệm này còn mới mẻ ở nhiều nước. Hàn

Quốc đã sử dụng cơ chế ba bên để giải quyết

khó khăn trong cuộc khủng hoảng năm 1998

(Ủy ban theo cơ chế này có vai trò lớn khuyến

khích ba bên tìm giải pháp khắc phục khó khăn ,

cơ cấu lại nền kinh tế và cải thiện đời sống

công nhân ); Trung Quốc áp dụng cơ chế này từ

năm 2001 ; nhiều nước tham gia diễn đàn này

cũng mới đưa cơ chế ba bên vào hoạt động .

Quađó, doanh nghiệp ở nhiều nước ngày càng

nhận thức rõ trách nhiệm xã hội của mình , đẩy

mạnh việc sử dụng các tiêu chuẩn lao động ,

làm sao để lợi nhuận doanh nghiệp hài hòa với

việc bảo vệ môi trường và bảođảm lợi ích

người lao động . Mặc dùđã cố gắng, song quan

hệ chủ - thợ ở nhiều nước vẫn rất căng thẳng,

công nhân đình công nhiều . Mặt khác , trước xu

hướng bảo hộ mậu dịch của các nước phát triển ,

sự tác động mạnh mẽ của kinh tế thị trường và

khoảng cách giàu nghèo giữa các nước Bắc-

Nam đang tăng nhanh ... doanh nghiệp ở các

nước đang phát triển phải thực hiện trách nhiệm

xã hội như thế nào, trong khi cần bảo vệ tính

cạnh tranh của hàng hóa , phát triển lợi nhuận

doanh nghiệp ? Các công ty đa quốc gia đang

được hưởng lợi nhiều nhất từ toàn cầu hóa, cần

thực hiện trách nhiệm xã hội như thế nào?...

Đẩy thực sự là những thách thức đối với các

nước đang phát triển .

2. Về chủ đề "Quyền của phụ nữ "

Đại biểu Trung Quốc (chủ tọa) giới thiệu

những thành tựu của Cộng hòa nhân dân Trung

Hoa trong việc bảo đảm quyền phụ nữ những

năm gần đây, như hoàn thiện pháp luật , xây

dựng chương trình hành động quốc gia, thành

lập cơ quan tư vấn pháp lý trên toàn quốc ...

Đại biểu nhiều nước đã khẳng định lại nhận

thức chung về tầm quan trọng của các quyền

phụ nữ được nêu trong Công ước về xóa bỏ tất

cả các hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ .

Hầu hết các nước đã xây dựng luật bảo vệ phụ

nữ , vạch kế hoạch thực hiện mục tiêu thiên niên

kỷ và thành lập cơ quan chính phủ theo dõi vấn

để này . Trong năm qua, Na-uy cũng đã đưa ra

Luật Môi trường làm việc và sắp thông qua

Luật Chống phân biệt chủng tộc, hy vọng cải

thiện hơn nữa điều kiện lao động của nữ công

nhân và một số nhóm người bị gạt ra ngoài rìa

xã hội . Điều này cũng cho thấy nhận thức mới

đối với nhóm quyền kinh tế , xã hội.

Đến nay nhiều thành tựu quan trọng đã đạt

được so với hơn 20 năm trước, kể từ khi Công

ước về xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối

xử với phụ nữ rađời. Tuy nhiên , các ý kiến đều

lo ngại về sự tiến bộ chậm chạp trong vấn đề

này . Việc thực hiện đầy đủ các quyền của phụ

nữ vẫn là thách thức đối với tất cả các quốc gia .

Ở nhiều nơi, nạn bạo lực trong gia đình , phân

biệt đối xử (nhất là trong lao động , việc làm ),

lạm dụng tình dục, mại dâm và buôn bán phụ

nữ vẫn diễn ra nghiêm trọng . Nhiều đại biểu đề

nghị cần đánh giá đầy đủ tình hình và đưa ra

những biện pháp mạnh mẽ hơn ở Hội nghị sắp

tới sẽđược tổ chức tại Bắc Kinh .

3. Về chủ đề " Tác động của toàn cầu hóa

đối với nhân quyền "

Các đại biểu đều cho rằng , toàn cầu hóa

đang là xu hướng lớn tác động đến mọi lĩnh vực

của đời sống xãhội , trong đó có nhân quyền.

Toàn cầu hóa thúc đẩy các yếu tố ngăn cản

chiến tranh , tăng cường khái niệm nhân quyền,

nhiều vi phạm nhân quyền nhanh chóng bị

phanh phui ; người tiêu dùng có cơ hội được

mua nhiều hàng hóa hơn ; đờisống nhân dân có

thể được cải thiện hơn ... Toàn cầu hóa mang lại

nhiều cơ hội nhưng cũng tạo ra những thách

thức nghiêm trọng . Phân cực giữa nước giàu và

nghèo tăng lên và xu hướng bảo hộ mậu dịch đã

làm suy yếu các quyền kinh tế , xã hội ở các

nước đang phát triển ; xu hướng nhất thể hóa
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làm giảm tính đa dạng văn hóa, do đó dễ dẫn

đến xung đột giữa cácnền văn minh . Các công

ty đa quốc gia với sức mạnh kinh tế , tài chính

đẩy mạnh khai thác tài nguyên, tối đa hóa lợi

nhuận , đã tạo ra sự phân chia bất bình đẳng các

nguồn tài sản trong xã hội và gây thảm họa về

môi trường sinh thái . Lao động nhập cư trở

thành nạn nhân của tệ phân biệt chủng tộc và

phân biệt đối xử. Các quyền của phụ nữ, trẻ em

bị vi phạm nặng nề. Cá nhân phải đối mặt với

bệnh dịch , an ninh con người và dễ chui vào cái

vòng luẩn quẩn : nghèo đói - vi phạm quyền con

người - nghèo đói ... Trước những thách thức to

lớn đó , nhiệm vụ cấp bách đặt ra là cácnước

cần hợp tác chặt chẽ để tăng tính tích cực, hạn

chế tính tiêu cực, làm cho mọi người đều được

hưởng lợi một cách công bằng từ toàn cầu hóa .

Các nước đang phát triển cần xây dựng chính

sách , chủ động tiếp nhận quá trình này ; các

nước phát triển cần xóa nợ, giảm xu hướng áp

đặt, bảo hộ và hỗ trợ các nước đang phát triển

để các nước này phát triển ổn định .

Các đại biểu đưa ra ý kiến : Cần đi tới nhận

thức chung rằng, hòa bình bao giờ cũng phải là

mục tiêu ưu tiên ; phải bảo vệ những nguyên tắc

cơ bản của luật pháp quốc tế , tôn trọng nhân

quyền của các nước trên thếgiới , tôn trọng

những niềm tin khác nhau ; đối thoại hơn đối

đầu.

4. Về chủ đề " Tự do ngôn luận "

Đại biểu Ca-na-đa (chủ tọa) tập trung vào

quyền tự do báo chí , những lợi ích mà tự do báo

chí đưa lại, nhất là vai trò của in -tơ -nét , như

đưa thông tin mới, thúc đẩy quyền con người ,

kiềm chế tham nhũng ... Nhưng, tự do báo chí

không phải bao giờ cũng chuẩn tắc và dễ bị lợi

dụng vào các mục đích cá nhân ; vì thế cần nâng

cao trách nhiệm của nhà báo bằng việc xây

dựng một nền báo chí chuyên nghiệp.

Nhiều đại biểu khẳng định vai trò của tự do

ngôn luận, trong đó có tự do báo chí ; đánh giá

cao những lợi ích mà tiến bộ kỹ thuật đưa lại ,

song cũng bày tỏ sự lo ngại về những tác hại

của phim ảnh đồi trụy và bạo lực (được đưa lên

mạng in-tơ-nét) đối với trẻ em; chia sẻ những

khó khăn khi giải quyết mối quan hệ giữa quản

lý báo chí (như tránh để bị lợi dụng vào việc vu

cáo , xuyên tạc đối với một quốc gia hay xâm

hại quyền tự do của người khác ) với tự do báo

chí, tự do ngôn luận .

Đại biểu Hàn Quốc nêu kinh nghiệm xây

dựngLuật về đạo đức nhà báo và lập ra một tòa

án để giải quyết những quyền cá nhân bị báo

chí xâm phạm. Nhiều đại biểu đồng tình với ý

tưởng xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp,

nhằm tạo ra những nhà báo có chuyên môn cao,

giàu đạo đức và trách nhiệm với xã hội.

Đại biểu Nhật Bản đánh giá cao quyền tự do

phát biểu chính kiến ở Việt Nam . Ông cho

rằng, trong 2 thập niên vừa qua, ở Việt Nam

quyền này được phát triển rất mạnh; tự do báo

chí được mở rộng và báo chí Việt Nam đã đóng

vai trò quan trọng trong chống khủng bố,

chống tham nhũng và gópphần thúc đẩy xã hội

phát triển ...

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Trưởng đoàn

đại biểu Na-uy (đồng Chủ tịch Hội thảo )khẳng

định , Hội thảo đã trao đổi toàn diện , hiệu quả ,

với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, xây dựng; các

đại biểu thừa nhận Hội thảo này đã góp phần

phát triển cơ chế đối thoại và hợp tác nhân

quyền trong khu vực ...

Các đại biểu Việt Nam đã tham gia tích cực

vào các chủ đề của Hội thảo. Bằng phát biểu

chính thức và cung cấp tài liệu, các đại biểu

nước chủ nhà đã giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ

hơn quan điểm và cách tiếp cận vấn đề nhân

quyền của Việt Nam, những thành tựu to lớn đã

đạt được trong việc bảo đảm nhân quyền ở

Việt Nam. Hội thảo này thêm một bằng chứng

sinh động cho thấy Nhà nước ta sẵn sàng hợp

tác , học tập và chia sẻ kinh nghiệm trên lĩnh

vực nhân quyền , vì lợi ích của nhân dân

Việt Nam, nhân dân các nước trong khu vực và

trên thế giới .

ĐẶNG DŨNG CHÍ

(Tổng thuật)
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ngầm việc

T

DÙNG NGƯỜI

TRONG trời
trời đất

không gì quý bằng

con người. Trong

con người không gì quý

bằng hiền tài. Bởi, hiền tài

là nguyên khí của quốc gia .

Theo thế , việc dùng người

được xếp vào một trong mấy

việc hệ trọng và khó vào bậc

nhất xưa nay ở đời. Xã tắc

phồn vinh hay non sông suy

sụp, sự nghiệp anh hùng lưu

danh muôn thuở hay nước

nát nhà tan , thân bại danh

liệt... một phần quyết định

phụ thuộc vào việc dùng

người. Cũng theo đó, việc

dùng người được ông cha ta

coi là việc lớn lao , hệ trọng

hơn cả. Ngẫm việc dùng

người, tôi lại nhớ tới dòng

chữ khắc trên bia mộ một vị

tổng thống ở phương Tây;

"Nơi đây yên nghỉ một

người tài biết dùng những

người tài hơn mình" .

NHI LÊ

Thế mới hay, trải suốt cổ

kim , ngang dọc , Đông Tây,

việc dùng người đúng đắn là

nỗi bận tâm và nan giải vào

hàng thứ nhất trong muôn sự

ở đời của mọi thời và mọi

quốc gia.

Nghĩ việc dùng người,

khiếntôi nhớ tới câu chuyện

đối đáp đãlưu truyền trong

dân gian suốt hơn 2400 năm

nay. Rằng, một bữa, Văn

Quân người đất Lỗi Dương,

hỏi Mặc Tử : " Có kẻ nói

trung thần là người bắt cúi

thì cúi , bắt ngẩng thì ngẩng,

để thì im, gọi thì thưa, như

thế có coi là trung thần và

dùng họ được không ? " . Mặc

Tử cười đáp : "Bắt cúi thì cúi ,

bắt ngẩng thì ngẩng , như thế

khác gì cái bóng. Để thì im,

gọi thì thưa , như thế khác gì

tiếng vang. Nếu dùng những

kẻ như bóng như vang ấy,

phỏng được ích gì . Theo tôi

đây, đã gọi là bậc trung thần

thì khi vua có nhầm lẫn ,

phải liệu cách can ngăn mà

đưa vào điều thiện . Khi

mình có điều hay, phải tìm

đường bày tỏ, mà không lộ

ra ngoài ; trên thì thành thực ,

một lòng một dạ với vua;

dưới thì không a dua, vào bè

kết đảng với ai. Những sự tốt

lành , yên vui thì để phần vua

hưởng; những điều oán

trách , lo lắng thì một mình

hứng chịu trước . Ai có được

như thế , tôi mới cho là bậc

trung thần và họ xứng đáng

được tin cậy và ủy thác cho

việc lớn trong thiên hạ" .

Lời ấy thật chí lý , chí tình

lắm thay !

Nhưng chạnh buồn rằng,

lại từ Đông sang Tây, tự cổ

chí kim , nhìn và ngẫm , thấy

lắm chuyện việc dùng người

đáng phải trừ bỏ . Tỉ như

sách Hoài Nam Tử ghi lại :

"Trong thiên hạ, có ba cái

nguy : Đức ít mà được ân

sủng nhiều , tài kém mà địa

vị cao, thân không lập được

công to mà bổng lộc lắm" .

Nhiều thời đã phạm vào

những điều cấm kỵ ấy , khiến
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cho bậc trung thần phải thất

thế , kẻ hiền sĩ phải bó tay và

đám loạn thần lên ngôi vênh

váo, chà đạp những bậc

trung thần . Quả báo không

thể nào tránh nổi . Ấy là lúc

lòng người ly tán , xã hội

trầm luân, quốc gia điên đảo.

Nghĩ mà đau lòng !

Bởi thế, thời nào ông cha

ta cũng dành những nỗi bận

tâm bậc nhất tính chuyện

dùng người, những mưu xã

tắc muôn đời bền vững.

Thế kỷ thứ X, Đinh Tiên

Hoàng lừng lẫy và lẫm liệt là

thế , nhưngcuối đời, vì dùng

bọn người Đỗ Thích , Đỗ

Sơn nên cơ đồ nhà Đinh sụp

đổ.Nhưngcòn kịp maymắn

để lại cho hậu thếmộtbài

học dùng người thấm đẫm

máu đào và nước mắt .

Thế kỷ thứ XI, thời nhà

Lý, có vị Thái úy là Tô Hiến

Thành . Ông tài đức song

toàn . Lúc ông nhuốm bạo

bệnh, người ta thấy, có quan

Tham tri chính sự là Vũ Tán

Đường ngày đêm chầu chực

hầu hạ, rất là "mẫn cán" . Ai

cũng nghĩ, người ấy sẽ thay

Tô Hiến Thành, khi ông

khuất núi . Khi ông sắp lâm

chung, bà Đỗ Thái hậu - mẹ

vua Lý Cao Tôn- đến thăm

và hỏi ông : "Ai có thể thay

ông được ?" . Chẳng cần nghĩ,

ông đáp ngay : " Thưa Thái

hậu ! Là Trần Trung Tá" . Bà

chưa hết ngạc nhiên, ông

tiếp : " Nếu Thái hậu hỏi

người cúc cung hầu hạ thì tôi

xin cử Vũ Tán Đường, còn

hỏi người làm tướng thì tôi

phải tiến cử quan Gián nghị

đại phu Trần Trung Tá" .

Thời Trần được xếp vào

hàng những thời thịnh trị

nhất lịch sử nước nhà, với

hào khí Đông A lừng lẫy . Và

Trần Hưng Đạo được lưu

truyền và ca tụng nhiều nhất

trong việc dùng người. Lúc

thường ngày , ông bỏ thù

riêng , gạt hiềm cũ để cầu

người mưu việc đại sự quốc

gia . Ông giội nước cho

Thượng tướng Trần Quang

Khải tắm cốt bỏ hiềm xưa,

những tỏ lòng mình trong

sạch . Chuyện ấy còn truyền

mãi với nhân gian . Khi lâm

đại sự , ông thườngkhuyên

các tướng: "Thận trọng từ

cái nhỏ, mưu trí ở việc lớn,

quê mùa vì bỏ người hiền,

mắc vạ vì ham lợi lộc , không

tường tận vì ghét nghe kể lỗi

mình, không sáng suốt bởi

nghe lời gièm pha, không

chắc chắn vì hay nhẹ dạ" .

Theo phương châm ấy , ông

đối đãi hết lòng với người và

hết sức khắc kỷ với mình .

Và nhân gian còn nhớ mãi ,

dưới quyền Hưng Đạo

Vương, kẻ nịnh hót gièm

pha đâu thấy ; người thích

phỉnh nịnh phải tỉnh ngộ; kẻ

tham lam, vị kỷ buộc nghiến

răng lấy đó làm điều phải tự

răn mình; bao bậc hiền tài

tha hồ mở lòng giúp nước .

Thật là lẫm liệt lắm thay!

Tới thời hậu Lê, dẫu bản

thân mình bao bận thăng

trầm , thậm chí về cuối đời,

bị thất sủng và gánh họa "tru

di tam tộc" , nhưng Nguyễn

Trãi vẫn treo vằng vặc giữa

nhân thế một vì sao Khuê .

Ông từng nói với các vị quan

đồng triều rằng : " Yêu người

gần vị tình riêng. Họ hàng

thì người thấp cũng tôn quý,

tiểu nhân mà người nịnh

cũng tin dùng. Nhân mừng

mà thưởng khen , nhân giận

mà phạt giết . Người trung

thực phải khóa miệng, kẻ

lương thiện thì ngậm oan.

Thế mà còn cứ kiêu ngạo,

không sợ mệnh trời gieo

họa" . Và, chẳng phải đợi

lâu, lời tiên báo ấy đã thành

ứng nghiệm với nhà Lê , như

là quả báo.

Một quốc gia may mắn là

một quốc gia có nhiều bậc

hiền tài . Nhưng, để trở nên

mạnh mẽ và trường tồn chỉ

khi người ta biết trọng dụng

con người, nhất là những bậc

hiền tài ấy . Ông cha ta đã và

vẫn hành xử như thế . D
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Xây dựng nếp sống

văn hóa mới

trong việc tổ chức lễ cưới

CAO VĂN UY

Thực trạng về lễ cưới ở trắng tinh thêu hai con chim

nước ta hiện nay

Ắt hẳn nhiều người trong

chúng ta còn nhớ , vào các

thập niên sáu mươi, bảy mươi

và tám mươi của thế kỷ XX ,

việc cưới và đi dự cưới sao

đơn giản , nhẹ nhàng và thân

thiết đến thế . Lễ cưới được tổ

chức theo kiểu " đời sống

mới" , có đại diện chính quyền

và đông đảo bạn bè thân thích ,

quan viên hai họ tới dự và

mừng cho cô dâu, chú rể

"bách niên giai lão" , "đầu bạc

răng long" . Trong lễ cưới

ngày ấy , chỉ có nước chè,

thuốc lá "Tam Đảo" , hạt dưa ,

hạt bí , kẹo Hải Hà, vài đĩa trầu

cau , nhưng vẫn ngập tràn

không khí vui tươi , hạnh

phúc . Người đi dự cưới nhẹ

nhàng, phấnkhởi, vui vẻ. Quà

mừng thật đơn giản và có ý

nghĩa . Chẳng hạn, cái chậu

men Hải Dương, cái xoong

nhôm Hải Phòng, đôi gối

bồ câu quấn quýt bên nhau,

đôi khăn mùi xoa hoặc cuốn

sổ tay, cái bút máy " Trường

Sơn" , v.v .. Thế là xong. Còn

bây giờ, như mọi người đều

thấy , việc cưới không biết từ

lúc nào đã trở nên rườm rà và

phức tạp quá. Có lẽ điều chủ

yếu làm cho việc tổ chức lễ

cưới ngày nay trở nên công

thức , gượng gạo và nặng nề,

đó là chuyện mời khách , đặt

cỗ cưới và đi ăn cỗ cưới, nó

gây phiền phức và khó khăn

cho cả chủ và khách .

Về phía người tổ chức,

đúng ra là đang có xu hướng

vụlợi,hoặc ít ra là cân bằng

thu chi . Nhưng không phải tất

cả mọi người đều có mục đích

như thế. Có nhiều người do

trào lưu , dù khôngmuốn cũng

cố phải làm như bao người

khác đã và đang làm . Cho dù

mục đích thế nào thì cũng thật

là khổ khi phải tính toán trong

việc mời khách và đặt cỗ cưới.

Ví dụ, phát giấy mời một trăm

thì đặt bao nhiêu là vừa?

Thừa, thiếu nhiều quá là

chuyện không hay rồi. Vẫn

biết có nhiều người trong họ

hàng , ruột thịt hay bạn hữu

thân quen đang khó khăn ,

nhưng nếu không mời thì sợ bị

mang tiếng , mà mời thì đúng

là đem đến cho người ta thêm

một khó khăn nữa . Biết vậy

nhưng vẫn phải mời. Đối với

những người làm việc ở các

công sở , tốt nhất là cứ mời tất

cả theo danh sách bảng lương

của cơ quan , để tránh tiếng

nhất trọng, nhất khinh. Lại

còn chuyện đặt ở khách sạn

hay nhà hàng nào cho phù hợp

cũng phải suy tính , nơi sang

quá khách ngại đến, nơi bình

thường ngại người ta chê .

Đối với khách được mời

dự đám cưới, cũng là cả một

vấn đề đáng nói . Tôi có một

anh bạn là giáo viên ở một

trường đại học tâm sự, từ đầu

mùa cưới đến giờ anh đã

" phải " đi dự 18 đám cưới rồi ,

mà toàn là những đám không

thể không đi . Mỗi đám phong

bì mừng là mộttrăm nghìn

đồng, như vậy là hết một triệu

tám. Cũng may là khả năng

kinh tế của anh kha khá do cố

gắng dạy thêm giờ, nên không

ảnh hưởng lắm đến ngân sách

* Hà Nội
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gia đình . Có chị nhân viên nơi

tôi làm việc, lương tháng chưa

đầy năm trăm nghìn . Mùa

cưới năm nay, chị đã nhận

được năm tấm thiếp mời, toàn

là những đám nhất định phải

đi . Kinh tếnhà chị chủ yếu

trông vào đồng lương của chị,

thế thì việc "mừng" trở thành

việc "lo" mất rồi. Mấy bác về

hưu ở cùng chung cư với tôi ,

lương hưu từ khoảng ba, bốn

trăm đến sáu bảy trăm nghìn

đồng một tháng, mỗi năm đến

mùa cưới không biết trốn đi

đâu ! Có những đám có thể

không đi. Nhưng có đám nhất

thiết phải đi. Nếu không may ,

vâng, phải nói là "không

may" , tháng nào nhận được ba

hay bốn cái thiếp mời là " run "

lắm !. Lương hưu có hạn , tất cả

trông vào đấy . Dẫu đi mừng

có năm mươi nghìn đồng thôi

(ở quê " đi" hai mươi nghìn ),

cũng là một sự khó khăn lắm .

Điều đáng nói hơn nữa, tuy

không phổ biến nhưng không

phải làkhông có đó là , nhiều

cơ quan , đơn vị còn bố trí xe ô

tô, thậm chí đến ba, bốn xe đủ

các loại rầm rộ như đi họp ,

đưa cán bộ, công chức đi ăn cỗ

cưới ngay cả trong giờ hành

chính . Đặc biệt, khi thủ trưởng

hoặc cán bộ chủ chốt của cơ

quan tổ chức cưới cho con , em

thì bộ phận văn phòng coi như

một công vụ quan trọng đột

xuất .

Ngay tại bữa cỗ cưới cũng

có nhiều chuyện thật khôi hài .

Nhiều khi sáu người ngồi một

mâm không biết nhau, cùng

2

ăn mà chẳng biết nói chuyện

gì , đành cứ phải gượng cười,gì , đành cứ phải gượng cười ,

gượng chúc như đang phải

đóng một vai kịch nhạt nhẽo .

Rồi bố mẹ cô dâu, chú rể đến ,

đưa vội phong bì , như đưa một

món nợphải trả , có khi cũng

chẳng kịp nói câu chúc mừng

nữa. Bao nhiêu ý nghĩa thiêng

liêng , cảm động, mừng vui

của một đám lễ cưới, được

thay bằng một sự nhộn nhạo,

xô bồ ấy.

Chủ trương của Đảng và

Nhà nước

Trước thực trạng về việc

cưới như hiện nay như thế,

thời gian qua dư luận đã có

những phê phán đúng đắn ,

mang tính tích cực . Đã đến lúc

cần phải xây dựng và
xây dựng và

thực hiện nếp sống vănminh

trong việc cưới theo các thủ

tục và nghi lễ đơn giản,

trang trọng , tiết kiệm, và

chấm dứt việc tổ chức lễ cưới

một cách linh đình, phô

trương, xa hoa, lãng phí. Bởi

vậy, dư luận rất đồng tình và

hoan nghênh việc Chính phủ

có công văn số 1546/CP -VX

ngày 30-11-2002 về việc cưới

trong cán bộ, công chức . Tại

văn bản này, Thủ tướng Chính

phủ yêu cầu "Cán bộ, công

chức, nhất là thủ trưởng các cơ

quan, đơn vị , khi tổ chức cưới

cho bản thân hoặc cho con, em

phải thực hiện đúng Luật Hôn

nhân và Gia đình , gương mẫu

thực hiện các Chỉ thị của Bộthực hiện các Chỉ thị của Bộ

Chính trị và Thủ tướng Chính

phủ, tổ chức lễ cưới văn minh,

tiết kiệm trong gia đình , họ

hàng và những người thân

thích ; không tổ chức lễ cưới

phô trương , xa hoa, lãng phí ;

không để việc tổ chức lễ cưới

ảnh hưởng đến chế độ giờ làm

việc của cơ quan ; chống vụ

lợi, cấm dùng công quỹ làm

quà mừng cưới" . Đây là một

chủ trương đúng đắn và kiên

quyết, nhằm tiếp tục thực hiện

Chỉ thị số 27-CT /TW ngày

12-1-1998 của Bộ Chính trị và

Chỉ thị số 14/1998/CT-TTg

ngày 28-3-1998 của Thủ

tướng Chính phủ về việc thực

hiện nếp sống văn minh trong

việc cưới , việc tang, lễ hội ở

nước ta hiện nay .

Tuy nhiên , để các chỉ thị

trên được thực hiện một cách

triệt để, trở thành hiện thực và

đi vào cuộc sống, tạo nên thói

quen mới trong nhân dân , là

cả một quá trình xây dựng tích

cực , kiên trì và cần phải có

những biện pháp kiên quyết ,

cụ thể là:

-
- Tất cả các thành viên của

các cơ quan , tổ chức trong hệ

thống chính trị từ trung ương

đến cơ sở, phải nghiêm túc

thực hiện yêu cầu trên của Thủ

tướng Chính phủ. Đây phải

coi là một quy định bắt buộc ,

mang tính pháp lý . Mọi cán

bộ, đảng viên phải có trách

nhiệm thực hiện một cách

nghiêm túc . Các cơ quan , tổ

chức đảng, chính quyền, đoàn

thể (đặc biệt là Đoàn Thanh

niên và Hội Phụ nữ ) tuyên

truyền , phổ biến rộng rãi và

đưa nội dung này vào chế độ

kiểm điểm đảng viên, cán bộ ,

2
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công chức , viên chức , đoàn

viên, hội viên định kỳ hằng

năm . Nếu những cán bộ, đảng

viên , công chức nào cố tình

không thực hiện thì phải bị xử

lý kỷ luật một cách nghiêm

túc.

Các cơ quan , tổ chức,

đoàn thể liên quan cần khẩn

trương nghiên cứu và sớm đề

ra một số mẫu hình về tổ chức

một đám cưới theo nếp sống

văn hóa mới . Có lẽ, đâymới là

vấn đề mang tính quyết định

cho việc xây dựng và định

hình một phong tục văn hóa

mới trong việc cưới. Bởi vì ,

thực tế cho thấy , chỉ khi nào

xây dựng được một mẫu hình

mới tiến bộ, được nhân dân

đồng tình , hưởng ứng và trở

thành phong tục, trở thành văn

hóa thì cáicũ mới có thể bị

loại bỏ một cách căn bản . Các

biện pháp hành chính là quan

trọng nhưng chỉ là biện pháp

tìnhthế. Vấn đề cốt lõi là phải

xây dựng được cái mới tiến

bộ, thay thế cái cũ lạc hậu .

Để lễ cưới phù hợp với

nếp sống văn hóa mới

Về mẫu hình một đám cưới

tiến bộ, phù hợp với phong

tục , tập quán và nếp sống văn

hóa mới, cần tham khảo dư

luận một cách rộng rãi . Chúng

tôi xin mạnh dạn đề xuất một

mẫu hình lễ cưới mới, khả dĩ

có thể đáp ứng được những

yêu cầu cơ bản trên , như sau :

Việc đầu tiên cũng là quan

trọng nhất, mang tính pháp lý ,

bắt buộc, không thể thiếu là

đăng ký kết hôn . Chỉ cần hoàn

thành thủ tục này, đôi nam nữ

đã trở thành vợ chồng một

cách hợp lệ , hợp pháp và bắt

đầu cuộc sống chung với

nhau, mà khôngcần phải tiến

hành thêm bất cứ một thủ tục

hoặc nghi thức nào khác (nếu

muốn).

Từ nguyên tắc này, có thể

hình dung ra một nghi lễ mới,

đơn giản và trang trọng để tổ

chức một lễ cưới, theo trình tự

dưới đây :

+ Tại trụ sở Ủy Ban nhân

dân xã, phường (hoặc Nhà văn

hóa) , bố trí một phòng sang

trọng , có bàn ghế đủ cho

khoảng một trăm người ngồi,

trang trí theo nghi thức lễ

cưới . Đúng ngàyđã định , lễ

thành hôn được tổ chức tại

đây .

+ Thành phần mời dự gồm

có: cô dâu , chú rể, đại diện họ

hàng hai bên , đại diện hai cơ

quan , đoàn thể (nếu có ) của cô

dâu, chú rể , một số bạn hữu

thân thiết và đại diện của

Ủy ban nhân dân xã, phường

và đoàn thể.

+ Bắt đầu buổi lễ , sau khi

người chủ hôn giới thiệu thành

phần , đại diện Ủy ban nhân

dân xã, phường lên đọc (hoặc

tuyên bố) quyết định công

nhận đăng ký kết hôn và trao

cho cô dâu, chú rể Giấy

chứng nhận đăng ký kết hôn

và chúc hạnh phúc đôi vợ

chồng mới.

+ Đại diện họ hàng hai bên,

cơ quan , đoàn thể, bạn hữu

chúc cô dâu , chú rể hạnh phúc

và trao tặng quà mừng.

+ Chủ hôn, đại diện cho cô

dâu, chú rể , hai họ cảm ơn

quan khách và tuyên bố kết

thúc lễ thành hôn .

Thời gian để thực hiện các

nghi thức trên trong khoảng

một giờ đồng hồ. Về tiếp tân ,

có thể bố trí nước chè, bánh

kẹo và rượu vangkẹo và rượu vang để nâng cốc

và chúc hạnh phúc cô dâu , chú

rể.

Như vậy và chỉ như vậy , lễ

thành hôn coi như đã xong.

Còn cỗ cưới, tổ chức ở đâu

là tùy gia chủ, nhưng cũng nên

chỉ giới hạn trong phạm vi nội

bộgiađình và một số bạn hữu

thân thiết, không nên mời tràn

lan , rộng khắp .

Tuy nhiên , để bảo đảm có

sự thông báo rộng rãi cho

đồng nghiệp , bạn hữu gần xa

biết, nên trở lại việc dùng

Thiếp báo hỷ , mà trong một

thời gian dài chúng ta đã bỏ

quên nó. Đây là một hình thức

văn minh và tiến bộ, rất nên

khôi phục lại . Về quà mừng

đám cưới, theo chúng tôi , trừ

việc ông bà, cha mẹ có chút tài

sản muốn hỗ trợ bước đầu

trong việc xây dựng cuộc sống

gia đình cho con, cháu (nếu có

cũng nên đưa riêng ), thì những

người bạn hữu , đồng nghiệp

nên tặng bằng hiện vật, mang

giá trị tinh thần là chính.

Mặt khác , quà mừng còn

mang tính chất kỷ niệm nữa,

mà đã là kỷ niệm thì không

nên bằng tiền . D
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55 NĂM QUAN HỆ VIỆT - TRUNG :

NHÌN LẠI QUÁ KHỨ

VÀ HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI

NGUYỄN HUY QUÝ

K

Ể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao

giữa nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

( 18-1-1950) tới nay, quan hệ Việt - Trung đã

trải qua 55 năm . Trong 55 năm qua, cùng với

diễn biến của tình hình quốc tế và tình hình mỗi

nước , quan hệ Việt - Trung đã có những bước

thăng trầm , nhưng nền tảng của quan hệ hữu

nghị giữa nhân dân hai nước vẫn không hề thay

đổi . Đó là nhân tố căn bản tạo sức bền cho quan

hệ Việt - Trung vượt qua những thử thách trong

quá khứ và tạo niềm tin cho quan hệ hai nước

hướng tới những triển vọng trong tương lai .

Bước sang thé
kỷ XXI, trong tình hình mới

của quốc tế , khu vực và của mỗi nước , quan hệ

Việt - Trung đang có nhữngthuận lợicóthể

phát huy, nhưng cũng đứng trước những vấn đề,

thử thách mới cần nỗ lực giải quyết,vượt qua để

đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, đáp

ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, mang

lại lợi ích cho đất nước , đóng góp vào hòa bình

và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

I - NHÌN LẠI 55 NĂM QUA

Việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước

Việt Nam dân chủ cộng hòa và nước Cộng hòa

nhân dân Trung Hoa ngày 18-1-1950 là kết quả

tất yếu của mối quan hệ "vừa là đồng chí , vừa là

anh em " giữa nhân dân hai nước trong quá trình

lâu dài chống chủ nghĩa thực dân và chế độ

phong kiến , giành độc lập dân tộc và dân chủ

nhân dân dưới ánh sáng của chủ nghĩa xã hội .

Trong mấy nghìn năm lịch sử , nhân dân hai

nước Việt - Trung vừa là "đồng văn" , "đồng

chủng" , trong cách mạng dân tộc, dân chủ và

trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa

là "đồng chí" . Quan hệ "tam đồng " đã gắn bó

nhân dân hai nước Việt - Trung trong những

thập niên đầu của công cuộc bảo vệ độc lập và

xây dựng đất nước theo con đường của chủ

nghĩa xã hội .

Những năm tháng không bình thường xuất

hiện trong quan hệ Việt - Trung một mặt do

những nhân tố trong quan hệ song phương , mặt

khác cũng do tác động của quan hệ quốc tế thời

kỳ "chiến tranh lạnh ". Ngày nay nhìn lại , rõ

ràng điều đó đi ngược lại với ý nguyện của nhân

dân và lợi ích của đất nước, đối với Trung Quốc

cũng như đối với Việt Nam . Nhưng nhờ có cơ

sở vững vàng , sức sống bền chắc mà quan hệ

Việt - Trung vượt qua được thử thách . Thời kỳ

không bình thường đã như đám mây đen thoáng

qua.

* PGS , Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Hữu nghị

Việt - Trung
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Cũng nhờ có cơ sở vững vàng và sức sống

bền chắc mà trong mười mấy năm qua, kể từ sau

ngày bình thường hóa, quan hệ Việt - Trung đã

có những bước phát triển nhanh chóng trên tất

cả các lĩnh vực chính trị , kinh tế , văn hóa...

sự

Hệ thống chính trị của hai nước (Đảng, chính

quyền nhà nước và các đoàn thể xã hội từ trung

ương đến các cấp địa phương ) đã nhanh chóng

khôi phục quan hệ bình thường. Các cuộc gặp

cấp cao giữa lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt

Nam - Trung Quốc diễn ra đều đặn hằng năm .

Những cuộc viếng thăm lẫn nhau giữa các

ngành , các giới,các đoàn thế xã hội đã làm tăng

thêm sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa nhân

dân nhất là đối với thế hệ trẻ hai nước. Đầu năm

1999, lãnh đạo hai nước đã xác định phương

châm chiến lược của quan hệ Việt - Trung là

" Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn

định lâu dài , hướng tới tương lai" . Cuối năm

1999, Hiệp định biên giới trên đất liền , cuối

năm 2000 Hiệp định phầnđịnh VịnhBắcBộ

giữa Việt Nam và Trung Quốc đã được ký kết.

Đó là những sự kiện quan trọng thể hiện quan hệ

chính trị Việt - Trung thập niên cuối của thế kỷ

trước , tạo cơ sở phát triển cho thập niên đầu của

thế kỷ mới.

Quan hệ kinh tế - thương mại Việt - Trung

trong hơn 10 năm qua đã có bước phát triển

tương đối nhanh , với phương thức quan hệ mới

phù hợp với điều kiệnhai nước đều chuyển sang

kinh tếthị trường trong bối cảnh toàn cầu hóa và

khu vực hóa. Chỉ tiêu mà hai chính phủ đề ra là

kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2005

đạt 5 tỉ USD có thể hoàn thành trước thời hạn

trong năm 2004. Đầu tư của Trung Quốc vào

Việt Nam trong mấy năm đầu triển khai chậm ,

nhưng những năm gần đây đã tăng nhanh . Tiềm

năng hợp tác kinh tế và hoạt động du lịch giữa

hai nước đã bước đầu được khai thác . Qua giao

lưu kinh tế - thương mại, hai nền kinh tế Việt -

Trung đã bước đầu phát huy vai trò bổ sung cho

nhau, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế ,

cải thiện dân sinh, nhất là đối với các khu vực

dân cư hai bên biên giới .

Giao lưu hợp tác văn hóa Việt - Trung trong

thời gian qua được khôi phục nhanh chóng và

·

phát triển rộng rãi trên tất cả các lĩnh vực khoa

học , giáo dục, y tế, văn nghệ, thể dục the

thao v.v.. Sự đồng cảm trong văn hóa truyền

thống và tinh thần văn hóa hiện đại xã hội chủ

nghĩa là hai nhân tố gắn bó, thúc đẩy giao lưu

hợp tác văn hóa Việt - Trung .

Gần mười lăm năm đã qua, kể từ khi bình

thường hóa quan hệ Việt - Trung . Đây là một

giai đoạn rất có ý nghĩa trong lịch sử lâu dài của

quan hệ giữa hai nước. Sự bình thường hóa và

phát triển trong giai đoạn này đã tạo bước

chuyển tiếp cho quan hệ Việt - Trung bước sang

thế kỷ XXI , trong bối cảnh quốc tếvà khu vực

đang diễn ra hếtsức phức tạp , tạo ra nhiều cơ

hội , nhưng cũng dẫn tới những khó khăn thách

thức rất gay gắt .

II - HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI

Quan hệ Việt - Trung đang hướng tới những

nội dung và phương thức mới, phù hợp với sự

chuyển biến của tìnhhình mỗi nước vàbối cảnh

khu vực, quan hệ quốc tế .

Toàn cầu hóa tạo điều kiện tăng cường quan

hệ kinh tế Việt - Trung và thắt chặt giao lưuhợp

tác giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị ,

kinh tế , văn hóa.

Trên lĩnh vực kinh tế - thương mại , quan hệ

giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ không chỉ là

quan hệ song phương , mà còn là quan hệ khu

vực (nhất là trong khuôn khổ ASEAN + Trung

Quốc) và quan hệ toàn cầu (nhất là trong khuôn

khổ WTO). Quan hệ song phương và quan hệ đa

phương sẽ thúc đẩy lẫn nhau. Ý tưởng về việc

hình thành các hành lang kinh tế Trung - Việt

theo tuyến Côn Minh quaHà Khẩu - Lào Cai tới

Hà Nội - Hải Phòng, Quảng Ninh, tuyến Nam

Ninh qua Bằng Tường - Lạng Sơn tới Hà Nội -

Hải Phòng, Quảng Ninh, và vành đai kinh tế

vịnh Bắc Bộ mà lãnh đạo hai nước đã đồng

thuận nhân chuyến thăm chính thức Trung Quốc

năm vừa qua của Thủ tướng Phan Văn Khải , có

thể nói là một quy hoạch "lồng ghép " quan hệ

song phương với quan hệ đa phương . Nếu các

hành lang kinh tế đó được hình thành và phát

triển thuận lợi sẽ tạo điều kiện tốt hơn chokhu

vực miền Nam Trung Quốc và miền Bắc Việt
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Nam trong giao lưu kinh tế - thương mại với khu

vực và thế giới.

Quan hệ kinh tế - thương mại Trung Quốc -

ASEAN trong mấy năm qua đã có sự phát triểnđã có sự phát triển

nhanh chóng. Trung Quốc gia nhập Tổ chức

Thương mại thế giới (WTO) và sự hình thành

khu mậu dịch tự do Trung Quốc - ASEAN đã

tạo điều kiện khách quan cho các nước ASEAN ,

trong đó có Việt Nam, đẩy mạnh xuất khẩu vào

thị trường rộng lớn với hơn 1,3 tỉ dân, GDP bình

quân đầu người trên 1.000 USD, đồng thời cũng

tạo điều kiện cho Trung Quốc tăng cường xuất

khẩu hàng tiêu dùng và nhập khẩu các mặt hàng

khoáng sản , hải sản, nông sản từ các nước

Đông - Nam Á. Sau 25 năm cải cách và phát

triển , nền kinh tế Trung Quốc đứng thứ hai thế

giới, sau Mỹ ; nếu tính theo sức mua tương

đương (PPP) chiếm 13% GDP toàn cầu , đứng

thứ bảy thế giới ; nếu tính theo tỉ giá hối đoái,

chiếm 4 % GDP toàn cầu. Dự kiến sau 20 năm

"xây dựng toàn diện xã hội khá giả" , đến năm

2020, Trung Quốc sẽ đạt GDP khoảng 4.000 tỉ

USD. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế

Trung Quốc đang và sẽ tác động mạnh mẽ tới

kinh tế toàn khu vực Đông Á và Đông - Nam Á

nói riêng. Theo thống kê của Bộ Thương mại

Trung Quốc, trong 10 năm qua, thương mại

song phương Trung Quốc - ASEAN tăng bình

quân hằng năm 20%, năm 2003 đạt 78,2 tỉ USD ,

tăng 43% (Trung Quốc nhập từ ASEAN 47,3 tỉ

USD, xuất
sang ASEAN 30,9 tỉ USD) , từ tháng

1 đến tháng 10-2004 đạt 84,6 tỉ USD (tăng 35%

so với cùng kỳ năm 2003 ) . Đầu tư trực tiếp của

Trung Quốc vào Việt Nam còn ở mức khiêm

tốn , trên 500 triệu USD, nhưng đang có xu thế

tăng nhanh . Cuộc gặp thượng đỉnhASEAN -

Trung Quốc cuối tháng 11 vừa qua tại Viêng

Chănlàmột bước tiến quan trọng trên lộ trình

hình thành khu mậu dịch tự do Trung Quốc

ASEAN , một khu mậu dịch tự do lớn nhất thế

giới bao gồm 1,8 tỉ dân với GDP khoảng 2.000

tỉ USD . Trong quan hệ kinh tế , bao giờ cũng có

hai mặt hợp tác và cạnh tranh . Nhưng nếu có

chính sách và hành động đúng đắn , thì hợp tác

hay cạnh tranh đều có tác động thúc đẩy nền

kinh tế mỗi nước phát triển . Giữa Việt Nam và

-

Trung Quốc có nhiều điều kiệnthuận lợi về địa

lý kinh tế và địa lý nhân văn để phát triển quan

hệ kinh tế - thương mại song phương trong bối

cảnh chung của khu vực Đông Á.

Về phương diện chính trị, Việt Nam và

Trung Quốc cần thiết và có thể tăng cường hơn

nữa quan hệ hợp tác , vì lợi ích của mỗi nước

trong bối cảnh quốc tế đầy phức tạp và biến

động khôn lường hiện nay . Đường lối đối ngoại

bao giờ cũng phục vụ đường lối đối nội , vì lợi

ích của đất nước. Trong quan hệ Việt Nam -

Trung Quốc hiện nay và trong tương lai , sự

tương đồng về truyền thống văn hóa vàchế độ

chính trị là nhân tố quan trọng tạo nên nền tảng

của chính sách đối ngoại, phù hợp với lợi ích

quốc gia của mỗi nước . Trong bối cảnh chính trị

thế giới những thập niên đầu của thế kỷ XXI ,

tình đoàn kết và sự hợp tác trên lĩnh vực chính

trị giữa Việt Nam và Trung Quốc không những

có một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tình

hình chính trị của hai nước mà còn là một đóng

góp thiết thực vào phong trào xã hội chủ nghĩa

trên thế giới, vào sự nghiệp đấu tranh chung của

nhân loại tiến bộ . Hợp tác nghiên cứu về chủ

nghĩa xã hội giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc

và Đảng Cộng sản Việt Nam đã được nâng lên

qua các cuộc Hội thảo cấp cao trong mấy năm

gần đây cần được tiếp tục phát triển trong thời

gian tới , để hai bên có thể thảo luận , giải quyết

nhiều vấn đề lý luận và trao đổi những kinh

nghiệm thực tiễn trong quá trình xây dựng xã

hội xã hội chủ nghĩa củamỗi nước. Trong bối

cảnh toàn cầu hóa kinh tế tác động mạnh mẽ tới

nền chính trị thế giới và quan hệquốc tế , Việt

Nam và Trung Quốc có nhiều
điểm tương

đồng về các vấn đề toàn cầu và khu vực. Đoàn

kết hợp tác Việt - Trung về lĩnh vực chính trị

không chỉ thể hiện trong quan hệ song phương

mà cả trong quan hệ đa phương.

quan

Giao lưu hợp tác Việt - Trung trong lĩnh vực

văn hóa cũng có tiềm năng rất lớn và đang đứng

trước những triển vọng mở rộng . Việt nam và

Trung Quốc đều chủ trương phát triển nền văn

hóa hiện đại trên cơ sở kế thừa và phát huy

những giá trị truyền thống của văn hóa phương

Đông dưới ánh sáng của chủ nghĩa xã hội , ngăn
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chặn những tác động tiêu cực của quá trình toàn

cầu hóa đối với đời sống tinh thần của nhân dân .

Trong các lĩnh vực khoa học , công nghệ , giáo

dục, y tế v.v.. , Việt Nam và Trung Quốc có

nhiều điểm tương đồng, có tiềm năng hợp tác

rất lớn .

Có thể nói quan hệ giao lưu , hợp tác hữu

nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc trên các lĩnh

vực kinh tế , chính trị , văn hóa v.v. , có nhiều cơ

sở , tiềm năng và thuận lợi cũng như triển vọng

tốt đẹp

Tuy nhiên , chúng ta cũng đang đứng trước

một thực tế là quan hệ Việt - Trung bước sang

thế kỷ mới có những khó khăn , thử thách phải

cùngnhau giải quyết để vượt qua.

Trong quanhệ kinh tế ,quanhệ song phương

Việt - Trung cần có sựđiều chỉnh phù hợp các

quan hệ đa phương quốc tế và khu vực như Tổ

chức Thương mại thế giới (WTO ), khu mậu dịch

tự do Trung Quốc - ASEAN (CAFTA ) v.v ..

Toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tế tạo ra

những phương thức hợp tác mới và những hình

thức cạnh tranh mới. Quan hệ kinh tế - thương

mại Việt - Trung thời gian qua tuy đã có những

bước phát triển đáng khích lệ, nhưng còn những

tồn tại như : vấn đề quản lý buôn bán qua biên

giới, vấn đề cơ cấu đầu tư trực tiếpcủa Trung

Quốc vào Việt Nam v.v... Phát triển quan hệ

kinh tế đa phương càng thúc đẩy phát triển chứ

không phải làm phương hại đến quan hệ kinh tế

song phương . Kết hợp hợp tác với cạnh tranh ,

thúc đẩy cùng nhau phát triển , là vấn đề đặt ra

cần được giải quyết trong quan hệ kinh tế Việt

Trung trong thời gian tới.

Nhưng vấn đề quan trọng nhất cần xử lý

trong quan hệ Việt - Trung hiện nay và trong

tương lai là vấn đề biên giới lãnh thổ, lãnh hải .

Lãnh đạo hai nước đã nhiềulần cam kết sẵn

sàng hợp tác để sớm hoàn thành công việc cắm

mốc biên giới trên bộ. Hiệp định phân định

Vịnh Bắc Bộ sau hơn 3 năm ký kết cũng đã

được Quốc hội hai nước phê chuẩn và bắt đầu có

hiệu lực . Tuy nhiên , quá trình thực thi hai Hiệp

định trên còn đòi hỏi hai bên tiếp tục thực tâm

hợp tác , tích cực và nghiêm chỉnh thực hiện các

điều khoản đã được quy định .

Vấn đề Biển Đông với hai quần đảo

Hoàng Sa vàTrường Sa hiện là vấn đềkhó khăn

phức tạp nhất trong quan hệ Việt - Trung . Về

vấn đề này, lãnh đạo hai nước đã nhiều lần thỏa

thuận "tiếp tục duy trìcơ chế đàm phán hiện nay

về các vấn đề trên biển, kiên trì thông qua đàm

phán hòa bình để tìm ramột giải pháp cơ bản ,

lâu dài mà hai bên có thể chấp nhận được. Trong

khi tiến hành đàm phán , hai bên không tiến

hành những hoạt động làm phức tạp tình hình ,

không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực ,

bàn bạc kịp thời và giải quyết thỏa đáng những

bất đồng nảy sinh trên tinh thần xây dựng. Hai

bên tiếp tục nỗ lực đóng góp vào việc duy trì

hòa bình và ổn định ở trên Biển Đông"( 1). Lập

trường đó của lãnh đạo hai nước Việt Nam và

Trung Quốc phù hợp với tuyên bố về vấn đề

Biển Đông của cuộc gặp cấp cao ASEAN -

Trung Quốc tại Phnôm Pênh năm 2002. Tuy

nhiên , thực tế cho thấy , việc thực hiện cam kết

ấy không phải bao giờ cũng dễ dàng. Vấn đề

này đòi hỏi các bên có liên quan phải thực sự

thiện chí, lấy hòa hảo làm trọng , tự kiềm chế để

bảo đảm ổn định khu vực trong khi "kiên trì

thông qua đàmphán hòa bìnhđể tìmra một giải

pháp cơ bản , lâu dài mà hai bên có thể chấp

nhận được" .

Có thể nói một cách khái quát rằng quan hệ

Việt - Trung bước sang thế kỷ XXI đang đứng

trước những thời cơ và thách thức mới, đòi hỏi

tư duy và phương thức mới, phù hợp với nội

dung của quan hệ song phương, đa phương

té
trong bối cảnh mới của quốc tế và khu vực.

Quan hệ Việt - Trung vốn có cơ sở vững bền,

tăng cường hợp tác hữu nghị là nguyện vọng

chung của nhân dân hai nước , phùhợp vớilợi

ích căn bản hai quốc gia. Chúngta hy vọng quan

hệ hợp tác hữu nghị Việt - Trung trong những

thập niên tới sẽ được nâng lên tầm cao mới, thúc

đây cùng nhau phát triển,đáp ứng ý nguyện của

nhân dân , đem lại lợi ích cho hai nước , góp phần

vào hòa bình , ổn định, phát triển trong khu vực

và trên thế giới . D

( 1 ) Thông báo về chuyến thăm hữu nghị chính thức

Việt Nam của đồng chí Giang Trạch Dân , Tổng Bí thư

Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa

nhân dân Trung Hoa. Báo Nhân Dân , ngày 1-3-2002
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PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI

VIỆT NAM - LIÊN BANG NGA

O

UAN hệ thương mại giữa Việt Nam và

Liên bang Nga chịu ảnh hưởng sâu sắc

bởi truyền thống hợp tác - hữu nghịhữu nghị

giữa các thành viên của Hội đồng tương trợ

kinh tế (SEV) . Sau khi Liên Xô tan rã , quan hệ

thương mại giữa hai nước bước sang một thời

kỳ mới, phương thức hoạt động dựa trên nhu

cầu của thị trường , thay vì trao đổi hàng hóa

qua hiệp định thư và các hiệp định được ký kết

giữa hai bên như trước đây . Từ năm 1991 , Việt

Nam và Liên bang Nga đã thỏa thuận việc buôn

bán giữa hai nước được thực hiện trên cơ sở giá

cả thế giới và bằng ngoại tệ chuyển đổi . Quan

hệ thương mại giữa hai nước có lúc đã bị trầm

lắng , buôn bán hai chiều giảm sút . Hàng hóa

xuất khẩu của Việt Nam mất dần khảnăng cạnh

tranh trên thị trường Liên bang Nga. Nhiều

doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu của Việt

Nam đã phải từ bỏ thị trường này do có quá

nhiều rủi ro . Cùng thời kỳ đó, Việt Nam đã thực

hiện chiến lược đa phương hóa, đa dạng hóa

quan hệ kinh tế đối ngoại , chuyển hướng sang

buôn bán với nhiều nước và khu vực khác .

Tuy có những khó khăn trong lúc giao thời,

nhưng chủ trương của Đảng và Nhà nước ta vẫn

luôn coi Liên bang Nga là thị trường rộng lớn ,

giàu tiềm năng để phát huy lợi thế so sánh của

mình , đẩy mạnh xuất nhập khẩu , tăng cường

quan hệ thương mại song phương . Hơn nữa,

Liên bang Nga là thị trường mà Việt Nam đã có

quan hệ, gắn bó từ lâu , các doanh nghiệp

TRỊNH THỊ THANH THỦY

*

Việt Nam có bề dày kinh nghiệm trong tiếp cận

và thâm nhập thị trường. Trang mới trong quan

hệ Việt - Nga nói chung và quan hệ thương mại

nói riêng , được đánh dấu bằng sự kiện Tổng

thống V.Pu -tin đắc cử vào năm 2000. Mở đầu

cho trang mới này là chuyến thăm chính thức

Liên bang Nga của Thủ tướng Phan Văn Khải

(tháng 9- 2000). Tiếp theo đó là chuyến thăm

chính thức Việt Nam của Tổng thống Nga

V.Pu -tin (từ 28-2 đến 2-3-2001) . Những động

thái chính trị càng khẳng định rõ thêm trong

chính sách đối ngoại cân bằng Đông - Tây của

Liên bang Nga có sự ưu tiên chiến lược cho

việc phát triển quan hệ với Việt Nam. Tuyên bố

chung Nga - Việt và một loạt hiệp định được ký

kết trong thời gian qua đã củng cố và tạo dựng

thêm cơ sở pháp lý cho một số lĩnh vực hợp tác

mũi nhọn, nhất là hợp tác phát triển kinh tế -

thương mại .

Đến nay , tuy kim ngạch xuất nhập khẩu

giữa hai nước vẫn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong

tổng kim ngạch ngoại thương của mỗi nước

(chiếm xấp xỉ 0,2 % trong tổng kim ngạch ngoại

thương của Liên bang Nga và xấp xỉ 2% trong

tổng kim ngạch ngoại thương của Việt Nam ),

nhưng nhìn chung quan hệ thương mại Việt

Nam - Liên bang Nga đã từng bước phục hồi và

đáp ứng được phần nào nhu cầu của thị trường

mỗi nước (xem bảng ).

* ThS , Bộ Thương mại
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Bảng : Bức tranh thương mại giữa hai nước nghệ thấp , chất lượng chưa cao, bao bì mẫu mã

Việt Nam - Liên Bang Nga

Nhập khẩu

Kim ngạch Tỷ lệ

( 1000 USD) | (%)

Kim ngạch Xuất khẩu

xuất nhập
Kim ngạch | Tỷ lệ

Năm

khâu
(1000 USD) (% )

( 1000USD)

1992 204.887 104.826 51

1993 279.670 135.410 48

1994 378.940 90.227 24

1995 225.629 80.806 36

1996 154.000 32.000 21

100.061 49

144.260 52

288.713 76

144.823 64

122.000 79

1997 278.913 119.803 43

1998 357.400 132.600 37

1999 353.632 114.547 30 239.085

2000 363.117 122.548 34 240.569

2001 571.287 194.488 34

2002 687.620 187.017 27

2003 651.302 159.481 24

6tháng / 2004
421.491 78.229 19

159.110 57

224.800 63

376.799 66

500.603 73

491.821 76

343.262 81

Nguồn : Số liệu thống kê kinh tế - xã hội của Việt Nam từ 1985 - 1995

của Cục Công nghệ Thông tin và Thống kê Hải quan

Số liệu trên cho thấy , từ năm 1992 đến nay

kim ngạch buôn bán giữa hai nước ngày càng

tăng. Mặt hàng nhập khẩu từ Nga chủ yếu là

xăng dầu, ô tô và linh kiện , máy móc thiết bị,

phân bón, sắt thép .. , trong khi Việt Nam chủ

yếu xuất hàng nông , lâm, thủy sản, hàng tiểu

thủ công nghiệp, dệt may , đồ gỗ mỹ nghệ. Có

thể nói quan hệ thương mại giữa hai nước đã đạt

được những thành tựu đáng kể và bước đầu phát

huy lợi thế so sánh của mỗi nước. Tuy nhiên ,

những bất cập và tồn tại đều bắt nguồn từ mấy

nguyên nhân cơ bản như sau :

Một là, phía Việt Nam chưa kịp thời đưa ra

những chính sách cụ thể, hấp dẫn để định

hướng , khuyến khích , hỗ trợ và hạn chế rủi ro

cho các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường

Liên bang Nga. Các vấn đề trong thanh toán

giữa hai nước chưa được giải quyết triệt để.

Năng lực kinh doanh, khả năng thâm nhập thị

trường của các doanh nghiệp Việt Nam nói

chung còn yếu nên bỏ qua nhiều cơ hội kinh

doanh tốt.

Hai là , các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam

cơ bản vẫn còn ở dạng thô , hàm lượng công

chưa phù hợp và hấp dẫn khách hàng, ít có sự

thay đổi, cải tiến cả về số lượng mặt hàng và

chất lượng sản phẩm , trong khi thị trường Liên

bang Nga đã thay đổi rất nhiều . Đó cũng chính

là nguyên nhân cơ bản làm giảm khả năng cạnh

tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường thế

giới nói chung và trên thị trường Liên bang Nga

nói riêng.

Ba là , sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga

chuyển sang nền kinh tế thị trường , khủng

hoảng kinh tế - xã hội sâu sắc , lạm phát cao

triền miên, đồng rúp liên tục bị mất giá, các

doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về tài chính .

Môi trường kinh doanh ở Nga đầy rẫy những rủi

ro . Thế nhưng, nhiều hãng kinh doanh lớn của

nước ngoài đã nhanh chóng xây dựng được

mạng lưới cung cấp và tiêu thụ hàng hóa với

chất lượng cao , sức cạnh tranh lớn ở Liên bang

Nga... , làm cho khả năng " chen chân " của hàng

hóa Việt Nam vào các kênh phân phối sở tại bị

hạn chế.

Bốn là , trong những năm đầu của thập niên

90 , thế kỷ XX, Liên bang Nga chủ trương tập

trung phát triển quan hệ với các nước phương

Tây. Quan hệ thương mại với các nước châu Á

nói chung, các nước Đông - Nam Á nói riêng

(trong đó có Việt Nam) nhìn chung đã không

được chú ý đúng mức. Nhiều vướng mắc, cản

trở trong hoạt động thương mại song phương

không được giải quyết thỏa đáng và kịp thời đã

làm hạn chế việc phát triển quan hệ thương mại

giữa hai nước.

Năm là , thị trường Liên bang Nga vẫn còn

nhiều rào cản thương mại và kỹ thuật như : thuế

nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng cao, nhất là

thuế đánh vào hàng tiêu dùng trung bình từ

20 - 30% trị giá kèm theo mức thuế tối thiểu áp

dụng cho một số mặt hàng ; các quy định của

luật pháp Nga đối với hàng hóa nhập khẩu

rất chặt chẽ, các quy định về quản lý tài chính

tín dụng của Liên bang Nga còn rất phức tạp .
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Chính vì vậy đã gây cản trở và khó khăn cho

các đối tác yếu về năng lực kinh doanh quốc tế

và còn nhỏ bé về tiềm lực như Việt Nam .

Sáu là , phía Việt Nam, có đặt ra mục tiêu

khôi phục và phát triển quan hệ thương mại

truyền thống giữa Việt Nam - Liên bang Nga,

nhưng chưa xây dựng được chiến lược , chính

sách cụ thể cũng như định ra những bước đi

thích hợp để khôi phục và mở rộng quan hệ

thương mại giữa hai nước nhằm khai thác thị

trường rộng lớn và đầy tiềm năng này. Việc trao

đổi , buôn bán hàng hóa với Liên bang Nga chủ

yếu do các doanh nghiệp tư nhân và tư thương

người Việt làm ăn , sinh sống tại Nga thực hiện ,

nên còn mang tính chất manh mún và không có

tính chiến lược . Ngoài ra, hoạt động thương mại

ấy đã không thực hiện được chức năng phản hồi

và chuyển tải những tín hiệu của thị trường cho

sản xuất trong nước. Công tác xúc tiến thương

mại, mở rộng thị trường ngoài nước đã được

chú trọng hơn trước , nhưng vẫn còn nhiều hạn

chế , bất cập. Các doanh nghiệp vẫn phải tự lo là

chính, nên thiếu sự phối hợp, thiếu thông tin về

các đối tác , cũng như về thị trường hai nước.

Việc khôi phục và phát triển quan hệ thương

mại Việt Nam - Liên bang Nga trong giai đoạn

hiện nay đặt ra yêu cầu tiếp cận theo tư duy

mới. Thực tế Liên bang Nga không còn là thị

trường để Việt Nam tiếp tục khai thác theo

phương thức truyền thống, mà phải coi Nga

nhưmột thị trường mới,không còn "dễ tính "

như trước . Trong hoạt động ngoại thương,

Việt Nam cần nhập khẩu từ Nga nhiều mặt

hàng có ý nghĩa chiến lược đối với nền kinh tế

như nguyên - nhiên vật liệu , hóa chất, máy móc,

thiết bị giao thông - vận tải ... , kể cả các loại

hàng hóa đặc biệt phục vụ cho an ninh - quốc

phòng. Các loại hàng hóa này phù hợp với

trình độ tiếp nhận và khả năng thanh toán

của Việt Nam . Liên bang Nga là thị trường

xuất khẩu quan trọng và giàu tiềm năng với

khoảng 150 triệu dân , thu nhập và sức mua

đang tăng , thị trường có nhu cầu về một số hàng

hóa Việt Nam có lợi thế so sánh và có khả năng

cung cấp . Bởi vậy, muốn tiến tới cân bằng hơn

trong cán cân thương mại và đạt tới mục tiêu

một tỉ USD kim ngạch buôn bán hai chiều giữa

hai nước trong thời gian tới, xin nêu một số kiến

nghị bước đầu như sau :

- Xúc tiến nhanh việc thương thảo đểđi đến

ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam -

Liên bang Nga . Đây là giải pháp quan trọng

hàng đầu ,bởilẽ các khung pháp lý đã có, nhưng

các cản trở trong hoạt động thương mại song

phương còn khá nhiều. Hy vọng Hiệp định

Thương mại tự do sẽ giảm dần các rào cản để

tạo điều kiện thông thoáng cho hoạt động

thương mại giữa hai nước .

-
Ký kết các thỏa thuận về thủ tục kiểm tra

hàng hóa nhập khẩu . Cần có sự thống nhất giữa

hai quốc gia về các thủ tục kiểm tra thú y , đồng

thời thỏa thuận công nhận lẫn nhau về các giấy

chứng nhận chất lượng hàng hóa nhập khẩu và

tiêu thụ trên thị trường hai nước; hoặc thừa nhận

giấychứng nhận chất lượng của một số hàng

hóa giám định .

Ký kết các thỏa thuận về thanh toán . Các

ngân hàng thương mại Việt Nam cần thỏa thuận

với các ngân hàng thương mại Liên bang Nga

thực hiện chiết khấu chứng từ xuất khẩu thông

qua các công ty tài chính hoặc ngân hàng nước

thứ ba. Trong trường hợp cần thiết cho phép họ

cấp hạn mức tín dụng cho ngân hàng thương

mại Nga, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh

nghiệp Nga được tài trợ , bảo lãnh khi nhập hàng

của Việt Nam. Ngoài ra, cần đàm phán tiếp tục

với ngân hàng của Liên bang Nga về hình thức

thanh toán hàng đổi hàng ... để giúp các doanh

nghiệp Việt Nam có độ an toàn trên thị trường

Liên bang Nga, mở rộng quan hệ bạn hàng, tăng

kim ngạch trao đổi hàng hóa lẫn nhau .

- Đàm phán đểLiên bang Nga tạo điều kiện

cho Việt Nam trong việc phát triển hạ tầng

cho thương mại, nhất là mặt bằng để thành lập

các trung tâm thương mại, trung tâm giới thiệu
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sản phẩm hay các cơ sở liên doanh chế biến

hàng nông sản của Việt Nam trên lãnh thổ

của Nga.

- Hoàn thiện quản lý các chiến lược cấp quốc

gia về phát triển các ngành hàng xuất khẩu và

phát huy lợi thế so sánh . Tổ chức thực hiện và

kiểm soát các chiến lược cho từng ngành hàng

xuất khẩu . Xác định lợi thế của từng loại hay

từng nhóm hàng hóa của Việt Nam ở thị trường

Liên bang Nga. Bên cạnh đó , xác định lại một

số mặt hàng trọng điểm trong cơ cấu xuất nhập

khẩu với Liên bang Nga để tập trung vốn đầu tư

cho có hiệu quả . Nên chọn ra một số mặt hàng

tiềm năng để tập trung khuyến khích đầu tư .

Nghiên cứu kỹ thị trường Liên bang Nga để tiến

tới có thể xuất khẩu những hàng hóa có giá trị

lớn , có hàm lượng chất xám cao như linh kiện

điện tử , vi tính , sản phẩm công nghệ phần

mềm ...

- Hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam xúc tiến

thương mại. Tổ chức triển lãm định kỳ hàng

xuất khẩu Việt Nam tại Liên bang Nga, U -crai-

na, U -dơ-bê -ki-stan . Tăng cường hoạt động

quảng bá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trên

thị trường Liên bang Nga, kể cả thông qua việc

tham gia triển lãm , hội chợ, giới thiệu hàng

mẫu, ca - ta -lô , phim , băng hình v.v... Tổ chức và

hỗ trợ các phái đoàn thương mại của Việt Nam

đi khảo sát thị trường, trao đổi thông tin và xúc

tiến thương mại, cũng như tìm kiếm các cơ hội

kinh doanh , đầu tư mới. Tổ chức kênh thông tin

về thị trường Liên bang Nga cho các doanh

nghiệp Việt Nam .

-

Phát triển mạnh các loại hình dịch vụ hỗ

trợ cho xuất khẩu . Nhà nước nên có chính sách

khuyến khích phát triển các loại hình dịch vụ hỗ

trợ xuất khẩu bao gồm : nghiên cứu , dự báo thị

trường, phân tích thông tin tư vấn cho doanh

nghiệp; dịch vụ giao nhận và thông quan ; dịch

vụ phân tích tài chính (cả phân tích rủi ro về tỷ

giá... ) ; dịch vụ pháp lý ... Việt Nam cần có các

chính sách phù hợp , kể cả mở cửa thị trường

cho các công ty cung ứng dịch vụ nước ngoài,

để nhanh chóng phát triển các loại hình dịch

vụ này.

- Có các giải pháp nâng cao sức cạnh tranh

cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam . Tập

trung nâng cao chất lượng hàng hóa xuất khẩu

của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga

theo các chiến lược sản phẩm cho từng loại

hàng hóa xuất khẩu . Thực hiện nghiêm ngặt chế

độ giao hàng, đúng mẫu và đúng chất lượng đã

thỏa thuận . Loại trừ hẳn việc giao "hàng chợ" ,

hàng thứ cấp , chất lượng và quy cách không bảo

đảm sang thị trường Liên bang Nga. Phấn đấu

hạ giá thành sản xuất, giảm bớt chi phí trung

gian , xử lý tham số vận tải trong giá để tạo thêm

sức cạnh tranh cho hàng của Việt Nam tại thị

trường Liên bang Nga. Từ những nghiên cứu về

thị trường Liên bang Nga, cần sớm quy hoạch

những vùng sản xuất và chế biến tập trung (nhất

là những hàng hóa nông sản thực phẩm ) theo

yêu cầu chất lượng của thị trường để hạ giá

thành sản phẩm. Phương tiện vận chuyển phổ

biến nhất hiện nay là công-te -nơ nhưng chi phí

vẫn còn cao , lại không chuyên chở được những

lô hàng lớn , nên cần nghiên cứu để khai thác

các loại phương tiện khác , như : khai thông

đường sắt liên vận quốc tế để phục vụ chuyên

chở hàng hóa; thành lập Công ty vận tải biển

chuyên chở hàng hóa đi Viễn Đông và Biển

Đen với hành trình ổn định để chuyên chở khối

lượng lớn hàng hóa nhằm tạo thuận lợi và giảm

chi phí cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

Tính toán để áp dụng phương thức liên hợp cho

việc vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam đến

Liên bang Nga và ngược lại.

Kịp thời đổi mới phương thức kinh doanh

cho phù hợp với tình hình và đặc điểm thị

trường Liên bang Nga hiện nay . Tạo các điều

kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam

thực hiện phương thức bán hàngký gửi, lập kho

ngoại quan , mở các chuỗi cửa hàng bán lẻ hàng

hóa Việt Nam tại các thành phố lớn ở Liên bang

2
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Thế giới: Dấn đề - Sự kiện Tạp chí Cộng sản

Nga, trước mắt tập trung thực hiện ở một số

trung tâm kinh tế và các thành phố lớn như

Mát- xcơ -va, Xanh Pê- téc-bua, Nhe-giơ -nui

Nô-vơ- gô -rốt.

Cần có một cơ chế quản lý thông thoáng

hơn để doanh nghiệp chủ động trong các giao

dịch tìm kiếm bạn hàng mới. Phải chăng nên có

các chính sách đặc thù cho các doanh nghiệp

nhà nước kinh doanh trên thị trường Liên bang

Nga. Khi đã giao vốn và thuế vốn, nên bỏ thuế

lợi tức mà áp dụng tỷ lệ tăng trưởng vốn . Việc

kiểm tra các doanh nghiệp nên xem xét trên

phương diện bảo toàn và tăng trưởng vốn, cũng

như khả năng hoạt động có hiệu quả, chứ không

tiến hành thường xuyên các biện pháp thanh tra ,

kiểm tra tài chính như hiện nay. Ngoài ra , cần |

đẩy mạnh hợp tác theo vùng lãnh thổ và địa

phương để khai thác thêm tiềm năng và thế

mạnh của cả hai bên trong hợp tác sản xuất, đầu

tư và trao đổi hàng hóa .

Nâng cao kỹ năng xuất khẩu và văn hóa

kinh doanh, thúc đẩy sự hợp tác giữa các doanh

nghiệp . Xuất khẩu sẽ không thể tăng trưởng bền

vững nếu không thường xuyên trau dồi kỹ năng

xuất khẩu và văn hóa kinh doanh . Kỹ năng xuất

khẩu tiên tiến bao gồm những vấn đề như sàn

giao dịch, thương mại điện tử .. trong khi văn

hóa xuất khẩu chứa đựng những nội dung như

liên kết dọc, liên kết ngang , liên kết ngược, coi

trọng người tiêu dùng và chữ tín trong kinh

doanh ...

quy

- Đẩy mạnh việc hình thành các mối liên kết

tiêu thụ - sản xuất (liên kết ngược ). Cần có

định hợp lý trên cơ sở kết hợp vận động , nâng

cao nhận thức cho các đối tác trong việc thực

hiện các hợp đồng ký kết về đặt hàng và cung

cấp sản phẩm cho xuất khẩu . Với một cơ chế

thích hợp thông qua chính sách giá, thuế, tín

dụng xuất khẩu , cước phí vận tải , cơ chế thanh

toán, tư cách pháp lý cho số người Việt Nam

đang kinh doanh trên thị trường Liên bang Nga,

sẽ từng bước phục hồi và tiếp tục phát triển khả

năng tiêu thụ hàng Việt Nam trên thị trường

này.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

HẢI QUÂN NHÂN DÂN...

(Tiếp theo trang 55 )

vùng biển và hải đảo. Tiếp tục đổi mới công

tác giáo dục và huấn luyện bộ đội một

cách tích cực, hiệu quả theo đúng phương

châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc" ; coi

trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu , bám

sát đối tượng tác chiến dự kiến , phù hợp với

lực lượng, biên chế tổ chức hiện có và cách

đánh truyền thống của Hải quân nhân dân

Việt Nam.

Thứ ba : Làm tốt công tác chính trị tư

tưởng ; công tác xây dựng đảng, xây dựng đội

ngũ cán bộ . Để làm tốt vấn đề này, các cơ

quan, đơn vị trong toàn Quân chủng phải quán

triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các nghị

quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung

ương 8, khóa IX và Chương trình hành động

của Đảng ủy Quân chủng Hải quân thực hiện

Nghị quyết Trung ương 8, khóa IX "Về chiến

lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" .

Coi trọng giáo dục truyền thống đánh giặc

giữ nước của ông, cha ta nói chung, truyền

thống bảo vệ biển, đảo nói riêng , đặc biệt là

những kinh nghiệm và truyền thống trong

cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Hải

quân nhân dân Việt Nam như : " Chiến đấu anh

dũng, mưu trí sáng tạo , làm chủ vùng biển ,

quyết chiến quyết thắng" .

Trước yêu cầu và nhiệm vụ của cách mạng

trong thời kỳ mới , phát huy truyền thống đánh

giặc giữ nước của ông cha ta và truyền thống

xây dựng , chiến đấu, trưởng thành trong gần

nửa thế kỷ qua, Hải quân nhân dân Việt Nam

nêu cao quyết tâm nỗ lực phấn đấu, phát huy

mọi tiềm năng, vượt qua mọi khó khăn, thử

thách , nắm vững thời cơ thuận lợi để củng cố

xây dựng lực lượng vững mạnh , góp phần bảo

vệ vững chắc chủ quyền biển , đảo của Tổ

quốc , xứng đáng với niềm tin yêu của toàn

Đảng, toàn dân và toàn quân . Q
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CÔNG TY DẦU KHÍTHÀNH PHỐTỔ HIMINH

SP

SAIGONPETRO SAIGON PETRO

Trụ sở chính : 27 Nguyễn Thông QTP.HCM

Tel: (84.8) 930 7989-930 7037

CrineMring

and

XUÂN

AT DAU

2005

Fax: (84.8) 930 7642

SP

SP

SP

FON PUTTING

SP

23 Một trong các đơn vị lớn tại Việt Nam vừa sản xuất

vừa kinh doanh các sản phẩm từ dầu mỏ: xăng

khôngpha chì , dầu các loại , khí đốt hóa lỏng (LPG )

dùng cho dân dụng và công nghiệp .

7 Là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam có nhà máy chế

NHÀ MÁY LỌC DẦU CÁT LÁI

P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2 , TP.HCM

Tel: 08.8976114- Fax: 08.7421249

XƯỞNG LPG

P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2 , TP.HCM

Tel: 08.8976113 - Fax: 08.7420890

biến các sản phẩm từ dầu thô và các loại

condensate trong và ngoài nước .

7 Kho bãi Saigon Petro với tổng sức chứa trên

200.000m3 xăng dầu và 2000 tấn LPG đảm bảo

nguồn hàng ổn định cho khách hàng .

CHI NHÁNH SAIGON PETRO TẠI CẦN THƠ

144B Cách Mạng Tháng 8 , TP . Cần Thơ

Tel : 071.834476- Fax: 071.833746

CHI NHÁNH SAIGON PETRO TẠI TIỀN GIANG

559A Lý Thường Kiệt, P.5 , TP . Mỹ Tho

Tel : 073.888294 - Fax: 073.888293

CHI NHÁNH SAIGON PETRO TẠI ĐỒNG NAI CHI NHÁNH SAIGON PETRO TẠI VŨNG TÀU

Quốc lộ 51 , Phước Tân , Long Thành

Tel : 061.939678 - Fax: 061.930405

75 Trần Đồng , TP. Vũng Tàu

Tel : 064.857 742- Fax: 064.807412
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PHÂN RANG THÁP CHÀM mới

han Rang - Tháp Chàm là Thị xã tỉnh lỵ của tỉnh Ninh Thuận,

nằm dọc theo đồng bằng ven biển Nam Trung Bộ. Có bờ biển

dài 8 km, có đường sắt Bắc - Nam chạy ngang qua thị xã , là ngã

ba giao thông giữa Quốc lộ 1Avà Quốc lộ 27 điLâm Đồng ; nằm ởvị trí

trung tâm giữa3 Thành phố đangphát triển là: Phan Thiết, ĐàLạt và

NhaTrangnên cóđiều kiện thuậnlợiđể giao lưu phát triển kinh tế-xã

hôi.

Thị xã có 15đơn vị hành chính trực thuộc (12 phường , 03 xã ) với

diện tích tự nhiên 79,38km2; dân số có 158.675 người, chủ yếu làdân

tộc Kinh ( chiếm 98 %) .

Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghịquyết03 của

Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận thời kỳ 2001-2005 và đến năm 2010,

trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã đã

phát huy truyền thống anh hùngcách mạng, nỗlực, phấn đấu vượt

quanhững khókhăn thửthách, tạo bước chuyển biến mạnhmẽ trong

phát triển kinh tế - xã hội , giữvững an ninh -quốc phòng , xây dựng thị

xã đạt chuẩn đô thị loại 3 vào năm 2005.Cụ thể trong năm 2004 :

1. KINH TẾ : Tốc độ tăng trưởng đạt 16 %, cơ cấu kinh tế chuyển

dịch theo đúng định hướng là công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp,

thương mại - dịch vụ và nông nghiệp thủy sản . Trong đó

-Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp : Giá trị sản xuất tăng 17,75 %

so với năm 2003 , chiếm tỷ trọng 43,23% trongcơ cấu kinh tế chung.

- Thương mại - dịch vụ: Giá trị sản xuất tăng 18,3 % so với năm

2003 , chiếm tỷ trọng 36,5% trong cơcấu kinh tế .

- Nông nghiệp - thủy sản : Giá trị sản xuất tăng 8,67 % so vớinăm

2003 , chiếm tỷ trọng 20,27 % trong cơcấu kinh tế .

2. TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH : Tổng thu ngân sách Nhànước trên

địa bàn ước đạt 185 tỉ đồng, tăng 45,7% so với năm 2003. Trong đó :

Thị xã đảm nhiệm thu 47,7 tỉ đồng , tăng 67% so với năm 2003.

3. VỀĐẦU TƯ NÂNG CẤPTHỊ XÃ: Tổng đầutư cho chương trình

nâng cấp đô thị loại 3 trong 3 năm 2001-2004 đạt gần 400 tỉ đồng, đã

tạo bộ mặt mới cho đô thị. Đặc biệt, trong năm 2004 Thị xã đãtập

trung huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tốc độ đầu tư xây dựng kết

cấu hạ tầng đô thị . Hệ thống các công viên, cây xanh, đường giao

thông, điện chiếu sáng , các khu dân cư mới , khu du lịch được đầu tư

xây dựngkhá hoàn chỉnh ... Đến nay , đã đạt các tiêu chí cơ bản và

hoàn thành thủ tục đề nghị công nhận Thị xã đạtchuẩn đôthị loại 3.

4. VĂN HÓA - XÃ HỘI :

. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo được phát triển , cơ sở trường lớp

được đầu tưtheo hướng lầu hóa , chất lượng giáo dục được giữ vững

và phát triển ổn định , tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 97,1%; tốt

nghiệp Tiểu học đạt 100 %. Có 14/15phường, xã được công nhận hoàn

thành phổ cậpTHCS .

- Mạng lưới y tế được chú trọng đầu tư , đáp ứng nhu cầu chăm sóc

sứckhỏe cho nhân dân.

Hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao ngày càng phát triển và đi

vào chiều sâu ,đáp ứng ngày càng cao nhucầu giải trí của nhân dân,

cũngnhưphục vụ nhiệmvụ chính trị ởđịa phương .

-Thựchiện có hiệu quả các mặt công tác xã hội . Sốhộ nghèo giảm

đáng kể, đến nay tỷlệ hộ nghèocủa Thị xã còn 7,4 %; lao động chưa

có việc làm 4,09 %.

5. CÔNGTÁC XÂY DỰNG ĐẢNGVÀ HỆ TRANG CHÍNH TRỊ:

được triển khai tích cực trên cả 3mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức;

đã xây dựng được 80 %tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vữngmạnh .

Năm 2004 , thị xã Phan Rang - Tháp Chàm được Nhà nước tặng

Huân chương Lao động hạng Nhì.

Trong những năm tới, toàn Đảng , toàn quân , toàn dân thịxã Phan

Rang - Tháp Chăm tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách

mang ra sứcđoànkết, năng độngsángtạo,phấn đấu thực hiệnthắng

lợicác mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh -quốc phòng .

KHU DU LỊCHTOÀN CẦU NHO PHAN RANG

Địa chỉ Thị ủy : Đường 16 Tháng 4, thị xã Phan Rang - Tháp Chàm , tỉnh Ninh Thuận * Điện thoại: 068 823 375
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gedo Chủ tịch :

ĐỐI TÁC NGUYỄN NGỌC ĐOÁN

TỈNHTHÁI BÌNH

ChoreMingNinMos

XuanAtDawn

Năm 2004 , năm thứ tư thực hiện Nghị

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI,

nămtiếptục thực hiện Nghịquyết Đạihội

IX Công đoàn Việt Nam, Đại hội XX Công

đoàn Thái Bình, kỷ niệm 75 năm thành lập

CôngĐoàn Việt Nam. Công đoàn tỉnh Thái

Bình đã đạt được các kết quả sau :

tỉnhtham gia .

2/ TỔ CHỨCCÁC PHONGTRÀO

HÀNHĐỘNGCÁCH MẠNG :

- Chỉđạo cáccấp Côngđoàn đẩymạnh

phong trào thi đua “ Lao động giỏi- Lao

động sáng tạo ” , năm 2004 có 61 công

1 / CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN gắn biển , 26 đồng chí được cấp Bằng Lao

trình sản phẩm chất lượng được tổ chức

GIÁODỤC CNVC - LĐ :

- Chỉ đạo các cấp Công đoànđẩymạnh

công tác tuyên truyền giáo dục trong

CNVC-LĐ như : nâng cao nhận thức chính

trị cơ bản ở 80 % CĐCS, phối hợp với các

phương tiện thông tin đại chúngtuyên

truyền về những điểnhình trong sản xuất-

công tác với trên 100 tin , bài và xuất bản

Bản tin hoạt động Công đoàn mỗi quý 1

số để kịp thời phản ánh mọi hoạt động

của các cấp Công đoàn .

-Kỷ niệm 75 năm Thành lập Công đoàn

Việt Nam , LĐLĐ tỉnh đã có nhiều hoạt

động sôinổi thiết thực như : tổ chức giải

cầu lông- kéo co trong CNVC- LĐ toàn

tỉnh với 25 đơn vịtham gia trong thời gian

2 ngày ; tổ chức lễ dâng hương báo công

trước tượng đài đồng chí Nguyễn Đức

động sáng tạo của Tổng Liên đoàn . Có

1953 để tài khoa học- sáng kiến kinh

nghiệm được áp dụng vào sản xuất và đời

sống , giá trị làm lợitrên40tỉđồng.

- Tiếp tục chỉ đạo phong trào thi đua

liên kết phục vụ nông nghiệp . Phối hợp

chỉ đạo xây dựngcánh đồng 50 triệu

đồng /héc- ta /năm , đẩy mạnh phong trào

thi đua liên kết “ 4nhà” vàchỉ đạo tổng kết

5 năm phục vụ nông nghiệp (1999- 2004).

- Tiến tới Đại hội thi đua toàn tỉnh và

toàn quốc , LĐLĐ tỉnh đã tổ chức gặp mặt

biểu dương 115 đại biểu ưu tú là những

anh hùng lao động , chiến sỹ đua toàn

quốc, những doanh nhân, doanh nghiệp

giỏi và những đồng chí được TLĐ cấp

bằng LĐST.

3/THAM GIA QUẢN LÝ , BẢO VỆ

cho có 15doanh nghiệp thực hiện CPH , 20

DN đang tiến hành CPH , 19doanh nghiệp

thực hiện giảithể phá sản .

- Để góp phần thúc đẩy quá trình CPH ,

tăng cường vai trò tham gia quản lý của

các cấp Công đoàn , LĐLĐ tỉnh tổ chức

CLB giám đốc các doanh nghiệp . tổ chức

hội nghị với giám đốc và chủ tịch Công

đoàn các đơn đã và đang thực hiện CPH

để bànbiện pháp tháo gỡ khókhăn .

Thực hiện Nghị quyết 09 của Ban

thường vụ Tỉnh ủy về xóa nhà ở dột nát

cho hộ nghèo các cấp Công đoàn trong

tỉnh đã tổ chức vận động mỗiCNVC- LĐ

đóng góp từ 3 ngày lương , tổng số tiền

ước tính trên 1,9 tỷ đồng, đã hỗ trợ xây

dựng 241 nhàtình thương ...

4 / CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ

CHỨCCÔNGĐOÀN :

- Năm 2004 có : 80,1 % CĐCSvữngmạnh

trong đó 30% CĐCS vữngmạnh xuất sắc,

14,9% CĐCS khá , 5% CĐCS trung bình ,

không có CĐCS yếu kém.

- Thực hiện chươngtrìnhmục tiêu phát

triển 1 triệu đoàn viêncủa TLĐ ,năm 2004

đã phát triển được 33 CĐCS, trong đó 17

Cảnh , lãnh tụ đầu tiên của tổ chức Công LỢI ÍCH HỢP PHÁP CHÍNH ĐÁNG CĐCS và 16 Công đoàn xã , phường , thị

với hơn 1000 người để ủnghộ quỹ “ Vì

người nghèo” . Tổ chức “Ngày hội sản

phẩm chất lượng ” của CNVC- LĐ trong

thời gian 4 ngày, thu hút 130 gian hàng của

trên 100 doanh nghiệp trong và ngoài

CỦA CNVC-LĐ :

Tiếp tục triển khai quán triệt Nghị

định 41/CP về chế độ chính sách cho

người lao động dôi dư và Nghị định

64/CP về CPH. Năm 2004 , toàn tỉnh

LE GAN BIỂN CÔNG TRÌNH

trấn với tổng số2 180 đoàn viên.

- Duy trì tốt các lớp bồi dưỡng lý luận

nghiệpvụ Công đoàn , có 12 đơn vị tổ

chức tập huấn cho 875 người, LĐLĐ tỉnh

tổ chức tập huấn cho trên 1000 người

trong thời gian 3 ngày.

LÊ THÀNH LẬP

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CTY TINH PHONG SHIN YIMA

CONTAINE

Đồng chí Đặng NgọcTùng - P. Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam

cùng đốc Chủ tịch LĐLĐ Thái Bình

thăm ,tặng quà các cháu nhiễm chất độc da cam

Địa chỉ: Lê Lợi- P. Lê Hồng Phong- TP. Thái Bình- Thái Bình * Điện thoại: (036) 831 397; (036 ) 837 876 * Fax: (036) 845 011



HUYỆN THÁI THỤY

Đồng chí Lê Duy Cường

(Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy )

Địa chỉ: Thị trấn Diêm Điền - Thái Thụy - Thái Bình * Điện thoại:(036 ) 853 357

CÚCANG

NÃMMÓJ

HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ

T

hái Thụy là huyện ven biển của tỉnh

Thái Bình , diện tích tự nhiên 24 425

héc-ra , gồm 48 xã, thị trấn với 27 vạn

dân , có 27 km đường bờ biển , có cảng

thương mại Diêm Điền , có tiềm năng phát

triển kinh tế đa dạng và có vị trí quan trọng

về chiến lược an ninh quốc phòng.

I/ TRUYỀN THỐNGVẺVANGCỦAĐỊAPHƯƠNG

* Thái Thụy có truyền thống cách mạng sớm , năm 1927 Thái Thụy là một trong những

Hà N i th s mua huyện có nhiều tổ chức Thanhniên Cách mạng Đồng chí Hội, đồng chí Nguyễn Đức

Cảnh một trong những người đầu tiên của Việt Nam tham gia thành lập Đảng Cộng sản ,

đến nayĐảng bộ huyện có 97 đầu mối tổ chứccơsởĐảng,trên 11.400 đảng viên .

10324

- TUY

* Trong 2 cuộc kháng chiến cứu nước Thái Thụy cótrên 60 000 lượt thanh niênthamgia

Quân đội nhân dân Việt Nam , nối tiếp ghi dấu mốc son lịch sửdân tộc. Tiêu biểunhư :Đức

Tạ Quốc Luật: ngườibắt sống tướng Đờ- cát- tơ - ri chiến dịch Điện Biên Phủ ; Đ /c Bùi

Quang Thận : người cắm cờtrên DinhĐộc lập ngày 30/04/1975 giải phóng hoàn toàn miền

Nam.

* Đảng bộ và nhân dân Thái Thụy đượcĐảng, Nhà nước phong tặng danh hiệuAnh hùng

lực lượngvũ trang nhân dân, toàn huyện có 306 BàmẹViệt Nam anhhùng .

II/ KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ

HỘI NĂM 2004

1 / Về kinh tế : Tổng giátrị sản xuất năm

2004 đạt 1 749,6 tỉ đồng. Tốc độ tăng trưởng

13,53%

* Cơcấu kinh tếchuyển dịch mạnh, nông

nghiệp 53,5 %, công nghiệp- TTCN- XDCB

đạt 21,03 %, thương mại dịch vụ 25,44 %.

* Trong số48 xã hiện có 26 xã với 60 cánh

đồng (845 héc-ta ) đạt giá trị sản xuất trên 50

triệu đồng/ 1 héc-ta , có 1.658 héc -ta nuôi

trồng thủysản .

* Toàn huyện có 19 làng nghề truyền

thống ;3 cụm công nghiệp (khu kinh tếDiêm

Điền ,cụm công nghiệp Thái Thọ, cụm công

nghiệp Trà Linh ).

Thươngmại dịch vụ ,giao thông vận tải

phát triển mạnh , toàn huyện có 12 vạn tấn

phương tiện , 1 cảng thương mại, 1 cảng

thủy sản , 1 khu vực chế biến rau quả , 1 nhà

máy bột cá...

2 / Văn hóa xã hội: phong trào văn hóa

phát triển mạnh, 91 làng khai trương xây

dựng làng văn hóa, 75 %số hộ sử dụng nước

sach , 100 % xã và hộ gia đình có diện tháp

sáng , 100 % tuyến đường trong xã thôn

đượcrấtđã,làng nhựa và đổ bê tông , 2,2 %

hộ sự chúng điện thoại,100 % số trường học

được kiếncó hóa và cao tầng ,29 trường đạt

chuẩn quốc gia

III/ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH

TRỊ VÀ AN NINHQUỐCPHÒNG

“ Hệ thống chính trị tiếp tục được xây

dựng củng cố vững chắc : 60 % số tổ

chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh ; tổ

chức chính quyền , MTTQ vàcác đoàn

thể nhân dân không ngừng được củng

cố , đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu

lãnh đạo , chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ

chính trị địa phương trong thời kỳ công

nghiệp hóa- hiện đại hóa .

* Tinh hình an ninh, chính trị, trật tự

an toàn xã hội được giữ vững , phòng

tuyếnven biển đượcbảovệ vữngchắc .

IV/ MỤCTIÊU CHỦ YẾU

ĐẾNNĂM 2005

* Tổng giá trị sản xuất đạt 1.956 tỉ

đồng. Trong đó: Tỷ trọng nông nghiệp :

46 %,công nghiệp- XDCB : 26 %; thương

mại dịch vụ :28 %. Tốc độ tăng trưởng

kinh tế : 11,8%. Năng suất lúa bình quân

trên 12 tấn /héc- ta ; giá trị sản xuất đạt

36,5 triệuđồng /héc ta/năm .

này 100 % cơ sở y tế , trường học được

kiên cốhóa85-90 % hộ nông dân dùng

nước sạch . Giải quyết thêm việc làm cho

1.500 - 2.000 lao động cơ bản xóa xong

hô đóinghèo; giảm tỷ lệ sinh dưới 1,3 %.

Phần dấu 65 % số cơ sở đảng đạt

trong sáchungmạnh.



LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẮC GIANG

Địa chỉ: số39 đường Nguyễn Khắc Nhu- thị xã Bắc Giang- Bắc Giang *Điện thoại: (0240 ) 854 281

Chủ tịch : NGUYỄN DUY ĐĂNG

LE KY NIEM

75 ATTRAPCONG

DANG CONGSA NAMOLAN

Hesi Chi

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA

CÔNG ĐOÀN NĂM 2004

Theo thống kê , ở những đơn vị đã

thành lập Công đoàn cơ sở , toàn tỉnh

Bắc Giang có 45.461 CNVC - lao động,

trong đó có 26.090 là nữ . Toàn tỉnh có

41.200 đoàn viên với 1.080 Công đoàn

CƠ SỞ .

1.Công tác tuyên truyền giáo dục:

Năm 2004 ngoài việc tổ chức tuyến

truyền thành công cho cuộc bầu cử Hội

đồng Nhân dân ba cấp , LĐLĐ tỉnh đã

trực tiếp chỉ đạo các hoạt động tuyên

truyền cho các ngày kỷ niệm lớn trong

năm : 50 năm chiến thắng Điện Biên

Phủ , 75 năm thành lập Công đoàn Việt

Nam ...

Thực hiện sự chỉđạo của LĐLĐ tỉnh ,

100 %các CĐCS treo băng cờ , khẩu hiệu

trước trụ sở cơ quan ,doanhnghiệp đế

tuyên truyềnnhững ngàykỷ niệm .

2. Tổ chức các hoạt động văn hóa,

văn nghệ,thể thao được các cấp CĐ cơ

sở duy trì thường xuyên . Các hoạtđộng

tuyên truyền giáo dục CĐ đã góp phần

tạo không khí phấn khởi trong CNVC-

lao động.

3. Tổ chức phong trào hành động

cáchmạngtrong CNVC- lao động :tiếp

tục đẩymạnh phong tràothi đua“Lao

động giỏi” ,“Lao động sáng tạo ” trong

CNVC- lao động . Các cấp CĐ đã vận

động CNVC- laođộng thực hiện 65 sáng

kiến cảitiến kỹ thuật, giá trị làm lợi 731

triệuđồng,được thưởng43,6 triệu đồng.

Tiêu biểu là Công ty Phân đạmHà Bắc,

Công ty Cổ phần nhựa ,Xínghiệp Gạch

HồngThái ...

Chăm lo đời sống,bảo vệ quyền và

lợi ích hợp pháp ,chính đáng của CNVC-

lao động,hoạtđộng xã hội củaCĐ

4 06 tháng đầu năm LĐLĐ tỉnh đã

hướng dẫn 06 đơn vị làm dự án vay vốn

quỹ quốc gia giải quyết việc làm ,tổng

giá trị300 triệu đồng .

từ

động xây dựng 374 triệu đồng quỹ

+ Các CĐCS đã vận động CNVC . lao

tương trợ đời sống CNVC-lao động.

+ Tín chấp cho CNVC . lao động vay

vốn ngân hàng 13 600 triệu đồng đế

phát triển kinh tế gia đình .

+ Tổ chức trao 50 suất quà của Quỹ

Tấm lòng Vàng . Báo Lao động cho

CNVC- lao động cóhoàn cảnh đặc biệt

khó khăn ... Đặc biệt, Trung tâm dịch vụ

việc làm CĐ Bắc Giang đã tư vấn lao

động cho 1 100 lượt người, giới thiệu

việc làm và cung ứng lao động được 408

người,mở 2 lớp đào tạo nghề cơ khí cho

36 người,mở 6 lớpmay công nghiệp cho

158 người.

5.Công tác nữ công : phong trào nữ

CNVC- lao động phát triển ngày càng

sâu rộng. Mỗinămcó 90 % nữCNVC - lao

động trở lên được tiếp cận với các hoạt

động tuyên truyền giáo dục của tổ chức

công đoàn .

+ Năm 2004 có 21.837 / 26.090 chị em

đăng ký thực hiện các phong trào thi

đua: “ Lao động giỏi” , “ Lao động sáng

tạo” , “Giỏi việc nước đảm việc nhà” ...

chiếm tỷ lệ 83,68 %.

+ Từ năm 2001- 2003 có 294 lượt nữ

công CNVC- lao động LĐLĐ tỉnh tặng

bằng khen , 16 chị được tặng bằng khen

của Tổng LĐLĐ Việt Nam ,04chịđược

TổngLĐLĐ Việt Nam cấp bằng lao động

sáng tạo , 19 chịđược phong tặng danh

hiệu Nhà giáo ưu tú ,hàng ngàn chị đạt

được tặng bằng khen giấy khen của các

danh hiệu Chiến sỹ thi đua các cấp ,

cấp ,các ngành .



CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

INTERGEO

LIÊN ĐOÀN BENREED

(LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT HỢP TÁC VỚI NƯỚC NGOÀI)

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng - Từ Liêm - Hà Nội * Điện thoại: 84-4-7 543 483 - 7 542 279 * Fax: 84-4-7543054

SHABAT VIST HOUN MAN

Đại hội Đảng bộ

DAI HOI

Liên đoàn Địa chất hợp tác với nước ngoài

ກອງປະຊຸມ ທີ່ ມີ ນາຂະແໜງການແລະນີ ສາດ

תועוב]רובתבוחעוע

1987

Lễ ký kết Hiệp định Hợp tác Địa chất 3 nước

Cam -pu -chia , Lào , Việt Nam năm 1987

Liên đoàn được thành lập năm 1966, thuộc Cục Địa chất và

Khoáng sản ViệtNam - Bộ Tài nguyên vàMôitrường

Địa bàn hoạt động củađơn vị trên toàn lãnh thổ Việt

Ram và nước ngoài . Thế mạnh của Liên đoàn là tìm kiếm ,

thăm dò khoáng sản , lập bản đồ địa chất, khoan thăm dò

khoáng sản , khoan khai thác nước ngầm . Đo vẽ phục vụ

quy hoạch , lập bản đồ địa hình . Đo địa vật lý tìm kiếm

khoáng sản , nước ngầm , phân tích mẫu , đánh giá tác động

môi trường .

TRONG GẦN 40 NĂM QUA

- LIÊN ĐOÀN ĐẾ MỘT ĐƯỢC NHỮNG

- THÀNH TÍCH SAU

Được Đảngvà Nhà nước

trao tặng 1 Huân chương Lao động

Hạng Nhất , 2 Huân chương Lao

động Hạng Ba cho các cá nhân .

Nhà nước Lào trao tặng

Huân chương Lao độngHạng Nhất

nước Việt Nam và Lào. Ga

và nhiều bằng khen của chính phủ 2

Máy chuyên dụng khoan thăm dò Longyear - 38
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Chúc mừng năm mới

1900

* Chân thành cảm ơn quý bệnh nhânđã tin tưởng vào độingũ Thầy thuốc

của bệnh viện

* Chânthành cảm ơn quý đồng nghiệp đã hợp tác với bệnh viện vì sự phát

triển và chất lượng phụcvụ bệnhnhân

*Chânthành cảm ơnquý cơquan , ban ngànhđã hợp tác, giúp đỡbệnh viện

hoànthành tốt nhiệmvụ năm 2004

Mừng Xuân Ất Dậu 2005, kính chúc Quý khách

Sức khỏe , Joạnh phúc, Thành đạt

và quan hệ hợp tác ngày càng bền vững

201B , Nguyễn Chí Thanh , Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

ĐT : 8 554 137, 8 554 138; Fax : 8 557 267: Email: bvchoray@hcm.vnn.vn ; Trang chủ : www.choray.org.vn
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Double One

Nhân Hiệu Hàng Nữ Cao Cấp

15 TRẦN TRIỆU LUẬT, Q. TÂN BÌNH TP . HỒ CHÍ MINH

besosi

NhânHiệuHàng Trẻ Sơ Sinh

TEL : (84.8) 9716774-8645331
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Nhân Hiệu Hàng Nam

FAX : ( 84.8) 9714353

BVO

VIETNAW

CHAT LU
GH
O

Email: Sanding@hcm.fpt.vn
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Địa chỉ Thị ủy Số3A Trần Phú, thị xã Kon Tum , tỉnh Kon Tum° Điệnthoại: 060 862 433

Thị xã Kon Tum nằm ở cực Bắc Tây

Nguyên , là tỉnh lỵ của tỉnh Kon

Tum . Diện tích tự nhiên 42,636

héc -ta , với dân số 129.046 nghìn người ,

trong đó có 40.468 người đồng bằng dân

tộc thiểu số (tỷ lệ 31,36 % ), chủ yếu là

Bahna , Gia rai . Thị xã nằm trên ngã ba

quốc lộ 14 và 24 , gần ngã ba ĐôngDương

có đường Hồ Chí Minh sẽ đi qua thị xã ,

giúp cho thị xã phát huy các tiềm năng ,

thế mạnh của mình cho phát triển công

nghiệp ,nông nghiệp , thương mại , dịch vụ ,

đặc biệt là du lịch sinh thái, lịch sử , văn

hóa trong và ngoài nước .

1.VỀ KINH TẾ -XÃ HỘI:

V Gần 20 năm đổimới, nhất là hơn 10

nămchia tách tỉnh , thịxã KonTum duy trì

tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ

14-16%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo

hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây

dựng, thương mại - dịch vụ và giảm dần tỷ

trọngnôngnghiệp . Năm 2004 tỷ trọng

ngành công nghiệp - xây dựng chiếm

42,46 %; Thương mại - dịch vụ chiếm

40,22 %; Nông - lâm - thủy sản chiếm

17,32 % trong GDP. Thu nhập bình quân

đầu người 6,8 triệu đồng/ người/năm.Thị

xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học

năm 1997 và hiện nay đã có 10/20 xã ,

phường hoàn thànhphổ cập trunghọc cơ

so.

°

nghèo, 2.530 khẩu , trong đó người đồng

bàoDTTS giảm 214 hộ với 1087 khẩu ).

Những năm qua đảng bộ thị xã triển

khai nhiều chủ trương lớn , đã trở thành

phong trào thi đua sâu rộng trong các tầng

lớp nhân dân như : Chủ trương dãn dân -

tách hộ - lập vườn ; di dời gia súc ra khỏi

gầm sàn nhà trong các làng đồng bào

DTTS ; phong trào hộ khá , giàu giúp đỡhộ

nghèo DTTS phát triển kinh tế ; cuộc vận

động xây dựng nhà tình nghĩa , nhà đại

đoàn kết trên địa bàn ... Đến nay toàn thị xã

đã vận động được 93,23 % hộ đồng bào

DTTS thực hiện dãn dân - tách hộ - lập

vườn ; 94,5 % hộ DTTS chăn nuôi có

chuồng trại nhốt gia súc và xây dựng 339

ngôi nhà đại đoànkết cho các hộ nghèo với

tổng trị giá 2.556,114 triệu đồng.

Phát huy nội lực trong nhân dân xây

dựng cơ sở hạ tầng , trong 4 năm (2000-

2004 ) toàn thị đã huy động nhân dân đóng

góp trên 22 tỉ đồng và hàng ngàn ngày

công lao động để đổ bê tông, làm vỉa hè

đường hẻm ộ thị; cải tạo , nâng cấp

đường giao thông nông thôn , xây dựng

cổngchào làng văn hóa ; tu sửa và làm mới

48/61 nhà rỗng văn hóa làng đồng bào

DTTS.

2.VỀANNINH QUỐCPHÒNG - XÂY

DỰNG ĐẢNG :

V BTV Thị ủy đã ban hành 16 công điện

khẩn và nhiều văn bản quan trọng khác chỉ

đạo giữvững an ninh chính trị trên địa bàn .

Tổ chức hàng trăm lượt phát động

phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ

quốc TTATXHtrên địabàn thị xã.

VĐảng bộ thị xã hiện có 61TCCSĐ trực,

KON

TUM

DANG BUTHEA

ĐẠI HỘI VII

NHIỆM KỲ 2000. 20

Đồng chí Ngô Binh - Bí thư Thị ủy

Nhà rộng văn hóa

tr

t

thuộc với 2.102 đảng viên , trong đó có

171 đảng viên là người đồng bào DTTS.

v Trongnhữngnăm qua BCH Đảng bộ

thị xã đặc biệtquan tâm đếncôngtácxây

dựng đảng, củng cố hệ thống chính trịtừ

thị xã đến cơ sở , thường xuyên làm tốt

công tác tự phê bình và phê bình theo tinh

thần Nghị quyết TW6 (lần 2) . Hàng năm

có 70% TCCSĐ trong sạch vững mạnh ,

80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

và Đảng bộ thịxãluôn giữ vững TSVM .

V Năm 1998, cán bộ và nhân dân thị xã

hiệu Anh hùng LLVTND

được Chủ tịch nước phong tặng Danh

V Công tác xóa đói giảm nghèo được

đẩy mạnh, xuất hiện nhiều môhình mới về

xãhội hóa trong công tác xóa đói giảm

nghèo . Hiện naythị xã không còn hộ đói ,

tỷ lệ hộ nghèođã giảmmạnh từ 29,8 %

năm 1995xuống còn 5,5 % năm 2004

(Năm 2004 toàn thị xã đã giảm 501 hộ

THỊXÃKON TUM ĐANG TỪNG NGÀY “THAY DA ĐỔI THỊT” , VỮNG BƯỚC ĐI LÊN TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI. BCH

ĐẢNG BỘ THỊ XÃ LẦN THỨ 17 HỌP NGÀY 15-12-2004 ĐÃ THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NĂM 2005 VỚI MỤC

TIÊU DUY TRÌ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 16 %; ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP THCS; GIẢM HỘ NGHÈO XUỐNG DƯỚI 3 %, CƠ

BẢN “XÓA ”HẾTNHÀTẠM VÀ XÓA ” THÔN, LÀNG TRẮNGĐẢNG VIÊN; THỊ XÃ ĐẠT ĐÔ THỊ LOẠI II.
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HỘI NGHỊLẦN THỨ 11 BAN CHẤPHÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA IX

THÔNG BÁO HỘI NGHỊ LẦN THỨ H

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA L

T

Ừ ngày 17 đến ngày 25-01-2005 , Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 11 ,

khóa IX đã được tổchức tại Hà Nội. Hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

nhằm chuẩn bị các văn kiện cho Đại hội X của Đảng. Hội nghị đã nghe và thảo luận

về nội dung Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm đổi mới và các

Đè cương chi tiết Báo cáo Chính trị, Báo cáo bổ sung một số nội dung trong Cương lĩnh

Chính trị năm 1991 , Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm

2006 - 2010, Báo cáo xây dựngĐảng và Báo cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và một số

vấn đề quan trọng khác . Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh có bài phát biểu quan trọng

trong phiên khai mạc và bế mac.

Sau khi nghe các bản trình bày của Bộ Chính trị , với 261 ý kiến phát biểu tại các tổ và tại

Hội trường, các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị

đã thảo luận và tranh luận dân chủ, sôi nổi , thẳng thắn , tập trung vào những vấn đề chủ yếu,

quan trọng nêu trong các tờ trình của Bộ Chính trị, đánh giá một cách khách quan, trung thực

với tinh thần tự phêbình và phê bình nghiêm túc, chỉ ra những mặt mạnh , mặt yếu của Đảng

qua 20 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới và gần 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của

Đảng. Các ý kiến phát biểuđều bày tỏ sự tánthành về cơ bản với các vấn đề nêu ra trong các

dự thảo Đềcương và các vấn đềBộ Chính trị nêu lên, đồng thời bổ sung, phân tích, làmsáng

rõ nhiều vấn đề quan trọng . Nhiều ý kiến cho rằng , nội dung các báo cáo được chuẩn bị công

phu , có chất lượng cao , trình bày rõ ràng , bố cục hợp lý, nhất làđã nêu lên nhiều điểm mới

về lý luận và thực tiễn . Hội nghị cho rằng, những điểm mới đó nếu được bổ sung hoàn chỉnh

và diễn đạt chính xác hơn , được Hội nghị Trung ương nhất trí và Đại hội X thông qua thì sẽ

tạo ra bước đột phá mới đối với sự phát triển của đất nước ta .

Về Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20năm đổi mới và các đề cương

chi tiết của các báo cáo dự kiến trình tại Đại hội X, Hội nghị thống nhất cao với nhận định về

những thành tựu , hạn chế trên các lĩnh vực chủ yếu cùng với những bài học rút ra qua 20 năm

đổi mới cũng như những kết quả và thiếu sót, yếu kémqua gần 4 năm thực hiện Nghị quyết

Đại hội IX của Đảng . Đây là cơ sở cho việc chỉ đạo biên tập các bản dự thảo văn kiện Đại

hội để trình Hội nghị Trung ương 12 sắp tới xem xét . Nhìn lại gần 20 năm đổi mới , Hội nghị

nhất trí rằng, thành tựu đạt được trong 20 năm qua là to lớn , toàn diện và có ý nghĩa lịch sử.

Đến nay, Đảng ta đã bước đầu hình thành được trên những nét cơ bản một hệ thống quan điểm

lý luận về công cuộc đổi mới, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, làm cơ sở

khoa học cho đường lối của Đảng, góp phần bổ sung và phát triển quan điểm của chủ nghĩa

Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội .

Số 3 (tháng 2 năm 2005 )
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Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX
Tạp chí Cộng sản

Hội nghị cũng nhận định rằng , tuy mới được 4 năm , nhưng những gì đã đạt được , nhất là

trong năm 2004 vừa qua đãthể hiện sự nỗ lực phấn đấu cao của các tầng lớp nhân dân ta, tiếp

tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.Mặc dù tình hình thế

giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp , song toàn Đảng, toàndân ta đã tranh thủ thời

cơ, thuận lợi, vượt qua nhiều khó khăn , thách thức, nhờ vậy, đất nước ta đã đạt được những

thành tựu rát quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và trên các lĩnh vực khác .

Tuy vậy, nhìnchung phát triển kinh tế - xã hội trong gần 4 năm qua nhiều mặt vẫncòn chậm

vàchưa vững chắc, hiệu quả, chất lượng và sức cạnhtranh của nền kinh tế còn thấp , chuyển

đổi cơ cấu kinh tế chưa theo kịp yêu cầu ; văn hóa - xã hội phát triển chưa ngang tầm và còn

nhiều vấn đề bức xúc.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận và cho ý kiến về tình hình Đảng và công tác

xây dựng Đảng, nhất là tình hình tư tưởng , chính trị và phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ ,

đảng viên ; tình hình công tác tổ chức, cán bộ của Đảng, nhất là tình hình tổ chức cơ sở đảng ;

vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ; công tác kiểm tra , kỷ luật Đảng; xem xét

nguyên nhân của tình hình cũng như rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác xây

dựng Đảng; trên cơ sở đó xác định phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ công tác xây dựng

Đảng trong những năm tới nhằm nâng cao, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, đáp ứng

yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới.

Ban Chấp hành Trung ương khẳng định quyết tâm to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân

ta trong 5 năm tới là :

Ra sức nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân

tộc, đẩymạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ, phấn đấu đạt bằng được mục tiêu đến năm 2010

đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển , nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần

của nhân dân, tạo nền tảng đểđến năm 2020 đưa nước ta về cơ bản trở thành một nước công

nghiệp theo hướng hiện đại và định hướng xã hội chủ nghĩa .

Trên tinh thần ấy, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 11 đã giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo

việc tiếp thu ý kiến của Ban Chấp hành Trung ương để biên tập các dự thảo văn kiện Đại hội

trình Hội nghị Trung ương lần thứ 12 sắp tới.

Hội nghị cũng đã thảo luận và thông qua một số vấn đề quan trọng khác .

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 11 nhấn mạnh , thời gian từ nay đến Đại hội X

của Đảng chỉ còn hơn một năm . Năm 2005 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội IX

của Đảng, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005 , cũng là năm Đảng

ta tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến đến Đại hội X của Đảng, đồng thời là năm có nhiều

ngày kỷ niệm trọng đại . Hội nghị kêu gọi toàn Đảng, toàn dân , toàn quân hướng về kỷ niệm

75 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (03-02-1930 - 03-02-2005 ), hãy

phát huy truyền thốnganh hùng, bất khuất, vẻ vangcủadân tộc ta, của Đảng ta , biến chủ nghĩa

yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thành sức mạnh tinh thần và vật chất

to lớn , thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua lao động sáng tạo nhằm hoàn thành và hoàn

thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2005 , xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc

Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chuẩn bị mọi điều kiện thuận lợi cho các bước phát triển tiếp theo ,

góp phần tích cực vào thành công Đại hội X của Đảng . D
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NHÂN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3–2–1930 – 3–2–2005 )

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

NÓI VỀ XÂY DỰNG , CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

“Đảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc,

Đảng ta không có lợi ích gì khác.”

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 1996 , t 10 , tr 4

“Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức

tổchức nghiêm chỉnh của các cán bộ và đảng viên.”

Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 1996 , t 10, tr 311

“ Mỗi đảng viên, mỗi chi bộ, mỗi cấp ủy đảng phải luôn luôn tăng cường

công tác tư tưởng của Đảng, nâng cao đạo đức cách mạng, bảo đảm

chặt chẽ kỷ luật và tổ chức củaĐảng .”

Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia , Hà Nội, 1996 , t 11, tr 301

“ Biết bao đảng viên cộng sản là anh hùng, chiến sĩ trên mặt trận

sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và

trong các ngành hoạt động khác. Họ không đòi danh, đòi lợi . Họ một lòng

một dạ phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân . Họ là những đảng viên bình

thường nhưng phẩm chất cách mạng của họ thật là cao quý. Đảng ta rất

tự hào có những người con xứng đáng ấy của giai cấp và của dân tộc .”

Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia , Hà Nội , 1996 , t 11 , tr 373

“ .. việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi

đảng viên, mỗi đoàn viên , mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng

giao phó cho mình , toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy ,

thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định

thắng lợi .”

Hồ Chí Minh: Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 1996, t 12 , tr 503
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Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Tạp chí Cộng sản

Xã luận

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG

TIẾP TỤC XÚNG SÁNG LÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO,

NGƯỜI CẦY TỚ THẬT TRUNG THÀNH CỦA NHÂN DÂN

N

GÀY 3–2–1930 , tức ngày 5 – tháng Giêng – năm Canh Ngọ, vào Mùa Xuân cách

đây 75 năm , Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đảng với Mùa Xuân hồn hậu như

một lẽ tự nhiên, một cuộc hội ngộ "đẹp như cùng hẹn trước" .

Sự kiện lịch sử trọng đại đó là kết quả tất yếu của cuộc gặp gỡ giữa chủ nghĩa Mác –

Lê- nin , phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam được hun đúc và sục sôi

suốt mấy chục năm đầy gan góc, đầy hy sinh oanh liệt của nhiều thế hệ người Việt Nam yêu

nước, thương nòi. Mốc son lịch sử chói lọi đó là sự kết tinh đòi hỏi của lịch sử , của thời đại;

là sựđáp lại khát vọng chân chính của nhân dân lao động Việt Nam , của Tổ quốc Việt Nam ,

không gì cưỡng được và cản nổi. Sự kiện lịch sử trọng đại đó , mốc son lịch sử chói lọi đó

gắn liền với sự nỗ lực không mệt mỏi và sự chỉ đạo sáng suốt của đồng chíNguyễn Ái Quốc.

Vừa ra đời, Đảng đã trở thành người lãnh đạo , người tổ chức của cách mạng Việt Nam .

Và , suốt 75 năm qua, dưới ngọn cờ của Đảng, đất nước ta, dân tộc ta và nhân dân ta vượt

lên muôn vàn thử thách , giành hết thắng lợi này tới thắng lợi khác, lập nên biết bao kỳ tích

vê
vang.

Mười lăm tuổi, Đảng lãnh đạo thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 kết liễu

hơn 80 năm đô hộ của thực dân Pháp và ách áp bức hàng nghìn năm của chế độ phong kiến ,

lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ lên địa vị

người làm chủ nước nhà; mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc – kỷ nguyên độc lập ,

tự do và chủ nghĩa xã hội. Cuộc cách mạng đó trực tiếp cổ vũ phong trào chống đế quốc và

phong kiến của hai nước láng giềng trên bán đảo Đông Dương là Lào và Cam -pu -chia ; góp

phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, nhất là các nước trong

khu vực Đông – Nam Á và những nước thuộc địa của thực dân Pháp ở các châu lục khác.

" Đó là thắng lợi to lớn của nhân dân Việt Nam , mà cũng là thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa

Mác – Lê —nin ở một nước thuộc địa"). Đó là một bước đi ngắn của cách mạng nhưng là

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 1996, t 10 , tr 1
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Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam .
Tạp chí Cộng sản

bước tiến dài, có ý nghĩa mệnh hệ của đất nước ở giữa thế kỷ XX , phù hợp với xu thế vận

động của thời đại ngày nay.

Đảng lãnh đạo dân tộc tiến hành cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp , với

chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu , chấn động địa cầu ", đánh sập chủ

nghĩa thực dân cũ , đưa miền Bắc vào thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội, tiếp tục cuộc

đấu tranh giải phóng miền Nam và cổ vũ các dân tộc trên thế giới vùng dậy lật nhào ách

thống trị của chủ nghĩa đế quốc trên quy mô toàn cầu . "Lần đầu tiên trong lịch sử , một nước

thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh . Đó là một thắng lợi vẻ

của nhân dân Việt Nam , đồng thời cũng là thắng lợi của các lực lượng hòa bình , dân chủ và

xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Một lần nữa , chủ nghĩa Mác – Lê- nin đã soi đường cho giai

cấp công nhân và nhân dân Việt Nam kháng chiến cứu nước thành công , giữgìn thành quả

của mình " (2) .
cách mạng

vang

Dưới sựlãnh đạo của Đảng, nhân dân ta tiếp tục thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược cách

mạng: vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa đấu tranh chống đế quốc Mỹ và tay

sai thực hiện thống nhất nước nhà . Hơn 20 năm , toàn dân tộc kiên cường đứng dưới ngọn cờ

của Đảng, được sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình của đồng chí, bạn bè quốc tế và nhân loại

tiến bộ , chúng ta đã giành được thắng lợi hoàn toàn . Với Đại thắng Mùa Xuân năm 1975 ,

"đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào" , dân tộc ta hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân

chủ nhân dân , thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa thực

dân mới sup đổthảm hại. Việt Nam được vinh dựđứng trong hàng ngũ tiên phong chống đế

quốc, là biểu tượng của lòng dũng cảm , là lương tri, là phẩm giá loài người trong thếkỷXX.

Thắng lợi đó là sự thểhiện bản lĩnh , trí tuệ của Đảng ta , sự đoàn kết, ý chí quyết tâm và

lòng nhân hậu của dân tộc Việt Nam .

Những thành tựu của gần 20 năm đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo kể từ

Đại hội VI của Đảng (12–1986) đến nay đã đưa đất nước ta vượt qua muôn vàn thách thức

hiểm nghèo , chủ động phá thế bao vây cấm vận của kẻ thù , tranh thủ mọi thời cơ , nhân lên

những thuận lợi, ra sức phát triển kinh tế , văn hóa , xã hội, mở rộng quan hệ quốc tế , tạo tiền

đề vững chắc , đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng

xã hội chủ nghĩa , vì mục tiêu dân giàu , nước mạnh, xã hội công bằng , dân chủ , văn minh .

Bảy mươi lăm năm qua , sự kiên định , thống nhất lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa

xã hội, sựphấn đấu và hy sinh không sờn lòng của toàn Đảng, toàn dân , toàn quân ta quyết

tâm thực hiện lý tưởng cao cả, trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê−nin , tư tưởng Hồ Chí Minh

đã xây nên một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần gìn giữ hòa bình thếgiới, vì sự

phát triển và tiến bộ xã hội của loài người trong thếkỷ XX . Thực tiễn cách mạng phong phú

hào hùng đó đã đểlại nhiều bài học vô giá , đặc biệt là những bài học xây dựng Đảng ngang

tầm trọng trách mà lịch sửdân tộc giao phó , trong cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ của nhân

(2) Hồ Chí Minh: Sđd, t 10, tr 12
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dân ta , vì sự trường tồn , phát triển và tiến bộ của đất nước, đểchúng ta càng thêm tự hào về

Đảng, về dân tộc và đất nước anh hùng.

Bước vào năm thứ 5 của thế kỷ XXI, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực

chuẩn bị tiến tới Đại hội lần thứX của Đảng – Đại hội tổng kết 20 năm đổi mới đất nước,

Đại hội mangý nghĩa quyết định sự thành bại của tiến trình đẩy mạnh sựnghiệp công nghiệp

hóa, hiện đại hóanhằm đưa nước ta đến năm 2020 về cơ bản trở thành một nước công nghiệp

theo hướng hiện đại. Trong một thếgiới biến động đến khôn lường, với nhiều thách thức to

lớn hơn bao giờ hết, truyền thống 75 năm oanh liệt của Đảng phải được không ngừng nâng

niu , bảo vệ và phát huy cao độ, nhằm tranh thủ thời cơ , vượt qua nguy cơ , nhân lên thành

sức mạnh to lớn và mạnh mẽ trên hành trình đi tới mục tiêu dân giàu , nước mạnh , xã hội

công bằng, dân chủ và văn minh. Đó là trọng trách mà lịch sử giao phó cho Đảng ta , cho

toàn thể dân tộc ta với hơn 82 triệu đồng bào Việt Nam dù ở trong nước hay sinh sống ở

nước ngoài, không phân biệt giai cấp , tôn giáo , dân tộc ... đang nguyện một lòng đứng dưới

ngọn cờ của Đảng.

Kiên định chủ nghĩa Mác – Lê -nin , tư tưởng Hồ Chí Minh là nguồn gốc và bài họcchiến

thắng của Đảng ta , của dân tộc và đất nước chúng ta . Đó cũng là lẽ sống còn , là quyết tâm

chính trị không gì lay chuyển của Đảng ta; là nhân tố căn bản của nền văn hóa phát

triển bền vững và nhân văn của dân tộc , đất nước ta , trong thời đại ngày nay .

Đểđưa nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, như Nghị quyết của

Đảng đã chỉ rõ chúng ta phải không ngừng thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại

hóa, trước hết phải lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm , xây dựng nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa , phát huy tốt nội lực , tranh thủ tối đa các nguồn lực bên

ngoàiđể phát triển lực lượng sản xuất xã hội không chỉ về quy mô, tốc độ mà cả chiều sâu

của nó. Đồng thời, phải chủ động xây dựng một quan hệ sản xuấtphù hợp với nó, trọng tâm

là thểchế quản lý , cơ chế vận hành nền kinh tếphù hợp , đủ mạnh và có hiệu quả, bảo đảm

đúng định hướng xã hội chủ nghĩa . Phải chủ động và tích cực thực hiện có hiệu quả hơn nữa

tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, để tăng cường sứcmạnh và động lực phát triển .

Trong bối cảnh mới của thế kỷ XXI , nhằm bảo đảm sự ổn định , phát triển và tiến bộ

của đất nước, chúng ta phải xây dựng và phát triển một nền văn hóa tiên tiến , đậm đà

bản sắc dân tộc , như Nghị quyết Trung ương 5 , khóa VIII đề ra và Kết luận của Hội nghị

Trung ương 10 , khóa IX đã nhấn mạnh. Đây là một nhiệm vụ vừa cơ bản, vừa cấp bách .

Chế độ xã hội chủ nghĩa là chế độ do nhân dân lao động nước ta làm chủ . Theo đó , phải

tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do

nhân dân và vì nhân dân . Trước mắt, chúng ta tiếp tục cải cách toàn diện nền hành chính

quốc gia ; xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức thực sự là "công bộc " của nhân dân như

Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong mỏi; hoàn thiện nền pháp chế xã hội chủ nghĩa ; không

ngừng nâng cao trình độ mọi mặt cả kinh tế , chính trị , văn hóa , tư tưởng và đạo đức của nhân
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dân. Đểthực hiện thành công nhiệm vụ đó, chúng ta phải dựa vào nhân dân . Bởi lẽ , có nhân

dân là chúng ta có tất cả .

Trước bối cảnh mới, trước yêu cầu phát triển mới của cách mạng, Đảng phải tiếp tục thực

hiện mạnh mẽ, sâu sắc và hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo

đảm cho Đảng ta thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng , tổchức với một đội ngũ đảng

viên có phẩm chất, đạo đức tốt, liên hệ và gắn bó mật thiết với nhân dân; đồng thời phải đổi

mới phương thức lãnh đạo của Đảngphù hợp với yêu cầu , nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Phải không ngừng kiên định , bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê– nin , tư tưởng

Hồ ChíMinh – nền tảng tư tưởng của Đảngnhằm bảo đảm sự thành công của công cuộc đổi

mới.

Phải tiếp tục xây dựng , tăng cường bầu không khí dân chủ và đoàn kết thống nhất

trong Đảng. Từ các cấp ủy tới mỗi đảng viên phải xem việc giữ gìn và phát huy dân chủ ,

tăng cường khối đoàn kết thống nhất của Đảng là nghĩa vụ thiêng liêng và cao quý , là lương

tâm và đạo lý sống , là một trong những thước đo căn bản phẩm chất chính trị, đạo đức của

mỗi tổchức đảng và đảng viên.

Tiếp tục xây dựng một đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ sựnghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đó là một trong những vấn đề quyết định sự thành bại

vị trí và vai trò cầm quyền của Đảng . Đó là trọng trách của Đảng ta trong thế kỷ XXI. Muốn

làm tốt nhiệm vụ đó đòi hỏi các tổ chức đảngphải quan tâm thường xuyên , toàn diện tới việc

lựa chọn, bồi dưỡng , đào tạo , quy hoạch , sử dụng cán bộ. Bảo đảm đội ngũ cán bộ các cấp ,

các ngành vừa có đủ năng lực, phẩm chất, sự tín nhiệm của quần chúng và có sựkế tiếp liên

tục giữa các thế hệ cán bộ của Đảng . Đồng thời phải kiên quyết đấu tranh , ngăn chặn và loại

bỏ những tiêu cực trong Đảng, nhất là tệ tham nhũng, quan liêu ..., sựsuy thoái tư tưởng chính

trị và phẩm chất đạo đức trong một bộ phận cán bộ , đảng viên .

Phải không ngừng đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác của Đảng.

Nghĩa là phải xác định rõ vị trí, vai trò , chức năng , nhiệm vụ của Đảng và mối quan hệ giữa

Đảng với các tổchức của hệ thống chính trị các cấp . Phải tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp

hành vô điều kiện kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước . Phải lắng nghe , thấu hiểu và

giải quyết tường tận , cụ thể những tâm tư , nguyện vọng của nhân dân; ngăn chặn và trừng

trị những gì làm tổn hại tới Đảng và nhân dân ... Đồng thời phải thường xuyên quan tâm đổi

mới, tăng cường công tác kiểm tra của Đảng vì kiểm tra là nội dung quan trọng trong hoạt

động của Đảng, là một nhiệm vụ trọng yếu của công tác xây dựng Đảng .

Chúng ta đang bước vào năm thứ năm của thiên niên kỷ thứ III và chuẩn bị tiến tới Đại

hội X của Đảng. Dân tộc ta đang mừng đón Tết Nguyênđán Ất Dậu cổ truyền và thiêng

liêng . Một tương lai tươi sáng tiếp tục mở ra ! Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội nhất định

thành công! Đảng Cộng sản Việt Nam – đứa con nòi, người lãnh đạo , người đầy tớ thật trung

thành của nhân dân lao động nước nhà – là Mùa Xuân bất diệt! D

TẠP CHÍCỘNG SẢN
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NĂNHẤTDẬU2005 .

NĂM CỦA QUYẾT TÂM CAO

VÀ TRIỂN VỌNG SÁNG SỦA

NÔNG ĐỨC MẠNH

*

Tổng Bí thưBan Chấp hành Trung ương

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lời Bộ Biên tập : Nhưmấy năm trước đây, vào dịp đầu Xuân Ất Dậu

2005 này, đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh lại dành thời gian trò

chuyện thân mật với Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản về tình hình đất nước ,

đặc biệt là về các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng , chỉnh

đốn Đảng. Tạp chí Cộng sản trân trọnggiới thiệu nội dung buổi trò chuyện

thân mật đầu Xuân này .

-

-

Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản: Thưa

đồng chí Tổng Bí thư, năm Ất Dậu 2005

này là năm của những ngày kỷ niệm lớn ,

năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế –

xã hội 2001 – 2005 , cũng là năm cuối của 5

năm thực hiện những nhiệm vụ do Đại

hội IX của Đảng đề ra . Xin đồng chí cho

biết những nhiệm vụ lớn của năm này và

triển vọng của việc thực hiện những nhiệm

vụ đó ?

Đồng chí Tổng Bí thư : Đến cuối năm

2004, chúng ta đã đi được bốn phần năm

đoạn đường 2001 - 2005. Trong bốn năm

qua, thành tựu đạt được trên tất cả các lĩnh

vực là rất quan trọng , mặc dù trong mỗi

lĩnh vực đều còn có những mặt yếu kém và

khuyết điểm . Song nói đạt được thành tựu

quan trọng không có nghĩa là nói trong bốn

* Đầu đề là của Tạp chí Cộng sản
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phần năm thời gian đã trải qua, chúng ta đã

thực hiện trọn vẹn bốn phần năm nhiệm vụ

của thời kỳ 5 năm . Không phải như vậy . Có

những mặt chúng ta đã vươn tới mục tiêu

của 5 năm . Có những mặt còn cách xa mục

tiêu đó .

Chính vì vậy, năm 2005 có nhiệm vụ rát

to lớn là vừa phải phát huy cao nhất những

thành tựu đạt được trong bốn năm qua, vừa

phải nỗ lực vượt bậc để hoàn thành những

nhiệm vụ còn lại nhằm kết thúc thắng lợi kế

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2001

2005, đồng thời hoàn thành toàn diện Nghị

quyết Đại hội IX của Đảng, chuẩn bị những

điều kiện vật chất và tinh thần tốt nhất cho

đất nước phát triển trong giai đoạn tiếp

theo .

Tinh thần cơ bản của năm 2005 và cả

những năm về sau là dựa chắc vào ba trụ cột

của chiến lược phát triển đất nước , gắn kết

chặt chẽ phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung

tâm , xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt

với không ngừng phát triển văn hóa - nền

tảng tinh thần của xã hội .

Kinh tế phải phấn đấu cho sự phát triển

nhanh, hiệu quả và bền vững, động viên tối

đa các nguồn lực , đạt bằng được mục tiêu

tăng trưởng GDP 8,5% , đồng thời coi trọng

chất lượng tăng trưởng , hiệu quả đầu tư , đẩy

mạnh hơn nữa việc chuyển dịch cơ cấu

kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện

đại hóa, thực hiện đồng bộ hơn các yếu tố

của kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa , tích cực , chủ động hội nhập

kinh tế quốc tế .

Văn hóa, xã hội , giáo dục - đào tạo và

khoa học - công nghệ phải đổi mới mạnh

mẽ hơn nữa và giải quyết tốt hơn nữa các

-

vấn đề bức xúc về xóa đói giảm nghèo , việc

làm , đời sống, học tập , chăm sóc sức khỏe

của nhân dân , chăm sóc những người có

công và các đối tượng chính sách , sao cho

xứng đáng là lĩnh vực thể hiện rõ nét bản

chất và tính ưu việt của chế độ mới.

Đi đôi với đẩy mạnh phát triển kinh tế -

xã hội, cần nâng cao hiệu quả hoạt động

của các cơ quan nhà nước, thúc đẩy cải

cách hành chính và cải cách tư pháp, chống

tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phát

huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

tộc và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Tiếp

tục giữ vững ổn định chính trị , bảo đảm

quốc phòng - an ninh, mở rộng quan hệ

đối ngoại.

Đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động xây

dựng , chỉnh đốn Đảng, nhằm đạt kết quả

thiết thực trong việc tăng cường rèn luyện

cán bộ, đảng viên về chính trị, tư tưởng, đạo

đức, lối sống, nâng cao năng lực lãnh đạo

và sức chiến đấu của Đảng .

Ý nghĩa quan trọng của việc kỷ niệm

những ngày lễ lớn là ôn lại lịch sử vẻ vang

của dân tộc, của Đảng để nâng cao thêm

lòng tự tôn và tự hào dân tộc , niềm tin vào

con đường cách mạng và sức mạnh của

nhân dân, không ngừng phát huy sức mạnh

của truyền thống , của văn hóa và văn hiến,

biến sức mạnh tinh thần thành sức mạnh vật

chất để hoàn thành những nhiệm vụ trong

thời kỳ mới.

Trước mặt chúng ta, như vẫn thường nói,

thời cơ đan xen với thách thức. Mà thách

thức, nhất là những thách thức khách quan,

thì không thể lường hết được . Dẫu sao

chúng ta vẫn phải sẵn sàng tinh thần tranh

thủ tối đa thời cơ và vượt qua bất cứ thách
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11



thân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam . Tạp chí Cộng sản

thức nào. Tôi tin rằng triển vọng việc thực

hiện những nhiệm vụ của năm Ất Dậu 2005

là rất sáng sủa. Song điều đó còn tùy thuộc

ở quyết tâm cao và sự phấn đấu quyết liệt

của toàn Đảng , toàn dân và toàn quân ta.

Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản: Thưa

đồng chí Tổng Bí thư , phải chăng việc hoàn

thành thắng lợi những nhiệm vụ của 5 năm

2001 – 2005 sẽ là một đóng góp quan trọng

vào thành tựu của 20 nămđổimới. Xin

đồng chí cho biết đánh giá tổng quát về

những thành tựu đó ?

gọnĐồng chí Tổng Bí thư : Có thể nói

một câu là : Công cuộc đổi mới trên đất

nước ta trong 20 năm qua đã giành được

những thắng lợi to lớn , toàn diện, có

nghĩa lịch sử . Diện mạo của đất nước ta có

những thay đổi lớn lao, cơ bản; đời sống vật

chất và tinh thần của nhân dân ta được cải

thiện đáng kể; sự đúng đắn của đường lối

được khẳng định; được nhân dân đồng tình ,

ủng hộ và tích cực hưởng ứng , được thế giới

thừa nhận , đánh giá cao .

Nói một cách cụ thể thì chúng ta phải

nhìn nhận những thắng lợi ấy trên cả hai

mặt thực tiễn và lý luận .

Về thực tiễn : Sau 20 năm đổi mới , mặc

dù còn không ít khó khăn , đất nước đã ra

khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội ; kinh tế

tăng trưởng nhanh , bước đầu xây dựng được

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa và tạo ra những cơ sở quan trọng

để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà nền tảng

là liên minh công nhân - nông dân - trí thức

do Đảng lãnh đạo ngày càng tăng cường và

củng cố . Hệ thống chính trị từng bước được

đổi mới . Nền quốc phòng toàn dân và anh

ninh nhân dân với lực lượng vũ trang nhân

dân cách mạng , chính quy, tinh nhuệ, từng

bước hiện đại , ngày càng lớn mạnh . Quan

hệ đối ngoại được mở rộng . Vị thế của nước

ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng

cao. Sức mạnh tổng hợp của đất nước có

bước phát triển rất quan trọng. Xã hội ổn

định. Nhân dân tin tưởng ở đường lối đổi

mới của Đảng . Đảng và Nhà nước ta ngày

càng tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm

lãnh đạo và quản lý .

Về lý luận : Cái được lớn nhất là nhận

thức của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội và con

đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

ngày càng sáng tỏ hơn .

Chúng ta đã xác định được mục tiêu và

bản chất của xã hội xã hội chủ nghĩa mà

nhân dân ta xây dựng là "dân giàu, nước

mạnh, xã hội công bằng , dân chủ, văn

minh " . Đó là một xã hội do nhân dân làm

chủ ; có nền kinh tế phát triển cao, bền vững

với một hệ thống quan hệ sản xuất tiên tiến ,

phù hợp ; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà

bản sắc dân tộc ; con người có cuộc sống ấm

no, tự do, hạnh phúc , phát triển toàn diện;

có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

của nhân dân, do nhân dân , vì nhân dân ; có

Đảng Cộng sản lãnh đạo; các dân tộc trong

cộng đồng Việt Nam đoàn kết, bình đẳng ,

giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ; có quan hệ

hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước

trên thế giới .

Chúng ta cũng đã làm sáng tỏ hơn con

đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là:

Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng

xã hội chủ nghĩa ; đẩy mạnh công nghiệp

hóa, hiện đại hóa, xây dựng kinh tế tri thức ;

phát triển con người và nguồn nhân lực ; coi
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phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm ,

xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; đổi

mới hệ thống chính trị, phát huy nền dân

chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước

pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của

nhân dân , do nhân dân , vì nhân dân ; xây

dựng Đảng cầm quyền vững mạnh về chính

trị, tư tưởng , tổ chức , đạo đức; xây dựng nền

văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

làm nền tảng tinh thần cho xã hội ; xây dựng

lực lượng vũ trang nhân dân chính quy,

tinh nhuệ , từng bước hiện đại ; thực hiện

đường lối đối ngoại độc lập , tự chủ, rộng

mở , đa phương hóa, đa dạng hóa các quan

hệ quốc tế , v.v..

Đương nhiên, khi nói đến những mặt

được, chúng ta không quên những mặt còn

chưa được. Thực tiễn đổi mới đang tiếp tục

phát triển . Lý luận về đổi mới, xuất phát từ

thực tiễn đổi mới cũng sẽ không ngừng phát

triển , không ngừng được bổ sung bằng

những nhận thức mới, tổng kết mới.

Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản: Thưa

đồng chí, một trong những thế mạnh của

công tác lý luận của Đảng ta là luôn luôn

xuất phát từ thực tiễn , coi trọng tổng kết

thực tiễn và từ tổng kết mà đưa ra những kết

luận có tính lý luận . Vậy trong lãnh đạo và

chỉ đạo công cuộc đổi mới, Đảng ta rút ra

những bài học gì là quan trọnglà quan trọng nhất ?

Đồng chí Tổng Bí thư : Đây là một vấn

đề lớn , Đảng ta còn đang tổng kết . Tuy

nhiên, có 5 bài học nổi bật nhất đã được rút

ra qua 20 năm đổi mới.

Một là , trong quá trình đổi mới, phải

kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ

nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác -

Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng

Hồ Chí Minh đã , đang và sẽ mãi mãi soi

sáng con đường chúng ta đi.

Hai là , đổi mới toàn diện, đồng bộ , có

kế thừa , có bước đi, hình thức và cách làm

phù hợp .

Ba là, đổi mới phải vì lợi ích của nhân

dân , dựa vào nhân dân, phát huy vai trò chủ

động sáng tạo của nhân dân , phù hợp với

thực tiễn , luôn luôn nhạy bén với cái mới.

Bốn là , phải phát huy cao độ nội lực ,

đồng thời tranh thủ và khai thác có hiệu quả

ngoại lực , kết hợp sức mạnh dân tộc với sức

mạnh thời đại trong điều kiện mới.

Năm là , phải nâng cao năng lực lãnh đạo

và sức chiến đấu của Đảng, không ngừng

đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng và

từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội

chủ nghĩa , bảo đảm quyền lực thuộc về

nhân dân .

Nội dung của từng bài học được nêu lên

là rất phong phú. Nhưng chúng ta sẽ có thể

đề cập tới trong một dịp khác .

Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản : Thưa

đồng chí, xin trở lại chủ đề của năm Ất Dậu

2005. Trong năm này , về xây dựng Đảng,

những nhiệm vụ nào là quan trọng nhất ?

Đồng chí Tổng Bí thư : Năm 2005 ,

chúng ta phải đồng thời tiến hành Đại hội

đảng bộ các cấp và chuẩn bị Đại hội đại

biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng .

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

trong toàn Đảng, xuyên suốt từ đầu đến

cuối năm. Đợt sinh hoạt chính trị này gắn

rất chặt với quá trình động viên toàn Đảng,

toàn dân và toàn quân phấn đấu hoàn thành

tốt đẹp kế hoạch phát triển kinh tế - xãhội

Số3 (tháng 2 năm 2005 )
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5 năm 2001 - 2005 và những nhiệm vụ do

Đại hội IX của Đảng đề ra trong nhiệm kỳ.

Không một đảng bộ nào, một tổ chức

nào của Đảng được lấy lý do chuẩn bị Đại

hội đảng bộ các cấp để sao nhãng hoặc làm

chậm trễ việc thực hiện những nhiệm vụ

cấp bách về kinh tế - xã hội và về các lĩnh

vực hoạt động khác, về xây dựng Đảng và

xây dựng hệ thống chính trị thông qua các

cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng,

cải cách bộ máy nhà nước , cải cách hành

chính và cải cách tư pháp .

Đại hội đảng bộ các cấp phải được coi là

một giai đoạn quan trọng của quá trình

chuẩn bị Đại hội toàn quốc của Đảng . Việc

chuẩn bị Đại hội toàn quốc lần thứ X của

Đảng bao gồm nhiều nội dung : Tổng kết

một số vấn đề lý luận , thực tiễn của 20 năm

đổi mới , chuẩn bị các văn kiện của Đại hội

Đảng mà quan trọng nhất là Báo cáo Chính

trị và các báo cáo về phương hướng, nhiệm

vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 -

2010, về xây dựng Đảng và bổ sung, sửa

đổi Điều lệ Đảng ; chuẩn bị nhân sự để bầu

Ban Chấp hành Trung ương khóa mới .

Đại hội X có ý nghĩa trọng đại , sẽ là

Đại hội của những quyết sách mới cho thời

kỳ phát triển mới. Thành công của Đại hội

được quyết định trước hết từ công tác

chuẩn bị , chuẩn bị càng chu đáo, thành

công càng lớn .

Công việc rất khẩn trương . Thời gian

không còn nhiều . Toàn Đảng phải vào

cuộc .

Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản: Thưa

đồng chí , nhân dịp đầu xuân , trước những

nhiệm vụ lớn như trên , đồng chí có căn dặn

điều gì với chúng tôi ?

Đồng chí Tổng Bí thư : Là cơ quan lý

luận và chính trị của Trung ương Đảng, Tạp

chí Cộng sản phải là người tuyên truyền ,

giáo dục đắc lực cho cán bộ, đảng viên và

nhân dân những vấn đề lý luận và chính trị

lớn của Đảng, của đất nước. Ngôn ngữ của

Tạp chí là ngôn ngữ lý luận , nhưng là lý

luận gắn liền với thực tiễn và xuất phát từ

thực tiễn , ngôn ngữ không chỉ dành riêng

cho các nhà lý luận mà là cho đông đảo cán

bộ và nhân dân. Chính trị của Tạp chí cần

hết sức sắc bén, kịp thời giải đáp những vấn

đề cán bộ và nhân dân tâm.
quan

Để góp phần vào việc chuẩn bị Đại

hội X của Đảng , các đồng chí hãy đóng góp

công sức và trí tuệ vào việc tổng kết lý luận

và thực tiễn 20 năm đổi mới, đồng thời

chuyển đạt một cách thuyết phục kết quả

tổng kết lý luận , thực tiễn như tôi đã nếu

trên . Các đồng chí hãy cùng các cơ quan

báo chí khác phản ánh trung thực , khách

quan quá trình tiến hành Đại hội đảng bộ

các cấp theo đúng tinh thần chỉ đạo của

Trung ương, làm tốt công tác tuyên truyền

vận động cho một phong trào toàn dân thi

đua hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ

của năm 2005 để từ những kết quả đạt được

trong 5 năm 2001 - 2005, tiến tới Đại hội X

của Đảng với sức mạnh mới, khí thế mới.

Nhân dịp đầu xuân, tôi thân ái gửi tới tập

thể Bộ Biên tập Tạp chí cùng toàn thể bạn

đọc của Tạp chí Cộng sản, đồng thời gửi tới

tất cả các cơ quan báo chí và các nhà báo

nước ta lời chúc an khang , thành đạt và

hạnh phúc . D
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ĐÔI MỚI TƯ DUY LÝ LUẬN

VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

K

-Ể từ Đại hội VI (năm 1986) đến

nay, tư duy lý luận của Đảng ta đã

từng bướcđổi mới và có tiến bộ rõ

rệt.Các quan điểm cơ bản của Đảng chỉ

đạo sự nghiệp đổi mới thể hiện lập trường

kiên định và sự vận dụng, phát triển sáng

tạo chủ nghĩa Mác - Lê -nin và tư tưởng

Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể Việt Nam

trong thời kỳ mới. Những thành tựu nghiên

cứu lý luận gắn với tổng kết thực tiễn đã

cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch

định đường lối của Đảng , tăng cường sự

thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận

trong xã hội ; góp phần vào những thành

công to lớn của sự nghiệp đổi mới. Tuy

nhiên , công tác lý luận chưa theo kịp sự phát

triển và yêu cầu của cách mạng, chưa làm

sáng tỏ một số vấn đề mà công cuộc đổi mới

đặt ra .

Tại phiên họp ngày 1-3-2003 , Bộ Chính

trị đã quyết định tổng kết một số vấn đề lý

luận - thực tiễn qua 20 năm đổi mới nhằm

khẳng định những thành tựu , chỉ rõ những

hạn chế trong quá trình phát triển tư duy lý

luận của Đảng ta , phân tích nguyên nhân, rút

ra bài học kinh nghiệm; phát hiện những

nhân tố mới và những vấn đề mới về lý luận ,

làm sáng tỏ hơnmộtsố vấn đề về chủ nghĩa

xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

ở

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Việt Nam ; lý giải, kết luận một số vấn đề

còn có ý kiến khác nhau , góp phần bổ

sung , phát triển đường lối đổi mới của Đảng,

cung cấp luận cứ khoa học cho việc chuẩn

bị các văn kiện Đại hội X của Đảng . Ngày

12-5-2003 , Ban Bí thư Trung ương Đảng

cũng đã ra chỉ thị về vấn đề này, giao trách

nhiệm tổng kết cho các Ban Đảng,Ban Cán

sự đảng , Đảng đoàn , Đảng ủy trực thuộc

Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, Hội đồng

Lý luận Trung ương (cơ quan Thường trực

Ban chỉ đạo tổng kết) và các cơ quan nghiên

cứu lý luận .

Sau hơn một năm rưỡi triển khai thực

hiện, các đơn vị được giao nhiệm vụ đã quán

triệt đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị,

Ban Bí thư , và đã thu được những kết quả tốt

đẹp . Trong hai ngày 12 và 13-11-2004 , sau

khi nghe Ban Chỉ đạo Tổng kết lý luận

Trung ương báo cáo kết quả tổng kết, Bộ

Chính trị đã thảo luận và cho ý kiến đánh

giá: "Đây là lần đầu tiên Đảng ta có điều

kiện nhìn lại toàn diện chặng đường đổi mới

đã qua; là cuộc tổng kết có quy môlớn , quan

trọng , nội dung phong phú, liên quan đến

hầu hết các vấn đề quan điểm , đường lối ,

* GS , TS , Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồngLý

luận Trung ương
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chiến lược của cách mạng nước ta... Bộ

Chính trị biểu dương và đánh giá cao sự cố

gắng , tinh thần làm việc nghiêm túc, dân

chủ , khoa học và kết quả đạt được của Ban

Chỉ đạo và các lực lượng tham gia tổng kết" .

Tại Hội nghị Trung ương 11 khóa IX ( tháng

1-2005) , đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức

Mạnh nhận xét : “Với cách nhìn nhận khách

quan, trung thực , đánh giá đúng cả hai mặt

thành tựu và hạn chế, khuyết điểm, tổng kết

20 năm đổi mới không chỉ đem lại cho

chúng ta niềm tin vững chắc vào con đường

đi lên mà còn là cơ sở lý luận - thực tiễn cho

Đảng ta hoạch định chiến lược phát triển . ”

Một trong những kếtquả quan trọng nổi

bật của cuộc tổng kết lần này là, qua việc

phân tích , tổng hợp quá trình hình thành

đường lối đổi mới, phát triển tư duy lý luận

của Đảng , cũng như thực tiễn đổi mới toàn

diện của đất nước, đã làm rõ hơn một số vấn

đề lý luận cơ bản về chủ nghĩa xã hội và con

đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam .

Hội nghị Trung ương 11 khóa IX khẳng

định , sau 20 năm đổi mới, với sự nỗ lực phấn

đấu của toàn Đảng, toàn dân , công cuộc đổi

mới của chúng ta đã đạt được những thành

tựu to lớn , toàn diện và có ý nghĩa lịch sử cả

về hoạt động thực tiễn và nhận thức lý luận.

Cho đến nay, mặc dù còn không ít khó

khăn , hạn chế , đất nước ta đã có sự thay đổi

cơ bản và toàn diện . Kinh tế đã ra khỏi

khủng hoảng và có sự tăng trưởng khá

nhanh ; bước đầu xây dựng nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tạo ra

những cơ sở quan trọng để đẩy mạnh công

nghiệp hóa, hiện đại hóa; tích lũy nội bộ của

nền kinh tế từ chỗ không có gì nay đã đạt

khoảng 30 % GDP. Từ tình trạng khan hiếm

hàng tiêu dùng và lương thực, hàng năm

thiếu đói phải nhập lương thực nay đã trở

thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai, thứ

ba trên thế giới . Từ chỗ lạm phát có lúc lên

tới ba con số đến nay cơ bản không còn lạm

phát. Từ thế bị bao vây , cấm vận nay đã có

quan hệ đối ngoại rộngmở với đại đa số các

quốc gia, vùng lãnh thổ , với nhiều tổ chức và

diễn đàn quốctế . Trước sự sụp đổ của chế độ

xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước

Đông Âu , trước những cuộc khủng hoảng

kinhtế tài chính ở khu vực và thế giới , nước

ta chẳng những không bị cuốn theo mà đã

từng bước vượt qua khó khăn để đi lên. Đời

sống vật chất và tinh thần của nhân dân được

cải thiện đáng kể. Khối đại đoàn kết toàn dân

ngày càng được tăng cường và củng cố. Hệ

thống chính trị từng bước được đổi mới. Nền

quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân

với lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng

cốt ngày càng vững mạnh . Chính trị xã hội

ổn định . Vị thế nước ta trên trường quốc tế

không ngừng được nâng cao. Sức mạnh tổng

hợp có bước phát triển rất quan trọng, tạo ra

thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên

với triển vọng tốt đẹp. Đảng và Nhà nước ta

ngày càng tích luỹ thêm được nhiều kinh

nghiệm lãnh đạo và quản lý .

Những thành tựu to lớn đó chứng tỏ

đường lối đổi mới của Đảng ta là đúngđắn

và sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa

xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn

Việt Nam .

Riêng về mặt lý luận , qua 20 năm đổi

mới, nhận thức của Đảng ta về chủ nghĩa xã

hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

ngày càng sáng tỏ hơn . Sau nhiều năm tìm

tòi , thử nghiệm, đấu tranh tư tưởng , tổng kết

thực tiễn gắn với vận dụng lý luận , đến nay

Đảng ta đã bước đầu hình thành được trên

những nét cơ bản một hệ thống quan

điểm lý

luận về công cuộc đổi mới và con đường đi
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lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam , làm cơ sở

khoahọc cho đường lối của Đảng, góp phần

bổ sung và phát triển quan điểm của chủ

nghĩa Mác – Lê –nin và tư tưởng Hồ ChíMinh

về chủ nghĩa xã hội.

đây:

Tập trung ở một số vấn đề cơ bản sau

1 – Về mục tiêu , bản chất của chủ nghĩa

xã hội

Ngay khi mới ra đời và trong suốt quá

trình đấu tranh cách mạng, Đảng ta luôn

luôn khẳng định, chủ nghĩa xã hội là mục

tiêu lý tưởng của Đảng và nhân dân ta; đi lên

chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan , là

con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam .

Gần đây,mặcdù chủ nghĩa xã hội thế giới

đang trong giai đoạn khủng hoảng , thoái

trào , gặp rất nhiều khó khăn , nhưng Đảng ta

vẫn khẳng định : "Đảng và nhân dân ta

quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo

con đường xã hội chủ nghĩa trên nền

tảng chủ nghĩa Mác Lê- nin và tư tưởng

Hồ Chí Minh " (1). Điều đó hoàn toàn phù

hợp với xu thế vận động, phát triển của

lịch sử. Nhiều đảng cộng sản,đảng cánh tả

mác-xít trên thế giới đều khẳng định loài

người tất yếu sẽ đi lên chủ nghĩa xã hội . Gần

đây, Hội nghị Trung ương 4 khóa XVI

(tháng 9-2004 ) của Đảng Cộng sản TrungCộng sản Trung

Quốc nhấn mạnh: "Cần phải kiên trì thúc

đẩy chủ nghĩa xã hội, ... chỉ có chủ nghĩa xã

hội mới có thể cứu được Trung Quốc" (2 ).

Trong Cương lĩnh của Đảng Cộng sản

Nhật Bản thông qua tại Đại hội XXIII

(tháng 1-2004 ) ghi rõ : " Trong thế kỷ XXI,

trào lưu hướng tới một xã hội mới vượt lên

trên chủ nghĩa tư bản nhất định sẽ lớn mạnh

và phát triển ... Việc xây dựng chủ nghĩa xã

hội là tất yếu khách quan , dù quanh co, khúc

khuỷu , song cuối cùng chủ nghĩa xã hội nhất

định thắng lợi" .

2
Tuy nhiên , đi lên chủ nghĩa xã hội bằng

cách nào? Làm thế nào để xây dựng được

chủ nghĩa xã hội ? Mỗi quốc gia, dân tộc đều

phải suy nghĩ, tìm tòi , lựa chọn để làm sao

vừa theo đúng quy luật chung vừa phù hợp

với điều kiện , đặc điểm của nước mình . Đây

là một sự nghiệp lâu dài , vô cùng khó khăn ,

gian khổ. Riêng đối với Việt Nam, từ một

nước nông nghiệp nghèo nàn , lạc hậu, lại bị

chiến tranh tàn phá nặng nề , đi lên chủ nghĩa

xã hội lại càng khó khăn , phải trải qua nhiều

thời kỳ , nhiều chặng đường. Hiện nay, nước

ta còn đang ở thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa

xã hội, có rất nhiều vấn đề cần được nhận

thức , vận dụng đúng đắn , phù hợp với thực

tế và quy luật khách quan ; không thể nôn

nóng, giáo điều, máy móc.

Trong những năm đổi mới , từ tổng kết

thực tiễn và nghiên cứu lý luận , chúng ta đã

nhận thức ngày càng đúng đắn hơn , sâu sắc

hơn về chủ nghĩa xã hội, về thời kỳ quá độ

đi lên chủ nghĩa xã hội , từng bước khắc phục

được một số quan niệm đơn giản , ấu trĩ , sai

lầm trước đâynhư : nhấn mạnh một chiều vai

trò của quan hệ sản xuất, của chế độ công

hữu, chế độ phân phối bình quân , không thấy

đầyđủ yêu cầu phát triển lực lượng sản xuất

trong thời kỳ quá độ ; đồng nhất kinh tế thị

trường với chủ nghĩa tư bản, coi nhẹ những

giá trị , những thành tựu mà nhân loại đạt

được trong chủ nghĩa tư bản ; muốn nhanh

chóng xóa bỏ sản xuất hàng hóa, xóa bỏ sở

hữu tư nhân và kinh tế tư nhân trong quá

trình xây dựng chủ nghĩa xã hội , v.v..

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị Quốc gia , Hà Nội , 2001, tr 83

(2 ) Xem: Quyết định của Trung ương Đảng Cộng sản

Trung Quốc về việc tăng cường xây dựng năng lực cầm

quyền của Đảng (Tài liệu do Viện Khoa học xã hội Việt

Nam dịch , Hà Nội, 2004)
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Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời

kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991 )

đã đưa ra những quan niệm mới về chủ nghĩa

xã hội và phương hướng xây dựng chủ nghĩa

xã hội ở nước ta . Đó là một bước tiến lớn

trong tư duy lý luận của Đảng ta, vừa quán

triệt tinh thần cơ bản của học thuyết Mác -

Lê -nin về chủ nghĩa xã hội, vừa thể hiện sự

vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của

Việt Nam trong thời đại mới . Cho đến nay ,

tuy thực tiễn đã phát triển , chúng ta phải

nghiên cứu, tổng kết để tiếp tục bổ sung,

nhưng tư tưởng cơ bản của Cương lĩnh vẫn

đúng ; Cương lĩnh vẫn là ngọn cờ dẫn dắt

nhân dân ta tiến lên trên con đường xây dựng

chủ nghĩa xã hội, nhằm mục tiêu dân giàu ,

nước mạnh , xã hội công bằng, dân chủ,

văn minh .

2 – Kinh tế thị trường định hướng xã

hội chủ nghĩa

Để thực hiện đượcmụctiêu của chủ nghĩa

xã hội, trong thời kỳ quá độ, vấn đề quan

trọng hàng đầu làphải xây dựng được cơsở

vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội ; mà

muốn xây dựng được cơ sở vật chất - kỹ

thuật của chủ nghĩa xã hội thì nhất thiết phải

pháttriển được lực lượng sản xuất, giải

phóng triệt để sức sản xuất; đồng thời xây

dựng quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất

và trình độ của lực lượng sản xuất. Đối với

nước ta trong giai đoạn hiện nay, giải phóng

và phát triển sức sản xuất, bảo đảm cho kinh

tế tăng trưởng nhanh , phát triển bềnvững

phải là nhiệm vụ chính trị trọng đại số một,

nhiệm vụ trọng tâm . Bởi vì không như thế

thì sẽ không thể có " dân giàu, nước mạnh" ,

tức là không thể có chủ nghĩa xã hội .

Muốn phát triển được lực lượng sản xuất,

kinh nghiệm thực tế cho thấy , không thể áp

dụng mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung

quan liêu bao cấp, mà phải phát triển kinh tế

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa , đẩy

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa .

Đưa ra quan niệm phát triển kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một

đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của

Đảng ta, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam và

tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của thế

giới. Sau một thời gian tìm tòi , thử nghiệm ,

tổng kết thực tiễn, từ Đại hội VI, Đảng ta đã

dứt khoát từ bỏ mô hình kinh tế phi hàng

hóa, phi thị trường , mô hình kinh tế tập trung

bao cấp, chủ trương phát triển nền kinh tế

hàng hóa nhiều thành phần . Cương lĩnh xây

dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ

nghĩa xã hội (năm 1991 ) khẳng định : "Phát

triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần

theo định hướng xã hội chủ nghĩa , vận hành

theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà

nước" . Đại hội VIII đưa ra quan niệm mới,

rất quan trọng về kinhvề kinh tế hàng hóa và chủ

nghĩa xã hội : "Sản xuất hàng hóa không đối

lập vớichủ nghĩa xã hội, mà là thành tựu

phát triển của nền vănminhnhân loại,tồn tại

khách quan , cần thiết cho công cuộc xây

dựng chủ nghĩa xã hội và cả khi chủ nghĩa xã

hội đã được xây dựng" . Nhưng vào thời điểm

ĐạihộiVIII, chúng ta vẫn chưa gọi là kinh

tế thịtrường. Phải đến Đại hội IX khái niệm

"kinh tế thị trường" mới chính thức được nêu

trong văn kiện của Đảng. Tuy nhiên , nền

kinhtế thị trường của ta không phải là nền

kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa (vì mục

đích của chúng ta là xây dựng chủ nghĩa xã

hội) , và cũng chưa phải là kinh tế thị trường

xã hội chủ nghĩa (vì chúng ta còn đang trong

thời kỳ quá độ ). Đại hội IX đưa ra khái niệm

"kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa ", xem đó là mô hình kinh tế tổng quát

trong suốt thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã

hội ở Việt Nam .

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa là một nền kinh tế dựa trên cơ sở
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kết hợp ưu thế của chế độ kinh tế năng động

với ưu thế của chế độ chính trị tiên tiến ; kết

hợp mặt tích cực của cơ chế thị trường với sự

điều tiết vĩ mô của Nhà nước nhằm hạn chế ,

khắc phục các mặt tiêu cực (như tính tự phát,

mù quáng ) của cơ chế thị trường; kết hợp hài

hòa giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện

tiến bộ và công bằng xã hội. Trong nền kinh

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ,

các thànhphầnkinh tế cùng phát triển , trong

đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo ; kinh

tếnhà nước cùng kinh tế tập thể dần dần trở

thànhnềntảng ;kinh tế tư nhân, kể cả kinh tế

tư bản tư nhân , là bộ phận quan trọng hợp

thành của nền kinh tế thị trường định hướng

xã hội chủ nghĩa.

Như vậy, định hướng xã hội chủ nghĩa thể

hiện ngay trong sự vận động của các thành tố
hiện ngay trong sự vậnđộng của các thành tố

kinhtếthịtrường , phản ánh xu thếphát triển

tất yếu của kinh tế trong thời đại ngày nay,

chứ không phải là sự gán ghép từbên ngoài

vào. Vì lợi ích của đất nước và chủ nghĩa xã

hội, ĐảngvàNhà nước ta chủ trương khuyến

khích và có những chính sách , biện pháp tạo

điều kiện để cácthành phần kinh tếcùng

phát triển , phát huy mặt tích cực, hạn chế

mặt tiêu cực, vừa không làm mất động lực

phát triển , vừa chủ động khống chế phẩn

hóa haiđầu, giữ vững định hướng xã hội

chủ nghĩa .

Chúng ta cũng đã nhận thức sâu hơn

muốn thực hiện mục tiêu dân giàu, nước

mạnh , xã hội công bằng , dân chủ, văn minh ,

vấn đề cơ bản nhất trong thờikỳhiệnnaylà

phải đẩy mạnh công nghiệp hóa , hiện đại

hóa , cố gắng để khoảngvài ba thập kỷnước

ta trở thành một nước công nghiệp theo

hướng hiện đại. Từ thực hiện công nghiệp

hóa kiểu khép kín , hướng nội, không gắn

với hiện đại hóa, thiên về phát triểncông

nghiệp nặng , chủ yếu dựa vào lợi thế về lao

động, tài nguyên ... chúng ta đã chuyển sang

thực hiện công nghiệp hóa mở; chuyển dịch

cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển mạnh

công nghiệp và dịch vụ ; gắn công nghiệp

hóavới hiện đại hóa và từng bước phát triển

kinh tế tri thức .

Thực tế những năm qua cho thấy , nhờ có

chủ trương đúng về công nghiệp hóa, hiện

đại hóa , áp dụng mô hình kinh tế thị trường

định hướng xãhội chủ nghĩa , nền kinh tế

nước tađã có bước phát triển khá nhanh ,

đầu, còn không ít hạn chế, nhưng có thể

mang lại hiệu quả rõ rệt . Mặc dù mới là bước

khẳngđịnh phát triểnkinhtế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa là một chủ trương

đúng, là phương thức , là con đường xây

dựngchủ nghĩa xã hội ở nước tatrong thời

kỳ quá độ. Nhiềubạn bè quốc tếđã ghi nhận

điềuđó.Trong Cương lĩnh của Đảng Cộng

sảnNhật Bản thông qua tại Đại hội XXIII

(tháng 1-2004 ) đã nhận định : "Quá trình tìm

tòi mới tiến lên chủ nghĩa xã hội thông qua

Quốcđang trở thành một hướngđi quan

kinh tế thị trường ở Việt Nam và Trung

Cộng sản Nhật Bản cho rằng :"Tiến lên chủ

trọng của thế giới trong thế kỷ XXI". Đảng

nghĩa xã hội thông qua kinh tế thị trường là

phươnghướngphát triển có tính quyluậtcủa

chủ nghĩa xã hội " . Đảng Cộng sản Trung

Quốcđánh giá vềchủ trương phát triển kinh

tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc

"là sáng tạo vĩ đại chưa từng có, là cống hiến

lịch sử của những người cộng sản Trung

Quốc đốivới sựphát triển của chủ nghĩa

Mác, thể hiện rõ lòng dũng cảm to lớn của

Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc kiên

trì sáng tạo lý luận, tiến cùng thời đại ,... là

bước đột phá lịch sử mới,...

3
-
Phát triển kinh tế đi đôi với thực

hiện tiến bộ và công bằng xã hội

Một trong những thành tựu quan trọng

đổi mới tư duy lý luận của Đảng ta là đã
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nhận rõ sự thống nhất biện chứng giữa chính

sách kinh tế với chính sách xã hội. Tại Đại

hội VI lần đầu tiên trong quan niệm về chủ

nghĩa xã hội, Đảng ta đãđặt đúng tầm vấn đề

xã hội trong mối quan hệ với kinh tế . Và

càng về sau Đảng ta càng khẳng định phải

gắn kinh tế với xãhội, thống nhất chính sách

kinh tế với chính sách xã hội, phát triển kinh

tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng

xã hội, coi đây là một đặc trưng cơ bản , một

thuộc tính quan trọng mang tính quy luật của

bền

2địnhhướngxã hộichủ nghĩa trong kinh tế thị

trường, thể hiện tính ưu việt của chế độ xã

hội ta.Phát triển xã hội trênnguyên tắc tiến

bộ và công bằng đòi hỏi phải có một nền

kinh tế tăng trưởng nhanh , hiệu quảcaovà

vững . Chỉ có một nền kinh tế nhưthế thì

mới có khả năng huy động các nguồnlựcvật

chất cho việc thực hiệntiễn bộ và công bằng

xã hội. Ngược lại , cũng không thể có một

nền kinh tế tăng trưởng nhanh , hiệu quả cao

và bền vững nếu trong xã hội không có sự

công bằng nhất định , đa số dân chúng sống

nghèo khổ, thấp kém về trí tuệ , ốm yếu về

thể chất, vàmột bộ phận đáng kể lao động

lâm vào cảnh thất nghiệp , nghèo đói, bị đẩy

ra ngoài lề xã hội .

Phát triển xã hội trên nguyên tắc tiến bộ

và công bằng phải được tiến hành ngay trong

từng bước và trong suốt quá trình phát triển

kinh tế . Không chờ đến khi kinh tế đạt tới

trình độ phát triển cao rồi mới thực hiện tiến

bộ và công bằng xã hội , càng không "hy

sinh " tiến bộ vàcông bằng xãhội để chạy

theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Muốn

vậy , mỗi chính sách kinh tế đều phải hướng

tới mục tiêuphát triển xã hội; mỗi chính

sách xã hội phải nhằm tạo ra động lực thúc

đẩy tăng trưởng kinh tế , dù trực tiếp hay gián

tiếp , trước mắt hay lâu dài . Điều này vừathể

hiện đúng quy luật của sự phát triển lành

mạnh , bền vững trong thời đại ngày nay , vừa

nói lên mục đích , bản chất của xã hội ta . Nếu

không giải quyết được vấn đề xã hội thì

không thể nói đến định hướng xã hội chủ

nghĩa , tức là không hơn gì kinhtế thị trường

tư bản chủ nghĩa, càngkhông thể nói đến

tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội.

Phát triển xã hội trên nguyên tắc công

bằng cũng không có nghĩa làcào bằng, là

thực hiện chủ nghĩa bình quân , chia đều các

nguồn lực và của cải làm ra , bất chấp chất

lượng , hiệu quả của sản xuất kinh doanh và

chung của cộng đồng.Hơn nữa, nếu dồn mọi

sự đóng góp của mỗi người cho sự phát triển

nguồn lực chophát triển xã hội vượt quá khả

nẵngmànền kinh tếcho phép thì sẽ làm
năng mà nềnkinh

giảm những điều kiện cần thiếtđểthúc đẩy

tăng trưởng kinh tế , khiến cho nền kinh tế tri

trệ hoặc khủng hoảng, và rốt cuộc cũng

không thực hiệnđược các kế hoạch phát

thời kỳ cụ thể phải tìm ra đúng cái "độ"

triển xã hội. Do đó, trong mỗi bước đi, mỗi

tương thích giữa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

và phát triển xã hội , sao cho hai mặt này

không cản trở nhau , không triệt tiêu nhau ,

mà hỗ trợ cho nhau cùng tiến lên .

Trong điều kiện kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa , việc thực hiện công

bằng xã hội không thể chỉ dựa vào chính

sách điều tiết và phân phối lại thu nhập của

các tầng lớp dân cư. Kế thừa và phát huy

thành quả cách mạng hơn nửa thế kỷ qua,

ngày nay chúng ta có những tiền đề và điều

kiện cần thiết để bảo đảmcho mọi người

dân , kể cả những người có hoàn cảnhkhó

khăn, đều có cơ hội công bằng trong việc

tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về giáo

dục, y tế , việc làm, tín dụng, thông tin , mạng

lưới an sinh xã hội ... để họ có thể lo liệu và

cải thiện đời sống của bản thân , gia đình ,

đồng thời góp phần xây dựng đất nước . Để

quản lý sự pháttriển xã hội đạt hiệu quả cao ,

cần kết hợp sử dụng và phát huy sức mạnh

của cả Nhà nước, cộng đồng và bản thân

2
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mỗi người dân . Nhà nước tiến hành thể chế

hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành

luật pháp , chiến lược , chính sách, kế hoạch

phát triển xã hội và đề ra các biện pháp tổ

chức và quản lý phù hợp . Nhà nước vừa phải

quan tâm đầu tư thỏa đáng, vừa coi trọng huy

động các nguồn lực trong nhân dân theo lời

dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh : "Đem tài

dân , sức dân, của dân làm lợi cho dân" .

-
4 Phát triển nền văn hóa tiên tiến ,

đậm đà bản sắc dân tộc , làm cho văn hóa

thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội

Phát triển văn hóa đồng bộ và tương xứng

với tăng trưởng kinh tế , phát triển xã hội ,

tiến bộ chính trị, là một định hướng căn bản

của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở

nướcta , thể hiện sự nhận thức mới, sự phát

triển tư duy lý luận của Đảng ta . Trongnhiều

nghị quyết , Đảng đã xác định phát triển văn

hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu ,

vừa là động lực của công cuộc đổi mới; phát

triển giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng

đầu, khoa học - công nghệ là động lực phát

triển kinh tế - xã hội, là điều kiện để xây

dựng thànhcông chủ nghĩa xã hội và bảo vệ

Tổ quốc . Nền văn hóa mà chúng ta xâydựng

là một nền văn hóa tiên tiến , đậm đà bản sắc

dân tộc, một nền văn hóa thống nhất trong đa

dạng.

Để nền văn hóa tiên tiến , đậm đà bản sắc

dân tộc thực sự là nền tảng tinh thần của xã

hội , cần làm cho chủ nghĩa Mác - Lê-nin và

tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chỉ đạo

trong đời sống tinh thần xã hội; kế thừa và

phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của tất

cả các dân tộc trongnước ; tiếp thu tinh hoa

văn hóa nhân loại ; xây dựng một xã hội vì

lợi ích chân chính và phẩm giá con người ,

với trình độ tri thức , đạo đức, thể lực và thẩm

mỹ ngày càng cao . Chống tư tưởng , văn hóa

phản tiến bộ ,trái với những truyền thống tốt

đẹp của dân tộc và những giá trị cao quý của

loài người , trái với phương hướng đi lên chủ

nghĩaxã hội ; bảo vệ nền văn hóa dân tộc

trước sự xâm lăng văn hóa .

Hiện nay, bên cạnh mặt tích cực và tiến

bộ, có nhiều biểu hiện rất đáng lo ngại về sự

xuống cấp của các giá trị văn hóa, đạo đức,

sự băng hoại về nền nếp gia phong , vè quan

hệ tốt đẹp giữa con người với con người ,

ngay trong mỗi gia đình , mỗi cộng đồng,...

Nhiệm vụ bao quát hàng đầu của sự nghiệp

văn hóa ở nước ta là bằng mọi cách xây dựng

con người Việt Nam thấm nhuần những giá

trị và những chuẩn mực văn hóa mới phù

hợp với đặc điểm dân tộc và yêu cầu phát

triển của đất nước trong giai đoạn cách mạng

mới.

5 – Giữ vững môi trường hòa bình , hữu

nghị vì sự phát triển của đất nước

Qua những năm đổi mới, càng ngày

chúng ta càng nhận thức rõ hơn cácvấn đề

về nội dung, tính chất thời đại, về đường lối

đối ngoại của Đảng ta, Nhà nướcta. Trong

khi tiếp tục khẳng định mặc dù chủ nghĩa xã

hội tạm thời lâmvào thoái trào nhưng điều

đó không làm thay đổi tính chất của thời đại

(loài người vẫn đang trong thời đại quá độ từ

chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội),

chúngta đồng thời làm rõ thêm một số nội

dungchủ yếu của giai đoạn hiện nay, như vai

trò của cách mạng khoa học - công nghệ

hiện đại; toàn cầu hóa kinh tế ; kinh tế tri

thức ; đặc điểm mới của chủ nghĩa tư bản

hiện đại; tính chất phức tạp và gay gắt của

cuộc đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp

trong điều kiện mới ; xu thế hòa bình hợp tác

và nguy cơ chiến tranh ; cục diện mới của thế

giới vàkhu vực,... Trên cơ sở đó nhấn mạnh:

Một trong những nhiệm vụ cơ bản của Đảng

và nhân dân ta lúc này là củng cố và giữ

vững hòa bình để tập trung xây dựng và phát

triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng

t
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xã hội chủ nghĩa . Chúng ta đã đổi mới nhận

thức về tình hình thế giới và khu vực; chuyển

từ cách nhìn thế giới chỉ dưới góc độ một vũ

đài đấu tranh sang cách nhìn toàn diện hơn ;

coi thế giới như môi trường tồn tại và phát

triển củaViệt Nam ; đổi mới tư duy đối ngoại

theo tinh thần "thêm bạn bớt thù" ,"Việt

Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của

các nước trong cộng đồng quốc tế, vì hòa

bình , độc lập và phát triển" ; chủ động hội

nhập và lấy việc bảo đảm lợi ích quốc gia là

nguyên tắc tối cao của hội nhập. Từ đó đã

kiên trì đường lối đốingoại độclập tự chủ ,

vì hòa bình , hợp tác và phát triển ; thực hiện

chính sách đốingoại rộng mở,đa phương

hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế .

Môi trường đối ngoại và các mối quan hệ

đối ngoại luôn ở trạngthái động , biến đổi

từng ngày, rất nhanh , muôn hình muôn vẻ ,

tác động đến đời sống mọi mặt của các quốc

gia, trong đó có nước ta . Vì vậy, cần kiên

định những vấn đề chiến lược, những vấn

đề có tính nguyên tắc ; đồng thời mềm dẻo,

linh hoạt về sách lược ; nhanh nhạy, nắm

bắt thời cơ và có cáchxử lý thích hợp. Thực

hiện tư tưởng và phongcách ngoại giao

Hồ Chí Minh "dĩ bất biến ứng vạn biến" ,

biết mình , biết người; khiêm tốn , tự trọng

không cực đoan , cứng nhắc máy móc; giữ

vững lợi ích quốc gia đồng thời tôn trọng lợi

ích chính đáng và bản sắc của nước khác ,

dân tộc khác; góp phần xác lập một nền

ngoại giao Việt Nam, nâng cao giá trị Việt

Nam trong con mắt bạn bè thế giới.

Tranh thủ lợi thế về ổn định chính trị - xã

hội của ta và tình cảm tốt đẹp của nhiều quốc

gia , dân tộc đối với nhân dân ta , phát huy các

quan hệ quốc tế trên các lĩnh vực Đảng, Nhà

nước và nhân dân, phát huy các nguồn lực

bên ngoài . Kết hợp tổng kết lý luận - thực

tiễn về công tác đối ngoại trong thời kỳ đổi

mới với việc đi sâu nghiên cứu , học tập kinh

nghiệm lịch sử của ông cha ta trong lĩnh vực

đối ngoại .

6 – Xây dựng chủ nghĩa xã hội đi đôi

với bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa

từngbước nhận thức sâu sắc hơn , cụ thể hơn

Cùng với quá trình đổi mới, chúng ta đã

về mối quan hệ giữa xây dựng chủ nghĩaxã

hội và bảo vệ Tổquốc xã hội chủ nghĩa ; giữa

kinh tế và quốc phòng - an ninh - đối ngoại ;

nhận thức toàn diện hơn về khái niệm "an

ninh quốc gia " và " bảo vệ Tổ quốc" . An ninh

quốcgia không chỉ là an ninh chínhtrịmà

còn là an ninh kinh tế , an ninh văn hóa , an

quốc không chỉ là bảo vệlãnh thổ, biên giới,

ninh tư tưởng , an ninh xã hội, ... Bảo vệ Tổ

hải đảo, vùng trời, vùng biển mà còn là bảo

vệ chế độ xã hội chủ nghĩa , bảovệ Đảng ,

Nhà nước, nhân dân ; bảo vệ kinh tế , văn hóa

dân tộc , sự nghiệp đổi mới... Đã xác định rõ

hơn các nguy cơ đối với an ninh quốc gia,

các nhân tố có khả năng gây mất ổn định

chính trị - xã hội, phá hoại an ninh quốc gia.

Chúng ta cũng đã bước đầu xây dựng hệ

quan điểm mới về chiến tranh nhân dân , về

hậu phươngtrongđiều kiện chiến tranh công

nghệ cao; làm sáng tỏ nội dung mới của

chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược quốc

phòng toàn dân.

Trên cơ sở những nhận thức đó , trong quá

trình xây dựng kinh tế , phát triển đất nước ,

chúng ta đã thường xuyên quan tâm nhiệm

vụ chống âm mưu "diễn biến hòa bình" và

bạo loạn lật đổ; kết hợp chặt chẽ xây dựng

tiềm lực với củng cố thế trận quốc phòng

vững chắc , có trọng điểm ; xây dựng thế trận

phòng thủ quốc gia trên cơ sở đẩy mạnh xây

dựng các khu vực phòng thủ địa phương; xây

dựng lực lượng vũ trang nhân dân thực sự là

nòng cốt trong sức mạnh quốc phòng và an

ninh ; tập trung xây dựng quân đội nhân dân ,

công an nhân dân cách mạng , chính quy,
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tinh nhuệ, từng bước hiện đại... Kết hợp hậu

phương trên cả nước với hậu phương trên

từng địa bàn , từng vùng chiến lược; phát huy

truyền thống xây dựng hậu phương tại chỗ,

hậu phương trong lòng dân . Chủ động xây

dựng và sớm triểnkhai các phương án phòng

ngừa , xử lý các tình huốngphức tạp , bảo vệ

vững chắc an ninh quốc gia.

7 – Xây dựng nền dân chủxã hội chủ

nghĩa , bảo đảm thực hiện quyền làm chủ

của nhân dân

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của

chế độ chính trị ở nước ta. Xây dựng nền dân

chủ xã hội chủ nghĩa , bảo đảm quyền lực

thực sựthuộc về nhân dân làmộtnhiệmvụ

trọng yếu, lâu dài của cách mạng nước ta, là

mục tiêu và động lực của chủ nghĩa xã hội .

Để thực hiện được điều đó, cùng với việc

nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng ,

phải có cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành

một cách khoa học, có hiệu quả. Cơ cấu tổ

chức và cơ chế vận hành đó ở nước ta chính

là hệ thống chính trị . Khái niệm "hệ thống

chính trị " được Đảng ta chính thức sử dụng

từ Hội nghị Trung ương 6 khóa VI (tháng 3-

1989) thay cho khái niệm "hệ thống chuyên

chính vô sản " được dùng một thời gian khá

dài trước đây . Hệ thống chính trị ở nước ta

bao gồm Đảng, Nhà nước , Mặt trận Tổ quốc

và các đoàn thể chính trị - xã hội; trong đó

Đảng giữ vai trò lãnh đạo, Nhà nước đóng

vai trò quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các

đoàn thể chính trị - xã hội có vai trò quan

trọng trong việc phát huy quyền làm chủ của

nhân dân , xây dựng khối đại đoàn kết toàn

dân . Cương lĩnh xây dựng đất nước trong

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội khẳng

định : "Toàn bộ tổ chức và hoạt động của

hệ thống chính trị ở nước ta trong giai đoạn

mới là nhằm xây dựng và từng bước hoàn

thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa , bảo đảm

quyền lực thuộc về nhân dân" . Báo cáo

Chính trị tại Đại hội VII của Đảng cũng chỉ

rõ : Thực chất của công cuộc đổi mới và kiện

toàn hệ thống chính trị ởnước ta là xây dựng

nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ; dân chủ vừa

làmục tiêu vừa là động lực của công cuộc

đổi mới .

Với tư cách là thiết chế bảo đảm quyền

làm chủ của nhân dân , Nhà nước pháp quyền

xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải thực sự là

Nhà nước của nhân dân , do nhân dân , vì

nhân dân ; bao nhiêu lợi ích đều vì dân , bao

nhiêu quyền hành đều ở nơi dân , mọi quyền

lựcmà Nhà nước có được đều do nhân dân

ủy

quyền . Nhànước pháp quyềnkhông phải

là cái riêng có của chủ nghĩa tư bản ; chủ

nghĩa xã hội cũng phải thực hiện nhà nước

pháp quyền . Nhưng Nhà nước pháp quyền

xã hội chủnghĩa khác về bản chấtvới nhà

nướcpháp quyền tư sảnở chỗ: Pháp quyền

dưới chủ nghĩa tư bản , về thực chất, là công

cụcủagiai cấp tư sản , bảo vệ lợi ích của chủ

nghĩa tư bản; còn pháp quyền dưới chủ nghĩa

xã hộilà công cụ thể hiện và thực hiện quyền

làm chủ của nhân dân ; thông qua thực thi

pháp luật, Nhà nước thể hiện quyền làm chủ

của nhân dân, bảo vệ lợi ích của nhân dân ,

chuyên chính với mọi hành động xâm phạm

lợi ích của Tổ quốc và của nhândân .

Mô hình tổ chức và hoạt động của Nhà

nước phải bảo đảm nguyên tắc quyền lực nhà

nước là thống nhất, nhưng có sự phân công

rành mạch và phối hợp chặt chẽ giữa các

cơ quan quyền lực nhà nước trong việc thực

hiện ba quyền : lập pháp, hành pháp , tư pháp ;

nâng cao hiệu lực , hiệu quả , thông suốt,

thống nhất cả ở trung ương và địa phương .

Có cơ chế phân công và phối hợp giữa các

cơ quan quyền lực nhà nước, tạo ra thiết chế

giám sát quyền lực nhà nước . Đổi mới bộ

máy nhà nước, làm cho bộ máy nhà nước

thực sự là thiết chế phục vụ nhân dân ;
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hoạt động theo phương châm : việc gì có lợi,

cho dân , phải hết sức làm ; việc gì có hại cho

dân, phải hết sức tránh .

Mặt trận Tổquốc và các đoàn thể chính

trị – xã hội là các tổ chức đại diện cho quyền

làm chủ của nhân dân, vừa tiêu biểu cho khối

đại đoàn kết toàn dân , vừa là cơ quan thực

hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội .

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân ,

giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự

lãnh đạo của Đảng là nguồn sức mạnh, động

lực chủyếu và lànhântố có ý nghĩaquyết

định , bảo đảm thắng lợi bền vững của sự

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc , vì mục

tiêu chung là độc lập, thống nhất, dân giàu ,

nước mạnh , xã hội công bằng, dân chủ, văn

minh .

8 – Nângcao vai trò lãnh đạo và năng

lực cầm quyền của Đảng

Thực tiễn 20 năm qua một lần nữakhẳng

định: Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tốquyết

định mọi thắng lợi của công cuộc đổi mới

cũng như toàn bộ sự nghiệp cáchmạng của

nhân dân ta. Trong điều kiện phát triển kinh

tế thị trường mở cửa hội nhập, một cách

khách quan, càng phải kiên định sự lãnh đạo

của Đảng , coi đây là vấn đề nguyên tắc , vấn

đề sống còn, bảo đảm sự phát triển của đất

nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa .

Không có sự lãnh đạo của đảng cộng sản thì

không thể nói gì đến xây dựng chủ nghĩa

xã hội. Không phải ngẫu nhiên mà các thế

lực thù địch muốn xóa bỏ chế độ xã hội chủ

nghĩa trước tiên phải tập trung đánh vào

đảng cộng sản, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của

đảng cộng sản .

Đương nhiên , để có đủ khả năng và điều

kiện lãnh đạo đúng đắn và có hiệu quả, với

tư cách là một đảng cầm quyền, Đảng càng

phải thường xuyêntự đổi mới, tự chỉnh đốn ,

coi đây là quy luật tồn tại và phát triển của

Đảng .Trong tình hình phức tạp của thế giới

và trong nước hiện nay , phải đặc biệt coi

trọng việc phát huy truyền thống cách mạng

và khoa học , giữ vững bản chất giai cấp công

nhân và tính tiên phong của Đảng , xây dựng

Đảng thực sự vững mạnh về chính trị, tư

tưởng , tổ chức ; có đạo đức cách mạng trong

sáng , có tầm trí tuệ cao, có phương thức lãnh

đạo khoa học, gắn bó mật thiết với nhân dân ,

đủ sức đoàn kết lãnh đạo toàn dân vượt mọi

khó khăn thử thách , thực hiện thắng lợi

đường lối đổimới của Đảng. Nói tóm lại,

phải làm cho Đảng thật sự là Đảng của Chủ

tịch Hồ Chí Minh , luôn luôn là đội tiên

phong củagiai cấp công nhân , đại biểu trung

thành lợi ích của giai cấp công nhân , nhân

dân lao động và của cả dân tộc .

duy lýluận, làmtốt công tác tư tưởng chính

Muốn thế , Đảng phải tiếp tục đổi mới tư

trị , nâng cao trình độ trí tuệ và năng lực lãnh

đạochính trị, nănglực cầm quyền , đổi mới

nội dung, phươngthức lãnh đạo của Đảng;

pháthuy dân chủ , giữ vững kỷ luật, tăng

cường đoàn kết thống nhất; làm trong sạch

và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên;

khắc phục có hiệu quả các hiện tượng tiêu

cực, đặc biệt là tệ quan liêu, tham nhũng,

khôi phục và nâng caolòng tin của nhân dân

đối với Đảng; chấn chỉnh tổ chức bộ máy và

đội ngũ cán bộ, làm cho Đảng có đủ bản lĩnh

chính trị, có kiến thức , năng lực và sức chiến

đấu caotrong điều kiện phát triển kinh tế thị

trường , mở cửa hội nhập , môi trường quốc tế

rất phức tạp, có nhiều nguy cơ và thách thức

mới .

Qua tổng kết thực tiễn, Đảng ta nêu rõ

nguy cơ lớn nhất của Đảng cầm quyền là sự

sai lầm về đường lối , tệ quan liêu, xa dân ,

thoái hóa, biến chất, đi đến mất phương

hướng chính trị . Trong điều kiện kinh tế thị

trường và toàn cầu hóa , càng cần cảnh giác
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và có giải pháp khắc phục nguy cơ nói trên .

Đảng kiênđịnh nền tảng tư tưởng của Đảng

là chủ nghĩa Mác - Lê -nin và tư tưởng Hồ

Chí Minh ; kiên định nguyên tắc tổ chức của

Đảng là nguyên tắc tập trung dân chủ , kết

hợp chặt chẽ việc phát huy dân chủ trong

Đảng với giữ vững kỷ luật, kỷ cương của

Đảng ; chỉ có một Đảng lãnh đạo là Đảng

Cộng sản , không chấp nhận "đa nguyên, đa

đảng" . Tiếp tục cụ thể hóa , quy chế hóa để

thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ

trong Đảng , kiện toàn hệ thống tổ chức của

Đảng , trong đó chú trọng nâng cao sức chiến

đấu của tổchức cơ sởđảng; làm cho tổ chức

cơ sở đảng thực sự là hạt nhân chính trị ở cơ

sở, có khả năng lãnh đạo quy tụ sức mạnh

của đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được

giao ; làm tốt công tác giáo dục , rèn luyện,

quản lý đội ngũ cán bộ , đảng viên cảvềnăng

lực, phẩm chất, đạo đứcvàtácphong cônglực, phẩm chất, đạo đức và tác phong công

tác; gần gũi nhân dân, nêu cao tinh thần tận

tụy phục vụ nhân dân .

Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội bằng

cương lĩnh , đường lối , chủ trương , nguyễn

tắc giải quyết các vấn đề trọng đại về quốc

kế dân sinh ; xử lý những vấn đề cụ thể có ý

nghĩa chính trị quan trọng, quan hệ tới nhiều

tầng lớp , những vấn đề phức tạp trong quan

hệ quốc tế . Lãnh đạo tốt khâu hoạch định

đường lối ; quyết định nhân sự; lãnh đạo Nhà

nướcthể chế hóa , cụ thể hóa đường lối, quan

điểm, chủ trương của Đảng . Tổ chức việc

phối hợp và pháthuy sức mạnh tổng hợp của

cả hệ thống chính trị, tạo điều kiện cho Nhà

nước hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ,

bảo đảm cho nghị quyết của Đảng đi vào

cuộc sống, biến thành hiện thực .

Bên cạnh kết quả đã đạt được , cho đến

nay, vẫn còn không ít vấn đề nhận thức lý

luận chưa đủ rõ, hoặc chưa thống nhất ; nhiều

vấn đề mới đặt ra chưa đượcnghiên cứu , giải

đáp có sức thuyết phục . Chẳng hạn nhưcác

vấn đề về : giải pháp phát triển kinh tế thị

trường địnhhướng xã hội chủ nghĩa ; vai trò

và mối quan hệ giữa kế hoạch và thị trường ;

quan niệm về chế độ sở hữu , các thành phần

kinh tế , về lao động và bóc lột ; vai trò của

kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể , kinh tế tư

nhân ; quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng và

chất lượng phát triển ; giữa tăng trưởng kinh

tế với phát triển văn hóa, bảo đảm tiếnbộ và

công bằng xãhội; giữa đổi mới kinh tế và

đổi mới hệ thống chính trị; giữa độc lập tự

làm sao để giữ vững bản chất giai cấp công

chủ và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế ;

nhân của Đảng trong điều kiện kinh tế thị

trường , mở cửa hội nhập; mô hình tổ chức bộ

máy hệ thống chính trị thế nào là hợp lý; làm

thế nào phòng chống có hiệu quả tệ quan

liêu , tham nhũng; v.v ..

Những vấn đề nêu trên đòi hỏi phải được

tiếp tục đi sâu nghiên cứu , tổng kết, làm sáng

tỏ, nhằm làm cho hệ quan điểm của Đảng về

chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ

nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng hoàn thiện ,

sâu sắc, soi đường cho hoạt động thực tiễn

kịp thời , có hiệu quả. Đương nhiên , đây là

nhiệm vụ không đơn giản, bởi vì đổi mới vì

chủ nghĩa xã hội là một sự nghiệp vô cùng

khó khăn , mới mẻ, chưa có tiền lệ, thực tiễn

còn đang vận động, ý kiến thường rất khác

nhau . Chỉ có tiếp tục đổi mới tư duy , thực sự

cầu thị , phát huy tự do tư tưởng, vừa kiên

định vừa vận dụng và phát triển sáng tạo chủ

nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh,

đi sâu vào tổng kết thực tiễn, chúng ta mới

có thể từng bước giải đáp được những vấn đề

đặt ra , nâng công tác lý luận lên một tầm cao

mới.D
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S

NHỮNG ĐIỀU THẦN KỲ GIỮA HAI

ẤT

ÁU mươi năm đã qua kể từ Ất Dậu

1945 đến Ất Dậu 2005. Thời gian của

một " lục thập hoa giáp " là tương đối

dài với một đời người , mặc dù tuổi thọ trung

bình của người Việt Nam ta ngày nay đã gần

70, cái tuổi từng được coi là " xưa nay hiếm ".

Nhưng thời gian ấy lại là rất ngắn với một đất

nước, một dân tộc, huống chi đối với dân tộc

ta, một dân tộc đã có mấy nghìn năm lịch sử ,

kể từ thời các Vua Hùng dựng nước . Vậy mà

trong cái "lục thập hoa giáp " ngắn ngủi ấy,

dân tộc ta đã viết nên những trang sử rất oai

hùng, lập nên biết bao nhiêu điều thần kỳ mà

ngày nay và mãi mãi về sau sẽ còn lưu truyền .

Thần kỳ của Cách mạng Tháng Tám

1945. Năm ấy dân tộc ta một cổ hai tròng, vừa

bị ách thống trị của thực dân Pháp, vừa bị ách

chiếm đóng của phát xít Nhật. Năm ấy hai

triệu ngườichết đói do hậu quả sự cướp bóc

của bọn xâm lược và lũ lụt tàn phá. Cũng năm

ấy , giữa lúc bọn phát xít bị đánh sập tại hang

ổ khi còn đang say giấc mộng bá chủ châu Á

thì dưới trời thu đất Việt, một cuộc khởi nghĩa

chưa từng có trong lịch sử nước nhà thời hiện

đại đã nổ ra . Cách mạng Tháng Tám thành

công đập tan ách thống trị thực dân đè nặng

trên đất nước ta suốt tám mươi năm, đồng thời

xóa bỏ cả chế độ chiếm đóng phát xít trên

đất nước ta . Nhà nước Việt Nam Dân chủ

ĐẬU

HÀ ĐĂNG

Cộng hòa thành lập , nhà nước dân chủ nhân

dân đầu tiên trên vùng trời Đông - Nam Á.

Giang sơn vang vọng lời hịch của Bác Hồ

trong Tuyên ngôn Độc lập . Từ lời nói bất hủ

trong Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước

Mỹ: "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền

bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền

không ai có thể xâm phạm được ; trong những

quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và

quyền mưu cầu hạnh phúc" , Người khẳng định

một chân lý : " Suy rộng ra , câu ấy có nghĩa là:

tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình

đẳng , dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền

sung sướng và quyền tự do ". Và từ cái lẽ phải

đó , cũng từ cái lẽ phải được nêu trong Tuyên

ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước

Pháp năm 1791 : "Người ta sinh ra tự do và

bình đẳng về quyền lợi ; và phải luôn luôn

được tự do và bình đẳng về quyền lợi" , Người

đã vạch trần bộ mặt thật và những tội ác của

chế độ thực dân Pháp trên đất nước ta, nêu cao

cuộc chiến đấu chính nghĩa và anh dũng của

nhân dân ta nhằm giành độc lập tự do và đi

đến thắng lợi. Người tuyên bố trước toàn thế

giới: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do

và độc lập , và sự thật đã thành một nước tự do,

độc lập . Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem

tất cả tinh thần và lực lượng , tính mạng và của

cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy" .
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Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và

việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ

Cộng hòa đã thật sự mở ra trên đất nước ta một

kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do,kỷ nguyên độc lập, tự do,

nhân dân làm chủ đất nước và làmchủ vận

mệnh của mình .

Thần kỳ về cuộc kháng chiến chống

Pháp . Điều trớ trêu của lịch sử là kẻ thù thực

dân mà ách thống trị bị lật đổ bởi cuộc cách

mạng của nhân dân , cũng từng là kẻ đầu hàng

phát xít Nhật trong chiến tranh Đông Dương,

kẻ đó đã núp bóng quân Đồng minhdưới cái

chiêu bài tước vũkhí của Nhật, đã đưa quân

trở lại Việt Nam mưu đồ đặt ách thống trị thực

dân một lần nữa. Những cuộc gây hấn của kẻ

thù và cuộc kháng chiến của nhân dân bùng

lên , hết Sài Gòn và Nam Bộ đến các tỉnh miền

Trung , cuối cùng là Hải Phòng, rồi Hà Nội...

Kẻ thù mong muốn ở chúng ta "những kinh

thành thất thủ" , những " hiệp ước đầu hàng"

như đã từng xảy ra ở thế kỷtrước . Nhưng đối

phương của chúng giữa thế kỷ XX đã hoàn

toàn khác xưa . Chúng đã phải đương đầu với

một cuộc kháng chiến toàn dân , toàn diện. Ai

có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm , ai

không có vũ khí thì dùng gậy gộc mà đánh .

Khắp nước ta đâu cũng là trận địa , ai cũng là

chiến sỹ , lĩnh vực nào cũng là mặt trận .

"Ruộng rẫy là chiến trường/ Cuốc cày là vũ

khí/Nhà nông là chiến sỹ /Hậu phương thi đua

với tiền phương ". Cuộc ra quân của dân tộc lần

này kéo dài gần một thập kỷ . Để rồi " Chín

năm làm một Điện Biên/ Nên vành hoa đỏ ,

nên thiên sử vàng". Điện Biên Phủ là cái bẫy

quân xâm lược giăng ra hòng tiêu diệt quân

kháng chiến, nhưng đối với quân ta đó lại là

trận quyết chiến chiến lược nhằm kết thúc

cuộc chiến tranh . Điện Biên Phủ là cuộc đọ

sức quyết liệt giữa hai đối thủ , cuộc đối chọi

giữa hai ý chí và mưu lược . Điện Biên Phủ là

"sám
vang , chớp giật” giáng vào đầu thù, ở đó

kẻ đầu hàng không phải ai khác chính là đội

quân nhà nghề của một thế lực xâm lược có

thời được coi là một trong những đế quốc hàng

đầu thiên hạ. Điện Biên Phủ dẫn tới Hiệp định

Giơ -ne-vơ về chấm dứt chiến sự ở Đông

Dương và một Tuyên bố chung công nhận độc

lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt

Nam . Đất nước tạm chia làm hai miền để đi

đến một cuộc tổng tuyển cử. Miền Bắc hoàn

toàn giải phóng và chọn con đường phát triển

đi lên chủ nghĩa xã hội . Tầm vóc vĩ đại của

chiến thắng Điện Biên Phủ vượt khỏi ranh giới

một quốc gia hay khu vực . Điện Biên Phủ gõ

tiếng chuông báo hiệu sự sụp đổ của chủ nghĩa

thực dân cũ trên toàn thế giới và mở đường cho

một phong trào giải phóng dân tộc quy mô lớn

trên nhiều châu lục.

Thần kỳ về cuộc kháng chiến chốngMỹ,

cứu nước. Lại một điều trớ trêu nữa của lịch

sử là thế lực thực dân cũ chưa hết bàng hoàng

về thảm bại thì thế lực thực dân mới , kẻ đã hậu

thuẫn cho cuộc chiến tranh Đông Dương , lại

muốn thay chân chúng, lao vào vết xe đổ của

kẻ bại trận . Với âm mưu chia cắt lâu dài nước

Việt Nam, chúng chống đến cùng tổng tuyển

cử , chống lại những điều cam kết trong Hiệp

định Giơ -ne -vơ khi còn chưa ráo mực. Chúng

xây dựng ở miền Nam một chính quyền bù

nhìn, một quân đội tay sai , và dưới chiêu bài

"tố cộng" , " diệt cộng" , tiến hành cuộc chiến

tranh đơn phương đàn áp những người yêu

nước và kháng chiến, tiếp đó làcuộc “chiến

tranh đặc biệt” , một kiểu chiến tranh thực dân

mới , một loại hình trong chiến lược quân sự

của Mỹ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai .

Vấp phải sự giáng trả quyết liệt của nhân dân,

chiến lược“ chiến tranh đặc biệt” phá sản . Trái

với toan tính ban đầu của chúng, kẻ thù buộc

phải trực tiếp đưa quân xâm lược vào miền

Nam nước ta, tiến hành cuộc “ chiến tranh cục

bộ ” như đã từng diễn ra ở Triều Tiên, và ở đó

cũng đã từng nếm mùi thất bại . Con cháu Lạc

Hồng lại một lần nữa ra quân, và lần nay

là
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trực tiếp đối đầu với một đế quốc đầu sỏ giàu

tiền , lắm vũ khí , nhiều mưu mô. Chúng đổ vào

miền Nam năm vạn , mười vạn, hai mươi vạn ,

ba mươi vạn rồi hơn nửa triệu quân, bao gồm

cả hải , lục , không quân và nhiều binh chủng

khác , huy động cả quân chư hầu và bọn lính

đánh thuê . Chúng đẩy tới tột đỉnh cuộc chiến

tranh ở miền Nam, đồng thời gây chiến tranh

phá hoại ở miền Bắc, mở rộng chiến tranh ra

cả nước ta. Chúng liên tiếp tung ra những đòn

chiến lược , hết mùa khô này đến mùa khô khác

và mỗi lần bị giáng trả , bị thất bại trên chiến

trường , lại một lần chúng thay đổi chiến lược ,

thay đổi tướng cầm quân . Bất ngờ lớn nhất của

chúng trong chiến tranh là Tết Mậu Thân năm

1968, ta mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy

đồng loạt khắp các đô thị miền Nam, rung

chuyển chỗ đứng của chúng ngay tại sào

huyệt, gây chấn động cả dư luận Mỹ và dư

luận khắp năm châu, báo hiệu rằng kẻ xâm

lược nhất định bị thất bại . Hội nghị Pa-ri về

Việt Nam đã nhóm họp , ở đó, ta mở thêm mặt

trận ngoại giao để phối hợp cùng các mặt trận

quân sự và chính trị nhằm giành thắng lợi cuối

cùng . Hiệp định Pa-ri về Việt Nam ký kết, Mỹ

buộc phải cam kết tôn trọng độc lập, chủ

quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam,

chấp nhận rút toàn bộ quân đội và vũ khí ra

khỏi miền Nam Việt Nam . Nhưng rồi chứng

nào vẫn tật ấy . Chúng tiếp sức cho quân đội

Sài Gòn và qua tay chính quyền và quân đội

tay sai phá hoại ngay từ đầu việc thi hành Hiệp

định . Chiến tranh tiếp tục kéo dài thêm hai

năm . Cuối cùng, dân tộc ta , sau hai mươi năm

ròng rã chiến đấu, hy sinh gian khổ đến tận

cùng, oanh liệt và vinh quang cũng đến tột độ,

lại làm nên một Đại thắng mùa Xuân 1975,

trong thế trúc chẻ ngói tan của Chiến dịch Hồ

Chí Minh , đã quật đổ tên đế quốc đầu sỏ của

thời đại , hoàn toàn giải phóng miền Nam, thu

giang sơn về một mối . Thật xúc động biết bao

khi nghe nhận định của Đại hội lần thứ IV của

Đảng: Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi

của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ cứu

nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta

như một trong những trang chói lọi nhất, một

biểu tượng sáng ngời của sự toàn thắng của

chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con

người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến

công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm

quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại

sâu sắc .

Thần kỳ về sự nghiệp Đổi mới. Sau ba

mươi năm chiến tranh , dân tộc ta lại tiến hành

một cuộc trường chinh mới vì độc lập dân tộc

và chủ nghĩa xã hội, vì cuộc sống ấm no, tự do,

hạnh phúc của cả dân tộc và của mỗi con

người. Cuộc trường chinh ấy bắt đầu ngay sau

khi nước nhà thống nhất mà mốc son chói lọi

là cuộc đổi mới toàn diện mở ra từ năm 1986.

Đây là thời điểm chủ nghĩa xã hội hiện thực

trên thế giới lâm vào một cuộc khủng hoảng

sâu sắc về kinh tế và xã hội . Nhiều nước tìm

lối ra bằng con đường cải tổ và cải cách . Đổi

mới của chúng ta cũng nằm trong trào lưu

chung ấy nhưng lại được tiến hành theo một

chiến lược phù hợp với tình hình và đặc điểm

Việt Nam. Chúng ta đề ra đường lối đổi mới

toàn diện đất nước từ đổi mới tư duy đến đổi

mới tổ chức , cán bộ, đổi mới phương pháp

lãnh đạo và phong cách hoạt động ; từ đổi mới

kinh tế đến đổi mới hệ thống chính trị và các

lĩnh vực khác của đời sống xã hội . Trong khi

chủ trương đổi mới toàn diện, chúng ta đã

dành sự chú ý đặc biệt cho đổi mới tư duy,

trước hết là tư duy kinh tế ; song cũng chỉ ra

rằng , đổi mới tư duy lý luận về chủ nghĩa xã

hội không phải là thay đổi mục tiêu xã hội chủ

nghĩa đã lựa chọn , mà là tìm ra những phương

thức , con đường để đạt mục tiêu đó với hiệu

quả cao hơn ; không phải là thay đổi hệ tư

tưởng mà là kiên định chủ nghĩa Mác - Lê -nin

và tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó làm nền tảng

tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách
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mạng. Chúng ta chủ trương đổi mới đồng bộ

nhưng phải có bước đi, hình thức và cách làm

phù hợp, tiến hành đổi mới trên tất cả các lĩnh

vực nhưng không làm dàn đều mà có trọng

tâm, trọng điểm , làm tíchcực nhưng không vội

vã , hấp tấp , gây ra mất ổn định , luôn luôn coi

đổi mới là động lực, ổn định là tiền đề, phát

triển là mục đích . Thật vinh hạnh cho chúng

ta: hai từ " Đổi Mới " được thế giới nhắc đến

bằng nguyên chữ và nguyên nghĩa Việt Nam .

Cũng thật vinh hạnh cho chàng dũng sĩ Đổi

Mới của chúng ta , mới hai mươi tuổi mà đã

làm nên nghiệp lớn . Sự nghiệp đổi mới của

nhân dân ta trong 20 năm qua đã đạt được

những thành tựu to lớn , có ý nghĩa lịch sử. Đất

nước ta có sự thay đổi cơ bản và toàn diện: đã

ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội,kinh tế

tăng trưởng nhanh ,bước đầu xây dựng nền

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa , đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại

hóa ; đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể,

hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn

dân ta do Đảng lãnh đạo được củng cố và tăng

cường; sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng

lên nhiều ; vị thế của nước ta trên trường quốc

tế không ngừng được nâng cao. Điều quan

trọng nữa là, sau hai mươi năm lãnh đạo và chỉ

đạo công cuộc đổi mới , Đảng và Nhà nước

ngày càng tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm.

Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường

đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng

sáng tỏ hơn .

Trong cuộc hành trình lịch sử giữa hai

Ất Dậu (1945 - 2005 ), nếu lấy Đại thắng mùa

Xuân năm 1975 làm cái mốc phân định , thì

dân tộc ta đã trải qua 30 năm chiến tranh và 30

năm hòa bình xây dựng . Sự thật thì trong 30

năm hòa bình xây dựng đó, chúng ta cònmất

thêm 10 năm đối phó với một cuộc chiến tranh

mới và đất nước ở tình trạng vừa có hòa bình

vừa phải đề phòng nguy cơ chiến tranh. Nói

điều đó để khẳng định cái vĩ đại của những

chiến công trong chiến tranh đồng thời cũng

nói lên cái lớn lao của những chiến công trong

hòa bình xây dựng.

Đất nước nào, dân tộc nào cũng có những

trang sử thi , những câu chuyện huyền thoại .

Huyền thoại không phải thực tế mà chỉ có

trong trí tưởng tượng của con người . Nhưng

giá trị của huyền thoại là ở chỗ xuất phát từ

lòng mong muốn và những khát vọng của con

người về cuộc sống. Việt Nam ta là một đất

nước có nhiều huyền thoại , huyền thoại của

ngày xưa và của ngày nay . Đúng là có những

thực tế lịch sử của ngày nay mà cứ như huyền

thoại !

Trước hết là về đất nước Việt Nam và

dân tộc Việt Nam . Đất nước ta, dân tộc ta , từ

Văn Lang , Âu Lạc cho đến Đại Việt rồi Việt

Nam, đã trải qua mấy nghìn năm lịch sử, một

lịch sử lâu dài có thể sánh ngang cùng lịch sử

các quốc gia , dân tộc hình thành sớm nhất trên

thế giới. Trong lịch sử ấy, dẫu một thuở nghìn

năm Bắc thuộc, đất nước vẫn chói sáng với

những cuộc khởi nghĩa vũ trang , những anh

hùng dân tộc , chói sáng tinh thần quật cường

và quật khởi. Ý chí độc lập dân tộc bùng lên

với sự nghiệp "Đô kỳ đóng cõi Mê Linh/Lĩnh

Nam riêng một triều đình nước ta " , với khí

phách " Quyết đạp cơn sóng dữ , chém cá kình

trên biển Đông chứ nhất định không chịu làm

tì thiếp người ta " , với một Vạn Xuân rạng rỡ

giữa đêm đen nô lệ , với một chiến thắng Bạch

Đằng lừng lẫy trong thế kỷ thứ X của thiên

niên kỷ thứ nhất. Đến lúc nước nhà đã khôi

phục được nền độc lập, tự chủ thì "Nam quốc

sơn hà nam đế cư / Tiệt nhiên định phận tại

thiên thư / Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm /

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư". Và khi giặc

đến thì "Đánh một trận sạch sanh kình ngạc/

Đánh hai trận tan tác chim muông", "Đánh cho

lịch sử ghi rằng nước Nam anh hùng là có

chủ " . Vậy mà chỉ vì một sự
lầm lạc

12

nhu
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nhược của một vương triều , đất nước ta đã rơi

vào vòng nô lệ của chủ nghĩa thực dân trong

suốt 80 năm. Tên tuổi của Việt Nam bị xoá

trên bản đồ thế giới . Đất nước bị chia cắt thành

ba kỳ với ba chế độ cai trị khác nhau . Tủi nhục

biết mấy khi người Việt bị gọi là " An -nam-

mít " . Song quy luật của lịch sử là nơi nào áp

bức càng nhiều , sự vùng lên càng mạnh . Cách

mạng Tháng Tám như triều dâng thác đổ, chỉ

trong 12 ngày, từ Bắc chí Nam, đã cuốn sạch

cả ách thống trị thực dân lẫn Nam triều bù

nhìn . Tên tuổi Việt Nam không chỉ được khôi

phục mà còn ngày thêm rạng rỡ trước toàn thế

giới. Dân tộc Việt Nam ngẩng cao đầu đi lên ,

trở thành người chiến thắng hai đế quốc to, và

ngày nay tiêu biểu cho một cuộc đổi mới có ý

nghĩa lịch sử. Việt Nam của Hồ Chí Minh,

Việt Nam của Cách mạng Tháng Tám, Việt

Nam của Điện Biên Phủ , Việt Nam của Đại

thắng mùa Xuân 1975 được thế giới biết đến

như một biểu tượng của những khát vọng cháy

bỏng về độc lập , tự do, của chủ nghĩa anh hùng

cách mạng và niềm tự hào dân tộc , của lương

tri và nhân phẩm loài người.

Hai là , về Đảng Cộng sản Việt Nam .

75 năm trước, khi mới ra đời , Đảng ta còn rất

nhỏ bé , chỉ mấy trăm đảng viên , vậy mà chỉ 15

năm sau đã trở thành đảng cầm quyền trong cả

nước , và từ đó trở đi , liên tục cầm quyền trong

suốt 60 năm, ngày nay vẫn tiếp tục giữ vững

vai trò lãnh đạo. Đảng ta là đảng của giai cấp

công nhân , là "đứa con nòi xuất thân từ giai

cấp lao động" , đồng thời là con đẻ của phong

trào yêu nước và cách mạng của nhân dân ta .

Đảng kết hợp ngay từ đầu chủ nghĩa yêu nước

truyền thống của dân tộc và tư tưởng cách

mạng tiên phong của giai cấp vô sản thời đại

mới , luôn luôn lấy độc lập dân tộc và chủ

nghĩa xã hội làm ngọn cờ chiến đấu và chiến

thắng của mình . Đảng nhận thức một cách sâu

sắc rằng đất nước và dân tộc là người sinh

thành, nuôi dưỡng mình nhưng Đảng lại là đội

tiên phong chiến đấu, có trách nhiệm hoàn

thành những trọng trách do Tổ quốc và dân tộc

giao phó. Mục đích cao nhất của Đảng không

gì khác là đấu tranh cho đất nước độc lập, tự

do, nhân dân được ấm no, hạnh phúc . Đảng coi

sự gắn bó máu thịt với nhân dân là nguồn sống

của mình , luôn hòa mình với nhân dân , cùng

với nhân dân chiến đấu và giành thắng lợi.

Không phải ngẫu nhiên mà ngay từ buổi đầu

thành lập Đảng , lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã

khẳng định : Muốn cách mạng thành công,

" trước hết phải có đảng cách mệnh , để trong

thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì

liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp

mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành

công, cũng như người cầm lái có vững thuyền

mới chạy". Cũng không phải ngẫu nhiên khi

đánh giá về thắng lợi vĩ đại của Cách mạng

Tháng Tám , Chủ tịch Hồ Chí Minh nói :

"Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân

Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao

động và những dân tộc bị áp bức nơi khác

cũng có thể tự hào rằng : lần này là lần đầu tiên

trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc

địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã

lãnh đạo cách mạng thành công , đã nắm chính

quyền toàn quốc" . Càng không phải ngẫu

nhiên mà trước lúc đi xa, trong Di chúc để lại,

Người trước hết nói về Đảng . Người căn dặn

" phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng

như giữ gìn con ngươi của mắt mình" , "phải

giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng

đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật

trung thành của nhân dân ". Trên thực tế , trong

suốt quá trình hoạt động cách mạng của mình ,

bản lĩnh chính trị của Đảng không ngừng thế

hiện, không chỉ ở chỗ đề ra đường lối, chủ

trương, chính sách đúng đắn, dẫn dắt cách

mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác mà

còn ở chỗ dám nhìn thẳng vào sự thật, biết

phát hiện sai lầm khuyết điểm , kiên quyết tự

phê bình và phê bình để sửa chữa .

30
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-
Ba là , về lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc

Hồ Chí Minh. Rời bến Nhà Rồng, ra đi tìm

đường cứu nước từ lúc 21 tuổi, chỉ 9 năm sau ,

30 tuổi đã trở thành một trong những người

sáng lập Đảng Cộng sản Pháp , 10 năm sau nữa

lại sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam , rồi

đúng 55 tuổi , trở thành Chủ tịch nước Việt

Nam độc lập, tự do. Dân tộc ta biết đến Người

là một nhà yêu nước và cách mạng vĩ đại ,

người khai sinh ra Đảng, cũng là người khai

sinh ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng

hòa , một Bác Hồ nhân đức , hiền từ , giản dị,

thân dân , trọng dân , gần dân . "Người là Cha,

là Bác, là Anh . Trái tim lớn lọc trăm dòng máu

nhỏ" . Thế giới biết đến Người như là một ngôi

sao rực sáng trên bầu trời Á Đông, một chiến

sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công

nhân quốc tế , người "anh hùng giải phóng dân

tộc và danh nhân văn hóa thế giới" . Thật lạ

lùng . Người mà ngay từ thuở thiếu thời, trên

đấtnước sản sinh ra chủ nghĩa thực dân , đã

dũng cảm và quyết liệt kết án chế độ thuộc địa

qua "Bản án chế độ thực dân" , người mà qua

hoạt động thực tiễn của bản thân và của tổ

chức cách mạng của mình , đã lãnh đạo nhân

dân làm lay chuyển đến tận gốc rễ chế độ

thuộc địa , con người đó không có bất cứ ham

muốn cá nhân nào , ngoài ham muốn tột bậc là

đất nước được độc lập, tự do, nhân dân ai cũng

có cơm ăn , có áo mặc và được học hành . Cũng

thật lạ lùng. Con người đó, ngay từ những năm

20 của thế kỷ trước , khi được tiếp xúc, một nhà

văn phương Tây đã nhận xét rằng, Người là

hiện thân của một nền văn hóa trong tương lai!

Con người đó, với việc truyền bá con đường

cách mạng gắn chặt độc lập dân tộc và chủ

nghĩa xã hội vào Việt Nam , đã được nhà yêu

nước và tư tưởng lớn Phan Bội Châu ví như :

" Thình lình đang giữa khi khói đục, mây mù,

có trận gió xuân thổi tới ; Thình lình đang giữa

lúc trời khuya đất ngủ, có tia thái dương mọc

lên . Trận gió xuân ấy, tia thái dương ấy chính

là chủ nghĩa xã hội vậy" . Sự nghiệp của Người

là sự nghiệp của Đảng , của nhân dân . Công lao

của Người đối với dân tộc ta cao như núi, dài

như sông. Những điều thần kỳ mà nhân dân ta

làm nên qua một "lục thập hoa giáp " như đã

nêu trên đều gắn liền với tên tuổi của Người .

Còn đọng mãi trong trái tim mỗi người chúng

ta lời điếu của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành

Trung ương Đảng Lê Duẩn đọc trước anh linh

Người: "Dân tộc ta , nhân dân ta , non sông đất

nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch , người anh

hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm

rạng rỡ dân tộc ta , nhân dân ta và non sông đất

nước ta" . "Không có gì quýhơn độc lập , tự do "

là tư tưởng xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động

cách mạng của Người. Tư tưởng Hồ Chí Minh ,

như Đại hội IX của Đảng nêu lên " là một hệ

thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về

những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt

Nam , là kết quả của sự vận dụng và phát triển

sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê -nin vào điều kiện

cụ thể của nước ta , kế thừa và phát triển các

giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc , tiếp

thu tinh hoa văn hóa nhân loại ..." "Tư tưởng

Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh

của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh

thần to lớn của Đảng và dân tộc ta" .

Nhân dịp đón Xuân Ất Dậu, và kỷ niệm lần

thứ 75 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt

Nam , ghi lại những điều thần kỳ mà dân tộc

ta đã làm nên trong cuộc hành trình giữa hai Ât

Dậu ( 1945 - 2005), nói lên những thực tế lịch

sử mà cứ như huyền thoại, người viết bài này

không có ý một chiều ca ngợi mà chỉ muốn

nêu lên một chân lý : Nước Việt Nam ta mãi

mãi trường tồn ! Dân tộc ta anh hùng và vĩ đại !

Sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta rất vẻ

vang. Đảng ta là người lãnh đạo tài năng và

đáng tin cậy . Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi

soi sáng con đường chúng ta đi! D
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CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG Tạp chí Cộng sản

NHÌN LẠI THẾ GIỚI

VÌ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM

N

NGM 2004

* ĂM 2004, tình hình thế giới và khu

vực tiếp tục biến động phức tạp , ảnh

hưởng sâu rộng tới môi trường đối

ngoại của nước ta. Trong bối cảnh đó , dưới sự

lãnh đạo và tham gia trực tiếp của lãnh đạo

Đảng và Nhà nước, hoạt động đối ngoại của

Việt Nam tiếp tục được triển khai một cách

chủ động , toàn diện , đồng bộ và đạt những kết

quả có ý nghĩa nổi bật . Những thành tựunày

đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững

môi trường hòa bình , ổn định , tranh thủ được

ngày càng nhiều các điều kiện quốc tế thuận

lợi để phục vụ công cuộc công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước đi đôi với bảo vệ

Tổ quốc , đồng thời để lại những dấu ấn sâu

đậm trong cộng đồng quốc tế và nâng cao vị

thế của Việt Nam trên trường quốc tế .

1. Tình hình thế giới năm 2004 diễn biến

phức tạp

Nhìn lại năm 2004 cho phép chúng ta có

được đánh giá tổng thể và chính xác hơn về

đặc điểm tình hình thế giới. Bức tranh chung

về tình hình chính trị , an ninh và kinh tế thế

giới năm 2004 nổi lên mấy điểm lớn như sau :

Một là , trong khi hòa bình , hợp tác và phát

triển vẫn là xu thế chủ đạo thìxung đột, bạo

lực và căng thẳng cục bộ vẫn diễn ra ở một vài

khu vực, nổi bật là Trung Đông, Nam Á và

châu Phi . Tại I-rắc , chiến tranh lớn như trong

NGUYỄN DY NIÊN *

năm 2003 đã không xẩy ra, nhưng bạo lực

vẫn tiếp tục diễn ra và có xu hướng ngày

càng nghiêm trọng . Tiến trình hòa bình

Trung Đông vẫn gặp nhiều bế tắc và phức tạp

sau khi Tổng thống Y.A -ra -phát qua đời .

Quan hệgiữa Mỹ và I-ran trở nên căng thẳng

do vấn đề hạt nhân... Tình hình trên đã tác

động tiêu cực đến việc giải quyết các cuộc

xung đột, ảnh hưởng không nhỏ tới hòa bình,

an ninh và ổn định ở các khu vực và trên toàn

thế giới .

Hai là , khủng bố không những chưa bị loại

Nga,TâyBanNha , In-đô-nê-xi-a , miền Nam

trừ mà còn tiếp tục lây lan ra nhiều nơi như

Thái Lan... Mục tiêu và biện pháp thực hiện

của chủ nghĩa khủng bố cũng trở nênđa dạng

và tàn bạo hơn . Chính vì thế , hậu quả mà các

nước phải gánh chịu về an ninh , chính trị, kinh

tế và xã hội cũng lớn hơn . Vấn đề khủng bố và

chống khủng bố đã tác động mạnh tới hệ

thống chính trị và bầu cử ở nhiều nơi nhưMỹ,

Tây Ban Nha, Nga... buộc các nước phải chú

trọng bảo đảm an ninh nội địa, tăng cường hợp

tác chống khủng bố cả trong khuôn khổ song

phương và đa phương, trong phạm vi khu vực

và trên phạm vi toàn cầu .

thế giới diễn ra rất đa dạng và linh hoạt trên

Ba là , các hình thái tập hợp lực lượng trên

**
Ủy viên Trung ương Đảng , Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
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từng vấn đề và trong từng thời điểm си thể.

Cácnước lớn tiếp tục đẩy mạnh cải thiện quan

hệvà tranh thủ lẫn nhau vì lợi ích riêng của

mỗi nước . Cho dù không tránh khỏi những va

chạm về lợi ích, nhưng nhìn chung mối quan

hệ giữa các nước lớn đi vào ổn định hơn trong

khuôn khổ vừa đấu tranh vừa thỏa hiệp , tránh

đối đầu trong các vấn đề an ninh chính trị , hợp

tác trong vấn đề chống khủng bố và chống phổ

biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, nhưng cạnh

tranh gay gắt trong các vấn đề chiến lược và

quan hệ kinh tế, thương mại. Tương quan lực

lượng đang có những thay đổi với sựvươn lên

mạnh mẽ của Liên minhchâu Âu mở rộng và

một Trung Quốc phát triển năng động.

Các nước đang phát triển và các lực lượng

khác trên thế giới tiếp tục đấu tranh vì hòa

bình , độc lập dân tộc, dân chủ, công bằng và

tiến bộ xã hội, chống chiến tranh , cường quyền

và sự can thiệp từ bên ngoài trong quan hệ

quốc tế .

Bốn là , kinh tế thế giới năm 2004 có bước

phục hồi khả quan và diễn ra tương đối đồng

đều ở nhiều khu vực với tốc độ trung bình từ

4% đến 5% . Dù vậy , tương lai tăng trưởng của

kinh tế thế giới đang phải đối mặt với nhiều

thách thức lớn do giá dầu lửa tiếp tục biến

động ở mức độ cao, bất ổn định ở nhiều quốc

gia, sự lan rộng của chủ nghĩa khủng bố quốc

tế , xung đột vũ trang , sự lây lan của các loại

dịch bệnh truyền nhiễm , hậu quả thiên tai ...

Năm là , khu vực châu Á - Thái Bình Dương

tiếp tục là khu vực phát triển kinh tế năng động

với tốc độ cao . Dự kiến tốc độ tăng trưởng cả

năm 2004 của khu vực đạt 7,6%, dẫn đầu so

với các khu vực khác. Tiến trình liên kết giữa

các tiểu khu vực hai bờ Thái Bình Dương tiếp

tục được đẩy mạnh. Tuy nhiên , một số điểm

nóng như vấn đề eo biển Đài Loan, biển Đông,

vấn đề khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo

Triều Tiên... vẫn chưa được giải quyết và tiếp

tục tác động không thuận tới môi trường an

ninh khu vực .

Thứ sáu , quá trình toàn cầu hóa, khu vực

hóa gắn liền với tự do hóa thương mại , đầu tư

và các liên kết kinh tế quốc tế tiếp tục phát

triển , song xu hướng bảo hộ mậu dịch cũng có

chiều hướng gia tăng . Trong bối cảnh đó, xu

hướng liên kết và thiết lập các khu vực mậu

dịch tự do song phương và khu vực được đẩy

mạnh nhằm tậndụng triệt để lợi thế so sánh và

tránh những rủi ro do quá trình toàn cầu hóa và

khu vực hóa mang lại .

Những đặc điểm trên đã đưa lại nhiều bất

trắc trong môi trường đối ngoại của các quốc

gia, nhưng đồng thời cũng tạo ra nhiều cơhội

để phát triển và chi phối mạnh mẽ sự điều

chỉnh chính sách của các nước .

2. Hoạt động đối ngoại sôi động và

hiệu quả

Trong bối cảnh đó, hoạt động đối ngoại của

Đảng và Nhà nước ta đã được triển khai rất

chủ động và đồng bộ với nhiều hình thức

và nội dung phong phú, xử lý kịp thời và

đúng đắn các vấn đề đối ngoại nẩy sinh , thu

được nhiều thành tựu khích lệ, góp phần thiết

thực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển

kinh tế - xã hội và bảo vệ vững chắcTổ quốc .

Kết quả quan trọng nhất của hoạt động đối

ngoại năm 2004 đã tiếp tục góp phần duy trì

được môi trường hòa bình , ổn định để phát

triển đất nước . Năm 2004 là nămchúng tađã

thúc đẩy mối quan hệ hợp tác thiết thực, hiệu

quả; thiết lập được các khuôn khổ quan hệ

khu vực và các nước lớn , qua đótăng cường sự

vững chắc với nhiều nước láng giềng trong

đan xen về lợi ích , sựràng buộc về quan hệ và

pháp lý, tạo chuyển biến về chất trong quan hệ

với các đối tác quan trọng này . Đây cũng là

thành tựu nổi bật so với các năm trước . Công

tác hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực đã

được đẩy mạnh, góp phần tranh thủ hợp tác ,

nhất là hợp tác vềkinh tế , thương mại, đầu tư

và du lịch... Vị thế quốc tế của đất nước được

nâng cao .

Việc tổ chức rất thành công Hội nghị

Cấp cao ASEM 5 tại Hà Nội không những tạo
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được ấn tượng sâu sắc đối với cộng đồng quốc

tế và có những đóng góp thiết thực vào quá

trình phát triển của ASEM mà còn mở ra nhiều

cơ hội hợp tác song phương với nhiều đối tác

trong ASEM ở nhiều lĩnh vực với 45

Hiệp định và Thỏa thuận được ký kết . Trên cơ

sở những thành công của Hội nghị Thượng

đỉnh cộng đồng Pháp ngữ (Francophonie )

năm 1997 và Hội nghị Cấp cao ASEAN 6

năm 1998 tại Hà Nội, Hội nghị ASEM 5 lần

này đã tạo một bước tiến xa hơn cả về nội

dung, lễ tân , hậu cần và an ninh, thể hiện bước

trưởng thành vượt bậc của ngoại giao đa

phương Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới.

Không những thế chúng ta tiếp tục chủ động

tham gia và có những đóng góp thiết thực tại

các diễn đàn quốc tế và khu vực nhưHội nghị

Cấp cao ASEAN 10 tại Lào, Hội nghị AIPO

tại Cam -pu- chia , Hội nghịCấpcao APECtại

Chi-lê , Hội nghị Thượng đỉnh cộng đồng Pháp

ngữ tại Buốc -ki-naPhát-xô...Sự tham gia tích

cực và những đóng góp thiết thực của

Việt Nam được cộng đồngquốc tế đánh giá

cao đã góp phần nâng cao vị thế và vai trò

của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế và

khu vực .

Năm 2004 cũng là năm có nhiều vấn đề đối

ngoại phức tạp nẩy sinh đòi hỏi chúng ta phải

xử lý linh hoạt , kịp thời như khống chế dịch

bệnh gia cầm, đấu tranh chống những mưu

toan lợi dụng vấnđề dân chủ, nhân quyền , tôn

giáo , dân tộc ... để can thiệp vào công việc nội

bộ và chống phá nước ta , giải quyết những vấn

đề về biên giới lãnh thổ. Cách thức xử lý khẩn

trương , linh hoạt , kịp thời và đúng đắn các vấn

đề này đã giúp chúng ta hạn chế những tác

động tiêu cực từ diễnbiến phức tạp của tình

hình, tránh bị rơi vào những tình huống khó

xử , không làm tổn hại các mối quan hệ hữu

nghị và hợp tác với các nước.

Công tác ngoại giao phục vụ phát triển kinh

tế đã cóbước chuyển rõ rệt cả về nhận thức và

hành động. Việc Chính phủ đã ban hành Nghị

quyết 08 về việc các cơ quan đại diện ngoại

giao ở nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế

.

đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng và góp phần

nâng cao vai trò của ngoại giao trongviệc duy

trì và mở rộng quan hệ kinh tế , thương mại, du

lịch , đầu tư với các nước ... Quỹ ngoại giao

phục vụ phát triển kinh tế đã có nhiều hoạt

động hiệu quả. Các cơ quan đại diện của Việt

Nam ở nước ngoài đã tích cực , chủ động tìm

kiếm thị trường, xúc tiến thương mại , đầu tư ,

bảo hộ quyền lợi chính đáng của người lao

động Việt Nam và tích cực tham gia giải quyết

những tranh chấp kinh tế, thương mại ...

Công tác vận động người Việt Nam ở nước

ngoài đã đạt đượcnhững
kết quả đáng khíchlệ

và được đổi mới với việc Bộ Chính trị ban

hành Nghị quyết 36. Việc học tập và phổ biến

Nghị quyết này đã được triển khai sâu rộng ở

trong và ngoài nước . Công tác xây dựng chính

sách đối với kiều bào cũng đang đượctừng

bước hoàn thiện . Các biện pháp vận động cộng

đồng ngày càng cụ thể và thiếtthực , hướngtới

nhiều đối tượng kiều bào ở nhiều địa bàn khác

nhau . Chẳng hạn , việc tổ chức Trại hè 2004

cho con emmột số Việt kiều đã có tác dụng

thiết thực đối với việc giáo dục các thế hệ Việt

kiều trẻ tuổi hướng về Tổ quốc ; việc cho phép

một số nhân vật cao cấp trong chế độ cũ về

nước đã góp phần thực hiện chính sách đại

đoàn kết dân tộc , nêu cao tính nhân văn trong

chính sách của Đảng và Nhà nước ta nhằm chủ

động khép lại quá khứ và hướng tới tương lai ;

việc thu hút tri thức và tiềm lực kinh tế của

kiều bào cũng đã đạt được nhiều kết quả đáng

khích lệ ; Hội liên lạc người Việt Nam ở nước

ngoài và Quỹ hỗ trợ cộng đồng đã chủ động

triển khai nhiều hoạt động thiết thực , có hiệu

quả, tạo thêm cầu nối gắn bó bà con với quê

hương.

Công tác thông tin - văn hóa đối ngoại tiếp

tục được đổi mới nhằm định hướng dư luận ,

giải tỏa một số dư luận không thuận,góp phần

hạn chế những luận điệu vu cáo, xuyên tạc về

tình hình đất nước và góp phần tuyên truyền ,

quảng bá về đất nước và con người Việt Nam

trên trường quốc tế .
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Hoạt động đối ngoại của các ngành , các

cấp, nhất là trong lĩnh vực an ninh và quốc

phòng, đã được coi trọng và thúc đẩy . Công

tác ngoại vụ địa phương của các tỉnh , thành

trong cả nước đã được đẩy mạnh , góp phần

quantrọng vào việc tăng cường hiểu biết, tin

cậy lẫn nhau , tác động thiết thực tới việc thúc

đẩy quan hệ nhiều mặt với các đối tác . Sự phối

hợp giữa đối ngoại Nhà nước với các hoạt

độngđối ngoại của Đảng, Quốc hội và đối

ngoại nhân dân được tăng cường, tạo sự đan

xen nhiều tầng nấc về quan hệ và lợi ích, tăng

cường giao lưu giữa các tổ chức và nhân dân

Việt Nam với thế giới, qua đó góp phần tăng

cường sức mạnh tổng hợp của đất nước .

Những thành tựu trên đã góp phần không

ngừng nâng cao tiềm lực đất nước và vị thế

quốctế của Việt Nam trong cộng đồng quốc

tê.

3. Phương hướng đối ngoại năm 2005

Năm 2005 là năm cuối cùng thực hiện

kế hoạch 5 năm 2001-2005 và cũng là năm

chúng ta tiến hành Đại hội Đảngcáccấp tiến

tới Đại hội X. Trong bối cảnhtình hình thế

giới còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường ,

hoạt động đối ngoại phải phát huy tính chủ

động trong việc đề ra và triển khai các biện

pháp cụ thể, phát huy tốt những thành tựu đối

ngoại từ những năm trước , tranh thủ những

thuận lợi mới và phải hạn chế tối đa những tác

động không thuận từ bên ngoài . Phương châm

xử lý trong hoạt động đối ngoại thời gian tới

vẫn là kiên trì nguyên tắc, giữ vững mục tiêu

độc lập, tự chủ và chủ nghĩa xã hội đi đôi với

đa dạng hóa, đa phương hóa, xử lý linh hoạt,

nhạy bén những vấn đề nẩy sinh .

Một là, tiếp tục đà phát triển quan hệ với

các nước láng giềng chung biên giới và các đối

tác quan trọng hàng đầu theo hướng tăng

cường quan hệ và nâng cao hiệu quả hợp tác

thiết thực trong khuôn khổ quan hệ ổn định,

lâu dài mà chúng ta đã xây dựng được với các

đối tác .

Hai là , đẩy mạnh công tác hội nhập quốc tế ,

đặc biệt là đẩy nhanh và kết thúc các cuộc

đàm phán song phương và đa phương về việc

Việt Nam sớm gia nhập Tổ chức Thương mại

thế giới (WTO ), chủ động tham gia và phát

huy vai trò tại các diễn đàn đa phương , đồng

thời gắn các nội dung kinh tế trong các hoạt

độngchính trị đối ngoại, phát huy tốt hơn nữa

vai trò của ngoại giao trong phát triển kinh tế ,

xã hội .

-

Ba là , trong công tác vận động người

Việt Nam ở nước ngoài, cần thực hiện có hiệu

quả Nghị quyết 36của Bộ Chính trị về công

cũng như công tác thông tin

tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài

văn hóa đối

ngoại,tiếp tục đẩy mạnh các hoạt độngcụ thể

và thiết thực đối với kiều bào, nhất là thế hệ

Việt kiều trẻ tuổi,thành đạt...,qua đó thu hút

ngàycàng nhiều sự tham gia và đóng góp của

kiều bào vào công cuộc xây dựng đất nước .

Chúng ta đang có những thuận lợi rất cơ

bản , nhưng không phải vì thế mà chủ quan

trước những khó khăn và biến đổi của thời

cuộc . Nhìn lại năm 2004 và các năm trước

càng cho ta thấy rõ , bên cạnh nỗ lực của toàn

ngành ngoại giao, một nhân tố quan trọng bảo

đảm thắng lợi của đối ngoại là sự phối hợp hài

hòa và hiệu quả giữa các lực lượng trên mặt

trận đối ngoại , từ đối ngoại của Đảng tới đối

ngoại của các đoàn thể, nhân dân. Phấn đấu

thực hiện tốt hơn nữa và hiệu quảhơn nữa sự

phối hợp đó, dưới sự chỉ đạo thống nhất và

Để hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ

mà Đảng và nhân dân giao phó, đặc biệt là

mục tiêu duy trì và củng cố môi trường hòa tuyệtđối củaĐảng sẽ góp phân quyết định vào

bình , ổn định, đồng thời không ngừng nâng việc phát huy sứcmạnh và trí tuệ của

toàn

cao vị thế của ViệtNam trên trường quốc tế ,

hoạt động đối ngoại của chúng ta thời gian tới

sẽ tập trung vào các hướng chính sau :

tộc trong hoạt động đối ngoại. Đó

nhân tố then chốt bảo đảm thắng lợi

ngoại nước ta thời gian tới. D

d
â
n

니
P
r

Số 3 (tháng 2 năm 2005 )



Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống Tạp chí Cộng sản

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

TRONG TIẾN TRÌNH CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

I

Năm 2004, nền kinh tế nước ta đạt được

nhiều thành tựu to lớn , một mặt , do đã phát

huy có hiệu quả nhiều yếu tố thuận lợi; mặt

khác , đã vượt qua nhiều khó khăn , phức tạp

khó lường cả ở trong nước lẫn ngoài nước,

như : thời tiết diễn biến phức tạp, thiên tai , mưa

lũ , hạn hán gây thiệt hại lớn ; dịch cúm gia cầm

xảy ra ở nhiều địa phương gây hậu quả nặng

nề; giá cả thị trường thế giới nhiều mặt hàng

quan trọng như thép , xăng dầu , phân bón,

bông , chất dẻo, thuốc tân dược ... tăng đột

biến ,gây tác động xấu đến sản xuất, đời sống

của nhân dân và việc triển khai nhiệm vụ tài

chính - ngân sách theo chỉ đạo của Quốc hội

và Chính phủ .

Trong công tác tài chính , năm 2004 là năm

đầu tiên thực hiện Luật Ngân sách nhà nước

(sửa đổi ), trong đó công tác lập và chấp hành

dự toán ngân sách nhà nước đã tăng cường

phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho ngân

sách địa phương, nhất là cấp xã, nên đã nâng

cao tính chủ động của Hội đồng nhân dân các

cấp trong việc quyết định ngân sách địa

phương . Tăng trách nhiệm ,quyềnhạncủa các

bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong

quản lý và sử dụng ngân sách ; quy định rõ,

đơn giản các thủ tục của quy trìnhvà nội dung

thực hiện ngân sách nhà nước. Nhờ vậy , chúng

ta đã huy động và quản lý , sử dụng tốt hơn

nguồn lực tài chính của đất nước thực hiện

NGUYỄN SINH HÙNG

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội , bảo đảm

quốc phòng và an ninh .

Đánh giá chung nhiệm vụ thu ngân sách

nhà nước năm 2004 đã hoàn thành vượt mức

Quốc hội giao 11,8% , tăng khá so với năm

trước ( 17,3% ) , cơ cấu thu có tiến bộ, thu nội

địa chiếm 51,1 % tổng thu ngân sách nhà nước

(năm 2002 là 50,2 %, năm 2003 là 53,7% ) . Kết

quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách cơ bản

đều vượt dự toán Quốc hội , Chính phủ giao ở

tất cả 64 tỉnh, thành phố. Đáng chú ý là một số

địa phương mặc dù còn có khó khăn tạm thời ,

nhưngđãphấn đấu tích cực để hoàn thành

nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước , vượt khá so

với dự toán . Đạt được kết quả trên là do công

tác triển khai các luật thuế mới đã được tổ

chức tốt , kịp thời, những ưu đãi của các luật

thuế mới đã được thực hiện khá đầy đủ, tác

động tốt đến sản xuất kinh doanh . Công tác

kiểm tra chống thất thu , chống gian lận thương

mại , trốn lậu thuế, thu hồi nợ đọng ở nhiều

lĩnh vực, địa bàn đạt được nhiềukết quả quan

trọng . Công tác cải cách hành chính trong

quản lý thu ngân sách được nhiều địa phương ,

cơ quan thuế, hải quan tích cực triển khai thực

hiện ; đã định kỳ tổ chức đối thoại với doanh

nghiệp , tổng hợp kịp thời những vướng mắc,

khó khăn , để có giải pháp xử lý hiệu quả góp

*

* Ủy viên Trung ương Đảng . Bộ trưởng Bộ Tài chính

2
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phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển ,

mở rộng nguồn thu .

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số

tồn tại trong công tác thu ngân sách nhà nước

là do quy mô, hiệu quả của sản xuất kinh

doanh còn hạn chế, mức tăng trưởng thấp nên

cơ cấu thu chưa bảo đảm tính vững chắc . Tỷ

trọng thu nội địa chưa thực sự giữ vai trò chủ

đạo, quyết định trong tổng thu ngân sách nhà

nước. Trong tổng số tăng thu của năm 2004 so

với dự toán giao , số tăng thu từ sản xuất kinh

doanh chỉ đóng góp khoảng 17,8% ; tăng thu

chủ yếu từ nguồn từ dầu thô và tiền sử dụng

đất, chiếm khoảng 63,2% . Thu từ doanh

nghiệp nhà nước tuy chiếm tỷ trọng lớn trong

thu nội địa (khoảng 36%), nhưng tốc độ tăng

chậm , do nhiều doanh nghiệp nhà nước đạt

hiệu quả thấp , số doanh nghiệp thua lỗ còn

lớn , không tương xứng với nguồn vốn được

đầu tư. Công tác quản lý tài chính đầu tư xây

dựng của doanh nghiệp nhà nước thiếu một cơ

chế kiểm tra , giám sát có hiệu quả. Công tác

phối hợp của các ngành , các cấpở một số nơi

còn thiếu đồng bộ, chưa kịp thời; công tác đấu

tranh chống buôn lậu , gian lận thương mại,

kinh doanh trốn thuế hiệu quả chưa cao, nhất

là đối với hoạt động mua bán, chuyển nhượng

nhà, đất, thuế thu nhập, thuế trong lĩnh vực

xây dựng cơ bản... ; nợ đọng thuế, thất thu ngân

sách lớn ở một số địa phương. Công tác cải

cách hành chính trong đăng ký , kê khai nộp

thuế , hoàn thuế , sử dụng hóa đơn , tuy có một

số tiến bộ bước đầu, nhưng kết quả còn hạn

chế, chưa đồng bộ, chưa tạo thuận lợi đầy đủ

cho sản xuất kinh doanh phát triển .

Nhờ tăng thu khá, công tác tổ chức thực

hiện nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước không

những bảo đảm chi theo dự toán đầu năm đề

ra, mà còn tăng vốn đầu tư những công trình

trọng điểm quốc gia, chuyển đổi cơ cấu kinh

tế , tăng đầu tư phát triển hạ tầng ... Đáng chú ý

là cơ cấu chi ngân sách có những tiến bộ quan

trọng, chi đầu tư phát triển đạt 28,6 %; chi

giáo dục - đào tạo , dạy nghề đạt 17,1 % ; chi

khoa học , công nghệ đạt trên 2% . Tiếp tục

thực hiện cơ chế khuyến khích phát triển đối

với vùng kinh tế trọng điểm ; tăng mức đầu tư

ngân sách hỗ trợ phát triển đối với miền núi ,

vùng đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn ;

ngân sách bảo đảm thanh toán các khoản nợ

đến hạn. Đặc biệt là giữ mức bội chi ngân sách

nhà nước ở mức 4,9% GDP, giữ mức dư nợ

chính phủ (đến 31-12-2004 ) bằng 34,7%

GDP, dư nợ nước ngoài của quốc gia bằng

31,5% GDP, góp phần bảo đảm an ninh tài

chính quốc gia và ổn định kinh tế vĩ mô.

Công tác thanh tra , kiểm tra tài chính -

ngân sách đã phát hiện ngăn chặn nhiều sai

phạm trong việc quản lý , sử dụng ngân sách ,

góp phần chống lãng phí, thất thoát. Kho Bạc

nhà nước đã ngăn chặn kịp thời hàng ngàn

trường hợp chi không đúng chế độ, với mức

kinh phí hàng trăm tỉ đồng . Công tác xử lý vi

phạm theo kết quả thanh tra , kiểm toán , kiểm

tra tài chính - ngân sách đã được thực hiện khá

hơn , xử lý thu hồi ngân sách , xuất toán , giảm

chi , giảm trừ cấp phát ngân sách, chuyển vào

quyết toán năm sau được trên 70% những

khoản phải truy thu , giảm chi theokết luận của

cơ quan thanh tra tài chính , kiểm toán nhà

nước .

Bên cạnh kết quả đã đạt được nêu trên ,

công tác quản lý điều hành ngân sách nhà

nước còn một số tồn tại cần khắc phục . Công

tác phân bổ, giao nhiệm vụ ngân sách nhà

nước còn chậm. Một số địa phương bố trí giảm

chi lĩnh vực giáo dục , đào tạo, dạy nghề,

khoa học , công nghệ ; bố trí dự phòng ngân

sách thấp hơn sovới mức dự toán đã được

Thủ tướng Chính phủ giao ; bố trí ngân sách

cho y tế dự phòng, kinh phí thực hiện chế độ

khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo

thấp hơn mức ngân sách trung ương đã hỗ trợ .

Chỉ có một số bộ thực hiện phân bổ, giao dự

toán ngân sách đúng thời gian quy định , còn

đa số đều thực hiện chậm, gây khó khăn cho
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các đơn vị sử dụng ngân sách . Bố trí vốn đầu

tư dàn trải, phân tán . Số dự án, công trình đầu

tư từ ngân sách tăng nhanh (năm 2003 có

10.596 dự án , năm 2004 lên tới 12.355 dự án ).

Nhiều bộ , địa phương chưa chủ động sử dụng

dự toán ngân sách được giao để bố trí thanh

toán nợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản , do đó nợ

đọng vốn xây dựng cơ bản còn ở mức cao, kéo

dài và có xu hướng tăng . Tình trạng thất thoát,

lãng phí trong quản lý sử dụng ngân sách còn

lớn cả trong chi đầu tư và chi thường xuyên ; cả

trong chi đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước ,

vốn tín dụng nhà nước và đầu tư trong khu vực

doanh nghiệp nhà nước. Công tác thanh tra ,

kiểm tra tài chính được thực hiện khá hơn

trước , nhưng còn thiếu cơ chế ngăn ngừa và

phát hiện từxa, chưa kết hợp được việc xử lý

tài chính với xử lý cán bộ vi phạm.

II

Nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2005 rất

nặng nề vì phải "gánh " không chỉ choriêng

năm 2005 mà cho cả nhiệm vụ kế hoạch 5 năm

2001 - 2005. Quốc hội , Chính phủ đã xác định

mục tiêu của công tác tài chính - ngân sách

năm 2005 là : Thực hiện chính sách động viên

hợp lý, phân phối có hiệu quả nhằm gópphần

đạt chỉ tiêu tăng trưởng GDP 8,5%; tập trung

nguồn lực tạo bước phát triển mới cảvề kết

cấu hạ tầng kinh tế – xã hội và sự nghiệp giáo

dục, y tế, văn hóa, xã hội nhất là ở những vùng

khó khăn ; giải quyết có hiệu quả những vấn đề

bức xúc của xã hội; bảo đảm quốc phòng

an ninh; thực hiện cải cách tiền lương ; tiếp tục

phân cấp nhằm tăng quyền hạn, trách nhiệm

của các ngành , các cấp ; tăng cường kỷ luật, kỷ

cương trong quản lý sử dụng ngân sách ; bảo

đảm an ninh tài chính quốc gia. Đồng thời,

Chính phủ đã đề ra nhiệm vụ cơ bản của ngân

sách nhà nước năm 2005 :

-

- Thực hiện chính sách động viên hợp lý ở

mức 21 - 22% GDP; trên cơ sở thực hiện các

luật thuế , chính sách thu , đồng thời thực hiện

đầy đủ các ưu đãi đầu tư nhằm khuyến khích

các doanh nghiệp huy động, tích tụ vốn phát

triển sản xuất kinh doanh , mở rộng nguồn thu

ngân sách nhà nước. Thực hiện ổn định tỷ lệ

phân chia nguồn thu giữa ngân sách trung

ương và ngân sách địa phương, tạo động lực

cho các địa phương , nhất là vùng kinh tế trọng

điểm tăng đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ,

phát triển nguồn thu ngân sách nhà nước .

-

-

Tiếp tục đổi mới chính sách tài chính ,

khuyến khích mọi thành phần kinh tế tăng tích

luỹ cho đầu tư phát triển,phấn đấu mức đầu tư

toàn xã hội đạt 36 37% GDP. Đổi mới

phương thức quản lý , tổ chức thực hiện chỉ đạo

điều hành bố trí tập trung, quản lý , sử dụng

hiệu quả nhằm nhanh chóng phát huy hiệu quả

vốn đầu tư. Đẩy mạnh công tác sắpxếp lạivà

tăng hiệu quả vốn đầu tư ; tăng hiệu quả sản

xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà

nước; tiếp tục thực hiện cổ phần hóa, đa dạng

một số tổng công ty , doanh nghiệp nhà nước

hóa các hình thức huy động vốn đầu tư đối với

lón.

-

điêm

- Bố trí tăng chi đầu tư phát triển đạt trên

30% tổng chi ngân sách nhà nước (bao gồm cả

huy động công trái, trái phiếu chính phủ). Tập

vốn thực hiện các công trình trọng

quốc gia ; ưu tiên tăng đầu tư phát triển hạtầng

kinh tế - xã hội khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc

và Tây Nam.

trung

- Thực hành tiết kiệm , chống lãng phí trong

bố trí, quản lý sử dụng ngân sách, thực hiện

công khai , minh bạch ngân sách nhà nước.

·
Đổi mới cơ chế quản lý tài chính, giao

quyền tự chủ gắn với trách nhiệm tài chính -

ngân sách, về tổ chức bộ máy, về xây dựng và

tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị .

- Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý tài chính ,

cải cách hành chính lĩnh vực tài chính - ngân

sách ; thực hiện phân cấp, tăng tính tự chủ,

quyền hạn và trách nhiệm đối với các ngành ,

các cấp trong quản lý sử dụng ngân sách .
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Để thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ tài

chính - ngân sách trên đây, ngành tài chính cần

tập trung vào các nhóm giải pháp sau :

Một là : Tiếp tục cải thiện môi trường đầu

tư và kinh doanh ; huy động tối đa các nguồn

lực phát triển ; tăng khả năng cạnh tranh của

nềnkinh tế , chủ động hội nhập kinh tế quốc tế .

Để hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển

sản xuất kinh doanh có hiệu quả cần coi trọng

phát triển thị trường vốn, thị trường tài chính .

Nghiên cứu xây dựng Luật Chứng khoán tạo

cơ sở pháp lý để từng bước hoàn thiện và mở

rộng thị trường chứng khoán . Tập trung chỉ

đạo tổ chức thực hiện sắp xếp lại doanh nghiệp

nhà nước theo phương án kế hoạch đã được

quyết định trên cơ sở : sửa đổi, bổ sung những

quy định về định giá doanh nghiệp nhất là

doanh nghiệp thuộc loại hình bảo hiểm , ngân

hàng... ; nghiên cứu điều chỉnh tỷ lệ đầu tư bên

ngoài được tham gia cổ phần ; chế độ và nguồn

kinh phí giải quyết lao động dôi dư , chế độ và

kinh phí xử lý công nợ. Tập trung chỉ đạo thực

hiện cổ phần hóa đối với những doanh nghiệp

có quy mô lớn , làm ăn có hiệu quả để huy

động thêm vốn cho sản xuất kinh doanh .

Nghiên cứu thực hiện thí điểm phát hành trái

phiếu chính phủ, trái phiếu công ty lớn ra thị

trường quốc tế . Thành lập Công ty đầu tư tài

chính để đổi mới cơ chế quản lý (kinh doanh)

vốn nhà nước tại doanh nghiệp vàhuy động

vốn đầu tư cho các doanhnghiệplàm ăncó

hiệu quả. Nghiên cứu cơ chế quản lý và phát

triển đối với thị trường bất động sản . Đổi mới

cơ chế quản lý Quỹ hỗ trợ xuấtkhẩu ,bỏ những

nhiệm vụ chi có tính bao cấp; tăng chi hỗ trợ

mở rộng thị trường ; ưu tiên các chương trình

xúc tiến thương mại ngành hàng trọng điểm .

Các tỉnh , thành phố thành lập Quỹ bảo lãnh tín

dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa để

khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư

mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh .

Hai là: Thực hiện nhiệm vụ động viên

ngân sách nhà nước, khuyến khích địa phương

phấn đấu tăng thu , tăng nguồn đầu tư phát

triển kinh tế – xã hội trên địa bàn .

uơng

Muốn tăng thu cho ngân sách nhà nước cần

nghiên cứu hoàn thiện chính sách động viên

ngân sách (nghiên cứu xây dựng Luật Thuế sử

dụng đất, thuế tài nguyên, thuế tài sản... ) .

Từng bước thực hiện giảm mức thuế nhập

khẩu theo lộ trình hội nhập, chủ động chuẩn bị

các điều kiện để gia nhập Tổ chức Thương mại

thế giới. Năm 2005 thực hiện cơ chế thưởng

vượt thu từ khoản thu phân chia giữa trung

và địa phương cho địa phương đối với số

tăng thu ngân sách trung ương theo Quyết định

số 194 /2004/QĐ -TTg, ngày 17-11-2004 của

Thủ tướng Chính phủ. Theo đó , thực hiện cơ

chế tài chính - ngân sách đặc thù đối với

Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh để

khuyến khích hai trung tâm lớn của cả nước

phát triển , làm động lực thúc đẩy các địa

phương trong cả nước. Điều cần chúý là trong

dự toán năm 2005 Thủ tướng Chính phủ đã

giao bổ sung từ ngân sách trung ương cho địa

phương để hỗ trợ đầu tư cho các công trình , dự

ấn quan trọng nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh

tế ở các địa phương khó khăn , hỗ trợ thực hiện

các chính sách chế độ nhà nước mới ban hành .

Các địa phương cần thực hiện đúng mục tiêu

ngân sách trung ương đã hỗ trợ , đồng thời chủ

động bố tríngân sách địaphương để thực hiện

đúng chế độ quy định. Khôngnên sử dụng

ngân sách bổ sung có mục tiêu từ trung ương

trái mục tiêu đã quy định, dẫn đến tình trạng

phân tán , dàn trải, nợ đọng.

Ba là : Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân

sách nhà nước , tạo bước chuyển quan trọng

trong bố trí, sử dụng ngân sách theohướng tập

trung , chống dàn trải; thực hiện tốt nhiệm vụ

cải cách tiền lương .

Quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ các

giải pháp chống lãng phí , chống phân tán

trong bố trí xây dựng cơ bản theo Nghị quyết

của Quốc hội : Bố trí đủ vốn theo tiến độ đối
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với các công trình , dự án quan trọng đang thực

hiện; bố trí vốn đối ứng các dự án ODA. Các

bộ, địa phương chủ động bố trí ngân sách

năm 2005 được giao để sớm trả dứt điểm nợ

xây dựng cơ bản; kiên quyết định hoãn những

dự án không hiệu quả; không bố trí vốn những

dự án không đủ thủ tục đầu tư ; không phê

duyệt dự án nếu không xác định được nguồn

vốn thực hiện . Trong quá trình tổ chức thực

hiện, cần quản lý chặt chẽ, không để phát sinh

nợ mới, bảo đảm lành mạnh tài chính - ngân

sách .

Cùng với việc nâng cao sử dụng ngân sách

nhà nước, cần coi trọng thực hiện các giải pháp

tạo nguồn để cải cách tiền lương theo Nghị

quyết của Quốc hội : Tiết kiệm 10% chi thường

xuyên; sử dụng 50% nguồn tăng thu ngân

sách ; sử dụng một phần (35 - 40%) nguồn thu

ở đơn vị sự nghiệp ( đối với viện phí không bao

gồm phần mua máu, thuốc, dịch truyền và hóa

chất) để thực hiện cải cách tiền lương . Sau khi

các bộ, địa phương đã thực hiện đầy đủ các

giải pháp nêu trên , ngân sách trung ương sẽ hỗ

trợ bảo đảm nguồn thực hiện cải cách tiền

lương.

Bốn là : Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa,

huy động nguồn lực xã hội cho phát triển các

hoạt động sự nghiệp .

Để thực hiện giải pháp trên cần nghiên cứu

sửa đổi , bổ sung Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ,

ngày 16-1-2002 của Chính phủ về chế độ tài

chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu; sửa

đổi chế độ thu (mức thu , cơchếquản lý , sử

dụng nguồn thu..), một số phí, lệ phí quan

trọng ( học phí, viện phí ... ) nhằm giao đầy đủ

hơn quyền chủ động, tự chủ cho đơn vị sự

nghiệp cả về nhiệm vụ, tổ chức và ngân sách

tạo động lực phát triển đối với khu vực này ;

mở rộng khoán kinh phí hành chính và biên

chế đối với cơ quan quản lý nhà nước . Tập

trung chỉ đạo và bố trí ngân sách để hỗ trợ thực

hiện các biện pháp ưu đãi về thuế , tín dụng ,

giao và cho thuê đất nhằm đẩy mạnh xã hội

hóa đối với các lĩnh vực giáo dục, y tế , văn

hóa, thể dục - thể thao; khuyến khích các tổ

chức, cá nhân nước ngoài đầu tư các lĩnh vực

này tại Việt Nam.

Năm là : Đẩy mạnh cải cách hành chính

nâng cao năng lực quản lý tài chính nhà nước;

thực hiện tiết kiệm , chống lãng phí, tiêu cực,

tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra

kiểm tra tài chính .

Thực hiện phối - kết hợp chặt chẽ giữa cơ

quan thanh tra , kiểm toán , kiểm tra tài chính ,

tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với

đơn vị thu nộp ngân sách cũng như đơn vị sử

dụng ngân sách. Mặt khác , cần xử lý đầy đủ ,

kịp thời đối với những cá nhân tập thể vi phạm

theo kết luận của các cơ quan có thẩm quyền

về thanh tra , kiểm tra , kiểm toán . Thực hiện

công khai kết quả thanh tra , kiểm tra , kiểm

toán và kết quả xử lý . Thực hiện chế độ trách

nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan , đơn vị

trong công tác quản lý , sử dụng ngân sách, tài

sản công phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

về những khoản chi sai chế độ, thất thoát lãng

phí ở đơn vị được giao phụ trách . Thực hiện

chế độ công bố công khai ngân sách nhà nước

các cấp, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ

chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ , các dự

án xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách,

các doanh nghiệp nhà nước , các quỹ có nguồn

từ ngân sách nhà nước, các quỹ có nguồn đóng

góp của nhân dân để tăng cường giám sát của

các đoàn thể xã hội , người lao động và nhân

dân . Thực hiện rà soát các thủ tục hành chính ,

quy định rõ thủ tục , quy trình , thời gian thực

hiện và chế độ trách nhiệm của từng bộ phận

cán bộ trong việc thực hiện thu, chi ngân sách ,

hoàn thuế . Các cơ quan tài chính, thuế, hải

quan tiếp tục định kỳtổ chức đối thoại với các

doanh nghiệp để kịp thời phát hiện , giải quyết

những khó khăn , vướng mắc . D
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THÀNH PHỐ TRẺ CẦN THƠ

MỘT NĂM NHÌN LẠI

LÊ NAM GIỚI
*

N

* ĂM 2004 đã khép lại , cũng là thời khắc

đánh dấu tròn một năm thành phố Cần

Thơ trực thuộc Trung ương. Một năm

với nhiều thách thức , khó khăn , nhưng nhờ sự

giúp đỡ của Trung ương, các bộ, ngành, các tỉnh

bạn và sự đồng thuận của nhân dân , thành phố

đã đạt được những thành tựu ban đầu rất đáng

khích lệ . Tình hình kinh tế - xã hội có những

chuyển biến tích cực, hầu hết các chỉ tiêu chủ

yếu của thành phố đều đạt và vượt kế hoạch cả

năm, đánh dấu bước ngoặc mới, tạo đà cho

những năm tiếp theo phát triển toàn diện , bền

vững của Cần Thơ .

Trong năm qua tốc độ tăng trưởng kinh tế

của thành phố tiếp tục duy trì ở mức cao là

14,93 %, nền kinh tế có bước phát triển tiến bộ ,

chất lượng và hiệu quả tăng trưởng ngày càng

cao, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt

kế hoạch đề ra , đời sống nhân dân được cải

thiện , bình quân thu nhập đầu người đã đạt

10,023 triệu đồng (tương đương 647USD) , tăng

102 USD so với năm 2003 .

Cơ cấu kinh tế năm 2004 của Cần Thơ có sự

chuyển dịch tích cực, tỷ trọng công nghiệp, xây

dựng tăng nhanh nhất làkhuvực kinh tếngoài

quốc doanh có bước phát triển khá mạnh, vượt

20,1 % kế hoạch và tăng 63,6% so với năm

trước ; thương mại , dịch vụ phát triển đa dạng;

nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng

hóa và tăng tỷ trọng trong chăn nuôi , từng bước

gắn nông nghiệp với công nghiệp hóa đạt hiệu

quả.

Thành phố đã huy động được các nguồn lực

đáng kể cho đầu tư phát triển . Công tác xây

dựng cơ bản có nhiều chuyển biến tích cực , xây

dựng các khu đô thị mới được quan tâm nâng

cấp, gắn việc chỉnh trang các khu phố đãcó theo

quy hoạch với xây dựng và phát triển vùng

ngoại ô . Công tác quản lý trật tự , cảnh quan đô

thị, vệ sinh môi trường có sự chuyển biến . Vai

trò của quận , huyện được phát huy từ đó đã tạo

ra một số mô hình tốt.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có tiến bộ, nhất là

công tác chăm sóc người có công, người dân tộc

thiểu số và xóa đói giảm nghèo... Các hoạt động

văn hóa - nghệ thuật , thể dục - thể thao , chăm lo

đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày

càng tốt hơn .

-
Chính trị được ổn định , an ninh quốc

phòng, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ

vững. Hệ thống chính trị , nhất là tổ chức đảng

không ngừng được củng cố , kiện toàn . Cuộc vận

động xây dựng, chỉnh đốn đảng tiếp tục được

duy trì, đẩy mạnh, gắn liền với cải cách hành

chính , chống tiêu cực. Công tác đào tạo, bồi

dưỡng , chính sách cán bộ và công tác vận động

quần chúng được quan tâm đúng mức.

Trân trọng , tự hào với những thành quả đã

đạt được, Đảng bộ thành phố Cần Thơ cũng chỉ

rõ những yếu kém, khuyết điểm để tiếp tục điều

chỉnh , khắc phục , đó là :

* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lâm thời

thành phố Cần Thơ
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Kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm

năng, vị thế của một thành phố trung tâm khu

vựcvà chưa thật sự vững chắc , chất lượng chưa

cao, chuyển dịch cơ cấu chậm , khả năng cạnh

tranh trên thị trường trong nước và quốc tế còn

yếu. Thành phố chưa có ngành kinh tế nào là

mũi nhọn , sản phẩm nào là chủ lực. Kinhtế nhà

nước chưa mạnh, kinh tế hợp tác còn nhiều yếu

kém; tiềm năng của kinh tế tư nhân chưa được

khơi dậy và phát huy tốt . Vai trò trung tâm, sức

lan tỏa về thu hút đầu tư của Cần Thơ đối với

kinh tế trong vùng còn hạn chế .

Hệ thống hạ tầng kinh tế , xã hội còn nhiều

yếu kém , thiếu đồng bộ , lạc hậu so với yêu cầu

phát triển của một thành phố trung tâm vùng

đồng bằng sông Cửu Long.

Chất lượng nguồn nhân lực còn thiếu hụt so

với yêu cầu , trong đó đáng quan tâm nhất là đội

ngũ cán bộ khoa học - công nghệ vừa thiếu, vừa

yếu, lại chưa được phát huy đúng mức, chưa có

chính sách hữu hiệu để đào tạo nhân lực, bồi

dường nhân tài , thu hút chất xám .

Công tác xây dựng đảng ở một số địa

phương, đơn vị chưa có sự chuyển biến đồng bộ

và mạnh mẽ, nhất là cấp cơ sở nên chưa đáp ứng

được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới .

Công tác cán bộ vẫn còn bất cập; chưa có giải

pháp đồng bộ mang tính chiến lược, chưa có

khâu đột phá để xây dựng đội ngũ cán bộ đủ

mạnh, có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu

xây dựngvà phát triển của thành phố trước yêu

cầu nhiệm vụ mới .

Phong trào quần chúng phát triển chưa đều,

nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận

và các đoàn thể nhân dân ở cơ sở có mặt yếu ,

chưa sâu sát quần chúng.

Tuy còn có những yếu kém và khó khăn nêu

trên , nhưng trong năm qua, phấn khởi và tự hào

với những thành tựu bước đầu đã đạt được sau

một năm tách tỉnh và thành phố Cần Thơ trở

thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đảng

bộ, nhân dân thành phố như được tiếp thêm sức

mạnh để bước vào năm 2005 , năm cuối cùng của

kế hoạch 5 năm ( 2001 - 2005 ) , năm tiến hành

đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại

biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng . Phát huy

truyền thống lịch sử và tiềm năng sẵn có, Đảng

bộvà nhân dân thành phố tiếp tục quán triệt

Nghị quyếtĐại hội IX và Nghị quyết 21 của Bộ

Chính trị để từ đó vận dụng vào điều kiện cụ thể ,

chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn

thách thức; phát huy tính năng động, sáng tạo

xây dựng Cần Thơ đến năm 2010 thành một

thành phố hiện đại, văn minh, sạch đẹp, có quy

mô dân số và không gian hợp lý, một trung tâm

kinh tế , văn hóa, khoa học - công nghệ, đầu mối

giao thông quan trọng , quốc phòng - an ninh

vững mạnh của vùng đồng bằng sông Cửu Long

và của cả nước .

Để thực hiện được phương hướng và mục tiêu

trên , Đảng bộ, nhân dân thành phố Cần Thơ tập

trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt các

nhiệm vụ sau đây :

đó,

-

Một là , tận dụng mọi cơ hội , khai thác, phát

huy tối đa các tiềm năng , lợi thế để phát triển

kinh tế với tốc độ nhanh , bền vững, có hiệu quả.

Phát triển các ngành sản xuất - dịch vụ theo

chiều sâu, xem tri thức và thông tin là yếu tố

quan trọng của tăng trưởng , có nhiều sản phẩm

đặc thù , có sự cạnh tranh cao, mở ra khảnăng

hội nhập kinh tế quốc tế ; chuyển dịch mạnh cỡ

cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ

nông nghiệp. Để thực hiện kết quả nhiệm vụ

cần phải quy hoạch, sắp xếp lại công nghiệp

thành phố theo hướng ưu tiên phát triển các

ngành, sản phẩm có hàm lượng khoa học , công

nghệ cao , sử dụng công nghệ hiện đại, ít gây

ô nhiễm, tập trungvào các ngành chế biến nông

súc sản, thủy sản , rau quả, dệt may, hóa công

nghiệp, hóa dược chế phẩm từ dầu khí thiên

nhiên, chế phẩm sinh học , điện tử , viễn thông,

công nghệ thông tin , công nghệ sinh học, sản

xuất vật liệu mới, công nghiệp đóng tàu, những

sản phẩm tiêu dùng có lợi thế cạnh tranh trong

nước và trên thế giới ; xây dựng và phát triển các

khu công nghiệp tập trung, xóa dần cơ sở sản

xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phân tán ,

manh mún, gây ô nhiễm môi trường .

Phát triển mạnh các ngành dịch vụ như :

thương mại , tài chính , ngân hàng, bưu chính

viễn thông, du lịch, vận tải , quản lý tốt thị

trường hàng hóa, thị trường tài chính, thị trường
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bất động sản , thị trường khoa học công nghệ...

để từng bước xây dựng thành phố trở thành trung

tâm thương mại, tài chính , khoa học công nghệ

lớn của đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Tiến hành quy hoạch, phát triển nông nghiệp,

sắp xếp lại vùng chuyên canh gắn với bốtrí lại

dân cư phù hợp với yêu cầu đô thị hóa, công

nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn theo hướng

hiện đại . Mục tiêu chủ yếu là cung ứng cho các

siêu thị, xuất khẩu , cung cấp dịch vụ nôngnông

nghiệp cho vùng đồng bằng sông Cửu Long

(nhất là giống cây trồng , vật nuôi , dịch vụ khoa

học - công nghệ) . Sản phẩm chính của nông

nghiệp Cần Thơ là lúa gạo , hoa quả, thủy sản ,

thịt gia súc , với chất lượng cao , xây dựng nhiều

thương hiệu đặc sản nông nghiệp của thành phố.

Coi trọng hoạt động đối ngoại và kinh tế đối

ngoại, đẩy mạnh xuất khẩu , tiếp tục hoàn thiện

môi trường đầu tư để thu hút mạnh hơn đầu tư

trong và nước ngoài; mở rộng dần đầu tư đến các

tỉnh và ra nước ngoài.

Khuyến khích , tạo điều kiện thuận lợi cho

các thành phần kinh tế phát triển , cạnh tranh

bình đẳng trước pháp luật. Đẩy mạnh việc sắp

xếp, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động sản

xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước ;

phát triển kinh tế tập thể .

Đẩy nhanh xây dựng kết cấu hạ tầng và kiến

thiết đô thị . Phát triển hệ thống giao thông thông

suốt, bao gồm đường bộ, đường thủy , đường

hàng không; nâng cấp mạng lưới điện , thông tin

liên lạc , công viên cây xanh, hệ thống cấp thoát

nước , xử lý chất thải, bảo vệ môi trường bằnglý

nhiều nguồn vốn . Khai thác nguồn vốn từ quỹ

nhà đấttrên địa bàn và huy động tối đa nguồn

lực của dân . Đầu tư nâng cấp , chỉnh trang đô thị ,

xây dựng khu đô thị mới hiện đại "NamHưng

Phú" , khu đô thị sinh thái "Tây Vòng Cung" .

Thiết lập chuỗi đô thị phù hợp quy hoạch của

thành phố .

Hai là , chăm lo phát triển con người một

cách toàn diện . Nâng cao chất lượng giáo dục -

đào tạo để nhanh chóng nâng cao dân trí, đào tạo

nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa,

hiện đại hóa , bồi dưỡng nhân tài, xây dựng một

xã hội học tập .

Mở rộng nâng cấp mạng lưới y tế từ thành

phố đến cơ sở , làm tốt công tác y tế dự phòng,

khám và chữa bệnh cho nhân dân ở Cần Thơ và

khu vực đồng bằng sông Cửu Long .

Đẩy mạnh phong trào thể dục - thể thao quần

chúng rộng khắp , phát triển thể thao thành tích

nhất là cácmôn có truyền thống, có ưu thế

để sớm trở thành trung tâm của vùng.

cao,

Triển khai thực hiện tốt Kết luận của Hội

nghị Trung ương 10 (khóa IX ) nhất là những

mục tiêu , nhiệm vụ về xây dựng và phát triển

nền văn hóa từ nay đến năm 2010. Cụ thể là phát

triển và nâng cao chất lượng các hoạt động văn

hóaquầnchúng , xây dựng nếp sống văn hóa trên

địa bàn dân cư , xây dựng khu Trung tâm văn hóa

của thành phố đúng tầm cỡ. Tăngcường đầu tư

phát triển các hoạt động văn hóa ; chỉ đạo quản

lý chặt chẽ các hoạt động phát thanh , truyền

hình , In -tơ -nét , báo chí , xuất bản . Tạo lập môi

trường văn hóa - xã hội lành mạnh. Xây dựng

con người theo 5 nội dung mà Nghị quyết Trung

ương 5, khóa VIII đã đề ra phù hợp vớiđặc điểm

của Cần Thơ là: trí tuệ - năng động - nhân ái

hào hiệp - thanh lịch.

Thực hiện tốt chính sách đối với thương binh ,

gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng

quan tâm chăm sóc trẻ em, người cao tuổi,

những người có hoàn cảnh khó khăn . Giải quyết

có hiệu quả việc làm cho người lao động, nhất là

cho thanh niên , cho các gia đình thuộc diện

chính sách và bộ đội xuất ngũ.

hội với củng cốquốc phòng - an ninh, bảo đảm

Ba là , kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã

giữ vững anninh chính trị, trật tự an toàn xãhội

trên địa bàn thành phố trong mọi tình huống .

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội

nghị Trung ương 8 , khóa IX : Về chiến lược bảo

vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Củng cố lực lượng quân đội , Công an trong

sạch, vững mạnh ; xây dựng thế trận quốc phòng

toàn dân, an ninh nhân dân ; ngăn chặn và kịp

thời đập tan mọi âm mưu , thủ đoạn của các thế

lực phản động, thù địch .
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Bốn là , tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao

chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống

chính trị , nhất là hệ thống chính trị cơ sở.

Kết hợp chặt chẽ giữa “xây ” và “ chống” ; làm tốt

công tác xây dựng , chỉnh đốn Đảng theo các

Nghị quyết của Trung ương; nâng cao năng lực

lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ thành

phố nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng , phát triển

và bảo vệ thành phố trong thời kỳ mới. Nâng cao

hiệu lực , hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước

của các cấp chính quyền thành phố . Xác định rõ

chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn , trách nhiệm,

thực hiện phân cấp quản lý ; đẩy mạnh cải cách

hành chính, từng bước xây dựng nền hành chính

văn minh, hiện đại . Nâng cao chất lượng hoạt

động của mặt trận và các đoàn thể nhân dân,

phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết

toàn dân ; xây dựng nền tảng chính trị vững chắc

bảo đảm cho sự phát triển của thành phố. Trọng

tâm của chương trình hành động là đầu tư cho

công tác cán bộ, trong đó tập trung vào việc quy

hoạch, đào tạo, bồi dưỡng 3 loại cán bộ: cán bộ

lãnh đạo chính trị và quản lý nhà nước ; cán bộ

khoa học - công nghệ, văn hóa - nghệ thuật và

cán bộ quản lý doanh nghiệp .

Xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ

thành trung tâm kinh tế , văn hóa, khoa học

công nghệ, an ninh - quốc phòng của khu vực

đồng bằng sông Cửu Long và cả nước là đòi hỏi

khách quan không chỉ đối với Cần Thơ mà là

vấn đề có tính chiến lược của vùng và của cả

nước. Để thực hiện được nhiệm vụ lịch sử trọng

đại và vẻ vang này , một mặt đòi hỏi Đảng bộ và

nhân dân Cần Thơ tiếp tục phát huy truyền thống

cách mạng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn

dân, khai thác mọi nguồn lực trong và ngoài

thành phố, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn

thử thách , tự lực tự cường, phấn đấu vươn lên

mạnh mẽ trong thời kỳ mới . Mặt khác thành phố

cũng đề nghị Trung ương, Chính phủ , Quốc hội

quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời; đề nghị các

bộ, ban, ngành đoàn thể nhân dân và các địa

phương trong cả nước sự giúp đỡ và phối hợp

chặt chẽ. Với sức mạnh tổng hợp ấy Đảng bộ và

nhân dân Cần Thơ tin tưởng rằng việc xây dựng,

phát triển thành phố trở thành một trung tâm

kinh tế - văn hóa - chính trị của cả vùng , từ nay

đến năm 2020 nhất định đạt được mục tiêu đề ra .

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí

thưNông Đức Mạnh nhân chuyến về thăm thành

phố, ngày 21-12-2004 , Cần Thơ đang tập trung

đầu tư công sức, nghiên cứu xác định rõ hơn , đầy

đủ hơn vị thế của mình để xây dựng thành phố

thành trung tâm sản xuất công nghiệp, nông

nghiệp , dịnh vụ rộng mở, giao lưu với các địa

phương và các nước trong khu vực .

Nhìn lại một năm chặng đường đã đi qua,

thành phố Cần Thơ tự tin vững bước cùng cả

nước , vì cả nước , xứng đáng với niềm tinyêu

của Đảng và nhân dân .

Mặt khác thành phố cũng đề nghị BanChấp

hành Trung ương Đảng, Chính phủ , Quốc hội

cần có sự chỉ đạo sát sao kịp thời; đề nghị cán

bộ, ban , ngành , đoàn thể nhân dân và các địa

phương trong cả nước sự giúp đỡ và phối hợp

chặt chẽ. Với sức mạnh tổng hợp ấy Đảng bộ và

nhân dân Cần Thơ tin tưởng rằng việc xây dựng

và phát triển thành phố CầnThơ trở thành “ Tây

Đô” và là Trung âm kinh tế văn hóa - chính trị

của cả vùng, từ nay đến năm 2020 nhất định đạt

đạt được mục tiêu đề ra . Thực hiện bằng được ý

kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị trong buổi làm

việc với Ban Thường vụ Thành ủy lâm thời ngày

31-12-2004 , tại Hà Nội : Cần Thơ phải là thành

phố đồng bằng cấp quốc gia với nhiều chức

năng, là đô thị xanh, văn minh, hiện đại , là thành

phố cửa ngõ hạ du lưu vực sông Mê Công ; là

trung tâm khu công nghiệp , trung tâm thương

mại - dịch vụ ; trung tâm giáo dục - đào tạo, khoa

học - công nghệ; trung tâm y tế - văn hóa; là đầu

mối giao thông vận tải quan trọng của vùng và

liên vận quốc tế ; là địa bàn trọng điểm giữ vị trí

chiến lược của vùng và liên vận quốc tế ; là địa

bàn trọng điểm giữ vị trí chiến lược về quốc

phòng - an ninh của vùng Tây Nam Bộ và cả

nước . Việc xây dựng và phát triển thành phố Cần

Thợ phải được đặt trong quy hoạch tổng thể phát

triển kinh tếtriển kinh tế - xã hội khu vực đồng bằng sông

Cửu Long đến năm 2020 , trong đó thành phố

Cần Thơ là một cực phát triển đóng vai trò

động lực thúc đẩy sự phát triển của vùng . Đồng

thời phải xác định Cần Thơ là một trung tâm

kinh tế nông nghiệp của khu vực đồng bằng sông

Cửu Long . D
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M

núi, vào rừng , đến trường, đến công sở... Trăm

ngàn công việc níu kéo lúc xuân về tết đến ,

thật khó tìm một người nhàn rỗi, nhởn nhơ

trước 21 giờ đêm ở chốn này . Cần cù, chịu

khó, ham say lao động, chăm chỉ học hành ... ,

đó là phẩm chất đặc biệt của đồng bào các dân

Quân về

• ANG chút hăm hở, lãng mạn của

người làm báo mới vào nghề , xuân

này tôi bồi hồi ngược miền Tây

Bắc... Cơn lạnh cuối năm kèm theo mưa phùn

gió bấc như cắt da , cắt thịt làm cho chuyến đi

thêm vất vả nhưng không kém phần thơ mộng .

Rời Hà Nội 5 giờ sáng , 20

giờ tối tôi đã đến thị xã Lai

Châu . Sương trắng giăng

đầy trời , mây , núi điệp

trùng , kỳ vĩ tinh khôi đến

vô cùng … tình đất , tình

người ngất ngây, quấn quýt

trong hương vị nồng cay

của chén rượu ngô Sùng

Phài , và bát xôi nếp Tan

thơm dẻo... Đó là tất cả

những gì tôi nhận được

trong thời khắc đầu tiên

của mùa xuân trên thị xã

Lai Châu.

trên đất

MAI HIÊU

Đồng chí Lò Văn Giàng,

Phó bí thư Thường trực

Tỉnh ủy Lai Châu cho biết,

trong tương lai , thị xã Lai Châu sẽ trở thành

một khu đô thị đặc thù của vùng núi cao, biên

giới với kiến trúc độc đáo và hiện đại, mang

đậm sắc thái văn hóa các dân tộc... Sẽ có trục

đường nội thị với 4 làn đường rộng từ

60 - 80 m, chạy từ phía đỉnh đèo Hồng Thu-

Mán đến sườn phía đông dãy Pu Sam Cáp, sẽ

có những khu công sở , những khu biệt thự ,

những mái trường , khu dân cư tọa lạc trên

sườn các dải đồi thấp bao quanh thung lũng

Nậm Lỏong, Bản Đông, Nông trường Tam

Đường... lung linh ánh điện .

Lai Châu đầu xuân nhịp sống sôi động,

thay đổi từng giờ. Mùa xuân là mùa lễ hội,

cũng là mùa khô, mùa của vận tải và xây

dựng ... Khắp các vùng quê, bừng bừng một

không khí lao động khẩn trương, người người,

nhà nhà đều đổ ra đồng, ra công trường ..., lên

NGỌC HỒ

tộc Lai Châu, phẩm chất đó

đã ghi dấu ấn trong dáng đi ,

gương mặt, giọng nói , tiếng

cười và cử chỉ của từng

người , trở thành nét văn hóa

không dễ trộn lẫn . Đồng

bào Lai Châu vốn kiệm lời ,

yêu công việc, quen chịu

đựng gian khổ . Cuộc sống

tuy còn nhiều khó khăn

thiếu thốn nhưng rất lãng

mạn , rất yêu đời... Càng

tiếp xúc với họ càng chiêm

nghiệm được nhiều điều kỳ

thú . Đúng là "đi một ngày

đàng, học một sàng khôn" .

Mùa xuân Lai Châu, thời

tiết khắc nghiệt, không

mưa, không nắng nhưng rất khô hanh. Sương

muối , gió bấc quạt khô trắng những vạt rừng ,

đất đai kiệt nước , nứt nẻ như rang . Khô hạn ,

thiếu nước sinh hoạt, sản xuất, nguy cơ cháy

rừng , hỏa hoạn là những nỗi lo thường trực của

đồng bào miền núi trong mỗi dịp Tết đến . Hệ

thống sông suối rất nhiều , lưu lượng nước vào

mùa mưa rất lớn , nhưng mùa khô hầu hết đều

cạn kiệt , nhiều con suối trỏng trơ đá sỏi . Hiện

nay , tỉnh chỉ giải quyết đượcmột phần rất nhỏ

nước sạch phục vụ sinh hoạt cho đồng bào ở

khu vực thị xã. Hơn ba trăm ngàn người dân

trong tỉnh , chủ yếu dựa vào nguồn nước tự

nhiên từ sông, suối, ao hồ. Tỉnh chưa có nhà

máy sản xuất nước sạch nên mùa khô nguồn

nước sinh hoạt hoàn toàn bị động. Ở vùng cao,

đồng bào sử dụng nước nguồn, nước mạch, có

nơi phải đi cả ngày đường mới lấy được nước.
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Không có nước tưới, nương ruộng, đồi vườn để

hoang hóa , sản xuất không phát triển , đời sống

đồng bào khó khăn lại càng thêm vất vả. Giải

quyết vấn đề nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt

của nhân dân , nước tưới phục vụ sản xuất

trong mùa khô ở Lai Châu còn là một bài toán

nan giải trong nhiều năm nữa.

Trong khó khăn chung hiện nay của Lai

Châu, đồng bào ở những vùng nằm trong

chương trình quy hoạch sắp xếp lại dân cư , tái

định cư là những người chịu nhiều ảnh hưởng

nhất . Thị trấn Phong Thổ, huyện lỵ Tam

Đường vừa được chia tách (từ huyện Phong

Thổ) cuối năm 2002, chưa kịp ổn định đã phải

nhanh chóng di rời về Bình Lư nhường cơ ngơi

nhỏ nhoi cho cơ quan tỉnh . Ở khu vực thị xã

Lai Châu tình trạng quá tải về nhiều mặt chưa

thể khắc phục được nên đời sống, sinh hoạt

của nhân dân và cán bộ còn gặp nhiều khó

khăn ; nơi ăn chốn ở chật chội , giá cả đắt đỏ ,

cung không đủ cầu. Phần lớn hàng hóa và nhu

yếu phẩm phục vụ sinh hoạt cho nhân dân ở

khu vực này đều được chuyển từ Điện Biên,

Lào Cai đến và từ miền xuôi lên, vì vậy

thường bị động về nguồn hàng và giá cả . Khu

vực Phong Thổ, Tam Đường, Bình Lư đã mở

ra một thịtrường tiêu thụ nông sản, thực phẩm

lớn , nhưng đồng bào đã bỏ lỡ thời cơ, do tập

quán canh tác lạc hậu, thói quen sản xuất tự

cung tự cấp, chưa quen sản xuất hàng hóa, cơ

chế thị trường , chậm đổi mới về tư duy, cơ cấu

vật nuôi cây trồng chưa chuyển đổi kịp...

Tuy Lai Châu còn nghèo, nhưng xuân về

thật tưng bừng náo nhiệt . Mùa xuân rực rỡ , độc

đáo, đậm đà, sâu lắng , pha chút trầm tư , ý nhị ,

kín đáo, trong sự giao hòa thú vị của bản sắc

văn hóa các dân tộc . Sự đồng điệu, nét đặc thù ,

điểm chung, nét riêng , dấu ấn của bản sắc văn

hóa các dân tộc hiện hình trong nếp sống,

trang phục, cách ứng xử giao tiếp hàng ngày

của đồng bào các dân tộc . Dễ dàng nhận thấy

nét văn hóa phong phú, đa dạng trong mỗi

ngôi nhà , mỗi tà áo, vành khăn ... Cô gái Mông

tay thoăn thoắt xe lanh , càng thêm hấp dẫn

trong tấm khăn Piêu của đồng bào Thái ; cô gái

Thái, duyên dáng, tinh nghịch, mặt ửng hồng

thưởng thức món Thắng cố - đặc sản của đồng

bào Mông mỗi dịp lễ tết, hội hè . Chàng trai

Dao, chàng trai Mảng, chàng trai Khơ Mú mơ

màng cạn bát rượu ngộ Sùng Phài, ngào ngạt

men say ; cô gái kinh đầu mang khăn Piêu, vai

khoác túi thổ cẩm rực rỡ uyển chuyển tung quả

Còn xanh , đỏ lên cây nêu đầu chợ; chàng trai

Giáy, cô gái Dao, chàng trai Lào, cô gái Hoa

náo nức trong nhịp tính tẩu rộn ràng , trong

điệu khèn gọi bạn , thướt tha trong điệu Khắp,

điệu Xòe , điệu múa Sạp, mượt mà điệu hát

Văn buổi đầu xuân ... Trong công sở , trên công

trường , ngoài đồng ruộng , quanh bàn tiệc ,

trong ngày chợ phiên, hay đêm lễ hội... người

Mông, người Thái, người Dao, người Hà Nhì,

Xạ Phang..., gắn bó với nhau khăng khít chẳng

rời, tình thân ấy thấm đẫm trong giọng nói ,

tiếng cười, ẩn sâu trong tâm hồn, tình cảm mỗi

con người, khăng khít keo sơn như anh em một

cội . Cùng chung sống, cùng xây dựng quê

chương Lai Châu thành vùng quê giàu đẹp xứng

đáng với truyền thống quê hương cáchmạng.

Văn hóa Việt, Mông, Thái, Hoa, Lô Lô, Cống,

Lào, Khơ Mú, Mảng, Na Ư, Hà Nhì, Xạ

Phang, Dao, Giáy... văn hóa của hơn 20 dân

tộc sinh tụ trên vùng đất Lai Châu đã đan xen ,

hòa quyện trong nhau, kết thành nền tảng văn

hóa đặc thù bền chặt không nhạt nhòa, pha

trộn, đó là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc,

là niềm tin son sắt, là tình yêu sâu sắc đối với

Đảng và Bác Hồ.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Bí thư

Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai

Châu cho biết, sau Hội nghị già làng trưởng

bản toàn tỉnh ( tháng 11-2004 ), tỉnh đã cử

nhiều đoàn cán bộ về cơ sở , giúp đồng bào đẩy
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mạnh sản xuất và chuẩn bị mọi điều kiện tinh

thần , vật chất đón xuân . Lai Châu hiện đang là

tỉnh nghèo nhất cả nước , nhưng Đảng bộ Lai

Châu quyết tâm phấn đấu không để đồng bào

thiếu thốn về tinh thần vật chất trong dịp tết.

Lai Châu lại được sự giúp đỡ nhiều mặt của

trung ương và đồng bào cả nước . Một lượng

hàng hóa lớn đã và đang ngày đêm được vận

chuyển từ miền xuôi lên; đồng bào nghèo được

giúp đỡ kịp thời về tinh thần , vật chất, các gia

đình thương binh , liệt sĩ , các gia đình chính

sách, người có công được động viên , chăm sóc

chu đáo để kịp đón xuân .

Chúng tôi về hợp tác xã Duy Phong , xã San

Thàng , nơi định cư của đồng bào quê ở huyện

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam , lên xây dựng vùng

kinh tế mới từ những năm 70 của thế kỷ XX .

Những đồi “chè Shan ” ngút ngàn tầm mắt, vừa

được đốn tỉa công phu, phô ra những cành

khẳng khiu trắng mốc đang âm thầm tích

nhựa, góp hương thơm , mật ngọt của nắng gió,

đất trời, chờ đâm chồi nảy lộc vào dịp mưa

xuân . Những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi, những

vạt su hào, cải bắp ngời xanh , đàn trâu , đàn

lợn sênh sang trong chuồng. Nhìn cảnh trù mật

của làng bản, chẳng thể nào nhận ra đây là

vùng đang khô hạn , càng không sao tưởng

tượng được cách đây hơn ba chục năm vùng

này còn chưa có đường đi, còn bạt ngàn cỏ

tranh , lau, lách , đá tai mèo. Đồng chí Nguyễn

Văn Công, Bí thư Đảng ủy xã, cho hay , Duy

Phong là một trong những mô hình làm ăn khá

của tỉnh . Cây chè Duy Phong đã có chỗ đứng

trên thị trường trong và ngoài nước , trở thành

hàng hóa từ nhiều năm nay, đời sống của bà

con ngày càng khấm khá . Duy Phong đang

tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế , phát triển

chăn nuôi, làm kinh tế đồi rừng , vườn rừng,

xây dựng mô hình kinh tế trang trại, đẩy mạnh

chế biến, thương mại dịch vụ ..., khuyến khích

người dân làm giàu . Duy Phong không còn hộ

đói, đã cơ bản xóa hộ nghèo, từng bước đẩy lùi

tệ nạn ma túy . Tỉnh đã có chủ trương nhân

rộng mô hình này ra những vùng di dân tái

định cư thủy điện Sơn La trong những năm

trước mắt. Trong căn nhà nhỏ còn thơm mùi

vôi mới, cô giáo Trần Thị Bắc (giáo viên

trường mầm non ) rưng rưng nước mắt bày tỏ

lòng biết ơn Đảng, chính quyền và nhân dân

trong tỉnh đã nhường cơm , sẻ áo tạo điều kiện

cho mẹ con cô được vui xuân trong ngôi nhà

mới nặng tình nghĩa đồng bào. Cũng như cô

giáo Bắc, năm qua hàng ngàn gia đình nghèo

trong tỉnh Lai Châu đã được hỗ trợ mái nhà ,

đồng vốn, mảnh ruộng , con trâu yên tâm làm

ăn sinh sống , vươn lên chiến thắng đói nghèo .

Dừng chân ở bản Chu Va (xã Bình Lư -

Tam Đường) - một bản đồng bào Mông mới

xuống núi định cư khoảng 5 năm trở lại đây ,

chúng tôi đã nhận thấy sự đổi đời của người

dân qua mái trường tươi màu ngói mới, gương

mặt học trò sáng rỡ nụ cười. Ông trưởng bản

cho biết đó là kết quả chương trình xóa đói

giảm nghèo và định canh định cư của tỉnh . Từ

chỗ du canh, du cư phá rừng làm nương đời

sống thiếu thốn trăm bề , ngày nay người dân

Chu Va đã có ruộng , có rừng, điện , đường ,

trường trạm , bể nước, con bò , mái nhà, khang

trang, ấm cúng. Tập quán canh tác lạc hậu xưa

kia đã dần bị xóa bỏ, nếp nghĩ mới, lối làm ăn

mới đã gõ cửa từng nhà . Không chỉ lo ăn , lo

mặc, đồng bào đã biết lo tích lũy làm giàu. Mô

hình định canh định cư , chuyển đổi cơ cấu vật

nuôi cây trồng , bỏ tập quán phá rừng làm

nương, phát triển chăn nuôi trâu bò , làm kinh

tế rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng của Chu Va ,

đang được nhân ra diện rộng. Tỉnh đã tập trung

thực hiện tốt các chính sách : khai hoang , tín

dụng, thực hiện khuyến nông, khuyến lâm , hỗ

trợ nhà ở, khám chữa bệnh miễn phí, ưu đãi

trong giáo dục cho người nghèo. Tổng kinh

phí chi cho các chính sách này khoảng

20 ti
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đồng một năm . Mục tiêu : mái nhà, bể nước ,

con bò (trâu ), 0,5 ha ruộng nước hoặc ruộng

bậc thang , 2 ha rừng... cho mỗi hộ nghèo ở Lai

Châu đang từng bước trở thành hiện thực .

Ngày xuân, nón níu lại Lai Châu, chúng tôi

được tiếp xúc nhiều với đồng bào các dân tộc

và cán bộ cơ sở. Ấn tượng về người cán bộ Lai

Châu - những công bộc mẫn cán, sẵn sàng chịu

thiệt thòi, dám đương đầu với khó khăn , hết

lòng vì hạnh phúc của đồng bào đã in đậm

trong tâm trí chúng tôi . Từ đồng chí lãnh đạo

cao nhất của tỉnh đến những công chức bình

thường ai cũng sẵn sàng mì tôm, cơm nắm,

ống nước trên vai lội bộ hai ba ngày đường,

vượt hàng trăm cây số để đến với đồng bào các

bản xa, nơi cái đói cái nghèo còn đêm ngày

rình rập . Nhiều đồng chí cán bộ quê ở miền

xuôi đã gắn bó trọn đời nơi vùng cao biên giới,

trở thành những thần tượng tinh thần trong đời

sống đồng bào , được đồng bào tin yêu, kính

trọng và tôn vinh như già làng , trưởng bản ,

nương tựa , chia sẻ như người thân trong gia

đình , dòng họ . Họ không chỉ là cầu nối giữa

dân với chính quyền, với Đảng mà còn là hiện

thân của chính quyền, của Đảng. Đó chính là

mạch nguồn, là mảnh đất tốt tươi cho những

mầm xanh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

đâm chồi nảy lộc .

Đội ngũ cán bộ ở Lai Châu hiện nay còn

bộc lộ nhiều bất cập về trình độ và năng lực

chuyên môn, nhưng lại rất giàu sức trẻ , nhiệt

tình , năng động, có phẩm chất đạo đức trong

sáng, được tôi luyện và trưởng thành trong

thực tiễn , dám nghĩ, dám làm, tâm huyết với

quê hương , khao khát xây dựng Lai Châu

nhanh chóng thoát khỏi tình trạng tỉnh đặc biệt

khó khăn . Lai Châu đang xúc tiến công tác

quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình

độ cán bộ về mọi mặt, đáp ứng được những

yêu cầu và nhiệm vụ mới. Cùng với công tác

bồi dưỡng cán bộ về lý luận chính trịđào tạo ,

qua các trường lớp , Lai Châu còn chú trọng

đào tạo cán bộ trong thực tiễn . Thực hiện chủ

trương luân chuyển , đưa cán bộ về cơ sở , với

phương châm 3 cùng “ cùng ăn, cùng ở, cùng

làm việc ” với nhân dân , tăng cường năng lực

lãnh đạo cho chính quyền cơ sở , tạo dựng bầu

không khí dân chủ, cởi mở trong nhân dân,

thu hẹp khoảng cách giữa dân với Đảng, với

chính quyền.

Năm 2004 đã kết thúc , đánh dấu một chặng

đường mới - sự khởi đầu đầy ý nghĩa của Đảng

bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu .

Mười hai Chương trình phát triển kinh tế – xã

hội lớn của tỉnh , giai đoạn 2004–2010 đã được

hoạch định và bước đầu triển khai thực hiện .

Trong đó, chương trình xóa đói giảm nghèo

được đặc biệt ưu tiên . Sau một năm khởi động

với 2 dự án lớn : xóa đói, giảm nghèo cho đồng

bào La Hủ và Mảng (2 dân tộc đặc biệt khó

khăn chỉ cư trú trên địa bàn tỉnh Lai Châu) và

xóa đói giảm nghèo cho 10 xã đặc biệt khó

khăn của tỉnh đã đạt được một số kết quả khả

quan . Với phương châm , tỉnh nắm huyện,

huyện nắm xã và xã nắm đến hộ gia đình. Lai

Châu đã giao cho các ban, ngành , đoàn thể

trong toàn tỉnh, mỗi đơn vị trực tiếp giúp đỡ

một xã nghèo. Bức tranh kinh tế - xã hội của

tỉnh ngày càng thêm nhiều nét tươi mới. Các

chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và

vuot kế hoạch, trong đó: xây dựng cơ bản đạt

131,137 tỉ đồng, tăng 15,6% so với năm 2003 ;

du lịch dịch vụ đạt 150,261 tỉ đồng, tăng

9,18% so với năm 2003; tổng sản lượng lương

thực đạt 100.000 tấn , vượt 3% chỉ tiêu kế

hoạch ; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 30 tỉ

đồng... Đời sống nhân dân ngày càng ổn định ,

tỷ lệ hộ đói nghèo ngày càng giảm.

Năm 2005 , tỉnh Lai Châu xác định phấn

đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch 5

năm 2001 – 2005. Tập trung nguồn lực phát

triển mạnh các ngành có tiềm năng, lợi thế với
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các chương trình , dự án ưu tiên ; bằng nhiều

biện pháp tăng thu ngân sách . Đẩy mạnh

chuyển dịch cơ cấu kinh tế , theo hướng khai

thác tiềm năng, thế mạnh, tạo nhiều sản phẩm

hàng hóa, tăng nhanh sản phẩm xã hội . Phát

triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa và

xóa đói giảm nghèo , giải quyết các tệ nạn

xã hội, lấy năm 2005 là năm xóa đói giảm

nghèo . Gắn phát triển kinh tế với xây dựng hệ

thống chính trị , nhất là hệ thống chính trị cơ

sở . Xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh

vững mạnh, giữ vững chủ quyền biên giới

quốc gia . Phát huy cao độ các nguồn lực trong

và ngoài nước, thực hiện tái định cư cho đồng

bào nằm trong vùng lòng hồ thủy điện Sơn La,

Bản Chát theo phương châm đầu tư có hiệu

quả, không dàn trải . Làm sao cho 100 % thôn

bản có cán bộ y tế , 100 % xã có y sĩ, 13 xã có

bác sĩ, 10 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế cơ sở.

Giảm tỷ lệ sinh hằng năm xuống 1,2% ; đạt

64 % xã có điện , 90 % xã có điểm bưu điện văn

hóa xã và thêm 7 xã có đường ô tô đến trung

tâm . Thực hiện có hiệu quả các chương trình

phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm : Chương

trình thâm canh lúa cao sản cánh đồng Than

Uyên; Chương trình phát triển chăn nuôi đại

gia súc ; Chương trình phát triển nuôi trồng

thủy sản ; trồng rừng nguyên liệu giấy , gỗ

ván ép; Chương trình phát triển giao thông

nông thôn .

y

Bước sang năm mới, Lai Châu còn nhiều

việc phải làm . Trước hết là , tuyên truyền rộng

rãi, nâng cao nhận thức cho nhân dân, nhất là

đối với nhân dân vùng cao, vùng sâu, vùng xa,

các bản , các xã có tỷ lệ đói nghèo cao về công

tác xóa đói giảm nghèo , tạo việc làm ; từng

bước xóa bỏ tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào Nhà

nước và cộng đồng, phải tự vươn lên xóa đói

giảm nghèo.

Xây dựng tổ chức các cơ sở đảng tại các xã

nghèo đạt trong sạch vững mạnh đủ sức lãnh

đạo hoàn thành mọi nhiệm vụ . Củng cố Ban

chỉ đạo xóa đói giảm nghèo các cấp; phân

công nhiệm vụ cho các cơ sở , ban, ngành ,

đoàn thể phụ trách giúp đỡ các xã, bản trong

công tác xóa đói giảm nghèo .

Phát triển các Trường dân tộc nội trú ,

Trường trung học Sư phạm, Trường Y, Trường

dạy nghề để đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh ,

góp phần giải quyết việc làm . Gắn xây dựng

kết cấu hạ tầng ,phát triển sản xuất nông - lâm

nghiệp với bố trí sắp xếp lại dân cư từ những

nơi thiếu đất canh tác , khan hiếm nguồn nước

đến những nơi có tiềm năng về đất đai , nguồn

nước và tiện đường giao thông để ổn định

cuộc sống lâu dài .

Khai thác và sử dụng có hiệu quả các

nguồn lực phát triển . Xây dựng chính sách thu

hút các nhà đầu tư , các nguồn lực đầu tư vào

Lai Châu bằng các hoạt động sản xuất kinh

doanh, dịch vụ khai thác các lợi thế của tỉnh

nhà để phát triển kinh tế , xóa đói giảm nghèo.

Sớm ban hành các chính sách hỗ trợ kinh tế

tư nhân để thành phần kinh tế này phát triển

mạnh , không hạn chế vềmạnh , không hạn chế về quy mô, kểcả doanh

nghiệp tư nhân quy mô lớn . Ổn định tổ chức

các cơ quan cấp tỉnh và các huyện mới chia

tách; xây dựng bộ máy tính gọn nhẹ với hiệu

lực và hiệu quả cao. Xây dựng chương trình

đào tạo , bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo các cấp,

chuyên gia các ngành , lĩnh vực đáp ứng yêu

cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện chính sách thu hút nhân tài và sử

dụng chuyên gia phục vụ những yêu cầu phát

triển của tỉnh .

Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành của

các cấp, các ngành trong xây dựng , triển khai

kế hoạch . Thực hiện nghiêm chỉnh, triệt để

công tác giám sát, đánh giá đầu tư để quản lý

chặt chẽ các dự án đầu tư , bảo đảm đầu tư

có hiệu quả. Thực hiện thắng lợi những mục

tiêu đó, không chỉ làm cho xuân nay, mà cả

những mùa xuân sau Lai Châu thêm tươi đẹp

và no ấm. D

Số3 (tháng 2 năm 2005 )

49



Đất nước - Mùa xuân Tạp chí Cộng sản

"N

”. Với con sông Hồng

chảy vào đất Việt”

ƠI con sông Hồng

chảy vào đất Việt " là

một phần ca từ của bài

hát về các chiến sỹ biên phòng ở

Lào Cai - nơi địa đầu Tổ quốc . Và

như một lẽ bình thường , phần ca từ

này đã trở thành đầu đề của nhiều tác

phẩm báo chí phản ánh cuộc sống, sự

cống hiến với tinh thần " vì nước

quên thân , vì dân phục vụ " của cán bộ , chiến

sỹ biên phòng trênmiền biên cương điệp trùng

của Tổ quốc . Lần này, trong bài báo đầu xuân

Ât Dậu, chúng tôi cũng lấy lại những ca từ làm

đầu đề , nhưng không phải viết về các chiến sỹ

biên phòng nơi đây mà viết về Lào Cai trên

con đường đổi mới và phát triển .

Ngược dòng lịch sử

Theo các tư liệu lịch sử , trước công

nguyên, Lào Cai đã từng là trung tâm chính

trị, kinh tế và văn hóa của người Việt cổ.

Những hiện vật khai quật được tại các di chỉ

khảo cổ trên đất Lào Cai đã cho thấy sự xuất

hiện rất sớm của nền văn hóa Đông Sơn trên

mảnh đất này . Những hiện vật về văn hóa

Đông Sơn tìm thấy tạiLào Cai đã chứng minh

nơi đây là địa bàn sinh sống của tộc người Âu

Việt. Tộc người này hồi thế kỷ thứ III trước

công nguyên đã cùng với bộ tộc Lạc Việt làm

nên cuộc hợp nguồn lịch sử, lập lên nước

Âu Lạc thời Thục Phán. Hơn hai nghìn năm

trước, Lào Cai là đô thị sầm uất, nối liền

Giao Chỉ (Bắc Bộ) với các quốc gia vùng

Điền (Vân Nam), Thục (Tứ Xuyên) của Trung

Quốc và Thân Độc (Ấn Độ) .

Lịch sử cận đại Việt Nam ghi nhận rằng ,

vào đầu thế kỷ XIX, Lào Cai là một trong

ba cửa khẩu lớn trong toàn quốc "có tuần ty

trông nom việc thu thuế , hằng năm thu được

hàng ngàn lạng bạc" . Đầu thập niên 80 của thế

TẤN VŨ - HẢI QUỲNH

kỷ XIX , hằng tháng có tới 30 - 40 lượt tàu ,

thuyền cập bến Lão Nhai (tên cổ của Lào Cai).

Từ khi cầu Hồ Kiều được xây dựng (năm

1898) nối Lào Cai với Hà Khẩu (Vân Nam -

Trung Quốc ) và tuyến đường sắt Hải Phòng -

Lào Cai - Côn Minh được đưa vào sử dụng

(năm 1912) thì hoạt động giao thương giữa hai

nước lại càng trở nên nhộn nhịp . Sau năm

1954, cửa khẩu Lào Cai lại tiếp tục đưa đón

những đoàn tàu của sự giao thương kinh tế

giữa Việt Nam với vùng Tây Nam Trung

Quốc, tiếp nhận sự chi viện của các nước bạn

cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của

nhân dân ta .

Lịch sử đã giao phó cho Lào Cai giữ vị trí

cửa ngõ của Việt Nam vào Tây Nam Trung

Quốc với nhiều lợi thế so sánh . Thiên nhiên lại

ưu đãi, ban tặng cho Lào Cai nhiều tài nguyên

khoáng sản . Ba mươi lăm loại khoáng sản

khác nhau với trên 150 điểm mỏ có giá trị

công nghiệp, trong đó có nhiều khoáng sản

quýcó chất lượng cao, trữ lượng lớn như

apatit, đồng, sắt, graphit, đất hiếm... cùng với

tiềm năng dồi dào về thủy điện là lợi thế của

Lào Cai để phát triển công nghiệp. Nhiều

danh lam, thắng cảnh nổi tiếng như Sa Pa, Bắc

Hà, Mường Hum, Mường Vi với nền văn hóa

truyền thống độc đáo, nguyên sơ của các dân

tộc anh em ... là những điểm thu hút khách du

lịch trong và ngoài nước đến với Lào Cai .
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Hơn nữa , Lào Cai lại tiếp giáp với Vân Nam ,

là một trong 4 tỉnh , thành phố của Trung

Quốc, có ngành kinh tế du lịch phát triển nhất .

Tỉnh Vân Nam có 43 triệu người, nhưng năm

2003 đã đón 52 triệu lượt khách du lịch . Đây

cũng là cơ hội để du lịch Lào Cai học hỏi, hợp

tác và phát triển . Sự hợp tác chặt chẽ giữa

Đảng, Nhà nước, nhân dân hai nước Việt Nam

và Trung Quốc trên tinh thần 16 chữ vàng

"Láng giềng thân thiện , hợp tác toàn diện ,

ổn định lâu dài, hướng tới tương lai " vì lợi

ích giữa hai dân tộc đã mở ra cho Lào Cai lợi

thế về thương mại mà ít nơi có được . Nằm trên

tuyến hành lang kinh tế động lực Côn Minh -

Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng , lại có cửa khẩu

quốc tế với Hà Khẩu (Trung Quốc ), Lào Cai

đã trở thành cửa ngõ thông thương lớn nhất ở

phía Bắc, nối nước ta , các nước trong khu vực

Đông - Nam Á với thị trường gần 400 triệu

dân thuộc miền Tây rộng lớn của Trung Quốc.

So với các cửa khẩu mở đến thị trường Trung

Quốc bao la đầy tiềm năng, Lào Cai là một cứ

điểm thuận lợi nhất. Hiếm có cửa khẩu quốc tế

nào lại hội đủ các loại hình vận tải như đường

sắt, đường bộ, đường sông vàkhả năng phát

triển hàng không như cửa khẩu quốc tế Lào

Cai. Đây cũng chính là lợi thế quan trọng của

Lào Cai khi được chọn lựa xây dựng khu mậu

dịch tự do ASEAN - Trung Quốc trong tương

lai gần .

Hiện thực sôi động

Tính đến nay, việc bình thường hóa quan

hệ Việt - Trung đã được hơn 10 năm . Kể từ khi

tỉnh Lào Cai được tái lập (tháng 10 - 1991 ) ,

quan hệ giao lưu kinh tế - xã hội giữa Lào Cai

với các tỉnh Tây Nam Trung Quốc, nhất là với

tỉnh Vân Nam ngày càng được đẩy mạnh và có

những bước phát triển tốt. Ai đã đến cửa khẩu

quốc tế Lào Cai mười năm về trước hẳn sẽ ngỡ

ngàng trước một cơ ngơi khang trang , hiện đại

ngày hôm nay . Các hoạt động thương mại trao

đổi hàng hóa , hoạt động đầu tư liên doanh , liên

kết , hợp tác kinh doanh, tham quan du lịch ,

giao lưu văn hóa, ... ngày càng sôi động , đa

dạng và phong phú. Đời sống kinh tế - xã hội

cư dân biên giới được nâng cao, an ninh - quốc

phòng được củng cố, mối quan hệ hữu nghị,

hợp tác được tăng cường và phát triển . Việc

Chính phủ mỗi nước cũng như chính quyền địa

phương hai tỉnh Lào Cai và Vân Nam ban

hành, áp dụng các chính sách ưu đãi, các biện

pháp quản lýhữu hiệu tại khu kinh tế cửa khẩu

với mục đích phát huy tối đa lợi thế của mỗi

bên , bảo vệ nền sản xuất và thị trường nội địa ,

tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế -

xã hội, tăng cường mối quan hệ giao lưu kinh

tế , cải thiện quan hệ hữu nghị ... trong đó hoạt

động trao đổi hàng hóa giữa hai bên qua cửa

khẩu Lào Cai là yếu tố có vai trò quyết định .

Hiệu ứng của những chính sách này thể hiện

rất rõ qua nhịp sống sôi động thường nhật

không chỉ ở khu vực cửa khẩu mà ngay trên

những nẻo đường tới Lào Cai cũng dễ nhận

thấy điều này . Hàng đoàn xe tải chất đầyhàng

hướng tới Lào Caivà từ Lào Cai tỏa về các

tỉnh thành trong cả nước ; tuyến đường sắt Hà

Nội - Lào Cai đã hoạt động hết công suất,

nhưng dường như vẫn chưa đáp ứng được nhu

cầu phát triển của Lào Cai. Chỉ trong 10 năm ,

kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào

Cai đã tăng xấp xỉ 25 lần , từ 14 triệu USD

(năm 1994) lên 340 triệu USD (năm 2004) .

Kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Lào Cai

với Vân Nam (Trung Quốc) kể từ năm 1996

trở lại đây cũng có bước tăng trưởng đáng kể,

từ 11,3 triệu USD năm 1996 lên gần 30

triệu USD năm 2004. Mặt hàng xuất khẩu

chính của Việt Nam vào thị trường Trung

Quốc qua cửa khẩu Lào Cai là khoáng sản

(quặng sắt, quặng đồng , crôm ...) chiếm tỷ

trọng lớn (khoảng 30%); hàng nông, lâm, hải

sản (gỗ rừng trồng , cao- su nguyên liệu, mía

cây nguyên liệu, săn khô , rau hoa quả tươi, hải

sản đông lạnh và khô ...) ; hàng tiêu dùng (hóa
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mỹ phẩm, giày dép, bàn ghế nhựa , đồ thủ công

mỹ nghệ... ) . Từ Trung Quốc qua cửa khẩu Lào

Cai , hàng nghìn tấn thiết bị , máy móc, phụ

tùng, nguyên liệu phục vụ sản xuất, phân bón,

giống cây trồng, vật liệu xây dựng, hàng nông

sản như hoa, rau , củ , quả tươi, hàng tiêu

dùng... được nhập vào nước ta.

Tại Hà Khẩu ( Vân Nam - Trung Quốc ) ,

chính quyền địa phương cho quy hoạch và

quyết định xây dựng khu " Chợ Việt Nam " quy

mô tương đốilớn, với các thủ tục và điều kiện

để người Việt Nam được hưởng lưu trú , kinh

doanh thuận lợi nên đã thu hút trên 400 thương

nhân Việt Nam sang kinh doanh ổn định . Phía

Trung Quốc đã quy hoạch và xúc tiến đầu tư

xây dựng khu thương mại tự do Trường Thành

với vai trò là chợ hải sản với các chính sách ưu

đãi , nhằm thu hút được nhiều hàng hóa là các

sản vật có giá trị của Lào Cai cũng như của

Việt Nam, nhất là hải sản ; đồng thời đẩy mạnh

xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc vào Việt

Nam cửa khẩu Lào Cai .
qua

Nét chấm phá quan trọng nhất trong sự phát

triển kinh tế - xã hội ở nơi địa đầu Tổ quốc là

hoạt động của khu kinh tế cửa khẩu . Hiện nay,

Lào Cai đã thực hiện quy hoạch và di chuyển

trung tâm hành chính tỉnh lỵ về khu đô thị mới

Lào Cai - Cam Đường, dành toàn bộ thị xã Lào

Cai hiện nay để phát triển thương mại , dịch vụ,

trong đó bốn cụm kinh tế trọng điểm : Cửađiểm : Cửa

khẩu quốc tế , Khu Thương mại Kim Thành ,

Khu Công nghiệp Bắc duyên hải và Đông Phố

Mới giữ vai trò "kéo - đẩy" khu kinh tế cửa

khẩu phát triển và hội nhập . Kể từ khi hình

thành và đi vào hoạt động đến nay, khu kinh tế

cửa khẩu Lào Cai đã thực sự đóng góp rất lớn

cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã

hội của tỉnh , góp phần thúc đẩy nhanh quá

trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng

nâng cao tỷ trọng thương mại - dịch vụ , tăng

nguồn thu cho ngân sách của tỉnh , thúc đẩy

sản xuất, tạo nhiều việc làm và nâng cao đời

sống nhân dân biên giới, làm sôi động các hoạt

động thương mại và đầu tư tại khu kinh tế cửa

khẩu. Diện mạo khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai

đang thay đổi từng ngày . Mạng lưới thương

mại khu vực biên giới với hệ thống đường giao

thông, bến bãi, kho tàng, chợ , cửa hàng miễn

thuế, trung tâm thương mại, khu thương mại ,

kho ngoại quan , ...cùng các hoạt động dịch vụ

như vận tải , ngân hàng, bưu chính - viễn

thông , tư vấn, du lịch , hội chợ triển lãm, ... đã

và đang được hình thành , tuy chưa được trang

bị đẩy đủ, hiện đại nhưng đã đáp ứng được nhu

cầu giao lưu kinh tế và phát triển quan hệ giữa

hai bên biên giới. Hội chợ Thương mại quốc tế

Việt - Trung được tổ chức luân phiên hằng

năm đang dần trở thành hoạt động giao lưu

không thể thiếu trong đời sống kinh tế - xã hội

của nhân dân hai nước .

Từ tháng 7-2004 , Lào Cai và Vân Nam đã

thực hiện kéo dài thời gian mở cửa khẩu 24/24

giờ đối với đường sắt và từ 7 giờ đến 22 giờ

đối với đường bộ vào tất cả các ngày trong

tuần . Điều đó cũng đồng nghĩa với việc kéo

dài sự sôi động của vùng biên giới bất kể ngày ,

đêm . Nhờ sự đơn giản hóa các thủ tục hành

chính mà số lượng doanh nghiệp tham gia hoạt

động xuất nhập khẩu trên địa bàn tăng nhanh .

Năm 1999 có 172 doanh nghiệp tham gia, đến

năm 2004 số doanh nghiệp tham gia kinh

doanh xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh lên tới

hơn 530 đơn vị . " Sông Hồng" của hội nhập

kinh tế quốc tế đang được khơi dòng ở nơi đây .

Các hoạt động xúc tiến thương mại như hội

chợ triển lãm, trưng bày giới thiệu và quảng

cáo sản phẩm , đàm phán giữa các cơ quan

quản lý của hai nước , tổ chức gặp gỡ, trao đổi ,

tham quan tìm hiểu , ký kết hợp đồng giữa các

tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp Lào Cai -

Vân Nam, Tứ Xuyên ( Trung Quốc ) được tổ

chức hằng năm đã trở thành thường xuyên và

luân phiên đang góp phần nâng quan hệ giao

lưu kinh tế qua biên giới Lào Cai - Vân Nam
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lên một tầm cao mới. Tổng giá trị giao dịch

thương mại đạt hơn 70 triệu USD, gần 20 hợp

đồng kinh tế được ký kết giữa doanh nghiệp

hai nước. Chỉ riêng trong Hội chợ biên giới

Việt - Trung được tổ chức cuối tháng 11-2004

tại Hà Khẩu (Trung Quốc) đã cho thấy vai trò

cầu nối quan trọng của Lào Cai trong giao lưu

kinh tế thương mại giữa Việt Nam và vùng

Tây Nam Trung Quốc. Các văn phòng đại diện

và chi nhánh của các doanh nghiệp trong và

ngoài nước có mặt ở đây đã làm chohoạt động

thươngmại, du lịch tại khu kinh tế cửa khẩu .

Lào Cai trở nên sôi động, nhộn nhịp và góp

phần thúc đẩy quan hệ giao lưu kinh tế với thị

trường Vân Nam (Trung Quốc) .

thủy điện giai đoạn từ năm 2002 đến năm

2006 đã có gần 12.000 tỉ đồng vốn đăng ký.

Nói đến sự sôi động của Lào Cai không thể

không nói đến hoạt động du lịch . Mục đích

hướng tới của du lịch Lào Cai là phát huy được

lợi thế , góp phần quan trọng vào sự nghiệp

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh , đẩy nhanh

chuyển dịch cơ cấu kinh tế cửa khẩu Lào Cai ;

tạo nhiều công ăn việc làm ; giới thiệu với bè

bạn quốc tế nền văn hóa phong phú, đậm đà

bản sắc của các dân tộc anh em trong tỉnh, ...

vậy , ngành "công nghiệp không khói " đang

được tỉnh quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất -

thuật, các chính sách ưu đãi và các thủ tục

Vì

kỹ

-

ngày càng thông thoáng hơn . Các lĩnh vực

dịch vụ hỗ trợ như vận tải hành khách , khu vui

chơi giải trí, bưu chính - viễn thông , ngân hàng

cũng được đầu tư nâng cấp nhằm nâng cao

chất lượng phục vụ mọi đối tượng khách, nhất

là khách quốc tế. Năm2004 , gần nửa triệu lượt

khách du lịch đã đến Lào Cai, mang
về cho

tỉnh 180 tỉ đồng doanh thu . Mặc dù còn nhiều

khó khăn , nhưng nhiều khu du lịch, điểm du

lịch đã được cải tạo, nâng cấp và xây dựng

mới, nhiều loại hình du lịch mới như du lịch

sinh thái, du lịch văn hóa, đi bộ, leo núi ... đang

trở thành những sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu

hút khách du lịch trong nước và nước ngoài .

Để khai thác du lịch , Lào Cai đang tập trung

vào phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là

hệ thống đường giao thông . Các quốc lộ 4D,

Quốc lộ 70 - trục chính trong hành lang kinh

279, 32 đang được đầu tư xây dựng , nâng cấp .

Từ năm 1999 đến nay , khu kinh tế cửa

khẩu Lào Cai đã thu hút 7 nhà đầu tư người

Trung Quốc với số vốn là 12,6 triệu USD,

trong đó vốn pháp định là 10,1 triệu USD,

kinhdoanh trong các lĩnh vực sản xuất hàng

điện tử, đồ điện gia dụng, bếp ga, máy khâu ,

sửa chữa ô-tô, kinh doanh thương mại , vận tải

công cộng, chế biến nông - lâm sản, chế biến

khoáng sản, khu vui chơi giải trí, khách sạn ,

nhà hàng ... Tuy mới chỉ có số ít dự án đã hoạt

động và chưa đánh giá được hiệu quả, nhưng

điều đó cho thấy Lào Cai còn có lợi thế tiềm

năng để các nhà đầu tư quan tâm . Đặc biệt đối

với các nhà đầu tư lớn từ Trung Quốc , thì

Lào Cai là vị trí cầu nối rất thuận lợi và hiệu

quả kinh tế giữa khu Tây Nam Trung Quốc với

các nước trong khu vực . Nhằm cungcấp thông

tin về vùng Tây Nam Trung Quốc, về cơ hội

đầu tư vàoLào Cai cho các nhà đầu tư trong

ngoài nước, tỉnh đã phối hợp với Phòng

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ Kế

hoạch và Đầu tư tổ chức các cuộc hội thảo thu

hút đầu tư , xây dựng Ngân hàng dữ liệu về

vùng Tây Nam Trung Quốc. Nhờ đó , hàng

trămdoanh nghiệp đã tìm đến Lào Cai , tạo nên

không khí sôi động trong lĩnh vực đầu tư ở

miền đất địa đầu. Riêng các dự án đầu tư về

và

Hải Phòng cũng đang được gấp rút thi công .

thương mại Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội -

Hướng tới tương lai

-

Nhận thức rõ vai trò quan trò quan trọng

của Lào Cai trong quan hệ thương mại, đầu tư

giữa Lào Cai vàVân Nam, với tinh thần " cả

nước vì Lào Cai, Lào Cai vì cả nước" , Đảng và

Nhà nước ta đã có những chủ trương chính
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sách cụ thể để Lào Cai phát huy mạnh mẽ tiềm

năng, lợi thế trong phát triển kinh tế - xã hội ,

xứng đáng là cầu nối các khu vực kinh tế của

nước ta với khu vực Tây Nam Trung Quốc .

Trên con đường đi tới tương lai , Đảng bộ và

nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đang hướng

tới những mục tiêu quan trọng: chuyển dịch cơ

cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng nông -

lâm nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây

dựng cơ bản và thương mại - dịch vụđể đến

năm 2005 đạt tỷ lệ : nông - lâm nghiệp chiếm

41% ; công nghiệp - xây dựng cơ bản 25% ;

thương mại - dịch vụ 34%, giảm tỉ lệ hộ đói

nghèo xuống còn dưới 15%; thực hiện thắng

lợi 7 chương trình công tác trọng tâm với 27 đề

án , kế hoạch và nghị quyết chuyên đề cùng với

các công trình trọng điểm ... Để đẩy mạnh công

nghiệp hóa, hiện đại hóa, tỉnh đề ra nhiều giải

pháp khai thác các nguồn thu trên địa bàn, ban

hành nhiều chính sách thu hút đầu tư của các

thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài ,

thực hiện xã hội hóa các hoạt động văn hóa -

xã hội , đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu,

dịch vụ du lịch ; đề ra chính sách ưu đãi, thu

hút cán bộ đến làm việc tại Lào Cai , nhất là

các chuyên gia đầu đàn về các ngành kinh tế

trọng yếu của tỉnh ; tăng cường công tác đào

tạo , đào tạo lại cán bộ với nhiều hình thức ,

nhiều ngành nghề mà tỉnh đang có nhu cầu...

Trong bộn bề công việc của một vùng kinh tế

đang chuyển mìnhđi lên , có những vấn đề chỉ

với nội lực không thì chưa đủ . Lào Cai đang

rất cần sự hỗ trợ thiết thực và hiệu quả hơn nữa

từ các cấp, các ngành. Chẳng hạn như phân

cấp quyền hạn cho địa phương hơn nữa trong

việc quản lý kinh tế cửa khẩuđể Lào Cai xây

dựng các chính sách ưu đãi đặc thù, phù hợp

với đặc điểm riêng có của tỉnh và của khu vực

Tây Bắc , thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài

nước , tiến tới hình thành khu chế xuất , bảo

đảm hoạt động xuất nhập khẩu và hợp tác đầu

tư bền vững .

-

Đồng chí Nguyễn Đức Thăng - Phó bí thư

Thường trực Tỉnh ủy cho biết: trong những

năm tới, trọng tâm của công tác quy hoạch đầu

tư nâng cấp kết cấu hạ tầng phục vụ hoạt động

thương mại , xuất nhập khẩu của tỉnh là Khu

Kinh tế cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Tại đây , hệ

thống giao thông đường bộ , đường sắt và

tương lai là đường sông, đường hàng không,

kho tàng, bến bãi , cảng sông, trung tâm

thương mại , trung tâm hội chợ triển lãm , hệ

thống chợ biên giới , chợ cửa khẩu ... sẽ được

đầu tư xây dựng. Các hoạt động dịch vụ ngân

hàng, bưu chính viễn thông, vận tải , giám

định , kiểm định, nhà hàng, khách sạn , du lịch,

dịch vụ... sẽ từng bước được hiện đại hóa theo

tiêu chuẩn quốc tế nhằm phục vụ tốt hơn cho

hoạt động giao lưu kinh tế , trao đổi hàng hóa

qua biên giới và phát triển kinh tế - xã hội toàn

tỉnh . Lào Cai sẽ phối hợp chặt chẽ hơn với các

địa phương trong toàn quốc , các trung tâm

kinh tế lớn của đất nước và đặc biệt là nghiên

cứu khả năng hợp tác sản xuất, gia công, chế

biến với nước bạn Trung Quốc để tạo được

nguồn hàng lớn có chất lượng cao, tăng sức

cạnh tranh , mở rộng thị trường và đẩy mạnh

xuất khẩu . Ngoài việc tiếp tục phát triển các

loại hình dịch vụ hiện có tại khu vực cửa khẩu

biên giới, những ngành còn nhiều tiềm năng

như dịch vụ y tế , xây dựng , kiểm toán , bảo

hiểm , giám định hàng hóa, ...cũng sẽ có cơ hội

đầu tư phát triển . Các dịch vụ tạm nhập tái

xuất, chuyển khẩu , chuyển tải , quá cảnh dựa

vào thế mạnh vị trí địa lý của tỉnh Lào Cai là

cầu nối trục kinh tế Đông Tây; Hải Phòng -

Lào Cai – Côn Minh và khu vực Tây Nam rộng

lớn của Trung Quốc để vươn lên cạnh tranh ,

giữ vị trí ưu thế trong lĩnh vực vận tải.

Một mùa xuân mới lại về trên mọi miền của

Tổ quốc . Đến Lào Cai - "nơi con sông Hồng

chảy vào đất Việt" trong những ngày đầu năm

2005 , chúng tôi thấy mùa xuân như đến sớm

hơn trong sự đổi thay và nhịp sống nơi này. D
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Đảo ngục ngày xưa,

bây giờ ...

ĐẢO NGỌC

Đ

TRẦN QUANG HẢI

Ã từ lâu , tôi ước có ngày được đặt

chân lên Côn Đảo - một phần máu

thịt thiêng liêng nằm ở phía Đông

Nam của Tổ quốc; nơi từng được mệnh danh

là " địa ngục trần gian " với lịch sử bi hùng,

ngày nay đang " tiếng lành đồn xa" là một hòn

đảo ngọc .

Thế rồi một ngày cuối năm Giáp Thân , từ

thành phố Hồ ChíMinh, sau chưa đầy một giờ

băng qua biển bằng máy bay, bỗng ngỡ ngàng

mở ra trước mắt tôi cả "tập đoàn " điệp trùng

núi non Côn Đảo.

Côn Đảo từng có tên gọi là quần đảo Côn

Lôn (theo nghĩa Hán văn, côn lôn nhằm chỉ

một vùng biên địa xa xôi hẻo lánh) , với những

cái tên nghe thiêng liêng và rất đỗi Việt Nam :

núi Con Ngựa, núi Chúa; mũi Cá Mập, mũi

Lò Vôi ; hòn Bà, hòn Vung, hòn Trứng ; bãi

Vông, bãi Cạn ... Cả quần đảo có 16 hòn đảo

lớn nhỏ, tổng diện tích 76 km2. Nhưng toàn

bộ đời sống kinh tế - chính trị - văn hóa - xã

hội của cả quần đảo lại được tập trung ở hòn

Côn Lôn lớn , rộng 51,5 km , bằng 2/3 diện

tích quần đảo. Toàn huyện được chia làm

9 khu , dân số chỉ có 4.466 người (số liệu

năm 2003) , nhưng mảnh đất đầu sóng này là

nơi gặp gỡ của cư dân 56 tỉnh , thành cả nước .

Côn Đảo đau thương và kiên dũng

Đầu thế kỷ XVIII, thực dân Pháp đã đặt

chân lên Côn Đảo. Sang thế kỷ XIX , sau khi

chiếm Nam Kỳ , năm 1862, chúng đã thiết lập

ở đây một nhà tù gồm 4 trại giam . Sau này,

cùng với tiếp quản các trại đã có , chính quyền

Mỹ - ngụy còn xây thêm 4 trại mới để giam

giữ những người Việt Nam yêu nước . Giữa

muôn trùng sông nước , hoàn toàn biệt lập với

đất liền , dằng dặc núi cao và vực thẳm ... Côn

Đảo quả là một vùng địa lợi "lý tưởng" để

thực dân rồi đế quốc kế tiếp nhau biến nơi đây

thành một "địa ngục trần gian " " có một không

hai" ở xứ Đông Dương .

Với cái gọi là sứ mệnh "khai hóa văn

minh " của người Pháp và "bảo vệ tự do" của

người Mỹ; đằng sau những cái tên mỹ miều

như trại Bác Ái , trại CộngHòa hay Phú Hải ,

Phú Sơn , Phú Hưng, Phú Bình... kẻ thù đã

không từ một thủ đoạn nào để khủng bố tinh

thần và đày đọa hàng vạn người Việt Nam yêu

nước. Sau cuộc khởi nghĩa Nam kỳ ( 1940),

các trại tù Côn Đảo đã trở nên chật chội, bởi

số người tù chúng đưa tới đây đã lên tới 4.403

người. Những năm 1941 - 1942, mỗi ngày trôi

qua , có từ 10 đến 20 người từ chỗ " sống nương

núi Chúa" đã phải lần lượt " chết về Hàng

Dương" ; để chỉ trong 2 năm ấy, đã có 1.000

người nằm xuống ! Còn Mỹ - ngụy, với " sứ

mệnh " "bảo vệ tự do" đã đưa số tù nhân ở

Côn Đảo (những năm 1969 - 1973) lúc bình

thường là 8.000 người, lúc cao điểm từ 10.000

đến 12.000 người, (cả miền Nam lúc ấy có

5 nhà tù lớn, 44 nhà tù cấp tỉnh , 176 nhà tù

cấp quận) . Để bưngbít dư luận và "đánh tráo "

các khái niệm, sau lần phát hiện " chuồng cọp"

của đoàn dân biểu Mỹ (năm 1970) , Mỹ -

ngụy cho đập bỏ 120 phòng giam " chuồng

cọp" kiểu Pháp, nhưng liền sau đó đã bí mật

xây dựng mới 8 khu với 384 phòng giam , đặt
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tên là trại 7 , hay còn gọi là trại Phú Bình

chính là " chuồng cọp kiểu Mỹ" . Dù thực dân

hay đế quốc, chúng đều tự cho mình quyền

được áp dụng những biện pháp vô cùng dã

man, thâm độc; với những phương tiện tinh vi

và tàn bạo nhất đối với người tù : xiềng chân,

còng tay ; biệt giam cô độc trong xà lim, trong

hầm tối; thường xuyên cho "thở" vôi, "ngâm"

phân , "tắm" roi; bị trần trụi giữa những bầy

mặt người dạ thú ; bắt lao độngkhổ sai để chết

dần chết mòn vì đá đè, cây đổ; vì thiếu ăn ,

thiếu thuốc, thiếu cả ánh sáng và khí trời.... Chỉ

với hai mố cầu Ma Thiên Lãnh đã khiến 356

người phải bỏ mạng , nhưng mố cầu để làm gì

thì không ai giải thích được - nó chỉ là những

mố cầu ! Chỉ vài trăm mét cầu tàu đã phải

"xây" bởi 914 mạng sống của người tù ... Ai có

thể biện minh và biện minh thế nào đây, khi

mà mỗi phòng giam tập thể chừng 60 - 70 m2-

chúng đã "lèn " 140 - 150 người tù , đến nỗi họ

phải ngày đêm thay nhau để ai cũng được nằm

gần cửa ra vào mong được thở chút khí trời của

chính đất nước mình !. Mỗi ngăn của "chuồng

cọp Pháp " chừng 3 - 4 m2 chúng "nhồi" 6 - 8

người. Trên đầu là những thùng với bột và

nước bẩn , bất cứ khi nào chúng cũng có thể dội

xuống đầu người tù , cả khi bị cấp trên phê bình

hay được lên lon , lên chức ! Và tột cùng của

"lòng nhân đạo" ấy phải kể đến "hầm phân

bò" . Hầm này được xây từ năm 1930, chia

thành 2 ngăn, có hố sâu 3 mét. Đây là nơi chứa

phân và nước thải từ chuồng bò, dùng để tra

tấn người tù bằng cách ngâm họ dưới đó suốt

ngày đêm ! Thời ấy, việc vận chuyển vật liệu

xây dựng ra đảo thật khó khăn . Nhưng một khi

mầm ác đã nảy sinh trong lòng những kẻ phi

nhân tính , lại được xây đắp bằng chính xương

máu của những người tù , thì cả hệ thống nhà

trại , tường thành dằng dặc và cao ngất này vẫn

cứ được xây lên . "Chuồng cọp kiểu Mỹ" thì

chật chội và bít bùng, được dựng lên bằng sắt

thép lạnh lùng và quét sơn đen kịt để đạt

"tiêu chuẩn" nóng nực về mùa hè , lạnh buốt về

mùa đông !

-
Để rồi kết thúc 113 năm "khai hóa" và "bảo

vệ" , khu đất gần 20 ha có tên gọi Nghĩa trang

Hàng Dương đã gần như kín chỗ , đã ôm vào

lòng nó gần 2 vạn con người - bằng gấp 4 lần

dân số của huyện Côn Đảo hiện nay. Chiến

tranh quả là điều bất bình thường của lịch sử !

Cũng như bao người khác, tôi đến Côn Đảo để

lòng cứ bật lên những tiếng nghẹn ngào trước

những " bằng chứng sống ". Đó là niềm xúc

cảm trước nỗi đau mất mát , sự hy sinh lớn lao

ngoài sức tưởng tượng của đồng chí, đồng bào

mình; là sự không thể nào cắt nghĩa nổi về cái

gọi là " văn minh" và "nhân quyền" của thực

dân - đế quốc . Tất cả còn phơi bày ra đó những

chứng tích bị thương không thể xóa nhòa! Một

người Pháp tên là A. Duy -xan , sau khi tận mắt

chứng kiến những chứng tích ở Côn Đảo đã

thốt lên : "Làm sao có thể hiểu nổi con người

tàn bạo với con người đến thế ! " .

Nhưng những di tích lịch sử ấy cũng chính

là những bằng chứng sinh động và hùng hồn

về lòng kiên trung , bất khuất; về ý chí và niềm

tin sắt đá của những người cộng sản Việt Nam .

Trong đau khổ tột cùng về thể xác, những

chiến sỹ cách mạng ấy vẫn không mảy may

nao núng tinh thần . Ngược lại, họ vẫn luôn lạc

quan, tin tưởng, luôn trăn trở về phong trào, về

tương lai của cách mạng. Trong tù ngục tối

tăm, họ vẫn làm thơ, vẫn tổ chức học tập văn

hóa, lý luận ; biểu diễn văn nghệ , vẫn may vá

thêu thùa ... Ở trại Phú Hải , trên một bức tường

còn lưu lại một dòng được viết bằng máu :

"Kiên nhẫn + vững tin" . Còn hai câu thơ dưới

đây cũng được viết bằng máu ở trại chuồng

bò: "Máu ta quý cả hơn vàng . Tổ quốc cần đến

sẵn sàng ta dâng" . Là một nhà báo, tôi không

thểnào gìm nổi xúc động khi được đọc một

cuốn sổ nhỏ còn lưu những trang viết tay rất

công phu bài học về ngữ pháp Việt Nam : liên

từ , phụ thuộc liên từ; giới từ, nhóm bổ túc từ...

Ở khám 7 khét tiếng hà khắc , lại là nơi ra đời

của tờ báo bí mật " Tiến lên " tồn tại suốt

10 năm do các đồng chí Phạm Hùng, Lê Văn

Lương phụ trách .
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Và trong chốn lao tù tối tăm , vẻ đẹp tâm

hồn của người cộng sản càng lung linh ngời

sáng. Đó là sự đoàn kết, đùm bọc giữa những

người đồng chí, là những hành động cao cả:

cởi áo trao lại bạn tù , nhận hết trách nhiệm về

mình trước khi vào hầm tối, trước giờ ra pháp

trường ,... Họ quả đã biến chốn tù đày thành

trường học cách mạng; biến toàn bộ nhà tù

thành một trường đại học cộng sản . Ý chí sắt

đá , lòng lạc quan cách mạng, tình người cao

đẹp ấy đã giúp những người cộng sản , dù

không một tấc sắt trong tay và trong hoàn cảnh

tột cùng đau khổ, vẫnbền gan chiến đấu , vẫn

lạc quan hy vọng và cuối cùng đã chiến thắng

một cách oai hùng.

Chiều cuối năm , mặt đất Côn Đảo nơi nào

cũng đẹp như tranh . Một vẻ đẹp hoang sơ,

chân thực đến nao lòng ! Thật khó tin ! Cũng

với bầu trời này, mặt đất này, thế mà gần ba

mươi năm về trước , đây lại là nơi chỉ có người

tù và những kẻ coi tù với bao khổ đau và hận

thù chồng chất! Trên đường trở lại nghĩa trang

Hàng Dương, lòng tôi lại rưng rưng khi như

nghe rừng dương già rì rào hát về người con

gái Đất Đỏ đã trở thành huyền thoại : " Người

thiếu nữ ấy như mùa xuân . Chị đã dâng trọn

cuộc đời . Để chiến đấu với bao niềm tin ..." .

Nghĩa trang Hàng Dương năm nay mùa hoa

anh đào đến sớm !

Nỗ lực, trở trăn , mong đợi ...

Trong nhiều năm qua, nhất là từ năm 2001

đến nay, cơ cấu kinh tế của Côn Đảo được xác

định là dịch vụ - công nghiệp; trong đó kinh tế

dịch vụ chiếm khoảng 56,52% với các hoạt

động khá đa dạng gồm: dịch vụ hậu cần nghề

cá, dịch vụ du lịch , vận tải hành khách và hàng

hóa bằng đường biển ; các dịch vụ hàng không,

bưu chính viễn thông , thương mại, y tế v.v ...

Trước mắt, Côn Đảo đang tập trungmọi điều

kiện để quy hoạch và đầu tư trọng điểm cho

phát triển kết cấu hạ tầng du lịchnhư nâng cấp

sân bay, bến tàu ; phát triển phương tiện tàu

biển , mở rộng hệ thống khách sạn - nhà hàng ,

y té

tạo ra các sản phẩm du lịch đa dạng , hấp dẫn ;

hoàn chỉnh hệ thống giao thông đến các điểm

du lịch... mà mục tiêu chung nhất là nhằm đưa

Côn Đảo trở thành một đặc khu kinh tế du lịch

và dịch vụ .

Là huyện đảo với những khó khăn đặc thù ,

nhưng những năm qua, Đảng bộ và nhân dân

Côn Đảo vẫn vững vàng nơi đầu sóng. Mức

tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12,2%/ năm ;

rừng và các nguồn lợi vẫn được gìn giữ và bảo

vệ chu đáo . Nhưng cái được lớn nhất - theo

chúng tôi - là Côn Đảo vẫn giữ vững danh hiệu

là huyện văn hóa. Bởi vì Côn Đảo không hề có

ma túy, không hề có mại dâm và cũngkhông

có tội phạm. Đêm ở Côn Đảo, nhà nhà vẫn để

xe máy , xe đạp ngoài đường; cửa hàng, quán

xá vẫn để hàng hóa , đồ đạc sơ sài mà không hề

mất cắp . Có lẽ điều khác lạ này , cùng với một

quá khứ bi hùng; cảnh quan hùng vĩ , tươi đẹp ,

môi trường trong lành , yên tĩnh ; người dân

hiền lành , chăm chỉ và cởi mở... mà tuy chưa

được như mong muốn nhưng bình quân mỗi

năm , Côn Đảo đã đón khoảng 13.000 lượt

khách đến du lịch.

Nếu để nói một điều gì đó có tính kinh

nghiệm ở Côn Đảo những năm qua, thì bài học

chung và bao quát nhất vẫn là nhờ sự đoàn kết

gắn bó keo sơn giữa Đảng bộ và chính quyền;

giữa Đảng bộ , chính quyền với quân và dân

huyện đảo . Và, khi sự đoàn kết ấy càng được

phát huy thì nhiệm vụ chính trị càng được triển

khai thực hiện một cách thuận lợi với hiệu quả

xã hội cao nhất. Đó cũng là tinh thần chung

mà Đảng bộ và nhân dân Côn Đảo đang cùng

nhau tâm đắc : "Xưa đoàn kết đấu tranh phá

ngục/ Nay chung tay xây đảo anh hùng " .

Tuy nhiên , là một huyện đảo cách biệt với

đất liền , Côn Đảo vẫn đang ngày đêm đương

đầu với biết bao thiệt thòi, gian khổ . Đảng bộ

và nhân dân Côn Đảo hiện vẫn còn "ba cái

thiếu" , cũng là những trăn trở không dễ giải

quyết“một sớm một chiều ”. Đó là thiếu cán

bộ cho công việc, thiếu điều kiện họchà
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ycon em, thiếu điều kiện y tế để khám và chữa

bệnh ; mà nguyên nhân là do sự trở ngại trong

đi lại giữa đảo và đất liền . Dù tỉnh đã cho biên

chế nhưng Côn Đảo vẫn đang thiếu tới 10%

cán bộ tất cả các ngành. Lý do là ở đảo thiệt

thòi nhiều nhưng nhà nước chưa có nhiều

chính sách cụ thể để động viên, khuyến khích .

Thành ra, như đồng chí Trương Hoàng Phục

Phó bí thư đảng bộ huyện tâm sự : " Vì kiếm

không ra nên cả huyện được chừng ấy con

người, năm nào cũng sắp đi , sắp lại ..." . Tuy đã

có một hệ thống giáo dục khá hoàn chỉnh từ

mầm non đến phổ thông trung học , nhưng

cùng với cơ sở vật chất thiếu thốn thì các

trường đang thiếu giáo viên (nhất là giáo viên

trung học ). Do chất lượng dạy và học thấp nên

mấy năm nay, Côn Đảo không có học sinh nào

được vào đại học. Toàn huyện hiện chỉ có một

bệnh viện quân - dân y với 30giường bệnh ; cơ

sở vật chất , trang thiết bị y tế ; nhất là đội ngũ

y, bác sĩ rất “mỏng” , nên khi người dân ốm

đau nguy kịch chỉ còn biết lo chạy vào đất

liền . Giao thông giữa Côn Đảo và đất liền

bằng cả đường biển và đường không nhưng

chủ yếu vẫn làđường biển. Đường hàng không

tuy tiện lợi nhưng giá cả không phù hợp với túi

tiền của đa số người dân. Đường biểnthì nửa

năm là mùa gió chướng và biển động , tàu chỉ

chịu được sóng cấp 4, cấp 5 như hiện nay5

không thể vào bờ .

Trả lời câu hỏi : nếu được kiến nghị với

Trung ương , đồng chí sẽ nói gì ? Đồng chí Phó

bí thư tâmtư : "Một là, Côn Đảo đã nhiều lần

đề nghị để được công nhận là hải đảo. Bởi nếu

là hải đảo, thì kèm theo đó nhà nước có các

chính sách , chế độ thiết thực có lợi cho cán bộ

và người dân . Nhưng Côn Đảo đến giờ vẫn

là... huyện đảo. Hai là, Côn Đảo cũng rất

mong Trung ương có các cơ chế , chính sách

thật rõ và sát với tình hình thực tế của huyện

để thực sự thu hút các nhà đầu tư tìm đến

nhằm "đánh thức" những tiềm năng to lớn của

Côn Đảo ..." . Quả vậy . Côn Đảo hiện đang

trong trạng thái cái cũ không thể tiếp tục làm ,

còn cái mới thì chưa được phê duyệt. Đã có

một đề án "Phát triển tổng thể Côn Đảo đến

năm 2010 và tầm nhìn đếnnăm 2020 " của tỉnh

Bà Rịa - Vũng Tàu vừa trình Chính phủ . Theo

đó, Côn Đảo được xác định sẽ phát triển theo

các hướng: Bảo tồn di tích lịch sử cách mạng ;

phát triển du lịch lịch sử và du lịch sinh thái ;

dịch vụ cảng cá , cảng hàng hải quốc gia và

quốc tế ; phát triển kinh tế kết hợp củng cố an

ninh quốc phòng vùng biển .

Điều cần thiết nhất đối với Côn Đảo trước

hết là phải có một quy hoạch , không chỉ là quy

hoạchtổng thể về kinh tế - xã hội, mà còn là

quy hoạch tổng thể từng lĩnh vực. Đi kèm theo

đó là các quan điểm rõ ràng về từng vấn đề , và

phải bảo đảm giữa chúng có sự nhất quán với

nhau nhờ sự thống nhất cao giữa các bộ , ngành

trung ương. Khi ấy , Côn Đảo chỉ còn mỗiviệc

là căn cứtrên quy hoạch và sự thống nhất ấy

mà triển khai thực hiện .

Côn Ðảo quả xứng danh là hòn ngọc quý

khôngchỉbởiđây là nơi có di tích lịch sử nhà

tù lớn nhất Việt Nam , mà còn là nơi có thiên

nhiên kỳ vĩ và rất giàu có tiềm năng . Côn Đảo

là một thị trấn cổ với những ngôi biệt thự hơn

trăm tuổi , với những nét kiến trúc đơn sơ , lạ

lẫm của phương Tây luôn níu giữ chân người.

Thị trấn Côn Đảo có những hàng cây cổ thụ ,

nhiều nhất là bàng nên còn được gọi là " thị

trấn cây bàng" . Du khách có thể đến thăm nhà

Bảo tàng Côn Đảo (nơi từng là dinh thự của 53

đời chúa đảo) ; thăm nhà tưởng niệm anh hùng

liệt sĩ Võ Thị Sáu ; thăm di tích : cầu tàu lịch sử

914, di tích cầu Ma Thiên Lãnh , viếng nghĩa

trang Hàng Dương,... Có thể thăm vịnh Đầm

Tre thơ mộng, cảng cá Bến Đầm nhộn nhịp tàu

thuyền, hay vịnh Côn Sơn khoáng đạt; chiêm

ngưỡng những bãi tắm hoang sơ đẹp mê hồn ,

mà điển hình là bãi Đất Dốc , bãi Đầm Trầu .

Có thể ngắm nhìn những ngọn núi hùng vĩ và

(Xem tiếp trang 70)
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CUỘCĐẤU TRANH

TRÊNLĨNH VỰCNHÂNQUYỀNHIỆNNAY

1 - Trong điều kiện quốc tế phức tạp hiện

nay, đấu tranh giữa các lực lượng xã hội có

thêm một mặt trận mới rất nóngbỏng - đấu

tranh trên lĩnh vực pháp lý quốctế mà quyền

con người là một hệ vấn đề lớn được quan tâm

đặc biệt.

Phải thừa nhận rằng , việc Liên hợp quốc và

một số tổ chức quốc tếkhác quan tâm đến vấn

đề quyền con người, ban hành nhiều văn bản

luậtphápquốc tế về lĩnh vực này làsự thể hiện ,

một là , tầm quan trọng của vấn đề và hai là :

phản ánh sự nỗ lực chung của nhân loại trong

tiến trình hướng đến sự tôn trọng con người về

phẩm giá và sựtự do lựa chọn các mục tiêu , các

giá trị riêng . Vì lẽ ấy , khi hệ thống xã hội chủ

nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu chưa sụp đổ ,

nhiều nước xã hội chủ nghĩa rất quan tâm và

ủng hộ tinh thần của các văn kiện này. Chẳng

hạn , trong khi chính phủ của nhiều quốc gia từ

sản chưa phê chuẩn Công ước về Quyền dân

sự và chính trị (Liên hợp quốc ban hành

năm 1966) thì chính phủ Việt Nam đã phê

chuẩn vào năm 1982.

HỒ TRỌNG HOÀI

là Mỹ. Nhân danh bảo vệ quyền con người, Mỹ

và đồng minh của Mỹ đã tiến hành nhiều hoạt

động can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ

của nhiều quốc gia có chủ quyền. Thậm chí

còn phát động các cuộc chiến tranh bất chấp sự

phản đối củacộng đồng quốc tế. Việc Mỹ và

đồng minh tấn công Nam Tư, tấn công I-rắc,

ngang nhiên thành lập "Ủy Ban về tự do tôn

giáo quốc tế" nhằm trừng phạt các quốc gia " vi

phạm " là những ví dụ. Vì lẽ ấy , việc tìm hiểu

thực trạng cuộc đấu tranh trên lĩnh vực quyền

con người mà quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

là một bộ phận nhằm bảo đảm cho việc thực

hiện quyền con người một cách đầy đủ, đúng

đắn hơn trên thựctế trở nên quan trọng và cấp

bách.

2 -Có thể nói , tư tưởng về quyền con người

đã xuất hiện từ rất sớm trong lịch sử (có thể bắt

đầu khi con người tự ý thức được mình như một

bộ phận tự nhiên đặc thù so với phần còn lại

củavũ trụ ) song chỉ đến khi giai cấp tư sản trở

thành giai cấp thống trị xã hội thì quyền con

người mới được định hình , được hiến định và

thực thi với những mức độ khác nhau trong

thực tế . Chẳng hạn , năm 1689 nước Anh có

" Luật về các quyền" , năm 1776 nước Mỹ có

" Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ" , năm 1789

nước Pháp có "Tuyên ngôn Nhân quyền và

Dân quyền" ...

Tuy nhiên, do cuộc đấu tranh trong lĩnh vực

quyềncon người về thực chất là đấu tranh giữa

các ý thức hệkhác nhau nên nhiều khi mụctiêu

của việc vươn tới thực hiện các quyền chân

chính của con người ở nhiều quốc gia bị biến

dạng . Trong tay các thế lực phản động quốc tế,

quyền con người đã trở thành một công cụ phố

biến để chống chủ nghĩa xã hội, chống những

khuynh hướng không có lợi cho sự thống trị

của các tập đoàn tư bản phương Tây đứng đầu đấu tranh mà trước hết là cách hiểu về quyên

Từ đó đến nay, nhân loại đã thực thi quyền

con người trên thực tế với những mức độ khác

nhau song trong lòng xã hội vẫn diễn ra cuộc
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con người. Theo nghĩa chung nhất , quyền là cái

con người (với tư cách là cá nhân, nhóm ) được

lựa chọn, được thực hiện... , vì vậy, xuất hiện

một khuynh hướng quan niệm có ảnh hưởng

đến luật pháp của nhiều quốc gia tư sản là việc

thừa nhận quyền con người là bẩm sinh . Theo

đó quyền con người là tự nhiên, hiển nhiên , gắn

chặt với đối tượng người. Các nhà tư tưởng

tư sản như Thô -mát Hốp -bơ hay Đi-đơ -rô là

những đại biểu nổi tiếng của khuynh hướng

này . Theo nghĩa như vậy, tự do tư tưởng và tự

do tín ngưỡng, tôn giáo là một bộ phận cũng

được xem là quyền tự nhiên, có tính bẩm sinh

của con người.

Rõ ràng quan niệm này chứa đựng những

hợp lý nhất định bởi , chỉ có con người có ý thức

mới có khả năng ý thức về những cái mình có,

hơn nữa quan niệm trên còn phản ánh sự phản

kháng của con người trước thực trạng chính con

người (nhất là người lao động bị áp bức) bị tước

đoạt những dấu hiệu của con người . Chẳng hạn,

trong xã hội chiếm hữu nô lệ nó bị đồng nhất

với các công cụ vật chất khác, còn trong xã hội

phong kiếnthì chỉ có mộtngười(vua)có quyền

về thực chất.

Tuy nhiên , thực tế lịch sử cho thấy , việc

tuyệt đối hóa mặt tự nhiên của nhân quyên

cũng có những hạn chế bởi con người tồn tại

không chỉ với tư cách con người tự nhiên mà cơ

bản còn tồn tại với tư cách con người xã hội . Vì

vậy nó bị lệ thuộc vào xã hội, vào những bước

tiến chung của xã hội . Về vấn đề này,C.Mác

cho rằng, nhân quyền không phải là bẩm sinh

mà là sản sinh ra trong lịchsử . Như vậy , nhân

quyền có mặt tựnhiên nhưng còn cómặt khác ,

đó là quyền tùy thuộc vào xã hội, quyền được

thay đổi, quyền phụ thuộc vào sự thay đổi của

xã hội . Tư tưởngnày của C.Mác có một ýnghĩa

đặc biệt quan trọng, nhất là hiện nay nhiều thế

lực phương Tây đang tìm mọi cách để áp đặt

những giá trị, những tiêu chuẩn về nhân quyền

của họ cho các quốc gia khác mà Việt Nam là

ruột đối tượng . Vì lẽ ấy , ở nhiều nước trên thế

giới kể cả nhiều nước ở Đông - Nam Ákhôngở

chấp nhận sự áp đặt đó. Theo họ quyền con

người có những tiêu chuẩn chung , giá trị chung

mang tính phổ quát song cũng bao chứa những

đặc thù bởi quyền này chịu sự tương tác , chế

định của những điều kiện về kinh tế,chính trị,

xã hội , về truyền thống văn hóa... của từng

nhóm người, từng quốcgia, khu vực. Về lĩnh

vực tín ngưỡng, tôn giáo cũng vì vậy không thể

áp đặt một thứ niềm tin nào đó của một quốc

gia nào đó cho mọi cá nhân, mọi quốc gia trên

thế giới. Lịch sử đã cho thấy những hành động

áp đặt tín ngưỡng phải trả giá. Việc người

phương Tây một thời ápđặt niềm tin Ky -tô cho

các dân tộc khác đã thổi bùng ngọn lửa chiến

tranh và ngày nay sự kỳ thị tôn giáo cũng đang

là nguyên nhân, nguyên cớ cho các xung đột

thảm khốc ở nhiều khu vực trên thế giới là

những kinh nghiệm lịch sử quý báu để nhân

loại phản tỉnh , tự điều chỉnh mình trên cơ sở

khoan dung. Cũng ở phương diện này, quyền tự

do tín ngưỡng, tôn giáo phải có thêm nội dung .

Đó là quyền được tự dokhông tín ngưỡng, tôn

giáo; quyền được giữ đức tin , thay đổi đức tin ,

bày tỏ đức tin...

Ngoài những vấn đề như đã trình bày, việc

tuyệtđối hóa mặt tự nhiên của quyền conngười

còn là sự dung dưỡng, mởđường cho luận điểm

mà liên quan đến vấn đề này là việc tuyệt đối

đề cao nhân quyền cao hơn chủquyền quốc gia

hóaquyền của cá nhân tách khỏi quyền của

nhóm , của cộng đồng, của nhân loại .

Chúng ta thấy rằng, xã hội là tổng thể đa

dạng của cá nhân và sự đa dạng về nhân cách

của cá nhân trong xã hội là do tác động của 2

nhân tố - cái tự nhiên mà mỗi cá nhân cóvà môi

trường sống, hoạt động của họ. Tương tự như

vậy, trong giá trị văn hóa chung của nhân loại

cũng bao hàm những đặc biệt , đặc thù , đặc sắc

biểu hiện trong từng cá nhân , nhóm , cộng

đồng. Theo ýnghĩa đó, quyền con người vừaý

mang tính phổ quát, vừa mang tính đặc thù . Đó

vừa là quyền của cá nhân, vừa là quyền của

nhóm , cộng đồng hay xã hội nói chung . Tuy

nhiên , trong lĩnh vực nhân quyền lại xuất hiện

một loại quan niệm khác - tuyệt đối hóa quyền

cá nhân mà hậu quả của nó là gây phương hại

cho xã hội khi những cá nhân cố tình theo đuổi

những giá trị riêng mà bất chấp phần thế giới

còn lại .
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Đối với thế giới tự nhiên , đó là việc tước

đoạt tự nhiên một cách tùy tiện . Đối với xã hội

là sự chà đạp những giá trị chung của cộng

đồng. Những thái cựcđó đều không thể chấp

nhận trong thế giới ngày nay.

Nhìn tổng thể toàn nhân loại ta thấy , do

những tác động của lịch sử khác nhau nên sự

phát triển của nhân loại vừa mang tính phổ biến

vừa chứa đựng những dị biệt . Cũng là nhân loại

song ở phương Tây , dường như giá trị cá nhân

được đề cao còn ởphươngĐông là giá trị cộngở

đồng . Vì thế có người cho rằng, phương Tây

theo chủ nghĩa " Cá nhân" và phương Đông

theo chủ nghĩa "Cộng đồng" . Hiểu như vậy

chưa hẳn đã chính xác bởi cá nhân không thể

tồn tại nếu không có những hoạt động đáp ứng

yêu cầu chung củacộng đồng và ngược lại ,

cộng đồng không thể tồn tại nếu không dựa trên

cơ sở của cá nhân . Vì lẽ ấy, vấn đề nên được

hiểu là , khi cần phải lựa chọn một hành vi, một

giá trị của cá nhân thì hànhvi ấy , giá trị ấy phải

phù hợp lợi ích của cộng đồng .Và cũng vì vậy,

khi cá nhân hành động phù hợp lợi ích cộng

đồng thì cá nhân ấy được khẳng định , được tôn

vinh . Vấn đề này đã được phản ánh trong nhiều

văn kiện của Liên hợp quốc . Ở đó , bên cạnh

việc khẳng định cá nhân có quyền đồng thời

cũng khẳng định những giới hạn của quyền đó

là cần thiết cho việc bảo vệ an toàn , trật tự cộng

đồng , sức khỏe hoặc đạo đức của công chúng

hoặc quyền và tự do cơ bản củangười khác( 1)

Ngay cả Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân

quyền năm 1789 của nước Phápở điều 4 cũng

đã ghi "Tự do bao gồm quyền có thể làm mọi

điều không gây hại cho người khác " (2 )

Những giới hạn về quyền của cá nhân như

quy định của luật pháp quốc tế là đúng đắn bởi

các văn bản đócảnh báo về sự cần thiết phải

ngăn ngừa những hành vi "thái quá" của cá

nhân trong quá trình thực hiện quyền tự do của

mình , song ngược lại cũng nhấn mạnh việc

không được lạm dụng hay nhân danh lợi ích xã

hội để hạn chế các quyền tự do chân chính của

cá nhân nhằm đạt được sự tương thích giữa

lợi ích cá nhân và lợi ích của nhóm, cộng đồng,

xã hội .

Trên thực tế , nhiều nhà nước đã thực hiện

những quy định nhằm loại bỏ những hành vi

gây hại cho xã hội mặc dù những quy định đó

xét về mặt quyền con người thuầntúylại dường

như quá khắt khe. Chẳng hạn , Nhật Bản cấm

giáo phái Aum hoạt động khi nhóm này có các

hoạt động chống xã hội . Trung Quốc cấm giáo

phái Pháp luân công , hay chính phủ Mỹ sau sự

kiện 11-9-2001 đã thắt chặt việc kiểm soát tư

trang, hành lý của cá nhân ở sân bay , bến

cảng… nhất là đối với những tín đồ Hồi giáo.

Như vậy, có thể nói, mặc dù có khuynh

hướng tuyệt đối hóa quyền tự do của cá nhân và

nhiều nhà nước ở phương Tây cũng thường

nhấn mạnh đến quyền cá nhân song trên thực tế

thì quyền đó không thể cao hơn quyền của

nhóm , cộng đồng, xã hội, không thểcao hơn

những lợi ích chung của quốc gia. Tuy nhiên ,

việc nhấn mạnh đến quyền cá nhân trừu tượng

với các thế lực phản động quốc tế hiện nay ,

lạilà sự cắtnghĩa chocác hành động can thiệp

vào tình hìnhcủa các quốc gia. Nhân danh bảo

vệ thiểu số người gốc An-ba-niở Nam Tư , Mỹ

và đồng minh đãphát động chiến tranh để dẫn

đến kết cục là, đất nước Nam Tư bị tàn phá, bị

chia tách thành từng mảnh nhỏ .

Ngoài những khuynh hướng trên , trong lĩnh

vực nhân quyền còn diễn racuộc đấu tranh giữa

khuynh hướng đề cao Quyền dân sự , chính trị

hoặc Quyền kinh tế , xã hội và văn hóa. Nhìn

chung, các quốc gia tư sản phương Tây đề cao

quyền dân sự , chính trị và nhóm các nước xã

hội chủ nghĩa trước đây và một số quốc gia

khác ở châu Á hiện nay lại coi trọng quyền

kinh tế, xã hội và văn hóa.

Những khác biệt trong cách đề cập đến vấn

đề quyền con người trên đây xuất phát từ nhiều

( 1 ) Trung tâm nghiên cứu quyền con người - Các văn

kiện quốc tế về quyền con người. Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội 1998 , tr 186

(2 ) Trung tâm nghiên cứu quyền con người và Viện

Thông tin khoa học thuộc Học viện Chính trị quốc gia

Hồ Chí Minh , Văn kiện quốc tế về quyền con người,

Hà Nội , 2000 , tr 22
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lý do mà trước hết là lý do lịch sử. Ở các quốc

gia tư sản đã phát triển dĩ nhiên trình độ kinh tế

cao hơn các quốc gia khác. Vì vậy, sự quan tâm

hơn đến quyền dân sự , chính trị cũng là lẽ tự

nhiên . Ngược lại, ở các quốc gia khác do trình

độ kinh tế thấp hơn nên sự quan tâm lại là

quyền kinh tế , xã hội và văn hóa. Tuy vậy,

những khác biệt trong cách quan niệm về

quyền con người còn do cách tiếp cận vấn đề

khác nhau . Khi thừa nhận , con người, để thực

hiện được các quyền của họ , trước hết họ phải

tồn tại, tức phải sống và muốn sống phải được

đáp ứng quyền kinh tế , xã hội, văn hóa sẽ dẫn

đến việc coi trọng quyền kinh tế , xã hội và văn

hóa và ngược lại, nếu căn cứ vào quyền con

người trừu tượng thì sẽ đề cao quyền dân sự ,

chính trị.

Trong điều kiện hiện nay , việc tuyệt đối hóa

một hoặc một nhóm quyền con người nào đấy

tách khỏi các quyền cơ bản khác là không đúng

đắn bởi thực chất con người là một chỉnh thể

toàn vẹn , có những nhu cầu đa dạng mà không

thể có sự chia tách rạch ròi giữa các nhu cầu .

Việc thỏa mãn thuần túy các nhu cầu về kinh tế

sẽ vô nghĩa nếu như không giúp con người tồn

tại xứng đáng hơn với tư cách là con người , do

vậy, phải đồng thời thỏa mãn các nhu cầu khác

và ngược lại, các nhu cầu khác được thỏa mãn

chỉ có giá trị đích thực khi các nhu cầu để tồn

tại được bảo đảm . Quyền con người, vì vậy,

được quan niệm nhưmột chỉnh thể thống nhất,

sống động , luôn thay đổi tùy thuộc vào bước

tiếnchung của xã hội. Nếu thừa nhận như vậy,

chắc chắn cũng đồng thời phải thừa nhận , nhân

quyền chứa đựng những giá trị phổ quát song

cũng chứa đựng những giá trị riêng bởi một cá

nhân, một nhóm, một cộng đồng cũng có

những dị biệt. Tuy nhiên , điều trớ trêu là, hiện

vẫn tồn tại những mưu toan muốn áp đặt một

tiêu chuẩn chung về nhân quyền chomọi quốc

gia và sẵn sàng dùng vũ lực để can thiệp bất

chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế , kể cả

của Liên hợp quốc .

Như vậy, cuộc đấu tranh trên lĩnh vực nhân

quyền không chỉ dừng lại ở phương diện lý

luận thuần túy mà về thực chất , trở thành một

mặt trận để thực hiện các mục tiêu ngoài nhân

quyền. Đó là một hình thức nguy hiểm , nhất là

khi bị các thế lực chống tiến bộ xã hội thao

túng.

3 - Nước Việt Nam mới được ra đời

sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám

năm 1945. Sự kiện vĩ đại này cũng đồng nghĩa

với việc khẳng định sự thắng lợi của những tiến

bộ về lĩnh vực nhân quyền ,bởi, đây là lần đầu

tiên trong lịch sử , quyền con người được thừa

nhận vàthực thi từng bước trong thực tế .

Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945 cùng các

đạo luật khác của Chính phủ Việt Nam đã thực

sự trở thành cơ sở cho việc thực hiện quyền con

người. Vì lẽ ấy, nhân quyền ở Việt Nam càng

ngày càng được thực hiện tốt hơn mặc cho sự

xuyên tạc, bóp méo của các thế lực phản động

ngày càng tinh vi và quyết liệt . Không ai có

quyền phán xét một dân tộc nô lệ , biết và dám

đứng dậy giành quyền tự do, độc lập là chống

lại quyền con người; biết và dám đứng dậy đấu

tranh , giữ quyền tự do, độc lậpcho dân tộc là vi

phạm nhân quyền. Vì thế , suốt mấy chục năm

kháng chiếnchống thực dân Pháp và đế quốc

Mỹ, Việt Nam trởthành điểm hội tụ lương tri

và phẩm giá của con người , được đông đảo

nhân loại đồng tình và chia xẻ .

Sau ngày đất nước thống nhất, nước ta bước

vào kỷ nguyên độc lập tự do, đó là điều kiện

thuậnlợi để mọi người Việt Nam yêu nước bắt

tay xây dựng Tổ quốc giàu mạnh, làm cơ sở

cho việc thực hiện quyền con người đầy đủ

hơn . Tuy nhiên , công cuộc xây dựng hòa bình

đó lại bị các thế lực tự nhận là "kẻ bảo vệ quyền

con người" chống phá ngày càng quyết liệt, cố

tình bỏ qua những cố gắng không mệt mỏi của

Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong quá

trình khắc phục hậu quả của chiến tranh , khoan

dung với các phần tửchống chế độ, thực hiện

chiến lược đại đoàn kết toàndân tộc , quyết tâm

vươn lên thoát khỏi tình trạng nước nghèo và

chậm phát triển . Trong giai đoạn hiện nay,

ngoài các thủ đoạn truyền thống , các thế lực

phản động còn tăng cường chống Việt Nam

62
Số 3 (tháng 2 năm 2005 )



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

trên lĩnh vực nhân quyền, cố tình tạo ra một

hình ảnh đất nước Việt Nam bị bóp méo trong

cộng đồng quốc tế ; họ cho rằng, ở đó không có

tự do chính trị, không có nhânquyền , tôn giáo

bị đàn áp , dân tộc bị kỳ thị...(! ) Đối với vấn đề

dân tộc , tôn giáo, các âm mưu lợi dụng chiêu

bài nhân quyền đang tìm mọi cách hướng đến

các mục tiêu cụ thể sau đây:

Thứnhất: Làm thay đổi nhận thức của người

dân về quyền con người theo hướng đề cao

nhân quyền hơn chủ quyền .

Trên thực tế , các thế lực phản động đang tìm

cách đề cao vai trò của một số phần tử

chống đối chế độ trong cộng đồng đồng bào

dân tộc thiểu số và trong các tôn giáo, biến

các đốitượng này thành các biểu tượng của

cuộc đấu tranh cho cái gọi là " quyền tự do của

con người" .

Thứ hai: Lợi dụng vấn đề tôn giáo , dân tộc,

để phá hoại nền độc lập , thống nhất của Tổ

quốc . Để thực hiện mục tiêu này, các thế lực

phản động quốc tế đã cấu kết với các thế lực

cực đoan ở trong nước mưu đồ tạo ra những bất

ổn xã hội - chính trị nhằm dựng lên cái gọi là

“ Vương quốc H'Mông” , “Nhà nước Đề Ga” và

“nhà nước Khơ -me Crôm” ...

Thứ ba: Phê phán Đảng Cộng sản Việt Nam

là cực quyền, độc đảng trị, hô hào chủ nghĩa đa

nguyên chính trị, tìm cách biến các tổ chức tôn

giáo thành các Đảng chính trị đối lập .

Thứ tư . Thúc đẩy khuynh hướng thoát ly

khỏi sựquản lý của nhà nướcnhằmbiếncác tổ

chức tôngiáo thành cái gọi là "Nhà nướctrong

nhà nước" . Để thực hiện mục tiêu này, các thế

lực phản động đang tìm cách lên án về cái gọi

là "nhà nước can thiệp vào công việc nội bộ của

tôn giáo" , thúc đẩy các hành động " vượt rào" ,

"xé rào" , lấn lướt chính quyền của một số cá

nhân , tổ chức tôn giáo ở một số nơi.

Thứ năm : Kích động tâm lý dân tộc cực

đoan, khoét sâu những khác biệt giữa các dân

tộc, tôn giáo, phá hoại khối đại đoàn kết toàn

dân tộc hòng gây sự rạn nứt, sự xáo trộn trong

lòng xã hội, làm suy yếu sức mạnh dân tộc từ

bên trong .

Thứ sáu: Tạo ra các "hiện tượng thiêng " gây

sự chú ý của nhân dân hòng tạo tâm lý hoang

mang, nghi ngờ vào năng lực hiện thực của con

người.

Thứ bảy: Lợi dụng triệt để các diễn đàn

quốc tế kể cả mạng thông tin toàn cầu và các

phương tiện thông tin khác để tập hợp lực

lượng chống chủ nghĩa xã hội, chống Việt Nam

thông qua chiến lược vu khống, bôi nhọ có hệ

thống . Khai thác những sơ hở, hạn chế của ta để

thổi phồng tầm quan trọng của các sự kiện , tạo

cảm giác trong dư luận quốc tế về một nước

Việt Nam có vấn đề về nhân quyềnmà vấn đề

dân tộc, tôn giáo là một trong các hướng được

ưu tiên .

Bất chấp các thủ đoạn chống phá của kẻ thù ,

dưới sự lãnh đạo sángsuốt của Đảng, nhân dân

ta đã liên tục phấn đấu và đã đạt được những

thành tựu quan trọng kể cả trong kinh tế, chính

trị và cả trong các vấn đề xã hội . Tốc độ tăng

trưởng kinh tế thời gian qua là liên tục và ở

mức cao đã tạo thêm tiềm lực để thực hiện tốt

hơn chủ trương xóa đói giảm nghèo , thực hiện

công bằng xã hội, kiềm chế sự chênh lệch về

phát triển giữa các dân tộc , giữa các vùng miền .

Cùng với quá trình trên , dẫn chủ hóa mọi mặt

đời sống xã hội cũng được đẩy mạnh , làm cho

mọi người dân ngày càng có cơ hội tham gia

công việc của đất nước , được tự do hơn trong

các hoạt động phù hợp luật định . Ngoài ra,

công cuộc cải cách nền hành chính quốc gia

được tiến hành hơn 10năm qua cũng đã góp

phần làm trong sạch bộ máy nhà nước, giảm

càngtựdo hơn cho sinh hoạt của quảng đại dân

phiền hà cho nhân dân và tạo điều kiện ngày

chúng. Đối với lĩnh vực tôn giáo, vừa qua

Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã ký lệnh

công bố Pháp lệnh Tín ngưỡng , Tôn giáo . Có

thể nói, pháplệnh này là biểu hiện về sự nỗ lực

theo hướng bảo đảm quyền tự do của công dân

ngày càng tốt hơn củaNhà nước Việt Nam .

Những thành tựu trên đây của đất nước cho

phép chúng ta tin tưởng vào sự nghiệp phát

triển con người của Đảng và Nhà nước ta , tạo

cơ sở để đấu tranh thắng lợi với âm mưu ,

đoạn chống phá của các thế lực thù địch

lĩnh vực nhân quyền . D

thủ

tr
ên
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1 - Đánh giá thành tựu

lý luận văn học Việt Nam

thếkỷ XX

Từ những thập niên đầu của

thế kỷ XX , đồng thời với sự xuất

hiện một thực tiễn lịch sử và

thực tiễn nghệ thuật mới, khoa

nghiên cứu văn học nói chung ,

bộ môn lý luận văn học nói

riêng đã từng bước được hình

thành . Bước sang thời kỳ

1930-1945 , với một thực tiễn

văn học phát triển phong phú

chưa từng thấy cả về nội dung ,

hình thức và chất lượng nghệ

Đổi mới, phát triển

lý luận văn học và mỹ học

phù hợp với thực tiễn lịch sử

và thực tiễn nghệ thuật mới

thuật, về thể loại, trào lưu , khuynh hướng , tác giả,

tác phẩm, tạo nên một thời đại hiếm có trong lịch

sử văn học thì lý luận văn học lại có thêm những

điều kiện thuận lợi mới để phát triển . Dưới ảnh

hưởng của phương Tây, trực tiếp là Pháp, các trào

lưu tư tưởng triết học , mỹ học và lý luận văn học

hiện đại trên thế giới đã thâm nhập vào nước ta ở

những phạm vi , mức độ khác nhau , chi phối sự vận

động của các trào lưu , khuynh hướng văn học. Đặc

biệt là từ năm 1930 trở đi, với sự ra đời của Đảng

Cộng sản , khuynh hướng tư tưởng mỹ học mác-xít

đã hình thành , chi phối mạnh mẽ và sâu sắc tiến

trình lịch sử và văn học. Vào đầu những năm bốn

mươi, với các văn kiện Đề cương về văn hóa Việt

Nam (1943) , Mấy nguyên tắc lớn của cuộc vận

động văn hóa mới Việt Nam lúc này (1944 ) do

đồng chí Trường Chinh chấp bút và Văn học khái

luận (1944 ) của Đặng Thai Mai , lý luận văn học

mác-xít đã thực sự bám rễ vào thực tiễn văn học

Việt Nam để trở thành một bộ phận hữu cơ trong

lý luận đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc,

góp phần quan trọng vào thắng lợi của Cách mạng

Tháng Tám .

Từ năm 1945 trở đi , trong điều kiện kháng

chiến , một thực tiễn văn học mới với những phẩm

chất mới đã hình thành và phát triển trên cơ sở

PHAN TRỌNG THƯỞNG

kế thừa những thành tựu lý luận văn học mác-xít

và thành tựu sáng tác của văn học cách mạng đã

đạt được ở thời kỳ trước . Bên cạnh việc học tập ,

tiếp thu các quan điểm lý luận văn học và mỹ học

từ Liên Xô , Trung Quốc và các nền văn học tiến bộ

khác, các nhà lý luận đã tiếp tục truyền bá , cụ thể

hóa những quan điểm lý luận văn học mác-xít , gắn

sự nghiệp văn học với sự nghiệp cách mạng văn

hóa và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc ,

giải phóng giai cấp. Văn kiện Chủ nghĩa Mác và

văn hóa Việt Nam (1948 ) của đồng chí Trường

Chinh là văn kiện quan trọng thể hiện những quan

điểm cơ bản nhất về lý luận văn hóa và văn học

được xây dựng trên cơ sở kết hợp những nguyên

tắc của mỹ học Mác - Lê-nin với thực tiễn văn học

dân tộc dân chủ nhân dân thời kỳ kháng chiến

chống Pháp.

Tuy nhiên , phải đợi đến khi kháng chiến chống

thực dân Pháp kết thúc thắng lợi, đất nước bước

vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh

thống nhất nước nhà; khi các trường đại học , các

viện nghiên cứu được thành lập thì khoa nghiên

cứu văn học nói chung và lý luận văn học như một

* PGS , TS , Viện trưởng Viện văn học
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bộ môn của khoa nghiên cứu văn học nói riêng mới

chính thức được hình thành và phát triển . Từ đây ,

khoa học văn học và bộ môn lý luận văn học mới

được xác định rõ đối tượng nghiên cứu , được soạn

thành giáo trình giảng dạy và học tập trong nhà

trường một cách tương đối quy củ và bài bản .

Trong suốt thời kỳ chống Mỹ cứu nước , dưới

ánh sáng tư tưởng mỹ học Mác - Lê-nin , quan

điểm , đường lối văn nghệ của Đảng , sự tiếp thu

thành tựu lý luận văn học của Liên Xô , Trung Quốc

và các nước xã hội chủ nghĩa khác , đặc biệt là sự

khái quát , đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn văn học

cách mạng, chúng ta đã xây dựng được một hệ

thống lý luận phù hợp với sự vận động nội tại của

tiến trình văn học , đáp ứng yêu cầu khách quan

của cuộc đấu tranh vì mục tiêu giải phóng dân tộc ,

thống nhất đất nước . Đó là tiền đề quan trọng tạo

nên thành quả văn học cách mạng với đội ngũ nhà

văn nhiều thế hệ, với khối lượng tác phẩm đáng

trân trọng gồm nhiều thể loại, có giá trị hiện thực

lịch sử, mang đậm dấu ấn tinh thần của thời đại,

phản ánh trung thực cuộc kháng chiến trường kỳ ,

gian khổ và anh dũng của nhân dân ta . Cũng trong

thời gian này , giới nghiên cứu Việt Nam cũng có dịp

tiếp xúc với một số trào lưu tư tưởng triết học, mỹ

học và lý luận văn học xuất hiện ở châu Âu và

phương Tây hiện đại.

Nhìn chung, thời kỳ 1954 - 1975 là thời kỳ phát

triển độc tôn của lý luận văn học và mỹ học hiện

thực xã hội chủ nghĩa .

Bắt đầu từ cuối những năm bảy mươi, đầu

những năm tám mươi, đặc biệt là từ 1986; khi công

cuộc đổi mới được Đảng ta khởi xướng và phát

động ; khi các quy luật tác động của thời chiến dần

dần tỏ ra hết hiệu lực ; khi nền kinh tế chuyển sang

cơ chế thị trường, khi tư duy đã được đổi mới ; và

nhất là khi hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa ở

Đông Âu tan rã ; khi nhu cầu giao lưu và hội nhập

với thế giới đặt ra như một thách thức sống còn...

thì trên lĩnh vực văn học - nghệ thuật nói chung , lý

luận văn học và mỹ học nói riêng thực sự diễn ra

một nhu cầu nhận thức lại , nhu cầu phát triển , bổ

sung và hoàn thiện trên rất nhiều vấn đề của lý

luận và lịch sử văn học. Có thể nói, thập niên cuối

cùng của thế kỷ XX là thập niên thức tỉnh của tư

duy lý luận , trong đó có cả lý luận chung về học

thuyết phát triển , về mô hình xã hội, về môi trường

sống của con người; có cả lý luận văn học và mỹ

học đặt ra như một hệ quả đương nhiên của quá

trình đổi mới và phát triển . Cần phải ghi nhận sự

thức tỉnh này như là một thành tựu quan trọng có

ý nghĩa lịch sử của lý luận văn học Việt Nam

thế kỷ XX . Đó cũng là thành tựu có ý nghĩa mở

đường cho lý luận văn học các thế kỷ tiếp theo .

2 - Thực trạng lý luận văn học hiện nay -

những vấn đề cần nhìn nhận lại

Ở

Có một thực tế hiển nhiên là , từ năm 1986 đến

nay, khi công cuộc đổi mới được khởi xướng , thực

tiễn sáng tác văn học một mặt tiếp tục bám vào văn

mạch cũ , một mặt khơi thêm những nguồn mạch

mới để phát triển khá phong phú và đa dạng . Ở tất

cả các thể loại đều xuất hiện một đội ngũ tác giả

mới với những sáng tạo mới mang dấu ấn phong

cách cá nhân , thể hiện những trăn trở tìm tòi về

nghệ thuật và những hình thức biểu hiện mới.

Trái lại , lý luận văn học lại tỏ ra xơ cứng , kém

năng động so với thực tiễn sáng tác , không cập

nhậtđược so với trình độ lý luận văn học và mỹ học

chung của thế giới. Dường như sau sự thức tỉnh

của tư duy , sự hăm hở phát hiện và nhận thức lại

diễn ra vào thời kỳ đầu đổi mới, từ những năm chín

mươi đến nay, không khí chung có vẻ chững lại , dè

chừng hơn , thận trọng hơn trong việc nhìn nhận , đề

xuất và kiến giải vấn đề . Tinh thần dân chủ lý luận

không được phát huy mạnh mẽ và đến độ như lúc

mới khởi xướng. Bình tĩnh nhìn lại những vấn đề lý

luận văn học được giới nghiên cứu xới lên trong

khoảng 10 năm từ 1979 đến 1989 chúng ta sẽ thấy

hầu hết rơi vào tình trạng bỏ lửng , "đánh trống bỏ

dùi" , không có được sự thống nhất chí ít là trên

những quan điểm chung , nguyên tắc chung . Hàng

loạt đề xuất xung quanh tính chân thực nghệ thuật ;

xung quanh mối quan hệ giữa văn học và hiện

thực ; xung quanh chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ

nghĩa và phương pháp sáng tác hiện thực xã hội

chủ nghĩa , xung quanh bản chất , chức năng văn

học - nghệ thuật ; xung quanh các nguyên lý tính

giai cấp , tính đảng , tính dân tộc và tính quốc tế ...

ngay cả vấn đề mối quan hệ giữa văn nghệ và

chính trị, cho đến nay vẫn còn là những câu hỏi
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buông xuôi , vừa có vẻ như là những nguyên tắc bất

di bất dịch , lại vừa có vẻ như là những khu vực còn

bỏ ngỏ , tồn đọng nhiều vấn đề chưa được minh

định rõ ràng .

Tình hình đó đưa cục diện lý luận văn học lâm

vào bế tắc và khủng hoảng . Trong khi những yếu

tố bất cập, lỗi thời của hệ thống lý luận hiện hành

chưa được chỉ ra , phân tích có căn cứ, có cơ sở

khoa học thuyết phục thì những yếu tố mới lại

chậm được nghiên cứu , khẳng định để đi đến hoàn

thiện . Chương trình giảng dạy và học tập bộ môn

Lý luận văn học trong nhà trường các cấp hiện nay ,

một phần cũng vì thế mà trở nên thiếu ổn định ,

không cập nhật được với tri thức lý luận mới nhất,

thiếu sức hấp dẫn so với thực tế văn học đang

không ngừng vận động và biến đổi .

Trong khi đó, giới nghiên cứu và dịch thuật

dường như nhận thức ra những thiếu hụt , những

hiểu biết hạn hẹp, không đến nơi đến chốn về các

trường phái tư tưởng triết học, mỹ học và lý luận

văn học phương Tây, về những thành tựu lý thuyết

tiêu biểu của khoa nghiên cứu văn học... nên đã và

đang nỗ lực dịch , giới thiệu và phổ biến những lý

thuyết , trường phái đó ở Việt Nam với động cơ

khách quan và nhu cầu khoa học thực sự . Tuy

nhiên , kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu so với

yêu cầu nghiên cứu , tham khảo. Ở thời điểm này,

nhìn lại khoa nghiên cứu văn học của ta , trong đó

có bộ môn lý luận văn học, có thể nhận thấy nguy

cơ tụt hậu so với yêu cầu phát triển của bộ môn ,

so với sự phát triển của thực tiễn nghệ thuật, và

nhất là so với mặt bằng lý luận nghệ thuật chung

của thế giới . Nhiều lý thuyết đối với chúng ta là mới

thì hầu hết đều đã xuất hiện từ những năm năm

mươi trở về trước và đều đã bị thế giới bỏ xa khá

lâu . Nhưng, muộn còn hơn không , chúng ta vẫn

phải tiếp xúc toàn diện , phải dịch , giới thiệu một

cách cơ bản để có căn cứ phê phán và tiếp thu .

Tuy nhiên , thực tế cho thấy , trong khi tiếp xúc với

các trường phái phương Tây chúng ta đã có những

biểu hiện quá vồ vập , sùng bái , thiếu tỉnh táo trong

việc nhận ra những cái không phù hợp với quan

điểm lựa chọn , với bản chất xã hội và nhân văn

của hệ thống mỹ học mác-xít. Đồng thời, có cả

những biểu hiện kỳ thị , những định kiến tư tưởng và

học thuật, phê phán thiếu khách quan , thiếu cơ sở

lịch sử, thiếu căn cứ khoa học và thực tế, dẫn đến

bỏ qua, bỏ sót phần hợp lý có thể tiếp thu để mở

rộng khả năng nghiên cứu và sáng tạo . Suy cho

cùng, cả hai thái độ đó đều cần phải được điểu

chỉnh vì nó trái với nguyên lý phát triển .

Mười năm cuối thế kỷ XX, thế giới rung chuyển

vì những biến động xã hội - chính trị lớn . Hệ thống

các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu lâm vào

khủng hoảng và tan rã . Thực tế cho thấy , ở nước ta

do sự thâm nhập và chi phối sâu sắc của yếu tố thị

trường vào hoạt động văn chương nên trong những

năm qua , ít nhiều có biểu hiện lẫn lộn , nhập nhằng

giữa giá trị văn chương với giá trị hàng hóa, khiến

cho không ít trường hợp rơi vào tình trạng khó thẩm

định , khó đánh giá vì tiêu chí không thống nhất .

Thực tế đó đang phản biện lại lý luận , đặt ra cho lý

luận nhiều yêu cầu cần phải giải quyết. Song,

chính thực tiễn cho thấy lý luận văn học của chúng

ta trong thời gian qua có nhiều lúng túng , bế tắc ,

khônggiữ được vai trò chỉ đạo thực tiễn , soi sáng

thực tiễn .

Một thực trạng lý luận khác rất đáng quan tâm

là không chỉ thực tiễn nghệ thuật thời kỳ đổi mới,

thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa chậm được

tổng kết , đúc rút kinh nghiệm lý luận , kinh nghiệm

nghệ thuật cần thiết, mà ngay cả thực tiễn văn học

cách mạng - một thành tựu quan trọng của văn học

thế kỷ XX đã có độ lùi 30 năm cũng vẫn chưa được

tổng kết, đúc rút bao nhiêu về mặt lý luận . Chỉ riêng

thời kỳ đổi mới từ 1986 đến nay, trên bình diện lý

luận chung đã có rất nhiều vấn đề cần được làm

sáng tỏ như các vấn đề: dân tộc - hiện đại , bản sắc

- hội nhập , thị trường - xã hội chủ nghĩa , chủ trương

xã hội hóa các hoạt động nghệ thuật v.v... Lý luận

văn học với tư cách là một hệ thống năng động và

nhạy cảm không thể tự tách ra khỏi các vấn đề

trên .

Cuối cùng, cho đến thời điểm này, nhận thức và

tư duy lý luận của chúng ta còn bộc lộ khá nhiều

hạn chế. Không ít người quan niệm lý luận văn học

như một bộ luật sáng tác, một tổ hợp các nguyên

tắc tư tưởng , nguyên tắc sáng tạo nghệ thuật. Thực

ra , cách hiểu đó không hoàn toàn sai nhưng hết

sức phiến diện . Ngay cả bản chất triết học, mỹ học
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trong lý luận văn học cũng chưa được ý thức rõ

ràng . Cho nên khuynh hướng lược quy, đơn giản

hóa lý luận bằng những khái niệm , những phạm trù

thô thiển , làm nghèo hệ thống mỹ học và lý luận

văn học mác-xít đã diễn ra trong thực tế sáng tác

và nghiên cứu văn học thời gian qua là điều dễ

hiểu .

-3 - Luận chứng đổi mới và phát triển lý luận

văn học

Định hướng tư tưởng lý luận làm nền tảng xây

dựng học thuyết phát triển của đất nước ta hiện nay

được xác định là chủ nghĩa Mác - Lênin và tử tưởng

Hồ ChíMinh. Trong định hướng đó , lý luận văn học

và mỹ học mác-xít cần phải được tiếp tục khẳng

định vai trò chủ đạo, là sự lựa chọn có tính nguyên

tắc cho sự tồn tại và phát triển của nền văn học .

Tuy nhiên , chính những nhà sáng lập chủ nghĩa

Mác đã xây dựng học thuyết triết học và mỹhọc

của mình trên cơ sở tiếp thu có phê phán, kế thừa

và phát triển các học thuyết triết học và mỹ học

trước đó của Kan -tơ , Hê-ghen và Phoi-ơ -bắc. Cho

nên , chúng ta cũng không thể tiếp thu một cách

máy móc , thụ động, biến học thuyết triết học và mỹ

học của Mác, Ăng -ghen , Lênin vốn được xem là

một học thuyết có tính khoa học và cách mạng

thành một giáo điều tư tưởng - nghệ thuật, một

công thức cứng nhắc, gò bó mà phải chủ động

sáng tạo , phát triển học thuyết Mác trong những

điều kiện lịch sử mới, phù hợp với thực tiễn văn

hóa , văn học mang đậm bản sắc của mỗi quốc gia ,

khu vực . Tinh thần đó sẽ làm cho các chân lý phổ

biến của học thuyết Mác được kiểm chứng trong

thực tiễn mang vẻ đặc thù của các quốc gia, dân

tộc . Lập trường khẳng định vai trò chủ đạo của lý

luận văn học và mỹ học mác-xít vào thời điểm lịch

sử hiện nay bao hàm trong đó yêu cầu đổi mới và

phát triển . Tách rời các yêu cầu này, hệ thống lý

luận của chúng ta sẽ trở nên xơ cứng , không thỏa

mãn được các yêu cầu mới của lịch sử và nghệ

thuật và trái với tinh thần cơ bản của học thuyết

Mác.

·
Hệ thống lý luận văn học và mỹ học của ta

hiện nay, về cơ bản được thiết lập và lưu hành từ

1985 trở về trước , chủ yếu dựa trên hệ thống quan

điểm của Mác, Ăng -ghen , Lê-nin và quan điểm của

Đảng ta về văn học nghệ thuật ; trên những yêu cầu

của thực tiễn lịch sử và văn học thời kỳ chiến tranh

cách mạng. Trong quá trình đó , tuy chúng ta có

nhiều cơ hội để thừa hưởng thành quả nghiên cứu

từ Liên Xô , Trung Quốc và các nước xã hội chủ

nghĩa khác cùng lấy quan điểm mác -xít làm nền

tảng , nhưng nhìn chung vẫn còn thiếu tính hệ

thống , tính khách quan vốn rất cần cho việc tiếp

cận khoa học. Nhiều điểm khả thủ của hệ thống

chưa được nghiên cứu , phát triển trong khi việc tiếp

thu lại có khuynh hướng công thức, giáo điều , chưa

chú trọng đầy đủ đến đặc trưng mỹ học và văn học .

Đối với những hệ thống triết học , mỹ học và lý

luận văn học phi mác-xít của Âu - Mỹ hiện đại, do

chưa có quan điểm tiếp cận, thu một cách khách

quan , khoa học và biện chứng nên trong một thời

gian dài , chúng ta duy trì một thái độ đơn thuần phê

phán , loại bỏ . Thái độ đó đã bỏ qua cơ hội tiếp xúc

sớm với những thành tựu hợp lý của khoa nghiên

cứu văn học, kìm hãm tư duy lý luận , tự hạn chế

khả năng của hệ thống lý luận văn học và mỹ học

trong việc khám phá bản chất đích thực và phát

hiện các quy luật của nghệ thuật.

Ngay cả đối với hệ thống quan niệm lý luận văn

học và mỹ học truyền thống phương Đông , trong

đó có các quan điểm về văn học của ông cha ta,

việc nghiên cứu , tiếp thu chưa phải khi nào cũng

thấu đáo, cặn kẽ , khi nào các đặc điểm của tư duy

phương Đông cũng tìm được biện chứng phát triển .

Trong bối cảnh quốc tế mới, nhiều giá trị dân tộc

đang được phát huy . Mặc dù chúng ta chưa có

truyền thống lập thuyết, di sản lý luận văn học chưa

nhiều , nhưng từ thực tiễn và ứng xử văn chương

dân tộc , chúng ta có thể tiếp thu được nhiều kinh

nghiệm lịch sử và nghệ thuật quý báu .

Đến nay , tiến trình đổi mới đã diễn ra trên đất

nước ta ngót 20 năm . Những thành tựu của sự

nghiệp đổi mới, trong đó có đổi mới về tư duy , đổi

mới về cơ chế dân chủ , về cơ chế quản lý kinh tế

và điều hành đất nước... đã tạo ra những thay đổi

căn bản về mọi mặt . Đó là những tiền đề mới, thực

tiễn mới cho sự nảy nở và phát triển của tư duy

lý luận . Trong thực tiễn này , hệ thống lý luận văn

học và mỹ học của chúng ta có điều kiện để nhận

thức những yếu tố bất cập , không còn phù
hợ
p

vớ
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thực tiễn lịch sử mới, thực tiễn nghệ thuật mới, với

tư duy lý luận văn học mới. Đồng thời, phát hiện , bổ

sung , đúc kết những thành tựu lý luận mới để hoàn

bị hệ thống trên tinh thần gắn lý luận với thực tiễn .

4 - Phương hướng đổi mới và phát triển

lý luận văn học

- Trên cơ sở khẳng định vai trò chủ đạo của lý

luận văn học và mỹ học mác-xít ; quán triệt quan

điểm của Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lê -nin và tư

tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng ; bám sát những

vấn đề nảy sinh từ thực tiễn lịch sử vàthực tiễn

nghệ thuật thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

tiếp tục nghiên cứu , đổi mới, phát triển và hoàn

thiện hệ thống lý luận văn học và mỹ học phù

với thực tiễn Việt Nam , phù hợp với thực tiễn nghệ

thuật mới của thế giới, làm cơ sở cho hoạt động

nghiên cứu , sáng tạo và thưởng thức nghệ thuật;

xây dựng bộ môn lý luận văn học tương xứng với vị

thế là triết học của văn học .

- Nhìn nhận lại vấn đề nghiên cứu, tiếp xúc với

các lý thuyết, các quan điểm lý luận văn học và mỹ

học hiện đại phương Tây một cách khách quan

hơn , khoa học hơn , với thái độ điềm tĩnh hơn ,

nghiên cứu một cách toàn diện và thấu đáo hơn để

có cơ sở phê phán và tiếp thu hợp lý . Thực tế cho

thấy trong các lý thuyết, các quan điểm lý luận văn

học và mỹ học đó không phải lý thuyết nào, quan

điểm nào cũng hoàn toàn phù hợp và cần thiết đối

với chúng ta ; nhưng không phải lý thuyết nào cũng

không đáng nghiên cứu , tham khảo và cần phủ

định. Vấn đề là ở chỗ quan điểm nghiên cứu , tiếp

thu và phê phán như thế nào cho phù hợp. Tinh

thần tiếp thu một cách thận trọng , có cơ sở khoa

học đối với các lý thuyết , các quan điểm lý luận văn

học và mỹ học này , trong tình hình thế giới hiện

nay sẽ là cơ sở để mở rộng giới hạn và khả năng

của hệ thống lý luận văn học và mỹ học mác-xít

trước thực tiễn nghệ thuật phong phú, rộng lớn của

thế giới . Trước mắt, cần có kế hoạch tổ chức dịch

một cách khá cơ bản các tài liệu tham khảo cần

thiết để làm căn cứ tiếp thu .

- Nhìn nhận lại việc nghiên cứu , tiếp thu các

quan điểm lý luận văn học và mỹ học phương

Đông , trong đó có quan điểm văn học và mỹ học

truyền thống của Việt Nam theo một quan điểm

giá trị mới, một tư duy học thuật và tư duy lý luận

mới để phát hiện những nét độc đáo của dân tộc ,

những đặc thù phương Đông làm căn cứ cho việc

hoàn thiện hệ thống lý luận văn học và mỹ học hiện

đại. Lịch sử cho thấy từ cuối thế kỷ XIX , phương

Đôngđã có sức hấp dẫn đối với nhiều nhà nghiên

cứu phương Tây. Sự kết hợp nhuần nhuyễn Đông-

thốngquan điểm lý luận văn học và mỹ học mà

Tây sẽ là tiền đề để tạo ra tính ưu việt trong hệ

chúng ta phấn đấu , xây dựng .

- Nghiên cứu , quán triệt một cách nghiêm túc

các quan điểm về văn học - nghệ thuật của Đảng;

kết hợp lý luận với thực tiễn để xây dựng một hệ

thống lý luận văn học tiên tiến , vừa phù hợp với

thực tiễn phát triển văn học - nghệ thuật của đất

nước ta giai đoạn hiện tại , vừa cập nhật được với

trình độ thông tin lý luận của thế giới, vừa đáp ứng

yêu cầu phát triển tiến bộ trong tương lai.

Tiến hành nghiên cứu, tổng kết , đúc rút kinh

nghiệm nghệ thuật từ thực tiễn văn học Việt Nam

thếkỷ XX, đặc biệt là từ thực tiễn lịch sử, thực tiễn

nghệ thuật thời kỳ đổi mới; đồng thời mở rộng tầm

nhìn , tầm khái quát thực tiễn phát triển của văn học

thế giới để đề xuất, kiến giải những luận điểm lý

luận mới, giúp cho việc hoàn bị hệ thống lý luận

văn học.

·
Về phương pháp , cần xúc tiến việc nghiên cứu

văn học nói chung, lý luận văn học và mỹ học nói

riêng theo quan điểm văn hóa- lịch sử, xem văn

học như một bộ phận quan trọng của văn hóa và lý

luận văn học như một phạm trù lịch sử vừa có tính

khái quát, vừa có tính cụ thể . Đồng thời, sử dụng

thành tựu nghiên cứu liên ngành và những phương

pháp khoa học tiên tiến để tiếp cận đối tượng, bản

chất và những vấn đề của lý luận văn học, tạo ra

những thành tựu lý luận văn học mới .

Đổi mới quan niệm và tư duy lý luận ; tăng

cường năng lực tư duy lý thuyết, khả năng tiếp thu

và cảm nhận lý luận trừu tượng ; mở rộng giới hạn

nhận thức lý tính ; thông qua giảng dạy , học tập và

thực tiễn nghiên cứu để xây dựng hệ thống thuật

ngữ, khái niệm lý luận văn học chính xác ; kiến tạo

hệ thống chuẩn mực lý luận nghệ thuật phù hợp với

yêu cầu của đời sống văn học .
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bởi vì
sinh

hoạt
đảng mà

không

có tự phê bình và phê
bình thì

không có nội
dung ,

nhất là nội

dung
chiến đấu.

Đảng ta là
một

đảng cầm
quyền, và

lãnh đạo

toàn diện. Mọi
đường lối

kinh

tế , văn hoá, xã
hội, an

ninh ,

quốc
phòng... của đất

nước đều

do
Đảng đề ra và chỉ đạo thựchiện .

Đồng thời
Đảng

chịu
trách

nhiệm
trước

quốc dân ,
đồng

bào ,
trước lịch sử .

Ngoài việc vận
động

nhân

dân góp ý kiến về
mọi mặt với

lãnhđạo,
điều

quan
trọng đầu

tiên là
trong

Đảng ta
phải có sự

quan
trọng đầu

kiểm
điểmnội bộ .

Kiểm
điểm

cả về
đường lối chủ

trương ,

Số 3 (
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DƯƠNG
VĂN

DIỆU “

chính
sách

cũng như về
việc

triển
khai

thực hiện .
Kiểm

điểm

cả
lãnh đạo và cả

từng
đảng

viên.

Tự phê bình và phê
bình là

khác
trong tự

nhiên , xã hội, tất

quy luật, vì
Đảng ta là một cơ

thể
sống.

Cũng như mọi cơ thể

động
thường

xuyên và bất tận là

cả đều
không nằm

ngoàisự vận

cỗi, lỗi
thời,

hấp thu cái
mới ,

thay cũ, đổi mới,
thay cái già

cảnh , với thời gian và
không

cái
đúng, cái tốt, cái

tiến bộ ,

gian.
Cuộc

sống là một
cuộc

phù hợp hơn với điều kiện
hoàn

vận
động đổi mới

không
ngừng,

ngưng
đọng là chết ; cỏcây,

cầm thú, con
người đều thế cả.

Thực hiện tự phê bình là

đảng và
mỗi đảng viên đều tự

thanh
xuân hoá

Đảng .
Trong tự

phê bình và phê bình , tổ
chức

soi rọi
mình ,

đem tư
tưởng , đạo

đức, nếp
sống

của
chúngtađốichiếuvới

chân lý của chủ
nghĩa

Hồ Chí
Minh , với

đường lối,

Mác Lê-nin và tư
tưởng

nghị
quyết của

Đảng,
thấy cái

gì
chưa

đúng,
chưa phù hợp

phù hợp . Và qua sự

thì sửa
chữa cho

đúng,
cho

tự
kiểm tra ,

qua
ngọn lửađối

chiếu ,

đấu
tranh tự phê bình , các tổ

chức
đảng và từng

đảng viên
2

Tạpchí
cộng

sản

đều lớn lên,
hoàn

thiện hơn ,

trở nên
đúng đắn hơn ,

trong

sáng hơn ,
tràn đầy

sinh lực mới.

Lê- nin nói : "
Chủ

nghĩa
Mác là

vô
địch vì nó

đúng" .
Chúng ta

sẽ là vô địch , nếu
chúng ta

ngày

HồChí
Minh .

càng
nắm

vững ,
càng

thấm

nhuần
quán triệt và vận

dụng

đúng đắn ,
sáng tạo chủ

nghĩa

Mác - Lê -nin và tư
tưởng

phải
nhìn

thẳng
vào sự

thật,

Tự phê
bình và phê

bình

quanh co, né
tránh .

phải nói thật.
Trước đây ,

chúng

ta
cũng có

nhiều
cuộc tự phê

bình và phê
bình,

nhưng
phần

lớn là
hình

thức, nói
vòng vo,

Tự phê
bình và phê bình

phải
nhất mực nhìn

thẳng vào

sự thật .
Không

phải
ngẫu

nhiên

thật
trước

quần
chúng.

Nhân

mà Lê-nin
tuyên bố : Sức

mạnh

dân sẽ làm nên
những điều kỳ

của
chúng ta

nằm ở
tiếng nói

của sự thật...
Nguyên tắc làm

việc của
chúng ta là phải nói sự

diệu nếu
xung

quanh họ ngự trị

sự thật .
Giai cấp vô sản Nga đã

thật sự làm nên sự diệu kỳ vì

lãnh tụ Lê -nin đã
thẳng

thắn

chúng lao
động Ngathấy họ sẽ

vạch trần sự tàn bạo và thối nát

của chế độ Sa
hoàng và

cũng

xiềng xích khi họ
đứng lên lật

thẳng
thắng

vạch rõ
cho

quần

chẳng mất gì
mà chỉ

mất có

đổ kẻ thù giai cấp .

cấp tốc
của Mỹ -

ngụy

thời
chống

Mỹ.

Cuộc
bình

h

Chúng ta có
bài

học

đ
a
u

cho
chúng ta

nhiều
tế

* Cán bộ lão
thành cô

thành phố Hồ Chí
Minh
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ó
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Thư gửi Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản

nhất là về mặt cán bộ. Vì mang

nặng tư tưởng thành tích và

cũng nhằm báo cáo cho "hợp

với khẩu vị lãnh đạo" , nên cấp

dưới che giấu bớt những thiệt

hại về người và của của chúng

ta, không phảnánh đầy đủ và

kịp thời thực tế của tình hình ,

làm cho lãnh đạo không có đủ

cơ sở để sớm chuyển hướng chỉ

đạo chiến lược . Do đó mà cách

mạng phải trả giá đắt .

Sinh thời, Mác rất ghét bọn

cơ hội, bợ đỡ nịnh hót, bọn sợ

sự thật như cú sợ ánh sáng . Mác

gọi những cái đó là cái "xấu xa

nhất" , cái " bỉ ổi nhất" .

•

Cố Thủ tướng Phạm Văn

Đồng đã nói : trong phê bình và

tự phê bình điều quan trọng bậcn

nhất là mỗi người nói thẳng , nói

thật, nói hết ý mình , không sa

vào tình trạng nể nang, né tránh

hoặc là nói phớt qua không có

tác dụng gì.

Lê- nin đã khẳng định : chỉ

khi nào chúng ta nhìn thẳng vào

nhất đi nữa , chỉ khi đó mới học

sự thật dù là sự thật đáng buồn

nhất đi nữa, chỉ khi đó mới học

được cách chiến thắng . Chúng

ta không sợ tự phê bình và phê

bình sẽ gây mất đoàn kết nội

bộ, nếu chúng ta thật sự thương

nước, thương dân, vì Đảng, vì

cách mạng, nếu chúng ta thật sựnếu chúng ta thật sự

chí công vô tư , không có mảy

may động cơ cá nhân . Thái độ

trung thực , chân tình , không

đao to búa lớn trong tự phê bình

và phê bình , thì nhất định sau

khiphê bình và tự phê bình , nội

bộ chúng ta sẽ đoàn kết yêu

thương nhau hơn , Đảng ta sẽ

trong sạch vững mạnh hơn . Vì

sự thật, như lời một nhà văn , là

ĐẢO NGỤC NGÀY XƯA ,...

( Tiếp theo trang 58 )

nên thơ như núi Chúa, đỉnh Tình Yêu . Và dù

là biển hay rừng, chỗ nào ở Côn Đảo cũng như

những bức tranh sơn thủy hữu tình ; chỗ nào

cũng dễ dàngngắm bình minh hay hoàng hôn

trên biển. Côn Đảo có một hệ thống động

thực vật phong phú , đặc trưng cho nhiều vùng

khác nhau như là một " Việt Nam thu nhỏ" . Đó

là vườn quốc gia Côn Đảo rộng 15.043 ha,

với những khu rừng nguyên sinh đa dạng;

những khu rừng ngập mặngiàu tài nguyênvới

650 loài thực vật bậc cao, trong đó có 81 loài

cây lớn , 194 loài cây gỗ nhỏ và vừa;

165 loài cây thuốc ; 30 loài động - thực vật

quý hiếm trong sách đỏ Việt Nam. Về tài

nguyên thực vật biển , Côn Đảo hiện có

160 loài cá, 84 loài san hô ; cùng những đặc

sản quý và hiếm như vích , đồi mồi , rùabiển ,

ngọc trai , yến sào v.v ...

trắng tinh , là trời trong, còn nói

dối là nỗi đau kinh khủng của

lương tâm . Thử tưởng tượng,

nếu
trong tự phê bình,kê khai

tài sản , ai cũng giấu giếm,

không nói thật khaithật và góp

ý kiến đấu tranh để mọi người

kê khai thành khẩn , thì làmsao

nhân dân tin vào Đảng ta?

Nhân dân ta có truyền thống

tin yêu và bảo vệ chân lý , bảo

vệ Đảng , cách mạng, bảo vệ lẽ

phải và đạo lý bằng cả xương

máu của mình. Và không có sự

việc gì lọt khỏi tai mắt, của

nhân dân .

Thực hiện tốt tự phê bình và

phê bình , lòng tin của nhân dân

đối với Đảng ta chắc chắn

đi vào chiều sâu bền vững, làm

cho hình ảnh của Đảng ta tỏa

sáng hơn trong trái tim của toàn

dân tộc . Q

Tôi tin , ngần ấy tiềm năng cũng đủ thay

cho lời mời gọi vừa hấp dẫn vừa tha thiết của

Côn Đảo với đất liền .

Xin được kết thúc bài viết này trong niềm

mong mỏi chân thành của một người vừa trở

về từ Côn Đảo. Đó là mỗi người Việt Nam,

nhất là các bạn trẻ , hãy ít nhất một lần tìm đến

Côn Đảo thiêng liêng ! Bởi có lẽ hơn bất kỳ nơi

nào, Côn Đảo sẽ cho chúng ta những bài học

vô cùng sâu sắc về tình yêu Tổ quốc; về lòng

kiên trung, bất khuất trước bạo ngược , cường

quyền ; về niềm tin sắt đá vào lẽ phải và công

bằng không gì lay chuyển nổi ... Đó cũng là

những bài học sống động về tinh thần cảnh

giác ; về giá trị đích thực của độc lập tự do ; về

đức vị tha và lòng bao dung của dân tộc Việt .

Nói tóm lại , quá khứ của Côn Đảo đang nhắc

nhở những người đang sống rất nhiều ; và cũng

đang để lại rất nhiều những bài học quý cho cả

hiện tại và tương lai . Q
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N

ĂM thứ tư của
thiên

niên kỷ mới đã trôi

qua, để lại
trong đời

sống
kinh tế ,

chính

trị, xã hội thế giới
hàng loạt sự kiện

quan
trọng liên tiếp

diễn ra
theo

những
khuynh

hướng
phức tạp đan xen nhau . Xét

trên
bình

diện

an
ninh

chính trị , có thể
thấy bức

tranh toàn
cảnh

thế giới
năm

2004 bên
cạnh

những
mảng sáng

thể
hiện nỗ lực của

cộng
đồng

quốctế
nhằm kiến

tạo một nền
hòa bình bền

vững,
vẫn còn

nhiều

khoảng tối của
xung đột,

bạo lực và bất ổn
định

tiềm tàng ở
không ít

khu vực.

khoảng
1.400

người
khác bị

thương .
Đây là vụ

đi sinh
mạng của hơn một

trăm
người và làm

nhất ở Tây Âu kể từ sau
chiến

tranh thế giới thứ

khủng bố tồi tệ nhất
trong lịch sử Tây Ban Nha

tiến
hành vụ

khủng bố coi đây là
hành

động
phản

và là một
trong

những vụ gây
thương

vong
nhiều

đối
việc Tây Ban Nha trở

thành
đồng

minh của

Mỹ
trong

cuộc
chiến

chống I-rắc.
Máu của

hai tới nay.
Những kẻ

đứng ra
nhận

trách
nhiệm

những
người dân

thường vô tội
Tây Ban Nha đã

hộ Mỹ mở
cuộc tấn

công phi
nghĩa vào I- rắc . Sự

kiện bi
thảm này đã gây

một áp lực
mạnh trên

đổ sau khi
Chính phủ

nước này
quyết

định ủng

những
người xãhội dân chủ Tây Ban Nha

được

phải
tuyên bố rút

toàn bộ lực
lượng

quân sự
đóng

chính
trường Tây Ban Nha,

buộc
Chính phủ của

thành lập sau
thắng lợi tại

cuộc bầu cử
Nghị

viện

ở I-rắc về
nước .

Năm 2004 , tuy
không xảy ra

những
cuộc

chiến
tranh quy mô lớn ,

nhưng thế
giới vẫn bị

chấn
động bởi

những
cuộc

xung đột cục bộ gay

gắt,
căng

thẳng và
những vụ

khủng bố đẫm

máu ...
Tình

hình này
khiến cho ước

vọng của

nhân loại về một thế giới
thực sự an

bình và

thịnh
vượng vẫn còn

mong
manh . Kể từ sau sự

kiện
ngày

11-9-2001 ,
mặc dù

cộng
đồng

quốc tế ,

nhất là các
nước lớn đã có

nhiều cố
gắng hợp tác

trong cuộc
chiến

chống
khủng bố ,

song chủ

nghĩa
khủng bố

quốc tế
hiện vẫn làmột vấnđề khi một

nhóm
khủng bố

chiếm
Trường

phổ
Sáu

tháng sau ,
ngày

1-9-2004 , cả
nước Nga

nhức nhối và là nỗi ám
ảnh

nặng nề đe dọa an và thế giới lại trải qua một
chấn

động
khác,

ninh ,
chính trị thế giới.

Năm 2004 , thế
giới tiếp Ô -xê-ti- a ), bắt

hơn
1.000 học sinh ,

phụ

huynh

tục phải đối mặt
trước

nhiều vụ
khủng bố lớn ,

thông
trung học số 1 tại

thành phố Be-
xlan

(Bắc

cả
giáo viên làm con tin đòi

Chính phủ N

trong đó hai vụ có tính
chất đặc

biệt
nguy hiểm

tất cả
những phần tử

khủngbố bị bắt giữ

tro

với mức độ thiệt hại rất lớn xảy ra ở
Tây Ban

Nhavà Liên bang
Nga.

Vụ đánh bom
hàng loạt tại nhà ga xe lửa ở

Ma-đrt ( Tây Ban Nha)
ngày

11-3-2004 đã
cướp

Số 3 (
tháng 2 năm

2005 )

ở I-gu-xê-ti-a (
thuộc

Nga) .
Việc giải

con tin đã
không

thành
công như mon

* TS ,
Học viện

Chính trị
quốc gia Hồ Chí M
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Thế giới: Oấn đề - Sự kiện Tạp chí Cộng sản

Bọn khủng bố đã kích nổ những khối thuốc nổ không lắng dịu , những cuộc tấn công của lực

làm chết và bị thương nhiều người .

cực

Các vụ khủng bố nêu trên tuy động cơ và mục

đích không hoàn toàn giống nhau , song đều là

những hành động tàn bạo, phi nhân tính đến

độ, không thể chấp nhận trong đời sống nhân loại

hiện đại. Thế giới rõ ràng không thể bình yên khi

hoạt động khủng bố vẫn hoành hành. Vấn đề đặt

ra là cộng đồng quốc tế cần nhận thức một cách

đúng đắn nguồn gốc kinh tế - xã hội sâu xa của

chủ nghĩa khủng bố, cùng tìm ra giải pháp thiết

thực và phối hợp hành động chống khủng bố một

cách hiệu quả.

Bên cạnh những vụ khủng bố, sự bất ổn của

tình hình an ninh chính trị thế giới năm 2004 còn

được thể hiện qua những diễn biến phức tạp tại

nhiều khu vực được coi là "điểm nóng".

Trung Cận Đông tiếp tục ẩn chứa những biến

cố khó lường nhất và vẫn là điểm nóng nhất trên

thế giới năm qua với hai tâm điểm : I-rắc và cuộc

xung đột I- xra-en - Pa-le-xtin .

Tại I-rắc, mặc dù chính quyền Mỹ đã từng

tuyên bố rằng cuộc chiến tranh về cơ bản đã kết

thúc từ giữa năm 2003 , song, một năm qua, nơi

đây chưa có một ngày ngơi tiếng súng và không

có chết chóc . Các lực lượng nổi dậy phản kháng

quyết liệt , liên tiếp tấn công vào quân Mỹ, vào

các lực lượng quân đội nước ngoài khác và cả

binh lính của Chính phủ I -rắc , gây ra những tổn

thất không nhỏ, đe dọa tiến trình tái thiết I -rắc,

nhất là đối với cuộc bầu cử sắp tới. Cho đến nay,

đã gần 1.500 lính Mỹ và hàng trăm binh lính

nước ngoài bị thiệt mạng, nước Mỹ đang phải đối

mặt trước nguy cơ bị sa lầy tại I -rắc . Các nhóm

khủng bố và lực lượng nổi dậy còn tiến hành

hàng loạt các vụ bắt cóc con tin người nước

ngoài nhằm tạo áp lực buộc chính phủ của các

nước có con tin phải rút quân về nước hoặc thỏa

mãn những yêu sách cụ thể. Để bình ổn tình hình

và tiêu diệt hoàn toàn các lực lượng nổi dậy , liên

quân Mỹ - Anh đã tiến hành các chiến dịch quân

sự quy mô lớn , đặc biệt vào Pha-lu -gia, nơi mà

Mỹ cho là điểm ẩn náu cuối cùng của lực lượng

nổi dậy . Tuy nhiên , làn sóng bạo lực ở I -rắc vẫn

lượng chống đối vẫn tiếp tục nổ ra hằng ngày ,

gây tổn thất không nhỏ cho liên quân chiếm

đóng . Với chiều hướng diễn biến như hiện nay,

cho dù cuộc bầu cử Tổng thống ấn định vào ngày

30-1-2005 có được tiến hành, thì tình hình I-rắc

cũng chưa thể nhanh chóng đi vào ổn định .

Năm 2004 , cuộc xung đột I- xra -en - Pa-le-

xtin liên tiếp có những bước leo thang nguy hiểm

bởi hàng chục vụ tấn công bạo lực trả đũa lẫn

nhau từ hai phía . Tiến trình hòa bình Trung Đông

luôn bị phủ những bóng đen ảm đạm , trở nên bế

tắc và đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn .

Khủng hoảng chính trị đã diễn ra sâu sắc

trong nội bộ Pa-le-xtin sau sự thay đổi cương

vị Thủ tướng của nước này. Sự ra đi của Tổng

thống Y.A -ra-phát, người chiến sĩ đấu tranh

kiên cường cho sự nghiệp giải phóng dân tộc

Pa-le -xtin , đã tạo ra khoảng trống quyền lực tại

đây. Các phái chính trị của Tổ chức giải phóng

Pa-le-xtin (PLO) mặc dù đã đưa ông M.Ap-bát

lên vị trí Chủ tịch PLO , nhưng vẫn còn nhiều

bất đồng xung quanh vấn đề giải quyết xung

đột với I-xra-en cũng như tương lai chính trị

của Pa-le -xtin , nhất là sau cuộc bầu cử ngày

9-1-2005.

Những rạn nứt sâu sắc trong nội bộ Đảng

Li-cút và Chính phủ liên hiệp của ông A.Sa -rôn

ngày càng tăng sau khi ông A.Sa-rôn đưa ra kế

hoạch đơn phương rút quân khỏi dải Ga-da đã

đẩy I-xra-en vào cuộc khủng hoảng trầm trọng .

Dư luận Pa -le-xtin và quốc tế có những nhận

định khác nhau về kế hoạch rút quân đơn phương

của ông A.Sa-rôn . Liệu có thể coi đây là một dấu

hiệu đáng ghi nhận nhằm cứu vãn tiến trình hòa

bình tại Trung Cận Đông vốn đang lâm vào ngõ

cụt bế tắc trong nhiều năm qua? Nếu điều đó

được thực hiện thì ước nguyện về việc thành lập

một nhà nước độc lập của người Pa-le -xtin sẽ có

thêm một cơ hội mới?

Ngoài Trung Cận Đông, tình hình tại một số

"điểm nóng " khác của thế giới năm qua cũng

không mấy sáng sủa . Cuộc khủng hoảng hạt

nhân trên bán đảo Triều Tiên trở nên gay gắt hơn
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khi Hàn Quốc bị phát hiện đã tiến hành làm giàu

u -ra-ni-om trong phòng thí nghiệm. Điều này đã

gây trở ngại lớn không những đối với việc khởi

động lại vòng đàm phán 6 bên vốn đã bị bế tắc

do bất đồng quan điểm giữa các bên đàm phán về

vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên,mà còn

đối với tiến trình hòa bình tại khu vực rất nhạy

cảm này. Vấn đề hạt nhân của I-ran cũng chưa

thể tìm ra giải pháp khả thi , bất chấp các nỗ lực

ngoại giao con thoi của Liên minh châu Âu (EU )

và cộng đồng quốc tế . Bạo lực leo thang mạnh tại

Cốt-đi-voa khi quân nổi dậy và Chính phủ nước

này tố cáo lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng

bắn , khiến cho hàng chục ngàn người dân vô tội

bị thiệt mạng hoặc rơi vào cảnh khốn khó. Lực

lượng quân sự Pháp được triển khai tại đây bị tấn

công và gặp rất nhiều khó khăn trong việc vãn

hồi hòa bình . Căng thẳng giữa Cộng hòa dân chủ

Công-gô và Ru-an-đa, xung đột và bạo lực tại

Đa-phơ (Xu-đăng) v.v .. đã khiến châu Phi trở

thành nơi xảy ra nhiều " điểm nóng" xung đột

nhất trong năm qua .

Tại châu Âu, năm 2004 được ghi nhận với hai

sự kiện nổi bật có tác động sâu rộng đến

cục diện an ninh, chính trị châu lục và thế giới .

Đó là việc Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương

(NATO) và EU tiếp tục mở rộng sang phía

Đông. Ngày 2-4-2004 , NATO chính thức kết nap

thêm 7 thành viên mới là : Bun -ga -ri , E - xtô -ni-a ,

Lát-vi-a, Lít-va , Ru -ma-ni , Xlô- va -ki-a và

Xlô-vê -ni- a, nâng số thành viên của khối này từ

19 lên 26. Sự kiện này đánh dấu bước "Đông

tiến " lớn nhất trong lịch sử 55 năm tồn tại của

NATO. Bản đồ chiến lược của NATO đã được

mở rộng áp sát biên giới nước Nga. Tầm ảnh

hưởng của nó trải dài từ vùng vịnh Phần Lan ở

biển Bắc tới tận biển Đen và biển A -đri-a -tíc ở

phía Nam.

Hơn bất cứ quốc gia nào , Nga là nước quan

tâm sâu sắc mọi động thái của NATO, bởi

NATO mở rộng sẽ tác động trực tiếp đến an

ninh , chủ quyền, cũng như chính sách quốc

phòng của Nga. Để đối phó, Nga buộc phải điều

chỉnh chiến lược an ninh - quốc phòng, tìm kiếm

các mối liên minh làm đối trọng hạn chế tác động

tiêu cực của việc mở rộng NATO . Lực lượng vũ

trang Nga đã tiến hành nhiều cuộc diễn tập quy

mô lớn liên tiếp trong năm 2004 với sự tham gia

của các quân chủng, quân khu và các hạm đội

của nước này . Nga cũng đã phóng thử thành công

một thế hệ tên lửa hành trình mới có khả năng

nhiều đầu đạn , đột ngột thay đổi hướng

nhằm vô hiệu hóa các hệ thống chống tên lửa

hiện đại .

mang

Việc mở rộng NATO hoàn toàn nằm trong ý

đồ chiến lược của Mỹ . Sau khi Khối quân sự này

mở rộng , Mỹ có một đội quân đông đảo hơn và

có thể vươn dài tầm với đến các địa bàn chiến

lược khác để thực hiện các mục tiêu do Mỹ lựa

chọn. Nhưng , sự kiện này cũng tác động trực tiếp

đến Mỹ theo chiều ngược lại . Thậm chí , theo

nhiều nhà phân tích, đây còn là một thách thức

không nhỏ đối với Mỹ , vì muốn giữ vai trò chỉ

huy Mỹ phải đổ nhiều tiền của cho các chương

trình hiện đại hóa quân sự của NATO. Hơn nữa,

các thành viên châu Âu chủ chốt khác như Đức

và Pháp hoàn toàn không muốn quá lệ thuộc vào

Mỹ . NATO mở rộng đã trở nên lớn hơn nhưng

chưa chắc sẽ thống nhất hơn và mạnh mẽ hơn .

Không những thế nó còn đặt ra nhiều vấn đề cho

cả Mỹ và những thành viên mới của NATO .

Sau lần mở rộng năm 1995 , đầu tháng

5-2004, EU đã tiến thêm một bước chưa từng

thấy trên lộ trình nhất thể hóa châu lục, với

việc chính thức kết nạp thêm 10 thành viên mới

gồm 4 nước Trung Âu (Hung-ga -ri , Ba Lan ,

Séc và Xlô-va-ki-a) , 3 nước thuộc Liên xô cũ

(E-xtô-ni-a, Lát-vi-a và Lít-va ) , 1 nước thuộc

Nam Tư cũ ( Xlô-vê-ni-a ) và 2 quốc đảo trên Địa

Trung Hải (Sip và Man-ta ) . Với sự mở rộng này ,

bản đồ địa - chính trị châu Âu đổi thay diện mạo

một cách cơ bản . Liên minh châu Âu sẽ trở thành

một khối thống nhất bao gồm 25 nước , với thực

lực kinh tế hùng mạnh hơn. Lãnh thổ của EU sẽ

tăng thêm 34% và dân số tăng thêm 29% sẽ trở

thành một thị trường lớn trên thế giới với 500

triệu dân . Tuy nhiên, EU mở rộng cũng

trước không ít vấn đề khó khăn nan giải ,

ôi mặ
t
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Năm 2004 là năm có nhiều cuộc bầu cử quan

trọng trên thế giới. Nếu như cuộc bầu cử Tổng

thống tại Liên bang Nga diễn ra suôn sẻ và

không có bất ngờ nào do uy tín và khả năng

lãnh đạo đất nước của Tổng thống đương nhiệm

V. Putin - ứng cử viên số 1 của cuộc bầu cử Tổng

thống lần này - vượt xa các ứng cử viên khác, thì

cuộc bầu cử Tổng thống tại Mỹ lại diễn ra căng

thẳng, kịch tính đến phút chót . Trong quá trình

vận động tranh cử , hai ứng cử viên của hai Đảng

Dân chủ và Cộng hòa là đương kim Tổng thống

Mỹ G.Bu-sơ và ông G.Ke -ry thay nhau giành lợi

thể trước các cử triMỹ. Tuy nhiên , cuối cùng đa

số cử tri Mỹ đã lựa chọn " gương mặt cũ " và ông

G.Bu-sơ đã tái đắc cử nhiệm kỳ Tổng thống lần

thứhai. Sau khi tái đắc cử , Tổng thốngG.Bu -sơ

đã tiến hành cải tổ nộicác Chính phủ .Việc Tổng

thống Mỹ chọn Bà C.Rai-xơ , cố vấn an ninh

quốcgia, thay thế Ngoại trưởng C.Pao-oen cho

thấy ông G.Bu -sơ vẫn tiếp tục theo đuổi chính

sách đối ngoại đã thực hiện trong nhiệm kỳ đầu.

Diễn biến căng thẳng nhất trong các cuộc

bầu cử Tổng thống trong năm 2004 lại xảy ra

tại U -crai-na . Sự căng thẳng xung quanh cuộc

bầu cử đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng

chính trị sâu sắc mà kết quả là cử tri tại đây đã

phải tham gia cuộc bầu cử lại vòng hai vào

ngày 26-12-2004 với phần thắng thuộc về ông

Y -u -sen -cô . Vấn đề là vị Tổng thống mới có tìm

ra được lối đi đúng đắn, khả dĩ bảo đảm cho

một nước U-crai-na ổn định và phát triển hay

không mới là điều mà mọi người dân nước này

mong đợi.

Năm 2004 đã chứng kiến những cuộc họp

Thượng đỉnh của các tổ chức quốc tế lớn như

Liên minh châu Phi , Liên minh châu Âu , Hội

nghị ASEM, ASEAN. Cáchội nghị này đã đóng

góp thiết thực vào sự phát triểncủa xu thế hợp

tác , ổn định ở nhiều khu vực, châu lục và trên thế

giới. Đây thực sự là những mảng sáng ấn tượng

của bức tranh toàn cảnh thế giới năm qua . Trong

chương trình nghị sự của các hội nghị này, những

nội dung cơ bản được đề cập là chống chủ nghĩa

khủng bố quốc tế , hợp tác để phát triển , kết nạp

thành viên mới và những thỏa thuận song

phương trên nhiều lĩnh vực .

Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Phi

lần thứ ba họp tại A -đi A -bê -ba (Ê- ti- ô -pi ) từ

ngày 6 đến 8-7-2004 đã xem xét việc thực hiện

sáng kiến Đối tác mới vì sựphát triển của châu

Phi (NEPAD ) nhằm mục tiêu trước hết là khắc

phục những bất ổn vì xung đột và nhất là nạn

nghèo đói ở châu lục này. Hội nghị nhất trí tăng

ngân sách khoảng 1,7 tỉ USD cho Liên minh

châu Phi để thực hiện các mục tiêu đã đề ra trong

ba năm tới. Các nhà lãnh đạo châu Phi cũng nhấn

mạnh việc đẩy mạnh hội nhập châu lụcvà đa

dạng hóa các nền kinh tế .

Hội nghị Thượng đỉnh EU diễn ra trong hai

ngày 4 và 5-11 tại Brúc-xen (Bỉ ) lần này có quy

lấy việc thực hiện Chiến lược Li-xbon (thúc đẩy

mô lớn nhất trong lịch sử EU. Hội nghị tuyên bố

phát triểnkinhtế , giảm thất nghiệp , đưa EU

thành nền kinh tế có tiềm lực lớn nhất thế giới

vượt cả Mỹ vào năm 2010) làm trọng tâm của Ủy

ban châu Âu (EC ) khóa mới. Hội nghị đã thảo

luận về vấn đề I-rắc và đưa ra chương trình trọn

gọi về viện trợ cho Chính phủ lâm thời nước này .

Trong thời điểm EU còn hàng loạt vấn đề còn bỏ

ngỏ cần được giải quyết, Hội nghị Thượng đỉnh

lần này được kỳ vọng sẽ làm xoay chuyển được

tình thế , đặt cột mốc mới cho tiến trình phát triển

của ngôi nhà chung châu Âu. Tuy vậy, thực tế

cho thấy từ bàn nghị sự tới việc thực thi là cả quá

trình không hề đơn giản chút nào.

Hội nghị Cấp cao lần thứ 12 của Diễn đàn

hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương

(APEC ) đã được tổ chức tại Xan -ti- a- gô (Chi- lê )

trong hai ngày 20 và 21-1-2004 . Nguyên thủ của

21 quốc gia thành viên đã thống nhất đi đến các

quyết định quan trọng, như khẳng định quyết tâm

chống khủng bố ; cam kết thực hiện thỏa thuận

mới về thương mại toàn cầu được đưa ra đàm

phán tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO ),

ủng hộ nỗ lực của Việt Nam và Nga gia nhập

WTO; cam kết hợp tác chống sự lây lan của đại

dịch AIDS ; kêu gọi tăng cường những nỗ lực

chống lại tệ tham nhũng, v.v.. Hội nghị các Bộ

trưởng Thương mại và Ngoại giao APEC trước

đó nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh đã

đưa ra một số giải pháp về chống khủng bố , xóa

74
Số 3 (tháng 2 năm 2005)



Thế giới: Oấn đề - Sự kiện Tạp chí Cộng sản

bỏ nguy cơ phổ biến vũ khí giết người hàng loạt,

tập trung kiểm soát xuất khẩu , nhất là các

nguyên liệu dùng cho vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Tại Đông - Nam Á, Hội nghị Cấp cao hằng

năm của các nhà lãnh đạo ASEAN đã khai

mạc ngày 29-11-2004 tại Viêng Chăn (Lào) .

Lãnh đạo các quốc gia Đông - Nam Á đã thảo

luận về những vấn đề chống khủng bố, dịch

bệnh và có những cuộc gặp cấp cao ASEAN +3,

ASEAN +1 . Tuy nhiên, điều được giới quan sát

quan tâm nhất là việc ASEAN và Trung Quốc

nhất trí thông qua Kế hoạch hành động nhằm

thực hiện Tuyên bố chung ASEAN - Trung Quốc

về đối tác chiến lược vì hòa bình và thịnh vượng;

ký Hiệp định về buôn bán hàng hóa trong Hiệp

định khung hợp tác kinh tế toàn diện giữa Trung

Quốc - ASEAN và Hiệp định về cơ chế giải

quyết tranh chấp ASEAN -Trung Quốc. Trong

khuôn khổ cuộc gặp gỡ ASEAN + 3 , các nước

ASEAN cùng với Trung Quốc , Nhật Bản, Hàn

Quốc nhất trítổ chức Hội nghị Cấp cao Đông Á
Á

tại Ma -lai-xi- a vào năm 2005, mở ra triển vọng

cho tiến trình hợp tác,liên kết,nhất thể hóa Đổng

Á
trong tương lai . Những sự kiện trên không phải

là ngẫu nhiên , mà nó là đòi hỏi tự thântrong quá

trình phát triển của mỗi bên và là kết quả khách

quan của xu thế hợp tác toàn khu vực trong bối

cảnh quá trìnhkhu vực hóa và toàn cầu hóa diễn

ra mạnh mẽ trên thế giới hiện nay .

Hội nghị Cấp cao Á - Âu lần thứ 5 (ASEM 5)

đã được khai mạc tại Hà Nội vào ngày 8-9-2004

với chủ đề Tiến tới quan hệ đốitác Á – Âu sống

động và thực chất hơn đã trở thành một sự kiện

chính trị có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ đối

tác giữa hai châu lục và với Việt Nam trong tiến

trình tích cực và chủ động hội nhập quốc tế . Sau

hai ngày làm việc , Hội nghị đã thành công tốt

đẹp, và nổi bật nhất là việc kết nạp thêm 13 nước

thành viên mới. Nước chủ nhà trong vai trò điều

phối viên thường trực châu Á nhóm ASEAN đã

góp phần tích cực đưa ASEM vượt qua những bất

đồng trong việc mở rộng thành viên của mình .

Tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo đã trao đổi ,

thảo luận thẳng thắn quan điểm với nhau và đề

xuất nhiều ý tưởng về hợp tác trong hàng loạt các

lĩnh vực ngoài những vấn đề thường được nhắc

tới nhiều như chống khủng bố , an ninh chung mà

còn có những lĩnh vực mới như năng lượng , sinh

thái... Các nhà lãnh đạo của ASEM đã thông

qua 3 văn kiện lớn gồm Tuyên bố của chủ tịch ,

Tuyên bố Hà Nội vềquan hệ đối tác kinh tếÁ

Âu chặt chẽ hơn và Tuyên bố ASEM về đối

thoại giữa các nền văn hóa và văn minh . Mong

muốn mang lại một sức sống mới có ý nghĩa thiết

thực đối với xã hội và nhân dân các nước thành

viên, nước chủ nhà Việt Nam đã làm hết sức

mình để Hội Nghị thông qua một văn kiện

chuyên đề về kinh tế . Đây là lần đầu tiên các vị

lãnh đạo cao cấp đưa ra tuyên bố đối thoại giữa

các nền văn hóa - văn minh và cũng là lần đầu

tiên có sự giao lưu giữa các vị lãnh đạo với doanh

nghiệp trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp

Á - Âu. Ngoài việc thúc đẩy hợp tác giữa hai

châu lục , Hội nghị ASEM lần này còn mang đến

một vị thế mới của nước chủ nhà Việt Nam trên

trường quốc tế, xứng đáng là một điểm đến an

toàn cho du khách và các nhà đầu tư , là một điểm

hẹn lý tưởng cho các ýtưởng và sáng kiến phát

triển tình hữu nghị và hợp tác phát triển ở khu

vực và quốc tế . Thành công của ASEM 5 thêm

một lần nữa khẳng định tính đúng đắn của đường

lối đối ngoại , độc lập tự chủ, rộng mở của Đảng

và Nhà nước ta thời kỳ đổi mới .

Nhìn khái quát , tuy tình hình an ninh chính trị

thế giới năm 2004 vẫn tiếp tục diễn biến rất phức

tạp thể hiện sự vận động không đồng chiều và

những mâu thuẫn trong tương quan lợi ích giữa

các quốc gia; song những nhân tố quan trọng ,

tích cực, có lợi cho hòa bình , ổn định và hợp tác

cũng có chiều hướng được củng cố. Tiến trình

vận động chính trị quốc tế và việc xây dựng

khuôn khổ cho một nền an ninh chung bền vững

trong năm tới chắc chắc đòi hỏi sự nỗ lực hợp tác

hơn nữa của cộng đồng quốc tế trên tất cả các

lĩnh vực. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể hy

vọng vào tương lai hòa bình bền vững trên phạm

vi toàn thế giới . D
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CU -BA : MÀUXANH

CỦA SỨC SỐNG VÀ HY VỌNG

cuộc tấn công Pháo đài Môn-ca-đa

ngày 26-7-1953 đến nay, cách mạng

|| C
u-ba đã

trải
qua

hơn
nửa

thế
kỷ đấu

tranh

kiên
cường

và thắng

lợi
vẻ vang

. Từ thắng

lợi
ngày

1-1-1959

, chính

quyền

cách
mạng

và

chế
độ xã hội

chủ
nghĩa

của
Cu -ba đã có hơn

45 năm
xây

dựng

, củng

cố và phát
triển

. Nhìn

lại

thời
gian

đã qua
, những

người

cộng

sản
và bạn

bè cách
mạng

toàn
thế

giới
thật

sự khâm

phục
tư

thế
hiên

ngang

, bản
lĩnh

vững

vàng
và trí tuệ

sáng
tạo

của
Đảng

và hơn
11 triệu

nhân
dân

Hòn
đảo

Anh
hùng

.

sup

Cách đây 13 - 14 năm, khi trụ cột của cách

mạng thế giới là Liên bang Cộng hòa xã hội chủ

nghĩaXô -viết tan rã và chế độxãhội chủnghĩa

đổ ở hàng loạt quốc gia Đông Âu , biết bao

tấm lòng thiện chí đã từng lo âu cho số phận của

Cu-ba xã hội chủ nghĩa trước muôn vàn sóng gió

trên "mảnh sân sau " của đế quốc Mỹ ở Tây bán

cầu . Từng bước tiến của năm tháng trong gần

15 năm qua đã kéo theo những bước đi kiên định

và hiệu quả của Đảng và nhân dân Cu-ba trong

cuộc chiến sống còn nhằm bảo vệ, cải cách và

củng cố chủ nghĩa xã hội . Trước mắt toàn nhân

loại hôm nay, vẫn hiên ngang tư thế Cu-ba, từng

bước cải cách, ổn định kinh tế , giữ vững ổn định

chính trị và trở thành quốc gia phát triển về mặt

xã hội bằng một nền giáo dục, y tế , văn hóa, thể

thao tiên tiến . Cu -ba thời kỳ hậu Liên Xô đúng

là một " điều thần kỳ " tràn đầy màu xanh của sự

sống và hy vọng .

NGUYỄN VIẾT THẢO

Bất lực trong âm mưu lợi dụng tình thế hiểm

nghèo từ đầu thập niên 90 của thế kỷ XX hòng

tiêu diệt chế độ xã hội chủ nghĩa ở Cu-ba, các

thế lực tư bản đế quốc đứng đầu là Mỹ, lại tung

ra hàng mớ luận điệu xuyên tạc . Chúng cho rằng

Cu-balà hiện thân của những thất bại kinh tế và

của những thắng lợi không tưởng trên lĩnh vực

xã hội ; rằng sự tồn tại của chế độ cộng sản trên

Hòn đảo xanh chỉ là tạm thời bởi chế độ này

đang được duy trì bằng nền chuyên chế quân sự

của Phi-đen Ca- xtơ -rô ! Để đánh giá hiện tại và

tương lai của Cu-ba, rất cần phải hiểu nhân dân

Cu-ba đã đi từ đâu đến chế độ xã hội chủ nghĩa

và chủ nghĩa xã hội ở đây đã và đang được xây

dựng nh
ư thế nào ?

Mỗi lực lượng cộng sản đến với chủ nghĩa

Mác- Lê-nin , mỗi quốc gia xã hội chủ nghĩa đến

với chủ nghĩa xã hội bằng một con đường riêng .

Lực lượng lãnh đạo chủ yếu của cách mạng

Cu-ba , với tên gọi giản dị Phong trào 26-7 , khi

mở đầu sự nghiệp giải phóng dân tộc chưa hề

được ánh sáng của chủ nghĩa Mác- Lê-nin dẫn

dắt. Ngay cả sau cột mốc 1-1-1959, khi lãnh đạo

chính quyền nhân dân tiến hành các cuộc cải tạo

kinh tế - xã hội sâu sắc (cải cách ruộng đất, quốc

hữu hóa công thương nghiệp , xóa nạn mù

chữ... ) , đội tiền phong chính trị của cách mạng

Cu-ba cũng chỉ hành động trên nền tảng

tư tưởng tiến bộ của dân tộc , kết tinh trong

* TS , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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tư
tưởng Hô-xê

Mác-ti. Sự
vận

động tiếp theo

của
cuộc

cách
mạng ,

nhất là từ thời
điểm

phải

đương đầu với sức
mạnh của đế

quốc Mỹ trên

bãi
biển Hy-

rông (
4-1961 ) , đã

đưa
những

người

cách
mạng Cu -ba từ mục tiêu độc lập dân tộc

đến chủ
nghĩa xã hội một

cách rất tự
nhiên và

đáp ứng
đúng đắn đòi hỏi nội tại của đất

nước.

Sự gặp gỡ
giữa độc lập dân tộc và chủ

nghĩa xã

hội là sản
phẩm tất yếu của lịch sử ở

quốc đảo

Ca -ri- bê . Tư
tưởng Hô-xê

Mác-ti về
cuộc

cách

mạng dân chủ,
nhân dân,

chống đế
quốc,

giải

phóng dân tộc
nhằm xây

dựng một chế độ xã hội

vì
hạnh

phúc cho
người

nghèo đã kết hợp hữu cơ

với tư
tưởng mác-xít

làm nền
tảng cho

cách

mạng Cu-ba
tiếp tục lộ

trình hợp lô -gíc.
Không

thể có sự" xuất
khẩu " chủ

nghĩa xã hội nào từ

bên kia Đại Tây
Dương

trong
hoàn

cảnh cụ thể

của
cách

mạng Cu-ba .
Cũng

không cá
nhân và

đảng
phái nào áp đặt

được chủ
nghĩa xã hội vào

xã hội Cu-ba
ngày ấy .

Chủ
nghĩa xã hội ở Cu-ba

là sự lựa
chọn của lịch sử , bởi vậy vận

mệnh của

nó
không bị

quyết
định bởi các

nhân tố bên

ngoài.

Tạp chí
Cộng sản

những khó
khăn , tai họa dồn dập vừa qua.

có giá trị
củng cốnền

móng ban đầu và
chống đỡ

khác, đến
giữa thập niên 80 của thế kỷ XX?

kinh

tế Cu -ba bộc lộ
nhiều hạn chế, yếu

kém như : sự

Cũng như các nền
kinh tế xã hội chủ

nghĩa

xuất
nguyên vật liệu

thấp,
quản lý

kinh tế
không

hiệu quả, sử
dụng lao

động bất hợp lý,
mất cân

đối
nghiêm

trọng
giữa

mức
lương

bình
quân khá

tụt
hậu về

trình độ
công

nghệ,
chất

lượng sản

1986,
trước khi

Liên Xô tiến
hành cải tổ,

Đảng

Cộng sản Cu -ba tổ
chức Đại hội lần thứ III

khởi

cao và
năng suất lao

động thấp ...
Giữa năm

xướng quá
trình sửa

chữa sai lầm và các
khuynh

hướng tiêu cực. Các
biện

pháp cải
cách cần thiết

đã
được triển

khai trên lĩnh vực
kinh tế như :

chấm dứt
kiểu kế

hoạch hóa
hành

chính đối với

kinh tế ; áp
dụng chế độ sử

dụng hợp lý các

nguồn lực vật chất; phê
phán

khuynh
hướng

nhập
khẩu tràn lan;

khuyến
khích các giải

pháp

trong
nước

thay thế
nhập

khẩu
nhằm

giảm
thiểu

sự phụ
thuộc của kinh tế đất

nước vàocác yếu tố

động tự
quản, tự hạch toán và trả

lương
theo sản

bên
ngoài; thử

nghiệm mô hình tổ
chức -

quản

phẩm
trong

ngành xây dựng ; áp
dụng

chính
sách

lý sản xuất mới
bằng

cách
thành lập các đội lao

khuyến
khích vật chất và tinh thần đối với

người

lao
động ; cắt

giảm một số
dịch vụ

miễn phí...

Những
bước đi đầu tiên

mang tính tự chủ, cải

hiện đại vào sản
xuất như

công
nghệ gen,

công

cách và
sáng tạo này

đem lại kết quả khả
quan :

nghệ sinh học,
công

nghệ
điện tử ;

phát
triển các

tạo ra
động lực mới cho một số

ngành
kinh tế ;

đẩy
mạnh áp

dụng
khoa học, kỹ

thuật,
công

nghệ

phẩm ,
trồng rừng và du lịch ;

khôi
phục

năng lực

chương
trình

quốc gia sản
xuất

lương thực -
thực

thông,
trường học ,

bệnh viện ...
Trước khi

thủy điện ;
tăng quy mô xây

dựng
đường giao

Liên Xô tan rã, Cu -ba đã có 4 - 5
năm chủ

động

Trong hơn 3 thập niên (

1959-1991 ) ,
Đảng và

nhân dân Cu-ba đã cải tạocăn bảnnền kinh tế

đất nước, tạora cơsở vật chất-kỹ thuật ban đầu

quan trọng cho chế độ xã hội chủ
nghĩa .

Trước

cách
mạng, hòn đảo Cu-ba là một

thuộc địa,

kinh tế lệ
thuộc nặng nề vào tư bản và thị

trường

Mỹ.
Gần 60% sản

lượng
đường , hơn 60%

thương mại, 70% đất đai Cu -ba
nằm

trong tay

các tập đoàn tư bản độc
quyền Mỹ( 1 ) .

Chỉ
trong

thời gian rất

khỏi sự lệ
thuộc nguy

hiểm này ;
đồng thời đạt

ngắn,
nền kinh tế Cu-ba đã

thoát

mức tăng
trưởng cao,

từng
bước hình

thành cơ

cấu kinh tế hợp lý ,
hiện đại. Từ

năm 1976 đến

1980 , tăng
trưởng bình quân hằng năm đạt 4%

trong khi năng suất lao
động tăng 3,4 %/năm .

Đây là 5 năm Cu -ba tập
trung xây dựng kết cấu

đồng thuận ,
tham gia của

đông đảo
các

tầng

cải cách kinh tế với các biện pháp phù
hợp

.hạ tầng đạt trình độ hiện đại .
Những

năm của

thập niên 80 thế kỷ XX là giai
đoạn khởi sắc

nhất của kinh tế Cu-ba.
Những

thành tựu
kinh tế

đó đã đem lại cho chủ
nghĩa xã hội ở Cu -ba

nội lực vật chất tuy
chưa lớn về số

lượng ,
nhưng
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-

nhân dân và đạt kết quả thực tế . Tuy quy mô và

hiệu quả của các cải cách ban đầu còn rất khiêm

tốn , nhưng lại là sự chuẩn bị quan trọng trên

nhiều mặt để đất nước đối phó thành công với

ngút ngàn sóng cồn, gió cả từ năm 1991 trở đi.

Sự tan rã của Liên Xô và các chế độ xã hội

chủ nghĩa Đông Âu làm Cu -ba đột ngột mất đi

85% thị trường xuất - nhập khẩu . Cùng lúcđó,

thị trường thế giới có biến động bất lợi đối với

các mặt hàng mũi nhọn của Cu-ba: giá đường và

ni-ken hạ từ 20 % đến 25%, trong khi giá lương

thực - thực phẩm đều tăng đáng kể. Những năm

đầu thập niên 90 của thế kỷ XX cũng là giai

đoạn xuất hiện làn sóng các chính phủ cánh hữu

trên chính trường thế giới, câu kết chặt chẽ với

chính quyền Mỹ trong cuộc phản công chống

phá chủ nghĩa cộng sản mà một trong những

điểm là Cu-ba. Thêm vào đó là những đợttrọng

thiên tại liên tiếp đổ về với các cơn bão và nạn

hạn hán chưa từng có trong suốt 50 năm qua của

Hòn đảo xanh. Tất cả những khó khăn đó cộng

hưởng với nhau gây ra hậu quả nặng nề : trong

thời gian từ năm 1989 đến năm 1993 , GDP giảm

34 %,trong đó cao điểmlà năm 1993tăng trưởng

- 14,9% , kim ngạch nhập khẩu gấp đôi xuất

khẩu , bội chi ngân sách trên 5 tỉ pê-xô chuyển

đổi (tương đương 5,5 tỉ USD theo tỉ giá hối đoái

chính thức của Cu-ba ); chỉ 14% tổng khối lượng

tín dụng đã tương đương với 82% tổng lượng

tiền lưu thông trên thị trường cả nước . Đất nước

rơi vào hoàn cảnh chưa hề có tiền lệ, được Trung

ương xác định là thời kỳ đặc biệt. Chưa bao giờ,

sự sống còn của chế độ bị thách thức nghiệtngã

như thời gian nêu trên, nhất là vào năm 1993,

được xem như thời điểm chạm đáy của Cu-ba xã

hội chủ nghĩa.

Vào đúng thời điểm tột đỉnh của thử thách

lịch sử , cuối năm 1993 , Trung ương Đảng và

Chính phủ Cu-ba tuyên bố cải cách và mở cửa

kinh tế . Tiếp đó, Đảng và Nhà nước lãnh đạo,

chỉ đạo triển khai hàng loạt chủ trương , chính

sách , biện pháp trên mọi lĩnh vực nhằm duy trì,

cải cách và củng cố chủ nghĩa xã hội . Có thể

khẳng định rằng, trong quá trình cải cách và

phát triển gần 15 năm qua, Đảng và Chính phủ

Cu-ba đã nêu cao ý chí chính trị trong việc bảo

đảm có hiệu quả các quan điểm , nguyên tắc sau

đây : Một là , kiên quyết bảo vệ những thành quả

xã hội đã đạt được trên các lĩnh vực y tế , giáo

dục, văn hóa, thể thao, an sinh xã hội . Hai là ,

kiên trì tính chất xã hội chủ nghĩa của mô hình

phát triển kinh tế - xã hội . Ba là , nâng cao

trình độ văn hóa, khoa học - kỹ thuật cho nhân

dân. Bốn là, xây dựng nguồn tư bản con người

có năng lực cạnh tranh (capital humano de

competencia)

Trên lĩnh vực kinh tế , Nhà nước cho phép lưu

hành tự do đô la Mỹ cùng với đồng pê-xô, khai

thông nhiều trở ngại trong hệ thống tài chính -

tiền tệ quốc gia . Tháng 11 năm 2004 vừa qua ,

Chính phủ áp dụng biện pháp không sử dụng

trực tiếp đô la Mỹ trong các giao dịch kinh tế

trong nước nhằm bảo vệ kinh tế và tiền tệ

quốc gia trước đạo luật của chính quyềnMỹcấm

Cu-ba sử dụng đô la trong các quan hệ thương

mại quốc tế . Chính phủ không hạn chế, cấm

đoán nhân dân và khách nước ngoài có đô la Mỹ ,

nhưng đểsử dụng, phải đổiđô la Mỹ ra các

ngoại tệ khác, hoặc ra pê- xô chuyển đổi .

Trên thực tế , ngay từ năm 1982 Nhà nước

Cu-ba đã ban hành Luật Đầu tư nước ngoài .

Trong thời kỳ đặc biệt, Đảngvà Chính phủ xác

định đầu tư nước ngoài là thành tố quan trọng

của sự phát triển đất nước, nên đã tạo hành lang

thuận lợi cho tư bản nước ngoài xâm nhập thị

y

trườngCu -ba , trừ các lĩnh vực quốc phòng , giáo

xuất, Cu -ba duy trì chế độ sở hữu xã hội, không

dục và y tế . Đối với vấn đề sở hữu tư liệu sản

tư nhân hóa, nhưng có giao quyền sử dụng các tư

liệu sản xuất nông nghiệp cho nông dân; đa dạng

hóa kết cấu sở hữu ; đa dạng hóa kinh tế hợp tác ;

thành lập các doanh nghiệp hỗn hợp và áp dụng

một số hình thức liên doanh kinh tế quốc tế . Đến

nay, Chính phủ Cu-ba đã ký Hiệp định tương

hỗXúc tiến và Bảo vệ Đầu tư với hơn 60 quốc

gia ; có hơn 800 doanh nghiệp nước ngoài đang

làm ăn ở Cu-ba, đứng đầu là Tây Ban Nha ,

Pa-na-ma, I-ta-li -a, Mê-hi-cô , Ca -na-đa ; hơn

400 doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động
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trong các khu chế xuất, tạo ra giá trị xuất khẩu

hằng năm hàng chục triệu đô la Mỹ .

Quá trình cải cách doanh nghiệp được triển

khai mạnh mẽ trong những năm vừa qua. Sau

thời gian thử nghiệm trong các doanh nghiệp

quốc phòng, Hệ thống Hoàn thiện doanh nghiệp

được triển khai rộng rãi trên quy mô toàn quốc

theo Đạo luật 187 do Hội đồng Nhà nước ban

hành năm 1999. Đến cuối năm 2003, đã có

296 doanh nghiệp (tương đương 8,5% tổng số

doanh nghiệp cả nước) áp dụng cơ chế quản lý

kinh tế cải cách này. Biên chế lao động được cắt

giảm đáng kể, có trường hợp giảm 50% ; doanh

nghiệp được quyền tự chủ quyết định tài chính ,

biên chế , cơ cấu lao động , hình thức trả lương,

đối tác , khách hàng, thị trường.

Ngành công nghiệp đường là mũi nhọn

truyền thống hàng đầu của kinh tế Cu -ba . Do tác

động của nhiều loại nhân tố , từ năm 2002 Chính

phủ tiến hành tái cấu trúc , điều chỉnh quy mô

sản xuất, chỉ duy trì ngành công nghiệp đường

đủ đáp ứng nhu cầu trong nước (6 - 7 triệu

tấn đường/năm ); đã ngừng hoạt động đối với

70 nông trường trồng mía,20 nhà máy sản xuất

đường và một số cơ sở sản xuất phụ trợ , tiết

kiệm 300 triệu USD /năm cho ngân sách Nhà

nước. Hàng chục nghìn người lao động được

điều động sang các lĩnh vực khác, hoặc được đi

học tập , đào tạo chuyên môn .

Những chính sách, biện pháp cải cách kinh tế

đã đem lại kết quả tích cực. Năm 1995 đánh dấu

cột mốc khởi sắc, nền kinh tế dần dần khôi phục

sự cân bằng . Tăng trưởng bình quân hằng năm

(từ 1995-2001 ) đạt 3,5%, so với 0,7 % năm 1994;

năm 2002 đạt 1,1 % và năm 2003 đạt 3,2%. Sản

xuất lương thực, thực phẩm được đẩy mạnh về

cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân . Du lịch

tăng trưởng cao , điển hình là năm 2000 đạt 23%

so với năm 1999. Sản lượng khai thác dầu thô và

khí năm 2003 đạt 4,7 triệu tấn, bảo đảm gần

100 % nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện của

đất nước. Từ năm 1996 đến 2003, Nhà nước xây

dựng gần 250.000 căn hộ và lắp thêm trên

50.000 thuê bao điện thoại cho nhân dân. Xét về

chất lượng , kinh tế Cu-ba ngày nay có bước tiến

quan trọng so với trước kia . Đó là kết quả của

một đường lối tự chủ , chủ động; là một mô hình

sáng tạo, phù hợp với điều kiện và đặc thù của

Cu-ba; là một nền kinh tế chứa đựng sự tham dự

rộng lớn của các tầng lớp nhân dân - những

người quyết định mọi giải pháp chiến lược và

biện pháp cụ thể. Trong bối cảnh hết sức khó

khăn của thời kỳ đặc biệt và trong khi hầu hết

các nền kinh tế Mỹ La-tinh lâm vào suy thoái ,

khủng hoảng , thì sự thành công trong trụ vững

và bứtphá kinh tếđó tạo ra một điều thần kỳ trên

Hòn đảo Cu-ba tràn đầy sức sống . Hiện thực tự

nó là câu trả lời thuyết phục nhất trước mọi

giọng điệu mỉa mai, xuyên tạc từ phía các thế lực

thù địch .

Cách mạng và chế độ xã hội chủ nghĩa Cu -ba

tự tạo ra một dân tộc - chiến sĩ bảo vệ trung

thành và kiên quyết. Đó là 11 triệu dân đã và

đang được bảo đảm các quyền cơ bản của con

người , trong đó có nhân phẩm , danh dự , việc

làm , vui chơi, giải trí; được hưởngmọi dịch vụ

giáo dục , y tế, thể thao , văn hóa miễn phí và với

chất lượng cao . Trước cách mạng , gần 7 triệu

dân lao động Cu-ba sống trong thân phận làm

thuê, lệ thuộc: 20% dân số là những kẻ giàu nhất

chiếm 58% tổng thu nhập và 20% khác là những

người nghèo nhất chỉ được hưởng 2% tổng thụ

nhập quốc gia. Gần 30% người dân trên 12 tuổi

trở lên mù chữ ... Cách mạng và chế độ xã hội

chủ nghĩa đã đem lại cho quần chúng lao động

địa vị chủ nhân của một đất nước mà chỉ trong

vòng hơn 4 thập niên đã trở thành một trong

những quốc gia phát triển về mặt xã hội, vượt cả

một số nước tư bản phát triển trên nhiều chỉ số

phát triển con người.

Trong thời kỳ đặc biệt, Đảng và Chính phủ

không những không xem nhẹ chính sách xã hội ,

mà trái lại đang triển khai hơn 150 chương trình

xã hội nhằm củng cố các ưu việt xã hội chủ

nghĩa, trong đó có công tác giáo dục, y tế, thể

thao , văn hóa. Ngân sách dành cho y tế và cho

giáo dục đều tăng gấp 1,5 lần . Nhà nước đang

triển khai cuộc cách mạng giáo dục với các
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chương trình mở rộng giáo dục đại học đến

quận, huyện. Xã hội Cu-ba có thêm một khái

niệm, một giá trị mới - đó là việc đi học: học tập

không chỉ là quyền lợi , mà còn là một trách

nhiệm, một việc làm được trả lương như các

việc làm khác . Các cơ quan chuyên môn của Mỹ

La - tỉnh và UNESCO đều thống nhất xếp học

sinh Cu-ba vào vị trí thứ nhất khu vực về trình

độ văn hóa tổng hợp. Năm 2002 , hơn 8 triệu dân

cả nước ký tên vào bản kiến nghị bổ sung vào

Hiến pháp sự khẳng định nhân dân Cu-ba kiên

trì chủ nghĩa xã hội trong bất cứ tình huống nào .

Những giá trị con người đích thực và những lợi

ích thiết thân , to lớn chính là những nhân tố tạo

động lực cho hàng triệu bàn tay cầm bút ký , và

cũng là hàng triệu cánh tay sẵn sàng cầm vũ khí

chiến đấu bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa của

chính họ .

Từ cuối năm 1999 , đầu năm 2000 đến nay ,

toàn dân Cu-ba tiến hành một hoạt động rộng

lớn , sâu sắc được mang tên Cuộc chiến tư tưởng

(batalla de ideas ) với mục đích giáo dục cho

nhân dân , trước hết là thanh niên , thiếu niên ,

những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc ,

chủ nghĩa yêu nước , tinh thần cách mạng, chủ

nghĩa quốc tế và các giá trị xã hội chủ nghĩa

khác . Để đấu tranh thắng lợi đối với các chiến

dịch thông tin - tư tưởng thù địch, phương châm

quan

của Đảng và Nhà nước Cu-ba là nói hết ,nóikịp

thời cho dân biết toàn bộ sự thật ; đồng thời lắng

nghe dân nói , dân trực tiếp trình bày nhận thức,

điểm về các vấn đề của quốc gia và thế

giới. Sáng thứ bảy hằng tuần , Đảng và các đoàn

thể chính trị - xã hội tổ chức ở một quận , huyện

cuộc sinh hoạt tư tưởng quần chúng mang tên

Diễn đàn mở . Tham gia Diễn đàn có đông đảo

quần chúng nhân dân : hàng chục nghìn , thậm

chí hàng trăm nghìn người từ sáng sớm đi bộ đến

quảng trường hô vang các khẩu hiệu cáchmạng.

Diễn đàn mở khôngcó đoàn chủ tịch , đại diện

lãnh đạo Trung ương và các cấp đều ngồi cùng

với quần chúng nghe các diễn giả phát biểu trực

tiếp , không đọc diễn văn . Đã có hơn 200 diễn

đàn được tổ chức và hơn 1.000 diễn giả diễn

thuyết , chủ yếu là thanh - thiếu niên . Nguyên lý

cách mạng xã hội chủ nghĩa là ngày hội của

quần chúng lao động đang được thể hiện sinh

động nơi tiền đồn xã hội chủ nghĩa ở Tây bán

cầu . Những ai có dịp thăm Cu -ba đều thật sự

cảm phục không khí cách mạng mà nhân dân

Hòn đảo Anh hùng đang duy trì, giương cao

ngay trong bối cảnh khủng hoảng, thoái trào của

cách mạng thế giới. Bản lĩnh và tư thế ấy , như

thực tế chứng minh, đang biến Cu-ba thành một

trong những pháo đài vững chắc của chủ nghĩa

xã hội .

Sức sống của cách mạng và chế độ xã hội chủ

nghĩa Cu-ba cũng được duy trì bởi một nhân tố

quan trọng nữa , đó là chủ nghĩa quốc tế trong

hành động , vô tư , trong sáng, thủy chung. Mấy

chục năm qua, nhândân Cu-ba đã chia sẻ từng

cân đường , từng quyển vở, từng viên thuốc , thậm

chí cả xương máu cho nhân dân nhiều dân tộc Á,

Phi , Mỹ La-tinh trong cuộc chiến đấu vì những

giá trị cao quý của con người. Từ năm 1961 đến

2001, có tổng số xấp xỉ 40.000 sinh viên nước

ngoài được đào tạo miễn phí và tốt nghiệp tại

Cu-ba . Hiện nay , tuy phải giải quyết nhiều khó

khăn , đối mặt với nhiều thiếu thốn, Đảng và

nhân dân Cu -ba vẫn đang nuôi dưỡng, đào tạo

17.000 sinh viên nước ngoài đến từ các nước

kém phát triển và một số tầng lớp nghèo khổ của

Mỹ ; đồng thời có 26.000 người, chủ yếu là giáo

viên và bác sĩ, đang làm nhiệm vụ quốc tế ở

nước ngoài , do Chính phủ Cu-ba trả lương và

bảo đảm các điều kiện làm việc khác . Nghĩa cử

hào hiệp này đã tạo ra trên khắp thế giới biết bao

vòng tay đoàn kết, hữu nghị , chiến đấu bên cạnh

Cu-ba chống lại các thế lực đế quốc hiếu chiến .

Với tính cách là diễn đàn và tổ chức quốc tế rộng

lớn nhất , Liên hợp quốc đã 11 năm liên tiếp bỏ

phiếu (với mức đa số tuyệt đối ) phê phán chính

sách bao vây , cấm vận của chính quyền Mỹ

chống phá Cu -ba . Bằng lá phiếu bảo vệ Cu-ba,

cộng đồng quốc tế khẳng định nhân dân Cu-ba

đang hành quân trên con đường duy nhất đúng

đắn, con đường dẫn dân tộc đến nền hòa bình

chân chính , độc lập thật sự và phát triển toàn

diện .
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MAVIVONOUR
BAN TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ THÀNHỦY

XÂY DỰNG KINH DOANH NHA

CÔNG TY XÂY DỰNG& KINH DOANH NHÀ

PHỦ
NHẬN

PHUNHUAN CONTRUCTION AND HOUSING TRADING COMPANY

ĐC: 99 Nguyễn Văn Trỗi, P12, Q.Phú Nhuận , TP.HCM

ĐT: (84.8 ) 8 447 959 – 8 420076 – 8 442843 – 8455 730

Fax: (84.8) 8 445 410/Email: nhaphunco@hem.vnn.vn

CHUYÊN NGÀNH XÂYDỰNG & KINH DOANH NHÀ ĐẤT

SPECIALIZING IN BUILDING AND RADING REALESTATE

Q

M

S

ISO

9001

Approved

Company

M
A

C
h
i
r
e
m
i
z

3
3

Bi

PHỐI CẢNH GÓC

Khu đô thị mới An Phú , cao 15 đến 26 tầng

ở Xa lộ Hà Nội, Quận 2 , TP.HCM

Nhà cao tầng

hiện đại, tiện

nghi, thanh lịch ,

tổ chức quản lý

tốt, nơi ở lý tưởng

của bạn.

Uy tín, phục vụ tận tình, chu đáo,

chất lượng cao



TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN

INTRESCO

Huân chương

Lao Động hạng Nhì

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ -KINH DOANH NHÀ

INVESTMENT ANDTRADING OF REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY

TRỤ SỞ : 18 NGUYỄN BỈNH KHIÊM , QUẬN 1 , TP . HỒ CHÍ MINH

· ·
DT: (848) 8230 256-8225 213-8225 985 FAX: (848) 8293 764 Email : dautu.resco@az.com.vn

Huân chương

Lao Dong hang Ba

00

Huy Chương Vàng Chất Lượng Cao

Chúc

ChúcMừng

námmoi

Ất Dậu
2
0
0
5

Trụ sở văn phòng công ty mới

XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG SỐ 1

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

= Đầu tư kinh doanh địa ốc :

- Kinh doanh địa ốc .

Đầu tư xây dựng, kinh doanh khai thác nhà ở và các công trình.

- Cho các tổ chức , cá nhân trong và ngoài nước thuê nhà .

- Thực hiện : Dịch vụ pháp lý , định giá , tư vấn và môi giới bất động sản .

= Sản xuất kinh doanh vật liệu - xuất, nhập khẩu :

- Sản xuất , cung ứng bê tông tươi, cọc , ống cống , bê tông đúc sẵn , vật liệu

xây dựng và trang trí nộithất .

Cho thuê xe vận chuyển và thiết bị bơm bê tông tươi.

- Xuất nhập khẩu trực tiếp vật tư ,máy móc, thiết bị thuộc ngành xâydựng .

m Tư vấn thiết kế xây dựng và trang trí nội thất :

Lập dự án đầu tư qui hoạch , thiết kế công trình .

Tư vấn đấu thầu - giám sát kỹ thuật xây dựng .

Thực hiện các dịch vụ đo , vẽ , đánh giá hiện trạng .

. Thi công xây dựng và trang trí nội thất các công trình dân dụng và công

nghiệp , các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị .

CÁC DỰÁN ĐẦU TƯ

1. Dự án Khu dân cư Intresco và Công trình công cộng (6A) : 47,207 héc -ta

2. Dự án Khu dân cư Intresco (6B) : 15,816 héc -ta

3. Khu dân cư Intresco Phong Phú: 32,7212 héc- ta

4. Cao ốc An Cư 16 tầng (An Phú - An Khánh )

5. Dự án 14 Cao ốc Nguyễn Văn Cừ nối dài (Xã Bình Hưng - Bình Chánh)

6. Dự án Phước Long B

7. Khu Công nghiệp Cát Lái

8. Khu Nhân Đức - Nhà Bè

9. Khu dân cư Phú Hữu - Q.9

10. Cao ốc 20 tầng (An Phú - An Khánh)

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

235 Xô Viết Nghệ Tĩnh , P.17 , Q.BT, TP.HCM

DT: (848) 8994144 Fax: (848) 8982206

XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG SỐ 2

83 Lý Chính Thắng , P.8, Q.3 , TP.HCM

DT: (848) 8 484 852 - Fax: (848) 8435 833

Email: xaydung283@hcm.fpt.vn

XÍ NGHIỆP BÊ TÔNG HẢI ÂU

* Trạm bê tông Hải Âu 1 :

Km 9 Xa Lộ Hà Nội , P. Hiệp Phú , Q.9 , TP.HCM

*
DT: (848) 8963 021-8960 036-7305 930 Fax: (848) 8961983

* Trạm bê tông Hải Âu 2:

Khu Công nghiệp Nhơn Trạch - Đồng Nai

ĐT: (061 ) 521 075 - Fax: (061) 521 076

* Trạm bê tông Hải Âu 3 :

Khu 6A - Xã Bình Hưng - H. Bình Chánh

Khu công nghệ & Thương mại

dân cư INTRESCO
Làng Việt Kiều

(xã Phong Phú , Bình Chánh )

Chung cư An Phú - An Khánh Cao ốc An Cư

(An Phú , An Khánh )

14 Cao ốc Nguyễn Văn Cữ nối dài

( Bình Hưng, Bình Chánh )
(xã BìnhHưng, Bình Chánh )
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SỞ : 25A CÁT LINH .QUẬN ĐỐNG ĐA HÀ

TEL: 04 7 365 673 FAX: 04 7 365 672 E-MAIL: ghatchung@hn.vnn.vn

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

64 CHI NHÁNH QUỸ HỢP TẠI CÁC TỈNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNGƯƠNG

à một tổ chức tài chính nhà nước , thành lập và hoạt động theo Nghị định số 50 /1999 /RĐ-CP , ngày

08/7/1999 của Chính phủ. Theo quy định tại Nghị định số 106/2004 /TĐ -CP , ngày 01/04/2004 và

Quyết định số 133 /2001/ QĐ- TTg , ngày 10/09/2001 , của Thủ tướng Chính phủ . Quỹ có chức năng huy

động vốn trung và dài hạn , tiếp nhậnvà quản lý cácnguồn vốn (bao gồm vốn trongvà ngoài nước ) nhằmhỗ

trợ các dự án đầu tư phát triển của cácthành phần kinh tế thuộc mộtsố ngành , lĩnh vựcquan trọng , chương

trình kinh tế lớn có tác động trực tiếp đến cơcấu kinh tế , thúcđẩy tăng trưởng kinh tếbềnvững .

NHIỆM VỤ

+ Huy động , tiếp nhận và quản lý các

nguồn vốn của Nhà nước dành cho tín

dụng đầu tư phát triển của Nhà nước theo

quy định .

+ Thực hiện các hoạt động tín dụng đầu tư

phát triển của Nhà nước theo quy định tại

Nghị định số 106 /2004 /NĐ -CP , ngày

01/04/2004 , của Chính phủ.

+ Nhận cấp phát, cho vay từ các nguồn

vốn do các địa phương, các tổ chức trong

và ngoài nước ủy thác .

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ

tướng Chính phủ giao .

+ Tổ chức thanh toán cho khách hàng có

quan hệ trực tiếp và tham gia hệ thống

thanhtoán theo quy định của pháp luật.

NGUỒN VỐN TÍN DỤNG

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC

1. Vốn ngânsách nhà nước :

a. Vốn điều lệ của Quỹ Hỗ trợ phát triển .

b. Vốn ngân sách Nhà nước cấp bổsung hằng nămđể

thực hiện các hình thức tín dụng đầu tư phát triển của

Nhà nước .

c . Vốn các dự án, chương trình được Chính phủ giao

cho Quỹ HTPT thực hiện .

d. Vốn của Chính phủ Việt Nam cho các dự án nước

ngoài vay theo hiệp định của Chính phủ.

2. Vốn do Quỹ HTPThuy động

a. Vốn từ phát hành trái phiếu Chính phủ .

b. Vốn từcác tổ chức kinh tế trong và ngoài nước .

c . Huy động khác theo quy định của pháp luật .

3. Vốn ODA, vốn vay nợ nước ngoài của Chính phủ

dùng để chovay lại.

TÍN DỤNG

ĐẠI ĐÂYĐÃĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC

11.Chovayđầu tư phát triển

a. Cho vay đầu tư . và

b . Cho dự án vay theo hiệp định của Chính phủ .

Hỗuốithu đầu

s . Bảo chundụng đầutại

QULAS TROPHATTHE TIN DUNG

HỖ TRỢ XUẤT KHẨU NGẮN HUY

CaneW

XhanDcDan



LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TÍNH NAM ĐỊNH

TLD

Địa chỉ: Số 4 Hà Huy Tập, phố Ngô Quyền, TP . Nam Định , tỉnh Nam Định * ĐT: 0350 849 663
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deup

BẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUỐN NÀY .

HỘI NGHỊ

TỔNG KẾT CUỘC VẬN ĐỘNG HỒ THỰCHỨC.19 CHÌU

XÂY DỰNG SỬA CHỮA NHÀ

THẦN KÝ HIỆU THĂM THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
Nom sy21.12.2004

Đ /c Bùi Huy Liên Tỉnh ủy viên- UV BCH Tổng

Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen

cho các đơn vị có thành tích

LỄ THÀNH LẬP

Asim hp 11.2014

GarnetNam Định 100 % vốnHàn Quốc

N

you Daw
uppt ifa bit baXan

ăm 2004, Liên đoàn Lao động tỉnh Nam

| Định đã bám sát định hướng chỉ đạo của

| Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và

Tỉnh ủy Nam Định , tập trung chỉ đạo các cấp

Công đoàn trên địa bàn tỉnh hoàn thành xuất

sắccác nhiệm vụ , mụctiêu đặtra . Cụ thể là :

1/ Công tác tuyên truyền : dướisự chỉđạo sát

sao của TLĐLĐ tỉnh hoạt động văn hóa thể thao

trong CNVC- LĐ trên địa bàn tỉnh luôn được duy

trì tốtở các cấp Công đoàn .Hằng tháng ,LĐLĐ

tỉnh đã phốihợp với Đài Phátthanh và Truyền

hình tỉnh xây dựng chuyên mục “ Côngnhânlao

động- Côngđoàn Nam Định” được phát với thời

lượng 17- 20phút và trên trang chuyên đề Báo

Nam Định , phản ánh phong trào thi đua yêu

nước trong CNVC- LĐ toàn tỉnh .

2 / Kết quả phong trào hành động cách

mạng, thiđua yêu nước trong CNVC -LĐ :

+ Hưởng ứng phong trào thi đua do LĐLĐ

tỉnh phát động đã có 100 % LĐLĐ các huyện ,

thành phố , Công đoàn ngành ,đẩy mạnh phong

Lễ Thành lập côngđoàn cơ sở Công ty TNHH trào thiđua lao động giỏi, lao động sáng tạo ,

tiêu biểu là : Côngđoànngành giáo dục đã đẩy

mạnh phong trào thi đua “ Hai tốt” , giữ vững

truyền thống là đơn vị dẫn đầu toànquốc về

giáo dục , đào tạo; Công đoàn Công ty Dệt Nam

Địnhphát độngthithợ giỏi,kết quả có 887 thợ

giỏi cấp tổ , 389thợgiỏi cấp ngành, 119 thợ giỏi

cấp nhàmáy, 79 thợgiỏicấp công ty ...

- + Nhiều công trình sản phẩmcó hiệu quả

cao ,nhiều sáng kiến tiết kiệm có giá trị được áp

dụng trong quản lý và sản xuất, tiêu biểu là :

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn và lãnh đạoLĐLĐ tỉnh LĐLĐ thành phố Nam Định đã có 48 sáng kiến ,

thăm CNVLĐ tạiKCNHòaXá NĐ

Lãnh đạo Tổng Liên đoànvà lãnhđạo LĐLĐ tỉnh
thăm CB- CNVCLĐ Công ty Cấp nước NĐ

VIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TÍNH NAM ĐỊNH

TRADĐỂ THUA TÂM LÒNG SA 86311030LAOĐỘNG

2002)

Đồng chí Bùi Huy Liên - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

trao quà QuỹTấmlòng vàngcho CNLĐ

làm lợi 435 triệu đồng , giải quyết việc làm cho

345laođộng ...

ven noi

000:30

+ Phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp

CNH , HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn

được các cấp Công đoàn duy trì và đẩy mạnh.

Tổng kết 5 năm phát độngphong trào cho thấy :

phongtrào đã hoạt động có chiều sâu và đạtkết

quả thiết thực góp phần phát triển sản xuất

nông nghiệptheo hướng đa dạng hóa . Được Bộ

Nông nghiệp và PTNT tặng cờ xuất sắc trong

phong trào thi đua phụcvụ sựnghiệpCNH,

HĐH nông nghiệpvà phát triển nông thôn .

+ Phong trào bảo đảm an toàn cơ quan ,

doanh nghiệp , phòng chống tệ nạn xã hội trong

CNVC- LĐ ,phong tràoĐền ơn đápnghĩa, phong

trào Xanh- sạch- đẹp , đảm bảo an toàn lao động

được duy trìcó hiệuquả, không để xảy racháy ,

nổ,bệnhnghềnghiệp giảm đáng kể .

3 / Chăm lođời sống bảo về quyền lợi hợp

pháp chính đáng của CNVC- LĐ :

+ Các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tích cực

tham gia vào việc mở Đại hội CNVC và hội nghị

Chủ tịch : BÙI HUY LIÊN

cán bộ công chức cơquan đạt trên 90 %,ký thỏa

ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp

nhà nước đạt 85 %, ký hợp đồng laođộng đạt

trên 90 %.

+ Các hoạt động xã hội nhân đạo , từ thiện

được các cấp Công đoàntham gia tích cựcvà

luôn được CNVC- LĐ hưởng ứng . Kết quả đã

ủng hộ87triệu đồngmua vé xổ sốxây dựng quỹ

Vì người nghèo , trợ cấp khókhăn cho trên 500

lượt người với số tiền là 200 triệu đồng , trong

dịp 75năm thành lập CĐVN , Liên đoàn Lao

Động tỉnh đã tổ chức vận động quyên góp xây

dựng 75 nhà tình nghĩa Công đoàn cho công

nhân LĐ có hoàn cảnh khó khănvề nhà ở .

+ Tiến hành chovay 1,994 tỉ đồng từ quỹ hỗ

trợ việc làm , tạo việc làmcho 1.475 lao động ,

góp phần tăng thêm thu nhập từ 150.000-

200.000 đồng /người/tháng. Các hộ vay đều sử

dụng đúngmụcđích , đến hạn trả đủ vốn ,lãi

+ Công tác bảo hộ lao động được các cấp

Công đoàn tham gia có hiệu quả, LĐLĐ tỉnh đã

phối hợp tổ chức kiểm tra BHLĐ tại 20 doanh

nghiệp SXKD thuộc các thành phần kinh tế

trong tỉnh ; Tổ chức các lớp tập huấn về BHLĐ

cho các cán bộ phụ trách công đoàn ở cả khối

hành chính sự nghiệp lẫn doanh nghiệp nhà

nước và tưnhân.

+ Tham gia hướng dẫn 10đơn vị xây dựng

phương án sắp xếp và cổ phần hóadoanh

nghiệp .

+ Một số đơn thư khiếu kiện , khiếu nại của

CNVC- LĐ đã được các cấp CĐ giải quyết kịp

thời, thể hiện rõ vai trò của tổ chức CĐthông

qua chứcnăng bảo vệ quyền và lợiích hợp pháp

chính đáng của CNVC-LĐ .

4/Hoạt động nữ công

Công tác tuyên truyền , giáo dục, nâng cao

năng lựccán bộ nữ được quan tâm .

Phong trào thi đua: “ Giỏi việc nước , đảm

việcnhà ” gắn vớiphong trào “ Phụ nữ tích cực

học tập , năngđộngsáng tạo , xây dựng gia đình

hạnh phúc” luônđược các cấp CĐ thực hiện ,

nhiều chị em đã trưởng thành từcác phong trào

này.

ast prong



LE ĐÓN
NHẬN

DANH HIỆU ANH HÙNG

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN

ĐỘI THIẾU NIÊN DU KÍCH ĐÌNH BẰNG

SANG MÁI TRONG LỊCH SỬ ĐỘI TA

TANG

BIN

H

Lễđón nhận cờ “ Đơn vị Anh hùng LLVTND”

do nhà nước tặng xã Đình Bảng

iên
nay , xã Đình Bảng có diện tích đất tự

nhiên là 812 héc- ta trong đó đất canh

tác là 469 héc- ta , dân sốcó 3.800 hộ với

số khẩu là 15.000 người, là một trong những

địa phương có tốc độ đô thị hóavà chuyển dịch

cơ cấu kinh tếmạnh của tỉnh . Năm 2004 Đảng

bộ và nhân dân xã đã tích cực triển khai thực

hiện thành công những chủ trương đường lối

của Đảng về xây dựng và phát triển kinh tế- xã

hội. Cụ thể là :

1.PHÁT TRIỂN KINH TẾ :

bán the man - Sản xuất nông nghiệp:

-0001

+ Tổng sản lượng lương thực đạt 4.120tấn,

giá trị sản lượng trên 1 héc- ta đạt 35 triệu đồng .

Xã chú trọng phát triển sản xuất các loại lúa

nếp hàng hóa, khuyến khích trồng hoa, rau

sạch trong các nhà lưới, nhà phủ ni lông.

+ Thực hiện hỗ trợ kinh tế đối với các hộ

chăn nuôi gia cầm trong hai đợt dịch cúm gia

anh cầm xảy ra đầu năm với tổng số tiền là

187.914.000 đồng . Đến nay, toànxã có 300 hộ

chăn nuôi, tổngsố 263.016 con gia cầm cácĐịa chỉ : xã Đình Bảng

g - H. Từ Sơn - T. Bắc Ninh

DT+Fax: (0241 ) 831 858

LỢIBí Thư : TRẦN VĂN

Chủ tịch : NGUYỄN THỰC TINH

Đ

loại .

* Tích cực chỉ đạo nạo vét kênh mương,

công tác tưới tiêu được phục vụ kịp thời , đúng

thời vụ. Tổng chiều dài kênh rạch củatoàn xãthời vụ. Tổng chiều dài kênh rạchcủa toàn xã

là 25,5 km .Công tác khuyến nông cũng được

chú trọng duy trì tốt.

ình Bảng là một Cácđường giao thông trong xã đượccứng

trong 11 đơn vị hóa 100 %.
nhận

x
ã, thị

trấn
c
ủ
a

huyện Từ Sơn , tỉnh Bắc

Ninh, là xã duy nhất có

15 thôn hơn lại thành

một làng, cả làng thành

một xã. Đây là một vùng

đất giàu truyền thống

văn hiến và cách mạng ,

địa linh nhân kiệt,nơi

phát tích Vương triều

Lý , khai phá nền văn

minh Đại Việt.

- Sản xuất CN- TTCN- thương mại- dịch vụ :

toàn xã có 45 công ty TNHH , 32HTX, 10 DN tư

nhân và trên 1.372 hộ kinh doanh buôn bán

nhỏ. Hiện nay 2 cụm công nghiệp tập trung Lỗ

Xung ,MảÔng của xã đã cơbản xây dựng xong

phần hạtầng kỹ thuật .

- Công tác quản lý đất đai được tiến hành

chặt chẽ, toàn bộđất đaido xã quản lý đã được

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyênvà môi trường

của tỉnh đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính, cấp

GCNQSDĐ theo thửa và xây dựng hệ thống

quản lý đất đai bằng công nghệ thông tin trong

toàn xã .

Lá cờ của Hội đồng đội Trung ương

Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tặng

nhân dịp kỷ niệm 50 năm đội Thiếu niên du kích Đình Bảng

2. VĂN HÓA XÃ HỘI :

- Xã đang tích cực phối hợp triển khai đầu tư

cơ sở vật chất cho trường THCS phấn đấu đến

tháng 4 năm 2005 Đình Bảng sẽ là xã đầu tiên

trong cả nước có ba trường đạtchuẩn quốc gia

(trường mầm non , trường tiểu học,trường

THCS ).

- Phấn đấu đến tháng 4/2005 , 100 % nhân

dân được dùng nước máy theo tiêu chuẩn quốc

gia.

- Phong trào khuyến học ở các thôn và các

dòng họ được quantâm sát sao, kịp thời.

- Công tác xây dựng làng văn hóa được chỉ

đạo sâusát. Năm 2003 số hộ đạt gia đình văn

hóa là 92%; năm 2004 số gia đình đăng ký gia

đình văn hóa là 100% .

- Hoạt động TDTT thu hút được đông đảo

quần chúng tham gia : xã có 1000 hội viên các

CLB (bóng bàn, cầu lông, tậpdưỡng sinh).

- Phong trào văn nghệ diễn ra sôi nổi trong

các phường quan họ, chèo, tuồng … đã đạt

được những giải cao trong các kỳ thi do huyện

chức.tổ

Hệ thống y tế đã làm tốt công tác phòng

dịch và khám chữa bệnh, tốc độ tăng dân số

năm 2004 là 0,80%, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng

trong 3năm gầnđây là 0,48% .

Nhiều năm liền Đảng bộ xã Đình Bảng luôn

giữ vững danh hiệu là Đảng bộ trong sạch

vững mạnh, các đoàn thể quần chúng nhân

dân như hội CCB, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ ,

Đoàn TNCSHCM, Hội Người cao tuổiđềuđược

huyện công nhận là đơn vị tiên tiến xuấtsắc .

Đình Đình Bảng - di tích được Nhà nước xếp hạng

JOIVIVI
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LADEUNG

CÔNG TY 20

Giám đốc: Đại tá TRẦN BANG

Anh hùng Lao động, Củnhân Kinh tế - Luật

GATEXCO 20

ĐƠN VỊ HAI LẦN ANH HÙNG LAO ĐỘNG

- -Trụ sở : 35 PHỐ PHAN ĐÌNH GIÓT - PHƯƠNG LIỆT - QUẬN THANH XUÂN - HÀ NỘI

Điện thoại: (84.4 ) 864 1617 - 864 5077 - 864 3381 - Fax : (84.4 ) 864 1208

Website: www.gatexco20.com.vn -Email : gatexco20@fpt.vn

Head Office : 35 PHAN DINH GIOT - PHUONG LIET - THANH XUÂN - HÀ NỘI

Tel : (84.4) 8641617-864 5077-864 3381- Fax: (84.4) 8641208

Website: www.gatexco20.com.vn - Email: gatexco20@fpt.vn

VANHO

X lang

Chúc elưng NamClos

TÊN GIAO DỊCH : CÔNG TY 20

Công ty thành lập năm 1957 , được Nhà nước phong

tặng hai lần danh hiệu "Đơn vị anh hùng lao động "

năm 1989 và 2001. Là doanh nghiệp chuyên sản xuất

các mặt hàngquân trang phục vụ quân đội, đồng thời

kinh doanh xuất nhập khẩu hàng maymặc, hàng dệt

kim , dệt vải, kinhdoanh xuất nhập khẩu trang thiết bị

ngành may - dệt vải - dệt kim. Sản xuất kinh doanh

hàng dệt nhuộm . Kinh doanh vật tư thiết bị , nguyên

liệu , hóa chấtphục vụ hàng dệt - nhuộm.

SẢN PHẨM CHỦ YẾU :

-

- Trang phục quân đội, đồng phục công chức.

- Các loại áo jacket, sơ mi nam nữ - váy thời trang

quần áo đua môtô.Quần áo thể thao , comple, veston

Các sản phẩm dệt kim ( khăn mặt, T'shirt-Polo- shirt ,

tất) .

- Vải các loại: 100 %Cotton , Pc 65/35 , Tc 65/35, 100 %

polyester.

NĂNG LỰC SẢN XUẤT :

- May mặc: 6 triệu bộ sản phẩm /năm

Xuân Ất Dậu ,2005

1989 2001

Q
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MANAGEMENT

THE BUSINESS NAME: Army producting trading

garment-Textile Company 20 (Gatexco 20 )

The company was etablished in 1957. It was awarded The

Labour hero unit in both of 1989 and 2001. The Company

specializes in producing - trading and import-export

garment- fabric -knitting products and garment uniform for

army. Trading import-export sewing-wearing-knitting

machines and equipment. Producing trading weaving

dyeing products . Trading materials,equipments and

chemicals for weaving,dyeing. 2004 56 gladuh ding ky

MAIN PRODUCTS:

- Garment uniform for army, garment uniform for office.g di

Jackets, clothes-shirts for men&women, fashion

skirts , moto racing uniform . Sport wears, Complete , Veston.

- Knitting products ( Towel, T'shirt, Polo-shirt, sock ). Ối trời

All kinds of fabric: 100% cotton , PC 65/35, TC 65/35,

thi doTdo boy
100 % polyester

PRODUCTION CAPACITY:

- Garment products : 6.000.000 uniforms/year.ong tac ond

Knitting products: T'shirt & polo-shirt 6.400.000

Dệt kim : 6,4 triệu áo /năm . 6 triệu đôi tất/năm , 3 triệu units /year . Sock : 6.000.000 pairs /year, Towel : 3.000.000

khăn mặt/năm

- Dệt vải: 19 triệumétnăm

CÔNG TY 20 CÓ 14 ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN , VỚI GẦN

5000 LAO ĐỘNG VÀ 4500 THIẾT BỊ DỆT MAY CÁC

LOẠI GỒM :

- Xí nghiệp May 1

(Đo may cao cấp)

- Xí nghiệp May 2

Xí nghiệp May 3

Xí nghiệp May 4

Xí nghiệp 5 (dệt kim )

Xí nghiệp May 6

- Xí nghiệp 7 (dệt vải)

- Xí nghiệp May 8

- Xí nghiệp May 9

- XI Thương mại Dịch vụ

- Chi nhánh phía Nam

- Trung tâm Đào tạo nghề may

- Trung tâm Mẫu mốt thời trang

Trường Mẫu giáo mầm non

units/year.

Weaving product : 19.000.000 fabric m/year.

GATEXCO 20 HAS 14 SUBSIDLARIES(WITHOVER

5.000 EMPLOYEES & 4.500 EQUIPMENTS FOR

SEWING-WAVING ) AS:

-High level garment factory 1 - Garment factory 8

-Garment Factory 2

Chào mừng 49 năm ngày thành lập Công

Công ty sẵn sàng hợp tác đầu tư phát triển , liên doanh liên kết sản

xuất kinh doanh với các doanh nghiệp trong & ngoài nước trên

nguyên tắc hợp tác bình đẳng cũng có lợi

-Garment Factory3

-Garment Factory 4

-Garment Factory 5

(knitted-goods)

-Garment factory 6

- Garment Factory 7

(Weaving)

-Garment Factory 9

-Trade Production Factory

-Branche in the South

ofVietnam

-Training garment Center

-Fashion Center

- Children's School

ty 20 - H272 (18/2/1957 - 18/2/2005)

Gatexco 20 is ready to make deals with dornestic & foreign

partners in inverstmenprojects produccing & marketing

coooperation based on equality & mutual benetits.
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uậnLong Biên được thành lập trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính của huyện Gia Lâm theo Nghị định 132/2003 /NĐ -CP ngày 06-11-

2003 của Chính phủ . Quận có diện tích 6028,34 héc- ta , dân số trên 170.000 người, gồm 14 phường , 56 chi Đảng bộ , gần 8.000 đảng viên ,

có trên 200doanh nghiệp TW , Thành phố, trên 700 doanh nghiệp ngoài quốc doanh đóng trên địa bàn .

Trong năm 2004 , dưới sự chỉ đạo của Thành ủy - HĐND

UBND , sựphối kết hợp vớicác ban Đảng, sở , ngành của Thành

phố ; Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo , chỉ đạo và

thựchiện đạtnhữngkếtquảquan trọng trên các lĩnh vực :

LVỀKINH TẾ .

* Là mộtquận có vị trí chiến lược vềphát triển kinh tế , cùng với

quá trình đô thị hóa nhanh , hoạt động thương mại, dịch vụ ngày

càng sôi động và phát triển , diện tích đất nông nghiệp giảm dần

nhườngchỗcho sự phát triển của các khu công nghiệp , khu đô thị.

Giá trị sảnxuất cácngành kinh tế chủ yếu do quận quản lý ước đạt

2.133,9 tỉ đồng , các ngành công nghiệp , thương mại, dịch vụ có

mức tăng trưởngkhá .

* Tiếp tụcphát triểncông nghiệp theo định hướng khuyến khích

các doanh nghiệp đầu tư , sản xuất các sản phẩm có hàm lượng

chất xám cao. Trong nông nghiệp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu

cây trồng , giảm dần diện tích lúa , ngô sang các loại cây trồng có

hiệu quảkinhtế cao .

* Thương mại - dịch vụ : Tập trung quy hoạch hệ thống chợ ,

trung tâm thương mại của quận , khẩn trương triển khai dựán xây

dựng chợđầu mối Gia Thụy, lập kế hoạch xây dựng, chỉnh trang

hầu hết các chợ trên địa bàn quận .

* Tổng thu ngân sách ước đạt 203,390 tỉ đồng, đạt 106 % so với

kế hoạch .

* Quận đãtập trung chỉđạo thực hiện công tác quy hoạch , điều

chỉnhquy hoạch chi tiết của quận vềgiao thông và quản lý đất đai,

quy hoạch đô thị, xây dựng dự án phát triển kinh tế- xã hội của

quận đến năm2010 , định hướng đến năm 2020 làm cơsởđểtriển

khai chiến lượcvề pháttriển kinh tế -xãhội của quận .

* Tăng cường các biện pháp quản lý đất đai , quản lý đô thị và

trật tự xây dựngđô thị.

* Kiên quyết xử lýnhững sai phạm trong việc lấn chiếm , xây

dựngtrên đấtcông, đất nông nghiệp đạtđược kết quả cao.

2. CÁCHOẠTĐỘNG VĂN HÓA- XÃHỘI: CH

* Phát động cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựngđời

sống văn hóa ởkhu dân cư ” , trọng tâmlà đẩy mạnhphongtrào gia

đình văn hóa , tổdânphốvăn hóa được triển khaiđồngbộ.

* Quận luôn quan tâm đến chất lượng giáo dục - đào tạo trong

nhà trường, tăng cường trang thiết bị, đồ dùng dạy học , nâng cấp

cơsởvật chất trong nhà trường, thực hiện kế hoạch xóaphòng học

cấp 4...

* Thực hiện tốt chính sách đối với người có công, các đối tượng

hưởng chính sách xã hội, quan tâm chăm sóc đến người cao tuổi,

các bậc lão thành cách mạng.

* Đầu tưcác trang thiết bị ytế trị giá trên 7 tỉđồngcho các trạm

y tế , cácphòng khám chữa bệnh đápứng nhu cầu khám chữa bệnh

phục vụ chăm sóc sức khỏebanđầu cho nhân dân .

3.CÔNGTÁCXÂYDỰNGĐẢNG :

Ây Nghiêm túc tổchứcquán triệt và triển khai thực hiện kịpthời,

có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của

Nhà nước, các chỉthị, nghị quyết của cấp trên , chương trình trọng

tâm củacấpủyđếncán bộ , đảng viên vànhân dân .

ây Thành lập trungtâm bồidưỡngchính trị, đãtổchức43 lớp cho

6.781 học viên .

* Công tácphát triển Đảng và quản lý đảng viên đượcquan tô đợc quan

xét kết nạp 202 đảng viên , tặng Huy hiệu 40, 50 tuổi Đảng cho 1ảng chỉ

đồngchí.

* Xây dựngphương án cán bộ chủ chốtHĐND quận vàphường

nhiệm kỳ 2004-2009 ; thực hiệncông tác quy hoạchcán bộ từquận

đến cơsở , tiến hành quy hoạch độingũcánbộchuẩn bị nhânsựđại

hộiĐảngcác cấp và nguồn cán bộ lâudài.

* Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác dân vận .

Lãnh đạo khối đoàn thể làm tốt côngtác tuyên truyền , vận động

cán bộ, nhân dân , đoàn viên , hội viên thực hiện các chủ trương ,

chính sách của Đảng,pháp luật của Nhà nước.

Kiện toàn tổ chứcbộmáy từ quận đến cơsởsớm đi vào hoạtđộng ổnđịnh , quan tâm đến công tác quy hoạch ,coi quy hoạch là cơsở

để triển khai chiến lược phát triển kinh tế - xãhội của quận; côngtác quản lý đấtđai , TTXDĐTđượctập trungchỉđạo; trật tự giao

thông, trật tự đô thị dẫn đivào nề nếp .An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm ;công tác xây dựng Đảng ,hoạt động của

bộmáy chính quyền được chú trọng ... Những kết quả trênđánh đấu 01năm ổn định và có bướcpháttriểnmớicủa quận , tạo tiên để

quantrọng cho sự pháttriển cho những năm tiếp theo,
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uyNhơnđô thị loại 2, là đôthị tỉnh lỵ của tỉnh Bình Định, hội tụ nhiều thuận lợi để phát

triển . Từlâu , Quy Nhơn đã lànơi hội tụ và giao lưu giữa miềnnúi và miền biển , là một

trong ba trung tâm thương mại, dịch vụ lớn của miền Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ,

đồng thời cũng là thị trường đầu mối có sức lan tỏa hàng hóa giữa các tỉnh trong nước và khu

vực.

Trong những năm qua, nền kinh tế - xã hội của thành phố Quy Nhơn đã có những bước

pháttriển ngoạn mục. Cụ thểtrên các lĩnh vựcsau :

* Tổng sản phẩm địa phương năm 2004 tăng 12,83% .

* Giá trị kim ngạchxuất khẩu đạt 172,8 triệu USD.

* Năm 2004 , cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực : Công nghiệp - xây dựng

44,62 %, dịchvụ 43,06 %, nông nghiệp 10,42 %.

* Cảng Quy Nhơn là một thương cảng tổng hợp , tiếp nhận các tàu trọng tải đến 30 000 DWT

phục vụ giao lưu hàng hóa phát triển kinh tế của Bình Định cũng nhưcác tỉnh Nam Trung Bộ,

Tây Nguyên và tiếp chuyển hàng hóa quá cảnh của Lào , Cam -pu-chia và Trung Thái Lan .

*Ngoài KCN Phú Tài chủ yếu phát triển công nghiệp chế biến lâm sản , chế biến đá granite

xuấtkhẩu, thành phốcòn có cụm công nghiệp Quang Trung với 32 doanh nghiệp đã đăng ký

thuê đất, một số đã đi vào hoạt động , cụm công nghiệp Nhơn Bình đang khẩn trương xây

dựng .

*Các lĩnh vực thương mại dịch vụ đang phát triển mạnh mẽ , cơ sở hạ tầng du lịch cũng đã

và đang đượcđầu tưnhưCosevco,Hải Âu , Quy Nhơn .

* Khu kinh tế và đô thị mới Nhơn Hội sẽ hình thành trên bán đảo Phương Mai, mở rộng

thànhphố Quy Nhơn về phía Đông Bắc trong đó cầu vượt Đầm Thị Nại dài trên 2,7km sẽ

hoàn thành vào đầu năm 2006 , sẽ hình thành khu đô thị trên 80.000 dân, khu kinh tế bao gồm

cảng nước sâu , khu công nghiệp gắn liền với cảng , khu phi thuế quan ... Quy Nhơn khi đó sẽ

có tổng diện tích trên 33.000 héc -ta .

* Cùng với việc xây dựngkhu kinh tế Nhơn Hội, Quy Nhơn sẽ có tuyến du lịch ven biển từ

Hải Giang (xã Nhơn Hải) đến Trung Lương Thanh, Vĩnh Hội (xã Cát Tiến huyện Phù Cát ) với

nhiềubãitắm đẹp . Sựphát triển không gian này tạo điều kiện cho QuyNhơn phát triển mạnh

công nghiệp và du lịch.

* Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định đưa Bình Định vào vùng kinh tế trọng điểm của

miền Trung , trongđóthành phốQuy Nhơn được xem làtrung tâm phía Nam, là động lực phát

triển củavùng kinh tếtrọng điểm .

* Quyhoạch tổng thể thành phố Quy Nhơn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tổng

Cục Du lịch cũng đã đề nghị đưa Bình Định vào tuyến du lịch trọng điểm quốc gia , là điều

kiện thuận lợiđể thành phố QuyNhơn phát triển du lịch .

Trướcvận hội mới đang mởra chothành phố , định hướng phát triển kinh tế - xã hội của

Quy Nhơn trong những năm tới được xác định là : Phát huy cao nhất nội lực, khai thácvà sử

dụng tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển, đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng , quy

hoạch và chỉnh trang đô thị. Năm 2005, tốc độ GDP phải đạt 13,5-14 %. Trong đó, công

nghiệp tăng 24-25 %, kim ngạch xuất khẩu đạt giá trị trên 200 triệu USD... Thành phố cũng

đangchuẩn bị các điềukiện về nhân lực, vật lực đểđón đầu thời cơ phát triển đang đến .

Thành phốQuy Nhơn, trong tầm nhìn tương lai , sẽ không chỉ là một đô thị ven biển miền

Trung có biển xanh và cát trắng , mà còn là một khu kinh tế năng động , những khu du lịch và

nghỉdưỡng tuyệt vời cùng một hệthống cảng biển rộng cửa cho cả miền Trung Tây Nguyên .
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- Chínhphủcách mạng làm thời Cồng

hòa miền Nam Viên Nam răng Huân

chương thành đồng hạng Ba năm 1976 .

- Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

năm 2000; 02 Huân chương Lao động hạng

Ba vào cáo năm 1984, 1986;Huân chương

Lao động hạng Nhì năm 1998, Huân

chương Lao động hạng Nhất năm 2003 .

- Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua

xuất sắc năm 1997.

- Thành phố có 3 đơn vị, 1 tập thểđược

phong tặng danh hiệu Anh hùng Lựclượng

vũ trang nhân dân ; 4 đơn vị được tặng

thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất;

3 tập thể được tặng Huân chươngLao động

hạng Nhì; 5 lập thể và 5 cá nhân đượctặng

thưởng Huân chương Lao động hạng Ba .

Sad LifeResert

CứDù Bình Định

ranh chân tuson. QuangTrung

THÀNH PHỐ QUYNHÀ
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Fies tringly 19

ám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh , trong

năm qua , Ban Chấp hành Liên đoàn Lao

động tính đã xây dựng chương trình công

tác cụ thể và tập trung chỉ đạo hoạt động công

đoàn đạt được kết quả như sau :

1. Công tác tuyên truyền giáo dục CNVC, LĐ

- Các cấpcông đoàn trong tỉnh đã bám sát

kế hoạch công tác tuyên truyền giáo dục của

Tỉnhủy PhúThọvà Tổng Liên đoàn Lao động Việt

Nam để xây dựng kế hoạch và triển khai công

táctuyên truyền giáo dục trong công nhân viên

chức , lao động .

- Tổng Liênđoàn Lao độngtỉnh Phú Thọphối

hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy , Sở Văn hóa -

Thông tin tổ chức lớp học tập quán triệt kết luận

hội nghị lần thứ X Ban Chấp hành Trung ương

Đảng khóa IX cho Gánbộ công đoàn.

- Năm 2004 , có nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn ,

Liên đoàn Lao động tỉnhphối hợp với ngành văn

hóa - thông tin tổ chức hội diễn tiếng hát công

nhân viên chức , hội thao truyền thống công nhân

viên chức , lao độngtừcơsởtới tỉnh .

Các cấp công đoàn tổ chức lễ kỷ niệm 75

năm Ngày thành lập Công đoàn Việt nam trang

trọng tiếtkiệm vàđểlại nhiều ấn tượngtốtđẹp .

- Liên đoàn Lao động tỉnh đã ký chương trình

phối hợp và chủ động phối hợp với các cơ sở ban

ngành, đoàn thể, các ban chỉ đạo của tỉnh để

tăng cường công tác tuyên truyền , phổ biến giáo

dục pháp luật, các chếđộ chính sách .... tới công

nhânviên chức , lao động .

2.Phong tràohànhđộngcách mạng

Phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo

phát huy sáng kiến , cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa

sản xuất được đẩy mạnh . Đến nay , đã có 4.397

đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng

kiến tiếtkiệm được thực hiện đưa vào sảnxuất.

3.Công tác chăm lođời sống, bảo vệ quyền

lợi chính đáng choCNVC ,LĐ

- Công đoàn các cấp tiến hành kiểm tra việc

thực hiện chế độ chính sách với đơn vị sản xuất

kinh doanh , tập trung kiểm tra ngoài quốc

doanh , kiểm tra thực hiện Qui chế Dân chủ ở cơ

sử và phối hợp với các ngành chức năng tổ chức

241 cuộc kiểm tra việc thực hiện Bộ luật Lao

động , Pháp lệnh Bảo hộ lao động ở doanh

nghiên .

- Tăng cường chỉ đạo mạng lưới an toàn vệ

sinh lao động ở các doanh nghiệp được duy trì

thường xuyên , hoạtđộng cóhiệuquả.

- Công đoàn trực tiếp tham gia giải quyết

những vấn đề bức xúc của công nhân về việc

làm , bố trí lao động hợp lý, số công nhân được

đào tạo , đào tạo lại hoặc về nghỉ hưu , nghỉ chế

độ theo Nghị định 41 /NĐ -CP đều được đảm bảo

đúng chếđộ .

- Hoạt động nhân đạo từ thiện cũng đặc biệt

được chú trọng . Các cấp côngđoàn đã phối hợp

với chuyên môn thăm hỏi và tặng quà cho công

nhân lao động khó khăn , gia đình chính sách , Bà

mẹ ViệtNamAnh hùng , các cháu mồcôi, tàn tật,

công nhân không có việc làm, công nhân lao

độngbị tai nạn , bệnhnghềnghiệp ...

4.Công tác xây dựng tổ chức công đoàn

- Năm 2004 , đã thành lập được 156 công

đoàn cơ sở , kết nạp 6.267 đoàn viên , vượt hơn

1.000 đoàn viên so với kế hoạch , tỷ lệ tập hợp

đoàn viên đạttrên 93,2 % trong đơn vị có tổchức

công đoàn và đạt 77 % so tổngsốcông nhân viên

chức trên địa bàn toàn tỉnh .

- Các cấp công đoànđã tập trung công tác

chỉ đạo xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh .

Dự kiến năm 2004đạt 76 % vững mạnh , công

đoàn cấp trên cơsở 100 % đạtkhávàvững mạnh .
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Thời gian quá ít ỏi .

2

Làm sao bạn vẫn có thể

chăm sóc

người thân ?

1
2

Côngviệc quá bận rộn hay điều kiện công tác xa nhà

làmbạn không còn nhiều thời gian dành cho gia đình .

Naybạn có thể yên tâm vì chương trình H Plus sẽ thay bạn

chăm sócnhữngngười thân yêu với dịch vụ chu đáo và hiệu quả nhất .

HPlus là chương trình chăm sóc sức khỏe trọn góibaogồmkiểm tra sứckhỏemiễnphí,

tư vấnmiễnphívới bác sĩdo khoa và cácchếđộgiảm giá , ưu đội khác trong suốt một năm .

Hãy liên hệ với phòng dịch vụ khách hàng đểcó thêm chitiết.

¥

L'HÔPITAL

FRANÇAIS

DE HANOÏ

PLUS

Memberstly Program

Sự chăm sóctận tụy

trong tầm tay

BỆ N H VIỆN VIỆT PHÁP

Chăm sóc tích cực * Nội đa khoa & chuyên khoa * Nhi & Ngoại nhi * Nha & Chỉnh nha

Nhãn khoa * Tai - Mũi - Họng * Phẫu thuật Răng - Hàm - Mặt * Da liễu * Dị ứng - Miễn dịch

Tim mạch & Các thủ thuật tim mạch * Sản Phụ Khoa * Phẫu thuật thẩm mỹ * Phẫu thuật

xương khớp * Tiết niệu * Phẫu thuật ổ bụng * Phẫu thuật thần kinh * Tiêu hóa * Phẫu thuật

lồng ngực * Hô hấp * Tâm lý * Vật lý trị liệu * Xét nghiệm * Chẩn đoán hình ảnh * Dược khoa .

Địa chỉ : 1 Phương Mai , Hà Nội . Tel: ( 84-4 ) 5 740 740. Fax : ( 84-4 ) 5 764 443 .

E - mail : cares_hfh@hn.vnn.vn/ Website : www.hfh.com.vn

24h/24

Đặt hẹn : 5 740 740

Cấp cứu : 5 741 11
BLAVATS

for Nor



Với thành tích toàn diện trên các

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

QUÂN BA ĐÌNH

Địachỉ: 25 Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội ĐT: (04) 7.625 100

L

Chac

mone

Mam

Mói

àmộtquận nằm ở phía Bắc Thủ

đỏ, từbao đời nay Ba Đình được

chọn là trung tâm chính trị của

cả nước. Nổi tiếng về nhiều sự tích

phản ánh tinh thần lao động sáng tạo,

lòng yêu nước và ý trí đấu tranh kiên

cường, bất khuất, vì độc lập tự do. Trải

qua bao thăng trầm của lịch sử , vẫn

còn đó cửa Đoan Môn, Hậu Lâu , nền

điện Kính Thiên với bậc thềm rồng đá

và cửa thành có ba chữ “ chính Bắc

Môn ” ... Các công trình kiến trúc như :

Chùa Một Cột, Cột Cờ , đền Voi phục,

đền Quán Thánh ... và nhiều di tích lịch

sử văn hóa khác , phản ánh quá trình

phát triển phốphường trên vùng đất

này . Ở mọi thời kỳ lịch sử và cách

mạng, dù thuộc đơn vị hành chính , địa

dư nào , người dân Ba Đình đều có

những đóng góp xứng đáng làm giàu

thêm truyền thống dân tộc , góp phần

tạo nên cốt cách , tinh hoa của người

Thăng Long - HàNội.

Quận Ba Đình có diện tích tự nhiên là

9,2km2; dân số gần 2,4 vạn người; gồm 12

phường. Đảng bộ quận Ba Đình có 13.400

đảng viên ,sinh hoạt ở 122 tổ chức cơ sở

Đảng (46đảng bộ , 76chi bộ ),

Trong nhữngnăm qua, Đảng bộ tập trung.

vào thực hiện giảipháp then chốt là công tác

e

Đồng chí LƯU TIẾN ĐỊNH

Bí thư Quận ủy

xây dựng đảng và giảipháp động lực là tăng cường

công tác tuyên truyền , giáo dục truyền thống, vận

động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của

Đảng , pháp luật của Nhà nước , đẩy mạnh phong

trào thiđuayêunước, hoàn thành xuất sắcnhiệm vụ

chính trị của địa phương.

Qua 4 năm thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ lần thứ

22 (nhiệm kỳ 2001 - 2005), được sự quan tâm chỉ

đạo của Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố, sự

phối hợp giúp đỡ có hiệu quả của các sở , ban ,

ngành , Đảng bộ và nhân dân quận Ba Đình đã phấn

đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

được giao :

* Thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 15%.

* Duytrì tốcđộtăng trưởngkinh tếhàng năm 20 %.

* Nhiều hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - xã hội

đạt chấtlượng cao.

Là quận đầu tiên trong cả nước đạt phổ cập

giáo dục tiểu học và THCS, xóa lớp học ca 3, phòng

học cấp 4, có 5trường đạtchuẩn quốcgia .

- Hoạt động văn hóa - thể dục thểthao sôi nổi,

hiệu quả.

- Xây dựng , sửa chữa , cải tạo hàng trăm nhà

cho các gia đình chính sách , phụng dưỡng các bà

mẹ ViệtNam Anh hùng , xây dựng quỹ “đền ơn đáp

nghĩa” hàng tỉ đồng , không còn hộ đói nghèo diện

chính sách , tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,12 %, phấn

đấu cơ bản xóa hộ nghèo vào năm 2005. I H

* Tập trung phát triển đô thị đi đối với quản lý và

xây dựng nếp sốngvăn hóa , kỷ cương ,giữ gìn đô thị

mặt. Đảng bộ và nhân dân quận Ba

Đình được tặng thưởng : Danh hiệu Anh

hủng Lực lượng vũ trang Nhân dân

trong kháng chiến chống Mỹ; Huân

chương các loại: Huân chương Độc lập

hạng Ba; Huân chương Quân công;

Huân chương Chiến công; 26 Huân

chương Lao động các loại; Bằng khen

của các cấp ; nhiều năm liền được

nhận Cờ thưởng Luân lưu của Chính

phů.

Vinh dự và tự hào về những thành

tích mà các thế hệ cán bộ, đảng viên

và nhân dân quận Ba Đình đã đạt được,

phát huy truyền thống cách mạng vẻ

vang , phấn đấu lao động , học tập, sáng

tạo hoàn thành xuất sắc 2 nhiệm vụ

chiến lược là xây dựng và bảovệ Tổ

quốc ; thực hiện thắng lợi mục tiêu dân

giàu, nước mạnh - xã hội công bằng,

dân chủ , văn minh , vững bước tiến vào

thiên niên kỷ mới, xứng đáng là Ba

Đình lịch sử - Ba Đình Anh hùng

sáng - xanh - sạch - đẹp, bộ mặt đô thị được

cải thiện , nhiều tuyến đường , công trình mới

hoàn thành .

* Đảm bảo an ninh chính trị, trật tựan toàn

xã hội trên địa bàn, các hoạt động đối nội,

đốingoạicủa Đảng và Nhà nước.

* Là một trong những đơn vị của thành phố

điđầu trong công tác cảicách hành chính .

* Công tác xâydựng Đảng:

- Đảng bộ tập trung quán triệt kịp thời NQ

của các cấp, các chương trình công tác của

Thành ủy, Quận ủy, thực hiện gắn học tập

Nghị quyết với xây dựng chương trình , kế

hoạch hành động sát hợp với đơn vị, cơ sở .

Theo đánh giá hằng năm, có trên 70 % số tổ

chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch

vững mạnh , không có tổ chức cơ sở Đảng

yếukém . Mỗi năm kết nạp được 300 đảng

viên .

- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây

dựng và chỉnh đốn Đảng theo chủ trương , kế

hoạch của TW , của Thành ủy.

- Cấp ủy các cấp không ngừng được kiện

toàn , củng cố , nâng cao chất lượng qua các

kỳ đại hội, đoàn kết thống nhất ngày càng

được củng cố .

- Công tácquản lývà bồidưỡngđảng viên

được thựchiện nghiêm túc , chặt chẽ và toàn

diện , thông qua sinh hoạtchibộ gắn với thực

hiện Quyết định 19.
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THỊ XÃ SƠN LÀ

T

Bí thư Thị ủy

LÒ AN TOÀN

thị xã Sơn La nằm ở trung tâmcao

nguyên Sơn la, phía Bắc giáp

huyệnMườngLa , phía Đông giáp

huyện Mai Sơn , Phía Tây giáp huyện

Thuận Châu . Cư trú trên địa bàn thị xã

có 12 dân tộc : Thái, Kinh, Hơ Mông ,

Sinh Mun , Mường , Dao, Khơ Mú, La Ha ,

Kháng, Tày , Hoa,Lào . Diện tích tự nhiên

toàn thị là 33.005 héc -ta , trongđóđất

nông nghiệp chiếm 19,4 %, đất lâm

nghiệp chiếm 67,2%, còn lại là núi đá .

Thị xã Sơn La có quốc lộ 6 chạy qua, nối6

liền Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La - Lai

Châu, thuận lợi cho giao lưu ngược xuôi.

Nơi đây còn tập trung đầu mối giao

thông đi các huyện trong tỉnh . Là điều

kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế .

1. KINH TẾ

Thị xã tiếp tục phát triển theo hướng

tích cực và khá toàn diện .

* Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ

công nghiệp : Sản xuất côngnghiệp phát

triển khá . Giá trị sản xuất trên địa bàn

theo giá hiện hành ước đạt 218 tỉ đồng,

tăng 15,8% so với năm 2003. Doanh

nghiệp ngoài quốc doanh phát triển

mạnh cả về số lượng và các loại hình

doanh nghiệp Công ty tư nhân hoạt

động trong lĩnh vực công nghiệpđược

thànhlập ,bước đầu hoạt động có hiệu

qua

Thươngmại dịch vụ - du lịch : Hoạt

động thươngmại dịch vụ và dulịch có

nhiều khởisắc , tốc độ tăng trưởng đạt

17,47 %,chiếm 44,29 % tỷ trọngGDP.

* Sản xuất Nông nghiệp - Lâm nghiệp

-Thủy sản :

- Về trồng trọt : Tổng diện tích gieo

trồng cây lương thực cóhạt 1.959,1 hec-

ta giảm 8,9% so với năm 2003. Tổng diện

tích cây công nghiệp lâu năm hiệncólà

2.485,2 hec -ta . Tổng sản lượng lương

thực có hạt đạt 9.125 tấn , đạt 98% kế

hoạch . Hệ số quay vòng đất nhất là đất

ruộng 2 vụ lúa tăng lên từ 2,5 đến 3 lần .

- Về chăn nuôi : Nhìn chung đàn gia

súc, gia cầm phát triển khá và ổn định .

Đàn trâu : 2.805 con , tăng 28 con so với

năm 2003. Đàn dê : 3.243 con , tăng 2.128

con so với năm 2003. Đàn lợn : 31.138

con , tăng 9.138 con so với năm 2003.

Về lâm nghiệp : Sản xuất lâm

nghiệp có bước chuyển biến rõ rệt, rừng

đã được khoanh nuôi bảo vệ tốt. Năm

2004 đã khoanh nuôi bảo vệrừng hiện

còn và rừng trồng 14.300 héc-ta .

- Về thủy sản : Sản lượng cá thịt ước

đạt 274,5 tấn . Triển khai thực hiện mô

hình nuôitrồng cá + lúa.

* Thu chi ngân sách: Tổng thu ngân

sách năm 2004 ước đạt 75.621 triệu

đồng. Tổng chi ngân sách ước thực hiện

69.186triệu đồng .

Năm 2004 dù phải đứng trước nhiều

khó khăn và thửthách mới , song kết quả

thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch

năm 2004 đã đạt được những thành tựu

quan trọng , hầu hết các chỉ tiêu kinh tế

xã hội đều đạt và vượt mức kế hoạch.

2. THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU

+ Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ

trang Nhân dân .

+ Huân chương Quân công và Chiến

công hạng Nhất .

+ Huân chương Lao động hạng

Nhất, Nhì, Ba .

+ Ba bà mẹ Việt Nam Anh hùng . Bốn

cá nhân Anh hùng .

+ Cùng nhiều cờ thi đua , bằng

khen các loại của Chính phủ , các

ngành , của Trung ương và tỉnh .

ĐỊA CHỈ: PHƯỜNGCHIỀNG LỀ-THỊ XÃ SƠN LA - TỈNH SƠN LA * ĐIỆN THOẠI: 022.852 369
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• BỘ BIÊN TẬP : amonesel

52 Nguyễn Chí Thanh , Hà Nội gi

Điện thoại : (04 ) 7 753 605 Dich

Fax : (04) 7 753 633 OMDU HR

Email: bbttccs@hn.vnn.vn

• Cơ quan thường trú n

tạimiền Trung :

26 Trần Phú,

Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại : (080 ) 51301

Fax : (080) 51303

• Cơ quan thường trú

tại miền Nam :

19 Phạm Ngọc Thạch ,

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08 ) 8 274 638

Fax : (08) 8 231 664

• Tạp chí Cộng sản điện tử :

http://www.tapchicongsan.org.vn

• Tổng Biên tập :

LÊ HỮU NGHĨA

CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA

TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

MUC LUC

NHÂN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

(3-2-1930-3-2-2005)

NÔNG ĐỨC MẠNH - Vững bước tiến lên dưới ngọn cờ của

Đảng quang vinh

PHAN VĂN KHẢI - Mấy vấn đề lớn trong phát triển kinh tế - xã hội

năm 2005

ĐẶNG ĐÌNH PHÚ - Để Đảng tiếp tục xứng đáng là đội tiên phong

cách mạng

ĐÀO DUY QUÁT - Triệu tấm lòng dân với Đảng

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

3

12

1
9
2
0

24

ĐẶNG HỮU - Đào tạo nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa ,

hiện đại hóa dựa trên tri thức ở nước ta hiện nay
29

TRẦN THỊ TRUNG CHIẾN - Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ

y tế trước những yêu cầu mới của sự nghiệp chăm sóc sức khỏe

nhân dân

NGUYỄN VĂN NAM - Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia để

chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

ĐẤT NƯỚC - MÙA XUÂN

34

39

LÊ THANH HẢI - Vững vàng đi qua năm cũ , tự tin bước vào

năm mới với nhiều nỗ lực, hứa hẹn mới 44

48

congsen

$75

1930 2005

PHẠM HIỆP - Tây Nguyên trên con đường đổi mới và phát triển
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NHÂN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3–2–1930 – 3–2–2005)

VỮNG BƯỚC TIẾN LÊN

DƯỚI NGỌN CỜ

CỦA ĐẢNG QUANG VINH

-ÔM nay, chúng ta họp mặt tại đây để

cùng đồng bàovà chiến sỹ cả nước kỷ

NÔNG ĐỨC MẠNH

*

Tổng Bíthư Ban Chấp hành Trung ương

Đảng Cộng sản Việt Nam

của Đảng, làm “ nở hoa độc lập, kết trái tự do ”

và mở đường cho dân tộc ta đi tới ấm no, hạnh

H| | niệm lần thứ 75 Ngày thành lập Đảng phúc . Chúng ta đời đời ghi nhớ công ơn các thế

Cộng sản Việt Nam , đội tiên phong của giai

cấp công nhân Việt Nam , đại biểu trung thành

lợi ích của giai cấp công nhân , nhân dân lao

động và của cả dân tộc.

Trong ngày kỷ niệm trọng thể này, chúng ta

tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - người sáng lập

và rèn luyện Đảng ta , lãnh tụ kính yêu của dân

tộc và cách mạng Việt Nam , Anh hùng giải

phóng dân tộc , Danh nhân văn hóa thế giới,

người đã suốt đời “hết lòng, hết sức phục vụ

Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân

dân” và khi “đi xa” , đã “để lại muôn vàn tình

thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng , cho toàn thể

bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng” .

Chúng ta tưởng nhớ biết bao thế hệ những

chiến sỹ cộng sản kiên cường, những nhà lãnh

đạo xuất sắc của Đảng, của nhân dân ; tưởng

nhớ các anh hùng, liệt sỹ, đồng chí , đồng bào

đã trọn đời hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp

cách mạng của Đảng và của dân tộc . Sự hy sinh

anh dũng của lớp lớp thế hệ đồng chí, đồng bào

càng tô thắm thêm lá cờ cách mạng quang vinh

hệ cha anh; quyết noi theo tinh thần xả thân vì

độc lập , tự do của Tổ quốc , vì hạnh phúc của

nhân dân , vượt qua mọi khó khăn, gian khổ,

tiếp tục sự nghiệp cách mạng vé vang mà các

thế hệ trước đã dày công gây dựng.

Với niềm tự hào sâu sắc , chúng ta cùng

nhau ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang 75

năm qua của Đảng ta .

Năm 1858 , thực dân Pháp nổ phát súng đầu

tiên ở Đà Nẵng , mở đầu quá trình xâm lược để

biến nước ta thành thuộc địa. Ngay từ những

ngày đó , nhân dân ta với ý chí quật cường và

lòng yêu nước nồng nàn đã liên tiếp vùng dậy ,

hình thành nhiều phong trào yêu nước và nhiều

tổchứcchính trị,dấy lên hàng trăm cuộc khởi

nghĩa vũ trang từ Nam đến Bắc. Các phong

trào cứu nước và các cuộc khởi nghĩa vũ trang

ấy, dù tràn đầy nhiệt huyết yêu nước , đức hy

sinh cao cả , với nhiều tấm gương oanh liệt,

* Diễn văn kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng

Cộng sản Việt Nam 3-2-1930 - 3-2-2005. Đầu đề là của

Báo Nhân dân
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Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam . Tạp chí Cộng sản

nhưng đều thất bại do thiếu đường lối đúng

đắn. Nước ta đứng trước một cuộc khủng hoảng

sâu sắc về đường lối cứu nước.

Trong bối cảnh ấy, năm 1911 , mới hơn 20

tuổi, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã

quyết chí ra đi tìm đường cứu nước . Với lòng

yêu nước nồng nàn, tầm nhìn xa trông rộng và

trải qua thực tiễn đấu tranh cách mạng, Người

đã phân tích các cuộc cách mạng điển hình trên

thế giới, nhận ra nguyên nhân thất bại của các

phong trào cứu nước ở Việt Nam, dẫn đến cuộc

gặp gỡ lịch sử giữa tư tưởng yêu nước của

Nguyễn Ái Quốc với chủ nghĩa Mác - Lê-nin

vào năm 1920, khi Người đọc bản “Sơ thảo lần

thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc

địa ” của V.I.Lê-nin .

-

Người đã tiếp thu được bản chất cách mạng

và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin - đỉnh

cao trí tuệ của nhân loại và đưa ra kết luận :

“Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không

có con đường nào khác con đường cách mạng

vô sản ” . Kết luận lịch sử này đã đặt nhiệm vụ

giải phóng dân tộc trong quỹ đạo của cách

mạng xã hội chủ nghĩa ; đặt sự nghiệp giải

phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải

phóng con người của dân tộc ta vào dòng chảy

của thời đại mới. Người đi tới sự lựa chọn duy

nhất đúng đắn về con đường cứu nước, cứu

dân - con đường gắn độc lập dân tộc với chủ

nghĩa xã hội .

Nhà yêu nước lớn Phan Bội Châu đã đánh

giá sự kiện Nguyễn Ái Quốc truyền bá tư tưởng

gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội vào

Việt Nam như “Thình lình đang giữa khi khói

đục , mây mù, có trận gió xuân thổi tới; thình

lình đang giữa lúc trời khuya, đất ngủ , có tia

thái dương mọc lên . Trận gió xuân ấy, tia thái

dương ấy chính là chủ nghĩa xã hội vậy” .

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cho rằng muốn

cách mạng thành công : “ Trước hết phải có

Đảng cách mạng , đê trong thì vận động và tổ

chức dân chúng , ngoài thì liên lạc với dân tộc

bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi . Đảng có

vững cách mạng mới thành công, cũng như

người cầm lái có vững thuyền mới chạy” .

Người còn chỉ rõ : Cách mạng ở các nước thuộc

địa không nhất thiết phụ thuộc vào cách mạng

ở chính quốc mà có thể giành thắng lợi trước

cách mang ở chính quốc và tạo điều kiện cho

cách mạng chính quốc phát triển , lấy sức ta mà

giải phóng cho ta . Người phát triển sáng tạo

nguyên lý về Đảng Cộng sản của các nhà sáng

lập chủ nghĩa Mác - Lê-nin , truyền bá chủ nghĩa

Mác - Lê- nin , thành lập tổ chức Việt Nam cách
tô

mạng thanh niên, đào tạo một đội ngũ cán bộ

cốt cán đưa về nước lãnh đạo phongtrào công

nhân , phong trào yêu nước Việt Nam phát triển

mạnh mẽ, sâu rộng. Từ phong trào này ba tổ

chức cộng sản đã hình thành : Đông Dương

Cộng sản Đảng , An Nam Cộng sản Đảng và

Đông Dương Cộng sản Liên đoàn .

Nhận thức sâu sắc sự cần thiết và tầm quan

trọng của một tổ chức thống nhất, có đường

lối đúng đắn để lãnh đạo phong trào cách

mạng trong cả nước , ngày 3-2-1930, lãnh tụ

Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập đại biểu của ba tổ

chức cộng sản để họp Hội nghị hợp nhất và

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh dấu

một mốc son lịch sử trong sự nghiệp của Đảng

ta , dân tộc ta .

Đảng Cộng sản Việt Nam rađời là sự kết

hợp chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào

công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam ,

kết hợp giữa dântộc và giai cấp , dân tộc và thời

đại, chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ

nghĩa quốc tế trong sáng ; là bước ngoặt quyết

định của cách mạng Việt Nam . Từ đây, giai cấp

công nhân Việt Nam thông qua Đảng tiên

phong của mình bước lên vũ đài chính trị, thực

hiện sứ mệnh lịch sử vẻ vang : lãnh đạo sự

nghiệp giải phóng dân tộc , giải phóng giai cấp,

giải phónggiải phóng con người. Ngay từ khi ra đời , Đảng

đã bắt rễ sâu trong lòng dân tộc, đồng hành

cùng dân tộc .

4
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Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ..
Tạp chí Cộng sản

Trong Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn

tắt do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khởi thảo , được

Hội nghị thành lập Đảng thông qua và Luận

cương chính trị 1930, Đảng ta đã xác định con

đường đi lên của cách mạng Việt Nam là đánh

đổ đế quốc , phong kiến, đưa cả nước tiến lên

chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư

bản chủ nghĩa , lấy công nông làm lực lượng

chính của cách mạng, làm cơ sở cho việc thành

lập Mặt trận thống nhất phản đế , đoàn kết với

giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế

giới, dùng bạo lực và phương pháp cách mạng

thích hợp để giành chính quyền.

Với đường lối cách mạng đúng đắn ấy, ngay

từ khi mới ra đời, dù mới có 40 chi bộ và 565

đảng viên, Đảng ta đã tuyên truyền , vận động,

tổ chức và lãnh đạo quần chúng dấy lên phong

trào cách mạng rộng khắp cả nước mà đỉnh

cao là Xô- viết Nghệ Tĩnh . Cao trào cách mạng

1930 - 1 931 đã khẳng định trong thực tế vai

trò lãnh đạo của Đảng, đội tiền phong của giai

cấp công nhân nước ta đối với cách mạng

Việt Nam , đồng thời thể hiện sức mạnh vĩ đại,

lực lượng cách mạng to lớn của giai cấp công

nhân , giai cấp nông dân và toàn thể dân tộc

Việt Nam .

2
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Hoảng sợ trước sự phát triển mạnh mẽ của

các lực lượng cách mạng do Đảng lãnh đạo,

thực dân Pháp điên cuồng khủng bố . Hàng

ngàn chiến sỹ cách mạng và quần chúng ưu tú

của Đảng đã anh dũng hy sinh trong các cuộc

đấu tranh và trong nhà tù đế quốc . Cách mạng

bị tổn thất lớn , nhưng Đảng ta vẫn kiên cường

củng cố lực lượng , phát triển tổ chức và tiếp tục

lãnh đạo nhân dân dấy lên cao trào Mặt trận

dân chủ Đông Dương 1936 - 1939, gắn cách

mạng nước ta với phong trào nhân dân thế giới

đấu tranh chống chủ nghĩa phát-xít và chiến

tranh đế quốc , chống chủ nghĩa thực dân, đòi tự

do, cơm áo, hòa bình . Trong cao trào này, Đảng

ta đã động viên và giáo dục chính trị sâu rộng,

sử dụng thành công nhiều hình thức tổ chức và

phương pháp đấu tranh phong phú, kết hợp chặt

chẽ hoạt động bímật với hoạt động hợp pháp ,

nửa hợp pháp, lôi cuốn hàng triệu người thuộc

các tầng lớp nhân dân từ thành thị đến nông

thôn đấu tranh ở mọi nơi, phối hợp với đấu

tranh trong nghị viện .

Đầu năm 1941 , lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở

về nước trực tiếp chỉ đạo cách mạng. Tháng

5 - 1941 , Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ

tám lịch sử do Người chủ trì đã đưa ra nhận

định hết sức quan trọng về mối quan hệ giữa

dân tộc và giai cấp : “ Trong lúc này, nếu không

giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng thì

chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu

mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận ,

giai cấpđến vạn năm cũngkhông đòi lại được” .

lược , thành lập Mặt trận Việt Minh, chuẩn bị

Hội nghị đã quyết định chuyển hướng chiến

khởi nghĩa giành chính quyền . Một cao trào

cứu nước được phát động, lôi cuốn mọi tầng lớp

nhân dân đứng lên đấu tranh đánh đuổi phát-xít

các căn cứ địa cách mạng ở nhiều vùng , xây

Nhật, thực dân Pháp . Đảng lãnh đạo xây dựng

dựng lực lượng vũ trang, tổ chức và tập dượt

quần chúng nổi dậy ; vừa tiến hành chiến tranh

du kích ,khởi nghĩa từng phần ở nông thôn , vừa

xây dựng lực lượng chính trị quần chúng và đấu

tranh chính trị ở cả nông thôn và thành thị . Với

sự lãnh đạo kiên quyết và nhạy bén , Đảng ta đã

kịp thời nắm bắt thời cơ, phát động tổng khởi

nghĩa giành chính quyền trong cả nước .

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm

1945 là thắng lợi điển hình của cuộc cách mạng

giải phóng dân tộc do chính đảng của giai cấp

công nhân lãnh đạo , lần đầu tiên thắng lợi ở

một nước thuộc địa nửa phong kiến . Chủ tịch

Hồ Chí Minh đã đánh giá, với thắng lợi vĩ đại

này, “chẳng những giai cấp lao động và nhân

dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao

động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng

có thể tự hào rằng : lần này là lần đầu tiên trong

lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa

và nửa thuộc địa , một Đảng mới 15 tuổi , đã

lãnh đạo thành công, đã nắm chính quyền toàn

quốc” .
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Ngay sau khi ra đời , Nhà nước ta đã phải

đương đầu với thù trong , giặc ngoài; cùng lúc

phải đấu tranh chống giặc đói, giặc dốt và giặc

ngoại xâm . Trong tình thế “ngàn cân treo sợi

tóc” , Đảng ta - đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí

Minh - đãlãnh đạo nhân dân kiên quyết chiến

đấu bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc, đồng

thời vận dụng khôn khéo sách lược phân hóa,

loại bỏ từng kẻ thù , tranh thủ thời gian xây

dựng lực lượng , chuẩn bị cuộc kháng chiến

toàn dân, toàn diện, lâu dài , dựa vào sức mình

là chính . Hưởng ứng “ Lời kêu gọi toàn quốc

kháng chiến ” của Chủ tịch Hồ Chí Minh , toàn

dân Việt Nam đã nhất tề đứng lên đánh giặc ,

cứu nước , càng đánh càng mạnh, cuối cùng đi

đến chiến thắng oanh liệt Điện Biên Phủ .

Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến

chống thực dân Pháp và Hiệp nghị Giơ-ne-vơ

1954 đã mở đường đưa miền Bắc tiến lên xây

dựng chủ nghĩa xã hội , chấm dứt ách thống trị

của chủ nghĩa thực dân cũ trên đất nước ta .

Nhưng ngay sau đó , cách mạng Việt Nam lại

phải đương đầu với đế quốc Mỹ xâm lược.

Trong tình thế cực kỳ nghiêm trọng của đất

nước và bối cảnh quốc tế phức tạp , Đảng ta đã

tỏ rõ bản lĩnh vững vàng , kiên định , độc lập tự

chủ quyết định đường lối tiến hành đồng thời

cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền

Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền

Bắc, hình thành mối quan hệ hợp đồng chiến

đấu giữa tiền tuyến lớn miền Nam và hậu

phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa , gắn

cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc ta với

cuộc đấu tranh vì hòa bình , độc lập dân tộc, dân

chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới, tranh

thủ sự đoàn kết, ủng hộ quốc tế ngày càng rộng

lớn , kết hợp sức mạnh dân tộc với sứcmạnh

thời đại , liên tiếp đánh bại các chiến lược chiến

tranh của địch, giành thắng lợi vĩ đại trong

cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm

1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh,

hoàn thành sứ mệnh lịch sử thiêng liêng : giải

phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ

quốc , đưa cả nước bước vào kỷ nguyên mới -

kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đánh giá thắng lợi này, Đại hội toàn quốc

lần thứ IV của Đảngnăm 1976 đã khẳng định :

“Năm tháng sẽ trôi qua , nhưng thắng lợi của

nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống

Mỹ, cứu nước mãimãi được ghi vào lịch sử dân

tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất,

một biểu tượng sáng ngời của sự toàn thắng của

chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con

ngườivà đi vào lịch sử thế giới như một chiến

công vĩ đại củathế kỷ XX , một sự kiện có tầm

quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại

sâu sắc”.

Lịch sử 30 năm tiến hành hai cuộc kháng

chiến oanh liệt, đánh thắng hai đế quốc hùng

mạnh nhất, hoàn thành trọn vẹn sự nghiệp

cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đã khẳng

định : Một dân tộc có sự lãnh đạo của một chính

đảng lấy chủ nghĩa Mác Lê -nin , tư tưởng

Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ

nam cho hành động , có đường lối đúng đắn , có

sách lược khôn khéo , phát huy mạnh mẽ chủ

nghĩa yêu nước và khối đại đoàn kết toàn dân

tộc , kết hợp chặt chẽ sức mạnh của truyền

thống và hiện đại, sức mạnh dân tộc và thời đại,

tập hợp trên thực tế mặt trận nhân dân thế giới

đoàn kết ủng hộ, giúp đỡ thì hoàn toàn có thể

đánh bại mọithế lực đế quốc xâm lược , bảo vệ

vững chắc nền độc lập dân tộc , chủ quyền ,

thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng

của Tổquốc .

Đại hội lần thứ IV của Đảng đã quyết định

đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa trong

phạm vi cả nước . Đại hội đánh dấu một

giai đoạn phát triển mới của cách mạng Việt

Nam , cổ vũ nhân dân ta hăng hái tiến quân

vào sự nghiệp xây dựng lại đất nước , cải tạo

và phát triển kinh tế , nhằm đưa nước ta tiến

nhanh, tiến mạnh , tiến vững chắc lên chủ nghĩa

xã hội.

Do hậu quả chiến tranh hết sức nặng nề, đất

nước bị tàn phá, công nghiệp còn hết sức nhỏ
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bé , nông nghiệp thì lạc hậu , lại bị các thế lực

thù địch bao vây, cấm vận toàn diện về kinh tế ,

cô lập về ngoại giao , âm mưu gây bạo loạn lật

đổ , do phải tập trung sức lực trong cuộc chiến

đấu mới bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế

và do cả những sai lầm về một số chủ trương và

chính sách lớn , về chỉ đạo chiến lược và tổ chức

thực hiện , nhất là nhận thức chưa thật đúng,

thật phù hợp về chủ nghĩa xã hội, chủ quan ,

nóng vội trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội,

cho nên nước ta lâm vào cuộc khủng hoảng

kinh tế - xã hội nghiêm trọng .

thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân do

Đảng lãnh đạo được củng cố và tăng cường;

sức mạnh tổng hợp của đấtnước tăng lên nhiều ;

vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng

được nâng cao .

1

Những thành tựu to lớn đó chứng tỏ đường

lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn , sáng tạo ;

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta

là phù hợp với thực tiễn Việt Nam . Điều rất

quan trọng là sau 20 năm lãnh đạo và chỉ đạo

công cuộc đổi mới, Đảng và Nhà nước ta ngày

càng tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm ;

Tổng kết sâu sắc thực tiễn 10 năm xây dựng nhận thức về chủ nghĩaxã hội và con đường đi

chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước, trên cơ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng sáng

sở đánh giá đúng đắn quyết tâm và những cố tỏ hơn .

gắng lớn lao cùng với sự trăn trở , tìm tòi con

đường phát triển trong thời kỳ mới vừa khẳng

định những thành tựu , vừa chỉ rõ những yếu

kém, khuyết điểm , Đại hội lần thứ VI năm

1986 của Đảng đã đề ra đường lối đổi mới toàn

diện đất nước , đánh dấu một bước ngoặt đột

phá trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội

ở nước ta , đem đại luồng sinh khí mới trong xã

hội, làm xoay chuyển cục diện tình hình , đưa

đất nước tiến lên .

Đại hội VII của Đảng đã thông qua “ Cương

lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên

chủ nghĩa xãhội” và Đảng ta tiếp tục bổ sung,

phát triển nội dung đường lối tại các Đại hội

VIII và Đại hội IX .

Sự nghiệp đổi mới trong gần 20 năm qua ,

tuy vẫn còn những mặt yếu kém và khuyết

điểm , song đã đạt được những thành tựu to lớn ,

toàn diện và có ý nghĩa lịch sử . Đất nước ta có

sự thay đổi cơ bản và toàn diện, đã khắc phục

được một bước quan trọng hậu quả của chiến

tranh , ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội,

tăng trưởng kinh tế với nhịp độ tương đối

nhanh , nền kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa được xây dựng bước đầu , công cuộc

công nghiệp hóa, hiện đại hóa được đẩy mạnh ;

đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể, hệ

Ôn lại chặng đường 75 năm lịch sử vẻ vang

của Đảng và của cáchmạng Việt Nam , chúng

ta vô cùng tự hào về những thắng lợi vĩ đại của

cách mạng Việt Nam , về sự phát triển mạnh

mẽ, toàn diện của đất nước ta . Với những thắng

lợi giành được của cách mạng kể từ ngày có

Đảng , nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong

kiến đã trở thành một quốc gia độc lập , tự do,

phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa , có

quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng

được nâng cao ở khu vực và trên thế giới...

Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành

người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội . Đất

nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn , lạc hậu

đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp

hóa, hiện đại hóa.

Chúng ta tự hào về Đảng Cộng sản Việt

Nam quang vinh luôn giữ vững bản chất cách

mạng và khoa học, trung thành vô hạn với giai

cấp và dân tộc , kiên định , vững vàng trước mọi

thách thức hiểm nghèo, sáng suốt lãnh đạo sự

nghiệp cách mạng của dân tộc ta tiến lên . Đúng

như lời phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh

trong Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng: Với

tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách

mạng , chúng ta vẫn có quyền nói rằng : Đảng ta

thật là vĩ đại.
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Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, cũng

có lúc Đảng mắc phải những sai lầm , khuyết

điểm . Có những việc nhân dân đòi hỏi Đảng

phải làm nhiều hơn , tốt hơn . Nhưng sự lớn lao

của Đảng ta không chỉ thể hiện ở những cống

hiến có tính lịch sử trong suốt 75 năm qua mà

còn ở chỗ Đảng ta dám nhìn thẳng vào sự thật,

trân trọng, lắng nghe sự phê bình , góp ý của

nhân dân , kiên quyết sửa chữa các sai lầm ,

khuyết điểm để tiếp tục đưa sự nghiệp cách

tiến lên .
mang

Chúng ta tự hào về dân tộc ta , nhân dân ta

anh hùng, người đã có công sinh thành và

dưỡng dục Đảng ta, một lòng đi theo Đảng

trong suốt những chặng đường dài của cách

mạng. Trí tuệ và sứcmạnh của Đảng bắt nguồn

trước hết và quan trọng nhất là từ trí tuệ và sức

mạnh của dân tộc ta , nhân dân ta , từ truyền

thống yêu nước và văn hóa, từnhững sángkiến

và sáng tạo trong chiến đấu và xây dựng, từ sự

ủng hộ hết mình, sự cưu mang , đùmbọc, chở

che cho cán bộ, đảng viên ,nhất là trong những

lúc hiểm nguy .

Càng tự hào về dân tộc và nhân dân anh

hùng , về Đảng quang vinh, chúng ta càng biết

ơn sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minhvĩ đại - người

sáng lập, rèn luyện Đảng ta . Người đã để lại

cho dân tộc ta , Đảng ta một sự nghiệp vẻ vang ,

một di sản vô giá , đó là tư tưởng Hồ Chí Minh,

và một tấm gương trong sáng, mẫu mực, trọn

đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ

quốc , vì hạnh phúc của nhân dân. Chúng ta ghi

nhớ Lời điếu của Ban Chấp hành Trung ương

Đảng ta đọc trước anh linh của Người: "Dân tộc

ta , nhân dân ta , non sông đất nước ta đã sinh ra

Hồ Chủ tịch , người anh hùng dân tộc vĩ đại , và

chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân

dân ta và non sông đất nước ta" .

Trong ngày kỷ niệm trọng thể này , chúng ta

bày tỏ những tình cảm hữu nghị và lòng biết ơn

tới các Đảng Cộng sản và công nhân, giai cấp

công nhân , nhân dân lao động, các dân tộc yêu

chuộng hòa bình và tiến bộ trên toàn thế giới đã

và đang dành cho Đảng ta và nhân dân ta sự

ủng hộ , giúp đỡ vô cùng quý báu .

Đất nước ta đã bước vào năm 2005 - năm

kết thúc kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 , năm cuối

cùng thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội IX đề

ra, đồng thời là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ

các cấp và tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ X

của Đảng.

Chúng ta thực hiện những nhiệm vụ lớn lao

đó trong bối cảnh quốc tế và tình hình trong

nước tiếp tục có nhiều thuận lợi và thời cơ lớn

đan xen với nhiều khó khăn và thách thức lớn .

Đường lối phát huy sức mạnh toàn dân tộc ,

tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa,

thể

hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ

quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa do Đại hội IX

đề ra vàđược các Hội nghị Trung ương cụ

hóa là kết tinh trí tuệ , ý chí của toàn Đảng, toàn

dân và toàn quân ta, tạo cơ sở rất quan trọng để

tiếp tục củng cố sự thống nhất ý chí trong

Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, sự ổn đỉnh

chính trị của đất nước .

Những thành tựu trong quá trình thực hiện

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và 20 năm đổi

mới đã làm cho thế và lực của đất nước tăng lên

nhiều. Những kết quả bước đầu của công tác

xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đổi mới hệ thống

chính trị tạo điều kiện thuận lợi mới để Đảng ta

tiếp tục xây dựng Đảng, Nhà nước vững mạnh ,

hoạt động có hiệu lực , hiệu quả cao hơn . Xu thế

hòa bình, hợp tác cùng với sự phát triển mạnh

mẽ của cách mạng khoa học - công nghệ, sự

phát triển của kinh tế tri thức , quá trình hội

nhập kinh tế quốc tế tạo điều kiện để nước ta

rút ngắn thời gian , tiến hành thắng lợi sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tuy nhiên , nhìn tổng thể, đất nước vẫn còn

trong tình trạng kém phát triển . Sự tụt hậu về

kinh tế càng gay gắt khi hiệu quả và sức cạnh

tranh của nền kinh tế Việt Nam còn thấp .
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Những hiện tượng phân cực xã hội và phân hóa

giàu nghèo, suy giảm về đạo đức, lối sống; tệ

quan liêu, tham nhũng và sự thoái hóa, biến

chất của một bộ phận không nhỏ cán bộ , đảng

viên chưa được ngăn chặn , đang là những nỗi

bức xúc trong xã hội. Các thế lực thù địch đang

tăng cường chống phá cách mạng Việt Nam

bằng chiến lược “diễn biến hòa bình” , âm mưu

gây bạo loạn , lật đổ cùng nhiều thủ đoạn nham

hiểm. Trong khi đó , tình hình thế giới lại đang

diễn biến phức tạp , nhiều thảm họa do thiên tai,

dịch bệnh khó dự báo trước ...

Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ do

Đại hội IX của Đảng đề ra , trước mắt là những

nhiệm vụ năm 2005 , toàn Đảng , toàndânvà

toàn quân cần tiếp tục quán triệtsâu sắc đường

lối của Đảng, tập trung vào các mục tiêu quan

trọng nhất trong chiến lược phát triển của đất

nước : Phát triển kinh tế - xã hội nhanh , mạnh

và bền vững là nhiệm vụ trung tâm ; xây dựng

Đảng trong sạch và vững mạnh về chính trị, tư

hội của vùng sâu , vùng xa, vùng đồng bào dân

tộc thiểu số .

Suốt 75 năm qua, phát huy truyền thống tốt

đẹp của dân tộc , Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân

ta vượt qua bao gian nan thử thách , đưa cách

mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác . Sự

lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết

định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam,

của sự nghiệp đổi mới có hiệu quả và đúng

hướng . Ngày nay, để thực hiện sứ mệnh lịch

sử vẻ vang lãnh đạo nhân dân ta xây dựng và

bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội

chủ nghĩa , vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh ,

xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” , Đảng ta

càng phải thường xuyên được củng cố , đổi mới,

ngàycàng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và

tổ chức .

Là Đảng lãnh đạo đất nước , chúng ta cần luôn

luôn ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

“Nhiệm vụ của Đảng là một lòng, một dạ phục

vụ Tổ quốc và nhân dân . Ngoài lợi ích của Tổ

tưởng và tổ chức là nhiệmvụ then chốt;xây quốc,củanhândân , Đảng ta khôngcólợiích gì

dựng nền văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần

của xã hội , vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho

sự phát triển .

Trong phát triển kinh tế , chúng taphải tiếp

tục xây dựng và thực hiện đồng bộ thể chế kinh

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa , giải

phóng mạnh mẽ sức sản xuất, phát huy cao độ

tiềm năng của mọi thành phần kinh tế , trong đó

kinh tế nhà nước phải vững mạnh , kinh doanh

có hiệu quả, giữ vai trò chủ đạo . Đẩy mạnh hơn

nữa công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước , coi

trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông

nghiệp và nông thôn . Bảo đảm tăng trưởng

kinh tế gắn liền với thực hiện tiến bộ và công

bằng xã hội trong từng bước và từng chính sách

phát triển . Khuyến khích mọi người làm giàu

chính đáng, đồng thời tích cực xóa đói , giảm

nghèo, chăm sóc đời sống những gia đình có

công với nước , những người có số phận rủi ro ,

quan tâm hơn nữa việc phát triển kinh tế - xã

khác” . Đảng phải hết lòng chăm lo đời sống

của nhân dân , liên hệ mật thiết với nhân dân ,

chịu sự giám sát của nhân dân . Đảng cầm

quyền, nhân dân làm chủ là
điểm rất quan

trọng trong tư tưởng Hồ ChíMinh.

quan

Toàn Đảng phải đẩy mạnh hơn nữa cuộc

vận động xâydựng, chỉnh đốn Đảng . Phải tăng

cường giáo dục chính trị, giữ vững truyền thống

đoàn kết, thống nhất trong Đảng, nâng cao dân

chủ và kỷ luật trong sinh hoạt đảng, thường

xuyên tự phê bình và phê bình , giáo dục , rèn

luyện về đạo đức, lối sống, đấu tranh chống chủ

nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng.

Mọi cán bộ , đảng viên phải nghiêm túc

học tập chủ nghĩa Mác - Lê- nin , tư tưởng Hồ

Chí Minh, quán triệt Cương lĩnh , Điều lệ ,

đường lối , chính sách của Đảng, kiên định các

quan điểm có tính nguyên tắc : Độc lập dân tộc

gắn liền với chủ nghĩa xã hội là m
ục

tiêu lý

tưởng của Đảng ta, dân tộc ta ; chủ nghĩa

Lê -nin , tư tưởng Hồ Chí Minh là nền
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tưởng , kim chỉ nam cho hành động của Đảng,

của cách mạng ; Đảng Cộng sản Việt Nam

là lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng

Việt Nam .

Đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống quan liêu ,

lãng phí, tham nhũng với thái độ kiên quyết,

bằng các giải pháp đồng bộ : chính trị, tư tưởng ,

hành chính , kinh tế , pháp luật , cơ chế , chính

sách . Cán bộ các cấp của Đảng, Nhà nước , nhất

là cán bộ chủ chốt , phải là những đồng chí

gương mẫu trong việc giữ gìn phẩm chất và đấu

tranh chống tham nhũng, lãng phí .

Tất cả các đảng bộ, chi bộ ở cơ sở đều phải

nắm vững và thực hiện đúng chức năng là hạt

nhân lãnh đạo chính trị đối với chính quyền ,

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức

kinh tế, đơn vị sự nghiệp, ra sức nâng cao tính

chiến đấu, khắc phục tình trạng thụ động , ỷ lại ,

buông lỏng vai trò lãnh đạo hoặc bao biện làm

thay ; đổi mới và nâng cao thực sự chất lượng

sinh hoạt . Coi trọng phát triển Đảng đối với

những người ưu tú trong công nhân, nông dân ,

trí thức , lao động thuộc các thành phần kinh tế ,

đoàn viên thanh niên , học sinh , sinh viên; trước

mắt tập trung sức làm tốt đợt phát triển đảng

viên lớp Hồ Chí Minh trong năm 2005.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức

chiến đấu của Đảng,nâng cao năng lực và trình

độ cầm quyền, thểhiện ở trình độ trí tuệ , năng

lực tổ chức thực tiễn , năng lực dự báo tình hình

và xử lý đúng đắn các tình huống xảy ra ; ở sự

gương mẫu của cán bộ, đảng viên . Đổi mới

phương thức lãnh đạo của Đảng mà khâu mấu

chốt là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

đối với Nhà nước ở cấp trung ương và với cơ

quan chính quyền ở cấp địa phương, xây dựng

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của

nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân thật sự

trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu

lực , hiệu quả. Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng

đường lối , quan điểm , các nghị quyết, quy

định , nguyên tắc giải quyếtnhững vấn đề trọng

đại nhất về quốc kế dân sinh ; thể chế hóa, cụ

thể hóa đường lối , quan điểm , chủ trương ,

chính sách lớn của Đảng thành Hiến pháp ,

pháp luật, kế hoạch của Nhà nước .

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu lý luận ,

tổng kết thực tiễn . Phát huy kết quả tổng kết

một số vấn đề lý luận và thực tiễn của 20 năm

đổi mới, tiếp tục nghiên cứu làm rõ thêm và

giải đáp một cách có sức thuyết phục những

vấn đề quan trọng do cuộc sống đặt ra trong sự

nghiệp của chúng ta.

Đẩy mạnh việc xây dựng nền văn hóa Việt

Nam tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc , đặt lên

hàng đầu nhiệm vụ giáo dục tư tưởng chính trị,

đạo đức , lối sống; phát triển nguồn nhân lực ,

phát huy nhân tố con người, bồi dưỡng và xây

dựng con người Việt Nam có lý tưởng độc lập

dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có phẩm chất tốt

đẹp, có bản lĩnh chính trị, năng lực trí tuệ và

nghề nghiệp, có khả năng tiếp cận nền kinh tế

tri thức, có trình độ văn hóa ngày càng cao. Coi

trọng việc phát hiện, bồi dưỡng , tôn vinh và sử

dụng những tài năng thuộc mọi lĩnh vực . Đẩy

mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng

đời sống văn hóa ở cơ sở, đẩy lùi các tệ nạn ,

tiêu cực xã hội, xây dựng môi trường văn hóa,

lối sống văn hóa, đời sống văn hóa lành mạnh .

Xây dựng văn hóa trong các tổ chức đảng,

phấn đấu để mỗi chi bộ , đảng viên đều là tấm

gương văn hóa trong xã hội .

Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết

toàn dân tộc, lấy mục tiêu giữ vững độc lập,

thống nhất Tổ quốc vì dân giàu , nước mạnh, xã

hội công bằng, dân chủ, văn minh làm điểm

tương đồng đểgắn bó đồng bào các dân tộc , tôn

giáo , các tầng lớp nhân dân , đồng bào ở trong

nước cũng như đồng bào định cư ở nước ngoài

vì sự nghiệp chung . Trong nhận thức cũng như

trong hành động, phải thật sự xóa bỏ mặc cảm ,

định kiến, phân biệt đối xử do quá khứ , thành

phần, giai cấp, nghề nghiệp, vị trí xã hội, xây

dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau, cùng

hướng tới tương lai để xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc .

10 Số 4 (tháng 2 năm 2005 )



Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ..
Tạp chí Cộng sản

Phát huy hơn nữa nền dân chủ xã hội chủ

nghĩa gắn liền với việc xây dựng Nhà nước

trong sạch , vững mạnh . Nâng cao chất lượng

hoạt động của các tổ chức và hình thức dân chủ

đại diện , dân chủ trực tiếp và tự quản của nhân

dân . Thực hiện tốt sự kết hợp hài hòa giữa lợi

ích của cá nhân với lợi ích tập thể và lợi ích xã

hội , thực sự coi trọng lợi ích trực tiếp của người

lao động. Lấy việc xây dựng bộ máy, đội ngũ

cán bộ, công chức thực sự của dân, do dân, vì

dân làm tiền đề xây dựng nền dân chủ xã hội

chủ nghĩa .

Sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới

đòi hỏi chúng ta không ngừng tăng cường nền

quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc

phòng toàn dân, đặc biệt chú trọng xây dựng

các khu vực phòng thủ tỉnh , thành vững chắc ,

xây dựng an ninh nhân dân, tăng cường xây

dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng

chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại , tăng

cường sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc

nền độc lập dân tộc , chủ quyền, toàn vẹn lãnh

thổ của Tổ quốc; bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích

của nhân dân , chế độ xã hội chủ nghĩa .

Chúng ta tiếp tục thực hiện nhất quán đường

lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa

phương hóa , đa dạng hóa các quan hệ quốc tế

trên tinh thần Việt Nam sẵn sàng là bạn , là đối

tác tin cậy của tất cả các nước trên thế giới ,

phấn đấu vì hòa bình , độc lập, hợp tác và phát

triển . Chúng ta ra sức giữ vững môi trường hòa

bình và tranh thủ các điều kiện quốc tế thuận

lợi , chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc

mở rộng giao lưu , hợp tác trên các lĩnh vực

khác ; vừa phát huy cao độ nội lực vừa tranh thủ

tốt nhất mọi nguồn lực bên ngoài để đẩy

mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa

đất nước .

Trong năm 2005, đất nước ta kỷ niệm nhiều

sự kiện lịch sử trọng đại : 75 năm Ngày thành

lập Đảng, kỷ niệm năm chẵn Ngày Giỗ tổ

Hùng Vương , 30 năm Ngày giải phóng hoàn

toàn miền Nam , thống nhất Tổ quốc, 115 năm

Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm

Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9,

tiến hành Đại hội đảng các cấp và chuẩn bị

Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng. Đại hội X

sẽ là sự kiện chính trị trọng đại trong đời sống

chính trị của Đảng ta và dân tộc ta. Đại hội X

sẽ kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết

Đại hội IX của Đảng và kế hoạch phát triển

kinh tế - xã hội 2001 - 2005, tiếp tục hoàn thiện

và cụ thể hóa đường lối , chính sách của Đảng,

động viên toàn Đảng, toàn dân , toàn quân ta

nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng,

phát huy sức mạnh toàn dân tộc , tiếp tục đẩy

mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ, quyết tâm

thực hiện bằng được mục tiêu đến năm 2010

đưa nước ta ra khỏi trình trạng kém phát triển ,

nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần

của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020,

nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp

theo hướng hiện đại .

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương

Đảng, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên ,

đồng bào và chiến sỹ cả nước , kiều bào ta ở

nước ngoài, tăng cường khối đại đoàn kết toàn

dân tộc , phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước ,

ý chí tự lực tự cường , đẩy mạnh phong trào thi

đua lập nên những thành tích xuất sắc trong

phát triển kinh tế , xây dựng văn hóa, xây dựng

Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng

và bảo vệ Tổ quốc.

Với niềm tự hào và niềm tin sâu sắc vào

Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại, toàn Đảng,

toàn dân , toàn quân kiên định mục tiêu độc lập

dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phát huy mạnh mẽ

truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng,

vững bước tiến lên .

-
Đảng Cộng sản Việt Nam người lãnh

đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng

Việt Nam muôn năm !

Chủ tịch Hồ ChíMinh vĩ đại số ng

trong sựnghiệp của chúng ta ! D

m
a
i
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N

GIẤY VẤN ĐỀ LỚN

TRONG PHÁT TRIỂN

KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2005

(Lược trích Báo cáo của Thủ tướng PHAN VĂN KHẢI

trình bày tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XI, ngày 25-10-2004 )

ĂM 2005 là năm cuối cùng thực hiện

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

5 năm 2001 - 2005 với nhiệm vụ còn

rấtnặng nề, cũng là năm chuẩn bị kế hoạch

5 năm tiếp theo trong bối cảnh quốc tế và trong

nước có nhiều thuận lợi và cơ hội đan xen

những khó khăn thách thức. Để tạo được bước

phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ , vững chắc

hơn các năm trước , Chương trình công tác

năm 2005 của Chính phủ đặt trọng tâm chỉ

đạo, điều hành vào mấy vấn đề dưới đây:

I - ĐẨY MẠNH TĂNG TRƯỞNG KINH

TẾ CẢ VỀ TỐC ĐỘ VÀ CHẤT LƯỢNG

Nâng cao hiệu quả đầu tư của
1 -

Nhà nước

a) Tạo được chuyển biến rõ nét về hiệu quả

đầu tư , đặc biệt là chống lãng phí và bị đục

khoét đang ở mức nghiêm trọng . Biện pháp

quan trọng hàng đầu là phải hạn chế tới mức

thấp nhất các sai sót về chủ trương đầu tư . Đầu

tư sai chẳng những gây lãng phí lớn , mà còn rất

khó sửa. Vốn ngânsách dành cho đầu tư phát

triển phải được các cơ quan dân cử bàn, quyết

định , tập trung chủ yếu cho việc xây dựng kết

cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và thực hiện các

chương trình quốc gia, nhất là các chương trình

hỗ trợ phát triển các vùng có nhiều khó khăn .

Quy định cụ thể loại dự án cần được Quốc hội ,

Ủy ban Thường vụ Quốc hội , Hội đồng nhân

dân từng cấp xét duyệt chủ trương đầu tư .

Tích cực giải quyết nợ tồn đọng trong đầu

tư xây dựng cơ bản. Chấm dứt tình trạng tùy

tiện triển khai công trình khi dự án chưa được

duyệt như ở một số địa phương vừa qua. Từ

nay , các ngành , các cấp không được ra quyết

định đầu tư bằng vốn nhà nước khi chưa xác

định rõ nguồn vốn thực hiện .

Đối với những công trình dựa vào huy động

trái phiếu thì phải có dự án khả thi sẵn sàng

trước khi quyết định phát hành trái phiếu .

Đặc biệt chú ý bảo đảm hiệu quả sử dụng

vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước. Tiếp tục

tranh thủ và chú trọng đẩy nhanh tốc độ giải

ngân nguồn viện trợ phát triển chính thức

(ODA). Dành ưu tiên nguồn vốn tín dụng đầu

tư của Nhà nước cho các dự án xây dựng kết

cấu hạ tầng có thu hồi vốn, một số cơ sởcông

nghiệp then chốt về tư liệu sản xuất phát huy

được lợi thế của nền kinh tế , bảo đảm hiệu quả ,

hạn chế cho vay ưu đãi các dự án đầu tư kinh

doanh, ngăn ngừa phát sinh thêm nợ xấu (hiện

đã quá cao ở các doanh nghiệp sử dụng nguồn

vốn này) .
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Chính phủ đã bổ sung quy chế đấu thầu,

chuẩn bị trình Pháp lệnh Đấu thầu mua sắm tài

sản công, ban hành quy chế kiểm tra , giám sát

việc thực hiện dự án đầu tư bằng vốn nhà nước

và sẽ cùng với các cơ quan của Quốc hội xây

dựng quychế để các cơ quan dân cử và nhân

dângiám sát các công trình đầu tư của Nhà

nước một cách thiết thực , hiệu quả, ngăn chặn

và đẩy lùi tệ tham nhũng .

đã

b) Đẩy mạnh thực hiện chủ trương sắp xếp,

đổi mới doanh nghiệp nhà nước nhằm nâng cao

hiệu quả kinh tế . Các chủ trương , chính sách

của Đảng và Nhà nước đối với doanh nghiệp

nhà nước được thực hiện trong thời gian qua

đem lại những kết quả tích cực ; hầu hết các

doanh nghiệpsau khi thực hiện cổ phần hóa,

hoặc bán , cho thuê , khoán kinh doanh đều hoạt

động có hiệu quả hơn trước . Tuy nhiên , tiến độ

thực hiện còn chậm . Chính phủ sẽ đẩy nhanh

việc xóa bỏ cơ chế bao cấp và đặc quyền kinh

doanh đang áp dụng đối với doanh nghiệp nhà

nước , tạo môi trường kinh doanh bình đẳng

giữa các thành phần kinh tế , góp phần khắc

phục tâm lý của nhiều doanh nghiệp nhà nước

muốn bám víu vào những ưu đãi được hưởng

lâu nay, không tích cực thực hiện chủ trương và

kế hoạch cổ phần hóa.

Trong thời gian tới, những lĩnh vực còn duy

trì doanh nghiệp nhà nước giữ toàn bộ hoặc

phần lớn vốn nhà nước sẽ được thu hẹp nhiều

so với trước ; diện cổ phần hóa được mở rộng ,

không khép kín trong doanh nghiệp , tạo điều

kiện tập trung nguồn lực xây dựng một số tập

đoàn kinh tế mạnh, đủ sức cạnh tranh trên

thị trường khu vực và thế giới. Đặc biệt coi

trọng việc đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt

động cả các tổng công ty hiện đang nắm giữ

70% tổng số vốn của Nhà nước tại các doanh

nghiệp nhà nước.

2 – Phát huy mạnh mẽ khả năng đầu tư

phát triển của khu vực dân doanh và của

nước ngoài

Mấy năm qua , đầu tư của khu vực dân

doanh (cả kinhtế cá thể , kinh tế tư nhân, kinh

tế hợp tác và hợp tác xã) tăng nhanh hơn đầu tư

của khu vực nhà nước. Đó là xu hướng lành

mạnh cần phát huy trong thời gian tới. Bằng

việc phát huy mạnh mẽ tiềm năng còn dồi dào

của khu vựckinh tế dân doanh , chúng ta hoàn

toàn có thể tăng gấp đôi số doanh nghiệp mới

đăng ký hằng năm , phấn đấu đưa tổng số doanh

nghiệp từ 15 vạn hiện nay lên khoảng 50 vạn

vào năm 2010, trở thành một lực lượng hùng

hậu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giải quyết

việc làm . Muốn vậy, phải tích cực cải thiện môi

trường đầu tư kinh doanh , trước hết là tháo gỡ

những vướng mắc, những rào cản về thể chế và

thủ tục đối với hoạt động của doanh nghiệp .

Đội ngũ doanh nhân và các doanh nghiệp

được công nhận và tôn vinh vai trò xungkích

trong sự nghiệp chấn hưng kinh tế cần nâng cao

hơn nữa khát vọng làm giàu cho mình và cho

đất nước, ý thức trách nhiệm đối với xã hội và

ý chí phấn đấu vươn lên ngang tầm khu vực và

thế giới , không cam chịu tụt hậu . Cộng đồng

doanh nghiệp thông qua các tổ chức, các hiệp

hội của mình phải chú trọng xây dựng văn hóa

kinh doanh, phát triển đội ngũ doanh nhân giỏi ,

đấu tranh với những hoạt động trái pháp luật,

trái đạo đức của doanh nghiệp .

Tận dụng các cơ hội mới để đẩy mạnh thu

hút đầu tư nước ngoài. Trên cơ sở các chính

sách mới về mở rộng phạm vi và hình thức đầu

tư của nước ngoài, xúc tiến việc xây dựng Luật

Đầu tư áp dụng thống nhất cho các nhà kinh

doanh trong nước và nước ngoài, theo kịp tiến

trình thực hiện các cam kết quốc tế trong quá

trình hội nhập .

3 – Gắn kết sản xuất nông nghiệp với

thị trường

Trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta hiện

nay, kinh tế hộ gia đình có vai trò chủ yếu và

đang chuyển từ kinh tế tự túc , tự cấp sang kinh

tế hằng hóa , gắn với thị trường trong và ngoài

nước. Điều đó đòi hỏi phải có sự gắn kết giữa

nông dân với các doanh nghiệp (kể cả các hợp

tác xã và các cơ sở kinh doanh cá thể) làm công

việc chế biến, tiêu thụ nông sản , cung ứng vật
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tư và tín dụng, dịch vụ kỹ thuật... Cần phát triển

mạnh các loại doanh nghiệp này dưới nhiều

hình thức, đồng thời xây dựng quan hệ liên kết

giữa doanh nghiệp với nông dân , ngư dân ; từ

mua bán theo thời vụ tới quan hệ ổn định theo

hợp đồng gắnlợi ích với trách nhiệm (như giữa

người cung cấp nguyên liệu với doanh nghiệp

chế biến ) và nơi có điều kiện thì áp dụng hình

thức liên kết cao hơn ( nông dân góp cổ phần

vào hợp tác xã hoặc trở thành cổ đông của công

ty sản xuất, chế biến , tiêu thụ nông sản ...).

Quan tâm phát triển hợp tác xã và các hình thức

kinh tế hợp tác khác nhau làm các dịch vụ sản

xuất và đời sống cho nông dân, nhất là cung

ứng vật tư nông nghiệp và chế biến, tiêu thụ

nông sản .

Phát triển các hợp tác xã và các loại hình

doanh nghiệp ngay trên địa bàn nông thôn sẽ

tạo thuận lợi cho quan hệ liên kết nông dân với

thị trường , thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa,

hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn . Vừa qua

đã xuất hiện một số mô hình tốt , nhưng vẫn còn

nhiều nông sản chưa tạo được mối quan hệ liên

kết này .

Trong chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông

nghiệp còn nhiều hiện tượng tự phát, nông dân

còn bị động, chịu thua thiệt trước những biến

động bất lợi của thị trường .

Sự hướng dẫn , hỗ trợ của Nhà nước đối với

nông dân không chỉ tập trung cho sản xuất , mà

còn phải quan tâm hơn nữa đến sự gắn kết giữa

sản xuất với thị trường . Phải phẫn tích thực

trạng sản xuất, chế biến , tiêu thụ từng loại nông

sản chính, nhất là nông sản xuất khẩu , để có

chủ trương , biện pháp hướng dẫn , hỗ trợ sự

chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với ứng dụng

công nghệ mới, phát triển doanh nghiệp và tăng

cường quan hệ liên kết giữa doanh nghiệp với

nông dân . Đối với những nông sản xuất khẩu

khối lượng lớn cần tạo quan hệ liên kết với các

công ty nước ngoài , nhấtlà công ty xuyên quốc

gia đang nắm giữ thị phần lớn trên thế giới để

có chỗ đứng vững chắc trên thị trường quốc tế .

Các cơ quan có trách nhiệm của Nhà nước ,

các hiệp hội kinh doanh nông sản , thủy sản

phải coi trọng nắm bắt thông tin , nâng cao năng

lực dự báo thị trường để có biện pháp chủ động

ứng phó, giúp nông dân và doanh nghiệp điều

chỉnh sản xuất kịp thời, hạn chế thuathiệt trước

những biến độngbất lợi. Khuyến khích áp dụng

các hình thức bảo hiểm đối với nông sản . Nhà

nước đẩy mạnh công tác nghiên cứu và chuyển

giao công nghệ mới, giống mới cho nông dân ,

kiểm soát chất lượng vật tư và dịch vụ sản xuất

nông nghiệp, áp dụng các biện pháp tác động

đến điều tiết cung - cầu để ổn định giá và ngăn

ngừa những hành vi lợi dụng bắt chẹt nông dân.

4 – Tạo bước phát triển mới của khu vực

dịch vụ

Mấy năm qua, tuy có một số lĩnh vực dịch

vụ phát triển khá nhanh, như: thương mại, vận

tải , hàng không, viễn thông, du lịch... , nhưng

tốc độ tăng trưởng của khu vực dịch vụ chậm

hơn tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế ,

do đó giảm tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế . Chiều

hướng đó không phù hợp với xu thế phát triển

kinh tế hiện nay và sẽ gặp thách thức lớn khi

chúng ta thực hiện các cam kết mở cửa khu vực

dịch vụ . Chúng ta không chỉ chú trọng thực

hiện chương trình , kế hoạch phát triển các

ngành dịch vụ truyền thống, mà còn phải nhanh

chóng mở rộng các loại hình dịch vụ mới, nhất

là những loại dịch vụ có hàm lượng trí tuệ cao,

dịch vụ hỗ trợ kinh doanh , chuyển từng bước

các hoạt động sự nghiệp công ích sang cơ chế

hoạt động dịch vụ... phấn đấu nâng tốc độ tăng

trưởng của khu vực dịch vụ không thấp hơn tốc

độ tăng GDP trong năm 2005 và sẽ cao hơn

trong những năm sau .

5 – Nâng tầm hội nhập kinh tế quốc tế,

đẩy mạnh xuất khẩu

Thành công tốt đẹp của Hội nghị Cấp cao

Á - Âu (ASEM 5) được tiến hành trong tháng

10 năm 2004 ở nước ta, vừa đóng góp tích cực

vào sự phát triển quan hệ hợptác giữa hai châu

lục , vừa mở ra tầm nhìn mới của đông đảo bạn
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bè quốc tế về đất nước , con người và triển vọng

phát triển của Việt Nam , nâng cao vị thế và cơ

hội hợp tác trên nhiều mặt giữa nước ta với các

thành viên cộng đồng Á - Âu và các nước khác .

Trong thời gian hội nghị, bên cạnh những thành

công về hợp tác đa phương, chúng ta đã tranh

thủ ký được 45 hiệp định và thỏa thuận hợp tác

song phương và hoàn thành tốt bước đàm phán

với Liên minh châu Âu (EU) về việc nước ta

gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO ).

Trong lịch trình đàm phán gia nhập WTO,

chúng ta đã đi được một số bước quan trọng , có

thêm thuận lợi để xúc tiến khẩn trương hơn các

bước còn lại , không để lỡ cơ hội được kết nạp

vào thời điểm thích hợp . Phía trước, chúng ta

còn nhiều công việc quan trọng và phức tạp

phải làm; cấp bách nhất là thực hiện chương

trình điều chỉnh , bổ sung hệ thống thể chế phù

hợp với luật lệ chung của WTO ; đồng thời tích

cực, chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh của

các doanh nghiệp và của nền kinh tế .

Chúng ta chuẩn bị thực hiện đầy đủ những

cam kết với Khối mậu dịch tự do ASEAN

(AFTA ) vào đầu năm 2006; đồng thời tích cực

tham gia tiến trình liên kết của ASEAN với một

số nước , tăng cường quan hệ song phương với

những đối tác chiến lược ; tận dụngmọi cơ hội

để đẩy mạnh quan hệ thương mại và thu hút

đầu tư nước ngoài .

Năm 2005 phải tiếp tục đẩy mạnh xuất

khẩu , không những chú trọng những mặt hàng

xuất khẩu lớn , kim ngạch cao, mà phải nỗ lực

phát triển những mặt hàng và cả những sản

phẩm dịch vụ có kim ngạchchưa lớn , nhưng có

tốc độ tăng trưởng nhanh , có tiềm năng về sản

xuất và thị trường ; hỗ trợ thiết thực cho các

ngành hàng xuất khẩu đang gặp khó khăn. Đối

với những mặt hàng còn phải xuất khẩu , nhập

khẩu theohạn ngạch, cần chấn chỉnh việc phân

bổ , bảo đảm công khai , minh bạch . Ngoài ra , đi

đôi với đẩy mạnh xuất khẩu cần có biện pháp

cải thiện cơ cấu nhập khẩu phù hợp với yêu cầu

phát triển kinh tế để giảm dần tỷ lệ nhập siêu.

Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại,

tận dụng mọi cơ hội mở rộng thị trường nước

ngoài ; đặc biệt chú ý thâm nhập các thị trường

quan trọng như: Mỹ, EU, Nhật Bản , Trung

Quốc, các nước thành viên ASEAN .

Các cơ quan hành chính có quan hệ tới hoạt

động xuất khẩu phải thực hiện tốt luật pháp,

chính sách với tinh thần hỗ trợ và tạo thuận lợi

cho doanh nghiệp, giảm thủ tục phiền hà, bảo

đảm tính công khai, minh bạch về thể chế, tăng

cường đối thoại với doanh nghiệp và thực hiện

các biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn tệ tham

nhũng, sách nhiễu doanh nghiệp.

II- TĂNG CƯỜNG ỔN ĐỊNH KINH TẾ

VĨ MÔ

Trong năm 2004, chúng ta đã áp dụng nhiều

biện pháp để giảm tốc độ tăng giá trong những

tháng cuối năm , nhưng chỉ số giá tiêu dùng cả

năm vẫn ở mức tăng 9,5 %. Năm 2005 phải tiếp

tục thực hiện những biện pháp về tài chính -

tiền tệ và cân đối cung - cầu đã đề ra để kiểm

soát và bình ổn giá cả theo tinh thần đối mặt và

làm quen với sựbiến động giá cả trên thị trường

thế giới để chủ động ứng phó, hạn chế tác động

bất lợi, không thể duy ý chí, trở lại cách quản

lý giá theo cơ chế bao cấp. Tinh thần này cần

được thấu suốt trong các doanh nghiệp và các

tầng lớp nhân dân để cùng Chính phủ thực hiện

tốt các biện pháp kiềm chế tốc độ tăng giá,

chấp nhận cùng chia sẻ với Nhà nước những

thua thiệt khó tránh khỏi do sự biến động giá cả

trên thị trường thế giới .

Trong việc bình ổn thị trường những mặt

hàng thiết yếu, bên cạnh những biện pháp tác

động đến quan hệ cung - cầu thông qua sản

xuất và xuất - nhập khẩu, cần quan tâm đến hệ

thống phân phối , lưu thông, ngănchặn những

hiện tượng lũng đoạn giá cả, gây rối thị

Nâng dự trữ ngoại tệ vàbổ sungdự trữq

về một số mặt hàng thiết yếu để tăng

ứng phó khi có biến động lớn về giá cả

Thực hiện nghiêm ngặt các biện

ban hành về tiết kiệm xăng dầu và
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xây dựng một chương trình ở tầm chiến lược về

tiết kiệm năng lượng cả trong sản xuất và tiêu

dùng.

Vấn đề tiết kiệm chi tiêu ngân sách lúc này

càng trở nên bức xúc. Đi đôi với việc nâng cao

hiệu quả chi đầu tư phát triển , năm 2005 cần

tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên ;

ngăn chặn lãng phí và chi vượt quy định trong

việc mua sắm tài sản , xây trụ sở, tiếp tân , hội

nghị , đi nước ngoài , đi công tác địa phương tốn

kémnhiều mà hiệu quả ít ...; chấn chỉnh quản lý

tài sản công, đặc biệt là đất đai ; công khai hóa

tài chính, tài sản công của cơ quan , doanh

nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập;tăng

cường kiểm toán , thanh tra , biểu dương những

đơn vị thực hành tiết kiệm tốt, xử lý những

trường hợp vi phạm luật pháp về quản lý, sử

dụng tài chính, tài sản công .

Trong các biện pháp bình ổn giá, ổn định

kinh tế vĩ mô, phải chú trọng nâng cao hiệu quả

điều hành chính sách tài chính - tiền tệ và làm

lành mạnh hệ thống tín dụng . Thực hành chính

sách tiền tệ , tăng giá, lãi suất linh hoạt, thích

nghi với sự biến động của thị trường, kiểm soát

chặt chẽ khối lượng tiền lưu thông và mức tăng

tín dụng đầu tư. Làm lành mạnh tình hình tài

chính của hệ thống ngân hàng , tích cực xử lý nợ

tồn đọng đi đôi với xóa bỏ bao cấp, bù lỗ, giãn

nợ, khoanh nợ qua tín dụng, bảo đảm cho các

ngân hàng thật sự tự chủ , tự chịu trách nhiệm

trong kinh doanh .

III - CHUYỂN LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP

CÔNG ÍCH SANG CƠ CHẾHOẠT ĐỘNG

DỊCH VỤ

Hiện nay, trong các lĩnh vực giáo dục, y tế ,

khoa học - công nghệ, văn hóa, thể dục - thể

thao , các đơn vị công lập đang chiếm tỷ trọng

cao, phần lớn hoạt động theo cơ chế sự nghiệp

công ích , với nguồn kinh phí dựa chủ yếu vào

ngân sách nhà nước. Việc duy trì cơ chế này

dẫn tới tình trạng vừa bất cập, vừa không hợp

lý trong hoạt động dịch vụ và là một nguyên

nhân khiến cho lĩnh vực văn hóa, xã hội phát

triển chậm hơn lĩnh vực kinh tế .

Chế độ xã hội của chúng ta luôn luôn coi

trọng yêu cầu nâng cao các phúc lợi cơ bản của

nhân dân. Song, việc thực hiện yêu cầu đó

không thể chỉ dựa vào ngân sách nhà nước , duy

trì bao cấp tràn lan , màphải chuyển sang hoạt

động theo cơ chế dịch vụ phù hợp với kinh tế

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa . Trên

cơ sở đó Nhà nước mới có điều kiện để tập

trungcho cácmục tiêu ưu tiên trong những lĩnh

vực dịch vụ phát huy nhân tố con người. Các

đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực

nàyphải hạch toán chi phí đầy đủ , tự bù đắp chi

phí theo cơ chế phi lợi nhuận , có quyền tự chủ ,

nhấtlà về tài chính và nhân sự, tồn tại và phát

tự chịu trách nhiệm trong hoạt động dịch vụ,

triển trong môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Có như vậy mới tạo ra được động lực thường

xuyên quan tâm giảm giá thành đi đôi với bảo

đảm chất lượng dịch vụ . Có loại dịch vụ Nhà

nước đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ và thanh

toán theo khối lượng hoặc kết quả thực hiện

công việc . Có loại dịch vụ Nhà nước chỉ bù đắp

một phần chi phí . Người sử dụng được lựa chọn

cơ sở dịch vụ theo nhu cầu của mình, trả phí

dịch vụ được công bố minh bạch , chấm dứt các

khoản chi "ngầm ". Xây dựng chế độ lương thỏa

đáng đối với người làm dịch vụ để có động lực

chăm lo làm tốt nhiệm vụ, nêu cao đạo đức

nghề nghiệp , không làm việc tắc trách và chấm

dứt mọi hành vi sách nhiễu .

Nhà nước sẽ bổ sung chính sách và biện

pháp để trợ giúp người nghèo được cung ứng

dịch vụ công, trước hết là trong học tập, khám

và chữa bệnh . Đi đôi với việc hoàn thiện và

nângcao hiệu quả thực hiện các chính sách trợ

giúpcủa Nhà nước, cần phát triển các hình thức

hoạt động từ thiện . Xây dựng khung pháp lý đi

đối với chính sách khuyến khích thành lậpcác

quỹ từ thiện , bảo đảm tính công khai , minh

bạch trong hoạt động; phát huy vai trò vận

động và làm nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và

các đoàn thể nhân dân .
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y

Để từng bước xây dựng chế độ bảo hiểm y

tế toàn dân , một mặt, cần mở rộng phạm vi bảo

hiểm y tế bắt buộc, điều chỉnh mức thu và đổi

mới phương thức thanh toán nhằm bảo đảm

công bằng, hợp lý và xóa bỏ tình trạng phân

biệt đối xử trong khám , chữa bệnh. Mặt khác ,

xây dựng khung pháp lý cho các hình thứcbảo

hiểm y tế tự nguyện, bảo hiểm y tế cộng đồng ,

tạo môi trường cạnh tranh giữa các quỹ bảo

hiểm ; bảo đảm cho mọi người dân đều được

tiếp cận với các dịch vụ y tế cơ bản , thông qua

một hình thức bảo hiểm y tế phù hợp ; người có

thu nhập khá hơn có thể cùng một lúc tham gia

nhiều hình thức bảo hiểm y tế khác nhau .

Việc bổ sung chính sách và biện pháp trợ

giúp cho người nghèo được tiến hành trước một

bước sẽ góp phần tạo đồng thuận xã hội cho

việc chuyể
n

đổi các đơn vị sự nghiệ
p
công ích

sang cơ chế dịch vụ .

Nhà nước tạo môi trường cạnh tranh lành

mạnh , bình đẳng theo pháp luật để thúc đẩy các

cơ sở dịch vụ công lập và ngoài công lập phát

triển và nâng cao chất lượng, có những cơ sở

đạt trình độ tiên tiến ở khu vực và thế giới ; xử

lý nghiêm minh các đơn vị, cá nhân vi phạm

pháp luật , do chạy theo lợi nhuận mà đi chệch

các mục tiêu xã hội, trái đạo đức nghề nghiệp .

-IV - CẢI THIỆN QUAN HỆ GIỮA CÁC

CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VỚI

NHÂN DÂN

1 – Loại bỏ phiền hà về thủ tục hành

chính khi giải quyết công việc của dân và

của doanh nghiệp

Các quy định về thể chế và thủ tục hành

chính phải xuất phát từ thực tế , đáp ứng nhu cầu

và lợi ích của nhân dân , khắc phục cách nghĩ,

cách làm chỉ quan tâm bảo đảm tiện lợi cho

việc quản lý của cơ quan nhà nước; tôn trọng

quyền tự quyết, tự kiểm tra và tự chịu trách

nhiệm của nhân dân trước pháp luật về các

hành vi của mình, đề cao tinh thần tự giác của

nhân dân trong thực hiện pháp luật. Việc lấy ý

kiến của dân và doanh nghiệp trước khi ban

hành văn bản pháp quy cần được quy định cụ

thể và thực hiện nghiêm túc, không làm một

cách hình thức .

Theo tinh thần đó, khẩn trương thực hiện

chương trình rà soát và điều chỉnh các quy định

hiện hành, loại bỏ các thủ tục không cần thiết;

những thủ tục còn phải giữ thì cố gắng đơn giản

hóa để cho dân và doanh nghiệp dễ thực hiện .

Hệ thống hóa những quy định về các thủ tục

giấy tờ cần thiết đối với từng loại công việc ,

công bố công khai, minh bạch trên các phương

tiện thông tin đại chúng và nơi công sở.

Nghiêm cấm các cơ quan , đơn vị tùy tiện

các thủ tục hành chính ngoài những quy định

đã được công bố.

đèra

Đặc biệt coi trọng nâng cao hiệu lực thực thi

thể chế. Hoàn thiện mô hình "một cửa", bảo

đảm giải quyết thông suốt các yêu cầu của dân.

Mở rộng việc phân cấp cho chính quyền cấp

huyện, cấp xã giải quyết những thủ tục liên

quan trực tiếp đến công việc hằng ngày của

dân . Mỗi cơ quan đều phải có quy trình giải

quyết các loại công việc ; đối với từng công

đoạn phải quy định rõ thời hạn trả lời dân ; khâu

nào ách tắc , chậm trễ phải quy định trách

nhiệm cá nhân ; thường xuyên kiểm tra , khen

thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm túc . Công khai

số điện thoại của người đứng đầu cơ quan tiếp

nhận hồ sơ và giải quyết các công việc để dân

liên hệ khi cần thiết .

2 – Chấn chỉnh bộ máy, ngăn chặn và đẩy

lùi quan liêu , tham nhũng

Một là , các cơ quan hành chính phải xây

dựng văn hóa lãnh đạo và quản lý , văn hóa nơi

công sở thể hiện trước hết ở trách nhiệm và thái

độ ứng xử khi giải quyết công việc của dân .

Thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan và

trong quan hệ với dân, kết hợp với những thông

tin qua báo chí và dư luận quần chúng để tự phê

bình và phê bình nghiêm túc . Hết sức coi trọng

trau dồi đạo đức , phẩm chất, ý thức trách nhiệm
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của công chức . Gắn việc bình xét công chức

hằng năm với việc sắp xếp ngạch , bậc theo hệ

thống thang lương mới; khen thưởng và xử phạt

công minh . Coi việc đề cao trách nhiệm và vai

trò gương mẫu của người đứng đầu cơ quan là

yếu tố quyết định để xây dựng cơ quan hành

chính trong sạch , vững mạnh. Ban hành quy

định về chế độ trách nhiệm đối với người đứng

đầu cơ quan để xảy ra những vụ việc tiêu cực

nghiêm trọng .

quyChú ý xây dựng và thực hiện
tốt ché

làm việc của chính quyền cấp cơ sở , trước hết

là chế độ giải quyết công việc của dân . Kết hợp

chấn chỉnh hoạt động của bộ máy chính quyền

với việc thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơsở.

Tình trạng hầu hết các vụ tham nhũng xảy ra

vira qua đều không do cơ quan tự phát hiện và

đấu tranh, mặc dù có đủ các tổ chức chính

quyền , Đảng , đoàn thể chứng tỏ dân chủ nội bộ

bị kìm hãm , cần phân tích rõ nguyên nhân để

có biện pháp khắc phục hữu hiệu .

Hai là , bảo đảm tính công khai, minh bạch

và tăng cường sự giám sát , kiểm tra các hoạt

động của cơ quan hành chính , trước hết là trong

quan hệ với dân . Thực hiện nghiêm túc các quy

định về công khai , minh bạch với dân, trước hết

là các thủ tục hành chính và quy chếgiải quyết

từng loại công việc của dân . Đồng thời, khuyến

khích và tạo điều kiện cho mọi người dân phát

huy tinh thần làm chủ theo phápluật, phát hiện

và đấu tranh với những hiện tượng vi phạm,

nhũng nhiễu , tiêu cực của cán bộ, công chức .

Tăng cường kiểm tra , thanh tra việc thực

hiện chế độ công vụ của cán bộ, công chức . Đi

đối với việc thường xuyên tự kiểm tra nội bộ,

cơ quan hành chính cấp trên có trách nhiệm

kiểm tra và xử lý nghiêm những người có trách

nhiệm ở cơ quan , đơn vị cấp dưới để xẩy ra sự

chậm trễ , phiền hà , nhũng nhiễu khi giải quyết

công việc với dân . Các cơ quan dân cử, các

đoàn thể nhân dân , các hội nghề nghiệp tăng

cường kiểm tra, giám sát theo đúng chức năng,

nhiệm vụ đối với các cơ quan hành chính . Các

phương tiện thông tin đại chúng chú trọng nêu

gương "người tốt, việc tốt" trong đội ngũ cán

bộ, công chức và kịp thời đưa ra công luận

những vụ việc vi phạm pháp luật, tham nhũng,

gây phiền hà cho dân và doanh nghiệp. Những

sự việc dân đã phát hiện, các phương tiện thông

tin đại chúng đã nêu, thuộc trách nhiệm của cơ

quan nào, thì cơ quan đó phải kiểm điểm , xác

minh và thông tin phản hồi với dân , với báo

chí , không được im lặng trước công luận . Cơ

quan hành chính cấp trên phải theo dõi việc trả

lời công luận của cơ quan thuộc quyền quản lý

trực tiếp của mình. Trường hợp báo chí đưa tin

không đúng cũng phải trả lời rõ ràng . Xử lý

theo Luật Báo chí , kết hợp với đấu tranh thẳng

thắn của công luận, trước hết từ giới báo chí và

Hội Nhà báo đối với những trường hợp đưa tin

sai do dụng ý xấu.

Ba là , tích cực giải quyết khiếu nại , tố cáo

của dân .

khiếu kiện còn tồn đọng. Các cơ quan có trách

Năm 2005 phải giải quyết về cơ bản các vụ

nhiệm và thẩm quyền giải quyết khiếu kiện

phải nắm sát tình hình và kịp thời giải quyết

ngay từ cơ sở những vụ việc khiếu tố đông

người, làm rõ nguyên nhân , đặc biệt là những

sai sót trong công tác quản lý nhà nước để chấn

chỉnh và xử lý những cán bộ , công chức có

quyết định hoặc hành vi trái pháp luật khiến

dân phải khiếu kiện .

Chính phủ giao cho Tổng thanh tra Chính

phủ xây dựng đề án thành lập cơ quan tài phán

hành chính thuộc hệ thống hành pháp để tiếp

nhận và giải quyết các khiếu nại của dân đối

với quyết định của cơ quan hành chính, bảo

đảm cho dân được tranh tụng bình đẳng, công

khai ; đồng thời đề nghị Quốc hội sửa đổi , bổ

sung các quy định về nội dung, thẩm quyền xét

xử và hệ thống tổ chức , quản lý của Tòa án

hành chính, đáp ứng yêu cầu xử lý những vụ

khiếu kiện mà kết luận của cơ quan tài phán

hành chính chưa đạt được sự đồng thuận . Q
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ĐỂ ĐẢNG TIẾP TỤC XỨNG ĐÁNG

LÀ ĐỘI TIÊN PHONG CÁCH HẠNG

ĐẶNG ĐÌNH PHÚ
*

N

* HIẾU thập niên qua, các học giả tư

sản, các phần tử cơ hội , xét lại ra sức

xuyên tạc , phủ nhận vai trò lãnh đạo

của Đảng Cộng sản . Điểm bắt đầu và trọng tâm

của sự xuyên tạc , phủ nhận đó là sứ mệnh lịch .

sử thế giới của giai cấp công nhân và nguyên

tắc tổ chức cơ bản của Đảng - nguyên tắc tập ý

trung dân chủ .

Ở nước ta , bên cạnh một số kẻ công khai

tuyên truyền xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê-nin ,

tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng , có

một số người đã dao động, hoài nghi, phụ họa

với những quan điểm, hành động sai trái đó .

Họ lập luận rằng , trong thời đại ngày nay, khoa

học - công nghệphát triển như vũ bão, giai cấp

công nhân không còn những đặc điểm như giai

cấp công nhân thời kỳ C.Mác, Ph.Ăng-ghen

còn sống, không còn tính triệt để cách mạng

và không còn là lực lượng tiêu biểu giữ vai trò

lãnh đạo xã hội nữa ( ! ) .

Chúng ta biết rằng giai cấp công nhân ra đời

và phát triển gắn liền với lực lượng sản xuất

tiên tiến nhất là nền đại công nghiệp - nhân tố

quan trọng phá vỡ quan hệ sản xuất tư bản chủ

nghĩa . Sau khi giành được chính quyền , giai

cấp công nhân - đại biểu cho phương thức sản

xuất tiên tiến , là người duy nhất có khả năng

lãnh đạo xã hội , xây dựng cả lực lượng sản xuất

và quan hệ sản xuất mới.

.

Điều kiện kinh tế - xã hội khách quan không

chỉ khiến cho giai cấp công nhân trở thành giai

cấp triệt để cách mạng nhất mà còn tạo ra cho

họ khả năng làm được sự nghiệp vẻ vang đó.

Nhưng điều kiện kinh tế - xã hội khách quan

không tự phát đem lại cho giai cấp công nhân

thức đầy đủ về sứ mệnh lịch sử của mình . Để

vươn tới trình độ giác ngộ về giai cấp, giai cấp

công nhân phải được trang bị lý luận cách

mạng và khoa học, phải tự tổ chức ra chính

đảng .

ý

Chính đảng của giai cấp công nhân ra đời là

một đòi hỏi tất yếu khách quan của cuộc đấu

tranh giai cấp. Mục tiêu đấu tranh của Đảng

Cộng sản là giải phóng giai cấp công nhân và

nhândân lao động thoát khỏiáchápbức, bóc

lột , xóa bỏ chủ nghĩa tư bản , đưa dân tộc đến

chế độ tự do, ấm no và hạnh phúc. Sự ra đời

của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không

ngoài quy luật đó.

Đảng Cộng sản là sự kết hợp phong trào

công nhân với chủ nghĩa xã hội khoa học .

Nhưng trong mỗi nước , sự kết hợp lại được

thực hiện bằng những con đường đặc biệt tùy

theo điều kiện lịch sử - cụ thể. Ở nước ta, phù

hợp với thực tế lịch sử chủ nghĩa Mác - Lê -nin

đã được kết hợp với phong trào công nhân và

* TS , Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện

Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Số 4 (tháng 2 năm 2005 ) 19



Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ..
Tạp chí Cộng sản

phong trào yêu nước để dẫn tới việc thành lập

Đảng Cộng sản Việt Nam . Điều lệ Đảng Cộng

sản Việt Nam viết : "Đảng là đội tiên phong" là

để luôn khẳng định rằng Đảng là một bộ phận

của giai cấp, do đó gắn bó hữu cơ với giai cấp

và thông qua đó gắn bó mật thiết với nhân dân

lao động, gắn bó với dân tộc .

Một trong những nguyên tắc cơ bản của

Đảng ta là: Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và

tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng,

kim chỉ nam cho hành động ; Đảng phát huy

truyền thống tốt đẹp của dân tộc , tiếp thu tinh

hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật

khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn đất

nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối

cách mạng đúng đắn , phù hợp với nguyện vọng

của nhân dân . Điều đó thể hiện Đảng ta tự

nguyện là đại biểu trung thành lợi ích của giai

cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả

dân tộc . Quan điểm của Đảng ta hoàn toàn phù

hợp với quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin :

Đảng là của giai cấp công nhân, luôn luôn đứng

trên lập trường của giai cấp công nhân để xem

xét, giải quyết các vấn đề và mọi chủ trương ,

chiến lược , sách lược của Đảng phải xuất phát

từ lợi ích của giai cấp công nhân , nhưng Đảng

không chỉ đại biểu cho quyền lợi của giai cấp

công nhân mà còn đại biểu cho quyền lợi nhân

dân lao động. Bởi giai cấp công nhân chỉ có thể

tự giải phóng mình nếu đồng thời giải phóng

cho các tầng lớp nhân dân lao động khác trong

xã hội thoát khỏi ách áp bức, bóc lột .

Đảng - đội tiên phong cách mạng của giai

cấp công nhân - phảiđược vũ trang bằng

lý luận tiên tiến , có trình độ giác ngộ cao .

Lý luận tiên tiến đó không gì khác chủ nghĩa

Mác - Lê-nin mà Đảng ta đã chọn . Chủ tịch Hồ

Chí Minh chỉ rõ : " Chủ nghĩa Lê -nin đối với

chúng ta, những người cách mạng và nhân dân

Việt Nam, không những là cái "cẩm nang" thần

kỳ, không những là cái kim chỉ nam mà còn là

mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới

thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và

chủ nghĩa cộng sản " ( 1 ) .

Là đội tiên phong của giai cấp công nhân ,

điều đó có nghĩa là Đảng chỉ là một bộ phận

của giai cấp chứ không phải toàn bộ giai cấp.

Theo V.I. Lê -nin , Đảng là đội tiên phong chính

trị và là đội ngũ có tổ chức chặt chẽ, có giác

ngộ nhất của giai cấp, là người đưa yếu tố tựtự

giác vào phong trào công nhân , là người định

hướng chính trị và là người giáo dục, động

viên, tổ chức cho quần chúng hành động cách

mạng. Do đó, theo Người : "Không được lẫn lộn

đảng tức là đội tiên phong của giai cấp công

nhân, với toàn bộ giai cấp" .

Trai qua 75 năm hoạt động và trưởng thành

của Đảng ta cho thấy tính tiên phong, tư cách

đại biểu lợi ích dân tộc nêu trong Điều lệ là

đúng đắn và khoa học, thể hiện ngay ở đặc

trưng của Đảng, ở lý tưởng hành động của mỗi

đảng viên là vào Đảng để phục vụ Đảng, phục

vụ giai cấp, phục vụ nhân dân và dân tộc . Đảng

là lãnh tụ chính trị, đề ra đường lối và lãnh đạo ,

tổ chức thực hiện , biến đường lối thành hiện

thực . Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi

cách mạng Việt Nam . Ở nước ta , muốn thực

hiện mục tiêu "dân giàu , nước mạnh, xã hội

công bằng, dân chủ, văn minh" tiến lên chủ

nghĩa xã hội không thể thiếu sự lãnh đạo của

Đảng. Đảng bao gồm những người cùng chung

mục tiêu , lý tưởng . Lý tưởng của người cộng

sản là xóa bỏ áp bức bóc lột, xây dựng thành

công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ

đấucủa giaicấp công nhân , Đảng có hệ tư

nghĩa cộng sản . Đảng là đội tiền phong chiến

tưởngkhoahọclà chủ nghĩa Mác - Lê -nin và tư

tưởng Hồ Chí Minh. Đảng hành động theo

nguyên tắc tổchức khoa học là tập trung dân

chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình . Đảng

liên hệ chặt chẽ với quần chúng. Chính các

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia, Hà

Nội , 1996, t 10 , tr 128
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nguyên tắc tổ chức này làm cho Đảng thống

nhất ý chí , thống nhất hành động . Đảng có lực

lượng vật chất cách mạng và khoa học , có hệ

thống tổ chức chặt chẽ và đội ngũ cán bộ , đảng

viên ăn sâu, bám chắc trong quần chúng. Đội

ngũ này tiên phong về lý luận và tiên phong

trong hành động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

được giao.

Từ ngày thành lập tới nay, Đảng ta luôn

được nhân dân và dân tộc thừa nhận là người

lãnh đạo, là người đại diện lợi ích của mình .

Bởi Đảng mang bản chất của giai cấp công

nhân , song xét về mặt lợi ích và với tư cách là

lực lượng lãnh đạo cách mạng thì Đảng là của

nhân dânlao động và của cả dân tộc chứ không

riêng giai cấp công nhân . Dưới sự lãnh đạo của

Đảng,lợi ích giai cấp thống nhất với lợi ích dân

tộc . Hơn nữa, trong điều kiện ta đã được các

giai cấp , tầng lớp nhân dân lao động bằng kinh

nghiệm lâu dài của bản thân coi là Đảng của

mình , thì càng rõ ràng Đảng là đại biểu trung

thành cho lợi ích của toàn dân tộc .

Trong giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ,

Đảng ta đã phát huy tốt bản chất giai cấp công

nhân . Đảng đã lãnh đạo giai cấp công nhân

và toàn dân tộc hoàn thành xuất sắc cuộc

cách mạng đó và đưa cả nước đi lên chủ nghĩa

xã hội .

Chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội

chủ nghĩa , nhất là trong thời kỳ đổi mới, Đảng

có nhiều cố gắng tìm tòi xây dựng đường lối ,

xác định đúng mục tiêu , phương hướng xã hội

chủ nghĩa và thực hiện có hiệu quả những mục

tiêu , phương hướng đó ; bảo đảm ổn định chính

trị; kinh tế phát triển nhanh , quan hệ đối ngoại

mở rộng, tạo thế đi lên và khẳng định con

đường Đảng ta đã vạch ra là hoàn toàn đúng

đán.

Tuy nhiên , trong quá trình lãnh đạo cách

mạng, trước yêu cầu ngày càng cao của công

cuộc đổi mới , công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước , trong Đảng đang bộc lộ những yếu

kém, bất cập mà Đại hội IX của Đảng đã chỉ ra :

Công tác giáo dục , rèn luyện đội ngũ cán bộ ,

đảng viên chưa tốt , do đó chưa ngănchặn , đẩy

lùi được sự suy thoái chính trị, đạo đức, lối

sống trong cán bộ, đảng viên; một số tổ chức

đảng chưa được chỉnh đốn, dân chủ bị vi phạm ,

kỷ luật, kỷ cương lỏng lẻo , nội bộ không đoàn

kết , chất lượng sinh hoạt đảng giảm sút; công

tác tổ chức cán bộ còn nhiều yếu kém ; việc đổi

mới phươngthức lãnh đạo của Đảng còn lúng

túng; việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện và kiểm

tra việc thực hiện các nghị quyết của Đảng,

chính sách và pháp luật của Nhà nước còn yếu.

Chính những yếu kém trên làm cho bản chất

giai cấp công nhân của Đảng ta có lúc , có nơi

bị giảmsút. Hiện nay, Đảnglãnh đạo đất nước

phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã

hội chủ nghĩa . Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan

trọng hàng đầu đối với Đảng ta .

Để giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp

công nhân , Đảng ta xác định :

1 - Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và

chủ nghĩa xã hội . Trong bất kỳ tình huống khó

khăn nào cũng không dao động, xa rời mục tiêu

đó . Đây là lýtưởng của giai cấp công nhân, là

mục tiêu , con đường mà Đảng , Bác Hồ và nhân

dân ta đã lựa chọn. 75 năm qua, Đảng ta luôn

kiên định mục tiêu , lý tưởng đó . Ngàynay, đất

nước ta đang tiến hành công cuộc đổi mới trong

điều kiện tình hình thế giới hết sức phức tạp .

Những mặt trái của kinh tế thị trường đang tác

động đến mọi mặt của đời sống xã hội và các

thế lực thù địch triệt để lợi dụngnhững mặt trái

đó để chống phá ta . Vai trò lãnh đạo và việc giữ

vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng

đang đứng trước những thử thách mới . Bởi vậy,

việc kiên định mục tiêu , lý tưởng độc lập dân

tộc và chủ nghĩa xã hội càng có vai trò và ý

nghĩa hết sức quan trọng, nhằm bảo đảm sự

thành công của cách mạng.

2 - Kiên định , vận dụng sáng tạo , đồng thời

góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin và

tư tưởng Hồ Chí Minh, bởi đây là hệ tư tưởng

của giai cấp công nhân Việt Nam, là nguồn gốc
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thắng lợi của cách mạng nước ta . Đại hội IX

của Đảng nhấn mạnh: "Đảng và nhân dân ta

quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo

con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ

nghĩa Mác – Lê— nin và tư tưởng Hồ ChíMinh" ( 2 ) .

Để thực hiện điều đó cần làm tốt 4 điểm :

Thứ nhất, các cấp ủy, đội ngũ cán bộ lãnh

đạo , quản lý , cán bộlý luận phải phấn đấu nắm

vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ

nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh .

Thứ hai, trên cơ sở nắm vững chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh, biết vận

dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của từng địa

phương , đơn vị , cơ sở . Sựhiểu biết và khả năng

kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn

có ý nghĩa quyết định. Chỉ có như vậy, mớiý

khắc phục được tình trạng lý luận tụt hậu, thực

tiễnlại thiếu sự chỉ dẫn, soiđường của lý luận .

Thứ ba, từ thực tiễn cách mạng cần tổng kết,

bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư

tưởng Hồ Chí Minh , giải đáp những vấn đề do

thực tiễn đặt ra . Phát huy những truyền thống

tốt đẹp của dân tộc , tiếp thu tinh hoa trí tuệ

nhân loại, bổ sung, phát triển lý luận và đề ra

những đường lối , chính sách đúng đắn.

Thứ tư , kiên quyết đấu tranh để bảo vệ chủ

nghĩa Mác - Lê -nin , tư tưởng Hồ Chí Minh.

Một mặt chủ động chống mọi thủ đoạn, luận

điệu xuyên tạc, phủ nhận, hạ thấp chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh của các

thế lực thù địch ; mặt khác đấu tranh với tư

tưởng và việc làm bảo thủ, giáo điều khi vận

dụng lý luận vào thực tiễn .

3 - Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ,

thực hiện tập thể lãnh đạo , cá nhân phụ trách ,

thường xuyên tự phê bình và phê bình , giữ gìn

sự đoàn kết thống nhất trong Đảng . Đây là

những nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản

của Đảng Cộng sản , đồng thời cũng là tiêu chí

xác định bản chất giai cấp công nhân của Đảng .

Phủ nhận những nguyên tắc này là phủ nhận

Đảng từ bản chất. Xóa bỏ những nguyên tắc

này là phá hoại tận gốc sức mạnh của Đảng.

Kinh nghiệm lịch sử các Đảng Cộng sản cho

thấy, hễ xa rời nguyên tắc tập trung dân chủ,

Đảng sẽ mất sức chiến đấu , mở đường cho chủ

nghĩa cơ hội , bè phái , vô chính phủ trong Đảng

tồn tại, phát triển, cuối cùng làm tan rã Đảng.

Trong tình hình hiệnnay, quán triệt nguyên tắc

tập trung dân chủ cần chú ý hai vấn đề quan

trọng là nhận thức đúng và thực hiện tốt , kiên

quyết đấu tranh chống những tư tưởng phủ

nhận nguyên tắc tập trung dân chủ. Chủ tịch Hồ

Chí Minh nói : Đảng ta tuy nhiều nhưng khi

hành động thì phải như một người. Nếu không

tập trung ý chí và hành động sẽ không thể tạo

được sức mạnh cho cách mạng .

Cần có quy trình dân chủ bàn bạc, thảo

luận , tập hợp trí tuệ tập thể để có quyết định

đúng đắn . Cần có những quy định cụ thể về

điều kiện thực hiện nguyên tắc để ngăn ngừa

những phần tử lợi dụng nguyên tắc thực hiện ý

đồ cá nhân chống phá Đảng. Nguyên tắc tập

trung dân chủ chỉ có thể thực hiện tốt đối với

những tổ chức đảng cơ bản tốt, đa số tốt. Ở

những nơi mất đoàn kết nghiêm trọng , đa số

thành viên trong cấp ủy yếu kém, lệch lạc , có

sai lầm , khuyết điểm , đảng viên ý thức giác ngộ

kém thì nguyên tắc tập trung dân chủ sẽ bị vô

hiệu hóa. "Đối với những cấp ủy, tổ chức đảng

vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, cán bộ

lãnh đạo độc đoán, chuyên quyền, kéo bè, kéo

cánh, gây mất đoàn kết nội bộ, cấp ủy cấp trên

phải chỉ đạo kiểm điểm làm rõ đúng sai, xử lý

nghiêm những người có khuyết điểm , kiện toàn

tổ chức cán bộ; nơi không có khả năng khắc

phục khuyết điểm thì giải tán về tổ chức, lập tổ

chức mới theo quy định của Điều lệ Đảng" ( 3 ) .

4 - Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng lập

trường quan điểm , ý thức tổ chức của giai cấp

(2 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2001, tr 83

(3 ) Văn kiện đã dẫn , tr 144
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công nhân . Bản chất giai cấp công nhân của

Đảng biểu hiện thông qua đội ngũ cán bộ , đảng

viêncủa Đảng không chỉ đơn thuần ở tỷ lệ đảng

viên xuất thân từ giai cấp công nhân mà quan

trọng và quyết định ở những tiêu chí: Đảng là

đội tiền phong của giai cấp công nhân , lợi ích

của Đảng không có gì khác ngoài lợi ích của

giai cấp công nhân , nhân dân lao động và của

cả dân tộc Việt Nam ; toàn bộ sự hoạt động của

Đảng là vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh , xã

hội công bằng, dân chủ, văn minh; Đảng vừa là

đứa con nòi vừa là người lãnh đạo và là người

đầy tớ thật trung thành của nhân dân... Theo đó ,

việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên phải

theo quan điểm của giai cấp công nhân .

5 - Củng cố mối liên hệ mật thiết với nhân

dân , tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân .

Chăm lo đời sống, thực sự phát huy quyền làm

chủ của nhân dân . Sức mạnh của Đảng chính là

từ nhân dân . Nhờ có cơ sở xã hội trong nhân

dân mà Đảng đã được nuôi dưỡng, bảo vệ và

trưởng thành như ngày nay. Liên hệ mật thiết

với nhân dân là vấn đề sống còn của Đảng . Giai

cấp công nhân muốn thực hiện được lý tưởng

của mình , muốn giành và bảo vệ được lợi ích

của mình trước hết phải giải phóng nhân dân

lao động, mang lại lợi ích cho nhân dân lao

động. Bản chất giai cấp công nhân của Đảng

phải thể hiện được vấn đề đó trong toàn bộ hoạt

động của mình .

6 - Kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính

với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp

công nhân ; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức

mạnh thời đại . Gắn bó với phong trào cộng sản

và công nhân quốc tế , phấn đấu hết mình để

làm tốtnghĩa vụ quốc tế cao cả, đó là truyền

thống quý báu thểhiện bản chất giai cấp công

nhân của Đảng ta . Trong tình hình mới, Đảng

ta chủ trương mở rộng quan hệ, hợp tác với tất

cả cácnước,nhưng luôn luôn chú trọng kết hợp

chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa

quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, kết

hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại .

Đảng ta khẳng định: Củng cố và tăng cường

quan hệ đoàn kết và hợp tác với các đảng cộng

sản và công nhân , với các đảng cánh tả, các

phong trào giải phóng và độc lập dân tộc , với

các phong trào cách mạng và tiến bộ trên thế

giới .

7 - Tiếp tục xây dựng và chỉnh đốn Đảng

theo tinh thần Đại hội IX của Đảng. Trước mắt,

cần không ngừng làm tốt những nội dung sau :

--
a – Giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện

đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân .

Toàn Đảng nghiêm túc học tập chủ nghĩa

Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Mỗi

cấp ủy , mỗi chi bộ có kế hoạch định kỳ kiểm

điểm việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ

Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng,

chống chủ nghĩa cá nhân , chống tư tưởng cơ

hội , thực dụng, chống tham nhũng . Tiếp tục

đưa việc tự phê bình và phê bình trong các cấp

ủy và tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở

thành nền nếp thường xuyên và theo định kỳ,

vận động nhân dân góp ý phê bình cán bộ,

đảng viên .

Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn và nghiên cứu

lý luận , thảo luậndân chủ, sớm làm rõ và kết

luận những vấn đề mới , bức xúc nảy sinh từ

thực tiễn, từng bước cụ thể hóa, bổ sung phát

triển đường lối, chính sách của Đảng; đấu tranh

với những khuynh hướng tư tưởng sai trái.

b – Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ . Xây

dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh

đạo và quản lý ở các cấp, vững vàng về chính

trị , gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối

sống, có trí tuệ , kiến thức và năng lực hoạt

động thực tiễn, gắn bó với nhân dân . Đánh giá

và sử dụng đúng cán bộ trên cơ sở tiêu chuẩn ,

lấy hiệu quả công tác thực tế và sự tín nhiệm

của nhân dân làm thước đo chủ yếu. Thực hiện

chủ trương luân chuyển cán bộ lãnh đạo và

(Xem tiếp trang 38 )
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TRIỆU TẤM LÒNG DÂN VỚI ĐẢNG

(Từ cuộc thi tìm hiểu “ 75 năm lịch sử vẻ vang

của Đảng Cộng sản Việt Nam ” )

N

*GÀY 9-2-2004 , Bộ Chính trị đã có

Nghị quyết số 35-NQ /TW "Về tổ

chức các ngày lễ lớn trong hai

năm 2004 – 2005" . Hướng tới mục tiêu góp

phần tuyên truyền sâu rộng cho những ngày

lễ lớn Website Đảng Cộng sản Việt Nam đã

sớm đề xuất kế hoạch tổ chức cuộc thi mới về

chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam . Được sự

đồng ý của lãnh đạo Ban Tư tưởng - Văn hóa

Trung ương và Ban Chỉ đạo Website Đảng

Cộng sản Việt Nam, Ban Biên tập Website

Đảng Cộng sản Việt Nam đã phối hợp với

Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên

Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức trên quy mô

toàn quốc cuộc thi tìm hiểu "75 năm lịch sử

vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam " .

Ngày 14-9-2004 , tại Hà Nội, Ban Tư

tưởng - Văn hóa Trung ương , Website Đảng

Cộng sản Việt Nam và Trung ương Đoàn

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã chính

thức phát động cuộcthi. Trong lời phát biểu

tại Lễ phát động, đồng chí Phan Diễn, Ủy

viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

Trung ương Đảng , coi đây là một hình thức

tuyên truyền và giáo dục chính trị - tư tưởng

có hiệu quả tốt , là một dịp thuận lợi để đông

đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân

ĐÀO DUY QUÁT

*

-

dân nâng cao thêm nhận thức và tình cảm đối

với Đảng ta , cũng như đó Đảng lắng nghe,

nắm được tâm tư nguyện vọng và những ý

kiến tâm huyết đóng góp xây dựng Đảng

từ đông đảo quần chúng nhân dân. Công văn

liên tịch số 03 - KHLT/TTVH - TWĐ ngày

09-9-2004 , của Ban Tư tưởng Văn hóa

Trung ương, Website Đảng Cộng sản Việt

Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng

sản Hồ Chí Minh , được phát trên mạng của

Website Đảng Cộng sản Việt Nam ngay sau

đó , cũng đã nêu rõ : Cuộc thi được tổ chức

nhằm mục đích tuyên truyền , giáo dục thanh

niên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận

thức về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản

Việt Nam, nâng cao nhận thức đối với Cương

lĩnh , đường lối đổi mới của Đảng , qua đó

nâng cao lòng tự hào, niềm tin vào sự lãnh

đạo của Đảng, trách nhiệm thực hiện thắng

lợi đường lối của Đảng , tích cực tham gia xây

dựng Đảng; cổ vũ, động viên tuổi trẻ Việt

Nam tiếp tục rèn luyện, cống hiến nhiều hơn

nữa cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại

hóa đất nước .

* PGS , TS , Phó Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung

ương, Tổng Biên tập Website Đảng Cộng sản Việt Nam,

Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cấp trung ương
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Về mặt tổ chức, cuộc thi được tiến hành

trong toàn quốc theo hai cấp chính là : trung

ương và tỉnh , bộ , ngành . Ở mỗi cấp lại có các

vòng chấm thi sơ khảo và chung khảo .

Phương thức này đã góp phần bảo đảm nâng

cao chất lượng cuộc thi một cách rõ rệt. Nội

dung chính của cuộc thi tập trung ở 10 câu

hỏi .Trong đó, 8 câu hỏi đầu đề cập tới những

sự kiện có ý nghĩa trọng đại, các lãnh tụ và

đường lối , chủ trương quan trọng nổi bật qua

75 năm lịch sử vẻ vang của Đảng.Hai câu hỏi

sau tạo điều kiện cho người dự thi bày tỏ tâm

tư tình cảm và suy nghĩ của mình về Đảng,

cũng như về những tấm gương sáng đảng

viên ; trình bày, đề xuất các kiển nghị, giải

pháp tâm huyết để đóng góp xây dựng Đảng

thực sự trong sạch vững mạnh. Hai câu hỏi

này là thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí

Phan Diễn .

Sau hai tháng kể từngày chính thức phát

động đến thời điểm cuối cùng nhận bài, Ban

tổ chức đã nhận được hơn 11 triệu bài dự thi .

Cuộc thi đã thực sự trở thành một đợt sinh

hoạt chính trị sâu rộng trên quy mô toàn

quốc, có ý nghĩa quan trọng nhiều mặt, góp

phần nâng cao nhận thức và tình cảm của

nhân dân ta , trước hết là cán bộ, đảng viên,

đoàn viên thanh niên đối với Đảng quang

vinh , thiết thực động viên, thu hút quần

chúng hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành

lập Đảng. Cũng qua cuộc thi, những cơ quan

chuyên trách về công tác tư tưởng - văn hóa

và các cơ quan tham mưu khác của Đảng ở

các cấp, có dịp nắm bắt cụ thể, rõ ràng hơn

tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, tâm tư và

nguyện vọng của nhân dân với Đảng , với sự

nghiệp đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo;

đồng thời , Website Đảng Cộng sản Việt Nam

thực hiện tốt hơn chức năng của tờ báo

điện tử - cơ quan ngôn luận của Ban Chấp

hành Trung ương Đảng.

Cuộc thi còn đạt được những kết quả cụ

thể, quan trọng sau :

- Tất cả 64 tỉnh , thành phố trong toàn quốc

đều tổ chức phát động và tiến hành cuộc thi;

có địa phương số người dự thi đạt tỷ lệ từ 30

đến 40 % tổng số dân .

-

Hầu hết các bộ , ngành , đảng ủy khối,

tổng công ty đều tổ chức phát động và tiến

hành cuộc thi.

·
Cả nước đã có hơn 11 triệu bài dự thi

trong đó nhiều bài cả gia đình cùng làm và

của cả tập thể, do đó thực tế có trên 12 triệu

người dự thi.

-

- Thành phần người dự thi bao gồm: đồng

bào hầu hết các dân tộc trên khắp mọi vùng,

miền đất nước từ cácthành phố đến nông

thôn , từ đồng bằng đến miền núi, haynơi

biên giới , hải đảo xa xôi ; nhiều giáo dân và

chức sắc tôn giáo trong nước; đông đảo các

giai cấp, tầnglớp dân cư, các độ tuổi, nghề

nghiệp , người Việt Nam định cư ở nước

ngoài, người nước ngoài làm việc và học tập

ở Việt Nam ; các nạn nhân chiến tranh , người

khuyết tật ...

đầu ;

Các bài thi đều trả lời đúng 8 câu hỏi

đối với hai câu hỏi cuối nhiễu bài thi có

câu trả lời đạt trình độ nhận thức khoa học

thể hiện tình cảm rất sâu sắc , chân thành

và xúc động .

cao,

-

- Nhiều bài thi được đóng thành nhiều tập ,

dài hàng nghìn trang với nhiều tranh ảnh , tài

liệu minh họa phong phú ; có bài viết bằng 5

thứ tiếng trên giấy cứng khổ lớn , đóng quyển

trang trọng, in ấn công phu ; làm bằng thơ ;

bằng băng ghi âm (của người khiếm thị) ;

bằng thư điện tử...

- Nhiều bài thi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc,

niềm tự hào vô hạn về Đảng Cộng sản Việt

Nam, đánh giá cao những công lao vĩ đại

của Đảng đãcống hiến cho đất nước , cho dân

tộc ta .

Với tình cảm biết ơn vô hạn đối với công

lao vĩ đại của Đảng , bà Phạm Thị Thanh

Thuý (Hội Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa ) viết :
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"Không biết có nơi nào trên thế gian này, có

một chính đảng được nhân dân tôn vinh gọi

là "Đảng ta" thân thương , gần gũi như Đảng

Cộng sản Việt Nam? Chỉ có một Đảng sinh

ra từ nhân dân, là " con của đồng bào" , gắn bó

máu thịt với nhân dân, phấn đấu không vì lợi

ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân , ...

được nhân dân tin yêu mới có được vinh dự

ấy . "Đảng đã cho ta mùa xuân " không chỉ là

câu ca mà còn là sự thừa nhận , là tình cảm

của nhân dân dành cho Đảng" . Thật xúc động

khi đọc những dòng của ông Vũ Xuân Thủy

(Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam )

cảm nhận về Đảng qua hình ảnh của người

cha - một đảng viên đã hy sinh anh dũng

trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước :

Thuở nhỏ, tôi hiểu về Đảng chính là từ hình

ảnh gần gũi và thiêng liêng nhất mà tôi cảm

nhận được từ người cha thân yêu của mình

chưa một lần tôi được biết mặt. Khi tôi sinh

ra chỉ còn có mẹ bởi chiến tranh đã lấy đi

người cha của tôi - một đảng viên Đảng

Cộng sản. Cha tôi và nhiều đồng đội của ông

đã hy sinh trong những trận đánh khốc liệt

chống quân thù trên mảnh đất Vĩnh Linh

năm 1968. Đọc lại những trang nhật ký của

cha mình và nghe những người đồng đội của

ông kể lại , từ tâm khảm tôi đã cảmnghĩ sâu

sắc về hình ảnh một người đảng viên Đảng

Cộng sản , đó là lòng dũng cảm, đức hy sinh

vì nhân dân quên mình . Ông Vũ Xuân Thủy

viết tiếp : "Chưa bao giờ tôi thấy mình nhiều

nhiệt huyết để viết tìm hiểu về Đảng như bậy

giờ. Không phải là những lời hoa mỹ, sáo

mòn , không phải cố tạo rachút ấn tượng nào

đấy để đạt giải trong cuộc thi này. Tôi coi đây

là cơ hội tốt nhất để hiểu hơn về Đảng, phần

nữa khẳng định niềm tin tuyệt đối vào Đảng

và để viết nên những tình cảm chân thành

nhất, tâm huyết nhất tự đáy lòng mình

như thể góp thêm một lời ca dâng lên Đảng

kính yêu "

Bà Bùi Kim Oanh (phường Tô Hiệu, thị

xã Sơn La) thể hiện tình cảm đối với Đảng :

"Với trách nhiệm của người đảng viên cộng

sản, tôitự thấy mình cần phải thường xuyên

phấn đấu , tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tính

tiên phong gương mẫu trong việc chấp hành

các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp

luật của Nhà nước, đồng thời tuyên truyền

đường lối , chính sách của Đảng đến với nhân

dân, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng,

thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên" .

Bà Tống Thị Quyên (tỉnh Đắk Nông) tâm

sự : " Ôn lạitruyền thống vẻ vang oanh liệt của

Đảng, chúng con càng vững lòng tin vào

tương lai tươi sáng của dân tộc . Mặc dù đây

đó còn có "con sâu làm rầu nồi canh" , còn có

kẻ tham ô , trục lợi, biến chất... nhưng với

chốt " , Đảng tự chỉnh đốn mình để xứng đáng

quan điểm " Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then

" người lãnh đạo , người đầy tớ thật trung

thành của nhân dân ". Niềm tin sắt son ấy

không hề phai mờ trong tâm trí và việc làm

của những người thanh niên thời đại Hồ Chí

Minh như chúng con. Tin vào tương lai tươi

sáng của đất nước, của dân tộc , con nguyện

thực hiện tốt : "Đâu cần thanh niên có, đâu

khó có thanh niên " và " Sống, chiến đấu, lao

động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại" .

có

Với tình cảm sâu sắc đó , người dự thi đã

những ý kiến góp ý hết sức chân thành đối

với Đảng để làm cho Đảng ngày càng trong

sạch, vững mạnh , mãi mãi xứng đáng là Đảng

của giai cấp công nhân , người đại diện cho

lợi ích của giai cấp công nhân , nhân dân lao

động và của cả dân tộc Việt Nam .

Về giáo dục chủ nghĩa Mác- Lê–nin , tư

tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng

cho cán bộ, đảng viên: Cácý kiến tập trung

góp ý về việc Đảng cần phải thường xuyên

đổi mới các hình thức tuyên truyền , giáo dục

cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân

dân về chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng

Hồ Chí Minh, về vai trò lãnh đạo duy nhất

của Đảng Cộng sản đối với sự nghiệp cách

mạng Việt Nam , chủ yếu phải thông qua các
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phương tiện thông tin đại chúng, qua sách

báo, phim ảnh (nhất là những phim tài liệu

có giá trị giáo dục cao ), qua băng rôn , áp

phích , quacác cuộc thi tìmhiểu về Đảng, về

Bác Hồ... (Ông Bùi Vĩnh Trường (tỉnh

Quảng Bình) viết : "Đảng cần phải tuyên

truyền sâu rộng hơn nữa cho mọi người dân

hiểu rõ về âm mưu "diễn biến hòa bình " của

các thế lực thù địch áp dụng để chống phá

cách mạng Việt Nam ... Chúng đánh vào lợi

ích kinh tế trước mắt của một số người cả tin ,

phai nhạt lý tưởng hoặc chưa nhận thức được

bản chất tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội và âm

mưu đen tối của chúng . Vì vậy , công tác

tuyên truyền , giáo dục của Đảng có một ý

nghĩa rất quan trọng trong việc định hướng

nhận thức, giác ngộ của người dân "

Về chống tham nhũng , lãng phí: Phần

lớn các ý kiến góp ý cho Đảng tập trung chủ

yếu vào nhiệmvụ chống tham nhũng, lãng

phí hiện nay, coi đó là một "quốc nạn " cần

phải nghiêm trị . Để chống tham nhũng có

hiệu quả phải đẩy mạnh xây dựng, chỉnhđốn

Đảng, phải nghiêm khắc hơn nữa trong tự phê

bình và phê bình . Một số ý kiến nêu :để hạn

chế và ngăn chặn tham nhũng một cách có

hiệu quả thì người lãnh đạo chủ chốt, người

đứng đầu cơ quan , đơn vị phải nêu gương,

phải thực sự thanh liêm, chính trực .

Về nguyên tắc hoạt động của Đảng: Hầu

hết các ý kiến đều nhấn mạnh việc Đảng phải

thực hiện tốt hơn nữa nguyên tắc hoạt động

của Đảng , đặc biệt là nguyên tắc tập trung

dân chủ , trong đó một số ý kiến cho rằng :

muốn thực hiện tốt dân chủ thì phải tăng

cường giáo dục cho cán bộ, đảng viên và

nhân dân về việc thực hiện Quy chế Dân chủ

ở cơ sở một cách đúng đắn , nghiêm túc . Về

nguyên tắc tự phê bình và phê bình , đa số ý

kiến cho rằng : Vấn đề tự phê bình và phê

bình hiện nay chưa đi vào thực chất, nhiều

nơi còn mang tính hình thức. Đảng cần

thường xuyên vận động, giúp đỡ tạo mọi điều

- kiện thuận lợi để quần chúng tham gia góp ý

kiến phê bình cán bộ, đảng viên, nhất là đối

với đảng viên lãnh đạo, quản lý . Anh Nguyễn

Quang Tuấn (22 tuổi – Đại học Vinh ) góp ý :

" Đảng viên có quyền phê bình nhưng chỉ nên

phê bình trong phạm vi chi bộ, chứ không

nên tùy tiện phê bình ngoài chi bộ" . "Trong

sinh hoạt chi bộ cần gắn tự phê bình và phê

bình với việc đánh giá , xếp loại đảng viên

cuối năm, xét chuyển đảng viên dự bị thành

chính thức , bình bầu các danh hiệu thi đua.

Nếu một đảng viên trong cả năm sinh hoạt

không tiến hành tự phê bình và phê bình thì

không thể xếp là đảng viên đủ tưcáchhoàn

nhiệm vụ ".

Nhiều ý kiến cho rằng , cần đẩy mạnh

côngtácgiáo dục, đào tạo , bồi dưỡng cán

bộ , đặc biệt là giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-

nin , tư tưởng Hồ Chí Minh , đạo đức cách

mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng

nhân dân . Khi đánh giávà sửdụng cán bộ cần

trên cơ sở tiêu chuẩn , lấy hiệu quả công tác

thực tế và sự tín nhiệm của nhân dân làm

thước đo chủ yếu. Công tác đào tạo , bồi

dưỡng cán bộ cần đổi mớitheo hướng trẻ hóa

đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý, kết hợp

các độ tuổi, bảo đảm tính liên tục , kế thừa và

phát triển . Bà Lê Thị Quỳnh Hương (Trường

Chính trị tỉnh Lào Cai ) viết: "Khixây dựng

quy hoạch cán bộ cơ sở cần chú ý đến khâu

tạo nguồn để có lực lượng đông đảo cán bộ kế

cận , bổ sung cho đội ngũ cán bộ cơ sở , bảo

đảm sự kế thừa, phát triển liên tục của đội

ngũ cán bộ cơ sở , khắc phục tình trạng hụt

hẫng cán bộ đã xảy ra ở nhiều nơi" .

Về
quan hệ đối với quần chúng : Các ý

kiến đều khẳng định sức mạnh của Đảng

chính là dựa vào sự đoàn kết một lòng của

quần chúng "Đảng với dân một ý chí" . Đảng

phải dựa vào dân, phải lắng nghe ý kiến góp

ý của dân , phải sát dân thì Đảng mới ngày

càng vững mạnh .
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Nhiều người đề cập đến vấn đề củng cố

khối đại đoàn kết toàn dân , tăng cường mối

quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân

dân . Họ đưa ra biện pháp để tăng cường mối

quan hệ này, như : phải có cơ chế kiểm tra ,

giám sát của người dân đối với cán bộ, đảng

viên. Ông Lâm Kỳ Dao (Công ty Điện lực

Trà Vinh ) viết : "Các cán bộ, đảng viên xuống

cơ sở làm việc phải thường xuyên, đều đặn

hơn nhưng không phải chỉ xuống xã mà phải

xuống xóm , ấp, phải thấy tận mắt các hoạt

động của người dân " . Bà Hoàng Thị Kim

Thanh (Trường Chính trị tỉnh Lào Cai) viết :

"Để đổi mới công tác quần chúng của Đảng ,

củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt

giữa Đảng và nhân dân , Đảng và Nhà nước ta

phải làm rất nhiều việc cụ thể và thiết thực

như : chăm lo đầy đủ đến đời sống nhân dân;

đề ra chủ trương , chính sách hợp lòng dân ,

bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân" .

Về phát triển Đảng: Nhiều ý kiến cho

rằng , Đảng cần chú trọng hơn nữa đến việc

phát triển Đảng trong tầng lớp trí thức, sinh

viên, thanh niên, trên các địa bàn dân cư ,

người dân tộc thiểu số. Kết nạp người vào

đảng phải chú trọng đến chất lượng, không

chạy theo số lượng .

Về nâng cao năng lực và sức chiến đấu

của Đảng:Để góp phần nâng cao năng lực

và sức chiến đấu của Đảng nói chung , của tổ

chức cơ sở đảng nói riêng , nhiều bài dự thi

cho rằng điều cốt lõi là phải củng cố tinh thần

đoàn kết. Mỗi cán bộ , đảng viên phải thực sự

đoàn kết, có tình đồng chí thương yêu lẫn

nhau . Một vấn đề quan trọng nữa là Đảng cần

kiện toàn , đổi mới phương thức lãnh đạo gắn

với cải cách, đổi mới tổ chức bộ máy của các

cơ quan nhà nước và các đoàn thể chính trị -

xã hội, đồng thời, phải thực hiện tốt Quy

chế Dân chủ cơ cơ sở, phát huy dân chủ

trong sinh hoạt Đảng, đặc biệt là tăng

cường công tác kiểm tra . Bà Lê Thị Phượng

(Vietsovpetro ) viết : "Muốn nâng cao sức

chiến đấu ở cơ sở đảng , mỗi đảng viên phải

tự hoàn thiện mình, phải thật sự là ngườiđầy

tớ trung thành của nhân dân" .

ý

Về đánh giá , phân loại đảng viên : Nhiều

kiến cho rằng , "Đảng cần xem xét chấn

chỉnh lại việc đánh giá phân loại đảng viên ...

cách làm, cách phân tích, đánh giá và phân

loại sao cho sát hợp và đúng với từng đảng

viên . Chính cách đánh giá đảng viên không

đúng thực chất, chạy theo thành tích , không

dámnhìn thẳng vào sự thật sẽ tiềm ẩn nguy

cơ làm cho Đảng tự thoái hóa" .

Về khen thưởng và kỷ luật trong Đảng :

Nhiều ý kiến cho rằng cần khen thưởng kịp

thời đối với những cán bộ, đảng viên có thành

tích xuất sắc, đặc biệt là có chế độ động viên,

khen thưởng đối với những người dân có

công phát hiện đúng những cán bộ, đảng viên

vi phạm pháp luật , cần có cơ chế bảo vệ

những người đó . Gia đình cháu Nguyễn Thị

Ly (huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây) góp ý :

"Đối với những đảng viên suy thoái về lối

sống, về đạo đức , làm mất lòng tin của nhân

dân thì Đảng cần phải nhanh chóng đưa ra

khỏi tổ chức đảng; không phải xử lý nội bộ

mà phải công khai làm gương cho người

khác, tuyệt đối tránh tình trạng cả nể, không

dám làm hoặc làm không đến nơi đến chốn ,

lâu rồi bỏ qua" .

Tất cả ý kiến góp ý trên đều xuất phát từ

tấm lòng, từ tình cảm biết ơn vô hạn của mỗi

người dẫn đối với công lao vĩ đại của Đảng,

qua đó cũng chứng tỏ mối quan hệ giữa Dân

với Đảng vẫn luôn luôn là mối quan hệ gắn

bó máu thịt , son sắt thủy chung.

Có thể khẳng định rằng , cuộc thi đã thành

công tốt đẹp. Kết quả cuộc thi thể hiện ý chí

của nhân dân ta đoàn kết chung quanh

Đảng , quyết tâm bảo vệ và xây dựng đất nước

ta theo con đường độc lập dân tộc và chủ

nghĩa xã hội , thực hiện mục tiêu dân giàu ,

nước mạnh , xã hội công bằng , dân chủ , văn

minh . D

28
Số 4 (tháng 2 năm 2005 )



Nghiên cứu - Trao đổi
Tạp chí Cộng sản

ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHO SỰ NGHIỆP

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

DỰA TRÊN TRI THỨC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

I. GIÁO DỤC TRƯỚC ĐÒI HỎI CỦA

KINH TẾ TRI THỨC

Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện

đại với đặc trưng là cách mạng tri thức , cách

mạng thông tin phát triển như vũ bão , đang tạo

ra những thay đổi mạnh mẽ, sâu sắc trongmọi

hoạt động của xã hội loài người, từ cách sản

xuất kinhdoanh , tổ chứcquản lý , đến quan hệ

xã hội, văn hóa, lối sống, làm thay đổi cả

những khái niệm và phương pháp tư duy.

Xã hội thông tin, nền kinh tế tri thức đang

hình thành và phát triển , loài người đang bước

vào nền văn minh trí tuệ. Con người phải có đủ

năng lực để thích nghi và thúc đẩy xu thế

pháttriển đó . Nước nào không có nguồn nhân

lực tài năng sẽ bị gạt ra ngoài lề . Trên phạm

vi toàn thế giới đang diễn ra một cuộc cải cách

giáo dục sâu rộng để thích ứng với sự phát triển

ĐẶNG HỮU

cơ bản. Thứhai, sáng tạo đã trở thành động lực

quan trọng nhất. Nếu như trong nền kinh tế

công nghiệp hiện nay, năng lực cạnh tranh và

việc tạo ra giá trị mới chủ yếu là do hoàn thiện ,

tối ưu hóa cái đã có, thì trong kinh tế tri thức

việc nâng cao năng lực cạnh tranh chủ yếu là

do sáng tạo ra cái mới. Cái có giá trị nhất là cái

chưa biết, cái đã biết thì giá trị sẽ dần dần mất

đi . Đổi mới, phát triển chủ yếu là dựa vào sự

sáng tạo ra cái mới , chứ không chỉ là hoàn

thiện cái đã có. Con người không có năng lực

sáng tạo thì không có chỗ đứng trong kinh tế tri

thức . Thứ ba , tốc độ đổimới rất nhanh.Trong

nền kinh tế công nghiệp, chu kỳ công nghệ , sản

phẩm có thể tính bằng thập kỷ , còn trong nền

kinh tế tri thức, chu kỳtínhbằng năm , thậm chí

bằng tháng . Sản phẩm mới tăng lên không

ngừng, vòng đời công nghệ và sản phẩm rút

ngắn , tốc độ đổi mới ngày càng tăng nhanh

Nhân tốcơ bản nhất đểphát triển kinh tế tri
trong tất cả các ngành, các doanh nghiệp .

thức là nguồn nhân lực chất lượng cao dựa trên
Tốcđộ trở thành cái trên hết, người ta làm việc

nền giáo dục tiên tiến . Kinh tế tri thức có nhiều theo tốc độ của tư duy. Các doanh nghiệp buộc

khác biệtcơ bản so với kinh tế côngnghiệp ,do phải đổi mới, doanh nghiệp nào không kịp thời

đó đòi hỏi phải đổi mới, cải cách nền giáo dục . đổi mới sẽ bị tiêu vong. Cứ mỗi sáng chế

Bởi vì, thứ nhất, trong nền kinh tế tri thức vốn xuất hiện một doanh nghiệp mới, đó là

tri thức trở thành yếu tố quan trọng nhất của những doanh nghiệp sáng tạo , doanh nghiệp

sản xuất, hơn cả lao động và tài nguyên; giáo

dục - đào tạo với chức năng tạo ra và nhân lên

vốn tri thức trở thành ngành sản xuất cơ bản

nhất. Do đó, vị trí , vai trò của giáo dục thay đổi

mới.

là

khoa học .

ra đời

* GS, Trưởng Ban chỉ đạo Công nghệ - Thông tin của

các cơ quan Đảng
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Hoạt động chính trong nền kinh tế tri thức là

tạo ra , truyền bá và sử dụng tri thức . Tạo ra tri

thức là mục đích của các hoạt động nghiên cứu

sáng tạo do những người được đào tạo tốt tiến

hành . Truyền bá tri thức tức là nhân lên vốn tri

thức , làm cho vốn tri thức xã hội tăng lên nhanh

chóng, đó chính là nhiệm vụ chủ yếu của giáo

dục . Giáo dục góp phần vào việc tạo ra tri thức

đồng thời góp phần quảng bá tri thức . Vì vậy ,

người ta coi giáo dục là ngành sản xuất cơ bản

nhất trong nền kinh tế tri thức. Sử dụng tri thức

là quá trình đổi mới, biến tri thức thành giá trị,

đưa tri thức vào trong các hoạt động xã hội của

con người. Đó cũng là nhiệm vụ của giáo dục,

nhất là giáo dục thường xuyên , học tập suốt

đời, học kết hợp với hành, giáo dục kết hợp

hoạt động thực tiễn ... Trong thời đại cách mạng

thông tin , cách mạng tri thức , quá trình tạo ra

tri thức , truyền bá tri thức và sử dụng tri thức

không còn là quá trình kế tiếp nhau mà trở

thành đan xen nhau , tương tác nhau ; và cái

quan trọng nhất là sử dụng tri thức , biến tri thức

thành giá trị . Giáo dục phải đào tạo ra con

người có tri thức và biết sử dụng tri thức trong

hoạt động thực tiễn để tạo ra nhiều giá trị mới.

Quá trình biến tri thức thành giá trị chính là

quá trình đổi mới. Sử dụng tri thức là để đổi

mới, chỉ có thông qua quá trình đổi mới, trị

thức mới có thể biến thành giá trị. Để phát triển

nhanh kinh tế tri thức các nước đều rấtcoi trọng

xây dựng hệ thống đổi mới quốc gia . Đó là hệ

thống chính sách , thể chế và tổ chức gắn kết

chặt chẽ khoa học với sản xuất , tức là gắn chặt

việc tạo ra tri thức với sử dụng tri thức, khuyến

khích các doanh nghiệp sử dụng tri thức đểđổi

mới, nâng cao năng lực cạnh tranh , khuyến

khích các cơ quan khoa học nhanh chóng

thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu của

mình , thúc đẩy nhanh quá trình đổi mới . Ngày

nay tri thức trở nên lạc hậu rất nhanh chóng,

sinh viên học xong đại học ra trường thì tri thức

của những năm đầu đã có phần lạc hậu ; nếu sau

1 - 2 năm không cập nhật tri thức thì sẽ khó

đảm đương được công việc . Cho nên người lao

động buộc phải luôn nâng cao tri thức, nâng

cao kỹ năng, không ngừng bồi dưỡng, đào tạo .

Công việc củahọ dễ bị thay đổi , không ổn định

lâu dài , có thể nay làm việc này, mai chuyển

sang việc khác, cái cũ mất đi được thay thế

bằng cái mới; quá trình đổi mới diễn ra nhanh

chóng, liên tục .

đổi ,

Trên thế giới, mô hình giáo dục đang thay

chuyển từ mô hình giáo dục truyền thống ,

coi đào tạo và làm việc là hai giai đoạn tách

Trong mô hình giáo dục truyền thống , nhà

biệt sang mô hình đào tạo (học tập ) suốt đời.

vốn tri thức , kỹ năng nhất định để có thể làm

trường đào tạo , rèn luyện để người học có được

việc suốt đời . Trong mô hình học tập suốt đời,

nhà trường trang bị cho người học vốn tri thức

và kỹ năng cơ bản để người đó có thể sớm ra

làm việc , tiếp tục giúp đỡ người lao động vừa

làm vừa tiếp tục học tập, học tập suốt đời,

phát triển kỹ năng liên tục . Như vậy , việc đào

tạo gắn chặt với việc sử dụng, giáo dục gắn với

việc làm , với thị trường lao động .

II. CẢI CÁCH GIÁO DỤC ĐỂ ĐẨY

NHANH CÔNG NGHIỆPHÓA , HIỆN ĐẠI

HÓA ĐẤTNƯỚC

Đảng ta từ rất sớm đã quan tâm sự nghiệp

giáo dục - đào tạo, coi giáo dục - đào tạo cùng

với khoa học - công nghệ là quốc sách hàng

đầu . Đến nay đã có hơn20% sốngười lao động

qua đào tạo , trong đó có khoảng 1,5 triệu người

tốt nghiệp đại học và cao đẳng ; 14 nghìn tiến sĩ

và 16 nghìn thạc sĩ. Trình độ học vấn của đội

ngũ công nhân kỹ thuật được nâng cao khá

nhanh . Nguồn nhân lực ấy đã có đóng góp lớn

cho sự đổi mới và phát triển đất nước ta trong

những năm qua. Tuy nhiên , trước yêu câu hội

nhập nền kinh tế tri thức toàn cầu hóa, yêu cầu

" đi tắt đón đầu" , đẩy nhanh và rút ngắn quá

trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nguồn

nhân lực hiện có của nước ta còn nhiều yếu

kém , bất cập. So với các nước trong khu vực,

nguồn nhân lực nước ta thua kém về số lượng,

cơ cấu, cũng như về trình độ, năng lực.
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Nếu đào tạo tốt, người học ra trường có nhiều

khả năng sáng tạo, biết tổ chức tạo ra việc làm

mới, thì các doanh nghiệp mới sẽ phát triển và

thu hút nhiều việc làm . Các doanh nghiệp nếu

biết đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm

nhanh thì cũng sẽ thu hút nhiều lao động có tay

nghề. Một trong những mục tiêu của giáo dục ở

nhà trường là đào tạo cho các học sinh , sinh

viên khả năng tự tạo việc làm . Như vậy , chúng

ta phải phát triển mạnh giáo dục phổ thông và

giáo dục cho mọi người. Cần hết sức quan tâm

giáo dục trẻ thơ (nhà trẻ , mẫu giáo) vì đó lànền

tảng cho phát triển nền giáo dục sau này . Đầu

tư nhiều vào đây thì sẽ bớt được chi phí cho sự

khắcphụcnhững khiếm khuyết về chất lượng

giáo dục trong tương lai .

Phát triển hệ thống học tập suốt đời và xây

dựng xã học tập là nhiệm vụ quan trọng hàng

đầu để bồi dưỡng nhân lực cho công nghiệp

hóa, hiện đại hóa rút ngắn dựa trên tri thức.

Trong một nền kinh tế dựa vào tri thức thì mọi

người đều phải học tập thường xuyên, học tập

suốt đời để có thể thích nghi với sự phát triển

và đổi mới nhanh của khoa học -công nghệ,

sản xuất, kinh doanh . Xã hội học tập và xã hội

thông tin là tiền đề cho nền kinh tếtri thức. Hề

thống giáo dục có trách nhiệm tạo điềukiện

cho mọi người ở bất cứ đâu , bất cứlúcnào cũng

có thể tham gia vào học tập nâng cao trình độ

để theo kịp sự phát triển của thời đại .Thựchiện

tốtchủ trương xã hội hóagiáo dục. Huyđộng

sức mạnh của mọi thành phần kinh tế , mọi tổ

chức, cá nhân tham gia phát triển giáo dục ;

đồng thời phát huy vai trò chủ đạo của Nhà

nước trong việc hình thành xã hội học tập và

chế độ học tập suốt đời. Triển khai mạnh chủ

trương đa dạng hóa các loại hình trường , lớp ,

các hình thức đào tạo . Có chính sách khuyển

khích các tổ chức , cá nhân và nhân dân tham

gia phát triển hệ thống giáo dục ngoài công lập ;

khuyến khích các tổ chức, cá nhân ở nước

ngoài đầu tư phát triển giáo dục - đào tạo ở

nước ta . Đa dạng hóa phải đi đôi với chuẩn hóa .

Coi trọng cả giáo dục cơ bản và giáo dục đại

học; cả giáo dục cho mọi người và giáo dục

tinh hoa . Nhiệm vụ cấp bách là tiến hành ngay

một cuộc cách mạng toàn diện trong giáo dục,

cải cách triệt để, sâu sắc cả về mục tiêu ,

nội dung, phương pháp dạy học, hệ thống giáo

dục và phương thức tổ chức quản lý giáo dục -

đào tạo .

Mục tiêu giáo dục là đào tạo ra những con

người có đủ khả năng, bản lĩnh thực hiện thành

công công nghiệp hóa , hiện đại hóa theo định

hướng xãhội chủ nghĩa . Thực hiện mục tiêu

nghề .Học là để xây dựng nhân cách , xây dựng

giáo dục toàn diện : dạy người , dạy chữ , dạy

năng lực cho conngười;học để có thể làm việc

thểtựkhẳng định mình trong cuộc sống. Học

trong cộng đồng, cống hiến cho xã hội , để có

để biết, học để làm , học để tự khẳng định , học

để làm việc trong cộngđồng . Kiên quyết khắc

phục nạn đi họcchỉ cốt để lấy bằng cấp, mà

không quan tâm đến xây dựng năng lực .

Chuyển trọng tâm của giáo dục từ trang bị kiến

thức sang bồi dưỡng rèn luyện phương pháp tư

duy, phương pháp giải quyết vấn đề, nănglực

sáng tạo , khả năng tự đào tạo, thích nghi sự

pháttriển . Kiên quyết khắc phục phươngpháp

giảng dạy cũ kỹ , lạc hậu , thầy giảng trò ghi, thu

động, một chiều . Nội dungchương trình phải

hiện đại nhưng tinh giản . Trang bị cho người

học những kiến thức cơ bản nhất , "dĩ bất biến ,

ứng vạn biến ", và giúp người học biết nhân lên

vốn tri thức cho mình , hướng dẫn người học

phương pháp tiếp thu tri thức mới, bồi dưỡng

cho họ những kỹ năng cần thiết, phương pháp

tư duy , trí sáng tạo, phương pháp tự đào tạo...,

thông qua các trường hợp điển hình để bồi

dưỡng phương pháp và năng lực giải quyết vấn

đề. Tăng cường sựtương tác giữa thầy giáo và

sinh viên , sử dụng công nghệ mới, nhất là công

nghệ thông tin trong giảng dạy . Tăng cường

dạy công nghệ thông tin trong tất cả các bậc

học. Giáo dục đại học đi theo xu thế đào tạo

theo diện rộng ; đào tạo chuyên ngành hẹp

không còn phù hợp với sự thay đổi ngành nghề,

thay đổi việc làm đang diễn ra ngày càng nhanh

hiện nay .
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Chuyển từ mô hình giáo dục truyền thống -

đào tạo kỹ năng để ra làm việc cho đến nghỉ

hưu, sang mô hình giáo dục mới: học tập suốt

đời, phát triển nghề nghiệp liên tục, theo đó nhà

trường đào tạo những kỹ năng cơ bản để người

học ra trường vừa lao động, vừa học tập (đào

tạo) suốt đời. Theo mô hình này, khi kết thúc

mỗi bậc học , người học có hai khả năng lựa

chọn: hoặc là học tiếp, hoặc ra trường vừa lao

động vừa tiếp tục học tập ; người lao động bất

cứ lúc nào , ởtrình độ nàocũng có thể về trường

(hoặc qua mạng ) học tiếp . Phát triển hình thức

học tập qua mạng (e- learning) . Hệ thống

giáo dục trở nên linh hoạt hơn , đa dạng hơn ,

mở cửa hơn cho mọi người , nó cũng gắn bó hơn

với cuộc sống, với yêu cầu phát triển kinh tế -

xã hội .

Đổi mới mạnh mẽ hệ thống quản lý giáo

dục, tập trung vào vấn đề quản lý chất lượng .

Xây dựng hệ thống đánh giá chất lượng đào

tạo , tăng cường thanh tra kiểm tra , thay đổi

cách tổchức thi cử , tuyển sinh (hiện nay chỉ

nặng về kiến thức sách vở) , khắc phục tình

trạng nặng về quản lý đầu vào, nhẹ quản lý đầu

ra ; kiên quyết chống bệnh thành tích đang ngăn

cản con đường đi tới chất lượng . Tăng quyền

chủ động cho các trường công lập cũng như các

trường ngoài công lập . Bộ và các Sở Giáo dục -

Đào tạo tăng cường chức năng quản lý nhà

nước, nhất là thanh tra chất lượng giáo dục

đối với tất cả các trường, không làm thay các

công việc của trường, xóa bỏ cơ chế xin - cho.

Các trường chủ động tổ chức thực hiện quá

trình đào tạo và chịu trách nhiệm về chất lượng

đào tạo . Trong nền kinh tế thị trường , có thị

trường lao động, thì sản phẩm của giáo dục

cũng là một thứ hàng hóa (phi vật thể ), là hàng

hóa đặc biệt, là dịch vụ công, phải được thị

trường đánh giá, lựa chọn, chấp nhận . Không

cho phép “ thương mại hóa” giáo dục, biến

trường thành chợ , vì lợi nhuận tối đa; nhưng

cần vận dụng cơ chế thị trường để huy động các

nguồn lực và tạo thêm động lực cho phát triển

giáo dục . Trong một xã hội có hệ thống đánh

giá, sử dụng, đãi ngộ đúng đắn thì sự cạnh tranh

giữa các trường sẽ thúc đẩy nâng cao chất

lượng đào tạo . Nhà nước vừa chăm lo xây dựng

một số trường trọng điểm chất lượng cao ,

ngang tầm quốc tế ; vừa thực hiện chính sách

côngbằng xã hội , tạocông bằng xã hội , tạo điều kiện để cho người

nghèo, những đối tượng chính sách , có hoàn

cảnh khó khăn đều có cơ hội học tập để phát

huy hết khả năng của mình .

Mởrộng quan hệ hợp tác giáo dục – đào tạo

với nước ngoài. Cần mở rộng giao lưu về giáo

dục với các nước , tiếp cận với những mô hình

giáo dục tiên tiến nhất, để vận dụng sáng tạo

vào nước ta . Có chính sách tuyển cử đông đảo

giáo viên, sinh viên đi học tập, nghiên cứu và

làm việc ở các nước phát triển và thu hút nhiều

giáo sư , chuyên gia nước ngoài vào nước ta

giảng dạy , nghiên cứu , trao đổi kinh nghiệm.

Mở rộng các hình thức hợp tác , liên kết các

trường đại học nước ta với các trường đại học

nước ngoài để đào tạo chất lượng cao theo tiêu

chuẩn quốc tế ;chuẩn quốc tế ; đồng thời khuyến khích và

tạo điều kiện phát triển các đại học quốc tế ở

nước ta , được các trường có uy tín trên thế giới

cấp bằng .

ở

Cải cách giáo dục là cuộc cách mạng sâu

sắc không chỉ trong ngành giáo dục mà còn

trong cả xã hội, bắt nguồn từ sự đổi mới tư duy

về giáo dục. Ngành giáo dục đã cố gắng xử lý

rất nhiều vấn đề , nhưng hầu như chỉ là những

vấn đề "ngọn ", cắt gọt được cái này thì phát

sinh cái khác , đối phó, giải quyết từng vụ việc ,

chưa thay đổi tận gốc , có thể do còn vướng mắc

trong tư duy. Nếu không có quyết tâm cao

trong cải cách giáo dục, không có bước chuyển

biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục, thì

sẽ không tránh khỏi sự tụt hậu ngày càng xa so

với các nước, trước hết là các nước ASEAN.

Muốn chấn hưng đất nước cần phải cải cách

giáo dục, nhanh chóng đưa nền giáo dục nước

ta lên ngang mức tiên tiến của các nước trong

khu vực .
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C

Xâydựng vàphát triển

độingũ cán bộytếtrước những

yêu cầu mớicủa sựnghiệp

chăm sóc sức khỏe nhân dân

ÁN bộ là nhân tố

quyết định mọi

thành công trong

quá trình xây dựng và phát

triển đất nước . Đảng và

Nhà nước ta luôn đặc biệt

quan tâm đến công tác xây

dựng, phát triển và nâng

cao chất lượng đội ngũ cán

bộ, công chức trong các cơ

quan nhà nước và coi cán

bộ, công chức là lực lượng

then chốt để bảo đảm cho

sự thành công của sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước . Tư tưởng và nội dung xây dựng và phát

triển đội ngũ cán bộ đã được thể hiện rõ trong

nhiều văn kiện của Đảng và Nhà nước ta .

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp

hành Trung ương Đảng (khóa VIII) về Chiến

lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước đã chỉ rõ : Cán bộ là

nhân tố quyết định sự thành bại của cách

mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng , của

đất nước, và chế độ, là khâu then chốt trong

công tác xây dựng Đảng . Đất nước ta đang

bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,

hiện đại hóa, nhiệm vụ chính trị mới rất nặng

nề , khó khăn và phức tạp , đòi hỏi Đảng ta phải

xây dựng được một đội ngũ cán bộ ngang tầm ,

góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng khẳng

định : " Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là

cán bộ lãnh đạo và quản lý ở các cấp, vững

vàng về chính trị , gương mẫu về đạo đức ,

trong sạch về lối sống , có trí tuệ , có kiến thức

và năng lực hoạt động thực tiễn , gắn bó với

nhân dân" . ( 1 )

Để thực hiện các nghị quyết của Đảng,

ngày 17-9-2001 , Thủ tướng Chính phủ đã có

TRẦN THỊ TRUNG CHIẾN

#

Quyết định số 136 /2001/QĐ-TTg phê duyệt

Chương trình tổng thể cải cách hành chính

nhà nước giai đoạn 2001 đến 2010. Mục tiêu

cụ thểcủa Chương trình là đến năm 2010, xây

dựng đội ngũ cán bộ, công chức , viên chức có

số lượng , cơ cấu hợp lý , chuyên nghiệp, hiện

đại. Tuyệt đại bộ phận cán bộ, công chức có

phẩm chất tốt và đủ năng lực thi hành công

vụ, tận tụy phục vụ sự nghiệp phát triển đất

nước và phục vụ nhân dân .

Quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính

sách của Đảng và Nhà nước về công tác cán

bộ, trong nhiều năm qua, ngành y tế đã luôn

quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ cán

bộ cónăng lực chuyên môn và phẩm chất đạo

đức để đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp chăm

sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân . Ban Cán sự

đảng và lãnh đạo Bộ Y tế luôn xác định nâng

cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế là một

trong những nhiệm vụ then chốt để phát triển

ngành y tế và nâng cao chất lượng chăm sóc

* PGS, TS , Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng

Bộ Y tế

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2001, tr 141
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sức khỏe của nhân dân, cũng như tăng cường

hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế .

Công tác quy hoạch cán bộ được đặc biệt chú

trọng nhằm phát hiện, lựa chọn những cán bộ ,

công chức, viên chức y tế có năng lực chuyên

môn, năng lực quản lý và có đạo đức tốt để đào

tạo, bồi dưỡng, bố trí vào những vị trí trọng

yếu của ngành . Công tác đào tạo bồi dưỡng

cán bộ công chức, viên chức y tế từng bước

được đổi mới cả về nội dung và phương thức

đào tạo . Bên cạnh việc đào tạo, bồi dưỡng

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ ,

ngoại ngữ, Bộ Y tế đã chú trọng bồi dưỡng chủ

nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh ,-

các quan điểm , chủ trương của Đảng, chính

sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán

bộ, công chức, viên chức y tế . Chính vì vậy

trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, công

chức, viên chức y tế đã phát triển không ngừng

cả về số lượng và chất lượng.

Đến tháng 12-2003 , toàn ngành y tế có

241.498 cán bộ, công chức , viên chức , trong

đó có 28.561 người (chiếm 12,2 %) làm việc ở

các cơ sở y tế tuyến trung ương , 202.471 người

(chiếm 83,8 % ) làm việcở tuyến địa phương và

9.466 người (chiếm 3,9%) làm việc ở y tế các

ngành . Nhờ chính sách khuyến khích cán bộ y

tế học tập, nâng cao trình độ chuyên môn , đến

nay trong toàn ngành đã có 2.967 tiến sĩ và

thạc sĩ y khoa , 307 tiến sĩ và thạc sĩ dược khoa,

44.620 bác sĩ, 5.959 dược sĩ đại học . Toàn

quốc đã có 61,4 % số trạm y tế xã có bác sĩ.

Cán bộ y tế tuyến xã đã được tiêu chuẩn hóa

và được xếp vào các ngạch, bậc theo quy định

của Nhà nước. Mạng lưới y tế thôn , bản cũng

được khôi phục, cả nước có 96.604/ 116.359

thôn , bản , tổ dân phố có nhân viên y tế hoạt

động (đạt 83%) . Điểm nổi bật trong công tác

cán bộ của ngành y tế những năm qua là số

lượng cán bộ không ngừng tăng lên, đồng thời

chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên

chức cũng có những bước tiến đáng phấn khởi .

y

Đội ngũ cán bộ y tế không ngừng tăng lên

về số lượng, chất lượng đã góp phần quan

trọng làm nên những thành tựu to lớn trong sự

nghiệp xây dựng đất nước và chăm sóc sức

khỏe nhân dân . Thật không sao kể xiết những

hy sinh thầm lặng và tấm lòng tận tụy của

những người thầy thuốc đang công tác trên

mọi nẻo đường Tổ quốc . Ở đâu có người dânỞ

cần chăm sóc sức khỏe, ở đó có cán bộ y té.

Trước đây, trong cuộc kháng chiến trường kỳ

chống giặc ngoại xâm, người chiến sỹ áo trắng

đã vượt qua "mưa bom, bão đạn " cứu chữa

thương binh , bệnh binh và nhân dân góp phần

lập nên những chiến công hiển hách của dân

tộc . Ngày nay, người "chiến sỹ áo trắng " lại đi

đâu trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân

dân, đấu tranh không mệt mỏi với thiên tai

dịch bệnh; đặc biệt là đại dịch HIV/AIDS,

dịch SARS... Họ là người làm nên mạng lưới y

tế rộng khắp trong cả nước, thực hiện sứ mệnh

chăm sóc khỏe ban đầu cho nhân dân, góp

phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và

phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ

nghĩa . Chúng ta không thể hình dung được sự

nghiệp đổi mới, yêu cầu nâng cao sức khỏe

nhân dân mà thiếu vai trò của người cán bộ y

tế ... Với những cống hiến to lớn cho sự nghiệp

chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhiều đơn vị và

cán bộ, nhân viên ngành y tế đã được Đảng và

Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao

động , Anh hùng lực lượng vũ trang , chiến sĩ

thi đua , Thầy thuốc Nhân dân , Thầy thuốc Ưu

tú trong thời kỳ đổi mới.(2 )

Tuy nhiên , trước những yêu cầu của công

tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước , đội ngũ cán bộ công chức viên chức

(2 ) Ngành Y tế có 100 Thầy thuốc Nhân dân, 22 đơn

vị Anh hùng Lao động và Anh hùng Lực lượng vũ trang

nhân dân , 17 cá nhân Anh hùng Lao động và Anh hùng

Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới . Năm 2004

có 32 chiến sỹ thi đua
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y tế còn nhiều bất cập cả về số lượng và chất

lượng. Chúng ta thiếu cán bộ y tế tất cả các

lĩnh vực , đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa,

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và trong các

lĩnh vực độc hại nguy hiểm như y tế dự phòng,

điều trị lao, điều trị HIV /AIDS ... Tỷ lệ bác sĩ

tính trên đầu dân còn rất thấp so với các nước

trong khu vực và trên thế giới. Theo số liệu

thống kê của Bộ Y tế năm 2003 , Việt Nam

mới chỉ có 5,6 bác sĩ trên một vạn dân (trong

khi tỷ lệ này ở Cu-ba là 59,6, ở Trung Quốc là

16,4, Xin -ga-po là 14,0 và Phi-lip- pin là 11,5) ;

để duy trì con số này mỗi năm chúng ta cần

tăng thêm ít nhất 583 bác sĩ. Cả nước ta hiện

nay mới chỉ có 0,75 dược sĩ đại học trên một

vạn dân . Tỷ lệ này là quá thấp . Một số nước

như Bồ Đào Nha có 7,5 dược sĩ, Phần Lan có

14,5 dược sĩ và Pháp có 10 dược sĩ trên một

vạn dân. Để đạt được mục tiêu có 1 dược sĩ

trên một vạn dân , trong thời gian tới , chúng ta

cần phải đào tạo thêm ít nhất 2.000 dược sĩ .

Bên cạnh sự thiếu hụt về đội ngũ bác sĩ

và dược sĩ, cơ cấu bác sĩ và điều dưỡng của

Việt Nam cũng mất cân đối . Tỷ suất bác

sĩ/điều dưỡng viên của Việt Nam mới chỉ đạt

mức 1 / 1,3 , trong khi đó ở Thái Lan là 1/12,

In -đô -nê-xi -a là 1 /3,5 , Ma- lai- xi -a là 1/4,7 và

Cam-pu-chia là 1 /2,3 . Chỉ số này phản ánh

chất lượng chăm sóc toàn diện chongười bệnh

tại các bệnh viện . Theo khuyến cáo của

Tổ chức Y tế thế giới, tỷ lệ này cần phải từ 1/4

cho tới 1/8 . Với tỷ suất bác sĩ/ điều dưỡng viên

như hiện nay, chúng ta không thể đáp ứng tốt

nhu cầu chăm sóc bệnh nhân. Để đạt mức

1 bác sĩ /4 điều dưỡng viên, trong thời gian tới,

chúng ta đã cần phải đào tạo thêm 106.060

y tá điều dưỡng.

Sự mất cân đối về cơ cấu cán bộ giữa tuyến

trung ương và tuyến địa phương , giữa đồng

bằng và miền núi , ảnh hưởng đến việc bảo

đảm công bằng trong việc tiếp cận các dịch vụ

chăm sóc và bảo vệ sức khỏe . Phần lớn cán bộ

y tế , tập trung ở các thành phố lớn , gây nên

tình trạng " thừa" giả tạo, trong khi đó thiếu

cán bộ y tế nhất là dược sĩ đại học và dược tá

ở tuyến tỉnh , huyện, và các vùng sâu , vùng xa,

miền núi, hải đảo . Chất lượng đội ngũ, cán bộ ,

công chức , viên chức y té không đồng đều ,

trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của

một bộ phận đội ngũ đó chưa đáp ứng được

nhu cầu của sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân

dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước. Có một bộ phận cán bộ

y té suy giảm về lối sống, đạo đức, trong

ngành có những biểu hiện tiêu cực có nơi , có

lúc gây bức xúc trong xã hội , mặc dù đã chấn

chỉnh nhưng vẫn chưa được gắn chặt . Việc đổi

mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân

lực y tế còn chậm . Đội ngũ cán bộ quản lý y

phần lớn là cán bộ chuyên môn chuyển sang

nên năng lực quản lý chưa ngang tầm với yêu

cầu phát triển của sự nghiệpchăm sóc và bảo

vệ sức khỏe nhân dân . Công tác quy hoạch ,

đào tạo bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, công chức ,

viên chức trong ngành còn nhiều bất cập, chưa

chủ động và chưa có kế hoạch dài hạn .

Các chế độ, chính sách đãi ngộ đối với thầy

thuốc chưa tương xứng với công lao học tập và

công sức phục vụ của họ đối với người bệnh .

Lương cán bộ y tế còn quá thấp , đứng hàng thứ

17/18 ngành được điều tra . Một số chính sách

khác như quy định về định biên công chức ,

viên chức y tế , tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch

công chức , viên chức y tế , quy hoạch cán bộ, ...

còn chậm sửa đổi cho phù hợp với tình hình

thực tế . Những điều đó đã ảnh hưởng không

nhỏ tới chất lượng chung của đội ngũ cán bộ ,

công chức, viên chức ngành y tế .

Tình hình trên , đòi hỏi phải tiếp tục đẩy

mạnh việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán

bộ, công chức, viên chức ytế một cách toàn

diện nhằm chuẩn hóa về chất lượng , bảo đảm

đủ về số lượng , đồng bộ về cơ cấu, cân đối

giữa các chuyên ngành . Cần xây dựng một đội

ngũ cán bộ y tế không những giỏi về chuyên

môn, nghiệp vụ y tế , có tinh thần trách nhiệmy
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và phẩm chất tốt của người thầy thuốc , mà còn

phải có những kiến thức sâu rộng về xã hội

học , tâm lý học và văn hóa học , để có thể nâng

cao chất lượng khám chữa bệnh và làm tốt

nhiệm vụ chăm sóc , bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Để đáp ứng được những yêu cầu bức thiết

về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước , trong thời gian tới, công tác

cán bộ của ngành y tế cần tập trung vào những

nhiệm vụ sau :

Một là: đánh giá toàn diện thực trạng đội

ngũ cán bộ , viên chức y tế nhằm xác định

những mặt được và chưa được , tìm ra nguyên

và bài học kinh nghiệm trong trong xây dựng

đội ngũ . Trên cơ sở đó , xây dựngquy hoạch

phát triển đội ngũ cán bộ, đặc biệt là quy

hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ngành;

chú trọng việc tạo nguồn cán bộ lãnh đạo,

quản lý từ những cán bộ trẻ có năng lực , cán

bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số . Xây

dựng dựng đề án "Nâng cao chất lượng đội ngũ

cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế "

nhằm từng bước củng cố và nâng cao chất

lượng độingũ cán bộ, có phẩm chất và năng

lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp chăm sóc

và bảo vệ sức khỏe nhân dân , góp phần nâng

cao hiệu quả quản lý và hoạt động cung cấp

dịch vụ y tế .

Hai là : xây dựng và tổ chức thực hiện kế

hoạch đào tạo, đàotạo lại và bồi dưỡng nâng

cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức ,

viên chức ytế theo chức danh và công việc dự

kiến bố trí sắp xếp . Đổi mới nội dung, chương

trình và phương pháp đào tạo , bồi dưỡng cán

bộ , công chức, viên chức y tế ; chú trọng đến

phẩm chất chính trị, trình độ chuyênmôn nghề

nghiệp và năng lực thực tiễn . Ưu tiên đào tạo ,

bồi dưỡng những chuyên ngành còn thiếu .

Tiếp tục đào tạo cán bộ y tế theo địa chỉ , đào

tạo, theo hình thức cử tuyển đối với các vùng

có điều kiện kinh tế khó khăn , vùng sâu vùng

xa , vùng đồng bào dân tộc thiểu số . Có kế

hoạchcử cán bộ ưu tú đi đào tạo ở nướcngoài

với số lượng và cơ cấu phù hợp để tiếp thu

những thành tựu khoa học tiên tiến về y, dược

học trên thế giới .

Ba là : thực hiện tốt việc tuyển dụng, bố trí,

sắp xếp cánbộ y tế theo hướng tinh giản biên

chế hành chính sự nghiệp , nhưng vẫn bảo đảm

đủ số lượng cán bộ và cân đối giữa các chuyên

ngành , giữa các tuyến , các vùng, miền trong cả

nước . Thực hiện việc luân chuyển cán bộ , tăng

cường cán bộ y tế về tuyến cơ sở. Kết hợp việc

luân chuyển để đào tạo rèn luyện cán bộ lãnh

đạo, quản lý với việc xây dựng đội ngũ cán bộ

y tế chuyên sâu . Thực hiện việc điều chuyển

những cán bộ, viên chức y tế không đủ tiêu

chuẩn năng lực và phẩm chất đạo đức theo yêu

cầu nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt chế độ

nghỉ hưu cho đội ngũ cán bộ, viên chức y tế .

Đối với công tác tuyển dụng, sử dụng và

quản lý cán bộ ngành y tế , từ nay đến hết

năm 2007, Bộ Y tế sẽ chú trọng nghiên cứu bổ

sung các ngạch viên chức mới (bổ sung thêm

9 ngạch, đổi tên 11 ngạch) . Xây dựng tiêu

chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức y tế , các

chức danh lãnh đạo, quản lý đối với các loại

hình đơn vị sự nghiệp trong toàn ngành bao

gồm: cấp trưởng , phó các đơn vị ; cấp trưởng ,

phó các bộ phận cấu thành đơn vị sự nghiệp y

tế . Bổ sung, sửa đổi quy chế tuyển dụng công

chức về công tác tại cơ quan Bộ Y tế . Cụ thể

hóa quy chế tuyển dụng viên chức trong các

đơn vị sự nghiệptrực thuộc Bộ. Xây dựng quy

chế bổ nhiệm , bổ nhiệm lại , miễn nhiệm ,luân

chuyển, đánh giá cán bộ, công chức trong cơ

quan Bộ Y tế cũng như các đơn vị sự nghiệp

trực thuộc . Xây dựngnội dung thi tuyển các

ngạch viên chức y tế và quy chế đánh giá

chuẩn xác . Nghiên cứu , xâydựng hệ thống cơ

sở dữ liệu để quản lý , khai thác và sử dụng có

hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

ngành y tế .

Bốn là : sớm hoàn thiện các chế độ, chính

sách đối với đội ngũ cán bộ , công chức, viên
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chức y tế , đặc biệt là các chế độ, chính sách

tiền lương, phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp độc

hại nguy hiểm , phụ cấp thu hút cán bộ về công

tác tại các tuyến y tế cơ sở, vùng kinh tế còn

khó khăn, vùng sâu , vùng xa, vùng đồng bào |

dân tộc thiểu số . Các chế độ, chính sách phải |

thực sự là động lực thu hút, thúc đẩy, động

viên cán bộ y tế toàn tâm, toàn ý phục vụ sự |

nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe

nhân dân, là giải pháp để hạn chế những biểu

hiện tiêu cực và nâng cao y đức .

Năm là : tăng cường kỷ luật , kỷ cương, nâng

cao trách nhiệm và đạo đức của người cán bộ

y tế , thực hiện tốt việc phân cấp quản lý ; công |

tác thanh tra , kiểm tra chấp hành chính sách ,

pháp luật và các quy chế chuyên môn , quy

định về y đức của cán bộ, công chức , viên chức

y tế . Giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc , xử

lý nghiêm minh các cán bộ vi phạm kỷ luật

nhằm ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng tiêu

cực . Đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê

bình , thực hiện tốt hình thức giám sát của nhân

dân đối với cán bộ , công chức, viên chứcytế

tại nơi làm việc và tại cộng đồng .

y

Sáu là : đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối

với việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ , |

công chức, viên chức y tế . Phát huy vai trò và

nâng caotrách nhiệm , quyền hạn của các cấp

ủy đảng trong việc xây dựng và phát triển đội |

ngũ cán bộ y tế ; thực hiện tốt nguyên tắc tập

trung dân chủ, tập thể quyết định trong công

tác cán bộ, đồng thời coi trọng vai trò và

quyền hạn của người đứng đầu các cơ quan

đơn vị trong việc quản lý , sử dụng cán bộ,

công chức, viên chức y tế .

Chúng ta tin tưởng rằng, với sự nỗ lực và |

tâm huyết của đội ngũ cán bộ ngành y tế , nhất

định sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao

sức khỏe cho nhân dân trong thời gian tới sẽ

đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa, góp

phần thực hiện thành công sự nghiệp công

nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước . D

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ĐỂĐẢNG TIẾP TỤC...

( Tiếp theo trang 23 )

quản lý theo quy định ở các ngành và địa

phương.

c – Xây dựng, củng cố các tổ chức cơ sở

đảng . Tất cả các đảng bộ, chi bộ ở cơ sở đều

nắm vững và thực hiện đúng chức năng là hạt

nhân lãnh đạo chính trị đối với chính quyền,

đoàn thể , các tổ chức kinh tế, sự nghiệp và các

tầng lớp nhân dân ở cơ sở. Phân công, hướng

dẫn , kiểm tra đảng viên chấp hành nhiệm vụ ,

phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong

công tác , học tập và lối sống, giữmối liên hệ

với quần chúng nơi công tác , với chi bộ và

nhân dân nơi cư trú . Đổi mới việc phân tích ,

đánh giá chất lượng các tổ chức cơ sở đảng và

đảng viên.

ở

-
d – Kiện toàn tổchức, đổi mới phương thức

lãnh đạo của Đảng. Phát huy dân chủ trong sinh

hoạt đảng từ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy

cơ sở đến Ban Chấp hành Trung ương , trong

công tác cán bộ và trong xây dựng , hoàn thiện

đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng.

hoặc lợidụng dân chủ để mưu cầu lợi ích riêng ,

Chống dân chủ hình thức , dân chủ cực đoan

cục bộ, bản vị . Xử lý nghiêm những người có

khuyếtđiểm , nơi không có khả năng
khắcphục

khuyết điểm thì giải tán về tổ chức,lập tổ chức

mớitheo quy định Điều lệ Đảng. Tăng cường

vai trò lãnh đạo và tiếp tục đổi mới phương

thức lãnh đạo của Đảngđối với Nhà nước; bảo

đảm chế độ lãnh đạo tập thể đi đôi với phát huy

tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá

nhân. Tăng cường công tác kiểm tra của các

cấp ủy , của ủy ban kiểm tra các cấp, tập trung

vào các nội dung: thực hiện các nghị quyết, chủ

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của

Nhà nước; chấp hành nguyên tắc tập trung dân

chủ và quy chế làm việc ; củng cố đoàn kết nội

bộ, giáo dục , rèn luyện nâng cao phẩm chất ,

đạo đức cách mạng của cán bộ , đảng viên .

3
3
8
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Hàng cao năng lực

cạnh tranh quốc gia

có tốc độ tăng trưởng cao; có tài

nguyên thiên nhiên đa dạng. Những

lợi thế đó cần được tiếp tục duy trì

và phát huy.

nhìn tổng thể, năng

để chủ động hội nhập lựccạnh tranh trên cảba cấp độ: nền

Đ

kinh tế quốc tế

NGUYỄN VĂN NAM

ẠI hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX

của Đảng khẳng định: khẩn trương

xây dựng và thực hiện kế hoạch hội

nhập kinh tế quốc tế với lộ trình hợp lý và

chương trình hành động cụ thể, phát huy tính

chủ động của các cấp, các ngành và các doanh

nghiệp ; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế

và đổi mới cơ chế quản lý kinh tế - xã hội ,

hoàn chỉnh hệ thống luật pháp, nâng cao năng

lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và nền

kinh tế ( 1 ) .

Những năm vừa qua, Đảng và Nhà nước đã

có nhiềunỗ lực nhằm ban hành và sửa đổi kịp

thời những chủ trương, chính sách, tháo gỡ

khó khăn , tạo môi trường thuận lợi để các

doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất,

kinh doanh và tăng khả năng cạnh tranh trên

thị trường. Các cấp, các ngành, các địa

phương , nhất là cácdoanh nghiệp , đãcó cố

gắng vươn lên chuyển đổi cơ cấu kinh tế và cơ

cấusản xuất, duy trì tốc độ tăng trưởng cao

của nền kinh tế , tạo được một số mặt hàng có

năng lực cạnh tranh khá . Vừa qua nước ta

được thế giới đánh giá cao về : các lợi thế cạnh

tranh như : sự ổn định chính trị; an ninh và trật

tự , an toàn xã hội ; vị trí địa lý có nhiều thuận

lợi do nằm trong khu vực kinh tế năng động,

kinh tế , doanh nghiệp, hàng hóa và

dịch vụ vẫn còn yếu ; chưa phát huy

hết tiềm năng sẵn có và tranh thủ sự

hợp tác nhiều mặt với quốc tế . Việc

nâng cao năng lực cạnh tranh của

hàng hóa, dịch vụ là một vấn đề rất

bức xúc , vì nhiều doanh nghiệp vẫn

chưa ý thức được tính chất khốc liệt

của cạnh tranh quốc tế , chưa có các bước

chuẩn bị kỹ lưỡng cho quá trình hội nhập sắp

tới . Thêm vào đó bối cảnh chung của quốc tế

lại đang có nhiều biến động khó lường. Vấn

đề nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa,

dịch vụ Việt Nam lại đang chịu nhiều tác

động tiêu cực từ năng lực cạnh tranh quốc gia

thấp . Cụ thể là :

1. Hệ thống pháp luật của nước ta vẫn còn

thiếu nhiều quy định quan trọng. Nhiều nội

dung của một số luật hiện hành chưa phù hợp

với các nguyên tắc của WTO và chậm được

điều chỉnh, bô sung .

Luật pháp chưa chặt chẽ, còn chồng chéo,

có thể vận dụng khác nhau do được thiết kế để

phục vụ quá nhiều mục tiêu . Chẳng hạn, có

nhiều mức thuế , nhiều quy định ưu đãi , miễn

giảm , nhiều mức áp giá để tính thuế v.v... làm

cho việc thực hiện luật trở nên phức tạp,

vận dụng tùy tiện , ưu đãi doanh nghiệp này

gây khó khăn cho doanh nghiệp khác, tình

* PGS , TS , Viện Nghiên cứu Thương mại

dễ

( 1 ) Xem : Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần

thứ IX , Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2001 , tr 120
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trạng quan liêu trong bộ máy hành chính chậm

được khắc phục.

Các thông tư hướng dẫn của các bộ (như

quyết định về thuế suất thuế nhậpkhẩu đốivới

phụ tùng xe máy, phụ tùng xe ô-tô) có những

thay đổi đột ngột làm cho môi trường kinh

doanh của nước ta trở nên khó dự đoán , thiếu

tính ổn định , gây tâm lý lo lắng cho các nhà

đầu tư trong nước và ngoài nước, giảm

năng lực cạnh tranh quốc gia trong thu hút vốn

đầu tư .

Tính minh bạch, công khai của nền kinh tế ,

bao gồm cả doanh nghiệp và cơ quan nhà nước

còn thấp . Chính quyền địa phương ở một số

nơi còn can thiệp vào hoạt động sản xuất, kinh

doanh của doanh nghiệp không phù hợp với cơ

chế thị trường . Hiện tượng hình sự hóa các

quan hệ dân sự , quan hệ kinh tế đang rất nặng

nề, cơ quan bảo vệ pháp luật hành động quá

quy định của pháp luật, thiên vị trong xử lý

tranh chấp còn tiếp diễn ở một số nơi. Cơ quan

xét xử , hòa giải, trọng tài còn có những quyết

định thiếu khách quan .

Đấu tranh chống quan liêu , tham nhũng tuy

đã đạt được một số kết quả, song vẫn còn khá

nghiêm trọng , nhất là ở những khâu liên quan

đến lợi ích của doanh nghiệp , chưa có biện

pháp ngăn chặn hữu hiệu . Chi phí kinh doanh

cao hơn một số nước khác trong khu vực.

2. Mặc dầu đã có nhiều nỗ lực cải cách và

có những tiến bộ trên nhiều mặt, nhưng hệ

thống tàichính - tiền tệ ở Việt Nam còn kém

phát triển , thiếu sự đa dạng , khả năng tài chính

nhỏ bé , không đáp ứng yêu cầu phát triển . Các

chỉ tiêu về độ sâu tài chính , dư nợ tín dụng trên

GDP, các chỉ số chất lượng hoạt động của hệ

thống ngân hàng thương mại theo Quy định

Basel còn thấp xa so với các nước trong khu

vực. Năng lực đánh giá dự án đầu tư , trình độ

công nghệ của các nghiệp vụ ngân hàng còn

nhiều hạn chế , lạc hậu .

Việc Chính phủ tiếp tục khoanh nợ, dãn nợ,

xóa nợ đối với một số doanh nghiệp nhà nước

chưa phải là giải pháp đầy đủ để nâng cao

năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và ngân

hàng thươngmại . Kinh nghiệm kinh doanh tài

chính quốc tế còn ít. Đồng tiền Việt Nam chưa

có giá trị chuyển đổi ngay cả đối với các giao

dịch vãng lai làm hạn chế tốc độ kinh doanh

xuất - nhập khẩu .

Trong bối cảnh đó , doanh nghiệp tư nhân ,

doanh nghiệp nhỏ và vừa, người có ý tưởng

kinh doanh mới khó tiếp cận với tín dụng. Gần

đây , việc phát triển quá nhiều quỹ hỗ trợ đầu

tư khác nhau dưới sự quản lý của Bộ Tài chính

tạo ra mặt bằng tín dụng không đồng đều cho

các doanh nghiệp và có nguy cơ tạo ra một thị

trường tiền tệ khập khễnh , ngoài sự kiểm soát

thống nhất của Ngân hàng nhà nước .

Thị trường chứng khoán còn quá nhỏ bé ,

chậm phát triển , chưa bao gồmnhững doanh

nghiệp quan trọng và hấp dẫn đối với nhà đầu

tư nước ngoài . Hệ thốngquỹ đầu tư mạo hiểm

(venture capital ) chưa phát triển .

3. Một lợi thế cạnh tranh rõ rệt của Việt

Nam là lực lượng lao động trẻ , đông đảo , được

giáo dục phổ thông tương đối cao so với những

nước có mức GDP bình quân đầu người tương

đương ; người lao động được đánh giá là thông

minh, khéo tay , cần cù , chịu khó và giá nhân

công còn ở mức tương đối thấp so với khu vực .

Song , lợi thế đó mớiđược phát huy ở mức rất

hạn chế và đang có nguy cơ bị giảm sút do tỷ

lệ lao động được đào tạo nghề ở Việt Nam còn

quá thấp (dưới 18 %), nhất là lao động từ nông

thôn , không đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa ,

lao động có trình độ cao ( về kỹ thuật , công

nghệ , quản lý) còn quá ít so với nhu cầu tăng

lên nhanh chóng của nền kinh tế . Sức khỏe

người lao động chưa đáp ứng yêu cầu lao động

công nghiệp, chất lượng giáo dục phổ thông

thấp , trình độ đào tạo về ngoại ngữ (tiếng Anh,

tiếng Nhật , tiếng Hán v.v ...) thấp xa so với các

nước khác trong khu vực .

Người lao động chưa được đào tạo và

chuẩn bị tốt về tác phong, kỷ luật lao động

công nghiệp, về tinh thần, thái độ, ý thức lao

động trong tập thể. Các yếu tố đó dẫn đến việc

người sử dụng lao động phải tăng thêm chi phí

đào tạo .
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Các cơ sở đào tạo , từ đào tạo nghề đến đào

tạo đại học vàsau đại học , còn nhiều yếu kém,

lạc hậu về nhiều mặt, chưa đáp ứng nhu cầu cả

về số lượng lẫn chất lượng. Thị trường lao

động chưa phát triển . Các quy chế về bảohiểm

xã hội, an toàn lao động , về các trách nhiệm xã

hội chưa đầy đủ và chưa được thực hiện tốt . Số

vụ đình công , phản đối có tính tập thể và xung

đột giữa người laođộng với người sử dụng lao

động đang có chiều hướng tăng … có thể trở

thành một cản trở trong quá trình phát huy lợi

thế cạnh tranh về lao động ở trong nước cũng

như xuất khẩu lao động ranước ngoài .

Hiện tượng khan hiếm lao động có đào tạo

ở các trung tâm công nghiệp , các khu công

nghiệp diễn ra khá phổ biến . Hiện tượng cạnh

tranh lao động có chất lượng giữa các doanh

nghiệp , lao động có đào tạo bỏ doanh nghiệp

này sang doanh nghiệp khác mà chi phí

đào tạo không được hoàn trả vừa làm tăng

thêmchi phí sử dụng lao động, vừa không tạo

động lực để các doanh nghiệp đầu tư cho đào

tạo tay nghề.

Mức khởi điểm để tính thuế thu nhập cá

nhân đối với lao động Việt Nam quá thấp , tốc

độ thuế suất lũy tiến lại cao , trong mức thuế

thu trên tổng thu nhập không được khấu trừ

những khoản chi phí tối thiểu cho sinh hoạt

theo thông lệ quốctế, làm cho tổng chi phí tiền

lương cá nhân của chuyên gia Việt Nam trở

nên quá cao , trở thành một yếu tố thiếu hấp

dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài khi sử dụng

lao động tay nghề cao của Việt Nam. Mặt

khác , lao động rẻ là một yếu tố cạnh tranh luôn

luôn ở trạng thái động, khi đời sống được nâng

lên , thì giá nhân công cũng tăng lên , và do đó

lợi thế này đang trong xu hướng mất dần theo

chiều phát triển của nền kinh tế .

4. Trình độ khoa học, công nghệ của nước

ta còn ở mức thấp và chậm tiến bộ . Công nghệ

trong các doanh nghiệp đang bị lạc hậu nhiều

thế hệ so với khu vực.Việcchuyển giao công

nghệ từ đầu tư nước ngoài, từ các công ty đa

quốc gia và các nguồn khác chưa có sựtiến bộ

rõ rệt. Đặc biệt, trình độ công nghệ thông tin

còn rất thấp và sự phát triển gặp nhiều rào cản

do độc quyền và các quy địnhhành chính gò

bó . Xuất hiện sự phânhóa sâu sắc về tiếp cận

thông tin giữa các vùng, miền và các tầng lớp

dân cư .

Tiềm lực khoa học, công nghệ vốn còn ít

ỏi, lại chưa được sử dụngtốt do cơ chế quản lý

chậm được đổi mới, mối liên kết giữa khoa

học, công nghệ (nghiên cứu ) - trường đại học

(giảng dạy) - doanh nghiệp cònthiếu chặt chẽ ,

phần nhiều do các trởngạivề hành chính và cơ

chế tài chính .

Các viện nghiên cứu chưa thực sự tự chủ

trong nghiên cứu , huy động vốn, tham gia đấu

thầutrong nước và quốc tế do thiếu tư cách

pháp nhân đầy đủ . Sự quan tâm và đầu tư từ

khu vực doanh nghiệp cho khoa học , công

nghệ còn thấp do nhiều lý do, trong đó có lý

do bắt nguồn từ cơ chế độc quyền , tình trạng

cục bộ ngành và địa phương, chưa thực sự

trọng dụng người có tài , chưa chấp nhận cạnh

tranh lành mạnh trong hoạt động khoa học ,

công nghệ.

Mặc dầu khoa học , công nghệ được coi là

" quốcsách hàng đầu " và sự thực đất nước

đang có tiềm năng không nhỏ , song trong thực

tế , vai trò của khoa học ,côngnghệ chưa tương

xứng, tư vấn khoa học , công nghệchưa được

coitrọng đúng mức. Không ít quyết định đầu

tư và quyết sách quan trọng thiếucăn cứ khoa

học vững chắc , nhất là trong việc thẩm định

các dự án , tư vấn cho hoạch định chính sách ,

quy hoạch phát triển .

5. Những năm gần đây kết cấu hạ tầng đã

được đầu tư và có cải thiện đáng kể , nhưng cản

trở từ kết cấu hạ tầng đối với năng lực cạnh

tranh của doanh nghiệp là tình trạng độc

quyền , áp đặt giá quá cao với chất lượng dịch

vụ thấp , năng suất lao động và hiệu quả sử

dụng phương tiện rất thấp . Chi phí về kết cấu

hạ tầng ở nước ta quá cao so với các nước

trong khu vực. Chẳng hạn, giá bán điện đang

cao hơn của các nước trongkhối ASEAN . Đã

vậy, theo tính toán , ở Việt Nam chi phí điện

năng cho sản xuất (chi phí đầu vào) tăng thêm
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8 - 12% so với giá công bố do yếu tố chất

lượng cung cấp điện thấp .

Doanh nghiệp công nghệ cao chưa dám đầu

tư vào nước ta trong đó có lý do về kết cấu hạ

tầng . Chi phí cao vàchất lượng thấp của các

loại dịch vụ thuộc kết cấu hạ tầng là một trở

ngại lớn trong các nỗ lực giảm giá đầu vào của

các doanh nghiệp.

6. Trong xuất khẩu , nhiều hạn chếđã được

dỡ bỏ, cũng không còn thuế xuất khẩu , song,

vẫn còn những hạn chế về định lượng nhập

khẩu , mức thuế nhập khẩu cao để bảo hộ một

số sản phẩm . Đầu tư nước ngoài vào một số

lĩnh vực do các tổng công ty nhà nước nắm giữ

còn chịu nhiều cản trở .

Các dịch vụ tài chính phục vụ xuất, nhập

khẩu và đầu tư nước ngoài như tín dụng, bảo

lãnh tín
dụng xuất, nhậpkhẩu ,v.v... còn chậm

phát triển . Các dịch vụ về thông tin thị trường ,

xúc tiến thương mại,tiếpthị,triển lãm ,hội

chợ , khuyến mại, nghiên cứuthị trường, tiếp

cận khách hàng , tư vấn luật pháp và kinh

doanh còn kémphát triển .

7. Việc thực hiện Luật Doanh nghiệp, bãi

bỏ và thay thế khoảng 160 giấy phép kinh

doanh đã cải thiện đáng kể môi trường kinh

doanh ở tầm vĩ mô cho doanh nghiệp . Tuy

vậy, năng lực quản lý doanh nghiệpnói chung

còn thấp . Nhiều doanh nghiệp chưa đăng ký

thương hiệu, xây dựng chiến lược kinh doanh,

nghiên cứu thị trường , do đó chưa biết rõ

khách hàng và đánh giá đúng đối thủ cạnh

tranh trên thị trường trong nước và ngoài nước .

Doanh nghiệp cũng chưa có hiểu biết đầy đủ

vềpháp luật,vềthị trườngcôngnghệ.Nhiều

doanh nghiệp chưa có chiến lược về nhân sự ,

chưa quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng lực

lượng lao động . Chất lượng quản lý doanh

nghiệp còn thấp , không ít doanh nghiệp chưa

xây dựng nội quy, cũng như thực hiện đầy đủ

và nghiêm túc các quyền dân chủ của cổ đông ,

chưa tôn trọng vai trò của hội đồng quản

trị v.v .. Các mặt yếu kém này là nguồn gốc

tiềm tàng dẫn đến tranh chấp, thậm chí có thể

làm cho doanh nghiệp mất ổn định nghiêm

trọng .

Trước thực tế đó, giải pháp nâng cao năng

lực cạnh tranh quốc gia cần tập trung vào mấy

hướng chính , như sau :

Thứ nhất, cần tuyên truyền rộng rãi về

những thách thức củanền kinh tế đòi hỏi phải

sớmcải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia .

Tạo bước đột phá mới về tư duy kinh tế , đẩy

nhanh tiến độthiết lập thị trường các yếu tố

sản xuất đầy đủ và đồng bộ, hoàn thiện thể chế

nghĩa . Nhất quánquan điểm về định hướng

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

xuất khẩu của nền kinh tế , khôngduy trì bảo

để bảo đảm phát triển bền vững . Độclập tự

hộ lâu dài để thay thế nhập khẩu bằng mọi giá

chủ của nền kinh tế phải được thể hiện rõ trong

việc lựa chọn hướng đầutư , đối tác đầu tư ; lấy

hiệuquả kinh tế -xãhộilàm tiêu chí hàng đầu

để xét duyệt các dự án đầu tư và vay vốn nước

ngoài. Quyết không để tình trạng đầu tưkiểu

phong trào , phân tán , dàn trải , phá vỡ quy

hoạch tổng thể dẫn đến hậu quả xấu cho những

năm sau . Khắc phục tình trạng xin - cho trong

cấp phát vốn đầu tư ngân sách .Sớm chuyểncơ

chế cấp phát vốn cho các doanh nghiệp nhà

nước sang cơ chế tín dụng đầu tư , có tiêu chí

khoa học , rõ ràng và thống nhất cả nước về

đánh giá hiệu quả đầu tư ngay từ giai đoạn tiền

khả thi của các dự án. Đồng vốn của nhà nước

phải có chủ cụ thể, bảo đảm sử dụng vốn có

hiệu quả , các định chế ràng buộc về quyền hạn

và trách nhiệm phải cụ thể và rõ ràng .

Thứ hai, giảm chi phí đầu vào. Các bước

giảmcước , phí và lệ phí vừa qua của các

ngànhđộcquyền nhànước chủ yếu vẫn nặng

về lợi ích cục bộ của từng ngành mà chưa xuất

phát từ nhu cầu cấp thiết của việc tăng năng

lực cạnh tranh quốc gia . Giảm các chi phí khác

có tính chất vô hình , như tốn kém thời gian

làm các thủtục hành chính phiền hà để thực

hiện sản phẩm . Những loại chi phí gián tiếp

này khó xuất đầu lộ diện, nhưng gây tác hại vô

cùng lớn , làm cho doanh nhân dễ bị mất thời

cơ kinh doanh, tốn kém, nhất là tình trạng

không minh bạch, rõ ràng , dẫn đến cạnh tranh
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không lành mạnh, người làm ăn giỏi có sản

phẩm tốt chưa được tôn vinh thỏa đáng .

Một yếu tố rất quan trọng liên quan đến

giảm chi phí đầu vào đó là vấn đề nâng cao

hiệu quả sử dụng vốn đầu tư . Trong đókhâu

còn nhiều vấn đềnhất hiện nay là tuân thủ quy

hoạch . Có ý kiến cho rằng , quy hoạch không

sai , nhưng nhiều dự án lớn làm sai , chạy theo

lợi ích cục bộ, địa phương trên cơ sở xin - cho,

chủ quan duy ý chí ... làm phá vỡ quy hoạch

chung, gây lãng phí, sản xuất thừa . Nếu sử

dụng vốn đầu tư không hiệu quả sẽ để lại một

gánh nặng nợ nần rấtnguy hiểm cho vài ba

chục năm sau.

Thứ ba , khẩn trương thực hiện kế hoạch

điều chỉnh, bổ sung luật pháp hiện hành để

phù hợp với các cam kết quốc tế. Sớm tiến tới

hình thành khung pháp lý thống nhất đối với

các loại hình doanh nghiệp có hình thức tổ

chức, sở hữu khác nhau thuộc các thành phần

kinh tế . Sớm có các văn bản dưới luật về

cạnh tranh và kiểm soát độc quyền,quy định

rổvề các lĩnh vực và tổ chức được độc quyền

tự nhiên .

Đẩy mạnh cải cách hành chính , tiếp tục rà

soát các giấy phép kinh doanh hiện hành và

điều kiện kinh doanh đối với những ngành có

điều kiện , nhất là trên những ngành , lĩnh vực

cho đến nay chưa được rà soát.Đơn giản hóa

các thủ tục hoàn thuế , hải quan , đất đai, xây

dụng, hộ khẩu , công chứng phù hợp với chuẩn

mực quốc tế . Xây dựng quychế côngbố thông

tin của các cơ quan nhà nước vềquyhoạch , về

chính sáchcó liên quan ,quy chế trả lờiý kiến
chính sách có liên quan , quychế trả lời ý kiến

công dân và doanh nghiệp . Thể chế hóa việc tổ

chức đối thoại giữa doanh nghiệp với các cơ

quan chức năng và chính quyền địa phương ;

quy định trách nhiệm thực hiện các cam kết và

thời hạn giải quyết. Khẩn trương thực hiện

chương trình sử dụng công nghệ thông tin

trong hệ thống quản lý nhànước, từngbước

xây dựng " chính phủ điện tử ".

Sớm ban hành luật về đấu thầu để việc chi

tiêu tiền công được đưa vào tay những chủ thể

2

thực sự làm tốt và có hiệu quả cao . Trong luật

đó phải bảo đảm chặt chẽ để tránh tình trạng

móc ngoặc, "đi đêm" , "quân xanh , quân đỏ" ...

Tình trạng móc ngoặc trong đấu thầu không

minh bạch đã làm cho tiền và tài sản nhà nước

thất thoát, lãng phí còn công trình và sản phẩm

thì chất lượngthấp , đang trở thành hiện tượng

rất phổ biến hiện nay trong xây dựng cơ bản .

Điều chỉnh cơ chế chi tiêu ngân sách nhà

nước, tăng tỷ lệ chi cho hạ tầng kinh tế - xã hội

trên cơ sở giảm các khoản chi không thuộc chi

phát triển như xây dựng trụ sở . Xóa bỏ các

hình thức bao cấp cho doanh nghiệp nhà nước ,

chuyển sang trợ cấp gián tiếp theo các hình

thức phù hợp với yêu cầu của Tổ chức Thương

mại thế giới (WTO) cho doanh nghiệp thuộc

các thành phần kinh tế theo tiêu chuẩn quy

định chung để tiến tới hội nhập sâu hơn về

kinh tế . Mở rộng yêu cầu công khai ngân sách

đối với các cấp.

Thứ tư , tăng cường thâm nhập thị trường

quốc tế ,thực hiện chính sách khuyến khích

xuất khẩuphùhợpvớiyêu cầu WTO . Phát

triển thương mại điện tử . Tìm kiếm các hình

thức mới hỗ trợ xúc tiến thương mại, đổi mới

cơ chế sử dụng Quỹ xúc tiến thương mại. Xây

dựng chương trình xúc tiến thương mại cho

mộtsố sản phẩm có năng lực cạnh tranh trong

tương lai . Nghiên cứu thành lập trung tâm xúc

tiến thươngmại tại một số thị trường trọng

điểm . Hợp tác với công ty thương mại nước

ngoài, ngân hàng nước ngoài để tổ chức hoạt

động xúc tiến trên thị trường quốctế .Tổ chức

nghiêncứuthị trường , xây dựng hệ thống

thôngtin dự báo thị trường . Đào tạo , nâng cao

năng lực cho cán bộ thương mại và ngoại

giaoở nước ngoài về thu thập và phân tích

thông tin .

Đào tạo năng lực đàm phán cho đội ngũ

chuyện trách về đàm phán thuộc Ủy ban quốc

gia về hợp tác kinh tế quốc tế . Ký kết các

hiệp định hỗ trợ thương mại như hiệp định về

(Xem tiếp trang 47)
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VŨNG VÀNG DI QUA NĂM CŨ ,

TỰ TIN BUỘC VÀONĂM MỚIBƯỚC

VỚI NHIỀU NỖ LỰC, HỨA HẸN MỚI

LÊ THANH HẢI

T

TRONG những tháng đầu năm 2004

vừa qua, người lạc quan nhất cũng

không khỏi băn khoăn khi kinh tế

thành phố có những tín hiệu không mấy sáng

sủa. Dịch cúm gia cầm , bệnh đốm trắng ở

tôm, rồi giá xăng dầu , sắt thép , vật tư , nguyên

liệu tăng cao, v.v.. đã làm cho tốc độ phát

triển sản xuất - kinh doanh của các doanh

nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh chậm lại.

Kết thúc quý I , GDP trên địa bàn thành phố

chỉ tăng 8,5%, thấp hơn cùng kỳ năm trước

1 % . Sang quý II , kinh tế tuy có chuyển biến

tích cực hơn, nhưng tốc độ tăng trưởng sản

xuất công nghiệp của thành phố vẫn tiếp tục

chậm hơn cùng kỳ ; giá trị sản xuất nông

nghiệp cũng thấp hơn cùng kỳ năm trước

21,7%.v.v .. Công nghiệp thành phố có xu

hướng mất dần các lợi thế so với các địa

phương khác như về quỹ đất , giá đất , giá nhân

công và các chi phí đầu vào khác, v.v ..

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật ;

khách quan và nghiêm túc , Đảng bộ, chính

quyền thành phố đã đánh giá đúng thực trạng ,

chỉ rõ nguyên nhân của từng mặt, từng vấn

đề ; nhất là cùng đồng tâm, hiệp lực tìm cách

tháo gỡ khó khăn . Các biện pháp cơ bản

là đẩy mạnh khu vực dịch vụ , hoạt động xúc

tiến thương mại, đầu tư; tích cực mở rộng thị

trường trong nước và nước ngoài, tạo môi

trường đầu tư thực sự thông thoáng, chú trọng

đầu tư cơ sở vật chất, nângcấp các cơ sở kinh

doanh thương mại, du lịch v.v ..

Sau một năm nỗ lực phấn đấu , hòa cùng

những thành tựu rất đáng phấn khởi của cả

nước, thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua

khó khăn, thu được nhiều thành quả rất đáng

khích lệ trên nhiều lĩnh vực . Các chỉ tiêu

kinh tế - xã hội do Thành ủy và Hội đồng

Nhân dân thành phố đề ra đầu năm 2004 đều

đã đạt và vượt kế hoạch với những con số đầy

sức thuyết phục ; trong đó nổi bật nhất là 5

thành tựu sau đây :

Một là , đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế

11,6%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất

trong 6 năm qua và năm sau cao hơn năm

trước. Đáng chú ý là khu vực kinh tế dân

doanh dẫn đầu về mức tăng trưởng, đạt 14,5%

(khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là

12% và khu vực kinh tế nhà nước là 8,8 %.

* Ủy viên Trung ương Đảng , Chủ tịch Ủy ban Nhân dân

thành phố Hồ Chí Minh
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Đây cũng là năm kim ngạch xuất - nhập khẩu

của thành phố tăng 33,6 % cao nhất từ trước

đến nay. Dịch vụ - thương mại chiếm tỷ trọng

50,1% , tăng 11,1% trở thành ngành đóng vai

trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế của

thành phố . Tổng mức bán lẻ hàng hóa và

doanh thu dịch vụ năm 2004 tăng 16,3%

(năm 2003 là 9,1 %) . Doanh thu du lịch tăng

37% và lượng khách du lịch quốc tế đến thành

phố tăng 23%. Nhiều loại hình dịch vụ mới

đang hình thành và được khẳng định , nhất là

sản xuất phần mềm và công nghệ cao, kéo

theo tỷ trọng kinh tế tri thức tăng lên .

Bốn là , hoàn thành chương trình xóa đói

giảm nghèo theo tiêu chí của thành phố và

tiếp tục thực hiện Chương trình xóa đói giảm

nghèo theo tiêu chí mới là đạt mức thu nhập

dưới 6 triệu đồng/người/năm đối với những

hộ trong chương trình xóa đói giảm nghèo .

Năm là , bước đầu thực hiện thành công đề

án " Tổ chức quản lý, giáo dục dạy nghề và

giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện" .

Thành phố đã ban hành các chính sách ưu đãi

đầu tư và tăng cường cơ sở vật chất, giải quyết

việc làm cho người sau cai nghiện . Đến

nay đã có gần 10.500 học viên và khoảng

5.400 người sau cai nghiện có việc làm .

Thành phố cũng đã tạo được sự chuyển biến

tích cực về trị an và trật tự đô thị; tệ nạn ma

túy được xử lý quyết liệt; các hoạt động xã hội

- từ thiện được tổ chức rộng khắp, sôi nổi và

đạt hiệu quả cao . Cuộc vận động " Toàn dân

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" , trong

năm qua tiếp tục được thực hiệncó kết quả

hơn 770.000 hộ dân đạt tiêu chuẩn " gia đình

với trên 63.000 điển hình "người tốt, việc tốt" ,

văn hóa" . Hoạt động văn học - nghệ thuật ,

Hai là , thu ngân sách và huy động vốn

đầu tư toàn xã hội đạt mức cao nhất từ

trước đến nay . Năm 2004 , thành phố thu ngân

sách trên địa bàn đạt trên 49.000 tỉ đồng, vượt

3,2% so với dự toán và tăng 17,9% so với

năm 2003. Trong đó thu thuế xuất - nhập

khẩu là 18.500 tỉ đồng , bằng 87,3% dự toán ,

thu thuế nội địa đạt gần 27.300 tỉ đồng , vượt

7,6% so với dự toán . Tổng chi ngân sách địa

phương trên 15.800 tỉ đồng . Huy động vốn

đầu tưtoàn xã hội đạt gần 43.000 tỉ đồng ,

tăng 15,6 % so với năm trước . Trong tổng vốn

đầu tư năm 2004, có 10.000 tỉ đồng vốn ngân

sách (chiếm 1/4 vốn đầu tư toàn xã hội) được

đầu tư cho các công trình phúc lợi xã hội của

thành phố . Điều này có ý nghĩa rất quan trọng

cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của

thành phố trong những năm tiếp theo .

Ba là , những chỉ tiêu liên quan đến chất

lượng sống của người dân thành phố đều đạt

và vượt kế hoạch đề ra . Cụ thể là đến cuối

năm có 82% hộ dân được cung cấp nước sạch,

150 triệu lượt người sử dụng phương tiện vận

tải hành khách công cộng . Thành phố đã đầu

tư xây dựng được gần 3 triệu m2 nhà ở bằng

nhiều nguồn vốn . Thu nhập bình quân đầu

người đạt 1.800 USD /năm .

-

thông tin báochí,xây dựng các thiết chế văn

hóa... của thành phố đều đạt được những tiến

bộ rõ rệt.

Những thành tựu quan trọng đó là kết quả

của sự phấn đấu , năng động, sáng tạo của các

tầnglớp nhân dân ; của các ngành , các cấp và

lực lượng vũ trang; đồng thời được sự quan

tâm chỉ đạo và hỗ trợ hiệu quả của Trung

ương ; của các nhà khoa học, các nhà doanh

nghiệp trong và ngoài nước , của kiều bào ở

nướcngoài; của các địa phương bạn ; sự thông

tin và động viên kịp thời của các cơ

thông tin đại chúng... Những thành quả

quan

quan tâm, ủng hộ, trên đây là cơ sở để

phố vững tinhơn thực hiện thắng lợi

vụ năm cuối của kế hoạch 5 năm

2005 ) với những nỗ lực , quyết tâm mở
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Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thành

phố Hồ Chí Minh vẫn còn có những khó khăn

thách thức , đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và

nhân dân phải ra sức phấn đấu để vượt qua,

đưa thành phố tiếp tục ổn định và phát triển

trong thời gian tới .

Một là , kinh tế tăng trưởng nhanh , nhưng

chưa bền vững , chất lượng tăng trưởng chưa

cao , từ đó đẫn đến sức cạnh tranh của nền

kinh tế cũng như của các doanh nghiệp còn

yếu . Đây cũng là một thách thức rất lớn đối

với thành phố trước yêu cầu công nghiệp hóa,

hiện đại hóa và trong tiến trình hội nhập kinh

tế khu vực và thế giới.

Hai là , việc phát triển đô thị tuy có nhiều

chuyển biến nhưng chưa có các thay đổi mang

tính đột phá , nhằm bảo đảm yêu cầu tăng

trưởng kinh tế , cải thiện dân sinh . Việc quản

lý đô thị còn nhiều yếu kém, bất cập , nhất là

trong các vấn đề quy hoạch và quản lý quy

hoạch , quản lý đất đai , xây dựng , vệ sinh môi

trường; những thách thức về nhà ở , việc làm ,

an ninh trật tự v.v ..trong đó có những vấn đề

bức xúc như ùn tắc giao thông , ngập nước

trong mùa mưa do triều cường.

Ba là , về cải cách hành chính , tuy đã có

nhiều nỗ lực trong cải cách hành chính , nhất

là cải tiến thủ tục trong giao đất, cho thuê đất,

trong xây dựng nhà ở, thu hút đầu tư nước

ngoài v.v.. nhưng nhìn chung tiến triển còn

chậm. Nơi này, nơi khác cán bộ, viên chức

còn gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân và

doanh nghiệp, nhất là tình trạng tiêu cực ,

tham nhũng trong một bộ phận cán bộ, viên

chức của bộ máy nhà nước .

Năm 2005 là năm có ý nghĩa rất lớn đối

với cả nước và thành phố Hồ Chí Minh . Đây

là năm có những sự kiện trọng đại của đất

nước: 75 năm Ngày thành lập Đảng, 60 năm

Quốc khánh, 115 năm Ngày sinh Chủ tịch

Hồ Chí Minh, 30 năm Ngày giải phóng

miền Nam , thống nhất đất nước. Đây cũng

là năm mà Đảngbộ thành phố tiến hành Đại

hội Đảng các cấp. Để thiết thực chào mừng

các sự kiện trọng đại đó, thành phố ra sức huy

động nguồn lực toàn xã hộiđể thực hiện

thắng lợi các nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế -

xãhội đã đề ra trong kế hoạch 5 năm đầu của

thế kỷ XXI . Tất cả các chỉ tiêu chủ yếu như

tăng trưởng kinh tế , quản lý đô thị, giải quyết

việc làm , nhà ở , cung cấp nước sạch , giáo

dục - đào tạo , chăm sóc sức khỏe v.v.. đều

phảiđạtmức cao hơn năm 2004. Bên cạnh đó ,

an ninh chính trị trên địa bàn của một thành

phố trung tâm phía Nam phải được giữ vững,

bảo đảm cuộc sống yên lành để nhân dân yên

tâm làm ăn , sinh sống. Đây cũng là năm thành

phố sẽtiếptục đốimặt với những thách thức

lớnhơncủa quátrình chủ động hội nhập kinh

tế khu vực và kinh tế quốc tế .

Để vượt qua những trở ngại đó và hoàn

thành tốt những nhiệm vụ quan trọng đã đặt

ra , thiết thực chào mừng những ngày lễ trọng

đại của dân tộc, thành phố phát độngphong

ngành , các cấp ; đồng thời tích cực hưởng ứng

trào thi đua yêu nước sâu rộng ở tất cả các

cuộc vận động "chống lãng phí, thực hành tiết

kiệm ", trước hết là trong bộmáy chính quyền

các cấp, nhằm tạo ra động lực và niềm tin mới

để xây dựng và phát triển thành phố theo

hướng ngày càng văn minh, hiện đại.

Một trong những tín hiệu vui trong những

ngày đầu của năm mới là thành phố vừa đón

243 khách quốc tế đầu tiên thuộc các nước

châu Âu đến "xông đất" qua cửa khẩu sân bay

Tân Sơn Nhất. Lượng khách du lịch quốc tế

đăng ký đến thành phố Hồ Chí Minh trong

5 ngày đầu năm mới gần 7.500 người ; Việt

kiều về quê ăn Tết năm nay qua thành phố

Hồ Chí Minh dự đoán sẽ vượt ngưỡng

100.000 người. Điều này cho thấy thành phố

Hồ Chí Minh tiếp tục là địa chỉ có sức hấp

dẫn đối với bè bạn năm châu .
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NÂNG CAO NĂNG LỰC ...

(Tiếp theo trang 43)

Năm 2005 , thành phố sẽ khởi công hàng

loạt công trình lớn đánh dấu sự phát triển

mới cả về lượng và chất. Đó là dự án đại lộ

đông - tây và đường hầm qua Thủ Thiêm
vận tải , thanh toán , công nhận kết quả kiểm tra

nối liền 8 quận , huyện của thành phố. Dự án | vệ sinh, kiểm dịch , tiêu chuẩn và chất lượng

khởi công vào tháng 1-2005 và hoàn thành | hàng hóa. Hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết

cuối năm 2007. Dự án cầu Thủ Thiêm qua | những vấn đề mới trong hội nhậpnhư tranh

sông Sài Gòn kết nối trung tâm thành phố chấp thương mại, đáp ứng yêu cầu chất lượng ,

với khu đô thị mới Thủ Thiêm và dự án cầu | vệ sinh , an toàn thực phẩm , các tiêu chuẩn

Phú Mỹ - cầu dây văng hiện đại của thành | kỹ thuật và bảo vệ môi trường , tiêu chuẩn

lao động.

phố cũng sẽ được khởi công trong năm 2005 .

Công trình cầu Tân Thuận 2 sẽ hoàn thành

đưa vào sử dụng trong năm 2005. Cũng trong

năm nay, thành phố sẽ khởi công một sốhạng |

mục trong dự án đầu tư xây dựng khu đô thị |

mới Thủ Thiêm ; nâng cấp, mở rộng đường |

Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Văn Trỗi;

khẩn trương chuẩn bị dự án xây dựng hai

tuyến tàu điện ngầm ở thành phố .

Tiềm năng phát triển của thành phố |

Hồ Chí Minhcòn rất lớn , bởi nó hội tụ cả

"thiên thời" , "địa lợi" và " nhân hòa " . Đảng

|

|

|

Thực hiện các cam kết về giảm thuế, xóa bỏ

hàng rào phi thuế. Thay thế chế độ giátính

thuế tối thiểu bằng giá ghi trên hợp đồng phù

hợp với Hiệp địnhvề trị giá hải quan của

WTO . Cải cách thủ tục hảiquan theo hướng

đơn giản hóa và hài hòa thủ tục với chuẩn mực

quốctế . Ban hành các biện pháp phòng vệ và

tự vệ phù hợp với quy định của WTO .

Thứ năm , tăng cường năng lực công nghệ

của doanh nghiệp, trợ giúp doanh nghiệp

chuyển giao công nghệ, tiến tới cạnh tranh

bằng sản phẩm có hàm lượng tri thức cao và có

bộ , chính quyền và nhân dân thành phố bằng | tính độc đáo . Đơn giản hóa thủ tục đăng ký

những việc làm cụ thể, thiếtthực đangthể quyền sở hữu trí tuệ.Xây dựngkhung pháp lý

hiện rõ quyết tâm đổi mới theo đường lối của | phạm vi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phù hợp

cho thị trường khoahọc công nghệ, mở rộng

Đảng đề ra như : xây dựng các mô hình quản | với quy định của WTO và các điều ước quốc

lý phù hợp; có sự định hướng cho từng giai | tế đã ký kết .

đoạn , với sự lãnh đạo , chỉ đạo và điều hành

|

|

|

|

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở

rộng quyền chủ động cho các cơ sở giáo dục -

đàotạo, dạy nghề trong việc tuyển sinh , lựa

chọn chương trình bổ sung cho chương trình

bắt buộc . Khuyến khích hợp tác , trao đổi, liên

doanh với tổ chức nước ngoài. Tiếp tục thực

hiện chương trình cử người ra nước ngoài học

tập và mời chuyên gia nước ngoài vào đào tạo

cho giảng viên trong nước.

tập trung , trọng tâm , trọng điểm tìm cách khơi

nguồn tiềm năng , tạo nên các nguồn lực mạnh

mẽ, để thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển

nhanh , mạnh , xứng đáng là thành phố năng

động và sáng tạo trong quá trình , phát triển .

Bước vào năm mới Ất Dậu 2005, với

những nhiệm vụ mới và nỗ lực mới Đảng bộ,

chính quyền, nhân dân thành phố nhất định sẽ

tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn , thiểu cho các khu vực kinh tế và cho

Sớm thống
nhấtquy định về tiền

lương

xứng đáng với vinh dự thành phố được mang quốc . Xóa bỏ chế độ duyệt thang bảng

tên Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy | Sửađổichếđộ lao động và tiền lươngp

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất | với quy định của Tổ chức Lao động

nước .

|

|
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T

hÂY Nguyên bao gồm 5 tỉnh Kon Tum,

Gia Lai, Đắc Lắc , Đắc Nông và Lâm

Đồng có diện tích khoảng 54.451 km,

dân số 4.498.372 người, với 47 dân tộc anh

em cư trú. Trong các cuộc kháng chiến

chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, vùng đất

Tây Nguyên là căn cứ kháng chiến của ta ,

và đồng bào các dân tộc

Tây Nguyên luôn gắn

bó, thủy chung với cách

mạng.

Trong công cuộc đổi

mới hiện nay, Tây

Nguyên là một vùng

kinh tế động lực, đồng

thời là một địa bàn

chiến lược trọng yếu về

quốc phòng và an ninh .

Dưới sự lãnh đạo của

Đảng , nhân dân các dân

tộc Tây Nguyên đã vượt

lên thử thách , khó khăn ,

đoàn kết nhất trí trong

xây dựng, phát triển

kinh tế , xã hội và luôn

sẵn sàng đập tan âm

mưu , hành động của các

và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất,

chuyển giao công nghệ, nhân rộng các mô

hình sản xuất trang trại, cải tạo giống cây

trồng vật nuôi, tăng giá trị thu nhập trên từng

đơn vị diện tích . Một trong những bứcxúc của

Tây Nguyên là giải quyết đất sản xuất và đất

ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Năm

KÍNH NGUYÊN

trên con đường

đổi mới

vàphát triển

thế lực phản động thù địch , củng cố niềm tin

với cả nước .

TỪ TỈNH KON TUM...

Nằm ở cực Bắc Tây Nguyên, so với các

tỉnh trong vùng, Kon Tum là tỉnh nghèo

nhưng đảng bộ , chính quyền và nhân dân các

dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, luôn

nhận được sự quan tâm của Đảng và Chính

phủ nên trong nhiều năm qua, các lĩnh vực

kinh tế , văn hóa - xã hội của tỉnh đã đạt thành

quả quan trọng về tăng trưởng kinh tế và ổn

định chính trị trong xu thế phát triển bền

vững. Bình quân giai đoạn 2001 - 2005 , mức

tăng trưởng GDP đạt 11,6% . Do không thuận

lợi cho việc trồng các loại cây công nghiệp

nên tỉnh đã tập trung vào công tác khuyến

nông, khuyến lâm đầu tư nghiên cứu triển khai

2004 , Kon Tum đã tập

trung khai hoang 114 ha,

thu hồi hơn 41 nghìn ha

đất chưa sử dụng hoặc

sử dụng không hiệu

quả, đã giải quyết đất ở

cho hơn 2.811 hộ với

4.407 ha. Chín tháng

đầu năm 2004 , giá trị

sản xuất công nghiệp

tăng 12,8% ; tổng kim

ngạch xuất khẩu đạt 7,4

triệu USD, tăng 22,7% ;

tổng mức thu ngân sách

trên địa bàn tăng đáng

kể. Thêm nhiều nhà

máy, xí nghiệp mới đi

vào sản xuất như : Dây

chuyền 2 sản xuất gạch

tuy -nen , nhà máy sản xuất tinh bột sắn Sa

Thầy , Đắc Tô , xí nghiệp liên doanh sản xuất

bê - tông ly tâm . Các công trình thủy điện sau

Yaly như : Thủy điện PreiKrông , Sê San 3A;

Dự án thủy điện nhỏ ĐakRosa, ĐakRe,

ĐakPone 1 , ĐakPosi cũng đang được đầu tư

xây dựng .

PHẠM HIỆP

Năm học 2004 - 2005, toàn tỉnh có thêm 9

trường phổ thông, số phòng học tăng thêm

552 phòng; đội ngũ giáo viên phổ thông có

4.897 người và 874 giáo viên mẫu giáo ; số

học sinh phổ thông đến trường tăng 2,8%,

11/92 xã, phường , thị trấn được công nhận đạt

chuẩn phổ cập trung học cơ sở . Tỉnh đã sử

dụng kinh phí 4,5 tỉ đồng cấp vở và sách giáo

khoa cho học sinh dân tộc thiểu số . Mạng lưới

trường lớp phát triển đã duy trì việc học tập tốt
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ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc

tại chỗ. Đến nay, 73/92 xã, phường , thị trấn có

trường trung học cơ sở , 97,3% học sinh tiểu

học đúng độ tuổi được huy động đến lớp .

Chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng

được quan tâm . Có 225.356 người được cấp

thẻ khám chữa bệnh theo Quyết định 139/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ. Lĩnh vực văn

hóa - xã hội có nhiều tiến bộ... Từ năm 2001

đến
nay, Kon Tum đã phấn đấu giảm tỉ lệ hộKon Tum đã phấn đấu giảm tỉ lệ hộ

nghèo từ 16,46 % xuống còn 13% . Trong năm

2004 , tỉnh đã hoàn thành xây dựng 2.391 căn

nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn

cảnh đặc biệtkhó khăn , giúp bà con ổn định

đời sống, chấm dứt nạn du canh, du cư, chặt

phá rừng đầu nguồn. Kinh tế khởi sắc và tăng

trưởng . Đời sống nhân dân được cải thiện rõ

rệt. Đường giaothông được nâng cấp về đến

các trung tâm xã. Có 85/92 xã, phường , thị

trấn với 90% số hộ dùng điện thắp sáng và sản

xuất, 100 % điểm dân cư được phủ sóng phát

thanh, 85% số hộ được xem truyền hình .

Cùng với sự phát triển về kinh tế , văn hóa -

xã hội ; quốc phòng - an ninh ở Kon Tum được

củng cố, tạo nên một thế trận vững chắc trên

địa bàn . Khối đại đoàn kết giữa các dân tộc

trong tỉnh được tăng cường . Năm 2004 , nhân

dân Kon Tum đã phát hiện , ngăn chặn hàng

trăm vụ xâm nhập và truyền đạo Tin Lành Đề

Ga trái phép, vạch mặt những kẻ phản động,

chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và chống phá

trên địa bàn , không để xảy ra các "điểm nóng" ,

góp phần làm thất bại những âm mưu của các

thế lực thù địch . Tỉnh ủy đã lãnh đạo tập trung

xây dựng thực lực chính trị, bám sát cơ sở,

phát huy quyền làm chủ của dân , tập trung ,

phát triển kinh tế , nâng cao mức sống của nhân

dân , khơi dậy truyền thống cách mạng và đưa

Kon Tum vươn lên toàn diện .

GIA LAI...

Tại hội nghị Tỉnh ủy mở rộng vào cuối năm

2004 đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh , Ủy viên

Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai vui

mừng thông báo những thành tựu quan trọng

mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân

tộc trong tỉnh giành được với một quyết tâm

cao. 11/16 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội XII

của Đảng bộ tỉnh đề ra trong toàn khóa đã

được hoàn thành , về trước kế hoạch một năm .

Sáu chỉ tiêu còn lại, chắc chắn sẽ được hoàn

thành vào năm 2005. Thành tựu đạt được khá

toàn diện trên các lĩnh vực đã tạo cho Gia Lai

một thế và lực, để tự tin bước vào năm mới.

Tốc độ tăngtrưởng kinh tế (GDP) năm 2004

đạt trên 13% , cơ cấu kinh tế chuyển dịch

theo hướng tích cực, hợp lý và cân đối. Mức

đồng/người/năm . Giá trị sản xuất công nghiệp

thu nhập bình quân đạt xấp xỉ 5 triệu

đạt 1.070 tỉ đồng, tăng 25,7% so với năm

2003 ; giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng 18% .

Diện tích trồng rừng phòng hộ đạt105 %, rừng

sảnxuấtđạt 106 %.Có4.600 hộ đồng bào dẫn

tộc thiểu số đã được tạo việc làm và thu nhập

khá ổn định . Về nông nghiệp, năm 2004 là

năm thời tiết biến đổi khắc nghiệt và dịch bệnh

gia cầm gây những tổn thất không nhỏ nhưng

tổng diện tích gieo trồng vẫn vượt kế hoạch

3% , đàn gia súc, gia cầm tăng 2% . Cũng như

Kon Tum , tỉnh Gia Lai đã tập trung giải quyết

đất ở và đất sản xuất cho đồng bào dân tộc

thiểu số tại chỗ đạt kết quả tốt . Hơn 64 % số hộ

đồng bào dân tộc đã được cấp đất sản xuất.

Huy động vốn đầu tư cho toàn xã hội ước đạt

3.000 tỉ đồng, tăng 29% so với năm 2003. Thu

hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp

và chế biến nông, lâm sản tại khu công nghiệp

của tỉnh đạt được hơn 54 tỉ đồng . Con số này

chưa lớn nhưng là mức thu cao nhất từ trước

tới nay và mở ra triểntới nay và mở ra triển vọng tốt đẹp . Một số nhà

máy được đầu tư xây dựng và đưa vào sản xuất

như Nhà máy cán sợi bông , Nhà máy chế biến

tiêu sạch Chư Sê, Nhà máy chế biến tinh bột

sắn Krông Pa...

Kinh tế tăng trưởng khá nên đời sống nhân

dân được cải thiện , văn hóa - xã hội cũng đạt

được kết quả rất đáng phấn khởi. Giáo dục

tăng về quy mô và chất lượng ở tất cả các cấp
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học, bậc học. Công tác phổ cập giáo dục trung

học cơ sở được triển khai mạnh . Nhiều chương

trình đổi mới giáo dục được thực hiện có hiệu

quả rõ rệt. Năm học 2004 - 2005 , Gia Lai đã

xóa xong tình trạng học ba ca và trường học

tranh , tre , nứa, lá. Tỉ lệ trẻ trong độ tuổi đi học

được huy động đến lớp đạt 95% . Năm học

2003 - 2004 , tỷ lệ tốt nghiệp các cấp học đạt

được khácao . Số học sinh tốt nghiệp trung học

phổ thông thi đỗ vào các trường đại học, cao

đẳng và trung học chuyên nghiệp tăng , trong

đó nhiều học sinh là người dân tộc thiểu số.

Các chương trình mục tiêu quốc gia về chăm

sóc sức khỏe nhân dân đạt đượcbước tiến mới.

Tỉnh không còn xã trống vềcán bộ y tế. 100 %

phòng khám khu vực và 26% trạm y tế xã đã

có bác sĩ. Đến hết năm 2004 đã cấp 77.177 thẻ

khám chữa bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số

và đồng bào người Kinh nghèo. Tiếp tục giảm

được 2% số hộ nghèo theo tiêu chímới của Bộ

Lao động - Thương binh - Xã hội . Phong trào

xây dựngthôn , buôn văn hóa đã lan rộng đến

các vùng xa trung tâm . Mức hưởng thụ về văn

hóa củangười dẫn được nâng cao . Diện phủ

sóng phát thanh , truyền hình đạt85%. Các giá

trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát

huy , trong đó có văn hóa cồngchiêng đang

được Nhà nước đề nghị UNESCO công nhận

là Di sản văn hóa thế giới .

Ở Tây Nguyên nói chung, đặc biệt là Gia

Lai, mô hình kết hợp kinh tế và quốc phòng

của các đơn vị quân đội đã đem lại hiệu quả

nhiều mặt. Cùng với địa phương, Binh đoàn 15

anh hùng đã góp công sức và trí tuệ chăm lo

việc làm , bảo đảm đời sống cho nhân dân địa

phương. Có 4.076 hộ dân trên địa bàn được

Binh đoàn giao nhận khoán 6.327 ha vườn cây

các loại, bình quân mỗi hộ 1,55 ha. Các hộ dân

còn được giao đất sản xuất, đất ở , được hướng

dẫn các mô hình thực hiện và ứng dụng tiến bộ

kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi . Công ty Bình

Dương đã nhận 80% công nhân lao động là

đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Ngoài ra,

công ty còn giải quyết cho đồng bào nhận

khoán chăm sóc và khai thác cao su, cà phê tạo

thu nhập ổn định . Nhiều hộ dân được thưởng

vượt khoán hằng năm từ 5 triệu đến 13 triệu

đồng. Đồng bàocác dân tộc thực sự phấn khởi ,

yêntâm lao động sản xuất xây dựng thôn ,

buôn ngày thêm đổi mới, giàu đẹp.

ĐẾN ĐẮC LẮC...

nhiều chủ trương,chính sách quan trọng ,trong

Những năm qua, Đảng , Nhà nước đã có

trị, Quyết định 168 của Thủ tướng Chính phủ

đó có Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính

về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc

phòng - an ninh đã tạo nhiềuthuận lợi cho Tây

Nguyên nóichung, Đắc Lắc nói riêng phát

triển toàn diện, bền vững .

Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2002 -

2004 ở Đắc Lắc bình quân 7,8 % /năm , trong đó

nông lâm nghiệp tăng 5,4% (năm 2004

xây dựngkhoảng 6,5 %), công nghiệp

21,1 %/năm (năm 2004 khoảng 24,4 %) , các

-

-

ngành dịch vụ 14,2 %/năm (năm 2004 khoảng

17,5% ) . Cơ cấu kinh tế : nông - lâm nghiệp

dịch vụ 15,22 %.Tổng sản lượng lương thực

75,89% , công nghiệp - xây dựng 8,89% và

đạt trên 729nghìn tấn . Sản xuất công nghiệp

có bước phát triểnkhá.Trên địa bàn có 92 nhà

máy đang hoạt động ; có 12 dự án đang xây

dựng với tổng vốn đầu tư 4.430 tỉ đồng và 37

dự án đang chuẩn bị đầu tư với tổng sốvốn là

1.500 tỉ đồng . Đến nay có 100 % số xã có điện,

tỷ lệ hộ sử dụng điện khoảng 80% . 100 % xã,

phường, thị trấn có điện thoại, bình quân 3,8

máy/ 100 dân . Tổng kim ngạch xuất khẩu 3

năm đạt 591 triệu USD , giá trị xuất khẩu đạt

250 triệu USD . Tổng vốn đầu tư toàn xã hội

trong 3 năm 2002 - 2004 đạt 5.979 tỉ đồng .

Bằng nguồn vốn địa phương quản lý tập trung ,

3 năm qua, tỉnh đã xây dựng 1.414 công trình

các loại, trong đó 541 công trình đường giao

thông nông thôn, đô thị, 215 công trình thủy

lợi , 89 trường học , trong đó 9 trường nội trú và

21 công trình y tế . Riêng nguồn vốn thuộc

Chương trình 168 đã đầu tư 318 công trình cho

vùng đồng bào dân tộc thiểu số (gồm 145 công
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trình giao thông , 52 công trình thủy lợi, 22

trường học, 107 nhà văn hóa cộng đồngthôn,

buôn )... Vốn chương trình mục tiêu quốc gia

trong 3 năm đã dành 194 tỉ đồng cho: Chương

trình xóa đói , giảm nghèo: 21% ; Chương trình

nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn :

4,9% ; Chương trình giáo dục - đào tạo : 7,7% ;

Chương trình 135 : 52,1 % . Việc lồng ghép các

nguồn vốn đã tạo điều kiện cho nhiều hộ gia

đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển

ổn định đời sống, thoát đói, giảm nghèo . Tỷ lệ

hộ nghèo từ 27% (năm 2000 ) giảm còn 11,9%

(năm 2004 ).

Giáo dục có bước phát triển khá cả về chất

lượng dạy và học lẫn xây dựng cơ sở vật chất .

Số học sinh phổ thông hằng năm tăng 4 - 5% ,

riêng học sinh là con em đồng bào dân tộc

thiểu số tăng 7 - 8 %/năm . Kết quả phổ cập

giáo dục tiểu học được giữ vững, phổ cập giáo

dục trung học cơ sở được 30% số xã . Đến nay

có 11/12 huyện đã xây dựng xong trường dân

tộc nội trú giai đoạn I. Tỉnh đã thực hiện tốt

công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ,

nhất là việc tăng cường cơ sở vật chất ngành y

tế và thực hiện các chính sách y tế đối với

người nghèo . Đến nay có 82% trạm y tế có đủ

điện , thiết bị và cán bộ y tế, 76% số bệnh xá

có bác sĩ ; mỗi năm có trên 550 nghìn lượt

người đến khám và chữa bệnh theo Quyết định

139 của Chính phủ.

Hoạt động văn hóa -thông tin đã tập trung

hướng về cơ sở , phát triển văn hóa làng xã, văn

hóa cộng đồng , thôn , buôn , đặc biệt là phát

triển các loại hình văn hóa dân tộc thiểu số

Tây Nguyên. Toàn tỉnh có 205.300 hộ đăng ký

gia đình văn hóa, trong đó có 172.777 hộ đạt

tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Có 80% số dân

được xem truyền hình , 90 % số dân được nghe

Đài Tiếng nói Việt Nam ; chương trình phát

thanh và truyền hình tiếng đồng bào dân tộc

thiểu số đã tăng cả thời lượng và chất lượng

phát sóng.

Các Quyết định 132/QĐ-TTg về giải quyết

vấn đề đất ở và đất sản xuất chođồng bào dân

tộc tại chỗ; Quyết định 154/QĐ -TTg về bố trí

nhà ở cho gia đình chính sách và hộ nghèo ;

Quyết định 159/QĐ -TTg về xây dựng cơ sở

vật chất trường học và Quyết định 139 về

khám chữa bệnh cho người nghèo của Thủ

tướng Chính phủ đã được các cấp ủy và chính

quyền trong tỉnh thực hiện có hiệu quả.

Đắc Lắc luôn quán triệt và xác định nhiệm

vụ phát triển kinh tế là trung tâm , xây dựng

Đảng là then chốt và bảo đảm quốc phòng - an

ninh là chiến lược quan trọng . Tỉnh ủy đã xây

dựng Chương trình phát triển kinh tế - xã hội

và bảo đảm an ninh - quốc phòng giai đoạn

2001 - 2005 và đến 2010; Nghị quyết 02-

NQ /TU ngày 30-1-2004 về" xây dựng khu vực

phòng thủ cơ bản , liên hoàn , vững chắc, bảo vệ

Tổ quốc Việt Nam XHCN ". Tập trung xây

dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận

an ninh nhân dân . Đã chỉ đạo đầu tư tập trung

xây dựng các công trình phòng thủ ; triển khai

thực hiện chươngtrình phát triển kinh tế - xã

hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh và

bố trí thêm các điểm dân cư ở các xã dọc biên

giới; phối hợp và tạo điều kiện cho các đơn vị

thuộc Binh đoàn 16 thực hiện các dự án phát

triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc

phòng - an ninh dọc tuyếnbiên giới của tỉnh .

Bổ sung, hoàn chỉnh và tổ chức diễn tập các

phương án phòng thủ , phương án chống biểu

tình , bạo loạn ở các cấp, bảo đảm sẵn sàng

chiến đấu và xử lý khi tình huống xảy ra .

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và

phát triển đảng viên đã được các cấp ủy chú

trọng , tăng cả về số lượng và chất lượng. Hiện

nay, toàn tỉnh có 18 đảng bộ trực thuộc với

727 tổ chức cơ sở đảng và 2.870 chi bộ trực

thuộc . Số thôn , buôn , tổ dân phố có đảng viên

là 2.016/2.188, chiếm 92,56%.

Hiện nay, hàng loạt dự án trọng điểm từ

nguồn vốnbên ngoài đang được triển khai.

Đắc Lắc như một công trường xây dựng đang

hối hả về đích . Điểm nổi bật trong xây dựng cơ

bản ở Đắc Lắc là việc thu hút vốn đầutư vào

phát triển thủy điện với 6 dự án đang tiến hành
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xây dựng , tổng vốn khoảng 15 nghìn tỉ đồng.

Mục tiêu của Đắc Lắc năm 2005 là : Tăng

trưởng kinh tế từ 11 - 12%, phấn đấu thu ngân

sách đạt 815 tỉ đồng, tổng số vốn đầu tư toàn

xã hội 3.496 tỉ đồng, tạo việc làm cho 31.500

lao động , phổ cập giáo dục trung học cơ sở

cho 23% xã, giảm hộ nghèo xuống dưới 10% ...

Phấn đấu đến năm 2006 trở thành thành viên

1.000 tỉ đồng .

Đắc Lắc đang chuyển mình vươn dậy,

những tiềm năng và thế mạnh đang được khai

thác , phát huy . Những dự án phát triển ở Đắc

Lắc đang được tiếp sức mới từ sự quan tâm ,

giúp đỡ của Đảng và Nhà nước , của các tỉnh

bạn , các tổ chức đơn vị ... Điều đó giúp cho

Đắc Lắc phát huy thế mạnh của mình để tiếp

tục đi lên mạnh mẽ hơn trong thời gian tới .

...VÀ ĐẮC NÔNG, LÂM ĐỒNG

Đắc Nông và Lâm Đồng là hai tỉnh ở cực

nam Tây Nguyên . Trong sự khởi sắc chung

của Tây Nguyên năm 2004 , hai tỉnh này đã đặt

được những thành tựu to lớn .

Tỉnh Đắc Nông bước vào năm 2004 như

bước vào một chặng mới trong lịch sử phát

triển của mình . Đó là sự chia tách từ tỉnh

Đắc Lắc, thành lập nên một tỉnh mới. Mặc dù

được Trung ương Đảng và Chính phủ quan

tâm , đặc biệt là tỉnh bạn Đắc Lắc dành cho

nhiều điều kiện thuận lợi, song nhìn chung vẫn

là một trong những tỉnh khó khăn nhất của cả

nước. Trung tâm hành chính, kinh tế - xã hội

của tỉnh là thị trấn Gia Nghĩa với cơ sở vật

chất, kết cấu hạ tầng thấp kém. Để có thể

mang được vóc dáng và hình hài của một thị

xã trung tâm tỉnh trong tương lai gần, đảng bộ ,

chính quyền và quân dân Đắc Nông còn phải

vượt qua nhiều khó khăn , phát huy mọi nguồn

lực và trải qua một thời gian để bứt phá. Ngay

từ những ngày đầu lập tỉnh, Ban Chấp hành

Lâm thời Đảng bộ tỉnh đã xác định tập trung

khai thác tốt nhất các nguồn lực, khắc phục

khó khăn , củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ,

đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế , củng cố hệ

thống chính trị và xây dựng tỉnh thành địa bàn

phòng thủ vững chắc. Tỉnh đã dành sự quan

tâm đặc biệt đến vùng đồng bào dân tộc thiểu

số tại chỗ, vùng biên giới .Sau một năm nhìn

lại, thành quả đạt được đã khẳng định hướng đi

đúng của lãnh đạo, chính quyền tỉnh Đắc

Nông . Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,5%;

tổng thu ngân sách, chủ yếu là ngân sách nội

địa đạt 130,3 tỉ đồng ; kim ngạch xuất khẩu đạt

50 triệu USD ,bằng 167% kế hoạch ; huy động

500 tỉ đồng đầu tư cho các chương trình phát

triển toàn xã hội; giá trị sản xuất công nghiệp

đạt 290 tỉ đồng ; tổng sản lượng lương thực đạt

122,5 nghìn tấn ...

Với hơn 400 nghìn dân khi tỉnh mới thành

lập, diện hộ nghèo là 15% , nhờ tập trung chỉ

đạo và đầu tư theo chương trình mục tiêu , tỉnh

đã hạ tỷ lệ này xuống còn 9,95% . Đến nay

100 % xã, thị trấn , 88% thôn , buôn và 67% hộ

gia đình có điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt .

Đường ô tô đã đến được 100 % số xã; 60 % số

xã có bác sĩ chăm sóc sức khỏe nhân dân .

Mục tiêu chủ yếu của Đắc Nông trong năm

2005 là : Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh

tế 13,1 %; thu ngân sách 145 tỉ đồng ; huy động

vốn đầu tưphát triển toàn xã hội 1.200 tỉ đồng ,

giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 7,5% ; thu nhập bình

quân đầu người trong năm đạt 5 triệu đồng ;

hoàn thành việc giảiquyết đất ở và đất sản

xuất, cung cấp nước sạch cho đồng bào dân tộc

thiểu số ... là những chỉ số phấnđấu có tính

hiện thực trước thềm năm mới.

Tỉnh Lâm Đồng hầu hết các chỉ tiêu đặt ra

trong sáu chương trình trọng tâm , sáu công

trình trọng điểm vừa qua đều đạt và và vượt

mức kế hoạch : tốc độ tăng trưởng GDP năm

2004 là 15,8%, trong đó nông - lâm nghiệp và

thủy sản tăng 16,1 % ; công nghiệp và xây dựng

tăng 15,7%, dịch vụ tăng 14,5% .

Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 16,2% so

với năm 2003. Trồng rừng tập trung được

1.550 ha; giao khoán bảo vệ, khoanh nuôi tái

sinh rừng được 244.993 ha, trong đó giao
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khoán là 166.532 ha cho 6.944 hộ dân tộc

thiểu số . Trong năm , tỉnh đã phê duyệt bốn dự

án quy hoạch phát triển nông nghiệp công

nghệ cao về sản xuất rau , hoa , dâu tây , chè ,

phát triển nông - lâm , kết hợp chăn nuôi bò

sữa , bò thịt. Các dự án thủy lợi lớn như hồ Đăk

Long Thượng, hồ Ka La đang được xây dựng

và chuẩn bị khởi công hồ Đạ Lây , Đạ Si ; nâng

cấp công trình đầu mối và hệ thống kênh chính

công trình thủy lợi Tuyền Lâm .

Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.532 tỉ

đồng, tăng 14,75% so với năm 2003. Khu

công nghiệp Lộc Sơn có 19 dự án đầu tư với

tổng sốvốn đăng ký 180 tỉ đồng, trong đó có

4 dự án đã đi vào sản xuất, kinh doanh . Năm

2004, tỉnh đã rà soát lại quy hoạch hệ thống

thủy điện vừa và nhỏ, chủ trương đầu tư15 dự

án vớitổng công suất thiết kế 200,8 MW ; phối

hợp với các ngành của trung ương xây dựng

các dự án thủy điện lớn tại Đại Ninh, Đông

Nai 3, Đồng Nai 4 ; cải tạo , nâng cấp thủy diện

Suối Vàng và lưới điện thành phố Đà Lạt.

Lâm Đồng chủ trương xây dựng ngành du

lịch - dịch vụ trở thành ngành kinh tế động lực .

Tỉnh đã tập trung triển khai hai khu du lịch

trọng điểm của tỉnh , trong đó: Khu dulịch

chuyên đề hồ Tuyền Lâm đã có chủ trương

đầu tư 15 dự án với số vốn đăng ký 3.246 tỉ

đồng ; Khu du lịch tổng hợp Đan Kia- Suối

Vàng có 11 dự án đăng ký đầu tư với tổng mức

vốn là 3.000 tỉ đồng . Số khách qua lưu trú đạt

hơn 1 triệu lượt người (tăng 15%), trong đó

khách quốc tế 86.000 lượt (tăng 25%). Riêng

thành phố Đà Lạt thu hút 910 nghìn lượt khách

(tăng 22,4% ) , khách quốc tế 83 nghìn (tăng

21,6 % ). Kim ngạch xuất khẩu đạt 107,8 triệu

USD (tăng 82,4% ) . Tổng thu ngân sách nhà

nước đạt 968.763 triệu đồng , vượt kế hoạch

46,3% ; thu ngân sách địa phương đạt 1.648,1

tỉ đồng. Các thành phần kinh tế đều phát triển ,

trong đó kinh tế cóvốn đầu tư nước ngoài tăng

21,2 %. Cấp giấy phép đầu tư cho 6 dự án

100 % vốn nước ngoài với số vốn đăng ký 7,85

triệu USD; điều chỉnh 6 dự án, với vốn đăng

ký tăng thêm 9,55 triệu USD. Trên địa bàn có

255 doanh nghiệp và 91 chi nhánh , văn phòng

đại diện trong nước đăng ký kinh doanh với

tổng vốn 624,5 tỉ đồng.

Trong năm 2004, tiếp tục thực hiện chủ

trương lồng ghép các chương trình mục tiêu

quốc gia về lĩnh vực văn hóa – xã hội, gắn với

triển khai các dự án đầu tư của tỉnh trên từng

địa bàn nhằm phát triển và nâng cao chất

lượng giáo dục, y tế, thể dục - thể thao , cải

thiện và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho

nhân dân , trọng tâm là vùng nông thôn , vùng

sâu, vùng xa. Cả tỉnh hiện có 572 trường phổ

thông với 330 nghìn học sinh các cấp theo học ,

trong đó 70 nghìn học sinh là người dân tộc

thiểu số , nhu cầu học tập của conem nhân dân

được thỏa mãn . Toàn tỉnh cũng đã cấp 137.681

thểkhám chữa bệnh miễnphí cho người

nghèo , đồng bào dân tộc thiểu số và các đối

tượng chính sách ; tiếp tục mở rộng mạng lưới

tế đến vùng sâu , vùng xa, tạo điều kiện thuận

lợi cho người dân đau ốm được khám chữa

bệnh .

y

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng

đời sốngvăn hóa " tiếp tục phát triển . Ban chỉ

đạo xây dựng nếp sống văn hóa tỉnh đã kiểm

tra công nhận 92 thôn , buôn, khu phố đạt tiêu

chuẩnvăn hóa cấp tỉnh; cấp huyện là 138 và

120.132 gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa.

Tỷlệ hộ nghèo trong tỉnh năm 2004 giảm còn

8,26 %, là mức thấp nhất trong các tỉnh trên địa

bàn khu vực Tây Nguyên .

Cả nước vì Tây Nguyên. Tây Nguyên cũng

đang vì cả nước . Đảng bộ , chính quyền và

quân dân các dân tộc Tây Nguyên đang đoàn

kết , nhất trí vượt qua khó khăn thách thức, làm

thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại

của các thế lực thù địch, thực hiện có hiệu quả

các nghị quyết của Đảng và chính sách của

Nhà nước , làm cho Tây Nguyên ngày thêm

khởi sắc, trở thành một vùng có kinh tế , văn

hóa, xã hội phát triển , chính trị ổn định quốc

phòng - an ninh vững chắc . D

9
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TRẢI qua 55 năm từ ngày

thành lập tỉnh ( 12-02-1950 -

T

Những bước tăng

12-02-2005),với những trưởng kinh tếnhanh ởthành tích và nỗ lực lớn

Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh,

Vĩnh Phúc đã vươn lên đứng thứ 7

trong cả nước về giá trị sản xuất

công nghiệp; là một trong số 15

tỉnh , thành phố tự cân đối được

ngân sách và có đóng góp cho ngân

sách Trung ương.

TỈNH VĨNH PHÚC

Vĩnh Phúc nằm trong vùng

kinh tế trọng điểm phía Bắc của đất nước, có

các trục giao thông chính, cả về đường bộ,

đường sắt và đường thủy đi qua, lại tiếp giáp

với Thủ đô Hà Nội, - trung tâm kinh tế , chính

trị và văn hóa của cả nước , Vĩnh Phúc có nhiều

lợi thế trong việc giao thương với các trung tâm

buôn bán , tiêu thụ hàng hóa lớn của Thủ đô ,

cũng như với các trung tâm nghiên cứu,

chuyển giao công nghệ, và nhất là thu hút vốn

đầu tư phát triển các lĩnh vực công nghiệp .

Ngoài ra , Vĩnh Phúc còn nằm gần Sân bay quốc

tế Nội Bài .

Là một tỉnh ở đồng bằng trung du Bắc Bộ,

Vĩnh Phúc có đầy đủ ba vùng sinh thái : đồng

bằng, trung du và miền núi . Diện tích đất tự

nhiên không nhiều, khoảng 1.370 km, nhưng

có nhiều địa điểm có thể phát triển thành những

danh lam thắng cảnh đẹp để thu hút khách du

lịch trong và ngoài nước . Chỉ cách Thủ đô

khoảng 60 km , trong những ngày nghỉ cuối tuần

mọi người từ Hà Nội có thể lên đây để tận

hưởng không khí trong lành , thưởng thức những

món ăn đặc sản tại các khu nghỉ mát và du lịch

sinh thái như Tam Đảo, đầm Vạc , hồ Đại Lải...

Không phải ngẫu nhiên mà Chính phủ đã đưa

Vĩnh Phúc vào Chương trình đầu tư phát triển

du lịch như các khu du lịch trọng điểm của

quốc gia .

LÊ XUÂN ĐÌNH

Nhưng trong một thời gian dài, những tiềm

năng ấy hầu như chưa được "đánh thức" .

Khoảng 7 - 8 năm về trước , tỉnh vẫn "dẫm

chân " ở trình độ thuần nông, trên 90% dân số

sống ở nông thôn, công nghiệp chưa phát triển ,

thu nhập bình quân đầu người thấp và tăng

chậm . Cho dù Vĩnh Phúc là địa phương luôn có

nhiều cuộc "bứt phá" như hiện tượng "phárào "

mà người ta thường nói để chỉ những cách làm

táo bạo trong việc khoán sản phẩm đến hộ và

người lao động trước đây; hay như việc hình

thành chợ lao động ở xã Thổ Tang , huyện Vĩnh

Tường . Nhiều người cao tuổi kể lại rằng, loại

hình chợ lao động này đã có ở Thổ Tang từ thời

phong kiến. Như thế để thấy rằng , con người

của Vĩnh Phúc đã có truyền thống siêng năng ,

cần cù, có nhiều sáng tạo và năng động, chịu

khó tìm tòi cái mới, mạnh dạn đi trước trên

nhiều lĩnh vực trong làm ăn kinh tế , làm giàu

cho mình và cho xã hội .

Tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập từ tháng

1-1997, đến nay đã ngót 8 năm . Trong khoảng

thời gian ngắn ngủi đó có thể tạm phân chia

thành hai giai đoạn. Trong gần 4 năm đầu, tỉnh

chủ yếu tập trung vào tìm tòi đường hướng phát

triển kinh tế theo đường lối của Đảng là đẩy

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Những

năm sau đánh dấu kết quả và kiểm nghiệm bằng

54 Số 4 (tháng 2 năm 2005 )



Đất nước - Mùa xuân Tạp chí Cộng sản

4
thực tiễn những chủ trương, chính sách đã được

ban hành .

Trong khoảng 3 năm đầu của nhiệm kỳ Đại

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII , nhiệm kỳ 2001 -

2005 , kinh tế của tỉnh tăng trưởng nhanh và

tương đối toàn diện . Nhiều mục tiêu do Đại hội

đề ra đều thực hiện vượt mức, có chỉ tiêu của 5

năm đã hoàn thành trong 2 - 3 năm , như thu

ngân sách thời kỳ 2001 - 2005 , chỉ tiêu đề

trung bình 600 tỉ đồng /năm , thì năm 2002 tỉnh

đã thu được 1.612 tỉ đồng. Kết quả đáng phấn

khởi là thu nội địa đạt trên 55% chứng tỏ sức sản

xuất trong tỉnh đã được tăng lên đáng kể . Có

nhiều chỉ tiêu kế hoạch khác đề ra cho năm

2005 tỉnh đã hoàn thành vào năm 2002 và 2003 .

Từ một tỉnh nghèo, đến nay VĩnhPhúc đã vươn

lên thành một trong mười tỉnh đầu tiên của cả

nước có số thu ngân sách trên 1.000 tỉ đồng , gia

nhập "câu lạc bộ một ngàn tỉ đồng thu ngân

sách " . Nếu tính riêng giá trị tuyệt đối sản xuất

công nghiệp, Vĩnh Phúc đã vượt lên trên

nhiều tỉnh và thành phố, đứngthứ bảy trong cả

nước và đứng thứ ba ở phía Bắc, sau Hà Nội và

Hải Phòng .

Theo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch

kinh tế - xã hội năm 2004 , cơ cấu kinh tế của

Vĩnh Phúc tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ

theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông, lâm

nghiệp. Tốc độtăng trưởng kinh tế (GDP) đạt

trên 14% . Giá trị sản xuất công nghiệp , xây

dựng tăng 20,4%; nông, lâm nghiệp, thủy sản

tăng 4,6% ; dịch vụ tăng 7% . Thu ngân sách nhà

nước trên địa bàn đạt trên 2.375 tỉ đồng, trong

đó nét nổi bật là thu nội địa đạt trên 1.346,7 tỉ

đồng , chiếm gần 57% . Thu hút 25 dự án đầu tư

trực tiếp nước ngoài (FDI) và 130 dự án đầu tư

trực tiếp trong nước (DDI) , đưa tổng các dự án

đầu tư trên địa bàn tỉnh lên 387 dự án, trong

đó có 69 dự ánFDI. Kim ngạch xuất khẩu tăng

mạnh, đạt 132,6 triệu USD. Tỉnhkhông có hộ

đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,6% theo tiêu chí

mới. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 25% . Giải

quyết việc làm cho khoảng 19 ngàn lao động .

Với đà đó tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu năm 2005

ra

cơ cấu kinh tế sẽ là : công nghiệp - xây dựng

50,1% ; nông, lâm nghiệp, thủy sản 21,5%; dịch

vụ 28,4% (1)

Điều đáng ghi nhận là có nhiều dự án đầu tư

trực tiếp vào các lĩnh vực sản xuất những mặt

hàng mũi nhọn vốn đã được xác định trong các

chủ trương của tỉnh để khai thác lợi thế hiện có,

như chế tạo cơ khí , ô-tô, xe máy, vật liệu xây

dựng, công nghiệp chế biến nông sản , may mặc

và da giày...

Những thành tựu đã đạt được trên , tuy mới

chỉ là bước đầu , nhưng là kết quả của cả một quá

trình nghiên cứu , bàn bạc dân chủ trong Tỉnh ủy

và Ủy ban nhân dân tỉnh . Qua khảo sát ở Vĩnh

Phúc, chúng tôi nhận thấy điều đáng trân trọng ,

đồng thời có thể trở thành những bài học bổích

cho các địa phương khác thể hiện ở chỗ, trong

những cuộc bàn bạc ấy của lãnh đạo tỉnh , những

khó khăn , cản trở và mâu thuẫn của sự phát triển

theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong

điều kiện cụ thể của Vĩnh Phúc đã được nhìn

nhận một cách kháchnhận một cách khách quan , thấu đáo, đánh giá

đúng thực tế , từ đó bàn bạc dân chủ để tìm ra

những phương án tối ưu nhằm mục tiêu phát

triển nhanh kinh tế trong những điều kiện và

hoàn cảnh cụ thể, đó là :

Điều kiện đất chật, người đông, thuần nông

là chính thì không thểvươn lên giàu có bằng con

đường phát triển nông nghiệp theo lối truyền

thống . Mặc dầu, điều kiện tự nhiên của tỉnh

được phân thành 3 vùng sinh thái rõ rệt : miền

núi , trung du và đồng bằng, nhưng trong đó đất

canh tác lại rất ít, chỉ có khoảng 30% diện tích

tự nhiên . Khó khăn đối với Vĩnh Phúc trong

phát triển nông nghiệp cũng tập trung ở điều

kiện tự nhiên đó. Trong bối cảnh " đất chật người

đông" , mật độ dân số trung bình toàn tỉnh là gia

người /km2, có huyện tới 1.200 người /km2

tíchđấtcanhtácbìnhquânchỉ 400 m2,

nhưng Vĩnh Phúc lại có trên dưới 85%

thuần túy sinh sống bằng nghề nông.

( 1 ) Theo www.vinhphuc.gov.vn
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Có nhà kinh tế đã làm một phép so sánh

"khôi hài" rằng, nếu chỉ có thuần nông thì mỗi

người dân Vĩnh Phúc mỗi ngày chỉ sống bằng

nguồn thu nhập từ 1 m2 đất canh tác . Họ đã và

đang sống bằng cách nào? ! . Nếu thậm chí có đạt

được mức thu nhập 50 triệu đồng / 1 ha như mục

tiêu phấn đấu của phong trào sản xuất nông

nghiệp đang được phát động khắp cả nước hiện

nay, thì với 400 m2/người một năm người dân

Vĩnh Phúc cũng chỉ thu được 2 triệu đồng/năm,

chưa đầy 130 USD /năm , trong khi mức trung

bình chung của cả nước đã đạt khoảng 483 USD

(con sốước tính cho năm 2003 của Tổng cục

Thống kê) .

Đây chính là điểm yếu do điều kiện khách

quan, nhưng lãnh đạo tỉnh lại coi đấy như là một

mâu thuẫn trên con đường phát triển , thôi thúc

mọi người tìm ra lời giải tối ưu mới có thể

làm cho Vĩnh Phúc sớm thoát khỏi tình trạng

tỉnh nghèo.

Dođiểm xuất phát thấp về phát triển kinh tế,

nên muốn tiến nhanh , không còn cách nào khác

là phải xác định đúng khâu đột phá đêtạo thế

"đi tắt, đón đầu " . Nếu lấy mốc tái lập tỉnh để xác

định điểm xuất phát , thì Vĩnh Phúc là một tỉnh

nôngnghiệp . Thu nhập GDP bình quân đầu

người lúc đó mới chỉ bằng 48% mức trung bình

của cả nước . Năm 1997 thu ngân sách của tỉnh

dưới 100 tỉ đồng, nhiều khoản mục chi thường

xuyên phải do ngân sách trung ương trợ cấp . Cơ

cấu sản xuất còn rất nặng về nông nghiệp

( chiếm 52 %trong GDP ), trong khi công nghiệp

mới chỉ chiếm khoảng 12% , còn lại 36% GDP

là thương mại dịch vụ , nhưng chủ yếu mới chỉ là

buôn bán nhỏ lẻ . Tỷ lệ dân số sống trong nông

thôn còn rất cao (năm 2002 chiếm gần 87 %), đa

số sống bằng nghề nông, trong đó thuần nông là

chủ yếu, thu nhập của người dân rất thấp, luôn

nằm dưới mức sống trung bình chung của cả

nước . Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội kém phát

triển , nhiều hạng mục công trình về kết cấu hạ

tầng lâu ngày chưa được tu sửa nên xuống cấp

nghiêm trọng . Trong khi đó tích lũy từ nội bộ

nền kinh tế rất hạn hẹp... Nhưng do sớm xác

định đúng khâu đột phá là phát triển mạnh các

khu công nghiệp, cụm công nghiệp để thu hút

vốn đầu tư vào tỉnh , đồng thời khai thác các lợi

thế về du lịch và dịch vụ, nên những khó khăn

trên đã được giải quyết và đời sống nhân dân

được cải thiện , tích lũy nội bộ nền kinh tế của

tỉnh được tăng nhanh .

Đến nay , cơ cấu kinh tế đã có bước chuyển

dịch cơ bản theo hướng công nghiệp hóa, công

nghiệp - xây dựng chiếm 49,7% GDP toàn tỉnh ;

dịch vụ và thương mại chiếm 26,2%;nông, lâm

nghiệp và thủy sản vẫn tăng trưởng đều qua các

chiếm24,1 %.

năm nhưng giảm xuống về mặt tỷ trọng , còn

Gần Hà Nội là một thuận lợi lớn cho sự phát

triển , nhưng cũng vừa là một thách thức đối với

bằng sảnxuấtrất nhạy cảm với thị trường, dễ bị

Vĩnh Phúc bởi giá cả sinh hoạt, giá đất đai , mặt

phố. Đối với Vĩnh Phúc "cái gút" của mọi vấn

tế , đó là quy hoạch và đền bù giải phóng mặt

đề có lẽ đã được tháo gỡ một cách khéo léo, tinh

bằng cho phát triển công nghiệp . Không riêng gì

tỉnh Vĩnh Phúc , một số địa phương khác lân cận

Hà Nội và các thành phố lớn đều coi vấn đề giải

phóng mặt bằng để phát triển công nghiệptheo

quy hoạch là một trong những vấn đề nan giải .

Thậm chí có tỉnh còn bị trì trệ , làm chậm lại

nhiều dự án đầu tư lớn. Thực tế ở nhiều địa

phương cho thấy , để đưa công nghiệp về nông

nhất, liên quan đến sự thành bại của mọi dự án

thôn khâu khó khăn nhất , gặp nhiều gay cấn

đầu tư ,đềutập trung ở khâu đền bù, giải phóng

mặt bằng , chứ không phải là vốn.

ảnh hưởng của mức giá cao trong khu vực thành

Ông cha ta có câu " phi nông bất ổn" , nhưng

để ổn định cuộc sống của trên dưới 90% dân số

trong khu vực nông thôn bảo đảm được ruộng

đất canh tác cho họ vừa thực hiện được quá trình

giải phóng mặt bằng để xây dựng và phát triển

các khu công nghiệp là điều không đơn giản .

Vĩnh Phúc không những đã thành công trong

công tác vận động nông dân sớm nhận đền bù,

lo cùng với cái lo chungcủa toàn tỉnh , đẩy mạnh

phát triển kinh tế bằng cách chuyển dịch cơ cấu

kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, mà còn tìm
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mọi cách để chia sẻ khó khăn với các nhà đầu

tư , làm cho họ thật sự yên tâm , tin tưởng khi đến

gây dựng cơ ngơi, đầu tư , làm ăn lâu dài ở tỉnh

Vĩnh Phúc.

Muốn tăng trưởng nhanh phải bằng phát

triển công nghiệp, nhưng phải có giải pháp để

phát triển nông nghiệp bền vững. Vĩnh Phúc đã

tìm được lối ra tương đối vững chắc trên lĩnh

vực nông nghiệp . Lãnh đạo tỉnh xác định

phương hướng cơ bản trong phát triển nông

nghiệp là công nghiệp hóa, tập trung hóa và

chuyên môn hóa với phương châm năm tăng

(tăng hiệu quả trên một đơn vị diện tích ; tăng

năng suất và chất lượng cây trồng , vật nuôi ; tăng

sản lượng lương thực hàng hóa; tăng kim ngạch

xuất khẩu hàng nông sản ; tăng thu nhập cho hộ

nông dân ) và năm giảm (giảm trồng cây lương

thựcnhững nơi đất xấu năng suất thấp ; giảm đất

trống, đồi núi trọc ; giảm thấp nhất ônhiễm môi

trường; giảm thiểu các thiệt hại do thiên tai ; và

giảm hộ nông dân nghèo) .

Nhờ xác địnhđúng các chính sách phát triển

nông nghiệp, triển khai thực hiện đồng bộ trên

các lĩnh vực đất đai, vốn, kỹ thuật - công nghệ ,

thị trường, xúc tiến thương mại , xúc tiến đầu tư

và tổ chức sản xuất mà Vĩnh Phúc đã làm được

những điều kỳ diệu, tưởng chừng như không thể

làm được, đó là : biến khó thành dễ, biến yếu

thành mạnh . Sử dụng đất là một ví dụ điển hình .

Trong quá trình phân loại , những vùng đất có

khả năng canh tác được nhiều mùa vụ được xếp

hạng cao, do đó thường rơi vào những vùng ,

những khoảnh đất ba vụ , nghĩa là trồng được cả

lúa lẫn màu, điều kiện tưới tiêu thuận lợi . Nhưng

nhờ tinh thần sáng tạo, sau một thời gian mày

mò, tìm kiếm người dân đã chủ động chuyển

từ trồng lúa một vụ không ăn chắc sang kết hợp

nuôi thả cá đồng trên đất vùng trũng , vốn

trước đây được xếp vào loại đất xấu nay lại có

giá trị kinh tế cao , thu hoạch cá mỗi năm đem

lại giá trị kinh tế hơn cả hai vụ lúa và một vụ

màu cộng lại .

Nghị quyết 10 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc chủ

trương chuyển 4 ngàn héc -ta đất trồng cây lương

thực sang trồng dâu tằm , rau , hoa , quả và nuôi

trồng thủy sản , nhưng an ninh lương thực trong

tỉnhvẫn bảo đảm bền vững. Điều đó thể hiện ở

chỗ, năng suất lúa bình quân đã tăng từ 43,6 tạ

của năm 2000 lên gần 53 tạ năm 2004. Trong

bối cảnh diện tích canh tác , số lao động trong

nông nghiệp đang có xu hướng giảm dần, nhưng

giá trị sản xuất nông nghiệp tăng nhanh, bình

quân khoảng gần 8 %/năm , giảm tỷ trọng trồng

trọt, tăng tỷ trọng chăn nuôi... để có một nền sản

xuất nông nghiệp thực sự có cơ cấu sản xuất

theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế trên một

đơn vị diện tích .

Yếu tố chủ quan có tính chất quyết định là

tạo sự thống nhất về mặt nhận thức, quan điểm

ngay từ trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo để từ đó

thuyết phụcđược quần chúng nhân dân . Chẳng

hạn, nhận thức được rằng, trong những bước đi

ban đầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại

hóa tại một tỉnh nghèo, thuần nông là chính

thì khâu tích lũy ban đầu từ nội bộ không thể

đẩy nhanh tốcđộ phát triển , bởivậy lãnh đạo

tỉnh đã coi việc huy động nguồn lực từ bên

ngoài tỉnh là yếu tố quyết định, và tìm cách

chuyển hóa chúng, biến ngoại lực thành nội lực

để phát triển .

Công tác tuyên truyền , vận động, giải thích

đã làm cho mọi người dân nhận thức được rằng ,

thu hút được các nhà đầu tư vào làm ăn trên địa

bàn tỉnh là được lợi về nhiều mặt, đồng thời thực

hiện một cách nghiêm túc, công tâm , khách

quan những quy định của Chính phủ về chính

sách giải phóng mặt bằng, trong đó phải đặc biệt

quan tâm đến quyền lợi chính đáng của người

dân trong khâu đền bù giải tỏa . Làm được như

vậy, suy đến cùng, là nhờ sự đồng tâm nhất trí

của cán bộ lãnh đạo, nhất là trong hàng ngũ cán

bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh . Bí quyết là lấy

công việc , lấy nhiệm vụ chính trị làm trung tâm

để hướng tất cả mọi suy nghĩ, năng lực, trí tuệ

của đảng viên , nhất là đội ngũ cán bộ vào một

mối. Nhờ đó, hai bài toán hóc búa đối với nhiều

địa phương là tạo lập môi trường kinh doanh

Số 4 (tháng 2 năm 2005 )

57



Đất nước - Mùa xuân
Tạp chí Cộng sản

thông thoáng và giải phóng mặt bằng , có thể

nói , đã được giải quyết thỏa đáng ở Vĩnh Phúc.

Đồng tâm , nhất trí trong hàng ngũ cán bộ

chủ chốt vừa là động lực, vừa là bí quyết để

khuyến khích tinh thần giám nghĩ, giám làm của

cấp dưới và đông đảo nhân dân trong tỉnh .

Trong nhiều trường hợp, thậm chí chấp nhận cả

những thất bại ban đầu, nhưng vẫn vững tin ở

thắng lợi, không từ bỏ mục tiêu . Việc sind hóa

đàn bò ở Vĩnh Phúc là một ví dụ điển hình . Đến

nay đàn bò của Vĩnh Phúc cơ bản đã được

sind hóa, tạo thành một vùng nguyên liệu thịt

quan trọng cung cấp cho thị trường Hà Nội và

xuất khẩu .

Khi quan điểm nhận thức đã thống nhất, mục

tiêu nhiệm vụ chính trị đã xác định rõ và đúng

đắn , thì khâu tiếp theo là bố trí cán bộ để triển

khai thực hiện và nêu cao tinh thần trách nhiệm ,

gương mẫu , đi đầu của đảng viên . Thực tế ở

Vĩnh Phúc đã chỉ ra rằng , bố trí sai cán bộ hoặc

chậm luân chuyển cán bộ lãnh đạo , quản lý sẽ

khó có bước đột phá , chưa nói đến việc phân

công, phân nhiệmphải trúng và phù hợp với sở

trường , năng lực của cán bộ mới đem lại thành

công.Một đồng chí lãnh đạo ởVĩnh Phúccó

cách so sánh thật dí dỏm rằng, luân chuyển cán

bộ cũng giống như xếp quân trong trò chơi

" ru - bích cu-bích" , nếu tuân thủ đúng nguyên tắc

cho phép con người có thể xếp chúng theo từng

màu riêng biệt một cách nhanh chóng, nếu

không thì chỉ làm cho rối thêm mà thôi.

Muốn thấy được vai trò gương mẫu của đảng

viên được phát huy tác dụng như thế nào hãy

đến với xã Thổ Tang huyện Vĩnh Tường. Đại đa

số người dân trongxã đều đi buôn bán xa quê

hương , nhưng không để một tấc đất hoang hóa .

Dân buôn thường hay mê tín , tin vàonhững vận

may, rủi trong làm ăn , thế mà một số quy định

lại rất được người dân hưởng ứng , cụ thể như

cưới xin cho con cháu chỉ tổ chức trong một

ngày nhất định của năm , cải mả cho ông bà cũng

được quy định cụ thể và đảng viên không những

phải gương mẫu thực hiện trước, Đảng ủy xã

Thổ Tang còn có quy định đối với đảng viên

không được ăn uống "bê tha" ở quán sá, đến

công sở không được uống rượu , bia... Những

việc làm đó tuy nhỏ mà có ý nghĩa rất lớn trong

nhân dân , làm cho nhiều người thấy sự gương

mẫu của những đảng viên ở cơsở để họ noi

theo, trở thành phong trào của quần chúng.

Trong bước đường đi tới, Vĩnh Phúc còn rất

nhiều việc phải tiên lượng , phải giải quyết, như :

tăng trưởng kinh tế như thế nào cho vừa nhanh ,

vừabền vững; quy hoạch các khu công nghiệp

như thế nào chohiệu quả , vừa không làm mất đi

những mảnh đất màu mỡ, vừa đem lại nhiều lợi

ích cho dân chúng, nhất là nông dân bị mất đất

để giải phóng mặt bằng; đào tạo nguồn nhân lực

trong tỉnh đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa ,

hiện đại hóa;cơ chế tài chính vĩ mô cũng cần

được hoàn thiện để thành quả của sự phát triển

nhanh các khu công nghiệp vừa làm lợi cho

ngân sách quốc gia, vừa giúp địa phương một

cách thỏa đáng trong việc giải quyết các vấn đề

phát sinh về xã hội và môi trường . Từ kinh

nghiệm thực tiễn và cách làm của Vĩnh Phúc ,

chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng với đà

phát triển đã có, với những conngười và bộmáy

năng động sáng tạo , thì Vĩnh Phúc hoàn toàn có

thể "về đích " sớm để trở thành một tỉnh công

nghiệp trước năm 2020, giàu có và bền vững.

Trong không khí Xuân Ất Dậu nhân dân

Vĩnh Phúc bồi hồi nhớ lại những lời dặn dò ân

cần của Bác Hồ trong dịp Người về thăm Vĩnh

Phúc, ngày 02-03-1963 : “Muốn làm tốt mọi

công việc thì phải lãnh đạo tốt từ Tỉnh ủy đến

chi bộ. Lãnh đạo tốt nghĩa là thực hiện đầy đủ

những nghị quyết của Đảng, biến quyết tâm của

Đảng thành quyếttâm của nhân dân . Phải đi

đúng đường lối quần chúng... Cán bộ lãnh đạo

phải thật sự cần , kiệm, liêm, chính chí công vô

tư ... phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong

những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc

nước ta" ( 2 ) . D

(2) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia ,

t 11 , tr 30-31
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đề miền sông
sông nước

HẬU GIANG

N

PHAN TRUNG NGHĨA

* GƯỜI phương xa đến đồng bằng châu

thổ sông Cửu Long đều có cùng một ý

tưởng : đi về miền sông nước. Đặc điểm

địa lý ấy thật là rõ rệt khi càng tiến sâu về

phương Nam mạng lưới sông ngòi càng chằng

chịt. Ví như đồng bằng sông Cửu Long sông

ngòi nhiều vào bậc nhất nước , thì ở miệt

Hậu Giang sông rạch chằng chịt nhất đồng bằng

sông Cửu Long. Từ xưa , con người ở vùng sông

nước đã có đời sống vô cùng phong phú , làm

cho các dòng sông vô tri trở nên có hồn. Chính

vì thế mà người ta bảo : sau văn minh sông

Hồng, nước ta còn có một nền văn minh sông

nước miền Tây .

mang

Vùng phía Nam sông Mê-công chạy dài đến

mũi Cà Mau xưa được gọi là miệt Hậu Giang.

Tôi không có các dữ liệu về sông rạch của khu

vực này , nên chỉ xin được nói đôi điều về

lưới sông rạch của 2 tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau.

Thuở tỉnh Minh Hải chưa chia tách đã có lần tôi

đến các sở : Thủy sản , Giao thông - Vận tải,

Thủy lợi ... để tìm tài liệu về sông rạch , đều nhận

được nụ cười thay câu trả lời rất duyên, bởi ở

đây chưa ai " kịp" chuẩn bị để trả lời câu hỏi

này. Thế nên tôi đành hóa thân thành một kẻ

lang bạt men theo các bờ sông, bằng đôi mắt

trần tục của kẻ hậu sinh luận về những dòng

sông già cỗi . Bạc Liêu, Cà Mau có 7 con sông

tự nhiên, trong đó phải kể đến sông Cửa Lớn

rộng 600 mét và sâu 12 mét. Bắt đầu từ 7 cửa

biển tương đối lớn (và các cửa nhỏ) đi dần về

thượng nguồn chúng ta sẽ thấy bàn tay khéo léo

-
tàu

của tạo hóa: trên đôi bờ các dòng sông là dày

đặc các con kênh , nhánh rạch , mương ... lan tỏa,

ănsâu vào ruột đất như một trận đồ bát quái . Đã

thế , từ thế kỷ XIX cho đến giữa thế kỷ XX , với

mục đích giao thông thủy bộ, tiêu thoát nước...

nhằm tạo điều kiệncho việc vơ vét của cải xứ

An Nam , người Pháp đã cho đào rất nhiều kênh

lớn nhỏ . Những người già kể rằng , thuở ấy

mông muội , dẫn ta chưa hiểu khoa học

kỹ thuật, nghe tiếng cơ giới (tàu cuốc

xáng) rít ầm à thì sợ lắm , bảo rằng "xáng la" đòi

ăn thịt con nít . Ngoài việc sử dụng cơ giới người

Pháp còn bắt dân ta làm xâu đào kênh , đắp lộ.

Có lúc họ huy động hàng chục ngàn người để

đào kênh xáng và đắp lộ Bạc Liêu - Cà Mau vào

năm 1908. Đến thời kỳ Mỹ - ngụy, chế độ cũ

cũng có triển khai việc đào kênh . Đặc biệt là từ

sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng,

chúng ta đã đào một hệ thống kênhmương để

tiêu úng xổ phèn, làm thủy lợi nội đồng rất lớn .

Người ta ước tính , chiều dài của sông rạch

Bạc Liêu - Cà Mau lên đến hơn mười một ngàn

ki-lô-mét, gấp 8 lần chiều dài đất nước . Và Bạc

Liêu - Cà Mau trở thành một vùng đất nhiều

sông rạch nhất đồng bằng sông CửuLong.

Nhờ lợi thế này mà dân mọi miền đất nước

đã quy tụ về đây . Dân đến miền sông nước này

định cư có nhiều đợt và liên tục , nhưng đông

nhất vẫn là đợt sau biến cố giặc Pháp chiếm

Sài Gòn - Gia Định rồi truy lùng nghĩa quân

Trương Định ở miệt Tiền Giang. Nguyễn Đình

Chiểu viết :

Bến Nghé cửa Tiền tan bọt nước,

Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây.

Nhà văn Nga K.Xta -nhin Kê- vich , có dịp

đến Việt Nam năm 1981 , khi đi thuyền dạo trên

sông Đồng Nai ông đã viết trong cuốn hồi ký

" Vòng quanh thế giới trên tàuCooc-xum ": rằng

"nguyên nhân của sự quạnh vắng này là do cuộc

chiến tranh mới đây gây ra khắp nơi, những

* Nhà văn, nhà báo, Thư ký Hội Văn học - Nghệ thuật

tỉnh Bạc Liêu
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đống đổ nát, những xóm làng bị thiêu hủy.

Trong cuộc chiến tranh này người Pháp đã đốt

từng làng, từng nhà ..." . Từ đó dân Sài Gòn -

GiaĐịnh và miệt Tiền Giang khoác đời lưu dân,

bồng bế nhau lên những chiếc ghe cui, ghe bầu...

vượt sông Tiền , sông Hậu tiến vào miệt

Hậu Giang. Họ cứ luồn lách theo sông rạch

chằng chịt của đồng bằng mà đi miết , ngó nhìn

hai bên bờ thấy nơi nào có người ở thì ghé vào,

hoặc các vàm sông nơi có địa thế dễ làm thủy

lợi, chống úng, xổ phèn... màlên bờ khai phá.Ở

miệt sông nước này không có những mâu thuẫn

vật chất giữa kẻ mới và người cũ . Nghĩa là đất

đai thì hằng hà, ai muốn khai phá bao nhiêu

cũng được . Người ở càng đông thì càng có lợi .

Trộm cướp không dám bén mảng. Thú rừng ít

phá hoại mùa màng. Ví như cấy một công ruộng

thì chuột cắn hết, còn cấy một trăm công thì sức

tàn phá của chuột giãn dần ra , mỗi nhà thiệt hại

ít đi . Thế cho nên nó hình thành tính cách mến

khách đặc biệt của người Hậu Giang . Tính cách

này đã được thểhiện rất rõ từ đầu thế kỷ XX trở

về trước . Trong nhà nông dân kha khá một chút

bao giờ cũng có hai bộ ngựa gõ để ở nhà trước

dành cho khách . Khách đến bất luận thân sơ ,

quen lạ đều được chủ nhà tiếp cơm , rượu ngày 3

bữa, chỉ đất hoang cho khai phá, cho mượn trâu

cày bừa ... Việc chứa khách trong nhà 2 - 3 năm

mà chẳng nói đến gạo thóc là chuyện bình

thường của người Hậu Giang . Có một tính toán

cho rằng ngôi nhà của nông dân ở Nam Bộ

không gian tiếp khách chiếm tới 35% diện tích .

Chính yếu tố hiếu khách cộng với sự diễn biến

của thời cuộc đã thu hút một nguồn nhân lực lớn

và dồi dào về miền sông nước Hậu Giang .

Cư dân đến với khát vọng cháy bỏng là để

khai phá, xây dựng một mảnh vườn thửa ruộng

nơi quê mới. Công cuộc khẩn hoang để triển

khai nền nông nghiệp được tiến hành trong bối

cảnh chưa có những giải pháp kỹ thuật tác động,

chủ yếu là dựa vào thiên nhiên , cho nên nông

dân phải tìm một miếng đất có địa thế tiện cho

việc chống úng, xổ phèn, tưới nước . Đó chính là

mảnh đất nằm kề sông rạch . Đồng thời cộng với

bối cảnh lúc bấy giờ giao thông thủy là chủ

yếu ... nên nông dân khẩn hoang chỉ định cư ven

các tuyếnsông rạch . Ngày nay chúng ta nhìn

tổng thể vẫn dễ dàng nhận thấyđại bộ phận dân

cư vùng sông nước đều được bố trí định cư trên

sông rạch . Đây là một truyền thống cư trú lâu

đời .Nếu có ai đến vùng này bằng giao thông bộ

cũng dễ ngộ nhận : "Dân cư sống tập trung theo

quốc lộ đấy chứ ". Xin thưa rằng trước khi có

quốc lộ 1Atuyến BạcLiêu - Cà Mau đã có sông

Bạc Liêu - Cà Mau rồi . Và kể từ đây , đời sống

sôi động của con người phả vào những dòng

sông già cỗi và lạnh giá kia một luồng sinh khí

ấm áp để mà nuôi dưỡng , hình thành cái hồn

sông rạch .

Sống ở ven sông thì việc đầu tiên là cư dân

phải dần thích nghi với sông rạch . Ở quê tôi con

nít 5 tuổi có thể “phóng” xuống sông lội "ùm "

qua sông rộng hàng chục mét. Nông dân hay

bảo: " lội như rái " . Sau đó người ta lợi dụng tài

nguyên sông rạch mà sáng tạo ra cung cách làm

ăn rồi khai triển một đời sống vô cùng phong

phú trên sông rạch . Mới đây đại diện của một

ngân hàng thế giới đến khảo sát đã phải kinh

ngạc trước năng lực vận tải thủy của đồng bằng

sống Cửu Long. Nănglực này cư dân vùng sông

nước đã khai thác lâu đời . Ở vùng này có một

câu nói cửa miệng rồi dần hóa thành thành ngữ .

"không có chiếc xuồng như chặt cái chân ". Đại

bộ phận gia đình cư dân đều có chiếc xuồng. Đó

là phương tiện di chuyển chủ yếu của họ. Lại có

một bộ phận cư dân không cần sống trên đất

liền , vợ chồng con cái sống trên ghe, khoác kiếp

thương hồ rày đây mai đó. Họ làm ăn trên ghe,

cưới vợ , gả chồng, ma chay, đình đám... đều trên

ghe . Ghe là nhà, sông nước là "mảnh đất" phì

nhiêu của họ. Không có đâu mà lạ lùng như sông

nước miền Tây với hiện tượng chợnổi trên sông .

Chợ cũng nhóm họp có phiên , cũng mua bán ỳ

xèo và hàng hóa thì vô cùng phong phú.

Sông nước phương Nam vốn có trữ lượng

tôm cá vào bậc nhất nước. Một đục đáy sông có

thể đổ ra đầy một xuồng ba lá cá kèo . Xin kể

một cách ăn cá kèo của các chủ trại đáy

Bạc Liêu hầu bạn đọc: họ lấy đũa gắp ngang

con cá kèo bằng ngón tay cái rồi bỏ tuốt vào

miệng, sau đó " vuốt" một cái... trên đũa họ chỉ

còn cái đầu cá kèo và bộ xương lơ lửng. Và họ

đâu
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giải thích : "khúc đuôi và khúc bụng có vị ngon

khác nhau , mỗi người thích một thứ . Khách đến

nhà biết tánh ý dân mà lựa , thôi thì cứ " đẩy "

nguyên con vừa đẹp lòng nhau , đã miệng, vừa

xứng với " tầm vóc" xứ cá kèo. Chính sự giàu có

của sông rạch đã làm nảy sinh những địa danh lạ

lùng như : xóm Chày , xóm Đáy, xóm Câu, xóm

Lưới ... Ở đó , cư dân triển khai một đời sống vô

cùng phong phú trên sông nước. Việc nàynếu

nói hết có thể làm tốn rất nhiều giấy mực. Chỉ

xin kể đôi điều về làng quê tôi đểminh họa mấy

nét văn minh sông nước.

Làng tôi nằm ven sông Bạc Liêu và được

người ta đặt cho một cái tên chân quê là xóm

Chà. Chẳng biết tên gọi có tự bao giờ , người của

làng cứ suy luận rằng, nó xuất hiện từ khi có

nghề chất chà truyềnthống. Hằng năm khi gió

chướng chớm thổi, cây so đũa trước nhà trổ

bông, ta bắt đầu thấy thèm nồi canh chua cá chốt

bằng cẳng cái nấu với bông so đũa... là bắt đầu

mùa chất chà của xóm tôi . Cả xóm đổ xô về các

bến sông. Nếu như vụ lúa là để có cái ănsuốt

năm, thì mùa chất chà là mọi nỗ lực cho một cái

tết được vui vẻ . Quần áo mới, nồi bánh tét , vài

cặp dưa hấu... Tất tất đều trông cậy vào mùa chà.

Đầu tiên người ta hạ những cây bần , cây mấm

cho chúng rụng lá, sau đó đi tìm nơi định vị cho

những đống chà, quê tôi gọi nôm na là "bến

chà" . Tìm được bến chà trúng cá , tôm là một

việc rất khó . Ở quê tội vì có nghề chất chà lâu

đời nên xuất hiện nhiều người chọn bến chà rất

nổi tiếng. Quanh họ có rất nhiều chuyện kỳ bí

như : lập đàn khấn vái "bà thủy " rồi xoatóc lặng

xuống sông làm phép kêu gọi âm binh lùa cá về

chà. Việc ấy linh ứng đến cỡ nào thì tôi không

biết, chỉ biết rằng cónhững đống chà cách nhau

20 - 30 mét mà một đống thì dăm ba ký cá, một

đống lại vài trăm ký. Bến chà được cào hết sinh

non, rồi cặm gượng (thành ô chữ nhật) dài

30 mét , ngang 0,5 mét, sau đó chất chà vô cho

đầy . Thông thường từ 2 - 25 ngày dỡ chà một

lần , tùy thuộc vào dự báo chà có cá nhiều hay ít .

Trước khi dỡ , người ta rang cám , hoặcbỏ thuốc

bắc (toa thuốc này rất bí mật) để thảy xuống dụ

cá. Khuya chủ chà đến rình ghe cá "ăn mổng"

trong chà rồi mới quyết định dỡ . Dỡ chà cần từ

7 - 10 người kinh nghiệm, trong đó có hai người

lặn giỏi , người ta đem đăng , lưới bao xung

quanh , đưa chà lên bờ xong, thì lặn " rạng " vào ,

chừa cái rọ chừng 2 mét vuông. Khi này cá, tôm

đã đặc cứng, chỉ cầnđưa vợt xuống xúc. Hồi đó

tôm , cá nhiều vô kể , có những đống chà thu từ

5 - 7 chục kg cá chẽm, 2 - 3 chục ký tôm, rồi cá

lóc, cá ngát, cá lăng, cá nâu... Có những con cá

chẽmnặng 5 - 7 kg. Đống chà nào xui xẻo thì

xúc đầy một xuồngtam bản cá chốt, bán chẳng

ai mua, chỉ đem làm mắm . Mà hồi đó tôm, cá rễ

như bèo . Tôm càng xanh bán như cho, ai muốn

ăn bao nhiêu tuỳ thích .

Xứ tôi mỗi nhà đều có từ 5 - 7 đống chà, tùy

khả năng lao động của gia đình . Chà mọc liền

nhau , đặc kín hai bờ sông. Mỗi lần dỡ chà, gia

chủ thông báothì trai tráng ở xóm tự giác mang

dụng cụ đến giúp, bất kể khuya sớm .Có những

đêm rất khuya , giá buốt lạnh thấu xương (vì dỡ

chà phụ thuộc vào thủy triều ) phải lặn xuống

nước nhưng người ta cũng vạn dần đổi cộng đều

đặn . Mối quan hệ thân ái này đã thành nếp sống

lâu đời ở xóm Chà. Những đêm khuya dỡ chà

thì tiếng í ới vang động mộtkhúc sông. Người ta

nghĩ tay nướng tôm , mỗi người cầm một

con tôm càng bằng nắm tay để nhâm nhi với

rượu đế cho ấm . Người đến giúp được gia chủ

đãi một bữa cơm rượu thật ngon, muốn ăn bao

nhiêu tôm, cá tuỳ thích . Khi về được biếu tôm ,

cá làm quà.

Chuyện mà tôi kể ở xóm Chà của tôi đã cách

đây 20 năm.Sông nước thì lạnh lẽo vàvô tri,

vậymàtừ khi nghề chất chà xuất hiện thì tự

nhiên dòng sông quê tôi có hồn . Những năm lớn

lên đi xa cái hồn sông nước ấy cứ bám theo tôi

để gợi thương, gợi nhớ quê nhà .

Cần Thơ gạo trắng nước trong,

Ai đi đến đó lòng không muốn về .

Thế hệ chúng tôi , những người lớn lên sau

chiến tranh xa quê tỏa đi khắp mọi miền đất

nước . Nhớ về quê, chúng tôi nhớ về con sông

tuổi thơ , kỷ niệm một thời tràn về đầy ắp . Ngày

nay công nghiệp hóa và cuộc sống đô thị đang

làm cho sông quê không còn bóng dáng như

xưa. Vậy mà cứmỗi lầnvề quê, tôi đứnglặng

trên sông tiếc nuối một thời. Mong rằng tất cả

chúng ta không ai vô cảm với dòng sông . D
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ÁC cụ xưa nói : Trên mặt

đất vốn chưa có con

\ đường

, con
người

đi mãi

sẽ thành đường . Do đó , hiểu

một cách thông thường , đường

là lối đi lại nhất định được con

người tạo ra để nối liền các điểm

cần giao lưu với nhau . Theo đó ,

nẻo , có thể hiểu là lối đi về một

phía nào đó , không cố định . Và

trong đời sống , đường được hiểu

là cái chỉ sự rộng lớn , quang

minh chính đại, tỉ như đường

lớn , đường cái quan... mà người

đi trên đó thật đường hoàng ,

hiện ngang , đĩnh đạc ; nẻo là cái

chỉ sự nhỏ nhoi, kín đáo ... như là

nẻo khuya, khuất nẻo ... mà con

người ta đi qua đó cần phải nín

lặng , âm thầm , thậm chí lén lút

lách mình mới qua nổi . Tôi giải

thích như vậy cho cháu bé đang

học lớp tư. Nó gật đầu và nói nó

rất hiểu .

Ấy là chuyện sự thường .

Nhắc tới cái sự thường này,

bỗng lại chợt nhớ tới một lời than

đượm vẻ bất thường đã cô lại

tưởng cứng như thép , giống y

như câu thành ngữ dân gian

Lên toàn dân , xuống... đại biểu .

Tôi nghe, không cần nhập tâm

mà thuộc ngay nhưng tịnh

không hiểu . Một bận, hỏi kỹ bác

nông dân thốt ra câu mà tôi cho

là thành ngữ ấy , thì sau cái giật

mình , tôi được bác giải thích một

cách rành rẽ , đến mức đẫm

buồn: - Thì tôi nói về các đại

biểu của tôi đấy - những người

mà báo chí các cậu thường gọi

là đại biểu của nhân dân . Tôi

băn khoăn: - Sao lại lên toàn

dân , xuống ... đại biểu , thưa

bác?! - Tôi hỏi , khí không phải -

bác nhìn thẳng vào mắt tôi -

năm nay , cậu bao nhiêu tuổi?!

Đến lượt mình , tôi giật mình ,

·

ĐƯỜNG LÊN,

NẺO... XUỐNG

-

ấp úng: - Dạ, ba mươi ạ. Bác

nhẩm: - Mười hai năm đã mấy

lần đi bầu cử Quốc hội , Hội đồng

nhân dân các cấp rồi còn gì .

Tôi: - Vâng. Bác tiếp : - Thế cậu

không thấy gì à?! Tôi thật thà :

Không ạ . Bác nói luôn : - Ngữ

như cậu , tưởng từng trải và

thông minh lắm , ai dè, ừ... mà

không thì cũng phải . Mấy lần

thấy cậu về, định lại chào, thì

thoắt cái , biến mất vào tiệc tùng ,

hỉ hả đỏ mặt, rồi cầm cái phong

bao của xã, thì còn thấy cái gì

nữa . Mặt tôi như lửa táp. Nhưng

bác bỗng ôn tồn một cách lạ

lùng , làm tai tôi cứ như thủng

dần , thủng dần ra : - Cậu xem,

các đại biểu Quốc hội , các đại

biểu Hội đồng nhân dân về ứng

cử ở đây , ai bầu ? Toàn dân bầu.

Trước khi chúng tôi đến hòm

phiếu bầu, họ đi tiếp xúc cử tri.

Hăng hái lắm , tới từng nhà, thăm

từng người, nghe mọi nhẽ ,

chẳng bỏ một ai , một việc gì .

Đến như tôi , vừa mãn hạn tù về

tội đánh bạc, còn được vỗ về ,

hứa hẹn thử hỏi còn ai mà họ

không gặp . Dễ đến dăm bảy bận

như thế. Họ chu đáo , ân cần

tưởng đến thế là cùng , ai nỡ lòng

nào gạch tên họ trên đường tới

danh hiệu đại biểu của nhân

dân . Xứng đáng quá đi chứ. Rồi

họ đắc cử .

NHI LỄ

Tợp ngụm nước chè , đẩy

phắt chiếc điếu bát ra góc bàn

ngỡ như liệng đi, bác buông

thống một câu : - Rồi từ đấy, họ

cũng mất tăm luôn . Thảng hoặc

có về trước và sau mỗi bận họp ,

thì ở xã, họ chỉ gặp đại biểu cử

tri thôi. Nghe đâu , đại biểu cử tri

là do xã cử ra đấy chứ , chúng tôi

có bầu đâu . Một bữa , tôi đánh

bạo, tới gặp hai vị đến nhà tôi

hồi gọi là đi tiếp xúc cử tri, và hỏi

về điều các vị ấy hứa, nếu họ

đắc cử. Một cái nhìn khó chịu

phả vào tôi và chân họ đảo quay

nhanh, như sợ... dịch hạch. Tôi

cả thẹn . Thì ra , bây giờ , họ là đại

biểu của ... đại biểu rồi , còn

đâu ...

Kể đến đây, nhân nghĩ về

chuyện đường , chuyện nẻo mà

tôi đang cố giải thích cho cháu

nhỏ học lớp tư về ngôn từ tiếng

Việt, chỉ mong sao , những đại

biểu của nhân dân mà bác nông

dân nọ nói , lên danh hiệu đại

biểu của nhân dân bằng đường

thì xuống với cử tri cũng bằng

đường, không sợ vì thế mà tiếng

Việt ta mất đi tiếng nẻo đâu . Vả

chăng , như thế mới có thể kịp

làm tan đi những nỗi buồn không

đáng có, của những cử tri đã

từng … tin tưởng và đắp đường

cho mình , như bác nông dân

đôn hậu ấy.D
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ẤN ĐỘ VỚI MỤC TIÊU

TRỞ THÀNH CƯỜNG QUỐC

TRỊNH CƯỜNG

1 – Điều kiện để Ấn Độ trở thành cường của Mỹ thậm chí còn cho rằng , vớitốc độ phát

quốc

Theo quan niệm của các nhà nghiên cứu

chiến lược , một nước được xem là cường quốc

nếu có đầy đủ 3 yếu tố : một là thực lực cúng

đủ mạnh , bao gồm thực lực về kinh tế , quân sự,

khoa học - công nghệ ; hai là thực lực mềm đạt

giới hạn , bao gồm chế độ chính trị, tố chất

người dân , mức độ đoàn kết xã hội, tình trạng

giáo dục, khả năng điều tiết của nhà nước, khả

năng phát huy ảnh hưởng trong cộng đồng

quốc tế ; ba là dân số lớn (dân số hơn 50 triệu ).

Tổng hợp các yếu tố trên , các nhà nghiên cứu

chiến lược trên thế giới cho rằng, Ấn Độ có

điều kiện để trở thành cường quốc .

Thứnhất, Ấn Độ có diện tích 3,3 triệu km2,Ấn

có số dân khoảng 1 tỉ người, GDP đạt 490 tỉ USD.

Liên tục trong 10 năm liền , kinh tế tăng trưởng

bình quân trên 6% ; dự trữ ngoại tệ đạt trên 100

tỉ USD. Với tất cả những chỉ tiêu này, Ấn Độ

không những chỉ là nước lớn ở Nam Á mà còn

được coi là nước lớn ở châu Á và sẽ trở thành

một trung tâm của thế giới trong tương lai.

Tính theo sức mua quốc tế, các nước

phương Tây cho rằng , GDP của Ấn Độ đã đạt

2.500 tỉ USD, đứng thứ 5 thế giới (và đứng thứ

3 châu Á, sau Nhật Bản và Trung Quốc) . Ấn

Độ được giới kinh tế nhận định làsẽcùng với

Trung Quốc trở thành "đầu tàu " , dẫn dắt kinh

tế châu Á đi lên. Một công ty thăm dò dư luận

triển như hiện nay , đến năm 2050, Ân Độ sẽ trở

thành nước có nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới ,

chỉ sau Trung Quốc và Mỹ.

Thứhai, Ấn Độ đang không ngừng mở rộng

các mối quan hệ quốc tế cũng như không gian

chiến lược. Qua việc không ít nhân vật quan

trọng của các nước công khai bày tỏ sự ủng hộ

Ấn Độ trở thành nước thường trực mới của Hội

đồng Bảo an Liên hợp quốc, có thể thấy Ấn Độ

ngày càng giành được sự ủng hộ của cộng đồng

quốc tế .

Tiến trình hiện đại hóa quốc phòng của

Ấn Độcũngtừng bước được thúc đẩy ; nhiều

năm liền tăng dự toán ngân sách quốc phòng .

2 – Nỗ lực phát triển kinh tế

Chính sách cải cách kinh tế được chính phủ

Ấn Độ tiến hành từ năm 1991. So với nhiều

nước, đó là sự khởi đầu muộn , nhưng cho đến

nay, công cuộc cải cách đã đem lại cho nền

kinh tế Ấn Độ những bước phát triển đáng kể.

Từ sau năm 1991 , GDP của Ấn Độ đã tăng

trưởng nhanh chóng, bình quân hằng năm tăng

6,5%. Mấy năm gần đây, tốc độ tăng trưởng

còn đạt trên 8% . Xét về con số tuyệt đối , nền

kinh tế Ấn Độ hiện đứng hàng thứ 5 , sau Mỹ,

Trung Quốc , Nhật Bản và Đức . Đặc biệt, do

nắm được cơ hội phát triển ngành kinh tế mũi

nhọn trong thời đại công nghệ thông tin ,

ngành công nghiệp phần mềm của Ấn Độ đã
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phát triển mạnh mẽ. Xuất khẩu phần mềm tăng

bình quân 50 % mỗi năm. Hiện nay, khoảng

65% nhu cầu phần mềm của Mỹ là do Ấn Độ,

hoặc người Ấn Độ nói chung, cung cấp. Các

sản phẩm tin học của Ấn Độ chiếm 30% thị

trường phần mềm thế giới và trở thành nước

có phần mềm máy tính lớn thứ hai thế giới, chỉ

sau Mỹ .

Năm 2003, kinh tế Ấn Độ có bước phát triển

vượt bậc : GDP tăng trưởng trên 10% ; lạm phát

ở mức vừa phải (4,5 %); xuất khẩu tăng 10 % ,

nhập khẩu tăng 21,4 %; xuất khẩu phần mềm

đạt 6 tỉ USD; đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt

khoảng 4 tỉ USD, tăng 40 % so với năm 2002;

thị trường chứng khoán ổn định ; dự trữ ngoại tệ

tăng mạnh (trên 100 tỉ USD). Những kết quả

này là nhờ Ấn Độ đã điều chỉnh kịp thời một số

chính sách tài chính, tiền tệ . Ngoài ra , còn do

các yếu tố như thời tiết thuận lợi , kinh tế thế

giới phục hồi . Nhất là do Chính phủ Ấn Độ đã

quan tâm tạo ra các mối quan hệ kinh tế đối

ngoại với các đối tác lớn trên thế giới như

ASEAN, Khối thị trường chung Mỹ La-tinh

(MERCOSUR) , Liên minh châu Âu (EU) ,

Trung Quốc v.v..

Thủ tướng Ấn Độ, M. Xinh, đã tuyên bố,

mục tiêu bao trùm của Chính phủ Liên minh

Tiến bộ Thống nhất là đưa Ấn Độ trở thành một

cường quốc kinh tế và phấn đấu để thế kỷ XXI

là "thế kỷ của Ấn Độ" . Chương trình của Chính

phủ bao gồm sáu nguyên tắc cơ bản: một là ,

duy trì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế bến vững (7% -

8%/năm) ; hai là , bảo đảm giáo dục và chăm sóc

y tế cơ bản cho mọi người dân ; ba là , tăng

cường sử dụng nội lực, khuyến khích đầu tư

trực tiếp nước ngoài ; bốn là , tập trung cải cách

nông thôn , phát triển nông nghiệp và kết cấu hạ

tầng ; năm là, đẩy mạnh cải cách tài chính ; sáu

là , giải phóng tiềm năng sáng tạo của các doanh

nghiệp và lực lượng sản xuất .

Về kinh tế vĩ mô, ưu tiên cho phát triển

để tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao;

nỗ lực giảm thâm hụt ngân sách (hiện nay

gần 10% GDP, vào loại cao nhất thế giới );

tăng mức dự trữ lương thực và ngoại tệ ; nỗ lực

giảm thâm hụt cán cân thương mại (hiện ở mức

13 tỉ USD)...

Về thương mại, đặt trọng tâm vào đẩy mạnh

xuất khẩu nông nghiệp và tập trung tạo thêm

nhiều việc làm ; đặt ra mục tiêu nâng kim ngạch

xuất khẩu của Ấn Độ lên 300 tỉ USD vào

năm 2009 .

Về dịch vụ, ngoài lĩnh vực công nghệ thông

tin , Chính phủ Ấn Độ cũng quan tâm đẩy

mạnh hoạt động du lịch ; chăm sóc sức khỏe và

giáo dục.

Năm 2003 , tạp chí Nhà kinh tế đã thực hiện

một cuộc điều tra so sánh giữa Ấn Độ và Trung

Quốc và đã đi đến kết luận rằng, Ấn Độ có khả

năng đuổi kịp nước láng giềng khổng lồ của

mình về mặtkinh tế (mặc dù, Trung Quốc đi

trước Ấn Độ rất xa trong việc chấp nhận các

chính sách thị trường liên quan đến phát triển

và đầu tư trực tiếp nước ngoài) . Hiện nay , rát

nhiều những người trẻ tuổi, được đào tạo tốt

của Ấn Độ, đã lao vào lĩnh vực máy tính hiện

đại và thông tin , biến nước này trở thành một

trong những trung tâm công nghệ cao quan

trọng nhất thế giới . Các công ty công nghệ

thông tin và máy tính của Ấn Độ ở Ban -ga -lon

được gọi là Thung lũng Si- li- côn thứ hai của

thế giới , đã đem lại cho Ấn Độ những khoản

ngoại tệ rất cần thiết.

3 – Tăng cường thực lực quân sự

Cùng với nỗ lực phát triển kinh tế , Ấn Độ

cũng dần tăng cường sức mạnh quân sự. Hiện

nay, chi phí quốc phòng của Ấn Độ là khoảng

trên 3 %, đứng hàng thứ tư thế giới về mặt số

lượng cũng như chi phí quân sự . Ấn Độ hiện đã

có một lực lượng vũ trang thuộc loại lớn nhất

thế giới; đã chế tạo thành công mọi thứ , từ xe

tăng và xe bọc thép đến máy bay chiến đấu và

tàu chiến hiện đại .

Ấn Độ cũng tăng cường mua sắm tàu

thuyền, trang thiết bị, xây dựng một lực lượng

hải quân khá mạnh . Lực lượng hải quân của
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Ấn Độ là một trong những lực lượng hải quân

mạnh nhất khu vực, hiện đang duy trì sự hiện

diện lớn thứ hai ở Ân Độ Dương (chỉ sau Mỹ),

và đã triển khai một tàu sân bay, cho phép mở

rộng các hoạt động ra ngoài phạm vi Ấn Độ.

Lực lượng không quân của Ấn Độ là một

trong những lực lượng hàng đầu thế giới. Ấn

Độ hiện có các loại máy bay chiến đấu hiện đại,

bao gồm máy bay SU - 30, Mig - 29, Jagura và

Mirage 2000 , những máy bay ném bom tầm xa,

có khả năng hoạt động bên ngoài lãnh thổ mà

không bị thách thức .

Từ năm 1998 , Ấn Độ trở thành nước có vũ

khí hạt nhân . Với tiềm lực quân sự được cải

thiện , Ấn Độ bắt đầu mở rộng quan hệ quốc

phòng ra ngoài khu vực , sang các nước láng

giềng. Ngoài quan hệ thân thiện vốn có với

Nga , gần đây , Ấn Độ đã tăng cường quan hệ

quốc phòng với một số nước châu Á khác.

Hiện nay , tất cả các quân chủng của Ấn Độ

đang thực hiện việc tăng cường mạnh mẽ các

loại vũ khí thông thường ; tìm kiếm những cách

thức phóng vũ khí hạt nhân và chuẩn bị các hệ

thống phòng thủ để chống lại tên lửa hạt nhân ,

thông qua việc cải tiến các hệ thống thông tin

liên lạc và trinh thám .

4 – Mở rộng ảnh hưởng đối ngoại

Sau "chiến tranh lạnh ", cùng với sự lớn

mạnh về kinh tế và quân sự của đất nước , sự

thay đổi , điều chỉnh của quan hệ giữa các nước

lớnđã tạo cơ hội cho Ấn Độ pháthuy tác dụng

cân bằng và điều chỉnh chính sách ngoại giao

của mình .

Trong những năm gần đây , Ấn Độ tiếp tục

điều chỉnh mạnh chính sách đối ngoại theo

hướng phát triển toàn diện , liên tục , nhằm đa

dạng hóa quan hệ trên tất cả các mặt chính trị ,

kinh tế , an ninh và quốc phòng ; tạo môi trường

hòa bình , ổn định , tranh thủ hợptác kinh tế với

tất cả các đối tác . Chính phủ Ấn Độ đã tiến

hành nhiều bước đi nhằm thúc đẩy và tạo mặt

bằng chung tương đối cân bằng với các nước

lớn , nhưng vẫn chủ động giữ giới hạn với từng

đối tượng . Trên các diễn đàn đa phương , Ấn Độ

cũng cónhiều động thái nhằm tăng cường vai

trò của Ấn Độ, như tích cực vận động để trở

thành Ủy viên Thường trực Hội đồngbảo an

Liên hợp quốc mở rộng; lập diễn đàn ba nước ,

gồm Ấn Độ- Bra- xin - Nam Phi; thống nhất

lập trường về nông nghiệp của nhóm các nước

đang phát triển tạicác hội nghị của WTO . Đối

với các vấn đề quốc tế lớn , Ân Độ nói chung có

thái độ thực tế, nhưng giữ nguyên tắc . Những

điều chỉnh chính sách và hoạt động đối ngoại

của Ấn Độ được giới quan sát chính trị đánh

giá là đúng hướng và hiệu quả , đã tạo vị thế

khá thuận lợi cho Ấn Độ trên bàn cờ chính trị

quốc tế .

Ấn Độ chú ý phát triển quan hệ với các nước

phát triển , nhất là đối với Mỹ. Ấn Độ đã phối

hợp với Mỹ trên nhiều lĩnh vực , tích cực ủng hộ

cuộc chiến chống khủng bố, ủng hộ Mỹ phát

triển hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia , rút

khỏi Hiệp ước ABM ... Mấy năm gần đây, Mỹ

cũng cải thiện quan hệ với Ấn Độ, nhưng Mỹ

lại không muốnmột Ấn Độ hùng mạnh, chiếm

cứ khu vực Nam Á, kiểm soát Ấn Độ Dương và

tạo nên mối đe dọa với Mỹ.

Ấn Độ coi trọng quan hệ hữu nghị truyền

thống với Nga, tăng cường quan hệ đối tác

chiến lược với Nga, tăng cường giao lưu và hợp

tác quân sự song phương, thúc đẩy việc đổi mới

vũ khí mà Ấn Độ mua của Liên Xô và mua một

số vũ khí chiến lược mà phương Tây không

muốn bán cho Ấn Độ. Hiện nay, quan hệ giữa

hai nước đang chuyển dần từ quan hệ quốc

phòng sang quan hệkinh tế, thương mại, đầu tư

và khoa học - công nghệ .

Quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc đang ngày

càng tốt đẹp . Năm 2003 đánh dấu bước phát

triển mới trọng quan hệ giữa hai nước sau

chuyến thăm Trung Quốc trong tháng 5 của Bộ

trưởng Quốc phòng Ấn Độ vàchuyến thăm vào

cuối tháng 6 của Thủ tướng Ấn Độ. Hai nước

đã tiến hành đàm phán về biên giới; đã tập

trận hải quân chung; nhân nhượng nhau trong
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vấn đề Tây tạng và Xích Kim ... Hai nước đã

tăng cường mở rộng hợp tác thương mại và đầu

tư , tăng cường hợp tác trong WTO. Nhờ mối

quan hệ kinh tế và thương mại ngày càng tăng ,

hai nước sẽ tận dụng lĩnh vực này để mởra mối

quan hệ trong tương lai .

Tiến trình hòa bình giữa Ấn Độ và

Pa-ki-xtan được bắt đầu ở I- xla -ma-bát, ngày

6-1-2004 , là một trong những sự kiện chính trị

của thế giới vừa qua. Ấn Độ và Pa-ki- xtan đã ra

Tuyên bố chung khẳng định sẽ nối lại các

cuộc thảo luận về tất cả các vấnđề,kểcả vấn

đề Ca-sơ-mia - nguyên nhận dẫn đến 2 trong số

3 cuộc chiến tranh giữa Ấn Độ vàPa -ki -xtan

trong suốt 56 năm qua và nhiều lần suýt đẩy hai

nước vào các cuộc chiến tranh khác . Tuy nhiên ,

tiến trình đi tới một nền hòa bình bền vững giữa

Ấn Độ và Pa -ki-xtan có thể vẫn còn dài và

còn nhiều khó khăn , do giữa hai nước có nhiều

bất đồng không dễ giảiquyết, nhất là vấn đề

Ca -sơ -mia , kể cả sau một số tiến bộ đã đạt được

trong cuộc gặp chính thức ở cấp Bộ trưởng

Ngoại giao giữa hai nước, đầu tháng 9-2004 .

Mấy năm gần đây , Ấn Độ thúc đẩy chính

sách đối ngoại "hướng Đông" , phát triển quan

hệ hợp tác toàn diện với các nước ASEAN ;

thông qua các cuộc gặp gỡ và đối thoại định

kỳ với nguyên thủ các nước ASEAN để thúc

đẩy sự tin tưởng lẫn nhau , thúc đẩy việc xây

dựng Khu vực mậu dịch tự do Ấn Độ

ASEAN . Tại Lễ khai mạc Hội nghị kinh doanh

Ấn Độ ASEAN lần thứ ba, ở Nịu Đê-li

(ngày 19-10-2004 ), Thủ tướng Ân Độ,

M.Xinh,đã đề nghị thành lập Cộng đồng kinh

tế châu Á, bao gồm các nước ASEAN , Trung

Quốc , Nhật Bản , Ấn Độ để cạnh tranh với

Bắc Mỹ và EU v.v..

-

5 – Những thách thức

Cuộc cải cách của Ấn Độ, gần 15 năm qua,

đã thu được nhiều thành tựu . Tuy nhiên, đến

cuối năm 1996, kinh tế Ấn Độ bắt đầu chững

lại . Nguyên nhân là do tình hình chính trị

không ổn định .

-

Lên cầm quyền tháng 3-1998, Chính phủ

liên hiệp của Thủ tướng A. Va-giơ-pai (Đảng

Nhân dân - BJP) phải đối phó với rất nhiều khó

khăn : môi trường quốc tế bất lợi do khủng

hoảng tài chính tiền tệ Đông Á (xuất khẩu

sang Đông Á chiếm 20% tổng xuất khẩu của

Ấn Độ) ; bị Mỹ và phương Tây cấm vận sau vụ

thử hạt nhân tháng 5 - 1998; kinh tế tiếp tục suy

giảm . Chính phủ của Thủ tướng A. Va- gio-pai

đã đẩy mạnh cải cách kinh tế , đề ra chiến lược

cải cách kinh tế mới, bao gồm hướng về xuất

khẩu , cải thiện nông thôn vàổn địnhkinh tế vĩ

mô. Nhờ những chính sách tích cực và kịp thời

đó, kinh tế Ấn Độđã dần phục hồi và phát

triển : tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm

1998 - 1999 tăng 6% , lạm phát giảm xuống

dưới 5%, dự trữ ngoại tệ đạt trên 100 tỉ USD.

Từ năm 2001 trở lại đây, GDP tăng trung bình

6,6 %/năm (năm 2003 , GDP tăng trên 10% ) ,

thu nhập bình quân đầu người tăng từ 370 USD

lên 510 USD. Ấn Độ vững bước hướng tới mục

sảnlượng lươngthực; trong 5 năm đưa nước

tiêu : trong 10 năm sẽ xóa nạn đói , tăng gấp đôi

sạch và điện về mọi miền đất nước , nhanh

chóngmở rộng và cải thiện cơ sở hạ tầng ; trong

10 năm trở thành một cường quốc công nghệ

thông tin và trở thànhnước cung cấp phần mềm

lớn nhất thế giới; phấn đấu đến năm 2010 trở

thành một nước công nghiệp phát triển .

Tuy nhiên, hiện nay ở Ấn Độ, khoảng cách

giàu nghèo, khoảng cách giữa thành thị và

nôngthôn vẫn rất lớn (60 % trong số hơn 1 tỉ

dânẤn Độ sống ở vùng nông thôn thiếu điện,

nước , lương thực ), khoảng 250 triệu người vẫn

sốngdướimức nghèo khổ. Sự bất mãn của

người nghèo ngày càng tăng .

Liên minh Tiến bộ thống nhất (UPA) do

Đảng Quốc Đại lãnh đạo đã giành thắng lợi

ngoạn mục trong cuộc bầu cử Quốc hội Ấn Độ

lần thứ 14 (tháng 4-2004 ). Sau khi giành thắng

lợi và trở thành thủ lĩnh của nhóm nghị sỹ

của Đảng Quốc Đại trong Quốc hội Ấn Độ,

bà X. Gan-đi , vợ góa cố Thủ tướng R. Gan -đi ,

đã giới thiệu nhà kinh tế học, tiến sỹ M. Xinh,
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một người theo đạo Xích, làm Thủ tướng Ấn

Độ. Tiến sĩ M. Xinh là một người nổi tiếng

khắp Ấn Độ như một nhà kinh tế học theo

đường lối cải cách , từng giữ chức Bộ trưởng Tài

chính và đã đóng góp tích cực vào sự phục hồi

và tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ.

Là một thành viên lâu năm của Đảng Quốc

Đại , M. Xinh rất quan tâm tới tầng lớp dân

nghèo. Quan niệm của ông là, chỉ có phát triển

kinh tế mới có thể xóa bỏ tình trạng nghèo đói

ở Ấn Độ. Trong lộ trình chính sách 5 năm ,

được gọi là Chương trình tối thiểu chung ,

Chính phủ của Thủ tướng M. Xinh đã nhắc lại

cam kết cải cách kinh tế , với trọng tâm là con

người, nhằm thúc đẩy sựtăng trưởng, đầu tưvà

việc làm . Chính phủ của Thủ tướng M. Xinh

cũng có kếhoạch dành thêm quỹ cho giáo dục ,

tín dụng nông thôn và chấm dứt việc nợ nông

dân . Người nông dân cũng sẽ được bảo vệ trước

hàng hóa nhập khẩu giá rẻ . Thủ tướng M. Xinh

nói rằng, chương trình này sẽtìmcách thúcđẩy

tốc độ biến đổi kinh tế và xã hội , đặc biệt chú

trọng tới những nhu cầu của ngành nông

nghiệp, người nông dân, các ngành công

nghiệp nhỏ , thợ thủ công và các khu vực bị

lãng quên khác của nền kinh tế .

Các nhà phân tích cho rằng , chính sách này

có thiện chí , nhưng vẫn băn khoăn không biết

chúng sẽ được tài trợ bằng cách nào . Sựbùng

nổ kinh tế, được thúc đẩy bởi việc cắt giảm

thuế , tư nhân hóa các ngành công nghiệp nhà

nước và cắt giảm tệ quan liêu , là ở trong phạm

vi hẹp, không giúp được gì cho 650 triệu người

Ân Độ sống bằng các sản phẩm nông nghiệp

(gần 60 % số người Ấn Độ có công ănviệc làm

là nhờ lĩnh vực nông nghiệp ). Và của cải của

đất nước rõ ràng đã được chuyển tới các thành

phố. Vào năm 1970, người dân thành thị chỉ

giàu gấp hai lần người dân nông thôn , nhưng

hiện nay đã giàu gấp tám lần . Số người nghèo

đói ở Ấn Độ (thể hiện qua tỷ lệ số người có đủ

lươngthực cơbản ) đã giảm từ 36%năm 1993

xuống còn 26% năm 1996. Nhưng nhiều người

dân nông thôn Ân Độ vẫn thấy cuộc sống của

họ trở nên tồi tệ hơn . Trong khi đó, hệ thống

điều phối giáo dục tiểu học , chăm sóc sức khỏe ,

đường sá nông thôn và hệ thống cung cấp nước

sạch đã cũ kỹ và xuống cấp.

Một vấn đề khác cũng gây sức ép đối với

Ấn Độ là tình trạng tồi tệ của ngành tài chính

công . Trong khi mức thâm hụt tài chính của

chính phủ trung ương vẫn duy trì tương đối ổn

định thì thâm hụt tài chính của các bang ở Ấn

Độ đã tăng từ tổng cộng 2,6% GDP của nước

này vào giữa những năm 90 (thế kỷ XX) lên

đến 4,7 %vào năm 2002 .

Công ăn việc làm cũng là một vấn đề nan

giải cần được giải quyết. Trước sự phản đối của

cánh tả , Đảng Quốc Đại đã phải gạt sang một

quyền sathải nhân công của chính phủ

bên kế hoạch cho phép các công ty lớn thêm

A. Va-giơ -pai. Sự tăng trưởng kinh tế ở ẤnĐộ

trong những năm gần đây ít tạo ra việc làm . Tỷ

lệ thất nghiệp chính thức là 8% , nhưng thực tế

có lẽ còn cao hơn v.v...

Mặc dù còn nhiều khó khăn , song đưa

Ấn Độ trở thành một nước phát triển toàndiện ,

có vị thế ngang hàng với các cường quốc trên

thế giới là mục tiêu của các nhà lãnh đạo

An Độ. Sau hơn 50 nămphát triển , Ấn Độ đã

xâydựng được một hệ thống những ngành công

nghiệp cơbản, đa dạng, có khả năng trang bị

cho hầu hết các ngành kinh tế quốc dân . Ngoài

ra , Ấn Độ còn có những ngành kinh tế mũi

nhọn hiện nay như công nghệ thông tin, di

truyền học, điện nguyên tử , vật liệu mới.

Ấn Độ cũng đang là một địa chỉ thu hút các nhà

đầu tư nước ngoài. Tờ Thời báo châu Á, số ra

ngày 25-12-2003, viết : " Từ nhiều năm nay, các

nhà phân tích đã cho rằng, vào đầu thếkỷ XXI,

Ấn Độ sẽ trở thành một nước có sức mạnh và

ảnh hưởng quan trọng ở châu Á . Quả thực,

những bằng chứng gần đây cho thấy , Chính

phủ Ân Độ đã quyết định theo đuổi mục tiêu

này để biến ẤnĐộ trởthành một cường quốc

thế giới, có ảnh hưởng khắp Ân Độ Dương ,

vịnh A -rập và toàn bộ khu vực châu Á "
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MÔI TRƯỜNG -

THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NHÂN LOẠI

VŨ TUYẾT LOAN

M

ỘT số thách thức về môi trường , như

khí hậu, đa dạng sinh học , nguồn

nước, đã trở thành yếu tố quyết định

tương lai của cả hành tinh cũng nhưsự ổn định .

chính trị của nhiều khu vực trên thế giới. Mức

độ phụ thuộc của từng quốc gia vào các yếu tố

này rất khác nhau . Trước hết, mức độ này tùy

thuộc vào điều kiện địa lý , khí hậu và sinh học

của từng quốc gia, đồng thời nó còn tùy thuộc

vào khả năng tổ chức của mỗi quốc gia trước

những thách thức đặt ra . Mong muốn duy trì

một sự phát triển bền vững(1 ), tức là thỏa mãn

nhu cầu của các thế hệ hiện nay mà không làm

tổn hại tới khả năng thỏa mãn nhu cầu của

các thế hệ mai sau (theo lời Thủ tướng Na Uy,

Gro Harlem Bruntdland , 1987) , đòi hỏi một sự

quản lý sáng suốt và tiếtkiệm nguồn tài nguyên

thiên nhiên trên toàn Trái đất.

1 – Thách thức về vấn đề hiệu ứng nhà

kính toàn cầu

Một trong những vấn đề quốc tế chứa đựng

những nguy cơ lớn nhất là " hiệu ứng nhà kính"

ngày càng trở nên trầm trọng hơn , nhìn dưới

các góc độ thời tiết, hàng hải , y tế , tài chính,

kinh tế (đặc biệt là nông nghiệp và giao thông -

vận tải) , cũng như nếu ta xem xét hậu quả mà

nó có thể gây ra đối với hệ sinh thái . Theo các

kết quả nghiên cứu , việc con người sử dụng

nhiên liệu hóa thạch (hoạt động doanh nghiệp,

giao thông - vận tải , sưởi ấm v.v .. ) , thải khí

các -bô -níc , hoặc làm thoát một số khí khác

(khí mê-tan nông nghiệp hoặc công nghiệp ...) ,

đã nhanh chóng làm thay đổi thành phần của

khí quyển , làm cho trái đất ngày càng nóng lên.

Hậuquả của những diễn biến này, được IPCC (2 )

trình bày trong báo cáo năm 1995 , đã được

những người đứng đầu chính phủ của 116 quốc

gia thông qua, là rất đáng lo ngại ; nguyên nhân

không chỉ vì quá trình đô thị hóa và chính sách

quy hoạch lãnh thổ của các quốc gia đã tạo ra

những khu tập trung dân cư đông đúc , làm tăng

mức độ tàn phá của thiên tai, mà còn vì nhiều

thảm họa thiên nhiên đang có khả năng xẩy ra

thường xuyên hơn . Như vậy, trong thế kỷ XXI,

50cm đến 1 m, và nhiệt độ trung bình sẽ tăng

mực nước của các đại dương sẽ tăng lên từ

lên từ 2 đến 2,5 độ . Các kết quả nghiên cứu gần

đâyđềucho thấy , khả năng dễ xẩy ra nhất là sẽ

có những diễn biễn bất thường của khí hậu do

tác động của con người, và các hậu quả có thể

xảy ra đủ nguy hiểm để buộc nhân loại phải

thức tỉnh và thay đổi cách sống của mình .

* TS , Viện Nghiên cứu Đông - Nam Á, Viện Khoa học

Xã hội Việt Nam

( 1 ) Phát triển bền vững có nghĩa là một sự phát triển của

con người và kinh tế để không những con người và môi

trường tự nhiên có thể chịu đựng được , mà còn phải phù

hợp với lối sống, thuần phong mỹ tục (ChristianGarnier,

tại Hội thảo MEDCITE , Bác-xê- lô -na , Tây Ban Nha , ngày

23-11-1991)

(2) Nhóm công tác liên chính phủ về sự thay đổi khí hậu

(thành lập tháng 11-1988)
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Chính vì vậy, khí hậu và đa dạng sinh học , cùng

với việc đấu tranh chống lại hiện tượng sa mạc

hóa, đã trở thành nội dung của một loạt những

công ước được đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh

về trái đất, với chủ đề Phát triển bền vững, tại

Ri -ô đờ Gia-nê-rô (Bra -xin ), năm 1992. Cam

kết của Hội nghị Ri-ô năm 1992 nhằm ổn định

khí hậu toàn cầu là , trong thế kỷ XXI, duy trì

mức thải khí gây hiệu ứng nhà kính của toàn thế

giới như năm 1990, sau đó sẽ giảm xuống còn

1/3 . Vụ Môi trường của Tổ chức Hợp tác và

Phát triển kinh tế (OECD ) đã đề xuất một giải

pháp nhằm giảm 50% khí thải CO, trongngành

giao thông từ năm 1990 đến năm 2030 ,có nghĩa

là các nước phải giảm 80% khí thải. Tỷ lệ này

có thể thực hiện được nếu kết hợp các tiến bộ

công nghệ với cách thức tổ chức mới . Nhưng

thách thức đặt ra là vô cùng to lớn .

Theo những dự đoán mà Cơ quan Năng

lượng quốc tế đưa ra, xu hướng tiêu thụ năng

lượng như hiện nay cho 30- 40năm tới sẽ dẫn

đến những nguy cơ như : biến đổi khí hậu , thiếu

lương thực, cơn sốt dầu mỏ, và sự cố hạt nhân .

Việc kiểm soát nhu cầu năng lượng trong giao

thông - vận tải - lĩnh vực thải khí gây hiệu ứng

nhà kính nhiều nhất, và đặc biệt cótốcđộ phát

triển rất cao (đáng lo ngại nhất là hai lĩnh vực

vận tải đường bộ và đường hàng không) - là một

thách thức rất lớn , có thể trở thành yếu tố then

chốt,mang tính định hướng cho những lựa chọn

trong chính sách kinh tế .

Theo nhận định của các chuyên gia IPCC , vì

hiệu ứng nhà kính là một hiện tượng tự nhiên,

do kết quả của việc thải khí tích tụ từ nhiều

năm sinh ra , chứ không phải là một hiện tượng

tăng đơn thuần mang tính cơ học của khí thải

gây hiệu ứng nhà kính , nên tiến độ của việc

triển khai các biện pháp trên thực tế sẽ quyết

định quy mô của các biện pháp triển khai. Có

nghĩa là phải chọn thời điểm, bởi các yếu tố gây

ra hiện tượng trái đất nóng lên đã tích tụ vàcó

ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu . Các quốc gia

phải chủ động ý thức được điều này và tích cực

chuẩn bị để đương đầu với những hậu quả

xẩy ra , trong khi vẫn phải tiếp tục các biện pháp

phòng ngừa.

2 – Thách thức đối với hệ sinh thái

Hệ sinh thái toàn cầu chỉ có thể vận hành tốt

khi các hệ sinh thái nhỏ vận hành tốt. Với tinh

thần đó , năm 1986, các nước châu Âu đã thông

qua một chỉ thị , được gọi là Chỉ thị Habitats

(những môi trường sống) , quy định một hệ

thống các sinh tháicần phải được quản lý đặc

biệt. Tên gọi của hệ thống này là Hệ thống

sốngtự nhiên của các động, thực vật hoang dã.

Natura 2000 , với mục tiêu duy trì điều kiện

Bởi vì, các hoạt động nông, lâm và ngư nghiệp

không những tác động tớitoàn bộ các hệ sinh

thái trên mặt đất, vùng duyên hải và mặt biển

mà còn tácđộng nặng nề tới thế giới sinh vật

với mức độ bằng các đợt diệt chủng lớn nhất

thời tiền sử (3 ) .

Trước nguy cơ ngày càng lớn này, từ đầu

thế kỷ XX , giới khoa học đã lên tiếng cảnh báo

(Ví dụ, đưa ra Chiến lược Bảo tồn thiên nhiên

toàn cầu vào năm 1980) và khởi xướng ký kết

nhiều công ước quốc tế, nhưng các công ước

này ít có hiệu lựctrên thực tế .

một giải pháp bảo tồn chừng 30 vùng tự nhiên

Các nhà nghiên cứu của Mỹ và Anh đã gợi ý

mang tính đại diện cho các hệ sinh thái toàn

cầu, và cho rằng , như vậy là đủ để bảo đảm cho

các nguồn tài nguyên sinh học duy trì được khả

năng thích nghi và tồn tại. Một giải pháp khác

thường được đề cập là, chỉ cần duytrì bộ mã

gien và đem ra sử dụng trong trường hợp một

loài nào đó có nguy cơ bị diệt chủng. Nhưng ,

duy trì các giống loài mà không duy trì hệ sinh

thái tương ứng là một việc hết sức mạo hiểm.

(3 ) Từ kỷ thứ ba đến nay , tốc độ diệt vong tối đa của

sinh vật là 150 loài/ triệu năm , tức là trong khoảng thời

gian 50 đến 100 năm chỉcùng lắm là một loài bị diệt vong .

Tuy nhiên sang kỷ thứ tư , lần diệt chủng hàng loạt cuối

cùng đã vượt xa kỷ lục này . Theo đánh giá của Raven , từ

đến năm 2050 sẽ có khoảng 50.000 loài cây bị biến

mất. Nếu trung bình có 20 loài côn trùng và các loài thân

đốt khác sống ký sinh trên mỗi loài cây đó thì tối thiểu sẽ

có khoảng một triệu loài bị diệt vong (Ramade, 1993 )

nay
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Thực tế chứng minh rằng , để bảo đảm giữ được

tính thích nghi của các loài hoang dã và vật

nuôi cây trồng , đòi hỏi công tác bảo tồn phải

duy trì một nguồn gien tự nhiên đa dạng.

Mặc dù thiệt hại gây ra đối với hệ sinh thái

và con người là vô cùng lớn , nhưng việc đưa ra

một phương án tổng thể nhằm bảo vệ thiên

nhiên như một cơ sở sống còn đối với hành tinh

vẫn chỉ là giấc mơ.

3 – Thách thức về những nguy cơ đe dọa

sức khỏe con người

dưỡng (ni-tơ , phốt phát) có thể gây xáo trộn lớn

trong các loài phù du và tạo ra độc tố, hay làm

cho nước ao hồ bị nhiễm độc; cấu trúc của tầng

đất ngậm nước ngầm bị đảo lộn do con người

hút kiệt nguồn nước, làm thay đổi các điều kiện

ô-xy hóa khử và do đó làm tăng hoạt tính của

các chất độc trong lòng đất... (4) .

Những nguy cơ kể trên cho thấy , việc áp

dụng các biện pháp phòng ngừa không phải chỉ

là một " chính sách xa xỉ của các nước giàu " mà

còn mang tính sống còn đối với cả các nước còn

Sức sống về sinh học và nông nghiệp của đang gặp khó khăn , là những nước bị đe dọa

một lãnh thổ đang trở thành một bảo đảm cho

nhiều nhất và không có phương tiện để đối phó.

ổn định và an ninh, và trở thành một thách thức

Điều này một lần nữa cho thấy sự phụ thuộc lẫn

không chỉ đặt ra cho một quốc gia. Những vấn

nhau về môi trường , chính trị, kinh tế giữa tất cả

đề liên quan đến mối
các nước trên thế giới, đồng thời cho thấy việc

quan hệ giữa các quốc gia ,

hiện đang được đặt ra, là những nguy cơ mới áp

xuất hiện trong lĩnh vực vệ sinh sức khỏe do

nguyên nhân môi trường. Đó là:

Sự lan truyền vi -rút và vi khuẩn qua các

phương tiện giao thông - vận tải , và do khí hậu

nóng lên làm cho các tác nhân gây bệnh nhiệt

đới chuyển dịch dần đến các vùng ôn đới ;

Khả năng kháng lại thuốc kháng sinh và

các thuốc vệ sinh thực phẩm ngày càng tăng,
ngày càng tăng,

nhất là việc lạm dụng thái quá các sản phẩm

này và việc vận chuyển động thực vật từ vùng

này sang vùng khác ;

Nguy cơ dịch tễ bắt nguồn từ các chất

chuyển hóa làm suy thoái tế bào cơ thể, do các

thực vật được biến đổi gien thải ra ;

-

Nguyên nhân bệnh tật có thể xuất hiện từ

một số chất gây ô nhiễm tích tụ trong khí

quyển : phân tử nhỏ li ti (đường kính dưới

10 mi -crô-mét, gây bệnh hen xuyễn và tim

mạch) , hy-đrô các-bua dạng khí ( tô-lu-en,

xi-len, ben-zen... ) do các phương tiện giao

thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch thải ra, khí

ô-zôn trong quyển đối lưu làm tăng nguy cơ

nhiễm bệnh và thiểu năng hô hấp, các chất bảo

vệ thực vật tồn tại trong nước mưa...;

- Tác dụng phụ của những xáo trộn hệ sinh

thái : hiện tượng loạn dưỡng do thừa chất dinh

dụng khoa học và công nghệ của con người

đã gây ra những tác động và xáo trộn đối với tự

nhiên ở một mức độ tương ứng với phạm vi và

tốc độ của các công nghệ được áp dụng. Chính

vì nhận thức được những hiện tượng mới, do

con người gây ra, chứa đựng nhiều nguy cơ đó ,

ngay từ đầu thập niên 90 (thế kỷ XX), nguyên

tắc cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm tập thể

đối với tài sản mang tính sống còn của nhân loại

đã trở thành nguyên tắc chủ đạo trên phạm vi

quốc tế .

4 – Thách thức về vấn đề nước

Nước được xem như một nguồn tài nguyên

mang tính sống còn, một khi khan hiếm cóthể

gây ra xung đột; cũng như vấn đề đất, vấn đề

các đại dương. Thực tế đã chứng tỏ rằng, sự tùy

thuộc lẫn nhau của các hệ sinh thái trênphạm vi

toàn cầu đã khiến cho việc mỗi quốc gia quản

lý riêng rẽ các nguồn tài nguyên và môi trường

thiên nhiên ngày càng trở nên khó khăn hơn .

Vấn đề nước và lương thực đang trở thành vấn

đề quan trọng trong các cuộc thảo luận ngoại

giao trong khu vực và trên thế giới .

Trong số hơn 6 tỉ dân trên trái đất , cứ

4 người thì có một người không được dùng

(4) Xem Ramses : Sđd , tr 148
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nước bảo đảm vệ sinh, và cứ 2 người thì có một

người không được sử dụng nguồn nước sạch

theo tiêu chuẩn . Mỗi năm , có hàng triệu người

chết vì những căn bệnh có liên quan đến việc

dùng nước (phần lớn là do mắc bệnh tiêu chảy) .

Một nửa số nạn nhân này là trẻ em. Lu-i Pát- tơ

đã nói : " Chín mươi phần trăm bệnh của chúng

ta bắt nguồn từ nước uống" , và điều này hiện

vẫn đúng đối với phần lớn nhân loại ( 5 ) . Do đó ,

việc tìm ra giải pháp cho các vấn đề vệ sinh

dịch tễ nêu trên đã trở thành cấp thiết . Cho đến

bây giờ , phần nước thải sau khi sử dụng đã biến

chấtrất nhiều , vì vậy việc tái sử dụng là rất khó,

đòi hỏi chi phí cao và đôi khi còn nguy
hiểm .

Ngày nay, nông nghiệp sử dụng khoảng

70 % lượng nước khai thác trên thế giới (nước

dùng cho sinh hoạt: 10%, công nghiệp : 20 %) .

Tình trạng khai thác quá độ các nguồn nước bắt

nguồn từ nhu cầu sử dụng nước trong nông

nghiệp. Việc các nguồn nước đang cạn kiệt

buộc chúng ta phải xem xét lại chính sách tự

bảo đảm nhu cầu lương thực của các quốc gia

không được thiên nhiên ưu đãi về nguồn nước.

Thách thức chủ yếu đặt ra là , làm sao nâng cao

được "năng suất của nước" . Điều này đòi hỏi

phải có những biện pháp kinh tế và thể chế (quy

trách nhiệm cho người sử dụng, phân cấp quản

lý, công khai...) , cũng như tính khả thi về mặt

kỹ thuật.

Nước là trung tâm của các cuộc xung đột (6),

trở thành một vũ khí đáng sợ, là một trong

những thách thức đối với an ninh quốc gia. Vấn

đề sử dụng nước trong các khu vực mà sự phát

triển kinh tế và xã hội hoàn toàn phụ thuộc vào

nguồn tài nguyên nhỏ nhoi nhưng lại bị khai

thác quá mức đã trở nên hết sức căng thẳng; và

nước đã trở thành vũ khí chiến lược vô cùng

quan trọng , là mục tiêu tranh giành giữa các

quốc gia ở thượng lưu và hạ lưu ở các sông.

Sẽ không có hòa bình nếu không phân chia

các nguồn nước, nhưng cũng không có được các

giải pháp cho các nguồn nước nếu không có

hòa bình .

Từ vài chục năm nay, nhiều dự báo đáng

lo ngại về việc tăng nhu cầu nước đã được đăng

tải trên các trang báo . Mức tăng thực tế tuy thấp

hơn nhiều so với dự báo ban đầu, nhưng cũng

đáng kể. Tầm nhìn 2025 về nước cho thấy mức

độ của các bất trắc ( 7 )

-

Có những khả năng kỹ thuật nào để nâng

cao năng suất nước trong nông nghiệp ? Đây là

thách thức về lượng ;

Thị trường thế giới về lương thực liệu có

bảo đảm đầy đủ cho các quốc gia trong điều

kiện phụ thuộc lẫn nhau không ?;

-
Thói quen ăn uống, nhất là đối với thực

phẩm có thịt ở những nước có truyền thống

dùng thức ăn thực vậtsẽ thay đổi như thế nào?

Trong trường hợp có thay đổi, lượng nước cần

thiết tất nhiên sẽkhác ;

-

- Xã hội có thể chấp nhận việc tăng khả năng

tích trữ nước và tăng thủy điện đến mức độ nào ?

Mục tiêu của kế hoạch Tầm nhìn 2025 về nước

là làm giảm khối lượng nước tích trữ (các kho

chúra);

- Các chính phủ và khu vực tư nhân liệu có

tìm ra đối tác cần thiết để phát triển một phương

thức " hướng về hình thức dịch vụ " mà mọi

người sử dụng đều được hưởng và chấp nhận

được hay không ? Điều này đòi hỏi phải tìm ra

sự cân bằng trong việc cấp kinh phí cho các

(5 ) Số người chết và bệnh tật liên quan đến nước : Nhiễm

bệnh qua đường tiêu hóa và bài tiết, bệnh tả và thương hàn,

nguyên nhân do nước uống và nước rửa ( 5 triệungười chết

ở mọi lứa tuổi ); nhiễm bệnh do thiếu vệ sinh , bênh đau

mắt hột, ghẻ ... ( 146 triệu ca, 6 triệu người mù) ; nhiễm

bệnh do ăn uống không hợp vệ sinh (700 triệu ngườimắc ) .

Nguồn: Hoek , Konradsen và Jehangir ( 1999 ) .

(6) Trên thế giới có khoảng 200 lưu vực các con sông

chảy qua nhiều nước và các mạch nước ngầm không phụ

thuộc vào nước trên mặt đất, do đó , không thể xác định

được ranh giới các dòng nước . Vấn đề quản lý việc phân

chia các nguồn nước, cũng như quản lý cách thức sử dụng

nước không phải là vấn đề mới, nhưng đã trở thành vấn đề

chiến lược lớn trước sức ép tăng dân số . Xem: Ramses,

Sdd, tr 119

(7) Sɗd, tr 116
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Thế giới: Oấn đề - Sự kiện Tạp chí Cộng sản

dự án tùy theo từng trường hợp cụ thể , và đưa ra

được một hệ thống bảo đảm độ tin cậy trên bình

diện quốc tế , nhằm thúc đẩy việc cấp kinh phí

cần thiết cho khai thác nước dùng trong sinh

hoạt và vệ sinh . Những nguồn tài chính tương

Bắc - Nam liệu có được sử dụng một cách có

hiệu quả và tạm đủ để giảm nghèo và thỏa mãn

những nhu cầu về sử dụng nước của người sử

dụng không có khả năng thanh toán không ?;

trợ

·

Liệu hoạt động phân cấp quản lý và giao

trách nhiệm cho người sử dụng và việc xác

định các nguyên tắc quản lý nước có được tiếp

tục hay không ? Bởi chỉ có như vậy mới giảm

lãng phí và đem lại được một dịch vụ thích hợp

hơn;

-

Việc trang trải toàn bộ mọi chi phí (đặc

biệt là yêu cầu hạn chế ảnh hưởng tới môi

trường ) có thể được thực hiện tới mức nào và

tác động của nó lên các chính sách được áp

dụng như thế nào? Đây là yếu tố bất trắc nhất,

đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp .

6 – Vấn đề môi trường ở nước ta

Chúng ta thấy rằng , quá trình công nghiệp

hóa và đô thị hóa nhanh ở các đô thịlớn của

nước ta đã và đang làm gia tăng quá mức việc

khai thác và lạm dụng các tài nguyên thiên

nhiên như đất, nước, tài nguyên khoáng sản...

Điều đó đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng

về môi trường, như làm suy giảm và phá vỡ sự

cân bằng sinh thái, gây ô nhiễm môi trường đô

thị, và gây tác động tiêu cực trở lại đối với quá

trình phát triển kinh tế - xã hội .

Điều dễ nhận thấy là, dân số ở các thành phố

lớn ngày càng tăng nhanh , người dân thành phố

ngày càng có nhiều nhu cầu sử dụng nước(8).

Nước sạch phục vụ sinh hoạt trong nhiều năm

qua luôn luôn là nỗi trăn trở của không ít người

dân các thành phố lớn . Việc cung cấp nước

chưa ổn định và thường xuyên, các dự án cung

cấp nước được triển khai chậm trễ khiến Hà Nội

luôn là " vùng khát" (Ví dụ , UBND TP . Hà Nội

đã đề nghị Bộ Xây dựng để cho Tổng công ty

VINACONEX thực hiện Dự án xử lý nước sông

Hồng thành nước sạch) . Tình hình cung cấp

nước sạch ở Hà Nội vẫn chưa được cải thiện ,

cung không đủ cầu. Vì vậy, bao giờ Hà Nội có

đủ nước sạch phục vụ sinh hoạt vẫn là câu hỏi

chưa có lời giải đáp .

Để có thể kết hợp hài hòa giữa phát triển

kinh tế với bảo vệ môi trường, cần đưa vấn đề

môi trường vào công tác nghiên cứu quy hoạch ,

hoạch định và triển khai chính sách kinh tế,

đồng thời đưa ra một số giải pháp giảm thiểu ô

nhiễm môi trường ở các đô thị lớn . Một giải

pháp là phương cách mệnh lệnh và kiểm soát và

phương cách kinh tế (9 ). Phương cách mệnh

lệnh và kiểm soát chủ yếu dựa vào các công cụ

pháp lý như các tiêu chuẩn , các giấy phép và

các công tác kiểm soát việc sử dụng đất và

nước. Phương cách kinh tế được xem như là

phương cách hiện đại, mới được đưa vào áp

dụng, để kiểm soát và quản lý ô nhiễm môi

trường ở hầu hết các nước trên thế giới, đặc biệt

là ở các nước đang phát triển . Phương cách này

chủ yếu dựa trên cơ sở của các công cụ pháp lý

như các loại phí, các giấy phép có thể bán được ,

hệ thống ký quỹ và hoàn trả , các khoản trợ cấp

và khuyến khích thực thi.

Chính phủ cần ban hành chính sách bảo vệ

môi trường, bao gồm : xây dựng một hệ thống

đồng bộ các văn bản pháp quyvề bảo vệ môi

trường ; chính sách phân loại , thu gom và vận

chuyển chất thải ; chính sách giảm thiểu chất

thải; chính sách xử lý và tiêu hủy chất thải ;

chính sách xã hội hóa về môi trườngD

(8) Theo tính toán , với quy mô dân số như hiện nay ,

mỗi ngày thành phố Hà Nội cần 750 000 m3 nước sạch ,

nhưng hiện nay công suất của các nhà máy và trạm cấp

nước chỉ đạt 400.000 m3/ ngày đêm . Vào những đợt

nắng nóng cao điểm , công suất tối đa đạt 430.000 m3/ngày

đêm . Dự báo đến năm 2005 , công suất nước tại Hà Nội cần

đạt 850.000 m3/ngày đêm

(9) Xem : TS . Nguyễn Ngọc Tuấn (chủ biên) : Những

vấn đề kinh tế – xã hội và môi trường vùng ven các đô thị

lớn trong quá trình phát triển bền vững, Nxb Khoa học

xã hội , Hà Nội , 2003

72
Số 4 (tháng 2 năm 2005 )



THÀNHPHỐTHÁINGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương , thành phố TháiNguyên, tỉnh Thái Nguyên Điện thoại: 0280 855 541

ChicMungNam Moi

XuanAtDau

Bí thư :

PHẠM XUÂN ĐƯƠNG

放送受信中
ONODER

SALE
納

「
アコン

5
9
2
2
4

D
I
G
I
T
A

L .. đạo tỉnh TháiNguyên và TPthăm và làm việc tạiNhậtBản

N

ăm 2004, thành phố đã hoàn thành toàn diện và vượt mức

nhiều chỉtiêu kinh tế - xã hội đề ra . Kinh tếcó nhịp độ tăng

trưởng khá , cơ cấu kinh tế Công nghiệp - Dịch vụ - Nông,

lâm nghiệp chuyển dịch đúng hướng. Nguồn lực huy động cho

đầu tư phát triển đa dạng hơn , phát huynội lực tốt hơn , nhất là

nguồn vốn đầu tưcủa dân . Các lĩnh vực xãhội có nhiều tiến bộ ;

An ninh - Quốc phòng được giữvững; côngtác xây dựng Đảng,

xây dựng hệ thống chính trị có những chuyển biến mới. Kết quả

thực hiện các chỉtiêu chủ yếu :
thi công

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) ước đạt 11,57 % vượt

0,57 % so với kế hoạch (trong đó công nghiệp - xây dựng chiếm

6,72 %; thương mại dịch vụ chiếm 4,49 %, nông, lâm nghiệp , thủy

sản chiếm 0,36 %). Cùng với tăng trưởng kinh tế , cơ cấu kinh tế

tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa .

Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng trong cơ cấu kinh tế chiếm

49,85 %; thương mại dịch vụ chiếm 43,3 %; nông lâm nghiệp

chiếm 6,85 % (NQ Đại hội XIV của Đảng bộ đề ra đến năm 2005 :

công nghiệp xây dựng 50 %; thương mại dịch vụ 42 %; nông lâm

nghiệp 8%).

2. Giá trị sản xuất CN - TTCN trên địa bàn ước đạt 3.190, 76% tỉ

đồng, tăng 11,9 % so với năm 2003. Trong đó giá trị sản xuất CN -

TTCN ngoài quốc doanh đạt 385,58 tỉ đồng , bằng 128,52 % KH ,

tăng 34,15 % so với năm 2003.

3. Giá trị sản phẩm trên 1 héc -ta canh tác đạt 21,7 triệu đồng,

tăng 17,06 %so với năm 2003 (vượt20,5 % so với NQ Đại hội đề ra ).

Trong đó giá trị sản phẩm trên 1 héc -ta trồng chè, ăn quả đạt 39,8

triệu đồng (vượt 15,5% so với NQ đại hội).

4. Thu ngân sách ước đạt 142.472 triệu đồng, bằng 136% KH

tỉnh giao và bằng 103,9 % KH thành phố, bình quân hằng năm

Thi

Lãnh đạo TP thăm và làm việc tại Nhật Bản và Hàn Quốc

vượt 28,2% KH tỉnh giao (NQ để ra vượt 10 % KH tỉnh giao ). Chi

ngân sách ước đạt 173.410triệuđồng , bằng 93,3 %.

5. Giảm tỷ suất sinh thô1 %%,vượt 0,75 % so với KH .

6. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,35 % , giảm 0,55 % so với

năm 2003, cơbản xóahộ nghèo chính sách .

7. Giải quyếtviệclàm cho6.000laođộng , bằng 100 % KH .

8. Hoàn thành 100 % chỉ tiêu giao quân năm2004 .

9.An ninh chính trị được giữ vững , trật tự an toàn xã hội cơ bản

được bảo đảm . Công tác phòng chống tệ nạn ma túy có chuyển

biến tích cực .

10.Công tác xâydựng Đảng:

- Công tác xây dựng Đảng : Ban chấp Đảng bộ đã chỉ đạo các

cấp ủy cơsởtổ chức học tập quán triệt gắn với xây dựng chương

trình hành động thực hiện cácNQ của BCH Trung ương (khóa IX ) .

- Công tác đào tạo , bồi dưỡng cán bộ được quan tâm , năm qua

Thành ủy đã tổ chức được 52 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác

Đảng, công tác đoàn thể , công tác quản lý nhà nước , bồi dưỡng

kết nạpĐảng , đảng viên mới cho 6.214 lượt học viên .

- Công tác pháttriển đảng được các cấp ủy quan tâm , kết nạp

được 311 người vàoĐảng , bằng 103,7%kế hoạch năm .

Mục tiêu của năm 2005 là phải tạo ra bước chuyển biến mạnh

mẽ cả về tốc độ và chất lượng tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng

GDP tăng 12% trở lên. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả

mọi nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư , sản xuất, kinh doanh .

Quan tâm chăm lo giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội, văn hóa,

giáo dục, y tế. Bảo đảm quốc phòng , an ninh trật tự , an toàn xã

hội. Chỉ đạo tốt việc chuẩn bị đại hội đảng bộ cơ sở và Đại hội

đảng bộ thành phố lần thứ 15, tạo thế và lực mới cho việc phân

đấuthực hiện các nhiệm vụkinvốn xã chiếmmôinhiệt-2010 .
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Địa chỉ: Ninh Hiệp - Gia Lâm - Hà Nội * Điện thoại: (04 ) 8 785 274

X

ãNinh Hiệp nằm ở phía Đông Bắc huyện Gia Lâm , tiếp

giáp với huyện TừSơn , tỉnh Bắc Ninh . Tổng diện tích đất

tự nhiên 488,86 héc-ta , trong đó : diện tích đất sản xuất

nông nghiệp là 341, 85 héc -ta . Toàn xã có hơn 3.000 hộ với trên

14 nghìn dân , 120 tổ liên gia , tập trung ở 9 thôn liền kề nhau ,

phongtục tậpquángiống nhau .

1/ CƠCẤUKINHTẾ CỦA XÃ ,

Nông nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - thương mại và dịch vụ.

+ Đối với sản xuất nông nghiệp: hằng năm gieo cấy hết điện

tích trong khung thời vụ tốt nhất, năng suất lúa bình quân đạt4,5

tấn /héc -ta , việc chuyển đổi cơcấu kinh tế, đưa các loại cây trồng

vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất đã thúc đẩy sự tăng

trưởngkinh tếnôngnghiệp của xã .

+ Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp , thương mại - dịch vụ ,

nông nghiệp : phát triển mạnh vớicác ngành nghề truyền thống

như : kinh doanh vải- may mặc, chế biến nông sản , dược liệu .

Nhiều hộ gia đình đầu tư công nghệ, kỹ thuật tiên tiến vào sản

xuất đểnâng cao chất lượng hàng hóa ,mởrộng thị trường trong

lĩnh vực chếbiến nông sản dược liệu , maymặc đồng thờitạo việc

làm ổn định cho nhiều lao động ở trong xã và thu hút được một

phần lao động của cácxãquanh vùng .

2 / VĂN HÓA- GIÁO DỤC,XÃHỘI VÀ ĐỜISỐNG :

+ Thực hiện mục tiêu lễcưới: “ Trang trọng- Lành mạnh-Tiết

kiệm ”,UBND xãtổ chức “ Lễ trao giấy chứng nhận kết hôn ” tại

trụ sởUBNDxã , cuộc vận độngnhândânkhông sửdụngthuốclá

trong việc cưới,việc tang được nhiều giađìnhnhân dân thực

hiện .

BỘT + Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn

hóa ” đượccác ban , ngành từxãđến thôn triển khai tích cực bằng

các hình thức phátthanh , tuyên truyền , cổ động, tọađàm ...

son

|

+ Phong trào văn hóa- văn nghệ, được Đảng- chính quyền ,

các ban ,ngành , đoàn thể tổ chức thườngxuyên ,hoạtđộngTDTT

được duy trì đều đặn và giữ vững danh hiệu đơn vị tiên tiến xuất

sắc 15 năm liềncấp thành phố.

À , Giáo dục- đào tạo : Sựnghiệp giáodục được quan tâm , các

trường học,hội khuyến học và các ban , ngành đoàn thể thực hiện

tốt công tác khuyến học. Tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đạihọc

hằng năm tăng :Năm 1999 có 19,năm 2001 có 28,năm 2004 có 27

. em, xã được công nhậnhoàn thànhphổ cập THCS từ năm 1998 .

tạo và Chính sách xã hội: các đối tượng chính sách xã hội được

thanhquan tâm , chế độ trợcấp hằng tháng , trợ cấp khó khăn đột xuất

được chitrả đúng, đủ và kịp thời ,

| 1 Năm 1999 và năm 2003 , bằngnguồn vốn ngân sách và vận

động nhân dân đónggópđãxâydựngđược3 nhà tìnhthương cho

ĐẾN LON TO AISỐcloạn tải phầu02hộ nghèo,mộthộ tàn tật.

non ng det bro 3 / CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI; các công trìnhhạ tầng ,

GolyMadre,
phúc lợi xã hội được quan tâm đầu tư như : cứng hóa kênh

mương, điện- đường-trường- trạm ...Tổng số tiền đầu tư xây dựng

trong 5 năm qua là hơn chục tỉđồngđãthựcsựtạo ra bộmặtnông

drs neid név 2010

Bup vald 65pm B &
Xuân ẤtDậu

Tu

thôn mới

so Dưới sựchỉ đạo của Huyện ủy - UBND huyện , sự chỉ đạo giúp đỡcủa UBNDvà các phòng, ban chứcnăng huyện Gia

Lâm , cùng với sựphấn đấunỗ lực của cán bộ,đảng viên và nhân dân trong xã. 5năm qua xã luôn hoàn thành xuất sắc

các nhiệm vụ vàthu được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhiều chỉ tiêu cơ bản vềkinh tế đều đạt và

vượt mức, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo , tệ nạn xã hội được kiểm soát chặtchẽ.

Năm 2004 , xã Ninh Hiệp được UBND thành phố Hà Nội tặng cờ “ Đơn vị Xuất sắc dẫn đầu trongphong trào thiđua” .
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DONG NAI RUBBER COMPANY (DONARUCO)

Địa chỉ: Xã Xuân Lập - thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai * Điện thoại: 061 724 444 * Fax : 061 724 123

E-mail: donaruco@hcm.vnn.vn Website: www.donaruco.com

Hoang Yen) Văn phòng đại diện tại TP . Hồ Chí Minh : 39 Bến Vân Đồn - quận 4 - TP . Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 9 400 345 * Fax: 08 9 400 874

Khai thác mủ cao-su

Vười cao- su giống 600

Giảithưởng chất lượng

của Hiệp hội cao-su thếgiới

tặng sản phẩm cao- su Đồng Nai

LĨNH VỰC SẢN XUẤT KINH DOANH

+ Trồng và khai thác cao-su thiên nhiên.

+ Thương nghiệp bán buôn .

+ Sản xuất các sản phẩm bằng hạt PE.

+ Sản xuất các sản phẩm bằng nguyên liệu cao-su .

+ Xây dựng kết cấu hạ tầng , cụm dân cư , kinh

doanh địa ốc .

+ Xây dựng dân dụng, công nghiệp và giao thông .

+ Xây lắp thủy lợi .

+ Chế biến các loại đá xây dựng .

+ Sản xuất bao bì và sản phẩm mộc gia dụng

+ Dịch vụ vận tải hàng hóa .

+ Chế tạo, gia công sửa chữa thiết bị và sản phẩm

cơ khí.

+ Thiết kế thi công hệ thống điện sinh hoạt và công

nghiệp.

Công lý baomau ĐồngNaisẵn sàng liên doanh hợp tác thương mại với

tất cả các thành phần kinh tế trong và ngoài nước liên các lĩnh vực: Tiêu thụ

sảnphẩm cao su ; sản xuấthàng hiệu lừ nguyên liệu cao- n ; hợp tác khoa

học - kỹ thuật nề cao- su và các lĩnh vực thuộc ngành nghề kinh doanh.

Văn phòng Công ty



XÍ NGHIỆP LIÊNDOANHTHEISO /PETRO A

Trụ sở chính : 105 lên lại Vũng Tàu Điện thoại: 064. 839 871 * Fax : 064.839857 * Email :hn@vietsov.com.vn

SẴN SÀNG

HỢP TÁC ,

LIÊN DOANH

VỚI CÁC

CÔNG TY

DẦU KHÍ KHÁC

TRONG CÁC

LĨNH VỰC :

Thiết kế, lắp ráp ,

xây dựng các công

trình dầu khí biển ,

khoan thăm dò -

khai thác dầu khí ,

dịch vụ cảng , vận tải

biển , phòng chống

phun trào dầu khí,

bảo vệ môi trường .

X

Inghiệp liên doanh Vietsovpetro

thành lập trên cơ sở Hiệp định

Liên chính phủ ký ngày

19/6/1981 giữa Cộng hòa XHCN Việt

Nam và Liên bang các nước CHXHCN

Xô viết, là đơnvị liên doanh giữa Việt

Nam và Liên bang Nga khai thác dầu

khílớn nhất ở ViệtNam .

Hoạtđộng trên 2 mỏ :

BạchHổ vàRồng.

Sản lượng :

+ 33- 34 ngàntấn dầu thô / ngày đêm

+ 6 triệu mkhí/ngày đêm .

Từ năm 1986 - 2004 đạt 140 triệu tấn

dầu thôvà 13 tỉm3 khí.



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 5

CIENCO 5

Chite

CÔNG TY ĐẦU TỰC XÂY DỰNG Đ

Civil Engineering Construction and Investment Company 579

VIRAM WOOL KAH AUSCH

2005

GIÁMĐỐC

ĐÀMQUANGTUẤN

“LỢI ÍCH MUÔN ĐỜI CỦA BẠN

NHỮNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY

ĐÔ THỊMỘ

PHÚ MỸ AN

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI PHÚ MỸ AN

CECICO 579

NHÀ MÁY THÉP VITASTEEL

THU CÔNG NGHIỆPVINH LỌC TẬP NÓI CHỈBH- ĐI6,175789

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY THÉP CIENCO5-2

TÀU CAO TỐC ĐÀ NẴNG -CÙ LAO CHÀM - LĂNG CÔ

DỊCH VỤ DU LỊCH ĐƯỜNG THỦY VÀ ĐƯỜNG BỘ

ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN CHO CÁCNGÀNH NGHỀ

CÔNG TY ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG 579

TRUNG TÂM TƯVẤN THIẾT KẾ 79,1

nhà phố

OFFICE 12 - NGUYỄN VĂN LINH - Q. HẢI CHÂU - TP . ĐÀ NẴNG

TEL: 0511 582 991 : 0511 582 852 , FAX: 84 511 583 101

TVTT CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

ĐỊA CHỈ: 12 NGUYỄN VĂN LINH , TP. ĐÀ NẴNG. TEL : 0511.582 851. FAX: 0511.583 101



GÔNG TY GỖPHIÊN CỨUSON
TẠIPHÒNG

HAI PHONGPAINTJOINTSTOCKCOMPANY

ĐƯỢC CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CỦA HÃNG CHUGOKU MARINE PAINTS

Ở TÁC THỪNG NĂM THƠ 4

TRỤ SỞ CHÍNH

12 Lạch Tray, Hải Phòng

Điện thoại: 031. 847 003

Fax: 031.845 180; Email:

SONHP.VIEN@HN.VNN.VN

Tổng giám đốc: NGUYỄN VĂN VIỆN

CHINHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍMINH

149/ 1H Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận

Bình Thạnh

Điện thoại: 08 5 106 252

Fax: 08 8 997 352;

Email: SONHPCN@HCM.VNN.VN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠIHÀ NỘI

166C Đội Cấn, Ba Đình

Điện thoại: 04.7 222 796

Fax: 04.7 222 797

CHIGOK Paint

CHD

MARINE PAINT

CHUGO

RAVAY

TAY SO
N
1

SẢN PHẨM CHẤTLƯỢNG :

-Trên 120 loại sản phẩm .

Chất lượng quốc tế ISO 9001

2000 và JIS Nhật Bản.

LĨNH VỰC PHỤC VỤ:

- Tàu biển, công trình biển , giàn

khoan dầu khí.

- Công nghệ nặng:

• Nhà máy lọc dầu, nhà máy

điện ; xi măng , giấy , đường , hóa

chất...

- Giao thông:

• Cầu thép, chỉ giới giao thông.

• Các lĩnh vực công nghiệp khác

và xây dựng dân dụng.

• Poder coatting - Sơn tĩnh điện.

DICH VU:

- Tư vấn lập quy trình kỹ thuật

và chỉ định sơn cho các dự án như :

Tàu biển , công trình biển , công

trình công nghiệp, cầu thép..

Giám sát kỹ thuật và hướng

dẫn thi công sơn .



CÔNG T

Tran Giám đốc Trun

HOÀNG ĐÌNH TUỆ

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG BỘ LẠNG SƠN

Địa chỉ: Km 2, đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng , thành phố Lạng Sơn , tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 025 811 605 - 811 810

Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ Lạng Sơn là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động công

ích ,thực hiện chức năng quản lý nhànước vềbảotrì trên 638km cầu , đường được giao . Đồng thời tham

gia sản xuất kinh doanh các ngành nghềtại Quyết định số 1486/0Đ -UB -KT, ngày 14-8-2002 của UBND

tỉnh và theo Đăng ký thành lập doanh nghiệp nhà nước số 111197 , cấp ngày 4-10-2002, của Sở Kế

Bà Phan Thien Dur hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn .

BAI HOI

D

ưới sự Lãnh đạo của Ban

Chấp hànhĐảng ủy và chính

quyền các tổ chức công

đoàn , đoàn thanh niên , hội cựu

chiến binh, Công ty Quảnlývà Sửa

chữa đường bộ Lạng Sơn đã tổchức

và hoàn thànhtốtcácphongtrào thi

đua lao động sản xuất, các công

trình , hành lang giao thông đường

bộ, cầu đường , các phong trào thế

dục thể thao , đảm bảo an toàn vệ

sinh lao động, xây dựng cơ quan

văn hóa , gia đình văn hóa ,đoàn kết.

giúp nhau làm kinh tế và đặt ra

những phương hướng , nhiệm vụ
de

quyết tâm thực hiện thắng lợi các

chỉtiêu kinh tế - xã hội được giao

NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG,NHIỆM VỤ

TRỌNG TÂM CỦA CÔNG TY :

* Tăng cường thực hiện quản lý , bảo dưỡng thường

xuyên các tuyến đường được giao.

.Tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh công tác khoán

mục tiêu áp dụng cho công tác bảo dưỡng thường

xuyêncầu đường bộ

Mởrộngquan hệ với các chủ đầutư ,các đơnvị.

- Kiện toàn và hoàn thiện công tác phòng chống lụt

bão .

~ Hoàn chỉnh hồ sơđất đai của Công ty và các đơn vị

Hạt .

Chủ động phối hợp thực hiện công tác bảo vệ hành

lang an toàn đường bộ trên các tuyến đường được giao

quản lý .

Tập trung chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thực hiện

tốt các nhiệm vụ , chức năng được giao .
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PHU RIENG RUBBER COMPANY

Address Phu RieneVillegerthuse Long Distret Binh PhugeProvince, Viet Nam

Tel: (84) 651-777-264 777901 Faze (84) 651 777901-777 758

E- mail: nt4_bpc@hcmvantvmxnk@phuriengrubber.com

Website: ht : //phuriengrubber.com .
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LỄ ĐỚI PHÁT THE BẰNG VIÊM

A

XuanAtDa

B

ệnh viện Thanh Nhàn là đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hà Nội, được sự

quan tâm của UBND thành phố Hà Nội, Bộ Y tế , các giáo sư và

chuyên gia đầu ngành .

Năm 2004 , Bệnh viện được Sở Y tế Hà Nội giao chỉ tiêu 450 giường

bệnh và phát triển hai chuyên khoa đầu ngành là nội khoa và chuẩn đoán

hình ảnh .

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2004 :

- Thành lập đơn nguyên Nội tiết tại khoa nội tổng hợp , tổ tư vấn dinh

dưỡng, tổ truyền thôngdân số sức khỏe .

* Các chỉ tiêu khámbệnh , điều trị nội trú và cận lâm sàng vượtchỉ tiêu so

với năm 2003 từ 101 đến 142% .

- Mua mới và sửa chữa trang thiết bị máy móc phục vụ khám chữa bệnh ,

hoàn thiện công trình tòa nhà 11 tầng và dự kiến đưa vào sử dụng đầu năm
2005.

- Thực hiện các quy chếchuyên môn , chăm sóc toàn diện , chống nhiễm

khuẩn và công tác khám chữabệnh theo yêu cầu .

- Đào tạo , bố trí thực tập cho cán bộ y tếcơ sở và sinh viên các trường : Đại

học Dược, trung học Y tế , đại học Quân y...bên cạnh việc cử cán bộ đi học

nâng cao trình độ chuyên môn , trình độ quản lý và chính trị.

-Tham gia 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, 1 đề tài điều tra bệnh đái

tháo đường ,duyệt8 đề tàicấp cơ sở ,1 đềtài cấp thành phố và 1đềtàiđăng ký

bằng laođộng sáng tạo .

13 - Kết nạp thêm 6 đảng viên nâng tổng số đảng viên trong đơn vị lên 118

đồng chí. Các công tác công đoàn , thanh niên vàđời sống được duytrì,phát

triểntạo ra sự đồng thuận trong CBNV

te.

- Năm 2004 , Bệnh viện nhận cờ “ Bệnh viện xuất sắc toàn diện” của Bộ Y

- Năm 2005 , mục tiêu của tập thể CBCNV bệnh viện là nâng cao y đức ,

đảmbảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trong bệnh viện , phấn đấu đạtdanh

hiệu Đảng bộ trong sạch , vững mạnh , xuấtsắctiêu biểu .

Địa chỉ: 42 phố Thanh Nhàn,HaiBà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04 9 714 373 * Fax : 04 9 715 114

UKAS

MANAGJARNI

JAP
ANE

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô-TÔ VIỆT NAM

BEAU

REGISTRARS

TRANSINHD

QUACENT

JAS-ANZ

C

ISO 9001 2000

1.5 CAK46D

Km15 QL3 -Thị trấn Đông Anh , Hà Nội

DT: 84.4 8820308, 8835149, 8835207, 8835148 , 8823254

DD: 0913.210908 , 0904.243467
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ĐƯA NGHỊ QUYẾTĐẠIHỘIIX

CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

PHÁT TRIỂU LÝ LUẬN

TạpchíCộngsản

ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÂY DỰNG KIỀU VĂN NGHỆ

TIÊU TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC

1– Lý luận có vai trò hết sức quan trọng

trong đời sống . Đó là những nguyên lý được

đúc kết một cách khoa học , có ý nghĩa phổ

biến, có tác dụng giúp con người nhận thức

bản chất, khắc phục các nhận thức cảm tính,

bề ngoài, làm cơ sở để xác định phương hướng

đúng đắn trong hoạt động thực tiễn , mở đường

đi tới tương lai.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng

Việt Nam nói chung cũng như lãnh đạo văn

hóa, văn nghệ nói riêng , Đảng ta luôn luôn coi

trọng lý luận . Nhưng lý luận phải bắt nguồn từ

thựctiễn , được vậndụng kiểm nghiệm trong

thực tiễn, phục vụ thực tiễn . Thực tiễn thay đổi

thì lý luận cũng phải được điều chỉnh, đổi mới.

Lý luận văn nghệ cũng như mọi thứ lý luận

thuộc lĩnh vực khoa học nhân văn luôn luôn

dựa vào các học thuyết tư tưởng , triết học , đạo

đức , chính trị, mỹ học nhất định để xây dựng

hệ thống quan điểm của mình . Bản thân lý

luận văn nghệ là một hình thái ý thức xã hội,

một hệ thống định hướng giá trị nhất định .

Một lý luận văn nghệ khoa học phải kết hợp

được tính khoa học phổ biến và tính lịch sử cụ

thể.

2- Lý luận văn nghệ mác-xít được tiếp

nhận vào Việt Nam đã làm cho mọi người hiểu

được các vấn đề to lớn như mối quan hệ giữa

HỒNG VINH *

văn nghệ và xã hội, văn nghệ với đời sống và

thời đại, văn nghệ với chính trị, với giai cấp và

dân tộc, từ đó làm thay đổi căn bản lý luận văn

học Việt Nam trước đó, mở đường cho lý luận

văn nghệ phát triển và trở thành một khoa học.

Tuy nhiên trong thời kỳ đấu tranh cách

mạng chống ngoại xâm và thống nhất đất

nước, do yêu cầu cụ thể của điều kiện lịch sử ,

lý luận văn nghệ của chúng ta mới tập trung

nhấn mạnh một số vấn đề bức thiết nhất , như

văn nghệ và tuyên truyền , văn nghệ và chính

trị, văn nghệ và dân tộc , đề cao tính chiến đấu,

tính giáodục, thể hiện tập trung trong các yêu

cầu của phương pháp sáng tác hiện thực xãhội

chủ nghĩa , coi đó là phương pháp tốt nhất . Các

quan điểm ấy đã có tác dụng tích cực trong sự

nghiệp xây dựng nền văn nghệ cách mạng ,

phụng sự đắc lực công cuộc đấu tranh giành

độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc .

Ngày nay trong bối cảnh mới và thực tiễn

mới, một số nội dung cụ thể của các quan

điểm ấy đã không còn phù hợp , bởi vì chúng

không tránh khỏi nhược điểm như giản đơn , sơ

lược , có mặt cực đoan và giáo điều. Chẳng hạn

trong nhấn mạnh chức năng đấu tranh giai
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cấp, phục vụ chính trị, lại có biểu hiện coi nhẹ

tính đặc thù của văn nghệ, coi trọng chức năng

giáo dục và coi nhẹ tác dụng hưởng thụ thẩm

mỹ ; coi trọng nội dung (đề tài , chủ đề... ) mà

coi nhẹ hình thức , coi trọng việc phản ánh thực

tại mà chưa chú ý đúng mức vai trò sáng tạo

của chủ thể; nhấn mạnh lập trường chung, thế

giới quan chung mà coi nhẹ tính sáng tạo .

Những biểu hiện sơ lược ấy trên thực tế đã có

phần hạn chế sức sáng tạo và thành tựu văn

nghệ của chúng ta . Đó là nguyên nhân của căn

bệnh sơ lược trong văn nghệ nước ta mà các

bức thư của Trung ương Đảng gửi các đại hội

văn nghệ đều lưu ý . Đó cũng là nguyên nhân

làm cho tiếng nói phê bình văn học đôi khi rơi

vào quy chụp, áp đặt tùy tiện .

3– Bước vào thời kỳ xây dựng và phát triển

đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế và

toàn cầu hóa, thực hiện kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa , công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước, trước những thách thức mới

và yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đối với văn

nghệ, Đảng ta đã lãnh đạo công cuộc đổimới

trong văn nghệ, điều chỉnh đổi mới các quan

điểm văn nghệ của mình. Chúng ta kiên trì

đường lối văn nghệ phục vụ cách mạng , phục

vụ nhân dân , phục vụ Tổ quốc , coi văn nghệ là

những sản phẩm văn hóa có giá trị lâu dài ,

thỏa mãn nhu cầu tinh thần nhiều mặt, làm vẻ

vang cho văn hiến dân tộc . Chúng ta khẳng

định tính năng động của chủ thể trong sáng tạo

nghệ thuật , nhưng yêu cầu văn nghệ bám sát

cuộc sống , phát hiện các giá trị tích cực làm

giàu cho đời sống tinh thần của con người. Về

phương diện sáng tác , chúng ta khuyến khích

mọi tìm tòi , thể nghiệm các phương pháp mới

và phong cách đa dạng, rũ bỏ các hạn chế, rào

cản các sáng tạo . Nhà văn được toàn quyền tự

do lựa chọn nội dung và hình thức , nhưng tự

do luôn đi đôi với trách nhiệm công dân và tư

cách người nghệ sỹ - chiến sỹ .

Trong quá trình chuyển mạnh sang cơ chế

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

sáng tác văn nghệ có thêm những nguồn kích

thích mới, làm cho văn nghệ gắn bó với nhu

cầu đa dạng của công chúng, nhưng cũng đã

xuất hiện xu hướng thương mại hóa , có nguy

cơ làm cho văn nghệ xuống cấp về đạo đức và

thẩm mỹ.

Trong bối cảnh hội nhập , toàn cầu hóa,

chúng ta có quan điểm rộng rãi trong giao lưu ,

tiếp xúc ; tiếp nhận các giá trị lý luận văn nghệ

của thế giới để làm giàu cho văn nghệ nước

nhà. Chúng ta cũng chủ trươngnhà . Chúng ta cũng chủ trương kết hợp kế thừa

và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc tiếp

thutinh hoa văn nghệ thế giới nhằm xây dựng

nền văn nghệ ViệtNam tiên tiến , đậm đà bản

sắc dân tộc .

4 - Những quan điểm mới mẻ của Đảng về

văn nghệ đã thổi một luồng sinh khí vào đời

sống văn nghệ nước ta . Từ cuối những năm 80

thế kỷ XX , sáng tác đã bắt đầu đa dạng, xuất

hiện những cây bút mới, những đề tài mới ,

những tìm tòi , thể nghiệm mới . Những tác

phẩmmangnội dung giảitrí đã có chỗ đứng,

nhấtlàtrongsânkhấu , ca nhạc, điện ảnh . Nội

dung, hoạt động của văn học, nghệ thuật đã đa

dạng , phong phú hơn trước . Thơ , văn , âm

nhạc, điện ảnh viết về tình yêu, về số phận cá

nhân, đời thường có số lượng nhiều hơn trước .

Nhiều vấn đề của đời sống trước đây chưa

đượcđề cập, nay đã được thể hiện . Đề tài lịch

sử được coi trọng . Về hình thức văn nghệ lại

càng đa dạng hơn trước. Đã có thử nghiệm về

dòng ý thức, độc thoại nội tâm , bố cụcmở v.v ..

Đã có những đổi mới về ngôn ngữ văn học . Đã

có nhiều tác phẩm ưu tú được bình chọn qua

các giải thưởng hoặc được độc giả bình chọn

và khẳng định trong dư luận .

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là tác phẩm

tuy nhiều, nhưng độ kết tinh còn ít, tác phẩm

viết về đời thường ,viết về đời thường, số phận cá nhân nhiều

nhưng thường sa vào tản mạn , vụn vặt, thiếu
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sức khái quát cao và thiếu chiều sâu. Chưa có

được những tác phẩm có vóc dáng , tầm cỡ

khỏe mạnh, vững chắc, đánh dấu thời đại

Hồ Chí Minh . Nhiều tác phẩm chưa phản ánh

sâu sắc những khát vọng lớn của con người và

dân tộc Việt Nam , thiếu tính lý tưởng, thiếu

nền triết lý sâu sắc . Nhiều sáng tác thiếu ý thức

về nghệ thuật, để ngòi bút trôi theo sự sai

khiến của bản năng và vốn sống, sức tưởng

tượng còn nghèo nàn .

Trong một lĩnh vực như sân khấu , điện ảnh

ngôn ngữ nghệ thuật còn cũ kỹ đơn điệu ,

nghèo nàn . Không ít tiểu phẩm giải trí rẻ tiền .

Dấu vết bắt chước , mô phỏng còn thấy rõ

đây đó trong không ít sáng tác . Biểu hiện

thương mại hóa có nơi, có lúc khá đậm .

Vềphương diện lý luận cũng có nhiều đổi

mới. Đãcónhững công trình tổng kết truyền

thống lý luận văn nghệ dân tộc . Nhiều công

trình lý luận văn nghệ thếkỷ XX , bao gồm các

tác giả có những khuynh hướng khác nhau đều

được in lại. Chủ nghĩa hình thức , chủ nghĩa

cấu trúc , phân tâm học, lý thuyết tiếp nhận, lý

thuyết đọc , và nói chung các trường phái khác

nhau của lý luận văn học và mỹ học trên thế

giới đã bước đầu được làm quen. Lý thuyết

hậu hiện đại đã được dịch, giới thiệu , nhưng

chưa được phân tích thấu đáo . Thi pháp học

được vận dụng và có những thành công. Văn

học so sánh , cách tiếp cận ký hiệu học , tự sự

học , văn hóa cũng đang được chú ý. Tuy vậy ,

nhìn chung phần nhiều lý luận chỉ mới ở mức

giới thiệu để bổ sung mặt bằng kiến thức, mà

chưa có nhiều sức sống trong thực tiễn phê

bình , nghiên cứu ; và do đó, cũng chưa thể hiện

sự lựa chọn và phát triển . Trong thế kỷ XX ở

phương Tây , lý luận văn học, mỹ học, triết học

phát triển chưa từng thấy, các khuynh hướng

xuất hiện thay thế nhau , phản bác nhau, bổ

sung nhau , tạo thành một dòng chảy lớn ,

nhưng sự giới thiệu của ta mới chỉ dừng ở từng

2

khuynh hướng riêng lẻ, mà ít có cái nhìn trọn

vẹn trong cả quá trình , cho nên thường chưa có

nhận thức toàn diện . Mặt khác, sự giới thiệu

còn sơ lược , khiếm khuyết.

quen

Nếu so với toàn bộ bức tranh lý luận văn

nghệ của thế giới trong thế kỷ XX , thì lý luận

của chúng ta có phần còn xa lạ và nghèo nàn .

Những gì chúng ta đã đặt trọn niềm tin và

dùng, nay cảm thấy nhiều điều không đủ

những căn cứ lý luận để lý giải những vấn đề

phức tạp của văn nghệ hiện tại. Đồng thời

những gì mới đưa vào lại còn xa lạ, đáng ngờ.

Điều đó thiết nghĩ là do sự biến đổi của xã hội

và lịch sử xảy ra quá nhanh , sự chuẩn bị về lý

luận không theo kịp. Sự đổi mới lý luận văn

nghệ không giống như đổi thay công nghệ, chỉ

cần mua linh kiện và dây chuyềnsản xuất là

Ở

phải bổ sungmặtbằngkiếnthức, chuẩn bị thái

cho ngay được hiệu quả kinh tế . Ở đây đòi hỏi

độ, phương pháp tiếp nhận , chọn lọc và vận

dụng sáng tạo thì lý luận mới đi vào cuộc

sống. Chúngta nhớ lại , ngay lý luận văn nghệ

mác-xít tuyđược đề xuất từ những năm 30 của

thế kỷ XX , nhưng tới giữa năm 60 mới gặt hái

được một số thành công trong nghiên cứu , phê

bình, mà đó là lúc thừa hưởng nhiều thành tựu

của Liên Xô. Cho đến năm 1986 , đất nước ta

bắt đầu sự nghiệp đổi mới, và với thời gian

chưa đầy 18 năm, chúng ta khó có thể có một

nền lý luận văn nghệ như mong muốn . Một

phần do nhận thức về đổi mới lý luận văn nghệ

quá chậm, thiếu tạo điều kiện, tổ chức, kinh

phí, hợp tác, giao lưu . Sự chậm trễ về lý luận

không chỉ cónguyên nhân ở các nhà nghiên

cứu , mà chủ yếu ở lãnh đạo các cấp, các ngành

chuyên môn ; và phải chăng đó cũng còn do

tâm lý coi thường lý luận khá phổ biến trong

giới sáng tác ?

5– Nhiệm vụ của chúng ta hiện nay là xây

dựng một nền lý luận văn nghệ tiên tiến, khoa

học , đủ sức giải quyết các vấn đề bức thiết

đang được đặt ra cho sáng tác , góp phần phát
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triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà

bản sắc dân tộc .

Một đặc điểm của nước ta hiện nay là đang

thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa , đẩy nhanh công nghiệp hóa , hiện

đại hóa đất nước, xây dựng một nước

Việt Nam dân giàu, nước mạnh , xã hội công

bằng, dân chủ, văn minh trong bối cảnh giao

lưu văn hóa , hội nhập kinh tế quốc tế và xu thế

toàn cầu hóa. Trong xu thế đó, sự cô lập, tách

biệt bảo thủ là không thể chấp nhận . Cơ hội

phát triển chỉ dành cho dân tộc nào trên cơ sở

bản lĩnh văn hóa của dân tộc mình nhanh

chóng nắm bắt và xử lý đúng đắn các thông tin

mà sự tiến bộ của các ngành khoa học , công

nghệ của nhân loại mang lại. Xu thế và bối

cảnh đặt chúng ta trước những thách thức

gay gắt về lý luậnvăn nghệ . Cơ hội phát triển

cho ta nhiều hơn , nhưng thách thức đối thoại

cũng trực tiếp hơn và phức tạp hơn .

Đầu tiên là hiện đại hóa lý luận văn nghệ.

Thế kỷ XX được coi là thế kỷ của lý luận văn

nghệ, do nó đã đặt ra và giải quyết hàng loạt

vấn đề mà lý luận văn nghệ trước đây chưa

biết tới . Các kiến thức mới và cách tiếp cận

mới đem lại khả năng hiểu biết và nhìn nhận

văn nghệ sâu sắc hơn,nhiều chiều hơn . Chúng

ta không thể chỉ đóng khung cách nhìn văn

nghệ trong các phạm trù truyền thống và các

khái niệmấy cũng có thể chỉ hiểutheo cách

cũ . Do đó, nhiệm vụ không thể thoái thác

của giới nghiên cứu lý luận văn nghệ nước ta

là đứng vững trên những quan điểm cơbản

của chủ nghĩa Mác Lê -nin và tư tưởng

Hồ Chí Minh, đi sâu nghiên cứu các vấn đề

lý luận văn nghệ cơ bản, trả lời thật khoa học

-

vàthuyết phụccác vấn đề mà văn nghệ đương

đại đặt ra . Thiếu lý luận cơ bản làm nền tảng

thì các nhận định về văn nghệdễdàngtrở nên

tùy tiện , cảm tính . Để giúp cho công việc đó,

việc giới thiệu lý luận hiện đại cần được triển

khai có tổ chức; đồng thời cũng phải có thái độ

ứng xử thích hợp . Trong mỗi lý luận đều có

các giá trị phổ quát và các giá trị lịch sử , cụ

thể ; gắn với một điều kiện xã hội và ý thức hệ

nhất định . Do đó , cần khai thác các giá trị phổ

quát để làm giàu cho chính mình , cần có thái

độ đối thoạithẳng thắn trước những vấn đề

còn tranh cãi và phê phán những quan điểm sai

trái, lệch chuẩn.

Triết học mác- xít và lý luận văn nghệ

mác-xít là một di sản rất phong phú, nhiều

mặt. Do nhiệm vụ lịch sử quy định , trong thời

gian qua chúng ta thiên về khai thác các nội

dung đấu tranh xã hội, mà ít chú ý khai thác

các gợi ý lý luận sâu sắc khác . Giá trị quan

trọng của chủ nghĩa Mác - Lê- nin là phương

pháp luận . Nguyên tắc lịch sử - cụ thể đến nay

vẫn là điểm tựa vững chắc để xem xét vấn đề.

Tính cách mạng của chủ nghĩa Mác thể hiện ở

tinh thần phê phán , phép biện chứng, tính thực

tiễn , là cơ sở để chúng ta lựa chọn, phân tích ,

tiếp thu tinh hoa lý luận văn nghệ thế giới .

Trong bối cảnh toàn cầu hóa tri thức và giao

lưu văn hóa trên cơ sở những giá trị khoa học

của chủ nghĩa Mác - Lê -nin chúng ta cần có

thái độ thực sự cầu thị, sự phân tích biện chứng

nhằm đối thoại , hấp thụ những hạt nhân hợp

lý , phê phán các tư tưởng sai trái , cực đoan ,

ngộ nhận.

Qua hơn một trăm năm tồn tại , với sự cố

gắng của nhiều thế hệ, lý luận mác- xít đãtỏ ra

có nội dung khoa học vững chắc . Quan điểm

lịch sử và thẩm mỹ đối với các hiện tượng

nghệ thuật thể hiện trong lý luận về cái đẹp ,

cái bị, về chủ nghĩa hiện thực, về phản ánh , về

đến vẫn
phê phán xã hội học dung tục ...

còn ý nghĩa . Tư tưởng chủ đạo của lý luận văn

mối
quan

nay

nghệ mác -xít là nhìn văn nghệ trong

hệ không tách rời với đời sống xã hội và sự

tiến bộ của con người trong thực tiễn . Quan

niệm đó không bao giờ lỗi thời. Nó cung cấp

cơ sở đúng đắn để đánh giá mọi lý luận .

Thứ hai là vận dụng lý luận để soi sáng và

giải quyết các vấn đề thực tiễn , góp phần

2
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thúc đẩy sự nghiệp văn nghệ của dân tộc phát

triển , tạo nên nhiều thành tựu xứng đáng với

thời đại, đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày

càng cao của nhân dân .

Trong điều kiện hiện nay cần quan tâm các

vấn đề

a
-

sau:

Mối quan hệ giữa văn nghệ sỹ và đời

sống, văn nghệ và tư tưởng.Lê-nin đã từng

nói, nếu một nghệ sĩ là vĩ đại thì ôngta phải

phản ánh ít ra vài ba khía cạnh chủ yếu của

cuộc sống . Suy rộng ra , nếu có một nền văn

nghệ lớn thì nó phảiphản ánh được các vấn đề

hệ trọng của con người và thời đại. Văn nghệ

không thể có sức sống mạnh mẽ nếu thiếu

vắng các tư tưởng sâu sắc, các tình cảm lớn lao

và lý tưởng cao đẹp.

Có

Hiện nay trên thế giới có luồng tư tưởng

tuyên bố " con người đã chết" , " chủ nghĩa nhân

đạo truyền thống chỉ là hoang tưởng", " thời

đại con người trongvăn nghệ đã cáo chung" .

quan điểm cho rằng sở dĩ văn nghệ sa sút

về lý tưởng là do con người trong thực tế cũng

băng hoạivề lý tưởng , chỉ có biết chạy theo

tiền tài , danh vọng, quyền lực, hưởng thụ ; có

quan điểm cho rằng thời đại hiện nay là thời

đại khủng hoảng của lý tính , của tư tưởng

trung tâm , của cái cao cả, ... cho nên, văn nghệ

sĩ ngả về phía hư vô, xem sáng tác văn nghệ

chỉ là trò chơi của cái biểu đạt. Những hiện

tượng đó là có thật và có ảnh hưởng không tốt.

Tư tưởng hư vô, tuyệt vọng phản ánh sự suy

thoái tinh thần của một số tầng lớp người,

nhưng không phải là tất cả. Nhà văn Mỹ

E. Huê-minh-uây đã khẳng định con người có

thể bị tiêu diệt, chứ không thể bị đánh bại. Con

người là bất tử . Chính sự suy thoái của tinh

thần nhân văn ở một số nhà sáng tác đã gieo

rắc các tư tưởng hư vô vào cuộc sống . Tinh

thần nhân văn đích thực không bao giờ chết .

Đó là tư tưởng đã đưa con người từ mông muội

đến văn minh , khích lệ con người vượt qua

mưa bom bão đạn đi tới giải phóng. Đối với

người Việt Nam đã vượt qua chiến tranh , vượt

lên chính mình để giành hết thắng lợi này đến

thắng lợi khác thì tinh thần nhân văn càng

không thể chết . Không thể chết tình yêu Tổ

quốc, yêu di sản cha ông, tình yêu con người,

yêu đồng loại và yêu bảnthân mình, phấnđấu

để tự thực hiện mình . Hoài nghi, từ bỏ chủ

nghĩa nhânvăn là tự tước bỏ vũ khí của mình

trước các hiện tượng tiêu cực , tự thủ tiêu mình .

b – Mối quan hệ giữa nội dung và hình thức .

Chúng ta đã có thời kỳ chỉ coi trọng nội dung ,

coi nhẹ hình thức , đã đến lúc phải đặt hình

thức nghệ thuật vào đúng vị trí của nó, vì

không có hình thức không có nghệ thuật . Hình

thức lại phải luôn mới, đa dạng mới đáp ứng

nhu cầu thẩm mỹ. Hình thức nghệ thuật là

ngônngữ giao tiếp của nó. Vấn đề bứcxúc

hiện nay là trong nhiều ngành nghệ thuật,

ngôn ngữ nghệ thuật cũ kỹ quá, sáo mònquá,

không đủ sức hấp dẫn công chúng. Vấn đề đổi

mới hình thức hiện nay là một đòi hỏi bức thiết

đối với mọi ngành nghệ thuật là thử thách lớn

đối với mọi tàinăng. Song vấn đề lý luận phải

giải quyết là đổi mới, sáng tạo hình thức theo

phương hướng nào. Đó là điều cần nhận thức

rõ trong phương hướng đổi mới hình thức .

Thoát ly thực tại và cắt đứt truyền thống là con

đường dẫn đến căn bệnh hư vô trong nghệ

thuật .

c – Lý luận tiếp nhận. Cần làm rõ các quy

luật tiếp nhận củacông chúng. Cần điều tra xã

hội học về nhu cầu của công chúng hiện nay ,

họ chờ đợi gì , mong mỏi gì ở văn nghệ? Trong

thị hiếu tiếp nhận hiện nay có vấn đề gì đang

đặt ra, có gì đang thay đổi? Coi thường công

chúng là sai, nhưng trái lại, lý tưởng hóa họ

cũngkhông đúng. Công chúng nghệ thuật rất

đông đảo và đa dạng. Cần coi trọng yêu cầu

đông đảo của quần chúng ở nông thôn, vùng

sâu vùng xa, trong quân đội và yêu cầu của các

tầng lớp công chúng ở thành thị.

Số 5 (tháng 3 năm 2005)
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-

Trong thời đại mở rộng giao lưu và đối

thoại này làm thế nào để nâng cao năng lực ,

trình độ tiếp nhận của công chúng, nâng cao

chất lượng giảng dạy văn học, nghệ thuật cho

học sinh , sinh viên trong nhà trường , đó là

công chúng hiện tại và tương lai của văn nghệ .

d – Phát huy truyền thống lý luận văn học

và nghệ thuật nước nhà. Nước ta có lịch sử văn

học lâu đời, lại có một thế kỷ XX hiện đại hóa

văn học, trong đó có nhiều giá trị có ý nghĩa

quốc tế và lâu dài. Nước ta ở vào giữa các nền

văn hóa lớn châu Á và trên con đường giao lưu .

tiếp xúc với phương Tây, nên chúng ta có cách

tiếp nhận và sáng tạo của chúng ta . Có thể về

mặt kết tinh các giá trị lý luận văn học và nghệ

thuật chưa nhiều, song thời nào chúng ta vẫn

theo các xu thế tiến bộ của nhân loại . Vì thế ,

cần nghiên cứu , tổng kết sâu sắc , khoa học ,

khách quan các thành tựu lý luận văn nghệ ở

nước ta để làm cơ sở cho sự phát triển trong

tương lai .

-
đ – Tiếp thu tinh hoa lý luận và nghệ thuật

của thế giới. Việc tiếp thu tinh hoa văn nghệ

thế giới để làm giàu cho mình là điều không

thể thiếu , song tính chủ động lựa chọn và sáng

tạo của người Việt Nam rất lớn . Nếu không sẽ

không thể có nền văn học như đã và đang có.

Ở đây tự ti dân tộc sẽ dẫn đến chủ nghĩa hư vô,

tự đánh mất mình và thái độ sùng ngoại , vọng

ngoại , có nguy cơ làm tê liệt ý chí sáng tạo và

đối thoại của người Việt Nam, dẫn đến tệ sao

chép, mô phỏng, bê nguyên xi các tư tưởng

nước ngoài . Trong thời đại ngày nay , sự tiếp

nhận tinh hoa nhân loại để tự phát triển mình

trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp,

công nghệ, y tế , truyền thông … có rất nhiều

thành tựu khả quan, trong đó sự sáng tạo của

người Việt Nam cũng được quốc tế biết đến .

Trong lĩnh vực lý luận chúng ta cũng đã có

nhiều thành tựu đáng ghi nhận , thúc đẩy sự đổi

mới văn nghệ trong thời gian qua. Song trong

thời đại ngày nay, lý luận văn nghệ trên thế

giới phát triển và biến đổi dữ dội , và chúng

không ngừng tác động, va đập vào ta , dođó sự

tiếp nhận và đối thoại phải đặt ra thường trực .

Điều này đòi hỏi giới lý luận có ý chí và

phương thức tiếp cận những thông tin cập

nhật , tham gia các diễn đàn trao đổi học thuật

quốc tế và tổ chức các diễn đàn giao lưu tại

Việt Nam .

e
-

Quan hệ giữa chính trị và văn nghệ.

Đây là vấn đề có tầm quan trọng cần được chú

ý nghiên cứu một cách sâu sắc, thuyết phục.

Bản chất ý thức hệ của văn nghệ là điều không

thể phủ nhận . Nhưng mối quan hệ giữa văn

nghệ và chính trị nàm trong các mối quan hệ

nhiều mặt giữa văn nghệ và văn hóa, kinh tế ,

đời sống v.v... tự thân nó cũng là quan hệ

nhiều chiều . Ở đây cần tránh các quan niệm

cực đoan , đi tìm văn nghệ thuần túy , hoặc xem

văn nghệ chỉ là vũ khí phục vụ một cách thô

thiển cho chính trị.

6– Lý luận văn nghệ là một lĩnh vực rộng

lớn , phức tạp, các vấn đề cần nghiên cứu chắc

còn nhiều . Cần huy động một lực lượng đông

đảo các nhà nghiên cứu lý luận, các nhà văn

nghệ và các nhà quản lý tích cực tham gia

công việc này . Các trường, viện , trong các

công trình khoa học cấp bộ , cấp Nhà nước , cấp

cơ sở, các luận án cần khuyến khích và giành

một tỷ lệ thích đáng cho các đề tài lý luận; các

nhà xuất bản, các báo, tạp chí cũng thường

xuyên khai thác các đề tài lý luận, làm cho các

lý luận được quảng bá sâu rộng . Cũng cần tạo

điều kiện để thành lập Hội lý luận văn nghệ

Việt Nam, tiến tới có tạp chí lý luận riêng , để

có diễn đàn chung cho giới lý luận văn nghệ.

Chúng ta tin tưởng vào nhiệt tình của các văn

nghệ sỹ , các nhà khoa học và tương lai tốt đẹp

của lý luận văn nghệ Việt Nam. D
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PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM

TRONG TÌNH HÌNH MỚI

N

GÀY nay trên thế giới, du lịch đã trở

thành hiện tượng kinh tế - xã hội phổ

biến, là cầu nối hữu nghị, phương tiện

gìn giữhòa bình và hợp tác giữa các quốc gia ,

dân tộc . Du lịch hiện được coi là một trong

những ngành kinh tế hàng đầu, phát triển với

tốc độ cao , thu hút được nhiều quốc gia tham

gia vì những lợi ích to lớn về nhiều mặt mà nó

đem lại . Ở nước ta , trong suốt 44 năm hình

thành và phát triển , ngành du lịch luôn được

Đảng và Nhà nước quan tâm , ở mỗi thời kỳ

đều xác định vị trí của du lịch trong chiến lược

phát triển kinh tế - xã hội của đất nước phù

hợp với yêu cầu cách mạng .

Trong thời kỳ đất nước còn tạm thời bị chia

cắt, ngành du lịch đã cố gắng hoàn thành tốt

nhiệm vụ phục vụ các đoàn khách của Đảng

và Nhà nước, các chuyên gia nước ngoài giúp

Việt Nam và nhiều đoàn khách du lịch . Sau

ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất

nước thống nhất , hoạt động du lịch được trải

rộng ra các miền Tổ quốc, ngành du lịch bước

vào xây dựng bộ máy tổ chức và đội ngũ cán

bộ , phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật, chuẩn

bị điều kiện chuyển dần sang cơ chế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa . Trong quá trình

đổi mới đất nước , du lịch nước ta đã đạt được

những thành quả ban đầu quan trọng, ngày

càng tăng cả quy mô và chất lượng , dần khẳng

định vai trò , vị trí của mình và đã được Nghị

quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng xác định :

VÕ THỊTHẮNG •

"Phát triển du lịch thật sự trở thành một ngành

kinh tế mũi nhọn " .

Từ năm 1990 đến nay, du lịch nước ta đã có

bước phát triển vượt bậc . Khách quốc tế tăng

hơn 10 lần , từ 250 nghìn lượt năm 1990 lên

2,63 triệu lượt năm 2002 và 2,93 triệu lượt

năm 2004 , tăng 20,5% so với năm 2003 .

Khách nội địa tăng 13 lần , từ 1 triệu lượt

năm 2000 lên 13 triệu lượt năm 2002 và 14,5

triệu lượt năm 2004, tăng 11,5% so với năm

2003. Thu nhập từ du lịch tăng trung bình

23,8 %/năm (năm 1991 là 2.240 tỉ đồng,

năm 2002 đạt 23.500 tỉ đồng , năm 2004 đạt

26.000 tỉ đồng). Đây là mức tăng trưởng cao

so với du lịch các nước trong khu vực và thế

giới. Cả nước hiện có trên 74.300 phòng

khách sạn . Phương tiện vận chuyển du lịch

dần được hiện đại hóa . Một số khu du lịch , sân

gôn, công viên và cơ sở vui chơi giải trí được

đưa vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu của khách

và nhân dân . Với cơ sở vật chất - kỹ thuật du

lịch như vậy, nước ta đủ điều kiệnđón hàng

triệu khách quốc tế và nội địa, phục vụ chu

đáo các hội nghị quốc tế lớn . Cơ chế, chính

sách phát triển du lịch , văn bản quy phạm

pháp luật về du lịch từng bước được hình

thành và hoàn thiện , tạo môi trường cho du

lịch phát triển , nâng cao hiệu lực quản lý nhà

*

Ủy viên Trung ương Đảng , Tổng cục trưởng Tổng cục

Du lịch
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nước về du lịch . Chiến lược và Quy hoạch

tổng thể phát triển du lịch đến năm 2010 được

phê duyệt và đang triên khai thực hiện . Hiệu

quả kinh tế - xã hội của hoạt động du lịch ngày

càng rõ nét . Du lịch phát triển đã góp phần

tăng tỷ trọng GDP của ngành dịch vụ trong

tông thu nhập quốc dân .

Hoạt động du lịch thu hút sự tham gia của

các thành phần kinh tế (nhà nước, tập thể, cá

thể, tiểu chủ , tư bản tư nhân, tư bản nhà nước ,

100 % vốn nước ngoài ) , với 329 doanh nghiệp

lữ hành quốc tế (trong đó có 123 doanh nghiệp

nhà nước , 206 doanh nghiệp thuộc các thành

phần kinh tế khác ) và 2.462 doanh nghiệp lữ

hành nội địa (trong đó có 88 doanh nghiệp nhà

nước, 581 công ty cổ phần, 1.730 công ty trách

nhiệm hữu hạn và 63 doanh nghiệp tư nhân ) .

Tính đến thời điểm hiện nay, hoạt động du lịch

đã tạo ra trên 70 vạn việc làm trực tiếp và gián

tiếp cho nhiều tầng lớp dân cư , nhất là thanh

niên , phụ nữ.

Du lịch nước ta đã thiết lập quan hệ và mở

rộng hợp tác với nhiều tổ chức du lịch quốc tế ,

là thành viên của Tổ chức Du lịch thế giới

(WTO), Hiệp hội Du lịch châu Á - Thái Bình

Dương (PATA), Hiệp hội Du lịch ASEAN

(ASEANTA ) ... ; tích cực tham gia chủ động

hơn trong các diễn đàn và chương trình hợp

tác trong và ngoài khu vực . Kết quả hoạt động

hợptác, hội nhập kinh tế quốc tế đa phương và

song phương trong du lịch đã góp phần thực

hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng

mở , đa dạng hóa, đa phương hóa của Đảng và

Nhà nước. Việc đón tiếp trên 2 triệu khách du

lịch quốc tế mỗi năm và đẩy mạnh tuyên

truyền , quảng bá du lịch ra nước ngoàiđã góp

phần giới thiệu về cảnh đẹp đất nước, con

người và tiềm năng du lịch Việt Nam , tranh

thủ được sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng

quốc tế đối với sự nghiệp đổi mới đất nước ,

tăng cường ngoại giao nhân dân .

Trong quá trình phát triển du lịch thành

ngành kinh tế mũi nhọn , nhiệm vụ tăng cường

quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong du lịch

được đặc biệt coi trọng . Trong chỉ đạo phát

triển du lịch , nhất là phát triển cơ sở vật chất -

kỹ thuật du lịch , tổ chức các tour du lịch... , vấn

đề an ninh quốc gia, bảo vệ các địa bàn chiến

lược trọng yêu ở các vùng biên giới, biển , đảo

và các điểm phòng thủ quốc gia luôn được

nhấn mạnh . Cán bộ, công chức, viên chức và

người lao động trong ngành du lịch , nhất là các

cán bộ quản lý , những người tiếp xúc trực tiếp

với khách và cán bộ làm công tác xúc tiên du

lịch, hội nhập kinh tế quốc tế đã phối hợp chặt

chẽ với lực lượng an ninh, quốc phòng và có ý

thức bảo vệ Tổ quốc, nêu cao tinh thần cảnh

giác . Hoạt động du lịch thời gian qua rất sôi

động, nhưng cơ bản vẫn giữ được an ninh

chính trị và trật tự an toàn xã hội . Việc phát

triển du lịch ở các vùng biên giới, hải đảo đã

góp phần rất tích cực khẳng định chủ quyền

quốc gia trên biển và đất liền .

Đặc biệt từ khi Bộ Chính trị có Kết luận

179 /CT-TW về : "Phát triển du lịch trong tình

hình mới" và Nghị quyết Đại hội IX củaĐảng

khẳng định phát triển du lịch thực sự thành

ngành kinh tế mũi nhọn, chủ trương phát triển

du lịch được quán triệt sâu rộng trong cả nước;

cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch

thành ngành kinh tế mũi nhọn dần được làm

rõ . Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo

Nhà nước về du lịch , do một Phó thủ tướng

làm Trưởng ban. Cả nước có 41 tỉnh , thành

phố thành lập Ban Chỉ đạo phát triển du lịch

của địa phương. Vì vậy, đường lối , chủ trương,

quan điểm của Đảng về phát triển du lịch

thành ngành kinh tế mũi nhọn sớm đi vào cuộc

sống , làm chuyển biến nhận thức và hành động

của các cấp ủy, chính quyền địa phương và

toàn xã hội , huy động được nhiều nguồn lực

cho sự nghiệp phát triển du lịch . Các tỉnh và

thành phố trực thuộc Trung ương đã xây dựng

quy hoạch phát triển du lịch địa phương mình .

Từ năm 2001 đến nay, Chính phủ đã phê duyệt

kinh phí gần 30 tỉ đồng cho Chương trình hành
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động quốc gia về du lịch ; chỉ đạo tổ chức thực

hiện Chương trình hành động du lịch quốc gia

vê du lịch trong 4 năm qua đạt hiệu quả, các

chiến dịch quảng bá râm rộ trong nước và

quốc tê , đa dạng hóa và nâng cao chất lượng

sản phẩm, nâng cao năng lực quản lý nhà nước

vê du lịch... làm cho hoạt động du lịch sôi

động cả trong và ngoài nước . Chính phủ đã

ban hành quy định miễn visa song phương với

một số nước và đơn phương cho Nhật Bản và

Hàn Quốc , đang triển khai miễn visa cho một

số nước khác . Việc nước ta đơn phương miền

visa cho công dân một số nước là thị trường

trọng điểm là giải pháp chủ động , tích cực

trong bối cảnh an ninh hiện nay để thu hút

khách du lịch . Nhờ thế các tiềm năng, thế

mạnh về du lịch của đất nước đã được khai

thác tốt hơn , tăng khả năng hợp tác và cạnh

tranh . Đã phối hợp liên ngành và địa phương

khôi phục và tổ chức thành công các lễ hội

truyền thống, các sự kiện lịch sử , văn hóa lớn

của đất nước (như riêng năm 2004 đã tổ chức

thành công các lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng

Điện Biên Phủ , 50 năm ngày ký Hiệp định

Giơ-ne-vơ , Lễ hội Đền Hùng, Lễ hội hoa

Đà Lạt, SEA Games 22... ) .

Với những kết quả , tiến bộ nêu trên có thể

khẳng định, ngành Du lịch đã hoàn thành và

hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra mặc dù

bối cảnh quốc tế diễn biến nhanh, phức tạp,

khó lường và tình hình trong nước có những

thuận lợi và khó khăn đan xen .

Tuy đạt được những kết quả cơ bản, tích

cực nêu trên , nhưng ngành du lịch còn bộc lộ

những hạn chế , yếu kém cần khắc phục. Đó là ,

chất lượng sản phẩm du lịch chưa cao, loại

hình du lịch chưa phong phú, độc đáo, chưa

đậm đà bản sắc dân tộcViệt Nam ; giá cả đắt

hơn so với một số nước khu vực , nhất là cước

phí vận chuyển hàng không, nên khả năng

cạnh tranh yếu . Sự đa dạng và chất lượng của

sản phẩm du lịch , cách thức tổ chức sản phẩm

du lịch trọn gói còn hạn chế, chưa có tính

chuyên nghiệp cao ... Những điêu đó làm cho

du lịch Việt Nam ít lợi thế cạnh tranh so với

các đối thủ cạnh tranh trực tiếp . Tính đặc thù

của sản phẩm ở từng doanh nghiệp chưa rõ nét ,

lợi thế của mỗi vùng , mỗi địa phương chưa

được khai thác và phát huy triệt đê . Sản phẩm

du lịch Việt Nam vì thế chưa thật đa dạng cả

bề rộng lẫn chiều sâu . Như vậy, cả ở tầm quốc

gia và tâm doanh nghiệp , sức cạnh tranh của

du lịch Việt Nam hiện nay còn yếu. Các loại

hình du lịch mới tuy đã được chú ý nghiên cứu

phát triển , song còn hạn chế ; cơ chế chính sách

còn thiêu thông thoáng, còn nhiều khó khăn ,

vướng mắc về thủ tục . Nhiều khu du lịch , điểm

du lịch khai thác ở dạng tự nhiên , chưa được

đầu tư tôn tạo đúng mức. Chương trình du lịch

còn đơn điệu , trùng lắp, chưa đáp ứng nhu cầu

của từng đối tượng khách , của mỗi thị trường.

Việc bảo tồn, nâng cấp các di tích lịch sử , văn

hóa, nghệ thuật phục vụ cho hoạt động du lịch

còn nhiều bất cập. Công tác tuyên truyền ,

quảng bá du lịch , nhất là ở nước ngoài, tuy đã

có những tiếnbộ nhiều so với các năm trước ,

nhưng còn rất hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu

thông tin của khách du lịch và các nhà đầu tư .

ở

Những yếu kém và hạn chế trên do nhiều

nguyên nhân , nhưng nguyên nhân chính vẫn là

điểm xuất phát của nền kinh tế nước ta còn

thấp , ngành du lịch vừa qua giai đoạn đầu của

sự phát triển . Sau khủng hoảng tài chính tiền

tệ khu vực năm 1997, sau chiến tranh I -rắc và

dịch SARS, rất nhiều quốc gia như Thái Lan,

Xin-ga-po, Trung Quốc tập trung phát triển du

lịch , dùng du lịch làm động lực , đòn xeo thúc

đẩy nền kinh tế . Các nước này có cơ chế chính

sách hấp dẫn và rất linh hoạt để tạo điều kiện

cho phát triển du lịch , phát huy lợi thế trong

cạnh tranh quốc tế đặt ngành du lịch nước ta

vào thế cạnh tranh gay gắt . Tuy nhiên, thiệt hại

nặng nề do trận động đất và sóng thần ngày

26-12-2004 gây ra vừa qua ở một loạt các

nước Nam Á và Đông - Nam Á cũng đặt ra choÁ

ngành du lịch một số vấn đề cần phải
tính
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toán , cân nhắc trong chiến lược phát triển của

mình .

Trong giai đoạn cách mạng mới, Nghị

quyết Đại hội IX của Đảng xác định : " ... nâng

cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trên cơ

sở khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên, sinh

thái , truyền thống văn hóa, lịch sử , đáp ứng

nhu cầu du lịch trong nước và phát triển nhanh

du lịch quốc tế , sớm đạt trình độ phát triển du

lịch của khu vực ..." . ( 1 ) Mục tiêu ngành du lịch

nước ta năm 2005 đón khoảng 3,2 triệu lượt

khách quốc tế, 15 - 16 triệu lượt khách du lịch

nội địa ,thu nhập trên 2tỉUSD, chiếm 5% tổng

GDP cả nước. Năm 2010 đón 6 - 7 triệu lượt

khách quốc tế , 25 triệu lượt khách nội địa , thu

nhập 4 -4,5 tỉ USD, chiếm 6,5%tổngGDP cả

nước. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của

ngành du lịch giai đoạn 2001 - 2010 đạt bình

quân 11 - 11,5 %/năm . Đến năm 2010 tạo thêm

1,4 triệu việc làm trực tiếp và gián tiếp.

Để du lịch thực sự trở thành một ngành

kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới, chúng ta

cần tập trung thực hiện một số giải pháp cơ

bản sau :

Một là , nâng cao nhận thức vềphát triển du

lịch . Năm năm qua, do quán triệt tốt chủ

trương của Bộ Chính trị về phát triển du lịch

trong tình hình mới và 4 năm triển khai thực

hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng trong

các cấp, các ngành, nên nhận thức về du lịch

đã chuyển biến rõ nét và bước đầu đã chuyển

thành hành động thiết thực thúc đẩy du lịch

phát triển , nhưng chưa ngang tầm đòi hỏi của

việc phát triển du lịch thực sự trở thành ngành

kinh tế mũi nhọn. Vì vậy trong giai đoạn hiện

nay , cần tiếp tục tuyên truyền dưới nhiều hình

thức làm chuyển biến và nâng cao hơn nữa

nhận thức trong toàn xã hội về tầmquan trọng,

sự cần thiết của sự nghiệp phát triển du lịch và

trách nhiệm đối với việc đổi mới và phát triển

du lịch thực sự trở thành một ngành kinh tế

mũi nhọn trong tiến trình công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước.

Hai là , thực hiện xã hội hóa đầu tư phát

triển du lịch , sử dụng hiệu quả nguồn đầu tư từ

ngân sách nhà nước làm "vốn mồi" để huy

động và sử dụng nguồn vốn các thành phần

kinh tế trong và ngoài nước . Yếu tố đồng bộ

trong đầu tư phát triển du lịch cần đượcchú

trọng hơn nữa, đầu tư phát triển hạ tầng đi liền

với đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch ,

theo phương châm có trọng tâm, trọng điểm để

khai thác , phát huy ngay hiệu quả và chú trọng

sức lan tỏa , nhất là vùng biên giới, hải đảo ,

nơi có tiềm năng ở vùng sâu, vùng xa để tăng

góp phầnxóa đói, giảm nghèo và khẳngđịnh

chủ quyền quốc gia . Nội dung chủ yếu đầu tư

phát triển du lịchgồm: ưu tiên đầu tư phát triển

4 khu du lịch tổng hợp quốc gia, 17 khu du

lịch chuyên đề và nghiên cứu hình thành các

khu du lịch chuyên đề khác ; đầu tư xây dựng

kết cấu hạ tầng giao thông đường không,

đường bộ , đường biển và nâng cấp các cửa

khẩu quốc tế vừa để khẳng định chủ quyền,

làm đẹp thêm hình ảnh Việt Nam với bạn bè

quốc tế , hỗ trợ thông tin đối ngoại, vừa tăng

cường năng lực đón nhận các luồng khách du

lịch ngày càng tăng. Kết hợp nâng cấp và phát

triển các điểm tham quan , cơ sởvật chất - kỹ

thuật du lịch với đầu tư xúc tiến tuyên truyền ,

quảng bávà đào tạo , phát triển nguồn nhân lực

du lịch để tạo ra các sản phẩm du lịch hấp dẫn ,

mang tính đặc thù cho từng vùng du lịch và cả

nước .

Thực hiện xã hội hóa du lịch trong đầu tư ,

bảo vệ, tôn tạo di tích, thắng cảnh , các lễ hội,

hoạt động văn hóa dân gian , các làng nghề

phục vụ phát triển du lịch . Phối hợp các ngành

đề án khôi phục , phát triển làng nghề, hình

và địa phương liên quan xây dựng và triển khai

thành các điểm tham quan du lịch , tạo sản

( 1 ) Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2001 , tr 178
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phẩm du lịch văn hóa độc đáo , thúc đẩy sản

xuất và xuất khẩu tại chỗ hàng thủ công mỹ

nghệ cổ truyền , góp phần xóa đói giảm nghèo,

tạo thêm việc làm và thực hiện công nghiệp

hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn .

Ba là , phát triển du lịch kết hợp với bảo vệ

tài nguyên , môi trường . Phối hợp các ngành ,

các cấp tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước

về tài nguyên ,môitrường du lịch , tạo ra và giữ

gìn môi trường du lịch lành mạnh trongcả

nước, bảo đảm phát triển du lịch bền vững, chú

trọng duy trì danh hiệu " Việt Nam - điểm đến

an toàn , thân thiện và hấp dẫn" nhất khu vực

mà quốc tế đã bình chọn. Khuyến khích các

doanh nghiệp áp dụng công nghệ tiên tiến bảo

vệ được môi trường;huy động sựtham gia

và đóng góp của cộng đồng dân cư , doanh

nghiệp, hiệp hội, khách du lịch, cơ quan quản

lý nhà nước và các tổ chức xãhội trong việc

bảo vệ môi trường . Lồng ghép đào tạo du lịch

và giáo dục về tàinguyễn, môi trường du lịch

ở các cấp đào tạo về du lịch ; chútrọnggiáoở các cấp đào tạo về du lịch ; chú trọng giáo

dục nâng cao nhận thức bảo vệ tài nguyên, môi

trường du lịch tự nhiên và xã hội cho du khách

và cộng đồng dân cư thông qua nhiều hình

thức .

Bốn là , từng bước hoàn thiện , bổ sung cơ

chế, chính sách và bộ máy , cán bộ làm công

tác du lịch . Tháo gỡ về chính sách sẽ tạo ra

nguồn lực cho du lịch phát triển . Phát huy vai

trò của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch và

Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch các địa phương

để phối hợp liên ngành, liên vùng dưới sự chỉ

đạo tập trung thống nhất của Chính phủ. Có cơ

chế và văn bản phối hợp liên ngành , địa

phương một cách cụ thể, ưu tiên giải quyếtkịp

thời các vấn đề liên quan đến du lịch , nhất là

chính sách đầu tư phát triển sản phẩm , tuyên

truyền quảng bá du lịch trong và ngoài nước,

bảo vệ và tôn tạo môi trường tự nhiên và xã

hội, phát triển du lịch với bảo tồn di sản văn

hóa, quản lý sử dụng quỹ đất, chính sách

khuyến khích tạo thuận lợi đi lại , xuất nhập

cảnh , hải quan...

Xây dựng đội ngũ cán bộ du lịch có phẩm

chất tốt, kỹ năng nghiệp vụ và ngoại ngữ thành

thạo , khả năng giao tiếp và cơ cấu hợp lý, đáp

ứng yêu cầu phát triển của ngành trong tiến

trình hội nhập kinh tế quốc tế . Xây dựng

chương trình phát triển nguồn nhân lựcdu lịch

đến năm 2010, làm định hướng cho công tác

đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực

du lịch ; trước mắt phấn đấu giải quyết tình

trạng lao động chưa qua đào tạo , chất lượng

thấp và cơ cấu bất hợp lý hiện nay . Quan tâm

giáo dục du lịch toàn dân . Phát triển khoa học ,

công nghệ du lịch đạt trình độ khu vực , góp

phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nướcvà

hiệu quả kinh doanh .

Năm là , chủ động trong hội nhập kinh tế

quốc tế về du lịch , củng cố và mở rộng hợptác

song phương và đa phương với cáctổ chức

quốc tế, các nước có khả năng và kinh nghiệm

phát triển du lịch . Thực hiện đầy đủ các cam

kếtvà khaithác tối đaquyền lợi trong hợptác

du lịch với các nước , các tổ chức quốc tế , diễn

đàn du lịch khu vực, thế giới và các chương

trình hợp tác tiểu vùng. Chuẩn bị điều kiện để

hội nhập ở mức cao với du lịch thế giới khi

nước ta gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới .

Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để thu

hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các

khu du lịch , các dự án tạo sản phẩm du lịch

đặc thù, chất lượng cao. Thu hút và sử dụng có

hiệu quả nguồn vốn ODA cho phát triển

nguồn nhân lực, công nghệ và bảo vệ môi

trường du lịch .

Phát triển du lịch với vai trò là ngành kinh

tế mũi nhọn là một hướng chiến lược trong sự

nghiệp phát triển kinh tế -xã hội của đất nước .

Đây là nhiệm vụ vẻ vang nhưng vô cùng

nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực vươn lên không

ngừng của toàn Đảng , toàn dân nói chung

và của ngành du lịch nói riêng trong tầm

nhìn mới. D
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NHÌN LẠI CHẶNG DƯỜNG

SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

1 – Chặng đường đã qua

Doanh nghiệp nhà nước đã có một vai trò

quyết định trong việc củng cố nền tảng

kinh tế - xã hội của đất nước , củng cố và

phát triển liên minh công - nông; góp phần

đáng kể vào sự nghiệp đấu tranh thống nhất

đất nước, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật

cho chủ nghĩa xã hội .

Cùng với sự phát triển kinh tế của đất nước,

doanh nghiệp nhà nước cũng không ngừng

phát triển . Tuy vậy , mỗi giai đoạn lịch sử có

những nhiệm vụ cách mạng cụ thể và vì thế

cách thức , hình thức tổ chức doanh nghiệp nhà

nước cũng khác nhau . Doanh nghiệp nhànước

đã từng được tổ chức gắn với các cấp hành

chính như công ty huyện (gọi là công ty

cấp 3 ) , công ty tỉnh (công ty cấp 2) và công ty

trung ương (công ty cấp 1 ) ; đã từng có các mô

hình liên hiệp các xí nghiệp , hoặc xí nghiệp

liên hiệp ...

Số lượng doanh nghiệp nhà nước ngày một

“bung ra” , đỉnh điểm là con số 12.000 (cuối

năm 1992 ) . Tuy nhiên , bước sang thời kỳ phát

triển mới của đất nước , doanh nghiệp nhà

nước dần dần bộc lộ những yếu kém, nhất là

về hiệu quả sản xuất, kinh doanh , chất lượng

sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh trong

nước và trên thị trường quốc tế , phát huy tính

chủ động , sáng tạo của doanh nghiệp . Những

yếu kém ấy đặt ra những thách thức gay gắt

HỒ XUÂN HÙNG

trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và xu

hướng hội nhập kinh tế quốc tế .

Đảng và Nhà nước ta đã có những biện

pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

nhà nước . Mở đầu là Quyết định số 25/CP của

Chính phủ ban hành vào tháng 1-1981 , theo

đó các xí nghiệp quốc doanh được quyền xây

dựng ba kế hoạch A, B , C. Kế hoạch A là pháp

lệnh của Nhà nước , do Nhà nước cung ứng đầu

vào, doanh nghiệp thực hiện theo giá quy định

và địa chỉ cụ thể. Kế hoạch B là do xí nghiệp

được phép tận dụng công suất sau khi hoàn

thành kế hoạch A , tự lo đầu vào và đầu ra .

Kế hoạch C là hoàn toàn do xí nghiệp tự

tư , lo đầu vào và đầu ra .

đầu

Từ Đại hội VI ( 1986) , Đảng ta đã có chủ

trương đổi mới doanh nghiệp nhà nước một

cách mạnh mẽ . Quyết định 217, năm 1987 của

Chính phủ đã trao quyền tự chủ một cách

tương đối toàn diện cho doanh nghiệp nhà

nước, như tự chủ trong tuyển dụng lao động,

tiêu thụ sản phẩm, xây dựng kế hoạch sản

xuất , kinh doanh ...

Tiếp đó, các Đại hội VII, VIII và đặc biệt

là đến Đại hội IX của Đảng, một lần nữa Đảng

ta khẳng định tính nhất quán trong định hướng

phát triển kinh tế nhiều thành phần, lấy kinh tế

* Phó trưởng ban , Ban Đổi mới và Phát triển doanh

nghiệp
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nhà nước làm chủ đạo, trong đó doanh nghiệp

nhà nước giữ những vị trí then chốt; đi đầu

trong ứng dụng tiên bộ khoa học và công

nghệ ; nêu gương về năng suất, chất lượng ,

hiệu quả kinh tế – xã hội và chấp hành phápxã hội và chấp hành pháp

luật.

Một trong những nội dung lớn của quá trình

tổ chức, sắp xếplại các doanh nghiệp nhà nước

thời gian qua là để chúng ngày càng mạnh

hơn , khắc phục tình trạng nhiều về số lượng ,

nhưng quy mô nhỏ, vốn ít, kỹ thuật lạc hậu.

Nhà nước chỉ tập trung vào những lĩnh vực

then chốt của nền kinh tế , lĩnh vực an ninh

quốc phòng, những vùng, lĩnh vực mà dân

doanh chưa thê hoặc không thể làm được.

Cụ thể là :Cụ

·
Tập trung chỉ đạo kiểm kê, phân loại

doanh nghiệp nhà nước trong phạm vi cả nước ,

công việc này mãi tới năm 2002 mới cơ bản

được hoàn thành . Tuy chưa phản ánh hết mọi

vấn đề của doanh nghiệp nhà nước và sự kết

nối một cách tổng thể giữa ngành và lãnh thổ,

song 104 đề án của tất cả các bộ, ngành , địa

phương, tổng công ty “ 91” cũng đã cho thấy

được bức tranh toàn cảnh , thấy rõ “thực binh” ,

“thực cán ” của đội hình doanh nghiệp nhà

nước khi đất nước bước sang thế kỷ XXI.

Từ đó căn cứ theo tinh thần Nghị quyết

Trung ương ba (khóa IX) của Ban Chấp hành

Trung ương Đảng và Quyết định 58/TTg , nay

được bổ sung bằng Quyết định 155 /TTg trong

việc phân loại doanh nghiệp nhà nước , xác

định rõ những doanh nghiệp nào cần giữ 100 %

vốn hoặc chuyển đổi sở hữu .

Đến cuối năm 2002, sau 10 năm sắp xếp

doanh nghiệp nhà nước, còn lại là 4.296 doanh

nghiệp (năm 2000 có 5.655 doanh nghiệp) .

Năm 2004 là năm sắp xếp lại doanh nghiệp

nhà nước đạt mức cao nhất, thực hiện được gần

1.000 doanh nghiệp . Và như vậy, đến ngày

31-12-2004 cả nước còn gần 3.300 doanh

nghiệp, trong đó có 200 nông - lâm trường

thuộc các tỉnh . Đáng lưu ý nhất là từ khi

-

triển khai Nghị quyết số 05-NQ /TW của

Hội nghị BanChấp hành Trung ương lần thứ

ba (khóa IX ) ngày 24-9-2001, chỉ trong 3 năm

(2002 - 2004 ) cả nước đã sắp xếp được 2.412

doanh nghiệp (năm 2002 : 472, năm 2003 : 942,

năm 2004 : 998 doanh nghiệp) . Điều đó chứng

tỏ, càng có sự chỉ đạo sát sao của Đảng và

Chính phủ, số lượng các doanh nghiệp nhà

nước được sắp xếp đạt được càng cao.

-

Từ kết quả phân loại , các ngành và địa

phương đã áp dụng những biện pháp thích hợp

trong sắp xếp doanh nghiệp nhà nước theo tinh

thần Nghị quyết Trung ương ba (khóa IX) ,

tổng hợp lại như sau :

+ Sáp nhập , hợp nhất các doanh nghiệp nhà

nước để khai thác thế mạnh , khắc phục cái yếu

của nhau, để cho “ con béo kéo con gầy” , hoặc

để tạo “quả đấm ” mạnh hơn đối với những

doanh nghiệp mà Nhà nước cần nắm giữ. Đây

là ý tưởng tốt , 4 năm qua Chính phủ đã chỉ đạo

triển khai sáp nhập , hợp nhất không chỉ công

ty với nhau hoặc công ty trở thành thành viên

của tổng công ty (đã tổ chức theo cách này

được 401 doanh nghiệp, trong đó sáp nhập 303

doanh nghiệp ), mà còn cả với những tổng

công ty lớn (được 8 tổng công ty ). Tuy nhiên,

vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp thua

lỗ kéo dài, đáng ra phải giải thể ,một số doanh

nghiệp cần phải thực hiện cổ phần hóa... cũng

đã có nơi này, nơi kia tìm cách để được“nhập ”

vào tổng công ty . Nếu nhập vào để tiếp tục

tiến hành cổ phần hóa là một cách làm tích

cực, còn vẫn “ ở lại” doanh nghiệp 100 % vốn

Nhà nước là không tích cực. Thực tế số này có

nhưng không nhiều, Chính phủ cũng đã phát

hiện sớm và ngăn chặn được kịp thời .

+ Giao , bán , khoán kinh doanh và cho thuê

doanh nghiệp nhà nước nhằm bảo đảm việc

làm chongười lao động và thu nhập ổn định;

thay đổi được phương thức quản lý doanh

nghiệp, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước ;

khai thác mọi tiềm năng trong các thành phần

kinh tế . Tuy đối tượng áp dụng là các do
an
h
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nghiệp phổ biến có số tài sản dưới 1 tỉ đồng

(VND ),cá biệt dưới 5 tỉ VND, hầu hết lại thua

lỗ kéo dài, khó khăn trong kinh doanh ; nhưng

loại hình này được người lao động tại các

doanh nghiệp đó ủng hộ phương án sắp xếp.

Kết quảđã thực hiệnđược 274 doanh nghiệp ,

trong đó giao cho người lao động 158 doanh

nghiệp.

+ Giải thể , phá sản là hai hình thức mà đối

với các nước là chuyện bình thường. Ở nước

ta , các doanh nghiệp tư nhân cũng vậy. Nhưng

đối với doanh nghiệp nhà nước thì đây là

chuyện “cực chẳng đã” . Những quy địnhquá

cứng của Luật phá sản doanh nghiệp đã tạo

điều kiện cho nhiều doanh nghiệp nhà nước và

cơ quan chủ quản, cơ quan liên quan (chủ yếu

là ngân hàng cho vay) không muốn đưa đơn

phá sản . Trong vòng 4 năm (2001 - 2004) , cả

nước chỉ thực hiện phá sản 18 doanh nghiệp

nhà nước (riêng 2004 có 12 doanh nghiệp) .

Điều đó đã phản ánh không đúng sự thật, thậm

chí làm méo mó “bức tranh ” doanh nghiệp nhà

nước ở nước ta và không đúng quy luật phát

triển các doanh nghiệp trong sự cạnh tranhcủa

kinh tế thị trường .

Số 112 doanh nghiệp nhà nước giải thể chủ

yếu là thuộc sự quản lý của các tỉnh ( 101

doanh nghiệp ). Đây thể hiện sự cố gắng lớn

của các cơ quan “ chủ quản” cấp tỉnh , nhưng

đồng thời cũng phản ánh đúng thực trạng cơ

chế quản lý doanh nghiệp và cơ chế tài chính

hiện nay . Tỉnh là một cấp ngân sách lại có

quyền tự định đoạt đất đai của doanh nghiệp ,

hơn nữa doanh nghiệp ở tỉnh thường là nhỏ , có

thua lỗ cũng không lớn , hậu quả không

nghiêm trọngnhư các doanh nghiệp thuộc bộ

hay tổng công ty . Vì vậy, các tỉnh đã đi đến

quyết định giải thể . Đáng lưu ý là, 18 tổng

công ty “ 91” không giải thể được một doanh

nghiệp nào ( ?) , mặc dù không phải là không có

doanh nghiệp nào thuộc tổng công ty “ 91”

đang trong tình trạng phải giải thể. Ngay cả

các công ty trực thuộc tổng công ty “90 ” cũng

vậy. Số doanh nghiệp này gặp quá nhiều

vướng mắc, nhất là trong xử lý hậu quả tài

chính, trong nhân sự ... Còn có ý kiến cho rằng ,

các doanh nghiệp “chết chưa chôn được ”

thuộc tổng công ty do ít người quan tâm đến

nên còn “lấp láp ” được . Có ngành còn chần

chừ hy vọng cơ may vào dự án để “xân xiu ” bù

trừ được những khoản thua lỗ, công nợ do số

doanh nghiệp này để lại. Việc Chính phủ ra

quyết định giải thể 6 tổng công ty (nhựa , giày

da, sành sứ - thủy tinh , thiết bị máy và phụ

tùng , vàng bạc và đá quý, thiết bị y tế ) là một

quyết tâm rất cao trong sắp xếp lại doanh

nghiệp nhà nước. Với cách làm như năm 2004

cùng với hiệu lực của Luật Phá sản doanh

nghiệp, khả năng Nhà nước kiên quyết giải

thế , phá sản những doanh nghiệp thua lỗ kéo

dài thuộc ngành, lĩnh vực Nhà nước không cần

nắm giữ sẽ được thực hiện .

+ Cổphần hóa doanh nghiệp nhà nước là

khâu quan trọng nhằm tạo chuyển biến cơ bản

trong việc nâng cao hiệu quả doanh nghiệp

nhà nước . Từ Hội nghị Ban Chấp hành

Trung ương lần thứ hai (khóa VII ) đã đề ra

chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà

nước, đến Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa

nhiệm kỳ (khóa VII, tháng 1-1994) ; Nghị

quyết số 10 - NQ /TW , ngày 17-3-1995 củaBộ

Chính trị đến Thông báosố 63 - TB /TW , ngày

04-4-1997... đều nhất quán chủ trương cổ phần

hóa doanh nghiệp nhà nước. Đặc biệt ngày

22-10-2004 , Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị số 45

khẳng định việc đẩy mạnh thực hiện các nghị

quyết Trung ương ba, Trung ương chín

(khóa IX ) về đẩy mạnh sắp xếp , đổi mới, phát

triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệpnhà

nước . Chỉ thị nêu rõ “cần đẩy nhanh tiến độ và

mở rộng hơn diện doanh nghiệp nhà nước cổ

phần hóa, kể cả một số tổng công ty lớn trong

một số ngành quan trọng” .

Hơn 10 năm qua, cả nước đã cổ phần hóa

được 2.210 doanh nghiệp nhà nước. Riêng

năm 2004 được 715 doanh nghiệp, là năm đầu
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tiên hoàn thành nhiệm vụ đề ra . Nếu tính từ

khi có Nghị quyết Trung ương ba (khóa IX) ,

cả nước đã cổ phần hóa được 1.500 doanh

nghiệp. Kết quả khảo sát 850 doanh nghiệp cổ

phần đã hoạt động trên 1 năm , có hơn 90 %

sản xuất có hiệu quả cao : vốn điều lệ tăng

44 %, doanh thu tăng 23,6%, lợi nhuận tăng

40%, nộp ngân sách tăng 25%, thu nhập người

lao động tăng 11,84 %, cổ tức bình quân là

17,11 %/năm , số lao động tăng gần 7%. Trong

các doanh nghiệp cổ phần hóa không những

xóa được bao cấp, bù lỗ của Nhà nước, mà còn

tự huy động vốn xã hội để mở rộng đầu tư gần

10.000 tỉ đồng . Vai trò làm chủ của người lao

động trong doanh nghiệp cổ phần hóa được

nâng lên rõ rệt .

Tuy nhiên , cổ phần hóa trong thời gian qua

vẫn là quá trình khép kín . Trong cơ cấu cổ

đông của hơn 2.200 doanh nghiệp đã cổ phần

hóa thì bình quân Nhà nước giữ lại là 45,6%

vốn điều lệ , cán bộ , công nhân viên giữ 39,3% ,

cổ đông bên ngoài giữ 15,1 %. Và, số doanh

nghiệp cổ phần mà Nhà nước giữ vai trò chi

phối là 27,4%. Riêng năm 2004 , có 42%

doanh nghiệp cổ phần Nhà nước giữ vai trò chi

phối . Bộ máy lãnh đạo, điều hành , doanh

nghiệp cổ phần vẫn hơn 75% là trong ban lãnh

đạo của doanh nghiệp nhà nước cũ chuyển

sang. Cổ đông chiến lược có vốn, thị trường

công nghệ, năng lực kinh doanh hầu như chưa

đáng kể. Và mới cổ phần hóa được 6,3% vốn

Nhà nước có tại doanh nghiệp nhà nước .

+ Chuyển các doanh nghiệp mà Nhà nước+

giữ 100 % vốn sang hình thức công ty trách

nhiệm hữu hạn một thành viên chủ sở hữu là

Nhà nước , hoặc công ty cổphần mà các cổ

đông là doanh nghiệp nhà nước. Loại hình này

được thực hiện từ năm 2003, nhưng đến cuối

2004 mới chuyển được 55 doanh nghiệp nhà

nước sang mô hình công ty trách nhiệm hữu

hạn một thành viên, trong đó doanh nghiệp

thuộc các tỉnh , thành có 32, các bộ: 10, các

tổng công ty “ 91” : 13. Đây là mô hình doanh

nghiệp được ít người “hâmmộ” bởi: Công ty

nhà nước 100 % vốn hoạt động theo Luật

Doanh nghiệp , nhưng lại cũng chịu sự chi phối

Luật Doanh nghiệp nhà nước; lợi ích không

rõ , không hơn gì so với công ty nhà nước ;

quyền của hội đồng quản trị hoặc chủ tịch

công ty theo quy định tăng hơn , nhưng khi

thực hiện không dễ, tổ chức bộ máy có thể

tăng , trong khi vai trò chủ quản chưa giảm

được .

Hạn chế thành lập mới doanh nghiệp nhà

nước. Chính phủ chỉ cho phép thành lập mới

trong trường hợp thực sự cần thiết ở những

lĩnhvực Nhà nước cần nắm . Theo Nghị định

180, ngày 28-12-2004 của Chính phủ, chỉ còn

24 lĩnh vực được phép thành lập mới doanh

nghiệp nhà nước khi cần thiết . Từ năm 2000

đến nay cũng chỉ thành lập 67 doanh nghiệp

nhà nước (năm 2002 có 37 doanh nghiệp, năm

2003 : 18 và năm 2004 : 12) . Điều đáng ghi

nhận là, Chính phủ đã cho phép thành lập công

ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh

nghiệp để giải quyết dứt điểm những bế tắc lâu

nay của các doanh nghiệp nhà nước khi cổ

phần hóa. Chưa đủ thời gian để đánh giá kết

quả hoạt động của loại hình công ty này,

nhưng rõ ràng nó mở ra hướng mới để làm

lành mạnh hóa tài chính , tài sản của doanh

nghiệp nhà nước khi chuyển sang cổ phần .

Để khắc phục tình trạng chồng chéo hoặc

bỏ trống trong quản lý công ty có vốn góp của

nhà nước (kể cả công ty trách nhiệm hữu hạn

một thành viên) thuộc các bộ, các tỉnh , Chính

phủ đã cho phép thành lập tổng công ty

và kinh doanh vốn nhà nước với hy vọng nâng

cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước trong đầu

tư và tách dần quản lý nhà nước theo kiểu chủ

quản đối với doanh nghiệp.

đầu tu

Chín tổng công ty mới được thành lập

(Hà Nội : 4 , thành phố Hồ Chí Minh : 3 ,

Khánh Hòa: 1 , Hà Tĩnh : 1 ) cũng chỉ để đáp
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-
ứng yêu cầu tổ chức lại và phát triển kinh tế -

xã hội trên địa bàn , góp phần thúc đẩy phát

triển kinh tế vùng . Trong 18 tổng công ty“ 91”

có 14 tổng công ty là có khả năng cạnh tranh .

Hơn 70 tổng công ty “90” , hầu hết đều thành

lập từ năm 1997 , chỉ có 42 tổng công ty có khả

năng cạnh tranh và hội nhập, số còn lại đang

gặp nhiều khó khăn về tài chính, năng lực kinh

doanh. Nhiều tổng công ty trong lĩnh vực lắp

máy , cơ khí, xây dựng, giao thông - vận tải đã

vươn lên từ chỗ chỉ là thầu phụ nay đã trở

thành thầu chính và tổng thầu trong các công

trình lớn quốc gia . Thiết nghĩ, trong quá trình

phát triển , có cái mất đi, có cái biến dạng, có

cái mới ra đời là một tất yếu.

- Thí điểm hình thành các mô hình mới

trong ba năm qua tập trung cao độ vào chuyển

các tổng công ty , công ty sang hoạt động đi

theo mô hình công ty mẹ – công ty con. Ngày

9-8-2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định

số 153 để thể chế hóa Luật Doanh nghiệp nhà

nước sửa đổi (được Quốc hội thông qua ngày

26-11-2003 có hiệu lực từ ngày 1-7-2004 ) . Đã

có 47 tổng công ty và công ty được Chính phủ

cho phép xây dựng đề án , nhưng đến ngày

31-12-2004 mới có 36 đề án được phê duyệt.

Từ kết quả hoạt động của Công ty Contesim

và Viện Máy công nghiệp ( IMI ) đã tỏ rõ

những ưu điểm của mô hình này. Các tổng

công ty và công ty khác đang được Chính phủ

chỉ đạo chuẩn bị sơ kết đánh giá lại để làm rõ

những mặt được và chưa được , nguyên nhân

do mô hình hay là do tổ chức thực hiện và do

người đứng đầu doanh nghiệp .

Đang hình thành các tập đoàn kinh tế

mạnh . Tổng công ty Bưu chính viễn thông là

điểm đột phá, còn tập đoàn Công nghiệp xây

dựng, Xi măng, Dầu khí , Hàng không có trở

thành tập đoàn mạnh hay không , vấn đề thuộc

về nội lực và sự phấn đấu của chính bản thân

các tổng công ty này , chứ không phải ở ý chí

chủ quan quyết định , không phải muốn thành

lập là được. Khái niệm tập đoàn chỉ có thể có

được bằng tiềm lực kinh tế và cơ chế quản lý ,

vận hành nội tại của nó với những sức mạnh về

thương hiệu, năng lực cạnh tranh sản phẩm và

tất nhiên là tiềm lực về tài chính...

2 – Đoạn đường còn lại.

Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương ba

(khóa IX) , việc sắp xếp doanh nghiệp nhà

nước phải cơ bản hoàn thành vào cuối

năm 2005. Nếu thực hiện thành công tất cả

104 đề án đã được Thủ tướng phê duyệt, thì

đến cuối năm 2005 cả nước chỉ còn khoảng

1.900 doanh nghiệp nhà nước .

Căn cứ vào nội dung chỉ đạo của Nghị

quyết Trung ương chín (khóa IX) và Quyết

định 155 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí,

danh mục phân loại công ty nhà nước, thì Nhà

nước chỉ nắm giữ khoảng 1.200 doanh nghiệp

dưới dạng 100 % vốn nhà nước, trong đó có

450 doanh nghiệp hoạt động mang tính công

ích . Nhiều tổng công ty cũng phải tiến hành cổ

phần hóa. Như vậy, cơ cấu doanh nghiệp nhà

nước có sự thay đổi rất căn bản :

+ Tuy số lượng giảm, nhưng quy mô doanh

nghiệp nhà nước đã lớn hơn hẳn . Nếu như bình

quân vốn một doanh nghiệp năm 2001 là 25 tỉ

VND, thì cuối 2004 là 60 tỉ VND. Số doanh

nghiệp có vốn dưới 5 tỉ VND chiếm 60 %

(năm 2001 ), nay chỉ còn khoảng hơn 40% .

Nếu như sắp tới cổ phần hóa các tổng công ty

và các công ty lớn , hy vọng sẽ tạo điều kiện để

nâng vốn bình quân một doanh nghiệp lên

không dưới 100 tỉ VND. Không còn doanh

nghiệp nhà nước có vốn dưới 5 tỉ VND như

trước đây. Hầu hết vốn nhà nước được tập

trung vào tay các tập đoàn kinh tế và các tổng

công ty nhà nước . Đây là lực lượng kinh tế

nòng cốt của đất nước, đồng thời là công cụ

vật chất quan trọng để Nhà nước thực hiện

điều tiết thị trường , ổn định và phát triển kinh

tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Những lĩnh vực kinh tế quan trọng , vùng sâu,
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vùng xa, biên giới hải đảo, những lĩnh vực dân

doanh không làm được đều do doanh nghiệp

nhà nước đảm nhận. Doanh nghiệp nhà nước

sẽ vừa bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội, vừa

đủ sức cạnh tranh trong hội nhập.

+ Kiện toàn , củng cố các tổng công ty là

công việc cực kỳ quan trọng. Kiên quyết tạo

điều kiện hình thành khoảng 5 - 6 tập đoàn

kinh tế mạnh, như : Bưu chính viễn thông, Xi

măng, Hàng không, Điện lực , Dầu khí , Công

nghiệp xây dựng . Củng cố để phát triển 40 - 50

tổng công ty nhà nước đúng tầm, đủ lực , số

còn lại thực hiện cổ phần hóa, trong đó Nhà

nước giữcổ phần chi phối bằng cơ chế , chính

sách, nhất là cơ chế quản lý , cơ chế đại diện

chủ sở hữu , bỏ được cơ chế chủ quản như hiện

nay . Được nhưvậy thì chắc là các tổng công ty

nhà nước sẽ đủ sức cạnh tranh trong hội nhập

kinh tế quốc tế .

+ Đẩy mạnh cổphần hóa là giải pháp cơ

bản . Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương

chín (khóa IX) và Chỉ thị 45, ngày 22-10-2004

của Bộ Chính trị, thì từ năm 2005 phải cổ phần

hóa khoảng 1.100 doanh nghiệp nhà nước và

một số tổng công ty . Hầu hết các doanh nghiệp

ở giai đoạn này có quy mô lớn , tính chấtphức

tạp hơn nhiều so với các năm trước. Mặc dầu

Nghị định 64 về chuyển doanh nghiệp nhà

nước sang công ty cổ phần đã được thay thế

bằng Nghị định 187 của Chính phủ, có hiệu

lực từ ngày 10-12-2004 vừa có tác dụng khắc

phục được các tồn tại của quá trình trước , vừa

đáp ứng được yêu cầu thể chế hóa đường lối

lãnh đạo của Đảng, song công việc và tính

chất sẽ khó khăn hơn nhiều . Bài học kinh

nghiệm đã có, không phải “vừa làm, vừa dò ”

như trước , nhưng cũng phải lường hết được

những khó khăn mới trong việc cổ phần hóa

các tổng công ty để tập trung chỉ đạo , tránh

gây tổn thất lớn cho Nhà nước , thậm chí cả

những hậu quả khó lường .

Việc sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước ,

nhất là cổ phần hóa ở các tỉnh , về cơ bản sẽ

xong trước khi diễn ra Đại hội Đảng ở các

tỉnh , đảng bộ. Còn lại các doanh nghiệp thuộc

các tông công ty đang cần được sự tập trung

chỉ đạo của Ban chỉ đạo của Chính phủ, các bộ

có liên quan đến các tổng công ty .

+ Chuyển hầu hết các doanh nghiệp nhà

nước còn lại thuộc diện Nhà nước cần giữ

100 % vốn sang hoạt động theo mô hình công

ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công

việc cũng không mấy dễ dàng , mất nhiều thời

gian, nhưng đây là xu thế tất yếu, là yêu cầu

của Luật Doanh nghiệp nhà nước sửa đổi, có

hiệu lực từ ngày 1-7-2004 .

-

+ Hoàn thành việc thí điểm tổng công ty ,

công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ

con. Năm 2005 , dự kiến sẽ sơ kết đánh giá mô

hình này để từ đó tiếp tục mở rộng diện , tạo

điều kiện cho các tổng công ty khắc phục

những nhược điểm như hiện nay. Cần chống

tình trạng chuyển đổi tràn lan , hình thức, các

công ty con “núp bóng” nó để trốn cổ phần

hóa; cũng như khắc phục cơ chế quản lý , điều

lệ không rõ ràng gây ách tắc cho sản xuất kinh

doanh .

+ Giải thể , phá sản cần được hiểu là tính tất

yếu của quá trình phát triển . Cần tổ chức giám

sát thực thi Luật Phá sản doanh nghiệp, không

để né tránh , sợ trách nhiệm và ngăn chặn xu

hướng dồn khó khăn về cho doanh nghiệp thua

lỗ để phá sản , trốn tránh trách nhiệm tài chính ,

không chịu áp dụng hình thức giải thể khi đã

hội đủ điều kiện để giải thể.

Sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước là

nhiệm vụ rất nặng nề và vô cùng quan trọng .

Một loạt các văn bản có tính pháp lý đang

trong quá trình soạn thảo đòi hỏi những nỗ lực

rất lớncả về trí tuệ và thời gian cần tập trung

chỉ đạo. Chủ trương và quyết tâm của Đảng ta

đã rõ . Vấn đề còn lại là tổ chức thực hiện, bởi

vậy đòi hỏi các tổ chức đảng , đoàn thể, chính

quyền các cấp, các bộ, ngành, tổng công ty ,

doanh nghiệp cần phải có quyết tâm cao để

làm có kết quả. D
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Thương mại Việt Nam

phấn đấu trong năm 2005 :

VỮNG CHẮC, TOÀN DIỆN VÀ CHỦ ĐỘNG HƠN

TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

LÊ DANH VĨNH

N

ĂM 2004 đã để lại những dấu ấn tốt

đẹp trong hoạt động thương mại và

chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của

nước ta , cụ thể trên các mặt như sau :

Xuất khẩu hàng hóa : Tổng kim ngạch xuất

khẩu năm 2004 đạt khoảng 26 tỉ USD , bằng

115,8% kế hoạch mà Quốc hội và Chính phủ

giao, tăng 29% so với năm 2003 , đạt mức

cao nhất trong những năm gần đây. Có nhiều

mặt hàng đạt tốc độ tăng trưởng rất cao (từ

36.1% 76,4% ) như dầu thô , than đá, sản

phẩm gỗ, dây điện và cáp điện . Nhìn chung

trong 4 năm 2001 - 2004 , cả nước xuất khẩu

77,909 tỉ USD, với mức tăng trưởng bình quân

15,81 %/năm.

Trong 29% nhịp độ tăng trưởng xuất khẩu

của năm 2004 , yếu tố tăng giá các mặt hàng

xuất khẩu tăng đóng góp 8 %, yếu tố tăng khối

lượng hàng hóa xuất khẩu đóng góp 19,3% ;

yếu tố dầu thô chiếm 9,4% và yếu tố phi dầu

thô chiếm 19,6% tăng trưởng .

Cơ cấu hàng xuất khẩu có sự chuyển dịch

dưới sự tác động của thương mại thếgiới:

nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu - thủ công

nghiệp có tỷ trọng 40% (năm 2003 là 43%);

nhóm hàng nhiên liệu , khoáng sản 32%

(năm 2003 là 27,6%), nhóm hàng nông, lâm ,

thủy sản có tỷ trọng 28% (năm 2003 là

29,4% ) . Việc thay đổi tỷ trọng như trên chủ

yếu là do kim ngạch nhóm hàng nhiên liệu

khoáng sảntăng mạnh , mà cải thiện về giá là

một nhân tố quan trọng .

Bên cạnh những mặt hàng truyền thống có

kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD nhưdầu

thô , dệt may, giày dép , thủy sản ; lần đầu tiên ,

sản phẩm gỗ,hàng điện tử và linh kiện máy

tính đạt kim ngạch 1 tỉ USD. Một số mặt hàng

tiếp tục cho thấy mức tăng trưởng có nhiều

hứa hẹn như thủ công mỹ nghệ ; xe đạp và phụ

tùng ; dây điện và cáp điện .

Cơ cấu thị trường xuất khẩu bước đầu được

điều chỉnh theo hướng tích cực . Kim ngạch

xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ , EU,

Nhật Bản và Trung Quốc tăng khá . Cụ thể , so

vớinăm 2003 , xuất khẩu vào thị trường Trung

Quốc tăng 57% , EU tăng gần 34% , Nhật Bản

tăng 20 %. Xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ

tiếp tục tăng, dù nhịp độ tăng trưởng

không cao bằng các năm trước những vẫn ở

mức 27% .

* TS, Thứ trưởng Bộ Thương mại

-
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Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước

ngoài tiếp tục đóng góp lớn vào mức tăng

trưởng xuất khẩu (tỷtrọng xuất khẩu của khối

này xấp xỉ 55% , ngang với mức năm 2003 ).

Chính sách đầu tư và pháthuy nội lực của

Nhà nước với nhiều điểm đổi mới đã có tác

dụng tích cực , thúc đẩy sản xuất phát triển , tạo

nguồn cung dồi dào cho xuất khẩu ; các biện

pháp thúc đẩy xuất khẩu và các cơ chế, chính

sách khuyến khích xuất khẩu đã được triển

khai khá tích cực và phát huy tác dụng; Chính

phủ, Bộ Thương mại cùng các bộ, ngành , địa

phương và các doanh nghiệp đã chủ động, có

nhiều biện pháp linh hoạt khắc phục khó khăn ,

đẩy mạnh xuấtkhẩu .

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được,

chúng ta còn những hạn chế trong hoạt động

xuất khẩu . Cụ thể là : Quy mô xuất khẩu

còn nhỏ bé (tương đương với kim ngạch xuất

khẩu bình quân của Xin -ga-po, Thái Lan ,

In -đô -nê -xi- a, Ma-lay- xi -a cách đây khoảng

10 - 15 năm ) ; một số mặt hàng giảm sút về tốc

độ tăng trưởng như thủy sản chỉ đạt khoảng

92%, giày dép các loại đạt 98%, thủ công mỹ

nghệ đạt 91 %, lạc nhân đạt 44 % kếhoạch xuất

khẩu đề ra cho năm 2004 ; khối doanh nghiệp

100 % vốn trong nước đóng góp vào kimngạch

xuất khẩu của cả nước xấp xỉ 45% chưa tương

xứng với tiềm năng hiện có.

Nhập khẩuhànghóa : Tổng kim ngạch nhập

khẩu năm 2004 đạt khoảng 31 tỉ USD, tăng

22,9 % so với năm 2003 , vượt 17%kếhoạch

năm 2004. Trong đó , những mặt hàngcómức

vượt kế hoạch cao là linh kiện xe gắn máy

(vượt 33,3%) ; thép thành phẩm (vượt32,8%);

phôi thép (vượt 21,5%) ; chất dẻo nguyên liệu

(vượt 26,5% ) .

Tuy nhịp độ tăng trưởng có giảm so với

năm 2003 ,nhưng kim ngạch nhập khẩu bảo

đảm góp phần cung cấp máymóc, thiết bị, phụ

tùng , nguyên , nhiên , phụ liệu để phát triển sản

xuất, xuất khẩu và ổn định thị trường trong

nước . Xuất khẩu là một trong những yếu tố

quan trọng bảo đảm tốc độ tăng trưởng của

GDP và xuất khẩu năm 2004 của cả nước.

Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu tiếp tục chuyển

dịch theo hướng tích cực: nhóm hàng máy

móc , thiết bị , phụ tùng chiếm tỷ trọng ngày

càng cao trong tổng kim ngạch nhập khẩu năm

2004 , ước đạt 33,3% (năm 2003 là 32,4%) ;

tăng nhập khẩu hàng máy móc, thiết bị, phụ

tùng từ những thị trường có trình độ công nghệ

cao như EU, Nhật Bản , Hoa Kỳ và Ca-na-đa .

Nhập siêu đang ở mức kiểm soát được ,

bằng 19,2% tổng kim ngạch xuất khẩu , chưa

thể có ảnh hưởng tiêu cực đến ổn định cán cân

thanh toán quốc gia.

Đối với thị trường trong nước : Tổng mức

bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội

tăng 20,1 % ; chỉ số giá tiêu dùng tăng 9,5% so

vớinăm 2003. Thị trường tiếptục phát triển

mạnh ở tất cả các vùng trong cả nước . Hàng

thiếu hụt hàng hóa , nhất là những mặt hàng

hóa phong phú, dồi dào , không có tình trạng

thiết yếu hoặc thuộc diện chính sách như xăng

dầu , sắt thép , phân bón , muối i-ốt, dầu hỏa

V.V..

Mặc dù tình hình trong nước và thị trường

quốc tếcó nhiều biến động (dịch cúm gia cầm

ảnh hưởng đến nguồn cung thực phẩm , giá

phân bón ,sắt thép , xăng dầu và các chế phâm

dầu thô trên thị trường thế giới tăng cao...) ,

nhưng nhờ sự điều hành linh hoạt của Chính

phủ , nên thị trường hàng hóa trong nước được

bình ổn , hầu hết các mặt hàng thiết yếu đều

không để xẩy ra tình trạng mất cân đối giữa

cung và cầu, không xảy ra các cơn sốt như

trước đây .

Kết cấu hạ tầng ngành thương mại tiếp tục

được củng cố và phát triển , với việc hình thành

các chợ đầu mối nông sản (gạo , cà phê v.v.. ) ,

các chợđầu mối cấp vùng , cấp tỉnh , thành phố,

góp phần tạo thuận lợi cho lưu thông , cung

ứng hànghóa cho các nhà xuất khẩuvà tiểu

thụ nội địa, phát luồng hàng cho các địa

phương.

Các doanh nghiệp đã quan tâm hơn đến

việc khai thác tiềm năng của thị trường nội địa ,

chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm , hạ
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manggiá thành , tăng cường quảng bá, củng cố

lưới kinh doanh . Nhờ vậy, đã tạo dựng được

một thị trường hàng hóa nội địa phong phú ,

đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng trong nước .

Trong tổng mức bán ra , doanh nghiệp

nhà nước chiếm tỷ trọng từ 35 % đến 37% ,

những mặt hàng quan trọng thiết yếu giữ

vai trò chi phối như xăng dầu (100 %), đường

( 80% ) , xi măng (70% ), phân bón (60 %), muối

(50%) ...

Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm

được mở rộng với sự tham gia của doanh

nghiệp kinh doanh thương mại dịch vụ thuộc

các thành phần kinh tế trong và ngoài nước.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được,

hoạt động thương mại trên thị trường nội địa

vẫn còn có những hạn chế và bấp cập. Chỉ số

giá tiêu dùng tăng cao, nhất là ở nhóm hàng

lương thực , thực phẩm , tân dược , một số

nguyên, nhiên liệu đầu vào cho sản xuất ( nhất

là các nguyên, nhiên liệu nhập khẩu ) . Còn có

sự chênh lệch lớn về tốc độ phát triển giữa thị

trường của các vùng - miền, giữa thành thị và

nông thôn, vùng sâu, vùng xa . Vai trò của các

doanh nghiệp nhà nước trong hệ thống phân

phối còn yếu và hiệu quả thấp , nhất là trong

phân phối nhiều mặt hàng quan trọng và

thiết yếu như sắt thép, thuốc chữa bệnh, phân

bón v.v.; chưa phát huy tác dụng là công cụ vật

chất của Nhà nước trong việc bình ổn thị

trường khi có biến động , hay hỗ trợ nông dân

trong tiêu thụ một số nông sản khi thị trường

xuất hiện các tình huống nhiều khó khăn v.v ..

Trong quá trình chủ động Hội nhập kinh tế

quốctế ,chúng ta thực hiện đầy đủ các cam kết

về thương mại hàng hóa, dịch vụ, sở hữu trí tuệ

và đầu tư trong Hiệp định Thương mại song

phương (BTA ) giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ; tận

dụng các cơ hội do các quan hệ này đem lại để

đẩy mạnh xuất khẩu sang Hoa Kỳ ; khẩn

trương xây dựng chương trình hành động cụ

thể ; rà soát, sửa đổi bổ sung các văn bản quy

phạm pháp luật phù hợp với lộ trình thực hiện

Hiệp định .

Trong đàm phán gia nhập Tổ chức Thương

mại thế giới (WTO ), chúng ta đã hoàn thành

cơ bản giai đoạn minh bạch hóa chính sách và

đang đẩy nhanh quá trình đàm phán thực chất:

đã tổ chức thành công các phiên họp 6, 7 , 8 , 9

của Ban Công tác về việc Việt Nam gia nhập

WTO ; các bản chào sửa đổi đã có bước tiến

mới và có ý nghĩa , trong đó phía Việt Nam đã

đề xuất giảm mức thuế trung bình xuống còn

18% và cam kết mở cửa dần đối với 10 lĩnh

vực dịch vụ và 92 ngành dịch vụ trực thuộc ; đã

có trên 20 thành viên WTO bày tỏ ý muốn

đàm phán song phương, tập trung vào các lĩnh

vực thuế nhập khẩu và mở cửa thị trường dịch

vụ ; đang thực hiện các chính sách nhằm hỗ trợ

cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế nói

chung và đàm phán gia nhập WTO nói riêng

như cải cách hệ thống thuế, nâng cao sức cạnh

tranh cho các doanh nghiệp, mở cửa thị trường

và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho quá trình

hội nhập .

Đẩy mạnh hợp tác với ASEAN, APEC,

ASEM theo hướng tích cực tham gia các hoạt

động của các tổ chức và diễn đàn trên ; tích cực

tham gia quá trình đàm phán Khu vực mậu

dịch tự do ASEAN - Trung Quốc, ASEAN -

Ân Độ, tham gia hợp tác kinh tế toàn diện

ASEAN - Nhật Bản ; thực hiện “ Chương trình

thu hoạch sớm (EHP )” với Trung Quốc.

Năm 2005 dự kiến sẽ có một số nhân tố tác

động đến hoạt động thương mại (bao gồm cả

mặt tích và tiêu cực ). Đó là , kinh tế thế giới

tiếp tục tăng trưởng (4,3%), nhưng ở mức thấp

hơn so với năm 2004 (đạt 5% ) . Thương mại

thế giới năm 2005 dự báo cũng sẽ tăng trưởng

ở mức 7 - 8% , thấp hơn mức 8,5% của

năm 2004. Liên minh châu Âu tiếp tục trao

Quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) cho

Việt Nam trong năm 2005. Đây làthuận lợi và

cơ hội đối với nhiều hàng hóa xuất khẩu của

Việt Nam vào thị trường này, nhất là giày dép.

Năm 2005, các nước ASEAN - 6 sẽ thực hiện

tự do hóa thuế quan đối với 9 ngànhhàng hóa;

các nước ASEAN và Trung Quốc tiếp tục thực
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hiện Chương trình thu hoạch sớm , bắt đầu thực

hiện Hiệp định thương mại hàng hóa trong

khuôn khổ Hiệp định tự do thương mại

ASEAN - Trung Quốc (ACFTA ). Cùng với xu

thế toàn cầu hóa và tự do hóa đang được đẩy

nhanh, trào lưu bảo hộ mậu dịch đang diễn ra

mạnh mẽ, làm gia tăng các biện pháptrợ cấp ,

hạn ngạch, các rào cản thương mại và phi

thương mại ở mức độ ngày càng tinh vi hơn .

Và, mặc dù, từ ngày 1-1-2005 , EU, Ca-na-đa

và Thổ Nhĩ Kỳ đãđồng ý bãi bỏ hạn ngạch dệt

may cho Việt Nam, nhưng chúng ta vẫn phải

chịu sức ép cạnh tranh gay gắt, không được

bình đẳng như các nước Trung Quốc, Ấn Độ,

Pa-ki-stan, Thái Lan v.v. trên thị trường dệt

may Hoa Kỳ . Nhiều nước ASEAN gia tăng

việc tìm kiếm và ký kết các Hiệp định thương

mại tự do song phương (FTA ), điều đó có thể .

làm thayđổi luồng thương mại, ảnh hưởng đến

xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường khu

vực . Sự tăng trưởng mạnh mẽ về khả năng

cạnh tranh của nền kinh tế , hàng hóa, doanh

nghiệp của Trung Quốc từ sau khi nước này

trở thành thành viên chính thức của WTO làm

cho hàng hóa Việt Nam gặp nhiều khó khăn

hơn trong việc thâm nhập thị trường Trung

Quốc và phải chịu nhiều sức ép cạnh tranh đối

với hànghóa của nước này trên thị trường thế

giới .

Ở trong nước cũng cần lưu ý đến những

nhân tố tác động đến hoạt động thương mại,

gồm: những nỗ lực về đầu tư , cải cách kinh tế ,

chỉ đạo và điều hành ngày càng linh hoạt và

hiệu quả của Chính phủ… sẽ là động lực tạo

đà, là nhân tố thuận lợi cho tăng trưởng xuất

khẩu và phát triển thương mại của nước ta

trong năm 2005 và những năm tiếp theo . Năng

lực cạnh tranh ở cấp độ quốc gia, cấp độ doanh

nghiệp và cấp độ sản phẩm chậm được cải

thiện đang làm cản trở đến việc thu hút FDI và

tạo nguồn hàng hóa xuất khẩu của nước ta .

Trong khi đó , năm 2005 là năm chúng ta bước

vào lộ trình cắt giảm thuế mạnh hơn so với

những năm qua. Có nhiều yếu tố tác động trực

tiếp đến xuất khẩu của nướcta như việc tăng

giá nhiều mặt hàngnhập khẩu là nguyên liệu

đầu vào của sảnxuất hàng xuất khẩu ;dự kiến

sẽ có một số điều chỉnh giá đối với đầu vào

sản xuất trong nước như xi măng, than , điện ,

tiền lương... Nước ta bắt đầu phải thực hiện mở

cửa thị trường dịch vụ, phân phối theocác cam

kết với EU, Hoa Kỳ trong khi hệ thống phân

phối của các doanh nghiệp trong nước còn bộc

lộ nhiều yếu kém.

Tuy còn nhiều khó khăn , thách thức, nhưng

với quyết tâm lớn , ngành thương mại đã đặt ra

mục tiêu phát triển năm 2005 ở mức cao .

Bởi vì , năm 2005 là năm cuối cùng thực hiện

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm

2001 - 2005 (trong đó, tăng trưởng xuất khẩu

bình quân mỗi năm phải đạt 14 - 16%/năm) .

Tuy nhiên, để hoàn thành nhiệm vụ 5 năm,

năm 2005 xuất khẩu phải đạt mức tăng hơn

năm 2004 trên 4,3 tỉ USD, hay mức tăng

trưởng phải 16,6 % trở lên . Về nhập khẩu ,

trong kế hoạch 5 năm 2001 - 2005, tổng kim

ngạch nhập khẩu của cả 5 năm phải đạt là

117,8 triệu USD, với nhịp độ tăng trưởng bình

quân 15%/năm. Để hoàn thành mức kế hoạch

trên , tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa

năm 2005 phấn đấu đạt 36 tỉ USD, tăng 14% .

Ở thị trường trong nước , phấn đấu tổng mức

bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ

năm 2005 đạt 440.000 tỉ đồng, tăng trên 17%

so với năm 2004 .

Trên cơ sở những mục tiêu ấy, ngành

thương mại xácđịnh một số phương hướng

phát triển chủ yếu vào năm tới, như sau :

-
- Trong lĩnh vực xuất khẩu tập trung vào

những mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch lớn ,

tạo ra giá trị kim ngạch xuất khẩu lớn của cả

nước (gạo, cà phê, cao su , hạt điều , dệt may,

giày dép, linh kiện điện tử, thủ công mỹ nghệ,

sản phẩm gỗ, dầu thô) ; phát triển xuất khẩu

các mặt hàng có tốc độ tăng trưởng cao, còn

tiềm năng xuất khẩu lớn , chưa bị giới hạn về

cơ cấu , thị trường (gồm sản phẩm nhựa, dây

điện và cáp điện, xe đạp ) . Trong năm 2005,
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xuất khẩu bình quân tháng phải đạt tối thiểu

2,54 tỉ USD.

-
Trong lĩnh vực nhập khẩu, năm 2005

phấn đấu giảm nhập siêu, bảo đảm các mặt

hàng thiết yếu cho sản xuất và đời sống (xăng

dầu, phân bón , sắt thép , thuốc chữa bệnh ...) ,

bảo đảm cân đối cung - cầu các mặt hàngtrọng

yếu, góp phần ổn định giá cả; phấn đấu cải

thiện cơ cấu nhập khẩu theo hướng nâng cao tỷ

trọng nhập khẩu nhóm máymóc,thiếtbị , phụ

tùng , nhất là tăng tỷ trọng nhập khẩu máy

móc, thiết bị , công nghệ nguồn từ các thị

trường Hoa Kỳ, EU , Nhật Bản, Ca-na-đa;

giảm tối đa nhập khẩu máy móc thiết bị , công

nghệ cũ, đã qua sử dụng.

- Phát triển mạnh thị trường nội địa theo

hướng đáp ứng mọi nhu cầu của sản xuất, đời

sống và đẩymạnh xuất khẩu ;giữ vữngcân đối

cung - cầu các mặt hàng trọng yếu với giá cả

hợp lý ; phát triển các loại hình kinh doanh văn

minh, hiện đại, tập trung xây dựng và củng cố

các hệ thống phân phốimột số mặthàngtrọng

yếu như xăng dầu, sắt thép, phân bón , xi

măng; bảo đảm phục vụtốt các mặt hàng

chính sách, đổi mới chính sách trợ giá, trợ

cước phục vụ đồng bào miền núi , vùng sâu,

vùng xa ; tăng cường công tác quản lý thị

trường để ngăn chặn buôn lậu hàng giả và gian

lận thương mại , kiềm chế những biến động giá

cả bất lợi đối với nền kinh tế .

Để đạt được các mục tiêu trên , trên cơ sở

các giải pháp phát triển thương mại hiện hành ,

trong năm 2005 cần lưu ý thêm :

1 - Trong lĩnh vực xuất khẩu , ưu tiên các

doanh nghiệp có uy tín và tài chính lành mạnhtín và tài chính lành mạnh

tiếp cận dễ dàng hơn với nguồn vốn của Quỹ

tín dụng hỗ trợ xuất khẩu;mở rộng diện các

hàng hóa xuất khẩu được hưởng chính sách

thưởng vượt kim ngạch xuất khẩu ; bố trí thêm

ngân sách , nới lỏng các tiêu chí đối với thưởng

thành tích xuất khẩu để khuyến khích các

doanh nghiệp nhỏ tích cực tham gia xuất khẩu

hàng hóa; hoàn thiện cơ chế, chính sách , điều

chỉnh mục tiêu sử dụng Quỹ bảo hiểm xuất

khẩu ngành hàng, Quỹ hỗ trợ phát triển thị

trường ; thành lập Quỹ xúc tiến thương mại để

thực hiện các chương trình xúc tiến thương

mại quốc gia hỗ trợ các doanh nghiệp; đẩy

mạnh cải cách thủ tục hải quan tạo thuận lợi

tối đa cho các doanh nghiệp xuất khẩu ; sử

dụng triệt để các công cụ phòng tránh rủi ro

trong thương mại quốc tế (bảo hiểm tỷ giá ,

quyền chọn mua ngoại tệ thanh toán , sử dụng

hiệu quả các loại ngoại tệ trong thanh toán

quốc tế ) v.v..

2 - Đối với thị trường trong nước , đẩy

nhanh việc tổ chức xây dựng và phát triển các

khu kinh tế cửa khẩu , trung tâm thương mại ,

trung tâm xúc tiến thương mại và hội chợ triển

lãm tại 3 miền ; trung tâm bán buôn, chợ đầu

mối ở các vùng kinh tế trọng điểm và các

thành phố lớn ; tích cực triển khai Quyết định

số 559/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ về

Chương trình phát triển chợ đến năm 2010 ,

nôngsản (trong đó có kho lạnh , kho mát bảo

thúc đẩy việc xây dựng một số kho bảo quản

chế, chếbiến nông sản tại các vùng sản xuất

quản thực phẩm tươi sống) , các xí nghiệp sơ

nông sản tập trung, cửa khẩu , cảng , việc trang

bị các phương tiện vận chuyển có thiết bị

lạnh ... để chủ động trong việcxuất khẩu nông

sản v.v ..

3 - Chỉ đạo các doanh nghiệp nhà nước tổ

chức hệ thống phân phối bảo đảm sự chi phối

củadoanh nghiệp chủ đạo ở những thị trường

quan trọng, phát huy tác dụng điều tiết thị

trường chung; hoàn thiện hệ thống mạng thông

tin thương mại giữa các cơ quan quản lý nhà

nước, thương vụ với hiệp hội ngành hàng và

doanh nghiệp ; thúc đẩy việctổ chức thực hiện

hiệu quả hệ thống phân phối, cân đối cung

cầu một số mặt hàng chủ lực như xăng dầu, sắt

thép , xi măng, thuốc chữa bệnh , phân bón ,

đường , muối, giấy ; tiếp tục hoàn chỉnh hệ

thống pháp luật , cơ chế , chính sách thương

mại nội địa , nhất là đối với các mặt hàng kinh

doanh có điều kiện ... D
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ĐỔI MỚI .

SỰSÁNG TẠO CỦA ĐẢNG

TRẦN QUANG NHIẾP

G

ẦN 20 năm đổi mới, đất nước ta đã

-vượt qua một chặng đường, từ cơn "bĩ

cực" trong cuộc khủng hoảng kinh tế -

xã hội trầm trọng đã tự thoát ra để ổn định và

phát triển . Đấy là chặng đường đổi mới đầy

sáng tạo mang tính cách mạng trong tư duy lý

luận và hoạt động thực tiễn của toàn Đảng, toàn

dân ta . Những thành tựu của công cuộc đổi mới

là to lớn ; toàn diện , có ý nghĩa lịch sử đã cho ta

những nhận thức mới trong định hướng lãnh

đạo và chỉ đạo xây dựng đất nước của Đảng

trên nhiều mặt, có thể khái quát ở mấy điểm

chính sau .

1
-

Đổi mới nhằm mang lại những hiệu

quả đích thực cấp thiết cho đời sống của

nhân dân , tạo thế ổn định chính trị – xã hội.

Trong cơn khủng hoảng chính trị của các

nước xãhội chủ nghĩa trênthế giới ở cuối thế

kỷ XX, buộc những nước này phải đổi mới, cải

tổ , cải cách . Song có nước đổi mới, cải cách

thành công, có nước còn rất trì trệ , lại có nhiều

nước cải tổ thất bại .

Đảng ta ngay từ Đại hội VI (năm 1986) khởi

xướng công cuộc đổi mới đã xác định đổi mới

một cách toàn diện lấy mục tiêu đưa đất nước

thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã

hội , không ngừng cải thiện và nâng cao đời

sống vật chất, tinh thần của nhân dân , tạo thế ổn

định chính trị - xã hội của đất nước. Đảng nhận

thức sâu sắc về cơ chế kế hoạch hóa tập trung

.

bao cấp không thể tiếp tục và không phải là cơ

chế giải quyết có hiệu quả các vấn đềphát triển

mà cuộc sống đang đặt ra. Việc nhậnra cái lỗi

thời, không phù hợp , các sức ỳ, lực cản để vượt

qua cũng là sự sáng tạo vĩ đại của Đảng . Cho

nên việc đoạn tuyệt đối với một cách hiểu , một

quan niệm lý luận không còn phù hợp về chủ

nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã

hội ở nước ta trong bối cảnh ấy là một sự sáng

tạo có tính đột phá mang ý nghĩa cách mạng

của Đảng. Trên cơ sở đó, Đảng phát huy tinh

thần chủ động, sáng tạo của toàn Đảng, toàn

dân , không ngừng đổi mới tư duy lý luận và tư

duy kinh tế, nhận thức lại một cách căn bản về

chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa

xã hội ở nước ta .

Thực tiễn cho thấy Đảng ta xác định và thực

hiện công cuộc đổi mới theo phương châm lấy

đổi mới kinh tế là trọng tâm , xây dựng Đảng là

then chốt thể hiện sự thống nhất biện chứng

giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị để trên

cơ sở đó phát huy mọi nguồn lực hiện có nhằm

nâng cao năng lực sản xuất, tạo ra nguồn của

cải dồi dào cho xã hội , đáp ứng nhu cầu vật chất

và tinh thần cho nhân dân.

Đảng ta xác định phát triển nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình

kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ lên chủ

nghĩa xã hội ở nước ta . Nhờ định hướng đúng

đắn , Đảng và Nhà nước đã kịp thời ban hành
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những chính sách , cơ chế mới làm cho sản xuất

" bung ra" , các thành phần kinh tế, các chủ thể

kinh tế tận dụng mọi khả năng để phát triển .

Chúng ta đã đưanền kinh tế - xã hội thoát khỏi

tình trạng trì trệ và khủng hoảng, làm bật dậy

các tiềm năng , tạo nên trạng thái xã hội năng

động và phát triển . Sức sản xuất được phát huy,

nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao , liên tục

năm sau hơn năm trước . Do đó , hơn 10 năm

sau, từ một nền kinh tế thiếu thốn, làm không

đủ ăn , nhu cầu tiêu dùng, sinh hoạt của người

dân quanh năm khan hiếm ... đếnchỗlương

thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng thỏa mãn nhu

cầu của nhân dân, Nhà nước có tích lũy ; có mặt

hàng xuất khẩu đứng vào những nước hàng đầu

của thế giới. Kết cấuhạ tầng khôngngừng được

đầu tưxây dựng và mở rộng,bộmặt xã hộiđổi

mới hằng ngày. Tình hình chính trị - xã hội ổn

định , quốc phòng - an ninh vững chắc. Vị thế

nước ta trên trường quốc tế được nâng cao,

quan hệ đối ngoại không ngừng mở rộng .

Kinh nghiệm cho thấy, nếu tiến hành đổi

mới nhưng cuộc sống của nhân dân không được

cải thiện thực sự thì công cuộc đổi mới ấy sẽ

không có kết quả, hoặc kết quả chỉ nhất thời ,

không vững chắc và đương nhiên sẽ không tạo

được lòng tin của nhân dân . Công cuộc đổi mới

của Đảng nhằm đổi mới đời sống của từng

người dẫn và của toàn xã hội theo định hướng

xã hội chủ nghĩa. Đổi mới là quá trình tháo gỡ

những vướng mắc, gạt bỏ những cản trởlàm trì

trệ trong tư duy , kìm hãm sức sản xuất,giải

phóng mọi năng lực xã hội để mọi người dẫn tự

làm chủ , tự "cứu mình" trước sự suy giảm của

nền kinh tế trì trệ kéo dài để tìm hướng bút phá

đi lên . Đồng thời đổi mới là quá trình huy động

chính nguồn sức mạnh của nhân dân để thực thì

công cuộc đổi mới ấy . Quá trình đổi mới là sự

hợp lưu , sự thống nhất biện chứng giữa nhu cầu,

đòi hỏi khách quan của cuộc sống , sự sáng tạo

của nhân dân với định hướng chính xác,đầy

bản lĩnh của Đảng ; là sự phù hợp giữa ý Đảng ,

lòng dân . Đó là kết quả của sự sáng tạo của

Đảng và nhân dân ngót 20 năm qua.

2 – Đổi mới, không đổi màu, kiên trì mục

tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên

nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê…nin và tư tưởng

Hồ ChíMinh .

Kinh nghiệm lịch sử và suốt mấy chục năm

lãnh đạo cách mạng cho thấy, Đảng ta tiến hành

công cuộc đổi mới, điểm cốt lõi trước tiên là

chọn cho mình ánh sáng chỉ đường, nền tảng tư

tưởng , kim chỉ nam đúng đắn, khoa học và cách

mạng. Đó là kiên định mục tiêu , lý tưởng gắn

việcgiữ vững độc lập dân tộc với xây dựng chủ

nghĩaxãhội dựa trênnền tảng chủ nghĩa Mác -

Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Sự kiên định,

sáng tạo đi liền với khắc phục bệnh chủ quan

ýduyý chí, bảo thủ , giáo điều , quan liêu , sao

chép kinh nghiệm một cách máymóc.

Đảng chủ trương đổi mới tư duy, tìm tòi phát

hiện những điều mới và nhận thức lại bản chất

của chủ nghĩa xã hội ; nhận thức cụ thể về hình

thức, bước đi, con đường , biện pháp đi lên chủ

nghĩaxã hội sao cho phù hợp với truyền thống

lịch sử , phong tục tập quán , đặc điểm văn hóa

và các điều kiện cụ thể của nước ta . Nhờ vậy,

quan niệm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi

lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng rõ nét

hơn được thể hiện ở " Cương lĩnh xây dựng đất

nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH " và các

văn kiện qua các kỳ Đại hội cũng như các nghị

cụ thê

quyết của Đảng; thể hiện sinh động trong việc

giải quyết những vấn đề trong thực tiễn

đổi mới xây dựng đất nước gần 20 năm qua. Do

đó, chúng ta thực hiện nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa có hiệu quả và

ngày càng phát huy tác dụng trong việc giữ

vững ổn định chính trị , xã hội . Cùng với đó ,

những vấn đề mới về lý luận trên từng lĩnh vực

của cách mạng được Đảng và nhân dân ta nhận

thức sâu hơn .

Đảng ta chỉ rõ, công cuộc đổi mới xây dựng

đất nước là quá trình chuyển động toàn diện từ

mô hình chủ nghĩa xã hội hành chính bao cấp

sang mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với thị

trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa .
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Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội là xây dựng

xã hội dân giàu , nước mạnh , công bằng, dân

chủ, văn minh . Đó là một xã hội do nhân dân

làm chủ ; có nền kinh tế phát triển cao , bền vững

trongmột môi trường hòa bình , ổn định với một

hệ thống quan hệ sản xuất tiên tiến, phù hợp ; có

nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ;

con người có cuộc sống ấm no, tự do , hạnh

phúc, được phát triển toàn diện; có Nhà nước

pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân , do

nhân dân , vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh

đạo ; các dân tộc đoàn kết giúp nhau cùng phát

triển ; có quan hệ hữu nghị , hợp tác với các nước

trên thế giới .

Tính chất toàn diện của công cuộc đổi mới

xuất phát từ mục tiêu ; điều kiện , đặc điểm của

nướcta và xu thế của thời đại quy định . Điều đó

buộc chúng ta phải chọn cho mình những hình

thức , bước đi thích hợp của quá trình đổi mới đi

lên chủ nghĩa xã hội . Trước hết và cơ bản như

đã nêu là Đảng ta chủ trương đổi mới tư duy,

nhận thức lại những vấn đề cơ bản , cốt lõi nhất

về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ

nghĩa xã hộiở nước ta . Từ đấy chọn ra những

cách thức, các biện pháp, các bước đi cụ thể,

phù hợp từng vấn đề để đổi mới sao cho có hiệu

quả về chính trị, kinh tế , xã hội và quốc phòng -

an ninh , đối ngoại. Đổi mới từ dưới lên kết hợp

với trên xuống một cách hài hòa thống nhất,

đồng thuận . Tránh các biện pháp" sốc" gây nên

những chấn động không cần thiết làm mất ổn

định xã hội . Đây là một kinh nghiệm, một sự

sáng tạo của Đảng, tạo nên sự đồng thuận trong

toàn xã hội .

Quá trình đổi mới ở nước talà quá trình khơi

nguồn, làm bật dậy các tiềm năng , nội lực về trí

tuệ, sức lực, tài nguyên... kết hợp với tranh thủ

tối đa mọi nguồn sức mạnh từ bên ngoài, tìm sự

ủng hộ của cộng đồng quốc tế để đi lên .

3 – Đổi mới có trọng tâm trọng điểm , tạo

ra những thế và lực mới để thúc đẩy xã hội

phát triển .

Trên nền tảng đổi mới toàn diện , Đảng ta

thực hiện phương châm đổi mới kinh tế là trọng

tâm , xây dựng Đảng là then chốt nhằm tạo sự

bứt phá trên nền tảng chính trí ổn định vững

chắc lâu dài .

Trong kinh tế, Đảng chủ trương kiên trì thực

hiện nền kinh tế nhiều thành phần gắn với thị

trường theo định hướng xã hộichủ nghĩa nhằm

giải phóng mọi nguồn lực, mọi thànhphần kinh

tế và phát triển mạnh mẽ sức sản xuất, thực hiện

phát triển nhanh và bền vững . Phát triển kinh tế

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm

tăng sức cạnh tranh , tăng chất lượng, hiệu quả

củacác thành phần kinh tế nói riêngvàtoànbộ

nền kinh tế của đất nước nói chung . Đẩy mạnh

công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển kinh

tế tri thức nhằm tranh thủ tối đa những tiến bộ

khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại , khắc

phục tình trạng sản xuất nhỏ, lạc hậu để nhanh

chóng đưa nền kinh tế nước ta trở thành hiện

đại , hội nhập với sự phát triển như vũ bão về

khoa học vàcông nghệ trên thế giới.

Về chính trị, Đảng chủ trương xây dựng

đường lối chính trị đúng đắn thể hiện ở hệ thống

quan điểm, đường lối , chính sách , pháp luật bảo

đảm giữ vững mục tiêu, lý tưởng độc lập dân

tộc và chủ nghĩa xã hội dựa trên nền tảng tư

tưởng vững chắc là chủ nghĩa Mác - Lê-nin và

tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng ta kiên quyết

không chấp nhận quan điểm đa nguyên chính

trị, đa đảng đối lập. Kiên trì đấu tranh làm thất

bại mọi tư tưởng, quan điểm sai trái, cơ hội , mọi

âm mưu , thủ đoạn " diễn biến hòa bình " của các

thế lực thù địch . Luôn luôn giữ vững bản lĩnh

chính trị độc lập , tự chủ , phát huy nội lực, phát

huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc , đồng

nguồn sứcmạnh của bênngoài. Đảng ta hết sức

thời tranh thủ sự hỗ trợ , giúp đỡ và phát huy các

coi trọng đổi mới và xây dựng hệ thống chính

trị trong sạch, vững mạnh ; gắn đổi mới kinh tế

với đổi mới hệ thống chính trị. Đảng đã ban

hành Chỉ thị về thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ

sở nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân

và Chỉ thị đó đãnhanh chóng bắt nhịp vào cuộc

sống. Những vấn đề cốt tử nêu trên gắn bó chặt

chẽ, bổ sung cho nhau tạo nên sức mạnh bền

vững và bản lĩnh chính trị của Đảng.
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Về xã hội, Đảng chủ trương thống nhất

chính sách kinh tế với chính sách xã hội; phát

triển kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công

bằng xã hội trong từng bước đi và từng chính

sách phát triển của đấtnước .Tỷ lệ người nghèo

giảm nhanh , số người khá giả, giàu có tăng lên .

Việc mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế đã mang

lại nhiều cơ hội phát triển mới cho đất nước và

nâng cao đời sống của nhân dân . Chăm sóc

người có công với cách mạng, thương bệnh

binh , gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh

hùng; xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ những người

gặp thiên tai, hoạn nạn . Chăm lo xây dựng giai

cấp công nhân , giai cấp nông dân, tầng lớp trí

thức trên cơ sở xây dựng khối liên minh công -

nông - trí thức vững chắc. Đổi mới việc thực

hiện chính sách dân tộc , chính sách tôn giáo .

Coi trọng phát triển kinh tế - xã hội các vùng

dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc

biệt khó khăn .

Về văn hóa, phát triển nền văn hóa tiên tiến

đậm đà bản sắcdân tộc, để văn hóa thực sự là

nền tảng tinh thần của xã hội . Coi trọng việc

xây dựng nguồn nhân lực và vai trò , nhân tố con

người, xác định giáo dục - đào tạo và khoa học -

công nghệ là quốc sách hàng đầu .

Về quốc phòng – an ninh , đối ngoại, Đảng

chủ trương giữ vững môi trường hòa bình , hữu

nghị vì sự phát triển của đất nước, thực hiện

phương châm Việt Nam là bạn và là đối tác tin

cậy của các nước ; tôn trọng độc lập chủ quyền

của các nước , không can thiệp vào công việc

nội bộ của nhau. Tăng cường sức mạnh bảo vệ

Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an

toàn xã hội. Đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu

"diễn biến hòa bình " của các thế lực thù địch .

4 – Không ngừng đổi mới, chỉnh đốn , nâng

cao vai trò lãnh đạo và năng lực cầm quyền

của Đảng.

tình hình khách quan của đất nước, của thời đại ;

dự báo xu hướng vận động và phát triển để từ đó

đề ra đường lối chính trị đúng đắn và phù hợp .

Đảng không ngừng nâng cao năng lực

quyền, khả nănglãnh đạo và điềuhành đất

nước ; trình độ xử lý chính xác những mâu thuẫn

của cuộc sống đặt ra .

câm

Để thực hiện những nhiệm vụ trọng đại trên ,

thực tiễn gần 20 năm đổi mới cho thấy , Đảng ta

phải thực hiện tốt các vấn đề chính sau :

Một là , thường xuyên xây dựng , chỉnh đốn

Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến

đấu của Đảng .

Đảng ta ý thức sâu sắc rằng , là một đảng duy

nhất lãnh đạo và cầm quyền, lại hoạtđộng trong

điều kiện phức tạp , rất mới mẻ, chưa có tiền lệ

nên phải giữ vững tính tiền phong gương mẫu,

chủ động sáng tạo , thường xuyên rèn luyện về

chính trị,tư tưởng, và đạo đức lối sống, về trình

độ , năng lực tư duy, lãnh đạo và hoạt động thực

tiễn . Đảng luôn giữ vững bản chất cách mạng và

khoa học , trung thành với mục tiêu , lý tưởng,

nâng cao năng lực tư duy lý luận , nắm vững quy

luật phát triển khách quan của đất nước, bảo

đảm cho việc xây dựng, hoàn thiện , phát triển

đường lối và tổ chức thực hiện đường lối với

hiệu quả ngày càng cao.

Hai là , Đảng thường xuyên chăm lo xây

dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ bản lĩnh

chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực trí tuệ

để gánh vác nhiệm vụ , làm cho đảng viên thực

sự là tấm gương sáng về trí tuệ và đạo đức, lối

sông trong xã hội .

Sự sáng tạo của Đảng thể hiện trong việc

thực hiện nghiêm túc tư tưởng Hồ Chí Minh coi

"cán bộ là gốc của mọi công việc" . Do đó Đảng

đặc biệt coi trọng việc đào tạo bồi dưỡng những

cán bộ giỏi thích nghi với nền kinh tế thị trường

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định định hướng xã hội chủ nghĩa vừa năng động,

bảo đảm mọi thành công của cách mạng nước ta
sáng tạo vừa không xa rời mục tiêu định hướng

nói chung, của công cuộc đổi mới nói riêng. Để xã hội chủ nghĩa .

giữ vững vai trò lãnh đạo của mình , Đảng ta

không ngừng tự đổi mới, nâng cao trình độ lý

luận ,trí tuệ đủ khả năng nhận thức , luận giải

Ba là, Đảng kiên trì thực hiện các nguyên tắc

tổ chức và hoạt động của Đảng, xây dựng hệ

thống tổ chức bộ máy trong sạch, vững mạnh ,
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có hiệu lực , hiệu quả , chăm lo xây dựng và giữ

vững khối đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Sức mạnh của Đảng là ở tổ chức , ở khối

đoàn kết thống nhất trong Đảng . Trong những

vấn đề xây dựng Đảng phải đặc biệt coi trọng

thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ . Thực sự

mở rộng và phát huy dân chủ đi đôi với giữ

vững tính tổ chức kỷ luật, thường xuyên tự phê

bình và phê bình trong Đảng. Coi đoàn kết

thống nhất là truyền thống quý báu , là nguồn

sức mạnh của Đảng. Trước những bước ngoặt

của lịch sử , những biến động củaxã hội đoàn

kết, thống nhất toàn Đảng , toàn dân là nhân tố

quyết định thắng lợi của cách mạng .

Đoàn kết được xây dựng trên cơ sở thống

nhất đường lối đổi mới, thống nhất lợi ích của

Đảng và dân tộc . Kiên quyết chống chủ nghĩa

cá nhân , cơ hội, biệt phái trong Đảng và trong

xã hội .

Bốn là , Đảng luôn gắn bó mật thiết với nhân

dân , bảo vệ và phát huy quyền làm chủ của

nhân dân , dựa vào nhân dân để xây dựng chỉnh

đốn Đảng.

Kế thừa và phát huy truyền thống quý báu

của Đảng là dựa vào dân , gắn bó mật thiết với

nhân dân , phát huy quyền làm chủ của nhân

dân , trong sự nghiệp đổi mới , Đảng đã cụ thể

hóa những quan điểm đó bằng Quy chế Dân chủ

ở cơ sở, bảo đảm dân biết, dân bàn , dân làm ,

dân kiểm tra để thực hiện có hiệu quả cơ chế

Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý , nhân dân làm

chủ. Đảng thực hiện dân chủ, công khai, dựa

vào dân để kiểm tra , giám sát công tác và phẩm

chất đạo đức của cán bộ , đảng viên . Nhân dân

đã thật sự tin tưởng vàosự lãnh đạo của Đảng

và thấy rõ trách nhiệm của mình trong tham gia

xây dựng và bảo vệ Đảng .

Năm là , Đảng thường xuyên kiểm tra , giám

sát việc chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của

Đảng.

Cuộc sống luôn vận động và phát triển

không ngừng . Lãnh đạo công cuộc đổi mới phải

bám sát cuộc sống để có được những nhận thức

mới, định ra đường lối , nhiệm vụ sáng tạo một

cách chủ động, kịp thời.

2

Đảng phải thường xuyên kiểm tra , giám sát,

tổng kết thực tiễn đánh giá đúng hiệu quả của

những nghị quyết để có những điều chỉnh , bổ

sung thích hợp , kịp thời. Đồng thời cũng đánh

giá đúng năng lực , trình độ của cán bộ, đảng

viên trong việc vận dụng, thực hiện các nghị

quyết của Đảng . Ngoài ra qua kiểm tra , giám

sát, tổng kết thực tiễn , Đảng kịp thời đưa những

vấn đề bức xúc của cuộc sống vào nghị quyết

của Đảng ; bổ sung, phát triển những nhậnthức

mới thành lý luận , làm sáng rõ hơn trong cách

giải quyết những vấn đề do cuộc sống đặt ra .

Sáu là, đổi mới phương thức lãnh đạo của

Đảng .

Đảng vừa ở trong hệ thống chính trị lại vừa

lãnh đạo hệ thống chính trị . Đảng xác định lãnh

đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị; lãnh

đạo Nhà nước bằng đường lối, nghị quyết của

Đảng . Lãnh đạo thông qua tổ chức , bộ máy và

cán bộ, đảng viên nằmtrong các tổ chức bộ máy

của hệ thống chính trị . Lãnh đạo bằng việc kiểm

tra , giám sát các tổ chức, cán bộ trong hệ thống

chính trị bảo đảm đúng đường lối của Đảng,

chính sách , pháp luật của Nhà nước . Đồng thời

Đảng phát huy cao độ vai trò , tính chủ động

sáng tạo củacác tổ chức này trong thực hiện các

mục tiêu đổi mới. Đảng không bao biện, làm

thay các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Thành tựu gần 20 năm đổi mới ở nước ta là

rất lớn , khôngai có thể phủ nhận được và nó

thực sự đem lại niềm tin và hạnh phúc cho nhân

dân . Những vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc

đổi mới vễ nhận thức lý luận , kinh nghiệm tổ

chức hoạt động thực tiễn, sự lãnh đạo của Đảng ,

công tác quảnlý của Nhà nước , hoạt động của

các đoàn thể và vai trò làm chủ của nhân dân

cho thấy sự sáng tạo rất lớn trong phát huy vai

trò lãnh đạo của Đảng . Sự sáng tạo trong quá

trình lãnh đạo công cuộc đổi mới của Đảng là

thể hiện tính cách mạng và khoa học của Đảng,

nó giúp chúng ta vượt qua những thách thức ,

tranh thủ được những thời cơ , thực hiện có hiệu

quả việc đưa sự nghiệp đổi mới tiếp tục vào

chiều sâu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh , xã

hội công bằng , dân chủ , văn minh . D
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nước ta , quyền lực nhà nước là thống

nhất nhưng có sự phân công và phối

hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà

nước trong việc thực hiện ba quyền : lập pháp ,

hành pháp và tư pháp . Do đó, quyền tư pháp

được hiểu là hoạt động xét xử của tòa án và

những hoạt động của các cơ quan nhà nước

hoặc các tổ chức khác trực tiếp liên quan đến

hoạt động xét xử của tòa án , nhằm bảo vệ chế

độ xã hội chủ nghĩa , pháp

chế, trật tự pháp luật, quyền

sự , hành chính , kinh tế , lao động ... Các quy tác

tố tụng này được quy định rất chi tiết, cụ thể,

đòi hỏi các hoạt động tư pháp phải tuân thủ

một cách nghiêm ngặt . Tuân thủ các nguyên

tắc này vừa bảo đảm cho việc thực hiện quyền

tư pháp thực sự dân chủ, vừa bảo đảm quyền

lực nhà nước thuộc về nhân dân , làm cho hoạt

động tư pháp đưa ra các phán quyết chính xác ,

và lợi ích hợp pháp củacổng Cải cách tư pháp và xây dựng
dân , lợi ích của Nhà nước

xã hội. Vì vậy, cơ quan tư

pháp bao gồm: tòa án nhân

dân , viện kiểm sát nhân dân,

các cơ quan điều tra và các

cơ quan , tổ chức tư pháp bổ

trợ như : luật sư , công chúng ,

giám định , tư vấn pháp luật...

Nhà nước pháp quyền

xã hội chủ nghĩa ViệtNam

Với quan niệm tư pháp là

các cơ quan nhà nước trực

tiếp thực hiện quyền tư pháp,

trong đó tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân

dân và các cơ quan điều tra là các cơ quan quan

trọng nhất; cải cách tư pháp trong mỗi quan hệ

với phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, cần

tiếp tục tiến hành theo một số định hướng sau :

1 – Làm sâu sắc hơn các đặc trưng riêng

có về tổchức và hoạt động của các cơ quan

tưpháp trong nhà nước pháp quyền

Có thể khái quát tổ chức và hoạt động của

các cơ quan tư pháp trong nhà nước pháp

quyền có những đặc trưng cơ bản sau :

quy
tác

- Một là , tổ chức và hoạt động của các cơ

quan tư pháp trong nhà nước pháp quyền phải

tuân thủ nghiêm ngặt một hệ thống các

tố tụng rất đầy đủ, minh bạch và chặt chẽ. Đó

là những quy tắc tố tụng trong hoạt động điều

tra , truy tố , xét xử các vụ án hình sự và các quy

tắc tố tụng trong việc giải quyết các vụ án dân

TRẦN NGỌC ĐƯỜNG

đúng người, đúng tội , đúng pháp luật. Cần phải

đề cao luật tố tụng , bởi vì những vi phạm các

quy tắc tố tụng , trong đa số trường hợp dẫn đến

sai lầm nghiêm trọng trong hoạt động tư pháp,

nhất là các hoạt động điều tra, truy tố , xét xử.

Hơn nữa, luật tố tụng càng đầy đủ, rõ ràng ,

chặt chẽ, minh bạch , con ngườicàng có nhiều

tự do trong việc bảo vệ lợi ích hợp pháp của

mình trước các cơ quan tư pháp , bảo đảm cho

hoạt động tư pháp giữ vững được bản chất của

dân, do dân và vì dân . Vì thế , cải cách tư pháp

trước hết phải hoàn thiện hệ thống các thủ tục

tố tụng tư pháp rõ ràng, minh bạch, chặt chẽ,

mối
vừa đề cao nhân tố con người trong quan

hệ với các cơ quan tư pháp , vừa đề cao trách

nhiệm của các cơ quan và cá nhân có thẩm

quyền trong hoạt động tư pháp .

* PGS, TS , Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
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- Hai là , độc lập và chỉ tuân theo pháp luật

là nguyên tắc xuyên suốt quá trình tổ chức và

hoạt động tư pháp . Đây là công thức pháp lý

chứa đựng các giá trị được thừa nhận chung

trong nhà nước pháp quyền đối với không chỉ

trong hoạt động xét xử của thẩm phán và hội

thẩm nhân dân mà cả trong hoạt động điều tra ,

truy tố của điều tra viên và kiểm sát viên . Bởi

vì, nguyên tắc này xuất phát từ tính chất khó

khăn của các hoạt động tư pháp và yêu cầu hoạt

động đó phải đạt đến độ chính xác cao nhất , đòi

hỏi các cơ quan và cá nhân có thẩm quyền từ

điều tra , truy tố, xét xử phải nâng cao tinh thần

trách nhiệm , chống lại các tác động và ảnh

hưởng xấu từ mọi phía . Đồng thời, nguyên tắc

này cũng bắt nguồn từ nguyện vọng và tâm lý

chung của xã hội đối với hoạt động tư pháp. Vì

thế, tuân theo nguyên tắc này, một mặt, góp

phần bảo đảm cho sự chính xác của điều tra ,

truy tố , xét xử , tăng thêm lòng tin của quần

chúng vào sự ngay thẳng , chí công , vô tưcủa

các cơ quan tư pháp; mặt khác, còn nhằm ngăn

chặn sự tác động của cá nhân hay của các tổ

chức vào hoạt động tư pháp .

Nguyên tắc này xác định trách nhiệm của

cán bộ , nhân viên các cơ quan tư pháp trong các

hoạt động của mình mang tính độc lập và chỉ

tuân theo pháp luật, không bị tác động can

thiệp từ bên ngoài. Trong hoạt động tư pháp ,

điều tra viên , kiểm sát viên, thẩm phán và hội

thẩm nhân dân không những độc lập với sự can

thiệp của lập pháp, hành pháp mà còn độc lập

với chính sự can thiệp của cá nhân hay tổ chức

trong nội bộ cơ quan tư pháp . Thực hiện

nguyên tắc trên , cải cách tư pháp cần theo định

hướng làm sâu sắc , đầy đủ , đúng đắn hơn

nguyên tắc độc lập trong hoạt động tư pháp .

Trước hết, đòi hỏi cán bộ , nhân viên các cơ

quan tư pháp phải nâng cao trách nhiệm, tuân

theo pháp luật một cách nghiêm chỉnh, chí

công, vô tư , không được để tình cảm của cá

nhân , quyền lợi riêng tư ảnh hưởng đến việc

xét xử . Những người có thẩm quyền trong các

cơ quan điều tra, kiểm sát , tòa án phải độc lập

về nhân cách. Thẩm phán , kiểm sát viên, điều

tra viên phải có lòng trung thực , dám chịu trách

nhiệm ; đồng thời , chống khuynh hướng phủ

nhận tính độc lập trong hoạt động tư pháp, lợi

dụng nguyên tắc Đảng lãnh đạo để một số cá

nhân có chức , có quyền trong tổ chức đảng

hoặc cơ quan nhà nước tác động hoặc gây ảnh

hưởng xấu đến hoạt động tư pháp.

Thực tiễn cho thấy , thực hiện nguyên tắc

độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong hoạt

động tư pháp không có nghĩa là các cơ quan tư

pháp thoát ly sự lãnh đạo của Đảng , áp dụng

pháp luật một cách máy móc, cứngnhắc, hình

thức. Vì vậy , vấn đề cơ bản là xuất phát từ đặc

trưng của hoạt động tư pháp mang tính độc lập

và chỉ tuân theo phápluật mà tìm kiếm các

hình thức và phương thức lãnh đạo của Đảng

phù hợp, vừabảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh

đạo tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước,

vừa giữ vững nguyên tắc độc lập và chỉ tuân

theo pháp luật . Cần thể chế hóa bằng pháp luật

phương thức lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức

và hoạt động tư pháp nhằm bảo đảm Đảng lãnh

đạo tư pháp nhưng tôn trọng nguyên tắc tư pháp

độc lập - nguyên tắc và là đặctrưng cơ bản của

nhà nước pháp quyền .

2 – Nâng cao năng lực áp dụngpháp luật

và năng lực đề xuất các sáng kiến đổi mới,

bổsung hoàn thiện pháp luật vì con người,

cho con người trong hoạt động điều tra, truy

tố và xét xử của điều tra viên, kiểm sát viên

và thẩm phán .

Hoạt động tư pháp là hoạt động có mục đích

chung nhằm " bảo vệ pháp chế xã hội chủ

nghĩa , bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền

làm chủ của nhân dân , bảo vệ tài sản của Nhà

nước , của tập thể, bảo vệ tính mạng, tài sản , tự

do , danh dự và nhân phẩm của công dân " (Điều

126, Hiến pháp năm 1992) . Vì vậy, các cơ quan

tòa án , viện kiểm sát và điều trađều là những

cơ quan thể hiện trực tiếp bản chất của Nhà

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do

dân và vì dân, là những bộ phận không thể

thiếu của bộ máy nhà nước .

Số 5 (tháng 3 năm 2005 )

31



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

Với các mục đích như thế, các cơ quan tư

pháp chính là cơ quan bảo vệ pháp luật bằng

cách áp dụng luật của Quốc hộivà các văn bản

pháp quy để giải quyết các vi phạm pháp luật,

các tội phạm và các tranh chấp xảy ra trong đời

sống của bản thân bộ máy nhà nước và xã hội .

Có thể xem các cơ quan tư pháp như những bộ

phận chuyển tải quyền lực nhà nước chứa đựng

trong pháp luật vào đời sống xã hội qua việc

giảiquyết các vụ việc liên quan trực tiếp đến

quyền và lợi ích thiết thân của những con người

thể . Nếu như "lực " thể hiện đầy đủ , đúng đắn

và chính xác qua hoạt động lập pháp và lập

quy, nhưng hệ thống truyền lực qua hoạt động

của các cơ quan tư pháp không tốt, thì lực đó

không đi vào cuộc sống và không trở thành

hiện thực. Nói cách khác , hoạt động tư pháp là

hoạt động áp dụng pháp luật liên quan trực tiếp

đến lợi ích thiết thân , quan trọng nhất đối với

con người như danh dự , nhân phẩm , tự do, tài

sản và cả tính mạng. Bằng cách đó mà pháp

luật vì con người , cho con người, đề cao các

quyền con người trở thành hiện thực .

cụ

Trong quá trình áp dụng pháp luật , các cơ

quan tư pháp không được sản sinh ra " lực " mới

hoặc kìm hãm "lực" đi vào cuộc sống . Nếu sản

sinh ra " lực " mới, hoặc kìm hãm " lực " đi vào

cuộc sống thì chính nó đã làm biến dạng quyền

lực nhà nước , sai lệch pháp luật , xâm phạm đến

quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Vì

vậy , về tâm lý và ý thức xã hội , công dân đánh

giá hiệu lực và hiệu quả của bộ máy nhà nước

trực tiếp thông qua sự đánh giá tổ chức và hoạt

động của hệ thống tư pháp, đặc biệt là tòa án và

viện kiểm sát. Bởi vì , hoạt động của tòa án và

viện kiểm sát quan hệ thiết thân đến con người.

Họ đòi hỏi tòa án và viện kiểm sát phải là biểu

tượng điển hình của việc tuân thủ Hiến pháp và

pháp luật , phải thể hiện trực tiếp tính chấtdân

chủ và công khai trong hoạt động . Trong tất cả

các khâu của quá trình bảo vệ pháp luật , tòa án

và viện kiểm sát là nơi biểu hiện rõ nhất bản

chất của pháp luật . Ở đó, con người tìm thấy lẽ

công bằng , tính nhân đạo, " thiện" và " ác" một

cách trực tiếp và cụ thể qua các vụ việc cụ thể .

Ở đó, còn là "mảnh đất" kích thích sự hoàn

thiện và phát triển pháp luật vì con người và

cho con người.

Thực tiễn xây dựng bộ máy nhà nước cho

thấy , hệ thống tư pháp hiện nay ở nước ta chưaở

đảmđương được đầy đủ vị trí, vai trò nói trên .

Có thể nói,ở tất cả các khâu từ điều tra , truy tố,

đến xét xử và phòng ngừa, hệ thống tư pháp

chưa thực sự là mộthệ thống vận dụng và áp

dụng thành thạo pháp luật. Trong nhiều trường

hợp, quyền lực nhà nước bị biếndạng qua hoạt

động cụ thể của tòa án và viện kiểm sát. Uy tín

của các cơ quan bảo vệ pháp luật giảm sút

trong dư luậncủa quầnchúng.Vì vậy , tiếp tục

đổi mới, cải cách hệ thống các cơ quan tư pháp

theo định hướng xây dựng Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì

dân , đòi hỏi phải nâng cao năng lực áp dụng

pháp luật và năng lực đề xuất , kiến nghị sáng

kiến đổi mới và hoàn thiện hệ thống pháp luật

vì con người, cho con người đối với đội ngũ

điều tra viên , kiểm sát viên và thẩm phán .

3 – Nâng cao năng lực thực hành quyền

công tốcủaViện kiểm sát nhân dân và năng

lực xét xử của tòa án nhân dân

Công tố và xét xử là hai chức năng cơ bản

trong lĩnh vực tư pháp của Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam . Cả hai chức

năng này có quan hệ mật thiết không tách rời

nhau, có vai trò trung tâm và đặc biệt quan

trọng của bất kỳ một nhà nước nào trong lĩnh

vực tư pháp. Qua thực hiện hai chức năng này ,

người ta có dịp để đánh giá nền tư pháp của một

nước công bằng hay không công bằng , dân chủ

hay không dân chủ , vì con người hay không vì

con người. Vì thế , không ngừng nâng cao năng

lực thực hành quyền công tố và xétxử là định

hướng và là nội dung quan trọng của cải cách

tư pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa ở nước ta . Để cải cách tư pháp theo định

hướng đó, không có con đường nào khác là

nâng cao năng lực của đội ngũ kiểm sát viên và

thẩm phán ở tất cả các cấp .
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-

- Thực hành quyền công tố nhà nước là việc

thực hành quyền nhân danh nhà nước quyết

định một vụ án có đưa ra xét xử hay không .

Đây là một quyềnnăng pháp lý đặc biệt được

giao cho viện kiểm sát thực hiện trong giai

đoạn tố tụng hình sự , như đánh giá tính hợp

pháp và tính có căn cứ của các biện pháp và kết

quảcủa cuộc điều tra để quyết định có cơ sở

đưa vụ án ra xét xử hay không , và đề nghị

những tội danh cần xét xử .

Cùng với chức năng công tố, viện kiểm sát

còn có chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp

nhằm bảo đảm cho nền tư pháp nước ta tuân thủ

pháp luật một cách nghiêm chỉnh , thống nhất

trong cả nước. Với chức năng đó , viện kiểm sát

nhân dân ở nước ta được tổ chức theo nguyên

tắc đặc thù . Đó là , toàn bộ hoạt động của viện

kiểm sát nhân dân phải đặt dưới sự lãnh đạo

thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân

dân tối cao . Viện trưởng Viện kiểm sát nhân

dân tối cao phải chịutrách nhiệmcá nhânvề

hoạt động của toàn ngành kiểm sát trước Quốc

hội, Chủ tịch nước và Ủyban Thường vụ Quốc

hội . Còn ở mỗi viện kiểm sát nhân dân nói

riêng phải đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của

viện trưởng. Viện trưởng phải chịu tráchnhiệm

cánhân về hoạt động củaviệnmình trước viện

trưởng viện kiểm sát nhân dân cấp trên .

ỞỞ Viện kiểm sát nhân dân tối cao và viện

kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực

thuộc Trung ương đều có ủy ban kiểm sát.Uy

ban này có thẩm quyền trong một số trường

hợp và quyết định theo đasố . Nhưng luật quy

định Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối

cao có quyền quy định bộmáy làm việc của

Viện kiểm sát nhân dân tối cao và trình Ủy ban

Thường vụ Quốc hội phê chuẩn quyết định bộ

máy làm việc của viện kiểm sát nhân dân địa

phương , ban hành quyết định , chỉ thị , thông tư ,

điều lệ , quy chế , chế độ công tác áp dụngđối

với toàn ngành kiểm sát. Như vậy, xu hướng

tập trung quyền lực vào Viện trưởng Viện kiểm

sát nhân dân tối cao vẫn đậm nét hơn trong tổ

chức và hoạt động của ngành kiểm sát . Đây là

một đặc thù về tổ chức và hoạt động của viện

kiểm sát . Sở dĩ tổ chức và hoạt động của viện

kiểm sát như vậy là nhằm bảo đảm tính thống

nhất cao của pháp chế xã hội chủ nghĩa , hạn

chế sự phân tán , cục bộ , địa phương chủ nghĩa .

Cùng với điều đó , tổ chức và hoạt động của

viện kiểm sát nhân dân địa phương theo nguyên

tắc phụ thuộc một chiều. Đó là, viện trưởng,

các phó viện trưởng , kiểm sát viên của viện

kiểm sát nhân dân địa phương không do các cơ

quan quyền lực nhànước ở địa phương bầu ra

và bãi miễn mà do Viện trưởng Viện kiểm sát

nhân dân tối cao bổ nhiệm , miễn nhiệm , cách

chức . Sự phụ thuộc một chiều tạo điều kiện

thuận lợi cho các viện kiểm sát độc lập với tính

cục bộ, địa phương chủ nghĩa mà chỉ chịu sự

điều hành lãnh đạo của viện kiểm sát nhân dân

cấp trên . Mối quan hệ giữa viện kiểm sát nhân

dân và hội đồng nhân dân cùng cấp là quan hệ

phối hợp mà không phảilàmốiquan hệ phụ

thuộc vào chiều ngang như mối quan hệ giữa

ủy ban nhân dân và hội đồng nhân dân . Mối

quan hệ phối hợp này bảo đảm cho các viện

kiểm sát nhân dân hoạt động độc lập, không

phụ thuộc vào chính quyền nhà nước địa

hoạt độngcủaviện kiểm sát nói trên chủ yếu là

phương. Các nguyên tắc đặc thù về tổ chức và

để bảo đảm cho viện kiểm sát thực hiện chức

năng kiểm sát hoạt động tư pháp. Tronglúc đó

phải tuân theo các nguyễn tắcđặc thù nói trên

việc thực hiện chức năng công tố có nhất thiết

hay không chưa được phân định rõ .

Như vậy, việc thực hiện chức năng công tố

so với chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp,

luật chưa thể hiện rõ . Dường như công tố bị

"lép vế "so với kiểm sát hoạtđộng tư pháp cả

trong quy định của pháp luật lẫn cả trong thực

tiễn hoạt động của viện kiểm sát. Với vị trí

công tố như vậy, cải cách tư pháp cần tiếp tục

đề cao và làm rõ hơn nguyên tắc và nội dung tổ

chức và hoạt động công tố .

- Xét xử là chức năng riêng có của tòa án

nhân dân . Nó là một dạng hoạt động đặc thù ,
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khác với các hoạt động của các cơ quan nhà

nước nói chung và các cơ quan tư pháp khác

nói riêng . Điều đó đòi hỏi phải tiếp tục nâng

cao năng lực xét xử theo các tiêu chí sau đây :

+ Xét xử là nhân danh nhà nước, căn cứ vào

pháp luật của nhà nước để đưa ra các phán

quyết về một vụ án cụ thể . Đây không phải là

phán quyết của bản thân một tòa án nào đó, lại

càng không phải là phán quyết của cá nhân

trong bộ máy tòa án hay một người có chức , có

quyền nào đó mà là phán quyết thể hiện trực

tiếp thái độ của nhà nước đối với các vụ án cụ

thế . Như vậy, hoạt động xét xử phản ánh trực

tiếp và sâu sắc bản chất của nhà nước. Vì thế ,

đòi hỏi xét xử phải chính xác , công minh trong

việc vận dụng và áp dụng pháp luật, thể hiện

được ý chí và nguyện vọng của nhân dân . Các

bản án và quyết định xét xử của tòa án là nhân

danh nhà nước, thể hiện hiệu lực của một văn

kiện nhà nước. Vì thế, nhà nước phải chịu trách

nhiệm về sự không chính xác hoặc sai lầm của

những bản án hay quyết định đó gây ra .

+ Xét xử là hoạt động nhằm đưa ra phán

quyết cuối cùng, dứt khoát đối với những vấn

đề liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực quan

trọng nhất như tự do, danh dự , tài sản , nhân

thânvà cả tính mạng của con người. Vì thế ,

nhìn dưới góc độ bảo vệ công dân và bảo vệ

quyền conngười, xét xử của tòa án còn thực

hiện chức năng kiểm tra hành vi pháp lý của

các cơ quan nhà nước, nhất là các hành vi điều

tra , truy tố ... để bảo đảm cho bản án và quyết

định của mình chính xác tối đa, đúng pháp luật ,

đúng người, đúng tội . Có thể nói, sau bản án và

quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án,

không còn một hình thức pháp lý nào khác để

công dân thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích

hợp pháp của mình .

+ Xét xử có vai trò rất lớn. Trước hết sự ổn

định của trật tự pháp luật trong nước, việc giữ

vững kỷ cương của xã hội , sự tự do và an toàn

của con người ... một phần quan trọng phụ

thuộc vào hoạt động xét xử của tòa án . Bằng

việc xét xử nghiêm minh , đúng pháp luật, đúng

người, đúng tội chẳng những có tác dụng trùng

trị các phần tử phạm tội , giáo dục , cải tạo họ ,

mà đồng thời, còn góp phần ngăn chặn , phòng

ngừa các ảnh hưởng tiêu cực đối với nhà nước

và xã hội .

Trong điều kiện đổi mới hiện nay , hoạt

động xét xử của tòa án nhằm tạo ra xung lực

mạnh mẽ để thiết lập trật tự pháp luật, lành

mạnh hóa các quan hệ xã hội . Tòa án phải thực

hiện có hiệu quả chính sách quản lý xãhội : "kết

hợp biện pháp phòng ngừa , giáo dục là cơ bản

với trấn áp, trừng trị các loại tội phạm " ( 1 ) . Đây

chính là phương châm hoạt động thường xuyên,

tích cực của xét xử để đẩy lùi tội phạm và tạo

điều kiện tốt cho phòng ngừa .

Cần nhấn mạnh quá trình xét xử đồng thời

là quá trình giáo dục tính tích cực . Bởi vì , hoạt

động xét xử là một dạng hoạt động bảo vệ pháp

luật, chủ yếu vạch rõ hành vi vi phạm pháp luật

và tội phạm . Ngoài phương pháp thuyết phục

hoạt động xét xử tại các phiên tòa còn tác động

trực tiếp đến ý thức và hành vi của người vi

phạm pháp luật. Quá trình giáo dục tại các

phiên tòa là quá trình tác động có tổ chức , có

định hướng trước lên ý thức và hành vi không

những củanhững người vi phạm pháp luật và

tội phạm mà còn của đông đảo người tham dự

phiên tòa nhằm hình thành tri thức pháp luật,

bồi dưỡng giá trị đạo đức, pháp luật, chính trị,

tình cảm , thói quen và hành vi tích cực

chính trị - pháp lý của công dân .

Tóm lại, cải cách tư pháp với phát huy dân

chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng nhà nước

pháp quyền tồn tại trong mối quan hệ thống

nhất và phối hợp . Cải cách tư pháp theo các

định hướng nói trên chắc chắn sẽphát huy được

dân chủ xã hội chủ nghĩa và góp phần xây dựng

Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì

dân đang tiến hành ở nước ta . Dở D

( 1 ) Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ

lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật , Hà Nội, 1991 , tr 17
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T

TRONG cuộc đời hoạt động

của mình , Hồ Chí Minh

luôn quan tâm đến sự

nghiệp giải phóng phụ nữ . Người

sớm nhận thấy vai trò và đã phát

HỒ CHÍ MINH

với vấn đề

phụ nữ, khẳng định ng to lớm của giảiphóngphụnữ

sự tham

của phụ nữ là nhân tố quyết định

thắng lợi trong sự nghiệp đấu

tranh của dân tộc. Người viết: “Từ

đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng

phất cờ khởi nghĩa , đánh giặc, cứu

dân cho đến ngày nay mỗi khi nước nhà gặp

nguy nan , thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng

lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự

nghiệp giải phóng dân tộc”( 1 ) .

Trong thời kỳ đấu tranh giành chính

quyền, lúc ở nước ngoài cũng như khi trở về

nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách

mạng, Hồ Chí Minh đặc biệt chú ý tới sức

mạnh to lớn của phụ nữ Việt Nam : “ An Nam

cách mệnh cũng phải có nữ giới tham gia mới

thành công” . Người đã kêu gọi phụ nữ tham

gia phong trào cách mạng, tham gia Mặt trận

Việt Minh. Trong giờ phút quyết định của

công cuộc giải phóng dân tộc, Hồ Chí Minh

đã khẩn thiết kêu gọi toàn thể quốc dân , đồng

bào, không phân biệt già trẻ, trai gái, giàu

nghèo , tôngiáo chung sức , đồng lòng đúng

lễn giải phóng khỏi ách gông xiềng , giành tự

do, độc lập và đã làm nên thắng lợi của Cách

mạng Tháng Tám năm 1945 .

Trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống

thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc ta ,

phụ nữ có mặt trên khắp các mặt trận ở tiền

tuyến cũng như hậu phương , phục vụ chiến

đấu và trực tiếp chiến đấu. Hồ Chí Minh đã

thường xuyên quan tâm , theo dõi hành động

THÁI SƠN

cách mạng của chị em . Người rất cảm động

trước những việc làm cao đẹp của các bà mẹ,

người vợ , người chị đối với các chiến sỹ .

Người nói : “Các bà mẹ chiến sỹ và các chị

em giúp thương binh đã hòa lẫn lòng yêu

nước, yêu con, yêu chiến sỹ thành một mối

yêu thương không bờ bến mà giúp đỡ chiến

sỹ và săn sóc thương binh như con em ruột

của mình ”. Hồ Chí Minh nhìn nhận và đánh

giá phụ nữ Việt Nam không chỉ anh hùng

trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu mà họ

còn đóng vai trò rất quan trọng trong công

cuộc xây dựng đất nước , xã hội và gia đình .

Quan điểm về việc thực hiện nam nữ bình

đẳng là một mục tiêu cách mạng trong tư

tưởng Hồ Chí Minh. Người rất quan tâm đến

quyền bình đẳng của phụ nữ trong xã hội.

Người viết : “ Phụ nữ chiếm một nửa tổng số

nhân dân . Để xây dựng chủ nghĩa xã hội thì

phải thật sự giải phóng phụ nữ và tôn trọng

quyền lợi của phụ nữ . Hiến pháp và pháp luật

của nước ta quy định rõ điều đó” (2). Đối với

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội , 1996 , t 12, tr 148

(2) Hồ Chí Minh: Sđd , t 10, tr 225
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Hồ Chí Minh , giải phóng phụ nữ gắn liền với

giải phóng giai cấp, giải phóng con người, và

độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Người đã từng khẳng định : “ Nước được độc

lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự

do thì độc lập dân tộc cũng chẳng có nghĩa lý

gì” . Riêng đối với phụ nữ , Hồ Chí Minh luôn

dành sự quan tâm, ưu ái đặc biệt khi Người

nói : “ Chúng ta làm cách mạng để giành lấy tự

do, độc lập, dân chủ, bình đẳng , trai gái đều

ngang quyền nhau” . Người nêu rõ , Đảng và

Nhà nước ta luôn coi vấn đề giải phóng phụ

nữ là nhiệm vụ , là bổn phận của sự nghiệp

cách mạng . Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhấn

mạnh : Đảng và Chính phủ ta luôn luôn chú ý

nâng cao địa vị của phụ nữ. Hiến pháp định

rõ “nam nữ bình đẳng” và Luật Hôn nhân gia

đình ... đều thể hiện mục đích ấy. Để xây

dựng được chủ nghĩa xã hội thì phải thực sự

giải phóng phụ nữ và tôn trọng quyền lợi của

phụ nữ . Tư tưởng của Hồ Chí Minh về giải

phóng phụ nữ thểhiện sâu sắc rằng : chỉ có tiến

bộ về chính trị, kinh tế , văn hóa, pháp luật... ,

mới tạo ra những tiền đề cơ bản để sự nghiệp

giải phóng phụ nữ trở thành hiện thực. Sự

nghiệp giải phóng phụ nữ , theo Hồ Chí Minh

không phải chỉ là sự nghiệp của riêng chị em,

mà đó là sự nghiệp quan trọng của toàn Đảng,

toàn dân. Chỉ có cách mạng xã hội chủ nghĩa

do giai cấp công nhân, với Đảng tiên phong

lãnh đạo là cuộc cách mạng triệt để bảo đảm

cho tất cả mọi giai cấp, tầng lớp , trong đó có

phụ nữ được giải phóng thật sự.

Chúng ta có thể thấy qua các giai đoạn

lịch sử của cách mạng nước ta , trong suốt

cuộc đời hoạt động của mình , Hồ Chí Minh

luôn luôn quan tâm đến quyền lợi của phụ nữ .

Đó là một trong những mục tiêu của sự

nghiệp giải phóng dân tộc và giải phóng giai

cấp mà Người đã phấn đấu, hy sinh .

1 – Con đường giải phóng dân tộc , giải

phóng giai cấp cũng là con đường giải

phóng phụ nữ

Ở nước ta , phụ nữ chiếm hơn 50% số dân .

Dưới chế độ cũ phụ nữ nước ta phải chịu

đựng nhiều nỗi bất công của xã hội, sự phân

biệt đối xử giữa nam và nữ , sự thiếu thốn

cùng cực về kinh tế , văn hóa. Trên cơ sở lý

luận khoa học và bằng thực tiễn hoạt động

cách mạng phong phú của mình , Chủ tịch

Hồ Chí Minh đã phân tích một cách sâu sắc

bản chất của chủ nghĩa thực dân , tìm ra

những quy luật tồn tại và diệt vong của nó.

Từ đó, Người đi đến kết luận khoa học và

chính xác rằng : mọi áp bức , hách dịch đối với

phụ nữ ở các thuộc địa không phải do các

quan niệm phong kiến lỗi thời, lạc hậu, mà

chủ yếu là do chế độ áp bức dân tộc và bóc

lột của chủ nghĩa thực dân gây ra . Vì vậy,

quyền lợi củaphụ nữ gắn với quyền lợi của

cảdân tộc, của giai cấp công nhân và nhân

dân lao động . Do đó , muốn giải phóng phụ

nữ thì phải giải phóng dân tộc , giải phóng

giai cấp công nhân.

Dưới chế độ cũ, người phụ nữ mất hết

quyền tự do, dân chủ . Họ không được tham

gia vào các hoạt động chính trị , xã hội,

không được học hành . Họ bị áp bức bóc lột,

bị xúc phạm nhân phẩm , bị hãm hiếp, giết

hại ... nói chung là mất hết quyền con người.

Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Chế độ thực dân là chế

độ hãm hiếp đàn bà và giết người” . Người

khẳng định : “Những tội ác này toàn bộ chế

độ thực dân phải chịu trách nhiệm trước lịch

sử” . Thay mặt toàn thể nhân dân thuộc địa

nói chung và nhân dân Việt Nam nói riêng,

Hồ Chí Minh viết Bản án chế độ thực dân

Pháp , tố cáo tội ác dã man , tàn bạo của chế

độ thực dân và tin tưởng vào tiền đồ cách

mạng của các dân tộc bị áp bức .
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Theo Hồ Chí Minh, nhân dân thuộc địa,

phụ nữ thuộc địa muốn thoát khỏi áp bức bóc

lột và nô dịch của chủ nghĩa đế quốc phải tự

mình đứng lên làm cách mạng. Người viết :

“ Công cuộc giải phóng anh chị em chỉ có thể

thực hiện được bằng sự nỗ lực của bản thân

anh chị em ” . Đây là một nhận định hết sức

quan trọng , thể hiện tầm nhìn chiến lược

trong đánh giá lực lượng cách mạng.

Đối với Hồ Chí Minh giải phóng dân tộc

gắn liền với giải phóng giai cấp , giải phóng

con người và độc lập dân tộc gắn liền với chủ

nghĩa xã hội . Người đã từng khẳng định :

“ Chúng ta làm cách mạng là để giành lấy tự

do, độc lập, dân chủ, bình đẳng , trai gái đều

ngang quyền nhau”.

Đảng và Nhà nước ta luôn coi vấn đề giải

phóng phụ nữ là nhiệm vụ , là bổn phận và là

vinh dự của sự nghiệp cách mạng. Thấm

nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh , Đảng và Nhà

nước ta nỗ lực không ngừng nhằm xây dựng

một nền chính trị, kinh tế, văn hóa, pháp luật

mới, tạo những tiền đề cơ bản để không

ngừng giải phóng phụ nữ , để xây dựng chủ

nghĩa xã hội. Điều đó càng cho thấy chỉ có

cách mạng xã hội chủ nghĩa do giai cấp công

nhân lãnh đạo là cuộc cách mạng triệt để bảo

đảm cho tất cả mọi giai cấp , tầng lớp , trong

đó có phụ nữ được giải phóng thực sự .

2 – Giải phóng phụ nữ phải bằng những

chủ trương, chính sách , pháp luật cụ thể ,

nhằm chủ động đưa phụ nữ tham gia vào

các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa,

xã hội

?

Đối với Hồ Chí Minh việc giải phóng phụ

nữ không dừng lại ở lý luận, tư tưởng mà

quan trọng hơn là phải tạo điều kiện để phụ

nữ tham gia vào mọi mặt của đời sống xã hội ,

đem lại quyền lợi vật chất và tinh thần cho

chị em. Bởi vì: “Phụ nữ chiếm một nửa tổng

số dân . Để xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải

thật sự giải phóng phụ nữ và tôn trọng quyền

lợi của phụ nữ” .

Để phụ nữ thực sự tham gia vào các hoạt

động xã hội, trước hết cần phải xóa bỏ tệ

phân biệt đối xử giữa nam và nữ . Người đã

nhắc nhở : Cómột số người chưa thấy vai trò

của phụ nữ hiện nay cũng như sau này , nên

còn tư tưởng xem thường khả năng phụ nữ.

Do đó , theo Hồ Chí Minh : “Giải phóng người

đàn bà đồng thời phải tiêu diệt tư tưởng

phong kiến , tư tưởng tư sản trong người đàn

ông” . Vì vậy , cần xây dựng nền móng, xây

dựng các thiết chế văn hóa nhằm giải phóng

con người, giải phóng phụ nữ một cách cơ

bản , triệt để nhất . Điều căn bản, có ý nghĩa

quyết định cho sự bình đẳng của phụ nữ là

giải phóng sức lao động của phụ nữ . Nhà

nước phải có chính sách để tạo điều kiện cho

phụ nữ tham gia lao động sản xuất, quản lý

kinh tế, các hoạt động văn hóa - xã hội cùng

với nam giới. Hồ Chí Minh nghiêm khắc phê

bình những thái độ thành kiến , hẹp hòi của

cán bộ lãnh đạo các cấp đối với việc sử dụng,

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ.

Theo Người, chỉ có đưa phụ nữ tham gia

vào các hoạt động chính trị , kinh tế, xã hội

mới bảo đảm được quyền bình đẳng thực

sự cho phụ nữ . Muốn vậy , phải tôn trọng phụ

nữ, phải quan tâm đến phụ nữ , phải tính đến

tính đặc thù của lao động nữ , phải thực hiện

phân công , sắp xếp lại lao động toàn xã hội ,

mở rộng các dịch vụ xã hội , tổ chức đời sống

mới để phụ nữ có thời gian học tập và tham

gia các công tác xã hội . Người chỉ rõ : Phải

đặc biệt chú ý đến sức lao động của phụ nữ.

Phụ nữ là đội quân lao động rất đông, phải

giữ gìn sức khỏe cho phụ nữ để chị em tham
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gia sản xuất được tốt. Ví dụ: Phải chú ý đến

vấn đề vệ sinh , nhà tắm . Khi phụ nữ có kinh,

thì hợp tác xã chớ phân công cho họ đi làm

ở chỗ ruộng sâu, nước rét. Các hợp tác xã

phải có những tổ giữ trẻ tốt để phụ nữ có con

mọn có chỗ gửi các cháu để yên tâm lao

động . Trước lúc "đi xa" , Người đã dặn lại

trong Di chúc: “Đảng và Chính phủ cần phải

có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng , cất nhắc

và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ

trách mọi công việc kể cả công việc lãnh

đạo” (3 ).

Tư tưởng Hồ Chí Minh trong giải phóng

phụ nữ về mặt xã hội thể hiện ở chỗ không

chỉ tạo lập quyền làm chủ đất nước của công

dân mà còn thể hiện ở thực hiện quyền nam

nữ bình đẳng . Theo Hồ Chí Minh, sự tiến bộ

của xã hội là điều kiện cho người phụ nữ

được giải phóng thật sự ; khắc phục tư tưởng

lạc hậu coi khinh phụ nữ, các tập quán lỗi

thời trong quan hệ hôn nhân và gia đình ...

mới thực sự tạo ra sự bình đẳng nam nữ và

giải phóng phụ nữ để họ phát triển . Đây là

vấn đề quan trọng của một cuộc cách mạng tư

tưởng không dễ thực hiện ngay được, vẫn

luôn mang tính thời sự không chỉ trong một

quốc gia mà cả thế giới đều quan tâm , vì “Đó

là một cuộc cách mạng to và khó . Vì trọng

trai khinh gái là một thói quen mấy nghìn

năm để lại. Vì nó ăn sâu trong đầu óc của mọi

người , mọi gia đình , mọi tầng lớp xã hội . Vì

không thể dùng vũ lực mà đấu tranh ” .

Giải phóng phụ nữ về mặt xã hội trong

tư tưởng Hồ Chí Minh đồng nghĩa với việc

tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia vào mọi

lĩnh vực đời sống xã hội để thực hiện bình

đẳng với nam giới trong việc phát huy quyền

và khả năng công dân của mình vào sự

nghiệp phát triển đất nước.

3 – Sự nghiệp giải phóng phụ nữ phụ

thuộc vào sự cố gắng , phấn đấu của bản

thân phụ nữ

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ : “Nói phụ nữ

là nói phân nửa xã hội . Nếu khônggiải phóng

phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài

người. Nếu không giải phóng phụ nữ là xây

dựng chủ nghĩa xã hội chỉ một nửa” (4) .

Những điều kiện thuận lợi mà Đảng, Nhà

nước và xã hội tạo ra cho phụ nữ là hết sức

quan trọng . Song điều có ý nghĩa quyết định

đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ là ở sự

phấn đấu, nỗ lực , sự khẳng định của chính

bản thân phụ nữ . Hồ Chí Minh đã chỉ rõ : “ Lợi

quyền của phụ nữ cần được thực sự bảo đảm ,

bản thân phụ nữ thì phải đấu tranh tự cường,

tự lập để giữ lấy lợi quyền của mình . Chủ tịch

Hồ Chí Minh căn dặn : “Mỗi một người và tất

cả phụ nữ phải hăng hái nhận lấy trách nhiệm

của người làm chủ đất nước, tức là phải ra sức

thi đua tăng gia sản xuất và thực hành tiết

kiệm để xây dựng nước nhà, xây dựng chủ

nghĩa xã hội. Muốn làm tròn nhiệm vụ vẻ

vang đó , phụ nữ ta phải xóa bỏ cái tâm lý tự

ti và ỷ lại; phải có ý chí tự cường , tự lập ; phải

nâng cao lên mãi trình độ chính trị, văn hóa ,

kỹ thuật" ( 5 ) . Để công cuộc giải phóng phụnữ

trở thành hiện thực đòi hỏi chính sự tự khẳng

định năng lực, vai trò của chị em trong gia

đình , ngoài xã hội .

Ngoài việc khuyến khích , động viên chị

em phụ nữ cố gắng vươn lên để khẳng định

bản thân, Hồ Chí Minh cũng chỉ ra điều kiện

(Xem tiếp trang 52 )

( 3 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 12 , tr 504

(4) Hồ Chí Minh : Sđd , t 9 , tr 523

(5 ) Hồ Chí Minh: Sđd , t 10, tr 294-295
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Bình đẳng nam nữ

và thực hiện quyền

bình đẳng nam nữ ở nước ta

VÕTHỊHỒNGLOAN - ĐẶNG ÁNH TUYẾT •

1. Bình đẳng nam nữ không phải là một

quyền tự nhiên do " Thượng đế " ban cho.

Chính vì thế , trong lịch sử nhân loại đấu tranh

cho sự bình đẳng giữa nam và nữ luôn diễn ra .

Tiến tới sự bình đẳng nam nữ là cả một quá

trình phấn đấu của mỗi quốc gia và toàn thế

giới mà thực chất là giải phóng phụ nữ , bảo

đảm cho phụ nữ quyền bình đẳng trong phát

triển , khẳng định vị trí và vị thế xã hội của

phụ nữ trong phát triển cộng đồng.

Cái gốc của bất bình đẳng nam nữ bắt

nguồn từ nhiều nguyên nhân , nhưng nguyên

nhân căn bản nhất vẫn là kinh tế . Trong xã hội

Cộng sản nguyên thủy, kinh tế gia đình do

phụ nữ nắm giữ đã hình thành chế độ mẫu

quyền. Đàn bàđược xã hội tôn vinh và giữ địa

vị thống trị đối với đàn ông. Ph.Ăng -ghen

viết: " kinh tế gia đình cộng sản - trong đó,

phần đông phụ nữ , nếu không phải là tất cả

phụ nữ , đều cùng thuộc một thị tộc duy nhất,

còn đàn ông thì thuộc nhiều thị tộc khác nhau , -

là cơ sở hiện thực của quyền thống trị của

người đàn bà, cái quyền thống trị phổ biến

khắp mọi nơi trong thời nguyên thủy" ( 1 ) .

Lực lượng sản xuất phát triển dẫn đến sự ra

đời chế độ tư hữu thay thế chế độ công hữu

nguyên thủy . Loài người từ thời đại dã man

bước sang thời đại

văn minh . Chế độ

phụ quyền thay thế

chế độ mẫu quyền.

Dòng dõi tính theo

đằng mẹ bị xóa bỏ,

dòng dõi tính theo

đằng cha và quyền

kế thừa cha được xác

lập . Từ đó con cái

của những thành

viên đàn ông sẽ ở lại

trong thị tộc , con cái của những thành viên

đàn bà phải ra khỏi thị tộc . Để bảo đảm quyền

thống trị của đàn ông đối với đàn bà và quyền

kế thừa tài sản theo cha, hình thức gia đình

một vợmột chồng cũngthay thế các hình thức

gia đình trước đó. " Thắng lợi cuối cùng của

gia đình một vợ một chồng là một trong

những dấu hiệu của buổi đầu củathờiđại văn

minh. Gia đình ấy dựa trên quyền thống trị

của người chồng, nhằm chủ đích là làmcho

con cái sinh ra phải có cha đẻ rõ ràng không

aitranh cãi được , và sự rõ ràng về dòng dõi đó

là cần thiết, vì những đứa con đó sau này sẽ

được thừa hưởng tàisản của cha với tư cách

là những người kế thừa trực tiếp " (2) . Theo

Ph.Ăng-ghen, đây là một trong những cuộc

cách mạng triệt để nhất mà nhân loại đã trải

qua một cách hòa bình và sự sụp đổ của chế

độmẫu quyền là sự thất bại lịch sử có tính

chất toàn thế giới của nữ giới. Sự thống trị của

đàn ông đối với đàn bà tồn tại qua các hình

thái kinh tế - xã hội mà cơ sở củanó là chế độ

tư hữu , kể cả chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa

trong thời đại ngày nay. V.I. Lê-nin viết:

Trung tâm Xã hội học , Học viện Chính trị quốc gia

Hồ Chí Minh

( 1 ) , ( 2 ) C.Mác - Ph.Ăng-ghen : Toàn tập, Nxb Chính trị

quốc gia, Hà Nội , 1995 , t 21 , tr 83 , 99
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" Ở tất cả các nước văn minh , thậm chí cả các

nước tiên tiến nhất, chị em phụ nữ đã ở vào

tình trạng khiến cho người ta gọi họ một cách

rất đúng là nô lệ gia đình . Không có một nước

tư bản nào, dù là nước cộng hòa tự do nhất

cũng vậy, mà ở đó chị em phụ nữ lại được

hưởng quyền bình đẳng hoàntoàn" (3) .

Nguyên nhân kinh tế của sự bất bình đẳng

nam nữ trong các xã hội dựa trên chế độ tư

hữu đã tác động đến nhận thức tư tưởng của

con người , đến phong tục tập quán của xã hội .

Người ta coi phụ nữ thấp kém hơn nam giới và

phải lệ thuộc vào nam giới là một điều tự

nhiên . Ngay những nhà tư tưởng lớn ở phương

Đông thời cổ đại (xã hội nô lệ và xã hội phong

kiến) như Khổng Tử , Thích Ca vẫn coi khinh

phụ nữ . Phật giáo lúc đầu không nhận tín đồ là

phụ nữ . Trong xã hội phong kiến , phụ nữ bị

coi là ngoại tộc , không được kế thừa gia tài

của bố mẹ mình. Phụ nữ chỉ lo việc sinh con

đẻ cái, sinh con trai để nối dõi dòng họ nhà

chồng, nếu không đẻ được con trai thì phạm

tội bất hiếu lớn "bất hiếu hữu tam , vô hậu chi

đại" ; phụ nữ chỉ lo việc nội trợ , bếp núc phục

vụ chồng con, không được tham gia công

việc xã hội . Phụ nữ nếu bị chồng và gia đình

nhà chồng ngược đãi, hành hạ thì đành cam

chịu không dám phản kháng; lúc sống phải

chung thủy với chồng , khi chồng chết phải ở

vậy "thủ tiết" thờ chồng . Có như vậy mới

không bị xã hội lên án là người đàn bà không

có tiết hạnh .

Xã hội tư bản thừa nhận về mặt pháp lý

quyền nam nữ bình đẳng nhưng trên thực tế ,

điều đó chỉ có thể có trong giai cấp tư sản

thống trị, đa số phụ nữ khác trong xã hội

quyền bình đẳng thật xa vời. Ở nước Mỹ ngày

nay , nước tự cho mình là tự do, dân chủ nhất

nhưng phụ nữ vẫn bị đối xử bất công . Bạo lực

trong gia đình đối với phụ nữ nghiêm trọng

hơn bất cứ nước nào trên thế giới . Hằng năm,

có 6 triệu phụ nữ bị thương tích , khoảng 4

triệu phụnữ là nạn nhân của bạo lực gia đình

và 1/3 số phụ nữ mang thai bị đánh đập (4)

Cho tới nay , Mỹ vẫn không tham gia Công

ước quốc tế về việc loại bỏ mọi hình thức phân

biệt đối xử đối với phụ nữ .

2. Trong xã hội tư bản , để đáp ứng yêu cầu

phát triển sản xuất của nền đại công nghiệp ,

thu nhiều giá trị thặng dư do lao động làm

thuê tạo ra cho giai cấp tư sản , lao động nữ

được đưa vào sảnxuất ngày càng nhiều , bởi vì

tiền công trả cho lao động nữ thấp hơn so với

nam giới . Tuy nhiên , việc lao động nữ được

đưa vào sản xuất ngày càng nhiềuđã tạo ra

tiền đề kinh tế khách quan để thực hiện quyền

bình đẳng nam nữ. Đương nhiên , quyền bình

đẳng nam nữ chỉ có thể thực hiện được trong

cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa . Cuộc cách

mạng đó phải được phụ nữ tích cực và chủ

động tham gia. V.I. Lê-nin viết : "Giai cấp vô

sản sẽ không đạt được tự do hoàn toàn, nếu

không giành được tự do hoàn toàn cho phụ

nữ " (5) .

Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa và cộng

sản chủ nghĩa sẽ xóa bỏ chế độ tư hữu tư bản

chủ nghĩa (nguyên nhân kinh tế của sự bất

bình đẳng giữa nam và nữ ), xây dựng một xã

hội mới dựa trên chế độ công hữu , xóa bỏ chế

độ áp bức bóc lột, đem lại sự bình đẳng thật sự

cho mọi thành viên xã hội, trong đó sự bình

đẳng nam nữ, giải phóng phụ nữ khỏi công

việc "bếp núc chật hẹp " trong gia đình , tạo

mọi điều kiện để phụ nữ tham giavào sản xuất

và các mặt hoạt động của đời sống xã hội như

nam giới. V.I. Lê-nin đã chỉ ra: "đấu tranh cho

phụ nữ được quyền bình đẳng về mặt kinh tế

và xã hội, chứ không phải chỉ bình đẳng về

(3 ) V.I. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ , Mát-xcơ -va ,

1977 , t 37, tr 220

(4) Xem : Chu Hồng Thanh : Tìm hiểu những vấn đề

nhân quyền trong thế giới hiện đại, Nxb Lao động, Hà

Nội , 1996

(5) V.I. Lê-nin: Sɗd, t 40, tr 183
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hình thức . Nhiệm vụ chủ yếu là lôi cuốn phụ

nữ tham gia lao động sản xuất của xã hội, giải

phóng chị em ra khỏi địa vị "nô lệ trong gia

đình" , ra khỏi địa vị bị lệ thuộc (cái địa vị làm

cho họ ngu muội đi và hạ thấp con người họ )

vào cảnh suốt đời chỉ có trông nom việc bếp

núc và con cái" (6) . Theo Lê -nin , đó là một

cuộc đấu tranh lâu dài đòi hỏi phải cải tạo một

cách căn bản về nền kỹ thuật xã hội lẫn tập

quán xã hội.

Dưới thời Pháp thuộc Việt Nam là một

nước thuộc địa nửa phong kiến , nhân dân bị áp

bức bóc lột nặng nề, phụ nữ chịu nhiều nỗi

thống khổ nhất . Do vậy, muốn giải phóng phụ

nữ trước hết phải tuyên truyền vận động, giác

ngộ nhân dân tham gia cuộc cách mạng giải

phóngdân tộc, xóa bỏ chếđộ thựcdân phong

kiến . Cuộc cách mạng đó không thể thiếu vai

trò của phụ nữ . "An Nam cách mệnh cũng

phải có nữ giới tham gia mới thành công " (7) .

Ngay từ những ngày đầu cách mạng còn

" trong trứng nước" , Đảng ta đã tích cực vận

động phụ nữ tham gia Hội Phụ nữ Cứu quốc,

trở thành một lực lượng to lớn trong Mặt trận

Việt Minh . Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phụ

nữ đã góp phần quan trọng đưa cuộc Cách

mạng Tháng Tám (1945 ) đến thành công, lập

ra nước Việt Nam mới - nước Việt Nam dân

chủ cộng hòa. Từ đây , địa vị của phụ nữ đã bắt

đầu thay đổi . Phụ nữ được quyền tham gia bầu

cử , ứng cử vào cơ quan quyền lực nhà nước

cao nhất (Quốc hội) như nam giới. Quyền

bình đẳng nam nữ được ghi trong bản Hiến

pháp dân chủ đầu tiên của nước ta và từng

bước được thực hiện trong đời sống kinh tế -

xã hội và trong gia đình .

Vai trò to lớn , quyền bình đẳng của phụ nữ

với nam giới ngày càng được thể hiện rõ nét

qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực

dân Pháp và đế quốc Mỹ. Phụ nữ Việt Nam ,

đã hăng hái tham gia phong trào thi đua " phụ

nữ ba đảm đang" , vừa giết giặc nơi tiền tuyến ,

vừa bảo vệ hậu phương, tích cực tăng gia sản

xuất, bảo đảm cho quân đội ta ăn no đánh

thắng quân xâm lược . Nhiều bà mẹ với tinh

thầnyêu nước cao cả đã động viên chồng con

tòng quân giết giặc không sợ gian khổ hy sinh .

Nhiều phụ nữ đã tham gia lực lượng dân quân ,

tự vệ, bắn rơi máy bay Mỹ đánh phá hậu

phương lớn miền Bắc. Ở tiền tuyến lớn miền

Nam ,phụ nữ tích cực tham gia đánh địch bằng

ba mũi giáp công (chính trị , quân sự , binh

vận ). Đặc biệt "đội quân tóc dài" nổi tiếng,

kiên cường , dũng cảm , mưu trí , sáng tạo trong

cuộc đấu tranh chính trị trực diện với Mỹ -

ngụy làm cho chúng phải khiếp sợ . Nhiềubà

mẹ đã được Đảng và Nhà nước ta phong tặng

danh hiệu cao quý: "Bà mẹ Việt Nam anh

hùng". Một số chịem được phong tặng Anh

hùng Lực lượng vũ trang và Anh hùng Lao

động. Phụ nữ Việt Nam thật xứng đáng với

tám chữ vàng : "Anh hùng, bất khuất, trung

hậu, đảm đang" mà Đảng và Nhà nước khen

tặng . Đánh giá về sự cống hiến của phụ nữ

Việt Nam cho dân tộc , Chủ tịch Hồ Chí Minh

khẳng định : "Trong cuộc kháng chiến to lớn

của dân tộc ta , phụ nữ ta đang gánh một phần

quan trọng" ; "Non sông gấm vóc Việt Nam do

phụ nữ ta , trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà

thêm tốt đẹp , rực rỡ " (8 ) .

Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa , phụ nữ

nước ta cũng đã và đang phấn đấu để được tôn

trọng , đượcbình đẳng với nam giới trong mọi

lĩnhvực của đời sốngxã hội. Bản thân phụ nữ

được giác ngộ, có ý thức vươn lên nhưng đồng

thời cần có sự quan tâm chia sẻ của nam giới

từ nhận thức, thái độ đến hành vi. Cần phải

thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh: nếu không

(6) V.I. Lê-nin : Sɗd, t 40, tr 222

(7 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội , 2000 , t 2 , tr 289

(8 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 6, tr 431 , 432
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giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã

hội chỉ một nửa .

3. Sau gần 20 năm đổi mới toàn diện, đất

nước ta đã thu được nhiều thành tựu quan

trọng, nhất là trên lĩnh vực kinh tế . Thành

công này có được nhờ đường lối lãnh đạo

đúng đắn của Đảng và công sức của toàn dân

trong đó hơn phần nửa dân số là phụ nữ. Chị

em đã tích cực tham gia phát triển kinh tế thị

trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa , đẩy

mạnh công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước .

Trong đội ngũ những nhà doanh nghiệp trẻ ,

năng động, sáng tạo có không ít gương mặt tài

giỏi của chị em phụ nữ . Trên các lĩnh vực

khác như : chính trị, văn hóa, giáo dục, y tế,

thể dục - thể thao đều có phụ nữ tham gia.

Nhiều chị em đã thể hiện tài năng , đức độ của

mình không thua kém nam giới .

y

Phụ nữ nước ta ngày càng bình đẳng với

nam giới trong gia đình và ngoài xã hội. Điều

đáng quý là tuy tham gia ngày càng nhiều vào

các mặt của đời sống xã hội, nhưng chị em

vẫn làm tròn thiên chức của người mẹ trong

việc chăm sóc nuôi dạy con cái , xây dựng gia

đình văn minh , hạnh phúc " giỏi việc nhà đảm

việc nước" , phát huy truyền thống tốt đẹp của

phụ nữ Việt Nam. Tuy nhiên , trong xã hội ta,

tư tưởng trọng nam khinh nữ và những phong

tục tập quán lạc hậu gắn với tư tưởng đó chưa

phải đã bị xóa bỏ. Hiện vẫn còn nhiều chị em

bị đối xử bất công so với nam giới. Bệnh gia

trưởng , coi thường phụ nữ vẫn còn tồn tại ở

gia đình và xã hội. Tư tưởng thủ cựu , hẹp hòi

của nam giới không muốn để phụ nữ làm cấp

trưởng còn diễn ra trong các cơ quan , đoàn

thể; hành vi gia trưởng , độc đoán , lấn át vợ

trong gia đình , bạo lực gia đình đối với phụ nữ

vẫn còn xảy ra , nhất là ở nông thôn , ở các

vùng sâu , vùng xa. Phần nhiều chị em vẫn còn

tư tưởng tự ti , an phận thủ thường . Chính vì

vậy, giải phóng phụ nữ , tiến tới sự bình đẳng

nam nữ là một cuộc cách mạng hết sức khó

khăn , bền bỉ "Vì nó ăn sâu trong đầu óc của

mọi người, mọi gia đình, mọi tầng lớp xã

hội ... Vũ lực của cuộc cách mạng này là sự

tiến bộ về chính trị, kinh tế , văn hóa, pháp

luật . Phải cách mạng từng người , từng gia

đình , đến toàn dân . Dù to và khó nhưng nhất

định thành công” (9).

quan

Điều quan trọng là phải tiếp tục nâng cao

nhận thức của cả hệ thống chính trị và trong

toàn xã hội về công tác phụ nữ và vấn đề bình

đẳng giới. Khẩn trương thể chế hóa các

điểm , chủ trương của Đảng về công tác phụ nữ

và công tác cán bộ nữ trong tình hình mới;

lồng ghép vấn đề giới trong quá trình xây

dựng và thực hiện các chương trình kế hoạch

chung. Coi trọng các chính sách xã hội, các

chính sách về giới để giảm nhẹ lao động nặng

nhọc cho phụ nữ . Nâng cao trình độ học vấn

và kỹ năng nghề nghiệp cho phụ nữ . Chăm

sóc sức khỏe bàmẹ và trẻ em . Tạo điều kiện

để phụ nữ tham gia ngày càng nhiều vào các

hoạt động xã hội, các cơ quan lãnh đạo và

quản lý các cấp .

Đẩy mạnh giáo dục truyền thông làm

chuyển đổi nếp nghĩ, thói quen và hành vi ứng

xử chưa công bằng đối với phụ nữ. Có như

thế , mục tiêugiải phóng phụ nữ và bình đẳng

giới mới sớm được thực hiện , tạo điều kiện

cho chị em vươn tới tiến bộ và phát triển, đóng

góp vào sự nghiệp đổi mới xã hội, thực hiện

quyền sống tự do , hạnh phúc củachính mình.

Sự tiến bộ của phụ nữ không chỉ là lợi ích

riêng của phụ nữ , của gia đình mà còn là lợi

ích chung của quốc gia , của xã hội . Phấn đấu

vì sự tiếnbộ của phụnữ chính là phải tạo điều

kiện để họ phát huy tốt hơn nữa mọi tiềm năng

sáng tạo của mình , tham gia tích cực vào các

lĩnh vực kinh tế , chính trị , văn hóa, xã hội,

góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp , phồn

vinh. D

(9 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 6, tr 433
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VỀ ĐẤT ĐAI VÌ VỐN ĐỀ

ĐẤT SẢN XUẤT CỦA HÔNG ĐÊM

ẤT đai là tài nguyên quốc gia vô

cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc

a )
biệt

, là nguồn

nội
lực

, nguồn

vốn
to

lớn của đất nước, có ý nghĩa kinh tế, chính trị,

xã hội sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc. Hiến pháp nước Cộng hòa xã

hội chủ nghĩa Việt Nam cũng như Luật Đất

đai được ban hành qua các thời kỳ đều rất chú

trọng, bổ sung, hoàn chỉnh nhiều lần việc sử

dụng đất đai bảo đảm , nhằm hoàn thiện , phù

hợp với chủ trương của Đảng và công tác quản

lý của Nhà nướcvề đất đai trongtừng giai

đoạn cũng như lâu dài .

Luật Đất đai được ban hành năm 2003 quy

định : Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà

nước đại diện chủ sở hữu. Nhà nước thực hiện

quyền quyết định đối với đất đai về quy

hoạch, kế hoạch sử dụng đất, về hạn mức giao

đất và thời gian sử dụng đất, cho thuê đất , thu

hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng

đất , định giá đất , điều tiết các nguồn lợi từ đất ,

thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thu thuế sử

dụng đất, thuếthu nhập từ chuyển quyền sử

dụng đất, điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất

mà không do đầu tư của người sử dụng đất

mang lại . Nhà nước trao quyền sử dụng đất

cho người sử dụng đất thông qua hình thức

giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử

dụng đất đối với người đang sử dụng đất

VŨ NGỌC KỲ

ổn định , quy định quyền về nghĩa vụ , trách

nhiệm của người sử dụng đất. Khi Nhà nước

thu hồi đất của người sử dụng đất, mà người bị

thu hồi đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng

đất hoặc đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất, thì người bị thu hồi đất

được bồi thường (theo đúng luật quy định ).

Người bị thu hồi đất , được bồi thường bằng

việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng,

nếu không có đất để bồi thường thì được bồi

thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tại thời

điểm có quyết định thu hồi . Đồng thời Nhà

nước cần xây dựng khu tái định cư cho số hộ

không còn đất ở, với điều kiện phát triển bằng

hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Luật Đất đai đã quy

định đầy đủ quyền và trách nhiệm , nghĩa vụ

của các tổ chức và cá nhân sử dụng đất đai

cũng như quyền và trách nhiệm của Nhà nước

trong việc giao đất đai cũng như thu hồi quyền

sử dụng đất.

Nước ta là nước nông nghiệp, với 70% số

dân là nông dân , lao động nông nghiệp chiếm

76% tổng số lao động cả nước. Nông dân nước

ta giàu lòng yêu nước và nhiệt tình cách mạng,

lao động cần cù , sáng tạo , là đội quân chủ lực

trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước .

* TS , Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội

Nông dân Việt Nam
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Các thế hệ nông dân đã kiên trì khắc phục

thiên tai, giữ vững và phát triển sản xuất, bảo

đảm cuộc sống của cả cộng đồng dân tộc ;

đồng thời đấu tranh kiên cường chống áp bức ,

bóc lột của thực dân, phong kiến để giành độc

lập, tự do xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và giải

phóng bản thân mình .

Đất đai là một loại tư liệu sản xuất có ý

nghĩa quyết định hàng đầu đối với việc phát

triển sản xuất và sinh hoạt của nông dân. Nó

quyết định cuộc sống của nông dân. Đất đai và

nông dân gắn kết chặt với nhau một cách tự

nhiên . Quan niệm và thực tiễn "tấc đất tấc

vàng" đã trở thành tiềm thức và lối sống của

nhân dân ta. Nó cũng là một trong những yếu

tố cơ bản nhất dẫn đến những diễn biến trong

tâmlý nông dân . Trong cuộc cách mạng

giải

phóng dân tộc , Đảng ta đã hết sức coi trọng

vấn đề nông dân , đề ra khẩu hiệu có sức động

viên, cổ vũto lớn : "Độc lậpdântộc,ngườicày

có ruộng" . Bảy mươi lăm năm qua, dưới sự

vang

quan

lãnh đạo của Đảng , nông dân nước tađã tiếp

nhận khẩu hiệu đó như lẽ sống của mình, tự

nguyện đứng dưới ngọn cờ của Đảng , cùng

toàn dân viết lên những trang sử vẻ của

dân tộc ta . Do vậy , nhận thức của nông dẫn về

vấn đề này là một "hành trang" cơ bản và

trọng trong quá trình chuyển sang nền kinh tế

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện

nay . Quan niệm cho rằng , nông dân nhất thiết

phải có đất đai mới phát triển được sản xuất và

mới bảo đảm được cuộc sống gia đình đã phản

ánh cách suy nghĩ truyền thống của nông dân

(phải bám lấy ruộng đất) và nó cũng cho thấy

một tình hình là nông dân chưa hướng nhiều

đến việc phát triển sản xuất bằng các hoạt

động khác như các ngành nghề phụ, hoạt động

kinh doanh dịch vụ -những hoạt động có hiệu

quả cao hơn nhiều so với sản xuất nông nghiệp

thuần túy . Những hạn chế về mặt nhận thức ,

này cần được thay đổi trong bối cảnh đẩy

nhanh tốc độ công nghiệp hóa , hiện đại hóa

đất nước .

Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại

hóa đất nước cũng như đô thị hóa , việc phải

chuyển một số diện tích đất nhất định sang xây

dựng các khu công nghiệp và khu đô thị mới là

tất yếu. Song, việc sử dụng đất phải theo quy

hoạch và kế hoạch được Nhà nước xác định ,

đồng thời phải tiết kiệm đất, sử dụng đất theo

đúng các quy định của Luật Đất đai.

1 – Tình hình sửdụng đất đai hiện nay

Hiện nay, nước ta có tổng diện tích đất đai

tự nhiên khoảng 32,9 triệu ha, trong đó đất

nông nghiệp là 9,3 triệu ha; đất lâm nghiệp

khoảng 11,5 triệu ha, đất chuyên dùng

1,5 triệu ha, đất nhà ở 433 ngàn ha, đất chưa sử

dụng,sông suối,núi đá khoảng 10 triệu ha

Trong những năm qua, chúng ta đã thực hiện

tốt công tác quy hoạch , sử dụng đất đaiđể

quản lý và sử dụng. Nhà nước đã ban hành

nhiều văn bản về quản lýđất đai trong nông

nghiệp , phân công, phân cấp khá hiệu quả việc

quản lý và sử dụng đất đai. Đến nay , cả nước

đã hoàn thành việc giao đất cho các hộ sản

xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp ,

diêm nghiệp ở nông thôn theo quy định của

pháp luật. Đất nông nghiệp bình quân theo đầu

người chỉ có 1.224m2 ; bình quân cho nhân

khẩu nông nghiệp cũng chỉ được 1.600m2,

nhưng giữa các vùng lại rất khác nhau (Tây

Nguyên là 4.173m2, đồng bằng sông Hồng là

633m ). Trong những năm qua, đất đai của

nước ta đã được sử dụng có hiệu quả kinh tế

cao hơn . Tuy bình quân diện tích đất nông

nghiệp thấp , nhưng do đầu tư các yếu tố kỹ

thuật và giống cây trồng tốt nên nông dân

không những đã sản xuất đủ lương thực, thực

phẩm cung cấp đủ cho nhu cầu trong nước , mà

tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm từ nông nghiệp

ngày càng tăng .
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Do tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa

nhanh , cộng với ở nhiều nơi không có quỹ đất

dự phòng , số nhân khẩu nông nghiệp tăng

nhanh , sự chuyển dịch lao động nông nghiệp

sang ngành nghề khác chậm... dẫn tới một bộ

phận nông dân thiếu đất hoặc không có đất sản

xuất . Mức độ phát triển công nghiệp và đô thị

hóa ở các vùng, các tỉnh, thành cũng khác

nhau , do đó số nông dân không còn đất sản

xuất cũng khác nhau . Ở các thành phố lớn , các

tỉnh có tốc độ đô thị hóa nhanh, số hộ nông

dân không còn đất chiếm tỷ lệ lớn so với cả

nước, như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội,

Hải Phòng, Vĩnh Phúc , Hải Dương, Hưng

Yên, v.v .. Theo thống kê, hằng năm, bình

quân cả nước có hàng ngàn héc ta đất nông

nghiệp do Nhà nước thu hồi để xây dựng khu

công nghiệp , đô thị mới . Theo báo cáo chưa

đầy đủ của 57 Hội Nông dân các tỉnh, thành

phố, có hơn 30 vạn hộ nông dân không còn đất

sản xuất hoặc có nhưng sản xuất không ổn

định: An Giang có 17% số hộ nông nghiệp

không có đất, Long An là 7,8%, Sóc Trăng là

5,6%, Bến Tre là 6,62%, v.v..

Thực hiện chủ trương của Đảng, thi hành

Luật Đất đai và các quyết định của Chính phủ,

trong những năm qua, các cấp , các ngành đãcác cấp, các ngành đã

chú trọng quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả;

thực hiện nhiều chính sách đối với hộ nông

dân được thu hồi đất, trong đó có việc bố trí lại

đất đai (nơi còn đất) cho hộ nông dân không

có đất. Ở các tỉnh Tây Nguyên, hàng vạn hộ đã

được giải quyết đất sản xuất. Hệ thống kết cấu

hạ tầng ở nông thôn được xây dựng khá hơn ,

việc xác lập và xây dựng các khu tái định cư

cũng như các chính sách đền bù tương đối thỏa

đáng v.v.. Những yếu tố đó đã góp phần thúc

đẩy sản xuất và ổn định chính trị, kinh tế , xã

hội ở nông thôn .

Tuy nhiên , ở một số nơi chưa thực hiện tốt

chủ trương của Đảng cũng như việc thi hành

Luật Đất đai và các quyết định của Chính phủ ,

cộng với quá trình công nghiệp hóa và đô thị

hóa diễn ra với tốc độ nhanh , đã làm cho số hộ

nông dân không còn đất sản xuất tăng nhanh .

Tình trạng lao động không có việc làm đối với

những hộ bị thu hồi đất và lao động dư thừa

trong nông thôn ngày một tăng. Ở một
số nơi ,

do việc buông lỏng quản lý , sử dụng đất của

chính quyền cơ sở, nên đã xảy ra tình trạng

tranh chấp đất đai trong nội bộ nhân dân. Một

bộ phận nông dân , do chưa hiểu rõ chủ trương ,

chính sách của Đảng và Nhà nước nên không

giao đất cho Nhà nước, khiếu kiện đông người,

vượt cấp đã diễn ra , có nơi trở thành "điểm

nóng" , gây nên những vấn đề phức tạp về an

ninh , trật tự ở nông thôn . Bên cạnh đó, việc

chuyển dịch cơ cấu sản xuất , ngành nghề và cơ

cấu lao động ở nông thôn rất chậm chạp. Tại

Hưng Yên, trong 5 năm ( 1999 – 2003 ), tỉnh đã

thu hồi 1.271 ha đất nông nghiệp chuyển sang

các mục đích khác. Toàn tỉnh có 404 doanh

nghiệp trong đó có 236 doanh nghiệp có vốn

đầu tư nước ngoài . Theo kế hoạch, có thể thu

hút 50 ngàn lao động, nhưng các doanh nghiệp

hiện nay đang trong quá trình xây dựng cơ bản

hoặc mới vào sản xuất, trong khi đó người

nông dân do được thu hồi đất nên thiếu việc

làm lại chưa được đào tạo nghề phù hợp , nên

chưa bố trí tham gia lao động công nghiệp tại

các nhà máy , xí nghiệp . Các huyện Văn Lâm,

Yên Mỹ, Mỹ Hào là những địa bàn có nhiều

doanh nghiệp nhất , nhưng mới chỉ có khoảng

từ 15 đến 20% số hộ bị thu hồi đất có người

được nhận vào làm việc trong các doanh

nghiệp.

Bình quân đất nông nghiệp ở đồng bằng

sông Hồng thấp , chỉ có 633m2 cho một nhân

khẩu nông nghiệp, do đó quỹ thời gian lao

động dư thừa khoảng 25% ; dạy nghề mới đạt

8% . Trong những năm qua, Hội Nông dân

đã phối hợp với các ngành đào tạo nghề cho
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trên 15 vạn nông dân , tạo cơ hội để nông dân

chuyển sang ngành nghề mới và tay nghề được

nâng cao hơn để đáp ứng với yêu cầu của sản

xuất hàng hóa.

2 – Hội Nông dân với vấn đề đất đai

Hội Nông dân Việt Nam là một tổ chức

chính trị - xã hội , đại diện cho quyền lợi của

giai cấp nông dân , có tổ chức ở tất cả các tỉnh ,

thành phố, từ trung ương đến cơ sở, với trên

9 triệu hội viên . Trong những năm đổi mới vừa

qua, Hội Nông dân Việt Nam đã làm tốt chức

năng, nhiệm vụ là vận động tập hợp nông dân

phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn , xây

dựng nông thôn mới, tham gia củng cố quốc

phòng và an ninh ở cơ sở; tích cực tham gia

thực hiện Luật Đất đai , phối hợp với các cơ

quan nhà nước trong việc sử dụng , quản lý,

giám sát thực hiện nghiêm các quy định của

Nhà nước về đất đai . Ở những nơi xây dựng

khu công nghiệp, đô thị hóa, các cấp Hội Nông

dân đã vận động nông dân chấp hành việc thu

hồi, đền bù và giải phóng mặt bằng, giao đất

cho các đơn vị chủ đầu tư ; khi có những vấn đề

nảy sinh phức tạp , đã kịp thời vận động và

phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức

năng giải quyết có lý, có tình , đạt hiệu quả

cao.

Hội Nông dân đã tích cực vận động hội

viên , nông dân thực hiện chương trình dồn

điền đổi thửa , gắn với phát triển hệ thống giao

thông, thủy lợi, hình thành các vùng thâm

canh , luân canh, các cánh đồng có thu nhập

cao . Tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế tổng

hợp và sản xuất hàng hóa. Đẩy mạnh phong

trào nông dân thi đua sản xuất giỏi , xóa đói ,

giảm nghèo, làm giàu chính đáng . Phối hợp

chặt chẽ với cơ quan chủ quản để phát triển

ngành nghề truyền thống , hình thành các làng

nghề mới, chuyển nghề vào các làng nghề

thuần nông . Tổ chức xây dựng câu lạc bộ nông

dân sản xuất giỏi, hình thành các mô hình liên

kết " 4 nhà " (nhà nông, Nhà nước, nhà doanh

nghiệp, nhà khoa học ).

Thực hiện Chỉ thị 26 - CP của Thủ tướng

Chính phủ về Hội Nông dân tham gia giải

quyết khiếu nại tố cáo của nông dân, Hội đã

phối hợp với các ngành , các cấp nâng cao

nhận thức về pháp luật và trình độ pháp lý cho

nông dân ; đã tổ chức được gần 110 ngàn cuộc

phổ biến giáo dục pháp luật cho khoảng 5 triệu

lượt hội viên, nông dân . Biên soạn nhiều tài

liệu phổ biến chính sách pháp luật, trong đó đã

phát hành trên 30 ngàn cuốn sổ tay phổ biến

pháp luật cho nông dân bằng ba thứ tiếng :

Kinh, Khơ Me, Mông. Việc giải quyết đơn thư

khiếu nại , hòa giải tại chỗ được các cấp Hội

hết sức quan tâm . Trong hơn hai năm qua ,

cấp hội đã tiến hành hòa giải được 76.280 vụ

việc , trong đó chủ yếu là khiếu kiện, tranh

chấp về đất đai. Hội Nông dân còn tập trung

phối hợp với chính quyền, các ban , ngành ,

đoàn thể ở trung ương và địa phương giải

quyết thành công gần 200 “điểm nóng” có

những vấn đề phức tạp ... Do tích cực giáo dục

và vận động hội viên , nông dân nên số vụ

khiếu kiện của nông dân đã giảm rõ rệt.

các

3 – Những vấn đề cần quan tâm giải quyết

Là một nước có gần 80 % số dân sống bằng

nông nghiệp và sống ở nông thôn , do vậy, các

chính sách về đất đai của Đảng và Nhà nước

có ảnh hưởng trực tiếp đến thái độ, tâm trạng ,

tính tích cực hoạt động của nông dân . Về vấn

đề đất đai, giải pháp đối với hộ nông dân

không còn đất sản xuất, cần giải quyết một số

chính sách, biện pháp cụ thể sau :

1 - Trước tình trạng nông dân thiếu đất sản

xuất ngày càng có xu hướng tăng , việc giao đất

không chỉ dừng lại ở việc ưu tiên cho người có

hộ khẩu trong vùng, khu vực, địa phương, mà

có thể mở rộng cho các đối tượng nghèo không
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có ruộng trong cả nước với những biện pháp

quản lý chặt chẽ về mặt pháp lý . Đối với vùng

đất rừng , đồi núi tiện đường giao thông, có kết

cấu hạ tầng tương đối tốt, nên giao cho hộ

nông dân chưa có ruộng đất . Hội Nông dân các

cấp tiếp tục vận động hội viên, nông dân nâng

cao nhận thức và thi hành luật pháp nói chung

và luật đất đai nói riêng. Hội chủ động phối

hợp với chính quyền và các đoàn thể nhân dân

ở địa phương để hòa giải , giải quyết các vấn đề

mâu thuẫn phát sinh trong nông thôn , nhất là

những vấn đề về đất đai.

2 - Đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt,

không sinh sôi nảy nở thêm . Vì vậy , phải có

quy hoạch , kế hoạch sử dụng đất cóhiệu quả,

nâng cao độ phì của đất, bồi bổ đất, để đất

ngày càng có hiệu quả kinh tế cao . Phải sử

dụng đất tiết kiệm , hạn chế sử dụng đất 2 vụ

lúa vào xây dựng khu công nghiệp , đô thị. Quỷ

hoạch khu công nghiệp và đô thị vào đất đồi ,

bãi đầm lầy (đất địa tô chênh lệch thấp ), nơi xa

đôthị, xa trung tâm thì mở đường giao thông

và chuyển các dịch vụ về gần với nông thôn ,

nông dẫn hơn .Thật cần thiếtmới sử dụng đến

đất tốt , đất trồng cây lương thực.

Quy hoạch sử dụng đất để xây dựng các

khucông nghiệp, khu đô thị mới cần thông

báo sớm , một cách công khai để cho nhân dân

được biết. Các cấp ủy, chính quyền, các đơn vị

nhận đất cần phối hợp với các đoàn thể nhân

dân , trong đó Hội Nông dân các cấp là nòng

cốt để tiến hành các thủ tục cần thiết và tuyên

truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước về

đất đai, nhằm hạn chế việc khiếu kiện trong

nông dân . Việc thu hồi đất nên theo nguyên

tắc : nhu cầu đất đến đâu thì thu hồi đất đến đó.

Đền bù, giải phóng mặt bằng theo giá của Nhà

nước quy định và tính đến yếu tố giá cả của thị

trường trong từng thời điểm nhất định, theo

hướng tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân ,

cho người có đất được thu hồi .

3 - Tổ chức tốt việc tái định cư cho hộ nông

dân sau khi thu hồi đất đến ở các vùng xen kẽ

với các hộ nông dân trong làng , xã (nếu còn

quỹ đất sản xuất) , tạo cơ hội cho họ có đất đồi

rừng hoặc một phần đất sản xuất của nông dân

khác nhường lại, giúp họ yên tâm sản xuất.

Các khu tái định cư cũng nên gần làng quê,

dòng họ của các hộ nông dân đã sống, gắn bó

nhiều đời.

4 - Đối với hộ nông dân không còn đất sản

xuất, hoặc còn ít đất, không đủ để sản xuất ra

các sản phẩm bảo đảm cho cuộc sống gia đình ,

các cấp ủy, chính quyền các cấp , các đoàn thể

nhân dân cần quan tâm , chăm lo, tạo điều kiện

cho họ có việc làm mới để có thu nhập ngay

trên địa bàn như chuyển nghề mới, cho họ vào

làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp ngay trên

mảnh đất họ đã giao cho Nhà nước hoặc lân

cận trong vùng với phương châm "ly nông , bất

ly hương" . Nhà nước giao cho Hội Nông dân

chủ trì phối hợp với các ngành để đào tạo nghề

chuyển sang lao động trong các lĩnh vực khác.

mới miễn phí cho nông dân , để họ có thể

chuyểnnghề vàưu tiêncon cái họ vềhọctập,

Cải cách chính sách cho vay vốn ưu đãi để họ

công ăn, việc làm sau khi ra trường . Hội Nông

dân cần phối hợp với chính quyền, các doanh

nghiệp được giao đất vận động hộ nông dân

dùng tiền đền bù đất tham gia đóng góp cổ

phần vào xí nghiệp, nhà máy trên vùng đất của

họ trước đây hoặc giúp đỡ, hỗ trợ họ sử dụng

vốn hiệu quả, đầu tư sản xuất vào nghề mới.

Các hộ nông dân có nhu cầu tới các vùng quê

khác , cần có chính sách hỗ trợ trong việc di

dân, định canh, định cư. Hội Nông dân Việt

Nam, đại diện lợi ích thiết thực của giai cấp

nông dân cần tham gia tích cực để vận động ,

tư vấn , giúp đỡ hội viên , nông dân nói chung

và hộ nông dân thiếu đất hoặc không còn đất

nói riêng, nhằm tạo cơ hội tốt cho nông dân

tham gia tiến trình công nghiệp hóa, hiện

hóa nông nghiệp, nông thôn .

dai
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Ð

ÉN nay nước ta

đã có quan hệ

ngoại giao với

168 nước và vùng lãnh

thổ; có quan hệ thương

mại với 165 quốc gia và

vùng lãnh thổ , trở thành

đối tác tin cậy của các cơ

quan tài chính quốc tế

như Tổ chức tiền tệ thế

giới , Ngân hàng thế

giới, Ngân hàng châu Á .

Chúng ta đã thực hiện có

hiệu quả đường lối đối

ngoại độc lập tự chủ, rộng

Những thành tựu cơ bản

trong việc bảo đảm

quyền con người

ởnước ta thời kỳ đổi mới

mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ

quốc tế , sẵn sàng là bạn , là đối tác tin cậy của

các nước trong cộng đồng quốc tế , phấn đấu

vì hòa bình , độc lập và phát triển .

Việt Nam đã tham gia hầu hết các công

ước quốc tế cơ bản về quyền con người. Đó

là "Công ước về ngăn ngừa và trừng trị tội

diệt chủng" , " Công ước quốc tế về loại trừ

các hình thức phân biệt chủng tộc" , "Công

ước quốc tế về ngăn chặn và trừng trị tội ác

A-pác-thai - phân biệt chủng tộc , " Công ước

quốc tế về các quyền kinh tế , xã hội và văn

hóa" , " Công ước quốc tế về các quyền dân sự ,

chính trị" , "Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi

hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ " và

" Công ước về quyền trẻ em " cùng với hai nghị

định thư của Công ước này . Uy tín của Việt

Nam trên lĩnh vực bảo đảm quyền con người

được cộng đồng quốc tế thừa nhận rộng rãi ,

Việt Nam đã được bầu vào Ủy ban Nhân

quyền của Liên hợp quốc, nhiệm kỳ 2001 –

2003 và được cộngđồng quốc tế đánh giá "là

một trong những nước có thành tích xóa đói

giảm nghèo nhanh nhất " , là một trong số ít

quốc gia an ninh được bảo đảm tốt nhất.

CAO ĐỨC THÁI

Việc bảo đảm quyền con người ở nước ta

không chỉ bằng những quy định trong pháp

luật hoặc trong một số chính sách nhất định

mà bằng cả một hệ thống các thể chế. Đó là

nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa , mà

một trong những đặc trưng của nó là bảo đảm

quyền bình đẳng giữa người dân với người

dân ; giữa người dân với cơ quan nhà nước và

công chức ; đó là nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa , với sự đa dạng về sở

hữu và thành phần kinh tế . Trên giác độ quyền

con người, điểm quan trọng là sự thừa nhận

quyền sở hữu của tất cả mọi người và quyền

tự do sản xuất kinh doanh . Với việc bảo hộ

của nhà nước hai quyền này , lần đầu tiên cơ sở

kinh tế của quyền con người được xác lập

trong thực tế .

Về mặt xã hội , trong thời kỳ đổi mới các tổ

chức xã hội , bao gồm các tổ chức xã hội -

chính trị , xã hội và xã hội nghề nghiệp phát

triển hơn bao giờ hết . Theo thống kê chưa

* TS, Giám đốc , Trung tâm Nghiên cứu Quyền

con người, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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đầy đủ , ở Việt Nam hiện có 6 tổ chức chính

trị - xã hội, hàng trăm tổ chức xã hội và tổ

chức xã hội - nghề nghiệp . Cả nước hiện có

18.259 tổ chức xã hội ở cấp tỉnh . Đây là môi

trường thuận lợi trong việc bảo đảm các quyền

tự do , dân chủ; quyền tham gia vào công việc

quản lý xã hội và nhà nước của nhân dân .

Như vậy, trong thời kỳ đổi mới, các quyền

và tự do của con người được phát huy và bảo

đảm vững chắc bởi các thể chế – Nhà nước

pháp quyền của nhân dân , do nhân dân , vì

nhân dân ; xã hội công dân và nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa . Thành

tựu nổi bật của chúng ta trên lĩnh vực nhân

quyền trước hết là việc sửa đổi, bổ
sung, hoàn

thiện hệ thống pháp luật, bao gồm cả Hiến

pháp năm 1992, pháp lệnh , nghị định, hướng

vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã

hội chủ nghĩa và mục tiêu "dân giàu, nước

mạnh , xã hội công bằng , dân chủ, văn minh " .

Đây là sự bảo đảm vững chắc các quyền và tự

do cơ bản của người dân .

Theo thống kê, từ 1986 đến nay, Quốc hội

đã thông qua trên 40 bộ luật và các luật, trong

đó có những bộ luật lớn trực tiếp bảo đảm các

quyền con người như : Bộ luật Hình sự , Bộ luật

Tố tung hình sự , Bộ luật Dân sự , Bộ luật Lao

động, Luật Đầu tư , Luật Đất đai , Luật Chăm

sóc , Giáo dục, Bảo vệ trẻ em, Pháp lệnh Tín

ngưỡng, Tôn giáo ...

Từ năm 1998, Đảng đề xuất chủ trương

thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở với phương

châm "dân biết, dân bàn , dân làm, dân kiểm

tra " . Với Quy chế này, quyền dân chủ, quyền

làm chủ của người dân trên mọi mặt đời sống

của xã hội từ chính trị đến kinh tế , văn hóa , xã

hội đã được bảo đảm và phát huy trong thực tế .

Kế thừa Hiến pháp và pháp luật các thời kỳ

trước đây, những nguyên tắc cơ bản bảo đảm

quyền con người đã được thể chế hóa ngày

càng cụ thể hơn trong pháp luật thời kỳ đổi

mới. Đó là: nguyên tắc bình đẳng trước pháp

luật và được pháp luật bảo vệ trên các lĩnh vực

chính trị, dân sự . Nguyên tắc bình đẳng giới đã

được xem là một nguyên tắc xuyên suốt pháp

luật quốc gia. Hơn nữa chính sách , pháp luật

Việt Nam còn giành những ưu tiên đặc biệt

cho phụ nữ . Nguyên tắc bình đẳng giới đã có

từ trước khi đổi mới. Cái mới trong giai đoạn

hiện nay là pháp luật đã cụ thể hóa nguyên tắc

này . Ví dụ như quyền sở hữu bất động sản ,

quyền tự do kinh doanh , quyền giao kết và

thực hiện hợp đồng ... trước đây chỉ ghi tên

chồng, nay có cả tên vợ , nữ giới bình đẳng với

nam giới.

Vai trò của phụ nữ trong hoạt động chính

trị , xã hội ngày càng được đề cao . Tỷ lệ nữ

trong Quốc hội từ khóa VIII đến nay (khóa XI)

tăng liên tiếp từ 17% , 18,4% , 26,22% ,

27,31% . Xét trên tiêu chí nữ tham gia Nghị

viện hiện nay Việt Nam đứng thứ 2 trong khu

vực châu Á
Thái Bình Dương, thứ 9/135

quốc gia trên thế giới.

-

Chúng ta cũng thấy , các nguyên tắc quan

trọng đang bảo vệ con người đã được ghi nhận

và thực hiện : Nguyên tắc cấm hồi tố trong

Luật Hình sự đã được bảo vệ. Đây được xem

là nội luật hóa một nguyên tắc của luật quốc tế

về quyền con người (Công ước quốc tế về các

quyền dân sự , chính trị, 1966) . Nghiêm cám

tra tấn , nhục hình và đối xử vô nhân đạo,

quyền tự do và bất khả xâm phạm về thân thể ,

nhà ở , thư tín ... đã được ghi nhận trong pháp

luật . Quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài

ở Việt Nam được tôn trọng. Quyền tự do tín

ngưỡng, tôn giáo; tự do ngôn luận của công

dân được bảo đảm ngày càng tốt hơn .

Năm 1990, Bộ Chính trị đã ra Nghị

quyết 24 về Công tác tôn giáo , trong đó xác

định : " Tôn giáo là vấn đề còn tồn tại lâu dài .

Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của

một bộ phận nhân dân" . Nghị quyết Hội nghị
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lần thứ 7 khóa IX của Đảng đã xác định: Tín

ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một

bộ phận nhân dân , đang và sẽ tồn tại cùng dân

tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội .

Trong thời kỳ đổi mới , quyền tự do tín

ngưỡng, tôn giáo đã được bảo đảm tốt hơn ;

đồng thời, Nhà nước ta cũng đã có biện pháp

ngăn chặn các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề

tôn giáo để phá hoại sự nghiệp đại đoàn kết

của nhân dân .

Đến nay , Việt Nam có 18.358.345 người có

đạo (bằng 24% dân số) . Các cơ sở đào tạo

chức sắc của nhiều tôn giáo được mở rộng

đáng kể. Phật giáo hiện có 3 học viện, 4 lớp

cao đẳng , 30 trường trung cấp, 37 trường sơ

cấp Phật học với hàng vạn tăng sinh . Công

giáo có 6 đặc chủng viện với 1.044 giáo sinh .

Các đại diện của tôn giáo đã có mặt trong các

cơ quan quyền lực các cấp (Quốc hội, Hội

đồng nhân dân ) .

сц

Đáng chú ý là quyền tự do ngôn luận, báo

chí trong Hiến pháp năm 1992 được mở rộng

và thểhơn các Hiến pháp trước . Điều 69

ghi nhận : " Công dân có quyền tự do ngôn

luận , tự do báo chí , có quyền được thông tin ,

có quyền hội họp, lập hội , biểu tình theo quy

định của pháp luật" . Luật Báo chí năm 1989,

Điều 2 quy định: "Nhà nướctạo điều kiện

thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do

báo chí , tự do ngôn luận trên báo chí và không

một tổ chức , cá nhân nào được hạn chế, cản trở

báo chí , nhà báo hoạt động. Không ai được

lạm dụng quyền tự do báo chí , tự do ngôn luận

trên báo chí để xâm phạm lợi ích của nhà

nước , tập thể và công dân" . Luật Báo chí sửa

đổi năm 1999 còn quy định báo chí "không bị

kiểm duyệt" ...

Dựa trên quan điểm, đường lối chính sách

của Đảng, pháp luật của Nhà nước , báo chí

nước ta đã có sự phát triển vượt bậc, phản

ánh quyền rộng rãi về ngôn luận, báo chí của

nước ta . Đến nay , Việt Nam có trên 7 ngàn hội

viên Hội Nhà báo . Hội Nhà báo Việt Nam là

thành viên của Tổ chức báo chí ASEAN

(CAJ), Tổ chức quốc tế các nhà báo (OIJ) ;

Việt Nam có trên 600 ấn phẩm các loại với

trên 565 triệu bản /năm . Trong đó có 63 báo

trung ương, 97 báo địa phương, 20 tạp chí đối

ngoại. Từ năm 1997, In -tơ -nét được đưa vào sử

dụng. Mặc dù chúng ta đang đứng trước nhiều

khó khăn thách thức trong việc quản lý , sử

dụng nó song sự phát triển nhanh chóng của

nó và các phương tiện viễn thông, tin học đã

tạo ramột môi trường thuận lợi to lớn trong

việc đáp ứng quyền tự do ngôn luận , báo chí ,

tự do thông tin ở Việt Nam .

Sóng phát thanh , truyền hình đã phủ tới

trên 90% các vùng. Những điểm "lõm " không

có sóng đang được khắc phục. Theo chương

trình quốc gia đến năm 2005 , tất cả các vùng

trên cả nước đều được phủ sóng phát thanh ,

truyền hình.Ngôn ngữ mộtsốdântộc thiểu số

ở Tây Bắc, Tây Nguyên đã được sử dụng trong

các chương trình phát thanh , truyền hình ở một

số địa phương .

Trên lĩnh vực bảo đảm quyền bình đẳng

giữa các dân tộc chung sống trên lãnh thổ Việt

Nam theo Hiến pháp, pháp luật, chúng ta đã

đại biểu Quốc hộithuộc các dân tộc thiểu số

đạt được những thành tựu đáng ghi nhận . Số

hội, cơ quan đại diện các dân tộc , Hội đồng

ngày càng cao. Trong cơ cấu tổ chức của Quốc

dân tộc có vị trí rất cao. Đời sống của đồng

bào thiểu số đã được cải thiện rõ rệt , kết cấu hạ

tầng đã được cải thiện đáng kể, đường ôtô đã

đếnhầu hết các trung tâm xã. Điện lưới quốc

gia đã đến 98% số huyện, và 64 % số xã.

Chương trình quốc gia 135 đã cung cấp trên

3.222 tỉ đồng , giúp đồng bào phủ xanh đất

trống , đồi núi trọc . Công tác định canh , định

cư đã đạt được thành tích quan trọng , 2 triệu

trong tổng số 3 triệu dân du canh , du cư đã

định cư , ổn định đời sống . Nhà nước đã dành
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cho đồng bào các dân tộc thiểu số nhiều ưu

đãi, như chính sách cử tuyển vào các trường

đại học và cao đẳng. Hiện có trên 6.000 con

em được hưởng chế độ này . Số trường dân tộc

nội trú trên cả nước là 393 trường với 60.000

con em đồng bào được nuôi dưỡng và học tập

không mất tiền .

Ở khía cạnh khác , các quyền con người về

kinh tế - xã hội và giáo dục, chăm sóc sức

khỏe trong thời kỳ đổi mới được nâng cao hơn

bất cứ thời kỳ lịch sử nào.

Quyền về kinh tế, Hiến pháp năm 1992 đã

quy định bảo đảm quyền sởhữu và quyền thừa

kế của tất cả mọi người . Gắn liền với cơ cấu sở

hữu đa thành phần ,quyền tựdo trong sản xuất,

kinh doanh cũng được bảo đảm . Tính đến

tháng 9-2003 , cả nước có hơn 127.000 doanh

nghiệp tư nhân , tạo thêm nhiều triệu việc làm

mới cho người lao động. Đáng chú ý là các thủ

tục phiền hà đã được giảm đáng kể. Để xin

được giấy phép thành lập doanh nghiệp trước

đây phải mất hơn 3 tháng (98 ngày) nay còn

7 ngày . Chính phủ đã bãi bỏ trên 150 giấy

phép mang tính trói buộc , quan liêu . Kinh tế

trang trại cũng phát triển mạnh mẽ . Chương

trình quốc gia về việc làm theo Quyết định 126

(năm 1998 ) của Thủ tướng Chính phủ đã đem

lại hiệu quả to lớn . Tính từ năm 1996 đến năm

2000, số người được giải quyết việc làm là trên

6 triệu người.

Thành tựu nổi bật nhất trên lĩnh vực bảo

đảm quyền kinh tế , đó là kết quả thực hiện

chính sách xóa đói, giảm nghèo. Từ năm 1999

đến năm 2001 , chỉ tính riêng Chương trình

135 , Nhà nước đã đầu tư 1.100 tỉ đồng ; các bộ,

ngành , địa phương đã đầu tư 800 tỉ đồng để

xây dựng kết cấu hạ tầng cho 1.000 xã đặc biệt

khó khăn . Ngân hàng chính sách xã hội đã cho

hàng triệu hộ nghèo vay vốn. Số tiền cho vay

trong năm 2002 đã lên tới 2.300 tỉ đồng . Kết

quả là, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm đi nhanh chóng.

Nếu như năm 1986, cả nước có tới gần 50% số

hộ nghèo thì đến nay chỉ còn 11 % .

Quyền về giáo dục, Nhà nước ta đã tạo ra

mô hình giáodục mới, huy động được nhiều

nguồn lực để phát triển giáo dục và xây dựng

được hệ thống giáo dục hoàn chỉnh từ mầm

non đến đại học và sau đại học . Nếu như năm

1986 nước ta mới có 98 trường đại học , nay đã

có 198 trường, trong đó có 23/198 trường đại

học, cao đẳng dân lập . Theo thống kê, 100 %

các tỉnh , thành phố đạt tiêu chuẩn phổ cập tiểu

học và xóa mù chữ , một số tỉnh , thành phố

đang bắt đầu thực hiện chương trình phổ cập

trung học cơ sở.

Quyền được chăm sóc sức khỏe của nhân

dân,về cơ bản , hệthống các cơ sở y tế quốc

giađãhình thànhvới5tuyến : xã, huyện , tỉnh ,

thành phố và trung ương, đó là chưa kể các cơ

sở y tế quân đội, công an và của nhiều bộ ,

ngành. Việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng,

chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em đã đạt

được thành tích đáng kể . Đến nay, 6 bệnh : lao ,

sởi, ho gà, bạch hầu , uốn ván , bại liệt đã được

loại trừ về cơ bản. Có 94,6% các cháu nhỏ

được sử dụng thuốc dự phòng. Năm 2000 ,

nước ta được Tổ chức Y tế thế giới (WHO ) ghi

nhận đã xóa được bệnh bại liệt và uốn ván ở

trẻ sơ sinh . Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm

liên tục trong nhiều năm . Từ chỗ 51,5 % các

cháu suy dinh dưỡng vào năm 1986, đến năm

2000 chỉ còn 33% . Đối với người nghèo, Nhà

nước đã chi từ ngân sách giúp khám chữa

bệnh , số tiền lên tới 520 tỉ đồng (năm 2003).

Chỉ tính riêng ở 20 tỉnh phía Nam chính quyền

địa phương đã mua 1.600.218 thẻ bảo hiểm

tế cho người nghèo .

y

Theo thống kê của Chương trình phát triển

của Liên hợp quốc (UNDP), chỉ số phát triển

con người (HDI) của Việt Nam có hai điểm

tích cực, đó là thứ tự xếp hạng tăng liên tục

hằng năm và cao hơn thứ tự xếp hạng phát

triển kinh tế . Điều này nói lên rằng, đường lối ,

chính sách kinh tế - xã hội của Việt Nam
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hướng vào con người đã đạt được hiệu quả

rõ nét .

Hai mươi năm , kể từ khi đất nước ta bắt đầu

công cuộc đổi mới đến nay không phải là một

quãng thời gian dài so với lịch sử cách mạng

Việt Nam , song nhân dân ta, dướisựlãnhđạo

của Đảng đã đạt được những thành tựu vô

cùng to lớn về quyền con người, trên tất cả

các mặt: dân sự , chính trị, kinh tế , xã hội và |

văn hóa. Có thể nói , chưa bao giờ người dân |

Việt Nam lại được thụ hưởng các quyền con

người cao như giai đoạn này . Sở dĩ có được

những thành tựu đó vì :

Thứ nhất, đường lối, chính sách, pháp luật |

nước ta nhất quán hướng vào mục tiêu độc lập

dân tộc,chủ nghĩa xã hội và hạnhphúccủa |

con người.

Thứ hai, Đảng ta đã phát huy tinh thần độc

lập , tự chủ, nắmvững bản chấtcủa chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh, đổi mới |

tư duy về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên

chủ nghĩa xã hội với ba thể chế xã hội . Nền

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa , Nhà nước pháp quyền của nhân dân , do

nhân dân, vì nhân dân và xã hội công dân được |

hình thành tạo ra các điều kiện cơ bản bảo đảm

cho các quyền và tự do của người dân một

cách vững chắc .

Thứ ba , Đảng ta kiên trì quan điểm : vừa

hợp tác vừa đấu tranh ; hội nhập nhưng không

hòa tan ; muốn làm bạn với tất cả các quốc gia

trong cộng đồng quốc tế , tôn trọng các điều |

ước quốc tế mà Việt Nam đã cam kết..., đưa |

Việt Nam hội nhập với cộng đồng quốc tế, |

trong đó có lĩnh vực quyền con người. Điều |

này đã tranh thủ sự ủnghộ của cộng đồng quốc

tế , đã củng cố và nâng cao vị thế của nước ta

trong cộng đồng quốc tế và tạo ra những điều

kiện mới trong việc bảo đảm các quyền con

người ở nước ta .

|

|

|

|

|

|

HỒ CHÍ MINH ...

(Tiếp theo trang 38)

quan trọng góp phần tạo nên những tiến bộ

của phụ nữ chính là sự đoàn kết của chị em

“Phụ nữ ta cần phải đoàn kết chặt chẽ chị em

các dân tộc, lao động chân tay và lao động trí

óc , phụ nữ miền Bắc và miền Nam . Cần đoàn

kết với phụ nữ các nước phe ta và phụ nữ tiến

bộ thế giới, để đấu tranh cho mục đích chung

là hòa bình thế giới và chủ nghĩa xã hội” (6 ).

Muốn biến quyền bình đẳng giữa nam và

nữ trở thành thực tế trong đời sống, để công

cuộc giải phóng phụ nữ trở thành hiện thực ,

người phụ nữ cần được giải phóng khỏi công

việc bếp núc gia đình , giảm nhẹ gánh nặng

nuôi dưỡng con cái, có thì giờ nghỉ ngơi, học

tập nâng cao trình độ để có thể tham gia công

việc xã hội như nam giới ; bản thân giới phụ

nữ phải tự đấu tranh , có ý chí, năng lực , kiến

| thức để vượt qua những hạn chế của giới

| mình, đấu tranh để tự giải phóng khỏi những

| ràng buộc của tư tưởng , thói quen lạc hậu, tư

tưởng tự ti, ỷ lại. Cuộc đấu tranh ấy chỉ có thể

đem lại kết quả bằng chính sự tự khẳng định

năng lực, vai trò của phụ nữ trong gia đình ,

ngoài xã hội .

Để đạt tới mục tiêu ấy, theo Hồ Chí Minh

ngoài sự quan tâm , giúp đỡ của Đảng, Chính

phủ , nhân tố có ý nghĩa quyết định là mỗi

người phụ nữ và cả giới nữ phải quyết tâm,

phấn đấu, tự cường , tự đấu tranh để tự giải

phóng mình . Đó chính là sự đòi hỏi mỗi

người phụ nữ và giới nữ phải vươn lên bằng

nội lực của mình. D

(6 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 10 , tr 294
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Bộ đội Biên phòng tham gia

xây dựng hệ thống chính trị

ở các xã, phường biên giới

đường lối , chính sách

của Đảng, Nhà nước ; lôi

kéo, kích động quần

chúng nhân dân chống

phá cách mạng . Do vậy,

nâng cao chất lượng hệ

thống chính trị ở các xã,

phường biên giới đáp

ứng yêu cầu của sự

nghiệp xây dựng và bảo

vệ vùng biên giới vững

mạnh vừa có ý nghĩa quan trọng, cấp bách

trước mắt, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài.

NGUYỄN TẤM

HU vực biên giới cả nước nói chung,

vùng Tây Nam Bộ nói riêng là địa bàn

chiến lược đặc biệt quan trọng trong

sự nghiệp xây dựng và bảo vệTổ quốc . Nhưng

do những đặc điểm về địa lý và lịch sử mà đời

sống kinh tế -xã hội của đồng bào các dântộc

còn nhiều thiếu thốn , lạc hậu , kết cấu hạ tầng

nghèo nàn , giao thông đi lại khó khăn , giáo

dục, y tế , văn hóa - thông tin kém phát triển ...

dẫn đến mặt bằng dân trí thấp , nhiều phong

tục , tập quán , tín ngưỡng lạc hậu vẫn còn tồn

tại . Do đó, hệ thống chính trị ở các xã,phường

biên giới cũng bộc lộ nhiều vấn đề cần được

quan tâm giải quyết như : trình độ năng lực của

đội ngũ cán bộ còn hạn chế; năng lực của cấp

ủy, chính quyền địa phương trong việc quán

triệt, tuyên truyền vận động và tổ chức thực

hiện đường lối , chủ trương của Đảng , chính

sách , pháp luật của Nhà nước còn nhiều hạn

chế. Hoạt động của các đoàn thể, các tổ chức

chính trị - xã hội không được thường xuyên,

hiệu quả không cao. Vì vậy, nhiều chủ trương ,

chính sách của Đảng, Nhà nước không đến

được với người dân hoặc không được tổ chức

thực hiện một cách có hiệu quả. Trong khi đó ,

địa bàn biên giới là nơi chủnghĩa đế quốc và

các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống

phá, nhất là việc chúng lợi dụng những khó

khăn , thiếu thốn , sựhạn chế về trình độ dân trí,

các vấn đề về dân tộc, tôn giáo... để xuyên tạc

Bộ đội Biên phòng là lực lượng vũ trang

cách mạng của Đảng, Nhà nước, là lực lượng

chuyên trách nòng cốt bảo vệ chủ quyền an

ninh biên giới. Muốn hoàn thành được trách

nhiệm nặng nề, vẻ vang ấy , Bộ đội Biên phòng

phải gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền

và nhân dân các dân tộc vùng biên giới. Thông

qua cấp ủy, chính quyền địa phương để tổ

chức và phát huy sức mạnh của quầnchúng ,

tạo ra thế trận biên phòng toàn dân vững chắc

trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh

biên giới. Muốn vậy, Bộ đội Biên phòng phải

tích cực tham gia xây dựng, củng cố nâng cao

chất lượng hệ thống chính trị ở các xã, phường

biên giới .

Trong những năm vừa qua, Đảng ủy và Bộ

Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xác định việc tham

gia xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hệ

thống chính trị ở các xã , phường biên giới là

nhiệm vụ chính trị thường xuyên của Bộ đội

Biên phòng. Chính tham gia xây dựng hệ

thống chính trị cơ sở , dựa vào hệ thống chính

trị cơ sở để thực hiện các biện pháp công tác

biên phòng, tổ chức và phát động các phong

trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền

* Đại tá , Cục phó Cục chính trị , Bộ Tư lệnh Bộ đội

Biên phòng
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an ninh biên giới. Đây là nội dung quan trọng

trong công tác xây dựng thế trận biên phòng

toàn dân .

Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

đã tích cực làm tham mưu cho Đảng , Nhà nước

ban hành nhiều chủ trương, biện pháp xây

dựng và bảo vệ vùng biên giới nói chung, xây

dựng hệ thống chính trị ở các xã, phường biến

giới nói riêng như : Quyết định số 16 /HĐBT

ngày 22-2-1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay

là Chính phủ) về việc lấy ngày 3-3 hằng năm

là "Ngày Biên phòng" ; Chỉ thị số 15 /CT-TTg

ngày 28-3-1998 của Thủ tướng Chính phủ về

việc " Tăng cường chỉ đạo xây đựng và phát

triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an

ninh ở các xã, phường biên giới , hải đảo"...

Trong các chương trình phối hợp giữa Bộ

Tư lệnhBộ đội Biên phòng với các bộ,ngành ,

đoàn thể như : Bộ Y tế , Bộ Văn hóa - Thông tin ,

Bộ Giáo dục - Đào tạo , Trung ương Hội Liên

hiệp Phụ nữ Việt Nam , Trung ương Hội Nông

dân Việt Nam... đềucó nội dung tham gia xây

dựng, củng cố hệ thống tổ chức của cácngành ,

các đoàn thể đó ở cơ sở . Thực hiện chủ trương

tăngcường cán bộ của Bộ đội Biên phòng cho

cơ sở ở các xã, phường biên giới, các đơn vị đã

lựa chọn, điều độnghàng trăm đồng chí làhàng trăm đồng chí là

những cán bộ có phẩm chất , năng lực ,am hiểu

phong tục, tập quán về tăng cường cho các xã,

phường biên giới. Trong đó các đơn vị tuyến

Tây Nam Bộ đã cùng điều động ngót một trăm

đồng chí tăng cường cho 65 xã . Do thường

xuyên bám dân , bám địa bàn , nắm chắc tình

hình nên các đồng chí đã làm tốt công tác tham

mưu cho cấp ủy , chính quyền địa phương đềra

các chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế -

xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh , củng cố

xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị

trong sạch , vững mạnh. Đội ngũ cán bộ tăng

cường cho các xã đã thực sự phát huy được vai

trò , tác dụng, là người tham mưu đắc lực, là

chỗ dựa tincậy của cấp ủy, chính quyền và

nhân dân địa phương. Nhiều đồng chí được

tham gia vào các cương vị chủ chốtcủa cấp ủy,

hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân ở các xã,

phường biên giới .

Thực tiễn những năm qua cho thấy các chủ

trương , biện pháp của Đảng ủy và Bộ Tư lệnh

đã được các đơn vị Bộ đội Biên phòng Tây

Nam Bộ nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực

hiện. Các đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính

quyền, các ban , ngành , đoàn thể củng cố, xây

dựng 56 chi bộ, 12 ủy ban nhân dân xã, 15 ban

công an xã, 137 chi hội phụ nữ , 124 chi đoàn

thanh niên . Trực tiếp phát hiện, bồi dưỡng, giới

thiệu và huấn luyện 3.615 dân quân , xây dựng

1.823 tổ an ninh nhân dân ; tích cực tham mưu

và hướng dẫn đội ngũ cán bộ chủ trì của các tổ

chức ở cơ sở xác định nội dung, hình thức và

phương pháp hoạt động phù hợp. Bên cạnh đó ,

các đơn vị Bộ đội Biên phòng còn thường

xuyên quan tâm , bồi dưỡng lực lượng cốt cán

là những người có vai trò ảnh hưởng lớn trong

quần chúng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ,

tôn giáo như các trưởng thôn , trưởng ấp , các

chức sắc tiến bộ trong các tôn giáo ,để họ trực

tiếp tuyên truyền , vận động quần chúng nhân

dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng,

chính sách , pháp luật của Nhà nước và các quy

định của địaphương ; đồng thời trực tiếp tham

gia giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh

trật tự , đấu tranh chống lấn chiếm biên giới .

Hằng năm, các đơn vị Biên phòng đều phối

hợp với cấp ủy, chính quyền , Mặt trận Tổ quốc

các tỉnh , thành phố gặp mặt, biểu dương những

người tiêu biểu trong lực lượng cốt cán này .

Một trong những nội dung quan trọng góp

phần xây dựng hệ thống chính trị ở các xã ,

phường biên giới là phát hiện, lựa chọn những

thanh niên ở các địa bàn này để tuyến vào lực

lượng Bộ đội Biên phòng. Quá trình công tác

trong lực lượng, những thanh niên này được

đào tạo, bồi dưỡng về văn hóa, chính trị và

chuyên môn nghiệp vụ, hầu hết đều trở thành

đoàn viên, nhiều thanh niên được đứng trong

hàng ngũ của Đảng . Sau thời gian thực hiện

nghĩa vụ , một số được tiếp tục đào tạo để phục

vụ lâu dài trong lực lượng Bộ đội Biên phòng,

số trở về địa phương là những quần chúngưu

tú tạo nguồn cho đội ngũ cán bộ của hệ thống

chính trị ở cơ sở và cũng là lực lượng nòng cốt

trong các phong trào địa phương .
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Có thể nói, công tác tham gia xây dựng hệ

thống chính trị ở các xã, phường biên giới

trong những năm vừa qua đã được các đơn vị

Bộ đội Biên phòng Tây Nam Bộ thực hiện

thường xuyên có nền nếp . Kết quả của công tác

này, cùng với việc tham gia phát triển kinh tế

xãhội đã góp phần đáng kể vào việc xây dựng

địa bàn vùng biên giới vững mạnh , hoạt động

của cấp ủy,chínhquyền, các đoàn thể từng

bước đi vào nền nếp ,cóhiệu quả thiết thực.

Phân loại phong trào quần chúng bảo vệ an

ninh biên giới hằng năm đều có từ 87 - 90 % số

xã , phường đạt tiêu chuẩn vững mạnh và khá.

Kết quả đó đã góp phần tạo ra thế trận biên

phòng toàn dân vững chắc trong sự nghiệp xây

dựng và bảo vệ biên giới .

Quá trình tham giaxây dựng hệ thống chính

trị ở các xã , phường biêngiới của các đơn vị

Bộ đội Biên phòng có thể rút ra một số kinh

nghiệm sau đây :

Một là , phải làm cho mọi cán bộ , chiến sỹ

Bộ đội Biên phòng, nhất là cấp ủy, chỉ huy các

đồn , trạm biên phòng , đội ngũ cánbộ làm công

tác vận động quần chúng,cán bộ tăng cường

cho các xã có nhận thức đầy đủ về vai trò , vị

trí, tầm quan trọng của hệ thống chính trị cơ sở

đối với sự nghiệp xây dựng vàbảo vệ Tổ quốc

nói chung, sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an

ninh biên giới nói riêng . Từ đó xác định trách

nhiệm tham gia xây dựng, củng cố, nâng cao

chất lượng hệ thống chính trị ở các xã , phường

biên giới.

Hai là , quá trình tham gia củng cố , xây

dựng nâng cao chất lượng hệthống chính trị ở

các xã, phường biên giới cần đặc biệt chú trọng

tới việc bồi dưỡng kiến thức , năng lực và

phương pháp công tác cho đội ngũ cán bộ cơ

sở ,nhấtlà trình độ văn hóa , phương phápxây

dựng nội dung và cách thức tổ chức thực hiện

các nội dung công tác ở cơ sở.

cánBa là, chăm lo xây dựnglực lượng cốt

là nhữngtrưởng thôn , trưởng ấp, cácchức sắc

tiến bộ trong các tôn giáo để tạo chỗ dựa vững

chắc cho hệ thống chính trị ở cơ sở trong quá

trình triển khai, tổ chức thực hiện đường lối ,

·

chính sách, pháp luật của Đảng , Nhà nước và

các chủ trương công tác của địa phương.

Trong những năm tới , nhiệm vụ bảo vệ chủ

quyền an ninh biên giới tiếp tục đặt ra những

yêu cầu và đòi hỏi mới nặng nề , phức tạp hơn .

Tình hình kinh tế , văn hóa, xã hội ở các xã,

phường biên giới vẫn còn nhiều khó khăn ,

thiếu thốn . Vì vậy, để phát huy được sức mạnh

tổnghợp của cácngành, các lực lượng vàquần

chúng nhân dân tham gia xây dựng, bảovệ

biên giới , nhiệm vụ xây dựng , củng cố, nâng

cao chất lượng hệ thống chính trịở các xã ,

phường biên giới càng cần phải được đặc biệt

quan tâm .

Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa IX ,

Đảng ủy và Bộ tư lệnh Bộđội Biênphòng xác

địnhtiếp tục thực hiện tốt một số trọng tâm

công tác sau :

1 - Làm cho mọi cán bộ , chiến sỹ Bộ đội

Biên phòng có nhận thức sâu sắc rằng : muốn

mọi mặttrọng tâm là phải xâydựng hệ thống

xây dựng các xã, phường biên giới vững mạnh

chính trị, bởi đó là chỗdựa quan trọng và vững

chắc nhấtcủaBộ đội Biên phòng trong quá

trình bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Hệ

thống chính trị có mạnh thì đường lối, chủ

trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà

nước mới đến được với người dân , mới huy

động đượcsức mạnh to lớn của quần chúng

nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ biên

giới .Vìvậy, phải tập trung củng cố, xây dựng

cơ sở chính trị, trước hết là những vùng xung

yếu ,những nơi còn yếu kém. Do ở khu vực

biên giới địa bàn rộng, đi lại khó khăn , đồng

thời nhiệm vụ quản lý xã hội ở nông thôn , ấp

thống chính trị xã, phường biên giới cần lấy

có vai trò rất quan trọng nên trong xây dựng hệ

thôn làm cơ sở . Phải phấn đấu để các thôn ,

đều có đảng viên ,tổ đảng hoặc chi bộ, có

dân quân , công an thôn , hoạt động đều , có chất

lượng , quản lý, điều hành tự quảntại địa

ấp

phương.

(Xem tiếp trang 60 )
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T

từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh,

theo quốc lộ 22, ngược lên tây bắc

35 km là huyện Củ Chi - nơi từng được

gọi là "quê hương của địa đạo " , là "Đất thép

thành đồng" trong hai cuộc kháng chiến

trường kỳ của dân tộc. Chúng tôi tìm về

"Đấtthép" trong những ngày Đảng bộ và nhân

dân Củ Chi đang hối hả hoàn thành những

công việc của năm cũ và rộn rịp , náo nức

chuẩn bị để đón mừng xuân mới - mùa xuân

thứ 30, hòa bình thực sự trở về trên mảnh

đất thiêng .

Là một trong 5 huyện ngoại thành của

thành phố Hồ Chí Minh, đất không rộng

(42,6 km ), người không đông (trên 270 nghìn

người ) với 20 xã và một thị trấn ; nhưng

Củ Chi mãi mãi được nhắc đến bởi đây là

vùng đất có quá khứ hào hùng, oanh liệt ; và

hôm nay đang hòa mình vào công cuộc đổi

mới một cách năng động , đầy quyết tâm với

nhiều thành tựu .

TỪ “ĐẤT THÉP THÀNH ĐỒNG”...

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Củ Chi

là "gạch nối" giữa rừng miền Đông và thành

phốSài Gòn. Nói đến rừng miền Đông, không

ai có thể quên khi nhắc đến những địa danh

như : căn cứ Dương Minh Châu, chiến khu D,

chiến khu C... nối tiếp nhau từ Tây Ninh

sang Bình Dương, Bình Phước; đến biên giới

Cam -pu-chia và cả vùng Tây Nguyên; tạo thế

kết nối liên hoàn vữngchắc, có thể thần tốc

tiến thẳng vào trung tâm Sài Gòn . Nhận rõ sự

lợi hại " có một không hai" của vùng "đệm "

này, chính quyền Sài Gòn đã đổ vào đây

những phương tiện tối tân , hiện đại nhất ; áp

dụng những thủ đoạn tinh vi , xảo quyệt nhất ,

âm mưu biến vùng đất được mệnh danh là

"thủ đô đỏ " này thành " vùng đất trắng" .

Chúng đã trút xuống Củ Chi hàng triệu tấn

66

“DẤT T

hôm nay

TRIỀU HẢI HOÀNG

bom đạn , gây bao đau thương tang tóc , hòng

àm lung lạc ý chí của quân và dân "đất thép " .

Nhưng chúng đã nhầm ! Quân và dân

Củ Chi muôn người như một, với tinh thần

"một tấc không đi một ly không rời" , vẫn một

lòng một dạ bám đất giữ làng ; biến vùng đất

tàn khốc thành căn cứ của cách mạng , của các

cơ quan từ xã đến trung ương , trực tiếp lãnh

đạo cuộc kháng chiến . Điều mà kẻ thù không

thể ngờ là trong lòng đất Củ Chi lại ẩn chứa

bao điều kỳ diệu . Đó là hệ thống địa đạo ,

những con đường - trong lòng đất, được bền bỉ

tạo nên trong suốt hai cuộc kháng chiến . Chỉ

với sức người và những dụng cụ thô sơ như

cuốc cùn cán ngắn , ky tre , xà mốc , thậm chí là

muỗng, bát... quân và dân Củ Chi đã làm nên

một hệ thống "đường đi trong lòng đất" vĩ đại,

trải khắp 6 xã vùng giải phóng ở phía bắc

huyện , với tổng chiều dài trên 250km . Địa

đạo Củ Chi từng là nỗi ám ảnh , khiếp sợ của

kẻ thù ; nhưng cũng là bằng chứng hùng hồn

về sức mạnh không gì lay chuyển nổi; về khả

năng biến cái không thể thành cái có thể. Nó

cũng phản ánh sinh động ý chí cách mạng ,ý

trí thông minh ; tinh thần chiến đấu ngoan

cường và lòng lạc quan của dân tộc Việt Nam

trong cuộc trường chinh giữ nước vĩ đại, với

tinh thần "Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định

56
Số5 (tháng 3 năm 2005 )



Thực tiễn - Kinh nghiệm Tạp chí Cộng sản

không chịu mất nước , nhất định không chịu

làm nô lệ" .

Trong hai cuộc kháng chiến, đã có 18.000

người con của quê hương Củ Chi nối tiếp nhau

lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của

Tổ quốc . Dù là bộ đội chính quy hay dân quân ,

du kích ; dù là những người trực tiếp hoặc gián

tiếp tham gia kháng chiến; họ đã không hềtiếc

máu xương cho sự nghiệp cứu nước giải phóng

dân tộc . Để rồi ngày quê hương được giải

phóng, hơn 10.500 người con ưu tú trong số đó

đã không về. Họ vĩnh viễn nằm lại không chỉ

riêng trên mảnh đất Củ Chi mà trải rộng từ Sài

Gòn - Chợ Lớn đến mọi miền Tổ quốc, cho

độc lập tự do được nở hoa kết trái . Và kết thúc

chiến tranh , Củ Chi có 16.000 gia đình có

người thân yêu đã hy sinh hoặc hy sinh một

phần máu xương cho Tổ quốc; có 9 gia đình có

từ 5 đến 9 người con là liệt sỹ ; trên 2.700

người là thương binh ; hàng ngàn người dân

phải hứng chịu bao nỗi đau về thể xác và tinh

thần ; hàng chục ngàn ngôi nhà bị cháy , sập ;

hàng vạn héc -ta ruộng , vườn bị cày xới, bị san

phẳng... , do sự dã man , tàn bạo của quân thù

gây ra .

Củ Chi có 764 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng,

trong đó có má Nguyễn Thị Rành - một trong

những "Bà mẹ Đất thép" tiêu biểu - đã hai lần

được Nhà nước phong tặng danh hiệu Mẹ

Việt Nam Anh hùng. Bản thân má là người có

những đóng góp to lớn cho cách mạng; và

má có 8 người con, 1 người cháu đã ngã

xuống vì độc lập tự do của dân tộc . Củ Chi

cũng luôn tự hào bởi đây là vùng đất có gần

80% số xã ( 16/20 xã) là xã anh hùng ; là quê

hương của 29 Anh hùng lực lượng vũ trang và

7 vị tướng tài ba ; mà tên đất, tên người đều đã

đi vào huyền thoại. Đó là các anh hùng :

Lê Văn Đạm, Tô Văn Đực , Phạm Văn Cội ;

các nữ anh hùng Nguyễn Thị Nê, Trần Thị

Gừng, Võ Thị Mô, ... các tướng lĩnh : thiếu

tướng Nguyễn Hồng Lâm - " vị tướng của miền

Đông" , thiếu tướng Tô Ký - con chim đầu đàn

Chia
-

của lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định ,

thượng tướng - Anh hùng lực lượng vũ trang

Phan Trung Kiên ; Trung tướng Nguyễn Văn

nguyên Tư lệnh Quân khu 7, thiếu

tướng Cao Long Hỷ v.v.. Chính họ đã góp

phần làm nên một Củ Chi "Đất thép thành

đồng" , góp sức làm nên chủ nghĩa anh hùng

cách mạng Việt Nam , được bầubạn khắp năm

châu không ngớt lời ngợi ca và ngưỡng mộ .

., ĐẾN “HOA HỒNG” NỞ TRÊN

“ĐẤT THÉP ”

Đến Củ Chi hôm nay , nếu không lắng lòng

và dõi mắt nhìn lại quá khứ , thật khó tin là với

không gian rộng lớn tràn ngập màu xanh yên ả

này, Củ Chi từng có một thời mà không
chỗ

nào trên mặt đất còn nguyên một cành cây ,

ngọn cỏ.

Từ Đại hội lần thứ VIII của Đảng bộ huyện,

từ các điều kiện đặc thù về tự nhiên và kinh

tế - xã hội , nhất là dựa trên các lợi thế của

mình , Củ Chi đã khẳng định cơ cấu kinh tế của

huyện là nông - công nghiệp và quyết tâm

chuyển dịch mạnh cơ cấu này theo hướng công

nghiệp hóa - hiện đại hóa. Thế rồi nhờ không

ngừng được đầu tư vốn và kỹ thuật, chỉ dăm

năm trở lại đây , nông nghiệp của Củ Chi đã

nhanh chóng bứt lên , đạt tốc độ tăng trưởng

nhanh với cường độ mạnh nhờ thực hiện mô

hình "hai cây , một con " . " Hai cây " là cây rau

các loại và cây hoa cảnh (chủ yếu là cây hoa

lan) . Còn "một con " là phát triển con bò sữa.

Từ các lợi thế về đất đai, khí hậu, lao

động ... Củ Chi ưu tiên mở rộng diện tích trồng

rau . Đến nay, toàn huyện đã có 3.200 ha rau

các loại ; 15/20 xã đã được công nhận là vùng

sản xuất rau an toàn với diện tích 1.800 ha,

điển hình là xã Tân Phú Trung . Hiện toàn xã

có xấp xỉ 100 ha rau an toàn, thu hút hàng

ngàn lao động, với thu nhập bình quân từ

1,5 đến 2,5 triệu đồng/người/ tháng. Nuôi

bò sữa ở Củ Chi được bắt đầu từ những

năm 1997 - 1998. Khi ấy, toàn huyện chỉ có
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chưa đến 1.000 con bò sữa. Từ khi huyện chủ

trương phát triển đàn bò sữa; chỉ đạo sát sao

công tác tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ vốn, thành

lập các trạm thu mua , trung chuyển sữa bò

tươi... thì đàn bò sữa của huyện tăng nhanh

về số lượng . Từ 6.000 con (năm 2000 ), lên

15.000 con (năm 2002); rồi 17.500 con

(năm 2003 ) và đến cuối năm 2004 đã có trên

19.000 con; trong đó có gần 10.000 con bò cái

đang vắt sữa, cho sản lượng mỗi năm từ 35

đến40.000 tấn . Đàn bò tăng nhanh , kéo theo

diện tích trồng cỏ liên tụcđược mở rộng , từ

vài trăm héc ta ban đầu đến nay đã lên trên

6.000 ha; làm cho "đất trắng" Củ Chi xưa nay

tràn ngập màu xanh no ấm ; giúp người Củ Chi

hôm nay luôn bề bộn mà phấn khởi bởi có

việc , có thu nhập, kinh tế phát triển . Nông

nghiệp phát triển mạnh mẽ đã dẫn đến việc ra

đời của hàng chục hợp tác xã, hàng trăm tổ

hợp tác chuyên đảm nhiệm các công việc tiêu

thụ và cung ứng bình quân mỗi ngày 100 tấn

sữa bò cùng gần 100 tấn rau an toàn cho

thị trường . Đây quả là điều kỳ diệu, nếu biết

rằng , Củ Chi đang giàu lên từ vùng đất vốn

dày đặc đạn bomvà thiên nhiên không rộng

lòng ưu đãi.

Đến nay, Củ Chi có thu nhập bình quân đầu

người đạt 584 USD /năm . Đã có 80% số hộ dân

Củ Chi có nhà ở kiên cố, 100 % số hộ được sử

dụng điện, 76% số hộ có phương tiện nghe

nhìn , 63% số hộ có xe máy ... Từ khi công trình

thủy lợi Kinh Đông được đưa vào sử dụng,

8.000 ha đất nông nghiệp của 12 xã phía bắc

huyện chủ động được nguồn nước; vật nuôi,

cây trồng nhờ thế không ngừng sinh sôi và

mở rộng diện tích , tạo cơ hội để các xã này

nhanh chóng đột phá từ nông nghiệp. Đã có

243 tuyến giao thông nông thôn được hoàn

thành, trong đó có 250 km được trải bê tông

nhựa nóng, phục vụ đắc lực cho sản xuất và

đi lại của người dân. Cùng với nông nghiệp ,

công nghiệp của Củ Chi được ưu tiên tạo mọi

điều kiện để thu hút đầu tư và hoạt động có

hiệu quả . Hiện đã có 3 khu công nghiệp tập

trunglà Tây Bắc, Tân Quy, Tân Phú Trung

được xây dựng và đi vào hoạt động. Riêng

khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi được quy

hoạch 350 ha, đã hoàn thành giai đoạn với

diện tích cho thuê 127 ha, thu hút 43 doanh

nghiệp vào hoạt động với tổng vốn đầu tư trên

120 triệu USD và 2.400 tỉ đồng . Ba khu công

nghiệp khác đang hoàn thành các thủ tục cuối

cùng .

Về giáo dục, từ chỗ những năm đầu giải

phóng, hoạt động giáo dục của CủChi chuyển

động ì ạch và chất lượng thấp , đến cuối nămì

2002 , 100 % số xã, thị trấn của Củ Chi đều đã

đạt chuẩn quốc gia về phổ cập tiểu học và

trung học cơ sở; đồng thời đạt tiêu chuẩn quốc

gia về chống mù chữ . Toàn huyện có một hệ

thống giáo dục hoàn chỉnh gồm 96 đơn vị

trường học ; trong đó có 31 trường mầm non,

37 trường tiểu học , 20 trường trung học cơ sở ,

7 trường trung học phổ thông , một trường

nuôi dạy trẻ khuyết tật; cùng với một trường

công nhân kỹ thuật và một trung tâm giáo

dụcthường xuyên . Đến nay, Củ Chi có gần

58.500 con em ở các độ tuổi từ mầm non đến

trung học phổ thông ra lớp; đạt tỷ lệ từ 97,98%

đến 100 % số em trong độ tuổi đến trường .

Về văn hóa , Củ Chi cũng là một trong

những điển hình về công tác xây dựng đời

sống văn hóa ở cơ sở . Đã có 97/172 ấp , khu

phố ; 5 xã và thị trấn đạt tiêu chuẩn đơn vị văn

hóa; 42.535 hộ gia đình (bằng 70% số hộ toàn

huyện) được công nhận gia đình văn hóa.

Về y tế , trung tâm y tế Củ Chi không chỉ là

địa chỉ tin cậy của nhân dân trong huyện mà

còn đón tiếp bệnh nhân của các vùng phụ cận

như huyện Đức Hòa (tỉnh Long An ), huyện

Trảng Bàng (Tây Ninh) , các huyện Dầu Tiếng ,

Bến Cát (Bình Dương) đến khám và điều trị .

Mỗi ngày, Trung tâm tiếp nhận từ 600 đến

800 lượt người tới khám và cấp cứu ; số bệnh

nhân điều trị nội trú bình quân từ 260 đến

280 người.
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Về công tác chính sách - xã hội, với hai nội

dung chính là "Uống nước nhớ nguồn " và

"Bầu ơi thương lấy bí cùng" , đến nay Củ Chi

đã xây tặng 3.735 căn nhà tình nghĩa cho các

gia đình chính sách trị giá gần 70 tỉ đồng;

3.544 căn nhà tình thương cho các hộ nghèo và

khó khăn về nhà ở , trị giá trên 25 tỉ đồng.

Chào đón mùa xuân mới đang về - mùa

xuân thứ 30 quê hương được giải phóng, cũng

là năm cuối cùng của nhiệm kỳ VIII Đại hội

huyện Đảng bộ, quân và dân Củ Chi kết thúc

năm 2004 với bao thành tựu . Giá trị sản xuất

nông nghiệp thực hiện 612,8 tỉ đồng, đạt

99,81% kế hoạch năm ; dịch vụ nông - lâm

nghiệp đạt 104,07 % kế hoạch ; giá trị sản xuất

công nghiệp , tiểu - thủ công nghiệp đạt 77,7 tỉ

đồng, bằng121,59 % kế hoạch ; thương mại -

dịchvụcó tổng mức bán ra 1.521 tỉ đồng , bằng

107,92 % kế hoạch . Tổng thu ngân sách nhà

nước trên địa bàn đạt 90,6 tỉ đồng, bằng 144 %

dự toán năm ; tổng thu ngân sách huyện

180,27 tỉ đồng, đạt 119% so với dự toán năm ;

nhiều nguồn thu vượt dự toán như thu tiền sử

dụng đất đạt 249 %,tiền thuê đất 200 %, thuế

nhà đất 158% , lệ phí trước bạ 120 %, phí vàlệ

phí 136% v.v.. Đến cuối năm 2004 , toàn

huyện có 9.628 hộ nông dân được công nhận

là hộ sản xuất - kinh doanh giỏi ; trong đó có

868 hộ giỏi cấp thành phố, có thu nhập trên

70 triệu đồng /năm ; 3.259 hộ giỏi cấp huyện,

có thu nhập từ 50 đến dưới 70 triệu đồng /năm .

Toàn huyện có 1.320 cơ sở sản xuất công

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp , thu hút
-

12.500 lao động; có trên 60 doanh nghiệp có

vốn đầu tư nướcngoài, thu hút trên 26.000 lao

động . Cùng với xây dựng thêm 44 căn nhà

tình nghĩa , 117 căn nhà tình thương , huyện đã

huy động được gần 10,3 tỉ đồng vốn xóa đói

giảm nghèo; đã hỗ trợ 2.544 lượt hộ vay 9,6 tỉ

đồng; thành lập mới 30 tổ vượt nghèo, nâng

tổng số tổ vượt nghèo toàn huyện lên 112 tổ .

Thực hiện giải ngân vốn quỹ hỗ trợ quốc gia

12,5 tỉ đồng , đã tạo việc làm cho 1.200 hộ;

470 hộ khác được vay gần 1 tỉ vốn ngân hàng

phục vụ người nghèo v.v..Nhờ các nguồn vốn

này mà trong năm , đã có thêm 9.965 lao động

có việc làm ổn định , đạt 124,5 % kế hoạch đề

ra v.v.. Năm 2004 vừa qua , nhân dân các xã

đã hiến 246 ha đất, tương đương 246 tỉ đồng

để giải phóng mặt bằng phát triển mới 250km

đường giao thông nông thôn ; đóng góp 100 tỉ

đồng theo phương thức nhà nước và nhân dân

cùng làm để đầu tưcho các công trình phúc lợi

khác .

Chào mừng 30 năm thành phố và huyện

nhà được giải phóng, Củ Chi cũng đang khẩn

trương triển khai thực hiện 7 công trình phúc

lợi công cộng giàu ý nghĩa . Đó là nâng cấp bê

dàitrên 62 km , trị giá 164,6 tỉ đồng; lắp đặt

tông nhựa 8 tuyến đường, với tổng chiều

7.300 bộ đèn chiếu sáng trên tổng chiều dài

453 km đường, với kinh phí gần 50 tỉ đồng,

trong đó nhân dân tự nguyện đóng góp gần

15 tỉ đồng; xây dựng 10 nhà bia tưởng niệm

liệt sĩở 10xã anh hùng với kinh phí 7 tđồng

xây dựng Trung tâm văn hóa huyện với kinh

tỉ

phí 17 tđồng... Bao nhiêu việc cần làm , baotỉ

nhiêu tiền phải chi, nhưng ở Củ Chi, việc nào ,

tiền nào cũng vì lợi ích của cả cộng đồng và

đều thắm đượm nghĩa tình .

Từ thực tiễn của chặng đường vừa qua, nhất

là từ những thành tựu đạt được , Đảng bộ và

nhân dân Củ Chi đã rút ra mấy bài học kinh

nghiệm quan trọng dưới đây .

Một là , luôn phát huy truyền thống và tinh

thần tiến công cách mạng của "Đất thép thành

đồng" ; khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí vượt

lên thử thách để chiến thắng đói nghèo, lạc

hậu. Để khai thác tốt các tiềm năng , lợi thế ,

phải xác định một cơ cấu kinh tế phù hợp với

thực tiễn ; và điều quan trọng là phải mạnh dạn

triển khai thực hiện cơ cấu đó một cách mạnh

mẽ và linh hoạt.
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Hai là , là một huyện chịu hậu quả nặng nề

sau chiến tranh , nên phải coi việc giải quyết

kịp thời , thấu đáo mọi chính sách, chế độ

đối với người có công và các đối tượng chính

sách là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Từ đó

thiết thực động viên và huy động sức mạnh

đoàn kết của toàn xã hội vào phát triển

kinh tế - xã hội .

Ba là, tập trung phát triển các công trình hạ

tầng , công trình phúc lợi để nâng cao đời sống |

mọi mặt cho nhân dân ; có các chính sách hấp |

dẫn để thu hút đầu tư , phát triển công nghiệp ,

đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới toàn diện

gắn với tạo việc làm, thu nhập ; thực hiện an

dân để đẩy mạnh phát triển kinh tế .

Bốn là, luôn coi trọng công tác sơ , tổng kết |

các hoạt động trên cả lý luận và thực tiễn ; thực |

hiện phương thức chỉ đạo đi từ điểm đến diện;

chú trọng nhân rộng các điển hình, đồng thời

thường xuyên rút ra những bài học kinh

nghiệm để phát huy những ưu điểm, kịp thời

khắc phục những hạn chế, yếu kém...

su

Chỉ sau một phần ba thế kỷ , Củ Chi đã thực

sự hồi sinh từ một vùng đất chết. Đời sống |

kinh tế , văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng |

của Củ Chi đang tiến bước vững vàng, hứa hẹn

ổn định và tăng trưởng mới . Đã thấy trên

từng gương mặt của người dân ; trên phố xá,

ruộng đồng Củ Chi rạng ngời niềm hạnh phúc |

của no ấm, sinh sôi . Không phải là mơ ước

nữa, " đất thép " đã thực sự nở “hoa hồng” ! Đó

cũng là thông điệp của Củ Chi hôm nay !

Trước những lợi thế là cửa ngõ tây bắc

thành phố mang tên Bác , là nơi có đường

xuyên Á đi qua, nằm canh khu kinh tế trọng

điểm của phía Nam... Củ Chi đang từng ngày

phấn đấu để chắc chắn sẽ thêm một lần anh

hùng trongcông cuộc xây dựng và phát triển .

Để từ đó , Củ Chi gần với thành phố của mình

hơn và hòa nhịp cùng đất nước . Bởi Củ Chi là

một phần của thành phố mang tên Bác, và Củ

Chi luôn ở trong lòng mỗi người dân Việt .D

|

|

|

|

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG ...

( Tiếp theo trang 55)

2 - Thường xuyên làm tốt công tác tham

mưu cho địa phương củng cố, kiện toàn, nâng

cao năng lực hoạt động của từng tổ chức trong

hệthống chính trị. Muốn vậy phải nắm vững

tình hình mọi mặt của địa phương để tham

mưu , phát hiện nguồn cán bộ ,giới thiệu cán bộ

vào các vị trí trong hệ thống chính trị ; tham

mưu xây dựng các chủ trương, biện pháp công

tác , cách thức tổ chức thực hiện cho từng tổ

hạn vàphù hợp với thực tế tình hình địa

chức sao cho đúng chức năng nhiệm vụ, quyền

phương .

3 - Tham mưu cho địa phương thực hiện tốt

Quy chế Dân chủ ở cơ sở ,phát huy vai trò làm

chủ của nhân dân tham gia xây dựng hệ thống

chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh. Đồng

thời tích cực tham gia bảo vệ đội ngũ cốt cán ở

cơ sở không để kẻ địch và phần tử xấu lôi kéo;

kịp thời phát hiện và tham mưu giải quyết

những sai phạm của cán bộcơ sở để giữ vững

uy tín với nhân dân , củng cố lòng tin của nhẫn

dân với Đảng , với Nhà nước.

4 - Tích cực phát hiện, bồi dưỡng tạo nguồn

cán bộ cho địa phương, nhất là cánbộ là người

hằng năm cần tiếp tục lựa chọn số thanhniên

dân tộc thiểu số. Trong công tác tuyến quân

tốt là người các dân tộc thiểu số , người cư trú

tại khu vực biên giới vào Bộ đội Biên phòng để

đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian họ làm

nghĩa vụ quân sự. Trừ số tiếp tục được đào tạo

phục vụ lâu dài trong lực lượng biên phòng, số

còn lại trước khi hếtnghĩa vụcần phối hợp với

các ngành, các địa phương tổ chức bồi dưỡng

những kiến thức cần thiết về chính trị, pháp

luật, quản lý xã hội để tạo nguồn cán bộ cho

địa phương .|

5 - Tiếp tục chăm lo xây dựng, tranh thủ và

phát huy vai trò của các già làng, trưởng thôn ,

ấp, các chức sắc tiến bộ trong các tôn giáo. Từ

đó ,
tạolực lượng cốt cán làm chỗ dựacho hệ

thống chính trị ở cơ sở trong quá trình tuyên

truyền vận động quần chúng nhân dân thực

hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính

sách , pháp luật của Nhà nước và tham gia bảo

vệ chủ quyền an ninh biên giới . D

"
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C

CẦN CẢI.H

HÚNG tôi vốn là bạn

thân của nhau thời

đang học đại học . Tuy

ở cùng thành phố nhưng vì

bận bịu nên chẳng mấy khi có

dịp gặp gỡ chuyện trò . Nhưng

cả hai đều là dân “ ghiền ”

bóng đá. Trận chung kết

EURO vừa qua, tôi mời chàngtôi mời chàng

"mọt sách " đến nhà ăn tối và

xem bóng đá cho vui. Ai ngờ ,

vừa vào đến phòng , anh bạn

tôi thở dài sườn sượt . Thì ra ,

cách đây mấy ngày, anh vừa

phải hòa giải một vụ " ông ăn

chả, bà ăn nem " . Xưa nghèo

khổ thì hòa thuận . Nay có

" của ăn của để" thì đâm ra

rửng mỡ . Vì bồ bịch , hắn ký

khống mấy trăm triệu . Công

danh , sự nghiệp coi như cũng

đứt luôn... Thằng con trai do

không được sự quan tâm của

bố mẹ nên chơi bời lêu lổng .

Mới học lớp mười mà tóc tai

nửa đỏ , nửa xanh. Mũi dọc

dừa rõ đẹp , nay bỗng treo một

cái toòng teng, suốtngày trốn

học " chát chít " gì đó trên

in —tơ- nét .

- Thôi, chuẩn bị làm vài xị

cho vui . Chuyện thiên hạ, lo

làm gì cho mệt ! Tôi lấy giọng

LÊ MAI

thật tươi để hạ hỏa cho ông

bạn . Không ngờ, anh bạn tôi

bỗng dưng nổi cáu:

- Ông là trí thức, đi “nước

ngoài , nước trong” xoành

xoạch mà chẳng để ý gì cả.

Cứ ngữ này thì nguy . Rất

nguy . Mà con cái ông cũng

như con cái tôi , còn nhỏ. Cẩn

mếu dở” . Tôi vừa đi điều tra ở

thận lại có ngày “ khóc dở ,

mếu dở” . Tôi vừa đi điều tra ở

mấy tỉnh về, thấy nguy lắm

ông ạ !

tra,

Bạn tôi vốn là dân làm về

xã hội học, hay đi điều

thống kê các số liệu về xã hội.

Tính anh ta là thế , khi có gì

bức bách trong lòng, cứ phải

xì ra cho hết .

Ông có biết không, tai

họa đầu tiên là do những kẻ

có chức , có quyền nhưng mất

hết lương tâm . Trước đây ,

Cụ Hồ nhiều lần nhắc nhở:

cán bộ phải là "đầy tớ " trung

thành của dân . Nhưng sao bây

giờ nhiều "đầy tớ " biến chất

đến thế . Một vụ tham ô có khi

làm bay đến mấy nghìn tỉ . Họ

lợi dụng chức quyền ra oai,

ban cho người này, phát cho

người nọ, gây bè kết cánh, trù

dập người tài. Đây là những

kẻ đặc chất đạo đức giả , nói

ngược với làm .

-

Nhưng có phải ai cũng

thế cả đâu - Tôi cắt ngang lời

bạn.

quan

- Đúng là phần lớn cán bộ ,

đảng viên vẫn giữ được phẩm

chất của mình . Nhưng ông

thấy báo chí ngày nào cũng

đăng tin không có việc này thì

vụ nọ. Toàn những vụ liên

đến nhiều kẻ có chức, có

quyền . Nếu để ý ông sẽ thấy ,

mỗi khi có vị "quan tham "

nào bị đưa ra xét xử , nhiều

người dân lại phấn khởi. Họ

đau quá hoá cười. Lẽ ra , họ

phải buồn mới đúng vì đó là

những người do họ bầu ra, đại

diện cho họ. Vậy mà những

kẻ mang tiếng là đại diện cho

dân lại đi ngược lại quyền lợi

của dân . Đau lắm .

Theo tôi biết thì ở một

nước bạn láng giềng cũng có

những vụ tham ô lớn , những

đại gia làm ăn mờ ám, ăn chơi

xa xỉ . Nhưng luật pháp của họ

thẳng băng , không kể một ai,

không có chuyện "đóng cửa

bảo nhau " hay " xử lý nội bộ" .

-
Tất nhiên, cũng tùy

trường hợp mà xử lý ở những

mức độ khác nhau . Nhưng

ông biết không , bên cạnh

những kẻ quyền chức biến

chất, còn hai loại suy thoái

đạo đức nữa rấtđạo đức nữa rất nguy hiểm .
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Một loại lợi dụng vị trí độc

quyền của mình chuyên ăn

chặn , kiếm lời trên lưng người

khác. Loại nữa là những kẻ

chuyên tìm cách mua bán ,

dùng vật chất để hối lộ.

Ông nói đúng - Chính

những kẻ tìm cách chạy chọt ,

hối lộ cũng phải nghiêm trị.

Phải trị cả bọn môi giới bất

chính . Ngày xưa , loại này

được gọi là ma cô .

·
Vậy theo ông, vấn nạn

suy giảm đạo đức nhưđã nói ở

trên xuất phát từ đâu ?

- Có ba nguyên nhân chính

ông ạ . Thứ nhất, do tệ sùng

bái đồng tiền , thích hưởng lạc .

Cái gì cũng tiền . Vì tiền mà

đâm ra mù quáng . Sự đời thật

éo le . Ngày còn chiến tranh ,

tình nghĩa là cái quan trọng,

nay tình nghĩa nhiều khi chỉ

còn trong từ điển . Cụ Nguyễn

Du thật tài khi tiên đoán : Có

ba trăm lạng việc này mới

xong. Có cơ hội là họ tìm

cách đục khoét tiền của nước,

của dân, chi tiêu vô tội vạ .

Điều đáng nói là thói hưởng

lạc đã ăn sâu cả vào lớp trẻ,

nhất là đám “cậu ấm, cô

chiêu” . Nhiều cô cậu mặt còn

búng ra sữa, chưa làm ra một

xu nhưng xài di động đời mới ,

vào những nhà hàng sang

trọng "nhất dạ đế vương" ,

nhìn người bằng nửa con mắt.

Tiền lương thì ai cũng biết

khó nuôi nổi thân mình . Vậy

tiền họ lấy từ đâu ra , ông

cũng suy đoán được , cần gì

phải giải thích nhiều .

hai?

Còn nguyên nhân thứ là hiện tượng vô cảm . Một xã

hội vô cảm thì kinh khủng

lắm . Nó giống như một hành

tinh chết.

- Do sự bất bình đẳng trong

phân phối,hưởng thụ . Chẳng

hạn như : một sô diễn của một

sao có thể lên tới 25 triệu

đồng , hơn thu nhập của một

giáo sư đầu ngành đã từng

đoạt giải thưởng cao nhất của

Nhà nước. Thực ra , thu nhập

củamỗi nghề do đặc thù của

nghề đó quy định , nhưng khi

“ vượt khung” thì khó mà giữ

được sự cân bằng trong đời

sống. Đó là chưa nói đến

chuyện cào bằng sức lao
sức lao

động . Người giỏi cũng như

người kém , ba nămlên lương

một lần . Tai họa nhất là ngườimột lần . Tai họa nhất là người

kém nắm quyền. Lúc đóanh

ta sẽ tìm cách loại các

"nguyên khíquốc gia". Thực

chất , vì quyền lợi của mình ,

anh ta đang kéo lùi sự phát

triển .

- Nguyên nhân thứba là do

chúng ta chưa chú ý đến công

tác tuyên truyền , giáo dục đạo

đúc.

Đúng thế. Thực ra

nguyên nhẫn còn nhiều nhưng

nguyên nhân ông vừa nói là

rất quan trọng . Vì không chú

ý giáo dục đạo đức nên một

bộ phận lớp trẻ không mấybộ phận lớp trẻ không mấy

quan tâm đến thuần phong mỹ

tục. Gặp con em mình giữa

đường mà cứ như gặp người

Hàn , người Nhật , người Hoa .

Rồi chuyện vợ chửi chồng,

con cái cãi cha mẹ, bỏ quên

nhiệm vụ chăm sóc người già ,

chi quan tâm đến mình. Đây

Kể cũng nhức đầu .

Nhưng chẳng nhẽ cứ để đạo

đức tuột dốc không phanh ?

-

Đấy, vấn đề nằm ở đấy .

Phải có những giải pháp thật

đồng bộ. Đạo đức là một

phạm trù văn hóa . Khi nền

tảng văn hóa và đạo đức bị vi

phạm thì xã hội sẽ rối loạn .

-
Liệu pháp quan trọng

nhất là phải xây dựng được

một hệ thống pháp luật

nghiêm minh,hoàn chỉnh ,

không có kẽ hở cho những kẻ

gian tham , bất chính lách luật.

Dứt khoát phải làm trong sạch

đội ngũ cán bộ, đảng viên,

nhất là nhữngngười làm công

tác quản lý . Phải nghiêm trị

những kẻ gây mất lòng tin của

dân với Đảng . Các cụ ta

thường nói: " thượng bất

chính " thì "hạ tắc loạn" .

- Việc ông nói là pháp trị.

Nhưng cũng cần phải chú ý

đến đức trị. Muốn thế, phải

phát huy những truyền thống

tốt đẹp của cha ông mình .

Những truyền thống ấy được

đúc kết hằng nghìn năm nên

nó có ý nghĩa sâu xa. " Tiểu

hiếu " vốn đã quan trọng ,

nhưng "đại hiếu " tức là biết hy

sinh cho lý tưởng, cho dân ,

cho nước còn quan trọng hơn .

- Tôi cũng mong ngày ấy

sẽ đến . Thôi ông ạ,nâng cốc

vì mong ước của chúng ta và

chắc hẳn là của nhiều người.
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NHỮNG NỖ LỰC CHÍNH TRỊ -

PHÁP LÝ QUỐC TẾ TRONG VIỆC BẢO ĐẢM

QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA PHỤ NỮ

1 – Vài nét về lịch sửphong trào quốc tế

phụ nữ

Từ hàng thế kỷ nay , cuộc đấu tranh chống

phân biệt đối xử và bảo đảm quyền bình đẳng

của phụ nữ đã diễn ra trên thế giới. Cuộc đấu

tranh cam go này không thể đạt được thắng lợi

trong ngày một, ngày hai. Tư tưởng giải phóng

phụ nữ đã được khơi nguồn từ thời kỳ Phục

hưngvà tiếp tục dòng chảy của nó trongcác thế

kỷ tiếp theo . Cuối thể kỷ XIX , tạimột số nước

phương Tây , phong trào đấu tranhvì quyền

phụ nữ đã đạt được những thắng lợi bước đầu .

Đó là việc phụ nữ được quyền học tập tại mọi

cấp học tronghệ thống giáo dục . Thắng lợi này

mở ra một triển vọng rộng lớn cho những bước

tiến khác về quyền bình đẳng và chống

phân biệt đối xử với phụ nữ . Những năm cuối

thế kỷ XIX cũng là khoảng thời gian mà vai trò

của phụ nữ trong các lĩnh vực khoa học và văn

học - nghệ thuật đã bước đầu được thừa nhận .

Kể từ năm 1888, phong trào đấu tranh vì

quyền bình đẳng của phụ nữ lần đầu tiênmang

tầm vóc của một phong trào quốc tế có tổ chức .

Trong năm này, mộtHội nghị quốc tếliên

đến quyền phụ nữ đã đượctổ chức tạiquan

Oa -sinh -tơn (Mỹ) với sự tham gia của 66 đại

biểu Mỹ và 8 đại biểu đến từchâu Âu. Hội nghị

đã lập ra Hội đồng Quốc tế phụ nữ . Các

NGUYỄN LỘC •

đại biểu tham dự Hội nghị đã quyết định xây

dựng và triển khai thực hiện một chương trình

nhằm xóa bỏ ách áp bức nhiều mặtđang áp đặt

đối với phụ nữ trên thế giới. Một năm sau, Hội

nghị lần thứ hai của Hội đồng Quốc tế phụ nữ

được tổ chức tại Luân -đôn (Anh ) với sự tham

dự của 5.000 đại biểu phụ nữ đến từ các nước

khác nhau . Cuộc đấu tranh của phụ nữ vì các

quyền bình đẳng liên quan trực tiếp đến điều

kiện lao độngcủa phụ nữ ở các nước tư bản

châu Âu và BắcMỹ đã trở thành phong trào có

tổ chức, được lãnh đạo chặt chẽ . Ngày 1-5-

1893, cuộc đình công đầu tiên của công nhân

nữ nổ ra ở Viên (Áo) đòi hưởng các tiêu chuẩn

lao động bình đẳng đã mở ra hàng loạt phong

trào vì quyền bình đẳng của lao động nữ ở các

nước khác trong những giai đoạn tiếp theo .

Ở cấp độ quốc gia , cuộc đấu tranh của các

phong trào phụ nữ tập trung chủ yếu vào lĩnh

vực quyền bình đẳng về chính trị cho phụ nữ

mà cơ bản nhất là quyền bầu cử . Nhiều phong

trào phụ nữ đã diễn ra ở Anh và Mỹ vào cuối

thế kỷ thứ XIX với mục tiêu đấu tranh đòi

quyền bầu cử của phụ nữ . Trong năm 1869 ,

Hội bầucử phụ nữ quốc gia được thành lậpở

Anh và Hội bầu cử phụ nữ Mỹ được thành lập

* ThS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Số5 (tháng 3 năm 2005 )
63



Thế giới: Oấn đề - Sự kiện Tạp chí Cộng sản

ở Hoa Kỳ nhằm tổ chức, tập hợp cho cuộc đấu

tranh vì quyền bầu cử của phụ nữ ở hai quốc gia

này . Năm 1893, tại Niu Di-lân , phụ nữ đã đấu

tranh giành được quyền bầu cử . Phụ nữcác

nước Ô-xtrây-li -a, Phần Lan , Na Uy cũng giành

được quyền này lần lượt trong các năm 1902,

1906 và 1913(1 )

2 – Bảo vệ quyền bình đẳng và chống

phân biệt đối xử với phụ nữ

Đầu thế kỷ XX, trên bình diện pháp lý quốc

tế , vấn đề bảo vệ quyền phụ nữ mặc dù còn

phiến diện nhưng đã được đề cập lần đầu tiên

tại Công ước quốc tế về trừng trị tội buôn bán

nô lệ da trắng (năm 1910) . Sau năm 1919,

nhiều công ước quốc tế khác nhằm bảo vệ

quyền bình đẳng cũng như các quyền cơ bản

liên quan đến điều kiện làm việc ,nghỉ ngơi và

hưởng lương củalao động nữ đã được Tổ chức

Lao động quốc tế thông qua.

66

Quá trình hình thành hệ thống các văn kiện

pháp lý quốc tế về quyền con người kể từ sau

sự ra đời của Liên hợp quốc có thể được xem

như đồng thời là sự xác lập nênkhuôn khổ luật

pháp quốc tế bảo vệ quyền bìnhđẳngvàchống

phân biệt đối xử với phụ nữ . Hiến chươngLiên

hợp quốc là văn kiện pháp lý quốc tế quan

trọng nhất lần đầu tiên khẳng định một cách

trực tiếp và cụ thể: sự tin tưởng vào các

quyền con người cơ bản, vào nhân phẩm và giá

trị của con người , vào các quyền bình đẳng

giữa nam và nữ ... ”(2 ) . Niềm tin đó đã được tái

khẳng định và cụ thể hóa tại Điều 2 của Tuyên

ngôn Nhân quyền thế giới (năm 1948) : “ Mọi

người được hưởng các quyền và tựdo đượcnếu

trong bản Tuyên ngôn này không phân biệt

chủng tộc , màu da, giới tính ... ” (3 ) . Tuyên ngôn

đồng thời xác lập vị thế bình đẳng của phụ nữ

trong việc hưởng thụ các quyền chính trị tại

Điều 21 : “ 1. Mọi người đều có quyền tham gia

vào chính quyền ở đất nước mình trực tiếp hoặc

thông qua việc lựa chọn các đại diện . 2. Mọi

người đều có quyền trong việc tham gia bình

đăng vào công việc của nhà nước ở đất nước

mình .” (4 ).

Sự ra đời của hàng loạt văn kiện pháp lý

quốc tế về quyền con người sau Tuyên ngôn

Nhân quyền thế giới (năm 1948) , trong đó đáng

chú ý có Công ước quốc tế về các quyềndân sự

và chính trị (năm 1966) và Công ước quốc tế về

các quyền kinh tế , xã hội và văn hóa (năm

1966) đều nhất quán nhấn mạnh nguyên tắc

bảo vệ quyền bình đẳng và chống phân biệt đối

xử đối với phụ nữ. Hai Công ước này cùng với

Tuyên ngôn Nhân quyềnthếgiới đã tạo lậpmột

khuôn khổ pháp lý rộng lớn và bền vững bảo

đảm quyền con người của phụ nữ .

Quan trọng hơn , cộng đồng quốc tế đã chú

trọng đến việc xây dựng và thông qua các văn

kiện chuyên biệt trực tiếp bảo đảm các quyền

con người cho phụ nữ. Năm 1952, theo đề nghị

của Ủy ban về vị thế của phụ nữ , Đại hội đồng

Liên hợp quốc đã thông qua Công ước về các

quyền chính trị của phụ nữ. Công ước này xác

lập cơ sở pháp lý quốc tế bảo đảm vị thế bình

đăng của phụ nữ trong việc hưởng thụ các

quyền chính trị phù hợp với những quy định

chung về quyền con người được nêu lên tại

Hiến chương Liên hợp quốc . So với các văn

kiện quốctếchung về quyền con người được

đề cập trên đây, công ước này khẳng định

những nguyên tắc cụ thể hết sức quan trọng

nhằm loại bỏ những phân biệt đối xử với phụ

nữ tronghưởng thụ các quyền chính trị cơ bản ,

như quyền bầu cử ; quyền ứng cử vào các cơ

quan dân cử được thành lập theo đúng quy định

của pháp luật quốc gia; quyền tham gia các

chức vụ nhà nước và tham gia thực hiện chức

năng công quyền theo quy định của pháp luật

quốc gia .

( 1 ) Từ điển Britanica Bách khoa toàn thư mới, t 12,

tr 733 (tiếng Anh)

(2) ( 3 ) Trung tâm Nghiên cứu Quyền con người, Học

việnChính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Các văn kiện quốc

tế về quyền con người, Nxb Chính trị quốc gia , Hà Nội ,

1998 , tr 19 và 63

(4 ) Các văn kiện về quyền con người, Tuyển tập của

Viện Raoul Wallenberg , Nxb Martinus Nijhoff, Hà Lan

1997 , tr 30 ( tiếng Anh)
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Có thể thấy công ước này là văn kiện pháp

lý quốc tế đầu tiên trên lĩnh vực quyền phụ nữ ,

đòi hỏi các quốc gia thành viên thực hiện nghĩa

vụ bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ , đồng

thời đánh dấu một giai đoạn mới cho sự ra đời

một loạt văn kiện quốc tế nhằm bảo vệ quyền

bình đẳng của phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực

khác nhau của đời sống xã hội .

Năm 1967 , Đại hội đồng Liên hợp quốc đã

thông qua Tuyên bố về loạibỏ sự phân biệt đối

xử với phụ nữ . Tuyên bố cho rằng sự phân biệt

đối xử với phụ nữ sẽ “cấu thành tội ác chống lại

phẩm giá con người” . Trên cơ sở đó , tuyên bố

kêu gọi các chính phủ trên thế giới phải loại bỏ

tất cả các luật, tập quán , chính sách và thực tiễn

quốc gia mang tính phân biệt đối xử với phụ

nữ. Tuyên bố yêu cầu các nước nỗ lực thiết lập

một khuôn khổ pháp lý hữu hiệu bảo vệ quyền

bình đẳng của phụ nữ trong Hiến pháp và pháp

luật quốc gia. Quan trọng hơn, tuyên bố nhấn

mạnh sự cần thiết xây dựngmột văn kiện pháp

lý nhằm loại bỏ những định kiến và thực tiễn

phân biệt đối xử vốn có gốc rễ từ tư tưởng coi

thường phụ nữ .

Mặc dù tuyên bố này không phải là một văn

kiện mang tính ràng buộc pháp lý và do đó

không tạo ra những cơ sở pháp lý quốc tế trong

việc bảo vệ quyền bình đẳng của phụ nữ , nhưng

nó có vai trò là bước đệm không thể thiếu trong

việc pháp điển hóa các quy phạm pháp luật

quốc tế điều chỉnh vấn đề loại bỏ phân biệt đối

xử với phụ nữ.

Trên cơ sở Tuyên bố về loại bỏ phân biệt

đối xử với phụ nữ, cộng đồng quốc tế cuối cùng

đãđạt được sự thống nhất cao trong nỗ lực pháp

điển hóa một cách toàn diện cuộc đấu tranh vì

quyền bình đẳng của phụ nữ. Công ước quốc tế

vềloại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với

phụ nữ đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc

thông qua vào năm 1979. Công ước là một văn

kiện quyền con người dành riêng cho phụ nữ ,

có giá trị pháp lý ràng buộc và mang tính toàn

diện sâu sắc nhất từ trước đến nay trên lĩnh vực

quyền phụ nữ . Điều 1 của Công ước nhấn

mạnh : “bất kỳ sự phân biệt, loại trừ hay hạn chế

nào dựa trên cơ sở giới tính có tác dụng hoặc

nhằm mục đích làm tổn hại hoặc vô hiệu hóa

việc phụ nữ được công nhận, hưởng thụ , hay

thực hiện các quyền con người và những tự do

cơ bản trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế , xã

hội , văn hóa, dân sự và các lĩnh vực khác , bất

kể tình trạng hôn nhân của họ như thế nào và

trên cơ sở bình đẳng giữa nam và nữ”(5 ) đều là

biểu hiện của sự phân biệt đối xử với phụ nữ .

Những quy định tại văn kiện này có thể

được khái quát qua bốn nét chính . Thứ nhất,

Công ước khẳng định một lần nữa những quyền

con người cơ bản của phụ nữ đã được xác lập

tại các công ước , tuyên ngôn, tuyên bố... trước

đó . Thứ hai, Công ước xác lập những định

hướng và nguyên tắc quan trọng để thúc đẩy

cuộc đấu tranh xóa bỏ phân biệt đối xử với phụ

nữ trên toàn thế giới . Thứ ba , Công ước yêu cầu

các biện pháp (như các biện pháp lập pháp,

chính sách , giáo dục) mà các quốc gia thành

viên phải thực hiện nhằm đạt được sự loại bỏ

bất kỳ hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ

trên tất cả các lĩnh vực dân sự , chính trị, kinh

tế , xã hội và văn hóa mà luật pháp quốc tế ghi

nhận. Thứ tư , Công ước đưa ra các biện pháp cụ

thể nhằm xóa bỏ phân biệt đối xử đối với phụ

nữ trên lĩnh vực giáo dục, việc làm, chăm sóc

sức khỏe , các khía cạnh của đời sống kinh tế -

xã hội , trên lĩnh vực hôn nhân và gia đình .

Công ước về loại bỏ mọi hình thức phân biệt

đối với phụ nữ đã và đang giữ vị trí là "hòn đá

tảng" tạo dựng nên một khuôn khổ luật pháp

quốc tế bảo vệ quyền bình đẳng của phụ nữ nói

riêng, quyền con người của phụ nữ nói chung .

Hệ thống các văn kiện pháp lý quốc tế về

quyền con người của phụ nữ đòi hỏi các quốc

(5 ) Trung tâm Nghiên cứu Quyền con người, Học viện

Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh , Các văn kiện quốc tế về

quyền con người, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 1998 ,

tr 235
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gia có liên quan phải thực hiện nghĩa vụ về

quyền con người của mình . Hệ thống pháp luật

về quyền con người của phụ nữ , nhìn chung đòi

hỏi các quốc gia thành viên phải tuân thủ một

số nghĩa vụ cơ bản ở các cấp độ khác nhau . Cấp

độ thứ nhất, khẳng định bảo đảm tôn trọng và

thực thi các quyền con người và tự do cơ bản

cho phụ nữ tương đương như với nam giới .

Cấp độ thứ hai, tiến hành các biện pháp nghiêm

cấm và trừng trị bất kỳ hình thức phân biệt đối

xử nào dựa trên cơ sở giới tính. Cấp độ thứ ba ,

nhận dạng và loại bỏ những trởngạigâyảnh

hưởng đến việc thực hiện bình đẳng cácquyền

con người và tự do cơ bản cho phụ nữ , nhất là

những trở ngại xuất phát từ đặc điểm giới tính

của phụ nữ như tình trạng mang thai, nuôi con,

hay tình trạng hôn nhân và gia đình của phụ nữ .

3 – Nhữngnỗlực chính trị của cộng đồng

quốc tế vì quyền bình đẳng của phụ nữ

Bên cạnh việc xây dựng một hệ thống các

văn kiện pháp lý quốc tếgián tiếp và trực tiếp

liên quan đến quyền con người của phụ nữ ,

cộng đồng quốc tế thông qua Liên hợp quốc đã

tiến hành nhiều hoạt động khác nhau vì cuộc

đấu tranh cho quyền bình đẳng của phụ nữ .Đại

hội đồng Liên hợp quốc đã lấy năm 1975 làm

Năm quốc tế vì phụ nữ với mục đích “thúc đẩy

sự bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới” . Hội

nghị thế giới về Năm quốc tế phụ nữ - hội nghị

toàn cầu đầu tiên về phụ nữ , được tổ chức

năm 1975 tại thành phố Mê-hi -cô, thông qua

Tuyên bốMê—hi —cô về sự bình đẳng của phụ nữ

và sự đóng góp của họ vì sự phát triển và hòa

bình trên toàn thế giới. Hội nghị cũng đã thông

Kế hoạch thế giới hành động thực hiện các

mục tiêu của Năm quốc tế phụ nữ . Kế hoạch

kêu gọi các chính phủ phải bảo đảm hơn nữa

quyền bình đẳng của phụ nữ trước pháp luật ,

cũng như quyền bình đẳng của phụ nữ trong

các cơ hội học tập, đào tạo và việc làm ; đồng

thời chỉ ra nguyên nhân của tình trạng bất bình

đẳng đối với phụ nữ ở hầu khắp các nơi trên thế

giới là do sự kém phát triển về kinh tế - xã hội .

qua

Năm 1980, Hội nghị thế giới về thập kỷ của

Liên hợp quốc vì phụ nữ đã được tiến hành tại

Cô-pen -ha-ghen (Đan Mạch ). Hội nghị thông

qua Kế hoạch hành động để đạt được 3 mục

tiêu của thập kỷ vì phụ nữ là bình đẳng, phát

triển và hòa bình .

Năm năm sau, Hội nghị thế giới về xem xét

và đánh giá các kết quả của Thập kỷ Liên hợp

quốc vì phụ nữ đã được tổ chức tại Nai- rô -bi

(Ken-ny-a ) . Hội nghị thông qua Chiến lược

khẳng định việc loại trừ tất cả hình thức phân

Nai -rô- bi vì sự tiến bộ của phụ nữ . Chiến lược

biệtđốixử với phụ nữ là điều kiện cơ bảnđể

giữ gìn hòa bình và an ninh quốc tế . Nhằm

thúc đẩy sự bình đẳng của phụ nữ , Chiến lược

Nai-rô -bi khuyến nghị các chính phủ tăng

cường hơn nữa các nguồn lực hỗ trợ xây dựng

các cơ chế quốc gia tạo điều kiện thuận lợi cho

phụ nữ được tham gia một cách đầy đủ và trên

mọi
cấp độ của đời sống xã hội.

Tiếp tục các mục tiêu bình đẳng , phát triển

và hòa bình đã được đặt ra tại các hội nghị

trước đó, Hội nghị Phụ nữ thế giới lần thứ tư đã

được tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc)

năm 1995 với sự tham gia của đại diện các

chính phủ trên thế giới. Hội nghị Phụ nữ thế

giới lần thứ tư một mặt thừa nhận địa vịcủa phụ

nữ nói chung trên thế giới đã có sự cải thiện

đáng kể so với trước , mặt khác đã chỉ rõ rằng

trên thực tế sự cải thiện đó vẫn chưa đạt được

như mong
muốn và bất bình đẳng đối với phụ

nữ vẫn còn tồn tại . Đại diện các chính phủ

khẳng định quyết tâm tiếp tục các cam kết vì

mục tiêu bình đẳng, phát triển và hòa bình cho

phụ nữ. Một Chương trình hành động đã được

Hội nghị thông qua trên cơ sở tiếp tục phát triển

những mục tiêu đã được nêu ra tại Chiến lược

Nai-rô-bi nhằm xóa bỏ những trở ngại đối với

sự tham gia tích cực và bình đẳng của phụ nữ

vào các quá trình ban hành chính sách trên

(Xem tiếp trang 72 )
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KINH TẾ THẾ GIỚI NĂM 2004 - 2005 :

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VÀ XU HƯỚNG LÝ !LỚ

LÊ BỘ LĨNH

1 – Tăng trưởng GDP thếgiới tương đối

đồng đều , đạt đỉnh cao của chu kỳ tăng

trưởng

Năm 2004 là năm kinh tế thế giới đạt tốc độ

tăng trưởng khoảng 5% , mức cao nhất kể từ

khi nhân loại bước sang thiên niên kỷ mới .

Theo dự báo, tốc độ tăng trưởng có xu hướng

chậm lại trong những năm tới, vì vậy có thể coi

đây là đỉnh cao của một chu kỳ tăng trưởng .

Điều cần lưu ý là trong bối cảnh biến động

phức tạp của bầu không khí kinh tế và chính trị

toàn cầu , tăng trưởng kinh tế thế giới năm qua

đạt tương đối đồng đều ở các khu vực và các

nhóm nước .

Các đánh giá của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) ,

Ngân hàng thế giới (WB ), Tổ chức hợp tác và

phát triển kinh tế (OECD ) cho thấy , trong

năm qua các nền kinh tế phát triển có tốc độ

tăng trưởng rất khả quan với sự phục hồi đồng

thời ở những mức độ khác nhau của cả ba

trung tâm Mỹ, EU, Nhật Bản . Theo báo cáo về

triển vọng kinh tế toàn cầu (tháng 9-2004 ) của

IMF, cácnền kinh tế phát triển phục hồi mạnh

mẽ trong năm 2004 , với GDP thực tế tăng

trưởng 3,6%, cao hơn mức 2,1 % của năm

2003. Trong đó , tốc độ tăng trưởng kinh tế của

các nước G-7 đạt 3,7% (năm 2003 , là 2,2%) .

Năm 2004 , kinh tế Mỹ đạt mức tăng trưởng

cao, khoảng từ 4,2% (theo Viện nghiên cứu

kinh tế và xã hội quốc gia của nước Anh -

NIESR ), đến 4,4%, (theo OECD , Oxford

Economics). Kinh tế Nhật Bản sau một thập

niên suy thoái đã bắt đầu phục hồi từ năm 2003

với mức tăng trưởng 2,5% . Năm 2004 , năm

thành công đối với nền kinh tế Nhật Bản , với

mức tăng trưởng khá cao khoảng từ 4% (theo

OECD, NIERS) đến 4,4% (theo IMF).

Tốc độ tăng trưởng của EU -25 đạt khoảng

từ 2,1 % (theo NIESR) đến 2,5% (theo Ủy ban

châu Âu) . Kinh tế các nước khu vực đồngƠ -rô

tăng trưởng từ 1,8% (theo OECD) đến 2,2% .

Nhìn chung, sự phục hồi kinh tế mạnh nhất

diễn ra vào nửa đầu năm 2004. Tuy nhiên , từ

cuối quý II-2004 , tốc độ tăng trưởng của nhiều

nền kinh tế phát triển có xu hướng bấp bênh

hơn hoặc chậm dần . Điều này phản ánh sự vận

động mang tính chu kỳ. Sự lệch pha trong chu

kỳ kinh tế giữa Mỹ và EU vẫn tiếp diễn làm

cho sự phục hồi kinh tế của EU diễn ra chậm

hơn so với Mỹ.

Các nước đang phát triển ở khắp các châu

lục đều đạt đượcmức tăng trưởng rất ấn

tượng . Theo đánh giá của IMF và WB (tháng

9-2004 ), tốc độ tăng trưởng kinh tế của nhóm

nước đang phát triển năm 2004 là 6,6% , cao

hơn mức dự đoán là 6,0% . Mọi đánh giá đều

cho rằng mức tăng trưởng GDP như hiện nay

của các nước đang phát triển là mức cao nhất

trong vòng 25 năm qua.

* PGS, TS , Phó Viện trưởng
Viện Kinh tế và Chính trị

thế giới
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Năm 2004 , các nền kinh tế chuyển đổi đạt

mức tăng trưởng kinh tế nhanh và ổn định.

Trong đó, kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng

trưởng ngoạn mục, trở thành một trong những

động lực chính của tăng trưởng kinh tế thế giới.

Kinh tế Nga phục hồi mạnh bất chấp những bất

ổn về xã hội . Các nước Trung và Đông Âu đã

thu được những thành quả đáng khích lệ với

mức tăng GDP liên tục trong 3 năm gần đây:

3,0% năm 2002 , 3,9% năm 2003 và 4,9% năm

2004. Những nước thuộc Cộng đồng các quốc

gia độc lập (SNG) cũng đạt mức tăng trưởng

GDP khá cao với các chỉ số tương ứng là 5,4 %,

7,6% và khoảng 8% .

Sự phục hồi kinh tế thế giới trong năm qua

được quy định bởi một loạt yếu tố . Trước hết,

tại hầu hết các nước phát triển , tiêu dùng và

đầu tư trong nước đã tăng khá mạnh, thực hiện

các chính sách tiền tệ nới lỏng trong mấy năm

vira qua. Ở các nướcphát triển , hoạt động đầu

tư , đổi mới thiết bị gắn liền với chuyển dịch cơ

cấu kinh tế trên cơ sở các thành tựu khoa học -

công nghệ và toàn cầu hóa kinh tế trở nên sôi

động làm tăng tổng cầu của các nền kinh tế

phát triển lên 3,5% , cao hơn mức trung bình

trong 20 năm qua là 2,9%, và tăng năng suất

lao động lên 2,8% , cao hơn mức tăng của hai

năm trước đó. Hai là , môi trường chính sách

kinh tế vĩ mô nhìn chung thuận lợi cho tăng

trưởng (lạm phát thấp , tiền lương tăng chậm ,

lãi suất thấp , chưa có những thay đổi bất lợi về

mặt thuế khóa .. ) làm tăng niềm tin kinh doanh

và của người tiêu dùng . Ba là , thương mại, đầu

tư quốc tế phục hồi mạnh , tạo môi trường bên

ngoài thuận lợi cho kinh tế các nước, nhất là

các nền kinh tế mở cửa. Bốn là, sự tăngtrưởng

mạnh mẽ của kinh tế Mỹ và Trung Quốc .

2 – Thương mại, đầu tư và thị trường tài

chính quốc tếđồng thời phục hồi trong bối

cảnh giá cả biến động mạnh

Sự phục hồi của thương mại thế giới bắt đầu

từ năm 2003 với tốc độ tăng trưởng 4,5%, gần

gấp đôi so với mức tăng trưởng GDP ( 2,5%) .

Năm 2004 , xu thế này tiếp tục được đẩy mạnh

với tốc độ trung bình khoảng 8,5%. Xét về

khối lượng trao đổi hàng hóa và dịch vụ năm

2004 , nhóm các nước phát triển có tốc độ gia

tăng thấp hơn nhóm các thị trường đang lên

khác và các nước đang phát triển . Số liệu ước

tính tương ứng về xuất khẩu và nhập khẩu của

hai nhóm nước này lần lượt là 8,1 % và 10,8%,

7,6% và 12,8% .

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) khởi sắc ;

hoạt động sáp nhập và mua lại xuyên quốc gia

có xu hướng tăng trở lại ; các công ty xuyên

quốc gia tiếp tục quá trình tái cấu trúc và thay

đổi chiến lược đầu tư , các nước đua tranh thu

hút FDI . Song, dòng FDI thế giới vẫn chủ yếu

đổ về các nền kinh tế phát triển và các nền kinh

tế mới nổi , đặc biệt là Trung Quốc .

Năm 2004 , theo tính toán của Hội nghị về

thương mại và phát triển của Liên hợp quốc

(UNCTAD ), FDI toàn cầu tăng 30%, đạt mức

755 tỉ USD, tuy chỉ bằng 50% mức năm 2000

nhưng là năm đạt tốc độ tăng cao nhát trong

vòng 4 năm trở lại đây. FDI tăng trở lại là do

tốcđộ tăng trưởng kinh tế cao, lợi nhuận công

ty tăng, giá chứng khoán tăng và các hoạt động

sáp nhập và chuyển giao (M & A ) được đẩy

mạnh . Năm 2003, đầu tư mới thông qua hình

thức sáp nhập và chuyển giao đạt mức thấp 297

tỉ USD , đã có xu hướng tăng trở lại : tăng 3%

trong 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm

2003. Cùng với sự gia tăng của lợi nhuận trích

đầu tư - một trong 3 nhân tố cấu thành dòng

FDI, các nhân tố cấu thành khác của FDI như

trái phiếu và các khoản vay nội bộ công ty

cũng tăng trong năm 2004. FDI tăng trở lại

mạnh nhất ở khu vực châu Á Thái Bình

Dương (Trung Quốc , Ấn Độ) và khu vực

Trung và Đông Âu (Ba Lan) , trong khi châu

Phi vẫn còn là địa chỉ bị lãng quên. Chính sách

tự do hóa đầu tư của các quốc gia cũng góp

phần quan trọng thúc đẩy xu hướng phục hồi

FDI . Các cơ quan xúc tiến đầu tư tại các nước

có vai trò quan trọng hơn , thúc đẩy cạnh tranh

-
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thu hút FDI với nhiều chính sách khuyến khích

và ưu đãi .

Các thị trường tài chính tiền tệ diễn biến

phức tạp , nhất là vào nửa cuối năm 2004. Tại

các thị trường chứng khoán chủ chốt trên thế

giới, các chỉ số chứng khoán giao động thất

thường theo các chu kỳliên tục trong suốt năm

nhưng với biên độ từ 9 - 23%, (năm 2003 là từ

32 - 76%) . Biên độ giao động của các chỉ số

chứng khoán Đông Á cao hơn hẳn so với các

thị trường chứng khoán chủ chốt khi độ chênh

lệch giữa mức cao nhất và mức thấp nhất trên

các thị trường là 16 – 41% .

Giao dịch thị trường ngoại hối toàn cầu năm

2004 đã thể hiện một sự tăng trưởng rất mạnh,

khác với xu hướng sụt giảm trong những năm

đầu thế kỷ XXI. Giá trị của các giao dịch ngoại

hối toàn cầu năm 2004 không những đã bù đắp

được sự giảm sút năm 2001 , mà còn vượt lên

khỏi các con số kỷ lục của năm 1998. Dòng

vốn nước ngoài vào các nước đang phát triển

sau khi đã phục hồi đáng kể trong năm 2003

(tăng trưởng tới 61 % so với năm 2002 ) đã có

dấu hiệu chững lại, nhất là trong những tháng

cuối năm 2004khi triển vọng phục hồi của nền

kinh tế toàn cầu có nguy cơ bị đe dọa bởi giá

dầu tăng cao. Trong cơ cấu vốn đầu tư nước

ngoài vào các nước đang phát triển , dòngvốn

đầu tư tư nhân được đánh giá là phục hồi khá

vững chắc , đạt 226 tỉ USD, so với 213 tỉ USD

của năm 2003 và được dự báo tiếp tục tăng lên

229 tỉ USD trong năm 2005. Những diễn biến

trên chịu sự tác động của tỷ giá hối đoái

toàn cầu và giá cả các mặt hàng nguyên liệu

chủ chốt .

Đồng USD tiếp tục giảm giá so với các

đồng tiền chủ chốt khác, đồng Ơ-rô ngày càng

cao giá đang trở thành mối đe dọa thực sự đối

với sự phụchồi kinh tế của EU, làm giảm khả

năng cạnh tranh của các sản phẩm xuất khẩu

củachâu Âu trên thị trường thế giới. Trong khi

đó , Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tiếp tục

các biện pháp duy trì mức tỷ giá của đồng Yên

không lên quá cao nhằm duy trì đà tăng trưởng

dựa vào xuất khẩu của nước này. Trung Quốc

chủ trương giữ tỷ giá đồng Nhân dân tệ trong

mười năm liên tiếp, trong khi Mỹ và các nước

công nghiệp phát triển đòi Trung Quốc nâng

giá đồng Nhân dân tệ. Đối với nhiều nước đang

phát triển , tình thế đồng USD giảm giá so với

đồng Ơ-rô và đồng Yên đã giúp cho hàng hóa

các nước này có lợi hơn trên thị trường xuất

khẩu thế giới.

Giá dầu thô tăng mạnh trong năm 2004 đã

tác động khá phức tạp đến thương mại và tài

chính quốc tế và trở thành vấn đề gây chú ý

đặc biệt với hai mối lo ngại chính: Một là, liệu

có xuất hiện nguy cơ suy thoái kinh tế như

những đợt sốt giá dầu trong những thập niên

1970 - 1980? Hai là , mức tăng giá dầu cao như

hiện nay là tạm thời hay lâu dài? Trong bất cứ

trường hợp nào thì giá dầu cao đều có hai tác

động cơ bản là ảnh hưởng đến tăng trưởng và

lạm phát và đến điều kiện thương mại toàn cầu .

3 – Các chương trình hợp tác kinh tế đa

phương đangđược khởi động trở lại, song

xu hướng liên kết kinh tếkhu vực và hợp tác

song phương vẫn đặc biệt náo nhiệt

Tiến trình tự do hóa thương mại đa phương

trong khuôn khổ WTO có những bước tiến

mới . Tháng 7-2004 , các nước thành viên WTO

thông qua khung đàm phán theo nghị trình

Đô-ha vốn đã lâm vào bế tắc từ sau Hội nghị

Can-cun (2003) . Lần đầu tiên, chính phủ các

nước thành viên đồng ý xóa bỏ tất cả các hình

thức trợ cấp đối với hàng nông sản xuất khẩu ,

một trong những vấn đề nhạy cảm và gây bất

đồng lớn nhất hiện nay nhằm loại bỏ những

méo mó trong buôn bán thế giới do hình thức

bảo hộ này tạo nên . Chương trình hành động

Đô-ha thể hiện rõ tinh thần của " Tuyên bố Đô-

ha" là coi phát triển kinh tế của các nước đang

phát triển , đặc biệt là của các nước phát triển

chậm hơn (LDCs), là trọng tâm của đàm phán .

Chương trình hành động Đô-ha đã đưa ra
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những phương thức , các cách tiếp cận chủ yếu

được sử dụng trong quá trình đàm phán nhằm

xóa bỏ mọi trợ cấp đối với hàng nông sản đang

tồn tại khá phổ biến hiện nay và chủ yếu ở các

nước phát triển , mở rộng khả năng tiếp cận thị

trường hàng công nghiệp cho các nước đang

phát triển , tạo thuận lợi cho họ tham gia vào

một cuộc cạnh tranh công bằng hơn trong

thương mại quốc tế . Chương trình đã nhấn

mạnh đến việc hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng

năng lực cho các nước đang phát triển , nhất là

đối với LDCs, để họ có thể tham gia một cách

chủ động hơn vào tất cả các hoạt động của

WTO.

Một loạt hoạt động đa phương khác được

tiến hành trong khuôn khổ WTO như thực hiện

các cam kết về dỡ bỏ hạn ngạch dệt may theo

tinh thần của Hiệp định dệt và may mặc (ACT)

được thực hiện từ ngày 1-1-2005 ; xây dựng và

thông qua các quy định mới về trách nhiệm của

nhà nhập khẩu trong việc thông báo các yêu

cầu vệ sinh an toàn thực phẩm liên quan đến

dịch bệnh gia súc lan rộng, nhằm bảo vệ lợi ích

của cả nhàxuất khẩu và người tiêu dùng.

Trongkhi cải tổ hệ thống tài chính quốc tế

vẫn là mối quan tâm thường xuyên, năm 2004,

các nước đã tập trung nhiều hơn vào các vấn đề

về tỷ giá giữa các đồng tiền . Tại cuộc họp G7

được tổ chức ở Phlo -ri -đa (ngày 5-2-2004 ), Mỹ

và các nước trong nhóm G7 đã giải quyết

những bất đồng sâu sắc xung quanh vấn đề

đồng USD bị mất giá, nhất trí về một thỏa hiệp

kiềm chế sự linh hoạt về tiền tệ . Hội nghị Bộ

trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng

Trung ương các nước G7 diễn ra tại Oa- sinh -tơn

(ngày 24-4-2004 ) đã tái khẳng định quan điêm

tỷ giá hối đoái phải phản ánh những nền tảng

kinh tế , nhấn mạnh sự linh hoạt hơn nữa của tỷ

giá hối đoái nhằm thúc đẩy sự điều chỉnh suôn

sẻ và rộng rãi trong hệ thống tài chính quốc tế ,

dựa trên các cơ cấu thị trường. Những diễn

biến quá bất ổn và lộn xộn của tỷ giá hối đoái

gây phương hại tăng trưởng kinh tế , do đó cần

tiếp tục giám sát sát sao các thị trường hối đoái

và hợp tác một cách thỏa đáng.

Trong bối cảnh hợp tác đa phương có nhiều

trắc trở , xu hướng đẩy mạnhliên kết kinh tế

khu vực và hợp tác song phương vẫn tiếp tục

được đẩy mạnh .

Các nước châu Âu đã hoàn thành việc mở

rộng từ EU-15 thành EU -25 , mở đầu một giai

đoạn mớitrong tiến trình liên kết châu lục .

Chương trình thiết lập Khu vực mậu dịch tự do

toàn châu Mỹ đạt được bước tiến mới . Hợp tác

Đông Á ngày càng đi vào thực chất hơn , trong

khi các ý tưởng và sáng kiến liên kết toàn

Đông Á vẫn tiếp tục. ASEAN đẩy mạnh liên

kết với việc thông qua chương trình liên kết

nhanh trên 11 lĩnh vực ưu tiên và đạt được

thỏa ước về xây dựng Cộng đồng ASEAN vào

năm 2020.

Á

Hợp tác ASEAN với các nước Đông - Bắc

được đẩy mạnh theo cả hai hình thức

ASEAN + 1và ASEAN + 3. Việc ký kết Hiệp

định xây dựng Khu vực thương mại tự do

ASEAN - Trung Quốc là một sự kiện lớn trong

quan hệ của ASEAN với các bên đối thoại,

kích hoạt một loạt các thỏa thuận song phương

của các nước này với ASEAN .

Trong khuôn khổ ASEAN + 3, việc củng cố

nền tảng và khuôn khổ dài hạn cho hợp tác vẫn

tiếp tục được triển khai, song trọng tâm vẫn là

những vấn đề hợp tác tài chính - tiền tệ . Các Bộ

trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng

Trung ương nhóm nước ASEAN + 3 đã có

nhiều cuộc gặp trong năm để thảo luận các

cách thức củngcố cơ cấu có tên gọi "Sáng kiến

Chiềng Mai" , cho phép các Ngân hàng Trung

ương của 13 nước được trao đổi các khoản dự

trữ ngoại hối nhằm đối phó với các vụ tấn công

mang tính đầu cơ vào đồng tiền các nước đó;

xem xét việc hệ thống này có thể trở thành một

thể chính thức đa phương như một cơ chế vốn

góp dự trữ hay không; tăng cường nỗ lực nhằm

tránh khủng hoảng tài chính trong khu vực

thông qua quá trìnhhợp tác tiền tệ và phát triển
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thị trường trái phiếu; xúc tiến các sáng kiến

trong lĩnh vực chủ chốt là phát triển các thị

trường vốn, tự do hóa các dịch vụ tài chính , tự

do hóa tài khoản vốn .

Ở cấp độ song phương, các Hiệp định

Thương mại tư do song phương (FTA) vẫn tiếp

tục được coi là một công cụ chính sách phù

hợp của nhiều nước , bao gồm cả các nước phát

triển và đang phát triển . Trong số các hiệp định

như vậy được ký kết năm 2004 phải kể đến

Hiệp định khung về thương mại và đầu tư

giữa Ma-lai-xi- a và Mỹ, FTA giữa Mỹ và

Ô -xtrây -li- a , Hiệp định khung về thương mại

và đầu tư giữa Mỹ và Các tiểu vươngquốc

Ả-rập thống nhất. Điều đặc biệt trong giai đoạn

hiện nay, FTA được ký kết không chỉ giữa các

nước phát triển với các nước đang phát triển ,

mà còn giữa các nước đang phát triển với nhau.

Nhiều Hiệp định Thương mại tự do song

phương được ký kết làm chotiến trình liên kết

kinh tế trở nên phong phú, đồng thời cũng gây

nhiều tranh cãi vàlo ngại về tác động của nó

đối với tiến trình tự do hóa đa phương .

ra

4 – Triển vọng kinh tế thếgiới năm 2005

Các dự báo về triển vọng kinh tế thế giới

2005 đều nhận định rằng, tăng trưởng kinh tế

toàn cầu đạt đỉnh chu kỳ vào năm 2004 và sẽ

giảm nhịp độ trong năm 2005. Xu hướng lệch

pha trong chu kỳ tăng trưởng kinh tế của các

nước phát triển vẫn tiếp diễn . Trong khi hai

đầu tầu kinh tế là Mỹ và Nhật Bản giảm tốc thì

Tây Âu sẽ là trung tâm duy nhất đạt tốc độ tăng

trưởng cao hơn năm 2004 .

Các nước đang phát triển ở châu Á tăng

trưởng năng động và ổn định , trong đó phải kể

đến sự bùng nổ tăng trưởng của Trung Quốc .

Các dự báo đều cho rằng kinh tế Trung Quốc

sẽ "hạ nhiệt" trongnăm 2005 , tuy nhiên nhịp

độ tăng trưởng vẫn sẽ trên 8 %/năm trong

2 năm 2005 và 2006 .

Tất cả các khu vực thuộc nhóm kinh tế đang

phát triển đều đạt tốc độ tăng trưởng cao tương

đương hoặc cao hơn năm 2003. Trongkhi đó ,

tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi sẽ đạt

khoảng 5,4 %, tức thấp hơn mức 6,2% của năm

2004 do các đầu tầu kinh tế thế giới cũng giảm

nhịp độ tăng trưởng trong năm 2005. Trong

các nền kinh tế mới nổi, các nước thuộc châu

Phi và khu vực Trung Đông sẽ có tốc độ tăng

trưởng cao hơn năm 2004, còn các khu vực

khác đều giảm sút nhịp độ.

Tăng trưởng của khu vực Đông Á sẽ chậm

lại mức 5,9% sau khi đạt mức kỷ lục 7,1 %

trong năm qua. Theo dự báo của WB (2004 ) ,

trong năm 2005 , chỉ có Việt Nam sẽ đạt tốc độ

tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2004 , còn các

nền kinh tế Đông Á khác đều giảm nhịp độ .

Năm 2005 , lạm phát toàn cầu sẽ trong tầm

kiểm soát của các chính phủ . Giá các ngành

hàng chủ yếu về cơ bản không có biến động

lớn . Thương mại nông phẩm tiếp tục được giá

do nguồn cung (ngũ cốc và gạo) giảm trong

khi nhucầu lại tăng mạnh.Giá các mặt hàng

thực phẩm , đồ uống và thuốc lá sẽ ổn định do

tổng nhu cầu thế giới dự báo sẽ tăng 5,6% .

Giá nhiên liệu sẽ vẫn đứng ở mức cao do

và khí tự nhiên của thế giới sẽ tăng 3% trong

nhu cầu tiêu thụ lớn . Dự báo nhu cầu dầu mỏ

năm tới, song nhu cầu điện và than còn tăng

cao hơn . Giá thép thế giới vẫn sẽ ở mức cao do

nhu cầu tiêu thụcác sản phẩm thép hoàn thiện

của thế giới dự báo tăng 4,5% . Tuy nhiên , giá

cả các mặt hàng nguyên liệu thô như chì ,

nhôm , bạc, đồng lại được dự báo là sẽ giảm tới

20% từ nay tới giữa năm 2006 do chính phủ

các nước sẽ cắt giảm chi tiêu . Giá các mặt hàng

điện tử sẽ vẫn trong chu kỳ đi xuống, cho dù

nhu cầu mua máy tính vẫn tăng mạnh . Ngành

sản xuất ô-tô toàn cầu đang dư thừa công suất

khoảng 25 - 30% nên giáô- tô vẫn sẽ ở mức

thấp cho dù tổng nhu cầu thế giới dự báo sẽ là

50 triệu chiếc , tăng 2,6%. Giá các mặt hàng

tiêu dùng sẽ không biến động lớn do nhu cầu

bán lẻ toàn cầu dự tính chỉ tăng 1,7 % trong

năm 2005 , thấp hơn nhiều mức
tăng của
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Thế giới: Oấn đề - Sự kiện Tạp chí Cộng sản

NHỮNG NỖ LỰC...

( Tiếp theo trang 66)

năm 2004. Giá dược phẩm và dịch vụ y té vẫn

sẽ ở mức cao . Trong các ngành dịch vụ chủ

chốt, ngành du lịch - lữ hành và khách sạn -

nhà hàng sẽ phục hồi với tổng nhu cầu ước đạt

1.700 tỉ USD. Ngành hàng không vẫn chưa | tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội . Điều đặc

"gượng dậy" được từ sau sự kiện 11-9-2001, | biệt là Chương trình hành động này đã xác định

trong ngành sẽ diễn ra xu thế sáp nhập vào
trách nhiệm cụ thể của các quốc gia trong việc

dịch vụ vận tải giá rẻ . Ngành truyền thông, | thực hiện Chương trình tại phạm vi lãnh thổ của

quảng cáo và giải trí cũng sẽ tăng trưởng ổn
mình trên cơ sở phù hợp với các quyền con

định .Triển vọng ngành dịch vụ tài chính ngân | người cơ bản . Ở một mức độ nào đó, Chương

hàng sẽ cải thiện do nhu cầu vay vốn của khu trình hành động của Hội nghị Bắc Kinh có ý

vực doanh nghiệp dự kiến đạt 31.000 tỉ USD so nghĩa hết sức quan trọng đối với các quốc gia

với mức 27.800 tỉ USD năm 2004. Trong dịch | trong việc hỗ trợ thiết thực việc thực hiện các

vụ ngân hàng, dịch vụ thanh toán thẻ tín dụng | quy định của Công ước loại bỏ mọi hình thức

qua điện thoại di động sẽ tăng mạnh sau khi phân biệt đối xử với phụ nữ .

thử nghiệm thành công ở thị trường Hàn Quốc

và Nhật Bản . Tăng trưởng của ngành bảo hiểm

sẽ phụ thuộc vào nguồn thu phí thay vì lãi đầu

tư trong khi triển vọng của các quỹ hưu trí

không mấy sáng sủa .

Theo dự báo, dòng vốn tư nhân chảy vào

các thị trường mới nổi sẽ còn tăng lên mức

229 tỉ USD . FDI sẽ duy trì đà tăng trưởng

11 %/năm trong giai đoạn 2005 - 2008.

Triển vọng kinh tế thế giới năm 2005 như

trên bị chi phối bởi hàng loạt yếu tố : giá dầu

mỏ vẫn bất ổn do nguồn cung vẫn còn nguy cơ

bị "gián đoạn " trong khi nhu cầu vẫn tăng cao

và công suất khai thác dự trữ không còn dồi

dào ; xu hướng "hạ nhiệt" của kinh tế Trung

Quốc và tăng trưởng chậm lại của kinh tế Mỹ

gắn với những vấn đề khó khăn như : tình trạng |

thâm hụt kép (thâm hụt ngân sách và thâm hụt |

thương mại ), sự bất trắc trong phối hợp chính

sách kinh tế vĩ mô toàn cầu trước làn sóng tăng |

lãi suất và những điều chỉnh quan trọng trong |

cân đối vĩ mô ởmột loạt nền kinh tế lớn trong

năm 2005, sự bất ổn về an ninh và chính trị

trên toàn cầu do cuộc chiến chống khủng bố

quốc tế , nguy cơ và những hậu quả của thiên

tai và dịch bệnh, tình tạng nghèo khổ gia tăng

ở nhiều nước , nhất là ở châu Phi và khu vực

Nam A. O
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Cuộc đấu tranh vì quyền bình đẳng của phụ

nữ đã đạt được những thành quả quan trọng thể

hiện qua sự ghi nhận của luật pháp quốc tế về

quyền phụ nữ cũng như những cam kết chính trị

rộng lớn của cộng đồng quốc tế . Tuy nhiên ,

thực trạng quyền phụ nữ trên thế giới ngày nay

vẫn còn là một bức tranh với những gam màu

không mấy tươi sáng . Tình trạng nghèo đói, bất

công xã hội , bạo lực , xung đột vũ trang , đại

dịch HIV /AIDS ... đang là những nguy cơ đẩy

lùi những tiến bộ về sự bình đẳng của phụ nữ

vừa đạt được trong những thập niên vừa qua, đe

dọa nghiêm trọng đến sự hưởng thụ các quyền

con người của phụ nữ . Tình hình này đòi hỏi

cộng đồng các quốc gia trên thế giới phải nỗ

lực nhiều hơn nữa và không chỉ dừng lại ở việc

thông qua các văn kiện pháp lý , các chương

trình mang tính cam kết chính trị, đạo đức để

bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ . Để

chống lại sự phân biệt đối xử , sự coi thường

phụ nữ, để bảo đảm sự hưởng thụ quyền bình

đẳng cho phụ nữ , cộng đồng quốc tế và các

chính phủ phải thực hiện trên thực tế các quy

định, nguyên tắc , cam kết đồng thời với những

biện pháp kinh tế - xã hội và các biện pháp

khác để tạo nên môi trường ổn định , phát triển

và bền vững vì sự tiến bộ của phụ nữ và của xã

hội nói chung . D
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CÔNG TY CỔ PHẦN TƯVẤN XÂY DỰNG1

LASCOCOJSC

LANG
SON

LANGSON CONSTRUCTION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY (LASCOCO.JSC)

ĐC: Số 9A - Cửa Đông - phường Chi Lăng - thành phố Lạng Sơn * ĐT: (025) 812 245 - 812 348 - 811 043 - 811 316

Fax: (025) 811 045 Email : TVXDLS@HN.VNN.VN

Xí nghiệp Tư vấn thiết kế 1

Chủ tịch HĐQT, Giám đốc

HOÀNG VĂN THƯỢNG

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Tư vấn đầu tưvà xây dựng các công

trình dân dụng, công nghiệp , giao

thông, thủy lợi, kỹ thuật hạ tầng đô thị ,

nông thôn , đường dây và trạm điện

đến 35kV , phòng cháy chống cháy và

môi trường gồm các ngành nghề

sau:

- Các dịch vụ kiến trúc xây dựng

- Dịch vụ thiết kế kết cấu

- Thiết kế các hệ thống kỹ thuật liên

quan đến công trình

- Các dịch vụ kiến trúc cảnh quan

- Dịch vụ tư vấn thiết kế khác

- Dịch vụ hỗ trợxây dựng

- Dịch vụ khảo sát và vẽ bản đồ

- Khoan thăm dò , điều tra khảo sát

- Xây dựng công trình dân dụng

- Xây dựng công trình giao thông

- Xây dựng công trình thủy lợi

- Xây dựng công trình công nghiệp,

xây dựng đường dây và trạm điện đến

35kV

CÁC PHÒNGCHỨC NĂNG

+ Phòng Tổ chức hành chính

+ Phòng Kỹ thuật, Kế hoạch tiếp thị

+ Phòng Tài chính kếtoán

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP SẢN XUẤT

+ Xí nghiệp Tư vấn thiết kế 1

+ Xí nghiệp Tư vấn thiết kế 2

Trụ sở của Công ty tại số 9A Cửa Đông, TP . Lạng Sơn

+ Xí nghiệpTư vấn thiết kế quy Nhà nghỉ của UBND tỉnh tại khu du lịch Mẫu Sơn

hoạch và kỹ thuật hạ tầng

+ Xí nghiệp Tư vấn khảo sát

+ Xí nghiệp Xây dựng

+ Phòng Tưvấn xây dựng

+ Phòng In hoàn thiện hồ sơ

Chợ cửa khẩu Tân Thanh

Sơ đồ quy hoạch

Khu Đô thị Nam Hoàng Bổng

thành phố Lạng Sơn

Trạm Kiểm soát liên hợp ChiMa

Trụ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn
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LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN-

ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH MIỀN TRUNG

NG NOLUCA

Đường 2/4- Vĩnh Hải- Nha Trang- Khánh Hoà

Tel. 84 58 831 989-84 58 831 987

E-mail. Idoandctvmt@dng.vnn.vn

2. Thành lập năm 1975, trực thuộc Cục Địa chất và Khoáng

sản ViệtNam-Bộ Tàinguyên và Môi trường,trong suốt 30nămqua Liên

đoàn đã đượcĐảng và Nhànướctặng thưởng15huân chương Lao động

vàbằngkhen các loại, đặc biệttrongthời kỳ đổimớiđược tặng 02 huấn

chương Lao động hạng Nhất, 01hạng Nhì , 03hạng Ba và nhiều bằng

khen của Chính phủ .

Liên đoàn hoạtđộng trên địa bàn duyên hảimiền Trung từ ĐàNẵng đến

Bình Thuận và 05 tỉnh TâyNguyên trên cáclĩnh vực:

Điều tra lập bản đồ địa chất thuỷ văn , địa chất công trình , khoanthăm

dò , thiết kế khai thác nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất công nghiệp .

điều tra địa chấtđô thị , địa chấtmôi trường tại biến địa chất , địa nhiệt

nước khoáng,nướcnóng ;điều tra địa chất

công trình phục vụ xây dựng các công trình

công nghiệp , dân sinh ; tìm kiếm đánh giá

khoáng sản vậtliệu xâydựng, quyhoạch

đô thị , phân vùng quy hoạch lãnh thổ .

090 med SV vsb onoubnom pho

CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀNBẢN ĐỔ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC

Trụ sở : Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội * Điện thoại: 04. 8 271 714, 8 732 731 Fax : 04.8 720 600

Liên đoàn trưởng

NGUYỄN VĂN GẦN

Liên đoàn Bản đồ địa chất Miền Bắc, “ cái

nổi" của chuyên ngành bản đồ địa chất Việt Nam

ra đời năm 1959. Trong suốt quá trình hoạt động ,

Liên đoàn đã được biết đến với những cái tên :

Ban bản đồ địa chất , Đoàn 20 (1959-1967 ), Cục

bản đồ địa chất(1967-1977 ), Liên đoàn bản đồ

địa chất (1977-1997 ). Tính đến nay , với lực

lượnglao độngvà kỹ sư hùng hậu208 CBCNV

trong đó 113 đồng chí là đảng viên , Liên đoàn đã

và đang đảm đương nhiều nhiệm vụ quan trọng

về điều tra địa chất - khoáng sản , đóng góp tích

cực vào sự phát triển của ngành Địa chất và

khoáng sản Việt Nam . Hiện nay Liên đoàn là lực

lượng chủ công trong công tác đo vẽ, lập bản đồ

và điều tra khoáng sản các loại tỷ lệ 1/500.000 ,

1/200.000, 1 /50.000 . Thực hiện các đề tài

nghiên cứu khoa học , hiệu đính và biên tập các

bản đồ địa chất khoáng sản và các bản đồ

chuyên đề ở các tỷ lệ khác nhau , xuất bản phục

vụ các ngành kinh tếvà khoa học khác .

Trong công tác xã hội, Liên đoàn đã tham

gia đầy đủ các chương trình phúc lợi cho

CBCNV. Hiện tại , Liên đoàn đang nhận phụng

dưỡng 1 Bà mẹViệt NamAnh hùng .

Trải qua 45 năm xây dựng và trưởng

thành , Liên đoàn bản đồ Địa chất miền Bắc đã

có 1 anh hùng lao động, 1 đơn vị anh hùng , 1

công trình khoa học đề nghị giải thưởng Hồ Chí

Minh . Đón nhận 2 Huân chương Lao động hạng

Ba , 3 Huân chương Lao động hạng Hai, 1 Huân

chương Lao động hạng Nhất. Nhân dịp kỷ niệm

45 năm ngày thành lập, chủ Tịch nước Trần Đức

Lương đã trao tặng Liên đoàn Huân chương Độc

lập hạng Ba.

LỄ KỶ NIỆM

45MAN THANHLAPLIENDOAN DAN , CHAT MEN DAL

ANG BA

1959

Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạngBa

Tập thể kỹ sư của Liên đoàn
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KÍNH CHÚC QUÝ ĐỒNG BÀO

THAM GIA XỔ SỐ KIẾN THIẾT

TỈNH TÂY NINH

MayMắn và Hạnh Phúc
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BINH TUONG

CENTER

Đường Trần Hưng Đạo

Thị xã Thủ Dầu Một

TRUNG TÂM

MUA SẮM

SẦM UẤT

NÁONHIỆT

S

CÔNG TY XÔ SỐ KIẾN THIẾT - DỊCH VỤ BÌNH DƯƠNG

Số 01 - Đường Huỳnh Văn Nghệ - P. Phú Hòa - TX . Thủ Dầu Một - T. Bình Dương

DT: 0650.821142-828501

Website : www.sblottery.com.vn

FAX : 0650.822998-829931

Email : ctyxsktbinhduong@yahoo.com

GEROCO

TỔNG CÔNG TY GAD-SUVIỆT NAM

CÔNG TY CHO -SU PHƯỚC HÒA

Địa chỉ: Phước Hòa - Phú Giáo - Bình Dương * ĐT: 0650. 657 106 - 657 109 * Fax: 0650.657 1.5-

C

ông ty Cao -su Phước Hòa là một trong các đơn vị có diện tích lớn

nhất trong ngành cao-su Việt Nam , nằm trong vùng chuyên

canh cao- su , vị trí trung tâm của vùng cao -su miền Đông Nam

Bộ , cách Thành phố Hồ Chí Minh 70 km, rất thuận lợi về mặt

giao thông.

Diện tích :

17 000 héc -ta cao -su quốc doanh .

1000 héc -ta cao-su tiểu điển .

Công ty có hai nhà máy chế biến cao- su :

Nhà máy chế biến cao- su "Cua Paris" có công suất 12 000

tấn/năm, được đưa vào sản xuất tháng 10-1997 với trang thiết bị quy

trình công nghệ mới và hiện đại của Ma-lai-xi- a .

Nhà máy Chế hiến cao- su Phước Hòa được cải tạo từ nhà máy

chế biến cũ và được trang bị với những thiết bị mới của Ma-lai-xi-a có

công suất 9.000 tấn năm , bao gồm dây chuyền chế biến mủ nước và

dây chuyền chế biến mủ tạp .

sản phẩm :

Cao -su khối: SURL, SVR3L, SVR 5, SVR 10, SVR 20.

Cao-su khối có độ nhớt ổn định: SVR CV50 , SVR CV60

Thị trường :

Sản phẩm của công ty được phân bổ trên các thị trường : Thổ

Nhĩ Kỳ , Đức, Mỹ, Nhật Bản, Ma-lal-xi-a , Xin-ga-po, Trung Quốc, Hàn

Quốc , Đài Loan, SGN, Nam Mỹ, Ma-rốc , Pháp, Hta -li-a , Anh ...

Công ty luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm ,

mong muốn hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước sản xuất các

sản phẩm công nghiệp và sản phẩm tiêu dùng từ nguyên liệu cao -su

Nhà máy : thiên nhiên .



HOI NONG DAN VIET NAM

HỘINÔNG DÂNTỈNHHÀNAM

Địachỉ : TrầnNhậtDuật-Lê HồngPhong- Tx.Phủ Lý- Hà Nam * Điện thoại: (0351) 852 766

N

ăm 2004 là năm đầu tiên thực hiện Nghị

quyếtĐại hội Hội Nôngdân Việt Nam lần thứ V.

Hội Nông dân tỉnhHà Nam đã quán triệt

sâu sắc và nghiêm túc thực hiện các chương trình

mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội doTỉnh ủy đề ra và

5 chươngtrình côngtác lớn trong năm 2004 do Trung

ươngHội Nông dân Việt Nam chỉ đạo . Kết quả đạt

được cụthể là :

1. TÌNH HÌNH SẢN XUẤTNÔNGNGHIỆP

- Việc chăn nuôi gia súc , gia cầm được tiếp tục

phát triểncảvề quy mô , chất lượng . Hiện nay , toàn

tỉnh có tổng đàn trâu : 3.361 con , đàn bò 34.817 con,

đàn lợn 348.857 con , dê 15.895 con , gia cầm

3.348.200 con , diện tích nuôi tômcàngxanh ,cá rô phi

đơn tinh ,ba ba và các loại cá khác đều phát triển tốt

và hiệu quả kinh tế cao. Việc tiêm phòng và bảo vệ

đàngiasúc gia cầm đượcnông dân tích cực thực hiện

nên chưa códịch lớn phát sinh .

2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC PHONGTRÀO

HÀNHĐỘNGCÁCH MẠNG :

- Phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau

xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng : Hưởng

ứngđể án củaUBND tỉnh về xây dựng cánh đồng 50

triệu đồng /héc- ta /năm , hộ nôngdân có thu nhập50

triệu đồng /năm . Hội ND các cấp trong tỉnh đã tích cực

tham gia vận động nông dân thực hiện , tiêu biểu là

các xã : Đồng Hóa- Kim Bảng , Thanh Lưu , Thanh Hải-

Thanh Liêm , Nhân Nghĩa- Lý Nhân , phường Lê Hồng

Phong-Tx.Phủ Lý ...

- Phong trào xây dựng kết cấu hạ tầng ở nông

thôn : trong 5 tháng đầu năm 2004 nông dân trong

tỉnhđã đónggópđược4,9 tỉ đồng đào đắp trên 1 tỉ m3

đất đá , tu bổ xây dựng các công trình thủy lợi,

trường học, trạm xá , nhà trẻ và các công trình phúc

lợi, làm mới được 98,5 km đường giao thông nông

thôn ...

- Chương trìnhxóa nhà tạm cho hội viên nghèo :

Kếtquả6 tháng đầu năm2004các cơ sở trong tỉnhđã

vậnđộng được 2 tỉ 560 triệuđồng và hàng vạn ngày

công, làm mới 265 cho nôngdân đạt 77% KH năm .

Các huyện làm tốtchương trìnhxóa nhà tạm cho hộ

nghèo là huyện KimBảng , Lý Nhân , Bình Lục ...

Phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình

nôngdân phát triển bền vững, luôn luôn đượccác

cấp Hội quan tâm . Đến 15/6/2004 toàn tỉnh đã có

86.514hộ đăng ký xây dựng gia đình nông dân

pháttriểnbềnvững, đạt 90 % KH .

Chủtịch:NGUYỆN VĂN HÓA

LE RA MAT

CLB CÁNH ĐÔNG 50 TRIỆU MÀNĂM

CHNDTHONI KAPHU WAN

SLOT BOI

PHẤN ĐẤU

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU

NÔNG DÂN SẢN XUẤT-KINH DOANH GIỚI

C



SPUUDENTỈNH BÌNH DƯƠNG

BƯU ĐIỆN

Địa chỉ : Đi lộ Bình Dương, thị xã Thủ Dầu một-Tỉnh Bình Dương

VNPT Điện thoại:( 06501822 m Fax : (0650 ).823115 - Website : http://www.binhduongpt.com.vn

NHANH CHÓNG, CHÍNH XÁC, AN TOÀN, TIỆN LỢI VĂNHOÀN

CÁC DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

1. CHUYỂN PHÁT NHANH EMS, DHL , FEDEX

2. TIẾTKIỆM BƯU ĐIỆN

3. ĐIỆN HOA

4.CHUYỂN TIỀN

5. VÀ NHIỀU DỊCH VỤ

BƯU CHÍNHKHÁC

KHÁT QUAN NAT NƯỚC TRONG NĂM 2004

KHÁCH HÀNG

MINH

ANOCÁC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TH

2801ma
1. ĐIỆN THOẠI, FAX , TELEX TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

2. INTERNET,TRUYỀNSỐLIỆU(MẠNGDDN, ADSL )

- 3. VÀNHIỀUDỊCH VỤ VIỄN THÔNG MỚI KHÁC

The Fone Mega

nổi 1717 VNN VNN (ADSL)
of this So

Biết thêm nhiều thông tin : hãy gọi 108

hoặc truy cập địa chỉ Website : http://www.binhduongpt.com.vn

59 Mạng lưới Bưu chính 38 bưu cục, 45 điểm BĐVHX , 728 đại lý Bưu điện, bán kính phục vụ bình quân 3,3 km /1 điểm phục vụ

5 Mạng đườngthư , cấp 1 đạt 3 chuyến / 1 ngày ;cấp 2 đạt 10 chuyến 11 ngày

59 Mạng Viễn thông, 80 % mạng truyền dẫn được cáp quang hóa và vi ba dự phòng 46 đài trạm , 21BTS của VinaPhone.

9 Doanh thu phát sinh đạt 501 tỷ đồng, vượt 6,6 % kế hoạch năm (470 tỷ đồng )

51 Phát triển máy điện thoại đạt 22982 máy , vượt 9,96 % kế hoạch năm (20900 máy điện thoại

51 100 % các trường Đại học, Cao đẳng, PTTH đều có internet . (Phấn đấu năm 2005 đạt 50 % các trường PTCS có hnternet )

100 % xã phường có điện thoại và báo đọc trong ngày .

www

VNPT

V

BƯUĐIỆNTỈNHLÂMĐỒNG

ĐƠN VỊANHHÙNG LỰCLƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN

ới truyền thống đấu tranh bền bỉ, kiên

cường của quân và dân Tây Nguyên và

mạnh dạn sáng tạo trong thời kỳ xây

dựng và đổi mới, Bưu điện tỉnh Lâm Đồng xây

dựng mạng lưới Bưu chính viễn thông theo tiêu

chí: công nghệ hiện đại an toàn rộng khắp đa

dịch vụ, tốc độ phát triển nhanh , đáp ứng mọi

nhu cầucủa xã hội và nhân dân , xứng đáng với

Danh hiệu : Đơn vị Anh hùng Lực lượng Vũ trang

Nhân dân trên cao nguyên Lâm Viên !

Bux

LE BOI THE BANG

Bot 19/0
6/20

04

* Với 15 đơn vị cơ sở trực thuộc và 1.050 cán bộ công nhân viên , toàn Bưu điện Lâm Đồng có 11 tổ chức cơsởĐảng,

trong đó có 1 đảngbộvà 10 chibộ với 327 đảng viên , chiếm tỷ lệ 31,1 %trên tổng sốcán bộ công nhân viên.

* Từ năm 1991-2003, Đảng bộ Bưu điện Lâm Đồng luôn đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vữngmạnh” 14 năm

liền ; được Tỉnh ủy Lâm Đồng và tổ chứcĐảng các cấp tặng nhiều bằng khen , giấy khen về công tác xây dựng Đảng .

* Là một trong những đơn vị đầu tiên trong tỉnh hoànthành việc đổi, phát thẻĐảng viên .

* Đặc biệt vào tháng 9 năm 2004 , được Chủ tịch nước trao tặng HUÂN CHƯƠNG LAOĐỘNG HẠNG NHẤT cho Cán

bộ Công nhân viên Bưu điện tỉnhLâm Đồng.



TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG .

Ngày truyền thống : 12/11/1949

Địa chỉ : 220 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội * Fax : (04 ) 5.620.302 * Tel : (04 ) 8.532.432

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 trường: Trường Đảng Lê Hồng Phong, Trường Quản lý Nhà nước thành phố HàNội, Trường Đoàn trung

cấp thành phố Hà Nội. Trường đã có bề dày truyền thống 55 năm xây dựng , phấn đấu trưởng thành . Trên 1.113 lớp , với hơn 88.799 lượt học viên

đã được đào tạo , bồi dưỡngtại trường qua các thời kỳ .

Một sốphần thưởng vinh dự lớn :

- Huân chương Độc lập hạng Ba - năm 2004;

- Huân chương Laođộng hạng Nhất - năm 1999;

- Huân chươngLao động hạng Nhì - năm 1985,

- 4 Bằng khen của Chính phủ cho 2 tập thể và 2 cá nhân ;

Bài học Thành công trong công tác đào tạo , bồi dưỡng cán bộ :

a- Đổi mới nội dung chương trình, đa dạng hoá loại hình đào tạo ,

bồi dưỡng ;

b- Đổi mới phương thức đào tạo , bồi dưỡng cán bộ ;

c- Đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo;

d- Đổi mới phương pháp quản lý và đánh giá kết quả học tập của học viên ;

e- Tích cực đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học , nghiên cứu thực tế;

g- Xây dựngcơsởvật chất kỹ thuật và xây dựng môi trường Văn hoá , chống

tệ nạn xã hội ;

h- Thực hiện tốt vai tròlãnh đạo của tổ chức đảng ; đề cao vai trò chủ động

sáng tạo của các đoàn thể trong nhà trường .

Định hướng nhiệm vụ 5 năm tới :

*Về công tác mởlớp vàphục vụ lớp :

Duy trì công tác mở lớp và phục vụ lớp , bảo đảm 10.000 lượt học viên/năm .

* Quy mô cơsở vật chất:

LỄ KỶ NIỆM

55 NĂM THÀNH LẬP

TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG

12 11 1948.12 11 2004

VÀ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG BA

Trên cơsởmặt bằng hiện có ( 12.000 m2) , xây dựng mới và cải tạo thêm phòng học, phòng làm việc , thiết bị giảng dạy và học tập trường đủ

tiêu chuẩn , hiện đại .

* Quy mô về tổchức, nhân sự :

Tuyển dụng đủ số giảng viên theođịnh biên của trường . Sau 5 năm tới, Trường có 80 % số giảng viên có trình độ trên đại học .

CHUYỆNVỤ 2 TUYÊN

Địa chỉ : thị trấn Vị Xuyên - Vị Xuyên - Hà Giang

ảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện tạo ra bước

đột phá để phát triển nhanh trên tất cả các lĩnh vực, hoàn

thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

khóa 20 đề ra .

D

-NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT RẰNG BỘ HUYỆN

KHÓA XX ĐẢNG BỘ HUYỆN (NHIỆM KỲ 2000 - 2005 )

1. Tiếp tục duy trì mức tăng trưởng kinhtếcủa huyện trong

những năm còn lại của nhiệm kỳ từ 11-12 %, trong đó nông -lâm

nghiệp tăng 5-6 %, công nghiệp xây dựng tăng 16-17 %, dịch vụ 15-

16 %. Cơ cấu ngành nông - lâm nghiệp chiếm 42 %, CNXD chiếm

27%, dichvu 31%.

Phấn đấu thu nhập bình quân đạt 4 triệu đồng /người/năm

vào năm 2005 .

2.Tổng sản lượng lương thực 40.000 tấn , ổn định bìnhquân

lương thực trên 400kg /người/năm .

3. Thu ngân sáchtrên địa bàn30 tỉ đồng .

Nam Mar

THÀ GIANG

* ĐT: 019 826 410 * Bí thư: ĐÀM VĂN BÔNG

4. Xóa đói giảm nghèo : Năm 2004 giảm tỷ lệ hộ nghèo còn

dưới 5% (sớm hơn mục tiêu đề ra một năm) .

- Xóa 1.023 nhà tạm trong năm 2004 .

5. Phấn đấu 100% các tuyến đường ô tô vào trung tâm xã

được rải nhựa và cấp phối, làm mới 20 cầu dầm, 26 tuyến đường

vào thôn bản còn lại để đạt 100% thôn bản có đường ô tô tới trung

- 100% xã có điện lưới quốc gia, trên 80 % số hộ được sử dụng

điện .

6. Tỷ lệ huy động trẻ (6-14 tuổi) chiến trường đạt 99 % trở lên , trẻ

từ 3-5 tuổi đi mẫu giáo đạt 85% trở lên , 100% các xã được phổ cập

THCS .

7. Phấn đấu 70% xã có bác sỹ, giảm tỷ lệ tăng dân sốtự nhiên

xuống còn 1,3%, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em xuống 22 %.

8. Tỷ lệ phủ sóng truyền hình đạttrên 90% dân số .

9. Giá trị hàng hóa xuất khẩu và có tính chất xuất khẩu

2 triệu USD .

kém.

10. Tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 55-56 %.

11. Có 95% chi bộ đảng trở liên đạt TSVM , không có chi bộ yếu

12. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi . Chương

trình 7 cây : Cây cam , cây chia , cây thảo quả, cây phân tán (cây

quế , cây trám ) , cây máy , cây tre măng xuất khẩu và cây công

nghiệp ngắn ngày (lạc, đậu tương). 4 con : Con trâu , con bò, con

dê, con cá.



VBSP

CHÍ
CÁCH XÃ HỘ

TỈNH HÀ GIANG

Địa chỉ : 217 Trần Quốc Toản - Nguyễn Trãi - Hà Giang * ĐT: 019. 866 599 * Fax : 019. 867 237

Giám đốc

NGUYỄN VĂN TOẠI

N

gân hàng Chính sách

xã hội (CSXH ) tỉnh Hà

Giang được thành lập

trên cơsởtổ chức lại hoạt động

của Ngân hàng phục vụ người

nghèo với trách nhiệm là : tiếp

tục thực hiện nhiệm vụ của

Ngân hàng phục vụ người

nghèo trong việc quản lý và

cung cấp đầy đủ nguồn vốn tín

dụng ưu đãi của Chính phủ đối

với hộ nghèo và các đối tượng

chính sách khác theo quy định ,

để góp phần vào công cuộc xóa

đóigiảm nghèo của tỉnh . Trong

đó, Ngân hàng trực tiếp thực

hiện dự án tín dụng cho vay hộ

nghèo trên địa bàn toàn tỉnh .

Năm 2004, Ngân hàng

CSXH tỉnh Hà Giang đã nhận

được quan tâm chỉ đạo thường

xuyên của Thường trực Tỉnh

ủy, HĐND, UBND và các ban ,

ngành , đoàn thể đã tạo điều

kiện thuận lợi cả về vật chất và

tinh thần giúp cho ngân hàng

từng bước đi vào ổn định và có

đủ điều kiện tiếp tục tham gia

chương trình xóa đói giảm

nghèo (XĐGN ) giai đoạn 2001-

2005; Mặt khác , Ngân hàng

CSXH tỉnh Hà Giang đã nhận

được sự đáp ứng đầy đủ , kịp

thời nguồn vốn từ Ngân hàng

CSXH Việt Nam để thực hiện

chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, ký

kết văn bản thỏa thuận với 4 tổ

chức Hội đoàn thể Chính trị -

xã hội TW , tạo thành sức mạnh

tổng hợp góp phần thực hiện

thắng lợi mục tiêu XĐGN . Cụ

thể một số chỉ tiêu đã đạt được

nhưsau:

* Tổng nguồn vốn ước tính

đến 31-12-2004 đạt 185.376

triệu đồng, trong đó nguồn vốn

TW tăng so với đầu năm là 25%

(tăng 34.771 triệu đồng ) , vốn

GQVL tăng so với đầu năm là

13,5% (số tăng là 3.717 triệu

đồng) .

* Doanh số cho vay trong

năm đạt 64.985 triệu đồng,

tăng 183% so với năm 2003.

* Doanh số thu nợ trong

năm đạt 16.190 triệu đồng ,

tăng 108,8% so vớinăm 2003.

* Doanh số cho vay hộ

nghèo đạt 49.952 triệu đồng ,

tăng 196 %so với năm 2003.

* Doanh số thu nợ hộ

nghèo đạt 7.590 triệu đồng ,

giảm so 28,4% so với năm

2003.

Kết quả hoạt động tài

chính cả năm: tổng thu ước đạt

6 916 triệu đồng; tổng chi ước

đạt: 10.762 triệu đồng...

Tổng giám đốc Ngân hàng CSXHVN Hà Thị

Thanh thăm mô hình trồng cỏ chăn nuôi tại

huyện Mèo Vạc - Hà Giang

Tổng giám đốc Ngân hàng CSXHVN Hà Thị

Thanh kiểm tra hiệu quả vốn vay tại huyện

Đồng Văn - Hà Giang

Mô hình trang trại VAC phát triển mạnh tại

huyện Vị Xuyên - Hà Giang

Mô hình trang trại kết hợp chè và rừng
tại

huyện Vị Xuyên - Hà Giang
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TUYỂN ĐỒNG PHỦ

BEGIN 1923CON TAI PHUONG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN

BÍTHƯHUYỆN ỦY

NGUYỄN THẮNG

TRUNGTÂMHÀNHCHÍNHHUYỆN

FCAY CAO SU .

Đ

ồng Phú là huyện cửa ngõphía nam của tỉnh Bình Phước, nằm trên trục đường

DT741 đi qua Bình Dương về thành phốHồ Chí Minh . Đồng Phú là quê hương

giàu truyền thống cách mạng, là nơi thành lập chi bộ Đông Dương Cộng sản

Đảngđầu tiên ởmiền ĐôngNam Bộ .

Huyện có diện tích tự nhiên 92.906 ha, trong đó đất nông lâm nghiệp 85.919 ha. Dân

số74.215 người với 15 dân tộc anh em , đồng bào dân tộc ít người chiếm 22%dân số toàn

huyện .

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa VIII nhiệm kỳ 2000 - 2005, Đảng

bộ và quân dân ĐồngPhú đã nỗ lực phấn đấu đạtđược những thành tựu đáng khích lệ :

- Tổng giá trị sản xuất năm 2004 đạt 437,7 tỉ đồng , tăng 58,4 % so với năm 2000 , mức

tăng trưởng hàngnăm đạt 9,17 %.

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp xây

dựng và thương mại dịch vụ. Công nghiệp tăng từ 6,5% năm 2000 lên 16% năm 2004,

thương mại - dịch vụ tăng từ8 % lên 13%.

- Tổng thu ngân sách năm 2004 là 17,2 tỉ đồng , tăng 2,4 lầnso với năm 2000 ; thu nhập

bình quân đầu người năm 2004 là 4,3 triệu đồng.

Đất đai Đồng Phú rất màu mỡ, thích nghi với các loại cây công nghiệp nhưcao su ,

điều , hồ tiêu và cây ăn trái các loại. Khoáng sản chủ yếu là đá xây dựng với trữ lượng

hàng trăm triệu m . Hiện nay trên địa bàn huyện có 691 trang trại sản xuất nông-lâm

ngư nghiệp , 9 HTX nông nghiệp , 29 doanh nghiệp tư nhân và 4doanh nghiệp nhà nước

( 1 công ty cao-su , 3 lâm trường ). Với tiềm năng đất đai khoáng sản và lực lượng lao động

dồi dào Đồng Phú là địa chỉ hấp dẫn đểthu hút các nhà đầu tư trong và ngoàitỉnh .

VĂN HÓA XÃ HỘI

- Giáo dục - đào tạo: mạng lưới trường học phủ đều trong toàn huyện , không có tình

trạng học ca 3, tỷ lệ tốt nghiệp tiểu học đạt 99,8 %, THCS đạt 96,8 %, THPTđạt 78,88 %;

90% xã , thị trấn hoàn thànhphổcập THCS.

- Ytế : 100 %xã , thị trấn có trạm y tế và ytế thôn bản , 80 % trạmytế có bác sỹ .

- Đàitruyền thanh huyện có công suất 500w , phủ sóng trên địa bàn toàn huyện .

- 100 %xã , thị trấn có trạm truyền thanh , 88 % hộ gia đình cóphương tiện nghe nhìn .

Phong trào VN- TDTT phát triển sâu rộng trên địa bàn huyện , đã đoạt nhiềugiải cao

trong tỉnh và khu vực.

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

THÁNG 2 KỶ

RA NGÀY 1 VÀ16

SỐ 729

6

3-2005

•BỘ BIÊN TẬP :

52
Nguyễn Chí

Thanh

Điện thoại : (04 ) 7 75

Fax: (04)7753 633

Email:
bbttccs@hn

•Cơ
quan

thường

tại
miền

Trung
:

26 Trần Phú ,

Thành phố ĐàNẵ

Điện thoại : (
080 )

Fax : (
080)

5130

●Cơ
quan

thud

tại
miền

Nam :

19
Phạm

Ngọc

Thành phố Hồ

Điện
thoại

( C

Fax:(
08)

82

Công tác xây dựng và củng cốhệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thường xuyên

được quan tâm thực hiện . Từ 2000 - 2004 kết nạp mới 300 đảng viên , nâng tổng số đảng

viên trong toàn Đảng bộ lên 900 đồng chí, 4 năm liền Đảng bộ đạt danh hiệu “ Trong

sạch, vững mạnh ”
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THỰCHIỆN CHẾ ĐỘ CỬ TUYỂN

TRONG ĐÀO TẠO CÁN BỘ

VÙNGDÂN TỘC THIỂU SỐ,TIỀN NÚI

TRÁNG A PAO *

C

Ử tuyển trong đào tạo cán bộ

vùng dân tộc thiểu số, miền núi là

một chủ trương đúng đắn của Đảng

và Nhà nước ta . Nghị quyết 22/NQ /TW , ngày

27-11-1989 của Bộ Chính trị, đã nêu : “ đào

tạo cán bộ dân tộc , cán bộ công tác ở miền

núi, học xong trở về địa phương phục vụ

đồng bào dân tộc ” . Chủ trương này cũng đã

được thể hiện trong Luật Giáo dục (năm

1999 ) . Từ khi chế độ cử tuyển được thực hiện ,

việc cử tuyển con em người dân tộc thiểu số

đã được cụ thể hóa trong đó đặc biệt chú ý

đến việc "đào tạo cán bộ, công chức cho các

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt

khó khăn” .

Qua giám sát vấn đề này chúng tôi nhận

thấy, quá trình thực hiện chế độ cử tuyển , từ

trung ương đến địa phương , các ngành, các

cấp có sự quan tâm rất lớn và đã nỗlực triển

khai thực hiện . Chính phủ đã có Nghị định

số 43 /2000 /NĐ -CP , ngày 30-8-2000 , quy

định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Giáo

dục, trong đó Khoản 2, Điều 38 quy định về

chế độ cử tuyển. Căn cứ vào Nghị định trên ,

Bộ Giáo dục và Đào tạo , Ban Tổ chức cán

bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) , Ủy ban

Dân tộc và Miền núi ( nay là Ủy ban Dân tộc )

đã phối hợp ban hành Thông tư liên tịch

hướng dẫn tuyển sinh vào đại học , cao đẳng ,

trunghọc chuyên nghiệp theo chế độ cử

tuyển . Việc xây dựng kế hoạch và quá trình

thực hiện xét tuyển cơ bản được thực hiện

đúng quy trình , bước đầu bảo đảm được tính

công bằng, đúng đối tượng , đúng vùng cử

tuyển theo luật . Ở các địa phương , Ủy ban

nhân dân các tỉnh đã thành lập Hội đồng

tuyển sinh theo đúng hướng dẫn ; đồng thời có

kế hoạch chỉ đạo các ngành chức năng của

tỉnh và các cơ sở thực hiện chế độ cử tuyển

theo đúng luật định . Việc triển khai tuyển

chọn ở cơ sở cũng đã bảo đảm được tính công

khai , dân chủ . Vì vậy, qua 5 năm thực hiện

chế độ cử tuyển theo luật, với chỉ tiểu được

giao là 4.960 học sinh , sinh viên cử tuyển , các

địa phương đã cử tuyển được 4.284 học sinh ,

sinh viên đạt tỷ lệ 86,37% kế hoạch. Mặc dù

tuyển , thời gian giao chỉ tiêu gấp … ., nhưng

còn nhiều khó khăn như thiếu nguồn cử

một số tỉnh đã nỗ lực phấn đấu thực hiện chỉ

tiêu như : Cao Bằng , Bắc Kạn , Nghệ An,

Thanh Hóa, Yên Bái , Lào Cai ...

*
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc

của Quốc hội
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Sau hơn 15 năm thực hiện chủ trương cử

tuyển (kể từ Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị )

và 5 năm thực hiện chế độ cử tuyển (theo Luật

Giáo dục) , chúng ta đã đạt được những thành

tựu bước đầu : có trên 12 ngàn học sinh , sinh

viên con em các dân tộc vùng miền núi đặc

biệt khó khăn được cử tuyển đào tạo ở các

trường đại học , cao đẳng, trung học chuyên

nghiệp. Nhờ chế độ cử tuyển , từ năm 1999

đến nay ,
số lượng sinh viên các dân tộc theo

học ở các trường đã tăng lên đáng kể. Năm

học 1999 - 2000 là năm đầu tiên thực hiện chế

độ cử tuyển theo luật, số sinh viên cử tuyển là

664 em. Năm học 2000 - 2001 số sinh viên

được cử tuyển tăng 10% so với năm học

trước . Các năm học tiếp theo như năm 2001 -

2002 tăng 20%, năm học 2003 - 2004 tăng

16% và năm 2004 - 2005 tăng 26% . Tính đến

năm học 2003 - 2004 đã có 45 dân tộc có con

em được cử tuyển vào các trường đại học , cao

đẳng, tăng 12 dân tộc so với năm học đầu

thực hiệnchế độ cử tuyển . Nhiều dân tộc

thiểu số lần đầu tiên có con em được đi học

theo chế độ cử tuyển như : Hà Nhì , Cơ Lao, Pà

Thẻn , Kháng , Tà Ôi, Sinh-mun ,Bố Y,... Từ

khi thực hiện chủ trương cử tuyển , đại đa số

học sinh cử tuyển ra trường đã được bố trí

công tác , nhiều người đã trở thành cán bộ lãnh

đạo chủ chốt ở địa phương. Số cán bộ cửở

tuyển đã gópphần đáng kểvào việcthực hiện

thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ,

xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an ninh - quốc

phòng ở các vùng đồng bào dân tộc và miền

núi . Nhiều địa phương nhờ nguồn cán bộ đào

tạo từ chế độ cử tuyển đã khắc phục được tình

trạng thiếu cán bộ, một số dân tộc đã hình

thành đội ngũ cán bộ trí thức của dân tộc

mình. Với thành tựu đạt được trong 15 năm

thực hiện chủ trương cử tuyển , Hội đồng

Dân tộc khẳng định, chủ trương cử tuyển là

quan điểm đúng đắn của Đảng ta đối với

cán bộ vùng dân tộc thiểu số . Việc thực hiện

thắng lợi chế độ cử tuyển có ý nghĩa vô cùng

quantrọng , là tiền đề cho việc phấn đấu “ thực

hiện chính sách bình đẳng , đoàn kết, tương

trợ giữa các dân tộc” , một quan điểm xuyên

suốt của Đảng ta về vấn đề dân tộc từ khi ra

đời đến nay và đã được thể chế trong Điều 5 ,

Hiến phápnăm 1992.

Đảng và Nhà nước ta đã có sự đầu tư rất

lớn cho việc thực hiện chủ trương cử tuyển ,

nhất là những năm gần đây khi chủ trương

cử tuyển trở thành chế độ cử tuyển trong

Luật Giáo dục, với mục đích nhằm tạo được

đội ngũ cán bộ trí thức cho miền núi, vùng

dân tộc thiểu số , thực hiện bình đẳng giữa các

dân tộc .

Trong quá trình triển khai thực hiện chính

sách cử tuyển , mặc dù chúng ta đã đạt được

thành tựu bước đầu , song vẫn còn những vấn

đề chưa tốt, chưa đạt được yêu cầu như : các

cấp, các ngành chưa nhận thức đầy đủ về mục

tiêu , yêu cầu và ý nghĩa của việc thực hiện

chế độ cử tuyển, có nơi, có lúc thiếu quan

tâm . Còn nhầm lẫn giữa mục tiêu cử tuyển với

việc đào tạo nhân lực chung chung , coi đâylà

một quyền lợi cần tranh thủ để hưởng lợi, dẫn

đến hiện tượng gian lận như khai không đúng

thực tế vùngcử tuyển , đối tượng được cử

tuyển . Qua giám sát của Hội đồng dân tộc và

các đoàn đại biểu Quốc hội cho thấy : có nơi

thay đổi địa chỉ cư trú từ thị trấn , thịxã thành

vùng cao, thay đổi thành phần dân tộc Kinh

thành người dân tộc thiểu số để được xét cử

tuyển . Mặc dù Chính phủ, các bộ , ngành đã

có các văn bản hướng dẫn, quy định việc quản

lý đầu vào, đầu ra đối với học sinh cử tuyển ,

nhưng khi giám sát ở cơ sở, vẫn còn thấy

nhiều địa phương quản lý lỏng lẻo, không có

cơ quan nào chịu trách nhiệm chính ; có tỉnh

giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo , có tỉnh giao

cho Sở Nội vụ, có tỉnh lại giao cho Ban Dân

tộc chịu trách nhiệm... dẫn đến tình trạng

không theo dõi được học sinh cử tuyển của

4
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địa phương mình , không nắm được số đang

học và đã ra trường làm gì , ở đâu ?... Có nơi

cử tuyển người đi học , khira trường lại không

nhận về, không bố trí công việc, không có

quy hoạch , kế hoạch đào tạo cán bộ theochế

độ cử tuyển hoặc do vùng cử tuyển thiếu

nguồn nên đã lấy học sinhở vùng khác thay

thế . Tất cả những việc làm ấy đều không đúng

với quy định của Luật Giáo dục về chế độ cử

tuyển , nên khi thực hiện tuyển sinh khó đạt

được chỉ tiêu. Từ khi thực hiện Luật Giáo dục

đến nay một số địa phương không năm nào

đạt chỉ tiêu cử tuyển . Năm học 1999 - 2000 cả

nước chỉ đạt 68,4 %; năm học 2000 - 2001 chỉ

đạt 79,3%; năm học 2001 - 2002 đạt 95,7%;

năm học 2002 - 2003 đạt 92,2 %; năm học

2003 - 2004 đạt 94,8%. Một số địa phương

chỉ tiêu cử tuyển đạt quá thấp như Tây Ninh ,

Long An, Đồng Nai , Bạc Liêu, Gia Lai,

Lâm Đồng.

Đáng chú ý là ở các bộ , ngành ; các trường

đại học , cao đẳng, trung học, dạy nghề; các cơ

quan , đơn vị được giao thực hiện chế độ cử

tuyển , mặc dù có nhiều cố gắng chấp hành và

cụ thể hóa việc thực hiện nhưng cũng không

tránh khỏi nhận thức chưa thực sự đầy đủ về

mục tiêu , chính sách . Vì vậy, khi xây dựng kế

hoạch và giao chỉ tiêu cử tuyển chưa xuất phát

từ yêu cầu thực tiễn ; chưa xuất phát từ quy

hoạch tổng thể, chiến lược phát triển kinh tế -

xã hội của từng địa phương , dẫn đến hiện

tượng có địa phương thừa sinh viên nhưng

vẫn thiếu cán bộ. Việc phân bổ chỉ tiêu học

sinh , sinh viên cử tuyển không đúng với thực

tế và yêu cầu cụ thể theo vùng miền , địa

phương. Một số vùng do hệ thống giáo dục

phổ thông kém phát triển nên có nhiều dân

tộc không có nguồn để đào tạo theo chế độ cử

tuyển . Hiện nay còn một số dân tộc chưa có

nguồn học sinh cử tuyển như : dân tộc Ngái ,

Lự , Mảng , Si La, Brâu, La Hủ, Ơ Đu, Rơ

Măm ... Một số ngành nghề địa phương rất cần

được cử tuyển như : giao thông , thủy lợi, lâm

nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi... lại không được

giao chỉ tiêu , hoặc giao chỉ tiêu ít . Một số

ngành nghề địa phương chưa có nhu cầu như

may thời trang , chế tạo máy, tin học , kiến

trúc ... lại được giao chỉ tiêu . Thời gian giao

chỉ tiêu được quy định là trước 2 tháng , nhưng

hằng năm đềugiao quá chậm so với quy định

trong khi đó quy trình xét duyệt tuyển chọn

lại quá nhiều khâu phức tạp , do đó việc triển

khai quá gấp , hoặc không kịp thời gian .

Những tồn tại này đã làm nảy sinh các sai sót ,

tệ quan liêu, mất dân chủ trong thực hiện chế

độ cử tuyển . Có nơi còn biểu hiện cục bộ, đặc

lợi , khép kín , thậm chí có cán bộ vì mục đích

và động cơcá nhân đã cố tình làm sai quy

định của chế độ cử tuyển .

Về công tác quản lý, cơ chế phối hợp giữa

các cơ quan chức năng từ trung ương đến các

địa phương cũng còn thiếu chặt chẽ. Số liệu

báo cáo thực hiện chế độ cử tuyển của bộ

quản lý với số liệu báo cáo của các địa

phương còn khác nhau, thậm chí mâu thuẫn

nhau . Tình hình trên cho thấy mặc dù Đảng

và Nhà nước đã quan tâm và đầu tư rất lớn

cho chế độ cử tuyển , song đến nay vẫn còn

nhiều vấn đề chưa đạt được mục tiêu , yêu cầu

như mong muốn.

Muốn thực hiện thành công chủ trương

này chúng tôi cho rằng: cần có sự tăng cường

chỉ đạo một cách thiếtthực của Chínhphủ để

các cấp, các ngành có nhận thức đầy đủ về

mục tiêu của chủ trương là đào tạo cán bộ ,

công chức cho các vùng dân tộc thiểu số vùng

có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó

khăn . Đồng thời với việc tăng cường chỉ đạo,

quản lý , phải quan tâm đến việc xây dựng

kế hoạch , quy hoạch đào tạo cán bộ dân tộc

thiểu số nói chung, cán bộ dân tộc thiểu số ở

vùng đặc biệt khó khăn nói riêng và quan tâm

một cách cụ thể đến từng dân tộc . Quá trình

triển khai thực hiện phải bảo đảm nguyên tắc

Số 6 (tháng 3 năm 2005)
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công khai, dân chủ, hướng tới bình đẳng giữa

các dân tộc ngay từ khi tuyển chọn . Các địa

phương muốn đề nghị tăng, bớt chỉ tiêu cử

tuyển cần phải căn cứ vào kế hoạch , quy

hoạch và nhu cầu đã được xác định. Xây dựng

mục tiêu cho từng giai đoạn, cần có kế hoạch

cụ thể thực hiện chế độ cử tuyển để dân tộc

nào cũng có cán bộ, dân tộc nào cũng có đội

ngũ trí thức của dân tộc mình. Nguồn học sinh

cử tuyển chính là nguồn cán bộ của địa

phương mình, ngành mình , vì vậy phải có kế

hoạch chủ động tiếp nhận, sử dụng học sinh

cử tuyển một cách hợp lý .

Để làm tốt công tác cử tuyển trong thời

gian tới đề nghị các cấp, các ngành có liên

quan thực hiện tốt một số điểm :

Trước hết , Quốc hội tiếp tục giám sát chặt

chẽ đối với các ngành , các địa phương đang

trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cử tuyển , bảo

đảm cho việc thực hiện đúng mục tiêu , yêu

cầu và định hướng đã đề ra . Cần sửa đổi một

số điều của Luật Giáo dục có liên quan đến

đào tạo, bồi dưỡng , sử dụng cán bộ dân tộc

thiểu số và liên quan đến chế độ cử tuyển theo

hướng tập trung vào các dân tộc thiểu số chưa

có hoặc có rất ít cán bộ có trình độ đại học,

cao đẳng và trung học chuyên nghiệp gắn

với địa bàn , địa phương , vùng đặc biệt khó

khăn . Mặt khác , Chính phủ cần sớm tổng kết

15 năm thực hiện chủ trương cử tuyển và

5 năm thực hiện chế độ cử tuyển theo luật.

Trên cơ sở đó, đề ra biện pháp đồng bộ để tạo

nguồn , đào tạo đội ngũ trí thức , đội ngũ cán

bộ của từng dân tộc có chất lượng chuyên

môn , có phẩm chất chính trị , phục vụ sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ các

vùng dân tộc trong cả nước.

Có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các bộ,

ngành ở trung ương với chính quyền các cấp

ở địa phương để quản lý cả đầu vào, đầu ra

đối với học sinh, sinh viên trong hệ cử tuyển

và chỉ định rõ cơ quan nào ở trung ương , cơ

quan nào ở địa phương chịu trách nhiệm quản

lý, phối hợp tổ chức , thực hiện vấn đề này.

Chỉ đạo và giao cho các ngành chức năng

hướng dẫn các địa phương xây dựng chiến

lược, kế hoạch , quy hoạch đào tạo cán bộ dân

tộc , nâng cao nhận thức để có cách nhìn đúng

đắn về mục tiêu của chế độ cử tuyển ; đồng

thời, cần có cơ chế mở, không nhất thiết đào

tạo cử tuyển chỉ có đại học và cao đẳng mà

phải chuyển hướng tăng cường đào tạo trung

học chuyên nghiệp và dạy nghề cho phù hợp

với thực tế . Nhất thiết việc cử tuyển ở các địa

phương phải gắn với kế hoạch, quy hoạch cán

bộ. Khi tiến hành xét duyệt cử tuyển, phải căn

cứ vào quy hoạch , kế hoạch đã được duyệt .

Từ khâu tạo nguồn cán bộ cho cử tuyển, đến

khâu cử đi học và cuối cùng là bố trí, sử dụng

cán bộ, phải gắn liền với kế hoạch từng bước

thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa IX

về công tác dân tộc .

Chính phủ cần có chế độ ưu đãi , khuyến

khích vật chất đối với học sinh, sinh viên cử

tuyển đang học trong các trường , nhất là học

sinh , sinh viên của các dân tộc còn ít cán bộ ở

các vùng đặc biệt khó khăn, như nâng mức

học bổng và khuyến khích các điều kiện vật

chất khác để các em hoàn thành nhiệm vụ

học tập .

Cử tuyển là một chủ trương đúng đắn của

Đảng vàNhà nước đối với vùng dân tộc miền

núi và đặc biệt với vấn đề cán bộ là người dân

tộc thiểu số . Thực hiện tốt chế độ cử tuyển sẽ

là cơ sở quan trọng, tạo đà cho việc thúc đẩy

kinh tế - xã hội ở các vùng dân tộc và vùng

đặc biệt khó khăn phát triển ; đồng thời , cũng

là cơ sở quan trọng để “ thực hiện chính sách

bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa các dân

tộc ” và là động lực phục vụ sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa ở các vùng dân tộc

và miền núi ở nước ta .D
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PHÁT HUY SỨCMẠNH TỔNG HỢP

CỦA TOÀN XÃ HỘI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ

PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM , PHÒNG CHỐNG

MA TÚY TRONG TÌNH HÌNH MỚI

T

TRONG những năm gần đây, tình hình

tội phạm và tệ nạn ma túy trên thế giới

và khu vực vẫn tiếp tục diễn biến phức

tạp. Các loại tội phạm khủng bố quốc tế , tội

phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy quốc

tế gắn liền với thảm họa ma túy tổng hợp đã

và đang thực sự là mối đe dọa đối với an ninh

quốc gia , trật tự an toàn xã hội và sự ổn định

chính trị của các quốc gia, là một trong những

nguyên nhân chủ yếu làm gia tăng tệ nạn xã

hội và lây nhiễm HIV/AIDS. Tính đến cuối

năm 2004 , mặc dù số người nghiện đã giảm

20 triệu so với năm 2002 , nhưng thế giới vẫn

còn tới 200 triệu người nghiện các chấtma túy .

và hằng năm còn xảy ra hơn 500 triệu vụ tội

phạm các loại .

Ở nước ta đã xuất hiện nhiều loại tội phạm

mới như tội phạm có tổ chức, tội phạm có tính

quốc tế , tội phạm buôn bán người , tội phạm

dạng công nghệ cao. Nhất là tội phạm do

nguyên nhân xã hội chiếm tỷ lệ cao . Bên cạnh

đó tình hình tệ nạn ma túy cũng không kém

phần gay gắt. Tính đến cuối năm 2004, cả

nước có hơn 17 vạn người nghiện ma túy có

hò SƠ kiểm soát, trong đó những địa phương

LÊ THẾ TIỆM *

có số người nghiện ma túy cao là thành phố

Hồ Chí Minh: 3,7 vạn, Hà Nội : 1,4 vạn,

Sơn La: 7.000 người. Tệ buôn bán ma túy từ

nước ngoài vào nước ta qua đường bộ, đường

biển, đường hàng không , đường bưu điện...

vẫn diễn ra . Nạn tái trồng cây có chất ma túy

vẫn còn ở một số địa phương miền núi, biên

giới, vùng sâu, vùng xa.

Phòng chống tội phạm , phòng chống ma

túy là một cuộc đấu tranh gian khổ và quyết

liệt. Đảng và Nhà nước ta đã chỉ đạo sát sao,

kiên quyết, nhằm ngăn chặn các hiểm họa này.

Ngày 30-11-1996 , Bộ Chính trị Ban Chấp

hành Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị

06 /CT-TW Về tăng cường sựlãnh đạo, chỉ đạo

công tác phòng chống và kiểm soát ma túy .

Ngày 31-7-1998 Chính phủ ban hành Nghị

quyết số 09 /1998/NQ -CP Về tăng cường công

tác phòng, chống tội phạm trong tình hình

mới và Quyết định số 138/1998/QĐ -TTg của

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình

* TS , Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng , Thứ

trưởng Bộ Công an
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quốc gia phòng chống tội phạm , ban hành

Chương trình hành động phòng chống ma túy

giai đoạn 2001-2005 . Kỳ họp thứ 8, Quốc hội

khóa X, đã thông qua Luật phòng chống

ma túy. Mới đây Thủ tướng Chính phủ đã

ban hành Quyết định số 130 /2004/QĐ-TTg ,

ngày 14-7-2004, phê duyệt Chương trình

hành động phòng chống tội phạm buôn bán

phụ nữ, trẻ em từnăm 2004 – 2010; Chỉ thị2010; Chỉ thị

số 37/2004 /CT- TTg , ngày 8-11-2004 , Về việc

tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09/1998/NQ- CP

và Chương trình quốc gia phòng chống tội

phạm củaChính phủ đến năm 2010. Đây là

các cơ sở pháp lýquan trọng nhằm huy động

sức mạnh tổng hợp của các ngành , các cấp và

các tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân tham

gia phòng chống các loại tội phạm , phòng

chống ma túy, trong đó lực lượng công an

nhân dân có vai trò tham mưu , nòng cốt hết

sức quan trọng .

Có thể nhận thấy rằng , trong những năm

qua , cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm ,

phòng chống ma túy đã được thực hiện tương

đối đồng bộ, có trọng tâm , trọng điểm , đã trở

thành cuộc đấu tranh của toàn dân . Đã tạo

được sự chuyển biến về nhận thức của lãnh

đạo các cấp, các ngành và đông đảo cán bộ,

đảng viên , quần chúng nhân dân trong công

tác đấu tranh phòng chống tội phạm ,phòng

chống ma túy . Đã từng bước xã hội hóa công

tác phòng chống tội phạm , phòng chống ma

túy, động viên được đông đảo quần chúng

nhân dân tham gia thực hiện . Cảm hóa, giáo

dục , cải tạo được nhiều đối tượng phạm tội , tệ

nạn ma túy trở thành người làm ăn lương thiện ,

có ích cho xã hội , giúp họ tái hòa nhập với

cộng đồng, bảo đảm được an ninh, trật tự tại

địa bàn cơ sở. Xuất hiện nhiều mô hình, điển

hình tiên tiến xuất sắc như : phường Lam Sơn ,

(thị xã Bỉm Sơn , Thanh Hóa); phường Thượng

Lý (thành phố Hải Phòng) , quận Sơn Trà

(thành phố Đà Nẵng ) , phường Lê Lợi, phường

Bến Thủy (thành phố Vinh , Nghệ An )... và

một số mô hình tiên tiến như :mô hình 1 +2 của

Hội Cựu chiến binh phường Ba Đình (thành

phố Thanh Hóa), các mô hình “3 giảm : giảm

tội phạm , giảm ma túy, giảm mại dâm ” của

thành phố Hồ Chí Minh , "thành phố 5 không:

không có tộiphạm giết người cướp của , không

có ma túy tại cộng đồng, không có người thất

học, không có người lang thang xin ăn , không

có hộ đói” của Đà Nẵng , phong trào "3 bỏ : bỏ

trồng cây thuốc phiện , bỏ hút thuốc phiện , bỏ

buôn bán ma túy” của Yên Bái v.v.. Tính đến

cuối năm 2004 , cả nước có hơn 5.400 xã ,

phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy (đạt

54% ), phấn đấu đến năm 2005 đạt mục tiêu

cả nước có 60 % số xã , phường, thị trấn và

70% cơ quan , đơn vị không có người nghiện

ma túy .

Dưới sự lãnh đạo , chỉ đạo trực tiếp , toàn

diện của Đảng và Nhà nước , lực lượng công an

nhân dân được sự phối hợp chặt chẽ củacác

ngành, các cấp, sự ủng hộ và tham gia tích cực

của các tầng lớp nhân dân đã tổ chức đấu tranh

trấn áp mạnh mẽ, liên tục bọn tội phạm các

loại; đã góp phần kiềm chế, làm giảm tốc độ

gia tăng phạm pháp hình sự , điều tra , khám

phá nhiều vụ án lớn về hình sự , kinh tế , ma

túy, bóc gỡ được nhiều đường dây, tổ chức tội

phạm nguy hiểm . Trong 5 năm qua đã điều tra ,

khám phá 266.297 vụ phạm tội các loại, triệt

phá 16.485 băng nhóm tội phạm hình sự gồm

44.852 đối tượng phạm tội . Số tội phạm giảm :

Năm 1999 giảm 3,41 % so với năm 1998, năm

2001 giảm 2,22% so với năm 2000, năm 2003

giảm 8,15% so với năm 2002 và giảm 23,7 %

so với năm 1998. Bốn thành phố lớn là

Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh , Đà Nẵng,

Hải Phòng phạm pháp hình sự giảm 10,02% .

Chúng ta đã triển khai nhiều chương trình

phòng chống tội phạm ma túy. Năm 2004, các

lực lượng đã phát hiện, điều tra , khám phá

12.068 vụ, 18.260 đối tượng phạm tội về
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ma túy, thu 239,4 kg hê-rô -in , 58,6 kg thuốc

phiện ..., nhiều đường dây ma túy lớn bị bócbóc

gỡ, góp phần ngăn chặn ma túy từ nước ngoài

vào nội địa. Đã kiềm chế được tốc độ gia tăng

người nghiện ma túy ; triển khai đồng loạt

nhiều biện pháp cai nghiện, phục hồi sau cai .

Năm 2004 , đã cai nghiện mới cho hơn 25.000

lượt người nghiện , dạy nghề cho gần 20.000

đối tượng . Xuất hiện nhiều mô hình cai

nghiện, phục hồi bước đầu cho kết quả tốt như :

mô hình cai nghiện tại tỉnh Tuyên Quang,

thành phố Hà Nội ; nhất là ở thànhphố Hồ Chí

Minh đã tổ chức cai nghiện, dạy nghề cho hơn

30.000 đối tượng theo Nghị quyết 16 của

Quốc hội . Công tác cai nghiện tại cộng đồng,

tại gia đình cũng phát huy hiệu quả tích cực .

Nhiều người sau cai nghiện đã táihòanhập

cộng đồng , trở thành những thành viên có ích

cho xã hội .

Chúng ta đã thực hiện có hiệu quả Chương

trình xóa bỏ và phát triển thay thế câycó chất

ma túy tại các vùng cao. Đến nay, diện tích

trồng cây thuốc phiện đã giảm98 %. Tuy

nhiên , tình trạng tái trồng cây có chất ma túy

vẫn còn diễn ra lẻ tẻ ở một số nơi do chưa được

chính quyền địa phương quan tâm đúng mức.

Nhà nước ta đã xây dựng và hoàn thiện các

văn bản quy phạm pháp luật , ký kết nhiều hiệp

định hợp tác phòng chống tội phạm , phòng

chống ma túy với các nước trên thế giới và các

tổ chức quốc tế , trong đó đáng chú ý là ba

Công ước : Công ước kiểm soátma túy, Công

ước chống tội phạm có tổ chứcxuyên quốc

gia , Công ước chống tham nhũng của Liên hợp

quốc. Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ với các cơ

quan phòng chống ma túy và tội phạm của

Liên hợp quốc, INTERPOL, các nước

ASEAN, các nước tiểu vùng sông Mê Công...

để trao đổi thông tin , nâng cao năng lực cán

bộ , trang thiết bị kỹ thuật phòng chống tội

phạm , phòng chống ma túy, kiểm soát ma túy

qua biên giới .

Trong cuộc chiến đấu vô cùng gian khổ ,

quyết liệt , nguy hiểm với bọn tội phạm , trong

5 năm qua có 16 cán bộ , chiến sĩ công an , 18

đồng chí công an xã và bảo vệ dân phố đã anh

dũng hy sinh , hơn 50 đồng chí tham gia tấn

công tội phạm đã bị thương .

Sự chỉ đạo kiên quyết của Đảng, Quốc hội ,

Chính phủ và tinh thần quyết tâm của toàn xã

hội, nhất là lực lượng công an trong phòng

chống tội phạm , phòng chống ma túy, giữ gìn

an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phục

vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đã

đem lại những kết quả quan trọng trong thời

gian qua .

Tuy nhiên, chúng ta đang đứng trước

những thách thức lớn . Đó là xuất hiện nhiều tội

phạm mới như tội phạm xuyên quốc gia, tội

phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm tham

nhũng, tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em

qua biên giới v.v .. Tệ nạn ma túy vẫn còn diễn

biến hết sức phức tạp với nguy cơ ma túy tổng

hợp . Ma túy vẫn thẩm lậu qua biên giới vào

trong nước; công tác cai nghiện đạt hiệu quả

chưa vững chắc, tỷ lệ tái nghiện còn cao ; tình

trạng nghiện ma túy trong công nhân, viên

chức, lao động, trong giáo viên, học sinh vẫn

còn tái diễn .

Để thực hiện có hiệu quả cuộc đấu tranh

phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy

trong tình hình mới , chúng ta cần tiếp tục phát

huy sức mạnh của toàn xã hội , thực hiện đồng

bộ một số giải pháp chủ yếu sau :

Một là , tổ chức thực hiện tốt công tác

tuyên truyền , giáo dục, nâng cao nhận thức về

phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy .

Tập trung tuyên truyền về phòng chống tội

phạm , phòng chống ma túy tới mọi cấp,

mọi ngành , toàn thể các tầng lớp nhân dân,

trong đó phát huy vai trò nòng cốt của các

cơ quan, đơn vị , các đoàn thể xã hội, cán bộ

công an, người nghỉ hưu , tổ trưởng dân phố ,

Số 6 (tháng 3 năm 2005 )
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trưởng thôn , già làng, trưởng bản ... Để ngăn

ngừa tội phạm và ma túy xâm nhập vào học

đường và trong giới trẻ , cần đưa các kiến thức

pháp luật, trong đó có Luật Phòng chống tội

phạm, phòng chống ma túy vào giảng dạy

trong nhà trường thành môn học bắt buộc.

Năm 2005 , cần triển khai thật tốt cuộc thi

" Toàn dân phòng chống ma túy " từ cơ sở xã,

phường , thị trấn , cơ quan , đơn vị bằng hình

thức văn nghệ quần chúng.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp

luật, hoàn thành các nghị định, thông tư hướng

dẫn thực hiện Luật Phòng chống ma túy ,

Bộ Luật tố tụng hình sự và Pháp lệnh tổ chức

điều tra hình sự mới.sự

Hai là , tiếp tục triển khai 4 đề án của

Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm ;

xây dựng và trình Chính phủ phê duyệt 4 đề án

mới do Thủ tướng Chính phủ giao trong Chỉ

thị 37 /CT; tiếp tục triển khai 8 đề án của

Chương trình hành động phòng chống ma túy

giai đoạn 2001 - 2005; tập trung phát động

toàn dân phát hiện và tố giác tội phạm, giáo

dục, cải tạo người phạm tội tại cộng đồng dân

cư , giáo dục pháp luật phòng chống tội phạm

chonhân dân ; đấu tranhchống các tội phạm

hình sự nguy hiểm, tội phạm có tổ chức , tội

phạm có tính quốc tế , tội phạm xâm hại trẻ em

và tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên, tội

phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới ,

tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Trong công tác phòng chống ma túy , cần

đẩy mạnh việc thực hiện chương trình xóa bỏ

và thay cây có chứa chất ma túy với nhiệm vụ

phát triển kinh tế - xã hội ở các tỉnh miền núi ,- ở

phấn đấu đến cuối năm 2005 về cơ bản giải

quyết xong vấn đề cây thuốc phiện ; ngăn chặn

ma túy từ nước ngoài xâm nhập vào nước ta và

triệt phá các tụ điểm ma túy , các đường dây

buôn bán ma túy trong nước. Tổng kết và nhân

rộng mô hình cai nghiện của các địa phương

như thành phố Hồ Chí Minh , Tuyên Quang,

gắn với cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng,

quản lý sau cai; ngăn chặn ma túy xâm nhập

vào nhà trường, cơ quan , xí nghiệp ; xây dựng

các xã, phường , thị trấn , cơ quan, đơn vị

không có ma túy .

Tổ chức tổng kết việc thực hiện Chương

trình hành động phòng chống ma túy giai đoạn

2001 - 2005 và triển khai Kế hoạch tổng thể

phòng chống ma túy đến 2010 sau khi được

Chính phủ phê duyệt.

Ba là , tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế

với các nước láng giềng, Liên hợp quốc,

INTERPOL nhằm ngăn chặn việc xâm nhập

của tội phạm quốc tế từ bên ngoài vào Việt

Nam, chặn đứng tệ buôn bán phụ nữ và trẻ em

Việt Nam ra nước ngoài, ngăn chặn ma túy từ

bên ngoài vào nước ta ; góp phần nâng cao

trình độ cán bộ, tăng cường trang bị , phương

tiện phòng chống tội phạm, phòng chống ma

túy cho các lực lượng chức năng trong nước .

Bốn là , lồng ghép việc thực hiện Chương

trình quốc gia phòng chống tội phạm , Chương

trình hành động phòng chống ma túy giai đoạn

2001 - 2005 , Chương trình hành động phòng

chống tội phạmbuôn bán phụ nữ và trẻ em qua

biên giới với các chương trình kinh tế - xã hội

khác ; xây dựng nhiều phòng tuyến ngăn chặn

tội phạm và hiểm họa ma túy từ cơ sở.

Phòng chống tội phạm, phòng chống ma

túy là một cuộc đấu tranh vừa nóng bỏng, cấp

bách , vừa bền bỉ , lâu dài. Sự lãnh đạo, chỉ đạo

chặt chẽ của Đảng, sự quản lý thống nhất của

Nhà nước bằng các chương trình quốc gia ,

chương trình hành động có tính khoa học cùng

với sự tham gia hưởng ứng của các tầng lớp xã

hội, toàn thể nhân dân chính là nhữngnhân tố

quyết định bảo đảm sự thắng lợi của công tác

này vì mục tiêu tạo sự ổn định bền vững của

Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa , đẩy

mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại

hóa đất nước.D
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PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN

HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN

VIỆT NAM HIỆN NAY

NÔNG QUỐC TUẤN

R

A đời và trưởng thành trong lịch sử

đấu tranh cách mang vé vang của dân

tộc , Hội Liên hiệp Thanh niên Việt

Nam không ngừng phát triển , trở thành tổ chức

xã hội rộng rãi của thanh niên nước ta. Đoàn

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được Đảng

giao cho trọng trách là nòng cốt chính trị trong

tổ chức và hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh

niên Việt Nam.

Cách mạng Tháng Tám thành công, để tập

hợp mọi thanh niên phục vụ cho sự nghiệp

kháng chiến, kiến quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh

đã chỉ thị phải hình thành Mặt trận đoàn kết

thanh niên . Chấp hành sự chỉ đạo của Người,

với nòng cốt là Đoàn Thanh niên Cứu quốc ,

Tổng đoàn Thanh niên Việt Nam (sau đổi tên

là Liên đoàn Thanh niên Việt Nam và Hội

Liên hiệp Thanh niên Việt Nam) ra đời và lập

tức thu hút đông đảo các tầng lớp thanh niên

tham gia. Là tổ chức xã hội rộng rãi , với tính

chất liên hiệp rộng lớn nên Hội Liên hiệp

Thanh niên Việt Nam đã tập hợp trong đội ngũ

của mình các tổ chức thanh niên , trong đó có

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng , Đoàn thật sự đã

khẳng định vai trò nòng cốt đối với Hội Liên

hiệp Thanh niên Việt Nam , phấn đấu cho mục

tiêu dân giàu, nước mạnh và được các tầng lớp

thanh niên Việt Nam đồng tình , hưởng ứng. Là

đội hậu bị tin cậy của Đảng, tổ chức đoàn đã

được thành lập một cách hệ thống, chặt chẽ từ

trung ương đến địa phương , ở tất cả các lĩnh

vực của đời sống xã hội nước ta . Đây là những

hạt nhân bảo đảm vai trò nòng cốt chính trị của

tổ chức đoàn đối với Hội Liên hiệp Thanh niên

Việt Nam và trở thành sức mạnh tổng hợp

trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Đoàn định hướng cho tổ chức , hoạt động của

Hội, hướng mặt trận đoàn kết thanh niên phục

vụ sự nghiệp cách mạng. Đoàn phát động các

phong trào lớn và thông qua tổ chức hội để tập

hợp đông đảo các tầng lớp thanh niên tham

gia; Đoàn cử cán bộ chủ chốt, có uy tínđể các

cấp của Hội hiệp thương chọn, cử giữ vị trí

lãnh đạo trong tổ chức hội . Tổ chức đoàn cũng

tạo điều kiện về cơ sở vật chất và phương tiện

để Hội hoạt động.

Xác định mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh

niên là bộ phận quan trọng trong khối đại đoàn

kết toàn dân tộc , do đó định hướng công tác và

nội dung hoạt động của Hội là những chương

trình quan trọng góp phần thực hiện đường lối

đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng . Năm năm

sån
* Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng

Hồ ChíMinh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên ViệtNam
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qua, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhiệm vụ

đoàn kết, tập hợp thanh niên của Hội đã đạt

được nhiều thành tựu quan trọng , có bước phát

triển vượt bậc . Đến nay, tổ chức của Hội đã

được thành lập ở hầu hết các quận, huyện , và

xã , phường, với 5,4 triệu hội viên . Thông qua

các loại hình phù hợp , Hội đã tập hợp đông đảo

lực lượng doanh nhân và trí thức trẻ , thu hút

rộng rãi các tầng lớp thanh niên các tôn giáo,

thanh niên các dân tộc, thanh niên Việt Nam ở

nước ngoài và cả những thanh niên có hoàn

cảnh khó khăn , thanh niên lầm lỡ để cùng phấn

đấu cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại

hóa đất nước. Hoạt độngcủa Hội là môi trường

thuận lợi , sinh động để các đối tượng thanh

niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành . Qua

hoạt động , Hội đã tạo nguồn bổ dồi dào

cho đội ngũ của Đoàn. Hai phong trào lớn

"Thanh niên lập nghiệp ", " Tuổi trẻ giữ nước"

(nhiệm kỳ khóa VII của Đoàn) và phong trào

"Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ

quốc" (nhiệm kỳ khóa VIII) đã được Hội Liên

hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai rộng rãi

sung

đến các tầng lớp thanh niênthông qua5cuộc

vận động lớn để phát huy vai trò thanh niên

trong sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa

đất nước và chăm lo quyền lợi chính đáng của

thanh niên . Hội đã cổ vũ, hỗ trợ cho thanh niên

vươn lên trong học tập, tiêu biểu là cấp học

bổng cho 290 nghìn lượt hội viên, thanh niên ,

với số tiền trên 60 tỉ đồng. Trong cuộc vận

động "Thanh niên lập nghiệp" , các hội viên đã

giúp nhau với số tiền trên 200 tỉ đồng; hằng

năm có khoảng 500 nghìn lượt hội viên, thanh

niên được chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ

thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh. Chỉ tính

riêng 3.000 hội viên là doanh nghiệp trẻ đã đạt

doanh thu 5 tỉ USD/năm và tạo việc làm cho

600 nghìn lao động. Cuộc vận động "Vì cuộc

sống cộng đồng" , nổi bật là phong trào thanh

niên tìnhnguyện , đã để lại dấu ấn sâu đậm,

được xã hội quan tâm , đồng tình và ủng hộ.

Hình ảnh người thanh niên tình nguyện đã trở

nên rất đỗi thân thiết với cộng đồng. Qua năm

mùa hè tình nguyện, 20 triệu lượt thanh niên

với nhiệt huyết của tuổi trẻ và tinh thần "lên

rừng , xuống biển " đã tích cực tham gia phong

trào tình nguyện. Phong trào hiến máu tình

nguyện, có gần 300.000 thanh niên tham gia .

Tuổi trẻ luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách

mạng và sẵn sàng tình nguyện lên đường làm

nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Các phong trào

"Đền ơn đáp nghĩa " , "Uống nước nhớ nguồn "

đã được đông đảo các tầng lớp thanh niên

hưởng ứng. Với những kết quả đó , Hội Liên

hiệp Thanh niên ViệtNam thời gian qua đã

thực sự giúp cho Đảng giáo dục, tổ chức thanh

niên phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc.

Tiến trình đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp

hóa , hiện đại hóa đất nước và phát triển nền

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

đã và đang mở ra nhiều cơ hội phấn đấu cho

thanh niên; nhưng đồng thời đòi hỏi Đoàn và

Hội phải không ngừng vươn lên nhằm đáp ứng

nhu cầu , nguyện vọng hết sức phong phú của

tuổi trẻ, qua đó làm tốt hơn nữa nhiệm vụtăng

cường đoàn kết, tập hợp thanh niên vì mục tiêu

chung. Văn kiện Đại hội lần thứ IX của Đảng

nêu rõ : Đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ

chiến lược, là động lực to lớn để xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa .

Nhiệm vụ của Đoàn ngày nay phải tiếp tục mở

rộng mặt trận đoàn kết , tập hợp thanh niên để

nhân rộng sức mạnh tập thể của thanh niên

phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại

hóa đất nước. Để mở rộng đoàn kết , tập hợp

thanh niên, tổ chức đoàn phải tiếp tục phát huy

vai trò nòng cốt chính trị để xây dựng tổ chức

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thực sự là

tổ chức rộng rãi của các tầng lớp thanh niên

nước ta ; là nơi bồi dưỡng , phát huy, lôi cuốn

đông đảo thanh niên tham gia hoạt động của

Hội với phương châm: ở đâu có thanh niên ở

đó có tổ chức Hội , hoặc các hình thức hoạt

động của Hội .
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Để Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thật

sự là tổ chức rộng rãi của thanh niên nước ta,

phấn đấu vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh , xã

hội công bằng, dân chủ, văn minh ; là mặt trận

đoàn kết, tập hợp rộng rãi tất cả thanh niên

Việt Nam ; là môi trường giáo dục, bồi dưỡng

lòng yêu nước, ý chí bảo vệ độc lập dân tộc,

thống nhất đất nước , tinh thần tự lực, tự cường ;

khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tính tích cực ,

khả năng sáng tạo của thanh niên, chăm lo

quyền lợi chính đáng của thanh niên ; phát huy

vai trò và tiềm năng to lớn của thanh niên trong

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc..., Đoàn

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh không

ngừng thể hiện ngày càng rõ và hiệu quả vai

trò nòng cốt chính trị trong tổ chức và hoạt

động của Hội , thông qua việc thực hiện tốt

một số nhiệm vụ cơ bản sau :

Một là , phát huy vai trò của Đoàn Thanh

niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong xây dựng tổ

chức của Hội. Đây là khâu then chốt. Trước

hết, Đoàn lựa chọn đúng những cán bộ vững

vàng về bản lĩnh chính trị, nhiệt tình trong

công việc, được thanh niên tín nhiệm để Hội

hiệp thương giữ vị trí lãnh đạo tổ chức của Hội .

Cán bộ được phân công làm công tác Hội phải

chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Đoàn

cùng cấp về lãnh đạo và định hướng chính trị

cho Hội hoạt động, đồng thời nêu cao tinh thần

trách nhiệm và coi việc xây dựng tổ chức của

Hội là trách nhiệm của tổ chức đoàn trong

công tác đoàn kết , tập hợp thanh niên . Tổ chức

đoàn tạo điều kiện trong xây dựng và hoạt

động của Hội , trong đó xây dựng Hội thật sự

là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên; chủ

động tìm tòi , đổi mới hình thức tập hợp thanh

niên một cách đa dạng, linh hoạt và phù hợp

theo nghề nghiệp, theo đối tượng và theo nhu

cầu của thanh niên . Tại địa bàn xã, phường, thị

trấn , phải có các loại hình chi hội , đội , nhóm,

câu lạc bộ để tập hợp sát từng đối tượng thanh

niên . Cùng với việc tăng cường xây dựng các

loại hình tập hợp thanh niên ở cơ sở , đối với

2

cấp huyện, tỉnh đẩy mạnh việc xây dựng các

loại hình tổ chức hội trực thuộc , trong đó tập

trung xây dựng và thành lập Hội Doanh nghiệp

trẻ của các tỉnh, thành phố; tập trung xây dựng

các loại hình tổ chức hội của trí thức trẻ theo

nghề nghiệp trên quy mô toàn quốc . Để tổ chức

và hoạt động của Hội tại cơ sở có định hướng

tốt về mặt chính trị, Đoàn tạo điều kiện thuận

lợi nhằm phát huy tính chủ động, tự nguyện, tự

quản của Hội ở các cấp , tránh tình trạng "cầm

tay chỉ việc" , khắc phục sự chồng chéo giữa

Đoàn và Hội . Tổ chức đoàn đóng vai trò chủ trì

trong công tác giáo dục cho thanh niên nhằm

củng cố niềm tin , bồi đắp lý tưởng, tạo sự

thống nhất về lý tưởng xã hội chủ nghĩa trong

các tầng lớp thanh niên . Đoàn không ngừng

đổi mới hình thức giáo dục , làm cho tinhthần

yêu nước , yêu chủ nghĩa xã hội thấm sâu trong

mỗi thanh niên Việt Nam; ý thức phấn đấu cho

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trở

thành hành động tự giác của thanh niên .

Hai là , Đoàn làm nòng cốt trong việc phát

huy sức mạnh của các tầng lớp thanh niên

trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước . Trong đó , tiếp tục khuyến khích

thanh niên đi đầu xây dựng xã hội học tập ,

nhận rõ học tập là con đường chiến thắng

nghèo nàn lạc hậu, vượt qua khó khăn thách

thức, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế

nước nhà trong điều kiện phát triển nhanh của

khoa học - công nghệ , kinh tế tri thức và hội

nhập kinh tế quốc tế . Phát động trong hội viên ,

thanh niên phong trào học thêm ngoại ngữ , tin

học, học thêm chuyên môn nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, Đoàn vận động thanh niên thi

đua làm kinh tế giỏi và đi đầu trong phong trào

xóa đói giảm nghèo ; chủ động học nghề , nâng

cao tay nghề và đoàn kết, thi đua trong sản

xuất kinh doanh ; chủ động, sáng tạo, có tầm

nhìn , nhiều ý tưởng mới, dám nghĩ, dám làm ;

làm việc theo pháp luật và có hiệu quả cao,

nhằm làm giàu cho bản thân và đất nước . Phát

động thanh niên đi đầu tiếp nhận tiến bộ khoa
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học - kỹ thuật , phát huy sáng kiến trong thanh

niên . Phấn đấu mỗi hội viên ở vị trí công tác

của mình đều có sáng kiến cải tiến kỹ thuật,

nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác . Triển

khai có hiệu quả phong trào giúp cho hội viên

thoát nghèo. Đẩymạnh phong trào " Tiết kiệm

tích lũy " trong thanh niên.

Tổ chức , huy động hội viên, thanh niên

thường xuyên tham gia các hoạt động tình

nguyện tại chỗ; phát triển mạnh các đội thanh

niên tình nguyện tập trung đảm nhận việc mới,

việc khó; chủ động tham gia chuyển giao tiến

bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, kinh

doanh , xóa đói , giảm nghèo, nâng cao dân trí ;

tích cực bảo vệ môi trường, phòng chống thiên

tai ; giúp đỡ gia đình khó khăn . Tạo điều kiện

cho thanh niên tham gia các dự án phát triển

kinh tế biển đảo; tham gia xây dựng Đường

Hồ Chí Minh , các dự án phát triển giao thông

miền núi . Chủ động huy động lực lượng thanh

niên tình nguyện tham gia chương trình kiên cố

hóa trường học , lớp học cho các địa bàn khó

khăn . Tổ chức tốt lực lượng để tham gia phố

cập tin học, nối mạng tri thức cho thanh niên

nông thôn .

Một nhiệm vụ không kém phần quan trọng

là, tiếp tục giáo dục cho hội viên, thanh niên

nhận rõ và chống lại một cách chủ động và

hiệu quả âm mưu "diễn biến hòa bình " của các

thế lực thù địch . Xác định rõ trách nhiệm của

tuổi trẻ là phải đi đầu thực hiện Luật Nghĩa vụ

quân sự ; tham gia xây dựng nền quốc phòng

toàn dân, chủ động phối hợp với các lực lượng

vũ trang xây dựng hệ thống chính trị vững

mạnh ở địa bàn xung yếu . Phát huy vai trò chủ

động của thanh niên trong việc tuyên truyền

phòng chống các tệ nạn xã hội ; tuyên truyền

phòng chống HIV/AIDS, ma túy và đấu tranh

chống tham nhũng, lãng phí, buôn lậu , góp

phần xây dựng xã hội trong sạch , lành mạnh.

Ba là , phát huy vai trò nòng cốt của Đoàn

trong việc chăm lo quyền lợi chính đáng cho

thanh niên . Trong đó, trước hết tổ chức đoàn

quan tâm vấn đề học tập cho thanh niên ; giúp

cho Hội những điều kiện tốt nhằm hỗ trợ thanh

niên trong học tập ; tổ chức các cuộc thi, giải

thưởng để phát hiện bồi dưỡng tài năng. Đẩy

mạnh việc xây dựng và nâng cao chất lượng

các loại hình quỹ học bổng để nhiều tài năng ,

nhiều thanh niên có hoàn cảnh khó khăn có

điều kiện vươn lên học tập tốt. Tiếp tục tổ chức

các đội tình nguyện đến vùng sâu, vùng xa,

vùng căn cứ kháng chiến trướcđây để tham gia

chống tái mù chữ cho thanh niên .

Hỗ trợ cho thanh niên về vốn, kinh nghiệm

sản xuất kinh doanh ; tổ chức các hoạt động

chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ mới;

nâng cao năng lực lập các dự án khả thi để phát

triển kinh tế . Tiếp tục mở ra các loại hình câu

lạc bộ chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật.

biến

Giúp đỡ và tạo điều kiện cho mọi hội viên,

thanh niên biết lựa chọn và tạo cho mình

những hình thức vui chơi, giải trí lành mạnh và

phù hợp; thường xuyên rèn luyện sức khỏe .

Phối hợp với các ngành xây dựng và phổ

các hình thức sinh hoạt văn hóa lành mạnh .

Hình thành các câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ,

thể dục - thể thao cho thanh niên; tổ chức các

sân chơi lành mạnh, các diễn đàn , các cuộc thi

bổ ích nhằm làm cho thanh niên được giải trí,

qua đó định hướng thẩm mỹ cho thanh niên .

Bốn là , Đoàn Thanh niên các cấp làm tốt

công tác tham mưu cho các cấp ủy trong lãnh

đạo tổ chức của Hội . Tham mưu để Đảng kịp

thời có chủ trương phù hợp phát huy vai trò

của thanh niên và chăm lo đời sống toàn diện

của thanh niên, nhất là dành sự quan tâm sâu

sắc, toàn diện đối với công tác đoàn kết, tập

hợp thanh niên và xây dựng tổ chức của Hội .

Hằng năm, Ban Thường vụ Đoàn cùng cấp

hiệp thương thống nhất chương trình hoạt động

và có kế hoạch làm việc với cấp ủy, chính

quyền trong việc bảo đảm các nguồn lực cho

Hội hoạt động nhằm tạo điều kiện, môi trường

tốt để đông đảo thanh niên được cống hiến, rèn

luyện và trưởng thành. D
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T

ĐẢNG CẦM QUYỀN

VÀ ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH

CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

NG Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

cóviết: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền .

Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm

nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm

chính , chí công vô tư . Phải giữ gìn Đảng ta thật

trong sạch , phải xứng đáng là người lãnh đạo, là

người đầy tớ thật trung thành của nhân dân" (1 ),

Vấn đề đảng cầm quyền, trong lịch sử nhân

loại đã xuất hiện và được thực hiện phổ biến dưới

chủ nghĩa tư bản . Giai cấp tư sản không chỉ công

khai tuyên bố và thực hiện cầm quyền , mà khi

các đảng tư sản nắm được chính quyền, họ tìm

mọi biện pháp để duy trì, bảo vệ, củng cố địa vị

cầm quyền của mình,cả về chính trị, kinh tế, luật

pháp,đồng thời tìm cách hạn chế các đảng phái

khác , nhất là Đảng Cộng sản .

Đảng ta là đảng cầm quyền, đã được khẳng

định trên thực tế và được xác định trong Hiến

pháp. Điều đó cũng có nghĩa là sự cầm quyền của

Đảng được toàn dân, toàn xã hội thừa nhận và

ủng hộ.

Trở thành đảng cầm quyền là một thắng lợi vĩ

đại đánh dấu một bước ngoặt lớn của những

người cộng sản , của giai cấp công nhân và nhân

dân lao động , từ giai cấp bị trị, làm thuê trở thành

giai cấp thống trị , làm chủ xã hội thông qua đội

tiền phong của mình là Đảng Cộng sản lãnh đạo

toàn xã hội . Đảng chịu trách nhiệm trước nhân

dân , trước dân tộc về mọi mặt của đời sống xã

hội . Mọi thành công hay thất bại trong xây dựng

NGUYỄN XUÂN TẢO

và phát triển kinh tế , xã hội , trong an ninh - quốc

phồng , trật tự xã hội , trong đối nội , đối ngoại ...

đều gắn liền với trách nhiệm của Đảng, trách

nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên theo chức

trách được giao .

Đảng cầm quyền nhưng không có nghĩa là

Đảng đứng trên Nhà nước hoặc làm thay chức

năng của Nhà nước. Đảng thực hiện sự lãnh đạo

xã hội bằng cương lĩnh , chiến lược , các định

hướng về chính sách ; bằngcông tác tuyên truyền

giáo dục, thuyết phục, kiểm tra ; bằng việc giới

thiệu cán bộ, đảng viên giữ những cương vị lãnh

đạo, quản lý trong bộ máy nhà nước và trong hệ

thốngchính trị và bằng sự gương mẫu chấp hành

đường lối chính sách , luật pháp của đội ngũ

đảng viên .

Khi đã trở thành Đảng cầm quyền, do yêu cầu

khách quan của sự lãnh đạo, quản lý xã hội ,

nhiều cán bộ, đảng viên được Đảng giao nhiệm

vụ "cầm quyền" được giữ những chức vụ nhất

định. Gắn liền với chức vụ là quyền hành , cùng

với những chế độ đãi ngộ và phương tiện cho

người cán bộ, đảng viên ấy thực thi các nhiệm vụ

được giao . Chức quyền ấy là để phục vụ nhân

dân , làm người "đầy tớ của dân " , để chịu trách

* Thành phố Hồ Chí Minh

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính

Hà Nội, 1996, t 12 , tr 510

tri
quốc gia ,
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nhiệm trước nhân dân, cũng là chịu trách nhiệm

trước cách mạng, trước Đảng về phạm vi chức

trách của mình . Tuy nhiên , một số cán bộ , đảng

viên đã không nhận thức và làm như vậy . Họ đã

thiếu trách nhiệm , gây hậu quả xấu về vật chất và

tinh thần cho Nhà nước và xã hội . "Điều làm cho

nhân dân còn nhiều bất bình, lo lắng , bức xúc

nhất hiện nay là tình trạng quan liêu, tham

nhũng, lãng phí , suy thoái về tư tưởng , chính trị

và phẩm chất , đạo đức, lối sống của một bộ phận

cán bộ , đảng viên vẫn còn rất nghiêm trọng; kỷ

cương phép nước trong nhiều việc, nhiều lúc

chưa nghiêm " (2 ) .

Nguyên nhân của những khuyết điểm trên ,

một phần do trong điều kiện đảng cầm quyền

phạm vi lãnh đạo , quản lý xã hội toàn diện, rộng

khắp , có nhiều vấn đề mới mẻ, chưa có kinh

nghiệm. Mặt khác do "Chúng ta chưa đánh giá

hết tác động phức tạp của những biến động chính

trị trên thế giới, cũng như những tác động phức

tạp của mặt trái của kinh tế thị trường , của quá

trình hội nhập và của sự phát triển thông tin ... đối

với cán bộ , đảng viên và đối với toàn xã hội; từ

đó chưa có những biện pháp đủ mạnh mẽ, đồng

bộ để tăng cường có hiệu quả công tác giáo dục

chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ ,

đảng viên và trong nhân dân, để xây dựng Đảng

và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững

mạnh và xây dựng xã hội lànhmạnh" ( 3 ) .

Đối với cán bộ , đảng viên đức và tài là hai

mặt của nhân cách, phải luôncoi trọng cả hai mặt

đó và đức bao giờ cũng là“gốc” . Ngày nay, trong

điều kiện đảng cầm quyền thực hiện nhiệm vụ

xây dựng chủ nghĩa xã hội , đẩy mạnh công

nghiệp hóa, hiện đại hóa nhưng không phải vì thế

mà đề cao tài hơn đức. Đó là quan niệm sai lầm.

Vì đức và tài luôn gắn liền nhau trong hành vi

con người, trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ,

đảng viên . Tài càng cao thì càng phải đề cao đạo

đức. Trước đây đã vậy, ngày nay trong xây dựng

kinh tế , lại càng phải lấy đức "làm gốc" , nếu

không sẽ gây những thiệt hại to lớn cho xã hội .

Hơn nữa theo quy luật của tâm lý học và đạo

đức học thì sự thích ứng của con người trước khó

khăn và gian khổ bao giờ cũng chậm hơn , nhưng

lại tạo cho con người có “sức đề kháng” mạnh

hơn , nhờ đó tôi luyện con người có ý chí vươn

lên khắc phục khó khăn trong hành động . Còn

trước thuận lợi và sự sung sướng thì sự thích ứng

của con người nhanh hơn, lại dễ tạo cho con

người thụ động, suy giảm sức đề kháng. Cho nên

trong điều kiện đảng cầm quyền, cán bộ , đảng

viên có chức quyền càng phải nghiêm khắc tu

dưỡng, rèn luyện đạo đức, nếu không rất dễ sa

ngã trước sứccám dỗ vật chất, đi đến thoái hóa

biến chất , làm biến đổi bản chất " Tư cách đảng

viên cộng sản" .

Đương nhiên chúng ta cũng khẳng định các

giá trị đạo đức không phải là một yếu tố bất biến .

Đạo đức - một hình thái ý thức xã hội, phản ánh

tồn tại xã hội và thay đổi theo sự thay đổi của tồn

tại xã hội . Trong quá trình chuyển từ kháng chiến

sang hòa bình xây dựng và phát triển kinh tế - xã

hội, từ chưa có chính quyền trở thành đảng cầm

quyền, thì sự biến đổi các giá trị đạo đức cũng là

điều khó tránh khỏi. Song không phải vì vậy mọi

quan niệm đạo đức phải thay đổi . Những quan

niệm đạo đức tiến bộ, cách mạng, những truyền

thống đạo đức tốt đẹp , những giá trị đạo đức

đúng đắn hợp lý vẫn phải được tiếp tục duy trì và

phát huy trong những điều kiện mới, điều kiện

của đảng cầm quyền.

Đạo đức của cán bộ, đảng viên là đạo đức

cách mạng, là phải cần , kiệm , liêm, chính , chí

công, vô tư . Đạo đức đó phải được thể hiện trước

hết trong sự nghiệp, trong công việc và cả trong

sinh hoạt hằng ngày của mỗi người. Đạo đức xác

định phương hướng, hành vi của con người , quy

định động cơ việc làm của cán bộ, đảng viên .

Trước đây cũng như hiện nay vì nước , vì dân , vì

chủ nghĩa xã hội là phẩm chất đạo đức cơ bản

hàng đầu của mỗi cán bộ, đảng viên .

Trong điều kiện của đảng cầm quyền phần

lớn đảng viên trở thành viên chức, kể cả các đảng

viên làm công tác đảng và công tác các đoàn thể

(2 ) “Báo cáo kiểm điểm nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện

Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng” ,

Báo Sài Gòn giải phóng, số ra 5-2-2004

(3 ) Báo cáo đã dẫn
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nhân dân , không phải chỉcó đảng viên làm công

tác chính quyền ở các cấp , đều nằm trong biên

chế và hưởng lương do Nhà nước cấp. Đảng viên

trở thành viên chức cũng là điều tự nhiên trong

điều kiện Đảng cầm quyền . Nhưng đừng " viên

chức hóa" , "công chức hóa" đảng viên và càng

phải hết sức tránh biến hoạt động của Đảng , công

tác đảng, cũng như hoạt động của các đoàn thể

nhân dân , công tác đoàn thể, trở thành một loại

hoạt động hành chính , sự vụ. Điều mấu chốt là

làm sao những đảng viên - viên chức ấy giữ được

vai trò của người đảng viên cộng sản , trong lối

sống, nhất là trong công tác , trong quan hệ với

nhân dân .

quan

Người đảng viên là cán bộ , công chức , phải

thể hiện vai trò của mình thông qua ba mối

hệ cơbản: quan hệ của người viên chức với nhà

nước, quan hệ với tổ chức và nhân dân, quan hệ

với đồng nghiệp .

Khi Đảngcầm quyền, mối quan hệ giữa Đảng

với dân - mối quan hệ cơ bản , có ý nghĩa sống

còn với Đảng, trở thành mối quan hệ giữa Nhà

nước với dân . Đảng cầm quyền bằng nhà nước

thông qua luật pháp để quản lý xã hội. Nhà nước

ta là Nhà nước của dân , do dân và vì dân . Nhà

nước là đại diện quyền lực và lợi ích của nhân

dân . Mọicán bộ , đảng viên trong điều kiệnĐảng

cầm quyền , bên cạnh việc chấp hành Điều lệ

Đảng , còn phải tuân theo luật pháp của Nhà

nước , phải chấp hành mọi quy định của Nhà

nước. Mối quan hệ Đảng với dẫn được thể hiện

thông qua các hoạt động của các cán bộ , đảng

viên, của viên chức . Mọi hoạt động của Nhà

nước và của cán bộ, đảng viên phải nhằm phục

vụ nhân dân , đem lại lợi ích cho nhân dân . Vì

vậy khi Đảng cầm quyền, thông qua sự gương

mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành

luật pháp và mọi quy định của Nhà nước , thể

hiện ý thức và thái độ của cán bộ, đảng viên đối

với lợi ích của nhân dân và đất nước .

Đối với nhiệm vụ , dù làm bất cứ công việc gì

cũng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trước

nhân dân , phải tận tụy làm việc hết sức mình để

thu được kết quả tốt nhất. Chủ tịch Hồ Chí Minh

đã dạy: "Những người ở các công sở , từ làng đến

Chính phủ trung ương, đều dễ tìm dịp phát tài,

hoặc xoay tiền của Chính phủ, hoặc khoét đục

nhân dân. Đến khi lộ ra , bị phạt, thì mất hết cả

danh giá, mà của phi nghĩa đó cũng không được

hưởng. Vì vậy, những người trong công sở phải

lấy chữ Liêm làm đầu " (4) .

Trong công việc , cán bộ, đảng viên - viên

chức thaymặtNhà nước tiếp xúc với dân để giải

quyết công việc , đáp ứng quyền và lợi ích hợp

pháp của họ . Trong điều kiện có trụ sở cơ quan

bề thế , phòng ốc làm việc đủ tiện nghi, khi tiếp

xúc vớidân , giải quyết công việc của dân phải

hết sức tôn trọng dẫn thì mớicó thể là người "đầy

tớ thật trung thành của nhân dân" .

Người còn dạy chúng ta : "Phải nhớ rằng dân

là chủ. Dân nhưnước, mình như cá. Lực lượng

bao nhiêu là nhờ ở dân hết . Phải làm cho dân

mến, khi sắp tới dân mong, khi đi dân tiếc, chớ

vác mặt làm quan cách mạng cho dân ghét, dân

khinh , dân không ủng hộ" (5) .

Cán bộ , đảng viên trong điều kiện đảng cầm

quyền có những lợi ích cánhân chính đáng như

tăng thu nhập , chăm lo cải thiện đời sống, nuôi

dạy con cái, điều kiện làm việc nâng cao ... Tuy

nhiên , hiện nay ý thức về lợi ích cá nhân của một

số cán bộ, đảng viên lại trở thành chủ nghĩa cá

Hễ có chức quyền là tìm cách lợi dụng để mưu

nhân , lấn át ý thức phục vụ, ý thức trách nhiệm .

cầu lợi ích cho riêng mình . Đó là một tệ nạn gần

như phổ biến hiện nay , cần kiên quyết lên ánvà

khắc phục.

Tóm lại, trong quan hệ công việc với dân , dù

ở cấp nào, ngành nào người cán bộ, đảng viên,

người công chức phải liêm khiết, trong sạch , phải

tận tụy có trách nhiệm .

Trong quan hệ với đồng nghiệp , đồng sự là

quan hệ giữa các thành viên của một cơcấu tổ

chức thống nhất, phải có sự đoàn kết, hợp tác để

cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Nói cách khác ,

trong tổ chức mỗi người phải nêu cao tinh thần

tập thể , ý thức trách nhiệm chung, vì lợi ích

chung mà hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao .

(4) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia ,

Hà Nội, 1995, t 5 , tr 105

(5 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 4, tr 101
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Nêu cao tinh thần tập thể , đoàn kết giúp đỡ

nhau trong công tác phải đấu tranh chống tư

tưởng địa vị, kèn cựa, bè phái, chia rẽ , gây mất

đoàn kết nội bộ, làm hại đến công việc của tổ

chức . Bác Hồ còn dạy: "Mình là người làm việc

công, phải có công tâm , công đức. Chớ đem của

công dùng vào việc tư . Chớ đem người tư làm

việc công. Việc gì cũng phải công bình , chính

trực , không nên vì tư ân , tư huệ hoặc tư thù , tư

oán . Mìnhcó quyền dùng người thì phải dùng

người có tài năng, làm được việc . Chớ vì bà con

bầu bạn , mà kéo vào chức nọ chức kia. Chớ vì sợ

mất địa vị mà dìm những kẻ có tài năng hơn

mình. Phải trung thành với Chính phủ, với đồng

bào " ( 6 )

Đạo đức và phong cách không tự nhiên mà

có, hơn nữa ai đã làm việc thì không thể tránh

khỏi lỗi lầm . Điều quan trọng là khi có lỗi lầm ,

biết sửa lỗi thì vẫn tạo được niềm tin yêu đối với

nhân dân và đồng nghiệp . Biện pháp quan trọng

nhất là bản thân cán bộ, đảng viên phải thường

xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức và phong

cách . Suy cho cùng, dù pháp luật được hoàn

thiện baonhiêu cũng vẫncó nhữngkẽ hở của nó ,

dù công tác giám sát, quản lý cán bộ, đảng viên

có chặt chẽ bao nhiêu cũng không thay thế được

sự nỗ lực tu dưỡng rèn luyện đạo đức của bản

thân , sự gương mẫu và nghiêm khắc của cán bộ ,

đảng viên trước sự cám dỗ của vật chất.Vô luận

trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, đảng viên

cũng phải đặt lợi ích chung lên trên , lên trước,

càng không cho phép vì lợi ích cá nhân mà xâm

phạm vào lợi ích chung, dù dưới hình thức nào .

Trong tu dưỡng đạo đức , rèn luyện phong

cách , phải thực hành tự phê bình và phê bình, bởi

nó là vũ khí rất cần thiết và sắc bén để cán bộ ,

đảng viên sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu

điểm. Phê bình và tự phê bình của cán bộ, đảng

viên có từ lúc Đảng chưa cầm quyền . Ngày nay

chức quyền của cán bộ, đảng viên gắn liền với lợi

ích của họ, nếu không kiên quyến đấu tranh ngăn

ngừa thì tư tưởng giấu giếm khuyết điểm, bao

che, né tránh sẽ lấn át tính tự giác , trung thực

trong phê bình đấu tranh nội bộ . Đồng chí Phạm

Văn Đồng trong bài "Nếu cao danh hiệu Đảng

Cộng sản Việt Nam, đảng viên Đảng Cộng sản

Việt Nam " đăng trong Tạp chí Cộng sản nhân

dịp kỷ niệm lần thứ 109 ngày sinh Chủ tịch Hồ

Chí Minh , đã viết :

"Phải làm cho sạch bộ máy đảng, nhà nước ,

các đoàn thể quần chúng bằng cách thay đổi

người có chức, có quyền hư hỏng, thoái hóa biến

chất. Phải rèn luyện chủ yếu là qua thực tế công

tác , người có chức, có quyền thực sự xứng đáng

là người đầy tớ trung thành và người lãnh đạo

của nhân dẫn , được dẫn tin , dân mến, ..." .

Để làm được việc trên , phải sử dụngvũ khí tự

phê bình trong toàn đảng từ trên xuống dưới .

Điều này chúng ta đã nói nhiều . Nhưng đây là

điều cực kỳ khó khăn , bởi vì tự mình mổ xẻ

mình . Tình hình hiện nay, nếu không cương

quyết cũng dễ sa vào hình thức, làm qua loa,

không có kết quả thiết thực...

Đồng chí Phạm Văn Đồng chỉ rõ "Về đạo

đức, và lối sống, phải tập trung vào những khuyết

điểm , sai lầm nặng nhất, nổi cộm nhất, nhân dân

bất bình và chê trách nhất. Đó là tham nhũng, tư

lợi và quan liêu cửa quyền, phiền hà sách nhiễu

dân và biết bao ảnh hưởng tiêu cực của nó đang

gây ra một cách rộng khắp với những tác hại

không lường hết được mà Bác Hồ đã nói : trăm

con mắt đều nhìn vào, trăm ngón tay đều chỉ vào .

Đây là một chuỗi của những sai lầm , những hư

hỏng có liên quan mật thiếtđến tình hình phức

tạp hiện nay của đất nước và nguyện vọng

tha nhất của nhân dân. Cho nên việc tự phê bình

và phê bình phải có hiệu quả, từ đó từng bước

thanh toán những sai lầm, hư hỏng ấy , đem lại

nguồn sáng cho đất nước và nguồn phấn khởi

cho nhân dân, là điều mà nhân dân, cán bộ các

cấp, các ngành đều mong đợi" (7) .

thiết

Tóm lại , trong điều kiện Đảng ta là đảng cầm

quyền, cán bộ, đảng viên lại càng phải hết sức

coi trọng việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách

mạng và phong cách công tác đảng mới có thể

hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng giao phó

trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước.

(6) Sdd, t 5, tr 105

(7 ) Tạp chí Cộng sản, số 10 (5-1999 ), tr 5
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học tốt" của ngành giáo dục

TƯ TƯỞNG HỒHỒ CHÍMINH phổthông và sư phạm ,Hồ Chí

về bồi
dưỡng ,

Minh nhấn mạnh : nội dung

giáo dục cần chú trọng hơn

nữa về đức dục . Tức là việc

giáo dục thanh niên giáo dục đạo đức phảidành ưu

T

ĐOÀN NAM ĐÀN

HANH niên là lực lượng rất quan trọng

của mỗi dân tộc . Sự phát triển của

thanh niên không những quan hệ đến

vận mệnh và tương lai của đất nước, của dân

tộc, mà còn ảnh hưởng tới tương lai của nhân

loại. Vì thế , bất cứ quốc gia và chế độ xã hội

nào muốn tồn tại, phát triển đều phải quan tâm

đến việc chăm lo bồi dưỡng , giáo dục thế hệ

tương lai. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ :

Tương lai của dân tộc , tiền đồ của Tổ quốc và

sự thắng lợi, phát triển của cách mạng phần lớn

phụ thuộc vào việc giáo dục thanh niên . "Bồi

dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một

việc rất quan trọng và rất cần thiết "( 1).

Vấn đề cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh

về giáo dục thanh niên là quan điểm giáo dục

toàn diện . Người luôn coi trọng cả "đức" và

"tài" , và mối quan hệ giữa hai mặt đó trong sự

hoàn thiện nhân cách con người mới.

Trong mối quan hệ "đức – tài" , Hồ Chí Minh

coi đạo đức là “gốc”, là vấn đề có ý nghĩa

quyết định của việc xây dựng con người mới .

Khi nói về giáo dục đạo đức cho thanh niên

học sinh , Hồ Chí Minh chỉ rõ : " Tôi xem

chương trình giáo dục cho đến hết lớp 10, phần

đức dục rất thiếu sót, chỉ có mười dòng" (2 ). Tại

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua "dạy tốt,

nhiều dung,

chương trình , thời gian , kết

hợp giáo dục đạo đức với các

khoa học khác để hoàn thiện

nhân cách người thanh niên xã

hội chủ nghĩa .

Xuất phát từ tư tưởng coi đạo đức là “gốc” ,

cho nên Hồ Chí Minh đã có nhiều bài nói , bài

viết đề cập tới giáo dục đạo đức cách mạng .

Vấn đề quan trọng hàng đầu của đạo đức cách

mạng là trung với nước, với Đảng, hiếu với

dân . Khái niệm trung , hiếu mà Hồ Chí Minh

nêu để thanh niên tu dưỡng, rèn luyện bao hàm

những nội dung rất mới, trên cơ sở phát triển

những tinh hoa của dân tộc và nhân loại.

Trung , hiếu là khái niệm được Nho giáo đưa ra .

Nhưng trung, hiếu của Nho giáo chỉ bó hẹp

trong phạm vi hết lòng thờ vua, thờ cha mẹ

trong bất kỳ điều kiện nào . Hồ Chí Minh cũng

sử dụng khái niệm trung, hiếu nhưng được

nâng cao, phát triển mang tính giai cấp sâu sắc

để giáo dục thanh niên . Đó là trung với nước,

trung với Đảng và hiếu với nhân dân .

Muốn cho thanh niên có lòng trung với

nước phải thường xuyên quan tâm giáo dục

họ tinh thần yêu nước nồng nàn , sâu sắc .

* TS , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia ,

Hà Nội , 1996 , t 12, tr 498

(2) Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê -nin và tư

tưởng Hồ ChíMinh: Biên niên tiểu sử ,Nxb Chính trị quốc

gia , Hà Nội, 1996 , t 8, tr 105
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Tinh thần đó được thể hiện thông qua hành

động , phong trào cách mạng của tuổi trẻ . Về

nội dung này, Hồ Chí Minh nói rõ : Yêu Tổ

quốc là cái gì trái với quyền lợi của Tổ quốc,

chúng ta kiên quyết chống lại. Tư tưởng quán

xuyến của Người là Tổ quốc luôn gắn liền với

nhân dân , yêu nước hay trung với nước là phải

biết phấn đấu, hy sinh cho độc lập, tự do của

đất nước, làm sao cho "dân giàu, nước mạnh ".

Trung với Đảng , theo Người là phải giáo

dục cho thanh niên luôn trung thành với mục

tiêu , lý tưởng cách mạng có những đức tính

trung thực, ngay thẳng , không làm việc bậy .

Lúc được giao nhiệm vụ thì bất kỳ việc to nhỏ

đều ra sức làm cẩn thận , có hiệu quả, vàphải

biết làm việc có lợi , tránh việc có hại cho Đảng.

Đó là những nội dung hết sức sinh động , cụ thể

vừa là thước đo, vừa là chỉ dẫn không chỉ riêng

đối với thanh niên, mà còn cho tất cả những ai

tự nguyện chiến đấu dưới ngọn cờ của Tổ quốc,

của Đảng .

Hiếu với dân , trước hết phải kính trọng ,

thương yêu cha mẹ, nhưng phải biết kết hợp

nhuần nhuyễn tình thương yêu cha mẹ, với

đồng bào, đồng loại. Hiếu với dân như lời dạy

của Người là, phải giáo dục thanh niên biết yêu

mến, quý trọng nhân dân , học tập , làm việc ,

chiến đấu vì nhân dân , làm cho “ai cũng có

cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” . Phải

chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân

dân, tích cực giúp đỡ nhân dân vượt qua mọi

khó khăn trong cuộc sống, để phát triển sản

xuất,cảithiệnđời sống . Đồng thời, dám đấu

tranh chống lại mọi biểu hiện sách nhiễu , gây,

phiền hà cho nhân dân và luôn dựa vào dân để

phát động phong trào thi đua lao động sản xuất,

làm cho nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào chế

độ xã hội chủ nghĩa .

Giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh

niên , Hồ Chí Minh rất chú trọng đến việc giáo

dục những phẩm chất cao quý : cần , kiệm, liêm ,

chính, chí công , vô tư; những tác phong đẹp đẽ

như khiêm tốn, giản dị , có tinh thần lao động

tích cực , siêng năng , gan dạ, táo bạo và sáng

tạo; là đức tính "trung thành , thật thà, chính

trực" trong đời sống và công việc; kiên quyết

chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng.

Người nói : " Thanh niên cần phải chống tâm lý

tự tư , tự lợi , chỉ lo lợi ích riêng và sinh hoạt

riêng của mình. Chống tâm lý ham sung sướng

và tránh khó nhọc. Chống thói xem khinh lao

động, nhất là lao động chân tay . Chống lười

biếng, xa xỉ . Chống cách sinh hoạt ủy mị.

Chống kiêu ngạo, giả dối, khoe khoang(3 ), vì

đó là những thói xấu kìm hãm chí tiến thủ của

thanh niên . Người yêu cầu thanh niên phải thực

hành tự phê bình và phê bình nghiêm chỉnh để

giúp nhau cùng tiến bộ.

Với thanh niên bao giờ cũng có nhiều ham

muốn, song phải giáo dục cho họ sự ham muốn

cao đẹp , chính đáng, không để cho những ham

muốn thấp hèn trở thành thói quen trong cuộc

sống, trong sinh hoạt hằng ngày. Bởi những

ham muốn thấp hèn làm cho thanh niên thoái

hóa, biến chất, hư hỏng. Nếu không giáo dục

thanh niên đức tính giản dị, tiết kiệm , dễ dẫn

đến tiêu pha phung phí, từ đó dễ đưa họ vào con

đường làm ăn bất chính , vi phạm pháp luật .

Hồ Chí Minh lưu ý thanh niên phải kiên

quyếtđấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân .

Người nhấn mạnh phẩm chất chủ yếu của đạo

đức cách mạng đó là chủ nghĩa tập thể và đối

lập với nó là chủ nghĩa cá nhân . Người rất coi

trọng vai trò của cá nhân trong xã hội , song

trong mối liên hệ giữa cá nhân và xã hội trước

gắnchặtvới xã hội,vớitậpthể . Nếukhông có

hết phải được xem xét theo nguyêntắc cá nhân

cách nhìnnhận đó,tách mình khỏi tập thể, chỉ

biết sống vì mình, khinh miệt và xa lánh nhân

dân, thì thanh niên sẽ trở về với chủ nghĩa cá

nhân .

Trong mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội ,

Hồ Chí Minh đòi hỏi thanh niên phải tự hỏi

mình đã làm gì cho nước nhà , chứ không phải

(3 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 7 , tr 455
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là hỏi nước nhà đã cho mình những gì? Đối với

tập thể và gia đình cũng vậy . Phải giáo dục cho

thanh niên có tình thương và trách nhiệm với

mọi người thì mới trở thành cơ sở tình cảm để

chúng ta gieo vào đó chủ nghĩa nhân đạo cộng

sản . Vì vậy , Hồ Chí Minh đã nhiều lần nghiêm

khắc phê bình những biểu hiện của chủ nghĩa

cá nhân trong thanh niên. Tại Đại hội đại biểu

toàn quốc lần thứ III của Đoàn Thanh niên Lao

động Việt Nam , Người chỉ rõ : " Chủ nghĩa cá

nhân là việc gì cũng chỉ lo cho lợi ích riêng của

mình , khôngquantâm đến lợi ích chung của

tập thể. "Miễnlàmình béo, mặc thiên hạ gầy" .

Nó là mẹ đẻ ra tất cả mọi tính hư nết xấu, như

lười biếng, suy bì , kiêu căng, kèn cựa, nhút

nhát, lãng phí, tham ô, v.v.. Nó là kẻ thù hung

ác của đạo đức cách mạng, chủ nghĩa xã hội" (4).

Trong 5 điểm dạy thanh niên, Hồ Minh

nhắcnhởthanhniênphải"kiên quyết chống

chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tự do" , vì nó là

kẻ thù hung ác nhất của chủ nghĩa xã hội .

Người đã nói nhiều lần về tính chất nguy hiểm ,

xảo quyệt, xấu xa của chủ nghĩa cá nhân. Bởi

vì : " Chủ nghĩa cá nhân trái ngược với đạo đức

nếu nó còn lại trong mình , dù là ítmạng ,

thôi, thì nó sẽ chờ dịp để phát triển , để che lấp

đạo đức cách mạng , để ngăn trở ta một lòng

một dạ đấu tranh cho sự nghiệp cách mạng.

cách

Chủ nghĩa cá nhân là một thứ rất gian giảo ,

xảo quyệt, nó khéo dỗ dành người ta xuống

dốc. Mà ai cũng biết rằng xuống dốc thì dễ hơn

lên dốc . Vì thếmà càng nguy hiểm "(5 ).

Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không

phải là " giày xéo lên lợi ích cá nhân " , mà

Người đòi hỏi thanh niên cần giải quyết đúng

đắn mối quan hệ giữa lợi ích của mình với lợi

ích của tập thể và xã hội ; phải biết đặt lợi ích cá

nhân trong lợi ích tập thể, xã hội, biết làm cho

lợi ích cá nhân và xã hội phát triển hài hòa. Xã

hội không đòi hỏi cá nhân phải hạn chế lợi ích

của mình , mà yêu cầu cá nhân quan tâm thúc

đẩy lợi ích riêng một cách hài hòa trong sự phát

triển lợi ích chung của tập thể và xã hội .

Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở

nước ta , giữa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể

có thể nảy sinh mâu thuẫn . Một khi đứng trước

mâu thuẫn giữa các lợi ích, đòi hỏi mỗi cá nhân

phải biết điều chỉnh lợi ích của mình cho phù

hợp với lợi ích của tập thể , trong những trường

hợp nhất định phải biết hy sinh lợi ích riêng, vì

lợi ích chung. "Nếu những lợi ích cá nhân mâu

thuẫn với lợi ích tập thể , thì đạo đức cách mạng

đòi hỏi lợi ích riêng của cá nhân phải phục tùng

lợi ích chung của tập thể" (6 ).

Đối với lợi ích riêng của mỗi người, không

phảichỉ chú ý đếnđộng lực tinh thần , mà còn

phải phát huy sức mạnh của lợi ích vật chất, vì

lợi ích vật chất là động lực quan trọng thúc đẩy

hoạt động của con người. Nhưng lợi ích vật

chất của mỗi cá nhân phải đặt trong hoàn cảnh ,

điều
kiệncủa đất nước. Người nói:"Ngườita ai

cũng muốn ăn ngon mặc đẹp, nhưng muốn phải

cho đúng thời, đúng hoàn cảnh . Trong lúc nhân

dân ta còn thiếu thốn mà một người nào đó

muốn riêng hưởng ăn ngon mặc đẹp, như vậy là

không có đạo đức " (7) .

Hồ Chí Minh còn lưu ý việc giáo dục đạo

đức cáchmạng cho thanh niên là một quátrình

từ thấp đến cao. Giai đoạn sau phải biết kế thừa

có chọn lọc những phẩm chấtđạo đức tốt đẹp

đã được hình thành từ giai đoạn trước, biết tìm

cách khắc phục, ngăn chặn những thói hư tật

xấu đã chớm nở. Tính chất phức tạpcủaviệc

giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên

còn thể hiện ở chỗ, mỗi giai đoạn của lứa tuổi

đòi hỏi phải có những nội dung và biện pháp

của thanh niên .Vàphải được tiến hành thông

giáo dục phù hợp với đặc điểm , tâm lý , sinh lý

qua các hoạt động, giao lưu của thanh niên, tức

là thông qua việc học tập , lao động, công tác xã

hội và vui chơi, văn nghệ, thể dục - thể thao,...

(4) Hồ Chí Minh : Sđd , t 10 , tr 306

(5 ) , (6) Hồ Chí Minh : Sđd , t 9 , tr 283 , 284 ; 291 , 292

(7 ) Hồ Chí Minh: Sđd, t 8 , tr 392
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trong tập thể , ở gia đình và nhà trường. Đồng

thời , việc giáo dục đạo đức cho thanh niên phải

được coi là nhiệm vụ thường xuyên, quan

trọng , Người chỉ rõ: "Đạo đức cách mạng

không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh ,

rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và

củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng,

vàng càng luyện càng trong" (8 ).

Cùng với giáo dục đạo đức cách mạng,

Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở phải giáo dục cho

thanh niên nhận thức sâu sắc rằng : chúng ta

không một phút nào được quên lý tưởng cao cả

của mình là phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn

độc lập , cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng

lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới

Lý tưởng cách mạng cao đẹp mà Hồ Chí

Minh nói tới, và cũng làđể giáo dục cho thanh

niên , đó là: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Những nội dung ấy luôn luôn gắn bó chặt chẽ

với nhau . Thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách

mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng thành công

chủ nghĩa xã hội - đó là phương hướng duy nhất

để củng cố bền vững nền độc lập của dân tộc ,

bảo đảm cho mọi người có cuộc sống ngày

càng ấm no , tự do và hạnh phúc . Trong nội

dung giáo dục thanh niên theo Người là phải

làm cho họ nhận thức đúng và hiểu sâu sắc

rằng: vì lý tưởng cao đẹp ấy, mà biết bao chiến

sỹ cộng sản , biết bao người con yêu quý của

giai cấp công nhân và của dân tộc đã hy sinh ,

biết bao lớp tuổi thanh niên đã lên đường chiến.

đấu . Con đường đi đến lý tưởng cao đẹp là con

đường phải đổ nhiều mồ hôi, xương máu,

nhưng cũng đầy vinh quang và sự tích anh

hùng. Để từ đó góp phần giác ngộ thanh niên

giúp họ thấy rõ vinh dự và trách nhiệm của tuổi

trẻ nhằm đảm đương được sứ mệnh đưa sự

nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc đến

thắng lợi cuối cùng .

Để giác ngộ sâu sắc về lý tưởng cách mạng ,

trước hết cần trang bị cho thanh niên kiến

thức về thế giới quan duy vật khoa học và

phương pháp luận biện chứng của chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , về nhân sinh quan cách mạng ,

những hiểu biết đúng đắn về chủ nghĩa xã hội.

Phải giáo dục cho thanh niên hiểu không chỉ

mục đích cao đẹp cuối cùng phải tiến tới, mà

còn cả mục tiêu hiện thực trước mắt cần thực

hiện. Nếu chỉ nhìn thấy mục tiêu trước mắt mà

không thấy được mục đích cuối cùng thì sẽ trở

thành thiển cận , chỉ để thỏa mãn những gì đã

đạt được, dễ dùng lại nửa chừng . Nhưng nếu chỉ

thấy có mục đích cuối cùng , mà không biết

giành thắng lợi từng bước cho những mục tiêu

trước mắt, thì mục đích cuối cùng chắc chắn

không thể đạt được . Chúng ta không thể tiến

ngay đến chủ nghĩa xã hội với tất cả sự hoàn

thiện của một xã hội tốt đẹp , mà phải trải qua

nhiều giai đoạn , nhiều chặng đường . Nếu

những thế hệ đi trước đã chiến đấu hy sinh để

giành lại nền độc lập , tự do cho dân tộc , thì

thanh niên ngày nay có nhiệm vụ giữ vững nền

độc lập , tự do ấy và đưa chủ nghĩa xã hội đến

toàn thắng .

Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của cách

mạng , việc giáo dục nâng cao trình độ văn hóa,

kỹ thuật vànghề nghiệp cho thanh niên là rất

cần thiết. Do đó , Hồ Chí Minh căn dặn thanh

niên nước ta phải "Ra sức học tập nâng cao

trình độ chính trị , văn hóa, khoa học - kỹ thuật

và quân sự để cống hiến ngày càng nhiều cho

Tổ quốc, cho nhân dân "(9 ). Người còn nêu rõ :

Làm nghề gì cũng phải học , mục đích của việc

học không gì khác hơn là để nâng cao năng lực,

làm cho kinh tế phát triển , chiến đấu thắng lợi,

đời sống của nhân dân ngày càng no ấm , tươi

vui. Người thường nhắc nhở trong khi giảng

dạy, học tập phải coi trọng các môn khoa học

tự nhiên, khoa học xã hội, các môn kỹ thuật để

có kiến thức toàn diện tham gia tốt nhất vào sự

nghiệp xây dựng nước nhà.

(8) Hồ Chí Minh: Sđd , t 9, tr 293

(9) Hồ Chí Minh: Sđd, t 11 , tr 505
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Để học văn hóa , kỹ thuật và nghề nghiệp đạt

kết quả tốt, Hồ Chí Minh đòi hỏi mỗi thanh

niên phải xác định mục đích , động cơ học tập

đúngđắn . Việc xác định mục đích và xây dựng

động cơ học tập không chỉ là vấn đề của học

tập, mà theo Người , đó còn là vấn đề đạo đức,

là nhân cách người học . Nếu học tập chỉ nhằm

đạt được mục đích cá nhân , lợi ích và danh

vọng cá nhân , thì việc học đó sẽ không đem lại

kết quả tốt. Quá trình học tập phải là sự chịu

khó tìm tòi , học hỏi nâng cao trình độ mọi mặt,

để phục vụ ngày càng tốt hơn cho cách mạng.

Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở thanh niên phải

không ngừng học tập . Thanh niên mà không

chịu học tập , đó là thói xấu không thể chấp

nhận được . "Nếu không chịu khó học thì không

tiến bộ được . Không tiến bộ là thoái bộ . Xã hội

càng đi tới, công việc càng nhiều , máy móc

càng tinh xảo. Mình mà không chịu học thì lạc

hậu , mà lạc hậu là bị đào thải, tự mình đào thải

mình " (10)

Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến tính thiết

thực, hữu ích của những điều đã học được.

Người chỉ rõ : Cái cốt lõi nhất của việc học tập

là nâng cao hiểu biết, và để áp dụng những kiến

thức đó vào việc làm. Học mà không làmđược ,

học mấy cũng vô ích . Có nhiều người không

hiểu cái lẽ đơn giản đó , đã cố gắng học những

điều quá cao xa , không sát thực tế công việc

chuyên môn của mình , trong khi thời gian dành

cho tự học và nghiên cứu về chuyên môn quá ít,

thì việc học đó cũng chỉ để "trang trí" , cho

"oai " mà thôi .

Thanh niên là lực lượng quan trọng của xã

hội, không những có vai trò tham gia thực hiện

tốt các nhiệm vụ hiện tại của đất nước, mà điều

quan trọng hơn là lớp người đảm đương xây

dựng mộtxã hội tương lai. Do đó , ngoài việc

coi trọng giáo dục "đức - tài " , còn phải nâng

cao sức khỏe mới có thể hoàn thành được

nhiệm vụ. Đầu năm 1946, Người kêu gọi :

"Luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn

phận của mỗi một người yêu nước" . Nói bổn

phận là nói về trách nhiệm của mỗi người, đã là

người dân yêu nước thì phải bồi bổ sức khỏe

bằng cách luyện tập thể dục . Đối với thanh

niên , Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở phải giữ gìn

vệ sinh thật tốt và siêng tập thể thao để nâng

cao sức khỏe . Người căn dặn đoàn viên, thanh

niên : " Phải rèn luyện thân thể cho khỏe mạnh .

Khỏe mạnh thì mới có đủ sức để tham gia một

cách dẻo dai bền bỉ những công việc ích nước

lợi dân " (11)

Để thực hiện có hiệu quả các nội dung giáo

dục nêu trên , Hồ Chí Minh cho rằng cần phải

đề ra được những phương châm , phương pháp

tiến hành giáo dục thanh niên một cách đúng

đắn và khoa học , phù hợp với thực tế , với đặc

thù của thanh niên nước ta . Những phương

châm , phương pháp giáo dục cơ bản là : kết hợp

chặt chẽ học với hành , lý luận với thực tiễn , nhà

trường gắn liền với xã hội; kết hợp giữa nhà

trường , gia đình và xã hội trong việc giáo dục

thanh niên ; phát huy ý thức tự giáo dục, tự rèn

luyện và lấy gương “ người tốt, việc tốt”để giáo

dục, tập hợp thanh niên .

Có thể nói, cả cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí

Minh, từ hành vi thường ngày , đến những lời

dạy bảo , trong mọi lúc, mọi nơi đều toát lên

tinh thần nhânvăn, tình thương yêu sâu sắc, và

hết sức bình dị , gần gũi đối với thanh niên, có

tác dụng giáo dục to lớn . Đặc biệt quan điểm

giáo dục toàn diện của Hồ Chí Minh đã chỉ cho

chúng ta thấy được mô hình chung của con

người phải đào tạo trên những định hướng

chính về các mặt phẩm chất, tài năng cùng

mối liên hệ đúng đắn giữa các mặt đó với nhau

để hoàn thiện nhân cách con người mới. Đó là

cơ sở tư tưởng và lý luận để chúng ta vạch ra

chiến lược giáo dục thanh niên nước tatrong

thế kỷ XXI với những yêu cầu , đòi hỏi cao hơn,

nhằm đápứng sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện

đại hóa đất nước .D

( 10) Hồ Chí Minh : Sđd, t 9 , tr 554

( 11 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 8 , tr 264
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Kinh tế Việt Nam năm 2004 giao dịch và tăngđược đáng kể

và giải pháp nâng cao

khả năng cạnh tranh

của nền kinh tếnăm 2005

Ð

số lượng người nhận dịch vụ .

Mặc dù dịch cúm gia cầm

xẩy ra đầu năm , cùng với hạn

hán ở nhiều địa phương và lũ

lụt ở các tỉnh miền Trung đã

làm mất mùa trên diện rộng ,

nhưng nông, lâm nghiệp và

thủy sản vẫn tăng trưởng ở mức

3,3%, chiếm tỷ trọng gần 9,2%

GDP. Trong đó, một phần đáng

kể nhờ có sự cải thiện giá trên

thị trường thế giới về một số

mặt hàng nông sản xuất khẩu

chính , như : gạo , cà phê, cao su và hạt tiêu ; đồng

thời cũng có yếu tố phục hồi nhu cầu trong các

nền kinh tế lớn như Mỹ, EU và Nhật Bản .

NGUYỄN THANHNGA

Ế hoàn thành mục tiêu tăng trưởng

kinh tế của kế hoạch 5 năm 2001 - 2005

(trung bình 7,5 %/năm ), ngay từ đầu

năm 2004 Quốc hội đã duyệt phương án tăng

trưởng kinh tế trung bình của 2 năm cuối cùng

2004 - 2005 , phải là 8,2% . Thế nhưng tăng

trưởng kinh tế năm 2004 mới chỉ đạt 7,6% , nên

nhiệm vụ đặt ra cho năm 2005 là rất nặng nề .

Phân tích cụ thể tình hình tăng trưởng kinh tế

năm 2004 cho thấy :

Cung: Tiếp tục đà của năm 2003 , cả công

nghiệp , dịch vụ và nông nghiệp đều có mức tăng

trưởng khá . Khu vực công nghiệp và xây dựng

tăng khoảng 10,3% , chiếm gần 52,1 % GDP.

Cụ thể , khu vực kinh tế tư nhân tăng 22%, khu

vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 15,1 % và khu

vực doanh nghiệp nhà nước tăng 12,3%.

Khu vực dịch vụ , ước tăng 7,3% , đóng góp

khoảng 38,8% GDP. Với mức tăng trưởng thấp

hơn tăng trưởng kinh tế chung , có thể nói năm

vừa qua ngành dịch vụ chưa phát huy được hiệu

quả đúng với tiềm lực của nó. Tuy nhiên , năm

2004 cũng đã đánh dấu một số bước đột phá

trong việc giảm độc quyền nhà nước ngành bưu

chính - viễn thông , dẫn đến giảm được cước phí

Điều đáng chú ý là thủy sản nước ta vẫn

chứng tỏ tiềm lực xuất khẩu của mình cho dù có

những phán quyết bất công của Mỹ về bán phá

giá cá ba sa , cá tra và tôm . Các nhà xuất khẩu

trong nước đã kịp thời khai thác các thị trường

mới theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa,

đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường truyền

thống như Nhật Bản , ASEAN và EU.

Cầu: Năm 2004 nhu cầu tiêu dùng tăng

7,4%, đầu tư trong nước tăng 13,1 % đã có đóng

góp đáng kể vào tăng trưởng GDP của cả năm

(tương ứng là 5,35 và 4,64 điểm phần trăm ( 1 )) .

Tuy nhiên , mức tăng tiêu dùng đạt xấp xỉ với

mức tăng GDP (7,6%) là một biểu hiện không

lành mạnh , vì theo các nhà phân tích, về lâu dài

điều đó có thể dẫn đến tình trạng khó khăn

trong thu hút nguồn vốn nhàn rỗi từ nhân dân để

đầu tư cho sản xuất . Xuất khẩu cũng có mức

* ThS, Bộ Thương mại

( 1 ) Ví dụ : coi phần gia tăng GDP là 100 %, thì nhu cầu

tiêu dùng có đóng góp 5,35%
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tăng trưởng cao , ước tính đóng góp 11,89 điểm

phần trămvào tăng trưởng GDP. Tuy nhiên , nhu

cầu trong nước tăng cao sẽ dẫn đến lượng nhập

khẩu lớn , ước làm giảm giá trị xuất khẩu ròng

đóng góp vào GDP xuống chỉ còn âm 1,49 điểm

phần trăm .

Diễn biến tăng giá thế giới các mặt hàng dầu

thô và một số loại nông sản như gạo, cà phê, cao

su và hạt tiêu mang lại nhiều lợi nhuận xuất khẩu

cho Việt Nam năm 2004. Không tính dầu thô thì

giá hàng hóa xuất khẩu tăng 2,1 % và lượng xuất

khẩu tăng 22% đưa kim ngạch xuất khẩuhàng

hóa 11 tháng của năm 2004 tăng 24,4% so với

cùng kỳ năm 2003. Riêng sựtăng giá của dầu thô

đã làm tăng kim ngạch xuất khẩu 11 tháng của

năm 2004 thêm 1,28 tỉ USD (chiếm gần 24 %

trong 5,4 tỉ USD tăng kim ngạch xuất khẩu ). Nếu

tính cả mức tăng giá và tăng sản lượng khai thác

thì 11 tháng đầu năm , kim ngạch xuất khẩu dầu

thô tăng 1,81 tỉ USD làm cho tổng kim ngạch

xuất khẩu của cả nước tăng 10 % 2) . Giá dầu thô

tăng mạnh kéo theo giá xăng dầu và nguyên phụ

liệu nhập khẩu tăng , đồng thời giá xuất khẩucác

mặt hàng chế tạo cũng tăng theo . Điều này phần

nào đượcphản ánh qua mức thâm hụt thương mại

và thâm hụt tài khoản vãng lai giảm so vớinăm

2003, chỉ còn tương ứng là 5 tỉ và 1,4 tỉ USD .

Năm 2004 chứng kiến sự tăng mạnh

của dòng vốn FDI. Vốn thực hiện và vốn đăng

ký mới trong năm đạt mức cao nhất kể từ sau

khủng hoảng tài chính - tiền tệ khu vực (năm

1997) . Lũy kế từ đầu năm đến 20-11-2004 (3 ), số

vốn cấp mới và tăng thêm đạt 3.775,2 triệu USD,

tăng 43,6% so với cùng kỳ; trong đó , vốn đầu tư

đăng ký mới là 1.984,3 triệu USD với 630 dự án

được cấp giấy phép đầu tư (giảm 4,6% về số dự

án so với cùng kỳ năm trước nhưng tăng 20,5%

về vốn đăng ký, vốn tăng thêm là 1.781 triệu

USD với 411 lượt dự án tăng vốn (tăng 82,4 % về

vốn và tăng 8,4 % về số dự án so với cùng kỳ năm

trước). Vốn đầu tư nước ngoài thực hiện ước đạt

2,8 tỉ USD, tăng đột biến so với năm 2003, vượt

mức kế hoạch đề ra là 2,6 tỉ USD. Trong 4 năm

(2001-2004 ), cả nước có khoảng 800 doanh

nghiệp đầu tư nước ngoài đi vào hoạt động , tạo

việc làm cho hơn 8 vạn lao động, đưa tổng số lao

động trực tiếp của khu vực kinh tế có vốn đầu tư

nước ngoài khoảng 77 vạn người. Trong điều

kiện lượng vốn đầu tư nước ngoài toàn cầu tiếp

tục suy giảm và cạnh tranh khốc liệt, thì kết quả

đạt được như vậy ở nước ta là rất đáng khích lệ .

Kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của

môi trườngkinh doanh . Cụ thể , khuôn khổ luật

pháp cho đầu tư nước ngoài tiếp tục được hoàn

thiện theo hướng đầy đủ , rõ ràng và thông thoáng

hơn, từng bước hướng tới một mặt bằng pháp lý

chung cho cả đầu tư trong nước vànước ngoài, và

phù hợp hơn với thông lệ quốc tế.

Năm 2004 là năm đầu tiên thực hiện Luật

Ngân sách Nhà nước (sửa đổi), theo đó Quốc hội

được thông qua ngân sách, bao gồm cả việc phân

bổ ngân sách cho cấp địa phương và tăng sự phân

quyền trong quản lý ngân sách , gần một nửa chi

tiêu ngân sách là do địa phương quyết định dựa

trên các ưu tiên của mình . Những thay đổi này

nhằm nâng cao hiệu quả thu chi ngân sách .

sung

Thu ngân sách năm 2004 đạt được chỉ tiêu

đề ra , bằng 22,7% GDP, tăng 17,4% so với năm

2003, trong đó thu từ thuế và phí đạt 21% . Các

tỉnh và thành phố đều đạt và vượt kế hoạch thu

ngân sách, bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ

phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và bổ

tăng chi đầu tư . Cơ cấu thu có nhiều tiến bộ , thu

nội địa (không kể dầu thô ), tăng 23,8% so với

năm 2003 , chiếm 55,1% tổng thu , trong đó: thu

từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng

39%, thu từ doanh nghiệp tăng 26,9%. Thu từ

dầu thô vượt 44,8%4 ) so với dự toán, trong đó

(2) Số liệu của Bộ Thương mại

(3 ) Số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

(4) Chủ yếu nhờ sản lượng dầu thô đạt mức cao , trên

18 triệu tấn (tăng 0,5 triệu tấn ) và giá dầu thô xuất khẩu

tăng trên 35% so với dự toán đầu năm .

Số 6 (tháng 3 năm 2005)

25



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

ngân sách đã dành một phần bù lỗ nhập khẩu

xăng dầu để kiềm chế giá tiêu dùng trong nước.

Tuy nhiên , tăng thu từ sản xuất, kinh doanh mới

chỉ chiếm 17,8% .

Thu từ hoạt động xuất - nhập khẩu giảm 7,8%-

so với dự toán do mấy nguyên nhân sau : Nhà

nước thực hiện điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu

xăng dầu, thép và phôi thép để bình ổn giá trong

nước , đối phó với biến động tăng giá các mặt

hàng này trên thị trường thế giới; thực hiện việc

cắt giảm thuế theo tiến trình gia nhập

AFTA/ASEAN . Hiện tại thuế xuất - nhập khẩu

vẫn còn chiếm 17% tổng thu ngân sách , trong lúc

chúng ta phải tăng tốc thực hiện lịch trình cắt

giảm thuế theo các cam kết với AFTA/ASEAN

(đến hết năm 2006 ), Hiệp định Thương mại Việt

Nam - Hoa Kỳ và chuẩn bị để gia nhập Tổ chức

Thương mại thế giới, nên dự báo sẽ có nhiều áp

lực lên thu ngân sách , ít nhất trong một vài năm

tới. Về lý thuyết, việc cắt giảm thuế xuất - nhập

khẩu không phải lúc nào cũng làm giảm thu ngân

sách . Tuy nhiên , do tầm quan trọng của nó, khi

kết quả còn chưa thật rõ ràng , Chính phủ cần xây

dựng một phương án trung hạn có tính đến yếu tố

ổn định tài khóa.

Chi ngân sách trong năm 2004 tăng 9,8% so

với dự toán. Chi cho đầu tư phát triển đã tăng lên

đáng kể, ước đạt 30% tổng chi ngân sách nhà

nước năm 2004 là một thuận lợi cho việc thực

hiện mục tiêu tăng trưởng GDP cho cả năm 2005.

Tuy nhiên, theo một số đánh giá, việc phân cấp

sử dụng ngân sách dưới hình thức khoán chi và

cho phép các tỉnh giữ lại một phần thu thuế trên

địa bàn mới chỉ nhằm nâng cao hiệu quả chi tiêu

đến cấp tỉnh và thành phố . Trongkhiđócơ chế

phân bổ ngân sách từ cấp tỉnh, thành phố xuống

các quận, huyện chủ yếu vẫn dựa vào những định

mức cũ , nên khó tránh được tình trạng " xin cho" ,

thiếu minh bạch, không có cơ sở thực tế, vì thế

hiệu quả chưa cao nhất là trong việc thực hiện

mục tiêu xóa đói giảm nghèo.

Chỉ số giá tiêu dùng 9 tháng đầu năm 2004

tăng cao thể hiện dấu hiệu lạm phát trong nền

kinh tế : chỉ số lạm phát tăng từ 3% năm 2003 lên

9,5% năm 2004. Nguyên nhân là do tăng giá

lương thực thực phẩm , chiếm 49 % " giỏ " hàng

hóa để tính chỉ số giá tiêu dùng của nước ta.

Yếu tố này được đánh giá là ngày càng mang

nội sinh do Việt Nam là nước xuất khẩu gạo hàng

tính

đầu thế giới. Những yếu tố nội sinh khácphải kể

đến là dịch cúm gia cầm đã làm mất đi một lượng

dùng hằng ngày của người dân .

cung lớn về thực phẩm trong " giỏ" hàng tiêu

Trong số các yếu tố ngoại sinh có giá dầu thô

tăng cao kéo theo việc tăng giá các nguyên vật

liệu khác nhất là thép và phân bón . Đáng chú ý là

việc tăng giá thuốc chữabệnh từ cuối năm 2003.

Nguyên nhân ngoại sinh còn bao gồm tỉ giá

hối đoái (VND /USD ) tăng tương đối . Tuy vậy,

những diễn biến vừa qua vẫn là lạm phát giá,

chưa phải là yếu tố tiền tệ và ngân sách, nên được

coi là dạng lạm phát ở mức thấp và có khả năng

kiểm soát được bằng các chính sách tài khóa và

tiền tệ thắt chặt phù hợp , không ảnh hưởng nhiều

đến mục tiêu tăng trưởng .

Thị trường tiền tệ trong năm 2004 , ngoài sức

ép lạm phát trong nước , còn chịu sức ép từ những

biến động trong các nền kinh tế lớn thế giới . Mỹ

và Trung Quốc đều có động thái theo đuổi chính

sách "hy sinh mục tiêu tăng trưởng để kiềm chế

lạm phát" . Do thâm hụt tài khoản vãng lai của

Mỹ, đồng USD đã liên tục mất giá so với đồng

Ơ -rô, Yên và Bảng Anh , đẩy giá vàng thế giới

leo cao .

Bên cạnh đó, tín dụng, nhất là dưới hình thức

cho các doanh nghiệp nhà nước vay, tăng cao

trong năm 2004 , từ 28 % cuối năm 2003 lên 36 %

vào tháng 7-2004. Dư nợ cho vay của toàn bộ

nền kinh tế tính đến cuối tháng 11 tăng 24 %,

trong đó dư nợ cho vay bằng VND tăng 20,8 % và

cho vay bằng ngoại tệ tăng 35,2%. Nợ xấu tăng

13,6% so với thời điểm 31-12-2003 . Trong khi

đó, do lạm phát nên tỉ lệ huy động vốn tiền gửi

đạt thấp, nhất là huy động bằng VND. Lãi suất
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thực của VND có xu hướng giảm từ mức 4% năm

2003 xuống còn khoảng 0,7 % năm 2004. Những

dự đoán về tỉ giá đã khiến người dân có xu hướng

chuyển sang gửi bằng ngoại tệ .

Trước những bất ổn như vậy, cùng với việc

thắt chặt hơn chính sách tài khóa, chính sách tiền

tệ tiếp tục được duy trì theo hướng kiểm soát chặt

chẽ tốc độ tăng trưởng tiền tệ và tín dụng nhằm

kiềm chế tốc độ tăng giá . Từ ngày 1-7-2004 , yêu

cầu dự trữ bắt buộcVND và ngoại tệ đã tăng từ

mức tương ứng 2% và 4% lên 5% và 8%. Chính

phủ đã ra chỉ thị yêu cầu giảm lượng cho vay của

các ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước và thắt

chặt việc quản lý tăng giá. Trong năm 2004 , Bộ

Tài chính đã có các biện pháp khống chế tăng

giá : giảm thuế nhập khẩu thép vào đầu năm và

xăng dầu vào giữa năm kèm theo với việc áp đặt

giá trần . Những can thiệp vĩ mô tỏ ra đã có tác

dụng kiềm chế được lạm phát dưới hai con số cho

năm 2004 .

Tuy nhiên , nhiều chuyên gia kinh tế thế giới

nhận định rằng, với tình hình kinh tế Mỹ hiện

nay, chắc chắn USD sẽ phải giảm mạnh hơn nữa,

ít nhất là thêm 30%, để có thể thu hẹp hơn

mức thâm hụt tài khoản vãng lai. Ngoài ra , các

ngân hàng ở châu Á hiện nay đang có xu hướng

đa dạng hóa các hình thức dự trữ ngoại tệ , tăng

tỷ trọng Ơ -rô và đồng Yên. Nếu động thái này

diễn ra thì USD sẽ có thêm yếu tố mất giá .

Ở Việt Nam tỷ giá VND /USD vẫn chưa

biến động lớn , dự báo chỉ ở mức 15.750

(± 30)VND /USD . Song , giao dịch bằng đồng

USD vẫn chiếm 90 % giao dịch thương mại và

khoảng 87 - 88% giao dịch về vốn, vay nợ, viện

trợ của Việt Nam với quốc tế . Do đó, cho đến

nay, động thái tăng sức mạnh của các đồng tiền

Ơ -rô , Yên và Bảng Anh chưa ảnh hưởng nhiều

đến nền kinh tế nước ta. Tuy nhiên, nếu các xu

hướng trên tiếp tục diễn ra thì tổng giá trị kim

ngạch thương mại và đầu tư của nước ta có thể

giảm nếu công cụ tiền tệ để giao dịch không có

thay đổi về cơcấu .

Cùng với sự mất giá của đồng USD là vấn đề

giá dầu thô trên thế giới . Nước ta sẽ có lợi khi giá

dầu ở mức cao , nhưng lại đáng lo ngại là áp lực

lạm phát do sự tăng giá dầu kéo theo việc tăng

giá một loạt các hàng hóa khác trong nền kinh tế .

Rủi ro lạm phát sẽ vẫn còn cao trong năm 2005 ,

vì vậy Chính phủ cầnvì vậy Chính phủ cần tiếp tục duy trì chính sách

tiền tệ và tài khóa thận trọng , cùng với chính

sách ngành đúng để giảm những bất lợi từ ảnh

hưởng giá dầu thô cao đối với các mặt hàng

nhiên , nguyên, phụ liệu .

Mục tiêu cho năm 2005 là : GDP tăng

8 - 8,5%, trong đó nông , lâm nghiệp và thủy sản

tăng 3,4 - 3,8%, công nghiệp , xây dựng: 10,5 -

11 % và dịch vụ: 7,7 - 8,2% . Nếu đạt được mục

tiêu trên sẽ là một thành tích ngoạn mục trong

năm 2005. Tuy vậy cũng rất cần chú ý đến chất

lượng tăng trưởng . Ngân hàng thế giới sử dụng

chỉ số ICOR để đánh giá hiệu quả của đầu tư đối

với tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Trong số

23 nước được nghiên cứu , Việt Nam đứng thứ

17/23 về sử dụng hiệu quả đầu tư , trong khi đứng

thứ 3/23 trong việc huy động vốn đầu tư . Báo cáo

của Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6,

khóa XI (25-10-2004) cũng chỉ rõ , suất đầu tư để

tạo ra một đơn vị tăng trưởng GDP cao hơn nhiều

so với trước ; vào năm 1997, một đồng GDP tăng

thêm cần 3,4 đồng đầu tư thì trong 4 năm qua

xấp xỉ 5 đồng đầu tư , nghĩa là hiệu quả đầu tư

trong nền kinh tế giảm 40 % .

cân

Tại Hội nghị các nhà tài trợ , mức ODA cam

kết hỗ trợ cho năm 2005 đạt 3,4 tỉ USD, vượt hơn

600 triệu USD so với con số cam kết 2,8 tỉ USD

năm 2004. Dựa trên vốn đã được cấp phép,

nhưng chưa thực hiện năm 2004 và dự báo về

vốn FDI và nguồn vốn huy động trong nước ,

Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự báo trong năm 2005

vốn thực hiện đạt khoảng 2,9 - 3 tỉ USD, trong đó

vốn đầu tư nước ngoài vào khoảng 2,6 tỉ USD.

Như vậy, nền kinh tế nước ta sẽ bước vào

năm 2005 với một số lượng vốn không nhỏ.

Vấn đề đặt ra là tìm cách giải ngân và chi tiêu có
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hiệu quả những nguồn đầu tư này phục vụ tốt

nhất cho mục tiêu tăng trưởng. Để vừa đạt được

tốc độ tăng trưởng như kế hoạch đã đề ra , vừa

nâng dần chất lượng của nó, thiết nghĩ trước hết

phải nâng cao khả năng cạnh tranh theo mấy

hướng chính , như sau :

Thứ nhất, nên tập trung vốn đầu tư cho các

ngành công nghiệp phụ trợ và phụ liệu . Trong

thập niên vừa qua , kể cả hai năm sau khi thực

hiện Hiệp định Thương mại song phương Việt

Nam - Hoa Kỳ, cơ cấu xuất khẩu hàng hóa của

nước ta không có gì thay đổi và tỷ trọng xuất

khẩu ròng cácnhóm sản xuất chế tạo vẫn luôn ở

mức thấp . Hàng công nghiệp xuất khẩu chủ yếu

vẫn là hàng dệt may và giày dép , nhưng do phải

nhập hầu hết nguyên phụ liệu nên giá trị xuất

khẩu ròng mới chỉchiếm khoảng 20 %kim ngạch

xuất khẩu. Tỷ lệ này còn thấp hơn đối với hàng

điện tử , thiết bị điện và động cơ gắn máy, bởi

nước ta vẫn chưa phát triển được ngành sản xuất

linh kiện điện tử , phụ tùng xe gắn máy mà chủ

yếu vẫn là nhập linh kiện để lắp ráp xuất khẩu .

Theo Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội,

trong 4 năm 2001 - 2004 , tốc độ tăng của giá trị

gia tăng hàng hóa, dịch vụ luôn chậm hơn giá trị

sản xuất ở tất cả các khu vực : giá trị gia tăng của

nông, lâm và thủy sản là 3,4 %/năm , nhưng giá trị

sản xuất tăng 5,1 % ; tương ứng cho công nghiệp

là 10,1 % và 15,2%; cho dịch vụ là 6,6% và 7,2%.

Vậy để nâng cao giá trị gia tăng của hàng hóa,

Nhà nước cầnhỗ trợ để đầu tưphát triển các

ngành công nghiệp phụ liệu và phụ trợ . Cụ thể là

ngành sản xuất phụ liệu cho dệt may, giày dép và

linh kiện điện tử ... Quá trình toàn cầu hóa tạo ra

xu hướng phân công lao động rõ rệt giữa các

nước trên thế giới. Các nước đang và kém phát

triển rất dễ bị rơi vào "cạm bẫy " chuyên môn hóa

các ngành có công nghệ thấp , chuyên gia công

hoặc lắp ráp cho các nước phát triển . Chúng ta

chỉ có thể thoát được ra khỏi" cạm bẫy" này bằng

cách không quá tập trung vào nâng cao số lượng

xuất khẩu trước mắt, mà bỏ qua việc đầu tư, nhất

là qua nguồn vốn FDI, để hoàn thiện công nghệ

cho cả quy trình sản xuất.

Thứ hai, Chính phủ cần đặc biệt thu hút đầu

tư từ nguồn vốn trong nước và nước ngoài vào

các ngành dịch vụ . Theo những cam kết trong

Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam -

Hoa Kỳ, năm 2005 sẽ là năm đầu tiên Việt Nam

bắt đầu phải mở cửa sâu và toàn diện hơn khu

vực dịch vụ. Tuy nhiên, do dịch vụ ngân hàng,

bảo hiểm , bưu chính viễn thông và vận tải hàng

không là những ngành nhạy cảm , ảnh hưởng trực

tiếp đến an ninh kinh tế và chính trị của quốc gia ,

nênchúng vẫn còn hoạt động dưới hình thức độc

quyền nhà nước . Điều này đang tiềm ẩn

kìm hãm quá trình giảm giá dịch vụ , chậm hiện

đại hóa cơ sở hạ tầng dịch vụ và ít quan tâm đến

năng lực của đội ngũ cung cấp dịch vụ .

nguy cơ

Theo kinh nghiệm của các nước , dịch vụ là

khu vực có giá trị gia tăng cao nhất và nó giúp

giảm chi phí giao dịch và sản xuất cho các ngành

công và nông nghiệp . Mức độ phát triển dịch vụ

phản ánh trình độ phát triển của nền kinh tế . Hơn

thế nữa, trước lịch trình hội nhập đã được cam

kết, sớm hay muộn, các ngành này cũng sẽ phải

cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài . Với những

lý do đó , Chính phủ cần hỗ trợ đầu tư có điều

kiện và có thời hạn để nâng cao năng lực cạnh

tranh cho các ngành dịch vụ. Đầu tư cho dịch vụ

đòi hỏi vốn lớn và chắc chắn sẽ vượt quá khả

năng ngân sách nhà nước nên phải thu hút mạnh

mẽ đầu tư tư nhân vào các ngành này để đẩy

nhanh tiến độ nâng cấp chất lượng dịch vụ và

giảm giá thành . Ngoài ra , cũng cần chú trọng

yếu tố chuyển giao công nghệtrong quá trình

thu hút FDI.

Chính phủ cần sớm xác định các ngành cần

ưu tiên thu hút FDI, trong đó có các ngành công

nghiệp phụ trợ và phụ liệu và một số ngành dịch

vụ . Từ đó, xây dựng một chiến dịch tiếp thị thích

hợp để quảng bá hữu hiệu những thông tin về

(Xem tiếp trang 33 )
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S

AU 10 năm thực hiện Chỉ thị 200/TTg

của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm

nước sạch , vệ sinh môi trường nông thôn

theohướng phát triển bền vững, chúng ta đã đạt

được những thành tựu rất đáng khích lệ . Khắp

nơi trong cả nước , từ thành thị tới nông thôn, từ

miền ngược tới miền xuôi đã xuất hiện nhiều mô

hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thực

hiện cung cấp nước sạch , vệsinh môi trường .

Điều quan trọng là qua phong trào thực hiện

cung cấp nước sạch , vệ sinh

môi trường đã tạo được nếp

sống văn hóa, văn minh và

nâng cao ý thức giữ gìn, bảo

vệ môi trường ở tất cả mọi

người dân . Đây là cơ sở hết

sức quan trọng góp phần

nâng cao chất lượng sống

của nhân dân và xây dựng

nông thôn mới theo hướng

công nghiệp hóa, hiện đại

hóa.

Thực tế cho thấy qua phong trào xã hội hóa

đã có nhiều mô hình , điển hình tiên tiến trong

cung cấp nước sạch , vệ sinh môi trường phù hợp

với từng vùng kinh tế - xã hội , sinh thái khác

nhau của miền núi , đồng bằng, ven biển. Nhiều

mô hình sau khi thử nghiệm đạt hiệu quả tốt đã

và đang được nhân rộng . Thí dụ, mô hình hộ

nông dân thực hiện vệ sinh môi trường bằng hầm

bị––ga và tự sản xuấtphân hữu cơ sinh học trên

nền than bùn đã được thí điểm ở nhiều nơi như

các huyện Ứng Hòa (Hà

Tây) , Bình Lục và Kim

Bảng (Hà Nam ), Vân Hà

(Bắc Giang) , Nam Đàn

(Nghệ An ). Trên cơ sở thể

hiện những nguyên tắc cơ

bản , hiện đại , xử lý môi

trường bằng công nghệ sinh

học , không chất thải , mô

hình đã kết hợp được lợi ích

Bảo đảm

nước sạch ,

vệ sinh

môi trường

NÔNG
THÔN

CHU THÁI THÀNH

Qua điều tra thực tế cho

thấy , có 54% dân số ở nông

thôn đã được giải quyết

nước sạch và cải thiện điều

kiện vệ sinh môi trường.

Chúng ta đã cơ bản hoàn

thành quy hoạch tổng thể

cấp nước sạch , vệ sinh môi

trường nông thôn trong toàn quốc, chi tiết cụ thể

cho từng vùng, từng tỉnh (5/7 vùng sinh thái và

59/64 tỉnh ). Một số vấn đề bức xúc về nước sạch

ở các vùng nông thôn miền núi , hải đảo đã và

đang từng bước được cải thiện ; chính sách bảo

vệ và phát triển tài nguyên nước đã bắt đầu triển

khai có hiệu quả. Tại các khu công nghiệp và

nhiều doanh nghiệp đã đầu tư , đổi mới công

nghệ , xây dựng các hệ thống xử lý chất thải, cải

thiện môi trường ; phong trào quần chúng tham

gia cung cấp nước sạch , vệ sinh môi trường được

đẩy mạnh; công tác xã hội hóa nước sạch, vệ

sinh môi trường đang được triển khai sâu rộng

trong cả nước .

trường, sức khỏe và

tăng thu nhập, đồng thời

môi

giúp

làm

nông dân biết cách

giàu nguồn phân bón cả về

lượng và chất, góp phần cải

tạo đồng ruộng , thực hiện

một nền nông nghiệp sạch

trong xu thế phát triển bền

vững ; tạo tiền đề chăn nuôi,

chế biến nông sản theo

hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn .

Đưa mô hình này lên trung du, miền núi đã hạn

chế nạn phá rừng , cải tạo nguồn phân hữu cơ để

trồng rừng , phủ xanh đất trống đồi trọc . Đưa mô

hình vào vùng đất xấu như gò đồi, đất cát đã phát

huy tác dụng cải tạo đất bạc màu, tạo công ăn

việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo . Ứng

dụng mô hình này đã góp phần làm giảm phát

thải khí nhà kính do xử lý tốt phân gia súc , giải

quyết vấn đề chất đốt, ngăn chặn nạn phá rừng

bừa bãi .

Theo phương châm "Nhà nước và nhân dân

cùng làm " và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở

" dân biết , dân bàn, dân quyết định , dân làm , dân
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kiểm tra và dân hưởng lợi" nhiều địa phương đã

xây dựng được các mô hình như : làm nhà tiêu

sinh thái , xây dựng hương ước làng, xã bảo vệ

môi trường ; xây dựng các mô hình điểm về sử

dụng nước sạch , thu gom phân loại và xử lý rác

thảiở nông thôn; mô hình sản xuất rau sạch,

nông sản sạch ; mô hình VAC, làng năng suất

xanh, làng nông nghiệp sinh thái. Mô hình làng

văn hóa sức khỏe đã huy động được các tầng lớp

nhân dân tích cực tham gia phòng chốngdịch

bệnh , HIV/AIDS , bảo vệmôi trường và an toàn

thực phẩm , chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng

dân cư.

Mô hình xã hội hóa nước sạch , vệ sinh môi

trường đang được triển khai có kết quả ở nhiều

địa phương trong cả nước . Đó là mô hình cổ

phần hóa thu gom, xử lý rác đô thị của Công ty

trách nhiệm hữu hạn Huy Hoàng (Lạng Sơn ), Công

ty Môi trường đô thị thành phố Đà Nẵng, hợp tác

xã Thắng (Hiệp Hòa, Bắc Giang). Mô hình lấy

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm

nòng cốt, huy động dân góp vốn làm công trình

cấp nước ở ba xã Phú Thọ , Phú Đức, Phú Hiệp

(Tam Nông, Đồng Tháp) . Mô hình xây dựng xã

điển hình về an ninh , quốc phòng - dẫn số - kế

hoạch hóa gia đình - tăng cường bảo vệ môi

trường với phương châm phát huy nội lực của

địa phương là chính ở xã Hải Bình (Tĩnh Gia,

Thanh Hóa) thu được nhiều kết quả (huy động

được dân đóng góp 90%, ngân sách xã hỗ trợ

8%, tỉnh hỗ trợ 2%) . Những mô hình do chính

người dân góp vốn và đứng ra làm chủ có tác

dụng rất tích cực , vì chỉ khi họ tự tạo nguồn nước

sạch, giữ vệ sinh môi trường cho chính gia đình

mình thì mới nhanh chóng mở rộng phạm vi

cung ứng nước và vệ sinh môi trường. Điều quan

trọng là, thực hiện các mô hình xã hội hóa nước

sạch , vệ sinh môi trường đã tạo được động lực

trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, huy

động được các nguồn lực xã hội , giảm gánh nặng

cho ngân sách nhà nước, tạo cơ chế , chính sách

khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia

đầu tư xây dựng và phát triển dịch vụ cấp nước,

vệ sinh môi trường với nhiều hình thức khác

nhau, góp phần quan trọng xây dựng nông thôn

mới theo hướng văn minh, hiện đại .

Ở một số tỉnh miền núi đang thực hiện mô

hình nước sạch đồn biên phòng kết hợp với cụm

dân cư . Các đơn vị quân đội chủ động phối hợp

với địa phương đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ,

cải tạo nguồn nước , ruộng vườn , xây dựng các

công trình thủy lợi nhỏ. Mô hình này đã đem lại

nhiều lợi ích kinh tế và an ninh quốc phòng .

Chúng ta cũng đã xây dựng được nhiều mô hình

công nghệ cấp nước cho miền núi: giếng đào ,

giếng khoan , bể, lu chứa nước ... có thể tận dụng

nguồn nước mưa dồi dào , sẵn có tại các vùng

khan hiếm nguồn nước ngầm hoặc nguồn nước

mặt bị ô nhiễm nặng. Mô hình cấp nước hệ tự

chảy, phù hợp với các vùng miền núi có địa hình

dốc, phục vụcho nhómhộ,một bản , liên bản . Sử

dụng nguồn nước tự nhiên, không phải đầu tư

kinh phí cho việc khai thác và xử lý . Mô hình

này đang được thực hiện phổ biếnở các tỉnh

Tuyên Quang, Yên Bái . Trong tương lai, khi độ

che phủ của rừng tăng lên (theo kế hoạch trồng

5 triệu héc-ta rừng ) , thì hệ tự chảy càng được

nhân rộng ở các tỉnh miền núi trong toàn quốc.

Mô hình cung cấp nước hệ tập trung vừa vànhỏ,

sử dụng các giếng khoan đã có sẵn , đường kính

nhỏ, thay bơm tay bằng bơm lắp điện, nối

phục vụ cho từng cụm dân cư. Mô hình công

nghệ này phù hợp với vùng đồng bằng sông

Hồng, sông Cửu Long và các vùng dân cư tập

trung như thị trấn , thị tứ , làng , xã vừa rẻ tiền, vừa

dễ quản lý , bảo vệ được nguồn nước ngầm .

mang

Mô hình gắn cung cấp nước sạch , vệ sinh

môi trường với quản lý tài nguyên nước theo lưu

vực sông . Đây là mô hình hiện đại và có hiệu

quả nhất , để khai thác nguồn lợi của khu vực, đi

đối với bảo vệ dòng sông, hạn chế tác hại lũ lụt,

hạn hán, sói mòn màu mỡ đất vùng trung lưu và

hạ lưu . Mô hình này đang được thực hiện ở sông

Nhuệ , sông Hàn, sông Sài Gòn và sông Đồng

Nai . Mô hình huy động sức dân cung cấp nước

sạch, vệ sinh môi trường ở các vùng đông dân

và nhiều lễ hội như cố đô Huế , Đền Hùng , Chùa

Hương ... Nhân dân đứng ra góp công, góp của,

kết hợp với sự hỗ trợ vốn của các cá nhân , các tổ

chức trong và ngoài nước , sự đầu tư của Nhà

nước giải quyết những vấn đề về nước sạch , vệ

sinh môi trường, bảo vệ di tích lịch sử , danh lam
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thắng cảnh của đất nước ngày càng thêm sạch

đẹp.

Chúng ta đã xác định và ứng dụng được một

số giải pháp khoa học công nghệ trong cấp nước

và vệ sinh môi trường phù hợp với điều kiện tự

nhiên , kinh tế - xã hội, đặc điểm dân cư , tập quán

và truyền thống sử dụngnước sinh hoạt của từng

địa phương như mô hình hồ treo ở tỉnh Hà

Giang ; mô hình cấp nước tập trung ở các tỉnh

Tuyên Quang, Đồng Tháp , Tiền Giang. Chúng

ta cũng đã xây dựng được nhiều loại hình và giải

pháp cấp nước phù hợp cho các vùng khó khăn

như : vùng nhiễm mặn , vùng núi cao , vùng đá

vôi , vùng nhiều lũ lụt... Ở những nơi kếthợp

được công trình nước sạch với các công trình

thủy lợi đã tạo sự ổn định về nguồn nước , bảo

đảm cung cấp nước sạch , góp phần nâng cao

chất lượng sống cho nhân dân .

Những mô hình, điển hình tiên tiến từ phong

trào xãhội hóa về nước sạch , vệ sinhmôi trường

đã và đang xuất hiện trong cảnước, góp phần

nâng cao tỷ lệ người dân được dùng nước sạch ở

thành thị và nông thôn, cải thiện một bước đáng

kể về tình trạngnước sạch , vệ sinh môi trường.

Những mô hình , điển hình do chính người dân

đứng ra gópvốn vàlàmchủ đãcó tác động tích

cựcnhanh chóng mở rộng phạm vi cung ứng

nước sạch , vệ sinh môi trường một cách bền

vững. Điều quan trọng là các bộ , ngành , đoàn

thể và địa phương cần phải có tráchnhiệm cao

hơn trong việc tổng kết, đánh giá các mô hình ,

điển hình tiên tiến , các giải pháp công nghệ... để

người dân có thể dễ dàng tiếp cận áp dụng.

Mặc dù chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu

rát quan trọng , nhưng tình hình nước sạch , vệ

sinh môi trường vẫn còn nhiều vấn đề đáng lo

ngại. Đất đai bị xói mòn , thoái hóa; chất lượng

các nguồn nguồn nước bị suy giảm mạnh ; không

khí ở nhiều đô thị, khu dân cư bị ô nhiễm nặng ;

khối lượng phát sinh và mức độ độc hại của chất

thải ngày càng tăng ; tài nguyên thiên nhiên trong

nhiều trường hợp bị khai thác quá mức, không có

quy hoạch ; đa dạng sinh học bị đe dọa nghiêm

trọng ; điều kiện vệ sinh môi trường, cung cấp

nước sạch ở nhiều nơi không bảo đảm . Việc đẩy

mạnh phát triển công nghiệp , dịch vụ, quá trình

đô thị hóa , sự gia tăng dân số trong khi mật độ

dân số đã quá cao, tình trạng đói nghèo chưa

được khắc phục tại một số vùng nông thôn , miền

núi, các thảm họa do thiên tai và những diễn biến

xấu về khí hậu toàn cầu đang tăng, đặt công tác

bảo đảm nước sạch, vệ sinh môi trường trước

những khó khăn và thách thức gay gắt.

số

Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch

và vệ sinh môi trường nông thôn đề ra từ năm

1998 là đến năm 2005 có khoảng gần 80% dân

số nông thôn được sử dụng nước sạch ; 50% số

hộ gia đình có nhà vệ sinh đúng quy cách; 30%

số chuồng trại chăn nuôi và 10% số làng nghề

được xử lý chất thải... đã không thực hiện được.

Bởi vì , mục tiêu này là quá cao so với tình hình

thực tế của nước ta hiện nay và để thực hiện được

cần có nguồn kinh phí lớn , trong khi đó nguồn

vốn ngânsách nhà nước và vốn huy động trong

dân mới chỉ đáp ứng được một phần nhỏ

(khoảng 6 % ). Chúng tachưa có tiêu chuẩn cụ

thể, chính xác trong việcđánh giá, phân loại

nước sạch, nước tương đối sạch , nước hợp vệ

sinh ; cũng như chưa có chỉ tiêu thống nhất để

địaphươngquytrình xây dựngthiếu đồng bộ ,

đánh giá chất lượng công trình cấp nước. Ở một

đầu tư dàn trải, thiếu trọng tâm,trọng điểm dẫn

đến hiệu quả hạn chế. Côngtrình xây dựngmới

chủ yếu chỉbảo đảm nhucầu trước mắt,chưa

quan tâm đúng mức đến chất lượng nước . Chính

sách đầu tư , cơ chế tài chính của Nhà nước (tỷ lệ

giữa Nhà nước và nhân dân ) chưa đưa ra được

nhiều loại hình phù hợp với thực trạng kinh tế -

xã hội của từng vùng, miền khác nhau , gây khó

khăn cho việc thực hiện , điều hành , hạn chế khả

năng huy động vốn đóng góp của địa phương và

nhân dân . Chính sách ưu đãi chưa thật hấp dẫn

để huy động vốn từ các doanh nghiệp và các cá

nhân đầu tư kinh doanh . Mô hình tổ chức quản

lý , vận hành các công trình cấp nước và vệ sinh

môi trường tập trung hầu hết chưa bảo đảm độ

bền vững do lệ phí không đủ để duy trì quản lý ,

khai thác, tu sửa công trình . Phương pháp , công

nghệ xử lý rác thải , nước thải tập trung ở nông

thôn , nhất là các vùng làng nghềđang là vấn đề

bức xúc và hiện chưa có giải pháp hữu hiệu . Việc

tổ chức chỉ đạo thực hiện , phối hợp (xây dựng kế

hoạch , bố trí dự án đầu tư ... ) còn có sự chồng
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chéo, lúng túng giữa các ngành chức năng và

ngành chủ quản, giữa quản lý nhà nước và hoạt

động sự nghiệp, dịch vụ , giữa Chương trình mục

tiêuquốc gia về nước sạch và vệ sinhmôi trường

nông thôn với các Chương trình mục tiêu quốc

gia khác ...

Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước, Đảng ta đề ta mục tiêu

ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm,

suy thoái và sự cố môi trường do hoạt động của

con người và tác động của tự nhiên gây ra. Cần

sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên , bảo vệ

đa dạng sinh học. Khắc phục ô nhiễm môi

trường, trước hết ở những nơi đã bị ô nhiễm

nghiêm trọng , phục hồi các hệ sinh thái đã bị suy

thoái , từng bước nâng cao chất lượng mối

trường . Xây dựng nước ta trở thành một nước có

môi trường tốt , có sự hài hòa giữa tăngtrưởng

kinh tế , thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và

bảo vệ môi trường ; mọi người đều có ý thức bảo

vệ môi trường, sống thân thiện với thiênnhiên .

Phấn đấu đến năm 2010 có 85% dân cư nông

thôn sử dụng nước hợp vệ sinh với số lượng

60 lít/người /ngày. Đến năm 2020, tất cả dân cư

nông thôn sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn

quốc gia, giữ sạch môi trường làng , xã, nơi công

cộng . Trong năm 2005, phải kiểm soát bằng

được việc chăn nuôi gia đình , tập trung , sản xuất

của các làng nghề để giữ sạch môi trường làng

xã. Chống cạn kiệt, ô nhiễm, bảo vệ chất lượng

nguồn nước ngầm , nước mặt tại các ao hồ, sông

suối. Bảo đảm cho tất cả các nhà trẻ ,trường học

và các cơ sở giáo dục, bệnh viện, công sở, chợ

nông thôn có đủ nước sạch và hố xí hợp vệ sinh .

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên , bảo

đảm cung cấp nước sạch , vệ sinh môi trường cho

nôngthôn , chúng ta cần phải tiếp tục đẩy

mạnh thực hiện Chỉ thị 200/TTg của Thủ tướng

Chính phủ và Nghị quyết 41-NQ /TW , ngày

15-11-2004 , của Bộ Chính trị về bảo vệ môi

trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,

hiệnđại hóa đất nước . Trước mắt,cần phảitập

trung giải quyết một số nhiệm vụ cụ thể và cấp

bách sau :

Một là , đẩy mạnh giáo dục truyền thông; coitruyền thông ; coi

trọng việc phát hiện và đề cao các nhân tố mới.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng

trong nhân dân các mô hình mới , kinh nghiệm

tốt, điển hình tiên tiến về nước sạch, vệ sinh môi

trường trong thời gian vừa qua. Đây là vấn đề rất

quan trọng nhằm làm cho không chỉ các cơ

quan , đoàn thể mà mọi người dân thấu hiểu , học

tập , làm theo mô hình tốt, điển hình tiên tiến .

Bên cạnh đó, cần tạo thành dư luận xã hội lên án

nghiêm khắc đối với các hành vi gây mất vệ

sinh , ô nhiễm môi trường . Đa đạng hóa các hình

thức tuyên truyền , phổ biến chính sách , chủ

trương , pháp luật và các thông tin về nước sạch ,

vệ sinh môi trường. Hình thành ý thức giữ gìn vệ

sinh chung , xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc

hậu, các thói quen, nếp sống không văn minh ,

không hợp vệ sinh . Xây dựng các công sở, xí

nghiệp, gia đình , làng bản , khu phố sạch , đẹp

đáp ứngcácyêu cầu về vệ sinh môi trường . Cổ

động toàn dân tích cực tham gia hưởng ứng

"Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi

trường " hằng năm .

Hai là , chú trọng quản lý chất thải , nhất là

chất thải nguy hại trong sản xuất công nghiệp ,

dịch vụ y tế . Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng

phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất

bảo quản nông sản , thức ăn và thuốc phòng trừ

dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản . Chấm dứt

nạn đổ rác và xả nước thải chưa qua xử lý đạt

tiêu chuẩn ra sông, rạch , ao hồ; xử lý ô nhiễm và

bảo vệ môi trường các lưu vực sông. Thu gom và

xử lý toàn bộ rác thải sinh hoạt và rác thải công

nghiệp bằng các phương pháp thích hợp, trong

đóưu tiên cho việc tái sử dụng, tái chế chất thải ,

hạn chế tối đa khối lượng rác chôn lấp . Thực

hiện các biện pháp giảm thiểu khí độc, khói, bụi

thải từ các hoạt động sản xuất, giao thông. Khắc

hình thành nếp sống hợp vệ sinh .

phục tình trạng mất vệ sinh nơi công cộng và

Ba là , phát triển vàđa dạng hóacác hình thức

cung cấp nước sạch nhằm giải quyết cơ bản nước

sinh hoạt cho nhân dân ở các vùng nông thôn

trong
cảnước;bảo vệ chấtlượngnguồnnước;

chú trọng khắc phục tình trạng khai thác , sử

dụng bừa bãi, gây cạn kiệt, ô nhiễm các nguồn

nước. Khắc phục cơ bản tình trạng ô nhiễm ở các

làng nghề, các cơ sở sản xuất và các khu công

nghiệp . Giải quyết cơ bản tình trạng ô nhiễm
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nguồn nước và ô nhiễm môi trường nghiêm

trọng trong các khu dân cư do chất thải trong sản

xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Từng

bước khắc phục các khu vực bị nhiễm độc do

hậu quả chất độc của Mỹ sử dụng trong chiến

tranh .

Bốn là , bảo vệ nghiêm ngặt rừng tự nhiên ,

nhất là đối với các khu rừng nguyên sinh, rừng

đầu nguồn, rừng ngập mặn; đẩy mạnh trồng

rừng , phủ xanh đất trống , đồi trọc và khôi phục

rừng ngập mặn ; ngăn chặn tình trạng thoái hóa

và sa mạc hóa đất đai. Nghiêm cấm triệt để việc

săn bắt chim , thú trong danh mục cần bảo vệ .

Nâng cao chất lượng các nguồn nước, khắc phục |

tình trạng khai thác , sử dụngbừa bãi, gây cạn

kiệt, ô nhiễm nguồn nước ngầm . Ưu tiên phục

hồi môi trường các khu vựcđãbị ô nhiễm

nghiêm trọng, các hệ sinh thái đang bị suy thoái

nặng .

ở

Năm là ,phát triển và đa dạng hóa các hình

thức cung cấp nước sạch nhằm giải quyết cơ bản

nước sinh hoạt cho nhân dân ở các vùng nông |

thôn trong cả nước. Ưu tiên cung cấp nước ở

những nơi thiếu nước nhất, chú trọng nước cho

tưới tiêu , tháo úng, phòng hạn hán, lũ lụt; nước

thải sinh hoạt, chăn nuôi , chế biến nông sản phải

được xử lý bằng công nghệ sinh học để tái sử

dụng nước . Cần có biện pháp đốiphó trước mắt,

cũng như lâu dài để ngăn chặn tình trạng thiếu

nước sạch , vệ sinh môi trường nông thôn . Có

chính sách khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động

nước sạch và vệ sinh môi trường dựa trên cộng

đồng để tăng nhận thức và lôi cuốn sự tham gia

tích cực của người dân . Đó cũng là tiền đề để

mọi người, mọi nhà tự cải thiện ngay điều kiện

sử dụng nước và vệ sinh của gia đình , tích cực

tham gia cùng cộng đồng chăm lo giữ gìn và

phát triển sự nghiệp cung cấp nước sạch , vệ sinh

môi trường .

Cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường là

nhiệm vụ cấp thiết, lâu dài, có tính liên ngànhvà

liên vùng rất cao. Vì vậy, cầncó sự lãnh đạo , chỉ

đạo chặt chẽ hơn nữa của các cấp ủy đảng, sự

quản lý thống nhất của Nhànước, sự tham gia

tích cực của các cấp, các ngành và các đoàn

thể chính trị - xã hội, để thực hiện bằng được

tiêu chí xanh - sạch - đẹp và phát triển đất nước

bền vững .

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

KINH TẾ VIỆT NAM...

(Tiếp theo trang 28 )

các chính sách ưu tiên và môi trường đầu tư của

Việt Nam cho các nhà đầu tư quốc tế . Để khuyến

khích đầu tư tư nhân và FDI, Nhà nước cần thực

sự tạo ra một sân chơi bình đẳng cho mọi loại

hình sở hữu .

Thứba , nên đầu tưđểđẩy nhanh tốc độ ra đời

chính phủ điện tử và phổ biến rộng rãi thương

mại điện tử . Đây là xu hướng khách quan trong

sự phát triển hiện nay của nền kinh tế tri thức .

Đứng ngoài hoặc chậm tiếp cận xu thế này sẽ bị

tụt hậu cả về kinh tế lẫn kỹ thuật số với mức độ

ngày một sâu sắc hơn . Đầu tư cho chính phủ điện

tử và thương mại điện tử là con đường ngắn nhất

để thu hẹp khoảng cách phát triển so với các

nước đi trước , bởi khả năng kết nối toàn bộ nền

kinh tế vượt qua giới hạn về thời gian và không

gian , sẽ làm tăng năng suất của toàn bộ nền kinh

tế . Theo chúng tôi, với trình độ dân trí về tin học

và In -tơ -nét hiện nay ở Việt Nam , thì việc đưa

chính phủ điện tử và thương mại điện tử vào cuộc

sống hằng ngày không phải là điều không thể

làm được .

Hy vọng rằng năm 2005 , Luật Giao dịch

điện tử được Quốc hội thông qua sẽ mở đường

để hoàn thiện khung pháp lý cần thiết cho một

loạt các vấn đề còn bỏngỏ, như : quyền sở hữu trí

tuệ, bảo mật thông tin , bảo vệ người tiêu dùng và

đánh thuế liên quan đến thương mại điện tử ; hợp

pháp hóa hợp đồng điện tử , chữ ký điện tử , hạ

tầng mã khóa và xác nhận điện tử ... Vấn đề còn

lại là đầu tư để phát triển kết cấu hạ tầng công

nghệ thông tin ở cấp quốc gia và các doanh

nghiệp. Đây sẽ là khoản đầu tư lớn , nhưng cũng

là khoản đầu tư bảo đảm sinh lời . Đa dạng hóa

nguồn vốn là một giải pháp mang tính chiến

lược , trong đó FDI sẽ là giải pháp không chỉ về

vốn mà cả ở chuyển giao công nghệ.
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Vấn đề bình đẳng giới

đối với nữ doanh nhân

trong quá trình đổi mới

và hội nhập kinh tế

BÙI THI KIM QUỲ

-ỘT số nhà tương lai học , ngay trước

thềm thập niên 90 của thế kỷ XX,

mình là do từng giai đoạn phát triển

của lịch sử , phụ nữ đã không ngừng

tỏ rõ sức sáng tạo của mình và việc

được xã hội thừa nhận công lao của

họ chính là vì tầm nhìn Giới hôm

nay trong xã hội đã có nhiều cải

thiện .

Phụ nữ Việt Nam , lâu nay vốn

giỏi việc nước đảm việc nhà. Với

truyền thống là con cháu của Hai Bà

Trưng , Bà Triệu. , trong hai cuộc

kháng chiến chống thực dân Pháp

và chống đế quốc Mỹ vừa qua, chị

em ngoài nhiệm vụ ở hậu phương

lớn còn trực tiếp tham gia làm giao liên , dân

công tiếp tế cho tiền tuyến, thanh niên xung

M
|
VJ

,nhận định về xu thế phát triển của phong trên khắp mọi chiến trường . Những "đội

nhânloạiđã mạnh dạn dự đoán về một trong

10 phương hướng của thế kỷ XXI sẽ là :

"Phụ nữ chiếm lĩnh xã hội thông tin , sẽ trở

nên những nhà doanh nghiệp lớn hoặc những

chính khách nổi bật do bản lĩnh sắc sảo của

mình" .

Có lẽ đây chính là một trong những biểu

hiện đầu tiên của cách nhìn đúng về giới , đứng

từ góc độ dự đoán khoa học trên cơ sở đánhgiá

thực tế về sự đóng góp có hiệu quả của đỗng

đảo phụ nữ vào đời sống kinh tế - xã hội - văn

hóa của nhân loại . Phụ nữ chiếm hơn một nửa

dân số toàn cầu, ở nhiều thếkỷ triềnmiên trước

đây , họ bị coi là thứ yếu , có thân phận phụ

thuộc vào đàn ông, hay may mắn hơn được coi

như những bông hoa, những vật trang sức cho

các đấng nam nhi ... Nhưng ngày nay, quả thật

họ đang sánh vai cùng nam giới trên rất nhiều

lĩnh vực của đời sống xã hội .

Chúng ta đều biết rằng , bướctiến của phụ

nữ trong mối quan hệ bình đẳng Giới luôn luôn

là thể hiện thước đo nền văn minh nhân loại .

Và việc chị em ngày nay ở khắp các châu lục

đều đang phấn đấuđể nâng vị thế của chính

quân tóc dài" làm nên lịch sử , những bà mẹ anh

hùng có mặt trên mọi miền đất nước ... Ngay cả

trong thời kỳ xây dựng hòa bình , đặc biệt vào

thờikỳ đổi mới chị em cũng là những người

đóng góp tích cực trên các mặt trận : giáo dục ,

y tế , thương mại, du lịch hay ở các ngành nông,

công nghiệp , xuất khẩu ...; có nhiều chị em nổi

bật trong đội ngũ lao động khoa học hoặc nghệ

thuật, gánhvác trách nhiệm cao trong bộ máy

quản lý nhà nước và lãnh đạo sản xuất, kinh

doanh.

Nói về các doanh nhân thường người ta cho

rằng lâu nay "cái biển tiểu thương" mà phụ nữ

chiếm lĩnh từ thành thị đến nông thôn đâu có

đem lại giá trị gì cho đáng nể. Thậm chí, dù họ

có lãnh đạo một số ngànhsản xuất , kinhdoanh

được nhiều người biết đến thì nhược điểm của

chị em đa phần vẫn là trình độ học vấn thấp , tay

nghề không thành thạo , thiếu đầu óc kinh

triển sản xuấtvà đổimới kỹ thuật , côngnghệ,

doanh lớn nên ít dám đầu tư , vay vốn để phát

tạo nên một khối lượng hàng hóa dồi dào, có

* PGS , Viện Khoa học Xã hội vùng Đông Nam Bộ
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chất lượng cao,dễ dàng hội nhập vào thị trường

thế giới, đem về cho Tổ quốc sốkim ngạch mỗi

năm một tăng lên . Hơn nữa về phương diện

nắm bắt thông tin , tiếp cận thị trường họ cũng

có những khó khăn hơn nhiều so với nam giới

do họ còn chức năng quản lý gia đình , chăm

sóc con cái. Điều mà đối với phái nam , dẫu có

là ông chủ cửa hàng hay là nhà quản lý doanh

nghiệp , đang điều khiển một công ty hoặc tổng

giám đốc một liên hiệp ngành ... họ vốn không

phải bận tâm lo lắng . Bởi lẽ, đối với họ chuyện

gia đình là việc riêng tư và tất cả đều đã có "nội

tướng" quán xuyến hết. Ngoài ra trong mối

quan hệ kinh doanh chị em lại không quen giải

quyết công việc làm ăn ngay trên bàntiệc như

phương thức mà "các đấng mày râu" vẫn làm .

Những ưu điểm thường có nơi người nữ doanh

nhân là thận trọng , tiết kiệm , biết xử lý công

việc cụ thểvàcótìnhngười,tuân thủphápluật,

tôn trọng tổ chức, biết lắng nghe ýkiến bàn bạc

của quần chúng v.v .. lại chưa được đánh giá

đúng mức, tạo điều kiện để phát huy.

Tâm sự với nhiều chị em thành đạt trên con

đường tiến bộ về sự nghiệp, nhất là đối với nữ

doanh nhân , chị em có niềm vui về sự cống

hiến có hiệu quả của tập thể do mình quảnlý,

được xã hội biết đến vàđánh giá cao, thậm chí

được nhận những danh hiệu cao quý của Nhà

nước trao tặng ., nhưng về đời sống tình cảm

riêng đôi khi cũng gặpnhiều trắc trở , cần một

sự cảm thông có chiều sâu nhân bản và hợp lẽ,

hợp tình từ phía người thân yêu nhất.

Chúng ta hiểu rằng thuận lợi của thời kỳ đổi

mới cũng nhiều : chị em được khuyến khích

sánh vai cùng nam giới, được bộc lộ tính năng

động , sáng tạo của mình, được động viên sự

mạnh dạn , quyết đoán , dám nghĩ, dám làm để

phát huy nội lực mạnh mẽ. Nhưng cuộc sống

hôm nay không chỉ là biết đúc rút kinh nghiệm ,

biết học hỏi làm theo , mà cuộc cạch tranh khốc

liệt giữa chốn thương trường còn đòi hỏi doanh

nghiệp dẫu nhỏ, vừa hay lớn đều phải vươn lên,

không chỉ về trang thiết bị tiên tiến, có đội ngũ

kỹ thuật luôn sáng tạo ra những mẫu mã, kiểu

dáng mới hợp thời trang và hơn nữa còn "đi

trước đón đầu" thậm chí còn biết hướng dẫn thị

hiếu lành mạnh nơi người tiêu dùng mới mong

lôi cuốn khách hàng trong nước và quốc tế . Và

muốn vậy , quản lý doanh nghiệp hôm nay

không chỉ là sự hiểu biết chung chung , nắm vấn

đề qua báo cáo, ban hành các mệnh lệnh và

duyệt chi các chứng từ mà thực sự là phải đi sâu

nắm chắc từng khâu tổ chức , từng con người cụ

thể trong sảnxuất, kinh doanh, nhất là kịp thời

giải quyết hợp lý, hợp tình những éo le, bất trắc

nảy sinh trong quá trình phát triển của nhà máy,

cửa hàng , hay công ty , hiệp hội...

Ở nước ta , nhất là ở các tỉnh phía Nam và

thành phố Hồ Chí Minh , trong thời kỳ đổi mới

chúng ta có một đội ngũ nữ doanh nhân khá

đông và có trình độ phụ trách các ngành có sản

phẩmchấtlượng cao từ cơk
hí đến giàyda,may

chếphẩm về sữavà bột dinh dưỡng các loại,

mặc, từ chế biến nông - lâm - hải sản đến các

hoặc từ dược phẩm đến kinh tế trang trại và

thương mại , du lịch v.v ..

Trong số các nữ doanh nhân , có chị được

đào tạo ở nước ngoài, có chị học trong nước

nhưng sự trưởng thành của các chị căn bản là tự

đào tạo qua công việc thực tế , và bằng sự linh

hoạt, sáng tạo , với niềm tin vững chắc vào mục

đích , lý tưởng phục vụ hết mình cho đất nước .

Chị em đã biết dựa vào sức mạnh tập thể cùng

chí hướng, đoàn kết hợp tác chân tình với nhau

cả lúc khó khăn cũng như khi thuận lợi .

Các chị dù còn trẻ hay ở tuổi đã hoa niên

đều có sự tự tin và luôn hướng về phía trước,

vun đắp cho tập thể vươn lên.Ở thời đại kinh

tế tri thức hiện nay, các nữ doanh nhân , bên

những tính toán chi ly cho kế hoạch kinh doanh

và sản xuất, còn phải có sự phấn đấu vượt bậc

cả về trí lực , tâm lực , thể lực mới thực hiện trọn

vẹn cả hai chức năng xã hội và gia đình . Điều

đó có nghĩa làhọ cần phải được ưu ái, được hợp

tác, giúp đỡ để hoàn tất, tráchnhiệm nặngnề và

cao quý của mình: vừa là công dân có nhiều

cống hiến cho xã hội , vừa là người vợ, người
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mẹ cùng với chồng con xây dựng tổ ấm gia

đình .

Thật vậy, không hiếm chị rất giỏi ở cương vị

lãnh đạo lĩnh vực này hay phương diện khác

nhưng sao cứ cảm thấy "hạnh phúc gia đình quá

mong manh" . Không kể các chị vì lý do này

hay nguyên nhân khác phải "nuôi con một

mình" , số đông các chị có chồng cũng ở cương

vị tương đương , nghĩa là khá bận bịu về việc

chung nên đã giao tất cả việc nhà cho vợ sắp

xếp và lo chăm sóc cha mẹ già , bệnh tật đến

việc học hành của con cái v.v.. khiến cho việc

tính toán thời gian cụ thể và hợp lý là cả một

vấn đề... Do đó nguyện vọng của chị em, ngoài

những âu lo về kết quả công việc, như vớibất

cứ một thành viên nam giới nào cùng cương vị ,

luôn hân hoan đón nhận những "cởi trói " cho

doanh nghiệp, từ phía các nhà chức trách , còn

là sự mong muốncó những cảm thôngsâu sắc

từ quan điểm giới của toàn xã hội , trong đó có

cả những thành viên trong gia đình mình .

Giới, thể hiện mối quan hệ ứng xử giữ nam

và nữtrong mối quan hệ xã hội,thay đổi tùy

theo điều kiện kinh tế và hoàn cảnh lịch sử nhất

định cùng với những tập tục văn hóa của mỗi

địa phương và từng dân tộc , nhất là quan niệm

và thái độ nhận định vị trí, vaitròngười phụ nữ ,

để từ đó có hành vi vàsự đánh gia côngbằng

về sức đóng góp của nam cũng như nữ.

Cương lĩnh chỉ đạo cho phụ nữ thế giới ở

Đại hội Bắc Kinh năm 1995 và vào đầu năm

2000 ở tại Niu Oóc đều nhấn mạnh ý tưởngvề

thực hiện cho được 4 điểm cơ bản trong 4 điều

của Cương lĩnh : đó là phụ nữ phải được tạo việc

làm, được chăm sóc về sức khỏe và giáo dục ,

nhất là phụ nữ phải được tạo quyền để chị em

có thể góp tiếng nói và ra những quyết định

mang tính nhân văn sâu sắc về bình đẳng giới.

Như thế , ý nghĩa của bình đẳng giới thực

chất không phải là sự ưu tiên cho riêng nữ mà

là thực hiện lẽ công bằng, tính văn minh của

con người hiện đại , nhằm giải phóng lực lượng

sản xuất, tạo sự hứng khởi sáng tạo của một

khối lượng chiếm hơn nửa dân số toàn cầu .

Mặt khác, một đôi khi quan niệm ưu tiên lại

nảy sinh điều nghịch lý . Chẳng hạn, phụ nữ cần

việc làm nhưng nhà tuyển dụng lại ngại thị

hành chính sách nữ , ảnh hưởng đến năng suất

và lợi nhuận của công ty. Vàxã hội do chưa

quen thực hiện bình đẳng giới, nên ngay ở khâu

tổ chức và cơ chế có khi không đồng bộ, tác

động đến việc thi hành chậm trễmột nghị định

mang ý thức giới khó được thực thi: (Cục thuế

khônggiảm thuế lợi tức cho các doanh nghiệp

nhận đông lao động nữ, chỉ với lý do đơn giản ,

ngành dọc chưa hướng dẫn thi hành nghị định

nói trên ) .

Hoặc trong chính sách nghỉ hưu , điều tưởng

là quan tâm nữ cho về sớm hơn nam giới

5 năm, nhưng điều kiện phục vụ vẫn đòi hỏi đủ

năm như nam lại là gây thiệt thòi cho nữ . Thậm

chí
chính sách này không chỉ gây hẫng hụt cho

số đông chị em ở các ngành còn phát huy được

sức cống hiến cho xã hội, bởi ở tuổi 55 chị em

đủ chín chắn, giàu kinh nghiệm và độ dày về

diện quản lý.Bởi vậy, có người nêu ý kiến : để

kiến thức chuyên môn cũng như về phương

nữ nghỉ hưu ở tuổi 55 gây nhiều lãng phí cho

xã hội và nếu nâng tuổi hưu cho nữbằng nam

giới (tất nhiên chỉ ở một số ngành nhất định ) thì

đất nước có cơ may sẽ giàu hơn .

Với truyền thống quan tâm đến sự phát triển

toàn diện của con người như UNDP, UNICEP

và Ngân hàng thế giới từng nhận xét thông qua

những con số biết nói ở Việt Nam , để so sánh :

Dẫu GDP không phải một sớm một chiều đã

tăng lên nhanh chóng do còn nhiều điều kiện

khách quan ràng buộc, nhưng chỉ số về GDI

cho thấy tỷ lệ so sánh giữ nam và nữ đã không

còn chênh lệch quá nhiều và chỉ số HDItrong

những năm gần đây có tiến bộ rõ rệt, chúng ta

cũng có cơ sở để tin rằng thước đo quyền lực về

giới (GEM) của Việt Nam sẽ mau chóng được

xếp hạng cao trong đó có sức đóng góp to lớn

của các nữ doanh nhân ở khắp vùng đất nước

nói chung và nhất là khu vực thành phố

Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam nói riêng .

36 Số 6 (tháng 3 năm 2005 )



Thực tiễn - Kinh nghiệm TạpchíCộngsản

THÁI BÌNH TRÊN CONĐƯỜNG

CÔNG NGHIỆP HÓA , HIỆNĐẠI HÓA

NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

T

HÁI Bình là tỉnh trọng điểm lúa của

đồng bằng sông Hồng , là tỉnh thuần

nông. Nông dân Thái Bình không những

có truyền thống cách mạng kiên cường mà còn

có truyền thống thâm canh từ lâu đời. Trong

những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước,

Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã xây dựng

thành công những cánh đồng " Quảng Trị kiên

cường" 5 tấn và 10 tấn. Là tỉnh đầu tiên của miền

Bắc xã hội chủ nghĩa đạt 5 tấn thóc /héc -ta vào

năm 1966, ghi một dấu ấn về trình độ thâm

canh của nông dân Thái Bình và luôn giữ được

truyền thống dẫn đầu cảnước về năng suất lúa

8 tấn , 9 tấn, 10 tấn và đến nay là 12,7 tấn/héc-

ta . Trong những năm đổi mới, toàn Đảng, toàn

quân , toàn dân Thái Bình tiếp tục phát huy

truyền thống đó và đã gặt hái được những thành

tựu khá quan trọng trong sự nghiệp công

nghiệp hóa , hiện đại hóa nông nghiệp , nông

thôn .

Điều đó được thểhiện ở mứcđộ tăng trưởng

kinh tế của tỉnh . Tổng sản phẩm (GDP) năm

2001 tăng 4,84% so với năm 2000 ; năm 2002

đạt 5.137 tỉ đồng , tăng 7,5% so với năm 2001.

năm 2003 đạt 5.431 tỉ đồng, tăng 5,72% so với

năm2002; năm 2004 đạt5.988 tỉ đồng , tăng

10,25 % so với năm 2003. Tổng vốn đầu tư phát

triển toàn xã hội năm 2001 đạt 1.845 tỉ đồng;

NGUYỄN DUY VIỆT "

năm 2002 đạt 2.015 tỉ đồng ; năm 2003 đạt

2.093 tỉ đồng ; năm 2004 đạt 2.451 tỉ đồng .

Sản xuất công nghiệp , tiểu thủ công nghiệp

của Thái Bình phát triển mạnh ; năng lực sản

xuất được mở rộng ; bước đầu hình thành một

sốkhu công nghiệp , cụm công nghiệp tập trung

có tính độtphá mở đường. Một số dự án có vốn

đầu tư lớn ,công nghệ tiến tiến đã hoàn thành ,

đi vào sản xuất ổn định. Nhiều sản phẩm có

chất lượng , sức cạnh tranh trên thị trường trong

và ngoài nước. Các khu công nghiệp, cụm công

nghiệp được đẩy mạnh đầu tư xây dựng. Đã

hình thànhvà phát triển 5 khu công nghiệp tập

trung với tổng diện tích quy hoạch trên 600 ha ;

cùng vớicơ chế, chính sáchkhuyến khích đầu

tư hấp dẫn đã tạo ra chuyển biến mạnh hơn

trongviệc thu hút vốn đầu tư, tạo nên bước phát

triển mới về công nghiệp của tỉnh . Từ năm

2001 đến năm 2004 có 160 dự án đăng ký đầu

tư vào tỉnh , với tổng vốn đầu tư là 3.584 tỉ

đồng, khảnăng thu hút4,7 vạn lao động .Đã có

86 dự án hoàn thành đi vào sản xuất, tạo việc

làm cho 22.600 lao động . Riêng hai khu công

nghiệpPhúc Khánh và Nguyễn Đức Cảnh có

47 dự án đăng ký đầu tư , với số vốn 2.700 tỉ

đồng, có 25 dự án đã đi vào sảnxuất .

* Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình
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Nghề và làng nghề được quan tâm chỉ đạo ,

đầu tư mở rộng và phát triển , trở thành một

hướng phát triển công nghiệp quan trọng của

tỉnh . Bốn năm qua , tỉnh đầu tư gần chục tỉ đồng

hỗ trợ đào tạo nghề , trang bị kỹ thuật tiên tiến

cho một số khâu , xây dựng kết cấu hạ tầng, xử

lý môi trường nên đã thu hút hàng trăm tỉ đồng

của doanh nghiệp và nhân dân đầu tư phát triển

sản xuất . Hiện nay, 100 % số xã trong tỉnh đã có

nghề. Toàn tỉnh có 173 làng nghề đạt tiêu

chuẩn , gấp hơn 2 lần so với năm 2000; trong đó

có140làng nghề đã được tỉnh cấp bằng công

nhận ; tạo việc làm ổn định cho gần 17 vạn lao

động ; giá trị sản xuất từ nghề đạt trên 1.000 tỉ

đồng, chiếm trên 50%giá trị sản xuấtcông

nghiệp toàn tỉnh . Một số xãcó thu nhập từ làng

nghềchiếm 70% thu nhập của xã. Nghề và làng

nghề phát triển đã thu hút sự tham giamạnh mẽ

của các thành phần kinh tế . Nhiều doanh

nghiệp trong làng nghề (chủ yếu là doanh

nghiệp tư nhân , công ty trách nhiệm hữu hạn)

đã làm tốt việc tìm kiếm thị trường , tiêuthụsản

phẩm , cung cấp nguyên liệu,vốn cho sản xuất

góp phần khôi phục nghề truyền thống , du

nhập nghề mới, tăng nhanh giá trị sản xuất

công nghiệp , tiểu thủ công nghiệp và giải quyết

việc làm cho người lao động ; tạo ra sự gắnkết

giữa sản xuất công nghiệp tập trung ở thành thị

với sản xuất “vệ tinh ” của hộ cáthể ở nông

thôn . Một số doanh nghiệp hoạt động có hiệu

quả đã đầu tưmở rộng xây dựng xí nghiệp, lắp

đặt các dây chuyền công nghệmới phát triển

công nghiệp, bước đầu hình thành một số

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở các thị

trấn , thị tứ và làng nghề .

cum

Công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển và

nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh

nghiệp nhà nước được các cấp, các ngành ở

Thái Bình triển khai tích cực, là tỉnh làm tương

đối mạnh trong toàn quốc. Công tác quản lý

đầu tư xây dựng cơ bản từng bước được chấn

chỉnh, bảo đảm hiệu quả và chặt chẽ hơn . Vốn

đầu tư xây dựng cơ bản do ngân sách tỉnh quản

lý tăng nhanh và được bố trí tập trung hơn , ưu

tiên cho các công trình trọng điểm , công trình

chuyển tiếp . Công tác quy hoạch và quản lý

xây dựng cơ bảncó nhiều cố gắng . Đã hoàn

chỉnh quy hoạch 5 khu công nghiệp, 7 thị trấn

và 15 thị tứ trong tỉnh , quyhoạchthị xã Thái

Bình là đô thị loại 3 và đã được Chính phủ công

nhận là thành phố Thái Bình .

Sản xuất nông , lâm , ngư nghiệp tiếp tục

phát triển toàn diện cả trồng trọt, chăn nuôi và

khai thác, nuôi trồng hải sản. Cơ cấu kinh tế

nông nghiệp có bước chuyển biến, tỷ trọng giá

2000 lên 23,1 % năm2002. Sản xuất nông

trị sản xuất ngành chăn nuôi tăng từ 21 % năm

nghiệp bước đầu có chuyển biến tích cực, hình

sản xuất với tiêuthụ sản phẩm , coitrọng hiệu

thành vùng sản xuất nông sản hàng hóa, gắn

quả sảnxuất trên 1 đơn vị diện tích , đang từng

bước chuyển sang sản xuất hàng hóa. Sản xuất

lúa liên tục được mùa, giữ vững sản lượng

lương thực trên 1 triệu tấn /năm . Việc thực hiện

dồn điền , đổi thửa đất nông nghiệp để quy

hoạch vùng sản xuất đạt kết quả tốt; phong trào

chuyển đổi cơ cấu cây trồng , vật nuôi, cơ cấu

mùa vụ phát triển mạnh ở các địa phương trong

tỉnh . Bước đầu hình thành một số vùng sản xuất

có
sảnlượng hàng hóa tương đối lớn ,có giá trị

kinh tế cao như vùng lúa đặc sản và lúa chất

lượng cao, vùng chuyên màu (ngô, đậu tương ,

lạc ) và sản xuất rau quả (hành , tỏi , ớt , khoai

tây , dưa chuột , sa lát...) . Toàn tỉnh đã chuyển

trên 6.000 ha diện tích cấy lúa và làm muối

kém hiệu quả sang nuôi trồng các cây , con có

hiệu quả kinh tế cao. Hầu hết diện tích các loại

hình chuyển đổi đem lại hiệu quả kinh tế cao

hơn cấy lúa. Năm 2004 , toàn tỉnh đạt giá trị

sản xuất 36,7 triệu đồng /héc- ta canh tác; nhiều

mô hình cánh đồng đạt 50 triệu đồng trở

lên /héc -ta /năm được nhân dân đồng tình hưởng

ứng. Đến nay, có 174 xã đăng ký xây dựng 381

cánh đồng với 3.800 ha; đã có 140 xã, thị trấn

xây dựng được 269 cánh đồng với diện tích

2.842 ha đạt giá trị sản xuất bình quân 63,4

triệu đồng /ha. Bước đầu hình thành mô hình

liên kết " 4 nhà" : nhà nông, nhà nước, nhà khoa

học , nhà doanh nghiệp .
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Chăn nuôi phát triển mạnh, các con vật nuôi

có hiệu quả kinh tế cao và có thị trường tiêu thụ

thuận lợi được đưa vào sản xuất như : bò lai

sind , lợn nạc , gà, vịt siêu thịt, siêu trứng ...; từng

bước chuyển từ chăn nuôi bằng thức ăn tận

dụng, quy mô nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung

theo phương pháp công nghiệp , mô hình trang

trại chăn nuôi công nghiệp với quymô ngày

càng lớn , hiệu quả kinh tế cao; nhiều hộ gia

đình chăn nuôi trang trại có quy mô từ 100 con

lợn trở lên .

Thủy sản phát triển mạnh mẽ cả khai thác

và nuôi trồng . Giá trị sản xuất thủy sản năm

2004 đạt 393,5 tỉ đồng, tăng 11,8 so với năm

2003. Nuôi trồng thủy sản vùng nước mặn , lợ

ven biển đang trở thành lĩnh vực phát triển

quan trọng , đemlại hiệu quả kinh tế cao . Công

tác quy hoạch , đầu tư xâydựng kết cấu hạ tầng

vùng đầm , hướng dẫn kỹ thuật nuôi được quan

tâm . Diện tích nuôi vùng nước mặn , lợ năm

2004 đạt 4.355 ha, tăng 168 ha ; sản lượng thủy

sản nuôi trồng đạt 27.452 tấn , tăng 54,4% , sản

lượng thủy sản khai thác đạt 28.467 tấn, tăng

2,1 % so với năm 2003. Bốn năm qua toàn tỉnh

đã chuyển gần 1.000 ha cấy lúa, làm muối kém

hiệu quả sang nuôi tôm sú, nuôi cua đạt giá trị

sản xuất trêndưới 100 triệu đồng /ha /năm .Từng

bước chuyển từ nuôi quảng canh sang nuôi

quảng canh cải tiến , bán thâm canh và thâm

canh. Có một số dự án đầu tư lớn với hàng trăm

héc -ta theo mô hình nuôi công nghiệp; bước

đầu sản xuất được tôm giống, mở ra khả năng

sản xuất giống tôm tại địa phương.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát

triển , đáp ứng cơ bản nhu cầu sản xuất và tiêu

dùng của nhân dân . Giá trị sản xuất các ngành

dịch vụ không ngừng tăng lên, năm sau cao hơn

năm trước . Công tác quản lý nhà nước về

thương mại , dịch vụ, xúc tiến thương mại và

đầu tư được đẩy mạnh; đã xây dựng và đang

tích cực triển khai
triển khai quy hoạch tổng thể phát triển

thươngmại và dulịch giai đoạn 2001 đến 2010 .

Một số tuyến , điểm dulịch sinh thái, biển , làng

nghề gắn với tham quan di tích lịch sử , văn hóa,

lễ hội truyền thống, thu hút khách du lịch đến

Thái Bình bước đầu được hình thành . Các hoạt

động tài chính , ngân hàng có tiến bộ , tăng

cường khai thác các nguồnthu , huy động vốn ,

đáp ứng cơ bản nhu cầu phát triển kinh tế - xã

hội . Đã tập trung đầu tư cho việc thực hiện các

chương trình kinh tế trọng tâm của tỉnh như :

xây dựng kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp ,

cụm công nghiệp , nuôi trồng thủy sản , chuyển

đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, và một số công

trình phúc lợi xã hội .

Các ngành giao thông - vận tải, bưu điện ,

điện lực đã đáp ứng tốt các nhu cầu ngày càng

tăng của sản xuấtvà đời sống . Cầu Tân Đệ,

quốc lộ 10 hoàn thành , tạo điều kiện thuận lợi

thúc đẩy giao lưu kinh tế , thương mại , hợp tác

đầu tư vớitrong và ngoài nước . Ngành điện lực

đã đầu tư hàngtrăm tỉ đồng xây dựng , nâng cấp

hệ thống lưới điện và trạm biến áp , nâng khả

năng cung cấp điện liên tục và ổn định . Ngành

bưu điện phát triển mạnh mạng lưới bưu chính

viễn thông ; đến nay toàn tỉnhcó 63.865 máy

điện thoại, đạt bình quân 3,6 máy/100 dân .

Hoạt động khoa học - công nghệ được triển

khai trên nhiều lĩnh vực . Chú trọng đưa những

giống cây, con có năng suất, chất lượng tốt và

các côngnghệ tiên tiến vào sản xuất ; phát triển

công nghệthông tin trong quản lý kinh tế và

quản lý nhà nước ; tăng cường công tác quản lý

môi trường, tiêu chuẩn đo lường, chất lượng,

góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội .

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thái

Bình cònkhông ít những khó khăn , thử thách

phải vượt qua. Đó là việc chuyển nông nghiệp

sang sản xuất hàng hóa, chuyển đổi cơ cấu cây

trồng, vật nuôi bước đầu có chuyển biến nhưng

chưa mạnh , còn phân tán ; chưa tạo được vùng

sản xuất hàng hóa lớn , ổn định . Công tác quy

hoạch còn yếu , thiếu vốn đầu tư xây dựng kết

cấu hạ tầng nông nghiệp, thủy sản (quy vùng

sản xuất, đường giao thông , thủy lợi ...) ; chế

biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp , thủy

sản còn nhiều khó khăn ; liên kết " 4 nhà" dừng

lại ở mô hình , chưa nhân ra diện rộng . Hợp tác

xã dịch vụ nông nghiệp yếu kém, thiếu động

lực phát triển , chậm được đổi mới.

Số 6 (tháng 3 năm 2005 ) 39



Thực tiễn - Kinh nghiệm Tạp chí Cộng sản

Quy mô sản xuất công nghiệp còn nhỏ, chủ

yếu là công nghiệp của địa phương; tỷ trọng

công nghiệp trong nền kinh tế thấp ; phần lớn

thiết bị công nghệ lạc hậu ; sức cạnh tranh của

sản phẩm kém . Công nghiệp chế biến nông sản ,

thủy sản yếu kém , chưa làm được vai trò hướng

dẫn, thúc đẩy sản xuất, liên kết sản xuất với thị

trường. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu

công nghiệp gặp khó khăn về vốn, các dự án

đầu tư vào các khu công nghiệp triển khai còn

chậm . Nguồn khí mỏ cạn kiệt trong khi chưa

khai thác được mỏ mới. Chưa có chính sách

khuyến khích , hỗ trợ phát triển cụm công

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp . Hiệu quả hoạt

động thương mại trong việc tiêu thụ sản phẩm

nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp còn hạn

chế. Kết cấu hạ tầng du lịch chưa đáp ứng nhu

cầu tham quan , vui chơi , giải trí của nhân dân .

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra , Đảng bộ và

nhân dân Thái Bình đang tập trung vào thực

hiện một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh phát triển công

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vớitốcđộ cao, tạo

bước chuyển biến về cơ cấu kinh tế

Thái Bình chủ trương phát triển công

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hai hướng.

Một là , tập trung xây dựng các khu công nghiệp

để thu hút cácnhà đầu tư , tạora bước độtphá,

mở đường . Hai là , phát triển mạnh mẽ nghề và

làng nghề, hình thành các doanh nghiệp trong

làng nghề , chuyển dần sản xuất thủ công sang

sản xuất công nghiệp để từng bước xây dựng

các cụm công nghiệp làng nghề , huyện , thành

phố, chuyển một bộ phận lớn lao động nông

nghiệp sang làm công nghiệp với phương châm

" ly nông không ly hương " .

Tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng các

khu công nghiệp Phúc Khánh , Nguyễn Đức

Cảnh, Tiền Hải, thành phố Thái Bình và các

cụm công nghiệp khác. Tạo điều kiện thuận lợi

để các nhà đầu tư triển khai xây dựng kết cấu

hạ tầng các khu công nghiệp Đài Tín, An Hòa,

Cầu Nghìn ... Rà soát, tháo gỡ khó khăn, giải

quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh để các

nhà đầu tư đăng ký vào các khu công nghiệp,

cụm công nghiệp nhanh chóng được triển khai

thực hiện. Nâng cao hiệu quả kinh tế trên một

đơn vị diện tích đất khu công nghiệp. Có biện

pháp xử lý đối với dự án nhận đất đã lâu nhưng

không triển khai thực hiện để chuyển cho các

dự ánmới . Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt

động của Ban quản lý các khu công nghiệp của

tỉnh và các đơn vị quản lý , kinh doanh kết cấu

hạ tầng khu công nghiệp . Quy hoạch , xây dựng

cơ chế, chính sách , bộ máy quản lý các cụm

công nghiệp huyện , thành phố , đáp ứng yêu cầu

phát triển công nghiệp . Tiếp tục sắp xếp lại

doanh nghiệp nhà nước theo đúng chủ trương

của Đảng vàNhà nước ; đề nghị Chính phủ , các

bộ, ngành trung ương, Tổng công ty Dầu khí

Việt Nam sớm đưa các mỏ khí ở đất liền và

thềm lục địa vào khai thác , đáp ứng nhu cầu

nhiên liệu cho sản xuất công nghiệp địa

phương . Xây dựng cơ chế, chínhsách tạo điều

kiện thuận lợi (đất đai , vay vốn, thuế) để phát

triển doanh nghiệp , hợp tác xã , các chủ hộ lớn

nghề; phấn đấu hằng năm giải quyết 7 - 10

làm nòng cốtthúc đẩy phát triển nghề và làng

của nghềvàlàng nghề tăng bình quân trên

nghìn lao động trong nông thôn, giá trị sản xuất

15 %/năm .

khuyếnkhíchthuhútđầu tư cho phù hợp với

Điều chỉnh, bổ sung cơ chế , chính sách

thực tế phát triển khu công nghiệp, cụm công

nghiệp . Sớm ban hành chính sách khuyến

khích , hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư phát triển

công nghiệp chếbiến nông sản , thủy sản tạo

động lực phát triển sản xuất hàng hóa , gắn sản

xuất với tiêu thụ sản phẩm .

Thứ hai, chuyển mạnh nông nghiệp

sang sản xuất hàng hóa, gắn liền sản xuất với

chế biến và tiêu thụ , phát triển ngành thủy sản

Từng bước nâng cao hàm lượng tiến bộ

khoa học, công nghệ trong đơn vị sản phẩm ;

nâng cao tỷ trọng hàng hóa, tỷ trọng hàng hóa

qua chế biến và tỷ trọng hàng hóa bán ra qua

hợp đồng. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây
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trồng , vật nuôi , xây dựng cánh đồng đạt giá trị

sản xuất 50 triệu đồng trở lên /héc-ta /năm ,

phong trào hộ nông dân có thu nhập 50 triệu

đồng/năm ; phấn đấu năm 2005 , mỗi thôn xây

dựng được ít nhất một "cánh đồng 50 triệu

đồng" . Hoàn thành mục tiêu chuyển đổi

10 - 15% diện tích cấy lúa, làm muối kém hiệu

quả sang nuôi , trồng cây, con có hiệu quả cao

hơn . Quy hoạch xây dựng nhanh các vùng sản

xuất tập trung chuyên canh, chuyên chăn nuôi ;

đổi mới cơ cấu giống, mùa vụ , tăng hệ số sử

dụng đất . Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu

hạ tầng; phổ biến , hướng dẫn, chuyểngiao kỹ

thuật phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật

nuôi , nuôi trồng thủy sản ; phát triển kinh tế

trang trại . Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến

khích các tổ chức, cá nhân đầu tư chế biến, bao

tiêu sản phẩm nông nghiệp, thủy sản . Nghiên

cứu , khảo nghiệm đưa vào sản xuất các giống

cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng

sản phẩm cao, có sức cạnh tranh , phù hợp với

nhu cầu thị trường , điều kiện tự nhiên của

địa phương .

Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trang trại

theo phương pháp công nghiệp với các con vật

nuôi cho hiệu quả kinh tế cao; phấn đấu đưa

chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính cho

thu nhập cao . Hoàn chỉnh quy hoạch và đầu tư

xây dựng kết cấu hạ tầng nuôi trồng thủy sản

vùng nước mặn , lợ ven biển (trong và ngoài đê

biển ) ; chuyển nhanh nuôi quảng canh sang

nuôi bán thâm canh và thâm canh . Cải tạo ao

hồ nội đồng , quy hoạch chuyển một số vùng

cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi cá nước ngọt

với quy mô lớn vài chục héc-ta , làm thí điểm để

nhân ra diện rộng; đồng thời có biện pháp giải

quyết khâu chế biến, tiêu thụ để tạo thành sản

phẩm hàng hóa tập trung , có khối lượng lớn .

Thứ ba, nâng cao chất lượng các hoạt động

thương mại, dịch vụ

Xây dựng, thực hiện chiến lược phát triển

các mặt hàng xuất khẩu , đầu tư xây dựng mạng

lưới chợ, các điểm du lịch. Đẩy mạnh và nâng

cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại và

đầu tư , nhất là tiêu thụ nông sản, thực phẩm ,

sản phẩm nghề và làng nghề . Xây dựng trung

tâm thương mại, hội chợ và triển lãm , các trung

tâm vui chơi giải trí ở thành phố, khu du lịch

sinh thái cồn Vành, khu văn hóa lịch sử Đền

thờ các Vua Trần ... Nâng cấp khu du lịch Đồng

Châu, xây dựng một số khách sạn đạt tiêu

chuẩn 3 - 5 sao . Nâng cao chất lượng các hoạt

động giao thông - vận tải, điện lực, bưu chính -

viễn thông... Tập trung xây dựng nâng cấp

quốc lộ 39 , đường vành đai phía bắc thành phố,

đường từ thị xã đi Đồng Châu và một số tuyến

tỉnh lộ khác ; đồng thời tích cực tranh thủ các

nguồn vốn để hỗ trợ duy tu, cải tạo các tuyến

giao thông nông thôn đã xuống cấp.

Thứ tư , tăng cường huy động các nguồn lực

cho đầu tưphát triển

Hoàn thiện cơ chế , chính sách khuyến khích

đầu tư ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính ,

tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi,

thu hút mạnh mẽ các nguồn lực trong tỉnh ,

trong và ngoài nước đầu tư phát triển sản xuất,

kinh doanh. Thực hành tiết kiệm trong xây

dựng cơ bản , chi tiêu hành chính để đầu tư cho

phát triển kinh tế . Quản lý , khai thác có hiệu

quả các nguồn thu ngân sách trên địa bàn, tranh

thủ sự giúp đỡ của Trung ương , bảo đảm cân

đối thu, chi ngân sách ; tập trung ưu tiên vốn

đầu tư cho các chương trình kinh tế điểm .
trọng

Quy hoạch , quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ

đất để tạo vốn xây dựng kết cấu hạ tầng của địa

phương .Các ngân hàng tích cực huy động vốn ,

chủ động cùng với doanh nghiệp, nhà đầu tư

tháo gỡ khó khăn , đẩy mạnh cho vay phát triển

sản xuất, kinh doanh .

Hy vọng với những giải pháp đúng và

quyết tâm cao, sự nỗ lực phấn đấu không mệt

mới, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình sẽ đạt

được những thắng lợi lớn chào mừng Đại hội

Đảng các cấp vàĐại hội lần thứ X của Đảng

sắp tới. D
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C

HÍNH sách phát triển

kinh tế - xã hội nói

chung, đặc biệt là

chính sách đất đai nói riêng ,

đối với vùng đồng bào dẫn

tộc thiểu số là một trong

những vấn đề luôn được

Đảng , Nhà nước ta quan tâm ,

với mục tiêu từng bước cải

thiện và nâng cao đời sống

đồng bào .

Về quản lý và sửdụng

đất đai vùng đồng bào

dân tộc thiểu số

Nước ta có 54 dân tộc anh

em cùng chung sống. Mỗi dân tộc đều có

phong tục, tập quán riêng về sử dụng đất đai .

Do đó, chínhsách, pháp luật về quản lý và sửquản lý và sử

dụng đất đai của Đảng và Nhà nướccó tác

động tới quan hệ đất đai của từng dân tộc .

Khi nghiên cứu , xây dựng chính sách , pháp

luật phục vụ cho việc quản lý và sử dụng đất

đai trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số,

việc khảo sát thực tế về phong tục tập quán của

đồng bào có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Một

trong những nét đặc trưng của việc xây dựng

chính sách, pháp luật về đất đai là, chính sách,

pháp luật phải vừa phù hợp với đặc điểm

chung của cả nước , vừa phù hợp với phong tục

tập quán, cách sinh hoạt, sản xuất của từng dân

tộc, từng vùng, miền.

Trong những năm qua, khi xây dựng chính

sách , pháp luật về đất đai , chúng tôi tiến hành

nghiên cứu :

1. Khu vực Tây Bắc, tiến hành nghiên cứu

tại các tỉnh Hòa Bình , Sơn La và mộtsốhuyện

của tỉnh Lào Cai; đối tượng nghiên cứu là các

dân tộc Dao và Thái.

Theo phong tục truyền thống của người

Dao , đất đai không phải là hàng hóa để mua

bán, bởi đất đai và các nguồn tàinguyên từ đất

đai (nước, cây cối, chim thú) là của linh hồn

ông bà, tổ tiên . Con người ở thế hệ hiện tại chỉ

2
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là những người vay mượn , trông coi đất đai

cho các thế hệ tương lai . Hộ gia đình hay cá

nhân nào đã khai khẩn đất đai thì được trồng

cấy , sản xuất ngay trên đó, và mảnh đất này

được truyền từ đời này sang đời khác.

một

Ngoài ra, một số đất rừng phần lớn nằm ở

phần ba phía trên
một phần ba phía trên ngọn của các ngọn núi

và rừng đầu nguồn nước thường được mặc

nhiên thừa nhận là đất thuộc quyền quản lý,

bảo vệ của cả cộng đồng . Khu vực này, các

thành viên trong cộng đồng chỉ được quyền

hái lượm củi và thảo dược , không được quyền

khai hoang hoặc canh tác . Việc bảo vệ rừng là

bắt buộc đối với tất cả các thành viên trong

cộng đồng thông qua các lễ hội thề hằng năm .

Như vậy, theo quan niệm truyền thống ,

người Dao không cho phép có các hành động

phá hủy môi trường sống của họ. Trái lại, việc

sử dụng đất đai và các nguồn tài nguyên từ đất

đại của họ có thể được mô tả như là sự trung

hòa giữa một bên là nhu cầu về lương thực và

những nhu cầu khác trong cuộc sống với một

bên là sự tôn trọng sâu sắc đối với thiên nhiên

và sức mạnh của thiên nhiên . Việc sử dụng

thái quá các nguồn tài nguyên sẽ bị xử phạt,

nếu không phải bởi cộng đồng thì bởi sức

mạnh thiên nhiên .

* Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
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Người Thái thực hiện việc quản lý đất rừng

của cộng đồng theo những quy định của luật

tục truyền thống. Rừng của cộng đồng được

phân thành 4 loại sau :

Thứ nhất, khu rừng của các linh hồn (mỗi

bản có khoảng 1 - 3 héc-ta ) ở ngay cạnh bãi

tha ma. Cây cối trong khu rừng này không bao

giờ bị đốn chặt, trừ khi được sử dụng làm củi

cho việc hỏa táng .

Thứ hai, khu rừng đầu nguồn nước ở sát

khu vực dân cư sinh sống ( mỗi bản có vài héc-

ta) . Khu rừng này được cả cộng đồng bảo vệ

và bất cứ một hành vi xâm phạm nào đều bị xử

phạt.

Thứ ba, khu rừng được sử dụng để lấy củi

và các lâm sản phụ khác (mỗi bản có khoảng

6 - 10 héc-ta) . Việc chặt những cây gỗ lớn để

dựng nhà phải được sự đồng ý của trưởng bản .

Thứ tư , khu rừng dành cho việc tưởng

niệm; đó là khu rừng có nghĩa địa cũ hoặc có

cácdi tích lịch sử khắc mà dân cư trong bản rất

tôn trọng , thành kính .

2. Khu vực Tây Nguyên , tiến hành nghiên

cứu tại Đắc Lắc; đối tượng nghiên cứu là các

dân tộc Ê Đê, Mơ Nông.
Ê

Các dân tộc Ê Đê và MơNông theo chế độ

mẫu quyền, tức là người phụ nữ có vai trò

quyết định trong gia đình . Nhìn chung, những

dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên theo chế độ

mẫu quyền thì người phụ nữ là chủ của các tài

sảncó trong gia đình (gồm nhà cửa,ché ,cổng

chiêng, công cụsản xuất, gia súc, gia cầm ,cây

cối, hoa màu , đất đai ) , và tất cả các tài sản đó

sẽ được để thừa kế theo họ ngoại .

Về đất ở, tuy các hộ có diện tích đất rộng

nhưng phần đấtcủa mỗi hộ đều có ranh giới rõ

ràng.Trong việc chia thừa kế đất đai , con trai

và con gái đều được hưởng, nhưng con trai chỉ

được hưởng bằng 1/2 suất của con gái . Nếu

người con trai nuôi bố mẹ đến già thì được

chia phần tài sản (đất đai ) bằng phần của

người con gái .

Rừng của cộng đồng làng bản được bảo vệ

rất nghiêm ngặt . Khi vào rừng , mọi người chỉ

được khai thác lâm sản phụ mà không được

chặt phá cây bừa bãi .

Người Mơ Nông còn có quan niệm riêng

trong khi khai phá đất đai để sản xuất . Họ cho

rằng , khoảng trống rộng từ 50 đến 100 mét

tính từ mép bờ trở ra là của họ và không ai

được tự ý khai thác; chỉ người trong gia đình

hoặc trong dòng họ mới được khai thác vùng

đất này .

3. Khu vực Tây Nam Bộ, tiến hành nghiên

cứu tại Trà Vinh ; đối tượng nghiên cứu là dân

tộc Khơ Me

Người KhơMe sống tập trung ở một số tỉnh

đồng bằng sông Cửu Long . Tuy có phong tục

tập quán riêng,nhưng người Khơ Me thường

sống chan hòa . Điều đó thể hiện rõ nhất trong

đời sống sinh hoạt cộng đồng, trong các ngày

lễ hội , các ngày tết Nguyên đán, Chân chơ

Nam Thơ Mây... Dân tộc Khơ Me theo chế độ

mẫu hệ ; người vợ là lao động chính trong gia

đình nhưng quản lý tiền bạc,tài sản trong gia

đình lại do người chồng .

Người Khơ Me có tập quán sử dụng luân

phiên đối với đất canh tác do tổ tiên , ông bà để

lại . Khu dân cư thường tập trung ở trên giồng

đất cao; từng hộ có diện tích khuôn viênrộng

và quanh khuôn viên thường trồng tre làm

hàng rào.

nơi

Đời sống của nông dân Khơ Me ở một số

còn gặp nhiều khó khăn , chẳng hạnnhư

khôngcó đất hoặc thiếu đất sản xuất, thủy lợi

chưa chủ động được tưới tiêu , thiếu vốn làm

ăn , sản xuất độc canh, thiên tai , mất mùa, bệnh

tật, ốm đau, chi phí lễ hội , sinh nhiều con ...

Ngoài những đặc điểm, tập quán nói trên ,

trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn

có
một số khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến

quan hệ đất đai và việc thực thi chính sách ,

pháp luật đất đai như : một bộ phân dân cư vẫn

còn tập quán sống du canh , du cư , đốt rừng

làm nương rẫy ; tình trạng di dân không theo

kế hoạch chưa được giải quyết tốt ; một số nơi ,

đồng bào dân tộc không có đất hoặc thiếu

2
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đất sản xuất; có nơi, sau khi giao đất khoán

rừng, sản xuất và đời sống vẫn chậm được cải

thiện ...

Từ tình hình trên , để đưa chính sách , pháp

luật đất đai vào cuộc sống đồng bào dân tộc

thiểu số, chúng tôi thấy cần quan tâm giải

quyết một số vấn đề sau:

Một là, tổng kết, đánh giá tình hình quản lý

và sử dụng đất đai theo Luật Đất đai trong các

vùng đồng bào dân tộc thiểu số thời gian qua ;

đồng thời, quán triệt Luật Đất đai (sửa đổi)

năm 2003. Qua đó , từng địa phương có kế

hoạch cụ thể nhằm tăng cường quản lý nhà

nước về đất đai trong các vùng đồng bào dân

tộc thiểu số .

Hai là, có nội dung và hình thức phổ biến

pháp luật đất đai phù hợp với trình độ nhận

thức của đồng bàodân tộc thiểu số . Nêu cao ý

thức cộng đồng, vai trò của già làng , trưởng

bản , mẹ Sok trong việc quản lý và sử dụng đất

đai , núi rừng .

Ba là, hoàn thành công tác giao đất, giao

rừng cho hộ gia đình và cộng đồng đểđấtđai,

núi rừng thậtsự đều có chủ , nhằm huy động tốt

mọi nguồn lực trong đồng bào dân tộc thiểu

số, giúp họ đi lên từ nghề rừng và tập trung

đẩy mạnh phát triển vốn rừng. Nhà nước có

quy định chung về cơ chế , chính sách quản lý

và phát triển tài nguyên rừng , trong đó có

chính sách tín dụng ưu đãi để hỗ trợ đồng bào

phát triển rừng thâm canh , xóa dần quảng

canh, độc canh. Đặc biệt, Nhà nước cần cụ thể

hóa các chính sách có liên quan đến lợi ích của

người trồng rừng để mọi bản làng đều có sự

chủ động , năng động , sáng tạo trong chăm sóc

và bảo vệ rừng. Đối với những nơi có nông -

lâm trường , cần nhanh chóng đổi mới cơ chế

quản lý , tổ chức lại sản xuất , triển khai có hiệu

quả các dự án chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo

hướng công nghiệp, dịch vụ gắn với nông

-

-

lâm nghiệp sản xuất hàng hóa , thay dần kinh

tế tự cấp, tự túc .

quan

Bốn là , rà soát lại quy hoạch, nâng chất

lượng quy hoạch sử dụng đất đai, cân đối lao

động và đất đai ; tăng cường kiểm tra, thanh tra

việc quản lý và sử dụng đất đai, xử lý nghiêm

các vi phạm ; giải quyết các tranh chấp, khiếu

nại về đất đai, nhất là đối với những vụ liên

đến đồng bào dân tộc thiểu số . Xây dựng

các làng định canh , địnhcư , đồng thời, có

giải pháp chủ động giải quyết có hiệu quả tình

trạng di dân không theo kế hoạch để Nhà

nước có thể hạn chế hoặc kiểm soát được việc

di dân , với mục đích có lợi cho quốc kế dân

sinh , ngăn ngừa phát sinh những vấn đề xã hội

phức tạp .

tốt

Năm là , thực hiện nghiêm pháp luật đất đai

trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số ; ở

một số vùng, cần quan tâm xem xét điều kiện

chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền

sử dụng đất nông - lâm nghiệp. Chính quyền

và các đoàn thể có hình thức giúp đỡ hộnông

dân khi gặp thiên tai, mất mùa, bệnh tật, ốm

đau , thiếu vốn làm ăn phải cầm cố, thế chấp ,

chuyển nhượng đất đai, nhằm hạn chế đến

mức tối đa tình trạng nông dân là người dân

tộc thiểu số ở nơi chưa có điều kiện công

nghiệp hóa và giải quyết việc làm không có

đất hoặc thiếu đất sản xuất . Bên cạnh đó, cần

có giải pháp tích cực để phát huy tốt những

ngành, nghề truyền thống, phát triển thêm

những ngành , nghề mới nhằm thu hút lao động

nhàn rỗi trong đồng bào dân tộc thiểu số .

Sáu là , nghiên cứu tập quán sử dụng đất

luân phiên trong một số vùng đồng bào dân

tộc thiểu số để xem xét việc cấp và sử dụng

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ

gia đình cho phù hợp với tập quán trên . Đồng

thời, ápdụng hình thức giao đất, giao rừng cho

cộng đồng, làng bản theo Luật Đất đai, Luật

Bảo vệ và phát triển rừng phù hợp với tập quán

của đồng bào dân tộc thiểu số . D
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DÂN QUÂN TỰ VỆ .

lực lượng chiến lược

đối với lực lượng dân quân tự

vệ, Đảng ta xác định : đó là

một lực lượng chiến lược

trong suốt quá trình đấu tranh

cách mạng ởvũ

ta .
trong chiến tranh nhân dân , và Chủ tịch Hồ Chí Minh

quốc phòng toàn dân

ở nước ta

N

LÊ ĐÌNH SỸ

GÀY 28-3-1935, cách đây vừa đúng

70 năm, Đảng ta đã ra Nghị quyết về

- Đôi tự vệ . Thực
tiễn

lịch
sử của

cuộc

đấu tranh cách mạng ở Việt Nam đã chứng minh

rằng, lực lượng dân quân tự vệ luôn luôn giữ vai

trò chiến lược trong chiến tranh nhân dân. Do

vậy, nói đến chiến tranh nhân dân, nói đến quốc

phòng toàn dân nhất thiết phải nói đến lực lượng

dân quân tự vệ.

Đường lối quân sự của Đảng ta là đường lối

chiến tranh nhân dân , quốc phòng toàn dân ; là

động viên toàn dân , vũ trang toàn dân, lãnh đạo

toàn dân tham gia công tác quốc phòng và đánh

giặc giữ nước, lấy lực lượng vũ trang nhân dân

làm nòng cốt. Sức mạnh của toàn dân vũ trang

là một ưu thế tuyệt đối của chiến tranh nhân dân .

Sứcmạnh đó đã đưa dântộc Việt Nam từ chỗ bị

mất nước đến những thắng lợi rực rỡ trong cao

trào kháng Nhật, cứu nước trong hai cuộc kháng

chiến trường kỳ chống thực dân , đế quốc, giành

độc lập dân tộc và cả trong công cuộc bảo vệ

biên cương của Tổ quốc chúng ta .

Đảng ta chủ trương xây dựng lực lượng vũ

trang ba thứ quân làm nòng cốt cho chiến tranh

nhân dân và quốc phòng toàn dân . Mỗi thứ quân

đều giữ một vai trò chiến lược nhất định . Riêng

sự

nói : "Dân quân , tự vệ và du

kích là lực lượng của toàn

dân tộc , là một lực lượng vô

địch , là một bức tường sắt

của Tổ quốc . Vô luận địch

nhân hung bạo thế nào, hễ

đụng vào lực lượng đó, bức

tường đó , thì địch nào cũng

phải tan rã" ( 1 ) .

Trong nghị quyết đầu tiên về đường lối quân

của Đảng đãnêu vấn đề thành lập các đội tự

vệ công nông, quân đội công nông. Do đó, các

đội tự vệ đỏ được thành lập trong cao trào

Xô-viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931 và các lực lượng

tự vệ, tự vệ chiến đấu trong thời kỳ chuẩn bị

khởi nghĩa vũ trang là những hình thức tổ chức

đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng

nước ta .

Trong cuộc Khởi nghĩa Tháng Tám năm

1945 , lực lượng tự vệ và tự vệ chiến đấu khắp

Trung , Nam , Bắc đã đóng vai trò xung kích đắc

lực , cùng Việt Nam giải phóng quân , kết hợp

đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị của

hàng triệu quần chúng vùng lên, dùng bạo lực

cách mạng giành chính quyền về tay nhân dân

đầu của cuộc khởinghĩavũtrang , các lựclượng

trên phạm vi cả nước . Điều đó chứng tỏ, ngay từ

tự vệ và tự vệ chiến đấu đã giữ một vai trò rất

quan trọng.

Sau Cách mạng Tháng Tám , lực lượng dân

quân tự vệ đã trưởng thành nhiều so với trước ,

* TS , Đại tá , Phó viện trưởng, Viện Lịch sử quân sự

Việt Nam

( 1 ) Hồ Chí Minh, Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia ,

Hà Nội , 1995, t 5 , tr 132
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đã tham gia bảo vệ chính quyền và tạo cơ sở

thuận lợi để các đơn vị Giải phóng quân phát

triển thành quân đội chính quy ngày càng lớn

mạnh .

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân

Pháp và đế quốc Mỹ , dân quân tự vệ và dân

quân du kích đã cùng bộ đội địa phương làm

nòng cốt để tiến hành chiến tranh du kích , đánh

địchở khắp mọi nơi. Chiến tranh du kích là một

trong hai hình thức cơ bản của chiến tranh nhân

dân. Nó là biểu hiện cụ thể và sinh động của

toàn dân đánh giặc . Trong kháng chiến, dân

quân tự vệ là lực lượng vũ trang đông đảo nhất,

luôn bám đất , bám dân để đánh giặc giữ làng ,

chống lại các cuộc càn quét , bình định và làm

thất bại âm mưu "lấy chiến tranh nuôi chiến

tranh , dùng người Việt đánh người Việt" của

quân thù . Dân quân tự vệ là lực lượng đông đảo

tham gia tiễu phỉ , trừ gian, diệt ác , phá tề , tiêu

hao , tiêu diệt địch , quấy phá các căn cứ hậu

phương của chúng, làm thất bại về căn bản một

trong những mục tiêu quan trọng của chủ nghĩa

thực dân mới là giành dân và củng cố ngụy

quân , ngụy quyền .

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp

cũng như trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ,

chiến tranh dukích xuất hiện trước và trở thành

cơ sở của chiến tranh chính quy , đã cùng với

chiến tranh chính quy giành những thắng lợi to

lớn trên chiến trường . Chiến tranh nhân dân ở

Việt Nam luôn kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh

vũ trang và đấu tranh chính trị , giữa chiến tranh

du kích và chiến tranh chính quy . Sự phát triển

của chiến tranh nhân dân là thực tiễn hùng hồn

chứng minh địa vị chiến lược của chiến tranh du

kích . Vai trò chiến lược của dân quân tự vệ và

dân quân du kích luôn gắn liền với địa vị chiến

lược của chiến tranh du kích . Do đó, trong chiến

tranh cách mạng , nói đến địa vị của chiến tranh

du kích cũng tức là nói đến địa vị chiến lược của

dân quân tự vệ và dân quân du kích ; bởi vì dân

quân tự vệ và du kích quân luôn là lực lượng chủ

yếu của chiến tranh du kích . Trong quá trình

chiến tranh , chiến tranh du kích càng phát triển

thì lực lượng dân quân tự vệ và du kích càng

phát triển ; lực lượng dân quân tự vệ càng lớn

mạnh thì chiến tranh du kích càng phát triển và

giành được nhiều thắng lợi.

Từ những năm 1959 – 1960, các đội tự vệ và

du kích đã hỗ trợ đắc lực cho phong trào đồng

khởi của nhân dân miền Nam, góp phần làm thất

bại âm mưu của đế quốc Mỹ nhằm thống trị

miền Nam bằng các thủ đoạn của chủ nghĩa thực

dân kiểu mới. Chính trong phong trào đồng khởi

đó, các đội tự vệ và du kích với ý chí bất khuấtý

và lòng yêu nước căm thù giặc , đã anh dũng

chiến đấu , giành được những thắng lợi to lớn ,

tạo điều kiện để phát triển cuộc chiến tranh nhân

dân ở miền Nam. Hình thức chiến tranh du kích

phát triển ở khắp mọi nơi, hỗ trợ cho quần

chúng nổi dậy phá " ấp chiến lược" , thực hiện

khởi nghĩa từng phần, lập ra các vùng giải

phóng , đẩy ngụy quân , ngụy quyền đứng trước

nguy cơ sụp đổ .

Dân quân tự vệ và dân quân du kích miền

Nam ngày càng phát triển lớn mạnh, đã phối

hợp với bộ đội địa phương và bộ đội chủ lực tiến

hành chiến tranh du kích và chiến tranh chính

quy, lần lượt đánh thắng các chiến lược "chiến

tranh đặc biệt" , " chiến tranh cục bộ" và " Việt

Nam hóa chiến tranh " của đế quốc Mỹ .

Khi Mỹ ào ạt đưa quân vào miền Nam thì các

lực lượng vũ trang của ta đã triển khai và chiếm

lĩnh trận địa trên khắp các chiến trường và đã có

một thế trận vững chắc từ rừng núi đến đồng

bằng, từ nông thôn đến sát đô thị . Lực lượng vũ

trang ba thứ quân của ta đã phát triển và làm chủ

các vùng chiến lược trọng yếu . Nhân dân ta

trong đó nòng cốt là lực lượng tự vệ và du kích

đã lập ra những vành đai diệt Mỹ , một thứ trận

địa bao vây hết sức linh hoạt của chiến tranh

nhân dân nhằm cô lập, tiêu hao, quấy phá địch ,

tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chủ lực

hoạt động.

Là lực lượng vũ trang cơ sở luôn bám đất

bám dân , dân quân tự vệ và du kích quân là lực

lượng chiến đấu tại chỗ, đã phối hợp với bộ đội

địa phương và bộ đội chủ lực đánh bại các kế
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hoạch "bình định nông thôn " của địch, mở các

chiến dịch phản công đánh tan các cuộc hành

quân bình định của quân thù, đồng thời kết hợp

với quần chúng nhân dân tiến hành đấu tranh

chính trị trực diện với địch ở cả nông thôn và

thành thị.

Trong chiến tranh , dân quân tự vệ và du kích

đã sáng tạo ra nhiều cách đánh giặc tài tình , độc

đáo . Họ luôn dựa vào dân , cùng nhân dân tìm ra

những cách đánh hợp lý , kết hợp giữa vũ khí thô

sơvàhiện đại, thực hiện lấy ít đánh nhiều , lấy

yếu chống mạnh, đánh vào những nơi hiểm yếu

và sơ hở nhất của địch, gây cho chúng những

tổn thất nặng nề . Với những cách đánh linh hoạt ,

dân quân du kích miền Nam đã tiêu diệt được

các tiểu đội, trung đội Mỹ, ngụy ; có nơi một đội

du kích đã tiêu diệt cả đại đội quân Mỹ . Dân

quân du kích đã từng diệt hàng trăm xe bọc thép ,

bắn hạ hàng chục máy bay trong một đợt chống

càn ; đã nhiều lần đốt phá hàng trăm , hàng ngàn

tấn xăng dầu, đạn dược của địch . Dựa vào trí tuệ

tập thể của nhân dân, các chiến sỹ tự vệ và du

kích đã cải tiến các vũ khí thô sơ, làm ra các

hầm chông mới, đặt các kiểu bẫy mìn , lựu đạn,

địa lôi rất tinh vi , gây cho địch nhiều nỗi kinh

hoàng . Chiến tranh du kích phát triển đã làm

cho quân địch lâm vào tình trạng khốn quẫn,

phải phân tán đối phó khắp nơi , khiến chúng

quân đông mà hóa ít , có nhiều phương tiện cơ

động hiện đại nhưng thường bị chôn chân tại

chỗ rồi hao mòn và tinh thần binh lính luôn luôn

căng thẳng . Hoạt động của dân quân tự vệ đã tạo

điều kiện thuận lợi và tạo ra nhiều cơ hội để bộ

đội chủ lực tập trung mở những chiến dịch lớn,

những trận đánh quyết định vào những hướng,

những mục tiêu quan trọng trên chiến trường .

Trong quá trình chiến tranh cách mạng, dân

quân tự vệ luôn là lực lượng đông đảo tham gia

xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, là

lực lượng giữ vai trò hết sức quan trọng trong

việc xây dựng và bảo vệ hậu phương, căn cứ địa

của ta . Các khu an toàn , khu giải phóng nhờ đó

ngày càng mở rộng và phát triển .

Cuộc chiến tranh nhân dân chống chiến tranh

phá hoại của không quân và hải quân Mỹ, đã

chứng tỏ vai trò to lớn của lực lượng dân quân

tự vệ trong việc bảo vệ hậu phương chiến lược

miền Bắc đối với cáchmạng miền Nam . Trong

những thắng lợi của hai lần chống chiến tranh

pháhoại có sự đóng góp lớn lao của dân quân tự

vệ . Trên các mặt trận chiến đấu , sản xuất, bảo

đảm giao thông - vận tải chi viện chiến trường ...,

dân quân tự vệ đều tỏ rõ khả năng hết sức dồi

trong sự nghiệp vĩđại này. Dân quân tự vệ đã

dào, xứng đáng với vị trí chiến lược của mình

hăng hái thamgiaphục vụmọimặt chobộ đội

chiến đấu bắn máy bay và tàu chiến Mỹ; đã

cùng công an nhân dân giữ vững trật tự trị an ;

lập nhiều thành tích trong công tác phòng không

nhân dân ; thực hiện " tay cày, tay súng" , vừa sản

xuất vừa sẵn sàng chiến đấu .

Khi đất nước đã thống nhất, trong chiến

tranh bảo vệTổ quốc, nhất là trong thời kỳ đổi

mới, lực lượng dân quân tự vệ cùng với các lực

lượng vũ trang và toàn dânđã đánh bại mọi âm

mưu xâm lược của các thế lực thù địch, đồng

thời góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng

lực lượng quốc phòng và an ninh ở các địa

phương trong cả nước. Dân quân tự vệ luôn là

lực lượng chủ yếu bảo vệ Đảng , chính quyền và

nhân dân ở cơ sở .

Qua quá trình chiến đấu và công tác , do được

giáo dục và rèn luyện, dân quân tự vệ không chỉ

là lực lượng hiệp đồng chiến đấu đắc lực có hiệu

quả với các lực lượng vũ trang khác, mà còn trở

thành nguồn dự trữ nhân lực vô tận và quý giá

của bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương , bổ

sung cho bộ đội những chiến sỹ và cán bộ có

phẩm chất tốt, giàu kinh nghiệm chiến đấu . Việc

này có ý nghĩa hết sức quan trọng , bởi vì bộ đội

chủ lực và bộ đội địa phương chỉ có thể lớn

mạnh trên cơ sở lực lượng dự bị hùng hậu mà

dân quân tự vệ là nòng cốt. Khi bộ đội chủ lực

và bộ đội địa phương đã giữ vai trò quan trọng

và quyết định trên chiến trường, thì vai trò chiến

lược của dân quân tự vệ vẫn không hề giảm sút.

(Xem tiếp trang 52)
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M

602, 604,605 và đường cao tốc Đà Nẵng

Dung Quất đi qua góp phần nâng cao vị trí của

chuyện trong quá trình vận chuyển hàng hóa

trong nước và khu vực. Nhưng do địa hình của

huyện trải rộng trên cả 3 vùng : miền núi

(77% ) , trung du (15 %) và đồng bằng (8% ) , nên

hằng năm các xã thường xuyên bị lũ quét đe

HÒA VANG

ẢNH đất và con người Hòa Vang

chứa đựng những đặc trưng nổi bật

về truyền thống cách mạng và yêu

nước. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp

và đế quốc Mỹ, Hòa Vang là nơi tranh chấp hết

sức ác liệt giữa ta và địch . Quân và dân Hòa

Vang trungdũng, kiên cường , bất khuất đã trở

thành biểu tượng của chủ

nghĩa anh hùng cách

mạng trong đấu tranh

giải phóng dân tộc .

Chính từ những thành

tích to lớn trong 2 cuộc

kháng chiến chống thực

dân Pháp và đế quốc Mỹ ,

Hòa Vang đã được Nhà

nước phong tặng 26.893

huân , huy chương các

loại . Đặc biệt , quân và

dân Hòa Vang đã được

Nhà nước phong tặng

danh hiệu : Anh hùnglực

lượng vũ trang nhân

dân và Anh hùng lực

lượng trinh sát vũ

trang Công an nhân

dân ; đồng thời, 9 xã của

huyện cũng được phong

tặng danh hiệu Anh hùng

lực lượng vũ trang nhân

anh hùng

trong

chiến đấu

và

dọa, đất đai bị bào mòn,

xói lở làm ảnh hưởng đến

đời sống, sản xuất của

người dân .

Sau ngày giải phóng,

Đảng bộ, chính quyền và

nhân dân Hòa Vang tiếp

tục phát huy truyền

thống cách mạng , mau

chóng tập trung mọi

nguồn lực khắc phục hậu

quả chiến tranh tàn khốc

trên quê hương ; đồng

thời , cố gắng hạn chế

thấp nhất những thiệt hại

do thiên tai thường

xuyên gây ra . Trước đổi

mới , mặc dù đời sống

nhân dân còn gặp nhiều

khó khăn , nhưng về cơ

bản, Hòa Vang đã đạt

được những thành tựu

quan trọng về phát triển

kinh tế , xây dựng kết cấu hạ tầng, ổnđịnh tình

hình an ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội .

xông dụng

HUỲNH MINH NHƠN

dân. Đây cũng chính là truyền thống vinh

quang , niềm tự hào và hành trang quan trọng

để nhân dân và cán bộ Hòa Vang bước vào thời

kỳ hòa bình xây dựng quê hương cùng cả nước

tiến lên chủ nghĩa xã hội thực hiện mục tiêu :

Dân giàu , nước mạnh , xã hội công bằng, dân

chủ , văn minh .

Là huyện ngoại thành bao bọc phía Tây

thành phố Đà Nẵng, Hòa Vang bao gồm 14 xã

với tổng diện tích tự nhiên là 73.752 ha (chiếm

86% tổng diện tích tự nhiên của thành phố Đà

Nẵng), dân số 153.842 người, số người trong

độ tuổi lao động là 78.437 và mật độ dân số là

204 người/km2. Hòa Vang có các quốc lộ 1A,

14B , đường sắt Bắc - Nam, các tỉnh lộ 601 ,

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và nhân

dân Hòa Vang đoàn kết nhất trí, nêu cao ý chí

tự lực tự cường, phát huy phẩm chất anh hùng

cách mạng, tranh thủ thời cơ thuận lợi , phấn

đấu vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung

khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh vốn

có, từng bước ổn định đời sống của người dân,

đưa các ngành sản xuất kinh doanh của huyện

phát triển nhanh và bền vững. Với 30 năm

* Phó bí thư Huyện ủy , Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

Hòa Vang , thành phố Đà Nẵng
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xây dựng và phát triển , nhất là thời kỳ đổi mới ,

Đảng bộ và nhân dân Hòa Vang đã đạt được

những thành tựu hết sức to lớn , toàn diện về

chính trị, kinh tế , văn hóa, xã hội và an ninh -

quốc phòng.

-

Trước hết, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh ,

bền vững và hiệu quả cao . Hòa Vang là huyện

nông nghiệp duy nhất của thành phố Đà Nẵng

và đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu

kinh tế từ nông - lâm - ngư nghiệp - tiểu thủ

công nghiệp - thương mại- dịch vụ và du lịch

sang công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

thương mại - dịch vụ - du lịch - nông - lâmvà

ngư nghiệp . Trong quá trình chuyển đổi này,

nhịp độ tăng trưởng kinh tế của huyện theo

tổng sản phẩm nội địa (GDP) bình quân thời kỳ

1991 - 1995 là 7,1 % lên 12,5% thời kỳ 1997 -

2003 và riêng năm 2004 tăng 14,6% so với

năm 2003 (trong đó, tỷ lệ tăng tương tự ở các

nhóm ngành là : nông - lâm - ngư nghiệp từ

3,4% lên 5,02% và năm 2004 là 5,12% ; công

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp từ 12,7% lên

19,5% và năm 2004 là 23% ; thương mại - dịch

vụ - du lịch từ 11,1 % lên 13,8% và năm 2004

là 10,16%) . Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo

hướng công nghiệp được thúc đẩy mạnh mẽ.

Nếu năm 1991 , nông - lâm - ngư nghiệp chiếm

tỷ trọng 59,5% , công nghiệp - xây dựng chiếm

11,2% và thương mại - dịch vụ chiếm 36,3%

thì năm 2004, nông - lâm - ngư nghiệp chiếm

30%, công nghiệp - xây dựng chiếm 39% vàxây dựng chiếm 39% và

thương mại - dịch vụ chiếm 31% . Tổng thu

ngân sách nhà nước năm 1991 là 5 tỉ đồng và

năm 2004 là 177,380 tỉ đồng (tăng gần 36 lần ).

Thu nhập GDP bình quân đầu người năm 1991

là 1,3 triệu đồng và năm 2004 là 6,7 triệu đồng .

Nhìn chung, các ngành kinh tế của Hòa

Vang có sự phát triển vượt bậc so với những

năm đầu đổi mới. Nông nghiệp chuyển mạnh

sang nông nghiệp đô thị - sản xuất hàng hóa.

Năng suất lúa bình quân năm 1991 là 37 tạ /ha

nay đạt 53,5 tạ/ha; năm 1991 toàn huyện chỉ có

100ha rừng trồng, nay có 11.299 ha; diện tích

nuôi trồng thủy sản phát triển nhanh , hiện có

-

464 ha, trong đó 384 ha nuôi tôm đạt năng suất

bình quân 11 tạ /ha/năm ; đã hình thành vùng

rau xanh chuyên canh , vùng cây ăn quả có diện

tích 657 ha với tập đoàn cây ăn quả chất lượng

cao đạt sản lượng 15.326 tấn/năm , vùng cây

công nghiệp đặc sản với diện tích 1.325 ha và

đang hình thành vùng trồng hoa, cây cảnh phục

vụ nhu cầu của thành phố và xuất khẩu . Công

nghiệp tiểu thủ công nghiệp có bước phát

triển vượt bậc . Huyện có chủ trương hỗ trợ và

khuyến khích phát triển các ngành nghề truyền

thống của địa phương và phát triển nhanh

những khu chế xuất với các ngành công nghiệp

mới tạo động lực thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh

mẽ kinh tế địa phương . Chính vì thế , nếu năm

1991 giá trị sản xuất chỉ đạt 30,9 tỉ đồng đến

nay đạt 244 tỉ đồng; đã hình thành các khu phố

chợ và các trung tâm thương mại dịch vụ mới;

kim ngạch xuất khẩu năm 1991 chỉ đạt vài trăm

ngàn USD thì nay đạt 4,5 triệu USD.

Thứ hai , kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng

kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc

đã tạo được chuyển biến rõ nét về tiến bộ và

công bằng xã hội . Đây làmột quan điểm xuyên

suốt trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

và được các cấp chính quyền từ huyện đến cơ

sở triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Sự

nghiệp giáo dục - đào tạo của huyện không

ngừng phát triển . Đến nay, huyện có 26 trường

tiểu học, 14 trường trung học cơ sở và 4 trường

phổ thông trung học với đội ngũ giáo viên hơn

2.000 người và có 43.514 học sinh các cấp.

Tổng số trẻ theo học ở lớp mẫu giáo là 4.957

cháu . Huyện đã xây dựng 100 % trường học

kiên cố, khang trang với trên 600 phòng học

cho tất cả cácbậc học, trong đó , nhà cao tầng

có trên 300 phòng. Hơn 10 năm qua, Hòa Vang

được công nhận là huyện hoàn thành chương

trình xóamù chữ ở độ tuổi 15 - 35 , phổ cập

giáo dục ở bậc tiểu học , trung học cơ sở và

đang tiến tới hoàn thành phổ cập bậc trung học .

Có 10/26 trường tiểu học và 1 trường mẫu giáo

của huyện được công nhận là trường đạt chuẩn

quốc gia.
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Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho

nhân dân có nhiều tiến bộ, cácchương trình y

tế quốc gia, y tế cộng đồng, bảo hiểm y tế ,

chính sách y tế với người nghèo... đều đạt kết

quả tốt . Đến nay, 100 % trạm y tế xã được xây

dựng khang trang và có đội ngũ y, bác sỹ được

đào tạo cơ bản . Huyện đã được Bộ Y tế công

nhận là đã xóa hẳn bệnh phong, đẩy lùi bệnh

sốt rét, khống chế các bệnh xã hội nguy hiểm .

Trung tâm y tế huyện được BộY tế công nhận

là 1 trong 5 bệnh viện toàn quốc đạt danh hiệu

"Bệnh viện tình thương" và năm 2003 được

tặng Huân chương Lao động hạng ba.

Hòa Vang là một trong những địa phương

làm tốt công tác chăm sócgia đình chính sách

xã hội với phong trào " Người con hiếu thảo" và

"Đền ơn đáp nghĩa" . Đến cuối năm 2003, về cơ

bản huyện đã xóa xong nhà tạm cho gần 4.800

hộ gia đình chính sách xã hội với tổng số kinh

phíhơn 34 tỉ đồng. Chương trình xóađói giảm

nghèo ở Hòa Vang được triển khai tốt , không

có hộ tái đói , tái nghèo. Trung bình mỗi năm

trên địa bàn huyện giải quyết được từ 3.000 -

3.500 việc làm ổn định . Tỷ lệ đói nghèo của

huyện hiện còn 2% . Đặc biệt , huyện đã xây

dựng nhà ở kiên cố cho 100% số hộ gia đình

đông bào dân tộc Cà Tu.

Do thực hiện tốt các chủ trương, chính sách

của Đảng và Nhà nước, các chương trình , dự án

quốc gia đã tác động tích cực đến tăng trưởng

kinh tế - xã hội trên nhiều lĩnh vực, đời sống

nhân dân đã ổn định nhiều mặt, hộ đói nghèo

giảm, hộ khá - giàu tăng nhanh , 100% hộ gia

đình đều có nhà ở, trong đó, trên 94 % hộ có

nhà ở kiên cố ; trên 80 % số hộ đã có xe gắn máy

và ti vi , 100 % sử dụng nước sạch và điện sinh

hoạt . Nhìn chung, đời sống vật chất và tinh

thần của đại bộ phận nhân dân trong huyện

được nâng cao rõ rệt so với 10 năm trước .

Thứ ba, củng cố an ninh – quốc phòng và

xây dựng kết cấu hạ tầng , xây dựnghệ thống

chính trị vững mạnh. Xác định đúng vai trò và

vị trí đặc biệt quan trọng của kết cấu hạ tầng

trong phát triển kinh tế - xã hội , Đảng và chính

quyền huyện đã kịp thời chỉ đạo vận dụng linh

hoạt các cơ chế , chính sách huy động và tập

trung nhiều nguồn vốn từ ngân sách nhà nước,

huy động nội lực trong nhân dân và các tổ chức

quốc tế đầu tư xây dựng các công trình kết cấu

hạ tầng và phúc lợi xã hội . Lĩnh vực xây dựng

kết cấu hạ tầng từ năm 1991 đến năm 2003 đã

thực hiện giá trị đầu tư 650 tỉ đồng, trong đó,

trên 90 tỉ đồng từ nguồn tài trợ quốc tế và

khoảng 150 tỉ đồng từ đóng góp của nhân dân.

Hàng loạt công trình trọng điểm có ý nghĩa

lịch sử phục vụ lâu dài cho quốc kế dân sinh

đã được xây dựng như: hồ Đồng Nghệ (50 tỉ

đồng ), Trung tâm Y tế huyện ( 8 tỉ đồng), 783 km

đường giaothông huyết mạch đã được rải nhựa

hoặc bê tông hóa, hoàn thành 400 km bê tông

đường kiệt hẻm . Tính đến năm 2004, Hòa Vang

đã hoàn thành bê tông hóa hoặc nhựa hóa

chương trình xây dựng đường giao thông nông

thôn và giao thông kiệt hẻm.Đã đầu tư 158 tỉ

đồng xây dựng, cải tạo hệ thống hồ chứa nước

và hệ thống thủy lợi. Đặc biệt đã kiên cố bê

tông hóa 182,5 km kênh mương dẫn nước

tưới tiêu . Với 75 km đường dây trung thế và

1.086 km đường dây hạ thế , Hòa Vang đã có

100 % xã có điện thắp sáng và 100 % số hộ gia

đình sử dụng điện sinh hoạt . Mạng lưới bưu

điện phát triển rộng khắp trên toàn huyện,

14/14 xã đều có điểm Bưu điện văn hóa , năm

1991 chỉ có 0,18 máy điện thoại trên 100 dân

nay có hơn 12 máy trên 100 dân . Hệ thống kết

cấu hạ tầng phát triển mạnh và rộng khắp trong

thời gian qua đã thực sự trở thành đòn bẩy quan

trọng trong quá trình phát triển kinh tế -xã hội

ở Hòa Vang .

Đi đôi với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã

hội , Đảng bộ và nhân dân Hòa Vang luôn quan

tâm xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh .

Hàng chục vạn ngày công đã được huy động để

xây dựng hệ thống phòng thủ. Hằng năm huyện

đều vượt chỉ tiêu giao quân nhập ngũ. Lực

lượng dân quân tự vệ của huyện được duy trì ,

hoạt động tốt . Phong trào quần chúng bảo vệ an

ninh Tổ quốc ngày càng phát triển và đem lại
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những kết quả nổi bật, vì thế đã kịp thời ngăn

chặn không để xẩy ra các " điểm nóng" . Tình

hình chính trị , trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

được bảo đảm tốt, đem lại cuộc sống bình yên

cho nhân dân .

Các tổ chức trong hệ thống chính trị của

huyện ngày càng được củng cố và xây dựng

vững mạnh . Huyện hiện có 3.391 đảng viên , tỷ

lệ tổ chức cơ sở đảng "Trong sạch vữngmạnh"

ngày càng tăng (năm 1997 : 63%, 1999 : 77,5%

và 2003 : 93,9% ) . Ban chấp hành Đảng bộ của

các nhiệm kỳ vừa qua là một tập thể đoàn kết,

bảo đảm phẩm chất và năng lực, đã quyết định

được nhiều chủ trương , kế sách đưa huyện ngày

càng phát triển về mọi mặt. Công tác xây dựng,

chỉnh đốn Đảng đạt nhiều kết quả. Chủtrương

đưa đảng viên , cán bộ về sinh hoạt tại nơi cư trú

đã được phát huy. Thông qua đó quần chúng

giám sát , góp ý giúp cán bộ, đảng viên chấn

chỉnh kịp thời những sai sót , hằng năm tiến

hành đánh giá phân loại công chức , phân loại

cơ sở đảng và đảng viên sát thực tế , đem lại kếtđem lại kết

quả tích cực, góp phần nâng cao vai trò , trách

nhiệm , uy tín của người cán bộ, đảng viên , tăng

cường chặt chẽ mối quan hệ giữa Đảng và

nhân dân .

Các cơ quan nhà nước được kiện toàn và

nâng cao năng lực , hiệu quả quản lý và đổi mới

điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở

nên đã tích cực góp phần phát huy quyền làm

chủ của nhân dân . Công tác tiếp dân , giải quyết

các thắc mắc , khiếu kiện của công dân kịp thời.

Công tác cải cách thủ tục hành chính theo mô

hình "một cửa, mộtchỗ" được thựchiện tốt,

giảm hẳn tình trạng đi lại nhiều lần và gây

phiền hà cho người dân . Nạn tham nhũng, quan

liêu, cửa quyền, xa rời quần chúng được đấu

tranh , ngăn chặn bằng nhiều biện pháp và đem

lại hiệu quả cụ thể .

Mặt trận và các đoàn thể quần chúng đã có

nhiều cố gắng từng bước đổi mới nội dung và

phương thức hoạt động , không ngừng mở rộng

và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Trên

cơ sở đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế Dân

chủ ở cơ sở, nhiều phong trào hành động cách

mạng của các đoàn thể được dấy lên mạnh mẽ,

đã huy động được nhiều nguồn lực của mọi

tầng lớp nhân dân vào công cuộc xây dựng và

bảo vệ quê hương. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc,

các hội Nông dân , Phụ nữ , Cựu Chiến binh ,

Đoàn Thanh niên hoạt động mạnh mẽ, đạt

nhiều kết quả, được Đảng và Nhà nước tặng

thưởng Huân chương Lao động và nhiều năm

liền được thành phố tặng cờ đơn vị dẫn đầu

phong trào thi đua của thành phố.

Ba mươi năm xây dựng quê hương , đặc biệt

từ khi thực hiện đường lối đổi mới của Đảng,

mặc dù gặp rất nhiều khó khăn , phức tạp nhưng

cán bộ và nhân dân Hòa Vang đã phát huy cao

độ truyền thống anh hùng, khai thácmọi tiềm

năng thếmạnh của mình , kiên trì phấn đấu và

đã đạt được những thành tích nổi bật ở nhiều

lĩnh vực: kinh tế tăng trưởng cao, bền vững và

hiệu quả; đời sống văn hóa - xã hội nhiều khởi

sắc ; công tác xây dựng kết cấu hạ tầng nông

thôn về cơ bản được hoàn thiện ; an ninh chính

trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững;

công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống

chính trị cơ sở và thực hiện Quy chế Dân chủ ở

cơ sở đạt nhiều thành tựu ; bộ mặt nông thôn -

miền núi ngày càng đổi thay, đời sống đại bộ

phận nhân dân ổn định và từng bước được nâng

cao; niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân

c ...Chínhvìnhững thành tựu nổi bật đó, từ

dân vào sự nghiệp đổi mới của Đảng được củng

năm 1978 đến nay , nhân dân và cán bộ huyện

Hòa Vang đã được Đảng và Nhà nước tặng

nay,

thưởng 6Huânchương Laođộng hạngba, 4 Cổ

thi đua của Chính phủ, 7 Bằng khen của Chính

phủ và các bộ, ngành . Từ năm 1997 đến

Hòa Vang liên tục được Thành ủy, Ủy ban

nhân dân thành phố Đà Nẵng tặng cờ về thành

tích dẫn đầu phong trào thi đua khối quận ,

huyện . Đặc biệt, ngày 21-10-2004 , Chủ tịch

nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu

Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới cho

nhân dân và cán bộ huyện Hòa Vang . Đây là

việc làm kịp thời mang ý nghĩa sâu sắc ghi

nhận những cống hiến và đóng góp của đồng
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bào, đồng chí ; nâng cao lòng tự hào và ý thức

trách nhiệm, phát huy lòng yêu nước, củng cố

lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường

thêm sức mạnh để Hòa Vang tiếp tục hoàn

thành xuất sắc những nhiệm vụ cách mạng, góp

phần cùng cả nước xây dựng thành công chủ

nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt

Nam xã hội chủ nghĩa .

Có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách

quan giúp Hòa Vang đạt được những thành tựu

vượt bậc trong 30 năm qua, nhưng tựu trung lại

có thể nêu mấy nguyên nhân cơ bản sau :

- Quán triệt sâu sắc đường lối đổi mới đúng |

đắn của Đảng và vận dụng một cách năng

động , sáng tạo phù hợp đường lối ấy vào điều

kiện , đặc điểm của huyện , phù hợpvới nguyện |

vọng của nhân dân, được các tầng lớp nhân dân

hết lòng hưởng ứng thực hiện .

Những nỗ lực lớn lao của cán bộ và nhân

dân Hòa Vang: biết kế thừa và phát huy những

giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, biết biến

chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến

tranh thành chủ nghĩa anh hùng cách mạng

trong xây dựng quê hương đất nước, đoàn kết ,

sáng tạo , cần cù , vượt khó, nêu cao ý thức tự

lực , tự cường vươn lên giành thắng lợi, tạo sức

mạnh tổng hợp phát triển toàn diện .

Xây dựng và kiện toàn vững mạnh hệ

thống chính trị từ huyện đến cơ sở: tổ chức thực

hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở; phát huy

rộng rãi quyền làm chủ của các tầng lớp nhân

dân; xây dựng vững chắc mối quanhệ Đảng -

nhân dân , Đảng - Nhà nước, Nhà nước - nhân

dân , tạo ra sức mạnh tinh thần to lớn , vượt qua

mọi khó khăn trở ngại để phát triển .

Những nguyên nhân đưa đến thành tích vượt

bậc của HòaVang 30 năm qua vừa là những bài

học kinh nghiệm quý báu , vừa là tiền đề và cơ

sở vững chắc để cán bộ và nhân dân toàn huyện

nắm chắc niềm tin , vững bước cùng cả nước

tiến vào thời kỳ mới đẩy mạnh công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu : dân

giàu , nước mạnh , xã hội công bằng , dân chủ ,

văn minh . D

|

|

|

DÂN QUÂN TỰ VỆ...

(Tiếp theo trang 47)

Những đóng góp của lực lượng dân quân tự

vệ dưới sự lãnh đạo của Đảng trong suốt 70 năm

qua là rất to lớn đối với sự nghiệp giải phóng

dân tộc , giành lại độc lập, tự do, thống nhất đất

nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã

hội chủ nghĩa.

Như vậy , lực lượng dân quân tự vệ là một

trong ba thứ quân trong lực lượng vũ trang nhân

dân,đã giữ một địa vị chiến lược quan trọng

trong suốt quá trình đấu tranh và thắng lợi của

nhữngthành tích to lớn và sự trưởng thành vượt

cách mạng Việt Nam. Do vai trò chiến lược, do

bậc, dân quân tự vệ đã xứng đáng là một bộ

phận trọng yếu đứng trong lực lượng vũ trang

nhân dân anh hùng của chúng ta . Khẳng định

vai trò chiến lược của dân quân tự vệ như trên ,

không phải chỉ căn cứ vào những thắng lợi mà

dân quân tự vệ đã giành được trong thực tiễn

chiến tranh mà chúng ta còn xuất phát từ đường

lối quốc phòng - quân sự , đường lối chiến tranh

nhân dân đúng đắn và sáng tạo của Đảng , từ

quan điểm đánh giá về vai trò của quần chúng

nhân dân với sự phát triển lịch sử , từ bản chất và

đặc điểm của chiến tranh nhân dân ở Việt Nam .

Khẳng định vị trí chiến lược của dân quân tự

vệ cũng để chứng minh khả năng tiềm tàng rất

lớn trên nhiều mặt của lực lượng này trong lịch

sử , hiện tại và mai sau . Trong tương lai, chiến

tranh nhân dân sẽ có những bước phát triển mới,

nhưng dẫu trong hoàn cảnh nào , lực lượng dân

quân tự vệ vẫn giữ vững địa vị chiến lược truyền

thống vốn có. Chúng ta cần nhận thức đúng đắn

về vai trò của nó, quán triệt tốt hơn nữa nhiệm

vụ của dân quân tự vệ trong tình hình mới; trên

cơ sở đó xác định đường lối tổ chức và phương

hướng đúng, nhằm xây dựng dân quân tự vệ

thành một lực lượng vũ trang hợp lý, ngày càng

lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ to lớn

trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. D
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VĂN GIANG

với Hai

cách là những yếu tố quan trọng

cấu thành cho chính sách xây

dựng , phát triển của địa

phương .

Gần với Thủ đô Hà Nội, mặt

nhiệm vụ chính trị khác lại gần vị trí trung tâm của

M

NGUYỄN TRÍPHƯƠNG

ẶC dù thời gian tiếp tục xây dựng và

phát triển của huyện mới 5 năm , kể

từ khi được tái lập (ngày 1-9-1999) ,

nhưng với sự nỗ lực củaĐảng bộ , chính quyền

và tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của

nhân dân , Văn Giang đã đạt được những thành

quả đáng khích lệ trên mọi lĩnh vực kinh tế -

xã hội . Những thành quả đó , xét cho cùng, do

Văn Giang đã thực hiện đồng bộ và hiệu quả

hai nhiệm vụ : Phát triển kinh tế và xây dựng ,

chỉnh đốn Đảng. Chính việc tổ chức thực hiện

tốt hai nhiệm vụ chính trị trọng đại có quan hệ

mật thiết trong sự phát triển mọi mặt của địa

phương , đã đưa lại những thành công hiện nay

của Văn Giang . Để địa phương phát triển toàn

diện, huyện đã tập trung mọi nỗ lực cho những

công việc chủ yếu sau .

1 – Định hướng về tư tưởng

a

mình

-
Xuất phát từ những đặc thù của chính

Mọi chủ trươngcủa Đảng, chính sách của

Nhà nướcchỉ có thể đem lại hiệu quả nếu được

cụ thể hóa căn cứ vào chính những điều kiện

đặc thù của địa phương. Xuất phát từ nhận

thức đó , Đảng bộ và chính quyền Văn Giang

đã phân tích làm rõ những điều kiệncủamình ,

Những đặc điểm về điều kiện tự nhiên, thổ

nhưỡng, khí hậu, cho đến những đặc trưng của

con người Văn Giang, cả những điểm mạnh

cũng như điểm yếu, đều được xem xét với tư

về

giác tăng trưởng kinh tế

Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh ,

Văn Giang nói riêng, tỉnh

Hưng Yênnói chung, có lợi thế

cung cấp dịch vụ, cũng như

hình thành các trung tâm kỹ

thuật phục vụ cho các đầu mối kinh tế lớn.

Đồng đất của Văn Giang có sự xen kẽ giữa đất

bãi ven sông mầu mỡ với những diện tích vùng

trũng trồng lúa năng suất thấp . Do diện tích

đất canh tác không nhiều, người dân Văn

Giang phải bươn chải làm ăn khắp nơi để có

thêmthu nhập trong những ngày nông nhàn.

Đó cũng là đặc điểm hình thành nên tính cách

năng động , nhanh nhạy của họ trong tiếp thu

những yếu tố mới .

Những điều kiện , đặc điểm đó được Văn

Giang coi là yếu tố quan trọng trong việc

hoạch định chủ trương và giải pháp đẩy mạnh

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông

nghiệp , nông thôn .

-
b Nêu cao tinh thần tự lực, khơi dậy

những tiềm năng trong nhân dân

Thấy rõ tiềm lực to lớn của nhân dân trong

việc phát triển sản xuất, đồng thời tin tưởng

rằng nhân dân sẽ hăng hái hưởng ứng những

thiết thực ,Huyện ủy và Ủy ban nhân dân

chủ trương, chính sách mang lại những lợi ích

huyệnVăn Giang đã đặt nhiệm vụ khơi dậy

tinh thần hăng say sản xuất của nhân dân, coi

đẩysự phát triển kinh tế - xã hội .

đó là yếu tố mấu chốt của các động lực thúc

* Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Huyện ủy , Chủ tịch Ủy ban

nhân dân huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
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Sau khi có chủ trương phát triển kinh tế - xãsố 13 - NQ /HU , ngày 8-6-2001 , " Về đẩy mạnh

chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất

nông nghiệp "; Nghị quyết số 36- NQ /HU ,

ngày 21-2-2003 , "Về phát triển công nghiệp,

tiểu thủ công nghiệp, làng nghề giai đoạn

2003 - 2010 " ; Nghị quyết số 37- NQ /HU ,

ngày 21-2-2003, "Về phát triển thương mại ,

dịch vụ , du lịch , sinh thái giai đoạn 2003

2010" được ban hành là cơ sở để đẩy mạnh sự

phát triển kinh tế của huyện trên những lĩnh

vực then chốt , là thế mạnh của địa phương.

hội của huyện, dựa trên các chính sách pháp

luật hiện hành của Nhà nước, toàn bộ hệ thống

chính trị từ huyện tới cơ sở nhanh chóng cụ thể

hóa các chủ trương đó, thực hiện tốt nhiệm vụ

của mình, tạo điều kiện một cách thuận tiện

nhất cho nhân dân trong sản xuất và kinh

doanh. Việc giải quyết cho thuê đất cũng như

vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh

được tiến hành đúng pháp luật, với thủ tục

nhanh gọn . Lãnh đạo các ngành chức năng ,

các cấp làm tốt việc giúp đỡ nhân dân tiếp thu

khoa học - kỹ thuật từ các viện nghiên cứu , các

trung tâm khuyến nông . Nhân dân được tạo

mọi điều kiện từ phía bộ máy quản lý , cũng

như có các định hướng , chính sách đúng đắn ,

cởi mở đã hăng say phát triển sản xuất, kinh

doanh, vừa làm giàu cho bản thân , vừa đem lại

những đóng gópnhất định cho địa phương qua

nhiều hình thức đa dạng.

tâm

2 – Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung

a – Xác định mũi nhọn chuyển dịch cơ cấu

phù hợp

Dựa vào những điều kiện của địa phương,

cụ thể là từ việc khẳng định những thế mạnh

của mình mà huyện Văn Giang xác định những

nhiệm vụ chính trong phát triển kinh tế

xã hội , có các định hướng cho nhiệm vụ phát

triển kinh tế . Từ cách đặt vấn đề như vậy , mô

hình kinh tế của Văn Giang là công nghiệp,

tiểu thủ công nghiệp truyền thống - du lịch ,

dịch vụ ; đồng thời phát triển sản xuất nông

nghiệp với giá trị kinh tế cao trên cơ sở thay

thế cây lúa bằng các loại cây, con có năng

suất , chất lượng cao .

-

Với định hướng như thế , nhiệm kỳ Đại hội.

Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã xây dựng các

nghịquyết chuyên đề phục vụ các nhiệm vụ

kinh tế - xã hội , đó là các Nghị quyết số 12 và

13 , số 36 và 37. Nghị quyết số 12 - NQ/HU,

ngày 31-5-2001, " Về tiếp tục củng cố, đổi mới

nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của

hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp" ; Nghị quyết

b --

hiệu quả

Tập trung sức mạnh tạo sự bứt phá

Sau khi có các nghị quyết chuyên đề về

phát triển kinh tế , lãnh đạo huyện tổ chức việc

quán triệt nội dung của các nghị quyết đến các

ban, ngành cũng như đại diện các hộ gia đình .

Các thành phần có liên quan đều nắm chắc

những nội dung cơ bản của các nghị quyết, từ

đó xác định quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ

được giao. Các hộ dân hiểu rõ chủ trương

chung phát triển kinh tế của huyện đã yên tâm

đầu tư vốn, công sức vào hoạt động sản xuất ,

kinh doanh, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế ,

làm giàu chính đáng cho bản thân .

Về chuyển dịch cơ cấu cây trồng , vật nuôi:

Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 13 của

Ban Chấphành Đảngbộ huyện khóa XXI, đến

nay Văn Giang chuyển 1.311,1 ha trồng lúa và

rau màu sang mô hình VAC kết hợp và chuyên

canh những cây có hiệu quả kinh tế cao . Việc

sử dụng những diện tích trũng để nuôi thủy

sản , cũng như phát triển đàn bò sữa ở những

bờ vùng được quy hoạch đã thu được kết quả

tốt . Thu hoạch từ sản xuất nông nghiệp của

Văn Giang không ngừng tăng qua mỗi năm.

Nếu năm 2000 , giá trị sản xuất bình quân của

mỗi héc-ta đất chỉ đạt 35,28 triệu đồng, thì

năm 2004 đã là 50,7 triệu đồng (có xã đạt bình

quân 80 triệu đồng /ha như Phụng Công,

Mễ Sở) .

Nhờ có chủ trương đúng đắn cùng với sự

năng động của các hộ gia đình mà hiệu quả sản

xuất nông nghiệp của Văn Giang liên tục tăng ,

54
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đem lại sức sống mới trong phát triển kinh tế

của huyện cũng như góp phần thay đổi đời

sống của các hộ nhân dân.

Về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp: Nhìn

chung, các hợp tác xã sau khi thực hiện việc

chấnchỉnh tổ chức và tiến hành hoạt động

theo Luật Hợp tác xã, đã thể hiện vai trò nhất

định trong sản xuất nông nghiệp . Những dịch

chủ yếu như thủy lợi, điện, bảo vệ thực vậtvụ

đềuđượccác hợp tác xã đảm nhận có hiệuquả

ở phần lớn các xã. Tuy nhiên , một khâu quan

trọng là khuyến nông và chuyển giao khoa

học - kỹ thuật vẫn chưa được các hợp tác xã

đảm nhận một cách đầy đủ và có hiệu quả.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo tích

cực để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động

của cáchợptác xã dịch vụ nông nghiệp , góp

phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển

cũng như tăng nguồn vốn chosản xuất, kinh

doanh của các hộ nông dân là thành viên hợp

tác xã.

Việc tập trung phát triển công nghiệp , tiểu

thủ công nghiệp trên địa bàn huyện hơn một

năm qua đã đưa lại những thay đổi trên nhiều

mặt. Giá trị kinh tế do công nghiệp đem lại

ngày càng tăng . Năm 2003 , giá trị sản xuất

công nghiệp của Văn Giang đạt 47.151 triệu

đồng , năm 2004 đạt hơn 55.230 triệu đồng.

Cùng với hiệu quả kinh tế cao trong so sánh

với sản xuất nông nghiệp, sự phát triển của

công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa

bàn huyện còn góp phần giải quyết một số

lượng lao động đáng kể . Năm2003đã có

4.488 lao động được tạo việc làm thường

xuyên trong khu vực sản xuất công nghiệp và

tiểu thủ công nghiệp. Nghị quyết số 36 của

Huyện ủy đã vàđang chứng tỏ là một quyết

sách đúng đắn trong việc thu hút các cá nhân

và doanh nghiệp đầu tư sản xuất vào địa bàn .

26 dự án sản xuất, kinh doanh đã và đang được

triển khai trên địa bàn huyện, từ sản xuất hàng

tiêu dùng cho đến những sản phẩm có hiệu quả

kinh tế cao, đòi hỏi công nghệ và kỹ thuật hiện

đại như đồ điện tử , máy móc , thiết bị xẩy

dựng . Thực hiện thành công nghị quyết này sẽ

là bước phát triển về chất cho kinh tế - xã hội

Văn Giang , một mặt vừa nâng cao hiệu quả

kinh tế , mặt khác tạo ra số lượng công ăn việc

làm ổn định , với tay nghề cao. Đây là vốn quý

cho sự phát triển lâu dài theo hướng công

nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương .

3 – Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt

a – Làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn

Đảng

dựng,chỉnhđốnĐảnglà một nhân tố quyết

Chúng tôi xác định , làm tốt công tác xây

định đối với sự phát triển mạnh mẽ và bền

vững của địa phương . Khâu đi trước một bước

là : đội ngũ cán bộ, đảng viên phải vững về

quan điểm, lập trường, từng bước nâng cao

trình độ chuyên môn, năng động và nhiệt tình

trong công việc. Đây chính là cơ sở của những

thành công.

Công tác chính trị , tư tưởng tập trung trang

bị cho đội ngũ cán bộ các cấp những nội dung

cơ bản của nghị quyết đại hội các cấp của

Đảng, làm rõ những nhiệm vụ trọng tâm của

địa phương qua mỗi thời kỳ. Chính việc quán

triệt Nghịquyết Đại hội IX của Đảng, Nghị

quyết Đại hội 15 củaĐảng bộ tỉnh Hưng Yên

là cơ sở quan trọng để Huyện ủy Văn Giang ra

các nghị quyết chuyên đề số 12, 13 , 36, 37, với

mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông

nghiệp , nông thôn trên địa bàn huyện, và đã

đưa lại những kết quả bước đầu khích lệ .

2

Không chỉ bồi dưỡng , đào tạo đội ngũ cán

bộ , đảng viên , Văn Giang còn làm tốt nhiệm

vụ phát triển và chỉnh đốn Đảng. Thời gian

qua Huyện ủy tổ chức các lớp bồi dưỡngđối

tượng Đảng cho các quần chúng ưu tú , kết nạp

219 người vào Đảng, trong đó có 145 đoàn

viên thanh niên, và 125 là nữ. Qua việc thực

hiện chỉnh đốn Đảng , Đảng bộ Văn Giang đã

thi hành kỷ luật 2 tổ chức cơ sở đảng và 60

đảng viên. Vừa phát triển , vừa làm tốt nhiệm

vụ chỉnh đốn Đảng, huyện phấn đấu xây dựng

đội ngũ cán bộ, đảng viên bảo đảm sự phát

triển về số lượng cũng như đạt về tiêu chuẩn

chất lượng , đáp ứng với yêu cầu của nhiệm vụ .
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b – Xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận

Việc trang bị kiến thức kinh tế , nâng cao

trình độ quản lý của đội ngũ cán bộ cơ sở được

đặc biệt quan tâm . Số lượt cán bộ được đào tạo

ngày càng tăng , từ đó góp phần nâng cao hiệu

quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của

huyện . Đội ngũ cán bộ quản lý các cấp vì vậy

được phát triển cả về số lượng cũng như không

ngừng được nâng cao trình độ về mọi mặt.

Hướng chủ yếu trong công tác đào tạo đội

ngũ kế cận của Văn Giang làkết hợp việc đào

tạo một cách chủ động, thông qua tạo nguồn

cán bộ một cách có kế hoạch lâu dài với thu

hút đội ngũ có trình độ, được đào tạo một cách

có hệ thống từ nơi khác đến, bằng việc tạo ra

các cơ chế hấp dẫn . Chính định hướng phát

triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại

hóa, đã bước đầu tạo môi trường tốt thu hút

sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, cao

đẳng đến với địa phương, trong số đó có nhiều

con em của Văn Giang trở về phục vụ quê

hương, khi nhận thấy tương lai rộng mở nơi

mảnh đất họ sinh thành .

Tuy vậy, huyện còn phải nỗ lực hơn nữa

trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán

bộ, khi mà hiện nay số cán bộ có trình độ phần

lớn tập trung chủ yếu ở các cơ quan , ban,

ngànhcấp huyện , trong khi đội ngũ cán bộ chủ

chốt cấp xã vẫn cần tiếp tục được đào tạo,

trang bị những kiến thức cần thiết mới có thể

hoàn thành nhiệm vụ có hiệu quả. Điều đáng

biểu dương ở đội ngũ cán bộ cấp xã chính là

lòng nhiệttình với công việc . Tinh thần hăng

say công tác của đội ngũ cán bộ cấp xã đã thúc

đây phong trào ở các xã một cách mạnh mẽ .

Các tổ chức chính trị trong huyện có vai trò

quan trọng trong mọi thành công mà Vặn

Giang đạt được . Hội Nông dân , Hội Cựu chiến

binh , Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên đều thể

hiện vai trò tích cực, năng động trong việc tổ

chức , vận động các thành viên của mình thực

hiện những nhiệm vụ chính trị cũng như góp

phần đoànkết mọi người cùng nhau xây dựng

đời sống văn minh , giàu mạnh . Qua việc thực

hiện những nhiệm vụ của địa phương , các tổ

2

chức chính trị trong huyện không ngừng lớn

mạnh, đảm nhận ngày càng có hiệu quả sự

nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời

góp phần đào tạo, bồi dưỡng những nhân tố

mới, bổ sung vào đội ngũ cán bộ các cấp, các

ngành của địa phương .

-
c – Nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức

đảng với những nhiệm vụ của địa phương

Đểnâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ

sở đảng, lãnh đạo huyện phân công các đồng

chí Huyện ủy viên, Ủy viên Thường vụ Huyện

ủy theo dõi chặt chẽ các cơ sở và cụm cơ sở.

Sự sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo đã bảo đảm

cho thực hiện các nghị quyết thông suốt về chủ

trương và hành động; đồng thời , chỉ đạo kịp

thời , góp phần giúp địa phương tháo gỡ những

khó khănnảy sinh trong công việc . Việc lãnh

đạo của Huyện ủy với các địa phương được

thông qua các buổi làm việc định kỳ cũng như

bất thường về mọi vấn đề với đội ngũ lãnh đạo

các xã.

Không chỉ yêu cầu sâu sát trong lãnh đạo,

chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị , vai trò

của cán bộ, đảng viên còn được thể hiện qua

hiệu quả công việc . Huyện lấy hiệu quả thực

hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá khả năng

của cán bộ, tiêu chuẩn bình chọn các danh

hiệu theo cương vị phụ trách ; là tiêu chí để xếp

loại các tổ chức cơ sở đảng. Nơi nào đội ngũ

cán bộ, đảng viên lãnh đạo địa phương hoàn

thành nhiệm vụ chính trị, không để xảy ra

những sai phạm về pháp luật, vi phạm tư cách

người đảng viên , nơi đó tổ chức cơ sở đảng

phát huy tốt vị trí lãnh đạo, người cán bộ, đảng

viên hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.

4 – Thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở –

yếu tố quyết định khơi dậy sức mạnh của

phong trào

Với hoàn cảnh bước đầu bắt tay xây dựng

địa phương phát triển theo hướng công nghiệp

hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn , việc

thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở tại Văn

Giang thực sự là yếu tố quan trọng thúc đẩy

(Xem tiếp trang 67)
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Khắc phục những tư tưởng

cản trở việc ðổi mới

Doanh nghiệp nhà nước

P

HƯƠNG hướng sắp xếp,

đổi mới và nâng cao hiệu

quả doanh nghiệp nhà

nước trong nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa đã

được Nghị quyết Đại hội IX của

Đảng và Nghị quyết Trung ương

3, Nghị quyết Trung ương 9

(khóa IX) xác định rất cụ thể .

HỒ NGỌC HY *

Trước hết, chúng ta phải

khẳng định quan điểm, chủ

trương của Đảng nêu trong các

nghị quyết là đúng đắn , sáng

tạo , phù hợp với thực tiễn và quy

luật phát triển kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa ,

khác về bản chất so với nền kinh

tế thị trường tư bản chủ nghĩa .

trong hội nhập kinh tế quốc

tế " (2) .

Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp

hành Trung ương (khóa IX) đã

ra Nghị quyết "Về tiếp tục sắp

xếp , đổi mới, phát triển và nâng

cao hiệu quả doanh nghiệp nhà

nước" , coi đó là "nhiệm vụ cấp

bách cũng là nhiệm vụ chiến

lược, lâu dài với nhiều khó khăn ,

phức tạp, mới mẻ" (3) . Nghị quyết

chủ trương : kiên quyết điều

chỉnh để doanh nghiệp nhà

nước có cơ cấu hợp lý, chuyển

đổi doanh nghiệp nhà nước

sang hoạt động theo chế độ

công ty , đẩy mạnh cổ phần hóa

những doanh nghiệp nhà nước

mà nhà nước không cần nắm

100 % vốn , tiếp tục đổi mới cơ

chế quản lý để doanh nghiệp

nhà nước kinh doanh tự chủ , tự

chịu trách nhiệm , hợp tác, bình

Cácbước tiến hành đã thể hiện Đảng ta khẳng định : “Kinh tế đẳng kinh doanh , bình đẳng

chi tiết trong 104 đề án sắp xếp

doanh nghiệp nhà nước của các

bộ , ban , ngành và các địa

phương . Quá trình triển khai

thực hiện được đa số cán bộ,

đảng viên đồng tình . Nhưng gần

đây có những ý kiến cho rằng :

trong nền kinh tế thị trường

không nhất thiết phải có doanh

nghiệp nhà nước , hoặc muốn

doanh nghiệp nhà nước hoạt

động trở lại thời kỳ tập trung ,

bao cấp để được sự bảo trợ của

Nhà nước .

Ý kiến trên có phần thuộc về

nhận thức , có phần thuộc về tư

tưởng cá nhân , nó đã trở thành

lực cản lớn đối với việc thực hiện

đường lối , quan điểm , chủ

trương của Đảng, Nhà nước ta

trong việc sắp xếp , đổi mới, phát

triển nâng cao hiệu quả doanh

nghiệp nhà nước .

nhà nước phát huy vai trò chủ

đạo trong nền kinh tế, là lực

lượng vật chất quan trọng và là

công cụ để Nhà nước định

hướng và điều tiết vĩ mô nền

kinh tế. Doanh nghiệp nhà nước

giữ những vị trí then chốt, đi đầu

ứng dụng tiến bộ khoa học và

công nghệ, nêu gương về năng

suất, chất lượng, hiệu quả kinh

tế - xã hội và chấp hành pháp

luật” ( 1 ) . "Doanh nghiệp nhà

nước ... phải không ngừng được

đổi mới, phát triển và nâng cao

hiệu quả, giữ vị trí then chốt

trong nền kinh tế, làm công cụ

vật chất quan trọng , ... làm lực

lượng nòng cốt , góp phần chủ

yếu để kinh tế nhà nước thực

hiện vai trò chủ đạo trong nền

kinh tế thị trường định hướng

xã hội chủ nghĩa , là chủ lực

cạnh tranh với doanh nghiệp

thuộc các thành phần kinh tế

khác theo pháp luật, xóa bỏ bao

cấp, đầu tư đúng đắn và hỗ trợ

phù hợp đối với những ngành,

lĩnh vực , sản phẩm quan trọng ,

không biến độc quyền nhà nước

thành độc quyền doanh nghiệp ,

phân biệt rõ chức năng của cơ

quan quản lý nhà nước với chức

năng điều hành sản xuất của

* Phó trưởng ban thường trực Ban

Dân vận , Tỉnh ủy Quảng Trị

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn

quốc lần thứ IX , Nxb Chính trị

quốc gia, Hà Nội , 2001 , tr 96

(2 ) Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3

Ban Chấp hành Trung ương Đảng

khóa IX , Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội , 2001 , tr 6, 7 , 8

(3 ) Nghị quyết đã dẫn , tr 8
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doanh nghiệp . Khi xem xét ,

đánh giá hiệu quả của doanh

nghiệp nhà nước, Nghị quyết

nêu: "phải có quan điểm toàn

diện cả về kinh tế , chính trị , xã

hội; trong đó , lấy suất sinh lời

trên vốn làm một trong những

tiêu chuẩn chủ yếu để đánh giá

hiệu quả của doanh nghiệp kinh

doanh , lấy kết quả thực hiện

các chính sách xã hội làm tiêu

chuẩn chủ yếu để đánh giá hiệu

quả của doanh nghiệp kinh

doanh "(4) .

Thực tế vừa qua cho thấy,

nhiều doanh nghiệp nhà nước

thực hiện nghiêm túc sự lãnh

đạo của Trung ương , vượt qua

nhiều thách thức , đứng vững và

không ngừng phát triển , góp

phần quan trọng vào thành tựu

to lớn của sự nghiệp đổi mới,

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện

đại hóa ; đầu tư thêm máy móc ,

thiết bị , đổi mới công nghệ , mở

rộng sản xuất , kinh doanh , lành

mạnh hóa tình hình tài chính ; đã

chi phối được các ngành , các

lĩnh vực then chốt và sản phẩm

chủ yếu của nền kinh tế , chiếm

tỷ trọng lớn trong tổng sản phẩm

và kim ngạch xuất khẩu, trong

tổng thu ngân sách ; lực lượng

quan trọng để thực hiện các

chính sách xã hội , đời sống của

người lao động từng bước được

cải thiện . Doanh nghiệp nhà

nước ngày càng thích ứng với cơ

chế thị trường , năng lực sản xuất

tiếp tục tăng , cơ cấu ngày càng

hợp lý hơn , trình độ công nghệ

và năng lực quản lý có nhiều tiến

bộ , hiệu quả sức cạnh tranh từng

bước được nâng lên . Trước kia ,

cả nước có khoảng 12.000

doanh nghiệp nhà nước , nhiều

năm qua , chúng ta đã sắp xếp

điều chỉnh còn lại khoảng 5.000

doanh nghiệp . Tính riêng trong

3 năm (2001 - 2003) đã sắp xếp

được 1.766 doanh nghiệp , trong

đó cổ phần hóa 905 doanh

nghiệp . Nếu năm 2000 doanh

nghiệp nhà nước đã đóng góp

cho nền kinh tế quốc dân 39,5%

GDP và 39,2% tổng thu ngân

sách, trên 50% kim ngạch xuất
sách , trên 50% kim ngạch xuất

khẩu , thì trong vài năm nay tỷ

trọng ấy được nâng lên 63,8 %

GDP , 63% thu ngân sách , 72%

kim ngạch xuất khẩu .

Từ đường lối , quan điểm , chủ

trương của Đảng và kết quả sự

đóng góp to lớn của doanh

nghiệp nhà nước chứng tỏ nhất

thiết phải củng cố vai trò của

doanh nghiệp nhà nước trong

nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa. Những

ai còn mơ hồ về nhận thức , cũng

như việc nhìn vào doanh nghiệp

nhà nước chỉ thấy mặt tiêu cực

mà không thấy mặt tích cực để

từ đó phủ định vai trò doanh

nghiệp nhà nước là sai lầm .

Tuy nhiên , việc sắp xếp ,

đổi mới, nhất là cổ phần hóa

doanh nghiệp nhà nước theo

tinh thần Nghị quyết Trung

ương 3 (khóa IX) thực hiện còn

rất chậm , vẫn còn giữ và kéo dài

nhiều doanh nghiệp nhà nước ở

những ngành , lĩnh vực Nhà nước

không cần nắm , có quy mô nhỏ,

hiệu quả kinh doanh thấp , làm

ăn thua lỗ kéo dài , đã làm hạn

chế vai trò chủ đạo của kinh tế

nhà nước , đang là gánh nặng

cho các ngân hàng , bởi tình

trạng nợ xấu chưa hề thuyên

giảm .

Tình trạng trên do nhiều

nguyên nhân , nhưng nguyên

nhân chủ yếu là tư tưởng "Có xu

hướng bao cấp trở lại và bảo trợ

dưới nhiều hình thức cho doanh

nghiệp nhà nước"(5 ). Xu hướng

này , tập trung ở một số cán bộỞ

quản lý nhà nước, nhất là một số

lãnh đạo , quản lý doanh nghiệp

thiếu năng lực và phẩm chất đạo

đức , cơ hội , vụ lợi, thực dụng. Họ

muốn quay lại " chung sống" với

lối quản lý tập trung , bao cấp cũ

để được Nhà nước bảo trợ " càng

nhiều càng tốt" . Vì đó là mảnh

đất cho tệ quan liêu , tham

nhũng, tư lợi phát triển mà họ đã

quen " gặt hái " một thời .

Do đó, họ không công khai

phản đối việc sắp xếp , đổi mới

doanh nghiệp , nhưng bằng mọi

cách để lợi dụng , khai thác

những gì có lợi cho cá nhân ,

hoặc trì hoãn , kéo dài hoặc thực

hiện qua loa .

Trong lúc nhiều doanh

nghiệp nhà nước đẩy nhanh tiến

độ thực hiện đường lối của Đảng

về đổi mới doanh nghiệp

Nhà nước, thì số này lại khẩn

trương chuẩn bị để đối phó khi

"sự cố" xảy ra (chẳng hạn , tham

nhũng bị phát hiện ) , sẵn sàng

"nới rộng bàn tay" để đón nhận

cổ phần hóa,sắp xếp lại doanh

nghiệp, còn Nhà nước lại một lần

nữa "nai lưng ra" để ưu đãi, bảo

trợ , xóa nợ , chuyển nợ và xử lý

những hậu quả, vướng mắc do

thời gian trước để lại .

Trong số này có một số giám

đốc sắp về hưu lại ủng hộ mạnh

mẽ chủ trương này để tính nước

"hạ cánh an toàn " . Còn số giám

đốc trẻ thì không thiết tha

mặn mà. Dù doanh nghiệp nhà

nước có chuyển đổi nhưng số

cán bộ thoái hóa, biến chất còn

(Xem tiếp trang 72)

(4 ) Nghị quyết đã dẫn , tr 6 - 7

(5 ) Văn kiện Hội nghị lần thứ 9

Ban Chấp hành Trung ương Đảng

khóa IX , Nxb Chính trị quốc gia ,

Hà Nội , 2004 , tr 29
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BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH NHÂN QUYỀN

CÁC NƯỚC NĂM 2004 CỦA BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ -

MỘT SỰ VI PHẠM NHÂN QUYỀN

ANH ĐỨC

1 – Bản chất của Báo cáo về tình hình

nhân quyền các nước năm 2004 của Bộ

Ngoại giao Mỹ và phản ứng của cộng đồng

quốc tế

Từ nhiều năm nay, các nước trên thế giới

không còn lạ lẫm gì về cái gọi là Báo cáo về

tình hình nhân quyền các nước do Bộ Ngoại

giao Mỹ công bố hằng năm . Báo cáo nàyđưa

ra nhữngthông tin , nhận định và đánh giá theo

quan điểm của Mỹ về tình hình thực hiện

quyền con người ở hầu hết các quốc gia trên

thế giới. Vậythực chất của báo cáo này ra sao

và vì mục đích gì mà chính phủ Mỹ hằng năm

phải làm cái việc luôn gây nên sự phản ứng dữ

dội từ các nước , kể cả các nước đồng minh

thân cận của Mỹ?

Báo cáo về tình hình nhân quyền các nước

được Bộ Ngoại giao Hoa kỳ bắt đầu tiến hành

từ năm 1976 theo quy định của Luật Hỗ trợ

nước ngoài (sửa đổi) năm 1961 và Luật

Thương mại năm 1974. Theo đó, hằng năm

Bộ Ngoại giao Mỹ phải chuẩn bị một báo cáo

“đầy đủ và trọn vẹn ” về tình hình các quyền

con người đã được quốc tế thừa nhận ở hầu

hết các nước trên thế giới . Báo cáo này được

trình lên Chủ tịch Hạ viện và Ủy ban đối ngoại

Thượng viện Hoa Kỳ xem xét và quyết định

các vấn đề quan hệ quốc tế với các nước.

Báo cáo được công bố rộng rãi như một "sự

phán xét" về việc thực hiện quyền con người ở

các nước trên thế giới .

Sự thực, tiêu chuẩn về các quyền con người

được nêu lên và nhận định đưa ra trong đó chỉ

phản ánh quan điểm riêng của Mỹ về quyền

con người, khác với tiêu chuẩn chung đã được

cộng đồng quốc tế ghi nhận . Chính phủ và

Quốc hội Mỹ có quan điểm riêng của mình về

quyền con người xuất phát từ điều kiện kinh

tế , xã hội, lịch sử và văn hóa của chính nước

Mỹ, nhưng không thể vì thế mà tự cho mình

quyền được quốctế hóa quan điểm đó, biến nó

thành thước đo đánh giá việc thực hiện quyền

con người ở các quốc gia, dân tộc khác .

Tự cho mình quyền được phán xét, đánh

giá , nhận định về tình hình quyền con người

và các vấn đề khác của các nước trên thế giới,

Mỹ đã vượt quá và vi phạm những nguyên tắc

pháp lý quốctế cơ bản được xác lập bởi Hiến

chương Liên hợp quốc , các văn bản pháp lý

khác cũng như các thông lệ bang giao quốc tế

đã và đang được cộng đồng quốc tế tôn trọng .

Với tính chất phi lý như vậy, Báo cáo

về tình hình nhân quyền năm 2004 của

* Ths , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cũng như các báo cáo

các năm trước đây, đã và đang vấp phải sự

phẫn nộ của dư luận quốc tế .

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công bố một

báo cáo về "thành tích" nhân quyền của Mỹ,

trong đó phân tích sự vi phạm nghiêm trọng

của quân đội Mỹ đối với các quyền con người

cơ bản tại nhà tù A-bu Gra-ip ở I-rắc . Trong

báo cáo này còn trích dẫn một nhận định

của Hội chữ Thập đỏ quốc tế rằng trường hợp

vi phạm nhân quyền ở nhà tù này không

phải là trường hợp hy hữu mà là một trong

những biểu hiện của sự vi phạm có hệ thống .

Thủ tướng Trung Quốc ÔnGia Bảo tuyên bố :

“Không có một nước nào có thể đặt mình ra

khỏi quá trình phát triển của các quyền con

người mang tính chất quốc tế hoặc tựcho mình

là sự hiện thân của quyền con người để lãnh

đạo các nước khác và ra lệnh cho các nước" ( 1) .

Ở bên kia bán cầu , tại Mê-hi -cô, Phó chủ

tịch Ủy ban nhân quyền Mê-hi-cô Gi . L.

Xô-be-ra-net cho rằng, nước Mỹ không đủ tư

cách đạo đức để đưa ra những nhận định về

quyền con người ở các nước khác. Ông phê

phán kịch liệt cách đối xử tàn tệmà Mỹ áp

dụng đối với những công dân Mê-hi-cô trốn

sang Mỹ và cho rằng Mỹ chính là nước vi

phạm các quyền con người cơ bản của những

người Mê-hi -cô .

Phê phán những chỉ trích của Báo cáo về

tình hình nhân quyền các nước , Phó tổng

thống Vê-nê-xu-ê-la Gi. V. Ran-gen nhận xét

rằng nước Mỹ “ không thể đạt tiêu chuẩn từ

bấtkỳmột khía cạnh nào”để đi rao giảng về

quyền con người cho nước khác ; rằng : Báo cáo

của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dối trá , sai trái ,

đạo đức giả và do đó nó hoàn toàn không có

giá trị.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, báo cáo này

lại một lần nữa làm dư luận quốc tế thất vọng

và bất bình , và, một lần nữa chứng tỏ rằng

nước Mỹ áp dụng tiêu chuẩn kép trong khi

tiếp cận quyền con người để phớt lờ những

vi phạm của mình .

Báo Hurriyet (Thổ Nhĩ Kỳ) viết : “ Trong

báo cáo nhân quyền của mình Bộ Ngoại giao

Mỹ cáo buộc những nước như Ai-cập và Xy- ri

về việc áp dụng tra tấn . Tuy nhiên , báo cáo

này không hề, dù chỉ một lần , đề cập tới

những sự kiện xảy ra ở nhà tù A -bu Gra -ip

và tất nhiên, cũng không hề đề cập đến tình

trạng vi phạm nhân quyền ở trại giam tại

Guan - ta-na-mô" v.v..

2 – Thực trạng về quyền con người ở

Hoa Kỳ

Trong khi đưa ra những nhận xét và đánh

giá sai lệch về việc thực hiện quyền con người

ở các nước, Mỹ lại cố tình phớt lờ những

" thành tích" đầy tai tiếng về thực hiện quyền

con người của mình.

Trước hết, cần phải kể đến cách cư xử

và những phương pháp tra tấn , nhục hình , hạ

thấp phẩm giá con người một cách có hệ

thống mà Mỹ áp dụng tại các nhà tù ở I-rắc và

Guan -ta -na-mô . Đây là những vi phạm không

thể biện hộ được đối với những tiêu chuẩn tối

thiểu về quyền con người được các văn kiện

pháp lýquốc tế ghi nhận , đồng thời còn là sự

vi phạm các nguyên tắc cơbản của Luật Nhân

đạo quốc tế . Những vi phạm như vậy không hề

đượcnhắc tới trong Báo cáo .

Tình hình bảo đảm các quyền con người ,

đặc biệt là các quyền dân sự , chính trị luôn là

những vấn đề đối với nước Mỹ. Mỹ vốn đã

từng nổi tiếng về tệ phân biệt chủng tộc , bất

bình đẳng vềchủng tộc và tình trạng tồi tệ về

thể trong xã hội. Các báo cáo nghiên cứu của

quyền con người của những nhóm người yếu

các tổ chức quốc tế gần đây cho thấy, trên thực

tế , việc thực hiện chính sách , pháp luật để

bảo vệ quyền của các nhóm dễ bị tổn thưởng

trong xã hội Mỹ vẫn đang có những khoảng

cách lớn .

loại bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc ,

Trong nỗ lực chung của quốc tế nhằm

( 1 ) Báo Bưu điện Oa– sinh –ton , ngày 4-3-2005 (tiếng Anh )
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nước Mỹ tỏ ra rất chậm chạp. Mãi đến năm

1994, Mỹ mới phê chuẩn Công ước quốc tế về

loại bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc .

Mặc dù trở thành thành viên của Công ước này

nhưng Mỹ không tỏ ra thiện chí thực hiện

Công ước. Bằng chứng là hệ thống pháp luật

Mỹ xác định khái niệm phân biệt chủng tộc

hẹp hơn nhiều so với khái niệm mà Công ước

loại bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc đưa

ra . Từ đó, có rất nhiều hành vi vi phạm pháp

luật quốc tế chống phân biệt chủng tộc ở nước

Mỹ nhưng lại không bị luật pháp Mỹ trừng trị.

Các báo cáo nghiên cứu trong những năm

gần đây còn cho thấy tình trạng bạo lực , tội ác

diễn ra ngày càng nhiều ở Mỹ. Nước này còn

là một trong số ít những nước có số lượng án

tử hình cao được thi hành mỗi năm . Ở Mỹ, tỷ

lệ phạm nhân trên phần trăm dân số thuộc loại

cao nhất, nhì thế giới. Theo các báo cáo,

những năm gần đây , trung bình nước Mỹ có

khoảng 645 phạm nhân /100.000 dân .

Việc áp dụng hình phạt tù cũng đang có

chiều hướng dễ dãi hơn ở Mỹ . Khoảng 53%

phạm nhân ở các bang của Mỹ bị bỏ tù vì

những hành vi vi phạm nhỏ, không gây bạo

lực. Trong khi đó, chính sách tư pháp hình sự

Mỹ đang có xu hướng kéo dài hơn hình phạt tù

đối với người vi phạm pháp luật và hạn chế

việc ân xá, đặc xá đối với tù nhân .

Trên lĩnh vực quyền phụ nữ và trẻ em, hai

lĩnh vực vô cùng nhạy cảm, đòi hỏi vai trò tích

cực của nhà nước thì Mỹ lại không có sự quan

tâm đầy đủ. Mỹ chưa trở thành thành viên của

Công ước quốc tế loại bỏ mọi hình thức phân

biệt đối xử với phụ nữ. Đặc biệt, Mỹ là một

trong 2 quốc gia duy nhất trên thế giới hiện

nay chưa phê chuẩn Công ước quyền trẻ em.

Mỹ là một trong số ít những nước trên thế giới

vẫn duy trì hình phạt tử hình đối với phạm

nhân vị thành niên . Trong lúc đó, Công ước

quyền trẻ em và các tiêu chuẩn quốc tế phổ

biến về tư pháp vị thành niên hiện nay nghiêm

cấm việc tử hình phạm nhân chưa thành niên .

Trong Báo cáo hằng năm của Mỹ về tình

hình nhân quyền các nước , cái được cho là dựa

trên tiêu chuẩn quyền con người mà quốc tế

thừa nhận thì chính nước Mỹ lại hầu như

không thừa nhận phần lớn các tiêu chuẩn quốc

tế đó. Khi nói đến các quyền con người quốc

tế thì cần phải nói đến các điều ước quốc tế cơ

bản về quyền con người như Công ước quốc tế

về các quyền dân sự chính trị, Công ước quốc

tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa,

Công ước loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối

xử với phụ nữ , Công ước chống tra tấn , Công

ước quyền trẻ em, Công ước loại bỏ mọi hình

thức phân biệt chủng tộc... và một số những

văn kiện không có giá trị ràng buộc khác. Hiện

nay , tuy Mỹ đã ký nhưng còn chưa phê chuẩn

ít nhất 3 văn kiện cơ bản về quyền con người.

Đó là Công ước quốc tế về các quyền kinh tế ,

xã hội và văn hóa; Công ước quyền trẻ em và

Công ước loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối

xử với phụ nữ . Đối với một điều ước quan

trọng khác , tương đối mới , có liên quan đến

quyền con người là Quy chế ROME về tòa

hình sự quốchình sự quốc tế , Mỹ đã miễn cưỡng ký mà

không phê chuẩn và sau đó tuyên bố xóa bỏ

hiệu lực của hành vi ký này . Sự lảng tránh các

cam kết quyền con người quốc tế như vậy

chứng tỏMỹ không mặn mà và cam kết rất

yếu ớt đối với những tiêu chuẩn quyền con

người chung mà cộng đồng quốc tế đã cùng

nhau xây dựng nên .

đã

Vì vậy, chính sách hai mặt về nhân quyền

của Mỹ thể hiện rất rõ trong các báo cáo nhân

quyền hằng năm. Chính sách này tự nó đã bóc

trần thói đạo đức giả của Mỹ về nhân quyền

đúng như Phó tổng thống Vê -nê-xu -ê -la

nhận xét . Tổ chức Ân xá quốc tế cũng đưa ra

nhận định rằng , Mỹ đã rất hào hứng và nhiệt

tình sử dụng một cách rộng rãi tất cảcác thông

tin về tình hình tra tấn trước đây ở I -rắc , lợi

dụng nó để bôi đen chế độ cũ ở I-rắc và biện

minh cho cuộc tấn công quân sự của mình. Còn

khi đã chiếm đóng I- rắc và thực hiện những
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hành vi tra tấn không kém phần tàn bạo thì

những báo cáo của tổ chức này đã bị Mỹ phớt

lờ ngay .

Bình luận về thái độ cao ngạo, đạo đức giả

và coi thường luật pháp quốctế của Mỹ, báo

The Guardian (Anh) đã viết : “ Bỗng nhiên

Chính phủ Mỹ phát hiện ra những giá trị đạo

đức của luật quốc tế . Chính phủ có thể khởi

động cuộc chiến bất hợp pháp chống lại một

quốc gia có chủ quyền ; có thể theo đuổi việc

phá hủy mọi điều ước quốc tế ngăn cản những

nỗ lực lãnh đạo thế giới (của chính phủ ) ,

nhưng khi năm người lính (của chính phủ) bị

bắt đưa ra trước ống quay của Đài Truyền hình

I-rắc vào ngày chủ nhật thì Đ. Răm -xpheo,Bộ

trưởng Quốc phòng Mỹ lập tức phản ứng rằng

“đây là sự vi phạm Công ước Giơ -ne -vơ vì đã

chiếu những bức ảnh của tù binh chiến tranh

theo cách làm nhục họ” (2) .

3 – Quyền con người ở Việt Nam

Quyền con người là thành quả đấu tranh

của nhân loại tiến bộ trên thế giới, là giá trị

chung và là tài sản chung của cácquốcgia ,

nói cách khác đã xác lập tính đặc thù của

quyền con người .

Đối với Việt Nam quyền con người trước

hết là mục tiêu cao cả của các cuộc kháng

chiến giành độc lập dân tộc . Quyền con người

đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên trong

Tuyên ngôn độc lập năm 1945 khai sinh ra

Nhà nước Việt Nam hiện đại. Quyền con

người ở Việt Namđược ghi nhận với tư cách

là những quyền hiến định chi phối toàn bộ hệ

thống pháp luật, chính sách của nhà nước .

Trong quá trình xây dựng và phát triển đất

nước, hệ thống pháp luật, chính sách quốc gia

đang từng bước được đổi mới , củng cố và phát

triển . Quyền con người càng được cụ thể hóa

hơn qua hệ thống pháp luật đó .

Thực tiễn ở Việt Nam cho thấy quyền con

người đang được thực hiện thông qua sự lớn

mạnh của nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa và sự phát triển của đời sống mọi mặt

của người dân. Việt Nam đã đạt được những

thành tựu to lớn trong công tác xóa đói giảm

nghèo , các chương trình xã hội khác. Đâylà sự

thực hiện các quyền con người có hiệu quả tạo

điều kiện cho việc hưởng thụ các quyền khác

của nhân dân .

dân tộc khác nhau . Với tư cách là một giá trị

của nhân loại , quyền con người là sự kết tụ của

các truyềnthống được chắt lọc và bản sắc của

các quốc gia trong đó có ViệtNam . Quyền con

người vừamang tính phổ biến vừa mang tính kết

đặc thù. Tính phổ biến của quyền conngười

được thể hiện và phản ánh cụ thể bằng những

cam kết đạo đức và pháp lý mà cộng đồng

quốc tế , thông qua tổ chức Liên hợp quốc đã

từng bước xây dựng và củng cố. Đó là các

tuyên ngôn , tuyên bố, các công ước, nghị định

thư ... về quyền con người. Chúng chứa đựng

sự thỏa thuận chung của các quốc gia về giá trị

phổ biến của quyền con người. Đến lượt mình,

các quốc gia, dựavào những điều kiện kinh tế,

xã hội , văn hóa và lịch sử để triểnkhai thực

hiện những thỏa thuận chung đó. Trong khi

thực hiện quyền con người ở quốc gia mình,

các dân tộc , trong đó có Việt Nam, đã mang

đến và tạo lập nên những giá trị riêng , hay

Khác với Mỹ, Việt Nam thể hiện sự cam

mạnh mẽ của mình đốivới cáctiêuchuẩn

quyền con người được ghi nhận tại các công

ước quốc tế về quyền con người . Đến nay, Việt

Namtrởthànhthành viên của hầu hết các điều

ước đó. Hệ thống pháp luật, chính sách đang

được xây dựng, hoàn thiện thể hiện rõ thiện chí

và quyết tâm của Việt Nam trong việc thực

mà Việt Nam đã tham gia. Vì vậy Hoa Kỳ

hiện các cam kết quốc tế về quyền con người

không có quyền và không có tư cách phán xét

vấn đề nhân quyền củaViệt Nam ,không thể

xuyên tạc , phủ nhận những thành tựu to lớn

của nhân dân ta đã đạt được trong lĩnh vực bảo

đảm quyền con người.

(2 ) Báo The Guardian , ngày 25-3-2003 (tiếng Anh)

62
Số 6 (tháng 3 năm 2005 )



Thế giới: Oấn đề - Sự kiện Tạp chí Cộng sản

QUANHỆKINH TẾ

Việt Nam - Liên minh châu Âu trong

tiến trình hội nhập kinh tếquốc tế

NGUYỄN QUANG THUẤN •

-

1 Vị trí EU trong quan hệ kinh tế đối trong việc chuyển đổi kinh tế thị trường , xóa

ngoại của Việt Nam

Liên minh châu Âu (EU) là một trong

những trung tâm kinh tế lớn nhất củathế giới,

có vị trí quan trọng đối với nền kinh tế thế giới

nói chung và Việt Nam nói riêng. Về thương

mại, EU đứng đầu thế giới về xuất khẩu và thử

hai về nhập khẩu . Hiện nay , EU là một trong

những thị trường xuất nhập khẩu lớn nhất của

Việt Nam . Kim ngạch xuất nhập khẩu của

Việt Nam với EU hiện chiếm 22% xuất khẩu

và 12% nhập khẩu( 1). Ngoài ra , EU còn là nhà

đầu tư quan trọng và cung cấp viện trợ phát

triển chính thức (ODA) lớn cho Việt Nam .

Việc thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức

giữa Việt Nam và Cộng đồng kinh tế châu Âu

ngày 22-10-1990 đã mở ra giai đoạn phát triển

mới giữa Việt Nam - EU. Tiếp theo đó , năm

1992, Việt Nam và EU đã ký Hiệp định hợp tác

ngành dệt may , đặc biệt là ngày 17-7-1995 , tại

trụ sở của Ủy ban châu Âu ở Brúc-xen (Bỉ) ,

Việt Nam và Ủy ban châu Âu đã chính thức ký

Hiệp định khung hợp tác . Theo Hiệp định

khung đã ký, EU dành cho Việt Nam quy chế

đối xử tối huệ quốc , cho phép Việt Nam được

hưởng chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập. Hai

bên tạo điều kiện thuận lợi cho nhau trong việc

trao đổi hàng hóa cũng như môi trường đầu tư

thuận lợi . EU tạo điều kiện giúp Việt Nam

đói giảm nghèo và hội nhập kinh tế quốc tế . Có

thể nói , những năm đầu của thế kỷ XXI là giai

đoạn mở đầu cho sự phát triển quan hệ nhiều

mặt giữa Việt Nam và EU. Các hiệp định đã

được ký kết giữa hai phía là những cơ sở pháp

lý hết sức quan trọngthúc đẩy quan hệ kinh tế

thương mại giữa Việt Nam - EU trong những

năm sau này. Sau khi Việt Nam và EU ký Hiệp

định khung hợp tác , hai phía đã triển khai chiến

lược hợp tác giai đoạn 1995 - 2000, hiện nay

đang triển khai chiến lược hợp tác giai đoạn

2001 - 2005.

Và
quan hệ thương mại: Trong gần 15 năm

qua , quan hệ thươngmại Việt Nam - EU không

ngừng được phát triển . Kim ngạch buôn bán từ

năm 1990 đến 1999 tăng 12,1 lần , tốc độ tăng

trung bình hằng năm là 31,78 %, năm 2000 trên

4,1 tỉ USD, năm 2002 xấp xỉ 5 tỉ USD, năm

2003 đạt hơn 6,3 tỉ USD . Năm 2004 đạt trên

7,6 tỉ USD, tăng 20% so với năm 2003. Dự

kiến kim ngạch thương mại năm 2005 còn tăng

cao hơn nữa, đạt trên 8 tỉ USD( 2 ) . Cho đến nay,

Việt Nam đã có quan hệ buôn bán với 13/25

nước thành viên EU với kim ngạch tăng khá

*
* PGS, TS , Viện Nghiên cứu châu Âu

( 1 ) Nguồn: www.europa.eu.int, ngày 22-12-2004

(2) www.vnexpress.net, ngày 22-12-2004
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nhanh, nhất là với Pháp, Đức, Anh, Hà Lan .

Các mặt hàng Việt Nam xuất sang EU ngày

càng phong phú và đa dạng . Ngoài các mặt

hàng nông thủy sản, Việt Nam đã xuất khẩu các

sảnphẩm công nghiệp chế biến như dệt may,

giày dép, sản phẩm bằng da thuộc , đồ gỗ, đồ

chơi trẻ em , dụng cụ thể thao , gốm sứ mỹ nghệ,

trong đó đã xuất hiện các mặt hàng có giá trị

xuất khẩu cao như hàng điện tử , điện máy...

Kim ngạch nhập khẩu từ EU vào Việt Nam

cũng tăng khá nhanh trong những năm qua. TốcTốc

độ tăng trung bình những năm 1993 - 1999 là

40%, năm 2003 nhập khẩu gần 2,5 tỉ USD, tăng

gần 15 lần so với năm 1990. Mặt hàng nhập

khẩu chủ yếu từ EU là ôtô, xe máy, phân bón ,

sắt thép , xăng dầu , máy móc thiết bị phụ tùng.

Nhìn chung, khoảng 55% kim ngạch nhập khẩu

từ EU là máy móc trang thiết bị cho những

ngành kỹ thuật cao, 20% là hóa chất và tân

dược. Tuy nhiên , trong quan hệ thương mại với

EU hiện nay , Việt Nam vẫn là nước xuất siêu

khá lớn , trong khi nhu cầu nhập khẩu hàng hóa

của Việt Nam từ EU còn rất nhiều , nhất là

những mặt hàng máy móc thiết bị phục vụ cho

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của

ViệtNam mà EUđang có nhiều tiềm năng và

thế mạnh.

Về đầu tư : EU là nhà đầu tư sớm vào Việt

Nam sau khi nước ta ban hành luật đầu tư nước

ngoài vào năm 1987. Tính từ ngày 1-1-1988

đến ngày 10-10-2002 đã có 11 trong số 15 nước

thành viên EU có dự án đầu tư vào nước ta. Chỉ

tính số các dự án đang còn hiệu lực thì hiện có

315 dự án với số vốn đăng ký 5,9 tỉ USD,

doanh thu trên 5,3 tỉ USD so với 3.524 dự án và

39,03 tỉ USD tổng vốn đầu tư của các nước vào

Việt Nam ( 3) Với những ưu thế về tài chính và

công nghệ , hầu hết các dự án đầu tư tại Việt

Nam của EU được triển khai tương đối tốt , hoạt

động có hiệu quả. Hiện nay, đầu tư của EU có

mặttrên hầu hết các lĩnh vực và đóng góp tích

cực vào phát triển kinh tế của Việt Nam . Các

dự án của EU đã đạt mức doanh thu 3,1 tỉ USD

và thu hút 2,3 vạn lao động, góp phần bổ sung

nguồn vốn và công nghệ cho đầu tư phát triển

tăng thêm năng lực sản xuất mới cho nền

kinh tế , tạo thêm việc làm và bước đầu có đóng

góp cho nguồn thu ngân sách.

Viện trợ phát triển chính thức (ODA ):

Trong thời kỳ 1991-1995, ODA của EU cho

Việt Nam tập trung vào 7 lĩnh vực chủ yếu:

phát triển nông thôn và viện trợ nhân đạo, môi

trường và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên , hợp

tác kinh tế , hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ, hỗ

trợ các đối tác đầu tư của cộng đồng châu Âu,

hợp tác khoa học - công nghệ và viện trợ lương

thực. ODA của EU dành cho Việt Nam đã tăng

từ 3 triệu ECU/năm trong các năm 1994 - 1995

lên 5,2 triệu ECU/ năm trong các năm 1996 -

2000. Hiện nay, EU là nhà viện trợ không hoàn

lại lớn nhất của Việt Nam ( 300 triệuƠ -rô ,

chiếm khoảng 20% giải ngân vốn ODA năm

2001). Năm 2002 tổng giải ngân các dự án

chương trình của EU lên tới 311 triệu Ơ -rô,

tăng 4% so với năm 2001. Trong tổng giải ngân

năm 2002, viện trợ không hoàn lại chiếm

khoảng 78% , còn lại 22% là các khoản cho vay

và tín dụng (4) . Năm 2004 , EU dành ODA cho

Việt Nam là 625 triệu USD; năm 2005, EU

cam kết viện trợ 960 triệu USD. Ngoài ra , EU

còn viện trợ thông qua chương trình "Chỉ giới

quốc gia " giai đoạn 2002 - 2004 với số tiền lên

đến 128 triệu Ơ -rô và trong 2 năm 2005 - 2006,

EU tiếp tục hỗ trợ cho Việt Nam theo chương

trình này với số tiền lên đến 138 triệu Ơ -rô (5 )

Mục đích của chương trình là hỗ trợ phát triển

nguồn nhân lực và hội nhập của ViệtNam vào

nền kinh tế thế giới. Ngoài hỗ trợ hợp tác và

phát triển chính thức song phương đối với nước

ta , các nước thành viên EU còn cung cấp nhiều

khoản ODA lớn thông qua các tổ chức tài chính

đa phương và các tổ chức khác . EU đang ưu

tiên sử dụng viện trợ hợp tác kinh tế để hỗ trợ

cải cách kinh tế và giảmnhững tác động xã hội

-
(3 ) “Quan hệ kinh tế , thương mại Việt Nam EU",

Báo Thương mại, ngày 6-7-2004

(4) Blue book, September 2003

( 5 ) Thông tấn xã Việt Nam và Ủy ban châu Âu : Chương

trình "Chỉ giới quốc gia 2005 – 2006 ", ngày 4-12-2004

64 Số 6 (tháng 3 năm 2005 )



Thế giới: Oấn đề - Sự kiện Tạp chí Cộng sản

của quá trình cải cách, đồng thời củng cố các

lĩnh vực xã hội, chủ yếu là ytế và giáo dục, xóa

đói giảm nghèo ở những vùng nông thôn và

miền núi, hỗ trợ bảo vệ môi trường .

Chiến lược phát triển hợp tác Việt Nam -

EU giai đoạn 2001 - 2005 xuất phát từ những

ưu tiên của cả hai phía, phục vụ tốt nhất lợi ích ,

sự phát triển lâu dài và bền vững của cả hai bên .

EU đang tích hỗcực trợ Việt Nam xây dựng

nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế

quốc tế .

-2 - Quan hệ Việt Nam EU trong tiên

trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay

Chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế của

Việt Nam được bắt đầu ngay từ khi thực hiện

công cuộc đổi mới kinh tế đất nước. Với việc

ban hành Luật Đầu tư nước ngoài (tháng 12-

1987) , Việt Nam đã chính thức thực hiện chính

sách mởcửa kinh tế. Đại hội lần thứ IX của

Đảng khẳng định rõ "Chủ động hội nhập kinh

tế quốc tế và khu vực theo tinh thần phát huy

tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc

tế , bảo đảm độc lập tựchủ và định hướng xã hội

chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích dân tộc , giữ vững an

ninh quốc gia, giữgìn bản sắc văn hóa dân tộc,

bảo vệ môi trường" (6) . Ngày 27-11-2001 , Bộ

Chính trị đã ban hành Quyết định số 07-NQTƯ

về hội nhập kinh tế quốc tế. Đây là định hướng

quan trọng cho quá trình hội nhập kinh tế quốc

tế của nước ta trong thời kỳ mới.Nhờ việc chủ

động hội nhập kinh tế quốc tế, quan hệ kinh tế

quốc tế của Việt Nam đã tăng nhanh chóng .

Đếnnay nước ta đã ký 86 hiệp định thương mại

song phương , 46 hiệp định khuyến khích và

bảo hộ đầu tư và 40 hiệp định tránh đánh thuế

hai lần với các tổ chức và vùng lãnh thổ ; có

quan hệ thương mại với trên 160 nước và vùng

lãnh thổ , thiết lập quan hệ với các tổ chức và tài

chính tiền tệ quốc tế ; là thành viên của Hiệp hội

các quốc gia Đông – Nam Á (ASEAN ), Diễn

đàn hợp tác Á – Âu (ASEM), Hợp tác kinh tế

châu Á – Thái Bình Dương (APEC) , đang tích

cực cho việc gia nhập Tổchức Thương mại thế

giới (WTO ).

Thu hút đầu tư nước ngoài cũng đạt được

nhiều thành tựu quan trọng . Đến nay, nước ta

đã thu hút được trên 41,538 tỉ USD vốn đầu tư

từ 64 quốc gia và vùng lãnh thổ, với trên 4.370

dự án , trong số đó đã thực hiện trên 24,658 tỉ

USD . Nguồn vốn đầu tư nước ngoài có vai trò

quan trọng trong nền kinh tế nước ta , chiếm

gần 30% vốn đầu tư xã hội , 35 % giá trị sản

xuất công nghiệp, 20% xuất khẩu , giải quyết

việc làm cho khoảng 40 vạn lao động và hàng

chục vạn lao động gián tiếp, tranh thủ được kỹ

thuật và kinh nghiệm quản lý tiên tiến , tranh

thủ được nguồn ODA ngày càng lớn , giảm

đáng kể nợ nước ngoài. Trong bối cảnh nguồn

ODA của thế giới giảm sút, các nhà tài trợ đã

cam kết dành cho Việt Nam gần 20 tỉ USD, chủ

yếu cho vay ưu đãi và một phần là viện trợ

không hoàn lại(7)

Với việc thực hiện chính sách mở cửa hội

nhập kinh tế quốc tế , Việt Nam đã thu được

nhiều thành tựu tích cực . EU là một trong

những đối tác quan trọng bậc nhất, trong thời

gian qua đã hỗ trợ tíchcực công cuộc đổi mới

và hội nhập kinh tế quốc tế củanước ta . Trong

bối cảnh quốc tế có nhiều biến động hiện nay,

EU mở rộng và xu hướng tăngcường hợp tác

Á - Âu cả về chiều rộng lẫn chiều sâu , quan hệ

kinh tế Việt Nam - EUđang có nhiều cơ hội để

tăng cường hơn nữa . EU sẽ ngày càng có vai trò

quan trọng trong việc thúc đẩy hội nhập kinh tế

quốc tế của nước ta .

Ngày 1-5-2004 , Liên minh châu Âu mở

rộng sang phía Đông. Đây là sự kiện không chỉ

cóý nghĩato lớn với EU, mà còn tác động đến

thế giới nói chung và quan hệ Việt Nam - EU

nói riêng . Đây là lần mở rộng lớn nhất của EU

từ trước tới nay với việc kết nạp thêm 10 thành

viên mới , dân số tăng thêm 75 triệu người,

bằng 20% dân số hiện có, diện tích lãnh thổ

tăng thêm 34% . Trong số các nước gia nhập

( 6 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb

Chính trị quốc gia , Hà Nội , 2001, tr 43

(7 ) Xem : Kỷ yếu Hội thảo quốc gia . Hội nhập kinh tế

quốc tế – Những vấn đề lý luận và thực tiễn , Hà

2

Nội , 2004
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EU lần này hầu hết là những nước có quan hệ

truyền thống lâu đời với ViệtNam , những nước

Đông Âu từng là thành viên Hội đồng Tương

trợ kinh tế trước đây .

Việc tổ chức thành công rực rỡ Hội nghị

Thượng đỉnh ASEM 5 vừa qua tại Hà Nội cùng

với việc hoàn tất đàm phán song phương Việt

Nam - EU trong việc gia nhập WTO của Việt

Nam đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ trong

quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta .

Thông qua Hội nghị này , Việt Nam đã khẳng

định với các đốitác Á - Âu và thế giới về

những thành tựu phát triển kinh tế đất nước

cũng như hội nhập kinh tế quốc tế của mình .

Việt Nam đã ký 45 văn kiện hợp tác song

phương với nhiều quốc gia khác nhau . Các hiệp

định được ký kết đã khẳng định đường lối hội

nhập kinh tếquốc tế của Việt Nam và các nước

đều tiếp tụcủnghộ nước ta trong việc hội nhập

kinh tế quốc tế , trong đó có việc gia nhập

WTO. Kết thúc đàm phán thương mại song

phương giữa Việt Namvà EU về Việt Nam gia

nhập WTO có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể

hiện vai trò và sựủng hộ của EUđối với nước

ta trong tiến trìnhhội nhậpkinh tếquốc tế . Sự

kiện này đánh dấu bước tiến đáng kể trong

quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và

EU . Theo ý kiến của Bộ trưởng Thương mại

Trương Đình Tuyển , thì thỏa thuận với EU

mang ý nghĩa chiến lược . Còn Ngài Pa-xcan

La-my, Cao ủy Thương mại EU cho rằng việc

kết thúc đàm phán thương mại songphương

giữa Việt Nam và EU là sự kiện có ý nghĩa

quan trọng diễn ra khi các nhà lãnh đạoASEM

kết thúc thành công cuộc gặp cấp cao , khẳng

định lại EU luôn cố gắng thúcđẩy để Việt Nam

sớm gia nhập WTO .

Bên cạnh đó, việc EU quyết định bãi bỏ hạn

ngạch dệt may của Việt Nam vào thị trường

EU cuối năm 2004 có ý nghĩa hết sức quan

trọng đối với quan hệ Việt Nam - EU. Theo

thỏa thuận giữa EU và Việt Nam (ngày

3-12-2004 ) , kể từ ngày 1-1-2005 hàng dệt may

Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU không

còn bị quản lý bằng hạn ngạch, các nhà kinh

doanh có thể chủ động ký kết hợp đồng sản

xuất xuất khẩu hàng dệt may sang EU với số

lượng và chủng loạihàng không hạn chế. Đây

là cơhội lớn cho hàng dệt may nước ta , nhưng

đồng thời cũng là thách thức rất lớn đối với các

doanh nghiệp dệt may trong việc nâng cao khả

năng cạnh tranh của hàng hóa và các chiến lược

thâm nhập, mở rộng thị trường trong điều kiện

mới .

Như vậy, trong bối cảnh EU mở rộng và xu

hướng tăng cường hợp tác Á - Âu cả về chiều

rộng và chiều sâu , đểtăng cường quan hệ kinh

tế thương mại Việt Nam - EU, nước ta cần tập

trung giải quyết những vấn đề chủ yếu sau đây:

Thứ nhất, trong trao đổi thương mại hiện

nay với EU-25 , nước ta có thể đẩy mạnh hơn

nữa mức xuất khẩu bởi những mặt hàng xuất

khẩuvào EU của chúng tacó rất nhiều lợi thế

có thể cạnh tranh được với các đối thủ khác nếu

nhưchất lượng hàng hóa đượcgia tăng . Nhập

khẩucủa nước ta từ thị trường EU hiện nay còn

hếtsức nhỏ bé , trong khi những mặt hàng máy

mócthiết bị công nghệ cao màEU có thế mạnh

chúng ta đang rất cần . Vậy nên, vấnđề

trọng là tìm ra được cơ chế để thực hiện nhu

cầu này.

quan

Thứhai, hệ thống luật pháp của EU mở rộng

rất đa dạng và phức tạp . Do vậy , việc nghiên

cứu đầy đủ về thị trường EU, tìm ra con đường

để đưa hàng hóa Việt Nam thâm nhập một cách

có hiệu quả vào thị trường này là hết sức cần

thiết . Hiện nay, hàng hóa nước ta vào thị trường

EU còn phải qua nhiều trung gian , và có

khoảng 70 - 80 % mặt hàng dệt may và giầy da

của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường EU là

gia công cho các công ty ở nước ngoài. Điều đó

làm giảm khả năng cạnh tranh hàng hóa của

nước ta ở thị trường này .

Thứ ba, tiếp tục đổi mới doanh nghiệp, nâng

cao khả năng cạnh tranh hàng hóa của Việt

Nam trên thị trường thế giới nói chung và đáp

ứng đòi hỏi khắt khe của thị trường EU nói

riêng; tăng cường các biện pháp xúc tiến

thương mại ; cải thiện môi trường đầu tư trong

nước ; để đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài từ

EU mở rộng .
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Thứ tư , khai thác triệt đểthị trường các nước

Trung và Đông Âu trong điều kiện mới , để mở

rộng hơn nữa quan hệ thương mại, đầu tư với

khu vực này, biến thị trườngtruyền thống các

nước Đông Âu thành những "cửa khẩu " thâm

nhập hàng hóa của Việt Nam vào thị trường |

EU . Đồng thời có chính sách hỗ trợ phát huy |

hiệu quả vai trò của cộng đồng người Việt Nam

ở Đông Âu, với vai trò cầu nối quan hệ giữa |

Việt Nam với các nước này nói riêng , với EU

nói chung.

Á -

|

|

VĂN GIANG..

(Tiếp theo trang 56 )

đời sống kinh tế - xã hội khởi sắc . Việc quy

hoạch lại diện tích canh tác phù hợp với yêu

cầu phát triển kinh tế khôngthể diễn ra suôn

sẻ nếu không phát huy tốt dân chủ. Mọi người

dân tham gia góp ý xây dựng các dự án liên

quan . Để tạo nên sự đồng thuận cao, lãnh đạo

các cấp đã tiến hành giảithích cặn kẽ các chủ

trương, làm cho người dân thấy rõ lợi ích của

mìnhtrong việc thực hiện các chủ trương đó;

đồng thời, có những giải pháp hợp lý để thu

hẹpsự bất bình đẳnggiữa các cánhân . Và điều

không thể thiếu là vai trò đầu tầu gương mẫu

của đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong thực hiện

nhiệmvụ . Cácđồng chí lãnh đạo ở nhiều đơn

xung phong nhận về mình những điều kiện

khó khăn ; có nơi các đồng chí hăng hái dẫn

đầu trong việc áp dụng những kỹ thuật mới

trong sản xuất , kinh doanh . Điều đó có tính

thuyết phục rất lớn với quần chúng nhân dân .

Thứnăm , trong bối cảnh tăng cường hợp tác

Âu, nhất làsau khi ASEM mở rộng , cần

khai thác triệt để cơ chế hợp tác mới và những

định hướnghợp tác ưu tiên trong ASEM ,thông |

qua các diễn đàn và hội nghị ASEM để phát |

huy quan hệ Việt Nam trong nhiều khuôn khổ

hợp tác khác nhau . Tận dụng những cơ hội

trong việc triển khai chiến lược châu Ámới của

EU . Tháng 7-2003 , Ủy ban châuÂu đã đề xuất vị

sáng kiến thương mại xuyên khu vực EU -

ASEAN . Với tư cách là thành viên của ASEAN

và ASEM, Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội khai |

thác những điều kiện thuận lợi để phát triển

quan hệ với EU mở rộng .

Rõ ràng , những giải pháp tận dụng cơ hội để

phát triển mạnh mẽ quan hệ kinh tế , thương

mại với EU - đối tác kinh tế lớn trong điều kiện |

mới - đang là nhiệm vụ quan trọng đối với nước |-

ta. Triển vọng phát triểnquan hệ kinh tế thương |

mại Việt Nam - EU trong thời gian tới, phụ |

thuộc rất nhiều vào việc Việt Nam và EU khai

thác triệt để những cơ hội đang thay đổi trên

quốc tế cũng như bản thân mỗi phía và vượt

qua được những thách thức đang đặt ra hiện

nay. Trong chiến lược phát triển những năm tới

nhằm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới ,

chủ động , tích cực hội nhập kinh tế quốc tế là

một trong những nội dung được ưu tiên của

Việt Nam . Trước mắt, nước ta đang nỗ lực thực

hiện những cam kết trong lộ trình tham gia Khu

vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA ), tích cực

chuẩn bị các điều kiện để sớm gia nhập WTO,

đồng thời thực hiện tốt các cam kết quốc tế với

tư cách là thành viên của các tổ chức và diễn

đàn khác . D

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Điều cần nhấn mạnh là những định hướng

lớn trong phát triển của địa phương đều được

đưa ra để nhân dânbàn bạc, góp ý kiến . Điều

đó tạo nên tính thống nhất trong hành động,

đồng thời xây dựng và củng cố tìnhcảm gắn

bó trong mỗi cộng đồng và giữa quần chúng

với cán bộ. Chính sự thông suốt về các quyền

lợi và nghĩa vụ của mọi người dân là yếu tố

làm nên những thành công trong việc hiện

thực hóa các chủ trương của huyện chúng tôi .

Nhìn lại 5 năm qua, kể từ khi tái lập huyện

đến nay, Đảng bộ và nhân dân Văn Giang

càng nhận thức rõ rằng , chỉ có phát huy tốt

tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ, sáng

tạo trong chủ trương và hành động , động viên

nhân dân hăng hái phát triển sản xuất và thực

hiện tốt các chính sách xã hội chính là bảo

đảm cho sự vững mạnh toàn diện, tiếp tục giữ

vững định hướng đưa Văn Giang đạt những

thành tựu mới , góp phần trong sự phát triển

chung của tỉnh Hưng Yên và đất nước. Q
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DƯ LUẬN QUỐC TẾ ỦNG HỘ NẠN NHÂN

CHẤT ĐỘC DA CAM /ĐI- Ô -XIN VIỆT NAM *

T

TRONG những ngày đầu tháng 3-2005 ,

các hãng thông tấn , báo chí ở Mỹ và

một số nước đã đưa đậm tin về vụ kiện

các công ty hóa chất Mỹ của các nạn nhân chất

độc da cam /đi-ô -xin Việt Nam.

Diễn biến phiên tranh tụng

Ngày 1-3-2005 , phiên tranh tụng đầu tiên

của vụ kiện 37 công ty hóa chất Mỹ của các

nạn nhân chất độc da cam /đi- ô - xin Việt Nam

(diễn ra trong hơn 8 giờ, vượt hơn 1 giờ 30 phút

so với thời gian quy định) đã kết thúc tại Tòa

án Liên bang Mỹ ở quận Brúc- lin . Tuy chưa có

phán quyết cuối cùng, nhưng tiếng chuông

công lý đã được gióng lên ngay trên đất Mỹ.

50 luật sư đại diện cho các nạn nhân chất

độc da cam /đi- ô -xin Việt Nam, các công ty hóa

chất Mỹ và các cựu chiến binh Mỹ bị nhiễm

chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam đã

tham dự phiên tranh tụng .

Tham dự phiên tranh tụng còn có bà Phan

Thị Phi Phi , nạn nhân chất độc da cam , đại diện

cho các nạn nhân khởi kiện . Bà Phan Thị Phi

Phi cho biết , bà đã làm việc tại một khu vực bị

rải dày đặc chất khai quang và đã bốn lần bị

sảy thai vào đầu những năm 70 của thế kỷ XX .

Bà nói : " Chúng tôi không biết điều gì đã xảy ra

với chúng tôi và nguyên nhân của nó là gì . Do

vậy , chúng tôi rất buồn vì nhiều lần bị sảy thai

và đã không thể có con " . Luật sư của bà Phi

Phi , C. Cô-cô-rít , bình luận thêm : " Cho đến

nay , nhân dân Việt Nam vẫn tiếp tục bị nhiễm

bệnh do ăn và uống phải thức ăn và nước uống

bị ô nhiễm " .

Chánh án G. Uên -xtên đã hoan nghênh sự

có mặt của bà Phan Thị Phi Phi tại phiên tòa.

Các nhà khoa học cho biết, chất khai quang

có thể gây ra bệnh ung thư , bệnh tiểu đường ,

quái thai và những căn bệnh khác . Mặc dù, có

đến 300 triệu USD đã được trả cho những cựu

binh Mỹ tham chiến ở Việt Nam , nhưng chưa

hề có sự bồi thường nào cho nạn nhân chất

độc da cam /đi-ô -xin Việt Nam . Từ năm 1962

đến năm 1971 , có khoảng hơn 21 triệu ga-lông

(tức là 79,38 triệu lít ; 1 ga-lông Mỹ= 3,78 lít )

chất hóa học độc hại đã được rải xuống Đông -

Nam Á.

Các luật sư của bên nguyên và bên bị đã

trình bày các lập luận pháp lý liên quan đến

hiệu lực pháp lý của đơn kiện của các nạn nhân

chất độc da cam /đi -ô -xin Việt Nam và trách

nhiệm pháp lý phải bồi thường của các công ty

hóa chất Mỹ. Các luật sư bên bị đã trình Tòa

những chứng cứ pháp lý dựa theo luật bảo vệ

nhà thầu của chính phủ Mỹ, luật giới hạn thời

gian khởi kiện (chỉ khởi kiện trong vòng

10 năm kể từ khi xảy ra vụ việc) , luật giới hạn

an toàn sản phẩm , và cho rằng, họ là những nhà

thầu chỉ làm theo đơn đặt hàng của chính phủ

Mỹ, do đó không thể chịu hoàn toàn trách

nhiệm, và yêu cầu Tòa hủy bỏ đơn kiện của

hơn 100 nạn nhân (đại diện cho hơn 3 triệu nạn

nhân ) chất độc da cam /đi- ô- xin Việt Nam,

nhằm tránh trách nhiệm pháp lý bồi thường

thiệt hại . Tuy nhiên, các luật sư bên nguyên đã

trình Tòa những bằng chứng pháp lý, khẳng

định tính hợp pháp của các đơn kiện của các

nạn nhân chất độc da cam /đi- ô -xin Việt Nam .

Các luật sư của bên nguyên cũng dẫn thực tế

*
Nguồn : In -tơ-nét ...
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rằng, sau chiến tranh thế giới thứ hai, những kẻ

sản xuất khí gây ngạt, được sử dụng trong các

trại tập trung của phát xít Đức, đã bị coi là tội

phạmchiến tranh , và bác bỏ yêu cầu đòi hủy vụ

kiện của các luật sư bên bị ... Phiên tòa có thể sẽ

phải kéo dài, do Chánh án G. Uên-xtên cho

rằng, Tòa cần có thêm thời gian để nghiên cứu

cácbằng chứng pháp lý mà bên nguyên và bên

bị đưa ra . Các luật sự tham dự phiên tranh tụng

cũng nói rằng , Tòa cần cân nhắc thêm về những

tình tiết mới nảy sinh tại phiên tranh tụng để

quyết định có đưa vụ kiện ra xét xử hay không.

Tuy nhiên, dù thế nào chăng nữa, các nạn nhân

chất độc da cam /đi-ô-xin Việt Nam đã khẳng

định, sẽ theo vụ kiện đến cùng .

Dư luận quốc tế ủng hộ nạn nhân chất

độc da cam /đi—ô− xin Việt Nam

Vụ kiện của các nạn nhân chất độc da

cam /đi- ô- xin Việt Nam đã thu hút sự quan tâm

của dư luận quốc tế . Đã có rất nhiều tiếng nói

ủng hộ quyền lợi hợp pháp của các nạn nhân

chất độc da cam /đi- ô- xin Việt Nam .

Dưluận Mỹ, đặc biệt là các cựu binh Mỹ, đã

đặc biệt quan tâm và ủng hộ nạn nhân chất độc

da cam /đi- ô- xin Việt Nam. Tại phiên điều trần,

các luật sư đại diện cho các cựu binh Mỹ bị

nhiễm chất độc da cam đã đưa ra các bằng

chứng cho thấy, các công ty hóa chất Mỹ đã

che giấu tác hại của chất độc da cam , đặc biệt

là đi- ô- xin được sản xuất vàcung cấp cho quân

đội Mỹ với nhãn hiệu là chất khai quang . Chủ

tịch Hội Cựu chiến binh vì hòa bìnhMỹ khẳng

định : "Các nạn nhân Việt Nam đang tham gia

vào vụ kiện tương tự như vụ kiện của cáccựu

chiến binh Mỹ trước đây . Điều đó là công bằng .

Nếu những cựu chiến binh Mỹ bị ảnh hưởng

bởi chất độc da cam được bồi thường thì những

nạn nhân Việt Nam cũng phải nhận được sự

quan tâm đặc biệt" .

Quỹ hòa giải và phát triển Đông Dương

(FRD ), một tổ chức phi chính phủ Mỹ, đã lên

tiếng kêu gọi chính phủ và các công ty hóa chất

Mỹ nhận trách nhiệm về những hậu quả mà các

loại hóa chất gây ra với con người và thiên

nhiên Việt Nam. FRD tuyên bố sẽ ủng hộ

quyền lợi cho các nguyên đơn Việt Nam . Hiện

nay, Phó Chủ tịch FRD , bà S. Ha-môn, đang

giúp bà Phan Thị Phi Phi , đại diện cho các nạn

nhân chất độc da cam /đi-ô -xin Việt Nam tham

gia khởi kiện , tham dự các buổi thảo luận bàn

tròn , các cuộc nói chuyện tại một số trường đại

học lớn và tại các tổ chức hữu nghị ở Đông

Bắc Mỹ về tác hại của chất độc da cam đối với

con người và môi trường Việt Nam .

Chiến dịch trách nhiệm và cứu trợ nạn nhân

chất độc da cam Việt Nam (VAORRC ), một tổ

chức của các cựu binh Mỹ đã từng tham gia

chiến tranh Việt Nam, trong Tuyênbố báo chí

ngày 28-2-2005 nêu rõ : " VAORRC ủng hộ vụ

kiện của các nạn nhân chất độc da cam /đi-ô -xin

Việt Nam đối với các công ty hóa chất Mỹ" .

Chị M. Rát-nơ,một trong những người sáng lập

VAORRC cho biết , chiến dịch ủng hộ sẽ

diễn ra cho đến khi các nạn nhân chất độc da

cam /đi-ô - xin Việt Nam đòi được công lý .

Đại diện Trung tâm các quyền hiến pháp

Mỹ, một tổ chức phi chính phủ, cũng đã đưa ra

những lập luận pháp lý , ủng hộ đơn kiện của

các nạn nhân chất độc da cam /đi-ô -xin Việt

Nam. Trong khi đó , kết quả của một cuộc thăm

dò cho thấy, có 51,4% số người Mỹ cho rằng ,

Chính phủ Mỹ phải bồi thường cho các nạn

nhân chất độc da cam /đi- ô- xin Việt Nam.

Ngay sau khi phiên tranh tụng kết thúc, Đài

phát thanh ABC (Ô -xtrây- li-a ) nhận định , vụ

kiện của các nạn nhân chất độc da cam /đi- ô -xin

Việt Nam đã trở thành một phép thử quan trọng

các tòa án Mỹ và đang được các chuyên gia luật

pháp quốc tế cũng như nhiều tổ chức xã hội

trên toàn thế giới theo dõi sát sao .

Đài truyền hình KBS (Hàn Quốc), trong

mấy ngày đầu tháng 3-2005 , đã đưa diễn biến

cuộc tranh tụng giữa các đoàn luật sư đại diện

cho bên nguyên, bên bị , chính quyền Mỹ

và những nhận xét ban đầu của Chánh án

G. Uên-xtên . KBS đặc biệt lưu ý việc Bộ Tư

pháp Mỹ yêu cầu tòa án tìm cách hủy bỏ vụ

kiện , với lý do hậu quả của vụ án có thể đe dọa

quyền phát động chiến tranh của tổng thống

Mỹ !
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Qua báo chí nước ngoài Tạp chí Cộng sản

Tờ Dân tộc (Hàn Quốc) , số ra ngày

3-3-2005 , đã đăng bài giới thiệu diễn biến

phiên tranh tụng đầu tiên và dư luận Mỹ xung

quanh vụ kiện này .

Bài báo bình luận rằng , lý lẽ của các công ty

hóa chất Mỹ cho rằng luật quốc tế dành cho họ

quyền miễn trừ về hình sự và dân sự vì họ chỉ

thi hành mệnh lệnh của chính phủ Mỹ là không

vững. Bởi vì , những kẻ đứng đầu các công ty

hóa chất Đức sản xuất chất độc dùng cho các

trại tập trung của phát xít Đức đã bị kết tội .

Năm 1984, tòa án Mỹ cũng đã xét xử vụ các

cựu binh Mỹ tham gia chiến tranh tại Việt Nam

bị nhiễm chất độc da cam /đi-ô-xin kiện các

công ty hóa chất Mỹ, và đã buộc 7 công ty hóa

chất Mỹ phải bồi thường cho các cựu binh Mỹ

180 triệu USD.

Đài MBC, một trong ba kênh truyền hình

lớn nhất Hàn Quốc, đã cử đoàn làm phim đến

Việt Nam thực hiện phóng sự "Hành trình đi

tìm công lý" . Trong suốt hơn một tháng , đoàn

làm phimđã hành trình dọc theo đấtnước Việt

Nam để gặp gỡ các nạn nhân chất độc da cam

và các cựu chiến binh Việt Nam .S.Ki-u -hông ,

Biên tập viên của MBC, nói : " Chúng tôi cảm

nhận được nỗi đau mà các nạn nhân chất độc da

cam người Hàn Quốc cũng như người Việt

Nam đã , đang và sẽ tiếp tục gánh chịu " .

Ngay sau khi phiên tranh tụng kết thúc ,

trong cuộc trả lời phỏng vấn chương trình

"Thế giới ngàynay" của Đài phát thanh ABC

(Ô -xtrây- li-a ), ông C. Cô– cô – rít, Luật sư của bà

Phan Thị Phi Phi, cho biết, hầu hết người dân

Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới đều cho

rằng , các nạn nhân Việt Nam đã bị đối xử bất

công . Ông C. Cô-cô-rít tin tưởng, Tòa án Mỹ

cũng có cùng quan điểm trên và sẽ ra phán

quyết yêu cầu các công ty hóa chất Mỹ trả

tiền đền bù cho các nạn nhân chất độc da

cam /đi- ô-xin Việt Nam. C. Cô-cô- rít còn cho

rằng, không chỉ dừng lại ở việc đền bù, các

công ty hóa chất Mỹ còn phải có trách nhiệm

tham gia công việc dọn sạch các khu vực bị

chất độc da cam /đi-ô -xin làm ô nhiễm để chất

độc này không còn là mối đe dọa cho các thế hệ

Việt Nam tương lai.

Trong khi đó, ông G. Mua – rơ , đại diện cho

đoàn luật sư bên nguyên , cho biết, phiên tranh

tụng lần này là cơ hội tốt để các luậtsư đại diện

cho các nạn nhân Việt Nam trình bày các

chứng cứ mới nhất , buộc các công ty hóa chất

Mỹ phải chịu trách nhiệm về các loại hóa chất

độc hại mà quân đội Mỹ đã sử dụng ở Việt

Nam trong thời gian chiến tranh . Ông G. Mua-

rơ tin tưởng rằng , vụ kiện sẽ có kết quả khả

quan và cho biết , ông cùng với các luật sư đại

diện cho các nạn nhân chất độc da cam /đi- ô-xin

Việt Nam sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện đến

cùng.

Nhân dịp tham dự phiên họp lần thứ 12 của

Ủy ban định hướng của Nhà pháp luật Việt -

Pháp, bà N. Guy —ê —di, Quốc vụ khanhphụ trách

Quyền các nạn nhân của Pháp, nói : " Chính phủ

Pháp ý thức rất rõ hậu quả của chất da cam /đi-

sắc vớicácnạn nhân chấtđộc da cam /đi- ô- xin

ô-xin tại Việt Nam. Chúng tôi thông cảm sâu

về hậu quả của chấtđộc da cam ở Việt Nam sẽ

Việt Nam . Và sắp tới, có một hội nghị rất lớn

diễn ra tại Pháp ... " .

-

Phong trào ký tên ủng hộ các nạn nhân chất

độc da cam /đi- ô - xin Việt Nam cũng nhận được

sự ủng hộ mạnh mẽ của đủ mọi tầng lớp xã hội

trong nước và quốc tế , với 11,5 triệu chữ ký.

Ngoài ra , ông L. An- đi- xơ , Tổng thư ký Hội

Hữu nghị Anh Việt, còn tập hợp được gần

70 vạn chữ ký (trực tuyến trên mạng ) ủng hộ

các nạn nhân chất độc da cam /đi- ô- xin Việt

Nam trong vụ kiện để gửi tới Tổng thống

Mỹ G. Bu -sơ , Tổng Thư ký Liên hợp quốc

C. A-nan và Giám đốc Công ty sản xuất hóa

chất Monsanto (Mỹ ) , nhằm giúp các nạn nhân

chất độc da cam /đi-ô -xin Việt Nam trong vụ

kiện . D

TRỊNH CƯỜNG

(Tổng thuật)
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HỘI NGHỊ CỘNG TÁC VIÊN TẠP CHÍ CỘNG SẢN

GÀY 11-3-2005 , tại Hà Nội , Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị Cộng tác viên năm

2004. Tới dự Hội nghị có 150 các nhà lãnh đạo , quản lý , các nhà khoa học, các nhà báo... là

|| Vì
những

cộng
tác

viên
tích

cực
của

Tạp
chí

.

Thay mặt Bộ Biên tập , GS, TS Lê Hữu Nghĩa , Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí

Cộng sản , Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáokết quả hoạt động của Tạp

chí năm 2004 và nội dung , chương trình biên tập của Tạp chí năm 2005. Đồng chí nêu rõ kết quả , chất

lượng mà Tạp chí đạt được trong những năm vừa qua có vai trò to lớn , sự đóng góp quan trọng của đội

ngũ cộng tác viên . Năm vừa qua, trong tổng số 442 bài đăng trênTạp chí Cộng sản có tới 75% là bài

viết của cộng tác viên . Tạp chí luôn coicông tác cộng tác viên là vấn đề có ý nghĩa chiến lược trước đây

và sau này .

Về chương trình biên tập của năm 2005 , đồng chí nêu những nội dung chính gắn liền với các ngày

kỷ niệm và sự kiện quan trọng của đất nước , những vấn đề trong tổng kết lý luận, thực tiễn 20 nămđổi

mới cũng như chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng các cấp , tiến tới Đại hội X của Đảng. Đó là: Tiếp tục làm

sáng tỏ những giá trị lý luận , thực tiễn và sự vận dụng đúng đắn chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng

Hồ Chí Minh trong thực tiễn cách mạng ; vấn đề xây dựng Đảng và phát huy vai trò lãnh đạo củaĐảng

trong điều kiện mới; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa , tăng cường khối đại đoàn kết toàn

dântộc; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa , đẩy mạnh công nghiệp hóa,

hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ ; chủđộng , tích cực hội nhập kinh tế quốc tế ; xây dựng

nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ; đẩy mạnh việc giải quyết các vấn đề xã hội;

đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, thù địch ; xây dựng và củng cố anninh - quốc phòng trong

tình hình mới; góp phần làm sáng tỏ những quan điểm , đường lối, chính sách đối ngoại đúng đắn của

Đảng ta trong bối cảnh quốc tế phức tạp hiện nay...

Ý kiến phát biểu của các cộng tác viên tại Hội nghị đều nhất trí đánh giá: trong năm qua, chất lượng

của Tạp chí được giữ vững và nâng cao , nhiều bài của Tạp chí đáp ứng kịp thời được yêu cầu tuyên

truyền những chủ trương , chính sách của Đảng và Nhà nước; bám sát thực tiễn , góp phần tổng kết thực

tiễn , đóng góp cho việc chuẩn bị những văn kiện Đại hội X và đại hội đảng bộ các cấp trong thời gian

tới ... Các cộng tác viên cũng thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót của Tạp chí như : tính lý luậnchưa cao,

nhiều bài tổng kết thực tiễn chưa sâu sắc, nhiều nơi Tạp chí phát hànhchưa đến với bạn đọc, kể cả đối

với cấp ủy , các trường đại học... Một số đồng chí đề nghị Tạp chí tăng cường hơn nữa những bài viết có

tính chất định hướng lý luận , thường xuyên có những bài đấu tranh với những quan điểm , tư tưởng sai

trái, thù địch . Có ý kiến cho rằng cần duy trì đều chuyên mục Sinh hoạt tư tưởng...

Thay mặt cán bộ , phóng viên , biên tập viêncủa Tạp chí , đồng chí Tổng Biên tập cảm ơn những ý

kiến đóng góp chânthành , thẳng thắn , tâm huyết của các cộng tác viên và mong rằng trong thời gian tới

tiếp tục nhận được sự ủng hộ, cộng tác chặt chẽ hơn nữa củacác đồng chí đểTạp chí Cộng sản hoàn

thành tốt nhiệm vụ , đáp ứng yêu cầu mới của đất nước và xứng đáng với sự tin cậy của Đảng , của các

cộng tác viên và bạn đọc gần xa . D

TH

ĐOÀN CÁN BỘ TẠP CHÍ CỘNG SẢN THĂM VÀ LÀM VIỆC

TẠI CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

TRONG thời gian từ 15 đến 24-2-2005 , đoàn cán bộ Tạp chí Cộng sản do PGS, TS Trần Quang

Nhiếp , Phó Tổng Biên tập Thường trực , dẫn đầu đã thăm và làm việc tại nước Cộng hòa Dân

chủ nhân dân Lào theo lời mời của lãnh đạo Tạp chí A-lun -may trong chương trình hợp tác với

Tạp chí Cộng sản .

Chuyến đi nhằm tiến hành trao đổi chuyện môn thường kỳ giữa hai tạp chí; đồng thời có những thu

nhận bổ ích về thực tế xây dựng và phát triển đất nước của nhân dân các bộ tộc Lào dưới sự lãnhđạo
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Tin hoạt động lý luận - thực tiễn
Tạp chí Cộng sản

của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhằm góp phần củng cố mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, tình

cảm keo sơn giữa nhân dân hai nước .

Làm việc với Ban Biên tập Tạp chí A-lun-may, hai bên trao đổi về tình hình mọi mặt của hai tạp chí,

về vai trò và vị trí của mỗi tạp chí trong sự nghiệp xây dựng đất nước mình; đồng thời cùng bàn bạc để

thúc đẩy mối quan hệ ngày càng bền chặt và có hiệuquả, thông qua việc giúp nhau đào tạo,bồi dưỡng

cán bộ , trao đổi những kinh nghiệmquý báu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, để góp phần

đúc rút lý luận xây dựng và phát triển của mỗi nước.

Trong thời gian ở Lào, đoàn đã thăm và làm việc tại Thủ đô Viêng -chăn và các tỉnh Xa -va-na -khẹt ,

Chăm -pa-xắc , Khăm-muộn. Đoàn được chứng kiến khí thế sôi động xây dựng đất nước của nhân dẫn

Lào trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, chính đảng đại diện trung

thành cho quyền lợi của nhân dân các bộ tộc Lào, người dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của nhân dân

Lào đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Cũng trong quá trình làm việc , đoàn đã được đồng chí Thong-xỉnh Tham -ma-vông, Ủy viên Bộ Chính

trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tiếp ; đã thăm và trao đổi thân mật với đồng chí Mun -kẹo O-la-mun,

Ủy viênTrung ương Đảng, Quyền Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào .

Các đồng chí đều đánh giá cao mối quan hệ gắn bó, hiệu quả giữa hai tạp chí , mong muốn hai bên

tiếp tục nâng cao hơn nữa sự hợp tác giữa hai tạp chí, nhằm góp phần bồi đắp tình cảm đặc biệt giữa hai

đảng và nhân dân hai nước . Q

KHẮC
PHỤC ...

(Tiếp theo trang 58 )

lãnh đạo thì doanh nghiệp khó

tìm được hướng phát triển .

Có địa phương số doanh

nghiệp nhà nước chỉ đếm đầu

ngón tay , thế nhưng phần lớn

doanh nghiệp được "sắp xếp" lại

theo kiểu "góp gạo nấu chung" ,

hay kiểu từ thiện " lá lành đùm lá

rách" , " chị ngã em nâng " . Thực

chất đó là kế giải tỏa , giữ "cái

cốt" của doanh nghiệp nhà nước

để được ưu đãi trong các chương

trình , dự án , thuế thu nhập

doanh nghiệp, thuế sử dụng

đất... Có doanh nghiệp loại nhỏ

nhưng đến nay đã lỗ hàng tỉ

đồng , không còn khả năng thanh

toán vài chục tỉ , nhưng lãnh đạo

doanh nghiệp vẫn "ung dung

yên ngựa" .

Tôi nghĩ rằng , tư tưởng cá

nhân , tham nhũng , ỷ lại , bao cấp

trong doanh nghiệp nhà nước

không chỉ là xu hướng mà là một

thực tế , làm cho không ít doanh

nghiệp nhà nước không còn ra

doanh nghiệp nhà nước và cũng

chẳng phải là doanh nghiệp tư

nhân , mà là một sự núp bóng ,

trá hình để bòn rút của công .

Thực tế đó đang cản trở việc

thực hiện nghị quyết của Đảng

về đổi mới doanh nghiệp nhà

nước, làm tăng thêm "nồng độ"

của bốn nguy cơ mà Đảng ta

từng chỉ rõ :

Để đấu tranh , khắc phục

những tư tưởng trên , theo tôi ,

cần phải :

Tiếp tục tuyên truyền có

chiều sâu về đường lối , quan

điểm , chủ trương của Đảng về

phát triển kinh tế nhiều thành

phần và vai trò doanh nghiệp

nhà nước trong nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ

nghĩa .

- Triệt để xóa bỏ tư tưởng

bao cấp , bảo hộ. đối với doanh

nghiệp nhà nước ngay cả trong

việc đề ra chủ trương , chính

sách chỉ đạo thực hiện , tạo ra

“sân chơi bình đẳng" với các

thành phần kinh tế khác trong

kinh doanh , cạnh tranh và tuân

thủ pháp luật .

-
Tiếp tục thực hiện tốt Quy

chế Dân chủ ở cơ sở, nhất là dân

chủ về kinh tế trong doanh

nghiệp nhà nước , phát động các

đoàn thể công đoàn , thanh niên ,

phụ nữ... để các tổ chức này

phát huy quyền làm chủ của

người lao động , thực hiện "dân

biết , dân bàn, dân làm , dân kiểm

tra" . Kiên quyết đấu tranh với tư

tưởng cá nhân chủ nghĩa, thoái

hóa về phẩm chất, tham nhũng,

sống cơ hội , thực dụng... làm

ảnh hưởng xấu đến sản xuất,

kinh doanh , cản trở thực hiện

chủ trương sắp xếp, đổi mới và

nâng cao hiệu quả doanh nghiệp

nhà nước của Đảng và

Nhà nước . Cần có quy chế chặt

chẽ khi tuyển chọn giám đốc

trong doanh nghiệp nhà nước

100% vốn và doanh nghiệp cổ

phần hóa có cổ phần chi phối

của Nhà nước bảo đảm khách

quan , dân chủ , đủ đức, tài. Có

biện pháp hữu hiệu chống

những biểu hiện cá nhân ,

thương mại hóa, hoặc dân chủ

hình thức trong lựa chọn cán bộ

lãnh đạo doanh nghiệp . Q

72
Số 6 (tháng 3 năm 2005 )



HUYỆN PHÚ BÌNH

P

Địa chỉ : Thị trấn Hương Sơn , huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên * Điện thoại : 0280 867 665

hú Bình là huyện trung du miền núi, là vành đai phía Nam của thành phố Thái Nguyên , cách

thủ đô Hà Nội 60km . Địa thế bán sơn địa , có sông Đào và sông Gầu chảy qua. Phú Bình có

nhiều đường giao thông ngang dọc chạy qua nối liền với nhiều vùng trong tỉnh và nhiều miền

của đất nước , có tuyến đường 37 bắt đầu từ phía nam thành phố Thái Nguyên chạy dọc huyện sang

tỉnh Bắc Giang gặp quốc lộ 1A. Phú Bình còn được biết đến là vùng ATK2 trong những năm kháng

chiến chống Pháp, và đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân vào năm

1998. Huyện có 21 đơn vị hành chính (1 thị trấn và 20 xã) với các dân tộc : Kinh (là chủ yếu ), Tày ,

Nùng ,Hoa. Tổng diện tích toàn huyện là 240.000 ha, dân số là 135.000 người.Bí thư: NGÔ QUANG KHẢI

N

Năm 2004, Đảng bộ và nhân dân huyện Phú Bình đã

nỗ lực trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, các cấp ủy

đảng, chính quyền , các ngành cùng toàn thểnhân

dân trong toàn huyện .Nên các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của

huyệnđều đạtvàvượtmức kế hoạch .

* KẾT QUẢTHỰCHIỆN CÁC CHỈ TIÊUCHỦYẾU :

- Tốc độ tăng trưởng kinhtế đạt: 7,48 %

- Tổng giá trị sản phẩm nội huyện đạt: 416.035 triệu

dong.

- Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt :

14.129 triệu đồng .

-Thu ngân sách đạt 7.283,0 triệu đồng , bằng 103,29 %

kế hoạch (tăng 8,0 %so với cùngkỳ năm 2003 ).

Thu nhập bình quân đầu người đạt : 3 triệu

đồng/người/năm .

* CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ :

Sản xuất nông lâm nghiệp đạt: 69,39 % (giảm 3,4% so

với cùng kỳ năm 2003).Là huyện có tiềm năng sản xuất

lương thực và có sảnlượng chăn nuôi hàng đầu của tỉnh

Thái Nguyên đồng thờicótiềm năng phát triển du lịch sinh

thái, là điểm đến thuận lợi cho các nhà đầu tưtrong những

năm tới.

Sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp , xây dựng

đạt: 10,48 % (tăng 1,75 %so với năm 2003 ).

Ngànhdịch vụ đạt: 20,13% (tăng1,65 %so với năm

2003).

-Toàn huyện có 1.758 cơsởsản xuất với 3.040 lao động

13 ngànhnghềkhác nhau.

ở

Công tác giao thông xây dựng đã được các cấp ủy đảng,

chính quyền quan tâm đúng mức và thường xuyên. Chỉ đạo

lập và triển khai thực hiện cácdựán ,công trinh đã được phê

duyệt , đảm bảo chất lượng yêu cầu và đúng quy định của

Nhà nước. Chủ yếu tập trungvào xây dựng các trườnghọc,

các công trình thủy lợi, dựán điện .

Công tác thương mại quản lý thị trường , dịch vụ : Hoạt

động thươngmại dịch vụ trênđịa bàn tươngđối ổn định , thị

trường hàng hóa phong phú ,đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu

cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân . Hiện tại toàn

huyện có 1.297 cơ sở tham gia vào kinh doanh thương mại

dịch vụ với 1.635 lao động.

* VĂN HÓA - XÃ HỘI , GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO , Y TẾ :

- Công tác văn hóa , thông tin tuyên truyền : Huyện thường

xuyên chỉ đạo bám sát nhiệm vụ kinh tế , xãhội của huyện ,

chủ trương , đườnglối, chính sách của Đảngvà Nhà nước.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóatrên

địa bàn , ngănchặn các hủ tục lạc hậu, mê tín dịđoan . Toàn

huyện đã có 272nhà văn hóa, 9 làng vănhóa cấp tỉnh , 86 cơ

quan đănglýđạt tiêu chuẩn văn hóa .

- Công tác giáo dục đào tạo : Huyện quan tâm chú trọng

đến chất lượng dạy và học tăng cường công tác xã hội hóa

giáo dục, xây dựngcơsở vật chất, củngcốtrang thiết bị dạy

và học cho các trường theo hướng chuẩn hóa , công nhận

hoàn thành phổ cập giáodục THCS, toàn huyện có 12

trường chuẩn quốc gia .

* CÔNG TÁCXÂY DỰNG ĐẢNG N

- Tiếp tục đẩymạnh công tác xây dựngĐảng trên cả3 lĩnh

vực: Chính trị , tư tưởng và tổ chức,chú trọng đổi mới nội

dụngvàphương pháp lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quán

triệthọc tậpvà tổ chức thực hiện các chỉthị, nghị quyết, chủ

trương chính sách của Đảng trong Đảng bộ được kịp thời

tạo sự chuyển biến mới trong việc nâng cao nhận thức và

thống nhấttưtưởng hành động trong Đảng bộ.

- Tư tưởng trong cán bộ, đảng viên , quần chúng nhân dân

trong toàn huyện ổn định , yên tâm lao động sản xuất kinh

doanh , tin tưởng vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng,

Nhànước.

-Mởđược1 lớp Trung cấp lý luận chính trị , 1 lớp Sơ cấp

chính trị, mởcác lớp bồi dưỡng chính trị nghiệp vụ cho các

đối tượng thuộc các ngành, đoàn thể, triển khai các nghị

quyếtchuyên đề . Tổng sốmởđược30 lớp , sốngười tham gia

học là 3.138 lượt người ;

- Công tác pháttriển Đảng: Kếtnạp 236 người vàoĐảng.

Nâng cấp đường giao thông nông thôn Mùa bội thu Công trình thủy lợi hồ chứa nước Tân Hòa
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Địa chỉ: Thị trấn Cầu Gỗ - huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang * ĐT: (0240) 876 257

T

Thực hiện nghị quyết Đại hội

IX của Đảng, Nghị quyết Đại

hội lần thứ XVIII củaĐảngbộ

huyện . Yên Thế đã đạt được nhiều chỉ

tiêu quan trọng :

1.VỀ KINH TẾ :

Hầu hết các chỉ tiêu đề ra của Đại

hội đã đạt và vượt kế hoạch;kinh tế

tăng trưởng khá cao, bình quân 8%

năm 2004 ; công nghiệp tăng 43 %,

nông nghiệp được mùa toàn diện cả

vềnăng suất,sản lượng . Trồng cây ăn

quảtậptrungtrên600 héc -ta , cho giá

trị thu hoạch trên 60 tỉ đồng. Huyện

có lợithếđồi,rừngnên chăn nuôiđàn

gia súc, gia cầm phát triển mạnh .

Trồngrừngvà phong trào phủ xanh

đất trống ,đồi trọc ở Yên Thếthực

hiện có hiệuquả, nâng tốc độ chephủ

chiếmgần 50 % đất tựnhiên .

2.VỀ VĂN HÓA -XÃ HỘI:

- Giáo dục, y tế , văn hóa -xã hội

phát triển nhanh, tỷ lệ phòng học

kiên cố từ bậc tiểu học trở lên đạt

58,7 %, 100 % trạm y tế có bác sỹ ;

100 % thôn , bản có đường ô tô và có

điện lưới quốc gia phục vụ sản xuất

và sinh hoạt , tỷ lệ điện thoại đạt gần 5

máy/100 dân . Hầu hết thôn bản có

Yên Thế là huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang, quê

hương cuộc khởi nghĩa của nông dân Yên Thế chống

thực dân Pháp từ năm1884- 1913. Nhân dân Yên Thể

sớm có tinhthầnyêu nước , cần cù trong lao động , sản xuất,

trung dũng, kiên cường trong chiến đấu . Với những thànhtích

vẻvang ,năm 1999 cán bộ và nhân dân huyện Yên Thế đã vinh

dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anhhùng

Bí thư : BÙI VĂN HẢI lực lượng vũ trangnhân dân .

nhà văn hóa , nhà mẫu giáo , đời sống

văn hóa các dân tộc được cải thiện . Số

gia đình nghèo giảm còn 13%; tỷ lệ

dân số phát triển tự nhiên còn 1,1 %.

Tình hình chính trị- xã hội rất ổn

định , trật tự an toànxã hội được giữ

vững. Hệ thống chính trị từ huyện

đến cơ sở được xây dựng và củng cố

vững chắc , nhân dân đoàn kết, tin

tưởng vào sựlãnh đạo của Đảng .

- Yên Thếlà mảnh đất giàu truyền

thống và cónhiều cảnhquanđẹp: Lễ

hộiYên Thếhàng năm vào ngày

16/03 kỷ niệm cuộc khởi nghĩaYên

Thế, hiện nay khu vực nhà truyền

dựng khang trang . Cảnhquan khá

phongphú. Rừng tựnhiênởXuân

- Lương, Canh Nậu được khôi phục ,đã

xuất hiện nhiều động vật hoangdã.

thống đã được đầu tư , tu sửa và xây

Hồ Chùa Sừng , Suối Cấy, Chồng

Chênh , Đập Cầu Rễ... là nhữngnơi

du lịchtuyệt đẹp vàmang lại nhiềulợi

ích cho sản xuất và môi trường .

; 3.CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG :

- Huyện ủy đã tập trung lãnhđạo

các cấp ủy, các cơquan, ban , ngành ,

đoàn thể làm tốt công tác tuyên

truyền , quán triệt và tổ chức thực

hiện các chỉthị, nghịquyếtcủa Đảng

đến toàn thể cán bộ , đảng viên và

quần chúngnhân dân ,

- Chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở

làm tốtcông tác tuyên truyền , tổ chức

các hoạt động thiết thực nhân các

ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn ,các sự kiện

trọngđại củadântộc .

- Chỉ đạo mở 22 lớp bồi dưỡng lý

luận chính trị và chuyênmôn ,nghiệp

vụcho 2.444 đối tượng, đạt 100 % kế

hoạch năm . Trong đó : 09 lớp đạt

thuộckhối Đảng với 802 người , 06

lớpcho khối chính quyền với 805

người,06 lớp khốiđoàn thểvà MTTQ

với 596 người,01 lớp chuyên đề“ Chủ

nghĩa yêu nước Việt Nam ” có 151

người;Mở 303 lớp bồi dưỡng kết nạp

Đảngcho288quầnchúngưu tú .

- Ban thường vụ Huyện ủy đã xét

kết nạp 117 người vào Đảng, đạt

106,3 %kếhoạch năm .

- Tiếp tục chỉđạo sắp xếp kiện toàn

tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt

động của bộmáy các cơ quan Đảng,

chính quyền , đoàn thể trong huyện ;

làm tốt công tác rà soát, bổ sung quy

hoạch cánbộ nguồn .

Lễ hội Yên Thế 166 Phát triển kinh tế vườn đồi
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Ngày 18 tháng 7 năm 1966 Chính phủ quyết

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM định thành lập Trường đại học sư phạm Việt Bắc

XuanAldga

2005

THÁI NGUYÊN

Chte

ayting

Địa chỉ: Đường Lương Ngọc Quyến - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 851 013 - 855 731 ; Fax: 0280 857 867

Hiệu trưởng: NGUYỄN VĂN LỘC

tiền thân Trường đại học sư phạm Thái Nguyên

ngày nay . Ngày 31 tháng 10 năm 1966 khóa học

đầu tiên chính thức được khai giảng tại xã Phú

Lạc (Đại Từ ).

Năm 2003 -2004 Trường đại học Sư phạm

Thái Nguyên đã giành được nhiều thành tíchcao:

Hoàn thành vượtmức chỉ tiêu tuyển sinh ởtất cả

các hệ chính quy , cử tuyển, tại chức và đào tạo

theo địa chỉ với quy mô đại học: 17 chuyên ngành

đào tạo ; cao đẳng: 6 chuyên ngành đào tạo;cao

học : 14 chuyên ngành với trên 13 nghìnsinh viên.

Tỷ lệ sinh viên đỗ tốt nghiệp loại khá ,giỏi đã

tăng từ 25 % năm học trước lên 30 % .

Sinh viên tham gia thiOlympic các mônToán

tin , Vật lý, Hóa học, Thể dục-thể thaođều đạt giải

cao : 2 giải nhì, 7 giải 3 và 4 giải khuyếnkhích ....

Hiện nay số cán bộ , giáo viên có học vị thạc

sỹ và giảng viên chính trở lên xấp xỉ70 %, có khoa

số giảng viên có trình độ tiến sỹ trở lên đạt 30 %và

gần 100 % đạt trình độ thạc sỹ trở lên .

THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU CỦATRƯỜNG

* Huân chương Độc lập hạng Ba .

* Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì,Ba.

* 10 cán bộ được phong tặng Nhàgiáoưu tú ...

* Đảng bộ liên tục được công nhận đạttrong

sạch, vững mạnh.

SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH

KHO
A
TỈNH BẮC

BỆNH VIỆN ĐA KHOA

NINH

Địa chỉ: Khu Đất Mới - Võ Cường - Bắc Ninh * ĐT: 0241 821242 * Fax: 0241 850 106 * Giám đốc: ĐINH XUÂN ĐỖ

- Bệnh viện tỉnh Bắc Ninh với quy mô 450 giường bệnh, thực hiện chức năng của bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh loại II.

- Bệnh viện có 30 khoa , phòng (6 phòng chức năng , 15 khoa lâm sàng , 9 khoa cận lâm sàng ) và mộtnhàthuốc với tổng số

642 cán bộ công nhân viên .

L

uôn nâng cao chất lượng phục vụ và trình độ đội

ngũ CBCNVC cùng với sự quan tâm của Tỉnh ủy,

UBND , SởYtế tỉnh cùng sựchỉđạo sát sao của Ban -

Giám đốc Bệnh viện năm 2004 Bệnh viện Đa khoa tỉnh -

Bắc Ninh đãđạtđược những kết quả sau :

*Khám bệnh được 174.791 lượt, đạt 104 % so với kế .

hoạch ; Bệnh nhân điều trị ngoại trú 7.149 , đạt 204,3 % so

vớikế hoạch ; số giường thực hiện là 602 giường vượt 102

giường so với KH ; Bệnh nhân điều trị nội trú 27 858 đạt

155,9% KH , trong đó có 6.613 bệnh nhân cấp cứu , chiếm

23,7 % bệnh nhân vào điều trị, bệnh nhân mổ cấp cứu là

2.830 chiếm 66,7 % tổng số bệnh nhânphẫu thuật; Tỷ lệ tử

vong giảm 1,35 % so với KH .

*Mặc dù, sốngười đến khám và điều trị rất đông, Bệnh

viện luôn chú trọng chất lượng chuyên môn nên đã cứu

sống được nhiều người bệnh hiểm nghèo như : Suy hô hấp ,

t"

-

suy tuần hoàn , sốc nhiễm khuẩn , cấp cứungộ độc , thởmáy

kéo dài ... Đãphẫu thuật thành công một số trường hợpđa

chấn thương, phối hợp với bệnh viện Răng hàmmặt thành

phốHồ Chí Minh và Bệnh viện RHM Việt Nam -Cu Ba

phẫu thuật thành công 121 ca sứtmôihởhàm ếch ....

* Công tác nghiên cứu khoa học ngày càng được chú

trọng và nâng cao . Trong năm có 10 đề tài NCKH được

tiến hành , (trong đó có mộtđềtài cấp bộ) .

*Bên cạnh việc thường xuyên giáo dục chính trị tưtưởng

cho CBCNVC , thực hiện tốt nhiệm vụ của người thầy

thuốc và thực hiện tốt 12 điều y đức, Ban lãnh đạo Bệnh

viện cũng rất chú trọng đầu tưhệ thốngtrang thiết bị y tế

hiện đại: Máy CT- Scanner , máy chạy thận nhân tạo , đưa

công nghệ thông tin vào quản lý bệnh viện ...Để Bệnh viện

Đa khoa tỉnh Bắc Ninh ngày càng thực hiện tốt hơn nhiệm

vụ cao cảcủa mình .



TỔNG CÔNG TY CAO SU VIỆTNAM

DACOFEX

DORUCO

ISO 9001 : 2000 CONGTYCROSN DONG PHO

Địa chỉ: Xã Thuận Phú - Huyện Đồng - Tỉnh Bình Phước Điện Thoại: (0651) 819 786- 819 709

Fax:(0651 ) 819 620 Email: doruco.bpc@hcm.vnn.vn- Web site: http://doruco.com.vn

Công ty Cao- su Đồng Phú tiền thân là đồn

điền thuận lợi của Công ty Michelin (Pháp),

được hình thành vào khoảng tháng 6 năm

1927 và được tái thành lập vào ngày 21 tháng

5 năm 1981. Với diện tích trên 9000 ha caosu,

trong đó hơn 8.000 ha đã đưa vào khai thác,

sản lượng hàng năm trên 14.000 tấn . Sản

phẩm cao su thiên nhiên của Công ty đạt tiêu

chuẩn Việt Nam và Quốc tế: SVR 3L - SVR 5 -

SVR 10 SVR 20 - SVR CV50- SVR CV60-

LATEX

Công ty Cao -su Đồng Phú quản lý sản phẩm

theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 :

2000 đã được tổ chức QMS (Autralia ) và

QUACERT (Việt Nam )cấp giấy chứng nhận .

Sản phẩmcủa Công ty Cao su ĐồngPhú

được tiêu thụ ở các nước và vùng lãnh thổ

như :Pháp ,Bỉ,Hà Lan ,Anh , TâyBanNha , Xlô-

va-ki- a, Hàn Quốc, Xin -ga-po, Đài Loan,

Trung Quốc, Úc, Niu -Di-Lân , Ca-na -đa , Mỹ .

Qua các khách hàngtruyền thống như

SMPT (Michelin), Saficalcan (Pháp) , Tae

Young (Hàn Quốc ) vàcác côngtytrong nước .

CÔNG TY CAO SU ĐÔNG PHỦ

DONG PHU RUBBER COMPANY

(MORUCO)

LỄ ĐÓN NHẬN CHỦ CHỈ ISO 90 - 2000

ISO 9001 :2000 CE

TP. HỒ CH

T

SAY

ONY

Chúc Mừng Năm Mới 2005

SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CAO SU ĐỒNGPHÚ LUÔN THỎA MÃN

MỌI YÊU CẦUCỦAKHÁCH HÀNGTRONG CŨNGNHƯNGDÀINƯỚC

CÀ PHÊ ĐẮK UY

DAKUY COFFEE COMPANY (DACCOFIX)

Địa chỉ : Xã Hà Mòn -huyện Đăk Hà -tỉnh Kon tum * ĐT : 060 922 045 - 922 036 * Fax : 060 922 009 * Giám đốc: HOÀNG TRUNG QUÝ

CHỨC NĂNG HOẠTĐỘNG

Sản xuất - chếbiến - xuất khẩu cà-phê

- Tổng diện tích trồng cà-phê: 1.000 ha

- Năng suấtcao nhất : 3,5tấn nhân /ha

- Năng suấttrung bình : 3 tấn nhân /ha

- Sản lượng: 2.000 tấn nhân/năm

- Công nhân trực tiếp sản xuất: 500 người

DÂY CHUYỀNTHIẾT BỊCHẾBIẾN

- Dây truyền chế biến ướt, công suất 20

tấn /giờ

- Dây truyền chế biến khô , công suất 12

tấn /giờ

- Công ty có kho chứa hàng:

- Kho tại Công ty có sức chứa 5.000 tấn

Hoạtđộng xuất khẩu

- Quy mô: 5.000-7.000 tấn cà -phê/năm

KHENTHƯỞNG

* Công tyvinh dự đón nhận :

- Huân chương Lao động hạng Ba

- Cờthi đua Chính phủ

- Bằng khen Bộ NN& PTNT

- Bằng khen Tổng Côngty Cà-phê Việt Nam

- Cờthi đua và nhiều bằng khen của Tỉnh

* Đồng chí Giám đốc được khen thưởng :

- Huân chương Laođộng hạng Ba

- Bằng khen Chính phủ

- 03 Bằng Lao động sáng tạo

- Nhiều huân chương , huy chương bằng

khen của Bộ, ngành, Đảng, đoàn thể.

- 20 năm liền chiến sỹ thi đua cấp cơ sở tỉnh

Kon Tum Tổng Công tyCà-phê Việt Nam

KẾ HOẠCH TRỒNG TRỌT VÀ KINH

DOANH TRONG TƯƠNG LAI :

Đầu tư công nghệ sau thu hoạch nâng cao

chất lượng sản phẩm , phấn đấu cà-phê loại 1

chiếm 40 %, cà -phê loại 2Achiếm 50 % đạt và

vượt chỉ tiêu chuẩn TCTVN 41932001 hạ giá

thành sản phẩm , giữ vững diện tích cà-phê

hiện có .

HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU :

Quy mô 5.000 - 7.000tấn cà-phê/năm

* Tài khoản : Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh

Kon Tum số: 431101000001

(88 Trần Phú thị xã Kon Tum - tỉnh Kon

Tum)

Lai:

* Tài khoản : Ngân hàng Ngoại thương Gia

+ Tài khoản USD số: 0051371001799

+ Tài khoản VNĐ số: 0051001001781

( 12 Trần Hưng Đạo - Thành phố Pleiku -

tỉnh Gia Lai )

+ Mã số thuế : 6100105208

Sản phẩm của công ty đã chiếm được thị

phần ở các thị trường Bỉ: 70%; Niu Di Lân :

10%; CHLB Đức : 10%; I-ta- li-a , Israel và

Xlô-ve-ni- a .



TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

THUY DIEN SONLA

BANQUẢN LÝ QUÁN NHANG LITIÊNSINEE

ĐỊA CHỈ TẠI SƠN LA : Tổ 3 , phường Chiềng Lề, thị xã Sơn La , tỉnh Sơn La * Điện thoại : 022 850 031 ; Fax : 022 859 662

ĐỊA CHỈ TẠI HÀ NỘI : D11 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội * Điện thoại : 04 5 541 378 * Fax: 04 5 541 371

DỰ ÁN NHÀ MÁYTHỦY ĐIỆN SƠN LÀ

1. Chủ đầu tư : Tổng Công ty Điện lực Việt Nam

2. Đại diện chủ đầu tư : Ban Quản lý dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La

TNG TIÊU DỰ ÁN :

Trưởng ban : VŨ ĐỨC THÌN

- Cung cấp nguồn điện năng để phát triển kinh tế xã hội,phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Góp phần chống lũ về mùamưavàcungcấpnước về mùa kiệt cho đồng bằng Bắc Bộ.

. Góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc .

COTRONG SỐ CHÍNHCỦA CÔNG TRÌNH:

- Diện tích lưu vực: 43 760km2

* Dung tích toàn bộ hồ chứa : 9,26tỉm3

- Dung tích chống lũ cho hạ du: 7,0 tỉ mê ( kể cả hồ Hòa Bình )

-Dung tích hữu ích : 5,79 tỉm3

- Mức nước dâng bình thường : 215m .

-Công suất lắp máy : 2400 mw

- Điện lượng bình quân hàng năm : Eo = 10,227tỉ kw /h

( Trong đó tăng cho thủy điện Hòa Bình 1,264 tỉ kw /h )

= Tổngmức đầu tư 36.933.000 triệu VNĐ

(Chưa kểlãi vay trong thời gian xây dựng, theo giá quy III năm 2002 , tỉ giá 1USD = 15 450 VnĐ ).

TÊN BỘXÃTÙNGCHEAPUL

- Năm 2004 , 2005 Chuẩn bị xây dựng, khởi công công trình chính vào cuối năm 2005 .

- Phátđiện tổ máy số 1.Năm 2012 .

Hoàn thành công trình Năm 2015

TIÊU THIÊN CỬU CHIẾN LƯỢC, CH " SÁCH CÔNG NGHIỆP
CHÍNH

INDUSTRIAL POLICIES AND STRTEGIES INSTITUTE (IPSI)

Viện trưởng : PGS. TS PHANĐĂNG TUẤT

V

TRỤ SỞ CHÍNH : 30C Bà Triệu , Hoàn Kiếm , Hà Nội

Tel: 04-8 252 652 * Fax: 04 8 253 417 * Website: www. Ips.gov.vn * Email: ips@hn.vnn.vn

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP . HỒ CHÍ MINH

quận 10 , TP . HCM * Tel: 08- 8 627 347

khai và tư vấn trên các lĩnh vực:

157PIA Tô Hiến Thành, phường 12,

Tiện Nghiên cứu Chiến lược , Chính sách công

nghiệp là cơ quan nghiên cứu khoa học và phát

triển công nghệ trực thuộc Bộ Công Nghiệp .

GỒM 07 PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

1.Văn phòng

2.Phòng Nghiên cứu và Phát triển công nghiệp

3. Phòng Năng lượng

4. Phòng Thông tin , Hội trợ triển lãm và Xúc tiến

thương mại

5. Phòng Môi trường và Phát triển công nghiệp bền

vững

6. Phòng Bồi dưỡng cán bộ và Dịch vụ công nghiệp

7. Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Với 02 đơn vị trực thuộc :

+ Trung tâm Côngnghệ phần mềm công nghiệp

+ Trung tâm Tư vấn và chuyển giao công nghệ

V

ới kỹ năng làm việc chuyên nghiệp , kinh nghiệm

và nguồn thông tin tích lũy phong phú , IPSI sẵn

sàng đảm nhận và hợp tác với các doanh nghiệp ,

cơquan , tổ chức trong và ngoài nước vềnghiên cứu, triển

- Xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp theo

ngành , vùng, địaphương và sản phẩm ;

- Lập quy hoạch phát triển công nghiệp ngành , vùng,

địaphương và sản phẩm ;

- Xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp , tổ

chức;

- Xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp bền

ving;

- Tư vấn đầu tư , chuyển giao công nghệ và quản trị

kinh doanh ;

- Đào tạo , bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh doanh ;

- Tổchức hội chợ, triển lãm vàxúc tiến thương mại;

- Nghiên cứu phát triển công nghệ phần mềm ứng

dụng trong côngnghiệp;

- Thực hiện hợp tác nghiên cứu và tổ chức các hội

thảo quốc tế vềcông nghiệp ;

- Viện Nghiên cứu Chiến lược , Chính sách Công

nghiệp sẵn sàng thực hiện các hợp tác nghiên cứu nhằm

thiết thực thúc đẩyphát triển côngnghiệp ViệtNam .
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Thường vụ Đảng ủy trường Ban Chấp hành Đảng ủy trường Thường vụ Công đoàn trường

T

Trường vùng cao

Việt Bắc sau 18

năm đổi mới , 45

năm xây dựng và

trưởng thành đãđổi mới

toàn diện về phương

pháp đào tạo ; ứng dụng

thành công các đề tài

khoa học về giảng dạy ,

giáo dục, quản lý và

nâng cao hiệu quả đào

tạo ;đưa phương pháp

dạy và học phát huy

tỉnh tích cực của học

sinh đi vào nềnếp .

hẳng định

Kthành tích đạt

n được
ở nhiệm

kỳ

thứ XVII và 18 năm đổi

mới, toàn đảng bộ , cán

bộ , giảng viên , công

nhân viên và học sinh,

sinh viên tiếp tục phát

huy tinh thần dân chủ,

sáng tạo , chất lượng,

hiệu quả và phát

vững chắc trong thời kỳ

công nghiệp hóa , hiện

đại hóa đất nước. Phấn

đấu đưa nhà trường

thành trườngAnh hùng

Lao động trong thời kỳ

đổi mới.
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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA

NHÀ TRƯỞNG TRONG 3 NĂM (2003-2005 )

Giáo dục tưtưởng và đạo đức cách mạng cho

đảng viên và quần chúng . Xây dựng đội ngũ cán bộ,

giáo viên , côngnhân viên tận tụy với sự nghiệp đào

tạo học sinh các dân tộc .

Nâng cao năng lực đội ngũ , cán bộ giáo viên.

Quan tâm bồi dưỡng cán bộ giáo viên trẻ và đội ngũ

quản lý trẻ .

Thực hiện xã hội hóa giáo dục, nhằm tăng số

lượng và chất lượng nguồn cán bộ dân tộc.

Xây dựng và phát triển nhà trường theo kế

hoạch , trẻ hóađội ngũcán bộ Đảng và chính quyền ,

bồidưỡng họ thành cán bộ có năng lực quản lý tốt ,

giữ vững truyền thống nhàtrường
và có khả năng

phát triển trường vững mạnh hơn .

* Công tác xây dựng Đảng :

Duy trìnền nếp sinh hoạtcủacácchi bộ đảng

ủy có nghị quyết chỉ đạo nhiệm vụ hàng tháng để

các chi bộtriển khai trong từng phòng, ban.

Đảng bộ tiếp tục quán triệt các nghị quyết

quan trọng của Đảng đồng thời tổ chức học tập tư

tưởng Hồ Chí Minh trong đảng bộ và nhà trường.

Tiếp tục phát hiện và bồi dưỡng quần chúng

ưu tú để phát triển đảng viên mới.

Đảng viên luôn chấp hành tốt Pháp lệnh công

chức, viên chức. Xây dựng Đảng bộ trong sạch ,

vững mạnh và 100 % đảng viên đủ tư cách trong

nhiệm kỳ 18 (2003 2005 ).

quyền .

* Công tác tổ chức cán bộ và xây dựng chính

Đảng ủy có trách nhiệm bồi dưỡng xây dựng

người lãnh đạo nhà trường.

Các đồng chí được bầu vào Ban chấp hành

Đảng ủy, Ban chấp hành chi ủy phải bảo đảm có đức

có tài, có tinh thần trách nhiệm và năng động , sáng

tạo trong công việc .

Kiện toàn bộ máy chính quyền trên cơsởđảm

bảo nguyên tắc đảng lãnh đạo , bốtrí và sử dụng cán

bộ đạt hiệu quả công việc cao.

cấp . Bồi dưỡngnângcaotrình độ giáo viên . Cho

Có kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý các

cán bộ, giáo viên đi học các lớp dài hạn và ngắn hạn

về chính trị, quản lý và đào tạo sau đại học .

Phấn đấu tiếp tục đạt Đảng bộ trong sạch

vững mạnh trong nhiệm kỳ 18 (2003– 2005 ).
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35 NĂM THÀNH LẬP HUYỀN VŨ THẾ

(1569-15-10-2004)

Nghề thêu truyền thống ởxã Minh Lãng

ũ Thưnằm ở phía Tây Nam tỉnh Thái Bình , giữa hai thành

phố Thái Bình và Nam Định , có diện tích 190,9km2, có 30

xã và 01 thị trấn , dân số trung bình năm 2004 : 229.906

người, Đảng bộ huyện có 73 tổ chức cơ sở đảng với tổng số 8.964

đảng viên , trong đó có 31 đảng bộ xã thị trấn , 42 đảng bộ, chi bộ sở

trực thuộc .

Bốn năm thực hiện Nghị quyết đại hội 12 Đảng bộ huyện

nhiệm kỳ (2001 - 2005 ) hầu hết các mục tiêu đã đạt và vượt, cụ thể

là:

KINH TẾ

- Tổng giá trị tăng từ 844,9 tỉ đồng (năm 2000) lên 1 229 tỉ đồng

(2004 ) tốcđộ tăng bình quân 8,5%/năm giá trị sản xuất bình quân

đầu người tăng từ 3,921 triệu đồng (năm 2000) lên 5,341 triệu

đồng (năm 2004) .

- Sản xuất nông lâm thủy sản : tập trung chuyển dịch cơ cấu

cây trồng vật nuôi.

- Trồng trọt áp dụng công thức xuân muộn , mùa sớm , mở rộng

diện tích cây vụ đông , đẩy mạnh xây dựng cánh đồng giá trị sản

xuất từ 50 triệu đồng /ha/năm trở lên , đưa giá trị trồng trọt từ 375,6 tỉ

đồng (năm 2000 ) lên 410 tỉ đồng (năm 2004 ); giá trị thu nhập bình

quân 1ha (năm 2004 ) đạt37 triệu đồng ; thế mạnh của huyện là

truyền thống trồng dâu nuôi tằm .

- Chăn nuôitheo hướng công nghiệp , bán công nghiệp quy mô

gia trại, trang trại phát triển , nâng giá trị chăn nuôi từ 168,64 tỉ đồng

(năm 2000 ) lên 244,7 tỷ đồng (năm 2004 ) , hiện nay huyện có

2.350 gia trại và 64 trang trại .

- Công nghiệp , tiểu thủ công nghiệp-xây dựng cơ bản phát

triển khá . Công nghiệp , tiểu thủ công nghiệp phát triển theo hướng

tranh thủ sự đầu tư của các doanh nghiệp , đồng thời có cơ chế

Trang trại nuôi cá , gia cầm ởxã Tân Bình

khuyến khích phát triển làng nghề, xã nghề. XDCB tập trung xây

dựng kết cấu hạ tầng phục vụ cho phát triển KT-XH , giao thông ,

thủy lợi, trường học, trạm xá... đưa giá trị sản xuất công nghiệp

XDCB từ 152,46 tỉ đồng (năm 2000) lên 305 tỉ đồng (năm 2004) .

- Dịch vụ thương mại phát triển đáp ứng yêu cầu phát triển sản

xuất và đời sống nhân dân : Giá trị dịch vụ thương mại tăng từ 184,4

tỉ đồng (năm 2000) lên 263 tỉ đồng (năm 2004 ). Huyện đã quy

hoạch hai khu công nghiệp ởthị trấn Vũ và Tam Quang.

VĂN HOÁ - XÃ HỘI

- Giáo dục đào tạo: Có 14 trường tiểu học, 2 trường trung học

cơ sở, 1 trường PTTH đạt chuẩn quốc gia , 100% trạm y tế xã có

bác sĩvà được xây dựng kiên cố , 7 trạm y tế được công nhận đạt

tiêu chuẩn quốc gia , công tác chăm sóc SKND được quan tâm .

Các chính sách xã hội được giải quyết tốt, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ

13%(năm 2000 ) xuống 7 % (năm 2004). Trong 2004 , đã xóa được

321 nhà/588 nhà ở giột nát cho hộ nghèo . Nhìn chung đời sống vật

chất và tinh thần của nhân dân được cảithiện đáng kể.

- Tình hình an ninh trật tự XH nhiều năm ổn định .

XÂY DỰNGĐẢNGVÀ HỆTHỐNG CHÍNH TRỊ :

Công tác xây dựng Đảng được triển khai toàn diện trên cả 3

mặt: chính trị, tưtưởng, tổ chức. Làm tốt công tác triển khai học tập

NQ của TW , tỉnh , huyện đến cán bộ đảng viên và nhân dân ,

thường xuyên , chú trọng , củng cố , nâng cao năng lực lãnh đạo,

sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng , thực hiện tốt công tác

đào tạo , bồi dưỡng cán bộ , đẩy mạnh đấu tranh phê và tự phê.

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng ,

công tác phát triển Đảng , công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng

được cáccấp ủy thực sự quan tâm , gần 70% tổ chức cơ sở Đảng

đạt danh hiệu trong sạch , vững mạnh .
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